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Hỷ niệm 65 năm Tạp chí lý luận - chính trị của Đảng... 


hiệp Hi lưng c ua Đai ' #” FƠH tị Uø Nợ tUẾI (iáp 


Dại Tướng VÓ NGUYÊN GIÁP s 
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LỜI CẢM MƠN. 


Trong dịp kỷ niệm 65 năm Tạp chí lý luận của Đăng (1930 - 1995), Bộ biên tập Tạp chi 
Cộng sản nhận được điện, thư, thiếp, lãng hoa, tặng phẩm chúc mừng, và sự giúp đỡ nhiệt tình, 
thiết thực của nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thê, các ngành, viện nghiên cứu, tr ưởng đại 


học, các báo, đài... ở trung ương và địa phương ; nhiều cá nhân trong nước và nước ngoài. 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và những tình cảm quý báu của các 
đồng chí dành cho Tạp chí lý luận chính trị của Trung ương Đảng. Đây là sự động viên, khích 
lệ to lớn đối với chúng tôi. 
Yêu cầu của cách mạng đang đặt ra cho công tác lý luận những nhiệm vụ quan trọng và 
nặng nè. Tập thê Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, phần đâu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ để xứng đáng với sự tin cậy và lòng mong mỏi của các đồng chí và bạn đọc gần 


Xa. 


BỘ BIẾN TẠP TẠP CHÍ | CỘNG SÀN 


Mỹ niệm 65 năm Yạp chí lý luận - chính ?ị của Đảng... 


ĐẢO DUY TÙNG “ 


Thưa các đồng chí, 


Tôi rất phấn khởi đến dự lễ kỷ niệm 65 
năm Tạp chí lý luận của Đảng ra sô đầu và 
40 năm Tạp chí. xuất bản đều kỳ. Nhân dịp kỷ 
niệm trọng thể này, thay mặt Trung, ƯƠng 
Đảng, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ, 
nhân viên trong Bộ biên tập và toàn thể các 


cộng tác viên, thông tin viên, anh chị em công | 


nhân Nhà ¡n của Tạp chí những lời chúc mừng 
nồng nhiệt nhất. 


Như các đồng chí đã biết, „ Đảng ta rất coi 
trọng công tác lý luận. Chỉ mấy tháng sau khi 
thành lập Đảng, Bác Hồ và Trung ương Đảng 
đã cho xuât bản tạp chí Đỏ, tạp chí lý luận 
đầu tiên của Đẳng. 


Tiếp theo tạp chí Đỏ là Tạp chí Cộng sản 
(1931), tạp chí Bôn-sơ-vic (1934 - 1936), Tạp 
chí Cộng sản (1941), Tạp chí Cộng sản 


(1943), Tạp chí Sinh hoạt nội bộ (1947- 1950), 
Tạp chí Cộng sản (1950), Tạp chí Học tập 
(1955 - 1976) và Tạp chí Cộng sản (1977 đên 
nay). 


Trong hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mặc dù ở 
xa Trung ương, mặc dù phải khắc. phục rất 
nhiều khó khăn, thiếu thốn, nguy hiểm, Trung 
ương Cục của Đảng ở miền Nam đã xuất bản 
tạp chí Mghiên cứu (1951 - 1953) và tạp chí 
Tiền phong (1962 - 1975). 


Như vậy là Tạp chí lý luận của Đảng đã 
có bề dày lịch sử 65 năm, trong đó có 40 năm 
ra liên tục đều kỳ hằng tháng. Quá trinh phát 
triển của Tạp chí gắn liền với quá trình cách 


* Bài phát biểu tại LỄ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập 
Tạp chí cộng sản 
* Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thường trực. 


Hỷ miệm 65 năm Vạp chí lý luận - sanh dị gia Đúng... 


mạng và quá trình phát triển tư tưởng lý luận 
của Đảng ta. 

Trong suốt 65 năm qua, Tạp chí lý luận 
của Đảng, dù với tên gọi này hoặc tên gọi khác 
tùy theo từng thời kỳ, đã không ngừng phần 
đầu để trở thành ngọn cờ tư tưởng và lý luận 
của Đảng. Trong từng chặng đường phát triển 
của lịch sử Đảng, đặc biệt là những lúc cách 
mạng chuyển giai đoạn, Tạp chí đã góp phần 
vào công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, 
làm sáng tỏ đường lối, quan điểm tư 'tưởng của 
Đăng, bôi dưỡng trình độ lý luận và chính trị 
cho cán bộ, đảng viên ; kịp thời phê phán các 
quan điểm tư tưởng sai trái, tăng cường sự nhất 
trí trong Đảng và động viên phong trào hành 
động cách mạng của nhân dân. Có thể nói, 
trong các thời kỳ, Tạp chí đã hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, góp phân vào thắng lợi 
chung của cách mạng, của kháng chiến, của 
.sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc. Huân 
chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý 
mà Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho Tạp 
chí năm 1985 là sự khẳng định những Nếu 
góp to lớn của Tạp chí. 


Trong thư gửi Bộ biên tập Tạp chí ngày 
3-12-1985, đồng chí Trường Chinh đã nói rõ : 
"Dưới sự lãnh đạo chặt chế của Trung ương 
Đảng, Tạp chí Cộng sản đã cố gắng kết hợp 
lý luận Mắc - Lê-nin với thực tiên cách mạng 
Việt nam để tuyên truyền đường lối, phương 
châm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta 
một cách sâu sắc. Tạp chí đã góp phần nâng 
cao trình độ lý luận và chính trị của cán bộ, 
đảng viên, động viên phong trào hành động 
cách mạng của quân chúng. Đông đảo cán bộ 
trong Đảng và ngoài Đảng coi Tạp chí là tài 
liệu tin cậy để học tập, nghiên cứu đường lối, 
chính sách và quan điểm của Đảng và Nhà 
nước ta. Tạp chí Cộng sản xứng đáng là ngọn 
cờ lý luận của Đảng cộng sản Việt nam". 


Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo, Tạp chí Cộng sản đã tiếp 
tục phát huy được truyền thống và những ưu 
điểm nói trên, đông thời có những bước tiến 
mới. Nội dung của Tạp chí được chuyển hướng 
để bắt kịp những yêu câu của giai đoạn mới. 
Nhiều lĩnh vực quan trọng của công cuộc đổi 
mới đã được Tạp chí đề cập dưới ánh sáng 
của tư duy mới đúng đắn. Tạp chí đã tập trung 
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làm sáng tỏ và tuyên truyền rộng rãi những 
quan điêm của Đại hội VI, Đại hội VII và của 
Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ ; các nghị 
quyết của Ban chấp hành trung ương, Bộ chính 
trị, Ban bí thư ; các chủ trương, chính sách 
lớn của Nhà nước. Vận dụng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn 
cảnh cụ thể của nước ta, Tạp chí đã lý giải, 
phân tích và bước đầu tông kết một số vẫn đề 
nóng hối của công cuộc đổi mới, đã nghiên 
cứu và giới thiệu kinh nghiệm của các điển 
hình tiên tiến. Tạp chí đã phê phán những quan 
điểm sai trái và những hiện tượng tiêu cực 
trong xã hội, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
bảo vệ quan điểm và đường lối của Đảng, củng 
cố niêm tin và định hướng chính trị, tăng cường 
đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong nhân 
dân. Tạp chí đã góp phần trang bị cho cán bộ, 
đảng viên và đông đảo bạn đọc những nhận 
thức mới, đúng đăn. 


Tạp chí cũng đã có những cải tiến về hình 
thức. Bài viết ngắn gọn, thể loại đa dạng, trình 
bày và in ấn đẹp hơn. Từ tháng 7-1995, Tạp 
chí đã ra mỗi tháng 2 kỳ, mang đến cho bạn 
đọc những thông tin kịp thời hơn. Trong hoàn 
cảnh cơ chế thị trường, nhiều loại báo và tạp 
chí xuất hiện và dĩ nhiên có sự cạnh tranh, 
Tạp chí Cộng sản vẫn tăng được sô lượng phát 
hành, được bạn đọc tin cậy. Trung ương Đảng 
đánh giá cao những thành tựu của Tạp chí 
trong sự nghiệp đổi. mới. Những thành tựu đó 
trước hết là do sự nỗ lực bản thân của Bộ biên 
tập, đồng thời có sự đóng góp to lớn của đội 
ngũ cộng tác viên, và sự Ủng hộ, phối hỢp c của 
các câp, các ngành trong việc in ân, phô biến, 
phát hành tạp chí. Thay mặt Ban chấp hành 
trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương 
những đóng góp tích cực đó của các đồng chí. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tốt nói 
trên, Tạp chí cũng còn một số hạn chế và 
nhược điểm. Nhin chung, chất lượng lý luận 
và tính chiến đấu của Tạp chí chưa cao, chưa 
ngang tầm nhiệm vụ. Không ít vấn đề nóng 
hôi của cuộc sống chưa được Tạp chí đề cập 
kịp thời. Các bài tổng kết thực tiên, điều tra 
phát hiện nhân tố mới chưa nhiều. Việc phê 
phán các nhận thức lệch lạc, chống lại những 
luận điệu xuyên tạc có lúc chưa kịp thời và 
chưa có sức thuyết phục cao. 


Mỹ miệm 65 năm Tạp œ% lý luận - œfAmfae dị ca Đúng... 


Thưa các đồng chí, 

Hiện nay, cách mạng nước ta đang chuyển 
sang thời kỳ phát triên mới. Toàn đẳng, toàn 
dân ta đang ra sức, nắm bắt thời cơ, đây lùi 
nguy CƠ, giữ vững ổn định chính trị, đấy mạnh 
công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đưa đất nước ra khỏi nghèo nàn, 
lạc hậu, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. 

Những nhiệm vụ cách mạng lớn lao đó 
đặt ra cho công tác lý luận những yêu cầu rất 
quan trọng. Bộ chính trị đã có nghị quyết về 
công tác lý luận và nghị quyêt "Về một số 
định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện 
nay". Cùng với các cơ ¡ quan lý luận và tư tưởng 
khác, Tạp chí Cộng sản phải quán triệt và thực 
hiện tốt những nội dung của các nghị quyết 
đó. 


Ở đây tôi muốn nhấn mạnh thêm một số 
điểm. 


Hiện nay có nhiều vấn đề lý. luận và thực 
tiễn cần nghiên cứu, „nhưng. vấn đề cốt lõi nhất 
phải tập trung là vấn đề gì ? Trong bài phát 
biểu khai mạc tại Hội nghị Trung ương 9 (khóa 
VII) vừa rôi, đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười 
đã chỉ rõ : "Đó là vấn, đề tiếp tục bổ sung, 
phát triển quan niệm về chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Cũng có thể nói, đây là vẫn đề tiếp tục cụ thể 
hóa mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
thời kỳ quá độ ở Việt nam dựa trên nên tảng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí 
Minh". Đây là một định hướng rất cơ bản, đề 
nghị các cơ quan lý luận - tư tưởng tập trung 
đi sâu, làm sáng tỏ. 

Từ vấn đề cốt lõi nói trên, chúng ta cần 
cụ thể hóa vào từng ngành, từng lĩnh vực công 
tác, vào tửng mặt hoạt động đê phân rõ đúng, 
sai ; điều phải làm, điều nên tránh. Mặc khác, 
trong sự nghiệp đối mới, ở không ít tđịa phương 
và ngành đã có những việc làm tốt, sáng tạo, 
đã có những kinh nghiệm hay đòi hỏi được 
phát hiện, tông kết, để tìm ra những mô hình 
cụ thể cho từng lĩnh vực, từng địa phương và 
cơ sở. Làm như vậy cũng tức là chúng ta vận 
dụng chủ nghĩa Mắc - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh vào thực tiễn đất nước, lấy sự phong 
phú của thực tiễn làm nội dung nghiên cứu lý 
luận để rôi dùng lý luận soi sáng cho thực tiền 
phát triển ngày càng tốt hơn. Đó là cách tốt 


nhất để làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh mãi mái là vũ khí tính 
thần của chúng ta, dẫn dắt chúng ta đạt những 
mục tiêu đã định. 


Trong điều kiện phát triển kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phân vận độn theo cơ chê 
thị trường, mở cửa giao lưu quốc tế, dân chủ 
hóa xã “hội, bền cạnh mặt tích cực, _CUỘC đầu 
tranh về tư tưởng, văn hóa cũng sẽ diễn ra ngày 
càng phức tạp. Có những thế lực nhân cơ hội 
này tăng cường hoạt động chông phá chúng 
ta về mặt tư tưởng. Họ đang tìm mọi cách đề 
phủ nhận thành tựu cách mạng, bôi nhọ lịch 
sử, xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng và 
Nhà nước. Công tác lý luận - tư tưởng phải có 
sức phản công kịp thời, sắc bén. Trên lĩnh vực 
lý luận - tư tưởng, sự thỏa hiệp và lùi bước sẽ 
mang lại những hậu quả rất xấu. 


Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung 
ương Đảng, Tạp chí Cộng sản có trách nhiệm 
tham gia tích cực vào những nội dung nói trên 
của công tác lý luận. Những công việc \ đó lâu 
nay các đồng chí đã làm, nhưng nay cần tiếp 
tục làm một cách khẩn trương, SẮC sảo và có 
hiệu quả thiết thực hơn. Trước mắt, cần cụ thể 
hóa những công việc đó vào nội dung kế hoạch 
phục vụ việc tuyên truyền Đại hội VHI của 
Đảng. 


Là một tờ báo, Tạp chí cần quan tâm hơn 
nữa đến việc thu hút ngày càng đông đảo bạn 
đọc. Đi đôi với việc làm cho nội dung bài VỞ 
ngày càng sát cuộc sống, ngày càng sâu sắc, 
có tính lý luận và tính chiến đấu cao, Tạp chí 
phải chăm lo cải tiến cả các khâu khác, từ việc 
tìm ra nhiều thể loại mới hợp với chức năng 
Tạp chí cho đến việc ¡in ấn đẹp hơn, phát hành 


- hanh, rộng hơn. 


Thưa các đồng chí, 

Có thể nói, chưa bao giờ công tác lý luận 
của chúng ta đứng trước những khó khăn và 
phức tạp như hiện nay ; nhưng cũng chưa bao 
giờ công tác lý luận có cơ hội đóng góp sáng 
tạo rộng lớn bằng. lúc này. Trong không khí 
vui mừng của buổi lễ kỷ niệm hôm nay, tôi 
xin chúc Tạp chí Cộng sản có những bước tiến 
mới, ngày càng xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng 
và lý luận của Đảng Q 


Mỹ niệm 65 năm Vạp sœ%í lý luận - eft@f§ trí qìa Đúng... 


RONG không khí tự hào và tràn đầy 
Ta khởi, sáng, 15-12-1995, tại hội 
trường lớn Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà 
nội, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ 
chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Tạp chí 
lý luận của Đảng ra số đầu và 40 năm ra 


đều kỳ. 


Đến dự có các đồng chí : Đỗ Mười, Tổng 
bí thư của Đảng ; Võ Chí Cộng, cố vấn BCH 
TƯ Đảng ; Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ chính 
trị, thường trực Ban bí thư ; Vũ Oanh, Ủy 
viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương Đẳng; 
Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí 
thư trung ương Đảng ; Tố Hữu, nguyên Ủy 
viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng. 
Đến dự có nhiều đồng chí Ủy viên Trung 
ương Đảng : Lê Xuân Trinh, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng chính phủ ; Phan Diễn, 
Chánh văn phòng Trung ương Đảng ; Phạm 
Hưng, Chánh án tòa ân nhân dân tỐi CAO ; 
Phan Ngọc Tường, Bộ trưởng, Trưởng ban 
tô chức cán bộ của chính phủ ; Trần Hoàn, 
Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin ; Đặng Văn 
Thân, Tông cục trưởng Tổng cục bưu điện; 
Hữu Thọ, Tổng biên tập báo Nhân dân ; Đỗ 
Phượng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt 
nam ; Cù Thị Hậu, Phó chủ tịch Tổng liên 
đoàn lao động Việt nam ; nhiêu đồng chí 
lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở 
trung ương ; lãnh đạo Bộ quôc phòng, Bộ 
nội vụ, Hội nhà báo ; đại diện một sô tỉnh 
ủy, quận ủy, huyện ủy như : Hà nội, Vĩnh 
phú, Hải hưng, Hà tây, Nam định... ; lãnh 
đạo các cơ quan nghiên cứu lý luận ; lãnh 
đạo các báo, tạp chí ở Hà nội ; các đông chí 
cộng tác viên, các cán bộ lão thành, cùng 
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đông đảo cán bộ, biên tập viên, nhân viên 
của Bộ biên tập và Nhà ¡in Tạp chí Cộng 
sản. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không đến 
dự được đã gửi. thư chúc mừng. Các đồng 
chí Bí thư tỉnh ủy Nghệ an, tỉnh ủy Hà tĩnh 
gửi điện chúc mừng. Nhiều tỉnh ỦY, địa 
phương, đơn vị, cơ quan, đoàn thê, các 
ngành, viện, trường đại học và các báo bạn... 
đã gửi lẵng hoa, thiếp chúc mừng. 


Ông Ban dít, Chủ tịch danh dự Hiệp hội 
nhà báo ASEAN, Hiệp hội nhà báo Thái lan 
cũng có thư chúc mừng gửi Bộ biên tập Tạp 
chí. 

Đúng 9 giờ, buổi lễ kỷ niệm trọng thể 
bắt đầu. Đông chí N guyên Phú Trọng, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Tổng biên ập đọc 
diễn văn nêu quá trình phát triển và trưởng 
thành của Tạp chí ; ; những nội dung, phương 
hướng phần đấu và biện pháp thực hiện 
trong thời gian tới để Tạp chí tiếp tục phát 
huy truyền thống vẻ vang của mình, mãi 
mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng và lý 
luận của Đảng. 


Tạp chí lý luận - chính trị của Đảng có 
lịch sử phát triển 65 năm, ra đời từ ngày đầu 
khi Đảng cộng sản. Việt nam thành lập và 
do Bác Hồ trực tiếp sáng lập, phụ trách. 
Qua từng thời kỳ cách mạng, đê phủ hợp 'ˆ 
với nhiệm vụ cách mạng và công tác tuyên 
truyền giáo dục của Đảng, Tạp chí có những 
tên gọi khác nhau như : Tạp chí Đỏ, Tạp 
chí Cộng sản, Tạp chí Bôn-sơ-vic, Tạp chí 
Sinh hoạt nội bộ, Tạp chí Học tập... trong 
đó có năm lần lấy tên là Tạp chí Cộng sản, 
nhưng tất cả đều là cơ quan lý luận - chính 


MHỹỷ niệm 65 năm Yạp chí tý luận - chính trị của Đăng... 


trị của Đảng, do Chủ tịch Hỗ Chí Minh, các 
đồng chí Tổng bí thư, Bộ chính trị, Ban bí 
thư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo. 


Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của mình 
trên mặt trận chính trị - lý luận của Đang, 
mấy chục năm qua, các thế hệ cán bộ. biên 
tập viên, công nhân viên của Tạp chí Cộng 
sản đã phần đấu không ngừng về mọi mặt, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được g1ao, 
đạt được những thành tựu cả về nội dung 
chất lượng và số lượng phát hành Tạp chí, 
về bôi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng và 
mở rộng đội ngũ cộng tác viên, chăm lo xây 
dựng Đảng và các đoàn thê vững mạnh. Tạp 
chí Cộng sản đã vinh dự được Đảng và Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí 
Minh và nhiều huân chương cao quý khác. 


Tự hào với những thành tích đã đạt 
được, nghiệm khắc với những thiếu sót và 
bất cập của minh ; thấy rõ trách nhiệm to 
lớn, nặng nề trong thời gian tỚI, tập thể cán 
bộ, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí 
Cộng sản nỗ lực phấn đấu vươn lên ngang 
tầm với yêu câu, nhiệm vụ của công tác tư 
tưởng - lý luận trong thời kỳ mới. 


Thay mặt Ban chấp hành trung ương 
Đảng, đông chí Đào Duy Tùng đã phát biểu 
ý kiến, biêu dương những bước trưởng 
thanh, những đóng góp to lớn của Tạp chí 
trong sự nghiệp cách mạng nói chung và 
những thành tựu trong công cuộc đổi mới 
nói riêng. Đồng chí nói : "Trung ương Đảng 
đánh giá cao những thành tựu của Tạp chí 
trong sự nghiệp đôi mới. Những thành tựu 
đó trước hết là do sự nỗ lực bản thân của 
Bộ Biên tập, đồng thời có sự đóng góp tO 
lớn của đội ngủ cộng tác viên, và sự ủng hộ 
phối hợp của các câp, các ngành trong việc 
¡in ấn, phô biến, phát hành tạp chỉ”. Đông 
chí cũng đã chỉ ra một số hạn chế và nhược 
điểm như : "Nhin chung chất lượng lý luận 
và tính chiến đầu của Tạp chí chưa cao, chưa 
ngang tâm nhiệm vụ. Không ít vấn đề nóng 
hôi của cuộc sống chưa được Tạp chí đề cập 
kịp thời. Các bài tông kết thực tiên, điều 
tra, phát hiện nhân tố mới chưa nhiều". 


Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới đang 
đặt ra cho công tác lý luận của Đảng ta 
những vấn đề mới mẻ, nhiều thuận lợi nhưng 
cũng không ít khó khăn, Đồng chí chỉ ra 
những phương hướng nhiệm vụ mà Tạp chỉ 
phải làm, nhân mạnh những đòi hỏi đê Tạp 
chí tiếp tục phấn đấu vươn lên, ngày càng 
xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng và lý luận 
của Đảng (xem toàn văn bài phát biêu của 
Đông chí Đào Duy Tùng đăng trong số này). 


Cả hội trường vang lên những tràng VÕ 
tay hôi lâu khi đông chí Đào Duy Tùng trao 
tặng Tạp chí Cộng sản bức trướng mang 
dòng chữ : "Ban châp hành trung ương 
Đảng cộng sản Việt nam tặng Tạp chí 
Cộng sản nhân kỷ niệm 65 năm ngày 
thanh lập (1930 - 1995)", ' Đồng chì 
Nguyễn Phú Trọng. thay mặt tập thê Bộ biên 
tập và anh chị em cộng tác viên đón nhận 
món quà lưu niệm cao quý này của Ban chấp 
hành trung ương Đảng. 


Là người trực tiếp củng Bộ chính trị, 
Ban bí thư thường xuyên chỉ đạo công tác 
của Tạp chí, hôm nay đến dự lễ kỷ niệm 
trong niêm vui về sự trưởng thành và những 
đôi mới của Tạp chí lý luận - chính trị của 
Đăng, đồng chí Tông bí thư Đỗ Mười trong 
thiếp chúc mừng Tạp chí đã viết : 


“Tôi thân ải chúc mừng nhân dịp kỷ 
niệm 65 năm ngày Tạp chí lý luận của Đảng 
cộng sản Việt nam ra đời và xin tặng các 
đồng chí mấy câu sau đây : 


sáu nhăm năm cờ Đảng giMØng cao 

lây lý luận Mác - Lê làm vũ khí 

Bảy chục triệu đồng bao đứng dậy 

đem tư tưởng Bác Hỗ chỉ lỗi 

đến tương lai”. 

Lời chúc mừng của đồng chí Tổng bí 
thư vừa đọc xong, cả hội trường lớn vang 
dậy những tràng võ tay kéo dài. Tiếng kèn 
quân nhạc nôi lên. Một không khí phần khởi, 
tin tưởng và tươi vui, hiện rõ trên nét mặt 
của môi người. 


Tiếp đó, thay mặt Bộ biên tập, đồng chí 
Nguyễn Phú Trọng đã phát biêu, cảm ơn sự 
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quan tâm sâu sắc của Trung _ƠnE Đảng, Bộ 
chính trị, Ban bí thư, của đồng chí Tông bí 
thư Đỗ Mười, đông chí Đào Duy Tùng, hứa 
quyết tâm thực hiện lời căn dặn của Trung 
ương, cũng là những đòi hồi của nhân dân, 
của bạn đọc. 

Cũng tại buôi lễ kỷ niệm trọng. thê này, 
đồng chí Vũ Tiên, nguyên phó tôns biền 
tập, thay mặt cho các đồng chí đã nhiều năm 
công tác, gắn bó với Tạp chí, hiện đã nghi 
hưu, lên phát biêu ÿ kiên, bày tỏ tình cảm 
cũng như niềm phần khởi trước những bước 
phát triên và trưởng thanh về mọi mặt - nhất 
là về nội dung, chât lượng của Tạp chí trong 
những năm qua. Đồng chí nói : "Tuy về hưu, 
nhưng là một cán bộ cũ của Tạp chí, chúng 
tôi luôn luôn quan tâm theo dõi sự phát triển 
của Tạp chí và phấn. khởi khi thấy. Tạp chí 
đã có những bước tiến rất đáng kê vẻ mọi 
mặt.. 

Đối với những EƯỜI về nưu chúng tôi, 
Tạp chí luôn là nguôn sông, nguôn tin tưởng, 
nguồn cảm hứng và động viên trong cuộc 
sông đời thường, trong những năm còn lại 
của cuộc đời. Chính vị lé đó, chúng tôi rât 
biết ơn Trung ương Đảng đã giáo dục. dạy 
dỗ. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các 
đông chỉ cộng tác viên, các anh chị em đang 
công tác ở Tạp chí đã đem tài nắng, trí tuê 


Tử tí lưỡng... 


(Tiếp theo trang 14) 
tư tưởng nhà nước của Hỗ Chí Minh. Đó là 
quốc hội đại đoàn kết, độc lâp đân tộc và thống 
nhất Tổ quốc, quốc hội của dân. do dân và vì 
dân. Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, là " Quốc 
hội dân chủ đầu tiên ở vùng Đông Nam châu 
Á, cũng là Quốc hội đầu tiên của các nước 
thuộc địa cũ được độc lập tự do" (3), 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng 
cách mạng lớn, người tô chức thiên tài, người 
sáng lập Đáng cộng sản Việt nam, sáng lập 
Mặt trận đại đoàn kết dân tộc, sáng lập Nhà 
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và sức lực của mình để làm cho Tạp chí 
xứng đáng là ngọn cờ lý luận của Đảng... 


Chúng tôi tin rằng, đưới sự lãnh đạo của 
Trung ương Đảng, với ban lãnh đạo và đội 
ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên hiện 
nay, Tạp chí sẽ ngày một phát triển tốt đẹp 
hơn, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, sự 
mong mới của đông đảo bạn đọc cả nước. 
Đó là niềm tin và cũng là lời chúc của chúng 
tôi trong buối lễ trọng thể này". 

Đồng chí Chu Thái Thành, thay mặt cho 
đội ngũ cán bộ trẻ của Tạp chí, nói lên niềm 
tự hào, phấn khởi và vinh dự được làm người 
cán bộ biên tập của cơ quan lý luận - chính 
trị của Đảng ; đồng thời hứa quyết tâm phấn 
đấu rèn luyện về mọi mặt để xứng đáng với 
truyền thống vẻ vang và góp phần cùng tập 
thể của cơ quan Tạp chí hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách 
mạng mới. 


Buôi lễ kỷ niệm 65 năm Tạp chí lý luận 
của Đảng ra số đầu và 40 năm Tạp chí Cộng 
sản ra đều kỳ đã được tổ chức trọng thể, 
trang nghiêm. thiết thực và có ý nghĩa, để 
lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho mọi người. 

PV. 


nước, kiến tạo Quốc dân đại hội và Quốc hội 
nước Việt nam dân chủ cộng hòa, hướng cơ 
quan quyền lực nhà nước cao nhất vào những 
quyết sách lớn của đất nước. 


Truyền thống và kinh nghiệm sáng tạo 
của Quốc hội Việt nam trong 5 thập kỷ qua 
vô củng phong phú, có giá trị khởi nguôn sáng 
tạo cho Quốc hội nước Cộng hòa xa hội chủ 
nghĩa Việt nam đang vươn lên tầm cao mới 
trong sự nghiệp đôi mới vì một Việt nam dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, 
xây dựng Nhà nước pháp quyên của dân, do 
dân và vì dân, mang đậm bản sắc dân tộc và 
dấu ấn của thời đại C) 


(15) Hỗ Chí Minh : Toản rận, Nxb Sự thật. Hà nội, 1989, 
t &. tr 694 


NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (1946 - 


1996) 


TỪ TƯ TƯỞNG ĐỘC LẬP TỰ DO 
ĐÈN SỰ RA ĐỜI QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN 
CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI 


Ư tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa 
xã hội là nội dung cốt lõi của tư tưởng 
Hồ Chí Minh, là xu thế khách quan của 
cuộc cách mạng Việt nam. Phấn đầu vì độc 
lập tự do, giải phóng dân tộc, giải phóng xã 
hội và giải phóng con người, là sự nghiệp của 
toàn dân, của khối đại đoàn kết dân tộc. 


Năm 1930, trong Cương lĩnh chính trị đầu 
tiên, Đảng ta đã đề ra chủ trương chiến lược 
làm cách mang tư sản dân quyền và cách mạng 
ruộng đất đê đi tới xã hội cộng sản. Cương 
lĩnh nêu rõ phải đấu tranh, "làm cho nước Việt 
nam được hoàn toàn độc lận” và "Việt nam tự 
do”. Vì vậy, Đảng phải thu phục cho được đại 
bộ phận giai cầp công nhân và dân cày ; liên 
lạc chặt chẽ với tiểu tư sản, trí thức, trung 
nông ; lôi kéo, hoặc ít ra cũng trung lập hóa 
phú nông, địa chủ và tư bản bán xứ, nhằm 
thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân đề đánh 
đổ để quốc Pháp và phong kiến. 


Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nô, ách 
áp bức của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối 
với dân tộc ta nặng nề hơn bao giờ hết. Trung 
ương Đảng và Chủ tịch Hô Chí Minh đã nêu 
cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thực hiện 
đại đoàn kết dân tộc trong một mặt trận thống 
nhất rộng rãi, nhằm thực hiện hai điều cấp 
bách và nóng bóng mà toàn dân tộc đang mong 
ước đã được phi trong chương trinh của Việt 
minh năm 1941 là : 


"1. Làm cho nước Việt nam được hoàn 
toàn đệc lập, 


VŨ MAO ° 


2. Làm cho dân Việt nam được sung 
sướng. tự do" €, 


Trune ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chủ trương : sau lúc đánh đuôi được 
Pháp - Nhật, chúng ta se thành lập một nước 
Việt nam dân chủ mới. "Chính quyên cách 
mạng của THƯỚC dân chủ mới ấy không phải 
thuộc quyền riêng của một giai câầp nào, mà 
là của chung cả toàn thể dân tộc, chỉ trừ có 
bọn tay sai của để quốc Pháp - Nhật và những 
bọn phản quốc” (2) : "Chính phủ ấy do quôc 
gia đại hội cử ra" Ở ) 


Tháng 10-1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã gửi thư kêu gọi các đảng phái và các đoàn 
thê ra sức chuân bị họp Đại hội đại biểu toàn 
quốc để bầu ra một cơ cấu tổ chức đại biểu 
cho sự đoàn kết chân thành và hành động nhất 
trí của toàn thể quốc dân, đủ lực lượng và uy 
tín lãnh đạo công cuộc cứu quốc, kiến quốc 
và gtao thiệp với các hữu bang. 


Giữa tháng 8-1945. phát xít Nhật đầu hàng 
Đông minh, thời cơ ngàn năm có một cho dân 
tộc ta vùng dậy giành chính quyền đã đến. 
Song nguy cơ can thiệp và xâm lược mới của 
các thể lực để quốc và tay Sai cũng đang xuất 
hiện. Tình thế vô cùng khẩn cấp, không thể 
chậm trễ. Ngày 16-8-1945 Đại hội đại biểu 


* Ủy viên Trung ương Đảng. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 


hói 

(1) Văn kiện Đăng (1930 - 1945), Ban nghiên cứu lịch sử 
Đảng trung ương xuât bản, Hà nội. 1977, t3, tr 446 

(2), (3) Văn kiện Đảng (1939 - 1945), Bạn nghiên cứu lịch 
sử Đang trung ương xuât bản. Hà nội, Ì977, t 3, tr 197, 224 
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quốc dân đã họp ở Tân trào, nhất trí tán thành 
chủ trương Tông khởi nghĩa của Đảng, thông 
qua 10 chính sách của Mặt trận Việt mình và 
bầu ra Ủy ban đán tộc giải phóng Việt nam 
tức chính phủ lâm thời của nước Cộng hòa 
dân chủ Việt nam do đồng chí Hồ Chí Minh 
làm chủ tịch. 


Ngay sau Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh - 


đã gửi thư kêu gọi đông bào cả nước : "Hãy 
đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho 
ta". Người cũng đã gửi thư cho Liên hợp quốc 
yêu cầu thực hiện lời hứa long trọng của mình 
là tất cả các dân tộc đều phải được hưởng dân 
chủ và độc lập ; và gửi thông điệp cho Chính 
phủ Pháp yêu cầu công nhận Chính phủ Việt 
minh, đồng thời nêu các điều kiện về mối quan 
hệ giữa Việt nam với Pháp. Hồ Chí Minh cũng 
đa nhân danh Ủy ban dân tộc giải phóng gửi 
thông điệp cho các nước Đồng minh. 


Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 
1945 nhanh chóng giành được thắng lợi trong 
toàn quốc, đánh đổ chính quyền của Nhật và 
tay sai, thành lập chính quyền cách mạng từ 
trung ương đến cơ sở. 


Ủy bạn dân tộc giải phóng được cải tổ và 
mở rộng, mời thêm một số nhân sĩ tham gia, 
càng tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc 
một cách rộng rãi. Đó thực sự là một chính 
phủ quốc gia thống nhất giữ trọng trách chỉ 
đạo toàn thể quốc đân, đợi ngày triệu tập quốc 
hội đê cử ra một chính phủ cộng hòa chính 
thức. 


Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
đọc Tuyên ngôn độc lập, long trọng tuyển bố 
trước thế giới : "Nước Việt nam có quyền 
hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành 
một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt 
nam quyết đem tất cả tỉnh thân và lực lượng, 
tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự 
do, độc lập ấy" đ), 


Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là 
thắng lợi của tư tưởng độc lập tự do, của chiến 
lược đại đoàn kết dân tộc được động viên và 
tập hợp bằng các hình thức tô chức đúng đắn 
và sáng tạo độc đáo. Đó là Việt nam độc lập 
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đồng minh gọi tắt là Việt minh, và Quốc dân 
đại hội Tân trào. 

Việt mình là một tô chức Mặt trận đoàn 
kết dân tộc tiêu biểu, hoàn chỉnh, đánh dẫu 
một mốc son lịch sử vĩ đại của Mặt trân dân 
tộc thống nhất trong cách mạng Việt nam. 
"Hai chữ Việt minh, trong cả một thời kỳ dài, 
làm nức lòng đông bào cả nước, hai chữ Việt 
minh còn mãi trong lịch sử, chói lọi nét 
vàng" 19), 


Quốc dân đại hội Tân trào là một sảng 
tạo độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của 
Đảng ta trong việc phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân để quyết định vận mệnh lịch sử 
của dân tộc. Đây là sự vận dụng, phát triên 
và thực hiện từng bước tư tưởng dân quyền 
ngay trong tiến trình đấu tranh giành độc lập 
tự do. Pat-ti, một sĩ quan tỉnh báo Mỹ, đã phải 
thừa nhận rằng : Đảng cộng sản và Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh tô chức Đại hội quốc dân nhăm 
"làm cho mọi người thấy rõ được cả tính chất 
hợp pháp lẫn sức mạnh để giữ được vai trò 
lãnh đạo và đà phát triển của phong trào (6), 


Quốc dân đại hội Tân trào mang tầm vóc 
lịch sử của một cơ quan quyên lực dân tộc cao 
nhất được hình thành dưới ánh sáng của tư 
tưởng độc lập tự do và chiến lược đại đoàn 
kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện đó 
đánh dấu "một tiến bộ rất lớn trong lịch sử 
tranh đấu giải phóng của dân tộc ta từ ngót 
một thế kỷ nay" (?), 


Chính quyên cách mạng vừa mới ra đời 
đa phải đối phó ngay với một tình thế vô cùng 
hiểm ngheo như “ngan cân treo sợi tóc”. Cuộc 
cách mạng dân tộc của nhân dân ta tiếp diễn 
trong một tình thế mới. Để hoàn thành nhiệm 
vụ thiêng liêng ấy, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nêu cao khấu hiệu "Dân tộc trên hết", 
"Tô quốc trên hết" và vạch ra nhiều chủ 


(4) Hồ Chí Minh : Toản rập. Nxb Chính trị quốc gia. Hà 


nội. 1995, t 3, tr 557 
(5) Đầu nguôn, Nxb Văn học, Hà nội, 1975, tr 173 


_ (6) Archimcdes L.A. PaLt : Nxh Đà 
năng. 1995, tr 146 


(7) Hồ Chí Minh : Sđ¿ t 3, tr 553 


Tại sao Việt nam 2, 
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trương, chính sách đúng đắn đề bảo vệ và xây 
dựng chính quyền cách mạng. Một số tô chức 
chính trị, xã hội lần lượt được thành lập : Hội 
liên hiệp quốc dân Việt nam (5-1946), Tổng 
liên đoàn lao động Việt nam (Š-1946), Đảng 
xã hội Việt nam (7-1946), Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt nam (10-1946). Mặt trận đoàn kết dân 
tộc thống nhất quốc gia được tăng cường làm 
cơ sở vững chắc cho công cuộc bảo vệ và xây 
dựng nhà nước cách mạng Việt nam. 

Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 
rất coi trọng và có nhiều biện pháp hữu hiệu 
để tập hợp, sử dụng nhân sĩ, trí thức, nhân tài 
của đất nước, phục vụ nhiệm vụ kháng chiến 
và kiến quốc. Ngay cả Bảo Đại sau khi thoái 
vị cũng được mời làm cố vấn Chính phủ lâm 
thời theo sắc lệnh số 23/§L do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ký ngày 10-9-1945. 


Một trong những nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu là phải hoàn chỉnh và chính thức hóa 
cơ quan quyền lực dân tộc tối cao của nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa, tức là phải "xúc 
tiến việc đi đến Quốc hội để quy định hiến 
pháp, bầu chính phủ chính thức" (), Ngày 
3-9-1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính 
phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề 
nghị Chính phủ tô chức càng sớm càng hay 
cuộc Tổng tuyên cử với chế độ phố thông đầu 
phiếu. Ngày 8- 3- 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã ra sắc lệnh số 14/SL về tổ chức Tổng tuyển 
cử để bầu Quốc hội. 


Thực hiện sắc lệnh số 14, ngày 6-1-1946, 
cuộc Tông tuyển cử bầu Quốc hội đã diễn ra 
thắng lợi trong cả nước. Thắng lợi của Tổng 
tuyên cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta 
là "kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ 
tiên ta... là kết quả của sự đoàn kết anh dũng 
phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt nam ta, 
sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể 
già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả 
các dân tộc trên bờ cõi Việt nam đoàn kết chặt 
chẽ thành một khối, hy sinh không sợ nguy 
hiểm tranh lẫy nền độc lập cho Tổ quốc" Ở), 


Quốc hội khóa I do nhân dân bầu ra gồm 
333 đại biểu đại diện được cho cả ba miền đất 
nước, là một Quốc hội dân tộc thống nhất cả 
nước, của sự đoàn kết chân thành giữa các 
đàng phái yêu nước và cách mạng (Đảng cộng 
sản, Đẳng dân chủ, Đảng xã hội), các đoàn 
thể nhân dân, các tôn giáo, các dân tộc thiểu 
số, các nhân sĩ trí thức, kể cả sự có mặt của 
cựu Hoàng đề Bảo Đại. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, Quốc hội đã giữ vững và giương cao 
ngọn cờ dân tộc, dựa chắc vào sức mạnh của 
khối đại đoàn kết toàn dân, thống nhất được 
các lực lượng yêu nước và cách mạng. Do hoàn 
cảnh hiểm nghèo của đất nước năm 1946 Đảng 
ta đã kịp thời đề ra những sách lược mèm 
mồng, khôn khéo, nhân nhượng, hòa giải có 
nguyên tắc như mở rộng thêm 70 đại biểu 
Quốc hội cho hai đảng chính trị đối lập (Việt 
quốc và Việt cách) không qua bầu cử. Chính 
phủ liên hiệp kháng chiến thành lập (3-1946) 
gõm đại điện của Đảng cộng sản, Đảng dân 
chủ, Việt quốc, Việt cách và những người 
không đẳng phái. Cố vấn đoàn do cố vấn tối 
cao Vĩnh Thụy (Bão Đại) đảm nhiệm và Vũ 
Hồng Khanh làm phó chủ tịch kháng chiến 
ủy viên hội. 

Đây là một thắng lợi của cuộc đấu tranh 
nhằm hạn chế và làm thất bại từng bước âm 
mưu chồng đối của đẳng đối lập, buộc họ phải 
"đồng. tình và hợp tác" để thống nhất quốc 
gia, tiến hành kháng chiến chống Pháp và xây 
dựng đất nước. 


Kỳ họp thứ hai của Quốc hội cuối năm 
1946 là một kỳ họp dài ngày, sôi nổi và dân 
chủ thảo luận, có khi 8Ay go, song đi đến thống 
nhất trên tất cả các vấn đề quan trọng. Không 
khí của kỳ họp này đa hoàn toàn phản ảnh sự 
thống nhất ý chí và hành động theo tiếng gọi 
Cao cả và thiêng liêng - Tiếng gọi của Tô 
quốc : Dân tộc trên hết ! Tổ quốc trên hết ! 
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc ! 


(8) Văn kiện Đảng (1945-1954), Bạn nghiên cứu lịch sử 


đảng trung ương xuât bản, Hà nội, 1978, t 1, tr 28 


(9) Hồ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t 4, tr 103 
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Quốc hội đã lập Chính phủ mới, một chính 
phủ toàn dân đoàn kết và tập hợp nhân tài, 
không phân biệt đáng phái. Quốc hội đã biểu 
quyết thông qua Hiến pháp nước Việt nam 
dân chủ cộng hòa với 240 đại biểu tán thành 
trên 242 đại biều dự họp. Hiến pháp ghi rõ : 
"Nhiệm vụ của đán tộc ta trong giai đoạn này 
là bảo toàn tãnh thổ. gianh độc lặp hoán toàn 


và kiến thiết quốc gia trên nên tảng dân 
chứ ®(101 


Hiến pháp Việt nam được xây dựng trên 
nhũng nguyên tặc : 


- "Đoàn kết toàn dân, không phân biệt 
giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo. 


- Đảm bảo các quyền tự do dân chủ. 


- Thực luện chính q5 mạnÍ! mế va sảng 
suối của nhân dân” t), 


Với những nguyên tắc đó, Hiến pháp 
khăng định : Chính thê "Nước Việt nam là 
một nước dân chủ cộng hòa. 


Tát cả quyền bính trong nước là của toàn 
thê nhân dân Việt nam, không phần biệt noi 
giÔng, gA trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn 
giáo"Ó 2), 


"Đất nước Việt nam là một khối thống 
nhất Trung Nam Bắc không thể phân chia "€1 3), 


Quốc hội (khóa ]) đã điều hành đất nước 
theo điều 23 của Hiến pháp năm 1946. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đứng đâu, dựa vào khôi đại đoàn kết 
toàn dân, Quốc hội đã thực hiện trọng trách 
của mình la khang chiến và kiến quốc, trong 
đó nhiệm vụ hàng đầu là kháng chiến (1946 - 
1954), bước đầu xây dựng miền Bắc và đấu 
tranh chống Mỹ và chính quyên tay sai ở miền 
Nam (1954 - 1960) ; thực hiện nhiều chính 
sách tc lớn ích nước lợi dân. 


Lịch sử nha nước dân tộc và cách mạng 
Việt nam mãi mai ghi đậm nét : "Quốc hội ta 
đã hết lòng vì dân, vì nước đã làm tròn một 
cách vẻ vang nhiệm vụ của những người đại 
biểu của nhân dân" (14 ), 


14 


Tìm hiểu về sự ra đời và hoạt động của 
Quôc hội (khóa I)-cơ quan quyền lực dân tộc 
cao nhất của nước Việt nam dân chủ cộng hòa, 
nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, 
chúng ta có thể rút ra một vài nhận xét : 


- Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa là thành quả đầu tranh giải phóng dân tộc 
của nhân dân Việt nam trong gân 9 thập kỷ, 
đặc biệt là 15 năm đấu tranh trực tiếp dưới 
ngọn cơ độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, dẫn đến sự ra đời của nước Việt nam 
dân chủ cộng hòa và tiếp theo là l4 năm kháng 
chiến và kiến quốc, bước đầu xây dựng miện 
Bắc và đấu tranh vì sự nghiệp thống nhất đất 
nước. Chỗ dựa, sức mạnh của Quốc hội là khối 
đại đoàn kết toàn dân, là nền văn hiến lâu đời 
của dân tộc được giữ gìn và phát triển từ thế 
hệ này đến thế hệ khác. Động lực, mục tiêu, 
sức mạnh cách mạng và khoa học của Quốc 
hội là đấu tranh vì độc lập tự do dưới sự lãnh 
đạo và tô chức của Đảng cộng sản, của lãnh 
tụ thiên tài Hỗ Chí Minh. 


- Từ Đại hội quốc đân Tân trào quyết 
định tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách 
đối nội và đối ngoại của Việt minh, bầu ra Ủy 
ban dân tộc giải phóng tức Chính phủ lâm thời 
nước Việt nam mới, đên tổng tuyên cử tự do 
trong cả nước để bầu Quốc hội lập hiến, thành 
lập Chính phủ thống nhất, là một điểm độc 
đáo, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của 
Đảng trong việc kiến lập Nhà nước pháp quyền 
dân tộc và dân chủ, tạo dựng cơ quan quyền 
lực nhà nước cao nhất của nước Việt nam trong 
tiến trình khởi nghĩa giành chính quyền, được 
toàn dân ưng thuận và bâu cử chính thức ngay 
sau khi cách mạng thành công. 


- Xét từ cơ sở tư tưởng truyền thống Việt 
nam, mục tiêu, đường lỗi, nhiệm vụ cách 
mạng, hoàn cảnh ra đời, cơ cấu thành phần 
đại biêu: đến hoạt động thực tiễn, Quốc hội 
khóa [ là quốc hội lập hiến và lập pháp theo 


(Xem tiếp trang 10) 
(10), (11),(12), (13) Hiển pháp Việt nam, (năm 1946, 1959, 
I980 và 1992) Nxb Chính trị quốc gia. Hà nội, 1995, tr 7 - 8 
(14) Hồ Chí Minh : `'7oản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1989, 
t 8, tr 697 
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BỘ LUẬT DẦN SƯ ĐÁP ỨNG YÊU CÂU 
CUỘC SÔNG VẢ NGUYÊN VONG CỦA NHÂN DÂN 


GÀY 28-10-1995, Quốc hội khóa IX tại 
NG họp thứ 8 đa thông qua Bộ luật dân 

sự đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam. Sau việc bạn hành Hiện 
pháp năm 1992, đây là một trong những sự 
kiện nối bật trong hoạt động lập pháp không 
những của Quốc hội khóa IX. mà còn của cả 
lịch sử lập pháp của Nhà nước ta. 


Bộ luật dân sự cua ta gôm Lời nói đầu, 7 
phần và 838 điều đã thể hiện được quan điểm 
cơ bản của Đăng và Nhà nước ta về pháp luật 
dân sự. | 

Kế thừa, phát triển pháp luật dân sự Việt 
nam và cụ thê hóa Hiến pháp năm 1992, Bộ 
luật dân sự đã quy định địa vị pháp lý, quyên 
vả nghĩa vụ của các cá nhân, pháp nhân và 
các chủ thê khác trong các quan hệ, giao lưu 
dân sự ; › Xây dựng chuân mực pháp lý cho cách 
ứng xử của các chủ thể khi tham gia quan hệ 
dân sự. Bằng những quy định như vậy, Bộ luật 
dân sự bao vệ quyên va lợi ích hợp pháp của 
cá nhân, tô chức, lợi ích của nhà nước, lợi ích 
công cộng ; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn 
phap lý trong quan. hệ dân sự, góp phân tạo 
điều kiện đáp ứng các nhu cầu vật chất và tỉnh 
thân của nhân dân, thúc đầy sự phát triển kinh 
tế - xã hội. 


I - SỰ ĐÒI HOI PHÁI CÓ BỘ 
LUẬT DÂN SỰ 


Từ sau năm 1986, công cuộc đôi mới toàn 
diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh 
đạo đã mang lại nhiều nhân tô mới cho sự 
phát triển, cho cuộc sống và giao lưu dân SỰ 
trong nhân dân. Nhà nước ta đã ban hành nhiều 
văn bản pháp luật mới về dân sự để thể chế 


HẢI ANH 


hóa đường lối của Đảng trong các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội, nhằm phát huy mọi tiềm năng 
của các thành phần kinh tế, phát triển nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phân vận động theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, và thực 
hiện việc mở rộng quan hệ kinh tế với các 
nước trên thế giới. Tuy nhiên, việc ban hành 
nhiêu văn bản pháp luật đơn hành, dưới nhưng 
hình thức pháp lệnh, nghị định và các văn bản 
dưới luật khác, đã dẫn tới tình trạng tản mạn, 
trủng lặp, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ, làm cho 
người dân rất khó tra cứu, áp dụng. Mặt khác, 
trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 
nước ta hiện nay, nhiều quy định trong các 
văn bản pháp luật dân sự hiện hành khöng còn 
phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, 
nhiều vấn đề cơ bản trong giao lưu dân sự 
chưa được pháp luật điều chỉnh. Điều này đã 
gây .không ít trở ngại cho việc thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ dân sự của các cá nhân, tố 
chức, cơ quan nhà nước và cho việc giải quyết 
tranh chấp dân sự, nhất là hoạt động xét xử 
Của tòa an. 


Thực tế nói trên đã đặt ra yêu cầu cần 
phải tiến hành công tác pháp điển hóa và đối 
mới một cách cơ bản pháp luật dân sự, phù 
hợp với yêu câu của công cuộc đổi mới, vỚi 
tỉnh hình và xu thế trong nước cũng như quốc 
tế hiện nay, để đáp ứng nguyện vọng của nhân 
dân. Công tác soạn thảo Dự án Bộ luật dân 
sự đã được đưa vào chương trình và được tô 
chức triển khai từ năm 1980. Tuy nhiên, chi 
sau khi có Hiên pháp năm 1992 và nhất là từ 
kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa IX (tháng 
6-1994) thị công tác soạn thảo dự án trên mới 
được thúc đây và tiến hành khẩn trương. 
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Nhìn lại quá trình xây dựng Bộ luật dân 
sự, có thể nói : Bộ luật dân sự thực sự là một 
thành tựu của quá trình hoạt động lập pháp 
dân chủ, khoa học và công phu của Nhà nước 
ta. Việc xây dựng Bộ luật dân sự đã thu hút 
nhiều thời gian và công sức của các cơ quan 
của Chính phủ, Quốc hội, Tòa án nhân dân 
tỐi cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt 
trận Tô quốc và các tô chức thành viên của 
Mặt trận. Dự án Bộ luật dân sự cũng đã được 
các tâng lớp nhân dân, các ngành, các cấp thảo 
luận dân chủ. Việc lấy ý kiến của nhân dân 
đã được tiến hành sâu rộng trong phạm vi cả 
nước với thời gian gần 8 tháng. Có thể nói, 
sau Hiến pháp, thì đây là bộ luật được lấy ý 
kiến của nhân dân với thời gian dài nhất từ 
trước đến nay. Các tầng lớp nhân dân, các 
ngành, các cấp thông qua các cuộc hội nghị, 
hội thảo khoa học, thông qua báo chỉ hoặc 
bằng thư góp. ý kiến, đã tích cực đóng góp 
hàng chục ngàn ý kiến cụ thể để hoàn chính 
dự án bộ luật. Các ý kiến đóng góp này đều 
đa được xem xét, tiếp thu một cách nghiêm 
chính. So với dự thảo được trình Quốc hội 
xem xét, thông qua, thì dự thảo được công bố 
lấy ý kiến của nhân dân chì còn 98 điều được 
giữ nguyên, có tới 38 điều lược bỏ, hơn 600 
điều sửa đối, 159 điều mới bổ sung. Quốc hội 
khóa IX đa dành nhiều thời gian tại các kỹ 
họp thứ 5, thứ 7 để xem xét cho ý kiến chính 
lý. Riêng tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội 
đã danh tới 20 buôi thảo luận, cho hàng trăm 
ý kiến để chỉnh lý và thông qua Bộ luật. 


Như vậy, việc ban hành Bộ luật dân sự 
thực sự xuât phát từ đòi hỏi của thực tiền công 
cuộc đối mới đất nước và từ nguyện vọng của 
nhân dân. Bộ luật là sự phản anh quá trình 
phát triển của đất nước, của pháp luật dân sự 
từ khi thành lập nước đến nay. 


H - QUAN ĐIÊM CƠ BẢN VÀ 
NỘI DUNG CHỦ YÊU CỦA 
BỘ LUẬT DÂN SỰ 


Về quan điểm cơ bản, Bộ luật dân sự 
của ta đã : 


L6 


- Quân triệt và thể chế hóa Cương lĩnh, 
Chiến lược phát triển kinh tẾ - xã hội và các 
nghị quyết của Đảng ; cụ thể hóa Hiến pháp 
năm 1992 ; bảo vệ lợi ích của BiaI cấp công 
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc ; 
bảo đảm tính dân tộc và hiện đại. 

- Bảo đam tiếp. tục giải phóng mọi năng 
lực sản xuất, khuyến khích mọi thành phần 
kinh tế, mọi tầng lớp dân cư sống và làm việc 
VI SỰ nghiệp phát triên đất nước, vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh. 


- Xây dựng các chuẩn mực pháp lý cho 
cá nhân và tổ chức khi tham gia quan hệ dân 
sự nhằm tăng cường sự quản lý bằng pháp luật 
của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, thể hiện truyền thống đoàn kết, THOHG 
thân, tương ái của dân tộc ta. 


- Góp phân hạn chế tranh chấp, tiêu cực 
trong các quan hệ dân sự, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội ; bảo đảm dân chủ và công 
bằng : giữ vững ổn định, phát huy tỉnh thần 
phần khởi, đoàn kết trong nội bộ nhân dân ; 
mỗi người vì cộng đồng và cộng đồng vì mỗi 
người. 


- Khắc phục tình trạng tản mạn và không 
đầy đủ của pháp luật trong lĩnh vực dân sự và 
tạo cơ sở pháp luật thuận tiện cho quá trinh 
áp dụng, Bộ luật đã thực hiện pháp. điển hóa 
một bước theo hướng điều chỉnh toàn bộ các 
quan hệ dân sự ; nhưng đông thời có cân nhắc 
vấn đề g1 chưa thể đưa ngay vào được Bộ luật, 
để lại tiếp tục nghiên cứu và bô sung trong 
quá trinh thực hiện. 


Về nội dung chủ yếu, tuy Bộ luật dân sự 
của ta mang tính chất, hình thức và quy mô 
của một văn bản pháp điền hóa, nhưng đã bao 
quát được hâu hệt các quan hệ pháp luật dân 
sự ở nước ta, gồm các phần về chủ thê là cá 
nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tô hợp tác ; về 
tài sản và quyền sở hữu ; về nghĩa vụ dân sự 
và hợp đông dân sự ; về thừa kế ; về chuyển 
quyên sử dụng đất ; về sở hữu trí tuệ và chuyển 
g1aO công nghệ ; về quan hệ dân sự có yêu tô 
nước ngoài. Có thê nói, Bộ luật dân sự của ta 
đã tập trung giải quyết được ba vấn đề cốt lõi, 
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đó là quyỄn nhân thân, chủ yếu liên quan mật 
thiết đến đời sống \ tinh thần ; quyền Sở hữu và 
các quyền khác vệ tài sản, chủ yếu gắn liên 
với đời sống vật chất và những chuẩn mực 
pháp lý ứng xử trong giao lưu dân sự. 


]- Quyên nhân thân, một bộ phận quan 
trọng của quyền con người về dân sự 


Quyền con người về dân sự là vẫn đề trung 
tâm của Bộ luật dân sự. Quyền này đã được 
đề Cập trong Hiến pháp nước ta năm 1992. 
Điều 50 của Hiến pháp năm 1992 quy định : 

"Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, 
các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh 
tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện 
Ở các quyền công dân và được quy định trong 
Hiến pháp và luật". 


Tiếp theo Hiến pháp năm 1992, Bộ luật 
dân sự là văn bản pháp luật quy định đây đủ 
nhất quyền con người về dân sự. Mục tiêu vì 
quyền con người về dân sự đã được khẳng 
định ngay trong Lời nói đầu và trong các 
nguyên tắc cơ bản và nhiều điều khoản cụ thể 
của Bộ luật. Quyền con người về dân sự được 
quy định trong Bộ luật dân sự bao gồm các 
quyên nhân thân, quyên sở hữu, quyên thừa 
kế và các quyên khác đối với tài sản, quyền 
tham gia các quan hệ dân sự. Các quyên con 
người về dân sự trong Bộ luật dân sự, về cơ 
bản, đã phản ánh được các mặt của cuộc sống, 
giao lưu dân sự thường nhật của người dân 
trong xã hội Việt nam hiện đại. 


Điều đáng chú ý là Bộ luật dân sự không 
chỉ quan tâm tới các quyền về tài sản và các 
quyên nhân thân gắn với tài sản, mà còn chú 
trọng đến các quyên nhân thân không gắn với 
tài sản. Đây là một điểm mới trong pháp luật 
dân sự của nước ta. Bộ luật dân sự đã dành 
20 điều trực tiếp quy định về quyền nhân thân. 
Đó là các quyền. đối với họ tên ; quyền thay 
đối họ tên ; quyền xác định dân tộc ; quyên 
của cá nhân đôi với hình ảnh ; quyền được 
bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân 
thể ; quyền được | bảo vệ đanh dự, nhân phẩm, 

uy tín ; quyền. đối với bí mật đời tư ; quyền 
kết hôn ; , quyền bình đẳng của vợ chông ; H 
quyền được hưởng sự chăm sóc giữa các thành 


viên trong gia đình ; quyền ly hôn ; quyền 
nhạn hoặc không nhận cha, mẹ, con ; quyên 
được nuôi Con nuôi và được nhận làm con 
nuôi ; quyền đối với quốc tịch ; quyền được. 
bảo đảm an toàn về chỗ Ở ; quyên tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo ; quyền tự đo đi lại, cư trú ; 
quyên lao động ; quyên tự do kinh doanh ; 
quyền tự do sáng tạo. 

Nhiều quyền nói trên là sự cụ thể hóa các 
quyền cơ bản của công dân đã được quy định 
trong Hiến pháp, như quyền của cá nhân được 
bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân 
thể, quyền đối với bí mật đời tư... Một số 
quyền nhân thân như quyền đối với họ tên, 
quyên xác định dân tộc, quyền của cá nhân 
đối với hình ảnh, là những quy định mới, trong 
đó việc thừa nhận quyên xác định dân tộc là 
một quyền nhân thân đặc thù của pháp luật 
dân sự nước ta, hoàn toàn phù hợp với nguyện 
vọng của đồng bào các dân tộc Việt nam ta. 


Cùng với việc quy định các quyền nhân 
thân, Bộ luật dân sự cũng đã quy định khá đầy 
đủ các biện pháp bảo vệ các quyền đó, mặc 
dù các quyền đó cũng đã được pháp luật về 
hình sự, pháp luật về tố tụng hình SỰ Và Các 
quy định pháp luật khác bảo vệ. Về mặt dân 
sự, khi quyền nhân thân của một cá nhân bị 
vị phạm thi người đó có quyên yêu cầu người 
vi phạm hoặc yêu câu tòa án buộc người vi 
phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải 
chính công khai trên các phương tiện thông 
tin đại chúng ; yêu cầu người vi phạm hoặc 
yêu cầu tòa án buộc người vị phạm phải bồi 
thường thiệt hại về vật chất và thiệt hại về 
tinh thần (Điều 27 của Bộ luật dân sự). 


Cũng lần đầu tiên, Bộ luật dân sự nước ta 
quy định trách nhiệm bôi thường thiệt hại về 
tỉnh thần bên cạnh trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại về vật chất. Điều 310 của Bộ luật 
quy định : "Người gây thiệt hại về tinh thần 
cho người khác do xâm phạm đến tính mạng, 
sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của 
người khác, thị ngoài việc chấm dứt hành vi 
vị phạm, xin lỗi, cải chính công khai, còn phải 
bôi thường một khoản tiền cho người bị thiệt 
hại". Việc bồi thường thiệt hại cụ thể được 
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quy định tại Điều 614 và Điều 615 của Bộ 
luật. 

Một trong những điểm nổi bật về quyền 
dân sự của công dân, đó là việc Bộ luật dân 
sự quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
của các cơ quan nhà nước. Điều 623 quy định 
cơ quan nhà nước phải bồi thường thiệt hại do 
công chức, viên chức của mình gầy ra trong 
khi thi hành công vụ. Điều 624 xác định trách 
nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng : "Cơ 
quan tiến hành tổ tụng phải bồi thường thiệt 
hại do người có thâm quyền của mình gây ra 
trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy tỐ, 
xét xử, thi hành án". 


Đồng thời với việc bảo vệ quyền nhân 
thân của cá nhân, Bộ luật dân sự (Điều 26) 
cũng quy định : Không ai được lạm dụng 
quyên nhân thân của mình xâm phạm đến lợi 
ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và 
lợi ích hợp pháp của người, khác. Mọi người 
có nghĩa vụ tôn trọng quyền nhân thân của 
người khác." 


2 - Quyền sở hữu tài sản là một vẫn đề 
trọng tâm của Bộ luật dân sự 

Vấn đề tài sản và quyên sở hữu tài sản, 
về cơ bản, đã được xác định rõ trong các văn 
kiện quan trọng của Đảng ta và đã được thể 
chế hóa trong nhiều văn bản pháp luật, trước 
hết là trong Hiến phấp năm 1992. 


Trên cơ sở các chế độ sở hữu đã được 
Hiến pháp năm 1992 quy định là sở hữu toàn 
dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân, Bộ luật 
dân sự đã xác định các hình thức sở hữu cơ 
bản được nhà nước công nhận và bảo vệ, bao 
gôm : SỞ hữu toàn dân, sở hữu của tô chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, sở hữu tập 
thể, sở hữu tư nhân, sở hữu của tô chức xã hội, 
tổ chức xã hội nghề nghiệp, sở hữu hỗn "hợp, 
sở hữu chung. Bộ luật dân sự đã thể chế hóa 
chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là khuyến 
khích, tạo điều kiện phát triển và bảo vệ mọi 
hình thức sở hữu hợp pháp. Các chủ sở hữu 
thuộc mọi hình thức sở hữu đều bình đẳng 
trước - pháp luật, vốn và tài sản hợp pháp của 
họ đều được pháp luật bảo vệ. Không ai có 
thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyên 
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SỞ hữu tài sản của mình. Chỉ trong trường hợp 
thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và 
lợi ích quốc gia, nhà nước mới trưng mua, 
trưng dụng có bôi thường tài sản của cá nhân, 
pháp nhân hoặc các chủ thể khác theo quy 
định của pháp luật. 


Bộ luật dân sự cũng đề cao việc bảo vệ 
tài sản thuộc sở hữu toàn dân. Sau khi khẳng 
định những quy định của Hiến pháp năm 1992 
về những loại tài sản thuộc sở hữu toàn dân, 
Bộ luật có nhưng quy định rất chặt chế trong 
việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các loại 
tài sản này. Khác với các loại tài sản thuộc 
các hình thức sở hữu khác, Điều 255 khoản 2 
Bộ luật dân sự quy định : "Người nào chiếm 
tài sản thuộc sở hữu toàn dân không có căn 
cứ pháp luật, thi dù ngay tinh, liên tục, công 
khai, dù thời gian chiếm hữu là bao nhiêu cũn 
không thể trở thành chủ sở hữu tài sản". Đôi 
với đất đai là một loại tài sản đặc biệt thuộc 
sở hữu toàn dân, Bộ luật dân sự đã dành riêng 


_ một phần quy định về các điều kiện, nội dung, 


ng thức chuyển quyền sử dụng đất phù hợp 

với pháp luật đất đai ; quy định về thừa kế 
quyền sử dụng đất, trong đó có nói rõ về điều 
kiện của người được nhận thừa kế quyền sử 
dụng đất theo pháp luật và theo di chúc. Đó 
là những quy định rất đặc thù của pháp luật 
dân sự nước ta. Việc cụ thể hóa các quyên của 
người sử dụng đất trong Bộ luật dân sự đã đắp 
ứng được mong muốn của đông đảo quân 
chúng nhân dân, đồng thời bảo đảm được sự 
quản lý thống nhất của Nhà nước ; bảo đảm 
đất được sử dụng đúng mục đích, đúng thời 
hạn được giao ; hạn chế tối đa việc chuyển 
đất nông nghiệp sang dùng vào mục đích 
khác ; đông thời bảo đảm các quyền của người 
sử dụng đất hợp pháp được thực hiện thông 
suốt, không bị ách tắc trong giao lưu dân sự. 


Song song với việc bảo vệ và khuyến 
khích phát triên các hình thức sở hữu, Bộ luật 
dân sự cũng quy định rõ nghĩa vụ của chủ sở 
hữu trong việc thực hiện quyên sở hữu của 
mình. Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành 
vi theo ý chí của mình đối với tài sản, nhưng 
không được làm thiệt hại và ảnh hưởng đến 
lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyên 
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và lợi ích hợp pháp của người khác. Bộ luật 
dân sự cũng bổ sung nhiêu quy định cụ thể có 
ý nghĩa quan trọng trong đời sông xã hội, liên 
quan trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của 
môi người dân, như các quy định về nghĩa vụ 
của chủ sở hữu trong việc bảo vệ môi trường ; 
tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ; tôn 
trọng ranh giới giữa các bất động sản ; tôn 
trọng quy tắc xây dựng ; nghĩa vụ của chủ sở 
hưu „trong việc thoát nước mưa, nước thái : 
quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kê... 


Bộ luật dân sự dành một phần riêng để 
quy định về quyền SỞ hiểu trí tuệ. Bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả và quyền 
sở hữu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối 
với quyên tự do sáng tạo của cá nhân, tạo điều 
kiện và khuyến khích việc nghiên cứu khoa 
học, kỹ thuật, phát minh, sáng chế, sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, sáng 
tác, phê bình văn học, nghệ thuật và các hoạt 
động văn hóa khác. 


3 - Các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử 
trong giao lưu dân sự 


Trong điều kiện phát triên kinh tế - xã hội 
hiện nay của nước ta, pháp luật dân sự cần 
phải tạo môi trường và bảo đảm sự phát triên 
lành mạnh, đúng hướng cho các giao lưu dân 
sự theo đường lối đối mới của Đảng. Bộ luật 
dân sự đã quán triệt quan điểm này, quy định 
rõ các nguyên tắc, chuẩn mực pháp lý cho 
cách ứng xử của các chủ thể khi tham gia quan 
hệ dân sự, và đây cũng chính là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ luật 
dần sự. 


Bộ luật dân sự đá xác định rõ các nguyên 
tắc cơ bản trong việc xác lập, thực hiện quyền 
và nghĩa vụ dân sự. Đây là những nguyên tặc 
cơ bản thể hiện quan điểm chỉ đạo xuyên suốt 
toàn bộ Bộ luật dân sự, là chuẩn mực Ứng xử 
của các bên trong quan hệ dân sự, như nguyên 
tắc tôn trọng lợi ích của nhà nước, lợi ích công 
cộng, quyên và lợi ích hợp pháp của người 
khác, nguyên tắc tuân thủ pháp luật ; nguyên 
tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt 
đẹp v.v.. Các nguyên tắc cơ bản này đã thể 
hiện bản chất của pháp luật dân sự nước ta. 


Chẳng hạn về nguyên tắc tôn trọng đạo đức, 
truyền thống tốt đẹp, Điều 4 Bộ luật dân Sự 
quy định : "Việc xác lập, thực hiện quyên, 
nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn bản sắc 
dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập 
quân, truyền thông tốt đẹp, tình đoàn kết, 
tương thân, tương ái, mỗi người vì cộng đồng, 
cộng đồng vì môi người và các giá trị đạo đức 
của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước 
Việt nam. 


Đồng bào các dân tộc thiểu số được tạo 
điều kiện thuận lợi trong giao lưu dân sự để 
từng bước nâng cao đời sông vật chất và tỉnh 
thần của mình. 


Việc giúp đỡ người già, trẻ em, người tàn 
tật trong việc, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân 
sự được khuyến khích". 


Phù hợp với tính chất của giao lưu dân sự 
trong nền kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị 
trường, Bộ luật dân sự chú trọng các nguyên 
tắc đặc trưng của quan hệ dân sự, nhất là quan 
hệ hợp đồng, như nguyên tắc tự do, tự nguyện 
cam kết, thỏa thuận, nguyên tắc bình đẳng, 
nguyên tắc thiện chí, "trung thực, nguyên tắc 
khuyến khích hòa giải và cấm dùng vũ lực 
hoặc đe dọa dùng vũ lực trong việc giải quyết 
các tranh chấp dân sự. Bộ luật dân sự đã tạo 
được một khuôn khổ pháp lý trong đó các chủ 
thể có thể tự do thực hiện các giao dịch dân 
sự, lựa chọn cách ứng, xử để đạt được mục 
đích, đáp ứng các nhu câu của mình, đồng thời 
tôn trọng lợi ích của nhà nước, lợi ích công 
cộng, quyên và lợi ích hợp pháp của người 
khác. 


Bên cạnh việc đề cao nguyên tắc tôn trọng 
quyền tự định đoạt và thỏa thuận của các bên 
trong quan hệ dân Sự, Bộ luật dân sự cũng có 
những quy định bắt buộc các bên phải tuân 
theo nhăm bảo đảm sự quản lý của nhà nước 
đối với một số giao dịch dân sự nhất định. Cụ 
thể, đối với hợp đồng mua bán nhà, Điều 443 
Bộ luật dân sự quy định : "Hợp đồng mua bán 
nhà ở phải được lập thành văn bản, có chứng 
nhận của Công chứng nhà nước hoặc HH 
thực của Ủy ban nhân dân có thấm quyền" 
đồng thời Điều 444 quy định : "Các bên của 
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hợp đồng mua bán nhà phải đăng ký trước bạ 


sang tên nhà ở tại cơ quan có thấm quyền”. 
Các quy định về đăng ký, chứng thực, cho 
phép đối với các hợp đồng thuê nhà ở, hợp 
đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng chuyển 
quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển giao công 
nghệ... cũng là những quy định mà các bên 
tuyệt đối phải tuân theo. 


Một điểm rất đáng chú ý là, Bộ luật dân 
sự cố những quy định nhằm bảo vệ quyền lợi 
của cá nhân, hộ gia đình nghèo, người lao 
động, người tiêu dùng. Chẳng hạn như : quy 
định việc tổ chức chính trị - xã hội có thể bảo 
lãnh bằng tín chấp cho cá nhân và hộ gia đình 
nghèo vay tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín 
dụng để kinh doanh, làm dịch. vụ ; quy định 
vê quyền ưu tiên mua nhà, quyền ưu tiên thuê 
tiếp của bên thuê ; quy định về mức lãi suất 
vay do các bên thỏa thuận nhưng không được 
vượt quá 50% của lãi suất cao nhất do Ngân 
hàng nhà nước quy định đối với loại cho vay 
tương ứng ; quy định việc giải thích giao dịch 
dân sự phải theo hướng có lợi cho bên yêu thế 
về kinh tế, nếu bên mạnh thế về kinh tế đưa 
vào giao dịch dân sự nội dung bất lợi cho bên 
yếu thế về kinh tế, v.v.. 


II - ĐỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ THỰC 
SỰ ĐI VÀO CUỘC SÔNG 


Việc xây dựng và ban hành Bộ luật dân 
sự là một công việc khó khăn và tốn nhiều 
công sức, nhưng đề Bộ luật phát huy tác dụng 
trong cuộc sống còn đòi hỏi phải làm nhiều 
công việc cụ thể, thiết thực. Trước hết, trong 
các tổ chức của Đảng, các cơ quan. nhà nước, 
Mặt trận Tô quôc Việt nam và các tổ chức 
thành viên của mặt trận cũng như trong các 
cộng đồng dân cư ở cơ sở cần có đợt sinh hoạt, 
tìm hiểu Bộ luật dân sự. Các cơ quan, tổ chức 
có trách nhiệm như Ủy ban trung ương Mặt 
trận Tô quốc Việt nam, Bộ tư pháp, Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện kiếm sát nhân dân tối 
cao, Văn phòng Quốc hội... cân phối hợp với 
Ban văn hóa - tư tưởng trung ương tô chức 
biên soạn tài liệu, giới thiệu cho cán bộ, đẳng 
viên và toàn dân năm vững những quan điểm, 
chủ trương, chính sách của Đảng đã được thể 
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chế hóa trong bộ luật. Mỗi cán bộ, đẳng. viên 
và môi người dân cần hiểu biết đầy đủ về các 
quyền và nghĩa vụ dân sự của mình để xử sự 
theo đúng quy định của bộ luật. 


Các cơ quan hữu quan cần triển khai thực 
hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội về thi hành 
Bộ luật dân sự. Cụ thể, trên cơ sở Bộ luật dân 
sự, rà soát lại các văn bản pháp luật có liên 
quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
Khẩn trương xây dựng các văn bản quy định 
chỉ tiết, hướng dẫn thi hành bộ luật, đặc biệt 
là cần sớm xây dựng và trình Quốc hội thông 
qua bộ luật tô tụng dân sự. Các cơ quan' tòa 
án, viện kiểm sát thi hành án và các cơ quan 
khác có liên quan đến việc thi hành Bộ luật 
dân sự, cần tô chức tập huấn, nâng cao trình 
độ, nghiệp vụ cho các cán bộ của mình đề áp 
dụng đúng các quy định của Bộ luật dân sự. 
Đồng thời, cần kiện toàn các cơ quan quản lý 
nhà nước liên quan đến việc đăng ký quyên 
sở hữu, công chứng, đăng ký thế chấp, câm 
cố tài sản ; sớm nghiên cứu thành lập các tổ 
chức bán đấu giá, định giá tài sản, tổ chức hòa 
giải ở cơ sở... để bảo đảm thực hiện đầy đủ 
các quy định của bộ luật. 

* 
j * * 

Sau 5Ö năm thành lập nhà nước Việt nam 
dân chủ cộng hòa và sau 50 năm kế tử ngày 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh đầu tiên 
liên quan đến pháp luật dân sự, chúng ta đã 
có được Bộ luật dân sự đầu tiên của Nhà nước 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Thực 
hiện tốt Bộ luật dân sự sẽ cho phép chúng ta 
đạt được ý tưởng cao đẹp và nguyện vọng của 
nhân dân ta mà bộ luật đã ghi nhận, đó là góp 
phần bảo đảm cuộc sống cộng đông . ổn định, 
lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống 
đoàn kết, tương thân tương ái, thuần phong 
mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc hình thành 
trong lịch sử lâu dài xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt nam, gốp phần xây đựng nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh 


TIỀN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG 


PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN GIẢI 0UVÊT 
UIỆC LÀA Ở MỚC TA HIỆN NWAV 


IỆC làm cho lao động xã hội là một trong 
những vấn đề xã hội có tính toàn cầu, là 
môi quan tâm lớn của nhiều quốc gia. 
Mở rộng việc làm là một trong những I nội dung 
cơ bản nhất của chiến lược phát triên xã hội 
từ nay đến năm 2000 và 2010, được toàn thế 
giới cam kết trong Tuyên bố và chương trình 
hành động toàn câu Cô-pen-ha-ghen, tại hội 
nghị thượng đỉnh ở Đan- FUCh tháng 3-1995. 


Thực hiện nghị quyết Đại hội VIỊI của 
Đản n8, 5 năm qua nền kinh tế nước ta liên tục 
có tôc . độ tăng trưởng khá, đã tạo được „những 
tiền đề cần thiết đi vào thời kỳ phát triển mới. 
Cùng với những tiến bộ về kinh tế, đời sống 
nhân dân được ôn định và từng bước được cải 
thiện, công ăn việc làm có những chuyện biến 
tích cực : nhà nước đã ban hành nhiều quy 
chế, chính sách, luật pháp tạo môi trường 
thuận lợi để người lao động tự tạo việc làm, 
tự do thuê mướn lao động theo nhu câu sản 
xuất kinh doanh. Hằng năm, ngoài các chương 
trình hỗ trợ của Nhà nước về việc làm, chúng 
ta đã huy động thêm nhiều nguôn vốn khác 
trong và ngoài nước để tạo thêm nhiều chỗ 
làm việc mới, góp phần làm giảm sức ép về 
VIỆC làm ở khu vực thành thị từ 12% năm 199] 
xuông, còn 6,2% năm 1994. Tuy nhiên, Việt 
nam vận còn là nước nghèo. và chậm phát triên. 
Do điểm xuất phát quá thấp, nhìn chung nền 
kinh tẾ cỏn bị mật cân đối nghiêm trọng và 
chưa ö ồn định ; cơ sở hạ tầng yếu kém ; thiếu 
vốn rất lớn ; công nghệ lạc hậu. Dân số chưa 
được kiểm soát chặt chế ; ty lệ tăng dân số và 
lao động vẫn còn ở mức cao. Đât nước vẫn 
còn đứng trước nguy cơ tụt hậu xa hơn so với 
các nước xung quanh với những chậu quả 
nghiêm trọng về công. ăn việc làm và các vân 
đề xã hội khác. Bởi vậy, việc làm đã và đang 
là vấn đề xã hội vừa cơ bản lâu dài vừa câp 
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bách trước mắt, là vấn đề gay cấn và nhạy 
cảm nhất. hiện nay đối với từng gia. đình, có 
thể dẫn đến những ˆ 'điểm nóng” mà nếu không 
được giải quyết tốt có thể trở thành vấn đề 
chính trị. 


I 


Trong số dân Việt nam hiện nay, người 
dưới 15 tuổi chiếm khoảng 45%. Tỷ lệ tăng 
dân số tự nhiên hăng năm vân ở mức cao (trên 
2,2%). Điều đó chứng tỏ số dân ở ta còn tiếp 
tục tăng trưởng. Điều này tất nhiên ảnh hưởng 
không lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội 
(do bình quân số người phải nuôi dưỡng trên 
một lao động sẽ cao hơn, và do đó việc giải 
quyết nhu câu về việc làm, giáo dục, y tê và 
các nhu cầu xã hội khác cũng sẽ khó khăn 
hơn). Nguồn lao động ở nước ta hiện nay đã 
khá dồi dào. Hơn nữa, hằng năm vẫn tăng Ở 
mức cao : khoảng 3,4 - 3,5%, như vậy mỗi 
năm có thêm hơn l triệu thanh niên bước vào 
tuổi lao động. Dự tính, phải đến năm 2000, tỷ 
lệ trên mới giảm xuống còn 2,8%. Vì vậy, dù 
tăng trưởng kinh tê (GDP) ở ta có ở mức cao 
(hiện nay bình quân là 7,8% năm, đến năm 
2000 có thể trên 10%), thì về cơ bản nước ta 
hiện nay và trong những năm tới vẫn dư thừa 
lao động. 

Số lao động chưa có việc làm ở thành thị 
hiện nay rất lớn, đặc biệt là ở một số thành 
phố lớn, khu công nghiệp tập trung. Trong số 
người chưa có việc làm thi 80% là thuộc lứa 
tuôi thanh niên ; họ phần lớn là những người 
chưa có nghề, thiếu vốn để tổ chức làm ăn ; 
số còn lại là những người đã qua đào tạo Ở 
các trường chuyên nghiệp và dạy nghề, là 


* PGS, PTS kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng. Bộ trưởng 
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người bị mất việc từ khu vực nhà nước, là bộ 
đội xuất ngũ, đà lao động từ nước ngoài trở 
về, là người hôi hương... 


Nông thôn là nơi tập trung 30% dân số 
và lao động, nhưng do cơ câu kinh tế và lao 
động rât lạc hậu, kinh tế hàng hóa còn ở trình 
độ thấp, chủ yếu là tự cung tự cấp và thuần 
nông (84%), do đó nạn thiếu việc làm rất phổ 
biến và nghiêm trọng. Việc làm với năng suât 
lao động rât thấp và kém hiệu quả, dẫn đến 
dư thưa rất lớn về lao động. Trong điều kiện 
đất đai canh tác binh quân trên ] lao động rất 
thấp (0,3 ha/1 lao động), nếu làm thuần nông, 
sẽ dư thừa í? nhất 1/3 lao động ; có nơi dư 
thừa 1/2 lao động. Nhiều xã ở vùng đồng bằng 
sông Hồng với 20 nhân khẩu trên I ha thì dù 
năng suất lúa 10 - 12 tấn/ha/năm, giỏi lắm 
cũng chỉ đủ ăn sau khi trừ chỉ phí và thuế. 
Nếu mùa màng thất bát thì nhiều gia đình lại 
lâm vào cảnh khó khăn. 


Cùng với việc chuyển sang nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần, việc giải quyết 
việc làm ở nước ta đứng trước những mâu 
thuẫn, thách thức lớn : 


- Mâu thuẫn giữa nhu câu việc làm. ngày 
càng lớn với khả năng giải quyêt còn rất hạn 
chế, trong khi tiềm năng phát triên kinh tế và 
tạo mở việc làm rất lớn nhưng, chưa được phát 
huy, chưa gắn lao động với tiêm năng đất. đại 
vả tải nguyên thiên nhiên. Đáng chú ý nhất là 
tiêm năng về đất ở Tây nguyên, Đông Nam 
bộ, miên núi phía Bắc, ven biển, hải đảo (còn 
khoảng 3 - 4 triệu ha đất có khả năng nông 
nghiệp chưa được : SỬ dụng, 9 triệu ha đất trông, 
đôi núi trọc, hệ số sử dụng đất bình Ho) mới 
1,4 lần...). 

- Mâu thuần giữa lao động và việc làm 
ngày càng gay gắt khi chúng ta phải điều chỉnh 
cơ cấu kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước. Việc tô chức lại 
lao động trên phạm vi toàn xã hội, điều chính 
.cơ cầu lao động cho phủ hợp với cơ cầu mới 
của nền kinh tế, tất yếu dẫn đến hiện tượng 
dư thừa lao động. Xu hướng tách và đây lao 
động khối việc làm rât lớn (trước hết là lao 
động ở khu vực nhà nước, ở các hợp tác xã 
tiêu, thủ công nghiệp). Đó là sự không phù 
hợp giữa cơ câu lao động cũ và cơ câu nên 
kinh tế đang chuyển dịch. Trong quá trình điều 
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chinh này, chúng ta vừa thiếu đội ngũ lao động 
kỹ thuật, lao động chất xám, lại vừa thừa khá 
lớn lao động phô thông, làm cho năng suất 
lao động xã hội thấp. Từ đó, dẫn đến các dòng 
di chuyên lao động. lớn, hiện tượng chảy máu 

"chất xám” ngày càng tăng (chủ yêu từ khu 
vực quốc doanh ra khu vực ngoài quôc doanh 
và sang các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, các văn phòng đại diện nước ngoài có 
thu nhập cao hơn) và sự dịch chuyển lao động 
từ nông thôn ra các thành phố lớn, các đô thị 
ngày càng tăng là những vấn đề nổi cộm cần 
giải quyềt. 

- Mâu thuần trong bản thân vấn đề việc 
làm va là vấn đề kinh tế - xã hội cơ bản, lâu 
đài, có tính chiến lược, vừa là vần đề cấp bách 
trước mắt. Nó có ý nghĩa về kinh tế, lại là vấn 
đề. xã hội phức tạp. Vấn đề cấp bách trước 
mắt, là Việc làm cho một số đối tượng thanh 
niên mới lớn, bộ đội xuất ngũ, lao động hợp 
tác trở về, người hôi hương, đối tượng tệ nạn 
xã hội. Ở thành thị, vân đề này nếu không 
được giải quyết tốt sẽ là mầm mống gầy ra 
những "điềm nóng, làm mất an toàn xã hội, 
thậm chí làm mắt ổn định về chính trị. 


- Mâu thuần giữa nhu. cầu giải quyết VIỆC 
làm rất lớn với trinh độ tổ chức quản lý chưa 
theo kịp yêu cầu của cơ chế mới, với hệ thống 
sự nghiệp giải quyết việc làm còn phôi thai, 
đội ngũ cán bộ làm dịch vụ việc làm còn yếu 
kém. 


Trên cơ sở các dự báo về phát triển nguồn 
lao động và nhu câu giải quyết việc làm từ 
nay đến năm 2000 và xa hơn, vấn đê lớn nhất 
đặt ra trong lĩnh vực lao động - việc làm hiện 
nay là làm thê nào để có được một lực lượng 
lao động phủ hợp với yêu ‹ câu mới của nên 
kinh tê thị trường. Muôn vậy, trước hết phải 
tạo ra một đội ngũ lao động có chất lượng cao, 
đập ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, góp phân ngăn chặn 
nguy cơ tụt hậu xa so với các nước xung quanh. 
Nói cách khác, cần tiến thẳng vào công nghệ 
cao, tạo ra việc làm có năng suất cao, tiền tới 
bảo đảm cho người lao động có thể tự do lựa 
chọn việc làm phù hợp với khả năng của minh. 
Mặt khác, cũng cân đặc biệt quan tâm đến yêu 
câu về toàn dụng lao động. Tức là, chủ ý phát 
triển tối đa các vùng, lĩnh vực và ngành nghề 


Viến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thủ VI của Đảng 


mới, lựa chọn và áp dụng công nghệ thích 
hợp, sử dụng nhiều lao động, đê nhiêu người 
có việc làm, nhất là những người thuộc nhóm 
xã hội dễ bị tổn thương (phụ nữ, vị thành niên, 
người nghèo, người tàn tật...). 


Đề giải phóng tiêm năng lao động trong 
nên kinh tê hàng hóa nhiều thành phân, vân 
đè quan trọng nhất là phải quan tâm dân lợi 
ích chính đáng của người lao động và giải 
quyết hài hòa mỗi quan hệ lợt ích giữa cá 
nhân, tập thể và nhà nước. Phải thay đôi chuẩn 
mực và thang giá trị đánh giá cống hiến của 
người lao động cho xã hội, đồng thời trả đúng 
với giá trị lao động sáng tạo của họ. Phải coi 
trọng, bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ và giá trị 
vật chất do người lao động sáng tạo ra theo 
luật pháp, nhăm nâng cao chất lượng cuộc 
sống, mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và có 
đóng góp một phần cho xã hội. 


Giải quyết việc làm theo nghĩa rộng bao 
gôm những vấn đề liên quan đến phát triển và 
sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Quá trình 
đó diễn ra bắt đầu tử vẫn đề giáo dục, đào tạo 
và phổ cập nghè, chuẩn bị cho người lao động 
bước vào cuộc đời lao động, đến vấn đề tự do 
lao động và được hưởng thụ xứng đáng giá trị 
mà lao động sáng tạo ra. Theo nghĩa hẹp, giải 
quyết việc làm chủ yếu hướng vào mục tiêu 
và đối tượng thất nghiệp, thiếu việc làm hoặc 
chưa có việc làm, phải coi tự tạo việc làm của 
người lao động trong các thành phân kinh tế 
là chính, chống ỷ lại vào nhà nước và hành 
chính hóa sự nghiệp này. 


H 


Mục tiêu 5 năm 1996 - "2000 trong lĩnh 
vực việc làm là bằng sự cố gắng của nhà nước 
và của dân tạo thêm 6,5 triệu chỗ làm việc 
mới, hạ tỷ lệ thất nghiệp và không có việc 
làm xuông dưới 5%. 


Phương hướng cơ bản có tính chất chiến 
lược để thực hiện mục tiêu trên hướng tới việc 
SỬ dụng có hiệu quả nguồn lao động và giải 
quyết việc làm ở nước ta là thực hiện tốt chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức lại 
toàn bộ lao động xã hội. để phát huy tiềm năng 
các thành phân. kinh tế ; kết hợp giải quyết 
việc làm tại chỗ là chính với phân bố lại lao 
động theo vùng lãnh thổ, xây dựng các vùng 


kinh tẾ - xã hội dân cư mới để gắn lao động 
với đất đai và tài nguyên của đât nước, đông 
thời mở rộng sự nghiệp đưa lao động đi làm 
việc có thời hạn ở nước ngoài, phát triên việc 
làm ngoài nước. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại 
đội ngũ lao động hiện có và phổ cập nghề 
nghiệp cho lao động xã hội, trước hết là cho 
thanh niên, nhằm hình thành đội ngũ lao động 
có cơ cấu, số lượng và chất lượng phù hợp với 
cầu trúc của hệ thông kinh tế mới và yêu cầu 
của thị trường lao động. Đa dạng hóa việc 
làm, trên cơ sở đó mà đa dạng hóa thu nhập, 
phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh 
doanh phong phú và đa dạng trong mối quan 
hệ đan xen giữa các thành phần kinh tế (kinh 
tê quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, 
hộ gia đình và kinh tê tư bản tư nhân); coi 
trọng khuyến khích các hình thức thu hút được 
nhiều lao động và phủ hợp với quy luật phát 
triển nền kinh tế thị trường ở nước ta (xí nghiệp 
nhỏ và vừa, khu vực phi kết cấu, việc làm phi 
nông nghiệp, hình thức thanh niên xung 
phong, bộ đội làm kinh tế...). 


a) Đôi với khu vực thành thị : Phương 
hướng rất quan trọng là phải gắn với chương 
trình phát triển các doanh nghiệp quy mô lớn, 
nhất là ở các địa bàn có điều kiện lập các khu 
chế xuất, khu công nghiệp tập trung, phát triển 
các tập đoàn sản xuất mạnh của nhà nước ở 
các vùng hoặc trên phạm vi cả nước, các công 
ty cô phân, công ty trách nhiệm hữu "hạn, các 
dự á án thu hút vốn đầu tư nước ngoài để tạo 
việc làm có giá trị kinh tẾ cao và giá trị lao 
động cũng Cao, phù hợp với tính chât đặc thù 
của lao động ở thành thị, Theo hướng này, 
phải đặc biệt quan tâm đến đào tạo và hoàn 
thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động 
thành thị ở trình độ cao, thông qua việc phát 
triển các trung tâm huần luyện cao cấp ở một 
số địa bàn trọng điểm. „Một hướng quan trọng 
khác là phải phát triển các lĩnh VỰC, ngành 
nghề có khả năng thu hút được nhiều lao động 
và phù hợp với đặc điểm của lao động ở thành 
thị. Trong đó, phát triển khu vực phi kết cấu, 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ là 
hướng cần được đặc biệt quan tâm. Đồng thời, 
phải coi gia công xuất khẩu là một quốc sách; 
lợi dụng tối đa ưu thế của nước ta là lao động 
rẻ, dễ tiếp thu kỹ thuật và công nghệ mới, lại 
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có nguồn nguyên liệu trong nước, tại chỗ dồi 
dào. Vì vậy, hướng phát triển gia công xuất 
khâu là phải đa dạng hóa mặt hàng, trước hết 
là các mặt hàng có công nghệ sử dụng được 
nhiều lao động như may mặc, da giày, gôm 
sứ, lắp ráp điện tử, xe găn mắy... và mở rộng 
thị trường, nhất là thị trường ở các nước phát 
triển và đang phát triển, trong đó coi trọng thị 
trường khu vực châu Á - Thái bình dương. 
Phát triển các cơ sở dịch vụ công cộng và sự 
nghiệp nhà Ở trong các thành phố, thị xã sẽ 
tạo ra rất nhiều việc làm cho thanh niên thành 
thị, đặc biệt là Ở một số thành phố lớn (như 
Hà nội, TP Hồ Chí Minh, Đà nẵng, Hải 
phòng.. .), các khu công nghiệp tập trung (kế 
cả khu chế xuất). Khai thắc tiềm năng kinh tế 
vùng ven thành phố, thị xã, trong mối quan 
hệ và liên kết kinh tế giữa nội - ngoại thành 
là hướng quan trọng tạo việc làm cho lao động 
ở thành thị. Theo hướng này, cần hình thành 
các vành đai cung. câp và tiêu thụ sản phẩm 
giữa thành thị và nông thôn, đồng thời chuyển 
những Cơ SỞ sản xuât công nghiệp thích hợp 
từ nội ( thành ra ngoại. thành, tạo ra những cụm 
kinh tế vệ tỉnh của các thành phố, thị xã. Mặt 
khác, hình thành hệ thông dịch vụ con thoi 
giữa nội, ngoại thành để giải quyết việc làm 
cho lao động ở thành thị. 


b) Đối với khu vực nông thôn : Để giải 
quyết. việc làm cho lao động ở nông. thôn, từ 
nay đến năm 2000 phải làm thay đổi và chuyển 
dịch cơ bản cơ cầu kinh tế và cơ cầu lao động 
Ở nông thôn theo hướng giảm dần số hộ thuần 
nông, giải hồng đất đai, khắc phục tỉnh trạng 
diện tích đật nông nghiệp bình quân đầu người 
quá thấp như hiện nay. Đa dạng hóa ngành 
nghè, thực hiện người nào giỏi việc gi làm 
VIỆC Ấy, trên cơ sở giao đất ổn định lâu dài 
cho các hộ gia đình, đông thời bằng cơ chế, 
chính sách và luật pháp, tập trung dân ruộng 
đất, tạo điều kiện cho các hộ gÌa. đình có khả 
năng sản xuất, kinh doanh nông sản hàng hóa. 
Đa dạng hóa việc làm và đa dạng hóa thu nhập 
phải trở thành hình thức :.phô biên trong nông 
thôn, đặc biệt là phát triền mạnh mề việc làm 
phi nông nghiệp, xí nghiệp nhỏ ở nông thôn. 


Khuyến khích phát triển các hình thức hợp 
tác tự nguyện ở quy mô trên hộ gia đình (hợp 
tác liên gia đình, nhóm hộ, hợp tác xã kiêu 
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mới), đông thời có chính sách và cơ chế 
khuyến khích những người có vốn và kỹ thuật 
mở rộng hình thức sản xuất kinh doanh theo 
kiểu nông trại (với quy mô từ 10 đến 50 và 
hàng trăm hếc ta) ở các tỉnh miền trung, miền 
núi Tây nguyên và Đông nam bộ là hình thức 
tổ chức lao động, giải uyết việc làm có hiệu 
quả và phù hợp với nên kinh tế thị trường. 
Phát triên mạnh mẽ các ngành nghề phi nông 
nghiệp, sử dụng nhiều lao động ở nông thôn, 
nhưng cân ít vốn và hướng vào xuất khâu, như 
xí nghiệp nhỏ ở nông thôn và công nghiệp gia 
đình ; khôi phục và phát triển các nghề truyền 
thống có giá trị kinh tế cao, các làng nghề gắn 
liên với việc đô thị hóa nông thôn, hình thành 
các thị trấn, thị tứ (đặc biệt là trên các trục 
đường giao thông). Giải quyết việc làm cho 
lao động ở nông thôn phải hướng vào những 
vùng có khả năng thu hút được nhiều lao động. 
Từ nay đến năm 2000, phải khai thắc thêm và 
sử dụng có hiệu quả 3 triệu ha đất trống, đôi 
trọc, diện tích hoang hóa, thông uUa các 
chương trình dự án phủ xanh đất trồng, đôi 
núi trọc, khai thác các vùng Đông Nam bộ, 
Tây nguyên... các dự án lấn biển, khai thác 
kinh tế biển và các đảo. Các hướng trên phải 
kết hợp với các dự án di dân, xây dựng các 
vùng kinh tế - xã hội dân cư mới để phân bố 
lại lao động giữa các vùng và làm giảm sức 
ếp về việc làm. Để giải quyết việc làm theo 
các hướng trên đây, phải tạo ra được thị trường 
vốn đa dạng trong nông thôn dưới nhiêu hình 
thức khác nhau. Cân có sự, hỗ trợ vốn trực tiếp 
của nhà nước, của các tô chức quốc tế, phì 
chính phủ, của cộng đồng. Bên cạnh ngân hàng 
nông nghiệp, cần có tín dụng cho người nghèo 

; Khôi phục và phát triền các hợp tác xã tín 
dụng. làm thử các ngân hàng cô phần trong 
nông thôn. Mặt khác, Nhà nước cân có chính 
sách và cơ chế khuyến khích đối với các hoạt 
động kinh tế phi nông nghiệp khác, nhất là 
đối với các hoạt. động kinh tê phi kết cấu ở 
nông thôn, để giải quyết dần tình trạng thiếu 
việc làm trầm trọng và việc làm thu nhập thấp 
ở nông thôn hiện nay, hạn chế việc di chuyên 
lao động từ nông thôn vào các thành phố, thị 
xã quá mức, gây thêm khó khăn cho các thành 
phô trong việc. nuền lý lao động và quản lý 
xã hội Q1 Ị 


Viến tới Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ VĂN sa Đảng 


TIẾP TUC SẮP XÊP VÀ ĐỐI MỚI 
DOANH NGHIỆP NHA NƯỚC 


HỰC tế 10 năm đối mới vừa qua cho 

thấy, đường lối phát. triên kinh tế nhiều 

thành phần có sự quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đại 
hội VI của Đảng đề xướng là một đường lối 
phù hợp với quy luật khách quan. Đường 
lối đó đã là động lực góp phần làm nên các 
thành tựu kinh tê trong 10 năm qua. và chắc 
chắn cũng sẽ là động lực góp phần vào thắng 
lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước trong giai đoạn tới. 


Trong quá trinh thực hiện đường lối đó, 
chúng ta đương nhiên phải sắp xếp lại và 
đối mới thành phần kinh tế nhà nước, hệ 
thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN). 
Thật ra, ngay từ những năm cuối thập kỷ 
60 đầu thập kỷ 70, ở miễn Bắc, Nhà nước 
ta đã tiên hành việc tổ chức lại sản xuất và 
cải tiến quản lý DNNN mà cho tới gần đây 
chúng ta vân quen gọi là xí nghiệp quôc 
doanh. Sau khi nước nhà thống nhất, SỐ 
DNNN tăng gấp bội. Tính đến cuộc tông 
kiểm kê ngày 1-1-1990, cả nước đã có cả 
thây 12 300 DNNN. Chúng được phân bố 
rộng khắp trên các địa bàn, CÓ mặt ở mọi 
ngành, mọi lĩnh vực kinh tế, và thuộc sự 
quản lý của chính quyền ở mọi câp. 


Sau Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng 
khóa IV (năm 1979), nhà nước ta bắt đầu 
thực hiện một sô chủ trương về đối mới 
chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh 
tế, kế cả đối với các DNNN. Nhưng do quan 
niệm phố biến lúc đó phát triên kinh tế trước 
hết là phát triển kinh tế quốc doanh, phát 
triên các doanh nghiệp do chính nhà nước 
thành lập và trực tiêp quản lý, trực tiếp kinh 


PHAN VĂN TIÊM ° 


doanh, ngận sách doanh nghiệp không tách 
mà gắn liền với ngân sách nhà nước, nên 
không ¡it DNNN thành lập mà không có căn 
cứ kinh tế tối thiểu. 


Đến đầu thập kỷ 90, cùng với công cuộc 
đổi mới kinh tê, các chính sách, chế độ, cơ 
chế quản lý chuyển qua một giai đoạn thực 
thi cơ chê thị trưởng khá toàn diện. Các 
DNNN cũng bắt đầu chuyển qua cơ chế mới. 
Để DNNN tiếp tục phát triên, đứng vững 
và đi lên, Nhà nước ta chủ trương sắp xêp 
lại lực lượng và đổi mới hoạt động của hệ 
thống kinh tê này. Từ cuối năm 1991 đã tiến 
hành sắp xếp tương đối toàn điện và áp dụng 
một loạt chính sách đổi mới kinh tế vĩ mô, 
chế độ quản lý DNNN. 


Cuộc sắp xếp doanh nghiệp theo Nghị 
định 388/HĐBT (11-1991) kéo dài trong 3 
năm, kết thúc vào cuối năm 1994, là một 
mốc lớn về tổ chức lại hệ thống DNNN trong 
suốt các giai đoạn hinh thành và phát triên 
của DNNN ở nước ta. Cuộc sắp xp này dựa 
vào các quy chế thành lập và giải thể DNNN 
bước đầu được thực hiện theo trình tự pháp 
luật. 

Đến cuối năm 1994, số DNNN đã giảm 
từ 12 296 xuống còn khoảng 6 300, trong 
đó có gần 2 000 doanh nghiệp do trung ương 
quản lý (chiếm 29,3%) và hơn 4 000 doanh 
nghiệp do địa phương quản lý (chiếm 
70,6%). Như vậy, sô DNNN đã giảm 45%. 
Số doanh nghiệp bị giải thể, chuyển hình 
thức sở hữu (khoảng hơn 2 000 doanh 


nghiệp) hoặc sáp nhập thành doanh nghiệp 


* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng 
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lớn hơn (khoảng 4 000 doanh nghiệp), đều 
là những doanh nghiệp nhỏ và quá nhỏ, 
thuộc nhóm dưới 100 lao động và dưới 500 
triệu đồng vốn, phân lớn do câp huyện quản 
lý, đã ngừng hoạt động hoặc thua lỗ kéo 
dài, trên thực tế đã lâm vào tình trạng vỡ 
nợ, phá sản. 


Các DNNN sau khi sắp xếp lại nhìn 
chung có số vốn lớn hơn, khả năng cạnh 
tranh được cải thiện. Binh quân môi doanh 
nghiệp có khoảng 8 tì động. Trong cơ cầu 
vôn của DNNN, phân vôn tự bổ sung (biểu 
hiện mức tích tụ thực tế của doanh nghiệp) 
bước đầu được quan tâm hơn. Năm 1994 so 
với 1990, phân vôn này trong tông số vốn 
đã tăng từ 19,4 lên 24,5%, trong đó doanh 
nghiệp trung ương tăng nhanh hơn : từ 18,9 
lên 24,5%. Số doanh nghiệp này tập trung 
nhiều nhất ở các ngành : công nghiệp 
(34,6%), thương nghiệp và dịch vụ (26,7%), 
xây dựng cơ bản (16,2%) và nông - lâm 
nghiệp (10,1%). 


Việc sắp xếp lại các DNNN đã góp phân 
thay đổi một bước cơ cấu vốn và lao động 
của doanh nghiệp, có tác động nhất định 
đến quá trình tích tụ và tập trung. Số doanh 
nghiệp dưới 100 lao động giảm đi, còn số 
doanh nghiệp có từ 500 đến 1000 lao động 
tăng lên. Vốn bình quân mỗi doanh nghiệp 
cũng tăng từ 3,3 tỉ lên 9,5 tỉ đồng. 


5 năm qua, kinh tế quốc. doanh đã có 
tốc độ tăng trưởng GDP gân gâp TƯỞI SO VỚI 
binh quân toàn nên kinh tê và gần gấp đôi 
so với kinh tế ngoài quốc doanh. Nếu so với 
những năm trước thi sự tăng trưởng trong 
những năm 1991 - 1994 có tốc độ khá, ôn 
định và thưởng xuyên được nâng lên, giảm 
được nhiêu khoản bao cấp và vay nợ nước 
ngoài. Tỷ trọng DNNN trong GDP từ 32,4% 
năm 1990 tăng lên 36,7% năm 1994. Riêng 
trong công nghiệp, tỷ trọng này trong các 
năm tương ứng tăng từ 64,6% lên 69,3%. 
Thu nộp ngân sách của các DNNN tăng 
nhanh, binh quân 3 năm 1991 - 1993 tăng 
48,2%, trong đó công nghiệp tăng 68,8%, 
thương nghiệp - dịch vụ tăng 38,2%. Phần 
đóng góp của các DNNN vào ngân sách nhà 
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nước năm 1995 là 49%. Các DNNN chiếm 
SÃ lệ áp đảo về xuất nhập khâu và thu hút 
vôn đâu tư nước ngoài. Tính đến tháng 
5-1995, trong SỐ. I 368 dự án đâu tư được 
cấp phép (với số vốn đăng ký là 14 535 
triệu USD), thi các DNNN chiếm 98% số 
dự án (với 99% số vốn đăng ký). 


DNNN chiếm giữ toàn bộ cơ sở hạ tầng 
sản xuất và tuyết đại bộ phận cơ sở hạ tâng 


“tw 


-_ xã hội. Đây là "đính cao kinh tê” trong tay 


nhà nước, tạo khả năng thực tế cho VIỆC định 
hướng phát triên lực lượng sản xuất xã hội 
và định hướng cơ cấu kinh tế và bảo đảm 
tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch của nhà 
nước. 


Hiệu quả sử dụng đông vốn được cải 
thiện một mức nhất định : lãi tăng, lỗ giảm. 
Tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu táng từ 
3,61% năm 1990 lên 5,0% năm 1994. 


Nhiều doanh nghiệp đa mau chóng thích 
ứng với điều kiện mới, đa dạng hóa sản 
phầm, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, 
chuyển từ tình trạng sa sút nghiêm trọng có 
nguy cơ phá sản sang làm ăn có lãi, tăng 
được việc lam cho công nhân trong doanh 
nghiệp, có thu nhập ngày càng cao. 


Đội ngũ các nhà quản lý và công nhân 
kỹ thuật đã bước đầu thích nghi được với 
môi trưởng và điều kiện kinh doanh mới. 
Gần 90% số giám đốc các DNNN có trình 
độ từ đại học trở lên so với 52,8% ở các 
công ty trách nhiệm hữu hạn, 70% ở các 
công ty cô phân, 13% ở doanh nghiệp tư 
nhân và 10% ở các hợp tác xã. 


Mặc dù đạt được các kết quả quan trọng 
nêu trên, các DNNN còn bộc lộ nhiều tôn 
tại và yếu kém. 


DNNN qua sắp xếp vẫn chưa thoát khỏi 
tỉnh trạng nhiều về sô lượng nhưng nhỏ vệ - 
quy mô, yếu về sức cạnh tranh ; còn có sự 
dàn trải không cần thiết, vượt quá khả năng 
nguôn lực (vôn và cân bộ quản lý) nhà nước 
hiện có. Theo số liệu thông kê, đến cuối 
năm 1994 vấn còn 46,1% sô doanh nghiệp 
có số lao động dưới 100 người và 49,2% sô 
doanh nghiệp có mức vốn dưới I tỉ đồng. 
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Việc sắp xếp lại các DNNN vân chưa 
khắc phục được các nhược điêm về cơ cấu. 
Nhiều doanh nghiệp tuy được đăng ký lại 
nhưng vẫn năm trong tinh trạng manh mún, 
dàn trải, trùng lắp, thậm chí vân thuộc diện 
hoàn toàn không cần thiết phải có mặt 
DNNN (như các cơ sở cắt tóc, sửa chữa đồ 
¬ sinh hoạt, quán trọ, quán giải khát... 

ở ngay các đô thị, trung tâm kinh tế). Vốn 
do chủ sở hữu đầu tư dù có tăng lên hằng 
năm, nhưng đề đáp ứng được sô DNNN hiện 
có, nhất là số DNNN kinh doanh có lãi, còn 
quá ít. Sự xơ cứng về cơ cấu đã hạn chế rất 
lớn đối với việc phát huy vai trò chủ đạo 
của hệ thống DNNN. 


Tỉnh trạng thiếu vốn của các DNNN là 
phô biến và nghiêm trọng. Về vốn lưu động, 
phân lớn DNNN mới ch được bảo đảm 10% 
so với yêu cầu tối thiệu nhà nước cần đầu 
tư lần đầu là 30%. Nhiều DNNN không vay 
được vốn trung và dài hạn để đầu tư chiều 
sâu, mở rộng mặt hàng và quy mô sản xuất ; 
họ phải vay vốn ngăn hạn với lãi suất cao 
để đầu tư, do đó sản xuất kém hiệu quả, khó 
hoàn vốn và khó trả nợ khi đến hạn, lâm 
vào tình trạng tiền phá sản. 


Trình độ công nghệ ở các DNNN cũng 
còn lạc hậu. Theo tài liệu khảo sát nhiều 
doanh nghiệp thuộc 7 ngành, thi máy móc 
thiết bị, dây chuyên sản xuât ở đây lạc hậu 
so với thế giới từ 10 đến 20 năm ; mức độ 
hao mòn hữu hinh từ 30% đến 50%, thậm 
chí 38% số này đang ở dạng đợi thanh lý. 
Trong các xí nghiệp liên doanh, trừ một sô 
dây chuyền nhập vào là tương. đối hiện đại 
(hiện đại thì câp công nghệ vân thuộc loại 
2-3), còn phân lớn công nghệ vân ở trình 
độ thấp SO VỚI các nước trong khu vực. 
Nhiều doanh nghiệp sau khi được sắp xếp 
lại vẫn. tiếp tục làm ăn thua lỗ, cần được 
giải thể, nhưng chưa biết tìm nguồn nào đê 
thanh toán nợ nần và giải quyết chế độ cho 
công nhân viên chức, do đó các doanh 
nghiệp đó vẫn tôn tại nhưng, hầu như không 
hoạt động, chờ biện pháp xử lý. Điêu đâng 
quan tâm là số nợ hàng chục ngàn tỉ vay 
trong và ngoài nước mà nghĩa vụ thu, trả 


chủ yếu năm ở số khá đông DNNN. Do tỉnh 
trạng nợ nân khá phổ biến, lại dây dưa khó 
đòi, khó trả, nên tài chính ở DNNN rất khó 
lành mạnh hóa, cản trở sự phát triên hơn 
nữa hệ thống doanh nghiệp này. 


Năng suất lao động trong hệ thống 
DNNN quá thấp. Theo kêt quả điều tra, xét 
về mặt hiện vật, năng suất lao động của ta 
về chế biển dâu thực vật chỉ bằng 10% mức 
của thế giới ; về sản xuất các sản phâm dệt, 
giây, may, nhựa chì bằng 30% - 40% mức 
của thế giới. . về thỉ công câu đường ch 
bằng 1/20 mức của Pháp. Với một công suất, 
sản lượng tương đương như ở một sô nước 
công nghiệp phát triên, các doanh nghiệp 
trong một số ngành ở ta (kể cả các ngành 
công nghiệp thuộc loại tương đối hiện đại) 
cân tới một số lao động nhiêu hơn tới 10 - 
20 lần. 


Về mặt quản lý, các DNNN bộc lộ nhiều 
điềm yếu. Vẫn chưa xác định được thật cụ 
thể ai là chủ đi ch thực của vốn nhà nước. 
Việc quản lý vốn còn cứng nhắc và phân 
tán. Việc quản lý và sử dụng vốn khấu hao 
cơ bản không ôn định. Cơ chế quản lý vốn 
nhà nước ở các DNNN cho đến nay hầu như 
không có luông luân chuyên ngang đê người 
được giao vôn chủ động tìm địa chỉ đầu tư 
theo hiệu quả kinh doanh với tín hiệu của 
thị trường. Chế độ phân phối lợi nhuận, lập 
và sử dụng các quỹ không có tác dụng 
khuyến khích tái đầu tư, làm táng nhanh vôn 
sản xuât ; mà ngược lại, tạo điều kiện tăng 
phân mềm của thu nhập, gây sự chênh lệch 
quá đáng giữa các doanh nghiệp, giữa một 
số ngành. Chế độ lương khu vực sản xuất 
kinh doanh (cán bộ quản lý, bộ máy gián 
tiếp và cả công nhân) chưa được thực hiện 
thông nhất, và cũng chưa có sự phân biệt 
giữa DNNN hoạt động công ích và DNNN 
hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường. 
Việc tái đầu tư vào các doanh nghiệp tạo ra 
lợi nhuận không được khuyến khích đúng 
mức và thiếu cơ chế bắt buộc. tái đầu tư ; 
vai trò đầu đàn, tiên phong về công nghệ 
mới ở các DNNN cũng không hình thành 
TÕ nét. 
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Tóm lại, trong 3 năm (1991 - 1993) thực 
hiện chủ trương sắp xếp lại, các DNNN đã 
phát huy tôt hơn vai trò chủ đạo trong nên 
kinh tê theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
khắc phục được một bước quan trọng các 
mâu thuần và nhược, khuyết điểm do cơ chế 
cũ để lại. Song đề có thể phát triên hơn nữa 
trong giaI đoạn đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa sắp tới, hệ thống DNNN còn 
nhiều vấn đề về cơ cấu, cơ chê quản lý cần 
được tiếp tục tháo ch và đôi mới. 


SUS 


Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ sắp xếp lại và đôi mới hệ thông DNNN, 
cần làm sáng tỏ một loạt vấn đề có ý nghĩa 
lý luận và phương pháp luận chỉ đạo quá 
trinh này. Dưới đây là một số vấn đề, theo 
tôi, có ý nghĩa khá quan trọng. 

Một là, rong giai đoạn sắp tới (ít nhất 
là trong vài ba thập kỷ thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước), cần khăng định 
cơ câu kinh tê nhiều thành phân vẫn là cơ 
câu tạo được động lực mạnh cho quá trình 
phát triển lực lượng sản xuất xã hội ở nước 
fa. Trong cơ câu đó, hai thành phân có ÿ 
nghĩa quyết định là : kinh tế nhà nước (trong 
đó bộ phận hợp thành quan trọng là các 
DNNN), và kinh tế tư nhân (trong đó bộ 
phận quan trọng là kinh tế tư bản tư nhân). 


Ở đây, có hai thiên hướng theo tôi cần 
tránh, vì không phù hợp với quy luật khách 
quan của giai đoạn phát triên hiện nay và 
vài ba thập kỷ nữa. Thiên hướng thứ nhất 
là muôn phát triên mạnh thành phân kinh 
tế nhà nước, hệ thống DNNN, tức là muốn 

"quốc doanh hóa” thật nhanh, sớm thực hiện 
cơ câu một thanh phân kinh tế là thành phân 
kinh tế nhà nước, đưa tỷ trọng của thành 
phân này lên 70%, 80% thậm chí 90% GDP. 


Thiên hướng fhứ hai, thực chất cũng là muốn 


thực hiện cơ cấu một thành phần kinh tế 
nhưng theo hướng ngược lại bằng. chủ 
trương í nhân hóa toan bộ nên kinh tế. Cả 
hai thiên hướng nói trên đều là rrở lực, chứ 
không phải động lực cho sự tăng trưởng, 
cho việc thực hiện nhanh nhật, tôt nhât mục 
tiêu hợp lòng người, được tuyệt đại bộ phận 
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nhân dân ta đồng tình ủng hộ : "dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh". 
Trong sự phát triên của chủ nghĩa. tư bản 
hiện đại, của kinh tế "thị trường, Ở các nước 
công nghiệp phát triên cũng như ở các nước 
đang phát triên, không đâu có một cơ câu 
kinh tê thuân khiết là tư bản tư nhân, vắng 
bóng vai trò và vị trí của tư bản nhà nước, 
kinh tế nhà nước (tất nhiên nhà nước ở đây 
là thuộc giai cấp cầm quyền). Với "định 
hướng xã hội chủ nghĩa" mà lại dựa trên cơ 
SỞ "cơ câu kinh tê tư nhân chiếm wu thê", 
v. cái định hướng đó chắng qua chỉ là "bánh 
' tổn tại trên giấy, ! Không một người 
. thực nào có thê chấp nhận cái khẩu 
hiệu “hữu danh vô thực " đó. Tuy nhiên, cũng 
khó mà đồng tình với ý muôn nhanh chóng 
"quốc doanh hóa" nên kinh tế ở nước ta. Cơ 
câu sở hữu vốn trong các doanh nghiệp hoạt 
động hiện nay ở ta như sau : sở hữu nhà 
nước 68,4% ; sở hữu tư bản nước ngoài : 
25,3% ; sở hữu các công ty tư nhân, công 
ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần : 
6,3%. Như vậy, rất cần phải tiên hành dự 
báo sự phát triển của các thành phân kinh 
tế. Chỉ có trên cơ sở đó, chúng ta mới có 
thể hoạch định tốt các chính sách trung hạn 
và dài hạn, bảo đảm cho các DNNN, cho 
sở hữu nhà nước phát triển đúng hướng trong 
các ngành và lĩnh vực của nên kinh tê. 


Hai la, nền kinh tế có cơ cấu nhiều 
thành phân phải có sự quản lý của nhà nước 
của dân, do dân, vì dân ; do đó, hệ thống 
doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước là sức 
mạnh vật chât không thê thiếu để nhà nước 
đó thực hiện các mục tiêu theo định hướng 
của mình. Không nhà nước nào không chăm 
lo cho sức mạnh vật chất, nền tảng kinh tế 
của mình. Tuy nhiên, do khác nhau về bản 
chất giai cấp, nhà nước ở các xã hội có chế 
độ chính trị khác nhau sử dụng sức mạnh 
vật chất do các DNNN và toàn bộ hệ thống 
kinh tế nhà nước tạo nên theo những mục 
tiêu không giống nhau. Cần lưu ý lực lượng 
kinh tê do nhà nước nắm, không chỉ bao 
gồm hệ thống DNNN, mà còn bao gồm : 
hệ thống ngân sách quốc gia, dự trữ quốc 
gia ; các quỹ quốc gia thuộc sở hữu nhà 
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nước ; ngân hàng nhà nước và các ngân hàng 
thương mại do nhà nước sở hữu hoàn toàn 
hay sở hữu ở mức chi phối. Ngoài ra, đất 
đai và các tài nguyên thiên nhiên khác đang 
là đối tượng khai thác, bộ phận khá lớn cơ 
SỞ kinh tê hạ tầng thuộc sở hữu nhà nước, 
cũng đều là lực lượng kinh tế nhà nước. 
Cùng với sức mạnh vật chất đó, nhà nước 
còn có trong tay sức mạnh của. kiến trúc 
thượng tâng, của luật pháp... đê chỉ phối 
định hướng phát triển của nền kinh tế. 


Ba là, trên cơ sở khẳng định sự tôn tại 
và vai trò chủ đạo của kinh tê nhà nước, 
không nên quan niệm vai trò đó phải thể 
hiện ở tầng DNNN hiện có. Sắp xêp lại hệ 
thống DNNN hoặc hệ thống sở hữu nhà nước 
là nhăm làm cho toàn bộ hệ thống kinh tế 
nhà nước mạnh lên, tăng được sức chi phối 
của nhà nước. Không thê coi việc tuyên bố 
phá sản hay giải thể một số DNNN, chuyển 
một phần sở hữu trong các DNNN sang các 
hình thức sở hữu khác (của tư bản trong và 
ngoài nước, của người lao động trong 
nước v.v.), là làm yêu, ảnh hưởng xấu đến 
vai trÒ chủ đạo cần có của hệ thống DNNN 
và kinh tế nhà nước. Hơn nữa, sức mạnh chi 
phối của nhà nước là ở quy mô và chất lượng 
của sở hữu nhà nước trong nên kinh tế, chứ 
không nhất thiết phải thê hiện Ở quy mô 
kinh doanh trực tiệp của nhà nước, ở kinh 
tế quốc doanh, xí nghiệp quốc doanh như 
lâu nay ta vẫn hiêu. 


Bốn là, có hai vấn đề cần khang định 
khi sắp xếp lại và. đổi mới hệ thống DNNN 
trong giai đoạn sắp tới : 


1 - Phải hết sức quan tâm mở rộng và 
tăng cường khả năng chi phối của nhà nước 
thông qua tăng cưởng lực lượng vật chất - 
sở hữu nhà nước trong tất cả các ngành, lĩnh 
vực hoạt động kinh tê theo cơ chế thị trường. 
Ưu tiên trước hết là ở những ngành, lĩnh vực 
mà các thành. phân kinh tê khác trên thực 
tế là chưa muốn làm hoặc không muốn làm, 
không đủ sức làm, và nếu nhà nước không 
tham dự đến mức chi phối thông qua sở hữu 
cần thiết thì doanh nghiệp đó, ngành đó, 
[| ¡nh vực đó sẽ phương hại đến hoặc cản trở 


sự phát triên của lực lượng sản xuất, đến 
tính chất độc lập tự chủ, chủ quyền kinh tế 
của đất nước. 


2 - Cơ cấu phủ hợp có khả năng làm 
động lực tăng trưởng, phát triển, giải phóng 
mọi lực lượng sản xuât xã hội, là cơ câu 
kinh tế hỗn hợp chứa đựng. nhiều hình thức 
sở hữu cùng tôn tại trong nên kinh tế, trong 
từng ngành, lĩnh vực và từng doanh nghiệp 
hoạt động theo cơ chế thị trường, chịu sự 
chị phôi của các "luật chơi" trên cùng một 

"sân chơi" của kinh tế thị trường. Trong cơ 
cấu kinh tế hỗn hợp như vậy, sở hữu nhà 
nước chiếm 100% đối với các doanh nghiệp 
thuộc các ngành cung cấp cơ sở kinh tê hạ 
tầng quan trọng nhất cho toàn bộ nền kinh 
tê, thuộc các lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc 
phòng, an ninh quốc gia, một số ngành dịch 
vụ công cộng đặc biệt quan trọng. Còn đối 
với các doanh nghiệp thuộc các ngành và 
lĩnh vực khác, thi sở hữu nhà nước không 
nhất thiết phải tham dự hoặc chỉ cần tham 
dự ở mức đủ đệ hướng các ngành và lĩnh 
vực đó phát triển sao cho phủ hợp với cơ 
câu chiến lược kinh tế trong từng thời kỳ. 


Năm lä, một phương hướng sắp xếp cơ 
cầu SỞ hữu trong giai đoạn phát triển kinh 
tế sắp tới là thực hiện cổ phân hóa một bộ 
phận DNNN hiện có, thành lập các công ty 
cổ phần sở hữu hỗn hợp nhà nước. và tư 
nhân. Chủ trương làm thử việc cổ phần hóa 
DNNN đã được thực hiện trong hơn 3 năm 
qua (từ khi ban hành Quyết định 202/CP), 
nhưng đến nay mới triên khai được ở 8 
DNNN, trong đó mới có 5 doanh nghiệp 
chuyển sang hoạt động theo luật công ty cô 
phần với các tỷ lệ đóng góp như sau : cổ 
phần nhà nước chiếm 20 - 40% ; cổ phần 
của công nhân viên chức trong DNNN cũ 
chiếm 20 - 80% ; cổ phần bán ra ngoài xã 
hội chiếm 20 - 30%. Về các chỉ tiêu phát 
triển và hiệu quả kinh tế, đồng thuế cho nhà 
nước, chỉ sau vài năm hoạt động, các công 
ty cổ phần này đã tỏ ra hơn hắn thời kỳ còn 
là DNNN. _S0ng do số DNNN tự nguyện 
làm thử việc cô phần hóa còn ít, hơn nữa 


(Xem tiếp trang 39) 
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CON ĐƯỜNG TIỀNIÊN 
CHỦ NGHĨA XÁ HỘI 
'XUYÊN QUA CHỦ NGHĨA 
TƯ BẢN NHÀ NƯỚC' 

Ở VIỆT NAM 


TÔ HUY BỮA ° 


HÁC với quá trình lịch sử - tự nhiên 
của các nước từ chủ nghĩa tư bản phát 
triên lên chủ nghĩa xã hội, quá trình 
của các nước lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã 
hội bỏ qua. chế độ tư bản chủ. nghĩa là quá 
trình lịch sử - tự nhiên "rút ngắn". Quả trình 
ấy không trải qua giai đoạn phát triên chủ 
nghĩa tư bản như một chế độ thống trị xã 


hội nhưng lại phai sử dụng phương thức sản. 


xuât tư bản chủ nghĩa thông qua hình thức 
chủ nghĩa tư bản nhà nước. 


Con đường này chính Mác và Ăng- siiểii 
đã đề cập tới trên cơ SỞ phân. tích tính quy 
luật phát triển của xã hội và những điều 
kiện của thời đại. Quy luật phát triên chung 
của các hình thái kinh tế - xã hội không hê 
loại trừ mà còn bao ham sự phát triên phong 
phú của mỗi dân tộc, những con đường phát 
triên đặc thủ của môi nước trong các thời 
đại khác nhau. Mác cho răng : “Một xã hội, 
ngay ca khi đã phát hiện được quy luật tự 


nhiên của sự vận động của nó... cũng không . 


thê nào nhảy qua các giai đoạn phát triên 
tự nhiên hay dùng sắc lệnh để xóa bỏ những 
giả đoạn đó. Nhưng nó có thể rút ngắn và 
giảm bớt được những cơn đau đẻ", Lịch 
sử xã hội hiện đại đã và đang phát triên 
trong sự phong phú đa dạng đó. 


Chủ nghĩa tư bản đã đây nhanh vượt bậc 
sự tăng trưởng kinh tế, nhưng ngày càng tỏ 
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ra không thể chấp nhận được trong việc giải 

uyêt những vân đề tiền bộ xã hội. đáp ứng 
nhu câu nhân bản hóa các mối quan hệ của 
con người. Sự phát triên của lực lượng sản 
xuất hiện đại sẽ vượt qua chủ nghĩa tư bản 
để tiến lên hinh thái kinh tế - xã hội cao 
hơn là chế độ xã hội chủ nghĩa, đúng như 
quy luật phát triên chung mà Mác ˆ 
Ang-ghen từng phát hiện. Song. chính sự 
phát triên. không đều của chủ nghĩa tư bản, 
sự quốc tế hóa sản xuất và sự tự điều chỉnh 
được ở mức độ nào đó của chủ nghĩa tư bản 
đã làm cho cách mạng xã hội chủ nghĩa chưa 
thê nô ra và giành được thắng lợi ngay tại 
quê hương của nó là các nước tư bản phát 
triên, mà lại tạo khả năng đê giai cập vô sản 
Ởở các nước lạc hậu vê kinh tê sớm giành 
chính quyền và bước vào con đường quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Lê-nin cùng với Đảng cộng sản bôn - 
sê-vịch đã lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành 
cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, đưa 
nước Nga tiền lên chủ nghĩa xã hội từ một 
nước tư bản trung bình. Chính Người đã biến 
những giả thuyết của Mác và Ăng-ghen 
thanh hiện thực và từ thực tiễn cách. mạng 
nước mình đề chứng minh, phát triên một 
bước quan trọng học thuyết về chủ nghĩa xã 
hội khoa học. Chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu 
được xây dựng ở một nước kém phát triên, 
đứng vững trong vòng vây của chủ nghĩa 
đê quôc và sau đó đã mở rộng thành một 
hệ thống thế giới có ảnh hưởng quan trọng 
đến xu hướng phát triên của nhân loại. Ngày 
nay, do nhiều nguyên nhân, chủ nghĩa xã 
hội thế giới TƠI VàO khủng hoảng và bị đô 
vỡ một mảng lớn. Ở các nước lạc hậu về 
kinh tế, con đường tiền lên chủ nghĩa xa hội 
không còn sự hỗ trợ trực tiếp của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới như trước kia. 
Song, điều đó hoàn toàn không có nghĩa 
chủ nghĩa xã hội không còn lại gì cả, con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội chi là hoang 
tưởng ! Chủ nghĩa xã hội ngày nay vân là 


* PIS. Giảm đốc Phân viện báo chí tuyên truyền, Học viện 
chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh 


(1) C.Mác và Ph.Ăng-phecn : Tuyển rập. Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1982, t 3, tr 201 
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cứu cánh, là tương lai tươi sáng của nhân 
loại. Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội 
từ các nước lạc hậu vẫn tiếp tục mở ra, đã 
và đang thu được những thành quả ban đầu. 
Dù không có sự hỗ trợ của một nước xã hội 
chủ nghĩa. đi trước, các nước lạc hậu hiện 
nay vân có thê, băng các con đường khác 
nhau, vận dụng được những thành tựu văn 
minh của nhân loại để đây nhanh sự phát 
triên của mình, tạo ra những tiền đề kinh 
tế - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Con 
đường phát triển "xuyên qua chủ nghĩa tư 
bản nhà nước" đê tiến lên chủ nghĩa xã hội 
mà Lê-nin vạch ra, ngày càng tỏ rõ giá trị 
thực tiền to lớn. 


Thực tiễn những năm 20 ở nước Nga là 
sự thử thách ghê gớm đối với Lê-nin trong 
việc thực hiện con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Với tinh thần biện chứng cách 
mạng, Lê-nin đã thực hiện cuộc cách mạng 
trong quan niệm mới về chủ nghĩa xã hội. 
Trên cơ sở đó, Người tìm ra con đường độc 
đáo đê đưa nước Nga mới ở trình độ phát 
triên trung bình tiến lên chủ nghĩa xã hội - 
khi chưa có một nước xã hội chủ nghĩa nào 
đi trước. Người chỉ rõ : "Trong một nước 
tiểu nông, trước hết các đồng chí phải bắc 
những chiếc câu nhỏ vững chắc, "đi xuyên 
qua chủ nghĩa, tư bản nhà nước, tiến lên chủ 
nghĩa xã hội”). Đó là một tất yếu, bởi lẽ 
phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa 
không thê du nhập từ bên ngoài vào, mà 
phải la kết quả phát triên tự nhiên của nền 
kinh tế vốn có của nước Nga. Song, phương 
thức sản xuất ấy lại không thê ra đời trực 
tiếp từ nền sản xuất nhỏ, lạc hậu. Chủ nghĩa 
xã hội chỉ ra đời trên những tiên đề vật chất 
kinh tế nhất định đã được chủ nghĩa tư bản 
tạo ra. Đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước 
kinh tế kém phát triên như nước Nga, phải 
biết vận dụng mọi hinh thức kinh tê đê đây 
nhanh sự phát triển, tạo ra những tiền đề vật 
chất cho chủ nghĩa xã hội. Đề làm được điều 
đó, nước Nga phải trải qua một thời kỳ mà 
nhà nước chuyên chính vô sản đã dùng đến 
"bàn tay" của giai cấp tư sản ở một mức độ 
và trong một thời kỳ nhất định, lợi dụng 
phương thức làm ăn của nó, đê cho giai cấp 


này "cày xới", làm giàu mảnh đất sẽ sinh 
sản ra chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản 
nhà nước trong điều kiện nhà nước thuộc 
về giai cấp vô sản, hiểu theo nghĩa rộng, là 
quan hệ khách quan giữa nhà nước vô sản 
VỚI CáC quan hệ kinh tê tư bản chủ nghĩa. 
Thực chât đó là một hình thức trung gian, 
quá độ _BIỮa quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa và quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
Vị những quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
chưa thê ra đời và không thích hợp với cơ 
sở vật chất - kỹ thuật của nên kinh tế tiểu 
nông lạc hậu, nên chủ nghĩa tư bản nhà nước 
là hinh thức kinh tế phù hợp hơn cả với nó. 
Ở nước Nga lúc đó, thực hiện chủ nghĩa tư 
bản nhà nước là chủ động xây dựng một 
hinh thức quan hệ sản xuât phù hợp với trình 
độ lực lượng sản xuất, tạo ra động lực to 
lớn nhằm đây nhanh sự phát triên kinh tế, 
huy động mọi tiêm năng. đất nước, làm năng 
động hóa các thành phân kinh tế dân tộc, 
đây mạnh sản xuất hàng hóa, ngăn chặn xu 
hướng tự phát tư bản chủ nghĩa của những 
người. sản xuất nhỏ ; đồng thời, có thể mở 
cửa tiếp thu những thành tựu lực lượng sản 
xuất hiện đại ở các nước tư bản phát triển. 
Lê-nin từng nói : "Chủ nghĩa tư bản là xấu 
so với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa. tư bản 
lại la tốt so với thời trung cô, với nền tiểu 
sản xuất, với chủ nghĩa quan liêu do tỉnh 
trạng phân tán của những người tiêu sản xuất 
tạo nên" t, Hơn nữa, chủ nghĩa tư bản nhà 
nước mà Lê- -nin chủ trương thực hiện, hoàn 
toàn không giống với thứ chủ nghĩa tư bản 
độc quyên nhà nước tàn bạo ở các nước đế 
quốc chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản nhà nước, 
theo quan niệm của Lê-nin, là một thứ chủ 
nghĩa tư bản đặc biệt, chủ nghĩa tư bản ở 
một nước mà nhà nước thì nắm trong tay 
giai cấp vô sản và những đỉnh cao của nên 
kinh tế thì năm trong tay nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản â Ấy chịu sự kiểm 
soát, giảm sát của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. Nó không dẫn đất nước đến chủ nghĩa 


tư bản mà tạo điều kiện cho đất nước tiền 


(2) V.1.Lẻ-nin : Toản rập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va. 1978, 
t 44. tr 189 


(3) V.I.Lê-nin : Sđd, t 43. tr 276 
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lên chủ nghĩa xã hội. Lê-nin khẳng định : 
"Chủ nghĩa tư bản nhà nước sẽ là một sự 
cứu nguy đối với chúng ta ; giá như chúng 
ta thực hiện được chủ nghĩa tư bản nhà nước 
ở nước Nga rồi, thì bước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội hoàn toàn là đã dễ dàng, đã 
năm gọn trong tay chúng ta rồi, bởi vì chủ 
nghĩa tư bản nhà nước là cái gi có tính chất 
tập trung, được tính toán, được kiểm soát 
và được xã hội hóa") 


Rất tiếc những mong ước và chính sách 
đó của Lê-nin vì nhiều lý do đã không được 
thực hiện đến nơi đến chốn ở nước Nga xô 
viết. Sau khi Lê-nin mất, con đường phát 
triên "xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước" 
đã được thay thế bằng mô hình chủ nghĩa 
xã hội nhà nước trong sự phát triên kinh tế 
xã hội ; còn cơ chế kế hoạch hóa tập trung 
cao độ thì thay thế cho cơ chế kinh tế hàng 
hóa - thị trường dưới sự điều tiết của nhà 
nước. Chủ nghĩa xã hội theo mô hình quản 
lý tập trung cao độ ở Liên xô lúc đầu cũng 
có những tác động tích cực nhất định, nhưng 
do không được điều chỉnh cho hợp lý, nên 
dần dần đi vào trì trỆ, khủng hoảng. Kẻ thủ 
của chủ nghĩa xã hội đã vin vào đây để phủ 
nhận sạch trơn lý luận về chủ nghĩa xã hội 
và hệ tư tưởng Mác - Lê-nin. Một sô người 
cộng sản nửa vời không tỉnh táo, không phân 
tích một cách đúng đắn nguyên nhân đổ vỡ 
chủ nghĩa xã hội ở Liên xô, đã tỏ ra hoang 
mang dao động, vỘI vá đổ lỗi cho các VỊ 
tiền bối, a dua với các học giả tư sản phê 
phán chủ nghĩa xã hội và con đường tiên 
lên chủ nghĩa xã hội mà Lê-nin đã bỏ bao 
công sức khai phá và kiến thiết. Lịch sử đã 
và đang bác bỏ những luận điệu sai lầm và 
nóng vội của họ. 


Những tư tưởng đổi mới về chủ nghĩa 
xã hội theo con đường của Lê-nin đang thể 
hiện sức sống mạnh mẽ trong công cuộc đổi 
mới kinh tê - xã hội ở Việt nam. Nhờ công 
CUỘC đổi mới được tiến hành theo tư duy 
mới về chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta kế thừa 
được từ di sản lý luận của Lê-nin, cách mạng 
Việt nam trong những năm vừa qua đã đạt 
được những thành tựu quan trọng trên con 
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đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ một 
nên kinh tế trì trệ tự cập tự túc, chúng ta đã 
chuyển sang phát triên kinh tế hàng hóa 
nhiêu thành phân, đa sở hữu ; từ cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung cao độ sang CƠ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước. Điều đó 
đã làm cho nền kinh tế nước ta sôi động hắn 
lên, nhịp độ phát triên cao hơn, đời sống 

nhân dân lao động được cải thiện một bước. 
Nhiều tiềm năng kinh tế của đất nước đã 
được phát huy, lợi ích của các chủ thê kinh 
tế được chú trọng, lam tăng động lực cho 
sự phát triển kinh tế. Mặt khác, chúng ta 
cũng thực hiện bước chuyển từ nền kinh tế 
còn khép kín do điều kiện lịch sử, sang xây 
dựng nên kinh tế mở cửa với bên ngoài. Điều 
đó đã giúp chúng ta tranh thủ được vốn, 
công nghệ tiên tiến, học hỏi được kinh 
nghiệm quản lý kinh tế và quản lý xã hội 
của các nước phát triên. Đảng ta đã và đang 
cố gắng thực -hiện những quan điểm cơ bản 
của Lê-nin về con đường tiên lên chủ nghĩa 
xã hội của một nước có nên kinh tế chậm 
phát triển trong điều kiện mới của thời đại 
hiện nay. 


Tất nhiên, điều kiện của thời đại mới 
khác nhiều so với thời của Lê-nin. Lúc này, 
chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ rõ ràng. mọi khả 
năng, những mâu thuẫn và hạn chế của nó. 
Chủ nghĩa xã hội đã có những thành tựu to 
lớn, rồi gặp khó khăn và thoái trào, nhưng 
cũng đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm 
quý giá. Loài người đang bước sang thời đại 
văn minh mới, đây tới một bước sự quốc tế 
hóa sản xuất, tạo cơ hội thuận lợi để mọi 
dân tộc có thê lợi dụng, tiếp thụ những thành 
tựu văn minh của nhau nhằm đẩy nhanh sự 
phát triển của dân tộc mình. Công cuộc đối 
mới của ' Việt nam đã đáp ứng được yêu cầu 
phát triên khách quan của đât nước, bắt kịp 
được cơ hội mới của thời đại. Do vậy, chúng 
ta đã đứng vững và đi tiếp trên con đường 
tiến lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh 
Liên xô tan vỡ, Mỹ tiến hành bao vây cấm 
vận, kẻ thù không lúc nào ngừng nghỉ tiến 
công chủ nghĩa xã hội. 


(4) V.I. Lâ-nin : Sđđ, t 36, tr 31 Ï 
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Song, con đường quá độ "rút ngắn" tiến 
lên chủ nghĩa xã hội ở các nước, đặc biệt ở 
những nước kinh tế nông nghiệp lạc hậu như 
nước ta, không ít chông gai. Nền kinh tế 
nhiều thành phần dưới sự quản lý của nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta đang có nhiều vấn đề cần giải quyết 
trong bước phát triển mới. Chẳng hạn, các 
hình thức khác nhau của chủ nghĩa tư bản 
nhà nước: vẫn còn nhiều mặt chưa định hình 
rõ nét, vẫn còn thiếu cơ chế, điều kiện cụ 
thể để phát triển và phát huy hết mặt tích 
Cực của nó. Kinh tế nhà nước dù có tiến bộ 
song vẫn còn kém hiệu quả nên chưa thực 
hiện tốt vai trò chủ đạo của mình. Cơ chế 
kinh tế thị trường đã bộc lộ nhiều tiêu cực, 
có nơi, có lúc làm suy thoái đạo đức, làm 
gia tăng các tệ nạn xã hội như : tham nhũng, 
mại dâm, ma túy... làm rạn nứt các quan hệ 
tình cảm gắn bó lâu đời giữa các thanh viên 
trong cộng đồng vốn là đặc trưng của các 
xã hội phương Đông. Đi vào cơ chế mới, 
nếu chúng ta không khắc phục được những 
tiêu cực kể trên, sẽ không tránh khỏi nguy 
cơ chệch "hướng xã hội chủ nghĩa, rơi vào 
đường mòn của chủ nghĩa tư bản. Do đó, 
muôn đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế 
độ tư bản, chúng ta chỉ còn một giải pháp 
duy nhất là tiếp tục công cuộc đổi mới theo 
hướng Lê-nin đã vạch ra, khắc phục cho 
được những mặt tiêu cực của cơ chế thị 
trường, những tác động ngược chiều của chủ 
nghĩa tư bản nhà nước. Để có thể vận dụng 
các hình thức khác nhau của chủ nghĩa tư 
bản nhà nước một cách có hiệu quả trong 
công cuộc xây. dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, theo tôi, cân đảm bảo cho được những 
*điều kiện chủ quan sau đây : 


Thứ nhất, phải có Đảng cộng sản mạnh 
về trí tuệ và tổ chức, có đường lối chiến 
lược cách mạng đúng đắn phản ánh đúng 
quy luật phát triển khách quan ; có phương 
thức lãnh đạo dân chủ ; có đội ngữ đẳng 
viên gương mẫu, luôn biết tự làm giàu trí 
tuệ mình băng những hiểu biết cần thiết. 


Thứ hai, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt 
nam phải thật sự là người đại diện cho giai 


, cấp công nhân và nhân dân lao động. Đó là 


nhà nước của dân, do dân và vì dân ; một 
nhà nước pháp. quyên, có hiệu lực quản lý 
cao, đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, hạn chế 
thấp nhất bệnh quan liêu, tệ tham những. 
Nhà nước phải năm chắc được các công cụ 
quản lý vĩ mô để quản lý và điều tiết nền 
kinh tê thị trường có hiệu quả, đặc biệt là 
các công cụ tài chính, tiền tệ, giá cả.. . Thành 
phân kinh tế nhà nước phải được đổi mới 
nhanh chóng để tiến hành kinh doanh có 
hiệu quả trong cơ chế thị trường, vươn lên 
chiếm lĩnh các vị trí then chốt của nền kinh 
tế, thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong sự 
phát triển nền kinh tế quốc dân. 


Nắm chắc những nguyên tắc cơ bản bảo 
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, trên cơ 
sở kinh nghiệm thực tiễn những năm qua, 
chúng, ta có thể hình dung trên những nét 
lớn, các hình thức của chủ nghĩa tư bản 
nhà nước cần được vận dụng trong điều kiện 
cụ thể ở nước ta như sau : 


1 - Hình thức liên doanh gia kinh tế 
nha nước với thành phân kinh tê tự bản nước 
ngoài để phát triển sản xuất, mở rộng kinh 
doanh và xuất khẩu, nhập khẩu những mặt 
hàng được phép. Do các thành phần kinh tế 
tư bản trong nước chưa phát triên, nên đây 
là hướng rât quan trọng đề tranh thủ vốn, 
tiếp thu công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm 
quản ý kinh tế tiên tiến trên từng lĩnh vực 
cụ thê ở các nước tư bản phát triển. Nhà 
nước cần vận dụng các quy luật kinh tế để 
tính toán và soạn thảo những. chính sách thu 
hút đầu tư tư bản nước ngoài sao cho vừa 
hấp dẫn nhà tư bản vừa đảm bảo lợi ích 
quôc gia. Trong ký kết hợp đồng liên doanh, 
cân năm những khâu cơ bản đề nhà nước 
có thê chỉ phôi ở tầm vĩ mô đối với hoạt 
động sản xuất kinh doanh của cơ sở liên 
doanh liên kết. Quá trình liên doanh phải là 
quá trình kinh tê nhà nước dần dần chiếm 
ưu thế. Đến thời hạn cuối của hợp đồng, 
nhà nước ta có thể mua lại bằng các hình 
thức thích hợp, các cơ sở vật chât kỹ thuật 
đã có. Chúng ta nên chọn liên doanh với 
các nhà đầu tư của các nước phát triển, có 
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nền văn minh cao. Điêu đó giúp ta đón trước 
đê theo KỊp trình độ khoa học và công nghệ 
tiên tiến của thế giới, tránh tình trạng tiếp 
nhận toàn công nghệ và kỹ thuật đã lạc hậu 
để rốt cuộc vẫn luấn quân đi sau các nước 
khác. 


2 - Hình thức liên doanh, liên kết giữa 
kinh tê nhà nước với các công ty té nhân, 
VỚI CáC hợp tác xqa trong lĩnh vực hông 
nghiệp và các lĩnh vực khác. Sự liên kết này 
có thê dưới đạng góp vốn hoặc cho vay vôn 
với lãi suất ưu đãi, cung cấp vật tư, đảm báo 
những điều kiện về khoa học kỹ thuật, vê 
xuất nhập khẩu vật tư, sản phâm, về môi 
giới đê mở mang phạm vi hoạt động của 
các cơ sở đó với bên ngoài. Các thành phân 
kinh tế này là lực lượng rộng rãi, rất năng 
động nhưng phân tần, nêu có sự liên kết, 
tạo điều kiện của nhà nước, họ có thể hoạt 
động một cách có tô chức hơn ; thông qua 
sự điều tiết của nhà nước, họ có thê phối 
hợp với nhau ở mức độ nhất định đề sản 
xuât, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu cho 
xã hội. Sự liên kết của nhà nước sẽ đóng 
Vai trÒ quan trọng thúc đẩy các thành phân 
kinh tế này từng bước đi lên theo hướng 
công nghiệp hóa hiện đại hóa, tạo tiền đề 
cho sự hình thành các hình thức kinh tế hợp 
tác xã hội chủ nghĩa sau này. 

3 - Hình thức liên kết gia nhà nước với 
trí bản tư nhân trong nước để liên doanh với 
tứ“ bản nước ngoài. Đây là hình thức liên 
doanh, liên kết tay ba, tay tư, làm ăn trên 
một số lĩnh vực đòi hỏi phải có sự hợp tác 
nhiều mặt, cân nhiều chủng loại vật tư kỹ 
thuật và công nghệ. Ở loại hình này, kinh 
tế nhà nước xa hội chủ nghĩa thưởng chiếm 
tỷ trọng về vốn ít so với tông các thành phân 
tư bản tham gia liên doanh. Nhà nước chi 
phối loại hinh nay bằng cách chỉ cho phép 
cac thanh phần tư bản làm ăn Ở một sô lĩnh 
vực không phải là trọng yếu của nền kinh 
tế quôc dân, hoặc trên lĩnh vực nào đó mà 
kinh tế nhà nước nắm các khâu trọng yếu 
như cung cấp nguyên liệu quý hiếm, tạo địa 
bàn khai thác cho liên doanh. 
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Ngoài các hình thức trên, các hinh thức 
khác của chủ nghĩa tư bản nhà nước sẽ còn 
phát sinh và hình thành dưới chế độ chính 
trị Ở nước ta từ trong thực tiễn công cuộc 
đôi mới và sự hội nhập vào cộng đồng thế 
giới. Vì vậy, cần có thái độ trân trọng đối 
VỚI những sáng kiến của cán bộ và quân 
chúng từ trong thực tiễn sinh động đã dấm 
nghĩ, dám làm, sáng tạo ra những hình thức 
mới. Mặt khác, phải hết sức thận trọng, cảnh 
giác trước những âm mưu. "diễn biến hòa 
binh” của chủ nghĩa để quốc và các thế lực 
phan động. chống phá chủ nghĩa xã hội. 
Chúng ta cân phân tích một cách khoa học, 
dự kiến các khả năng phát triển của tình 
hình trong quá trình vận hành các hình thức 
của chủ nghĩa tư bản nhà nước. Cần nhìn 
thấy cả cái lợi và cái hại ; cần phan biệt một 
cách nhạy cam ranh giới giữa đúng và sai, 
g1ữa cách mạng và phản cách mạng. Bởi vì, 
trên thực tế rất khó xác định những tiêu chí 
để phân biệt các ranh giới đó, cho nên. để 


| phân biệt cần đối chiếu "mục đích thực tiền" 


với "động cơ bên trong" của vấn đề, như 
Lê-nin từng mách bảo những người cộng 
sản trước đây. Và cái để chúng ta có thê đôi 
chiếu, so sánh, phân biệt giữa hành vị cách 
mạng và phản cách mạng la phải dựa vào 
sáu định hướng lớn mà Đăng ta đã tông kết 
và rút ra từ trong thực tiên của mười năm 
đôi mới. 


Rõ rang, chủ nghĩa tư bản nhà nước là 
một hình thức mới của đấu tranh giai cấp, 
nó không kém phân gay gO ác liệt sO VỚI 
cuộc đấu tranh giành và giữ chính quyền. 
Đó là cuộc đấu tranh đề LẠO ra sự phát triển 
nhảy vọt của nền kinh tế đất nước và bảo 
đảm cho sự phát triên đó theo đúng định 
hướng xa hội chủ nghĩa. Ý thức sâu sắc được 
điều đó thì chủ nghĩa tư bản nhà nước không 
còn đáng ngại đôi với những người yêu chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Chúng ta tin tưởng 
vững chắc ở con đường Đảng ta và Bác Hỗ 
đã lựa chọn và kiên trì phân đấu để chủ 
nghĩa xã hội trở thành hiện thực sống động 
trên đất nước ta C] 
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HI đất nước ta, dân tộc ta bị nô dịch 

bởi ngoại bang, nhân dân bị ấp bức, 

bóc lột, nhân quyền bị xâm phạm và 
tước đoạt thi vấn đề lớn nhất, cơ bản nhất 
là phải đấu tranh giành lại những quyền tối 
thiểu của con người mà trước hêt là quyên 
có Tô quốc để dân tộc được độc lập, con 
ngươi được sống tự do. 


Khi đã chiến thắng ngoại xâm, dân tộc 
có quyền tự quyềt, đât nước được độc lập 
thi quyên con người lại có những nội dung 
mới. Đó là quyền mưu cầu hạnh phúc và 
quyền có được một cuộc sống Sung sướng, 
ai cũng có cơm ăn, áo mặc, F cũng được 
học hanh. Nghĩa là, cùng với dân tộc độc 
lập là dân quyền tự do và dân sinh hạnh 
phúc. Thật vậy, nếu dân tộc đã được độc 
lập, đất nước đã thống nhất mà con người 
vẫn đói khô, cơm không đủ ăn, áo không 
đủ mặc ; trong xã hội, con người không có 
tỉnh thương yêu đủm bọc lẫn nhau, không 
được học hành đê nâng cao dân trí, phát 
triển toàn diện cá nhân... thì độc lập, tự do 
cũng không có ý nghĩa ø. 


VI vậy, đối với cách mạng Việt nam, 
ngay từ đầu, trong Cương lĩnh chính trị 
năm 1930, Đảng ta đã xác định : sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ của cách mạng dân 
tộc dân chủ, sẽ đưa cách mạng Việt nam 
tiền lên chủ nghĩa xã hội không qua chế độ 
tư bản. Vấn đề độc lập dân tộc và chất lượng 
của nhân quyền gắn rất chặt với chủ nghĩa 
xã hội. Khi đã giành được độc lập dân tộc 
thì chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới giữ 
vững được độc lập dân tộc, chủ quyên quôc 
gia, mới đem lại cuộc sống âm no, hạnh 
phúc cho nhân dân lao động ; quyên con 
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người mới được tôn trọng, bảo đảm và phất 
triên. Nếu không đi lên chủ nghĩa xã hội 
mà đi theo chủ nghĩa tư bản thì sớm muộn 
đất nước ta sẽ lại bị lệ thuộc, nhân dân lao 
động sẽ lại rơi vào cảnh bị áp bức, bóc lột, 
nô dịch ; quyền con người không những 
không được bao đảm, tôn trọng mà còn bị 
xâm phạm, bị tước đoạt. 


Mặc dù hiện nay, chủ nghĩa tư bản đã 
tự điều chỉnh, cố làm dịu mâu thuẫn nội tại, 
song chủ nghĩa tư bản không phải là tương 
lai của loài người, càng không thể là một 
chế độ xã hội bảo đảm tôn trọng con người, 
quyên con người, nhất là với sô đông là nhân 
dân lao động. Sự bất bình đẳng, nhất là về 
kinh tế, giữa tuyệt đại đa số dân cư với một 
số ít những nhà tư bản, sẽ còn tồn tại và 
ngày càng sâu sắc, do đó sẽ không thê nào 
có được sự binh đẳng về các quyền lợi khác, 
trong đó có quyên con người. Ngay ở một 
số nước tư bản phát triên mà họ vẫn tự xưng 
là "chiến sĩ tiên phong bảo vệ nhân quyền" 
thi sự phân biệt chủng tộc vẫn rất sâu sắc, 
thậm chí còn được pháp luật bảo vệ. 


Xã hội mà chúng ta đang xây dựng là 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Đó là một xã hội 
mà nhân dân lao động thật sự làm chủ. Chủ 
thể của xã hội là nhân dân lao động, nó chỉ 
phối toàn bộ các nhân tố chính trị và kinh 
tế, mục đích và động lực của công cuộc xây 
dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 
Đó là một xã hội vi con người và từ con 
người ; là xã hội luôn luôn tôn trọng và 
không ngừng phát huy vai trò nhân tố con 
người ; là xã hội con người được giải phóng 


* PTS triết học, báo Nhân dân 
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khỏi áp bức, bóc lột, bất công, CÓ cuộc sống 
ầm no, tự do, hạnh phúc, có điêu kiện phát 
triển toàn điện cá nhân. 


Như vậy, so với các xã hội bóc lột lao 
động và áp bức giai cấp thì đây là bước nhảy 
vọt về chất, đáp ứng và thỏa mãn được 
nguyện vọng đâu riên của người lao động 
trên con đường giải phóng con người : trước 
hết, giành được quyên chính trị, được làm 
chủ xã hội ; và sau đó, giành được quyền 
kinh tế, được lao động và hưởng thụ thành 
quả lao động mà minh công hiến cho xã 
hội. Xã hội càng phát triển, sẽ tạo ra những 
điều kiện về kinh tê, chính trị và pháp luật 
để bảo đảm và thực hiện quyên con người 
theo nguyên tắc : những gì là quyền con 
người, quyên công dân, thì thuộc trách 
nhiệm của nhà nước ; những gì là nghĩa vụ, 
trách nhiệm của công dân, của con người 
đối với xã hội, thì thuộc quyền của nhà nước. 
Quyền con người, quyên công dân và việc 
bảo đảm, thực hiện và phát triên quyền đó 
trong thực tiến như thế nào, trở thành một 
tiêu chuẩn cơ bản để xác định mức độ trưởng 
thành, phát triển của xã hội mới. 


Trong hoàn cảnh cụ thể của Việt nam, 
con đường dẫn đến tự do chân chính của 
mỗi cá nhân trong cộng đồng dân tộc không 
những phải thông qua cuộc đầu tranh lâu 
dài chông phong kiến, thực dân, đế quốc, 
giành các quyên dân tộc cơ bản, mà còn 
phải thông qua công cuộc xây dựng và lao 
động quên mình đê biến các quyền có được 
thành hiện thực. Không có con đường nào 
khác. Ngày nay, chúng ta phải tập trung 
thắng nghèo nàn, lạc hậu, đông thời bảo vệ 
vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyên 
quốc gia, phát huy thành quả cách mạng, 
phấn đấu làm cho dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng và văn minh. Chỉ có như vậy 
thì các quyên dân chủ, tự do của mỗi cá 
nhân mới có thể được phát huy, mới tạo ra 
khả năng và điều kiện "bảo đảm quyên con 
người được sống trong hòa binh, độc lập, tự 
do ; được quyền làm chủ đất nước, làm chủ 
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xã hội, làm chủ bản thân minh ; được quyền 
có cuộc sống ấm no, bình đẳng và hạnh 
phúc". Đi tới mục tiêu đó, rõ ràng phải là 
một quá trinh phấn đấu gian khổ, lao động 
và đấu tranh, không phải dễ dàng và nhanh 
chóng. Bởi vi quyên không thê vượt quá 
khả năng hiện thực, không thể thoát ly tỉnh 
trạng và trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội. 


Hiện nay, việc bảo đảm quyền con 
người, Ở nước ta vân còn một số vấn đè bức 
xúc cân giải quyết. Song, không vì thế mà 
có thể phủ định những thành tựu về nhân 
quyền mà chúng ta đã đạt được. Vấn đề nhân 
quyên đang là một trong những mũi nhọn 
mà các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc, 
bôi nhọ, chống phá ta nhằm phủ định những 
thành tựu của công cuộc đổi mới mà chúng 
ta đã đạt được, phủ định vai trò lãnh đạo 
của đảng cộng sản. Chúng buộc phải thừa 
nhận những thành tựu vê kinh tế của nước 
ta nhưng vẫn cố tình vu cáo Đảng cộng sản 
Việt nam cực quyên, đàn áp dân chủ ; răng 
ở Việt nam nhân quyền bị vi phạm nghiêm 
trọng ; , Tăng trình độ dân trí của người Việt 
nam rất thâp do đó họ bị mất quyên nhưng 
vần không biết mình có những quyên gì đê 
đẫu tranh đòi lại. . 


Mọi người đều đã biết, công cuộc đôi 
mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh 
đạo đã đạt được những thành tựu to lớn và 
quan trọng. 


Về kinh tế, chủ trương phát triên nền 
kinh tẾ hàng hóa nhiều thành phần, xóa bỏ 
cơ chế hành chính bao cấp, chuyển sang cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đã thực 
sự phát huy tác dụng, thúc đây được lực 
lượng sản xuất xã hội phát triển, khắc phục 
được tinh trạng trì trệ, bảo thủ, làm cho nên 
kinh tế có sự khởi sắc và tăng trưởng. Cơ 
chế mới, với sự khuyến khích các thành phần 
kinh tế phát triển, đã phát huy được sức 
mạnh của cả cộng đồng và sức mạnh của 
mỗi cá nhân. Quyền kinh tế của con người 


Nghiên qứu - Yrae đổi 


cũng có sự đổi mới, đó chính là việc thực 
hiện đầy đủ quyền tự chủ về kinh tế của con 
người, cho con người. Môi trường xã hội và 
môi trường pháp luật đã tạo ra sự bình đẳng 
cho các thành phân kinh tế, không còn sự 
phân biệt như trước đây. 

Cùng với đổi mới về kinh tế, chủ trương 
dân chủ hóa toàn diện các lĩnh vực của đời 
sống xã hội từ chính trị, xã hội đên tư tưởng, 
văn hóa, cũng đã tạo nên động lực và sức 
mạnh cho sự phát triển xã hội, giải phóng 
tiềm năng sáng tạo của con người, thực hiện 
quyền con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về dân chủ là dân làm chủ và dân là chủ, 
được thể hiện và thấm nhuần trong quá trinh 
thực hiện dân chủ hóa và đối mới Ms chính 
trị, trong việc bảo vệ và phát triên quyên 
con người. Trong những nội dung của dân 
chủ hóa, có việc đổi mới hệ thống chính trị, 
trong đó xây dựng nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa được coi là trọng tâm. Nhà 
nước đó với một nên pháp luật mạnh để bảo 
vệ quyên của dân, bảo đảm cho dân thực 
hiện được quyền và nghĩa vụ công dân, bảo 
đảm và thực hiện quyên con người. Từ năm 
1988 đến năm 1994, nều cao quan điểm cơ 
bản về việc bảo đâm và bảo vệ, phát triên 
các quyền con người và quyền công dân, 
Nhà nước ta đã ban hành 55 luật, 64 pháp 
lệnh, 251 nghị định. Tổ chức và hoạt động 
của bộ máy nhà nước đã được đôi mới một 
bước cả về lập pháp, hành pháp và tư pháp. 
Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước có những đổi mới trên cơ sở phân định 
rõ chức năng lãnh đạo của Đảng, do đó đã 
khắc phục được sự áp đặt, bao biện làm thay 
của Đảng đối với Nhà nước. 


Đảng chủ trương đôi mới hệ thống chính 
trị trong đó trọng tâm là xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam. 
Trong việc xây dựng nhà nước pháp quyên, 
vẫn đề nhân quyên được coi trọng cả vệ lý 
luận và thực tiễn, được tô chức và thực hiện 
ở tất cả các khâu lập pháp, hành pháp và tư 
pháp, trong đó các quyền tự do kinh doanh, 


quyên sở hữu, quyên bất khả xâm phạm về 
thân thể và nhà Ở, các quyền về chính trị.. 
đều được cụ thể hóa trong nhiều văn bản 
pháp luật và được bảo đảm thực hiện bằng 
các biện pháp tô chức của nhà nước và xã 
hội. 


Công cuộc đổi mới đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa thực sự là sự giải 
phóng to lớn những tiềm năng sáng tạo của 
xã hội và phát huy nhân tố con người. Sự 
tăng trưởng kinh tế và sự phát triền về văn 
hóa, xã hội đã tạo điều kiện vật chất và tinh 
thần cho việc bảo đảm và thực hiện quyền 
con người, cho những biến đổi tích cực về 
dân sinh, dân trí, dân quyên. Cùng với thực 
hiện dân chủ hóa trên tất cả các mặt của đời 
sông xã hội, những chính sách của Đẳng và 
Nhà nước ta đối. với con người và những 
biện pháp chống tham những, tiêu cực, quan 
liêu, tăng cường vai trò của luật pháp trong 
đời sông xã hội... đã tạo ra những xung lực 
mới cho việc phát huy nhân tố con người 
trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ đất nước, đồng 
thời cũng tạo ra những khả năng, điều kiện 
cho môi con người tự do sáng tạo và phát 
triển, thực hiện được. quyền lớn nhất của 
minh là quyên mưu câu hạnh phúc. 


Tất cả những điều nêu trên là sự thật 
hiên nhiên không chỉ được nhân dân ta thừa 
nhận, mà còn được nhiều nước trên thế giới 
khẳng định. Dù có muốn đổi trắng thay đen 
thì sự thật vẫn cứ là sự thật. 


* 
* *% 


Xuất phát từ quan điểm coi quyền con 
người vừa có giá trị phổ. biến toàn nhân loại, 
vừa có giá trị đặc thù của các dân tộc, quốc 
gia, Đảng và Nhà nước ta không chì khẳng 
định mạnh mẽ sự tôn trọng và bảo vệ quyên 
con người, mà còn làm hêt sức mình để bảo 
đảm và thực hiện quyền con người trong 
thực tế. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành 
nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích, 
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động viền mọi người dân làm giàu, phát triền 
mọi năng lực sản xuất, phát triên kinh tế, 
khắc phục mọi khó khăn do thiên tai và hậu 
quả của chiến tranh, vượt qua đói nghèo, 
lạc hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Trong lĩnh vực hợp tác quốc. tế về quyên 
COn người, cùng với cộng đồng quốc tế, 
Đảng và Nhà nước ta cũng chăm lo giải 
quyết những vấn đề liên quan trong điều 
kiện và khả năng cho phép. Ngay đối với 
Hoa kỳ, một nước đã từng xâm lược Việt 
nam, gây cho dân tộc và nhân dân ta biết 
bao đau thương, tôn hại về người và của, 
nhưng với Hi thống nhân ái, chúng ta 
vẫn làm hết sức minh, hợp tác giúp Hoa ky 
tim kiếm hài cốt và tung tích người Mỹ chết 
và mất tích tại Việt nam. 


Cần chủ động và tích Cực đấu tranh 
chống các luận điệu của một số nước phương 
Tây và những lực lượng thù địch vu khống, 
bôi nhọ Việt nam. Họ luôn rêu rao rằng 
chúng ta đối xử vô nhân đạo với những tủ 
nhân là những người trong chế độ cũ ; rắng 
ở Việt nam quyền con người bị vị phạm 
nghiêm trọng. Từ đó, họ đòi chúng ta phải 
thay đôi chế độ chính trị, thực hiện đa 
nguyên chính trị, đa đảng đối lập v.v.. 
Những điều họ nói hoàn toan không có cơ 
sở và với dụng ý xấu. Sau chiến tranh chống 
Mỹ ở Việt nam, không hề có sự tắm máu 
như một số người dự đoán. Những người 
của chế độ Sài gòn cũ bị giam giữ, Cải tạo, 
ch chiếm 3% trong tông số ngụy quân ngụy 
quyên, và sau một thời gian học tập, họ đã 
được hưởng quyền tự do, được đối xử bình 
đăng như mọi công dân khác. Trong thời 
gian bị giam giữ, cải tạo, họ vẫn được hưởng 
những quyên con người. Chúng ta không 


biện bạch cho những hạn chế của việc thực 
hiện bảo đảm quyên con người cũng như 
những sai lầm, khiếm khuyết trong quá trình 
cải tạo, xây dựng đất nước. Song, đó là điều 
khó tránh khi phải xây dựng chế độ xã hội 
mới từ một điêm xuât phát rất thấp, ở một 
nước vốn là nông nghiệp lạc hậu lại bị chiến 
tranh ác liệt tàn phá kéo dài. Điều cơ bản 
là những sai lầm, khuyết điểm đó hoàn toàn 
không phải xuất phát từ bản chất của chế 
độ xã hội mới, của Đảng và Nhà nước ta, 
như những lực lượng thủ địch với cách mạng 
Việt nam từng xuyên tạc. 


Thực hiện đôi mới, khắc phục và sửa 
chữa những sai lầm và khiếm khuyết của cơ 
chế hành chính bao cấp, Đảng ta chủ trương 
mở rộng và phát huy dân chủ nhưng phải 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Dân 
chủ phải gắn liên với giữ vững kỷ cương 
phép nước. Mở cửa, hội nhập với thế giới 
nhưng phải giữ vững độc lập dân tộc và chủ 
quyền quôc gia, không cho phép ai lợi dụng 
tự do dân chủ để quây rối cuộc sống hòa 
binh, công cuộc xây dựng, bảo vệ Tô quốc, 
đi ngược lại lợi ích của nhân dân và dân tộc 
Việt nam. Hội nhập với đời sống chính trị, 
kinh tế, văn hóa thê giới, chúng ta tôn trọng 
những quan niệm và giá trị phô biến vê 
quyên con người, đồng. thời cũng tôn trọng 
những đặc thù về quyền con người ở các 
quôc gia dân tộc khác nhau. Chúng ta không 
chấp nhận sự áp đặt của nước nào đó và của 
ai đó về tiêu chuẩn quyên con người cũng 
như quan niệm về tự do, dân chủ. Càng 
không cho phép bất kỳ ai lợi dụng vẫn đề 
nhân quyền đê can thiệp vào công việc nội 
bộ, xâm phạm chủ quyên và an ninh của 
chúng ta “] 


Nghiên sưu - Trao đêi 


Hợp tốc xã trong nên 
kinh †e thi trưởng 
theo đỉnh hướng 


xổ hồi chủ nghĩa 


NGUYÊN CHƠN TRUNG ˆ 


Về nhận thức 

Chế độ hợp tác, về bản chất, là chế độ 
kinh tế dân chủ. Lê-nin đã nói rõ ý nghĩa 
của chế độ kinh tẾ hợp tác đối với việc phân 
phối và phát triển sản xuất hàng hóa nhỏ 
trong nền kinh tế quốc dân như sau : Hợp 
tác xa tiêu dùng la sự tập hợp công nhân và 
nông dân, nhằm mục tiêu cung câp và phân 
phối những sản phâm cần thiết cho họ. Hợp 
tác xã sản xuất là sự tập hợp những người 
nông dân hoặc thợ thủ công, nhằm mục đích 
sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm vừa nông 
nghiệp (chẳng hạn rau, sản phẩm sữa...) vừa 
phi nông nghiệp (sản phẩm công nghiệp đủ 
mọi loại, đỗ ĐHUE gõ, bằng sắt, bằng da...). 


Cách đây gần 70 năm, Chủ tịch Hỗ Chi 
Minh đã viết về hợp tác xã trong tác phẩm 
Đường cách mệnh : 


"Mục đích. 


Tuy cách làm thì có khác nhau ít nhiều, 
nhưng mục đích thi nước nào cũng như nhau. 
Mục đích ấy thì trong lời tuyên ngôn của 
hợp tác xã Anh đã nói : "Cốt làm cho những 
người vô sản giai cấp hóa ra anh em. Anh 
em thì làm giùm nhau, nhờ lẫn nhau. Bỏ hết 
thói tranh cạnh. Lam sao cho ai trồng cây 
thi được ăn trái, ai muốn ăn trái thì giùm 
vào trông cây". Ử 


"Lÿ luận. 


Tục ngữ Việt nam có những câu "Nhóm 
lại thành giau, chia nhau thành khó” và "Một 
cây làm chẳng nên non, nhiều cây nhóm lại 


cùng bị giúp. 


thành hòn núi cao”. Lý luận TM, tác 
xã đều ở trong những điều ấy".t 

Mây cách hợp tác xa. 

Hợp tác xã có 4 cách : 

I. Hợp tác xã tiền bạc (hợp tác 
xã vay mượn hay hợp tác xã tín 
dụng) ; 

2. Hợp tác xã mua ; 

3. Hợp tác xã bán ; 

4. Hợp tác xã sinh sản. 

Trước khi nói rõ những hợp tác 
: xã ấy là thế nào, chúng ta phải biết 
ráng : 

a) Hợp tác xã khác hội buôn, vì hội buôn 
lợi riêng, hợp tác xã lợi chung. 

b) Hợp tác xã tuy là để giúp đỡ nhau, 
nhưng không giông các hội từ thiện. Vì các 
hội ây có riêw đi mà không. làm ra, và giúp 
đỡ bât kỳ ai nhưng có ý bố thí, hợp tác xã 
có tiêu đi, có làm ra, chỉ giúp cho người 
trong hội, nhưng giúp một cách bình đăng, 
một cách ' cách mệnh” ai cũng giúp mà ai 
n"( Ÿ) 

“Cách tổ chức. 

Không phải làng nào cũng phai lập mỗi 
lang môi hợp tác xã. Cũng không phải mỗi 
làng phải lập cả mấy hợp tác xã. Cũng không 
phải có hợp tác xã này thì không lập được 
hợp tác xã kia. Chẳng qua theo hoàn cảnh 
nơi nào lập được hợp tác xã nào, và có khi 
hai hợp tác xã - mua và bán - lập chung 
cũng được. 

Nếu nhiều nơi đã lập thanh hợp tác xã 
như nhau, thi các hợp tác xã ấy nên liên lạc 
với nhau, thế lực cang mạnh hơn... 


Hợp tác xã chỉ có hội viên mới được 
hưởng lợi, chỉ có hội viên mới có quyên, 
nhưng những việc kỹ thuật như tính toán, 
xem hàng hóa, câm máy v.v., thì có phép 
mướn người ngoài. 

bẻ Ủy viên thường trực Ban quản lý các khu chế xuât TP 
Hỗ Chí Minh 


(1) (2) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Sự thật. Hà nội. 1981. 
t2. tr 249 


(3) Hỗ Chí Minh : Sđ¿. L2. tr 250 
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Đã vào hội thì bất kỳ góp nhiều góp Ít, 
vào trước vào sau, ai cũng binh đẳng như 
nhau. "đ) 


Từ những ngày đầu khi vạch ra đường 
lối cách mạng, Bác đã nghĩ đến việc xây 
dựng lại đất nước khi cách mạng giải phóng 
dân tộc thành công. Và khi đất nước đã giành 
được độc lập, Bác hết SỨC quan tâm đến hình 
thức phát triên kinh tế, _trong đó đặc biệt 
quan tâm đến hợp tác xã. Điều đó một lần 
nửa khẳng định tâm quan trọng của hợp tác 
xã, mà theo Lê-nin, đó còn là hinh thức kinh 
tê của CNXH. 


Ngày nay, Đảng ta chủ trương phát triển 
nên kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh 
tế hợp tác là một hinh thức được hết sức 
khuyên khích. Trong Báo cáo chính trị của 
Ban chấp hành trung ương Đảng tại Hội nghị 
đại biểu toàn quôc giữa nhiệm ky (tháng 
1-1994) đã nêu rõ : "Đổi mới kinh tế hợp 
tác xã, phát huy vai trò tự chủ của kinh tê 
hộ xã viên. Nhà nước giúp đỡ, hỗ trợ và 
hướng dẫn phát triên các loại hình kinh tế 
hợp tác trong các ngành và lĩnh vực của nên 
kinh tế, trên nguyên tặc tự nguyện, cùng có 
lợi, quản lý dân chủ, kết hợp được sức mm 
tập thể và sức mạnh của hộ xã viên.. 


Tiếp tục nghiên cứu đôi mới và thúc đấy 
các hình thức kinh tế hợp tác trong tiêu thủ 
công nghiệp, tín dụng, thương nghiệp - dịch 
vụ. Hợp tác xã có thê kinh doanh tông hợp 
nhiều ngành nghề, trên nhiều địa bàn, không 
bị ràng buộc bởi ranh giới hành chính."®) 


về mục tiêu và định hướng phát triển: 


1. Dựa trên nguyên tắc tự nguyện, Cùng 
có lợi, quản lý dân chủ để tổ chức lại các 
loại hình hợp tác phù hợp với quy luật kinh 
tế thị trưởng theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở các ngành nông nghiệp, tiêu thủ 
công nghiệp, giao thông vận tải, mua bán, 
tín dụng... 


2. Thông qua hinh thức hợp tác đê huy 
động, tập hợp đông đảo các tâng lớp tiêu 
chủ, tiêu thương ở thành thị và hàng triệu 
tiêu nông Ở nông thôn đi vào quỹ đạo quản 
lý của nhà nước, tạo thành lực lượng kinh 
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tế xã hội rộng hơn, thành chỗ dựa quan trọng 
của nhà nước XHCN, củng cố liên minh 
công nông trong điều kiện mới. Đó cũng là 
lực lượng quyÊt định cho sự nghiệp đổi mới 
nông nghiệp và nông thôn ở hoàn cảnh một 
nền kinh tế mà sản xuất nhỏ là phổ biến 
như Việt nam. 


3. - Đông thời thông qua kinh tế hợp tác 
xã, góp phân khắc phục những khuyết tật 
của cơ chế thị trường như : tỉnh trạng cạnh 
tranh theo kiểu "cá lớn nuốt cá bé", tệ đầu 
cơ, chèn ép người lao động ; tạo điều kiện 
xây dựng một xã hội có tỉnh người hơn. Khắc 
phục tỉnh trạng phân hóa giàu nghèo, tạo 
điều kiện cho người lao động cải thiện được 
Cuộc sông ngày càng tôt hơn, làm cho xã 
hội ngày càng công bằng hơn. Tạo ra sức 
đề kháng chống lại ¡ khuynh hướng chạy theo 
lợi nhuận đơn thuần, điều hòa được yêu tố 
kinh tế và xã hội trong quá trình sản xuất 
kinh doanh. 


Như vậy, xây dựng kinh tế hợp tác xã 
là góp, phần quan trọng vào việc phát triên 
kinh tê xã hội theo định hướng XHCN. 


Và nội dung hợp tác xã trên các lĩnh 
vực : 


1. Hợp tác xã tiểu công nghiệp, thủ công 
nghiệp, giao thông vận tải. Đối với các loại 
hinh hợp tác xã này, tập thê hóa về tư liệu 
sản xuât và xây dựng các hợp tác xã theo 
phong trào hợp tác hóa như trước đây là 
không còn phù hợp. Kinh tế tập thể không 
chỉ gắn chặt với kinh tế quốc doanh mà nó 
tỒn tại độc lập (cùng VỚI những thành phần 
kinh tế khác) trong nên kinh tế thị trường 
CÓ sự quản lý của nhà nước. 


Cần phân biệt và xác định rõ kinh tế 
tập thê với kinh tế hợp tác. Kinh tế hợp tác 
là sự hợp tác về lao động, công nghệ, vốn 
liếng, thiết bị, đê cùng sản xuất một công 
đoạn sản phẩm hay một sản phẩm hoàn 
chính trên nguyên tắc xã viên cùng tự 
nguyện góp vôn, cùng quản lý dân chủ và 
cùng có lợi. Còn kinh tế tập thể chung chung 


(4) Hồ Chí Minh : Sđđ, t2, tr 254 


(5) Tạp chí Cộng sản, số 2-1994, tr 18 - 19 


như trước đây quan niệm là sự tập thê hóa 
về tư liệu sản xuất và tập thể hóa về lao 
động. 

Về phía nhà nước, tôi nghĩ cần ban hành 
quy chê nhăm cụ thê hóa các biện pháp củng 
cô và phát triên kinh tế hợp tác ; tăng cường 
công tác quản lý nhà nước và nâng cao trách 
nhiệm của các sở, ban, ngành, tạo điều kiện 
. cho kinh tế hợp tác hoạt động, có hiệu quả. 
“Tiếp tục giải quyết dứt điểm các tài sản của 
nhà nước trước đây tạm giao, cho thuê, hỗ 
trợ cho khu vực hợp tác xã. Xem xét những 
đơn vị sản xuất có thị trường xuất khẩu ôn 
định, mặt hàng truyền thống được xuất nhập 
khẩu trực tiếp giông như các đơn vị. hoạt 
động theo luật công ty và luật doanh nghiệp 
tư nhân, chứ không phải xuất ủy thác như 
hiện nay. 


Cho làm thử việc thành lập quỹ phát 
triển hợp tác xã. Quỹ này do các thành viên 
hợp tác xã đóng BÓP. hoặc các nguồn viện 
trợ phi chính phủ, các quỹ tài trợ của nước 
ngoài nhằm khuyến khích phát triên kinh tế 
hợp tác. Phải có một bộ máy quản lý vững 
chắc và đê có bộ máy ây phải tiên hành tô 
chức đại hội hội đồng liên minh hợp tác xã 
Ở cấp tỉnh, thành phố nhằm kiện toàn tô chức 
và hướng dân chính sách, đào tạo tay nghệ, 
tạo môi quan hệ giữa kinh tế hợp tác với 
các thành phân kinh tế khác. 


b2 Hợp tác xã nông nghiệp : Thực tế cho 
thấy, cần đối mới hoạt động của hợp tác Xã 
nông nghiệp cho phủ hợp: với thực tê và với 
nhu cầu sản xuất ; trước hết cần chỉ đạo chặt 
chẽ đối mới những hợp tác xã nông nghiệp 
đang hoạt động có hiệu quả trên cơ sở 
nguyên tắc : tự nguyện, cùng có lợi và quản 
lý dân chủ. 


Xây dựng các hợp tác xã kiểu mới với 
nhiều hịnh thức từ thấp : lên cao, từ một khâu 
đến nhiều khâu với nhiều qui mô, hình thức 
sở hữu khác nhau ; không phân biệt và phụ 
thuộc địa giới hành chính ; từng bước nâng 
lên thành những hình thức hợp tác toàn diện 
theo xu hướng hợp tác xã kiêu mới. Trong 
khi làm không nôn nóng áp đặt và phải lấy 
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hiệu quả làm thước đo. Để quá trình hợp 
tác được thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tê 
CaO trước mắt cần tiếp tục nghiên cứu thúc 
đẩy và tạo điều kiện cho các hình thức hợp 
tác dịch vụ đa dạng. 


Khuyến khích phát triển tối đa kinh tế 
hộ gia đình ; bố sung, hoàn thiện các chính 
sách và luật pháp, tạo môi trường pháp lý 
cho kinh tế hộ phát triên đúng hướng ; sớm 
hoàn thiện VIỆC giao đất và cấp giấy phép 
quyên sử dụng đât cho nông dân. Thực hiện 
tôt công tác khuyến nông đến tận hộ nông 
dân. Chuyển giao vôn đi liên với việc thông 
tin về thị trường đến từng hộ nông dân. Trên 
CƠ SỞ đây mạnh việc thành lập quỹ bảo trợ 
nông sản của nhà nước, cần có chính sách 
bảo hộ nông sản đối với nông dân. 


Tích cực xây dựng hợp tác xã tiểu thủ 
công nghiệp Ở nông thôn để tận dụng lao 
động nhan rồi, góp phân nâng cao đời sống 
nông dân. Phát triên quỹ tín dụng nhân dân 
để hỗ trợ cho các tổ chức hợp tác cũng như 
kinh tế hộ gia đình. Phát huy vai trò nông 
hội tham gia vào các hoạt động trên. 


Nghiên cứu và ban hành sớm luật về hợp 
tác xã nông nghiệp. 

Đi đôi với việc xây dựng cơ sở vật chất - 
kỹ thuật cho nông nghiệp, chú trọng việc 
xây đựng đời sông văn hóa, phát. triển y tế, 
giáo dục, nhăm nâng cao dân trí, đập ứng 
yêu câu phát triển kinh tế hợp tác ở nông 
thôn. 


: 3. Hợp tác xã mua bán : Tôi đề nghị 
cân hoàn thiện các mô hình đã được kháng 
định là tốt hiện nay ; đồng thời phát triên 
rộng rãi hợp tác xã mua bán. Muốn vậy trước 
hết về mặt tổ chức, cần Xây. dựng liên hiệp 
hợp tác xã mua bán cập tỉnh, thành phố 
thành một liên hiệp thực sự như một tập đoàn 
kinh tế - xã hội đủ SỨC tôn tại và phát triển 
trong điều kiện kinh tế thị trường nhằm làm 
chỗ dựa cho hệ thống hợp tác Xã mua bán 
các cập. Có quy hoạch sắp xếp tổ chức trên 
cơ sở có sự phân công và hợp tác của các 
đơn vị với liên hiệp tỉnh, thành phố ; tổ chức 
lại liên hiệp hợp tác xã mua bán quận, 
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huyện, phường, xã theo xu hướng tập trung 
liên phường, liên xã, hoặc câầp liên hiệp hợp 
tác xã toàn quận, huyện. 

Xây dựng một cơ chế hoạt động của hợp 
tác xã theo hình thức hợp tác xã cô : phân 
để điều hành thống nhất, năng động và có 
hiệu quả. Quy hoạch đào tạo và bồ trí lại 
đội ngũ cán bộ sao cho đáp ứng yêu câu 
phát triển trong cơ chế thị trường. 


Về loại hình và mạng lưới hợp tác xã 
mua bán : Ngoài hợp tác xã tiêu thụ trên 
từng địa bàn dân cư, chú trọng tổ chức hợp 
tác xã mua bán của những người tiểu thương. 


Nội dung hoạt động chủ yếu của hợp 
tác xã mua bán hiện nay là bán lẻ hàng hóa 
tiêu dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Mạng 
lưới bán lẻ ở các khu dân cư, ở các chợ cần 
tổ chức chị em tiểu thương theo ngành hàng 
vào các hình thức mua bán chung, tiến đến 
thành lập hợp tác xã của những người mua 
bán nhỏ. Mạng lưới bán lẻ ở trung, tầm 
thương mại và đường phố lớn cân chú ý đầu 
tư để có thê kinh doanh tổng hợp, hoặc 
chuyên ngành ; đồng thời tổ chức hợp tác 
xã ở cả nội và ngoại thành. 


Để củng cố và mở rộng hợp tác xã mua 
bán, theo tôi trước hết phải bảo đảm thống 
nhất nhận thức trong nội bộ đẳng và chính 
quyền các cấp về vai trò, vị trí quan trọng 
và sự cân thiệt của hợp tác xã mua bán. Xây 
dựng lại điều lệ, quy chế phù hợp tinh hình 
kinh tê thị trường theo dạng cô hân. Vận 
dụng các hình thức huy động vồn cả hình 
thức liên doanh, liên kêt, cô phân hóa, khai 
thác nguồn vốn trong nước và ngoài nước. 
Nghiên cứu làm thử việc bán cô phân trước 
hêt cho cán bộ công nhân viên và xã viên. 
Có phương án thành lập quỹ điều hòa vốn 
để hỗ trợ giữa các hợp tác xã mua bán với 
nhau. Khai thác các khả năng làm đại lý 
hàng hóa cho các công ty xí nghiệp trong 
nước và cả ngoài nước. Chú trọng xây dựng 
hợp tác xã mua bán ở nông thôn thông qua 
VIỆC phối hợp với đoàn thể và các ngành. 
Cần phát huy vai trò đoàn thể phối hợp với 
liên hiệp hợp tác xã mua bán từ thành phố 
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đến quận, huyện, phường xã nhất là vai trò 
của nông hội và hội liên hiệp phụ nữ. Nhà 
nước cân sớm ban hành Luật hợp tác xã mua 
bán. 

Về biện pháp thực hiện chung đối với 
hợp tác xã ở các lĩnh vực: - 


Tôi cho rằng, để tháo gỡ được cơ chế 
huy động và sử dụng đồng vồn, cách tốt nhất 
là theo cơ chế cổ . phần trên cơ sở có chính 
sách thỏa đáng cho cô › đông để khuyến khích 
họ bỏ vốn ra làm ă ăn. Phương thức hoạt động 
của hợp tác xã tiểu công, nghiệp, thủ Công 
nghiệp, glao thông vận tải, dịch vụ và hợp 
tác xã mua bản, cần thực hiện. theo cơ chế 
hợp tác xã cổ phần, hợp tác về vốn nhưng 
ở qui mô nhỏ. Nên thực hiện nguyên tắc biểu 
quyết không theo cổ phần mà theo cổ đồng. 
Mọi cô đông đều bình đẳng trong bầu cử. 
Đó là chỗ khác nhau giữa cô phần hóa công 
ty xí nghiệp và hợp tác xã cổ phân. Còn hợp 
tác xã nông nghiệp thì chủ yêu hợp tác vê 
lao động, kỹ thuật, dịch VỤ, hợp tác về vốn 
Ở chừng mực nhất định cần thiết (phần lớn 
vôn dựa vào hợp tác xã tín dụng nông thôn). 


Hình thành hệ thống tổ chức đồng bộ 
từ trung ương xuông cơ SỞ, đồng thời mở 
rộng sự hợp tác quốc tế về tổ chức hợp tác 
xã để trao đối kinh nghiệm. Cần nghiên cứu 
ứng dụng thí điểm hình thức mua chung, bán 
chung đối với Hợp tác mua bắn. 


Nhà nước cân có chính sách thỏa đáng 
để hỗ trợ cho kinh tế hợp tÁc như : chính 
sách miễn giảm thuế, lãi suất tín dụng hợp 
lý, trợ giá nông sản v.v.. lãng Cường cán 
bộ có năng lực phẩm chất để đủ sức hoạt 
động và huy động tối đa khả năng tiềm tàng 
trong nhân dân. 


Chú trọng xây dựng Đẳng và các đoàn 
thể trong các tổ chức hợp tác xã với nội dung 
và phương thức hoạt động SaO cho vừa bảo 
đâm vai trò lãnh đạo của tô chức đảng và 
vai trò tiên phong của đảng viên về mọi mặt, 
vừa có nội dung hoạt động thiết thực theo 
cơ chế mới C) 


Thực tien - Ñinh nghié1m 
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Älột số vấn đề vê 


D0ANH NGHIỆP CÔN NRHIỆP NHÀ NUÚC Ú THANH HúA 


O điều kiện địa lý tự nhiên, cơ cấu và 

phân bố dân cư, hệ thống các doanh 

nghiệp nhà nước ở Thanh hóa có những 
đặc thù so với các tỉnh khác. Các doanh nghiệp 
ở Thanh hóa được bố trí phân tán, rải rắc trên 
các vùng dân cư và vùng nguyên liệu. Phân 
lớn các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, 
thiết bị công nghệ lạc hậu, chủ yếu phục vụ 
cho nông nghiệp và khai thác tiêm năng địa 
phương như chế biến nông, lâm, hải sản, 
khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và hàng 
tiêu dùng trên thị trường đông dân cư, nhưng 
sức mua còn thấp. Công nghiệp chế tạo, công 
nghiệp gia công lắp ráp băng công nghệ hiện 
đại hâu như không có. Những đặc thù đó làm 
cho doanh nghiệp nhà nước ở Thanh hóa có 
khó khăn hơn so với các địa phương khác khi 
nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường. 


Thời gian qua, hệ thống doanh nghiệp nhà 
nước Ở Thanh hóa không ngừng được đôi mới 
cả về số lượng và chất lượng. Quá trình đối 
mới đó đã làm xuất hiện không ít những doanh 
nghiệp nhà nước với mô hình quản lý mới làm 
ăn có hiệu quả. Đông thời cũng làm bộc lộ 
nhiều doanh nghiệp thẻo mô hinh truyền thống 
làm ăn kém hiệu quả ; có không ít vần đề bức 
xúc cần giải quyết, như : vấn đề nhiều cơ quan 
chủ quản, quyên sở hữu tài sẵn và quyền quản 
lý điêu hành doanh nghiệp, vẫn đề vốn nhà 
nước còn bị phân tán ở các ngành, các vùng, 
chưa phát huy hiệu quả, nhiều doanh nghiệp 
nhà nước sản xuất thua lỗ kéo dài .v.v.. 


Ở Thanh hóa, hằng năm doanh nghiệp nhà 
nước tạo ra 30,4% GDP và 73,6% tông nguồn 
thu trong tỉnh. Riêng doanh nghiệp công 
nghiệp nhà nước đã tạo ra giá trị GDP 78,1% 
so với toàn bộ công nghiệp trong f tỉnh và chiếm 
16,2% tổng GDP của tỉnh. Các xí nghiệp công 
nghiệp nộp ngân sách 90,8% so với toàn bộ 
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doanh nghiệp nhà nước và bằng 67, 1% tổng 
thu ngân sách toàn tỉnh. 


Sau khi được tổ chức, sắp xếp lại, số lượng 
xí nghiệp quôc doanh giảm ‹ đi nhưng sản lượng 
công nghiệp vân tăng qua các thời kỳ. Tỷ trọng 
công nghiệp quốc doanh tăng dần từ 53,9% 
(năm 1986) lên 78,3% (năm 1290) và 82,2% 
(năm 1994) ; trong đó tỷ trọng quốc doanh địa 
phươn trong toàn bộ công nghiệp của tỉnh 
tăng dân từ 25,2% (năm 1986) lên 30,2% (năm 
1990) và 33,4% (năm 1994) so với tổng giá 
trị công nghiệp toàn tỉnh. Xét riêng công 
nghiệp, địa phương thì tỷ trọng quôc doanh 
tăng dân từ 48,9% (năm 1986) lên 58,26% 
(năm 1990) và 65,27% (năm 1994). 


Tốc độ tăng GDP bình quân của công 
nghiệp trên địa bàn Thanh hóa ở giai đoạn 
1986 - 1990 là 6,6%, giải đoạn 1990 - 1994 
là 10,7%. So với yêu câu phát triển trong 
những r năm tới, tốc độ tăng trưởng như vậy vân 
cỏn thấp nhưng bước đầu có thê được coi là 
đã có xu hướng tốt, vững chắc và góp phần 
quan trọng vào \ việc xác lập và chuyên dịch 
cơ câu kinh tê của tỉnh. 


Nếu xét thuần túy khâu nộp ngân sách 
trong cơ cấu công nghiệp vùng (năm 1324), 
công nghiệp trung ương chiếm 15,76%, còn 
công nghiệp địa phương chiếm 24,24%. Nếu 
phân theo 3Ì ngành. cấp H của công nghiệp 
thì mức đóng góp tài chính xếp theo thứ tự 
là : công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ chất 
khoáng phi kim loại là 67,9%, công nghiệp 
thuốc lá 16,2%, công nghiệp thực phâm và đồ 
uống 9,3%, công nghiệp giây và sản phẩm từ 
giấy 6,4%... Các ngành còn lại có số nộp ngân 
sách không lớn. 


* PTS kinh tế, Giám đốc Sở công nghiệp - tiểu thủ công 


nghiệp tỉnh Thanh hóa 
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VYhư« tiên - Minh nghiệm 


Số liệu trên cho thấy, vai trò chủ đạo của 
công nghiệp vùng (khối quốc doanh) trong các 
doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, cũng như 
việc tạo ra lượng tài chính lớn trong ngân sách 
địa phương và xác lập một. cơ câu kinh tê tiến 
bộ để có sự tăng trưởng với tốc độ cao và ổn 
định là vô cùng quan trọng. 


Những năm qua, việc đầu tư cho ngành 
công nghiệp (cả trung ương và địa phương) 
mang lại hiệu quả cao nhất, đáng chú ý là công 
ty xi măng Bim sơn, công ty đường Lam sơn, 
công ty thuốc lá Thanh hóa, xí nghiệp bia 
Thanh hóa v.v... là những đơn vị đóng góp chủ 
yếu cho ngân sách, cũng là những đơn vị sử 
dụng nhiều nguồn vốn, trong đó chủ yếu là 
vôn ngân sách. Bên cạnh đó, có hàng loạt xí 
nghiệp công nghiệp khác ít được đầu tư vốn, 
vì thế khó có thê so sánh tỉ suất đồng vốn giữa 
chúng với nhau. 


Qua nghiên cứu các số liệu nói trên, có 
thể thấy tỐc độ tăng GDP, cơ cầu ƠDP, cũng 
như cơ cấu nộp ngân sách của các doanh 
nghiệp nhà nước, phụ thuộc nhiều vào cơ cầu 
bô trí vôn sản xuất. Trong \ việc bố trí vốn sản 
xuất lại phụ. thuộc vào cơ câu nguồn vốn, nhất 
là nguôn vốn ngân sách chiếm tỷ trọng lớn. 
Việc đánh giả các chỉ tiêu trên ở từng ngành 
sản xuất nói chung, cũng như ngành công 
nghiệp nói riêng, không mây dễ dàng. Đó là 
chưa kể đến hàng loạt các chính sách khác 
như : mức trích khấu hao cơ bản, lãi suất tiền 
vay tín dụng ngắn hạn, dài hạn, biểu thuế từng 
ngành hàng, tỉ giá xuất .nhập khẩu v.v. nên việc 
đánh giá hiệu quả ở từng doanh nghiệp cũng 
rầt khó khăn. 


: Theo báo cáo kiểm kê ngày J-1-1990 thi 
số lượng thiết bị máy móc của các xí nghiệp 
công nghiệp mua săm trước năm1965 chiếm 
8,3%, thời ky 1965-1975 chiếm 38,3%, thời 
kỳ 1976 - 1985 chiếm 35%, và từ !286 trở về 
sau chiếm J8,3%. Giá trị còn lại của tài sản 
cố định khối công nghiệp quốc doanh chiếm 
32% tổng giá trị kinh tế quôc doanh toàn tỉnh. 


Thiết bị đã lạc hậu, việc sử dụng công suất 
thiết bị, mây móc lại đạt thấp (khoảng 40-60% 
SO VỚI công suất thiết kế); trong đó thấp hơn 
cả là xí nghiệp sản xuất sứ gôm, các xí nghiệp 
cơ khí (30%), sản xuất phân bón (trên 10%). 
Một sô xi nghiệp sử dụng, thiết bị máy. móc 
đạt hiệu quả và công suât cao như các xí 
nghiệp chê biến thực phẩm và các xí nghiệp 
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sản xuất vật liệu xây dựng thì phân lớn lại là 
các xí nghiệp mới đâu tư. 


Do tình trạng thiết bị như trên nên sản 
phâm làm ra nghèo về chủng loại, thấp về chất 
lượng. Tính chung, khoảng 90% sô xí nghiệp 
quốc doanh có sản phẩm làm ra đảm bảo được 
chất lượng tối thiểu ; 17, 3% số xí nghiệp có 
khả năng tham gia xuất khẩu và làm hàng xuất 
khẩu. Nhưng nều xét tỉ trọng khối lượng sản 
phẩm sản xuât ra thì chỉ có 7,8% đạt tiêu chuẩn 
xuất khẩu. 

Đối với các doanh nghiệp công nghiệp 
trên địa bàn, giai đoạn 1991 - 1994, binh quân 
1 đồng vốn mỗi năm tạo ra được 1,580 đồng 
doanh thu và 0,0712 đồng lợi nhuận (đứng sau 
ngành thương nghiệp dịch vụ Và xây dựng cơ 
bản), nhưng chỉ tiệu nộp ngân sách từ I đồng 
vốn lại là 0,339 đồng (đứng hàng thứ nhất). 


Năm 1994, trong 6l doanh nghiệp công 
nghiệp thi có 34 doanh nghiệp (trung ương 5, 
địa phương 29) có lãi, chiêm 55,7% : 2l doanh 
nghiệp (trung ương Ì, địa phương 20) thua lỗ, 
chiếm. 34,4% ; và 6 doanh nghiệp hòa vốn. 
Một số doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài 
chưa được xử lý. 


Nguyên nhân chính của tình trạng trên là 
do các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước 
đang phải gánh một lực lượng lao động quá 
nhiêu, kỷ luật lao động kém, kỹ năng lao động 
không thường xuyên được nâng cao, làm cho 
năng suât lao động vôn đã thấp lại càng thấp 
hơn. Đội ngũ cân bộ phần lớn trưởng thành 
trong cơ chế quản lý cũ, chưa được đào tạo 
và đào tạo lại, Điều đó phần nhiều có nguyên 
nhân từ cơ chế kinh tế và quản lý doanh nghiệp 
nhà nước, chưa tạo nên động lực khuyến khích 
cả người quản lý lẫn người lao động, Vừa gÒ 
bó vừa buông lỏng ; trách nhiệm và quyền. lợi 
không rõ ràng, dân đến tư tưởng ý lại, trông 
chờ vào sự bao cấp của Nhà nước qua tín dụng 
(tin dụng dài hạn, lãi suất ưu đãi) và qua câp 
bổ Sung vốn lưu động của ngân sách. Một sô 
chế độ chậm được sửa đổi như tỷ lệ khấu hao, 
chính sách tín dụng đầu tư (doanh nghiệp nhà 
nước vay vốn đầu tư trung hạn để đầu tư chiều 
sâu thời hạn quy định từ 18 đến 36 tháng phải 
hoàn trả cả gốc và lãi. . Trong khi đó nguôn 
vốn để trả nợ chủ yếu lấy từ nguồn. khấu. hao, 
nhưng mức khấu hao lại quy định từ 8 đến 10 
năm ; trường hợp đặc biệt thi cũng không được 
khấu hao quá 20% kể từ năm 1996). Do điều 


bất hợp lý đó nên các doanh nghiệp nhà nước 
gặp nhiều khó khăn trong. việc trả nợ vốn vay 
ngân hàng và không có vốn để tái tạo, đầu tư 
tài sản cô định mới. Chính sách khấu hao cơ 
bản như vậy đã hạn chế việc đầu tư thay thế 
thiết bị công nghệ mới, hạn chế việc "trẻ hóa" 
doanh nghiệp và kim hãm việc ứng dụng các 
tiến bộ khoa học công nghệ mới. Chính sách 
khấu hao ấy không còn phù hợp với doanh 
nghiệp công nghiệp nhà nước trong cơ chế thị 
trường. 


Đối với vốn lưu động, theo tỉnh thần 
Quyết định 378/HĐÐĐBT (nay là Chính phủ) 
ngày I6-I I-1991, thì doanh nghiệp nhà nước 
được ngân sách cấp 30% vốn lưu động. Nhưng 
trên thực tế nhiều doanh nghiệp ở Thanh hóa 
chưa được cấp đủ số vốn lưu động theo quy 
định và không được bổ sung vôn lưu động 
tương ứng ' với kế hoạch mở rộng: và phát triền 
sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy, để duy trì 
sản xuất, các doanh nghiệp buộc phải hoạt 
động chủ yếu bằng vôn vay tín dụng lãi suất 
cao, cho nên tiền hành sản xuât kinh doanh 
khó có lãi, hiệu quả thấp. 


Mặc khác, các doanh nghiệp nhà nước Ở 
địa phương quy mô nhỏ, khả năng tài chính 
yếu, hoạt động độc lập, không có khả năng 
nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt của công ty 
mẹ (tập đoàn) như các doanh nghiệp nhà nước 
trung ương, nên hâu hêt các doanh nghiệp nhà 
nước ở địa phương phải tự xoay xở biệt lập 
như một doanh nghiệp tư nhân. Đây là một 
trong những nguyên nhân làm cho sản xuất 
kém hiệu quả, đây một số doanh nghiệp nhà 
nước ở địa phương tới nguy cơ phá sản. 


Một khó khăn nữa là chính sách thuế của 
nhà nước chậm được đổi mới, chưa bảo đảm 
công bằng trong sản xuất và Jưu thông. Khung 
thuê vần còn chứa đựng nhiều bất hợp lý, cần 
được sửa đổi và tăng yêu tố khuyên khích 
người. sản xuất, Thuế lợi tức còn cao là trở n Bại 
cho các nhà sản xuất muốn tái đầu tư từ nguồn 
lợi tức của mình. 


Nguyên nhân chủ yêu làm cho khu VỰC 
kinh tế này kém hiệu quả là do cơ chế quản 
lý tài chính chưa găn người sản xuất với kết 
quả sản xuất kinh doanh. Có thể nói những 
tôn tại của doanh nghiệp nhà nước nói chung, 
doanh nghiệp nhà nước ở Thanh hóa nói riêng, 
không xuất phát từ bản chất của kinh tê quôc 
doanh mà do nguyên nhân từ nhiều phía, trong 


Yhưựa tiến - Minh nghiệm 


đó vấn đề lớn nhất là cơ chế vận hành chưa 
thực sự thoát khỏi tình trạng bao cấp của cơ 
chế cũ. 


Từ lý luận về vai trò chủ đạo của doanh 
nghiệp nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành 
phân, từ thực trạng và những vấn đề đang đặt 
ra cân giải quyệt. của doanh nghiệp công 
nghiệp nhà nước ở Thanh hóa, việc nghiên 

cứu, vận dụng để đối mới và phát triển thành 
phần kinh tế này là nhiệm vụ cầp bách, có 
nghĩa chiến lược đề đưa nền kinh tế phát triền 
đúng hướng. Phải làm cho doanh nghiệp nhà 
nước nói chung, doanh nghiệp công nghiệp 
nhà nước nói riêng, thực sự là điển hình về 
kinh doanh có hiệu quả cao (cả hiệu quả kinh 
tế và hiệu quả xã hội), là nơi đi đầu trong việc 
đầu tư và hiện đại hóa kỹ thuật - công ' nghệ 
để tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, có năng suât 
lao động cao. Doanh nghiệp nhà nước phải là 
nơi thực hiện sự công băng xã hội và phát huy 
được tài năng sáng tạo của con người. 


Để có thể thực hiện được điều, đó, doanh 
nghiệp nhà nước phải đổi mới đồng bộ. từ 
phương thức quản lý vĩ mô nền kinh tế đến 
việc sửa đôi phương thức tố chức quản lý vi 
mô trong nội tại từng doanh nghiệp. Tiến hành 
rà soát để thu hẹp lượng: doanh nghiệp nhà 
nước là một bước cân thiết để xây, dựng mô 
hình tô chức quản lý thích hợp đối với các 
doanh nghiệp. Nhà nước cần có chính sách tập 
trung nguôn vốn cho các doanh nghiệp nhà 
nước, khuyến khích quá trình tích tụ, tập trung 
vốn, hình thành các doanh nghiệp nhà nước 
mạnh về quy mô, khả năng tài chính, chất 
lượng lao động thì mới có đủ sức đôi mới, hiện 
đại hóa công nghệ, thực hiện vai trò chi phối 
và dẫn dắt các thành phần kinh tế khác. Việc 
hình thành các doanh nghiệp nhà nước lớn, các 
công ty lớn phải trên cơ sở hợp tác, tự nguyện 
và cùng có lợi, chứ không theo kiểu "cộng lại" 
để tăng số lượng và quy mồ một cách mây 
móc. Theo tôi, hầu hết các doanh nghiệp công 
nghiệp nhà nước ở Thanh hóa hiện nay có thê 
xin gia nhập các tông công ty, tập đoàn trung 
ương. Ở tỉnh chỉ nên giữ lại các doanh nghiệp 
nhà nước công ích, các doanh nghiệp nhà nước 
sự nghiệp và hoạt động đoàn thê theo chính 
sách chung thống nhất từ trung ương đến cơ 
SỞ. 


Các doanh nghiệp công nghiệp. nhà nước 
ở Thanh hóa trước mắt cùng với việc không 
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ngừng đổi mới phương thức quản lý vĩ mô, các 
hệ thông chính sách, cân nhanh chóng sắp xếp, 
củng cô hệ thống các doanh nghiệp nhà nước 
theo hướng thu hẹp về số lượng và tăng quy 
mồ, chất lượng quản lý. Đây là hai quá trinh 
vừa đối lập vừa thống nhất với nhau. Một mặt 
là tiến hành đào thải, giảm bớt những doanh 
nghiệp nhà nước không. cần thiết ; mặt khác 
tăng cường sức sông ở các doanh nghiệp thầy 
cân tôn tại và phát triển. Hai quá trình này 
nhằm xây dựng. loại hình doanh nghiệp nhà 
nước có hiệu quả và đâm đương được vai trò 
chủ đạo trong nên kinh tế nhiều. thành phân, 
là công cụ. đê hướng dẫn, điều tiết thị trường, 
chi phôi các thành phần kinh tế khác. 


Trước mắt, đối với các doanh nghiệp công 
nghiệp nhà nước cần tập trung đầu tư tiên vốn 
băng. con đường ngân sách, tín dụng ưu đãi, 
ưu tiên mặt bằng xây dựng, ưu tiên chính sách 
tài chính, chính sách thuê, chính sách về thị 
trưởng, lựa chọn người quản lý đủ niăng lực 
và tuyên dụng lực lượng lao động có trình độ 
kỹ thuật và kỷ luật lao động cao. Cho phép 
các doanh nghiệp lớn thu nhận những doanh 
nghiệp nhỏ để tăng quy mô. Cho phép các 
doanh nghiệp kinh doanh theo hướng đa dạng 
hóa ngành nghề và sản phẩm để tạo ra hiệu 
quả kinh tế tông hợp ngày càng cao. 


Đối với các doanh nghiệp nhỏ, nếu thầy 
có điều kiện để phát triên, có tinh hình tài 
chính lành mạnh, mà không có nhu cầu tự 
nguyện xin gia nhập các doanh nghiệp khác 
thi nên cho tôn tại độc lập để từ đó tiềp tục 
đầu tư phát triển thành doanh nghiệp lớn. 
Những doanh nghiệp công nghiệp nhà nước 
nào do không có phương hướng phát triển, do 
mắt cân đối về tài chính, sản xuât kinh doanh 
thua lỗ triền miên thì cần phải kiên quyết giải 
thể để tăng cường phần tài sản, mặt bằng còn 
lại cho xí nghiệp nhà nước đang tôn tại nếu 
có nhu cầu thiết thực. Trường hợp cán bộ, công 
nhân viên của xí nghiệp có nhu cầu mua đê 
tổ chức lại sản xuất kinh doanh, thì đề nghị 
nhà nước có chính sách ưu tiên, chuyển 
nhượng sở hữu theo giả trị hiện còn (không 
cân thiết phải đánh giá lại) đề khuyến khích 
phát triển sản xuất công nghiệp - tiêu thủ công 
nghiệp. 


Đối với các doanh nghiệp công ích, chính 
sách tài trợ của nhà nước, nên bằng con đường 
hỗ trợ vốn ngân sách, vốn vay ưu đãi, các 
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nguồn vốn tài trợ nhân đạo cho đầu tư kinh 
doanh, không nên cấp ngân sách bù lỗ. Như 
vậy sẽ làm tăng quyên tự chủ của doanh 
nghiệp, tránh tư tưởng ý lại, trông chờ. 

Để mở Tộng quy mô sản xuất, đổi mới 
công nghệ các xí nghiệp công nghiệp nhà nước 
cân có sự hỗ trợ thông qua các công cụ quản 
lý ví mô như : cầp vôn khoa học ; câp vôn 
thông qua tín dụng ưu đãi ; miễn giảm thuế 
cho sản phẩm của công nghệ mới ; thực hiện 
chế độ khấu hao phù hợp với dự án sản xuất 
kinh doanh do doanh nghiệp xây dựng (được 
hội đồng thầm định thông qua và câp nhà nước 
có thấm quyền phê duyệt) ; có chính sách cụ 
thể về huy động vôn bằng hình thức trái phiếu 
để tạo vôn cho đầu tư. 


Đối với các doanh nghiệp thành lập mới, 
có dự án khả thi đã được cập thấm quyên phê 
duyệt thì nhà nước cân có chính sách cho vay 
vốn ưu đãi vận dụng linh hoạt luật thế chấp 
tài sản quy định hiện hành đvì doanh nghiệp 
mới thành lập không có tài sản đề thế chấp), 
hoặc tỉnh phải đứng ra bảo lãnh để các doanh 
nghiệp có thể vay được vốn của các ngân hàng 
trong và ngoài nước, hoặc mua thiết bị trả 
chậm của các tổ chức nước ngoài. 


s 
* *# 


Đổi mới và phát triển hệ thống kinh tế nhà 
nước nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói 
riêng, là quá trình vận động theo các quy luật 
biện chứng để giải quyết các mâu thuần nội 
tại, là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập để 
phủ định, loại bỏ những cái lỗi thời, lạc hậu 
đang làm kim hãm sự phát triển của lực lượng 
sản xuất, đồng thời là để thực hiện định hướng 
xã hội chủ nghĩa. "Vấn đề mấu chốt hiện nay 
là làm thế nào để nâng cao vai trò làm chủ 
của người lao động, trách nhiệm và quyền lợi 
của người quản lý điều hành sản xuất, xóa bỏ 
nạn tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp 
và trong hệ thông kinh tế nhà nước. Hệ thống 
chính sách của nhà nước phải vừa mang tính 
bình đẳng cho tất cả các thành . phần kinh tẾ, 
nhưng trên một số mặt như : đầu tư ban đầu, 
vốn cho sản xuất kinh doanh, phải có chính 
sách ưu tiên cho thành phần kinh tế chủ đạo 
này Q 
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Phút triên. 

thê dục thê thao 
phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóag, 
hiện đại hógq 

đất nước 


LÊ BỬU ° 


HỈ sau hai năm thành lập lại Tổng cục 

thể dục. thể thao với chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cụ thể, 
ngày 24-3-1994, Ban bí thự Trung ương Đảng 
đã ra chỉ thị về công tác thể :. dục thể thao trong 
giai đoạn mới, giai đoạn bắt đầu chuyển sang 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât 
nước. Chỉ thị nhân mạnh : "Phát triển thể dục 
thể thao (TDTT) là một bộ phận quan trọng 
trong chính sách phát triên kinh tẾ xã hội của 
Đảng và Nhà nước nhằm bồi dưỡng và phát 
huy nhân tố con người". Đây là mục tiêu cao 
cả mà nên TDTT Việt nam hướng tới. Điều 
đó có nghĩa là TDTT nước ta phải mang tính 
nhân văn sâu sắc, nâng cao thể chất, thê lực, 
ý chí của từng con người Việt nam, cải tạo 
ni giống, góp phần bồi dưỡng và phát huy 
tối đa nguôn lực con người với tư cách là nhân 
tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự 
nghiệp đổi mới đất nước. Nền TDTT còn góp 
phân xây dựng con người Việt nam mới, phát 
triên toàn diện, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, 
lối sống ; tạo không khí vui tươi, lành mạnh 
trong sản xuất và sinh hoạt, nhằm tăng cường 
sự ôn định xã hội. Nền TDTT Việt nam phải 
mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đồng 
thời kế thừa, tiếp thụ có chọn lọc những giá 
trị tốt đẹp của nên TDTT nhân loại, giao lưu 
và hội nhập với nền TDTT đó, nâng cao dần 


vị trí của dân tộc Việt nam trên trường quốc 
tê, củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc trong 
khu vực và trên thế giới. Với định hướng đúng 
đắn đó, những năm gần đây phong trào TDTT 
nước ta đã có những bước phát triển đáng 
khích lệ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. 


l- Hoạt động TDTT tự nguyện của quân 
chúng, nhất là lực lượng trẻ ở cơ sở, được mở 
rộng. SỐ người tập luyện TDTT thường xuyên 
tăng : năm 1990 có gân 3 triệu người (chiếm 
4,5% dân số) ; năm 1995 tăng lên 5,2 triệu 
người (chiếm hơn 6% dân số). Hình thức tập 
luyện đa dạng, phong phú... , quy tụ tới gần 40 
môn thể thao hiện đại và thể thao dân tộc. Các 
cuộc thi đấu thể thao quần chúng theo các đơn 
vị tinh, quận, huyện, ngày càng thu hút được 
nhiều đôi tượng tham gia. Đặc biệt, vài năm 
gần đây, các cuộc thi bóng đá, bóng chuyền 
mang đậm tính phong trào và sắc thái địa 
phương với đơn vị thi đấu là xã, đã phát triển 
râầm rộ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu long, 
miền Trung, các tỉnh phía Bắc... Đã phát triên 
rất nhanh nhu cầu thanh niên nam nữ (kể cả 
trung niên) tập thể dục hình thể, thể dục thẩm 
mỹ trong những câu lạc bộ võ thuật, câu lạc 
bộ thể dục thẩm mỹ với lưu lượng hàng trăm 
người. Những cuộc thi đầu võ thuật, thi khỏe, 
đẹp và thời trang toàn quốc đã lôi cuốn sự chú 
ý của đông đảo quân chúng. 


Ở nhiều nơi, hình thức tổ chức cụm văn 
hóa - thê thao hoạt động có hiệu quả, tạo ra 
thế mới phù hợp hơn, khai thác sự đóng góp 
hỗ trợ và thúc đây lẫn nhau trên cùng một địa 
bản. 


Những cuộc thi đấu, biểu diễn TDTT có 
sức hút hàng vạn người như đua xe đạp liên 
tỉnh, đua thuyên, hội vật, chạy việt đã... diễn 
ra sôi động ở ngoài trời với không gian rộng 
lớn, là một nét mới của phong trào. 


Đỉnh cao của hoạt động TDTT quần 
chúng là đại hội TDTT các câp, tỪ CƠ SỞ đến 
quận, huyện, tỉnh, thành phố, ngành ; từ cuối 
năm 1994 đến năm 1995 có hơn 2 466 000 
người tham gia. 6016/8554 xã phường, 
1238/7254 trường học, 544/644 quận, huyện, 


* PGS, PTS, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng cục trưởng 


Tổng cục thể dục thể thao 
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thị xã, 52/53 tỉnh, thành phố và 3 ngành quân 
đội, công an, giáo dục - đào tạo trong cả nước 
đã tô chức được đại hội TDTTT. 


2 - Các môn thể thao phát triển và đạt 
được một sô tiên bộ. Ngành TDTTT bước đầu 
hình thanh hệ thông đào tạo tài năng thể thao. 
Các đội dự tuyển và đội tuyển quôc gia hằng 
năm được tập trung thường xuyên với lưu 
lượng tới 400 vận động viên, sẵn sảng tham 
gia các cuộc thi đấu quốc tế trong nước và 
ngoài nước. 

Hình thành hệ thống đào tạo vận động 
viên trẻ theo chương trinh mục tiêu của ngành 
với trên I 500 vận động viên của hàng chục 
môn thể thao được phân | bố cho 28 tỉnh, thành 
phố, ngành trong cả nước. Bên cạnh đó, nhiều 
nơi như Hà nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội, 
Công an, Hải phòng, Thanh hóa, Hải 
hưng v.v.. vẫn chủ động kế hoạch đào tạo vận 
động viên trẻ theo thê mạnh của mình, tạo 
nguôn cung cấp vận động viên xuất sắc cho 
địa phương vá quốc gia. 

Số môn thể thao mới được phát triên thêm 
kha nhanh. Nếu năm 1990, chỉ có 18 môn thể 
thao được tổ chức thi đấu với quy mô toàn 
quốc thì đến 1995, số đó đã lên tới 25. 


Thành tích thể thao có sự tiền bộ đáng kể. 
Năm 1990, cả nước chỉ có gần l 500 vận động 
viên đạt thành tích cấp kiện tướng và câp Ì, 
hơn 20 ky lục quốc gia bị phá thi năm 1995 
đã có gân 3 000 vận động viên đạt thành tích 
cấp kiện tướng và câp I. Chỉ tính riêng trong 
Đại hội TDTTT toàn quốc lần thứ III (năm 
I095), các vận động viên đã phá được 43 kỷ 
lục quốc gia (9 kỷ. lục bơi, 12 kỷ lục lặn, 16 
kỷ lục điền kinh và 6 kỷ lục bắn súng). Trên 
cơ sở đó, thành tích thi đấu quốc tế cũng tiến 
bộ nhanh : năm 1993, các vận động viên Việt 
nam đạt được ] 10 huy chương các loại trong 
các cuộc thi đấu quôc tê tại khu vực Đông - 
Nam Á, châu Á và thế giới ; năm 1994 đạt 
được 150 huy chương. Đội ngũ vận động viên 
gianh được thành tích xuất sắc trong các cuộc 
thi đấu quốc tế chính thức ngày càng nhiều, 
đặc biệt là trong các môn võ u-su, tây-cuôn-đô, 
ca-ra-te-đồ, bắn súng, CỜ vua, CỜ tướng v.V.. 

Tuy nhiên, nhìn thắng vào thực trạng hiện 
nay, so với yêu cầu và tiêm năng sẵn có, phải 
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thưa nhận rằng ngành TDTT còn bộc lộ không 
It vấn đề phải giải quyết, trong đó có vân đê 
có thê giải quyết từng | bước, có vấn đề rất nóng 
bỏng, rât cân phải giải quyết ngay. Dưới đây 
là một số hạn chế, yêu kém mà ngành đang 
quan tâm khắc phục : 


uy mô, chất lượng và hiệu quả giáo 
dục thể chất trong trường học còn rât thấp, 
hầu như chưa có tác dụng đối với việc nâng 
cao sức khỏe, thê lực, giáo dục ý ý chí, đạo đức 
và tính tổ chức kỷ luật cho thể hệ trẻ ; chưa 
tạo được nền móng cho phong trào và cho VIỆC 
phát hiện, tuyên chọn các tài năng thể thao. 


- Phong trào TDTT tự glác trong các tầng 
lớp nhân dân bước đầu có tiến bộ, song hoạt 
động TDTT ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 
đông bào dân tộc còn rất hạn chế, thu hút người 
tập quá ít, hoặc chỉ tổ chức sôi nổi nhất thời 
trong các địp lễ hội, chưa trở thành thói quen 
tự giác của người dân. 


- Về thể thao thành tích cao, các môn thể 
thao chủ yếu chưa được phát triển đồng bộ ; ; 
lực lượng vận động viên trẻ, kế cận còn quá 
mỏng. Qua các cuộc tranh tài quốc tế như 
Olimpic, SEA Games, Asian Games. tính trên 
sô huy chương giành được, Việt nam còn đứng 
ở vị trí quá thâp so với các nước trong khu 
vực và trên thế giới. Thành tích ở một số môn 
chứng tỏ sự tụt hậu khá xa của ta. 


- Cơ sở vật chất, khoa học, kỹ thuật còn 
nghèo nàn và lạc hậu. Các trang, thiết bị phục 
vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học 
TDTT hâu như chưa có øi. 


- Diện tích đất được bố trí làm sân bãi, 
công trình TDTT phục vụ. quần chúng nhân 
dân tập luyện rất thiếu thốn, đặc biệt là cho 
đối tượng học sinh trong nhà trường các cấp. 
Theo sô liệu tông điều tra toàn quốc về cơ sở 
vật chất TDTT tháng 5-1995, bình quân diện 
tích đất tập luyện nh cho l học sinh phổ 
thông chỉ có 1,027 mˆ, thấp hơn nhiều so với 
tiều chuẩn quy định của Bộ xây dựng là 3,5 - 
4 m/học sinh. Mặt khác, tổng diện tích đất 
dành cho TDTT trong cả nước bị lấn chiếm, 
sử dụng vào mục đích khác, lên tới 45 1 ,92 ha, 
càng hạn chế sự phát triển của ngành TDTT. 


- Hệ thống tÕ chức bộ máy nganh TDTT 
còn yếu, nhất là ở cấp CƠ SỞ, câp huyện. Đội 
ngũ cán bộ TDTT vừa thiếu, vừa yêu, lại chậm 
đối mới về tri thức, lè lối và phong cách làm 
việc. Số lượng giáo viên thể dục trong trường 
học thiếu nghiêm trọng. Tính chung cả nước, 
bình quân gần 2 000 học sinh mới có l giáo 
viên. chuyền trách TDTT. Để bảo đảm tiêu 
chuẩn l giáo viên TDTT/350 học sinh, cả nước 
còn thiếu gần 20 000 giáo viên nữa. 


- Nhiều cấp uy đang, chính quyền còn 
chưa quan tâm đầy đủ đối" với công tác TDTT, 
cá biệt có nơi còn coi TDTT chỉ là một hoạt 
động vui chơi, giải trí đơn thuần. 


Tóm lại, mâu thuẫn lớn nhất mà ngành 
TDTT đang phải giải quyết là yêu câu thì rat 
cao (về phát triển phong trào TDT quần 
chúng, nâng cao trình độ thi đấu của thể thao 
thành tích cao để tránh nguy cơ tụt hậu và đuổi 
kịp các nước trong khu vực) nhưng khả năng 
thì lại rất hạn chế (cả về quy mô phong trào, 
mặt bằng trình độ và những điều kiện về cơ 
SỞ vật chất, con người v.v.). Bên cạnh đó, trong 
điều kiện cơ chế thị trường và mở cửa, đang 
xuất hiện những vấn đề mới trong lĩnh vực 
TDTT mà ngành không thể không đặc biệt chú 
ý để giải quyết kịp thời và thích đáng như các 
vấn đề : thể thao chuyên nghiệp ; kinh doanh 
quảng cáo, dịch vụ, tài trợ TDTTT ; các hình 
thức hợp đông chuyển nhượng vận động viên 
ở trong nước và ra ngoài nước v.v.. Mặt khác, 
cân chủ động đề phòng và ngăn chặn những 
khuynh hướng tự phát, lệch lạc do chạy theo 
cơ chế thị trường một cách đơn giản ; do những 
động cơ vụ lợi, chạy theo đồng tiên, dẫn đến 
Xa rời đường lối, quan điểm về TDTT của 
Đảng, mất cảnh giác, để cho các thế lực thù 
địch lợi dụng hoạt động TDTT nhằm thực hiện 
âm mưu "diễn biến hòa bình". 

Từ tinh hình trên, ngành TDTT xác định 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển TDTT 
5Š năm (1996 - 2000) với mục tiêu tổng quát 
là : tạo được bước tiền và những tiền đề về 
quy mô và chất lượng cho TDTT Việt nam bước 
vào thế kỷ XXI, phục vụ đắc lực nhiệm vụ kinh 
tê - xã hội của đất nước, trước hết là góp phân 
chuẩn bị thể lực, ý chí con người Việt nam để 
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tham gia có hiệu quả vào công CHỘC CÔNg 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ đất nước. 


Muốn làm được điều đó, trước hết phải 
tạo bước phát triên mới về phong trào TDTTT 
quân chúng, tập trung vào lực lượng thanh, 
thiêu niên, học sinh ; mở rộng hoạt động 
TDTT trong, các lực lượng vũ trang, công nhân 
viên chức và một bộ phận nhân dân (chi tiêu 
phấn đấu là I0% dân số tham gia tập luyện 
TDTT thường xuyên). Thực hiện gBIÁO \ dục thể 
chất trong tất cả các trường học với chất lượng 
cao hơn (đạt 50% trưởng ' học các cấp báo đảm 
yêu cầu giáo dục thể chất, 10% số trường có 
hoạt động TDTT ngoại khóa thường xuyên). 


Thứ hai, hình thành hệ thống đào tạo tài 
năng thể thao quốc 81a ; củng cô và nâng cao 
chất lượng một sô trung tâm đảo tạo vận động 
viên cập cao ; mở rộng đào tạo vận động viên 
trẻ với chất lượng mới theo chương trinh mục 
tiêu của ngành ; rút ngắn khoảng cách so VỚI 
các nước trong khu vực về thành tích một sỐ 
môn thể thao hiện có ; tham gia và đạt kết quả 
trung bình trở lên trong các hoạt động thê thao 
ở Đông Nam Á, đạt một số thành tích cao ở 
châu Á và thế giới. 


Thứ ba, ôn định tố chức quản lý nhà nước 
về TDTT các cấp, mở rộng các tô chức xã hội 
về TDTT, đưa công tác kê hoạch hóa vào nên 
nếp. Hoàn thành quy hoạch về CƠ SỞ Vật chất 
TDTT trên phạm vi toàn quốc, xúc tiền. xây 
dựng một sô công trình TDTT trọng, điểm ở 
các cấp ; tiêu chuẩn hóa xây dựng các trung 
tâm TDTT cấp huyện, cấp tỉnh... Mỗi tỉnh có 
các công trinh TDTT cơ bản : sân vận động, 
nhà tập và thi đấu v.v.. 


Thứ tư, đôi mới và nâng cao chất lượng 
đào tạo cán bộ ; tăng cường về số lượng và 
chất lượng cán bộ, ưu tiên đảo tạo đáp ứng 
yêu cầu giáo viên TDTT trong trưởng học các 
câp (mẫu giáo, phô thông cơ sở và phô thông 
trung học...). Tiếp thụ và ứng dụng những 
thành tựu khoa học và y học thể thao, những 
công nghệ và kỹ thuật tiên tiến liên quan đến 
TDTT. 

Để phát triển TDTT đồng bộ và đúng 
hướng theo các nhiệm vụ và mục tiêu trên, 
ngành TDTT đã và đang triển khai thực hiện 
các biện pháp sau : 
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- Nâng cao nhận thức, quản triệt đường 
lối chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc 
phòng và quan điểm, đường lối TDTT của 
Đảng và Nhà nước trong các cấp ủy đàng, 
chính quyền, đoàn thể và nhân dân. Tiếp tục 
triển khai có hiệu quả Chỉ thị 36/CT-TW của 
Ban bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 
J33/TTg của Thủ tướng Chính phú tới từng 
đối tượng, cơ sở. 


- Liên kết, phối hợp với các ban, ngãnh 
tử trung ương tới các địa phương để tận dụng, 
khai thác mọi tiềm năng của xã hội hồ trợ, 
giúp đỡ cho TDTT. Ngành TDTT tiếp tục phối 
hợp với ngành giáo dục - đào tạo, Quân đội, 
Công an, Đoan "thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh, Tông liên đoàn lao động Việt nam.. 
nhăm đưa nội dung hoạt động TDTT thích hợp 
vào chương trinh của từng ngành ; tăng cương 
phối hợp hoạt động liên ngành. theo các 
chương trinh cụ thể : tÔ chức tông kêt, rút kinh 
nghiệm thường kỳ để nâng cao hiệu quả phối 
DU 

- Ôn định hệ thống tô chức ngành TDTT; 
kiến nghị Chính phủ duy trì ôn định tô chức 
bộ máy quản lý nhà nước về TDTT trong 1Ô 
năm tới : cấp trung ương là Tổng cục TDTT ; 
cấp tỉnh, thành phế là Sở TDTT ; cấp quận, 
huyện là Trung tâm TDTTT ; mở rộng các hình 
thức cáu lạc bộ TDTTT ở xã, phường. Xây dựng 
thư các câu lạc bộ thể thao bán chuyên nghiệp 
và chuyên nghiệp về các môn bóng đá, bóng 
chuyên và một số môn khác. 


Hinh thành hệ thống tổ chức xã hội năng 
động, có thực lực : cúng cố các liên đoàn. hiệp 
hội từng môn thể thao ; xây dựng quy chế lam 
VIỆC, quan hệ phối hợp, nâng cao hiệu quả điều 
hành các hoạt động thể thao. 


- Phối hợp chặt ché với hệ thống thông 
tin, tuyển truyền để phát triển TDTT. Đôi mới 
công tác đảo tạo, bòi dưỡng cân bộ nhăm từng 
bước bảo đảm về số lượng, nảng cao phầm 
chất, trinh độ chuyê¡t môn, đáp ứng. yêu câu 
mới. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật phục vụ yếu cầu phát triển 
TDTT của ngành. 

- Trên cơ sở tông điều tra cơ sở vật chất 
TDTT toàn quốc, xây dựng quy hoạch cơ sở 
vật chất, EOHE trình thể thao quy mô quốc gia 
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(gồm hai khu liên hợp thể thao quốc #¡a tại 
Hà nội và TP Hồ Chỉ Minh, 3 trung tâm huấn 
luyện thể thao quốc gia, 2 trương đại học 
TDTT) ; quy hoạch cơ sở vật chất TDTT tại 
các tinh, thành phố được xác định là trung tảm 
các khu vực ; kế đến quy hoạch tới các tỉnh, 
thành phố, quận, huyện, thị, xã, phường trong 
ca nước. Trong đó, chú ý quy hoạch sân bãi 
tập luyện trong hệ thống trường học. 

- Hinh. thành hệ thếng đào tạo vận động 
viên các cấp gồm vận động viên ở các tính, 
thành, ngành đến các trung tâm tập huấn quốc 
gia ; nầng cao thành tích các đội dự tuy rên, đội 
tuyển quôc gia. Từng bước hoàn thiện hệ thống 
thi đấu toàn quốc đê nâng cao thành tích và 
phục vụ có két quả chương trình thi đấu của 
các đội tuyên quốc gia ; đồng thời hết sức chú 
trọng phát triển hệ thống thi đấu thể thao quàn 
chúng. 


- Xây dựng hệ thống kế hoạch TDTT từ 
trung ương đến địa phương để đảm bảo yêu 
câu quản lý vĩ mô và hiệu quả đầu tư. Phối 
hợp với các ngành liên quan ban hanh các chế 
độ, chính sách nhằm kích thích, động viên các 
đối tượng công tác TDTT phát huy năng lực 
phục vụ cho sự nghiệp TDTTT. 


- Triển knai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 
01/TCTDTT của Tông cục TDTT "Về tăng 
cường giáo dục chính trị, đạo đức, phong cách 
và đâu tranh chống tiêu cực trong hoạt động 
TDTTT”. Phát huy, động viên lòng yêu ngành, 
yêu nghề, sự nhiệt thành, nỗ lực làm việc của 
đội ngu can bộ, huấn luyện viên, vận động 
viên, trọng tài... cả nước. 

Tương lai nền TDTT nước ta nếu chỉ trông 
chờ riêng nganh TDTT chắc chắn không thê 
làm nôi. Đó thực sự là sự nghiệp của mỗi người 
dân, của toàn xã hội, đúng như Chủ tịch Hô 
Chí Minh đã dạy : "Mỗi một người dân yếu 
ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗ: một người dân 
mạnh khóe tức là cả nước mạnh khỏe. 


Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe 


là bôn phận của mỗi người dân yêu nước" 


(1) Hồ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
t4,tr ]22 


HÔNG biết từ đời nào 
a2 với lý do gì mà cái 

xã ven sông này lại có 
tên là Kiều. Có nhiêu cách 
giải thích khác nhau về cái 
tên ấy, nhưng có một cách 
giải thích có VỀ có lý và được 
nhiều người chấp nhận hơn 
cả. Người ta bảo răng vùng 
đất này nguyên là bãi bôi 
của một con sông. Ngày xưa 
những người từ trong đồng 
ra đây khai phá bãi bôi có 
thêm một nghề nhở sông 
nước. Đó là nghề kêu những 
thứ trôi nôi trên sông, nhất 
là vào mùa nước lớn. Họ kêu 
tỪ CỦI, rác, bèo tây, tre gõ, 
bè mảng đến súc vật và cả 
xác người chết từ đâu đó trôi 
qua. Đôi khi từ những "sản 
phẩm" này mà họ thu được 
một món tiên chuộc kha khả. 
Dân dần dân cư đông lên, đất 
cũng được bôi rộng ra, làng 
Kêu được tách thành một 
làng. mới. Làng cũ được gỌI 
là Kều nội, làng mới là Kêu 
ngoại. Cái nghề kêu tuy 
không còn phô biến nữa 
nhưng nó được giữ lại bởi cải 
tên tục cua làng. Dân dần 
trên các văn bản, giấy tờ, xã 
này được gọi chệch đi là 
"Kiêu" cho văn Vẻ, Còn 
trong đời thường vẫn có 
người quen gọi là làng Kêu 
hay xã Kêu. 
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Làng Kiều trước đây 
nghèo lắm. Ngay cả vào 
những năm được mùa thì 
dân làng Kiều vẫn bữa đói 
bữa no. Có những gia đình 
phải án rau má, qua sung 
chuối xanh luộc thay cơm. 
Không phải dân ở đây lười 
ma ngược lại, quanh năm họ 
' đầu tất mặt tôi" nhưng vẫn 
đói... Quê hương như vậy 
cho nên số thanh niên có 
chút khả năng, có chút kiên 
thức đều thoát ly cả. Thời 
chiến đã dành mà thời bình. 
[rong xã củng chỉ đếm được 
vài người học hết phô thông. 


Ấy vậy mà dăm năm 
nay, bộ mặt, đời sống làng 
Kiêu đôi thay trông thấy. 
Nhờ chính sách đối mới của 
Đảng và Nhà nước ta, nhờ sự 
đầu tư, giúp đỡ của tỉnh, của 
huyện, dân làng Kiều đã tạo 
nên bước ngoặt lịch sử. Bắt 
đầu, họ xây đắp con đê quai, 
ngăn không cho nước sông 
tràn vào tàn phá. Sau đó xây 
cống, làm mương máng dẫn 
dòng nước đỏ nặng phủ sa 
vào tưới cánh đông. Đường 
sá, nhà cửa, cơ sở hạ tâng 
của làng ồn định và được 
xây cất nhiều hơn. Cơ chế 
khoán mới đã làm người dân 
ngày đêm chăm chút mảnh 
đâầt của minh. Đồng thời họ 


cũng không quên công sức 
của chủ tịch xã, người "mở 
đường” đi tiên phong trong 
việc làm giàu. Anh có tên là 
Cao (người cao hơn mét 
bảy), nhưng vì trong huyện 
có hai người lam chủ tịch xã 
đều tên là Cao cho nên người 
ta quen gọi anh là "Cao Kêu 
(Cao làng Kêu). Thật là tiện 
và lại có ý nghĩa. 

Cao vốn là bộ đội, sau 
khi xuât ngũ thi xin vào làm 
ở một nông trường trên mạn 
ngược. Mây năm sau, xem ra 
kinh tế cũng chả khẩm khá 
hơn, anh về làng gần vợ gần 
con và quyết chí làm giàu. 
Thời gian đầu anh lên tỉnh, 
lên thành phố nhờ người 
quen giới thiệu gặp được các 
chuyên gia mách bảo cho 
cách làm ăn. Sau đó về làng, 
anh bắt tay ngay Vào việc 

"chuyên dịch cơ cầu kinh 
tê”, vay vôn trồng cây đác 
sản ngăn ngày, nuôi ếch, ba 
ba... đem ra thành phố bán. 
Dân đà có tiền, anh cùng 
mấy người khác gÓp vôn đi 
mua đá vận. chuyên theo 
đường sông về nung vôi, làm 
gạch, vừa để bán vừa lẫy 
nguyên vật liệu xây dựng. 
Có điện vẻ, chủ tịch xã tim 
thây, kén thợ, mở cơ sở chế 
biến lương thực, thực phâm, 
vừa phục vụ bà con trong 
làng vừa làm hàng đein bán 
nơi khác. Việc liên lạc bằng 
điện thoại mở ra cũng tạo 
điều kiện thuận lợi cho làng 
Kiều có được những thông 
tin tử thành phố và đáp ứng 
được những gì mà thành phố 
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Sinh hoạt tư tưởng 


cần. Cứ như thế, làng Kiều 
vừa nhanh nhạy nắm bắt 
được nhu câu của thị trường 
vừa tận dụng được tiêm năng 
"trên bến dưới thuyền", 
nhanh chóng “ăn nên làm 
ra". Cuộc sống văn hóa, tinh 
thần của làng Kiều tĩnh mịch 
yên à khi xưa, nay sôi động 
và phong phú hăn lên. Và 
cũng vi công lao đóng góp 
cho xã, anh Cao đã được bà 
con tín nhiệm bầu làm chủ 
tịch xã hai khóa liên. Tới nay 
anh vẫn là vị chủ tịch xã trẻ 
khoe, năng động, có "máu" 
làm giàu và luôn trăn trở với 
những ý đô lớn. Thỉnh 
thoảng người ta lại thấy chủ 
tịch xã diện Com-plê, thất 
ca-ra-vát, Xịt nước hoa, cưởi 
xe DREAM lên tỉnh, thành 
phố tìm manh mối làm ăn. 
Nghe đâu các anh trên huyện 
muốn khóa này đưa Cao vào 
huyện ủy và cho đi đào tạo, 
chuân bị cán bộ cho lâu dài. 

Thể mà đột nhiên trong 
làng lại loang ra những tin 
đôn răng chủ tịch xã Kiều có 
tên trong "sô đen" của công 
an thành phố vì lối sống sa 
đọa, trác tâng, chơi ngông. 
Còn các cơ quan có trách 
nhiệm của huyện và tĩnh lại 
nhận được những lá đơn tố 
cáo giấu tên có củng một nội 
dung : yêu câu điều tra, xem 
xét những hoạt động mở ám, 
thiếu trong sáng của chủ tịch 
Cao mỗi lần lên thành phố. 
Có đơn còn yêu cầu bãi miễn 
chức chủ tịch xã, cách chức 
phó bí thư đang úy và khai 
trừ Cao ra khỏi đảng. 


sả, 


Nghe dư luận xôn xao 
lại nhận được tin tố cáo, nếu 
như vào thời điêm khác, đối 
tượng khác thi cũng cho qua, 
nhưng vì sắp bước vào "mùa 
đại hội", hơn nữa Cao lại là 
người năm trong dự kiến cơ 
cấu huyện ủy khóa tới, cho 
nên huyện quyết định phải 
nhanh chống làm rõ dúng 
sai. Đoàn kiểm tra của 
huyện ủy được chia làm hai 
hướng : một lên thành phó, 
một về xã Kiều xác minh dư 
luận và thẩm vấn Cao. Sau 
một thời gian thâm tra, xác 
minh, mọi vẫn đề quanh chủ 
tịch xã Kiêu đã được sáng 
tỎ : 

Trong quá trình lên 
thành phô tìm manh mối làm 
ăn, nhờ người mách bảo 
giúp đỡ, Cao quen biết rồi 
thân thiết với một số người 
trong đó có nam, có nữ. Sau 
môi phương án làm ăn đạt 
hiệu quả, nhờ những thông 
tin bô ích kiếm được tiên, 
Cao thưởng kéo những 
người này ra một nhà hang 
đê chiêu đãi. Những bữa ăn 
như vậy cả chủ và khách đều 
vui hết mình. 

Gân đây, nhà hàng, nơi 
mà Cao thường lui tới có 
biểu hiện trốn lậu thuế và 
làm dịch vụ mát-sa trá hình 
nên bị công an, chính quyền 
địa phương đình chỉ kinh 
doanh. Khi kiêm tra các hóa 
đơn, giấy tờ, sô sách, người 
ta thấy trong đó có cả danh 
thiếp của chủ tịch xã Kiêu 
(đó cũng là chuyện thường 
tình). 


Còn ở xã, trong quá 
trình lãnh đạo, Cao có bất 
đồng ý kiến và va chạm với 
một số người. Đông thời với 
thói “ghen ăn tức ở”, không 
muốn người khác hơn minh, 
một sô người tìm cách 
"ngáng chân”, "hạ bệ” vị chủ 
tịch đang được tín nhiệm cao 
trong nhân dân. Họ cho 
người theo dõi mọi hành 
động của Cao và tìm "gót 
chân Asin" của chủ tịch xã. 
Khi nắm được tin nhà hàng 
nơi Cao hay qua lại rơi vào 
bê bồi, họ đã “tát nước theo 
mưa", tung tin bịa đặt, làm 
đơn tố cáo. Đoàn kiểm tra 
của huyện về xã làm việc 
chắng có tổ chức hay cá 
nhân nào ở làng Kiều nhận 
làm đơn tố cáo mà cũng 
không ai có chứng cứ rõ ràng 
và thuyết phục. Hỏi người 
nào cũng được trả lời "nghe 
dư luận”. Đa. số dân làng 
Kiều thì cho răng đó chăng 
qua la chuyện bịa của những 
kẻ ghen ăn tức ở, độc môm 
độc miệng nhăm "đánh 
trượt" vị chủ tịch xã vào cấp 
ủy trong địp đại hội đẳng bộ 
sắp tới. 

Vụ kiện được khép lại, 
chủ tịch xã Kiều vô can. Bọn 
trẻ mỗi lần gặp Cao thường 
đùa : Xin chào vị "xã trưởng 
chơi ngông Ì". 

Chuyện trên đây là một 
thực tế sinh động chắc cũng 
giúp ích phân nào cho những 
cân bộ làm công tác "nhân 
sự” trong mùa đại hội đảng 
các cấp đã và đang diễn ra 
trong cá nước 


Thê giới: Yân ứê, sự kiện. 
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RƯỚC mắt chúng ta là bức tranh thế 

giới năm 1995. Họa sĩ vẽ tranh là tập 

thể khống lỗ hơn 5 tỉ người sống trên 
khắp hành tình. Mỗi thành viên lớn trong 
"tập thể họa SỈ này đều muốn về bức tranh 
theo gam mầu của mình, nên mầu sắc bức 
tranh thật pha tạp, kỹ ao, sắng tối đan xen 
lần lộn. Như những người đam mê hội họa, 
chúng ta thử lùi ra xa để ngắm nhìn toàn 
cảnh bức tranh thế giới năm 1995 và bình 
luận về nó. 


So với năm 1994 và những năm trước 
đây, thế giới năm 1995 có những thay đổi 
nhanh chóng và mạnh mẽ hơn trong lĩnh 
vực khoa học kÿ thuật, đặc biệt la khoa học 
thông tin. Sự thay đôi này đã dẫn đến những 
thay đồi khác trên các mặt kinh tế - chính 
trị - xã hội : phân công lao động sâu hơn và 
cơ cầu kinh tế chuyên dịch mạnh hơn ; đội 
quân sản xuất nông nghiệp giảm xuống mức 
thấp chưa từng thây ; khu vực dịch vụ tăng 
nhanh (ở Mỹ, dịch vụ chiếm gần 90% nên 
kinh tế) ; các nước đang phát triển chuyển 
từ công nghiệp khai khoảng sang công 
nghiệp chế biến. Quy mô sản xuất thay đôi : 
phì tập trung hóa, sự can thiệp của nhà nước 
giảm. Với sự bùng nổ thông tin, với hàng 
triệu mây tính được nối mạng cung cấp cho 
con người đủ loại dữ kiện, một câu hỏi về 
vai trò của nên dân chủ đại nghị ở phương 
Tây đã được đặt ra : liệu có cần các ông 
nghị nữa không khi mà người dân giờ đây 
có thể tiếp xúc trực tiếp với nhà nước băng 


VÕ THỦ PHƯƠNG 


máy tính, không cần qua phần tử trung 
gian ? ! Rõ ràng đây là một áp lực của khoa 
học ky thuật lên thê chế chính trị. 


Một đặc điểm nữa của thế giới 1995 là 
qua trình toán câu hóa đã đạt được một 
bước tiền dai mà không một nhà dự đoán 
nào có thể lưỡng trước được. Nếu như năm 
1994, vấn đề liền kết đại khu vực mới chì 
có trong ý tưởng, thì năm 1995 đã triển khai 
chương trinh nghị sự về liên kết xuyên Đại 
tây dương. Các khối kinh tế xúc tiến chương 
trinh liên kết nhanh và đi vào những bước 
cụ thể. 


Từ những nét chung đó về bức tranh thế 
giới năm 1995, chúng ta tiếp cận dần từng 
mảng cụ thể : kinh tê, chính trị và xã hội. 

Kinh tế thế giới năm 1995. 

Theo kết quả điều tra kinh tế xã hội của 
Liên hợp quốc, kinh tế thế giới hiện đang 
ở giai đoạn ôn định nhất trong nhiều năm 
qua. Lạm phát vẫn ở mức kiêm soát được. 
Với một đánh giá dè dặt hơn của nhóm dự 
báo kinh tế (OEL - Anh) thì kinh tế thế giới 
đang trải qua "một bước chững lại, chứ 
không phải bước suy thoái”. Dù căn cứ vào 
cách đánh giá nào thì người ta cũng có thê 
thống nhất ráng kinh tê thế giới năm 1995 


phát triển khả quan với tốc độ tăng trưởng 
3,3 - 3,4%. 


Đặc điểm nối bật của nền kinh tế thế 
giới năm 1995 là tăng trưởng trở thanh hiện 
tượng phô biến, lan rộng ra nhiều nước. Trên 
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Thé giới : Ván đề, sư hiện 


thế giới chỉ còn chưa đầy 33% số nước là 
rơi vào tỉnh trạng tăng trưởng chậm hoặc 
giảm sút (bằng nửa của năm 1994). Các 
nước đang phát triên vẫn có tốc độ tăng 
trưởng cao (trên 5%). 


Đặc điểm khác là dưới ảnh hưởng mạnh 
mẽ của sự phát triển tin học. các môi liên 
kết kinh tế toàn cầu tiến triển rất nhanh, 
trong khi đó chính sách và biện pháp kinh 
tế của các quốc gia không thích ứng KỊP, 
làm han chê sự phát trên kinh tẾ của thê 
giới nói chung và của từng quốc gia nói 
riêng. Đây cũng là một căn cứ đề giải thích 
vì sao Ở một sô nước những đòn bầy kinh 
tế kém tác dụng, một sô vẫn đề kinh tế xã 
hội như thất nghiệp. giữ vững nhịp độ tăng 
trưởng... không được giải quyết kịp thời. 


Năm 1995 là năm đầu tiên Tô chức 
thương mại thế ĐIỚI (WTO)ởi vào hoạt động 
(từ thá ảng 1) thay thế cho GATT. Với sự ra 
đời của WTO, thương mại thế giới tăng 7%, 
thuế quan giam trung bình 4%, tông sản 
phẩm xã hội tăng 300 tỉ ƯSD/năm. Sự kiện 
này mở ra một khung hợp tác toàn cầu, hinh 
thành một "luật chơi" chung cho toàn thế 
giới ; hạn chế một bước hành động độc đoàn 
của những nước phát triên đối với các _ 
đang phát triên trong lĩnh vực kinh tẾ ; tạO 
điều kiện thuận lợi về giá cả cho các M24 
xuất khâu nông phẩm, hàng dệt (những nước 
này mỗi năm có thê thu lợi thêm 2% GDP 
do WTO mang lại). Bên cạnh đó WTO cũng 
gây ra những khó khăn cho các nước đang 
phát triên : quan hệ ưu đãi đặc biệt dần dần 
bị châm dứt ; ở thế bất lợi vì hầu hết còn ở 
trình độ kinh tế kém phát triên, khả 2: 

cạnh tranh kém, chưa chuẩn bị kịp cho " 
cửa". 


Về mặt tiền tệ, tài chính quốc tế. Năm 
¡995 là năm đồng đô la Mỹ tiếp tục sụt giá 
so với các đồng tiền khác như đồng Mác 
(Đức) và Yên (Nhật). Sự kiện này phản ảnh 
xu thế cơ bản và lâu dài của thị trường tiền 
tỆ thế GIỚI - XU thế suy giảm vai trò của Mỹ. 
Nếu như trước đây Mỹ chiếm hơn 50% nên 
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kinh tế thế giới thì nay chỉ còn 25%, thâm 
hụt thương mại của Mỹ năm 1995 có thể 
lên tới bơn 170 tỉ USD. Tuy nhiên dù sụt 
giá, đồng đô la vẫn Ø1 vai trò quan trọng 
trong nền tài chính quôc tế. Năm 1995 cũng 
là năm mà nên tài chính quốc tế gặp nhiều 
khó khăn, mất ôn định do bị ảnh hưởng từ 
cuộc khủng hoàng tài chính tại Mê-hi-cô và 
sự đô vỡ của Ngân hàng Bê-rinh (Anh)... 


Chính trị toàn cầu năm 1995. 


Năm 1995 là năm mà các nước lớn và 
nhiều nước trên thế giới gặp khó khăn trong 
đối nội. 


Các nước Tây Âu đã phục hồi kinh tẾ, 
nhưng vẫn đề thất nghiệp còn rất gay pắt. 
Dự tính tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Âu là 7,5%. 
Ở Mỹ, vào dịp chuẩn bị đón Giáng sinh, 
hàng vạn nhân viên nhà nước phải nghỉ việc 
tạm thời. Tỉnh trạng thất nghiệp cao đang 
là áp lực mạnh mẽ đối với các nhà quản lý 
vĩ mô ở các nước này. 

Năm 1995 là năm hết sức chật vật đối 
với tông thống Mỹ Bin Clin-tơn trong việc 
xử lý các vấn đề đối nội cũng như đối ngoại. 
Sự kiện Clin-tơn hoãn chuyền. đi Nhật nói 
lên phần nào nhưng vướng mắc giữa tông 
thông Mỹ với Quốc hội Mỹ do Đảng cộng 
hòa kiểm soát. Chắc chắn từ nay đến khi 
bầu cử tông thống (năm 1996), Bin Clin-tơn 
còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. 


Ở Nhật. với đợt suy thoái kinh tế kéo 
dài, dù mới gượng lại được hôi ¡ tháng 6 vừa 
qua, chính trường vẫn còn rất nhiêu khó 
khăn, phức tạp : nhân sự thay đôi, thiếu ồn 
định, uy tín chính phủ xuông thấp. Cuộc 
khủng hoảng chính trị ở Nhật bản bắt nguồn 
từ cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tẾ - 
nó bộc lộ những mặt hạn chế của cơ cấu và 
bản thân nền kinh tế Nhật bản. 


Tại Pháp, Đảng xã hội thất cử, phái hữu 
lên nắm chính quyên cũng đang 5 gập đây rây 
khó khăn : sự phản đối liên tiếp của nhiều 
nước đối với việc Pháp tiến hành các vụ thử 
vũ khí hạt nhân ; những cuộc đình công lớn 


Yhế giới : Ván đề, su Hiện 


chưa từng thấy (kể từ năm 1968) làm tê liệt 
không ít hoạt động bình thường ở nước này. 


Nam Triều tiên với những vụ bê bối, 
tham nhũng lớn, khiến các cựu tông thống 
phải ra tòa, bị tống giam hoặc bị đe doa hầu 
tòa. Tại Ý chính trường xao động chưa yên... 


Năm 1995 cũng khắc đậm một vết đen 
trong tâm trí loài người bơi những hành động 
khủng bố trắng trợn với quy mô lớn. Vụ nô 
bom ở Ô-cla-hô-ma gây nên nối bàng hoàng 
trong dân chúng Mỹ. Vụ đâu độc băng khí 
sa-rin của giáo phái A-um tại ga xe điện 
ngâm ở Nhật. khiến mọi người phải đặt ra 
dâu hỏi lớn về tình hình an ninh và đạo đức 
xã hội ở đây. Phải chăng một trong các lý 
do dẫn tới khủng bố, bạo lực ở các nước 
tưởng như rất ôn định này, là sự bế tắc về 
tư tưởng và đạo đức xã hội, là cơn sốc gây 
ra bởi sự biến đổi của thế giới với gia tốc' 
lớn ? 


Bùng nổ mâu thuẫn giữa các nước lớn 
là một trong những đặc điểm chính trị quốc 
tế của năm 1995. Quan hệ giữa Mỹ và Trung 
quốc xâu đi sau việc Lý Đăng Huy đi thăm 
Mỹ và sau những đụng độ trên lĩnh vực kinh 
tê. Đây la hệ quả. của mâu thuẫn chiến lược 
mang tính toàn câu của hai nước. Quan hệ 
Mỹ - Nhật cũng gặp nhiều khó khăn. Cuộc 
chiến tranh thương mại giữa hai nước bắt 
đầu từ thắng tư và kéo dài suốt nhiều thang 
mới được giải tỏa. Đã thế, phong trào chống 
Mỹ tại Nhật lại dấy lên mạnh sau vụ 3 lính 
thủy My hãm hiếp một nữ sinh. Hàng loạt 
cuộc biểu tình đòi Mỹ rút các căn cứ quân 
sự ra khỏi Nhật diễn ra tại nhiều nơi : 
Gi-nô-oan, Fô-ki-ô, Ô-ki-na-oa... Cuộc biểu 
tình ở Ô-ki-na-oa có 50 ngàn người tham 
gia và đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ 
năm 1972, khi hòn đảo này chính thức được 
trả lại cho Nhật. 


Cùng với sự phát triền mạnh mẽ của xu 
thế toàn cầu hóa và khu vực hóa, năm 1995 
cũng đánh dấu sự khởi sắc của phong trào 
các nước không liên kết. Sau sự tan rã của 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông 


Âu, thế giới không còn hai cực đối đầu. trước 
tinh hinh đó nhiều người đã suy luận : Phong 
trào không liên kết chắc không còn đất hoại 
động. Nhưng trong năm 1995, với Hội nghị 
lần thứ XI được tổ chức tại Cô-lôm-bi-a. 
Phong trào không liên kết đã khẳng định lại 
vai trò của mình trong thế ĐIỚI ngày nay. 
Phong trào đã đặt ra và chung sức giải quyềt 
nhiều vấn đề : tăng cường sự hợp tác giữa 
các nước đang phát triên ; tích cực tham gia 
việc hoạch định các chính sách chung ; bảo 
vệ quyền tự quyết dân tộc : góp phân giữ 
vững hòa bình, ôn định... Nhịn chung, tại 
các nước đang phát triển, nên kinh tẾ có tốc 
độ tăng trưởng khá và đang dần dần ồ ồn định ; 

cải cách kinh tế có những chuyển biến nổi 
bật kê từ năm 1994 và tiệp tục trong năm 
1995; cải cách kinh tế là hướng đi đã được 
khẳng định ở các nước này. Tình hình chính 
trị Ở các nước đang phát triển trước mắt còn 
tiềm ẩn những xáo trộn và nguy cơ bất ồn 
định. Nhưng hòa bình, ổn định và phát triển 
vẫn là các tiêu chí chủ yếu chi phối bước 
đi của các nước này. 


Năm 1995 là năm mà việc giải quyết 
các xung đột có nhiều tiến triển tÔt VỚI sự 
tham gia tích cực của Liên hợp quốc và các 
cường quôc. Xung đột ở Nam tư (cũ) đã đi 
vào bước ngoặt với hội nghị hòa giải ở 
Đây-tơn. Vấn đê Bắc Ai-len cũng được đưa 
tới ban đàm phán... Xu hướng giải quyết 
vấn đề xung đột đã được khăng định và mở 
ra triền vọng mới cho hòa binh và ôn định. 
Tuy nhiên, tìm kiếm hòa bình là quá trình 
còn nhiều khó khăn và chứa đầy bât trắc. 
Hòa bình ở một số nơi là nền hòa bình được 
áp đặt từ bên ngoài. Các mâu thuẫn bên 
trong ‹ dẫn đến xung đột chưa được giải quyết 
tận gốc trong khi mâu thuần Ø1Ữa Các nước 
lớn tham gia giải quyết xung đột vẫn còn 
nhiều và có phân gay gắt, nên nguy cơ xung 
đột bùng nô trở lại là hiển nhiên nếu như 
quá trinh giải quyết không được tiếp tục một 
cách khéo léo. 


Năm 1995 là năm kỷ niệm lần thứ 50 
ngày thành lập Liên hợp quốc. Trong suốt 
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chặng đường của minh, Liên hợp quốc đã 
đạt được nhiều thành công lớn, có những 
đóng góp đáng kê cho tiên bộ của nhân loại. 
Tuy nhiên, với bối cảnh quốc tế phức tạp 
như hiện nay, Liên hợp quôc không thể đà 
cơ quan có khả năng giải quyết mọi vấn đề ; 

bản thân Liên hợp quộc cũng còn những 
mặt hạn chế cần phải điều chỉnh để theo kịp 
sự biến đối nhanh chóng của thế giới. 


Việt nam trong lĩnh vực đối ngoại. 


Năm 1995 chứng kiến những thắng lợi 
to lớn và quan trọng của Đăng và Nhà nước 
ta trong lĩnh vực đối ngoại : 


- Binh thường hóa quan hệ ngoại giao 
Việt - Mỹ 

- Gia nhập khối ASEAN 

- Nâng quan hệ Việt - Trung lên một 
bước phát triên mới 

- Ký kết Nghị định hợp tác với Liên 
minh châu Au 

Với những thắng lợi này, chúng ta đã 
tháo gở được hoan toàn thê bao vây câm 
vận từ nhiều năm này, có thêm quan hệ và 
phát triên quan hệ với các nước cả về bề 
rộng và bê sâu, tạo thêm thuận lợi cho quá 
trình hội nhập của nước ta với thế giới. 


Thứ nhìn vào tương lai. 


Còn Š5 năm nữa là nhân loại bước vào 
thế ký XXI. 5 năm tới sẽ là thời gian phát 
triên sôi động hơn nhiều. so với 5 năm đã 
qua, bởi không một quốc gia nào muốn 
chậm chân trong cuộc đua tranh tiễn vào 
thế kỷ XXI. Đây là Š5 năm chứa đựng không 
it vận hội và thách thức mới. Với sự phát 
triển từng ngày, từng giờ của khoa học, công 


nghệ thông tin và sự xâm nhập của nó vào 
mọi lĩnh vực ; với sự phát triển nhanh hơn 
của các mối liên kết kinh tế (siêu đại khu 
vực, đại khu vực, tiểu khu vực, liên kết đa 
giác, liên quốc gia...), các thể chế kinh tế 
thế giới chắc sẽ luôn bị lạc hậu và chạy theo 
đuôi sự phát triển. Phân công lao động trên 
thế giới chắc cũng sẽ diễn ra ở mức độ rộng 
và sâu hơn. Cơ cấu kinh tế do đó cũng sẽ 
chuyên dịch mạnh hơn nhiều so với những 
năm đã qua. Như vậy, vấn đề quản lý ở tâm 
vĩ mô đối với các quốc gia phát triển sẽ khó 
khăn hơn nhiều. Bởi trong thế gIỚI công 
nghệ cao, các công ty siêu quốc gia chỉ phối 
hoạt động kinh tế chủ yếu, nên cơ sở kinh 
tẾ của quốc gia có chiều hướng tuột ra khỏi 
tầm kiêm soát của chính phú ; thị trường 
quốc gia dần trở nên ¡t quan trọng hơn so 
với các thị trường tiểu khu vực, khu vực. 

5 năm tới, các mối liên kết kinh tế chồng 
chéo, đan xen. sẽ tăng gấp bội. Chúng ta sẽ 
chứng kiện một bối cảnh toàn cầu mới phức 
tạp. được hình thành từ các khu vực, các tập 
đoàn, các tô chức phi chính phủ : từ các tôn 
giáo và các phong trào chính trị. Tính phụ 
thuộc lẫn nhau ngày càng nối trội, đến mức, 
ngay cả những nước hùng cường nhất củng 
sẽ bị ràng buộc bởi những cam kết với bên 
ngOàiI. 


Những năm sắp tới, giai đoạn khép lại 
thế kỷ cũ, mở ra thế kỷ mới, sẽ là thời kỳ 
rất sôi động. Chúng ta cân chuẩn bị sẵn sảng 
đối mặt với một thực tế có nhiều thử thách 
nhất nhưng cũng có nhiều cơ hội nhất, một 
thực tế chắc chắn chứa nhiều hấp dẫn trong 
lịch sử văn minh nhân loại ~ 


CÙNG BẠN ĐỌC 


Do giá giấy và công ¡n tăng, đề giảm bớt sự bù lỗ của ngân sách Đảng, 
bắt đầu từ tháng 1-1996, giá bán mỗi số Tạp chí Cộng sản là 3000 đ. 
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Lời người biên tập : Ngảy 7-7-1995, tuần báo Giải phóng, tiếng nói của hảng 
vạn chiến sĩ cách mạng đã từng đấu tranh kiên cường chống các chế độ độc 
tài quân phiệt ở nhiều nước Mỹ la tinh trước đây, hiện đang cư trú ở Thụy điển, 
đã đăng bải của nhà hoạt động cách mạng lão thành Xéc-gi-ô Ra-mi-rét với 
đầu đề trên. Kèm với đâu đề là tiêu đề với dòng chữ to : “Chủ nghĩa Mác vẫn 
có hiệu lực... Chủ nghĩa xã hội là câu trả lời duy nhất có giá trị để giải 
quyết những vắn đề của xã hội hiện tại trong khuôn khổ của chủ nghĩa 


tư bản". 


Chúng tôi xin lược dịch bài báo để bạn đọc tham khảo. 


Trước kia và hiện nay, chủ nghĩa. Mác luôn 
luôn là một căn cứ quYẾT định cho các tổ chức 


cách mạng Mỹ la tỉnh mỗi khi đề ra đường lối | 


và chiến lược của mình. Ngày nay, khi muốn 
thành lập một lực lượng cánh tả để giải quyết 
các vấn đề hiện đại, điều trước tiên là cần hiểu 
rằng chủ nghĩa Mác được phân tích một cách 
khoa học và cơ bản vẫn là lý luận xã hội có 
hiệu lực trước tình hình thế giới hiện nay. 


Điều đó cần được giải thích dưới ánh sáng 
của các quy luật khoa học, sự tiến triển của 
những kiên thức khoa học và từ thực tế khách 
quan. 


Thật vậy, người mác xít cần phải nhận 
thức được rắng chủ nghĩa Mác mang tính khoa 
học, răng đó là một công cụ phương pháp luận 
của những khoa học xã hội, giúp cho việc 
nghiên cứu thực tế và tìm phương hướng trong 
cuộc đấu tranh cải tạo xã hội. 


Chủ nghĩa Mác vẫn giữ nguyên giá trị. 
Điều cần bàn là xây dựng lại (hoặc phát hiện 
mới) các luận điểm của Mác nhằm giải đáp 
những thách thức của thời đại hiện nay. Chính 
vì vậy, dù ra đời cách đây một thế kỷ rưỡi, 
các luận điểm của chủ nghĩa. Mác vẫn ì giữ trọn 
với sự trẻ trung, tươi xanh và tính chất cải tạo 
của nó. 


Lý luận mác xít về mối liên hệ 
Lý luận này là nền tảng của tư tưởng mác 
xít. Nó được vận dụng vào những vân đê xã 


hội rộng lớn, điều đó làm cho lý luận trở thành 
công cụ hiệu nghiệm để điều tra, phân tích 
các hiện tượng khác nhau của tình trạng người 
bóc lột người. Nó cũng rất cần thiết trong việc 
đề ra các giải pháp khắc phục sự bóc lột đó. 


Mối liên hệ mang tính khách quan là ở 
chỗ các sản phẩm như của cải vật chất và tỉnh 
thần, quan hệ xã hội là do con người tạo ra 
theo những mục đích nhất định. Nhưng đến 
lượt nó, trong, những điều kiện cụ thể, chính 
những sản phẩm đó lại tác động mạnh mẽ đến 
con người một cách khách quan, khiến họ cảm 
thấy cuộc sống của mình như "xa lạ" với điều 
kiện xã hội. Nhận thức đó dẫn con người đến 
chỗ không quan tâm đến những diễn biến của 
xã hội, đặc biệt về mặt chính trỊ. 


Lý luận mác xít về con người 


Đây là một sự đóng góp đâng kể về sự 
phát triển tư tưởng xã hội. Bởi vì một khi lây 
con người làm trung tâm, vấn đề con người sẽ 
trở thành những luận cứ quan trọng cho lý luận 
và thực tiên cách mạng. Thế mà, con người 
với tư cách một cá thể xã hội đã bị các trưởng 
phái triết học khác đặt vào hàng thứ yếu. 


Sự phát triển của con người đã được chủ 
nghĩa Mác giải thích như một sản phẩm tự 
thân, đồng thời cũng là sản phẩm sáng tạo của 
lịch sử và xã hội. Lịch sử do con người ,tạo ra 
và cùng với các điều kiện để xã hội tổn tại, 
con người tự sáng tạo ra bản thân mình như 
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một sản phẩm của những mối quan hệ xã hội. 
Tiến trình lịch sử này tác động đến khái niệm 
về nhân văn, trên phương diện con người trong 
sự phát triển xã hội và trong sự tìm kiếm hạnh 
phúc, đáp ứng đầy đủ nhu câu và nguyện vọng 
của mình. 

Lý luận mác xít về xã hội 

Lý luận về con người và xã hội, về giai 
cấp xã hội là những điểm xuất phát mà chủ 
nghĩa Mác đã công hiến cho chúng ta trong 
sự phân tích đời sông xã hội. Toàn bộ lý luận 
đó vân giữ nguyên giá trị của nó. Đồng thời, 
đó cũng là lý luận mang tính chiến đấu nhất. 
Các nHà tư tưởng tư sản tập trung mũi nhọn 
tấn công vào chủ nghĩa duy vật lịch sử, vào 
khái niệm hình thái kinh tê - xã hội, lý luận 
về giai cấp và đấu tranh giai cấp. Các ngành 
khoa học xã hội, đặc biệt là khoa học về lịch 
sử hay chính trị, không thể tách rời với tư tưởng 
của Mác về xã hội. 


Lý luận mác xít về cách mạng 


Tất nhiên, lý luận mác xít về phát triển 
xã hội gôm nhiều yêu tố. Vì vậy, ta nên xem 
xét riêng biệt những khái niệm mác xít về nhà 
nước, cách mạng xã hội và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 


Đây là ly luận mà giải cấp tư sản chống 
đối mạnh nhất. Lý luận của Mác đã đem lại 
nhiều hiệu quả đâu tranh chồng các thế lực 
xét lại cánh hữu và giáo điều chủ nghĩa đang 
khống chế nhiều đảng và phong trào cách 
mạng. Bắt chấp mọi sự chồng đôi, các luận 
điêm của chủ nghĩa Mác hiển nhiên vẫn còn 
sức sống. 


Lý luận của chủ nghĩa Mác về nhà nước 
và hai nhiệm vụ xã hột của nó cho thấy TÕ : 
dù nhà nước là một thể chế áp đặt bởi ý chí 
của một giai cấp, tuy vậy nó cân thiết đê bảo 
đảm sự liên tục của các cơ cấu xã hội thông 
qua VIỆC "khống chế các mục tiêu” và cai quản 
công việc của cộng đồng. 


Lý luận về cách mạng xã hội, về bản chất 
và hình thức của nó như Mác đã phân tích trong 
các tác phẩm của mình, hơn hẳn mọi khái niệm 
khác về vân đề này, bởi vì lý luận của Mác 
nhằm mục đích giải phóng con người. 
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Cuối cùng, lý luận về cách mạng xã hội 
chủ nghĩa (không đồng nghĩa với "chủ nghĩa 
xã hội hiện thực”) là lý luận cho thấy rõ mọi 
tiền đề cần thiết để đi đến thắng lợi. 


Chủ nghĩa Mác tiếp tục có hiệu lực 


Trong các vấn đề liên quan đến những 
luận điểm nêu trên, nổi bật trong cuộc bút 
chiến hiện nay có vấn đề nên kinh tê thị trường 
tự do và kế hoạch hóa nền kinh tế. 


Luận điểm mác xít về nền kinh tế kế hoạch 
hóa vân tiếp tục có hiệu lực và cần thiết hơn 
bao giờ hết, bởi các mối quan hệ kinh tế hiện 
nay đã vượt khỏi biên giới các quốc gia và 
bởi những khả năng kỹ thuật cho phé kiểm 
soát các trường hợp xuất hiện bằng kế hoạch 
hóa. Ngày nay không còn tôn tại "thị trường 
tự do” trong nền kinh tế, ngoại trừ sự tồn tại 
trong đầu óc những kẻ tuyên truyền nó. Thị 
trường vận hành song không được "tự do”, vi 
nó bị 500 tập đoàn tài phiệt tư bản quốc ! tế (đa 
quốc gia hoặc siêu quốc g1a) khống chế. Các 
tập đoàn này sử dụng kế hoạch hóa với nghĩa 
sít sao của nó. 


Đúng là chủ nghĩa tư bản tài phiệt đang 
đứng trên đỉnh chóp, nhưng không phải trên 
đỉnh chóp của "thị trường tự do” mà trên đỉnh 
chóp của nền kinh tế kế hoạch hóa được tổ 
chức một cách hoàn hảo. Nó hoạt động như 
một tổ chức độc quyền, để lại đăng sau "thị 
trường tự do” cho những nhà buôn nhỏ. 


Hiện nay, kế hoạch hóa là một tất yếu mà 
không chỉ riêng những tập đoàn lớn mới tập 
trung sức vào. Trước đây, những các-ten và 
tờrớt thời kỳ "tư bản tài phiệt" của 
Hin- phéc-đinh (đầu thế kỷ XX) mà trong tác 
phẩm của mình, Lê- -nin căn cứ vào đó đê viết 
lên những nhận định về chủ nghĩa để quốc... 
so với các tập đoàn tư bản hiện nay thì quả là 
rất nhỏ bé. 


Nhà nước ở các quốc gia lớn cũng đang 
kế hoạch hóa nền kinh tê của mình. Ngày nay, 
tại các nước phát triển, đầu còn tồn tại thứ thị 
trường tự do như hồi cuối thế kỷ XIX, một 
loại thị trường mà bọn “tự do kiểu mới" đang 
cô gây ảo tưởng cho các nước lạc hậu. 


Ở các nước này | hiện nay, chỉ có chủ nghĩa 
tư bản độc quyên và chủ nghĩa thực dân kiều 


mới. Trong sợi xích khổng lồ ấy, "Chỉ lê hiện 
đại", giữ vai trò như thế nào 2 Một đất nước 
nhỏ bé, tài nguyên thiên nhiên ít, sản phẩm 
công, nông nghiệp chủ yếu là đồng và hoa quả 
mà giá trị xuất khẩu của nó được giai câp 
thượng lưu và trung lưu tiêu xài xa xỉ. Dân 
chúng chỉ còn lại có bánh mỳ và món dân túy 
của những kẻ mang danh "xã hội tự do kiểu 
mới”. 

Hai lần dối trá 

Có thể nói một cách chắc chắn răng thật 
là dối trá nếu cho răng ý tưởng về tự do kiểu 
mới là biện pháp để giải quyết cuộc khủng 
hoảng kinh tê ở những nước "xã hội chủ nghĩa 
hiện thực” trước đây. Đưa hình ảnh các nước 
phát triển như một hình mẫu của nên kinh tế 
thị trường tự do, đó là một sự dối trá. Song 
đó không chỉ là sự dối trá duy nhất. Còn một 
sự dối trá nữa là : ở các nước có nền "thị trường 
tự do” Ấy, người ta không. hề đưa ra công thức : 
để kinh tế tự do phát triển theo sự điều khiển 
của "bàn tay vô hình”. Trái lại, người ta vạch 
kế hoạch chỉ tiết, tỉ mỉ và có hiệu quả cho con 


Tiếp tục sắp xếp... 
(Tiếp theo trang 29) 


đó lại là các doanh nghiệp nhỏ, hoạt động 
dịch vụ là chủ yếu, nên tính chất điển hình, 

đại diện không rõ nét. Nguyên nhân làm 
chậm trễ quá trình thực hiện chủ trương cổ 
phân hóa có nhiều, song trước hết Jà do quan 
niệm về cơ cấu sở hữu trong nên kinh tế 
nhiều thành phần, về vai trò chủ đạo của 
doanh nghiệp nhà nước, còn chưa thống nhất; 
không ít người vẫn còn e ngại thực hiện 
cô phân hóa (dù chỉ đối với số ít DNNN và 
dù tỷ lệ cô phần nhà nước vần giữ vị trí chị 
phối). sẽ làm suy yếu kinh tế quốc doanh, 

suy yếu định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài 
những lý do không khó khắc phục vè kỹ 
thuật, nghiệp vụ, thủ tục, quy trình, v.v., có 
một lý do cần đặc biệt lưu ý. Đó là VIỆC 
thực hiện cổ phần hóa không tránh khỏi vấp 
phải lực cản do đụng tới lợi ích cục bộ, bản 
vị của người quản lý (giâm đốc) và một bộ 


Gan sóáeœ% báo nướ( ngoài 


đường phát triển của mình và coi đó như một 
cách điêu trị hiện đại. 


Mục tiêu thực tế 


Sự khinh mạn và dối trá đó của chủ nghĩa 
tự do kiểu mới đã gầy ra nhiều hậu quả bi thảm 
về kinh tế xã hội ở các nước Mỹ la tỉnh. Thực 
tế bị nhào nặn. Sự tuyên truyền về ý tưởng tự 
do kiểu mới không chỉ nhằm khuất phục các 
dân tộc và đặt ách đô hộ thực dân mới lên đầu 
họ mà còn hy vọng thông qua việc điều khiển 
chính trị, che giầu mục tiêu rất cụ thể : làm 
tiêu tan chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mắc. 


Các nhà tư tưởng đại bịp của thời đại 
chúng ta là những tên trí thức gắn hữu CƠ VỚI 
chủ nghĩa tư bản và "các chuyên gia. củaN gần 
hàng thế gIỚI, của Quỹ tiên tệ quốc tế và của 
các tô chức quốc tê khác được các tập đoàn 
siêu quốc gia tài trợ. "Sản phẩm" tư tưởng của 
họ được đem bán ở Ba lan và Mê-hi-cô, ở 
Nga và Ac-hen-ti-na ở U-ru-goay và 
Phi-lip-pin...C) - 
ĐÔ NHƯ CHUNG 

(Lược dịch) 


phận công nhân biên chế tại các DNNN, 


đặc Diệt ở các doanh nghiệp vốn "ăn nên 
làm ra", xưa nay vẫn sông an toàn và được 
nhiều bổng lộc nhờ chế độ bao cấp. Tôi cho 
răng, với nhận thức thống. nhất về cơ cấu sở 
hữu và vai trò chủ đạo của DNNN như đã 
trình bày trên đây, việc cổ phần hóa một bộ 
phận. DNNN không những không làm giảm 
mà còn phát huy vai trò chỉ phối của sở hữu 
nhà nước trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành 
và doanh nghiệp hơn so với hiện nay. Điều 
quan trọng là băng con đường cổ phần hóa 
thực hiện một. cách chủ động theo một quy 
hoạch đúng đắn về cơ cấu sở hữu, chúng ta 
sẽ làm cho một bộ phận đắng kể DNNN 
hiện nay tăng thêm sức sống nhờ thu hút 
thêm được nguôn lực, nguồn. vốn của các 
thành phân kinh tế khác, của các chủ sở hữu 
khác trong và ngoài nước. Đó cũng là một 
giải pháp huy động vốn và giải phóng hơn 
nữa lực lượng sản xuất trong giai đoạn đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât 
nước 
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e CÁ NHÂN. Khái niệm về mặt khoa học được hiểu như là chủ thể của các quan hệ và hành động có ý thức. Về mặt xã hội, 
được hiểu như là hệ thống các đặc tính bên vững của một xã hội, một cộng đồng trong đó cá nhân là thành viên. 

Mặc dù cá nhân được đề cập ở nhiều góc độ khác nhau (sinh hóa học, vật lý học, xã hội học...), nhưng có thổ khẳng định 
rằng cá nhân chỉ xuất hiện khi bất đầu có sự nhận thức và tự nhận thức. Cá nhân luồn là chủ thể nghiên cứu của triết học, tâm lý 
học và xã hội học... 


Triết học Mác - Lê-nin cho rằng cá nhân là một tổng hòa các mồi quan hệ xã hội. Từ đó có thể rút ra kết luận : các đặc tính 
vốn có của cá nhân không phải là bẩm sinh, mà xét cho cùng, do sự quy định của chế độ xã hội hình thành trong lịch sử. Cá nhân 
bao giờ cũng là sản phẩm của một chế độ xã hội nhát định. Dưới chá độ xã hội chủ nghĩa, mồi quan hệ qua lại giữa cá nhân và 
xã hội có đặc trưng là sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội. Mác và Ăng-ghen cho rầng sự phát triển tự do của 
mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của mọi người. 

Trong tâm lý học, cá nhân được xem như một con người riêng biệt với những đặc điểm riêng về tính cách, trí tuệ, tình cảm. 
Tính chát, khí chát, năng lực con người và cả những đặc điểm diễn biến của các quá trình tâm lý là thuộc về các đặc tính tâm lý 
của cá nhân. Trong khi các trạng thái tâm lý (cảm xúc, động cơ hành vị, v.v.) không ngừng thay đổi thì tư chất hay bộ mặt tâm lý 
của cá nhân có phân không thay đổi. Sự thay đổi về tư chát tâm lý của cá nhân là hậu quả của những thay đổi diễn ra trong đời 
sống con người, kết quả của quá trình giáo dục của xã hội. Cá nhân là một tổng thể gắn bó những nét bên trong và bên ngoài của 
con người, qua đó mọi tác động từ bên ngoài được phản ánh. Cái chủ quan cá nhân (cảm xúc, ý thức, nhu cầu), không tách rời với 
quan hệ khách quan giữa con người với hiện thực xung quanh. 


Trong luật học, cá nhân là chủ thể của các quan hệ tài sản và nhân thân phi tài sản. Nhưng để tham gia vào các quan hệ 
pháp luật cụ thế, cá nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Năng lực pháp luật của cá nhân có từ khi cá nhân đó 
sinh ra và chám dứt khi chết. Năng lực hành vi của cá nhân là khả năng của cá nhân, bảng hành vi của mình, xác lập và thực hiện 
quyền và nghĩa vụ của mình. Năng lực hành vi của cá nhân được chia thành năng lực hành vi của người thành niên và năng lực 
hành vi của người chưa thành niên. 

e PHÁP NHÂN. Là một tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công 
nhận ; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ ; có tài sản độc lập với cá nhân và tổ chức khác ; tự chịu trách nhiệm bảng tài sản của mình ; 
nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

Từ thời La mã cổ đại đã có các tổ chức như phường hội, nhà thờ, xưởng thủ cổng... là những tổ chức không có tài sản riêng, 
mà chỉ có tài sản chung do các thành viên đóng góp theo phần. Khi tổ chức bị tan rã, tài sản chung đó sẽ đem chia và trả lại cho 
các thành viên theo phần mà họ đã đóng góp. Trong các quan hệ pháp luật, các tổ chức này không thể tham gia như một chủ thể 
dộc lập, vì vậy không có tư cách pháp nhân. Dưới ché độ phong kiến, do phân công lao động tiếp tục phát triển, các tổ chức nói 
trên hình thành ngày cáng nhiều nhưng vẫn chưa có tư cách pháp nhân. Chỉ tới ché độ tư bản, do nhu cầu cạnh tranh, cần tham 
gia như một chủ thể độc lập vào các quan hệ dân sự và thương mại, các tổ chức kinh tế mới tìm cách củng cố địa vị của mình 
bảng phương tiện pháp lý. Cũng vì vậy, khái niệm "pháp nhân" dàn hình thành ở thời kỳ này và được pháp luật công nhận là "chủ 
thể của luật dân sự, thương mại”. : 

Pháp nhân có thể được thiết lập theo sáng kiến của cá nhân, của tổ chức kinh té, tổ chức chính trị, tố chức chính trị-xã hội, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghè nghiệp, quỹ từ thiện, hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc thiết lập 
phải tuân theo thủ tục đo pháp luật quy định. Pháp nhân phải có tên gọi, có trụ sở, điều lệ và cơ quan điều hành. Pháp nhân có 
thể đặt văn phòng đại diện, chỉ nhánh ở nơi khác với nơi đặt trụ sở của pháp nhần. Nó có thể chia nhỏ, hợp nhát hoặc sáp nhập 
theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo thỏa thuận của các thành viên trong tổ chức có tư cách pháp 
nhân đó. 


Pháp nhân bao gồm các tổ chức sau : 
a) Các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang. Đây là các tổ chức được nhà ni giao tài sản để thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước, hoạt động văn hóa, xã hội bảng kinh phí do ngân sách nhà nước cáp. 


b) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội. Đây là các tổ chức tự quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu của 
mình nhầm thực hiện mục tiêu chính trị, xã hội theo điều lệ. Các tổ chức này chịu trách nhiệm dân sự bảng tài sản của mình, trừ 
tài sản mà theo quy định của pháp luật không được sử dụng để chịu trách nhiệm dân sự. 

c) Các tổ chức kinh tế, bao gồm : doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh 
nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác. Các tổ chức kinh tế này chịu trách nhiệm dân sự bảng tài sản của 
minh. 
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Yim hiệu hháải niệm 


dì Cac !ổ chức xã hội. tổ chức xã hội - nghê nghiệp. Đây là các tổ chức đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 
thành lạp, chuẩn y điều lệ ; có hội viên là các cá nhân hoặc tổ chúc tự nguyện đóng góp tài sản hoặc hội phí nhầm phục vụ nhụ 
cầu chung của hội viên. Các tổ chức này chịu trách nhiệm dân sự bảng tài sản của mình. Khi thôi hoạt dộng thì tài sản được giải 
quyết theo quy định của pháp luật, chứ không chia cho các hội viên. 

e) Các quỹ xã hội. quỹ từ thiện. Đây là các tố chức dược cơ quan nhà nườc có thẩm quyền cho phép thành lập, hoạt động vì 
mục đích khuyến khích phát triển văn hóa, khoa học, từ thiện và các mục đích xã hội nhàn đạo khác, không vì mục dích thu lợi 
nhuận. Tài sản của quỹ được quản !ý, sử đụng và định doạt theo quy định của pháp luật và phù hợp với mục đích hoạt động của 
điều lệ. 

e QUYỀN NHÂN THÂN. Là một trong hai nhóm quan hệ xã hội do luật dân sự điều chính, có tính chất phi tài sản, không 
mang giá trị kính tế. không chuyển dịch được từ chủ thể này sang chủ thể khác. 

Quan hệ nhân thân có các loại : 

a) Quan hệ về uy tín, danh dự, tên gọi của công dân và các tổ chức xã hội, tổ chúc kinh tế, cơ quan nhà nuức... 

b) Quan hệ về quyền tác giả đối với các tác phẩm chính trị-xã hội. văn hóa giáo dục, văn học nghệ thuật, khoa học-kỹ thuật. 

c) Quan hệ về quyền tác giả đối với các sáng ché, giải pháp húu ích, kiểu dáng công nghiệp. 

Luật dân sự khôi phục danh dự. uy tín của công dân. của tổ chức khi bị xâm phạm :; còn luật hình sự thì trừng trị những người 
có hành vi xâm phạm quyền nhán thân của công dân và các tổ chức C1 
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HỘI THẢO KHÓA HỌC : "ĐỔI MỐI ĐỀ PHÁT HUY VAI TRÙ CHỦ ĐẠO CỦA DUANH NGHIỆP NHÀ NUỨC" 


Trong hai ngày 4 và 5 tháng 12 năm 1995, Ban kinh té tỉnh ủy Thanh hóa tố chức cuộc hội thảo khoa học : "Đổi mới để phá! 
huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước ở tinh Thanh hơar. Tới dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban 
nhân dân tinh, một sé nha khoa học công tác Ở trung ương và địa phương. các nhà quản lý, các giám dóc trên địa bàn tỉnh. 

Hội thảo đi sâu thao luận ba ván dề lớn : 1) Làm rõ thêm quan niệm về vai trò chủ dạo của doanh nghiệp nhà nược (DNNN) : 
2) Đánh giá thực trạng DNNN ở tinh Thanh hóa trong thời gian từ khi đôi mới nèn kinh té đến nay ; 3) Phương hướng đổi mới và 
phát triển DNNN trên địa bàn Thanh hóa. 

Vấn đẻ thứ nhất : Làm rõ thêm quan niệm vẻ vai trò chủ đạo của DNNN. Các đại biểu dự hội tháo dều thống nhát đánh giá 
DNNN có vị frí, vai trò làm nòng cót trong sự nghiệp công nghiệp hóa. hiện đại hóa đất nước, mở đường hỗ trợ cho các thành phần 
kinh tế phát triển ; bảo đảm việc cung ứng những hàng hóa. dịch vụ công cộng cần thiết ; làm công cụ để nhà nước điều tiết và 
hướng dân nên kinh tế, khác phục khuyết! tật của cơ ché thị trường, thực hiện chính sách xã hội. . 

Đa số các đại biểu đều nêu ý kiến cần phản biệt hai khái niệm kinh tế quốc doanh và kinh tê nhà nước. Có đại biểu còn cho 
rằng. sự phân biệt giữa kinh tế quốc doanh và kinh tế nhà nước sẽ giải tóa được về tâm ly khi sắp xếp lại DNNN. Kinh tế quốc 
doanh chinh là hệ thống các DNNN. Kinh tá nhà nước bao gồm nhiều hình thức như ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, ngân 
hàng, kho bạc... cùng hệ thống DNNN. Các đại biếu nhần mạnh vai trò chủ đạo của kinh té nhà nước với nhiều hình thức chứ không 
phái duy nhát hệ thống DNNN. 

Khi phân tích về kinh tế nhà nước ở Thanh hóa, có nhiều ý kiến cho rắng mỗi tính đều nảm trong thể chế kinh tế thông nhát 
của toàn quốc, ván dè chủ đạo của DNNN được xây dựng chủ yếu ở tâm vĩ mô của cả nước thông qua hệ thống luật pháp, chính 
sách được ban hành ở trung ương ; cấp tinh chủ yếu là tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thành công chính sách đó và doanh 
nghiệp nhà nước cấp tỉnh. chứ không phải (và không thể) thực hiện yêu cầu chủ đạo như doanh nghiệp nhà nước trung ương. Vì 
vậy không nên quan niệm nhát thiết mọi DNNN địa phương phải thực hiện vai trò chu đạo. 

Vắn đê thứ hai : Đánh giá thực trạng DNNN ở Thanh hóa trong thời gian từ khi đối mới nền kinh tế đén nay. Các đại biểu nhật 
trí cho rắng : mặc dù số lượng DNNN giảm nhưng quy mê hoạt động vẫn tăng. Năm 1994, DNNN sáng tạo ra 30% GDP nhưng 
đóng góp 74% tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh. DNNN đã sáng tạo ra một bộ phận quan trọng hàng hóa cho nhu câu thị 
trường. đáp ứng yêu cầu của nhà nước để bảo đảm các cân dồi ví mô, cung ứng các dịch vụ công cộng cho xã hội. Đạt được các 
thành tựu trên là do các doanh nghiệp đã biết đối mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu câu thị trường : dội 
ngũ cán bộ quản lý năng động. sáng tạo, có năng lực và trình độ tổ chức kinh doanh, nhạy bén nắm bất cái mới phù hợp với chuyển 
biền của kinh tế thị trường. Song các đại biểu cũng đồng tình với ý kiến cho rắng, phân lớn các DNNN hoạt động có hiệu quả là 
các doanh nghiệp được nhà nước đầu tư vồn lớn, ở những ngành có lợi thế khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên và độc quyền 
về thị trường tiêu thụ. 
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Yin hoạt động lý luận - thực tiễn 


Về những hạn chế và tồn tại của DNNN, các đại biểu chỉ rõ : DNNN nhiều về số lượng nhưng lại nhỏ về quy mô, còn có sự 
dàn trải không cần thiết, vượt quá khả năng nguồn lực của Nhà nước hiện có ; việc sắp xếp các DNNN trong những năm qua chưa 
khấc phục được các nhược điểm về cơ cáu. Ở Thanh hóa có gàn 43% số doanh nghiệp đã đăng ký lại vẫn bị thua lỗ ; tình trạng 
thiếu vón của các DNNN là phổ biến và trầm trọng ; trình độ công nghệ lạc hậu ; hiệu quả kinh té tháp, mức sinh lợi của đồng vồn 
tháp, doanh nghiệp do địa phương quản lý còn tháp hơn ; năng suát lao động trong hệ thồng DNNN rát tháp. 

Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại trên có nhiều, song đa số các đại biểu cho rắng : Thứ nhát, nhận thức về DNNN và 
vai trò chủ đạo của nó còn chưa đầy đủ và có phần thiếu nhát quán ; vừa có biểu hiện muón duy trì tràn lan, thiếu cân nhắc kỹ 
hiệu quả kinh tế - xã hội, vừa có tu tưởng coi nhẹ kinh tế nhà nước, muồn tư hữu hóa toàn bộ tư liệu sản xuất để đi theo con đường 
tư bản chủ nghĩa. Thứ hai, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nói chung và DNNN nói riêng đang có những bát cập. Luật lệ, 
chính sách của nhà nước ban hành chưa đầy đủ và thiều đồng bộ, buông lỏng sự quản lý, để sơ hở gây thát thoát vồn liềng và tài 
sản công, đồng thời lại vừa gò bó và can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh, cản trở việc phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của doanh nghiệp. Thứ ba, trình độ tổ chức quản lý, trình độ nghiệp vụ kinh doanh của cán bộ quản lý chưa tương xứng với 
yêu cầu đổi mới doanh nghiệp, thiếu sự năng động sáng tạo để thích ứng nhanh nhạy với thị trường. Tinh thần làm chủ sản xuất 
kinh doanh của người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước là ván đề cần có biện pháp giải quyết. 

Vấn đê thứ ba : Phương hướng đối mới và phát triển DNNN trên địa bàn tỉnh Thanh hóa. Các đại biều đều thống nhát cho 
rằng tư tưởng chỉ đạo trong sấp xép các DNNN là : sắp xép DNNN phải luôn luôn gấn với xây dựng, củng có các DNNN ; sắp xếp 
lại DNNN không phải là làm cho kinh tế quốc doanh yếu đi mà phải làm cho nó mạnh lên, giữ vai trò nòng cốt, hướng dẫn và nêu 
gương. Trên cơ sở nhận thức đó, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp cụ thổ. Tập trung lại có ba hướng cơ bản sau : 

1) Phân loại đế xác định các DNNN cân củng có và phát triển. Hàu hét các ý kiền cho rắng số lượng DNNN hiện nay trên địa 
bàn tỉnh là quá nhiều, cần phân loại các doanh nghiệp để giữ lại các doanh nghiệp thực sự cần thiết. Đó là các doanh nghiệp trong 
các ngành kinh tế then chót ; các doanh nghiệp mà sản phẩm phục vụ cho nhu cầu công ích, các thành phần kinh tế khác chưa 
thể làm hoặc không muồn làm ; những doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, tạo ra nguồn thu lớn và ổn định 
cho ngân sách, tạo nhiều việc làm với thu nhập cao cho người lao động. 

2) Xử lý kiên quyết, dứt điểm các đơn vị không cần thiết hoặc không đủ điều kiện duy tri hình thức DNNN. Cụ thể là cần có 
biện pháp cho giải thể, nhượng bán hoặc thanh lý tài sản của các đơn vị thua lỗ kéo dài ; chuyển đổi hình thức sở hữu như cổ phần 
hóa ; sáp nhập để tập trung vồn cho các DNNN cần thiết. 

3) Đổi mới cơ chế quản lý để phát huy vai trò chủ đạo của DNNN. Đồng thời với việc sắp xếp lại khu vực DNNN, cần đổi mới 
mạnh mề cơ chế quan lý nhầm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo môi trường pháp lý và kinh tế thuận lợi cho DNNN liên tục phát 
triển. Đó là hình thành phương án tổng thể về sắp xếp lại và phát triển khu vực DNNN ; cải tiến các chính sách tài chính, tín dụng 
đói với các DNNN ; đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của 
người lao động trong các DNNN. ă : 

NGUYEN VU BINH 
thực hiện 


CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH 
BINHMINH PLASTICS CO. (BMPLASTCO) 


ỐNG VÀ PHU TÙNG CÁC LOẠI 
BÌNH PHUN THUỐC TRỪ SÂU 


QUẢNG CÁO 
NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG 


{ PLASTCO / 
SẢN PHẨM NHỰƯA KỸ THUẬT 


. m 109 NGUYEN ĐỊNH CHỈ (HERI 97 IINH PHUNG) PHUONG 9 
ï Ẵ QUÁN G6. TP, HCM : ĐT : 559873-- 554524 FAX. 84.8 - 558814 
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CƠ TƯ uy 


"Trong những nỗ lực của lãnh đạo CTy và các chuyên viên nghiệp vụ, mọi 
ngân sách và các ché độ nhà nước, CTy thực hiện nghiêm chỉnh. Là 1 
doanh nghiệp năng động, CTy giữ được uy tín cao với các thị trường trong 
và ngoài nước, thế hiện ở các mặt hàng chát lượng, ở thời gian giao nhận 
và thực hiện hợp đồng, kể cả những thị trường mới. Các bên đối tác đánh 
giá cao trách nhiệm và uy tín của Matimex . Trong các hoạt động XNK trực 
tiếp và các dịch vụ vật tư, kĩ thuật rất cần thiết hiện nay..." 
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BINH TẠN 
PTE.,LTD. 


Tel : 641082 444173 
Fax : 84.8.642803 


“Doanh nghiệp có hơn 700 CN thành thạo và 

gấn bó. Sản phẩm của Bitas được chấp nhận 

và uy tín cao ở các thị trường. Gần hai triệu sản 

phẩm của năm 95' là 1 chứng minh cho có gắng 

của lãnh đạo và cán bộ ở đây - Nhát là trong khó khăn 

về vốn đầu tư, mặt bảng nhà xưởng và sức ép của 
hàng ngoại nhập..." 


L. TRỤ SỞ CHÍNH : 
Số 49-57 Đông Du. Quận ¡, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại : 299193 - 299195 - 222044 
Fax :84-8-223082 
Telex : 813139 MATIM.VT 
II. TÀI KHOẢN : 
- Tiền Việt Nam : 012.A.01621/15 Ngân hàng Công Thương Việt N 
TP. Hồ Chí Minh. 
- Ngoại tệ : 362.111.37.0.1707 Ngân Hàng Ngoại Thương TP.HCI, 
li. NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH : 
- Xuất nhập khẩu trực tiếp và kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng ‹ 
loại tư liệu sản xuát, tư liệu tiêu dùng. 
- Tư liệu sản xuát : các loại vật tư kỹ thuật. 
- Tư liệu tiêu dùng : các loại xe máy, hàng điện máy. 
- Sửa chữa, lấp ráp các loại xe, máy và làm các dịch vụ kỹ thuật kh 
- Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế và cá nhắn trong. ng 
nước về mọi lĩnh vực kinh doanh sản xuát. 
IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC : 
1. Cửa hàng số 1 : 49-57 Đông Du. Q.1, TP.HCM 
Điện thoại : 298136 
2. Cửa hàng số 2 : 48-50 Đồng Khởi. Q.1, TP.HCM 
Điện thoại : 223904 
3. Cửa hàng số 3 : 26 Đồng Khởi. Q.1, TP.HCM 
Điện thoại : 295813 
4. Cửa hàng số 4 : 239 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 
Điện thoại : 992383 
5. Cửa hàng số 5. 02 Đường 3⁄2. Q.10, TP.HCM 
Điện thoại : 659658 
6. Cửa hàng số 6 : 108 A Đường 3⁄2. Q10. TP.HCM 
Điện thoại : 653414 
7. Cửa hàng số 7 : 32 Kỷ Con. Q.1, TP.HCM 
Điện thoại : 294922 
8. Xí nghiệp 3-4 : 87 Ngô Tát Tó. Q.Bình Thạnh, TP.HCM 
Điện thoại : 995837 
9. Xí nghiệp Phú Lâm : 66 An Dương Vương. H.Bình Chánh. TP.HC\ 
Điện thoại : 750074 
10. Kho Phú Lâm : 66 An Dương Vương. H Bình Chánh. TP. HCM 
Điện thoại : 750074 : 
11. Kho 242 : 232 Nguyễn Tát Thành. Q.4, TP. HCM 
Điện thoại : 725652 
' Giảm đóc : Nữ cử nhân kinh tê NGUYỄN THỊ LỆ CHÂU 


0ÔNG TY DỆT VIỆT THĂNG 
ưu Keeh 
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CHUYÊN SAN XUẤT VÀ KINH DOANH 

* Sợi các loại (4000 tán/năm) 

" Vải mộc và thành phẩm (30 triệu mét/năm) 

* Hàng may mặc xuất khẩu (3 triệu SP/năm) 

e Đặc biệt công ty hiện đang có bán các sản phẩm mới, cao 
cấp sau đây tại thị trường nội địa : 

- Vải KT SILK, TACRON, KT XỐP, GABARDIN NHŨNG, KT 
XÓP NHUNG. Với tát cả các loại màu sắc và mẫu hoa 
được in trên máy in lưới quay hiện đại của Nhật Bản. 

- Các loại vải COTTON, T/C nhuộm màu và dệt sợi màu 
(Ghingham, Chambray...) để may hàng xuất khẩu. 

- Từ tháng 1/1995 Công ty có hợp tác sản xuát KHÁN TRẢI 
BÀN CAO CÁP CHÔNG BẨN (không dính cà phê, nước 
mm) bảng nguyên liệu 100% cotton dưới nhãn hiệu TEF- 
LON của Công ty DUPONT (Mỹ) 
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+ Văn phòng ĐT : 966953 
+ Giao dịch TP.HCM : P.XNK ĐT : 291120 


+ Cửa hàng giới thiệu sản phẩm & giao dịch 

60 Hàng Trồng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

ĐT : 0142.46105 

+ Cửa hàng 922 Nguyễn Trãi ĐT : 551182 
+ Cửa hàng số 10 cư xá Đồng Khánh ĐT : 563968 
+ Cửa hàng : G6. C2 Chợ Tân Bình 
+ Cửa hàng 116 Đỗ Ngọc Thạch, Quận 5 
+ Cửa hàng 36 Phan Bội Châu, Quận 1 


(Đát tân lạuft được phục 0ụ 
Qua khách làng. 
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* Sản xuất và cung cấp bê tông tươi đến chân công trình ° 
ge giao công nghệ tiên tiến sản xuất các sản phẩm JEMMAđE mm 
ê tông | ` SN) „- - 
Ảnh 1 - BÙI VĂN NOÃN - Tổng Giám đóc VIBEX 


* Thực hiện tư vần đầu tư và thi công xây dựng công 


trình công nghiệp và dân dụng Ảnh 2 - Nhà máy bê tông Chèm thuộc VIBEX gÃ 


VIBEX dã có mối liên bệ bựp tác với nbiêu doan) tụj)iệp tron 9à 1Jo01 
nước nÙw Pháp, Singapo, Hông bông, Nhật bản 0v. 
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Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh 


* "Với tất cả tỉnh thân khiêm tốn của người cách 
mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng : Đởng fa 
thát la ut đạt !... 
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Đang ía 0t đại thạt. Từ ngày bị đê quốc Pháp : 
xâm chiêm, nước ta la một xứ thuộc địa, dân ta là 
vong quốc nô, Tổ quốc ta bị dày xeo dưới gót sắt 
cua kẻ thủ hung ác. Trong mây mươi năm khi chưa 
có Đảng, tình hình den tôi như không có đường ra. 
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Tư ngày mới ra đời, Đảng ta liền 81ương cao ngọn 
cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta 
tiên lên đâu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cập. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời 

. __ mới mọc, xé tan cái màu đen tôi, soi đường dẫn lôi 
cho nhân dân ta vững bước tiên lên eon dường 
thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đê, phản 
phong... 


Đang ta 0ĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của 
nhân dân, cua dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì 
khác". 

(Trích bài nói tại lề kỷ niệm 30 năm 
nưụaY thanh: lạp Fan) 


* "Đảng ta có thể tự hào là người kê tục những truyền 
thống vẻ vang của dân tộc ta, là người mở đường cho 
nhân dân ta tiễn lên một tương lai rực rỡ... 

Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tô chức 
và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân, 
đa lãnh đạo nhân dân phần đâu dưới lá cờ tất thắng của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

(Trích Diện tan Khai Hạc 
Đạt họi đạt biểu toan quốc lan thứ THỊ của Đang) 
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! - Ngày 3-2-1930 đi vào lịch sử Đăng ta và đất nước ta như một mốc son chói lọi, 
đánh dâu bước ngoặt vĩ đại trên con đường giải phóng dân tộc. giải phóng giai cập công 
nhân và nhân dân lao động vì mực tiên đọc lặp, tự do, đân giau, nước mạnh, và hội công 
bằng và văn mình. 


Đăng tạ ra đời là hiện tượng hợp quy luật, phản ánh điền kiện khách quan và chủ 
quan đã chín muôi trong dòng vận động của lịch sử dân tộc cũng như trao li chưng của 
cách mạng thể gIỚI. Sự lạnh đạo của Đáng đỗi với xã hội là một tất yêu khách quan. 
Không phải ngắn niên mà lịch sử trao cho Đảng ta sứ mệnh thiêng liếng đó. 


Trước năm 1930, ở Việt nam đã có nhiều đảng và phong trao ra đời và đa từng thử 
nghiệm vai trò là lãnh tụ của quần chúng. Các tổ chức này và lãnh tụ của họ không thiêu 
gì đức tính dũng cảm, hy sinh quên mình, nhưng do có những hạn chế về thê giới quan 
wd HỆ tr tđỚHĐ0 HÊUH rút cuộc bị thất bại và tan rã. 


Từ năm 1930 trở đi, trên vũ đại chính trị nước ta cũng xuất hiện một số đẳng phái 
khác (như Việt quốc. Việt cách, Đại việt...) song những đăng này đã phản bội lại lợi ích 
dân tộc, cam tâm làm tay sai cho để guốc thông trị nước ta. 


Theo chủ trương tập hợp rộng rãi các tâng lớp nhân đán đê làm cách mạng của Đang 
ta, Đăng dân chủ và Đang xa hội cũng đã được thành lặp, nhưng đều đứng trong hàng 
nụi Mặt trận yêu nước và đêu tt nguyện thừa nhận sự lạnh đạo của Đảng cộng sản. 


Như vậy. khác với tình hình nhiều nước trên thê giới, ở nước ta ngày từ khi mới ra 
đời, Đảng cộng sản đã là người duy nhất lãnh đạo cách mạng. Đó hoàn toàn không phái 
lq xtf áp đặt chủ quan ý muôn của Đảng mà là sự giao phó của lịch sử thông qua gua 
trình sàng lọc hết sức nghiêm khắc. Nhân dân ta bằng sự thể nghiệm xương máu của mình 
đứt có dịp đổi chiếu, so sánh các cương Ï lình và hoạt động của các đảng, các phong trào 
để rôi cuỗi càng “chọn mặt gửi vàng”, thừa nhận Đảng cộng sản là đội tiên phong chân 
chính và duy nhất của họ. 


Có được điều đó là vì ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và 
đân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Có được điều đó còn là do Đảng ta đã biết 
kết hợp nhuận nhuyễn tính giai cấp và tính nhân dân trong việc hoạch định đường lôi, 
chính sách và trong tô chức chỉ đạo thực hiện. Nhờ thê mà Đảng đã phát huy được sức 
mạnh to lớn của nhân dân để làm nên những chiến công hiển hách. Chỉ có Đang ta - 
đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đội tiên phong chiến đầu dày dạn 
kinh nghiệm của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, được vũ trang 
băng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư ttởng Hỗ Chí Minh và những truyền thông tốt đẹp cua 
dân tộc, tập hợp trong đội ngũ của mình hàng triệu người con tt tứ của đân tộc, gắn bó 
với nhân dân - là lực lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách 
mạng dân tộc đân chủ nhân dân triệt để và từng bước vững chắc đi lên chủ nghĩa vã hội. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh khai mạc Đại hội đại biêu toàn quốc lân thứ III của Đảng (5-9-196()) 


Ngoadtl Đang cộng sản, ở Việt nam không có một đảng của giai cấp hoặc tảng lớp nao 
khác có thê đam đương nội vat trò đó. 


Lịch sử 66 năm qua đã như vậy, hiện nay đang như vậy và sau này vận sẽ là như vậy. 


2 - Nắm vững tình hình thực tê và những quy luật khách quan đang vận động trong 
hiện tại, dự báo chính xác những diễn biên của nó trong tương lai là vẫn đề cực kỳ khó. 
Song Đảng ta cơ bản đã làm được. Trải qua tiên trình hơn sáu thập kỷ hoạt động và lãnh 
đạo cách mạng, ở những thời điểm quan trọng quyết định, Đảng đã đề ra được đường 
lới. chủ trương đúng đắn và sáng tạo, dự báo được những tình huông sẽ xảy ra để từ đó 
chuẩn bị những tiền đè cân thiết cho việc xử lý tình huông đó. Chẳng hạn : 


Cuối những năm 30, đầu những năm 40 của thê kỷ này, bằng sự phân tích chính xác 
tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và cục điện thể giới, Đảng ta khẳng định: 
những thời cơ thuận lợt cho mỘt CuỘC tổng khởi nghĩa đã tới gân và thành công của 
cách mạng là điều chắc chắn. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã chứng mình điều đó. 


Khi chính quyền dân chủ nhân dân non trẻ vừa mới được thành lập, còn phải đương 
đâu với biết bao khó khăn thử thách, thực dân Pháp trở lại gây chiến tranh, lực lượng 
quân sự chênh lệch quá lớn và hoàn toàn bất lợi cho ta, nhưng do nắm vững quy luật 
khách quan, hiểu rõ ý chí và nguyện vọng của nhân dân, Đảng ta đã vạch ra được đường 
lôi kháng chiên đúng đắn là : toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiên ; và không hè 
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chủ quan, Đảng ta đã khẳng định - "ta nhất định thắng, địch nhất định thua", "kháng 
chiến nhất định thắng lợi". Chiến thắng lịch sử Điện biên phủ (năm 1954) đánh sập chủ 
nghĩa thực dân cũ của Pháp là mình chứng hùng hôn cho điều đó. 


Ngay sau khi hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đề quốc Mỹ đã hất căng Pháp, nhảy 
vào miền Nam nước ta, hỏng biên miền Nam thanh một thuộc địa kiểu mới. Dưới ách 
thông trị của đề quốc Mỹ và bè lũ tay sai, miền Nam thật sự biên thành địa ngục. Xuất 
phát từ tình hình thực tÊ ở cả hai miền Bắc và Nam, Đảng ta đã chủ trương - Tiên hành 
cải tạo vả xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm cho miền Bắc trở thành hậu phương 
vững chắc của cách mạng miên Nam ; kết hợp đẫu tranh quân sự, chính trị với đâu tranh 
ngoại giao để tạo nên sức mạnh tông hợp. Với đường lỗi cách mạng đúng đắn, khoa học 
của Đảng, chúng ta đã làm phá sản chiên lược Ai-xen-hao trong những năm 1954-1960; 
đánh bại "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ trong những năm 1960-1963 và "chiên tranh cục 
bộ” trong những năm 1965-1968 ; làm thất bại hoàn toàn "học thuyết Ních-xơn" trong 
những năm 1969-1973 ; đánh bại âm mưu lẫn chiêm vùng giải phóng của Mỹ và bè lũ 
tay sai trong những năm 1273-1 975 ; cuỗi cùng làm cuộc tổng tiên công "thân tộc, tảo 
bạo, bất ngờ" mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miễn Nam thông nhất Tổ quốc. 


3 - Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đạt 
được những thành tựu to lớn và cô ý nghĩa quan trọng như : Đây nhanh nhịp độ phát 
triển kinh tế - xã hội, lần đầu tiên hoàn thành vượt mức nhiều mục tiểu chủ yêu của kê 
hoạch 5 năm ; tạo ra được một số chuyên biên tốt về mặt xã hội ; tiếp tục §iữ vững ổn 
định chính trị, Củng cỗ quỗc phòng, an ninh ; thực hiện có kết quả nhiều đổi mới quan 
trọng vê hệ thông chính trị ; phát triển mạnh mẽ quan hệ đôi ngoại, phá thê bị bao vây, 
cô lập, tham gia tích cực vao đời sông của cộng đồng quốc t.. . Đến nay, túy còn không 
1; khuyết điểm, yêu kém, và có một số mặt chưa được củng cô vững chắc, chúng ta vân 
có thể nói nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tê - xã hội, bước sang một thời kỳ mới, 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
ngày cảng được xác định rõ hơn. Điêu cực kỳ quan trọng là qua thục tiễn lãnh đạo công 
cuộc đổi mới, từ những thanh tựu và thiêu sót, Đảng ta đã rút ra được một số bài học 
kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta từng bước 
đi lên. Đó la : phải gi! vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới ; phải 
xử lý đúng đắn mỗi quan hệ giữa đốt mới hệ thông chính trị và đổi mới kinh tế, kết hợp 
chặt chế ngay tử đầu đổi mới kinh tê với đổi mới chính trị ; đổi mới kinh tế, xảy dựng 
nên kinh tê hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường phải đi đôi với 
tăng cúởng vai trô quản lý của Nha nước ; mỏ rộng khôi đại đoàn kết toàn dân, phát huy 
sức mạnh của toàn thể dân tộc ; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân 
thê giới đổi với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta, kết hợp sức mạnh của dân tộc 
với sức mạnh của thời đại ; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là 
nhiệm vụ then chốt. 


Sắp tới, trong quá trình phân đâu thực hiện những mục tiêu va nhiệm vụ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, chúng ta cân nắm vững và quán triệt sâu sắc những bai học đó. Đặc 
biệt cân chú ý xử lý tôt các vẫn đề sau đây : 


- Phát triển kinh tế nhiều thành phân, vận dụng cơ chế thị trường là để xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội chứ không phải để đưa đất nước đi vào con đường tư bản 
chủ nghĩa. 


- Đương đâu với những âm mưu và thủ đoạn "diễn biên hòa bình", chúng ta nhất định 
phải giữ vững ôn định chính trị, giữ vững chê độ và độc lập chủ quyên của đât nước. 


- Hội nhập vào thị trường khu vực và thê giới trong khi trình độ kinh tê của ta còn 
thấp, phải cô găng giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh trên thị trưởng ; tranh thủ vốn 
bên ngoài nhưng phát huy được nguôn lực bên trong, bảo đảm phát triển kinh tế, trả được 
nợ, không bị lệ thuộc nước ngoài. _ 


- Lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đứng trước những nhiệm vụ khó khăn, phúc 
tạp, hằng ngày đôi mặt với sự tác động của những nhân !ỗ tiêu cực, Đảng ta nhất định 
phải giữ vững được bản chất giai cập công nhân, nâng cao tâm trí tuệ, khắc phục sự 
thoái hóa, biến chất, phát huy phẩm chất cao đẹp của người đẳng viên. 


Làm được như vậy, chúng ta sẽ giữ vâng được định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới 
mà không đôi mâu, hội nhập ma không hòa tan. 


4 - Một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thú vị : . ngày Đảng ra đởi cũng là những ngày 
nhân dân ta nô nức đón xuân và chuẩn bị Tết cổ truyền của dân tộc. Mua xuân trên đất 
nước ta là mùa đẹp nhất. Miền Bắc hông tươi những nhành đào, miền Nam Vàng rực 
những nhành mai. Trong đêm giao thùa đầm âm và hết sức thiêng liêng, đồng bào cả 
nước, những người Việt nam sông ở nước ngoài hồi hộp, náo nức chờ nghe lời chúc mừng 
năm mới của Bác Hồ - vị cha già dân tộc trước đây và của các đông chí lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước ta ngày nay. Điều đó trở thành món ăn tỉnh thần không thể thiêu được của 
mọi người dân Việt nam yêu nước. Đảng gắn với mùa xuân. Và, mùa xuân bao giờ cũng 
là biểu tượng của sự tốt lành. 


Đảng ta sinh ra trong lòng dân tộc. Đảng lãnh đạo nhân dân và dân tộc, được nhân 
dân và dân tộc đàm bọc, nuôi dưỡng, chở che. Đảng - giai cắp - nhân dân và dân tộc đã 
thật sự kết thành một khôi vững chắc. Đảng luôn luôn dựa vào dân, tin dân, lây dân làm 
sốc. Dân tin Đảng, theo Đảng làm cách mạng và coi Đảng là của chính mình. Khi nói 
với nhau, người dân Việt nam thường gọi : Đảng ta ; khi nói với người nước ngoài, người 
đân Việt nam thường gọi - Đảng chúng tôi. Khôi đại đoàn kết dân tộc Việt nam đưới sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam là bền vững không gì phá vỡ được. Mọi mưu toan 
của các thê lực thà địch hòng chia rẽ Đảng ta với nhân dân và dân tộc ta đều chỉ là ảo 
tưởng. 


Xăm nay, chúng ta kỷ niệm ngày thành lập Đảng trong không khí toàn đảng đang 
sôi nổi tiễn hành đại hội đẳng bộ các cấp. và tích cực chuẩn bị tiên tới Đại hội toàn quôc 
của Đảng ; toản dân đang náo nức chuẩn bị đón Tết, mừng xuân và hướng về Đại hội 
Đảng. Đại hội VIII của Đảng la một sự kiện chính trị trọng đại. Đại hội cð nhiệm vụ 
kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hột VII ; tổng kết 10 năm đổi mới ; đề ra mục 
tiêu, phương hướng, nhiệm Vụ, những giải ' pháp lớn đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước ; bổ sung và sửa đổi Điều lệ Đảng. 


Thiết thực chuẩn bị cho Đại hội VIH, chúng ta phải có những hoạt động nhằm phát 
huy tỉnh thân độc lập tự chủ, § chí tự lực tự CưỜng, trí tuệ và năng lực sáng tạo của toan 
Đảng, toàn dân đóng góp vào thanh công của Đại hội ; tạo nên sự nhất trí cao về chính 
trị, tỉnh thân trong toan xã hội, nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đây 
phong trào quân chúng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, quyết tâm phân đẫu 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội VI] đê ra Q 
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DI Sại VÕ Giá 


_BUA MỘT HỢtU Ti YÊT DÂY SỨC SỐ! 


Lời BBT : Để đáp ứng yêu câu của cách mạng nước ta trong giai 
đoạn mới, thực hiện Quyêt định sô 38-QĐ/T Ư ngày 23-1 0-1992 của 
Ban bí thư Trung ương Đảng, Nhà xuất bản chính trị quôc gia xuât 


bản Toàn tập C.Mác - Ph.Ảng-ghen. Đây là một bộ sách đồ sộ hiểm 


có và hết sức quý báu trong lịch sử tư tưởng nhân loại và văn hóa thê 
giới từ xưa đến nay. Chỉ riêng khối lượng tác phẩm, số trang viết và 
quy mô rộng lớn của các vẫn đề đặt ra đã đủ cho mọi người ở mọi 
thời đạt, đủ cố thiên kiến đến mây, cũng phải kinh ngạc, khâm phục. 
Việc dịch và xuất bản Toàn tập C.Mác - Ph. Ấng-ghen có ý nghĩa 
rất quan trọng đổi với chúng ta, tạo điều kiện cho chúng ta nghiên 
cứu toàn diện, trực tiếp, tận gốc rễ toàn bộ di sản vô giá của học 
thuyết Mác. Đây là một sự kiện lớn KHỜNG đời sông tỉnh thân của Đảng 


= 


va nhân dân ta. 


Hội đồng xuất bản Toàn tập C.Mác - Ph. Ảng-ghen đã viết bài 
giới thiệu bộ sách, phân tích những nội dung cơ bản và ý nghĩa vĩ đại 


của học thuyết Mác. 


Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu những nội dung chính 


yếu của bài viễt quan trọng này. 


Mác - Lê-nin đã đi vào Việt nam và ngày 
càng, được truyền bá rộng. rai. Thông qua 
Nguyễn Ái Quốc và nhiều chiến sĩ cách mạng 
tiên tiến lúc đó, học thuyết cách mạng và khoa 
học ấy đã thâm nhập phong trào công nhân và 


T1: những năm 20 của thế kỷ này, chủ nghĩa 


phong trào yêu nước, tạo nên bước ngoặt căn: 


bản của cách mạng Việt nam với sự ra đời của 
Đảng cộng sản vào năm 1930. Sức sống của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đã được thể hiện trong toàn 
bộ tiến trình đi lên của Cách mạng Việt nam, 
với đường lối và phương pháp cách mạng đúng 
đắn của Đảng cộng sản, với hành động sáng tạo 
của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân 
Việt nam, đưa đến những thắng lợi có ý nghĩa 
lịch sử to lớn của sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
của những khai phá đầu tiên chưa có tiền lệ trong 
lịch sử để đưa một đất nước nghèo nàn lạc hậu 
đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, bỏ qua chế 
độ tư bản chủ nghĩa. 


Những người cộng sản và các tầng lớp nhân 
dân Việt nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh giáo dục, rèn luyện trong thực tiễn đấu 
tranh cách mạng lâu dài, đã biểu thị thái độ trân 
trọng đối với các di sản kinh điển mác xít, xác 
định niềm tin vững chắc vào một học thuyết đã 
trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho 
hành động của Đảng, của cách mạng. Niềm tin 
ấy không ngừng được củng cố, nâng cao cùng 
với trình độ nhận thức và vận dụng của Đảng, 
của mỗi người trong hoạt động cách mạng thực 
tiễn, và đặc biệt quan trọng là cùng với những 
thành quả cách mạng ngày càng to lớn, qua đó 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã 
được kiêm nghiệm và chứng minh. 

Sự vận động của đời sống xã hội ở nước ta 
cũng như trên thế giới đang đặt ra biết bao vấn 
đề mới mẻ, phức tạp đòi hỏi phải có sự lý giải 
thuyết phục, có căn cứ khoa học để định hướng 
cho hành động cách mạng của nhân dân ta, đánh 
giá đúng xu thế chung của tình hình thế giới, 
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đưa sự nghiệp đổi mới không ngừng tiến lên phía 
trước. 

Với sự ra đời của Liên xô và hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới, chủ nghĩa xã hội khoa 
học đã vượt ra khỏi phạm vị lý thuyết, trở thành 
một thực tế xã hội có quy mô thế giới. Dù cho 
có những khuyết tật như thế nào thì cái thực thể 
xã hội đó đã ¡in dấu ấ ấn thời đại mới lên toàn bộ 
các sự kiện lịch sử của thế kỷ này. Chế độ xã 
hội mới đã tỏ rõ sức sống của mình trước hết ở 
chỗ chỉ trong một thời gian ngắn đã biến Liên 
xô từ một nước tư bản phát triên thấp trở thành 
một nước xã hội chủ nghĩa hùng cường về chính 
trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đủ sức 
đánh bại mọi loại kẻ thù, bảo vệ tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa, cứu loài người khỏi thảm họa phát 
xít, tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân 
tộc giành được thắng lợi, mở đường cho nhiều 
nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. Cùng 
với Liên xô, các nước xã hội chủ nghĩa khác 
cũng đã đạt những thành tựu to lớn : xóa bỏ chế 
độ áp bức bóc lột, khai phá con đường mới, phát 


triển sản xuất, đưa nhân dân lên địa vị làm chủ, - 


xây dựng tỉnh hữu nghị giữa các dân tộc. Những 
thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực càng 
có ý nghĩa to lớn, vì đã đạt được trong một thời 
gian lịch sử tương đối ngắn, trong điều kiện chủ 
nghĩa để quốc không ngừng bao vây về kinh tế, 
phá hoại vê tư tưởng, thực hiện âm mưu diễn 
biến hòa bình, đảo chính phản cách mạng từ bên 
trong và tiến hành uy hiệp, can thiệp, xâm lược 
từ bên ngoài. 

Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa xã hội hiện thực 
đã trải qua một chặng đường dài khai phá, thử 
nghiệm và đã có những cống hiến lịch sử đối 
với con đường đi lên của nhân loại. Tuy nhiên, 
bên cạnh những thành tựu, chủ nghĩa xã hội hiện 
thực cũng bộc lộ những yếu kém, đã vấp phải 
những sai lầm, thậm chí đã phải chị những tôn 
thất nặng nề. Mà thất bại đau đớn nhất là sự Sụp 
đổ nhanh chóng một mảng lớn các nước xã hội 
chủ nghĩa Liên xô và Đông Âu. 


Từ sự sụp đô này, chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
đã đứng trước những chống phá gay gắt chưa 
từng thây. Các thế lực chống đối làm rùm beng 
lên về sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, sự kêt 
thúc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Trong bối cảnh 


đó, một bộ phận nhân dân và những người cộng - 


sản đâm ra hoài nghi, bí quan, dao động, giảm 


sút lòng tin, thậm chí có người xa rời con đường, 


cách mạng. Chính vì vậy, nhận thức lại cho đúng 


8 


chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội, để 
trên cơ sở đó tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đã trở thành yêu cầu cấp bách của cuộc 
sống. 


Lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh làm nên tẳng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành động, Đảng ta đã lãnh đạo giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc 
giành được thắng lợi trọn vẹn trong cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân và đưa cả nước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa. Với đường lối đổi mới được đề ra từ 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, được bô 
sung, phát triển trong Đại hội lần thứ VII, Đảng 
đã lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiêu bước hiểm 
nghèo và đã giành được những thành tựu rất 
quan trọng trong công cuộc đôi mới, đưa đất 
nước chuyển vào một thời kỳ phát triển mới đầy 
triển vọng, như Hội nghị đại biểu toàn quốc giưa 
nhiệm kỳ của Đẳng đã khẳng định. Tuy nhiên, 
bên cạnh những thuận Jợi và thời cơ cân được 
khai thác, tận dụng, vẫn có những thách thức 
cần vượt qua. những nguy cơ cân phải đây lùi. 
Nghị quyêt 09 của Bộ chính trị chỉ rõ : "Ngày 
nay, khi sự nghiệp đối mới càng được mở rộng 
và phát triển theo chiều sâu, những biến đối trên 
thế giới càng lớn, những vấn đề mới được đặt ra 
ngày càng nhiều, đòi hỏi phải làm sáng tỏ để 
tìm ra lời giải đáp thi việc nghiên cứu lý luận 
gắn với tông kết thực tiễn càng trở nên quan 
trọng và cấp bách. Khi các thế lực thủ địch ra 
sức tân công nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm 
đẩy chúng ta đi chệch hướng thi đấu tranh để 
bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng 
là vẫn đề quan trọng, trở thành nhiệm vụ hàng 
đầu trong công tác chính trị, tư tưởng và lý luận 
của Đảng, của toàn dân ta." 


Sự nghiệp đổi mới và cuộc đấu tranh trên 
mặt trận tư tưởng lý luận có liên quan mật thiết 
với nhau, làm tiên đề cho nhau. Càng làm sáng 
tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của đối mới, 
vạch trần mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá, 
thì càng tăng thêm lòng. tin của các tầng lớp nhân 
dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường 
đi lên.chủ nghĩa xã hội của đất nước, từ đó càng 
đây mạnh công cuộc đổi mới để giành những 
thành tựu ngày. càng to lớn hơn. Ngược lại, công 
cuộc đổi mới càng giành được. thành tựu thi càng 
chứng minh tính đúng đắn và càng làm phong 


phú thêm đường lối của Đảng cũng như chủ 
;nghĩa Mắc - Lê-nin, tư tưởng, Hồ Chí Minh, càng 

làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống 

' phá của tác thế lực thù địch và phản bội trên 
mọi Nnl vực trước hết là lĩnh vực tư tưởng lý 
luận. Lý luận phải trở thành thực tiến và thực 
tiễn lại làm phong phú thêm lý luận, hơn lúc nào 
hết, điều đó đang được thực hiện trong thời kỳ 
hiện nay. 


Nhiệm vụ đấu tranh để bảo vệ, vận dụng 
sáng tạo và phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh được đặc ra với toàn 
Đảng, toàn dân, nhưng trước hết là đối với những 
cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người làm công 
tác tư tưởng, lý luận và khoa học xã hội - những 
người có trách nhiệm chủ yêu và những chiến 
sĩ chiến đấu trực tiếp trên mặt trận tư tưởng lý 
luận. Nhiệm vụ này đòi hỏi chúng ta phải nghiên 
cứu sâu sắc, toàn diện và có hệ thống hơn những 
di sản tư tưởng lý luận của Mác, Ăng-ghen, 
Lê-nin, Hồ Chí Minh với tỉnh thần đối mới tư 
duy như Đại hội lần thứ VÍ của Đảng đã đề ra. 
Tinh thần ấy đòi hỏi chúng ta phải khắc phục 
những lệch lạc chủ quan, duy ý chí, giáo điều 
theo những câu chữ chết cứng hoặc theo những 
lệch lạc của người khác, phải l kiên quyết chống 
khuynh hướng xét lạt nhăm xóa bỏ học thuyêt 
cách mạng của chúng ta. Tinh thần ấy đòi hỏi 
chúng ta phải trở về với chính di sẵn tư tưởng 
lý luận của các nhà kinh điển, với thực chất biện 
chứng, cách mạng và khoa học của học thuyết, 
với tât cả những điêu kiện lịch sử cụ thê đã hình 
thành nên hàng loạt những luận điểm ì quan trọng, 
cũng như những bổ sung, phát triển mà chính 
các ông đã đưa ra trước những thay đổi của thực 
tiễn, đặt những luận điểm của các ông trong cả 
một hệ thống, một chính thê, chống lối cắt xén 
từng mâu dẫn đến hiểu sai lạc tư tưởng của các 
ông. Đó là tinh'thân phê phán cách mạng, phệ 
phán và tự phê phán như Mác, Ảng-ghen, Lê-nin 
đã thực hiện. Đó cũng chíth là tình thần độc lập 
tự chủ, sáng tạo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đảng ta đã tông kết và đã trở thành định hướng 
cho hoạt động của tư duy, cũng như cho hoạt 
động thực tiễn của Đảng và nhân dân ta. 

` TM: 

Những ai đã nghiên cứu các tác phẩm của 
C.Mác và Ph.Ăng-ghen, đã tìm hiểu cuộc đời 
65 năm của Mác và 75 năm của Ăng- ghen (dù 
điều này chỉ là tương đối và còn phải tiếp tục 


xã 


mãi) ìhì đều thấy rõ cuộc đời và sự nghiệp của - 
hai con người này đã in dấu ấn đặc sắc của nhữn g 


“thiên tài sáng tạo, những. vĩ nhân, những khối. 


óc bách khoa, những NI người khổng lỗ. Nếu 
trong các tác phẩm của Mác và Ăng- ghen đã 
chứa đựng tính khoa học” sâu sắc nhất kết hợp 
chặt chế với tính cách mạng triệt để nhất, thì 
trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của hai ông 
lại hội tụ đầy đủ nhất những phẩm chất của các 
nhà bác học kiệt xuất hòa quyện với những phẩm 
chất của các nhàkKách mạng mở đường. Các ông 
đã đem tính cách mạng vào trong khoa học và 
tính khoa học vào trong cách mạng. Tính cách 
mạng vả tính khoa học là đặc trưng bản chất 
của học thuyết, cũng là bản thân con người các 
ông, điều mà không một nhà khoa học, một nhà 
cách mạng nào trước kia làm được. 

Trước Mác và Ảng- ghen, những giai 'cấp 
bóc lột thống trị đã độc quyên về chính trị và 
kinh tế, do đó họ cũng độc quyền về văn hóa, 
về nghiên cứu khoa học, về việc đưa ra những 
học thuyết chính trị - `xã hội. Các học thuyết ấy 
đã chi phối đời sống xã hội trong những thời kỳ 
lịch sử lâu đài. Quân chúng lao động bị dìm 
trong cảnh tối tăm, bị gạt ra khỏi chính trị và 
văn hóa. Nếu có ai trong - số những người UỊ á ap 
bức, bóc lột nói lên sự phẫn nộ, phản kháng đối 
với các giai cấp thống trị thì đó cũng chi là những 
ý tưởng rỜI rạc, tự phát, khô òng đủ sức chồng lại 
các học thuyết của các giải cập thông trị, càng 
không thể làm chỗ dựa cho Cuộc đấu tranh của 
họ muốn giải thoât khỏi chế độ áp bức bóc lột. 
Rốt cuộc, nêu khống chấp nhận học thuyết của 
các giai cấp thống trị thì trong số đông quân 
chúng lao động đại đặt niềm tin vào tôn giáo để 
hy vọng về cuộc sống tốt đẹp ở thế giới bên kia, 
hoặc mơ tưởng quay trở về một thời hoàng kim 
hư ảo, một quá k khứ đã được lý tưởng hóa để. 
mong tì thây niềm an ủi, mà thực chất là cam 
chịu những gì đè nặng lên cuộc sống của bọ. 


Cũnà có thể tìm thấy những. tiếng nói lên 
án chế độ bóc lột, cảm thông số phận những 
người cùng khổ, từ phía những người không phải 
là cùng khổ, với mong muốn cải thiện chế độ 
hiện tồn. Người ta có thể đưa ra học thuyết này, 
học thuyết khác, nhưng tất cả vẫn không giúp 
gì được cho quần chúng lao động, hoặc lại mê 
hoặc họ bằng những biện pháp cải lương, nửa 
vời, hoàn toàn không thể thay đối hiện trạng xã 
hội. 


Có thể khẳng định rằng không thê tìm thấy 
một học thuyết chính trị - xã hội nào trong những 
học thuyết đã có cho đến thời Mác và Ăng- ghen 
đã vạch ra được. con đường giải phóng triệt để 
cho nhân loại cần lao, giải phóng triệt để cho 
con người. Điều ấy chỉ có thể tìm thấy được ở 
học thuyết của Mác và Ăng- -ghen. Mác và 
Ăng- -ghen xây dựng học thuyết của mình không 
phải xuất phát từ những mong muốn chủ quan 
hay những suy nghĩ tư biện. Các ông đã phát 
hiện thấy.những mâu thuẫn đối kháng không thể 
điều hòa được trong lòng xã hội tư bản, khám 
phá ra những quy luật vận động của chủ nghĩa 
tư bản do đòi hỏi của phong trào đấu tranh của 
quần chúng lao động, mà tiêu biểu là giai cấp 
vô sản ở các nước tư bản phát triển ở đầu thế kỹ 
XIX. Đây là thời ky có nhiều tiến bộ mới về 
khoa học kỹ thuật, về lực lượng sản xuất xã hội 
và những biến động lớn trong lòng chủ nghĩa tư 
bản cũng như trong phong trào công nhân. 


Vào những năm 20 - 30 của thế kỷ XIX, 
cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi 
hẳn bộ mặt của chủ nghĩa tư bản ở nhiều nước 
châu Âu - nền đại công nghiệp cơ khí đã trở 
thành phổ biến ; những máy móc lớn được đưa 
vào các công xưởng tư bản chủ nghĩa đã làm 
cho hàng loạt công nhân bị mất việc làm, những 
người lao động bị bóc lột tàn bạo hơn, hàng loạt 
thợ thủ công và thương nhân bị phá sản. Bắt đầu 
từ năm 1825, những cuộc khủng hoảng kinh tẾ 
nổ ra càng làm tăng thêm những nỗi đau khổ 
củá người lao động. Nhưng cũng chính nên đại 
công nghiệp cơ khi đã tập trung công nhân vào 
công xưởng lớn lại làm cho ý yt thức giai cấp được 
thức tỉnh, thúc đẩy họ đoàn kết đấu tranh chống 
lại chủ tư bản, trong từng nhà máy rồi đến từng 
ngành nghề, sau đó mở ra những quy mô rộng 
lớn hơn. Bắt đầu xuất hiện những tô chức đầu 
tiền của công nhân, như các công đoàn, các hội 
tương tế, các hội bí mật v.v.. Trong các nước tư 
bản tiên tiến nhất lúc đó ở châu Âu như Pháp 
và Anh, giai cấp vô sản đã bước lên vũ đài lịch 
sử, trực diện đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. 
Những cuộc khởi nghĩa đầu tiên của giai cấp vô 
sản, trước hết là của những người thợ dệt ở 
Li-ông nổ ra trong những năm 1830 -18§34 đã 
làm cho giai cấp tư sản hoảng sợ. Cuối những 
năm 1830, phong trào Hiến chương ở Anh ra đời, 
đánh dấu sự xuất hiện của một phong trào chính 
trị đầu tiên có tính quần chúng và có tổ chức 
của giai câp vô sản. 
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Từ sự phản kháng có tính chất tự phát của 
quần chúng lao động, mơ ước về một chế độ xã 
hội công bằng tốt đẹp hơn, chủ nghĩa xã hội 
không tưởng đã ra đời từ cuối thế ký XVIHI đầu 
thế kỷ XIX với những đại biểu nổi tiếng là Xanh 
Xi-mông, Sác-lơ Phu-ri-ê, Rô-bớt Ô-oen. Cuối 
những năm 30, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản không tưởng đã trở thành quen thuộc 
và được phố biến rộng rãi trong công nhân. 
Những trào lưu xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa lúc này rất đa dạng với nhiều màu 
sắc và tên gọi : chủ nghĩa xã hội tiều tư sản, 
chủ nghĩa xã hội phong kiến, chủ nghĩa xã hội 
bảo thủ hoặc tư sản, chủ nghĩa xã hội vô chính 
phú v.v.. Nói chung, những đại diện của các thứ 
chủ nghĩa xã hội này lại muốn đi theo con đường 
cải lương, không thấy được vai trò của giai câp 
vô sản trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư 
bản. Tình hình ấy đã làm cho đầu óc công nhân 
bị nhiều loạn : những cuộc tranh cãi về các học 
thuyết xã hội chủ nghĩa đã thường xuyên nổ ra 
trong công nhân nhiều nước Tây Âu, đặc biệt là 
ở Pháp. 

Giai cấp vô sản và quần chúng lao động 
đang cần phải có một học thuyết cách mạng, một 
lý luận khoa học để chống lại mọi học thuyết 
phản động, gạt bỏ được các học thuyết sai lầm, 
để làm nên tảng tư tưởng vững chắc, định hướng 
đúng đắn cho cuộc đấu tranh quyết liệt đang diễn 
ra, phù hợp với những quy luật phát triên của 
xã hội. Những tiên đề cần thiết cho sự ra đời 
một học thuyệt như vậy đã chín muôi. 


Giai cấp vô sản và quân chúng lao động đã 
tìm thấy học thuyết Ấy ở Mác và Ảng- -ghen, 
những, con người mà tâm vóc trí tuệ và phẩm 
chất có thể đáp ứng yêu câu phong trào đấu tranh 
của minh và của toàn xã hội cho một tương lai 
tốt đẹp hơn... Hai ô ông đã được định vị như những 
vĩ nhân, đã xây dựng nên một học thuyết cách 
mạng và khoa học, vì sự nghiệp giải phóng giai 
câp vô sản và quân chúng lao động, vì sự nghiệp 
giải phóng nhân loại và con người. Nếu học 
thuyêt của các ông đã tìm thấy vũ khí vật chất 
Ở giai cấp vô sản và quân chúng lao động, thì 
giai cấp vô sản và quân chúng lao động đã tìm 
thấy vũ khí tỉnh thần ở học thuyết của các ông. 


Con đường xây dựng học thuyết của các ông 
không bằng phẳng, thênh thang, càng không 
phải là con đường vương giả, mà là con đường 
đấu tranh cực kỳ gian khô với những khó khăn 
trong cuộc sống, với những hiểm nguy trong 


hoạt động cách mạng thực tiến, trước những thế 
lực đương quyền, với những trận chiến quyêt liệt 
trên mặt trận tư tưởng, lý luận, học thuyết kéo 
dài suốt cuộc đời các ông. 


Trước khi xây dựng học thuyết của nh. 
Mác và Ăng-ghen đã tiếp thu nền văn hóa mà 
lịch sử đã đề lại. Hai ông đã chịu ảnh 'hưởng của 
những tư tưởng dân chủ cách mạng rất phô biến 
trong những năm 30, triết học duy tâm của 
Hê-ghen, sau đó là triết học duy vật của. 
Phơ-bách. Nhưng, từ việc không ngừng nâng cao 
trình độ hiểu biết và các lính VỰC tri thức chủ 
yếu mà nhân loại đã có cho đến thế ky XIX, tiếp 
thu với tỉnh thần phê phán triết học cổ điên Đức, 
kinh tế chính trị Anh và chủ nghĩa xã hội Pháp, 
nghiên cứu những thành tựu của khoa học tự 
nhiên và kỹ thuật, phân tích sâu sắc chủ nghĩa 
tư bản và trật tự xã hội đương thời, đặc biệt trực 
tiếp tham gia phong trào đấu tranh của giai cấp 
vô sản, Mác và Ăng-ghen, với thiên tư đặc biệt 
vốn có, đã nhanh chóng chuyển từ thế giới quan 
duy tâm sang chủ nghĩa duy vật biện chứng, từ 
lập trường dân chủ cách mạng sang lập trường 
` cộng sản chủ nghĩa đề hình thành nên học thuyêt 
-_ của mình. Học thuyết của các ông từng bước 
được xây dựng hoàn chỉnh trong cuộc đấu tranh 
về tư tưởng, lý luận ngay trong phong trào công 
nhân, nhất là rong cuộc đấu tranh của giai câp 
vô sản và quần chúng lao động chống giai cập 
địa chủ phong kiến quý tộc và sau đó là giai câp 
tư sản đã thống trị ở nhiều nước châu Âu trong 
thế kỷ XIX. 


Vừa là những nhà cách mạng mở đường, vừa 
là những nhà khoa "học sáng tạo ra một /học 
thuyết mới, Mác và Ăng-ghen đã triển khai hoạt 
động trên ba lĩnh vực : báo chí, nghiên cứu khoa 
học và hoạt động thực tiễn trong phong trào cách 
mạng của giai cấp vô sản và quân chúng lao 
động. Những hoạt động của các ông không phải 
chỉ với tư cách những người thảm giạ, mà quan 
trọng hơn, quyết định hơn là với tư cách những 
chiến sĩ tiên phong, những người lãnh đạo, 
những người khai phá. Những hoạt động của các 
ông trên cả ba lĩnh vực gán bó chặt chế với nhau, 


không tách rời, nhiều việc được tiến hành đồng. 


thời, vừa. nhằm xây dựng học thuyết, vừa đưa 
học thuyết vào cuộc sông, và chính cuộc sống 
lại kiểm nghiệm những luận điểm của các ông, 
đòi hỏi các ông phải bổ sung, phát triên học 
thuyết bơn nữa. Như các ông đã khẳng định, nếu 
cuộc sông là quá trình vận động và phát triển 


không ngừng thì học thuyẾt của các ông la học 
thuyêt về sự phát triển, học thuyết của sự phát 
triển, trong đó có sự phát triển của bản thân 
học thuyết do các ông xây dựng. 


Mác và Ăng-ghen đã cùng chia sẻ quan 
điểm, cùng đề ra hợc thuyệt, và phải có 
Ăng-ghen thì quyền II và quyên HI của bộ Tư 
bản mới có thể đưa ra xuất bản được. Nhưng với 
phẩm chất của một người cộng sản và một nhà 
khoa học chân chính, Ăng- ghen đã nói : "Mác 
đứng cao hơn, trông xa hơn, nhìn khái quát được 
nhiều hơn và nhanh hơn tất cả chúng tôi. Mác 
là thiên tài, còn chúng tôi nhiều lắm cũng chỉ là 
những người có tài thôi. Không có ông thi học 
thuyềt của chúng tôi còn xa mới được như bây 
gÌỜ. Vì MU) học thuyết đó ‹ có quyền mang tên 
của Mác” 


; Nếu tư duy của hàng triệu. hàng triệu con 
người đã bị ch¡nh phục bởi trí tuệ lớn của các 
ông, thì con tim của họ cũng bị chinh phục bởi 
tâm hồn và nhân cách lớn mà các ông đã thể 
hiện trong toàn bộ cuộc đời cực kỳ sôi động và 
phong phú của mình. Song điều quan trọng nhất 
là ở chỗ, như V.I. Lê- nin tửng chỉ ra : "Sức hấp 
dẫn không gì cưỡng nổi đã lôi cuốn những người 
xã hội chủ nghĩa của tất cả các nước đi theo lý 
luận đó, chính là ở chỗ nó kết hợp tính chất khoa 
học chặt chế và cao độ (đó là định cao nhất của 
khoa học xã hội) với tinh thần. cách mạng, và 
kết hợp không phải một cách ngẫu nhiên, không 
phải chỉ vì người sáng lập ra học thuyết á ây đá 
kết hợp trong bản thân mình những phẩm chất 
của nhà bác học và của nhà cách mạng, mà là 
kết hợp trong chính bản thân lý luận â âY, một sự 
kết hợp nội tại và khăng khít. Thật thế, nhiệm 
vụ của lý luận, rúục đích của khoa học được nêu 
thắng ra ở đây là giúp đỡ giai cấp những người 
bị áp bức MO; cuộc đấu tranh kinh tế đang thực 


sự diễn ra 
* 
* % 


Toan tập C.Mác - Ph. Ăng- "ghen là tập đại 
thành những di sản vô giá về tư tưởng, lý luận 
và phương pháp trên cả ba bộ phận cầu thành 
của chủ ghĩa Mác : triết học, kinh tế chính trị 
và chủ nghĩá xã hội khoa học, những giá trị bèn 
vững đã đi vào kho tàng văn hóa văn minh nhân 


_ (1) C. Mác và Ph.Ăng-ghen : Toản tập, t 21, tr 301 (bản 


tiêng Nga) 


(2) V.1. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t 1, tr 421 
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loại và đang soi sáng bước tiến tất yếu của lịch 
sử trong thời đại chúng ta. Nói đên những giá 
trị bền vững của chủ nghĩa Mác, trước hết phải 
đề cập những nội dung cốt lõi dưới đây : 


I. Từ những thành quả của chủ nghĩa duy 
vật triết học ở thế ký XVH, XVHI nhật là của 
triết học cô điển Đức ở cuối thế kỹ XVIHII và 
đầu thế kỷ XIX, Mắc đã xây dựng nên triết học 
mới không chi đề giải thích thê GIỚI, mã CON 
nhằm cải tạo thê giới. Đó là chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đây 
thực sự là một cuộơ cách mạng to lớn nhất trong 
lịch sử triết học. Trước Mác và Ảng- ghen, trong 
cuộc đấu tranh trường kỳ của các trường phái, 
trào lưu triết học, nhân loại đã biết đến nhiều 
nhà duy vật và biện chứng lớn, đánh dấu những 
bước tiến của tư duy triết học của con người trên 
đường ‹ tìm tòi chân lý. Thế nhưng tất cả nhưng 
nhà triết học tiến bộ đó do sự hạn chế của những 
điều kiện lịch sử khách quan và chủ quan đều 
chưa thể đem lại cho loài người một thế giới 
quan hoàn bị, triệt để cách mạng và khoa học. 
Ở các vị đó ta thường bắt gặp tính không nhất" 
quán, duy vật khi giải thích vấn đề này nhưng 
lại duy tâm khi giải thích vấn đề khác, duy vật 
nhưng lại siêu hình, không biện chứng hoặc biện 
chứng nhưng lại đứng trên lập trường duy tâm. 
Điều quan trọng nhất là tất cả các nhà duy vật 
trước Mác và Ăng- phen đều dừng lại ở lĩnh VỨC 
tự nhiên và khi chuyển sang nhận thức các vấn 
đề thuộc lĩnh vực xã hội họ đều không tránh khỏi 
rơi vào chủ nghĩa duy tâm. 


Như vậy, Mác đã đây chủ nghĩa duy vật thế 
kỷ XVII, XVIII lên phía trước để trở thành chủ 
nghĩa duy vật biện chứng ; ông đã đảo ngược 
phép biện chứng của Hê-ghen, đặt nó đứng trên 
đôi chân duy vật, chứ không phải đứng bằng cái 
đầu duy tâm như trước. Còn mở rộng học: thuyết. 
ấy từ chỗ nhận thức giới tự nhiên đến chỗ nhận 
thức xã hội loài người thì cùng với Ảng- ghen, 
Mác đã đuôi chủ nghĩa duy tâm ra khỏi cái hang 
õ cuối cùng của nó, điều mà trước các ông chưa 
aI lam nồi. 

_ Phép biện.chứng duy vật không phải chỉ đơn 

gian là phương pháp mà, như đánh giá của 
Lê-nin, là "học thuyết về sự phát triển, dưới hình 
thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến 
diện, học thuyết về tính tương đối của nhận thức 
của con người. nhận thức này phản. ¬ vật chất 
luôn luôn phát triển không ngừng"! ' Hàng loạt 
các quan điểm rất cơ bản về mối liên hệ phố 
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biến của các sự vật, hiện tượng ; về vận động 
và phát triển, về mâu thuẫn, vê nguồn. gốc và sự 
phát triển của nhận thức, về thực tiễn v.v. đã 
được lý giải cặn kế và được chứng minh một 
cách khoa học. 

Mở rộng chủ nghĩa duy vật triết học vào 
nhận thức xã hội, Mác đã thực hiện một bước 
ngoặt có tính cách mạng trong toàn bộ quan 
niệm về lịch sử nhân loại, chỉ ra các quy luật 
phát triển của xã hội loài người, từ một hình thái 
kinh tê - xã hột này sang một hình thái kinh tế- 
xã hội khác cao hơn. Ảng- ghen đánh giá quan 
niệm duy vật về lịch sử là phát kiến vĩ đại thứ 
nhất của Mác `}, Lê-nin đã coi "chủ nghĩa duy 
vật lịch sử của Mác là thành tựu vĩ đại nhất của 
tư tưởng khoa học” và "triết học của Mác là một 
chủ mghĩa duy vật triết học hoàn bị, nó đã cung 
cấp cho loài người và nhất là cho giai xếP công 
nhân những công cụ nhận thức vĩ đại" 


Quan niệm duy vật về lịch sử đã đặt nền 
tảng phương pháp luận cho khoa học lịch sử và 
các khoa học xã hội nói chung, làm cho các khoa 
học này thực sự trở thành khoa học. Nó cung 
cấp cho con người phương pháp kiến giải lịch 
sử một cách khách quan, chân thực, đúng như 
bản chất vốn có của nó. Nó đã khắc phục được 
hai sai lầm lớn nhất trong lịch sử triết học đã có 
từ trước, đó là : không thấy điểm xuất phát là 
hiện thực khách quan và vai trò của chủ thể sáng 
tạo là con người. 


2 - Phát kiến vĩ đại và cũng là thanh tựu vĩ 


' › 


đại thứ hai của Mác là lý luận về giá trị thặngˆ 


dự trong chế độ tư bản chủ nghĩa'®) . Mác đã tiêp 
thu, bổ sung và phát triên lý luận về giả trị lao 
động của các nhà kinh tế chính trị cô điển mà 
tiêu biều là ÁA-đam Xmít và Đa- vít Ri-các-đô. 
Đằng sau quàn hệ trao đổi hàng hóa, Mác không 
chỉ nhìn thấy ' quan hệ giữa vật với vật, mà còn 
tìm thấy quan hệ giữa người VỚI người, đã phát 
hiện ra quy luật vận động riêng của phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa và xã hội tư bản nói 
chung, chỉ rõ địa vị của giai cấp vô sản trong 
chế độ tư bản chủ nghĩa. Với phát kiến này, Mác 
đã vạch trần "bí mật” của xã hội tư bản, đó là 
sự bóc lột giá trị „thăng dư sức lao động của 


những DEHỘI lao động làm thuê. Chiếm đoạt giá 


(3) V.1.Lê-nin : Sđđ. t 23, tr 53 

(4) Xem C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1983. t 5, tr 662 

(5) V.1.Lê-nin : S2, t 23, tr 53 - 54 

(6) Xem C. Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđđ, t 5, tr 662 


trị thăng dư là mục tiêu của các nhà tư bản, là 
bản chât của chủ nghĩa tư bản, là đầu mối của 
những mâu thuần đôi kháng không thê điều hòa 
giữa giai cấp tư sản và giai câp vô sản, là vấn 
đề không thê giải quyết được trong lòng phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, dựa trên chế độ 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất. Từ sự phân tích những mâu thuẫn trong 
bản chất kinh tế - xã hội của chủ nghĩa tư bản, 
Mác đã tìm thấy những căn cứ khách quan để 
luận chứng về tính tất yếu. lịch sử của chủ nghĩa 
xã hội nhât định sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản, 
điều mà sau này Lê-nin đã nhiều lần nhắn mạnh 
tới sự lựa chọn không thể khác của lịch sử các 
dân tộc. 

"Lý luận về giá trị thăng dư là viên đá tảng 
của học thuyết kinh tế của Mác", đánh giá đó 
của Lê-nin đã nói lên đầy đủ ý nghĩa cực kỳ to 
lớn của vấn đề này. 


3 - Từ những tư tưởng xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa đã xuất hiện vào cuối thế 
kỷ XVIII sang đầu thế kỷ XIX, trên cơ sở khám 
phá ra những quy luật cơ bản của lịch sử phát 
triên xã hội loài người, đặc biệt là qua phân tích 
một cách khoa học những mâu thuẫn cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản, Mác và Ăng-ghen đã tìm thấy 
những luận cứ để làm cho chủ nghĩa xã hội từ 
không tưởng trở thành khoa học. 


Chủ nghĩa xã hội không thể thực hiện được 
bằng sự thuyết phục giai câp tư sản về mặt đạo 
đức, mà tìm thây cơ sở và động lực trong cuộc 
đấu tranh của giai cấp vô sản, những người lao 
động làm thuê chống giai cấp tư sản. Sự phát 
triển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
tất yếu phải bằng cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, tức là cuộc đảo lộn cách mạng thực sự, 
giai cấp vô sản phải giành lấy chính quyên, "trở 
thành giai cấp dân tộc, tự mình trở thành dân 
tộc”, đưa quần chúng lao động cùng với giai cấp 
.vô sản lên địa vị làm chủ nhà nước, làm chủ xã 
hội. Cuộc cách mạng ấy được tiến hành bằng 
hình thức nào là tủy thuộc vào tương quan lực 
lượng giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản 
đoàn kết với những giai cấp và tầng lớp lao động 
khác trong cuộc đâu tranh quyết liệt giữa hai 
bên, đông thời cũng còn tùy thuộc vào những 
điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi nước, với mối 
quan hệ quốc tế khi đi đến cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. 

Ở đây cần phải nhân mạnh rằng, vấn đề giải 
cấp, đấu tranh giai cấp, như chính Mác nói, 


không phải là phát minh của các ông ; các nhà 
sử học tư sản đã nhận ra các hiện tượng đó từ 
thế kỷ XVIII. Cái mới của các ông là ở chỗ đã 
chứng minh rằng giai cấp và đấu tranh giai cấp 
chỉ găn với những thời đại lịcb sử nhất định của 
xã hội loài người ; rằng cuộc đấu tranh giai cấp 
trong xã hội tư bản tất yếu dẫn đến chuyên chính 
vô sản để thay thế cho chuyên chính tư sản ; 
răng bản thân chuyên chính vô sản cũng chỉ là 
bước quá độ để đi tới một xã hội không còn phân 
chia giai cấp - xã hội cộng sản văn:minh. 


Như vậy là từ lý luận duy vật lịch sử và học 
thuyết giá trị thăng dư, Mác đã phát hiện ra vai 
trỏ và sứ mệnh lịch sử của giai cập VÔ sản. Đây 
cũng là một phát kiến vĩ đại có ý nghĩa lịch sử 
toàn thế giới. Kết luận đó là kết quả của một sự 
phân tích khách quan khoa học trên cơ sở những 
điều kiện kinh tế của nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, cũng như sự vận động của những điều 
kiện chính trị - Xã hội đã tạo nên các quan hệ 
giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội tư 
bản. Mác đã nhìn thấy giai câp vô sản là giai 
cấp cách mạng nhất do gắn với nền sản xuất hiện 
đại ; là giải câp có khả năng đoàn kết tất cả các 
giai cấp và tầng lớp lao động chân tay và trí óc, 
là giai cấp có lợi ích thống nhất với lợi ích cở 
bản của nhân dân lao động và cả dân: tộc. Giai 
X Ấy: nếu được giác ngộ, để từ một giai cấp "tự 

ó" biến thành giai câp "vi nó” nhờ tiếp nhận lý 
tới khoa học, được tô chức lại và có Đảng tiền 
phong của mình, xác định được đường lối chiến 
lược, sách lược đúøẽ đắn thì nhất định sẽ giử 
được vai trò lãnh đạo cách mạng và hoàn thành 
được sứ mệnh lịch sử của minh. Thực tiễn phong 
trào công nhân và phong trào cộng sản trong thế 
kỷ vừa qua, kể cả khi thành công cũng như lúc 
thất bại, đã hoàn toàn chứng minh cho quan điểm 
đó. 


Mác từng nói tất cả những gi có liên quan 
đến con người đều không xa lạ với ông. Chủ 
nghĩa Mác chính la chủ nghĩa nhân đạo hiện 
thực, chứ không phải thứ chủ nghĩa nhân đạo 
không tưởng hoặc giả nhân giả nghĩa với những 
tuyên bố về đủ điều tốt đẹp cho con người, nhưng 
không bao giờ được thực hiện và cũng không 
thể thực hiện được. Chủ nghĩa Mác thực hiện 
chủ nghĩa nhân đạo đích thực bằng con đường 
phủ định biện chứng đối với chủ nghĩa tư bản 
và xây dựng một xã hội phát triên cao hơn, giải 
phóng giai cầp công nhân, nhân dân lao động, 
các dân tộc bị áp bức và giải phóng con người 
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khỏi tình trạng tha hóa mà chủ nghĩa tư bản đã 
đẩy tới. Chủ nghĩa Mác đã vạch ra con đường 
để thực hiện khát vọng nhân đạo chủ nghĩa mà 
bao thời đại, bao thế hệ đã đặt ra ; đó là con 
đường thực tiễn, bằng hành động cách mạng của 
giai câp công nhân, của nhân dân lao động, của 
các dân tộc bị áp bức trên cơ sở khoa học. 


Để hiểu được học thuyết của Mác - 
Áng-ghen, như Lê-nin đã nói, chúng ta phải nắm 
vững "bản chất" và "linh hôn sống" của nó là 
phép biện chứng, phải đặt những luận điểm của 
các ông trong những điều kiện lịch sử cụ thể khi 
các ông đưa ra những luận điểm ấy ; phải xem 
xét những luận điểm của các ông trong cả một 
hệ thống chứ không thể tách rời nhau ; hơn nữa, 
cần phải gắn những luận điểm ấy với những kinh 
nghiệm lịch sử cụ, thể. Có vận dụng đúng quan 
điểm lịch sử cụ thể, quan điểm hệ thống và quan 
điểm thực tiễn trong việc nghiên cứu những di 
sản mà các ông để lại, chúng ta mới hiểu đúng 
học thuyết của cíc ông. 


Sự hình thành và phát triển học thuyết của 
C.Mác và Ph.Ăng-ghen gắn liền với sự vận động 
của chủ nghĩa tư oản, sự phát triển của khoa học 
và kỹ thuật, của các lực lượng sản xuất xã hội, 
gắn liên với 'thực tiễn đấu tranh của giải cấp công 
nhân và quân chúng lao động chống chủ nghĩa 
tư bản, với cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận đã 
diễn ra trong suốt cuộc đời các ông. Bản chất 
cách mạng và khoa học của học thuyết của các 
ông không những được. thê hiện trong tỉnh thần 
phê phán cách mạng đối với mọi học thuyết sai 
lầm và phản động, mà còn ở tinh thần tự phê 
phân để tự điều chỉnh, tự bổ sung, thậm chí tự 
phủ định luận điểm này hay luận điểm khác khi 
luận điểm ấy không còn phù hợp với thực tiễn. 
Các ông không bao giờ cho những sản phẩm tư 
duy của các Ô0g là tuyệt. đỉnh của trí tuệ nhân 
loại, là những tín điều để mọi người sùng bái, 
là những lời giải vạn năng, những liều thuốc linh 
ứng có thể áp dụng nguyên xi cho mọi tình 
huống của cuộc sống, mà là kim chỉ nam cho 
hành động, là công cụ đề nhận thức và cải tạo 
thế giới. Học thuyết của C.Mác và Ph. Ăng- ghen 
đem lại cho tất cả các đảng cộng sản, các đẳng 
cách mạng, cái nên tảng tư tưởng vững chắc, 
những điểm tựa lý luận và phương pháp luận cực 
kỳ quan trọng để suy nghĩ độc lập và tìm tòi 
những giải pháp sáng tạo cho các vẫn đề do lịch 
sử đặt ra hôm nay. 
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Thời đại sản sinh ra Mác, Ăng-ghen và học 
thuyết của các ông đã xa cách chúng ta trên 
150 năm. Thế giới đã chứng kiến biết bao đôi 
thay và cả những đảo lộn lớn mà các ông không 
thê dự kiến hết được. Có thể có những luận điểm 
cụ thể nào đây của các ông không còn phù hợp, 
một số dự đoán nào đấy của các ông đã tỏ ra 
không đúng. Đó là điều dễ hiểu, bởi vì các ông 
không phải là những vị thánh tiên tri về mọi 
chuyện của tương lai. Nhưng, học thuyết của các 
ông trong căn bản vẫn là những giá trị bên vững, 
đi sản tư tưởng lý luận của các ông để lại còn 
được nhiều thê hệ, nhiều thời đại nghiên cứu, 
tìm thấy ở đấy những chỉ dẫn không thể thiếu 
được trên con đường đi lên của nhân loại. N Những 
giá trị ấy vẫn đang rọi sáng con đường đổi mới 
của chúng ta, con đường phục hồi phơng trào xã 
hội chủ nghĩa thế giới, con đường đấu tranh cho 
thắng lợi của hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới. 


* 
*w *% 


Không phải. chỉ có chúng ta mới khẳng định 
những giá trị bền . vững của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Đã có nhiều người cộng sản các nước, 
nhiều đảng cộng sản và công nhân lên tiếng vạch 
trần những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Ở các nước Đông Âu và 
Liên xô cũ, rất nhiều người cộng sản đã vượt 
qua những cơn choáng vâng ban đầu, đang tập 
hợp lực lượng để tiến hành cuộc đấu tranh nhằm 
bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
đấu tranh để phục hồi chủ nghĩa xã hội, dù có 
phải làm lại từ đầu. Đông đảo các tầng lớp nhân 
dân ở các nước ấy ngày càng tỉnh ngộ, đã thấy 
mình bị lừa đối, bị phản bội, đang phải chịu đựng 
những hậu quả. bi thảm của sự sụp đô, đã làm 
mất đi những gì mà chủ nghĩa xã hội hiện thực 
từng đem lại cho họ, dù nó đã có không ít khiếm 
khuyết, sai lầm. Cùng với sự tỉnh ngộ ây, họ càng 
tham gia mạnh mẽ hơn vào cuộc đấu tranh cho 
chứnghĩa xã hội, một chủ nghĩa xã hội đúng với 
tinh thân của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin. 


Đối với các nước đang thực hiện cải cách, 
đổi mới để tiếp tục đưa đất nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội thì lẽ đương nhiên cần phải khẳng định 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và vận dụng sáng tạo 
học thuyết â Ấy chơ phù hợp với những điều kiện 
lịch sử cụ thê của môi nước và những biến đối 
của thế giới để giành thắng lợi cho sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Ngay ở các nước tư bản chủ nghĩa phương 
Tây, dinh lũy lâu đời của chủ nghĩa tư bản, nơi 
chủ nghĩa tư bản có bộ mặt "hiện đại" và khá 
hấp dẫn, vẫn có những đầu óc tỉnh táo, những 
người có lương tri vân khẳng định Mác và chủ 
nghĩa Mác. Người ta thừa nhận Các Mác là một 
trong những nhà tư tưởng lớn, một vĩ nhân đã đi 
vào lịch sử nhân loại, đã đặt ra những vấn đề 
mà loài người luôn luôn phải trở lại với ông, 
những tư tưởng của ông vân "dễ dàng tìm thầy 
sự tán thưởng trong cuộc đầu tranh kinh tế và 
xã hội Ở các nước tư bản chủ nghĩa". Người ta 
vẫn thấy không thể có một tương lai, dù thế 
nào lại không có một tình thần của Mác", „ những 
quan điểm của Mác vẫn có sức mạnh hết sức to 
lớn", ông sẽ vẫn là "nhà tư tưởng của thế ky 
XXIL" v.v.. Những đánh giá khách quan đó của 
những người đang sống trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa, những người thuộc một hệ tư tưởng hoàn 
toàn xa lạ với chủ nghĩa Mác - Lê-nin đẳng để 
cho những người từng đi theo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin gần cả cuộc đời nay lại muốn quay lưng 
với lý tưởng xã hội của mình phải suy ngầm. 

Trước những biến động, những đảo lộn lớn 
diễn ra nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là trước 
Sự SỤp đổ của chế độ / ä hội chủ nghĩa tại Đông 
Âu và Liên xô, một §ố người ở nước ta đã dao 
động, giảm lòng tin ở chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hỗ Chí Minh ở mức độ này hay mức 
độ khác. Một số cá biệt muốn xét lại toàn bộ 
học thuyết của Mác - Ẩng- -ghen và Lê-nin cũng 
như con đường mà Hô Chí Minh và nhân dân ta 
đã lựa chọn. Thậm chí có kẻ phản bội đã công 
khai "sám hối", cho rằng cả đời mình đã tin theo 
một học thuyết sai lầm, đã đi theo một con đường 
không đúng và bây giờ chỉ có chủ nghĩa tư bản 
là chân lý tuyệt đích. Có kẻ về thực chất cũng 
là từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh nhưng vẫn còn "mặc cảm xấu hô" hoặc 
mưu toan "lập lờ đánh lận con đen” họ muốn lựa 
chọn một con đường thứ ba, con đường không 
thể có trên thực tế, con đường xã hội dân chủ 


hoặc một chủ nghĩa xã hội phi mác xít nào đó.. 


Những thủ đoạn cắt xén, xuyên tạc, „vu khống 
đã quá quen thuộc từ lâu lại được tung ra hòng 
gieo hoang mang, hoài nghi Ở người này người 
khác. Bằng cách đó, họ muốn tạo nên một sự 
diễn biến từ bên trong xã hội ta, trước hết là diễn 
biến về nhận thức tư tưởng, từ đó hy vọng dẫn 
đến những diễn biến về các mặt khác. 


Những luận điệu của số người này thực ra 
không có gì mới. Phần lớn họ chỉ lặp lại những 
gì mà các thế lực thù địch và phản bội đủ loại, 
cũ và mới, đã từng chống chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, chống đẳng cộng sản từ trước đến nay 
đã nói và viết. Không ít người trong số đó chắc 
chắn đọc Mác - Lê- nin chưa được bao nhiêu, 
nhưng vẫn lớn tiếng phản bác một học thuyết, 
mà tầm hiểu biết của họ không thể vươn tới. Một 
học giả tư sản, với sự uyên bác được phương Tây 
thừa nhận, đã đưa ra một lời khuyên rất có ý 
nghĩa : "Sẽ luôn luôn sai lầm nếu không đọc kỹ 
và thảo luận Mác". Đối với những người đọc 
Mác chưa được bao nhiêu, nhưng đã cuồng nhiệt 
phê phán, "bác bỏ" bằng những bài viết, những 
"luận cương", "tuyên bô bố", "tuyên ngôn" v.v. thì 
chắc chắn không phải họ sai lâm theo cách hiểu 
thông thường. 

Chủ nghĩa Mác là một học thuyết đầy sức 
sống, bởi lẽ nó luôn luôn gắn liên với thực tiễn 
phong trào cách mạng, thực tiễn vận động của 
lịch sử, của sự phát triển của khòa học kỹ thuật, 
với cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận hết sức gay 
gắt, quyết liệt. Trong lịch sử một thế kỷ rưỡi tồn 
tại, không chỉ một lân người ta định "chôn vùi" 
chủ nghĩa Mác, nhất là khi phong trào cách 
mạng ở nơi này, nơi khác bị tạm thời thất bại. 
Tuy nhiên, chủ nghĩa Mác vẫn sống và lại tiếp 
tục phát triển mạnh mẽ hơn. Sức sống của chủ 
nghĩa Mác được quyết định trước hết bởi tính 
cách mạng và khoa học của nó, bởi những quy 
luật kháclPquan mà nó đã khám phá, bởi những 
nguyên lý cơ bản của nó là sự phản ánh đúng 
hiện thực khách quan. Sức sống đó còn được 
quyết định bởi những người cáth mạng và các 
đảng cộng sản nắm vững học thuyết Mác với 
tính cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành động để suy nghĩ độc lập và để giải 
quyết. một cách sáng tạo những vân đề lịch sử 
cụ thể mà cuộc đấu tranh của mỗi nước và của 
thời đại đặt ra. Sức sống của chủ nghĩa Mác là 
ở chỗ nó chính là cuộc sống, là cây đời xanh 
tươi chứ không phải lý luận xám xịt. Thực tiễn 
đã và sẽ còn mang lại ngày càng nhiều cơ sở để 
chứng minh cho sức sống của chủ nghĩa Mác, 
và công cuộc đổi mới của Việt nam đang là một 
minh chứng có giá trị, đóng góp vào cuộc đấu 
tranh chung nhằm bảo vệ và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thế 
giới đầy biến động này. 
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PHÁT TRIỄN NHANH ĐỂ ĐƯA ĐÁ ï Nước 


TIỀN LÊN CHỦ NGHĨA XÂ HỘI 


ÔNG cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta 
tô chức và lãnh đạo trong [Ø năm qua đã 

đạt được những thành quả quan trọng : 
chấm dứt cơ bản được nạn đói, thất học ; đời 
sống nhân dân được cải thiện rõ rệt ; một bộ 
phận dân cư giàu lên ; Nhà nước bước đầu đã 
có tích lũy đề tạ› cđ sở vật chất, kỹ thuật cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chăm lo mở 
mang phúc lợi (văn hóa, giáo dục, y tế), chăm 
__ lo cho người cé công với cách mạng và những 
người nghèo, c 5 hoàn cảnh khó khăn. Trên đà 
này, tiếp tục ø ứ được tốc độ tăng trưởng cao, 
ôn định về clính trị, thực hiện tốt các chị 
trương của Đảng và Nhà nước, không những 
về kinh tế mà cả về văn hóa, giáo dục, xã hội 
thì chắc chắn đất nước ta sẽ tiến lên nhanh 
chóng, theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Tuy nhiên, nên kinh tế thị trường cũng 
.sản sinh nhiều hệ quả tiêu cực, như : sự phân 
hóa giàu nghèo diễn ra gay gắt, lối sống xa 
hoa, vụ lợi, chạy theo đồng tiên.. - Ngoài ra, 
do thiếu hiểu biệt và do năng lực quản lý, điều 
hành còn hạn chế đã làm cho nên kinh tế nước 
ta đứng trước những khó khăn và lúng túng 
trong việc hoạch định đường hướng phát triên. 
Trước. tinh hình đó, một sô người CÓ sự phân 
vân về hướng đi tỚI. Những người tâm huyết 
đang trăn trở, băn khoăn về việc chúng ta sẽ 
lựa chọn một phương á án như thế nào đê chớp 
lấy vận hội, phát triển nhanh mà không rơi 
VảO Hguwy CƠ chệch hướng xã hội chủ nghĩa. 


Trước hết, cần khẳng định sự cần thiết 
phải tận dụng cơ hội đê phát triển nhanh. 
Trong thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật 
ngày nay, có thê nói nước nào cũng đứng trước 
thách thức, và buộc phải vượt qua để phát triển. 
Đối với những nước nghèo thì sự thách thức 
càng lớn. Nước ta là một trong số ít những 
nước nghèo thuộc "thế giới thứ ba", nhờ chính 
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sách đối mới của Đảng mà từng bước ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế xã hội. Chúng ta cần tranh 
thủ thời cơ để mau chóng trở thành một nước 
công nghiệp ph 't triển, có đủ sức mạnh để 
bao vệ nên độc lập dân tộc và đi theo con 
đường mình lựa chọn. Vấn đề đặt ra là : làm 
sảo thực hiện được sự phát triển kinh tế theo 
cơ chế thị trường, mở cửa hội nhập, đồng thời 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ? 


Nhìn lại các chủ trương, chính sách của 
Đảng trong đổi mới kinh tế, chúng ta nhận 
thấy răng, chúng. ta luôn đứng vừưng trên lập 
trường dân tộc và giai cập : chủ trương phát 
triên nhiều tianh phần kinh tế nhưng vấn coi 
kinh tế quốc doanh là chủ đạo ; chủ trương 
phát triên kinh tế đi đôi với tiến bộ xã hội, 
không để cho sự phân hóa giàu nghèơ dẫn đến 
tình trạng đối lập giai cấp ; mở rộng hợp tác 
quốc tế trên cơ sở đảm bảo chủ quyền dân 
tộc... Nhưng nêu các chủ trương đó không 
được thực hiện tốt hoặc để xảy ra những lệch 
lạc kéo dài, cũng có thể đi chệch định hướng 
xã hội chủ nghĩa ngay từ lĩnh vực kinh tế. Bên 
cạnh đó, nếu không khắc phục được những 
tiều cực như tệ nạn tham những, buôn lậu và 
tỉnh trạng thoái hóa, biến chất trong một bộ 
phận cán bộ, đảng viên, thị sẽ làm suy yếu 
chế độ, và đây là miếng đất tốt cho những 
hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực 
thù địch. Cái khó của chúng ta là, con đường 
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xã hội chủ nghĩa mà chúng ta lựa chọn còn 
mới mẻ, việc va vấp, mắc lâm lỗi nhất thời là 
điều khó tránh khỏi. Do vậy phải xem xét thận 
trọng trong từng bước đi, kịp thời chấn chỉnh 
những lệch lạc, bảo đảm không xa rời mục 
tiều. Nghị quyết Đại hội VII đã nêu rõ cân có 
sự quản lý của Nhà nước đề có thể giư định 


* Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 


hướng đúng đắn trong khi phát triển kinh tế 
theo cơ chê thị trường. Vai trò lãnh đạo của 
Đẳng và trình độ quản lý của Nhà nước cần 
được phát huy cao độ đê bảo đảm vận hành 
cơ chê thị trường có hiệu quả, đồng thời bảo 
đảm sự phát triên đúng hướng. Nhờ dựa vào 
dân, lấy dân làm gốc theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh và vận dụng sáng tạo học thuyết Mắc - 
Lê-nin, Đẳng cộng sản Việt nam đã đề ra được 
cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
thời ky quá độ phủ hợp quy luật khách quan 
và được thực tiễn chứng minh là đúng đắn (tất 
nhiên những hình thức, mô hình phát. triển cho 
từng giai đoạn, từng bước đi cụ thể còn cần 
được tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm). 


Một điều đáng quan tâm là trình độ hiểu 
biết và năng lực điều hành của chúng ta còn 
bất cập với nhiệm vụ. Do đó, đổi mới nội dung 
quản lý, trước hết là quản lý nhà nước, nân 
cao năng lực của bộ máy quản lý đất nước vê 
mọi mặt, trở thành yêu câu sô một của nhiệm 
vụ giữ định hướng xã hội chủ nghĩa trong khi 
phát triên kinh tế theo cơ chế thị trường. 


Đặc trưng quan trọng phát triển kinh tế 
theo cơ chế thị trường là giảm sự can thiệp 
trực tiếp bằng hành chính, mệnh lệnh của nhà 
nước vào các hoạt động kinh tế nhưng lại đề 
cao vai trò của nhà nước trong việc chỉ ra 
phương hướng, tạo môi trường thuận lợi cho 
kinh tế phát triên, thúc đây tăng trưởng kinh 
tế, hỗ trợ các doanh nghiệp trong lúc khó khăn 
và kiểm tra, giám sát hoạt động của mọi thành 
phần kinh tế căn cứ vào luật pháp, chính sách. 


Chủ trương xóa dần vai trò chủ quản của 
các bộ đang được thực hiện là một bước đổi 
mới công tác quản lý nhà nước. Chủ trương 
này cần đi đôi với cải cách các thủ tục hành 
chính và thay đôi nội dung quản lý nhà nước 
đối với doanh nghiệp. Các cơ quan quân lý 
nhà nước cần cung cấp thông tin, hướng dẫn 
doanh nghiệp trong việc lựa chọn phương 
hướng kinh doanh, đối tác làm ăn và thị trường 
tiêu thụ để hạn chế những tổn thất mà doanh 
nghiệp phải chịu vì những rủi ro trên thương 
trường. Thay đôi nội dung quản lý nhà nước 
như trên đòi hỏi nâng cao trình độ của cán bộ 
quản lý cả về chuyên môn lẫn đạo đức, phẩm 
chất cách mạng. 


Nhà nước cũng cân hỗ trợ doanh nghiệp 
khi cần thiết nhằm giúp họ ra khỏi khó khăn 
hoặc có thêm điều kiện phát triển. Trong liên 
doanh kinh tế với. nước ngoài, nếu cán bộ quản 
lý có trình độ hiểu biết và năng, lực . điều hành 
thì có thể lựa chọn các phương â án đầu tư đúng 
hướng, là tiên đề cho việc thu được hiệu quả 
kinh tê cao, tạo được nhiều việc làm cho người 
lao động, quyền lợi của người lao động trong 
các xí nghiệp liên doanh, xí nghiệp có vôn 
đầu tư nước ngoài được bảo đảm. Nhưng ngược 
lại, nếu như cán bộ quản lý được giao những 
trọng trách mà lại kém năng lực quản lý hoặc 
phẩm chất cách mạng thì ì chúng ta sẽ chịu thua 
thiệt nhiều bề... Thực tế điều này đang diễn 
ra ở nhiều địa phương. Hay như vấn đề cạnh 
tranh được col là một động lực phát triển kinh 
tế theo cơ chế › thị trường, nhưng trong khi liên 
doanh kinh tế với nước ngoài, nều không có 
sự theo dõi, quản lý sẽ dẫn đến việc nhà nước 
không kiểm soát được quá trình này, gây tổn 
thất về kinh tế, mà có khi cả chủ quyền quốc 
gia cũng bị xâm phạm. 


Để làm trọn chức năng tạo môi trường 
thuận lợi cho kinh tế phát triển, nhà nước cân 
xây dựng và hoàn chỉnh luật lệ ; kiểm tra, 
giám sát việc thi hành luật. Mặc dù chúng ta 
đã có nhiều cố gắng nhưng đến nay các chủ 
trương, chính sách của Đảng về kinh tế, chính 
trị, xá hội chưa được thể chế hóa một cách 
đầy đủ. Sắp tới cần tiếp tục đầu tư nhiều thời 
gian và trí tuệ vào lĩnh vực này để cho nhân 
dân và cả người nước ngoài thây rõ các hành 
lang pháp lý mà họ cần tuân theo, đồng thời 
để mọi người yên tâm hoạt động. Tuy nhiên, 
luật lệ không thê hoàn chính ngay một lúc và 
không thê tránh được: hết kẽ hở ; nó phải được 
bổ sung, sửa. chữa để theo sát tình hình thực 
tiễn. Cuộc sống cho thầy các biêu hiện tham 
nhũng, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, lũng đoạn 
thị trường... phân lớn nảy sinh từ các kẽ hở 
của luật pháp và sự tiếp tay của bộ phận những 
người thi hành công vụ. Chính VÌ VậY, 4 cùng 
với việc ban hành các thể chế, luật pháp, việc 
nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung nó cho phủ 
hợp VỚI cuộc sông cũng là một yêu cầu tất 
yếu để bảo đảm cho đất nước phát tị ến theo 
đúng định hướng. Ở đâu và lúc nào nếu cách 
điều hành chưa tốt, chưa phù hợp thì ở đó sẽ 
nảy sinh những khó khăn vướng mắc, những 
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tiêu cực làm trì trệ sản xuất, làm rối, chậm 
nhịp độ phát triển kinh tế, thậm chí gây nên 
sự xáo trộn trong xä hội và tâm lý hoang mang 
trong nhân dân (cơn sốt xi măng, cơn sốt gạo 
đà những ví dụ). Vị vậy, tăng cường hiệu lực 
quản lý điều hành kinh tế xã hội của Nhà nước 
đi đôi với nâng cao năng lực lãnh đạo, tô chức 
của Đẳng là điều kiện tiên quyết. cho việc xây 
dựng một nền kinh tế phát triển theo đúng 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng cần chú 
trọng đặc biệt đến Việc vạch ra đường lối, 
chiến lược đúng, bố trí các bước đi thích hợp, 
kịp thời nghiên cứu, đề xuất các chính sách, 
chủ trương sát thực tế. Kinh nghiệm chì ra 
răng, việc đề ra đường lối đúng tuy rất quyết 
định nhưng nếu đường lối đó không được tổ 
chức thực hiện tôt trong cuộc sông thì kết quả 
sẽ rất hạn chế. Do đó, một công việc quan 
trọng hơn của Đảng là tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, 
chủ trương trong cuộc sống, ở cả lĩnh vực quản 
lý nhà nước và kinh doanh. 


Đảng, cần chú trọng bồi dưỡng, đào tạo 
cán bộ để có đủ người có đức, có tài bố trí 
vào các vị trí then chốt. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, 
đảng viên cũng phải là những người biết giữ 
gìn phâm chất, đạo đức, làm giàu chính đáng, 
nhưng không quên những việc làm nhân nghĩa, 
không chạy theo đồng tiền mà coi thường lợi 
¡ch của cộng đông, bài trừ tệ nạn tham nhũng, 
quan liêu và các thói hư tật xấu khác đang làm 
xói mòn phẩm chất đạo đức của người cán bộ 
cách mạng. Có như thế, phát triên kinh tế 
nhanh theo cơ chế thị trường mới không làm 
phương hại đến định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Thời gian qua, chúng ta phải tập trung 
vào phát triển kinh tế đê có sự tăng trưởng 
nhanh, đưa nước ta thoát ra khỏi khủng hoảng. 
Nay đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tê, 
đã đến lúc cần quan tâm đúng mức việc kết 
hợp hài hòa giữa nhiệm vụ phát triên kinh tế 
và giải quyết những vấn đề xã hội. Vì vấn đê 
xã hội không những chi là mục tiêu mà còn 
là điều kiện, và là động lực của sự phát triển. 


Bản chất ưu việt của chế độ ta, nhà nước 
ta là luôn quan tâm chăm sóc đến lợi ích của 
con người, của nhân dân. Chúng ta khuyến 
khích mọi người dân, bằng sức lực và trí tuệ 
của mình, làm giàu cho bản thân, cho đất nước, 
nhưng chúng ta cũng đòi hỏi mọi người phải 
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sống và làm việc theo luật pháp. Tôn trọng 
nhân phẩm, đạo đức và truyền thống dân tộc 
không phải chỉ là nhiệm vụ của cá nhân, mà 
còn là nhiệm vụ của nhà nước, của cộng đồng. 

Với tư cách là người quản lý xã hội, Nhà 
nước cần ban hành những cơ sở pháp lý cho 
những chuẩn mực xã hội, xác lập nhưng cơ 
chế quản lý xã hội, trước hết trong lĩnh vực 
văn hóa, giáo dục, làm cho cuộc sống của nhân 
dân ngày càng tốt hơn ; những giá trị đạo đức, 
phẩm chất con người, những truyền thống văn 
hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy ; ý thức 
độc lập tự chủ, tôn trọng pháp luật, sự tự do 
và bình đẳng trong lao động, học tập của mỗi 
người được đề cao. Nhà nước và các tổ chức 
xã hội cần hướng nhiệm vụ đó vào gia đình - 
tế bào của xã hội, coi gia đình là đơn vị tổ 
chức thực hiện. Người xưa có câu "tê Ø1a, trị 
quốc, bình thiên hạ" không phải không có lý 
khi quan niệm sự bình ôn của gia đình là cơ 
sở của sự bình ổn xã hội. 

Các tổ chức xã hội cũng cần xác định đầy 
đủ nhiệm vụ của mình, cùng với nhà nước và 
gia đình giáo dục, đào tạo con người - công 
dân đề đảm đương các công việc xây dựng và 
giữ gìn đất nước. Có như thế, cùng với việc 
làm cho dân giàu, nước mạnh, mục tiêu xã hội 
công băng, văn minh mới được thực hiện ; và 
chỉ có trên cơ sở giải quyết tốt các mục tiêu 
xã hội mới hy vọng có một sự tăng trưởng 
kinh tế bền vững, sự ôn định chính trị cần 
thiết. 

Nói đến định hướng xã hội chủ nghĩa, 
chính là nói đến sự phát triên kinh tế phục vụ 
cho xã hội, cho con người ; là nói đến công 
bằng xã hội, một xã hội mà trong đó không 
thể có người giàu bóc lột người không có 
phương tiện làm ăn...; là nói đến một nền văn 
hóa dân tộc cùng những đạo đức truyền thống 
tốt đẹp được bảo vệ và phát huy. 


Thực hiện những điều trên đây không phải 
dễ dàng, nhưng với những quan điểm đúng 
đắn, với quyết tâm cao, nhất định chúng ta có 
thê và phải thực hiện tốt để- đưa nước ta thành 
một nước công nghiệp phát triển theo hướng 
xã hội chủ nghĩa C] 


IỆT NAM là một nước độc lập, thống 

nhất, có nhiều dân tộc anh em chung 

sống. Tình yêu quê hương đất nước đã 
gắn bó chặt chẽ các dân tộc với nhau trong 
suốt quá trình dựng nước, giữ nước trước đây 
cũng như trong xây dựng cuộc sống mới 
hôm nay. 

Sinh thời, Bắc Hồ thường kêu gọi : "Phải 
đoàn kết các dân tộc anh em, cùng nhau xây 
dựng Tổ quốc. Phải ra sức làm cho miên núi 
tiên KỊP miễn xuôi, vùng cao tiến kịp vùng 
thấp." 


Trong suốt quá trinh cách mạng, VỚI 
đường lối đúng đắn, theo tư tưởng của Bác 
Hô, Đảng cộng. sản Việt nam đã tập hợp 
được một đội ngũ chiến sĩ kiên cường, những 
người con ưu tú của các dân tộc anh em cùng 
tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, thanh 
lập Mặt trận dân tộc thống nhất, lập nên các 
khu căn cứ địa, mở đường tiến lên giải phóng 
hoàn toàn đất nước. Con số 116 anh hùng 
và 236 bà mẹ anh hùng người dân tộc thiêu 
số được Nhà nước ta tuyên dương đã nói lên 
một phân sự đóng góp to lớn, sự hy sinh cao 
cả của các dân tộc thiểu số cho sự nghiệp 
chung của toàn đảng, toàn dân ta. 


Hiện nay, nước ta có 54 dân tỘC sống ở 
53 tỉnh, thành phố. Từ sau ngày giải phóng 
miền Nam, thông nhất đất nước năm 1975, 
được sự chăm lo của Đảng và Nhà nước, các 
dân tộc thiểu sỐ Việt nam đã có sự phát triển 
khá đồng đều. Nhiều vùng, nhiều địa 
phương đã có những bước đi khá mạnh mẽ, 
đời sống vật chất, tỉnh thần được nâng cao 
rõ rệt. Trước đầy, phần lớn các dân tộc thiểu 
số sống ở miền núi, vùng, sâu, › Vùng Xa, giaO 
thông đi lại khó khăn, có chỗ sống rất biệt 
lập, kinh tế chủ yếu là tự cấp tự túc. Bây giờ 
Cuộc sống đan xen (xen canh, xen cư), hợp 
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tác làm ăn của bà con các dân tộc đang trở 
thành phổ biến ở trên 40 tính, thành phó. 
Chẳng hạn như ở Đắc lắc, ngày trước chỉ có 
vài dân tộc, nay đã có 36 dân tộc anh em 
chung sông ; ở Bà rịa - Vũng tàu có tới 27 
dân tộc. Trước đây người Tày, người 
H Mông sống trên núi cao Việt bắc, nay đã 
tới sinh sông ở Tây nguyên, Vũng tàu. "Dân 
tộc Việt nam là một, Tổ quốc Việt nam là 
một”, chân lý đó đã và đang được toàn đẳng, 
toàn dân ta chăm lo xây đắp. 


Thực hiện chính sách đổi mới của Đảng, 
nhất là từ khi có Nghị quyết 22 của Bộ chính 
trị và Quyết định 72 của Chính phủ, với các 
chương trình, mục tiêu theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, nhất là việc chuyển dịch cơ 
cầu sản xuât và cơ cấu kinh tế, đã tạo điều 
kiện cho kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc 
và miền núi có sự phát triên mới phù hợp 
với tiềm năng và thế mạnh của mình. Quá 
trinh đô thị hóa ở miên núi đã và đang khởi 
sắc. Ở đó, cư dân các dân tộc ít người đang 
tăng dân lên, đời sống dân trí không ngừng 
được nâng cao. 


Song Song với sự phát triển kinh tế, sự 
nghiệp giáo dục, y tẾ, văn hóa, cũng đã có 
nhiều tiễn bộ. Hệ thống trường phô thông 
dân tộc nội trú, các trường dự bị đại học, các 
lớp dành riêng cho con em dân tộc ít người, 
các trường đại học, trung học chuyên nghiệp 
ở Việt bắc, lây nguyên, Nam bộ ngày càng 
tăng. cả về số lượng và chất lượng. Đó là 
nguôn đào tạo cán bộ rất quan trọng cho các 
vùng dân tộc và miên núi. Đội ngũ cán bộ 
dân tộc thiêu số đang được bôi dưỡng, đào 
huy và đào tạo lại, để vừa có năng lực chuyên 


* Bác sĩ, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Chủ tịch 
Hội đồng dân tộc của Quốc hội 
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môn tốt, vừa gắn bó sâu sắc với tiến bộ xã 
hội của quê hương mình. 

Việc phát triên văn hóa, giữ gìn bản sắc 
dân tộc cũng được chú ý. Các hệ thống 
truyền thanh, truyền hinh phát triển đã đem 
ánh sáng văn minh, tiến bộ kỹ thuật đến các 
buôn làng xa xôi, hẻo lánh và các vùng biên 
giới, hải đảo. Điều đó đã góp phân quan 
trọng vào việc ôn định kinh tế - chính trị của 
cả nước. 


Tinh thần tự lực tự cường, sự vươn lên 
của mỗi dân tộc là hết sức : quan trọng, là yếu 
tố quyết định đối VỚI SỰ tiến bộ xã hội. Nhiều 
mô hình làm ăn tốt của bà con trong buôn 
làng, bản mường xuất hiện. Điều này chứng 
minh rằng chính sách dân tộc của Đảng ta 
là hoàn toàn đúng đắn. Trong việc xây dựng 


Nhà nước pháp quyên cân phải thê chê chính , 


sách dân tộc của Đảng thành luật pháp của 
Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết của Quốc 
hội về công tác xây dựng pháp luật từ nay 
đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX, được 
Ủy ban thường, vụ Quốc hội phần công, Hội 
đông dân tộc của Quốc hội đang chủ trì soạn 
thảo Luật dân tộc đề tạo ra cơ sở pháp lý giải 
quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ 
giữa các dân tộc, để cùng xây dựng cuộc 
sông Ấm no và hạnh phúc, đồng thời giữ gìn 
và phát huy bản sắc tốt đẹp của mỗi dân tộc 
trên đất nước Việt nam. 
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° Tuy nhiên, việc làm này cũng mới ở 
bước đâu. Từ khi nên kinh tế nước ta chuyển 
sang cơ chế thị trường, có những nguyên 
nhân do lịch sử để lại cộng với các khó khăn 
khách quan và chủ quan, đa. số vùng đồng 
bào dân tộc thiểu SỐ và miền núi chuyển 
chưa kịp với đà tiến chung. Tài nguyên 
nhiều vùng bị khai thác cạn kiệt, vốn đầu tư 
hạn hẹp, dân số tăng nhanh, cơ sở hạ tầng 
thấp kém, nên đời sông của đồng bao, nhât 
là vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, 
còn gập nhiều khó khăn. Hàng vạn dân ở các 
tỉnh miễn núi phía Bắc, miền “Trung đã ô ạt 
đi cư vào Tây nguyên và các tỉnh phía Nam, 
gây nên tỉnh trang phá rừng, tranh chấp đất 
đai, đang là vân đề sôi động ở một sô địa 
phương. 


Đề thực hiện tốt chính sách dân tộc của 
Đảng, trước mắt các cấp, các ngành cân thực 
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hiện tốt Nghị quyết 22 của Bộ chính trị và 
Quyết định 72 của Chính phủ, cụ thê là thực 
hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu 
đã được phê duyệt (nhự Chương trình 327 
về phủ xanh đất trống đôi trọc, bảo vệ rừng; 
các chương trinh định canh định cư; xóa đói 
giảm nghèo ; phòng. chống và kiểm soát ma 
túy ; chương trình hỗ trợ các dân tộc đặc biệt 
khó khăn), thực hiện các chính sách trợ giá, 
xây dựng các trung tâm, cụm, xã... làm tốt 
công tác đầu tư, hợp tắc quốc tế trên các 
vùng dân tộc và miền núi. 


Trong công tác dân tộc và miễn núi, cần 
chú trọng một số vấn đề chủ yếu sau đầy : 


_1 - Phân bố các dân tộc bằng sự phân 
tần và xen kẻ. Điều này làm nảy sinh 2 ưu, 
khuyết điểm khác nhau. Sự cư trú xen kế tạo 
điều kiện cho các dân tộc hiểu biết lẫn nhau, 
góp phần thuận lợi tăng cường đoàn kết 
tương trợ. Mặt khác, do hằng ngày chung 
đụng tronø cuộc sống làm ăn, sinh hoạt, tập 
quán khác nhau đề xây ra xích mích, va 
chạm. Vị thế, cần đề cao truyền thống đoàn 
kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân 
tộc. 

2 - Trình độ phát triên kinh tẾ - xã hội 
các dân tộc nước ta không đồng đều, do đó 
đời sống, mức sống, trình độ dân trí cũng 
khác nhau. Vi vậy các chính sách, chế độ 
cụ thể với từng dân tộc hoặc từng vùng phải 
được xem xét kỹ lưỡng nhằm thu hẹp 
khoảng cách giữa dân tộc đa số và thiểu số, 
giưa miền Xuôi và miễn núi ; từng bước bảo 
đảm quyền bình đắng dân tộc trên mọi mặt 
kinh tê - xã hội. 


= Mối quan hệ giữa các dân tộc ở nước 
ta rất phức tạp do nhiều nguyên nhân (do lịch 
sử để lại, do tập quán, đo các thế lực thù địch 
gầy ra, hoặc do cán bộ ta ở cơ sở không chấp 
hành tốt chính sách dân tộc của Đảng, và do 
một số vẫn đề nảy sinh trong quá trinh phát 
triển như xây dựng nông, lâm trưởng, làm 
đường, thủy điện, di cư...) có thể dân đến 
mâu thuẫn, mất đoàn kết. Những vấn đề 
phức tạp này khi giải quyết phải thận trọng, 
dân chủ, hết sức tránh thô bạo, giản đơn. 


4- Trong việc quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, các địa phương và các ngành cần 


chú ý giải quyết không gian sinh tôn trong 
buôn làng cho đông bào, cụ thê là : 


- Đất để làm nhà ở, kể cả nhà công cộng. 
- Đất để làm nương rẫy và làm V.A.C. 


- Đất để làm nghĩa địa tập thể cho dòng 
họ. 


- Đất rừng để săn bắn, hái lượm, thu nhặt 
lâm thổ sản, chăn nuôi gia súc. 


- Đất có nguồn nước. 


- Đất rừng làm ranh giới giữa các buôn 
làng, bản mường với nhau đê tránh xâm canh 
xâm cư. 


5 - Vấn đề già làng, trưởng bản : Các 
bản mường ở miền núi phía Bắc, đặc biệt 
buôn Plêi ở vùng Trường sơn - Tây nguyên 
vốn là những công xã láng giêng, người ở 
trong đó gắn bó với nhau ngoài quan hệ họ 
_ hàng còn là quan hệ đất đai, lãng giêng. Sự 
tốn tại của già làng và hội đồng gia lạng bên 
cạnh chính quyên sở tại đã góp phần điều 
hòa cuộc sông của buôn làng, bản mường 
theo pháp luật nhà nước và tập quán dân tộc. 
Các già làng, trưởng họ, thây mo, thầy cúng 


còn có uy tín lớn trong đời sông dân tộc. Vì ' 


vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chúng 
ta \ phải bảo đảm sự vững mạnh, tính hiệu lực 
của chính quyên, mặt khác cần phát huy tính 
tích cực của thiết chế xã hội truyền thống 
qua vai trò của già làng. 


6- Vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng Ở các 
dân tộc thiểu số : Đây là một vân đề thời sự 
nóng bỏng của nhiều nước, nhiều khu vực 
trên thế giới. Ở nước ta có vấn đề tín ngưỡng 
của nhân dân và âm mưu của các thế lực thù 
địch. Đảng ta đã chỉ rõ : Tín ngưỡng là nhu 
câu (tâm lý, tình cảm) của một bộ phận nhân 
dân. Các tục lệ (đầu trâu, thở cúng tô tiên, 
cầu mưa, lễ hội tưởng niệm các anh hùng dân 
tộc, kỷ niệm ông tổ các ngành nghệ, tô chức 
ma chay, cưới xin...) ta không nên cầm đoán, 
nhưng cân có tổ chức và hướng dẫn cụ thê 
cho phù hợp với nếp sống. văn minh và nền 
văn hóa mới của dân tộc đồng thời phát huy 
được những phong tục, tập quán và truyền 
thống tốt đẹp của các dân tộc. 


Việc xử lý các thế lực phản động lợi 
dụng tôn giáo để hoạt động chống phá cách 


mạng cân được chú trọng và theo đúng pháp 
luật của Nhà nước. 


7 - Sự tham gia của các dân tộc vào công 
tác đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước: 
Ngay từ sau ngày Nhà nước Việt nam dân 
chủ cộng hòa được thành lập, Đảng và Bác 
Hồ đã rât quan tâm trong việc bố trí cán bộ 
là người của các dân tộc tham gia chính 
quyên các cấp từ trung ương xuống các địa 
phương. Trong hội đồng nhân dân xã, 
huyện, tỉnh cho tới Quốc hội - cơ quan quyên 
lực cao nhất của cả nước có đại biểu của 
nhiều đần tộc. Đặc biệt, Quốc hội ta còn có 
Hội đồng dân tộc là cơ quan thường trực của 
Quốc hội, giải quyết những vần đề có liên 
quan đến các dần tộc. Để các đại biểu dân 
tộc thiểu số làm tròn được nhiệm vụ của 
mình, việc đào tạo đội ngũ cán bộ, trí thức 
dân tộc, đông về sô lượng và bảo đảm về 
chất lượng là một vẫn đề bức thiết hiện nay. 
Muốn vậy phải củng cố hệ thống trường dân 
tộc nội trú, đặc biệt ưu tiên tới vùng sâu, 
vùng xa để dân tộc nào cũng có cán bộ chủ 
chốt của họ. Song song với đào tạo, các cấp 
ủy đảng cần hết sức quan tâm đến công tác 
phát triên đẳng để dân tộc nào cũng có đẳng 
viên và tô chức đẳng trực tiếp lãnh đạo, làm 
nòng cốt để phát triên kinh tế - xã hội ở địa 
phương. 


Việc thực hiện chính sách dân tộc của 
Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước ở 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần được á Áp 
dụng xem XÉI, nghiên cứu cho phù hợp, có 
lý có tình ; tránh áp đặt, cào bằng, thô bạo. 
Phải thật sự dân chủ bàn bạc để mọi người 
hiểu và tự nguyện chấp hành. 


: Trên đây là một số giả ha quan trọng 
cân được qua niriệt thực hiện đông bộ VỚI 
những bước đi thích hợp đối với từng vùng, 
từng ‹ dân tộc. Chắc chăn những giải pháp đó 
sẽ góp phân thiết thực phát triên kinh tế - 
xã hội ở các vùng dân tộc và miền núi, làm 
cho 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các 
dân tộc VIỆt nam củng nhau chung sông thân 
ái như 54 cái cột vững chắc dựng nên ngôi 
nhà Việt nam, không ngừng phân đấu vì mục 
tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh" theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa Q 
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TE NAN 


XÃ. HỘI 


nôi lo không của riêng ai 


AU gần 10 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo 
kề, Đảng, đất nước ta vượt bao khó khăn, 

thử thách, nay đã ra khỏi khủng hoảng kinh 
tẾ - xã hội. Đời sống nhân dân được cải thiện 
rõ rệt, niềm vui đang đến với mọi nhà. Song có 
một nỗi lo vẫn canh cánh trong lòng mọi người 
là xã hội đã và đang xuất hiện một sô tệ nạn làm 
hủy hoại những giá trị truyền thống của dân tộc. 
Tệ nạn xã hội lại có chiều hướng tăng lên cùng 
với bước tiến của nền kinh tế. 

Nói đến tệ nạn xã hội là nói đến những loại 
hình hoạt động trái pháp luật, trái luân thường 
đạo lý, trái với chuân mực và giá trị sống của 
con người Việt nam hôm nay, Ở đầy tôi muốn 
đề cập đến ba loại tệ nạn chủ yếu : mại dâm, 
ma túy và cở bạc. 


Theo số liệu thống kê chưa đây đủ, cả nước 
hiện có 76 900 gái mại dâm (trong đó có 14 982 
đối tượng chuyên nghiệp, có hồ sơ quản lý), 
3 126 chủ chứa mại dâm ; 183 200 đối tượng 
nghiện ma túy (trong đó số-có hồ sơ quản lý là 
47 150) ; 2 781 chủ chích hút ma túy. 


Tệ nạn mại dâm, từ những hoạt động công 
khai, mời chào trắng trợn mấy năm trước, nay 
đang đi vào hoạt động ngắm ngầm, ngụy trang 
trong các nhà hàng, khách sạn, vũ trường, phòng 
mát xa, ka-ra-ô-kê... Địa bàn hoạt động của các 
đối tượng không chỉ tập trung ở đô thị lớn mà 
đã lan vê các làng quê, lên tận vùng Cao, nơi cư 
trú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đáng lo 
ngại và căm phân hơn là tệ hiếp c dâm, cưỡng dâm, 
lạm dụng tình dục trẻ em có phân tăng lên. Theo 
thống kê của Bộ nội vụ, tính từ đầu năm 1993 
đến tháng II-1995, cả nước có l 682 vụ hiếp 
dâm thì có tới 354 vụ nạn nhân là trẻ em (chiếm 
hơn 21%). Nếu như năm 1993, số vụ hiếp dâm 
trẻ em chiếm 14,6% thì năm 1994 tăng lên 16,6% 
và đến 6 tháng đầu năm 1995 tăng lên đến 30%. 
Đáng chú ý là một số tỉnh phía Nam như TP Hồ 
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NGUYÊN THỊ HÀNG “ 


Chí Minh, Đồng nai, Đắc lắc... tỷ lệ này là 50%, 
thậm chí đến 94% như ở Minh hải. Kèm theo 
đó là nạn mại dâm trẻ em cũng có chiều hướng 
gla tăng. 

Về đối tượng nghiện ma túy, trước đây chỉ 
tập trung ở những vùng đồng bào dân tộc thiêu 
số có trồng cây thuốc phiện và các nhóm người 
hư hỏng ở thành phố thì nay đã lan về tận các 
vùng quê, sang cả đối tượng người về hưu và 
nguy hiểm hơn là ở một bộ phận học sinh phổ 
thông. Thống kê xã hội học cho thấy hơn 80% 
đối tượng nghiện ma túy đang độ tuổi thanh niên 
và hơn 50% thuộc gia đình khá giả. Hình thức 
sử dụng ma túy ngoài hút và tiêm chích, nay mới 
xuất hiện thêm dạng hít hê-rô:in ở các thành phố 
lớn. 

Nạn cờ bạc với nhiêu biến tướng đang phát 
triển cả về quy mô và hình thức tổ chức. Ngoài 
những sòng bạc lớn có tính chuyên nghiệp thì 
cờ bạc cũng đang len lỏi trong mọi góc phố, làng 
quê và lan đến cả đối tượng học sinh, sinh viên 
và cán bộ nhà nước, cá biệt có cả đảng viên. Số 
đề, một biến tướng của cờ bạc, đang như một 
nạn dịch hoành hành từ địa phương này sang địa 
phương khác, khiến không ít gia đình khuynh gia 
bại sản. Nghiêm trọng hơn, ở một số địa phương 
như Lào cai, Yên bái, Hà tính, có tình trạng cán 
bộ ngành ngân hàng thông đồng với người ngoài 
rút tiền nhà nước ra chơi đề với số tiền lên đến 
hàng chục tỉ đồng (không có khả năng thu hồi). 

Các tệ nạn xã hội không tôn tại riêng lẻ mà 
thường gắn với nhau và là đầu mối dẫn đến các 
loại tội phạm khác như lưu manh, trộm cướp, và 
đặc biệt liên quan với "quốc nạn" tham nhũng, 
xa hoa, lãng phí tiên của nhà nước. - 


* Ủy viên Trung ương Đảng. Thứ trưởng Bộ lao động - 


thương binh và xã hội 


Tác hại của tệ nạn xã hội thật khôn lường. 
Nó làm thất thoát một khối lượng không lô tài 
sản của xã hột (trung bình một con nghiện thuôc 
phiện mỗi ngày đốt hết vài ba chục ngàn đồng, 
nêu là nghiện hê-rô-in thi còn hơn nữa, tới 300 - 
400 nghìn đồng). Không ít giả đình đã cầm cố 
cả nhà cửa, ruộng vườn để chơi số đề. Những 
kẻ tham nhũng, đục khoét của công thì dùng tiên 
nhà nước để ăn chơi phè phỡn tại các tụ điểm 
có tệ nạn xã hội. Tệ nạn xã hội làm quê quặt 
cả thể chất và tinh thần một bộ phận thanh, thiếu 
niên, làm tha hóa không ít cán bộ, đảng viên, 
trong đó có cả những người giữ cương vị lãnh 
đạo. 

Tệ”nạn xã hội không chỉ là mối nguy đối 
với an ninh xã hội và sự bình yên của mỗi gia 
đình, mà giờ đây nó còn thực sự đe dọa sự tôn 
vong của giông nòi. Đại dịch HIV-AIDS mà số 
nạn nhân của nó đang tăng VỚI tốc. độ bất ngờ 
(theo con số mới nhất của Ủy ban quốc gia phòng 
chống HIV-AIDS mà thường là thấp hơn rất 
nhiều so với thực tế, cả nước ta hiện có 3 375 
người nhiễm HIV, tăng hơn 1 000 người so với 
-năm 1994), trong đó tuyệt đại đa sô (gần 90%) 
thuộc đối tượng mại dâm, nghiện ma túy. Đó 
chính là lời cảnh báo nghiêm khắc về hậu quả 
khủng khiếp của tệ nạn xã hội. 

Tình trạng gia tăng tệ nạn xã hội hiện nay 
có nhiều nguyên nhân. Đất nước chuyển sang 
nền kinh tê thị trường và mở cửa để hội nhập 
với thế giới. Kinh tế thị trường, bên cạnh mặt 
tích cực là cơ bản, cũng có mặt trái là kích thích 
tâm lý sống Bấp, hưởng thụ, kích thích lòng ham 
muôn làm giàu bằng mọi cách và bằng mọi giá, 
bất chấp đạo lý và pháp luật. Đáng chú ý là việc 
kinh doanh ma túy, mại dâm... lại có thê mang 
đến lợi nhuận cao hơn bất kỳ một ngành kinh 
doanh nào khác. 


Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trong 
một bộ phận không nhỏ dân cư cùng lực lượng 
trẻ em lang thang, không nơi nương tựa, cũng 
là những nhân tô góp phân làm cho tệ nạn xã 
hội sinh sôi nảy nở. 


Song qua l0 năm, thời gian đủ đề chúng. ta 
nhận chân thực tế và không có lý gì tất cả đều 
đồ lôi cho khách quan. Nhìn lại quá trình phát 
triển của đất nước, nhất là ở hai thời điểm : sau 
năm 1954 ở miền Bắc và sau năm 1975 ở miền 
Nam, kinh tế và đời sống lúc đó còn ở tình trạng 
thấp kém hơn bây giờ rất nhiều, nhưng mọi tệ 


nạn do xã hội cũ để lại đã nhanh chóng bị quét 
sạch về cơ bản, nhờ thái độ kiên quyết của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta. 

Như vậy, nếu nói do kinh tế thấp kém mà 
sinh ra tệ nạn xã hội, là điều khó lý giải. Còn 
nếu cho rằng, tệ nạn xã hội là sản phâm, là "định 
mệnh" của nền kinh tế thị trường, đã chấp nhận 
kinh tế thị trường là phải chấp nhận tệ nạn xã 
hội, thì càng không đúng. Chúng ta chủ động 
bước vào kinh tế thị trường và mở cửa, coi đó 
là một trong những định hướng cơ bản để đưa 
đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, bước vào 
kỷ nguyên phát triển vì mục tiêu "dân Ølàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh". Nhân tố con 
người được đặt Ở vị trí trung tâm của sự phát triển 
trên cơ sở thống nhất tăng trưởng kinh tế với tiến 
bộ xã hội. Với bản chất của chế độ ta, với truyền 
thống và đạo lý của dân tộc, nhất định chúng ta 
không thê chấp nhận một sự phát triển đơn thuần 
về mặt kinh tế bằng mọi giá mà trong đó bản 
sắc văn hóa dân tộc bị suy kiệt, môi trường xã 
hội bị ô nhiễm, con người bị hạ thấp, nhân phẩm 
bị chà đạp, nòi giống bị suy vong. Nhìn ra các 
nước trong khu vực, có những nước kinh tế thị 
trường đang phát triền ở đỉnh cao nhưng môi 
trường xã hội vân được giữ gin, tệ nạn xã hội 
bị hạn chế ở mức tối đa. 


Một bộ phận không nhỏ các thành viên trong 
xã hội, kể cả số người là nạn nhân của các tệ 
nạn xã hội, chưa nhận thức hết tác hại khủng 
khiếp của các tệ nạn đó. Vì vậy, thường có thái 
độ bàng quan, vô trách nhiệm, không tự giác 
ngăn ngừa và đấu tranh. 


Về phía chủ quan, còn một thiếu sót nữa 
không thể bỏ qua là công tác quản lý của chúng 
ta trên lĩnh vực này một thời gian dài đã bị buông 
lỏng: thiếu luật và văn bản dưới luật; bộ máy, 
cơ chế thiếu đồng bộ, không có cơ quan chịu 
trách nhiệm chính. Ỡ nhiêu địa phương, các cấp 
ủy đảng, chính quyền do chưa nhận thức hết tầm 
quan trọng của công tác phòng chống tệ nạn xã 
hội, nên chỉ khoán trắng cho các ngành chức 
năng mà thiếu sự quan tâm lãnh đạo, phối hợp 
hành động giữa các ngành, các cấp. Ở một sõ 
ngành, do buông lỏng quản lý, đã đê cho các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ của ngành mình tham gia 
kinh doanh mại dâm. Đợt kiêm tra do Cục phòng 
chỗng tệ nạn xã hội (Bộ lao động, thương bình 
và xã hội) phối hợp với Cục cảnh sát hình sự 
(Bộ nội vụ) tiến hành vào tháng 7-1995 ở 8 tỉnh 
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trọng điểm cho thấy kết quả như sau : có tới 463 
cơ sở kinh doanh dịch vụ chứa châp mại dâm, 
trong đó có 170 cơ sở do nhà nước quản lý (chiếm 
36,7%). 

Công tác điều tra, truy tố, xét xử tiến hành 
còn chậm, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa ba 
ngành công an, kiểm sát, tòa án. Việc xét xử, 
trừ một số vụ vận chuyển, kinh doanh ma túy 
với khối lượng lớn đã được xét xử nghiêm khắc, 
nhìn chung còn nương nhẹ, chưa có tác dụng giáo 
dục, răn đe đủ độ. Đặc biệt là đối với tội chứa 
chấp, kinh doanh mại dâm, mức án phô biến mới 
là dưới 2 năm tù giam, còn khá nhiều án treo 
(chiếm ló% số đối tượng bị xử), chưa chú ý ỹ phạt 
thật nặng về kinh tế (tịch thu nhà cửa). Đối với 
một sô đảng viên, cán bộ vi phạm tệ nạn xã hội 
(đanh bạc, mua dâm, kinh doanh mại dâm), việc 
xử lý chủ yếur mới là phạt hành chính. Đó là chưa 
kể một số nhỏ cán bộ câm cân pháp luật thoái 
hóa biến chất, bị mua chuộc còn bao che, tiếp 
tay cho bọn tội phạm. 

Công tác giáo dục, cải tạo, chữa bệnh, tái 
hòa nhập cộng đồng cho các đối ¡ tượng tệ nạn 
xã hội, nhìn chung hiệu quả còn thấp. Năm 1995, 
số người được cai nghiện chỉ chiếm 4,42% tổng 
số con nghiện, trong đó hơn 80% sau khi ra trại 
lại tái nghiện. Số gái mại dâm sau khi được giáo 
dục, chữa trị, thực sự hoàn lương chỉ chiếm 33%. 


Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động 
làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về tệ nạn 
xã hội tuy đã có một số kết quả, nhưng thực ra 
mới dừng ở bè nổi, chưa đi sâu được vào mọi 
tầng lớp nhân dân để tạo nên phong trào hành 
động xã hội bài trừ tệ nạn. 

Đã nhận thấy nguyên nhân chủ quan là 
chính, vậy câu hỏi đặt ra là : liệu chúng ta có 
thể phòng ngừa và bài trừ được tệ nạn xã hội 
hay không ? 

Cần khẳng định : chúng ta có thể làm được 
bằng sức mạnh và ý chí của cả cộng đồng. 

Mấy năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất 
quan tâm đến công tác phòng chống tệ mạn xã 
hội. Chính phủ đã có các nghị quyết số 05 và 
sô 06/CP, Ban bí thư Trung ương Đảng đã có 
Chỉ thị Sổ 33/TW về phòng chống tệ nạn xã hội. 
Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội của Chính 
phủ và các địa phương đã được thành lập. Nhiều 
địa phương có những biện pháp kiên quyết và 
sáng tạo trong việc bài trừ các tệ nạn xã hội và 
đã thu được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, 
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như trên đã nói, thực trạng các tệ nạn xã hội vẫn 
diễn biến phức tạp, mọi cố gắng của chúng ta 
chỉ mới làm giảm tốc độ lây lan, phát triển của 
chúng, chứ chưa làm giảm được các tệ nạn xã 
hội một cách căn bản. 

Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 87/CP và 88/CP; Thủ tướng Chính 
phủ đã ra Chỉ thị số 8 |4/T1g và ngay sau đó Ban 
bí thư Trung ương cũng đã có Chỉ thị 64/CT "Về 
tăng cường quản lý các hoạt động văn “hóa và 
dịch vụ văn hóa, đây mạnh bài trừ một số tệ nạn 
xã hội nghiêm trọng”. 


Tiếp tục tinh thần kiên quyết bài trừ tệ nạn 
xã hội của các nghị quyết, chỉ thị trước đây của 
Đảng và Nhà nước, các nghị định 87 - 88/CP và 
các chỉ thị 814/TTg, 64/CT có những điểm mới 
cần nhấn mạnh : 


- Trước hết là việc gắn công tác quản lý hoạt 
động văn hóa và dịch vụ văn hóa với bài trừ tệ 
nạn xã hội. Đây là một nhận thức hết sức đúng 
đắn, bởi giữa việc phổ biến, kinh doanh các sản 
phẩm văn hóa độc hại (băng, đĩa hình, tranh ảnh, 
sách, báo, lịch...) và những hoạt động văn hóa 
trá hình (vũ trường, ka-ra-ô-kê.. .) với tình trạng 
lan tràn các tệ nạn xã hội có mối quan hệ gắn 
bó, nhân quả với nhau. Bởi vậy không thể nghĩ 
đến việc chỉ đẩy lùi cái này mà không quản lý 
tốt cái kia, và ngược lại. 


- Chủ trương phát động phong trào quân 
chúng, thu hút sự tham gia rộng rãi của mọi tầng 
lớp nhân dân, mọi lực lượng xã hội, trong đó quy 
trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp, các 
đoàn thể quần chúng và tổ chức xã hội trong công 
cuộc phòng chống và bài trừ tệ nạn xã hội. 


- Nghị định 87 và 88/CP cũng bao gồm một 
hệ văn bản pháp quy quy định rõ các hành vi 
vi phạm, tội trạng và khung hình phạt dựa trên 
ky luật của Nhà nước, Pháp lệnh xử phạt hành 
chính và Luật hình sự, trong đó lần đầu tiên quy 
định những hình phạt rất nặng đối với những kẻ 
kinh doanh tệ nạn xã hội như phạt. tiền lên đến 
30 triệu đồng, tịch thu nhà cửa, cầm cư trú có 
thời hạn ở thành phố v.v.. 


- Về mặt tổ chức, Nghị định 87/CP quy định 
thành lập lực lượng chuyên trách quản lý thị 
trường văn hóa và các đội công tác liên ngành 
chuyên kiểm tra, xử phạt những hành vi vị phạm 
trong kinh doanh văn hóa phẩm, và các hoạt động 
văn hóa v.v.. 


- Các nghị định và chỉ thị nêu trên còn quy 
định rõ một chính sách nhân đạo, bao dung dành 
cho các đối tượng lầm lỡ, nạn nhân của các tệ 
nạn xã hội với các biện pháp chữa trị (bắt buộc), 
dạy nghề, hòa nhập cộng đồng, nhằm đưa họ trở 
lại với cuộc sông bình thường. 

Như vậy, với các nghị định 87 và 88/CP và 
các chỉ thị 8 14/TTg, 64/CT, chúng ta đã có trong 
tay chủ trương, công cụ pháp lý, biện pháp thực 
hiện, tô chức bộ máy và cơ chế, chính sách để 
hành động một cách đồng bộ, có hiệu quả. 

Nhìn rộng ra, công tác phòng chống tệ nạn 
xã hội cần được đặt trong bỗi cảnh của cuộc đấu 
tranh chống tham những, buôn lậu, truy quét các 
loại tội phạm, thiết lập trật tự, kỷ cương xã hội. 
Có nghĩa là, những ung nhọt của xã hội cân được 

"giải phẫu" một cách đồng bộ và kiên quyết thì 
mới mong diệt trừ tận gốc. 


Với phương châm vừa "phòng” vừa 
"chống", trong đó lấy phòng ngừa làm chính, 
công cuộc bài trừ tệ nạn xã hội cân được tiến 
hành trên cơ sở kết hợp các biện pháp giáo dục, 
tuyên truyền, xử phạt và các chương trình kinh 
tế - xã hội. 

Trước mắt, cần khoanh vùng trọng điểm để 
chặn đứng sự lây lan và đấy lùi dần các loại tệ 
nạn; giữ trong sạch các địa bàn chưa xuất hiện 
tệ nạn; dập tắt ngay tệ nạn ở nơi mới nảy sinh. 
Tập trung lực lượng truy quét, diệt trừ các loại 
đối tượng chủ yếu : chủ chứa, môi giới mại dâm, 
chủ chích hút ma túy, chủ sòng bạc, chủ đề... 
Nghiên cứu, bô sung một số điều trong Luật hình 
sự để tăng khung hình phạt một cách thích đáng 
đối với những loại tội phạm nguy hiểm, đồng 
thời đây mạnh công tác xét XỬ, trong đó tập trung 
vào các vụ, án trọng điểm. Tiến hành thu gom 
các loại đối tượng nghiện ma túy, mại dâm 
chuyên nghiệp, để tổ chức chữa trị một cách có 
hiệu quả, bảo đảm không tái phạm bằng cách 
tổ chức tốt việc tái hòa nhập các đối tượng lầm 
lỡ vào cộng đồng ; đồng thời tổ chức giáo dục, 
cải tạo ngay tại cộng đồng những đối ¡ tượng chưa 
đến mức chuyên nghiệp, kiên quyết không để 
xuất hiện thêm những đối tượng mới. 

Bên cạnh việc tăng cường sự phối hợp giữa 
các cơ quan chức năng, kiện toàn và nâng cao 
hiệu lực của Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn 
xã hội các cấp, tăng cường lực lượng chuyên 
trách, kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác 
phòng chống tệ nạn xã hội, tôi muốn nhấn mạnh 


tới biện pháp huy động sự tham gia của đông 
đảo nhân dân, lẫy cơ sở xã, phường làm đơn vị 
chính, từ đó xây dựng các điểm dân cư, tổ liên 
gia tự quản, các gia đình văn hóa nhằm giữ trong 
sạch địa bàn, ngăn chặn từ gốc sự phát sinh của 
tệ nạn xã hội. Ở đây, vai trò quan trọng thuộc 
về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn 
thể quần chúng, tô chức xã hội. Nếu không huy 
động được sự tham gia tích cực, tự nguyện của 
nhân dân, các lực lượng chuyên trách dù mạnh 
đến đâu cũng không thể diệt trừ được hết tệ nạn 
xã hội. 

Song song với các biện pháp "phòng, 
chống" là các biện pháp "xây" ; phải coi "xây" 
là cơ sở để "phòng, chống" một cách có hiệu quả. 

Chúng ta muốn xóa bỏ các loại văn hóa 
phẩm độc hại và những hình thức sinh hoạt văn 
hóa thiếu lành mạnh thì điều cơ bản là cần đầu 
tư xây dựng một môi trưởng văn hóa lành mạnh 
với những công trình văn hóa, những sản phẩm, 
những hình thức sinh hoạt văn hóa hấp dẫn, có 
tác dụng giáo dục tốt và có giá trị nghệ thuật, 
đồng thời lại phải phù hợp với điều kiện kinh 
tẾ - xã hội, quy mô dân cư, phong tục tập quán 
ở từng địa phương để làm sao có thể thu hút được 
sự tham gia đông đảo và tự nguyện của nhân dân 
trong sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa. 


Cũng như vậy, muốn bài trừ tệ nạn xã hội, 
chúng ta cần chú trọng xây dựng một môi trưởng 
xã hội tốt, tập trung sức thực hiện tốt các chương 
trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo, tạo việc 
làm, xóa và chống mù chữ, thay thế cây thuốc 
phiện bằng các loại cây, con có hiệu quả kinh 
tẾ, nâng cao đời sống đông bào các dân tộc thiểu 
số.. 

'Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh tới vai trò 
và trách nhiệm của cấp ủy đảng các địa phương 
và cán bộ chủ trì các ngành trong công cuộc 
phòng chống tệ nạn xã hội. Kinh nghiệm các địa 
phương làm tốt công tác này cho thấy, yếu tố 
quyết định thành công là sự quan tâm chỉ đạo 
sắt sao của cấp ủy đẳng và cá nhân đồng chí bí 
thư. Bởi vậy, nếu cấp ủy đảng và cán bộ lãnh 
đạo ở các địa phương không thể hiện rõ vai trò 
trung tâm lãnh đạo, phối hợp tốt giữa lực lượng 
các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, thì công 
cuộc phòng chống tệ nạn xã hội không thể mang 
lại kết quả mong muốn 
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TIÊN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG 


TÔNG QUAN NÊN KINH TÊ VIỆT NAM 
QVA 1Ø NĂM ĐỜI MỚI 


RONG tiến trình xây dựng và phát triển 

kinh tế của nước ta, Đại hội VỊ của Đảng 

được ghi nhận như một mốc son lịch sử, 
đánh dâu một bước ngoặt quyết định đối với 
sự hình thành mô hình kinh tê phù hợp với 
yêu cầu của quy luật khách quan. Đại hội VI 
của Đảng lại tiếp tục khẳng định và hoàn thiện 
thêm đường lối đôi mới do Đại hội VI đề ra. 
Sự nghiệp đối mới kinh tế đã triên khai thực 
hiện được 10 năm với hai kế hoạch 5 năm từ 
1986 đến I995 và đã đạt được kết quả rõ rệt. 
Ngay trong, kế hoạch 5 năm ]986- 1990, những 
năm đầu của tiến trình đôi mới, chúng ta đã 
đạt được một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 
tương đối khá. Tổng sản phẩm xã hội (5 năm 
I986 - 1990) tăng 26,4%, bình quân môi năm 
tăng 4,8%, thu nhập quốc dân tăng 21%, binh 
quân mỗi năm tăng 3, ;J%%. Nếu so với tốc độ 
tăng chung của kinh tế thế giới và so sánh với 
sự giảm sút nhanh của các nên kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung khi tiến hành chuyển đổi như 
Liên xô và các nước Đông Âu thì tốc độ tăng 
của nền kinh tế nước ta những năm 1986 - ¡990 
không phải là quá thấp. 


Điều quan trọng hơn là đến năm 1990, 
chúng ta đã cơ bản đoạn tuyệt được với cơ chế 
quản lý kinh tế cũ, xác lập. được cơ chế mới 
theo chiều rộng. Đảng chú ý là sự chuyền đối 
này tiến hành trước khi các nước Đông Âu và 
Liên xô lâm vào tỉnh trạng khủng hoảng toàn 
diện. Do có sự nhạy bén chuyển đổi KỊP thời 
nên chúng ta vân tranh thủ được sự giúp đỡ 
và viện trợ quốc tẾ, góp phần quan trọng bảo 
đâm cho nên kinh tế trụ vững trong suôt những 
năm 1986 - 1990. Năm 1991, nguôn viện trợ 
từ bên ngoài bị cắt giảm, thị trưởng xuât nhập 
khẩu bị thu hẹp nên CÓ Sự ngưng trệ và ít nhiêu 
bị chao đảo, nhưng về cơ bản nên kinh tế nước 
ta đã vượt qua được những thử thách của thời 
ky chuyển đối, không bị xáo trộn lớn và ngay 
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LÊ VĂN TOÁN * 


sau đó đã giành được thế phát triển khá ổn 
định. 


Giai đoạn 1991 - 1995 được xem nà giai 
đoạn phát triển mới của nền kinh tế nước ta. 
Nếu tính chung 5 năm (1991 - 1995) tông sản 
phẩm trong nước đã tăng 48,3%, bình quân 
môi năm tăng 8,2% (trong đó năm 199] tăng 
Ó%, năm 1992 tăng 8,6%, năm 1993 tăng 
8,1%, năm 1994 tăng 8,8% và năm 1995 tăng 
9,5%), cao nhất so với tất cả các kế hoạch 5 
năm trước đây, vượt mục tiêu đề ra cho giai 
đoạn I99] - 1995 (tăng bình quân ¬¬ 
6 › 20/năm), Sản xuất nông nghiệp nói chung 
và sản xuât lương thực nói riêng thu được kết 
quả nổi bật. Sản lượng lương thực từ 2,5 triệu 
tân năm 1990 tăng dân lên đạt. 27,5 triệu tân 
năm 1995, bình quân mỗi năm sản lượng lương 
thực tăng ], 2 triệu tân. Tính chung trong 5 năm 
[991 - 1995, sản xuất công nghiệp tăng 88,4%, 
bình quân mỗi năm tăng 13,5%. Kim ngạch 
xuất khẩu. năm 1995 đạt khoảng 5,2 tỉ USD, 
gấp 2,16 lần năm 1990 t kim ngạch nhập khẩu 
7,5 tỉ USD, gập 2,712 lần. Tính đến hết năm 
1995 đã cấp giây phép cho khoảng I 500 dự 
ân đầu tư trực tiệp của nước ngoài với số vốn 
19 tỉ USD. 


Do kinh tế tăng trưởng khá nên sản xuất 
trong nước đã đủ tiêu dùng và bắt đầu có tích 
lũy từ nội bộ nên kinh tê ; đời sống các tầng 
lớp dân cư tuy còn nhiều khó khăn nhưng nhìn 
chung đã được cải thiện một bước. Nêu như 
những năm trước đây toàn bộ quỹ tích lũy và 
một phân quy tiêu dùng phải bù đắp bằng vay 
nợ và viện trợ nước ngoài, thì từ năm 199 
đền nay. sản xuất không chỉ đáp ứng được tiêu 
dùng mà còn dành một phần đê tích lũy (1991: 
I0,1% ; 1992 : 13,8% ; 1993 : 14,8% ; 1994: 
17,0%). 


* Tiến sĩ, Tổng cực trưởng Tổng cục thống kê 


Viến tới Đại hội đại biểu toủn quốc lần thứ VIII của Đảng 


Kết quả điều tra về mức sống của các tầng 
lớp dân cư những năm vừa qua cho thấy số hộ 
giàu ngày càng tăng lên và tỷ lệ hộ nghèo đã 
giảm từ 55% năm 1989 xuông còn l9,9% năm 
I993, thu nhập của các hộ nghèc cũng khá hơn 
trước. Đến giữa năm 1994 đã có 60,2% số xã 
Ở nông thôn có điện ; 84,6% xã có đường ô 
tô vào đến nơi ; „0Í 6% xã có trạm y tê ; 97,7% 
xã có trường cấp I và 76,2% xã có trường cấp 
[I. Trong 12 triệu hộ nông dân thì 50,7% hộ 
có điện dùng ; 63,6% hộ dùng nước sạch ; 
2,2% hộ có nhà kiên cô và 45,9% hộ có nhà 
bán kiên cố. 


Một thành tựu quan trọng khác là chúng 
ta đã đây lùi được siêu lạm phát. Trong những 
năm 1986 - 1988, giá bán lẻ hàng hóa và dịch 
vụ tiêu dùng tăng với mức ba chữ sô (năm 1986 
là 774,7% ; 1987 giảm xuống còn 223,1% ; 
1988 tăng lên 393,8%) nhưng năm 1989 chỉ 
còn 34,7% ; 1990 lên 67,4% ; 1991 là 67,6%; 
1992 giảm xuống 17,6% ; ¡993 là 5,2% ; 1994 
nhích lên 14,4% ; 1995 là 12,7%). Đến nay 
lạm phát được kiềm chế ở mức tương đối ổn 
định. 


Những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được 
trong những năm đổi mới vừa qua, nhất là 
trong 5 năm 199Ị - 1995, là kết quả của đường 
lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh 
đạo, đó cũng là kết quả của sự phù hợp giữa 
ỹ Đảng với lòng dân. Những thành tựu quan 
trọng này đã cô vũ nhân dân ta, tạo thêm niêm 
tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, 
đồng thời tranh thủ được sự đồng tình của dư 
luận quốc tế. Trong buổi lễ trao tặng nước ta 
danh hiệu "Nước quản lý kinh tế tt nhất châu 
Á năm I992"(21-11- J993), ông Ri-sớt En-so, 
Giám đốc điều hành của Tổ chức tiền tệ châu 
Âu đã nói : Việt nam đã đạt được thành tựu 
kinh tế ngoạn mục với mức tăng trưởng Ì kinh 
tế cao và hạ thấp tỷ lệ lạm phát ở con số mà 
nhiều nước đang phát triển mơ ước. 


Trong quan hệ kinh tế với các nước trên 
thế giới và trong khu vực, chưa bao giờ vị thế 
nước ta lại được nâng cao như hiện nay. Đến 
nay đã có 160 nước thiết lập quan hệ ngoại 
giao, trên 100 nước và lãnh thổ có quan hệ 
buôn bán, trên 50 nước và lãnh thô đầu tư trực 
tiếp vào nước ta. Các nước lớn, các trung tâm 
kinh tế thế giới, các tổ chức tài chính, tiên tệ 
quốc tế và khu vực cũng đã có quan hệ kinh 
tê đa phương và song phương với nước ta. 


Từ sự phân tích trên cho thấy, những thành 
tựu kinh tê - xã hội đạt được trong 5 năm [99] 
- 1995 là tương đối toàn diện và rõ nét hơn 
bất kỷ thời kỳ nào trước đây. Nhiều chỉ tiêu 
chủ yêu trong các ngành, các lĩnh vực đã hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. đề 
ra. Những số liệu trong bảng dưới đây khẳng 
định thêm nhận xét đó : 


Biểu 1 : Những chỉ tiêu kinh tê chủ yêu đạt 
được trong kế hoạch Š năm !991 - !995 


Mức đề 

ra trong 

kế hoạch 
5 năm 
I991- 
1995 


I - Tốc độ tăng tông sản phảm 
trong nước 

2 - Giá trị tông sản lượng nông 
nghiệp bình quản möi năm 

3 - Gia trị tÔng sản lượng công 
nghiệp tăng bình quân mỗi năm 

4 - Kim ngạch xuất khâu $ năm 

5 - Kim ngạch nhập khâu Š năm 

6 - Sản lượng lương thực quy thóc 
năm 195 

7 - San lượng điện năm 1995 

8 - Sản lượng dầu thô năm 1995 

9 - San lượng thép năm 1995 

!0 - Sản lượng xi măng năm I995 

I1- Tỷ lệ tăng dân số năm 1995 


tỉ USD 
tỉ USD 


s& £ 
triệu tân 
tỉ kWh 
triệu tân 


Tuy nhiên, chúng ta chưa thể thỏa mãn 
với những gi đã đạt được, vì nền kinh tế nước 
ta hiện nay còn đang đứng trước những khó 
khăn và thử thách lớn. Tính chất và mức độ 
của những khó khăn hiện nay lại không phải 
Ở Sự ràng buộc của cơ chế quản lý cũ, mà ở 
yêu câu thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng 
nhanh, bền vững và nâng cao hiệu quả kinh 
tẾ, đủ sức cạnh. tranh trong. quá trình hội nhập 
với nên kinh tế thế giới và khu vực ; đi liên 
với tăng trưởng kinh tế phải xây dựng cho được 
một xá hội công bằng và văn minh. 


Chúng ta đang thực hiện chiến lược mở 
cửa ra bên ngoài trong khi tiềm lực kinh tế tuy 
đã tăng: lên nhưng nhìn chung còn nhỏ bé. 
Nhiều sản phẩm bình quân đầu người vẫn còn 
rất thấp so với các nước trong khu vực và thế 
giới. Năm 1995, bình quân đầu người mới đạt 
198,6 kWh điện ; 103,5 kg than ; 104,1 kg dầu 
thô ; 5,l kg thép cán ; 79,2 kg xi măng; 2,8kg 
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giấy bìa ; 5,3 kg đường mật ; 3 mét vải và 


70,3 USD xuất khẩu. 


Cơ sở hạ tầng chưa đâp ứng được yêu 
cầu hiện tại chứ chưa nói đến yêu câu phát 
triển của nền kinh tế trong tương lai. Mạng 
lưới đường sắt một chiều với tông chiều dài 
3259,5 km nhưng 87,8% là đường, khổ hẹp. 
Trong tông chiêu dài đường bộ chỉ có 8,5% 
đường nhựa và bê tông nhựa ; 6,4% đường đá; 
19,7% đường cấp phối, còn lại 65,4% là đường 
đất. Ngành bưu điện những năm gần đây đã 
có một bước nhảy vọt, sô máy điện thoại năm 
1995 tăng gấp 4 lần năm 1992 nhưng bình 
quân mới đạt ! máy/100 dân. 


Trong các doanh nghiệp, trình độ thiết bị 
máy móc và công nghệ đang trong tình trạng 
lạc hậu, năng suât lao động và hiệu quả kinh 
tế rất thấp. Máy móc, thiết bị trong các doanh 
nghiệp hiện nay phân lớn thuộc thế hệ cũ. 
Trang bị lại chắp vá, không đồng bộ. Doanh 
nghiệp nhà nước là khu vực được tập trung đầu 
tư lớn, liên tục trong. nhiều năm nên trinh độ 
trang bị cao hơn nhiêu so với kinh tế tập thể 
và cá thể. Nhưng ngay trong các doanh nghiệp 
công nghiệp quôc doanh, hệ số hao mòn tài 
sản cô định tính theo thực tê đã khấu hao vẫn 
còn rất cao : ; 30% số doanh nghiệp tài sản cố 
định có hệ số hao mòn trên 50%, trong đó 217% 
số doanh nghiệp hệ số hao mòn tài sản cố định 
trên 60% ; chỉ có 26% sô doanh nghiệp tài sản 
cố định hao môn dưới 30%. Nếu tính theo hao 
mòn thực tế đánh giá lại (bao gôm ca hao mòn 
hữu hình và VÔ hình) thì hệ số hao mòn còn 
lớn hơn nhiều. 


Thiết bị máy móc đã ít, lạc hậu, lại do 
nhiều nước chế tạo, nhiều thế hệ kỹ thuật khác 
nhau. Chỉ tính những thiết bị chủ yếu đã có 
tới gần 20 nước sản xuất. Trong 2 292 doanh 
nghiệp được điều tra mới đây có l 2l7 doanh 
nghiệp (chiếm 53,1%) thiết bị máy móc nằm 
ở tỉnh trạng trên. 


Những khó khăn về chuyển dịch cơ cấu 
kinh tê, xây dựng cơ sở hạ tâng và dịch vụ, 
nâng cao trình độ công nghệ sản xuất có thể 
khắc phục nhanh nếu có vốn đầu tư. Ở nước 
ta hiện nay, việc huy động vốn đang là khó 
khăn lớn nhât và đang phải tập trung xử lý, 
nhưng kết quả còn rất hạn chế. 


Nhưng năm trước đầy, vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản chủ yếu là từ nguồn ngân sách 
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nhà nước và một phần vốn khấu hao cơ bản 
để lại cho các doanh nghiệp, các nguồn vốn 
khác hầu như không đáng kê. Trong những 
năm 1991-1995, việc huy động vôn đầu tư xây 
dựng cơ bản đã tập trung được từ nhiều nguôn 
khác nhau. Đây Ì là chuyển biến nồi bật trong 
việc tạo nguồn vốn đầu tư những năm vừa qua. 
Tuy nhiên, theo tính toán sơ bộ thì vốn đầu 
tư mới chiếm trên 20% tông sản phẩm trong 
nước (GDP). Nếu so với một số nước và lãnh 
thô thuộc nhóm NICs Đông. Á đầu tư trong 
giai đoạn cất cánh, thì tỷ lệ này còn quá thấp: 

Biểu 2 : Tỷ lệ đầu tư trong GDP 

của Hàn quốc và Xin-ga-po 

(Đơn vị tính : %) 


đầu tư/GDP) đau tư/GDP 


Vốn đầu tư đã hạn hẹp, nhưng sử dụng 
vốn lại chưa có hiệu quả. Vốn ngân sách vần 
trong: tinh trạng quản lý lỏng léo nên lãng phí 
và thất thoát rât lớn. Vốn đầu tư của các thành 
phân. kinh tế ngoài quốc doanh chưa được 
khuyến khích và định hướng đầy đủ nên chủ 
yêu tập trung vào các hoạt động thương 
nghiệp, dịch vụ và xây dựng nhà cửa. Vốn đầu 
tư trực. tiếp của nước ngoài chựa được kiểm 
tra, kiểm soát và đánh giá hiệu quả kinh tế xã 
hội rõ ràng. 


Ở nước ta hiện nay và trong những năm 
tới, việc huy động vôn đầu tư cao hơn là rất 
khó khăn, vì nguôn tích lũy trong nước nhỏ 
bé, năng suất lao động xã hội thấp. Nguồn vốn 
từ bên ngoài cũng không phải dê dàng, vì hầu 
hết những nước hiện đang đầu tư nhiều Ở nước 
ta cũng đang có chiến lược thu hút vốn đầu 
tư nước ngoại. Mặt khác, cuộc cạnh tranh 
giành vốn đầu tự nước ngoài đang diễn ra 
quyết liệt trên thế giới nói chung và khu vực 
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Đông - Nam Á nói riêng. Nước ta tuy là thị 
trưởng mới nhưng môi trường đầu tư chưa thật 
hâp dân vì cơ sở hạ tâng yêu kém ; cơ chế, 
chính sách chưa hoàn chinh. Sau nữa, vốn nước 
ngoài chỉ có thể thu hút được một khi huy động 
tốt vốn đầu tư trong nước. 


Chúng ta thường nói nhiều đến hiệu quả 
kinh tế thấp, sự chuyển dịch cơ, cấu kinh tế 
chậm chạp, cơ chế quản lý kinh tế chưa ngang 
tầm với công cuộc đối mới, tình trạng vi phạm 
ký Cương phép nước, tham nhũng, buôn lậu... 

còn khá trầm trọng. Chúng ta chưa khắc phục 
được sự thiếu hụt vê đào tạo con người, cụ thể 
là thiếu hụt lớn những nhà quản lý giỏi, những 
doanh gia có tài, am hiểu cơ chế thị trường và 
thông lệ quốc tế. Những thiếu hụt trong nhân 
tô con người có lẽ là trở ngại lớn nhất trên 
đường đi tới. Bủ đắp những thiếu hụt này cũng 
không thể ngày một, ngày hai. Xây dựng một 
nhà máy, một doanh nghiệp có thê chỉ thực 
hiện trong một vài năm, thậm chí chỉ cần mẫy 
tháng, nhưng đào tạo được những người điều 
hành, quản lý và làm việc trong doanh nghiệp 
có hiệu quả thì phải mất hàng chục năm. 


Những trở ngại chủ yếu trên là thách đồ 
lớn nhất đối với sự phát triên kinh tế và giải 
quyết các vẫn đề xã hội của nước ta hiện nay 
cũng như những năm tới. Để khắc phục khó 
khăn, vượt qua thách đố đưa nền kinh tế nước 
ta tiếp tục tăng trưởng cao, liên tục và có hiệu 
quả cân phải tiến hành nhiều giải pháp. Theo 
chúng tôi, những giải pháp sau đây là đặc biệt 
quan trọng : 


- Một là, tiếp tục giữ vững sự ổn định chính 
trị - xả hội. Kinh nghiệm , của nhiều nước cho 
thấy, kinh tế chi phát triên một khi giữ được 
sự ôn định về chính trị - xã hội, vi sự ôn định 
này mới bảo đảm cho chiến lược và kế hoạch 
phát triển kinh tế không bị gián đoạn ; tập 
trung được nhân tài vật lực cho sự phát triên 
kinh tế ; tạo được sự yên tâm cho các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước. 


Tuy nhiên, ổn định không có nghĩa là giữ 
nguyên, trái lại trên cơ SỞ những kết quả đạt 
được và yêu cầu của ,công Cuộc đổi mới kinh 
tế phải từng bước đổi mới hệ thống chính trị 
và giải quyt các vẫn đề xã hội. Đôi với nước 
ta, vân đề câp bách nhất là phải xây dựng được 
nhà nước pháp quyền đủ mạnh. Nhà nước phải 
vừa thực sự là của dân, do dân và vì dân, lại 
vừa thể hiện được sự thống nhất về quyền lực. 


Kiên quyết khắc phục bệnh tập trung quan 
liêu, nhưng đồng thời không bỏ qua những 
biểu hiện tự do vô chính phủ. Tập trung quan 
liêu và tự do vô tô chức đều trái với nguyên 
tắc tập trung dân chủ và là nguyên nhân dẫn 
tới tình trạng coi thường kỷ cương phép nước 
và tệ tham những. 

- Hai là, kiên trì thực hiện đường lối phát 
triển kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hóa 
hình thức sở hữu tư liệu sản xuất. Phát huy 
vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh, làm 
cho nó thật sự là con "át chủ bài” trong việc 
nâng cao hiệu quả kinh tẾ - xã hội nên kinh 
tế quốc dân. Như vậy, không nhất thiết các 
doanh nghiệp nhà nước phải luôn chiếm tỷ 
trọng cao về vốn và tham gia đầy đủ tất cả 
các ngành một cách dàn trải kém hiệu quả và 
hiệu lực chỉ phối - điều tiết nền kinh tế. Trong 
những năm qua, chúng ta chưa chú ý đúng mức 
đến kinh tế ngoài quốc doanh nên khu vực kinh 
tế này phát triên chậm. Tỷ trọng của kinh tế 
ngoài quôc doanh trong GDP có xu hướng 
giảm, từ 67,5% năm 1990 xuống còn 66,7% 
năm 1991, 63,8% năm 1992 ; 60,8% năm 1993 
và 59,8% năm 1994. Đây là một vấn đề không 
phù hợp với đường lối phát triển kinh tế đã 
đề ra. Giải pháp khắc phục tình trạng này 
không chỉ là đề ra chủ trương. đường lôi mà 
còn phải tô chức, hướng dân và giúp đỡ kinh 
tế ; ngoài quốc doanh phát huy tiềm năng to lớn 
của mình. Kiên quyêt chống. những biêu hiện 
tiêu cực trong hoạt động của kinh tế ngoài 
quốc doanh, như : buôn lậu, trốn thuế, lừa đảo, 
làm hàng giả... nhưng khuyến khích làm giau 
chính đáng và hợp pháp. Những ngành nghề 
nảo, lĩnh vực 'BÌ kinh tế ngoài quốc doanh đảm 
nhận được và có hiệu quả thi phát triên kinh 
tế ngoài quốc doanh, chỉ những ngành nào 
kinh tê ngoài quốc. doanh không thê năm giữ 
được, như sản xuất vũ khí, ¡in tiền.. ; hOặc 
không đủ sức đảm nhận thì mới phát triển kinh 
tÊ quôc doanh, chứ không phải chỉ những gì 
quộc doanh không làm mới để cho các thành 
phần kinh tế khác hoạt động. Trong những lĩnh 
vực chí có kinh tế quốc doanh, cân thành lậ 
một số CƠ SỞ để tạo ra sự cạnh tranh, thúc đây 
phát triên, khắc phục tinh trạng độc quyên, vị 
độc quyền sẽ dẫn đến cửa quyên và trì trệ. Cần 
mở rộng hình thức hỗn hợp sở hữu giữa các 
thành phần kinh tế trong, nước với nhau, cũng 
như giữa nước ta với nước ngoài nhăm tạo ra 
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ngày càng nhiều doanh nghiệp kiểu "tư bản 
nhà nước”. 

- Ba la, cùng với những cô gắng về tạo 
nguồn: vốn, cần đặc biệt chú ý hiệu quả sử dụng 
vốn, vì nếu sử dụng vốn không có hiệu quả 
thì không thê có tái sản xuât mở rộng và bảo 
đảm sự tăng trưởng kinh tế với tôc độ cao và 
bền vững. Trong điều kiện nguồn vốn trong 
nước còn hạn hẹp, phải huy động nguồn võn 
bên ngoài với mức độ cao, mà sử dụng vốn 
lại không có hiệu quả thi công nợ chồng chất 
và không tránh khỏi sự lệ thuộc vào bên ngoài. 
Vốn ngân sách cần tập trung đầu tư cho cơ sở 
hạ tầng làm nhiệm vụ mở đường và tạo môi 
trường thuận lợi cho việc hình thành những 
khu, những, vùng kinh tế mới, mà ở đó có sự 
tham gia của nhiều thành phân kinh tế. Mặt 
khác cũng cận đổi mới tư duy đầu tư, tránh 
tình trạng để vốn ngân sách bị co kéo, chia 
nhỏ. 


- Bồn là, tiếp tục kiềm chế và đấy lùi lạm 
phát. Sự tăng trưởng kinh tế sẽ không có ý 
nghĩa nều dẫn đến bùng nổ lạm phát. Nên kinh 
tê lạm phát còn ở mức cao thì khó có thể tăng 
trưởng kinh tế nhanh và bên vững. Trong điều 
kiện tăng suất đầu tư, nhất là nguồn đầu tư đó 
chủ yêu dựa vào bên ngoài thi thông thường 
kéo theo lạm phát. ,gla tăng. Để kiêm chế và 
đây lùi lạm phát cần tiến hành hàng loạt các 
biện pháp, nhưng quan trọng nhât là tăng 
cường và nâng cao hiệu lực của công cụ tài 
chính, tiền tệ. 


- Năm là, thực hiện tốt chính sách mở cửa, 
đa phương hóa quan hệ và đa dạng hóa hình 
thức tron ỹ hoạt động kinh tế đối ngoại để tranh 
thủ sự giúp đỡ quốc tế về vốn, công nghệ, kinh 
nghiệm quản lý tiên tiến. Thực hiện chính sách 
mở cửa ,cũng có nghĩa là phải, đây mạnh xuất 
khẩu để có ngoại tỆ nhập khẩu và trên cơ sỞ 
đó mà tăng trưởng kinh tê và cải thiện đời sống 
nhân dân. Trong điều kiện nên kinh tế còn ở 
trình độ thấp kém như nước ta, hoạt động ngoại 
thương phải chú trọng vào việc tăng nhanh giá 
trị xuât khâu chứ không nên quá băn khoăn 
về SỰ gia tăng nhanh chóng của nhập khẩu. 
Sở di như vậy vi trong cơ câu nhập khâu của 
nước ta hiện nay có khoảng 20% là nhập khẩu 
của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài càng 
tăng nhanh bao nhiêu thi gIÁ. trị hàng nhập 
khâu cũng sẽ tăng lên và có thê làm cho 
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khoảng cách giữa xuất khâu và nhập khẩu 
ngày càng doäng ra. Mặt khác, không phải bất 
cứ trường hợp xuất siêu hoặc cân bằng cán cân 
thương mại nào cũng được coi là tôt. và củng 
không phải bất cứ trường hợp nhập siêu nào 
cũng gây ảnh hưởng tiêu cực. Hàn quốc và 
Hồng. công mãi đến năm 1984 mới đạt được 
cân bằng cán cân thương mại, Xin-ga- po thi 
cho đến nay vẫn còn trong tình trạng nhập siêu. 


- Sáu là, phải xây dựng được một chương 
trình và kế hoạch đông bộ mang tâm chiến 
lược trong việc đảo tạo đội ngũ cán bộ, chú 
trọng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ 
quản lý kinh tế - xã hội đủ năng lực thực thi 
đường lối của Đảng, chăm lo bôi dưỡng đội 
ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đầu đàn. Việc 
đào tạo cần theo phương châm vừa chú ý chiều 
rộng nhằm đáp ứng yêu câu trước mắt, có kế 
hoạch đảo tạo cần bộ chuyên sâu chuẩn bị cho 
lâu dài. Việc quý trọng và bôi dưỡng nhân tài 
không chi thể hiện trong công tác tạo nguồn 
mà còn thể hiện ở chính sách đãi ngộ và chính 
sách tiên lương. Đã đến lúc cần cải cách chế 
độ tiền lương sao cho gắn chặt với năng suất 
lao động và chất lượng lao động nhằm khuyến 
khích lao động có kỹ thuật, có trình độ chuyên 
môn cao. Nhà nước không sớm tiến hành việc 
này thì tư nhân và người nước ngoài cũng sẻ 
làm. Chính sách tiền lương tuy đá được cải tiễn 
nhưng vẫn lấy thời gian công tác và chức vụ 
lánh đạo làm thước đo chủ yêu nên còn mang 
nặng tính chất bình quân, không khuyến khích 
được nhân tài. Chính vì vậy trong các cơ quan 
và doanh nghiệp nhà nước thường có tình trạng 
người mà cơ quan muốn cho đi thì họ ở lại, 
còn người muôn chuyển công tác thi không 
được ra đi ; không ít người có trình độ, có kiến 
thức buộc phải đi bằng "hai chân" và "chân 
ngoài dài hơn chân trong”. 


Đại hội VỊII của Đảng sắp tới chắc chắn 
sẽ đánh giá đầy đủ , những thành tựu và yếu 
kém của nên kinh tế nước ta, đồng thời cũng 
sẽ chỉ ra được những giải pháp nhằm phát huy 
tiềm lực của đất nước về đất đai, tài nguyên, 
lao động, tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế điệp 
tục tăng trưởng. , Chúng ta tin tưởng răng, 
những năm tới tông sản phẩm trong nước sẽ 
tăng trưởng bình quân môi năm khoảng 10% 
và sau 7 năm (tức là đến năm 2002) quy mô 
nền kinh tế sẽ tăng gấp đôi so với 1995 Q3 
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HIẾU THÊ NÀO VỀ 
BẢN CHÂT CỦA ĐÁNG TA 2 


ÁC định rõ bản chất của Đảng là vấn đề 

rất mẫu chốt và hệ trọng. Nó chỉ phối 

nội dung, nguyên tắc hoạt động của 
Đảng, đồng thời quyết định phương hướng, 
biện pháp xây dựng Đảng. : 

Trước thời kỳ đổi mới, vấn đề bản chất 
của Đảng ta tuy có ý kiến thảo luận nhưng 
không nhiều. Hầu như mọi người đều thống 
nhất nhận thức rằng : Đảng cộng sản Việt nam 
là đảng của giai cấp công nhân Việt nam, đồng 
thời là đại biêu lợi ích của nhân dân lao động 
và của cả dân tộc ; Đảng là sản phầm của sự 
kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước Việt 
nam. 


Trong những năm đổi mới, vấn đề bản 
chất của Đảng được nhiều đồng chí bàn thảo, 
nhất là vào dịp chuẩn bị Dự thảo Cương Ï lĩnh 
và Điêu lệ trình Đại hội VII của Đảng. Ý kiến 
khác nhau thường tập trung vào các khía cạnh: 
Đảng ta là Đảng của ai ? Đảng của giai cấp 
công nhân hay của nhân dân lao động 2 Có 
nói Đảng ta là đảng của dân tộc không ? Hiểu 
tính giai. cấp và tính dân tộc trong bản chất 
Đảng thế nào cho đúng ? Ñói đảng của giai 
cầp công nhân hinh như là biệt phái, còn nói 
đẳng của nhân dân lao động thì hình như rơi 
vào "phi giai Cấp”, "đảng toàn dân”. .„. CÓ đồng 
chí ngần ngại khi nói ban chất giai cấp công 
nhân của Đảng ta, vì cho rằng giai câp công 
nhân ở nước ta còn nhỏ bé, tỷ lệ đảng viên 
xuất thân từ công nhân còn rất thấp (dưới 
10%), thực tế trong giai cấp công nhân và 
trong Đang ta có những biêu hiện tiêu cực, 
lạc hậu. 


NGUYÊN PHŨ TRỌNG ° 


Cương lĩnh và Điều lệ Đảng do Đại hội 
VĨII thông qua (thắng 6-I99]1) tiếp tục khẳng 
định : "Đảng là đội tiên phong của giai câp 
công nhân Việt nam, đại biểu trung thành lợi 
¡ch của giai cấp ỐNG) nhân, nhân dân lao động 
và của cả dân tộc" `. Sự khẳng định đó vừa 
nói rõ được bản chất giai câp của Đảng vừa 
nêu lên ý nghĩa đại biêu cho lợi ích của nhân 
dân lao động và của dân tộc. Tuy nhiên, gần 
đầy, khi thảo luận vấn đề tính chất Đảng, vân 
còn những ý kiến khác nhau. Có ý kiến muốn 
nhắn mạnh khía cạnh giai cấp ; ngược lại có 
ý kiến muốn nhấn mạnh khía cạnh dân tộc. 
Có đồng chí cho rằng, không nên nói Đảng ta 
là đẳng của giai cấp công nhân, mà nên nồi 
Đảng ta mang bản chất giai cấp công nhân, 
hoặc "Đảng là đội tiên phong ' của _giai cấp 
công nhân và của dân tộc", vì thực tế Đảng ta 
là đảng của cả dân tộc, được toàn dân thừa 
nhận ; Đảng ta đã có lúc mang tên là "Đẳng 
lao động Việt nam”, Bác Hỗ có lúc đã nói 
Đảng ta là đẳng của giai cấp đồng thời cũng 
là đảng của dân tộc, ¬ Đảng mà Bác phụng 
sự là "Đẳng Việt nam" 

Tôi thấy các ý kiến t trên đây đều có những 
căn cứ xác đẳng, đều nói đúng được những 
mặt bản chất của Đảng ta, phản ánh đúng thực 
tế của nước ta. Vấn đề là ở chỗ tìm ra mối 
liên hệ biện chứng giữa các mặt, các khía cạnh 
như thế nào ; không nên đối lập hoặc cực đoan 
nhấn mạnh một mặt. Vì trong thực tế, nếu 
nhấn một chiều, một mặt nào đó thì dễ dẫn 


* PGS, PTS khoa học lịch sử 
(1) Điều lệ Đảng công sản Việt nam. Nxb Sự thật. Hà nội, 
I991, 
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đến hạ thấp hoặc phủ nhận mặt kia, và như 
vậy sẽ có hại cho hoạt động thực tiễn. 

Trước hết, phải thấy rõ rằng, bất cứ một 
đảng chính trị nào cũng là sản phẩm của đấu 
tranh giai cấp và mang bản chất của một giai 
cấp nhất định. Dù tổ chức chặt chẽ hay lỏng 
léo, hoạt động cách mạng hay đấu tranh nghị 
trường (ở một số nước tư bản),.. . đẳng nào 
cũng đứng trên lập trường của giai cấp minh, 
bênh -vực và bảo vệ lợi ích của giai câp minh. 
Không như thế không phải là chính đẳng. Bản 
chất giai cấp công nhân là vấn đề cơ bản, bao 
trùm, có tính nguyên tắc đối với tất cả các 
đẳng mác xít - lê nin nít chân chính. Nó càng 
đặc biệt quan trọng đối với Đảng ta - một đẳng 
ra đời và trưởng thành ở một nước nông nghiệp 
lạc hậu, công nghiệp chưa phát triển, „ Blal CẬP 
công nhân còn nhỏ bé, đẳng viên xuất thân từ 
công nhân tất ít. Hiện nay Đảng. ta lại đang 
_ hoạt động trong điều kiện mới - điều kiện một 
đảng câm quyên lanh đạo đất nước chuyển 
sang phát triển kinh tế nhiều thành phần, mở 
cửa, môi trường xã hội có nhiều phức tạp ; 
cán bộ, đẳng viên của Đảng giữ nhiêu trọng 
trách, hằng ngày hằng giờ tiếp xúc với hàng 
và tiên, đối mặt với chủ nghĩa tư bản, phải 
làm sao giữ vững và tăng cường bản chất giai 
cấp công nhân và tính tiền , phong của Đảng. 
Nêu không nhận rõ và khẳng định bản chất 
giai cấp công nhân của Đảng để có biện pháp 
tích cực đôi mới, chỉnh đốn Đăng thi rât dê 
mơ hồ và Đảng rất dễ bị biến chất. Vẫn đề 
giữ cho Đảng không biến chất, trước sau đều 
mang bản chất của giai cấp công nhân là vẫn 
đề hêt sức cơ bản và quyết định. Càng đi vào 
phát triển kinh tế thị trường lại càng phải chăm 
lo giữ vững và tăng cường bản chât giai cấp 
công nhân của Đảng. Không phải ngầu nhiên 
mà Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 
VIII của Đảng coi "đây là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu đối với Đảng ta lúc này". 


Nói bản chất giai cấp công nhân là nói 
bản chất cách mạng và khoa học, ý chí kiên 
định và trí tuệ tiên phong, đạo đức vị tha và 
ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ... của giai cấp 
công nhân. Ban chất giai. cấp công nhân của 
Đảng thấm sâu vào tất cả các mặt chính trị, 
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tư tưởng và tô chức, tức là cá trong đường lối 
chính trị, nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức 


và mọi hoạt động của Đăng. Cụ thể là bản 


chất giai cấp công nhân của Đảng thể hiện ở 
các mặt sau đây : 


+ Đảng tuyệt đối trung thành với lợi ích 
của giai câp công nhân, nhân dân lao động và 
của cả dân tộc. Đảng tồn tại và hoạt động là 
vì lợi ích của giai cập và dân tộc. Khi định ra 
cương lĩnh, đường lối chính trị, Đảng luôn luôn 
đứng vững trên lập trường của giai cấp công 
nhân, năm vừng quy luật khách quan, phản 
ánh đúng lợi ích của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động. Đảng kiên định bảo vệ 
mục tiêu lý tưởng của giai cấp công nhân : đó 
là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từng 
bước tiên lên chủ nghĩa cộng sản. Dù tình h¡nh 
thế giới và trong nước khó khăn, phức tạp đến 
đầu Đảng cũng không chao đảo, dao động, xa 
rời mục tiêu lý tưởng đó. 


+ Đảng lầy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động, đông thời tiếp 
thu tỉnh hoa trí tuệ của dân tộc và nhân loại, 
đấu tranh bảo vệ và không ngừng phát triển, 
làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hỗ Chí Minh. 


+ Đảng là một khối thống nhất ý chí và 
hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên 
tắc tô chức cơ bản, thực hiện lãnh đạo tập thể, 
cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, 
giữ đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ 
SỞ Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng ; đấu 
tranh chông chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ 
hội, chống mọi biểu hiện độc đoán, chuyên 
quyền, cục bộ, địa phương, chia rẻ, bẻ phái 
trong Đảng. 


+ Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, 
tôn trọng quyên làm chủ của nhân dân và 
thường xuyên chịu sự giám sắt của nhân dân; 
đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân tiến 
hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ 
thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân, tôn trọng và phát huy Vai trò của 
Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - 
xã hội ; đồng thời Đảng là một bộ phận của 
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hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt 
trận Tổ quốc. 

+ Đảng kết hợp chủ nghĩa yếu nước chân 
chính với chủ nghĩa quốc: tế của giai cấp công 
nhân, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, 
độc lập dân tộc và tiên bộ xã hội của nhân 
dân thế giới. 


Phần đấu thực hiện tốt 5 mặt nêu trên 
chính là để giữ vững và tăng cường bản chất 


giai cấp công nhân của Đảng. Trong tình hình. 


hiện nay, điêu cực kỳ quan trọng la phải trung 
thành với mục tiêu lý tưởng của giai cập công 
nhân, không dao động, mơ hồ về bản chất giai 
cấp của Đảng ; xây dựng một đội ngũ cán bộ, 
trước hết là cán bộ chủ chốt các cập, thực sự 
kiên định, vững vàng, tiêu biểu cho đường lỗi 
chính trị, phẩm chât trí tuệ và bản lĩnh của 
giai cắp công nhân và dân tộc Việt nam. 


Như vậy, bản chất giai cấp công nhân thể 
hiện không phải chỉ ở sô lượng đảng viên xuất 
thân từ thành phần công nhân nhiều hay ít 
(mặc dù vấn đề tăng số lượng đảng viên xuất 
thần từ công nhân là rất quan trọng), mà chủ 
yếu và quyêt định hơn là ở chỗ lập trưởng, 
quan điềm, thế giới quan, đường lối chính trị, 
nguyên tắc tổ chức... của Đảng có thực sự là 
của giai cấp công nhân không. 


Bản chất giai cấp công nhân cũng không 
hề đối lập với tính chất dân tộc ; trái lại, nó 
quyện chặt nhuân nhuyễn với tính dân tộc. 
Nói theo nghĩa nào đó, trong bản chất giai câp 
công nhân đã bao hàm tính dân tộc ; và ngược 
lại, khi nói tính dân tộc trong thời đại hiện 
nay do Đảng cộng sản lãnh đạo đã bao hàm 
tính giai cầp công nhân. Trong hoàn cảnh cụ 
thể của nước ta, lợi ích giai cấp thống nhất 
với lợi ích dân tộc ; sự nghiệp của Đảng gắn 
liên với sự nghiệp của dân tộc. Đảng chăng 
những đại biều cho lợi ích của giai câp mà 
còn đại biểu cho lợi ích của nhân dân lao động 
và của cả dân tộc. Và trên thực tế Đảng đá 
phần đầu hy. sinh vì lợi ích của giai Câp, của 
nhân dân và dân tộc. Đảng chẳng những 
thường xuyên giữ vững và nâng cao bản chât 
giai câp công nhân mà còn chú ý học tập, tiếp 
thu, phát triên tinh hoa và truyền thống dân 
tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc Việt nam. 


Chính truyền thống dân tộc là yếu tố nhần 
thêm sức mạnh của Đảng. Đảng thực tế đã trở 
thành lãnh tụ của cả dân tộc. Sức mạnh của 
Đảng được tăng cường nhờ sự kết hợp chặt 
chẽ hệ tư tưởng tiên tiến của giai câp công 
nhân với khí phách, tinh hoa truyền thông của 
dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng 
lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta - là sự thể 
hiện đến mức tuyệt vời sự thống nhất giữa giai 
câp và dân tộc, giữa chủ nghĩa yêu nước và 
chủ nghĩa xã hội. Người chăng những là lánh 
tụ tôi cao của Đảng mà còn là lãnh tụ tối cao 
của dân tộc. Và như vậy cũng có thể nói răng, 
Đảng ta chẳng những là đội tiên phong chính 
trị của giai cấp công nhân, mang bản chất 
cách mạng và khoa học của giai cắp công 
nhân, mà còn là đội tiên phong lãnh đạo của 
cả dân tộc, mang trong mình những phẩm chất 
tốt đẹp của dân tộc. Đảng phải ra sức phần 
đấu để không ngừng nâng cao và ngày càng 
đạt tới sự kết hợp nhuần nhuyễn bản chất giai 
cấp với tỉnh hoa truyền thống dân tộc. 


Trên cơ sở nắm vững những quan điểm 
chung về bản chất của Đảng. chúng ta phải 
vận dụng vào các công việc cụ thê hãng ngay 
trong công tác xây dựng Đảng. Từ việc định 
ra chủ trương, chính sách đến việc giáo dục, 
bôi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; 
tử việc thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc 
tô chức sinh hoạt đẳng đến việc thực hiện 
chính sách đại đoàn kết dân tộc, mở rộng và. 
tăng cường quan hệ quốc tế... Tất cả đều phải 
thấm nhuân, quán triệt sâu sắc quan điểm giải 
cấp công nhân và truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc ta. 


Trong bước chuyển giai đoạn hiện nay, 
trước những yêu câu mới, chúng ta cân đặc 
biệt chú trọng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao 
bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ và phâm 
chất cách mạng của đội ngũ cán bộ, đẳng viên; 
củng cố tô chức đảng, thực hiện tốt nguyên 
tắc tập trung dân chủ ; tăng cường môi liên 
hệ găn bó giữa Đảng và nhân dân. 


Căn cứ vào Cương lĩnh và các văn kiện 
khác của Đảng, thường xuyên bôi dưỡng cho 
cân bộ, đẳng viên đường lối, chủ trương của 
Đảng, các vân đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- 
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Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, những kiến thức 
mới, bảo đảm sự thống nhất về chính trị và tư 
tưởng trong toàn đàng. Dự thảo Báo cáo chính 
rrị trình Đại hội VIII của Đẳng đã chỉ rõ : Mọi 
cán bộ, đẳng viên, trước hết là các cán bộ lanh 
đạo chủ chốt, phải có kế hoạch thường xuyên 
học tập, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình 
độ năng lực công tác. Uốn nắn những nhận 
thức lệch lạc, những quan điểm mơ hồ, những 
biểu hiện dao động về tư tưởng, mất niềm tin 
vào chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng. 

Phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, 

thù địch. 


Kiên quyết đấy lùi tình trạng một bộ phận 
cán bộ, đẳng viên sa sút phẩm chất đạo đức, 
chạy theo lối sống cơ hội, thực dụng, làm giàu 
bất chính, tham những, buôn lậu, kèn cựa địa 
vị, cục bộ địa phương, gia trưởng, độc đoán. 
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tự rèn 
luyện, tự phân đấu nâng cao đạo đức cách 
mạng, khăc phục chủ nghĩa cá nhân. Không 
được lợi dụng việc luật pháp chưa đồng bộ 
hoặc cơ chế, chính sách còn sơ hở để đục khoét 
của công. Các tô chức đảng phải có kế hoạch 
giáo dục, bôi dưỡng, kiểm tra, quản lý, giúp 
đỡ một cách có hiệu quả việc rèn luyện của 
đẳng viên. Xác định rõ những việc liên quan 
đến kinh doanh, đến việc làm cho người nước 
ngoài mà cán bộ, đảng viên, công chức nhà 
nước không được phép làm ; quy định chặt 
chẽ việc nhận quà biếu, tiếp khách ; chế độ 
cán bộ, đảng viên, công chức, trước hết là 
những người giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt 
Ở: các câp, phải báo cáo và chịu sự kiểm tra 
về thu nhập, về nguồn tiền mua đất, làm nhà... 
Những người giàu lên một cách bất thường 
phải có sự kiêm tra của tô chức đảng. Quy 
định trách nhiệm của những cán bộ, đang viên 
khi có vợ, chồng, con làm ăn phi pháp ; xác 
định rõ những hoạt động kinh doanh mà vợ, 
chồng, con của cán bộ lãnh đạo chủ chốt đương 
chức ở trung ương và địa phương không được 
phép làm. Đảng viên không được làm hoặc 
mượn danh nghĩa người thân để làm kinh tế 
tư bản tư nhân. Xử lý kịp thời và nghiêm mình 
những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất. 
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Mỗi đảng viên, cán bộ phải ren luyện tính 
tổ chức, tính kỷ luật, tự giác đặt mình trong 
sự quản lý của chỉ bộ, tham gia sinh hoạt chì 
bộ đầy đủ, tuân thủ kỷ luật của Đảng. Không 
để một đảng viên nào đứng ngoài sự quản lý 
của tô chức. Có quy định cụ thể bảo đảm cho 
mọi đảng viên được thảo luận và tham gia 
quyết định các chủ trương công tác của tổ chức 
đẳng. Đảng viên không được truyền bá những 
quan điểm trái với quan điểm đường lối của 
Đảng, không được tán phát tài liệu, làm lộ bí 
mật quốc gla. Tổ chức đẳng cân quản lý, có 
biện pháp xử lý kịp thời đôi với những đẳng 
viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng. lợi 
dụng dân chủ để tuyên truyền chống Đảng. 


Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình 
và phê bình ; chống làm hình thức, chiếu lệ, 
không tiếp thu phê bình hoặc tiếp thu mà 
không sửa chữa khuyết điểm. Nghiêm cắm 
hiện tượng trấn áp, trù dập người phê bình 
cũng như hiện tượng lợi dụng phê bình đê vu 
cáo, đả kích cá nhân, gây rối nội bộ. 


Đoàn kết thống nhất trong đẳng, trước hết 
là ở cơ quan lãnh đạo, có ý nghĩa quyết định 
sự thành công của cách mạng. Cần bộ, đảng 
viên giữ gìn sự đoàn kết thống. nhất trong đẳng 
trên cơ sở đường lối chính trị, nguyền tắc tÔ 
chức và tình thương yêu đông chí. Vừa qua Ở 
một số ngành và địa phương có tinh trạng mất 
đoàn kết, có nơi mất đoàn kết nghiêm trọng. 
Phải tập trung giải quyết cho được tình trạng 
này. Kinh nghiệm Ở nhiêu nơi cho thấy, muôn 
khắc phục được tình trạng mất đoàn kết, phải 
phân tích đúng nguyên nhân, có biện pháp giải 
quyêt phù hợp. Đặc biệt cân chú ý bô trí đúng 
người đứng đầu tô chức đẳng và cơ quan chính 
quyên cùng cấp ; có quy chế công tác rõ ràng, 
chặt chế, nhất là về công tác cán bộ ; kiên 
quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư 
tưởng kèn cựa địa vị, tranh giành ngôi thứ, lợi 
lộc, cũng như đầu óc cục bộ, bản vị ; đề cao 
tinh thương yêu đông chí, tôn trọng lẫn nhau. 

Không nên đồng nhất việc trong đảng có 
những ý kiến khác nhau khi thảo luận, tranh 
luận với tỉnh trạng mất đoàn kết. Trước sự phát 
triên của cách mạng, có nhiêu vấn đề lý luận 
và thực tiền rất phức tạp, chưa sáng tỏ, trong 
đảng cân có sự thảo luận, tranh luận. Cán bộ, 
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đảng viên cần lắng nghe, tôn trọng, ý kiến của 
nhau, giải quyết có lý có tình ; có việc phải 
chờ đợi nhau. Đông thời không đoàn kết hình 
thức, một chiêu, xuê xoa, không dám đấu tranh. 


Hiện nay, đất nước ta đang tiến vào thời 
kỳ phát triển mới, biết bao thời cơ và thuận lợi 
mở ra, đồng thời cũng có biết bao nhiêu khó 
khăn và phức tạp ; bôn nguy cơ. mà Hội nghị 
giữa nhiệm kỳ của Đảng chỉ ra vẫn rất gay gắt. 
Các thế lực thù địch đang tìm mọi cách đê lôi 
kéo, kích động, chia rẽ Đẳng với dân, tách dân 
ra khỏi ảnh hưởng của Đẳng. Vì vậy, yêu cầu 
củng cố và tăng cường mồi liên hệ giữa Đảng 
với dân có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. 
Cần có những biện pháp tích cực, thiết thực để 
tăng cường: mối liên hệ giữa Đảng với nhân 
dân, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn 
dân, trong đó nòng cốt là khối liên minh giữa 
công nhân, nông dân và trí thức. Tiếp tục 
nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để có những chủ 
trương, chính sách hợp lòng dân, chăm lo bảo 


ÁP L0AI HINH... 
(Tiếp theo trang 52) 


các quan hệ hợp đồng và thị trường. Để các thể 
chế vận dụng có hiệu quả, cần chú ý mối quan 
hệ giữa xã hội chính trị và xã hội dân sự. Trong 
ba thập kỷ tập thể hóa nông nghiệp, chúng ta chỉ 
chú trọng xã hội chính trị (Đẳng và nhà nước) mà 
coi nhẹ, thậm chí bỏ rơi xã hội dân sự. Ngay hợp 
tác xã kiểu cũ, vốn là xã hội dân sự, nhưng cũng 
bị 'nhà nước hóa". Đã đến lúc phải cấu trúc lại 
các thê chế, khôi phục và phát triển xã hội dân sự 
như các loại hình hợp tác kinh tế kiểu mới, các hội 
nghệ nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, v.v., tạo 
điều kiện để người nông dân trau dồi nghỏ nghiệp 
và phần khởi sản xuất, đời sống tinh thân được cải 
thiện. Trong linh vực kinh tế hợp tác, cần tổ chức 
tốt việc cung cấp các dịch vụ cho nông dân, tử tín 
dụng đến vật tư kỹ thuật, từ khuyến nông đến thị 
trưởng tiêu thụ, với chỉ phí trao đổi thấp nhất theo 
hướng cái gì dân làm được thì để cho dân làm, 
nhà nước chỉ nhận lấy những việc mà dân không 
có sức làm. Những tổ chức dân sự trong xã hội cổ 
truyền cũng cân được khôi phục có chọn lọc, chẳng 
hạn các hội hiếu, hội hỉ (trên thực tế đã hoạt động 
trở lại dưới những tên gọi khác như hội bảo thọ, 
tổ đoàn kết v.v.) và ngay cả những hội đáp ứng 
nhu cầu tâm linh của nông dân (như hội chủ bả 
kết nạp những phụ nữ từ 50 tuổi trở lên, ngày sóc 


vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, phát huy 
quyền làm chủ thực sự của dân, tạo động lực 
phát triển xã hội. Đấu tranh có kết quả chống 
tham những, tỆ quan liêu, ức hiếp quân chúng: 
xây dựng và củng cố các cơ quan nhà nước 
trong sạch, vững, mạnh ; đổi mới phương thức 
hoạt động của các đoàn thể nhân dân ; chỉnh 
đốn tô chức và đội ngũ của Đẳng, làm cho tổ 
chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên thực sự 
tiên phong, gương mẫu. Có cơ chế đề dân tham 
gia xây dựng Đảng, giám sắt và kiểm tra các 
hoạt động của cán bộ, đảng viên ; đồng thời 
bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng đối 
VỚI toàn xã hội. 

Tôi nghĩ rằng, nếu mọi tổ chức đảng đều 
làm tốt những việc mà Đẳng ta nêu ra trên đây 
thì chắc chắn chúng ta sẽ giữ vững và tăng 
cường được bản chất giai cấp công nhân và tính 
tiền phong của Đẳng, góp phân làm cho Đảng 
†a ngày cảng vững mạnh và trong sạch, xứng 
đáng với niềm tin yêu của toàn dân -l 


ngày vọng cùng nhau lên chùa lễ Phật), chỉ cần 
ngăn ngừa những tệ nạn mê tin dị đoan, buôn thần 
bán thánh. Khôi phục các hội đồng môn, hội 
khuyến học, hội văn phả, các hội vui chơi giải trí 
như hội chơi âm nhạc, hội tao đản, hội chọi gà, 
hội nuôi chim... 

Trong các loại hình kinh tế hợp tác nêu trên, 
theo tôi, hai loại hình Lam sơn và Kim long cần 
sớm được tổng kết. Đó là hình thức hợp tác giữa 
khu vực nhà nước và khu vực dân sự, giữa kinh tế 
nhà nước với kinh tế tập thể, giữa doanh nghiệp 
tư nhân với sản xuất của nông dân, giúp nông thôn 
nhanh chóng được cải tạo trên những vùng rộng 
lớn. Hình thức đó vừa tạo thêm việc làm, phát triển 
kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hóa, vừa hiện 
đại hóa nông nghiệp bằng xây dựng kết cầu hạ 
tằng và phát huy tác động của công nghệ sinh học 
đối với năng suất cây trồng và vật nuôi. Địa bàn 
thuận lợi để áp dụng những hình thức nói trên, 
trước hết là những vùng nông thôn thuộc trung du 
và miền núi, những vùng đô thị và cả những vùng 
đất mới ở đồng bằng có bình quân ruộng đất cao, 
ở đó đã có sẵn những cơ sở quốc doanh như nhả 
máy đường, nhà máy chế biến cà phê, hạt điều, 
cao su, sữa. Và nếu những vùng nảy có các công 
ty nước ngoài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tâng cũng 
như chuyển giao công nghệ,thì những loại hình 
hợp tác nói trên càng có điều kiện để mở rộng, 
phát huy nhanh sức mạnh tổng hợp O Bề 
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và vai trò tiên phong chính trị của Đẳng là 

một trong những vấn đề cơ bản, mang tính 
nguyên tắc của lý luận xây dựng đảng theo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Ở Việt nam, đảng cộng sản 
ra đời và trưởng thành trong hoàn cảnh một nước 
nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân còn nhỏ 
bé, tỷ lệ đẳng viên xuất thân từ công nhân còn 
thấp thì vấn đề nói trên càng có ý nghĩa quan 
trọng. Để làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững 
mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo 
công cuộc đổi mới đất nước, chúng tôi cho rằng 
cần nhận thức và làm rõ một số vấn đề cơ bản 


sau đây. 
1- Khi nói về bản chất của một đảng kiểu mới, 


đảng mác xít - lê nin nít chân chính, Lê-nin thường 
nhắc nhở : Chúng ta là những người mác xit, và 
cơ sở của chúng ta là Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản. Luận điểm cơ bản của tác phẩm đó chỉ ra 
rằng, để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của giai cấp 
công nhân là giải phóng toàn nhân loại khỏi mọi 
áp bức, bất công, vẫn đề then chốt là phải có tổ 
chức và có sự lãnh đạo của Đảng ; Đảng phải 
được xây dựng thành một tổ chức có sức chiến 
đầu cao nhất của giai cấp công nhân. 


\ ] ÂN đề giữ vững bản chất giai cấp công nhân 


Thực tiễn của phong, trào cộng sản và công 
nhân quốc tế ngót một thế kỷ qua đã chứng minh 
rằng, cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư án, 
giai cấp công nhân cũng đã lớn mạnh lên về số 
lượng và chất lượng ; ý thức giác ngộ chính trị, ý 
thức tổ chức, kỹ luật ngày càng được nâng cao; 
chỉ có giai cấp công nhân mới có khả năng đoàn 
kết xung quanh mình tất cả những người bị áp bức 
bóc lột để lật đồ chế độ tư bản, xây dựng xã hội 
mới. Do vậy, phạm trù giai cấp công nhân không 
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thể tách rời mà gắn bó chặt chẽ với 
đảng cộng sản, với tiến bộ của thời 
đại, và mang tính cách mạng, khoa 
học sâu sắc. Khi bàn về vấn đề này, 
Lô-nin thường nhân mạnh, phạm trù 
công nhân phải được định nghĩa rõ 
ràng là sự lãnh đạo, chỉ đạo. Trong 
hoạt động thực tế, Lê-nin đặc biệt chủ 
trọng đến việc xây dựng và củng cô 
đảng cách mạng của giai cấp công 
nhân. Người thường nhắc nhở, trong 
bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ 
cho đảng không bị "mất vị trí giai 
cấp", bảo đảm cho đẳng giữ tính chất 
của một đảng công nhân. Người luôn 
coi trọng chất lượng gấp 10 đến 100 lằn số lượng. 
Và, chất lượng trước hét là thể hiện ở tính chất vô 
sản, tính chất công nhân của đảng. 


Nhờ tiếp thu được những tư tưởng của Lê-nin, 
ngay từ khi Đảng ta mới được thành lập, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã khẳng định, Đảng cộng sản Việt 
nam là đảng của giai cấp công nhân Việt nam, đội 
tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân, có 
sứ mạng tập hợp mọi tẳng lớp nhân dân lao động 
đứng lên làm cách mạng. Từ khi Đảng ta ra đời 
đến nay, dù tên Đảng có lúc thay đổi, nhưng bản 
chất của Đảng vẫn không thay đổi. Hơn bao giờ 
hết, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng ta 
càng phải khẳng định và thể hiện rõ bản chất giai 
cấp công nhân của mình, luôn chiến đấu hy sinh 
vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động và của cả dân tộc Việt nam. Thắng lợi của 
đường lối đổi mới vừa qua, một lần nữa khăng định 
sự lãnh đạo của Đảng là một tất yếu khách quan. 


2- Cho đến nay, ở nước ta, sản xuất nông 
nghiệp vẫn là chủ yếu, nông dân chiếm khoảng 
80% số dân. Nền đại công nghiệp cơ khí còn chưa 
phát triển. Giai cấp công nhân Việt nam ra đời sau 
khi thực dân Pháp thiết lập nên thống trị của chúng 
trên đất nước ta. Nhìn chung số lượng giai cấp 
công nhân còn ít, lại chủ yếu có nguồn gốc xuất 
thân tử nông dân. Đặc điểm cơ bản đó đã chỉ phối 
và in dầu ấn đậm nét trong đời sống của Đảng. 
Do vậy, Đảng càng phải quan tâm xây dựng đội 
ngũ, bảo đảm giữ vững tính chất và theo yêu câu 
của một đảng mang bản chất giai cấp công nhân. 


* PTS triết học, Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh 
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Trong hoàn cảnh cụ thể của nước ta, bản chất giai 
cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng thể 
hiện không phải ở chỗ có đông số lượng đảng viên 
xuất thân từ công nhân mà yếu tổ có tính quyết 
định là ở chất lượng đảng viên. Điều đó được thể 
hiện thời kỳ 1930 - 1931, khi mới ra đời với 300 
đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên 
cao trào cách mạng 1930 - 1931 ; năm 1945, với 
5 000 đáng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm 
cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công ; và vào 
giữa những năm 70, với 700 000 đảng viên, Đảng 
đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước giành thắng lợi hoản toàn. 


Bên cạnh lực lượng nòng cốt là công nông, 
Đảng cộng sản Việt nam đã thu hút phân lớn những 
người tiên tiền trong các thành phân xã hội khác 
vào Đảng. Hiện nay, trong Đảng ta tỷ lệ đảng viên 
xuất thân từ nông thôn vẫn cao, song điều đó không 
làm mất đi tính chất giai cấp công nhân và tính 
tiên phong của Đảng. Bản chất giai cấp công nhân 
và tính tiền phong của Đảng luôn được thể hiện ở 
việc kiên định đường lối, quan điểm, lập trường, 
trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đó là vấn 
đề có tính nguyên tắc, nó có tác dụng tập hợp, 
tập trung ý chí tạo ra sức mạnh tổ chức lôi cuốn 
phong trào đấu tranh cách mạng. Mặc dù chúng 
ta đứng trước nhiều nguy cơ, thử thách, nhưng trước 
sau như một, Đảng ta vẫn kiên định bản chất giai 
cấp công nhân. Tính giai cấp luôn hòa quyện chặt 
chẽ với tính dân tộc, thống nhất với tính dân tộc. 
Điều đó đã làm nên sức mạnh của Đảng vì chẳng 
những giữ vững và nâng cao được bản chất giai 
cấp công nhân, Đảng ta còn tiếp thu, phát huy 
được tỉnh hoa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 


Hiện nay, Đảng đang đứng trước những thách 
thức mới trong cơ chế thị trường, việc "mở cửa" 
giao lưu quốc tế, môi trường xã hội rất phức tạp 
và kẻ địch ngày càng tăng cường âm mưu "diễn 
biến hòa bình". Trước mắt và lâu dài, nông dân, 
nông nghiệp và nông thôn vẫn chiếm một vị trí 
trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội. Đảng 
viên là nông dân và các thành phân xã hội khác 
vẫn chiếm tỷ lộ cao. Vì vậy, vấn đề bản chất giai 
cấp công nhân cảng phải được tăng cường và giữ 
vững. Phải làm cho mọi cán bộ, đẳng viên nhận 
thức đầy đủ, đúng đắn và rõ ràng rằng, càng đẩy 
mạnh sự nghiệp đổi mới, càng phải giữ vững và 
tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. 


Đồng thời phải đứng vững trên quan điểm, lập 
trường của giai cắp công nhân để đấu tranh khắc 
phục những ảnh hưởng và các khuynh hướng tư 


tưởng tiểu tư sản, tư tưởng nông dân, tàn dư của 


tư tưởng phong kiến, chủ nghĩa cá nhân... ở trong 
và ngoài Đảng. 

3- Thắng lợi của cách mạng Việt nam những 
năm qua chứng minh rằng, Đảng ta vả các thế hệ 
đảng viên của Đảng đã được thử thách, rèn luyện 
và ngày cảng trưởng thành qua các phong trào 
đầu tranh cách mạng. Đẳng tuyệt đối trung thành 
với lý tưởng cách mạng, với lợi ích của giai cấp và 
dân tộc, nắm vững và vận dụng sáng tạo lý luận 
cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu và 
phương hướng chiến lược, giữ vững độc lập, tự chủ, 
đoàn kết nội bộ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. 
Ngày nay, đất nước đã chuyền sang giai đoạn mới, 
Đảng đang cố gắng tỏ rõ bản lĩnh chính trị, uy tín 
và năng lực lãnh đạo của mình. Tuy nhiên, yêu 
câu của nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi Đảng phải 
không ngừng đổi mới, vươn lên về mọi mặt. Những 
năm qua công tác xây dựng Đảng đã có nhiêu có 
gắng nhưng cũng còn nhiều yếu kém. Trên một 
số phương diện quan trọng đã bộc lộ những bất 
cập như : Phương pháp lãnh đạo và năng lực quản 
lý của các cấp bộ đảng ở nơi này nơi khác còn 
yếu kém; trình độ lý luận văn hóa và chuyên môn 
nghiệp vụ của đảng viên nhìn chung chưa đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ ; đạo đức, phẩm chất và lối 
sống của một số cán bộ, đẳng viên sa sút. 


Từ khi nước chúng ta chuyển sang cơ chế thị 
trường, tỉnh trạng sa sút vỏ phẩm chất chính trị và 
lối sống đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên, kế cả một số đảng viên có chức, có quyền 
đang là vấn đề nổi cộm. Bên cạnh những quan 
niệm giản đơn, dao động, mắt lòng tin về chủ nghĩa 
xã hội, về tính tiên phong và vai trò lãnh đạo chính 
trị của Đảng, xuất hiện tư tưởng thực dụng, sống 
gấp, chạy theo lợi ích và tham vọng cá nhân. Có 
một bộ phận cán bộ, đẳng viên làm giàu bất chính 
đang bị dư luận xã hội và nhân dân lên án. Ở nhiều 
đảng bộ, chi bộ, hằng năm vẫn cỏn từ 5 - 10% 
đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, 1 - 5% đảng viên 
không đủ tư cách. Công tác phát triển 'đảng có 
nhiều chuyển biến, nhưng vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, tuổi bình quân 
của đẳng viên ngảy một cao. Tỷ lệ đảng viên được 
phân bố ở các vùng trong cả nước không đèu. 
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Hiện nay vẫn còn khoảng 4 000 thôn, xóm, ấp, 
bản chưa có đảng viên. 

Do không được đảo tạo, bồi dưỡng kịp thời, 
nhiều cán bộ, đẳng viên khi chuyển sang kinh tế 
thị trường, có những thiếu hụt rất căn bản về kiến 
thức, trình độ và năng lực, đặc biệt là những kiến 
thức vẻ quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. Hiện 
nay, theo thống kê chưa đây đủ, các cấp ủy tỉnh 
mới có 12,8% ; cắp huyện 10,3% ; cấp xã, phường 
6,4% được học vẻ quản lý nhà nước ; 33,8% cấp 
ủy tỉnh; 16,2% cấp huyện ; 7,7% cấp xã, phường 
qua các lớp quản lý kinh tế. Việc học tập còn thiếu 
cơ bản, chưa hộ thống, chủ yếu học tại chức, ngắn 
hạn. 


Hiện nay trong Đảng chứa đựng và ấn dấu 
những yếu tố làm hạ thấp bản chất giai cấp công 
nhân, gây tổn hại đến uy tín và tính tiên phong 
chính trị của Đảng. Để hạn chế và ngăn ngừa hiện 
tượng đó, đòi hỏi mỗi đảng viên của Đảng "trong 
bất kỳ tình huống nào, phải luôn luôn kiên định 
quan điểm, lập trường của giai cấp công nhân, 
tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc" †), 


Để góp phần tăng cường bản chất giai cấp 
công nhân và tính tiên phong chính trị của Đảng, 
theo tôi, cần giải quyết những vấn đề sau : 


- Vấn đề mấu chốt, có ý nghĩa quyết định là 
chăm lo phát triển đội ngũ đảng viên. Thưởng 
xuyên kết nạp vào Đảng những người lao động ưu 
tú nhất, thật sự trung thành với lý tưởng của giai 
cấp công nhân, thiết tha với Đảng, với sự nghiệp 
đổi mới, với lợi ích của dân tộc trong công nhân, 
nông dân, trí thức, thợ thủ công, trong các lực lượng 
vũ trang, các thành phân kinh tế. Việc chú ý bồi 
dưỡng, kết nạp vào Đảng ngày càng nhiều hơn 
những công nhân trẻ có trình độ để làm tăng dân 
tỷ lệ công nhân trong Đảng là rất cần thiết. Tuy 
nhiên, điều cốt yếu vẫn là phải bảo đảm chất lượng, 
chú ý tính chất giai cấp, tính đảng vô sản. Nói 
cách khác, phải không ngừng nâng cao bản fĩnh 
chính trị, giáo dục thế giới quan khoa học, nhận 
thức đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng, 
có tính tổ chức, tính kỷ luật, khả năng lao động 
sáng tạo của giai cấp công nhân hiện đại. 

- Muốn đổi mới làm trong sạch và lành mạnh 
xã hội, trước hết phải đổi mới và làm trong sạch 
tử trong Đảng. Song song với công tác kết nạp 
đảng viên mới, phải kiên quyết đưa ra khỏi đảng 
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những người thoái hóa, biến chất, những người 
không còn đủ tư cách đảng viên. Đây chính là một 
trong những biện pháp tăng cường sức mạnh và 
"trọng lượng" của Đảng như Lê-nin đã từng dạy. 
Cần thực hiện yêu cầu này một cách công khai, 
dân chủ, lấy tự phê bình và phê bình trong nội bộ 
đảng là chính, kết hợp với việc tổ chức để quản 
chúng giám sát, phê bình, góp ý cho cán bộ, đẳng 
viên. Kỷ luật của Đảng cùng với pháp luật của Nhà 
nước phải được thực hiện nghiêm minh. Các cấp 
ủy và chỉ bộ cân tỏ rõ thái độ trung thực, dũng 
cảm và phải chịu trách nhiệm vỗ những sai phạm 
của cán bộ, đảng viên ở cấp ủy và chỉ bộ mình. 

- Trong điều kiện cụ thể của nước ta, tính giai 
cấp gắn bó chặt chẽ với tính dân tộc, lợi ích giai 
cấp thống nhất với lợi ích dân tộc. Do vậy, tăng 
cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên 
phong chính trị của Đảng phải đi đôi với tiếp thu, 
phát triển tinh hoa và truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc. Quán triệt sâu sắc quan điểm "lấy dân làm 
gốc" trong mọi hoạt động của Đảng, xây dựng khối 
đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân. 


- Trước những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, 
phát triển đất nước, của công tác xây dựng Đảng 
hiện nay, những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét ' 
cán bộ, đảng viên, cần được bổ sung, đổi mới cho 
phủ hợp và khoa học hơn. Bên cạnh việc thường 
xuyên rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách 
mạng cho cán bộ, đảng viên, coi đó là "cái nguồn”, 
"cái gốc", "cái nền tầng" như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã dạy, cần giáo dục, bồi dưỡng khả năng tư duy, 
trình độ ly luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 
trình độ và năng lực quản lý hoạt động kinh tế cho 
họ. 


Để giữ vững vị trí và vai trò lãnh đạo, hơn ai 
hết, Đảng phải có trí tuệ cao, có tính tiên phong. 
Chỉ có đứng trên tằm trí tuộ cao, giữ vững tính 
đảng vô sản của giai cấp công nhân, Đảng mới 
nhìn xa, trông rộng, mới có thể đề ra đường lối 
chiến lược, sách lược đúng đắn cho con đường đi 
lên của đất nước và sự phát triển của dân tộc Ä 


(1) Đỗ Mười : "Diễn văn tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành 


lập ĐCS Việt nam (3-2-1930 - 3-2-1995)”, Tạp chí Cộng sản 


_ sô 2-1995, tr 8 


Yiếm tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư VI của Đảng 


1 - Trong xã hội có giai cấp, đấu tranh 
giai cấp dẫn đến đấu tranh chính trị ; x đấu 
tranh chính trị là hinh thức cao nhất của đấu 
tranh giai cập. Đấu tranh chính trị dẫn tới 
sự ra đời của các tô chức đảng. Các đảng 
chính trị thể hiện đầy đủ, tập trung ý thức 
chính trị và ý chí quyêt. tâm đấu tranh chính 
trị của một giai câp, vì vậy đảng chính trị 
là người lãnh đạo chính trị của một giai câp. 
Mỗi giai cấp có một sứ mạng lịch sử chính 
trị của minh và đảng chính trị là người thực 
hiện sứ mạng lịch sử của giai câp đó. 


Muốn trở thành đảng chính trị của "h 


CỦA ĐÀNG 


XUÂN HẢI 


giai cấp, bất cứ đảng nào cũng phải xác định 
rõ mục tiêu phần đâu, nên tảng tư tưởng, các 
nguyên tắc tô chức và hoạt động ; phải hoạch 
định được chiến lược, sách lược phù hợp ; 
và phải xây dựng được lực lượng xung quanh 
minh. 

Cũng như đảng chính trị của các giai cấp 
khác, đảng cộng sản của giai cấp công nhân 
do Mác, Ang-ghen sáng lập, hội tụ đây đủ 
các yếu tố trên. 


Một la : Đảng cộng sản ra đời do sự kết 
hợp chặt chẽ phong trào đấu tranh của công 
nhân với chủ nghĩa xã hội khoa học. Như 
thế . đẳng cộng sản có nên tảng tư tưởng vững 
chắc là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, một hệ tư 
tưởng cách mạng, khoa học và tiên tiên. 


Hai là : Do có hệ tư tưởng cách mạng, 
khoa học và tiên: tiến cho nên đảng cộng sản 
luôn luôn là đội tiên phong của giai cầp công 
nhân, có điều kiện nhận thức sáng suốt tình 


MỖI (UAN HỆ 6ỨA 8ôI Mi, 
(HÌN BỒN VÀ TĂN6 (ƯỞNG 
BẢN CHẤT GIAI CẬP CÔNG NHÂN 


hình thực tiễn, tiến trình và kết quả chung 
của phong trào cách mạng. Đảng kiên định 
mục tiêu chiến lược giải phóng giai cấp, giải 
phóng xã hội, giải phóng con người khỏi 
mọi ách áp bức bóc lột. 

Ba la : Đẳng cộng sản đại biểu cho lập 
trường giai cập công nhân với tư cách là đội 
tiên phong của giai cấp, đồng thời đứng về 
lợi ích thì đảng là người đại biểu trung thành 
nhất cho lợi ích của cả dân tộc. 

Bốn là : Đảng cộng sản kiên định 
nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thông 
nhất ; giữ vững chủ nghĩa quốc tế trong hoạt 
động của mình. Đảng tập hợp 
quân chúng cách mạng kiên 
quyêt đấu tranh để thực hiện 

thăng lợi mục tiêu lý tưởng của 
giai câầp mình. 

Sứ mạng lịch sử của giai cấp 
công nhân là xóa bỏ chê độ Ấp 
bức bóc lột, xây dựng chế độ xã 
hội chủ nghĩa nhân đạo công 
bằng, bình đẳng và no ấm cho 
mọi người. Đê hoàn thành sứ 
mạng đó, giai cấp công nhân 
phải thường xuyên đặt lên hàng 
đầu nhiệm vụ xây dựng đẳng 
cộng sản, lãnh tụ chính trị và đội 
tiên phong của giai cấp mình vững mạnh. 
Về phân mình, để đủ sức làm tròn trách 
nhiệm vinh dự đó, Đảng không được xa rời 
mục tiêu cách mạng của giai câp, hệ tư tưởng 
và các nguyên tắc hoạt động do mục tiêu 
và nhiệm vụ cách mạng của giai câp công 
nhân quy định. Như thế, giai câp công nhân 
không được để đẳng cộng sản biến chất 
thành một đảng của giai câp khác ; và đảng 
cộng sản không được xa rời bản chất giai 
câp của mình. 


Những yếu tố làm nên bản chất giai cấp 
công nhân của đảng là thành phân giai câp 
công nhân trong đảng, hệ tư tưởng của đàng, 
chiên lược, sách lược cách mạng mà đảng 
vạch ra và hành động của đảng khi thực hiện 
chiến lược sách lược đó. Thành phân giai 
cấp công nhân trong đẳng nhiều hay ít, đó 
là một yêu tố quan trọng, nhưng đuyết định 
hơn cả chính là hệ tư tưởng và chiến lược, 
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sách lược của đảng. Những vấn đề này có 
ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây 
dựng Đảng của chúng ta hiện nay. 

2 - Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã 
khẳng định là một đảng chính trị của giai 
câp công nhân, và suôt trong quá trình đấu 
tranh cách mạng không lúc nào Đảng ta xa 
rời bản chất đó. Đảng luôn luôn trung thành 
với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vận dụng Sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong việc đê 
ra đường lối đúng đắn qua mọi giai đoạn 
cách mạng. Trong. đường lối chính trị, cũng 
như trong công tác tư tưởng, tổ chức, và 
phương pháp cách mạng ở tât cả các thời 
kỳ, Đảng luôn đứng vững trên lập trường 
giai cập công nhân để thực hiện sứ mạng 
lịch sử giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
câp, xây dựng nước ta trở thành một nước 
xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công: bằng, văn minh. Nhờ giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kêt 
thống nhất trong đảng và liên hệ mật thiết 
với nhân dân, cũng như liên hệ chặt chẽ với 
phong trào đấu tranh của glaI câp công nhân 
quốc tế và các phong trào tiên bộ của nhân 
dân toàn thế giới, cho nên lúc nào Đảng ta 
cũng là một khối thống nhất, được sự ủng 
hộ hết lòng của nhân dân trong nước và bè 
bạn quôc tê, luôn luôn vượt qua được những 
thử thách khó khăn để lãnh đạo nhân dân 
ta giành được những thành quả cách mạng 
ngày càng to lớn và quan trọng. 

Giữ gìn bản chất giai cấp công nhân là 
một nhiệm vụ chiến lược, hệ trọng, quyết 
định rất lớn tới sự tồn tại của Đảng, nó được 
tiến hành thường Xuyên, liên tục, có kế 
hoạch, có tô chức và khoa học, không nôn 
nóng, vội vã. Trong quá trinh trưởng thành, 
phát triển của Đảng ta kinh nghiệm cho thấy: 
đề giữ gìn bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng, Đảng phải luôn luôn tự đổi mới và 
chính đốn. Mỗi lần cách mạng chuyển giai 
đoạn, mỗi lần gặp khó khăn, Đảng biệt tự 
tô chức, tự chinh đốn để tiến lên, và mỗi lần 
như thế bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng lại được củng cô vững vàng hơn, sâu 
sắc hơn, phù hợp với đặc điểm của Đảng 
cũng như đòi hỏi của cách mạng. 
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Thực hiện đường lối đối mới, những 
năm qua đất nước ta đã thu được nhiều thành 
tựu to lớn, quan trọng, và Đảng ta đã có bước 
trưởng thành trong lãnh đạo xã hội. Nhưng 
trong công tác xây dựng Đảng còn nhiều 
lúng túng và yếu kém, vi phạm nguyên tắc 
tô chức và sinh hoạt Đảng ; ý chí chiến đấu 
và tư cách của đảng viên có dấu hiệu giảm 
sút... Chủ động trước diễn biến của tình 
hình, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và 
Sức chiến đấu của Đảng, giữ gìn sự trong 
sạch của đội ngũ, tháng 6-1992, Hội nghị 
lần thứ ba BCH TƯ Đảng (khóa VII) ra Nghị 
quyết vê một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh 
đôn Đảng. Sau hơn 3 năm thực hiện, phải 
khẳng. định rằng, mục tiêu, nguyên tắc, yêu 
cầu và phương châm đổi mới chính đốn 
Đảng đã được toàn đảng thực hiện một cách 
nghiêm túc, đồng thời được toàn thê. nhân 
dân nhiệt tỉnh hưởng ứng, đóng góp rất tích 
cực. Kết quả của việc thực hiện N ghị quyết 
Trung ương 3 đã tạo ra bước chuyên biến 
tích cực là tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống › xã hội, 
và Ở mọi địa bàn, cơ sở. Ý chí chiến đấu 
của cân bộ, đảng viên được nâng lên một 
bước, ý thức tô chức kỷ luật đã được đề cao, 
tinh trạng vi ¡ phạm nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong tô chức và sinh hoạt đảng được 
khắc phục. Đội ngũ cán bộ của Đảng được 
bổ Sung. Sự găn bó giữa đàng và nhân dân 
ngày càng được tăng cường. Rõ Tàng Nghị 
quyêt Trung ương 3 3 đi vào cuộc sông nhanh, 
có sức lan tỏa và hấp dẫn, nó đang góp phân 
tích cực làm cho Đảng ta vững. mạnh lên, 
xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp 
công nhân, đại biểu trung thành của giai câp 
công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc 
ta. 


3- Công cuộc đổi mới toàn diện đời 
sống đất nước mở đầu từ Đại hội VI của 
Đảng đã trải qua 10 năm và chúng ta đang 
phần đấu để chuyển mạnh sang thời kỳ phát 
triển mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Tuy có một số khuyết điểm, 
lệch lạc, nhưng xét trên tông. thể, việc hoạch 
định và thực hiện đường lối của Đảng và 
Nhà nước ta vừa qua là đúng đắn, đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Trong hoàn cảnh 
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hết sức phức tạp, khó khăn, Đảng ta, nhân 


dân ta không những vẫn đứng vững mà còn. 


vươn lên đạt được những thành tựu to lớn 
trên nhiều mặt, tạo tiên đê thuận lợi cho các 
bước phát triên tiệp theo ; con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được 
xác định tõ hơn. “Cục diện mới của thế gIỚI, 
đặc điểm mới của cách mạng nước ta, thời 
cơ và thách thức mới đòi hỏi bản lĩnh chính 
trị của Đảng phải cao hơn, vai trò lãnh đạo 
của Đẳng phải được tăng cường hơn. Vị vậy 
bản chất giai câp công nhân của Đảng càng 
cần được giữ gìn và tăng cường hơn. 


: Để giữ vững và tăng cường bản chất giai 
câp công nhân của Đảng trong giai đoạn sắp 
tới, theo tôi cần chú trọng những vấn đề cơ 
bản sau đây : 

Một là : Đảng ta phải kiên định mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây 
là lý tưởng của Đảng ta, là mục tiêu mà nhân 
dân ta và Chủ tịch Hỗ Chí Minh kính yêu 
đã lựa chọn. Sự lựa chọn đúng cả về lô gích 
và lịch SỬ, Sự lựa chọn được cả dân tộc đông 
tình và suốt gân bảy thập kỷ qua, các thê 
hệ người Việt nam đã một lòng đoàn kết, 
chiến đấu hy sinh cho lý tưởng cao đẹp đó. 


Hai là : Đảng ta phải kiên định lấy chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ 
nam cho mọi hành động cách mạng. Bởi lẽ 
chủ nghĩa Mắc - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh là hệ thống lý luận cách mạng sắc bền, 
khoa học, phản ánh bản chất và lợi ích cơ 
bản của giai cầp công nhân, là kết quả có 
tính quy luật của sự phát triên những tư 
tưởng tiên tiến của nhân loại. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã nói : "Chủ nghĩa Lê-nin đối 
với chúng ta, những người cách mạng và 
nhân dân ' Việt nam, không những là cái "cầm 
nang" thần kỳ, không những. là cái kim chỉ 
nam; mà còn là mặt trời soi sáng con đường 
chúng ta đi tới thắng lợi cuôi cùng, đi tới 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản" Xếp 
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh là cơ sở khoa học của đường lối, chính 
sách, phương pháp cách mạng triệt để và sâu 
sắc của Đảng ta. Sức sông của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp 


cho Đảng ta tỉnh táo phân: tích cụ thể những 
tỉnh hình cụ thể, tìm ra các giải pháp sáng 
tạo, đúng đắn, đưa cách mạng tiên lên. 


Ba là : Chúng ta phải giữ vững nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tô chức 
và sinh hoạt đẳng. Có tập trung dân chủ thì 
mới phát huy được tính tích cực sáng tạo của 
cán bộ, đảng viên, của quân chúng lao động 
và mới chỉ đạo tập trung, thống nhất được 
mọi hoạt động. Tập trung là cơ sở để phát 
huy dân chủ và dân chủ tốt là điều kiện để 
tập trung thống nhất, củng cố kỷ luật tự giác 
của Đảng. Thực hiện tốt tập trung và dân 
chủ sẽ tạo nên sức mạnh của tổ chức Đảng. 


Bốn là : Hơn lúc nào hết, giờ đây chúng 
ta cần tăng cường. bồi dưỡng ý thức giai cập 
công nhân cho toàn đẳng. Do đặc điểm của 
cách mạng nước ta, do đặc điểm của Đảng 
ta, nhất là đặc điểm đội ngũ đảng viên của 
ta hiện nay, ý thức giai câp công nhân còn 
chưa thật thấm sâu, tự giác trong toàn đảng. 
Việc giác ngộ ý thức giai cầp càng phải được 
tiến hành thường Xuyên, công phu và thiết 
thực, làm cho toàn đẳng nâng cao nhận thức 
về đường lối, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, 
nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không 
ngừng rèn luyện đạo đức, và ý thức tổ chức 
kỷ luật. 

Năm là : Tăng cường mối quan hệ gắn 
bó mật thiết giữa đẳng và nhân dân. Đây là 
truyền thống vốn có của Đẳng ta ngay từ 
khi mới thành lập. Truyện thống này đã được 
nhân lên gấp bội qua các thời kỳ cách mạng. 
Đến ngày nay, truyền thông này phải được 
phát triển cả bê rộng và chiêu sâu, bảo đảm 
tạo ra sức mạnh vô địch để đất nước ta VưỢt 
lên mọi thử thách, thực hiện thắng lợi mục 
tiêu của công cuộc đổi mới. 


sáu là -: Tăng cường đoàn kết với các 
phong trào, các lực lượng cách mạng trên 
thế giới và với các tô chức quốc tế, các dân 
tộc, các quốc gia vi mục tiêu hòa bình tiến 
bộ và hạnh phúc ấm no của nhân loại 


(1) Hồ Chí Minh : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, 


t2, tr I76 - 77 
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BẢO CHÍ VIỆT NAM TR0NG DỒNG CHẢY XÃ Hội 


ÁO chí là bộ phận hợp thành trong giao 

lưu đời sông xã hội. Đời sông xã hội 

thay đối, báo chí ắt cũng thay đối. Thay 
đôi song song, hoặc đi trước một bước. Cũng 
là lẽ thường. 


Tuy nhiên, vẫn có nhiều điều phải bàn. 
Dư luận đang có nhiều ý kiến khác nhau về 
thực trạng báo chí nước ta. Người kêu quá 
nhiều báo ; ngành nào, địa phương nào cũng 
có vài tờ, thậm chí cả chục tờ báo. Cả nước 
có đên 500 - 600 báo các loại, các cỡ. Nhưng 
cũng có người lại cho là chưa đủ. Dân vùng 
xa, vùng sâu có báo đâu để đọc. Số đầu báo, 
số phát hành chiếm tỷ lệ quả thấp tính trên 
đầu người dân. Lạt có người kêu báo chí ta 
tuy nở rộ nhưng chưa có sắc thái riêng, chưa 
phủ hợp với yêu câu người đọc. Nhiều người 
phàn nàn báo chí ta cũng có tiêu cực, có cả 
tiêu cực nghiêm trọng, đăng tải những thông 
tin sai, thiếu chính xác, Bây nên những phản 
ứng, những hiêu lầm và tôn thất tai hại. Có 
người khẳng định báo chí ta vẫn có tính 
chiến đẫu cao, là chỗ dựa của người trung 
thực, đã đưa ra ánh sáng nhiều vụ tiêu cực, 
giúp chính phủ và cơ quan chức năng của 
nhà nước, đoàn thê xã hội xử lý có hiệu quả, 
đồng thời vẫn làm tốt vai trò thông tin định 
hướng, giữ vị trí rõ nét trong sự nghiệp đổi 
mới của đất nước. 


Không là "ba phải' ' nếu nói rằng các ý 
kiến khác nhau, trái ngược nhau đó đều 
đúng, đều đáng được quan tâm. Từ chỗ đứng 
khác nhau mà có cách nhận định nặng, nhẹ, 
thậm chí trái ngược nhau. Có điều không ai 
có thê phủ nhận một thực tế là, với tất cả 
những ø1 chúng ta đạt được hôm nay trong 
quá trinh phát hiện, hinh thành tư duy chính 
trị mới, trong quá trình tiến hành công cuộc 
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đổi mới và mở rộng quan hệ quốc tế, các 
phương tiện thông tin đại chúng đã đóng 
một vai trò quan trọng, rất đắng tự hào. Điều 
cần phải bàn là, làm thế nào đề báo chí ta 
vẫn tiệp tục làm đúng, làm tốt vai trò mà 
nó đã đảm nhiệm ; sớm khắc phục tình trạng 
lộn xôn, chức năng, đối tượng không rõ ràng 
và khuynh hướng không lành mạnh xuât 
hiện ở một sô người làm báo và ở một vài 
tờ báo. Trong lịch sử 70 năm báo chí cách 
mạng nước ta, báo chí luôn là vũ khí tiền 
phong của Đảng, thông tin, cổ vũ, tổ chức 
và thúc đây phong, trào cách mạng qua các 
thời kỳ. Nó càng nồi bật với vị trí xung kích 
trong sự nghiệp đối mới cả chục năm qua, 
cân được chăm lo, khuyến khích trong quá 
trình thúc đấy và hoàn thiện sự nghiệp đổi 
mới. 


CHUYỆN XƯA, CHUYỆN NAY... 


Nhìn về 10 - 15 năm trước, lúc đó, ít ai 
dám hình dung nước ta sẽ có tới mấy trăm 
tờ báo các loại, hệ thống phát thanh, truyền 
hình phủ sóng gân khắp các làng bản Việt 
nam, với một đội ngũ tới 7 000 người làm 
báo. Mãi đến đầu những năm 80, mọi hoạt 
động thông tin, báo chí còn được bao cấp 
và vận hành trong một guông máy đã tồn 
tại từ thời chiến. 


Bắt đầu từ Giải vô địch bóng đá thế giới 
năm 1982 ở Tây ban nha. Thông tân xã Việt 
nam tung ra tỜ España 82 hăng ngày. Một 
lỗi làm ăn hoàn toàn khác : mua giây theo 
giá tự do, in theo giá thỏa thuận, bán theo 
giá có lãi. Thành công bất ngờ. In không 
đủ bán. Bạn đọc nườm nượp trước trụ sở 


k Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã 


Việt nam 


Thông tấn xã Việt nam chờ xem tin, mua 
báo. Thế nhưng, rắc rối lại chính là ở chỗ 
đó. Có người chỉ trích những người làm 
España 82 đã xa rời nhiệm vụ chính trị của 
mình và thương mại hóa thông tin. Nhưng 
trên thực tê, câp trên thừa nhận Thông tân 
xã Việt nam vân hằng ngày cung câp cho 
bạn đọc đây đủ lượng thông tin các mặt như 
trước. "Đội quân" Espafia 82 cũng là những 
người làm công việc đó. Có điêu, ý thức 
được nhu câu chính đẳng của bạn đọc, họ 
đã làm quá sức mình để khai thác thông tin, 
phục vụ theo một phương thức mới : người 
nhận thông tin phải trả tiền cho thứ hàng 
hóa đặc biệt này, không chờ nhà nước cho 
không. Việc làm của họ cũng chẳng khác 
gì việc nhiều cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã 
nông nghiệp trong cả nước lúc đó đang mày 
mò trong bước đi ban đầu, vượt khỏi cách 
làm cũ, đấp ứng yêu. cầu cuộc sống. 


Khi nhữn, rắc rối xung quanh Espafia 
82 cuối cùng được giải tỏa, những người 
làm báo bỗng hiệu rõ hơn những thay đổi 
đã diễn ra trong nhu cầu thông tin của người 
dân. Rõ ràng, cùng với công cuộc. đổi mới 
đang bắt đầu trong cả nước, nhu cầu thông 
tin trong xã hội đã tăng lên và cũng rât đa 
dạng. Bản thân các nhà lãnh đạo cũng. muốn 
năm bắt nhanh hơn, chắc hơn diễn biến của 
thực tế đổi mới. Thế là Văn hóa và thể thao, 
Tuân tin tức, Khoa học kỹ thuật kinh tê thê 
giới lần lượt ra đời, và đều nhanh chóng 
chiếm được. cảm tình của độc giả. Sự xuât 
hiện của Tuân tin rức thật đáng nhớ với hàng 
loạt bài tấn công vào các hiện tượng tiêu 
cực. Không khí tòa soạn có lúc chẳng khác 
gì Ở một cơ quan điều tra đang tập trung 
phá án. Các đồng chí phóng viên của báo 
đã phải đương đầu với không ít khó khăn, 
kế cả đe dọa, thách thức, để cuối cùng kết 
thúc được đợt thông tin chống tiêu cực một 
cách thành công. 


Năm tháng qua đi, giờ thì không ai chất 
vấn báo chí "xé rào", _VƯỢC, rào”. Ngược lại, 
lãnh đạo các ngành các cấp. đang tạo cho 
báo chí nhiều thuận lợi để đổi mới, từ 
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phương tiện kỹ thuật đến con người. Người 
dân đã có được ngày càng nhiêu thông tin 
mọi mặt, nhanh chóng, chính xác. Gần đây 
nhất, khi các chàng câu thủ Việt nam tung 
hoành trên sân cỏ SEA GAMES I8 ở Chiêng 
mai, thì cũng là lúc qua màn ảnh nhỏ, hàng 
triệu đồng bào cả nước đập cùng nhịp đập 
trái tim, thở cùng nhịp thở với họ. 


Quả là bước "dò dẫm" trên con đường 
đối mới của báo chí và các phương tiện 
truyền thông đại chúng thật gian truân. 
Thiếu thốn vật chất. Kỹ thuật lạc hậu. Năng 
nhất vẫn là lối tư duy cũ. Nhiều người làm 
báo đã quá quen cách làm cũ, cách việt cũ, 
mòn, sáo rông, không tính tới nhu cầu và 
trình độ người đọc. Kết quả là người ta ít 
đọc, ngại đọc, ít xem, ngại xem. Hiệu quả 
chẳng được là bao. 


Công bằng mà nói, dù đổi mới, báo chí 
giờ đây cũng chỉ đang tiếp tục cái việc đã 
làm suốt hai cuộc kháng chiến vừa qua của 
dân tộc. Trước đây, đó là phục vụ xây dựng 
hậu phương và chi viện, cô vũ tiên tuyến 
đánh giặc, là cả nước đứng dậy vì "không 
có gì quý hơn độc lập tự do". Giờ đây, đó 
là góp phân xây dựng một nước Việt nam 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh", xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã - 
hội chủ nghĩa. Và thời nào cũng vậy, người 
làm báo vẫn phải tâm huyết, công tâm và 
dũng cảm. Giở lại những trang báo thời xưa, 
những tin bài từ chiến trường gửi về, vẫn 
hừng hực cảm xúc. Nói được rất nhiều, 
nhưng những dòng tin đó lại không bao giờ 
cho ta biết bao nhiêu người đã phải ngã 
xuống để đưa chúng về được Hà nội, lên 
được mặt báo, đến được với chiến sĩ, đồng 
bào. Chuyện cây lúa xuân cũng là một trong 
muôn vàn câu chuyện ở hậu phương. Không 
một người Việt nam nào giờ đây lại không 
ăn gạo của cây lúa vụ xuân. Nhưng có mây 
aL biết là, để cây lúa xuân từ những mảnh 
đất thí nghiệm tỏa ra phủ kín ruộng đông, 
thay thế cây lúa chiêm năng suất thâp đã có 
từ ngàn đời, các nhà báo đã phải mất bảy 
năm ròng rã, sát cánh cùng những người 
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lãnh đạo tâm huyết các địa phương và những 

nhà khoa học trẻ tìm tòi, nghiên cứu và động 

viên người nông dân tiếp cận, ứng dụng cái 
mới đê ra khỏi đói nghèo. 


Ngày nay, để góp phần. vào công cuộc 
phát triển kinh tế của đât nước, khi làn sóng 
thông tin đã thực sự trở thành "cơn lốc", 
nhiệm vụ của báo chĩ hầu như không khác 
trước vê bản chất. Có điều như đã nói, đời 
sống xã hội đã và đang thay. đối, báo chí 
không thể đứng im tại chỗ. Không đi trước 
được thì cũng buộc phải đồng hành với đời 
sông xã hội. 


CHÂT LƯỢNG THÔNG TIN 


Khác biệt lớn lúc này so với trước có lẽ 
là nhịp độ cuộc sống. Ở ta, tất nhiên nhịp 
độ đó nhanh hơn và có phần phức tạp hơn. 
Song cải cốt của báo xưa và nay vẫn vậy, 
dẫu hình hài có khác. Báo là thông tin định 
kỳ. Nói cách khác là định kỳ đưa đến cho 
người đọc, người nghe những thông tin mới 
nhất, cần thiết nhất. Đó là khái niệm sơ khai, 
và cũng chân chất nhất về cả báo và chỉ. 
Thông tin bao giờ cũng gắn liền với sự kiện, 
nhưng sự kiện mới vân chưa đủ, mà quan 
trọng hơn là thẩm định, lý giải, phân tích 
sự kiện ; giúp người tiếp nhận thông tin hiểu 
rõ bản chất của sự kiện và nhận thức đây 
đủ nhất, chính xác nhât các hiện tượng của 
đời sống xã hội, dự báo được các biến động 
của đời sống xã hội, có thể từ sự kiện riêng 
le, có thể từ tổng hòa các sự kiện. Bởi vậy, 
chất lượng của báo chí trước hết phải là chất 
lượng thông tin. Mà chất lượng thông tin lại 
bắt đầu từ khối lượng thông tin lớn, đa dạng, 
có lựa chọn cần thiết cho các đối tượng nhận 
thông tin khác nhau (từ những thông tin 
nhanh nhất, chung nhất đến những thông tin 
chuyên sâu). 


Cần nhắn mạnh rằng, mỗi sự lựa chọn, 
xử lý thông tin, dù muôn hay không muôn, 
đều thê hiện một tầm nhìn, một góc độ chính 
trị - xã hội nhất định. Cùng một thông tin 
về lễ tang cố Thủ tướng I-sắc Ra-bin, mà 
cách lựa chọn, xử lý hình ảnh của Hãng 
truyền hình Mỹ (CNN), Đài truyền hình Nga 
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(O-rơ-bi-ta) và Đài truyền hình Việt nam là 
rất khác nhau. Rõ ràng để bảo đảm chất 
lượng thông tin, vấn đề khai thác và xử lý 
thông tin hoàn toàn không đơn giản, nhât 
là hiện nay. Trong thời đại bùng nô thông 
tin, trong cuộc đấu tranh gay gắt của chính 
trường và thị trường, trong sự đan xen của 
những thông tin trải ngược nhau, trong "hóa 
mù” của thông tin xuât phát từ những lợi 
ích khác nhau, đối chọi nhau, lật đổ nhau, 
xâm phạm không chi lợi ích cá nhân, bộ 
phận mà xâm phạm cả chủ quyên và lợi ích 
dân tộc của nhau, thì trong sự lựa chọn thông 
tin còn phải tính đến khai thác những thông 
tin chính xác, bản chất ; đầy lùi và loại bỏ 
những thông tin nhiều, thông tin có dụng ý 
xâu, thông tin thủ địch. 

Điều đó đòi hỏi trước hết các "ngân hàng 
báo chí", tức các hãng thông tấn vôn được 
coi là ngân hàng thông tin, phải điều chỉnh 
chức năng, nhiệm vụ và hàng đầu là phương 
thức cung cập thông tin cho phù hợp. Đã xa 
rồi thời kỳ hãng thông tấn quốc gia độc 
quyền mọi nguồn tin và cung cập thông tin. 
ke điều kiện mới, trong thời kỳ "bùng 

" báo chí ở Việt nam, người ta không thụ 
động ngôi chờ những thông tin chung nhất, 
ap đặt cho mọi đối tượng nhận tin. Hãng 
thông, tấn chỉ có thể hoàn thành sứ mạng 
lịch sử của mình khi nó giác ngộ được Tăng, 
chất lượng và hiệu quả hoạt động của nó 
phụ thuộc vào việc nó phải có nguồn tin 
ngày một rộng lớn, toàn diện, xử lý các 
nguôn tin chính xác, nhanh nhạy và phù hợp 
với môi đối tượng nhận thông tin khác nhau. 
Xuất phát từ nhận thức này, phương pháp 
chuyên tin theo địa chỉ được hoàn thiện dân 
từ nội dung, hình thức đến phương thức, kỹ 
thuật và đã trở thành hướng phát triên chính 
của Thông tấn xã Việt nam. Dựa vào phương 
thức hoạt động mới này, Thông tấn xã Việt 
nam đang phân đấu để thực sự là nguôn 
thông tin chính, góp một phân đắc lực vào 
việc định hướng thông tin, định hướng tư 
tưởng, định hướng dư luận trong sự phát 
triển đa dạng và phức tạp của đời sông xã 
hội. 


Vhưực tiễn - Minh nghiệm 


Cùng với việc đổi mới cơ bản phương 
thức cung cấp thông tin, một dự ân đối mới 
kỹ thuật thông tân có quy mô lớn, chất lượng 
cao bắt đầu năm 1993 tới năm 2000 đã được 
hoạch định. Chưa đây ba năm thực hiện dự 
án, cơ sở kỹ thuật của Thông tần xã Việt 
nam đã có biến đôi về chất. Giờ đây, nhiều 
đồng chí trên dưới 60 tuôi đang buộc phải 
học sử dụng máy tính (không phải chỉ máy 
tính cả nhân đơn lẻ mà năm trong mạng kỹ 
thuật thông tấn) để có thể tiếp tục làm việc. 
Vậy là, đôi mới đã làm cả một đội ngũ 
chuyển động, trẻ cũng như già. Nhìn chung 
các đơn vị bạn cũng vậy. Kỹ thuật phát 
thanh, truyền hình đã và đang được nâng 
lên tầm cao mới. Kỹ thuật chế bản và ïn báo 
cũng đã có bước thay đối cơ bản. Những 
tiền đề vật chất, kỹ thuật của báo chí Việt 
nam tuy chưa đạt tâm cao thời đại, nhưng 
cũng đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi cho 
giới báo chí nước nhà. Các điều kiện vật 
chất còn cần được không ngừng củng cố và 
nâng cao, nhưng ' quả bóng. chất lượng" 
đang năm ngay trước "mũi giày" nhà báo. 


TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN, 
HIỆU QUÁ XÃ HỘI 


Nắm chắc yêu cầu, nắm chắc đối tượng, 
có những tiền đề kỹ thuật vẫn chưa đủ tạo 
nên sức mạnh của báo chí, và càng chưa có 
ngay đội ngũ người làm báo giỏi. Làm báo 
giỏi trước hết phải có cái tâm. Thời chiến, 
cái tâm ấy là lòng yêu nước, là nhiệt tình 
cách mạng, là tính đảng, tính chiến đấu. 
Bây giờ cũng vẫn như vậy. Yêu câu đầu tiên 
đặt ra với người làm báo là trách nhiệm công 
đân. Điều đó trước tiên có nghĩa là báo chí 
và các nhà báo đều phải tuân thủ pháp luật, 
chịu sự chi phối của pháp luật. Thực tê thời 
gian qua cho thấy, nêu báo chí muốn trở 
thành thành viên đi đầu tích cực của xã hội 
thì cần phải phần đấu tuân thủ pháp luật tốt 
hơn. Đã có không ít trường hợp vì quá hãng 
say, thiếu kinh nghiệm, cũng có khi vi một 
động cơ không trong sáng, người làm báo 
đưa cả những thông tin không đúng pháp 
luật. Có tờ báo đã không thực hiện đúng 


quy chế hoạt động và luật báo chỉ. Mọi sai 
lạc như vậy tất nhiên phải được uốn nắn và 
điều chỉnh bằng luật pháp. 

Đương nhiên, nói trách nhiệm công dân 
của người làm báo không chỉ có ý nói người 
làm báo phải thực hiện đúng nghĩa vụ và 
quyền hạn công dân, tôn trọng pháp luật. 
Trách nhiệm công dân của người làm báo 
mang một nội dung rộng lớn, một khái niệm 
bao quát hơn nhiêu. Đó chính là làm cho 
hiệu quả xã hội của báo chí phù hợp VỚI 
yêu câu của thời kỳ mới, xây dựng Tổ quốc 
Việt nam thành một nhà nước xã hội chủ 
nghĩa công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi 
vậy, trách nhiệm công dân của nhà báo đòi 
hỏi sự tự nâng cao bản lĩnh chính trị, vốn 
kiến thức, năng lực nghệ nghiệp để có đủ 
khả năng phát hiện và tập hợp thông tin, tạo 
cho minh vôn thông tin giàu có, đa dạng. 
Một côpg việc khó khăn và phức tạp là thẩm 
định thông tin, bảo đảm tính xác thực, tính 
có ích của thông tin, lựa chọn nội dung, thời 
điểm thông tin, xác định thể loại thông tin, 
làm sao có lợi nhất cho người nhận thông 
tin, phát huy hiệu. quả xã hội của báo chí. 
Mỗi thông tin, môi bài báo, mỗi hình ảnh 
ta lựa chọn công bố cho cộng đồng hay cho 
riêng từng tầng lớp, bộ phận, phải góp phần 
làm giàu tri thức xã hội, tổ chức và đoàn 
kết các lực lượng xã hội, cùng nhau xây 
dựng một nền tảng vật chất mạnh với một 
nên văn minh tính thần thấm đượm chủ 
nghĩa nhần văn và phẩm giá Việt nam. 


Đặc điểm nghề nghiệp báo chí là tác 
động nhanh và mạnh đến xã hội. Vì thế, cần 
tránh tình trạng đưa thông tin không chuẩn 
xác, đưa cái không cần thiết (hoặc ngược 
lại không đưa cái cần thiết), lựa chọn những 
chi tiêt không có giá trị, thông tin không 
đúng lúc, không đúng đối tượng, dẫn đến 
những hậu quả xâu cho xã hội, thậm chí 
những tốn thất khó bù đắp. Báo chí phải 
tiếp tục tác động tới sự phát triển các hành 
vi Xã hội. Có vậy mới khép kín được chu 
trình từ nhận thức tới hành động. Cũng chi 
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Yhưc tiễn - Minh nghiệm 


như vậy thì sứ mạng của báo chí mới hoàn 
thành. 

Trước đây trong chiến tranh, báo chí ta 
tiến công địch từng ngày, từng giờ. Ta đã 
sử dụng nhiều loại thông tin, kê cả những 
thông tin dẫn dụ để giành chiến thắng. Ngày 
nay, trách nhiệm công dân và hiệu quả xã 
hội đặt trước báo chí và người làm báo Việt 
nam những đòi hỏi mới, phương thức mới 

"tiến công lại thông tin địch" để chiến thắng 
địch ngay trong hòa binh. 
% 


* % 


Các dự thảo văn kiện của Ban chấp hành 
trung ương Đăng. chuẩn bị trinh ra Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ VIII sắp, tới đã 
khẳng định thành tựu mười năm đổi mới. 
Theo đó, năm 1996 sẽ là năm mở đầu thời 
kỳ mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Nhớ ngày nào khi chúng ta đang 
đi những bước đầu hết sức thận trọng vào 
cái "vùng nước chưa có hải đồ" này, có 
không ít kẻ cũng luôn miệng nói đôi mới, 
nhưng bên trong thì hoặc cô đây ta đi thật 
nhanh để chệch đường, hoặc cố níu ta đi 
thật chậm đề "đồi mới mà như không". Với 
cả hai loại, báo chí ta đã góp phần gạt chúng 
sang lề đường, góp phần cho tư duy mới của 
Đảng phát huy hiệu quả trong đời sống xã 
hội. Ngày nay, vẫn chẳng thiếu gì những 
khuynh hướng tương tự đang rinh rập chờ 
thời, len lỗi phá hoại trên từng bước đi của 
cách mạng. Báo chí bằng chất lượng thông 
tin, trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã 
hội, phải tiếp tục đóng vai trò tiên phong 
trong thời kỹ đổi mới. Muốn vậy, bên cạnh 
việc định hướng, giúp đỡ của Đảng và Nhà 
nước, báo chí phải tự mình nâng cao tầm 
rộng và chiều sâu của mình ; người làm báo 
cảng phải không ngừng học tập, rèn luyện 
từ thực tiễn phát triên của xã hội để làm 
tròn sứ mệnh vẻ vang : công cụ sắc bén của 
Đảng và Nhà nước, là diễn đàn thực sự của 
nhân dân 
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TÂY NINH : 
» nam khơi 
NGUYÊN THỊ MINH ° 


o với các tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây 

ninh còn thua kém về nhiều mặt. N guy cơ 

tụt hậu xa hơn về kinh tế so VỚI các tỉnh 
trong khu vực vẫn luôn luôn là nỗi lo canh 
cánh bên lòng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
trong toàn tỉnh. Song, nếu đem Tây ninh 
5 năm vừa qua (1991-1995) so với Tây ninh 
Š năm trước đó (1986-1990), chúng tÔI VUI 
mừng nhận thấy rằng : Tây ninh đã có sự khởi 
sắc. Sự khởi sắc đó thể hiện trên một số mặt 
chủ yếu sau đây : 


1 - Về kinh tế, Tây ninh đã vượt qua được 
thời kỳ khó khăn nhất ; khắc phục được một 
bước quan trọng những mặt yêu kém kéo dài; 
khơi dậy va bước đâu phát huy được tiềm lực 
của các thành phần kinh tế cho nên nên kinh 
tễ tăng trưởng liên tục. tốc độ nhanh dần, cơ 
câu chuyên dịch đúng hướng, hầu hết các chỉ 
tiêu đều đạt và vượt mức kê hoạch, tạo ra được 
tiền đề quan trọng cho những năm sắp tới phát 
triển nhanh hơn. 


Tống sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh 
(GDP) tăng binh quân II,3%/năm, đạt mức 
tăng trưởng cao nhât từ trước tới nay và đô thị 
của sự tăng trưởng đó là năm sau cao hơn năm 
trước. Mức tăng bình quân GDP vượt chỉ tiêu 
do Đại hội đại biểu lân thứ V của đảng bộ 
tỉnh đề ra và cao hơn mức tăng bình quân thời 
kỳ 1986 - 1990 là 8%. GDP bình quân đầu 
người năm 1995 đạt 303 USD. tăng hơn năm 
¡990 là 57%. 

Nông nghiệp phát triển nhanh ; giá trị sản 
lượng tăng binh quân 7,4%/năm, cao hơn 4,9% 
so với mức tăng binh quân thời kỳ 1986 - 1990. 


* Ủy viên BCHTƯ Đảng. Chủ tịch UBND tỉnh Tây ninh 


Yhws tiên - Hinh nghiệm 


Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch 
hợp lý. Các loại cây trông chính đều tăng cả 
về diện tích, năng suất và sản lượng. Việc áp 
dụng những tiên bộ khoa học ky thuật trong 
nông nghiệp được quan tâm đúng mức. Thâm 
canh đã trở thành tập quán. Đã hình thành 
hàng loạt vung chuyên canh cây trồng có giá 
trị kinh tê cao với những bộ giông mới có 
năng suất và chất lượng sản phâm tốt. Tỷ suất 
nông sản hàng hóa ngày càng tăng lên. Giá 
cả nông sản ôn định theo hướng có lợi cho 
người sản xuất. Bộ máy tô chức lâm nghiệp 
được sắp xếp lại một cách hợp lý và khoa học 
hơn, vì thế việc xây dựng và triển khai thực 
hiện các dự án bước đầu đạt kết quả tốt. 


Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp trong các thành phần kinh tế, các ngành 
nghề đều phát triển. Ngành công nghiệp chế 
biến đã hình thành đúng hướng, phát. triên 
mạnh, vươn lên thành một ngành kinh tế mũi 
nhọn. Một số doanh nghiệp nhà nước có quy 
mô lớn, công nghệ tương. đối hiện đại, nên 
_ lực sản xuất cao, chất lượng sản phẩm 

, giá thành hạ. Giá trị sản lượng công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thời kỳ 1991 - 
I995 đạt mức tăng trưởng nhanh, bình quân 
22,9%/năm, tăng gần 20% so với mức tăng 
bình quân thời kỳ I986 - 1990, và vượt mức 
kế hoạch đề ra gần 9%. 


Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển 
mạnh. Các vùng nông thôn xa xôi đã có chợ 
và các điểm dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho sinh hoạt của nhân dân và thúc đẩy kinh 
tế hàng hóa phát triển. Thương nghiệp quốc 
doanh đã từng bước được sắp xếp lại theo 
hướng hình thành các công ty mạnh, mở rộng 
thị trường trong và ngoài nước. Hoạt động xuât 
nhập khâu tăng bình quân hăng năm là 42% 
(thời kỳ 1986 - 1990 là 27%). Cơ cầu hàng 
nhập khẩu ngày càng hợp lý hơn (chủ yếu nhập 
vật tư, thiết bị mây móc cho sản xuât). 


Việc gọi vốn đầu tư, liên doanh với các 
tỉnh, thành phố trong nước Và với nước ngoài 
có những chuyên biến tích cực, đúng hướng. 
Đến nay đã có 9 dự án được câp giây phép 
với tông SỐ vốn 158 triệu USD. Quy mô đầu 
tư tăng dần hằng năm (bình quân 60%). Tổng 


số vốn đầu tư 5 năm qua ước tính gần I 155 
tỉ đồng. 


Về xây dựng cơ bản, tỉnh vừa tập trung 
cho cơ sở hạ tâng kinh tế, vừa chú ý đúng mức 
đến cơ sở hạ tầng xã hội ; vừa tập trung cho 
các vùng, ngành có khả năng phát huy hiệu 
quả nhanh, vừa chú ý tới sự đồng đều giữa 
các vùng. Đường giao thông liên huyện được 
mở rộng, nâng cấp ; giao thông nội thị thường 
xuyên được duy tu, sửa chữa. Hệ thống giao 
thông nông tỈ thôn được mở rộng. Hiện nay xe 
ô tô có thê về đến tận xã. Điện lưới quôc gia 
đã phủ 100% số huyện, thị. 100% số xã có 
điện thoại. Hệ thống thủy lợi được mở rộng 
thêm và thường xuyên được duy tu. Đên cuối 
năm 1995, diện tích tưới, tiêu đồng bộ đạt 
40 600 ha. 


Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 
nâng dần tỷ trọng công nghiệp và thương 
nghiệp - dịch vụ trong GDP. Trong nội bộ 
từng ngành cũng có sự chuyển dịch hợp lý. 
Thí dụ, ngành nông nghiệp chuyển dịch theo 
hướng tăng dân tỷ trọng cây công nghiệp và 
các loại cây có giá trị kinh tế cao. 


Giá cả thị trường ngày càng ồn định, tốc 
độ tăng giá giảm dần, vì thế sản xuất và đời 
sống nhân dân có sự cải thiện rõ. Tốc độ thu 
ngân sách hằng năm tăng bình quân 38%. Tỷ 
lệ huy động GDP vào ngân sách bình quân 
hằng năm là 16%. cao hơn 1,8% so với thời 
ky 1986 -1990. 


Hoạt động t tín dụng, tiền tệ của ngân hàng 
thực sự góp phần tích cực vào phát triển kinh 
tế - xã hội. Doanh số tăng đều đặn hằng năm. 
Có những hoạt động mang lại hiệu quả kinh 
tế và xã hội cao, như cho nông dân vay vốn 
để sản xuất, cho các hộ nghèo vay vôn với 
lãi suất ưu đãi, lập các quỹ tín dụng nhân 
dân v.v.. 


2- Cùng với việc chú ÿ phát triển kinh 
tễ, những vận đê thuộc lĩnh vực xã hội được 
triển khat khá toàn điện, trong đó một sô vẫn 
đè đã thật sự đi váo chiều sâu và mang lại 
hiệu quả thiết thực. 


5 năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng (khóa VII), 
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tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng, dần 
đầu tư cho lĩnh vực xã hội, đặc biệt chú ý tới 
việc phát huy nhân tố con người. Cùng với 
việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đầu 
tư cho khai hoang, phục hóa đê tăng thêm quy 
đất cho sản xuất, các cấp, các ngành đã hệt 
sức quan tâm đến vấn đề cấp vốn cho sẵn xuất, 
nhất là đối với những hộ nghèo. 5 năm qua, 
ngành ngân hàng đã cho Ì 80 000 lượt hộ nông 
dân vay, vốn để sản xuất với tông sỐ tiên là 
560 tỉ đồng. Hiện nay, ở Tây ninh về cơ bản 
không còn hộ đói ; hộ nghèo giảm đi rõ rệt ; 
thu nhập binh quân tính theo đầu người năm 
1995 tăng gấp rưỡi so với năm 1990. Các đối 
tượng chính sách được chăm sóc chu đáo. Năm 
1994 - 1995, tỉnh đã đầu tư trên 5 tỉ đồng để 
xây dựng nhà tình nghĩa ; phong trào tặng số 
tiết kiệm cho các đồi tượng chính sách, nhận 
nuôi dưỡng các bà mẹ Việt nam anh hùng được 
sự hưởng ứng rộng rãi của các ngành, các cấp 
và toàn thể nhân dân trong tỉnh. 


Sự nghiệp y tế, giáo dục được quan tâm 
đầu tư đúng mức ; được củng cô, tổ chức lại 


và quản lý chặt chẽ nên hiệu qua hoạt động - 


tốt hơn. Y tế tuyến tỉnh được trang bị thêm 
những phương tiện hiện đại ; tuyến huyện được 
sắp xếp lại, mở rộng và nâng cấp, đưa vào sử 
dụng một số cơ sở mới ; 100% số xã, phường 
có bệnh xá và 58% số bệnh xã có bác sĩ trực 
tiếp điều trị. Công tác dân số - kế hoạch hóa 
gia đình được phát động rộng rãi, có sự phối 
hợp hoạt động khá đông bộ, chặt chế giữa các 
ngành, các th và các đoàn thê ; tỷ lệ tăng 
dân số năm 1995 chỉ còn 1,76%. Các chương 
trình y tế quốc gia được triển khai thường 
xuyên, đạt kết quả tốt. Chương trình y tế VỆ 
làng, xã ; chương trình khám bệnh và điều trị 
miên phí cho dân nghèo vùng sâu, vùng xa và 
đồng bào các dân tộc thiểu số được duy trì 
thưởng xuyền. 


Ngành giáo dục - đào tạo về cơ bản đã 
xóa xong tỉnh trạng "trường lớp tạm bợ”, bảo 
đâm đủ trường lớp cho học sinh đến tuổi ra 
lớp I và học hai ca. 100% SỐ Xã, phường có 
trưởng tiểu học. Trường trung học cơ SỞ Và 
phô thông trung học phân bố khá thuận lợi, 
năng lực thu nhận học sinh tăng hằng năm. 
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Giáo viên từng bước được chuẩn hóa. Số học 
sinh tốt nghiệp, chuyên cấp và vào đại học 
đạt ty lệ ngày một cao. 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, 
tuyển truyền ngày càng được mở rộng nhưng 
có sự quản lý chặt chẽ, do đó đã thật sự góp 
phần tích cực vào việc phục vụ nhiệm vụ chính 
trị của địa phương, giáo dục xây dựng nếp 
sống mới và chống tiêu cực trong xã hội. Các 
cơ quan thông tin đại chúng được trang bị cơ 
sở vật chất, phương tiện tốt hơn. Đã xây dựng 
được một số cụm văn hóa tiêu biểu. 


Ngành thể dục thể thao được củng cố và 
tổ chức lại, vì thế phong trào thể dục thể thao 
đã bước đầu phát triển theo chiều hướng tốt. 
Một số môn đạt thành tích cao trong thi đấu 
cấp khu vực và cấp quốc gia. 


3 - An ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững ; công tác quân sự địa 
phương đi vào nền nếp ; hoạt động của các 
cơ quan pháp luật và thực thì pháp luật có sự 
chuyển biến tích cực. 


Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội chú ý hoạt động toàn diện nhưng 
có trọng tâm, đặc biệt quan tâm tới những địa 
bàn trọng điểm như vùng biên giới và những 
điểm nóng. Phong trào quần chúng bảo vệ an 
ninh Tổ quốc được phát động rộng rãi trong 
toàn tỉnh. Phong trào này được xây dựng trên 
cơ sở hoạt động của. các tổ tự quản. Nội dung 
hoạt động của các tô tự quản không chỉ là giải 
quyết vấn đề trật tự an toàn xã hội, mà ngày 
càng được mở rộng, đáp ứng được những yều 
cầu thiết thực trong đời sông hằng ngày như 
giúp nhau phát triên kinh tế gia đình, vận động 
xây dựng nêp sống mới, vận động xây dựng 
xóm âp sạch đẹp... Hiện nay, trong toàn tỉnh 
có trên 3 300 tô tự quản. 5 năm qua, các tổ tự 
quan đã phát hiện và bắt hàng trăm vụ trộm, 
buôn lậu, hỗ trợ công an bắt được nhiều đối 
tượng có lệnh truy nã. 

Lực lượng quân sự địa phương được tăng 
cường và bố trí lại theo hướng chính quy, hiện 
đại, tập trung cho các vùng trọng điêm và có 
thể hoàn toàn chủ động trong mọi tình huống. 
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Công tác chống tham nhũng, buôn lậu 
được coi là một nhiệm vụ trọng tâm. Trong Š 
năm (1991 - 1995) đã tiến hành 338 cuộc thanh 
tra, xử lý hành chính 185 người, khới tô hình 
sự 132 người, phát hiện hàng trăm vụ buôn 
lậu lớn, hàng vạn vụ buôn lậu nhỏ, truy tố gần 
200 đối tượng, truy phạt thuế và bán hàng hóa 
tịch thu nộp ngân sách trên 20 ti đông. 


4 - Hoạt động của cac cấp chính quyền, 
Mặt trận và các đoàn thể tng bước được đổi 
mới cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã 
hội ; dân chủ được mở rộng hơn ; mỗi quan 
hệ giãa Đảng, chính quyền với nhân dân được 
củng cỗ. 

Hội đồng nhân dân các cấp đã được bầu 
lại với cơ câu nhân sự hợp lý hơn, vi thể, hoạt 
động của Hội đồng nhân dân có hiệu quả. hơn, 
nhất là trong việc giám sát công tác quản lý 
nhà nước của các cập, các ngành và trong việc 
giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân 
dân. 


Chính quyền và Các cơ quan quân lý: nhà 
nước các cập được củng cô, sắp xêp lại và 
hoạt động có nên nêp hơn. ,Đội ngũ cân bộ, 
viên chức nhà nước được bồi dưỡng, đào tạo 
khá cơ bản theo đúng tiêu chuẩn của từng chức 
danh. Cơ chế và phương thức hoạt động cũng 
được đổi mới cho nên chất lượng, hiệu quả 
điều hành, quản lý xã hội bằng pháp luật, theo 
pháp luật khá tốt. 


Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt 
trận và các đoàn thê quần chúng cũng được 
đổi mới. Nhiều hoạt động đã đáp ứng đúng 
được những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, 
thiết thực của quần chúng, găn được mục tiêu 
chính tr† với mục tiêu kinh tế xa hội, do đó 
củng cố được lòng tin của quần chúng và làm 
cho quần chúng gắn bó hơn với tổ chức của 
mình. 


5 - Đổi mới và chỉnh đốn đảng đạt kết 
HẠn tỐI. 


ˆ Có thể nói, đây là một thành tựu khá nổi 
bật của Tây ninh trong những năm qua. Chúng 
tôi đã tiến hành đôi mới, chỉnh đốn đẳng theo 
tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
BCHTƯ Đảng (khóa VII), tất nhiên có vận 


dụng linh hoạt cho phù hợp với tình hình thức 
tế của Tây ninh. Trong quá trình thực hiện 
Nghị quyêt Trung, ương 3, Ban thường vụ tỉnh 
ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu ban 
hành hơn 20 văn bản cụ thể hóa các nội dung, 
quan điểm của Nghị quyết để hướng dẫn các 
cơ sở thực hiện. Ban thường vụ cũng đã chỉ 
rời xây dựng và thực hiện tốt bón chuyên 

: 1) Đối mới, chỉnh đốn đ¿ng Ớ các xã biên 
Hới: 2) ĐổÏ mới, chỉnh đốn đẳng trong các 
doanh nghiệp nhà nước ; 3) Công tác phát triển 
đẳng ; 4) Hoạt động của các đảng đoàn và ban 
cân sự. 


Kết quả đổi mới, ch;nh đốn đảng được thể 
hiện rất rõ trên một số tmặt : : 


- Củng cố được niệm tin của đẳng viền 
và nhân dân đối với :sự lãnh đạo của Đẳng, 
đối với thắng lợi của công cuộc đôi mới đât 
nước ; môi quan Ì hệ giữa Đảng với nhân dân, 
khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng phát 
triển theo chiều hướng tốt đẹp. 


- Các nguyên tắc tổ chúc và sinh hoạt t đảng 
được coi trọng, trước hết là nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách. Khuynh hướng coi thường vai trò lãnh 
đạo của tô chức đảng, xem nhẹ sinh hoạt đảng, 
vô tổ chức, vô kỷ luật giảm đi rõ rệt. 


- Việc nâng cao chất lượng đảng viên được 
tiến hành thường Xuyên, nghiêm túc và gắn 
rất chặt với việc chỉ đạo xây dựng, củng cô tô 
chức cơ sở đâng trong sạch; vững mạnh ; với 
việc tự phê bình của đẳng viên và tổ chức lấy 
ý kiến phề bình của quân chúng ; với công tác 
phắt triển đẳng, và đưa những người không đủ 
tư cách đẳng viên ra khỏi đẳng. Công tác phát 
triển đẳng được quan tâm theo phương châm 

"chú ý chất lượng, không chạy theo số lượng”. 
Trong ba năm (1993 - 1995) toàn tỉnh đã kết 
nạp được I 411 đảng viên mới. Nhiều cấp ủy 
đã chú ý phát triển đẳng trong thanh niên, phụ 
nữ, người theo đạo, cán bộ khoa học, kỹ thuật... 
Huyện điểm Hòa thanh là trung tâm của đạo 
Cao đài, năm 1995 số đẳng viên có gốc đạo 
chiếm 38,8%, tăng 8,22 so với năm 1992. 
Việc xem xét, xử lý số người vi phạm tư cách 
đảng viên, hoặc không đủ tư cách đẳng viên 
được thực hiện nghiêm túc. Ba năm thực hiện 
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Nghị quyết Trung ương 3 về đôi mới và chỉnh 
đôn Đăng, toàn tỉnh đã xử lý kỷ luật 478 đẳng 
viên, trong đó có 109 người bị khai trừ ra khỏi 
đảng. Ngoài ra, còn xóa tên 154 đẳng viên, 
phân lấn do bỏ sinh hoạt, bỏ công tác. Những 
việc làm trên đã có tác dụng tích cực, góp 
phần nâng cao chất lượng đẳng viên. 

- Việc phân cấp quản lý cán bộ và quy 
trình làh công tác cán bộ được quy định lại 

\ 

rÕ ràng, cụ thê, do đó đã từng bước đưa công 
tác cán bộ đi vào nền nếp theo nguyên tắc 
Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đội ngũ 
cân bộ. Trong công tác cán bộ, chúng tôi đặc 
biệt chú ý xác định tiêu chuẩn của từng loại 
chức danh ; kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt 
các cấp ; xây dựng quy hoạch cân bộ ngắn 
hạn, trung hạn và dài hạn để trên cơ sở đó có 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thích hợp. 


- Phương thức lánh đạo, chỉ đạo và lề lối 
làm việc của các cấp ủy cũng được đổi mới. 
Các cấp ủy đều xây dựng quy chế làm việc, 
chương trinh công tác hằng năm, lịch công tác 
hằng tháng và thường xuyên chỉ đạo các mặt 
hoạt động theo đúng chương trình đã đề ra, 
có sự điều chỉnh, bổ sung cho phủ hợp với sự 


chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của 


địa phương, đơn vị. 
* 
* %* 


Tây ninh 5 năm qua tuy có những tiến bộ 
so với những năm trước đó. Song, không vì 
thế mà đẳng bộ và nhân dân tỉnh chúng tôi 
thỏa mãn với những gì đã đạt được, bởi vì 
trước mắt chúng tôi còn ngốn ngang biết bao 
khó khăn và thách thức. Thí dụ : điểm xuất 
phát của Tây ninh thấp ; cơ sở hạ tầng kinh 
tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát 
triên ; khoa học - công nghệ chậm đổi mới ; 
những, tiến bộ về khoa học - công nghệ chưa 
được áp dụng nhiều ; kỷ cương xã hội vẫn 
đang là vân đề bức xúc ; trình độ cần bộ chưa 
ngang tầm với những yêu cầu ngày càng cao 
của công cuộc đổi mới.. 


Khẳng định những t thành tựu để tự tin và 
phân khởi đi lên. . Thấy rõ những khó khăn và 
thách thức để cố găng vượt qua, chứ không 
phải để ngại ngần, lùi lại. Đảng bộ và nhân 
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dân Tây ninh sẽ không ngừng phấn đấu để 
trong những năm tới (1996 - 2000) đưa địa 
phương mình tiến kịp với sự phát triển chung 
của cả nước và thu ngắn khoảng cách với các 
địa phương khác trong khu vực Đông Nam bộ. 

Để đạt được yêu cầu đó, mục tiêu phắn 
đầu cụ thể của Tây ninh trong 5Š năm tới (1996- 
2000) là : 


+ Đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
nâng dần tỷ trọng công nghiệp và thương 
nghiệp - dịch vụ trong GDP ; nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh và tích lũy từ nội bộ 
nên kinh tế. Đến năm 2000, phấn đấu đạt cơ 
cấu kinh tế với tỷ trọng nông - lâm nghiệp, 
công nghiệp - xây dựng và thương nghiệp - 
dịch vụ trong GDP tương ứng là 32 - 30 - 38; 
GDP tăng bình quân hằng năm 18 - 19% ; huy 
động từ GDP vào ngân sách hằng năm trên 
20% ; đầu tư phát triển trên toàn địa bàn hằng 
năm chiếm khoảng 20 - 30% GDP ; kim ngạch 
xuất khẩu tăng hằng năm 18 - 20% ; GDP 
bình quân đầu người là 600 USD (gâp hai lần 
SO với năm 1995). 

+ Tăng trưởng kinh tế phải gắn với việc 
giải quyết ngày càng tốt hơn những vấn đề xã 
hội. Phấn đấu đến năm 2000 hạ tỷ lệ tăng dân 
số xuống còn 1,6% ; hoàn thành phổ cập tiểu 
học và xóa mù chữ trong độ tuổi, một số nơi 
(thị xã và các thị trấn) tiến đến phổ cập trung 
học cơ sở ; 100% hộ nhân dân được sử dụng 
điện lưới quốc gia ; 100% số xã có mạng điện 
thoại theo tiêu chuẩn hiện đại ; không còn hộ 
nghèo theo tiêu chuẩn chung. 

+ Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ; bảo đâm 
sự lã Tạo của Đảng ; nâng cao hiệu quả, 
hiệu lục điều hành, quản lý của chính quyền 
bằng pháp luật, theo pháp luật. 


Những khó khăn và thách thức tuy rất lớn, 
song tiềm năng cũng không nhỏ, nhân dân Tây 
ninh lại sẵn có truyền thống yêu nước và cách 
mạng, vì thế chúng tôi tin rằng, trong những 
năm tới Tây ninh sẽ tiếp tục phát triển theo 
đà đôi mới chung của cả nước 


Llu( Cứu «Le CÍ — 


CÁC LOẠI HÌNH KINH TẾ HCỊD TÁC 
TDONC NÒNGC THÒN 


Ừ khi nền kinh tế được đổi mới, những thành 
í#' nổi bật có được trong nông nghiệp là do 

vai trò có tính chất quyết định của các 
thể chế. 

Cho đến nay, lý thuyết vê thể chế đang hình 
thành nên chưa có một quan niệm thống nhất về 
thể chế. Về đại thể, có thể coi đó là quy chế về 
ứng xử mà mỗi người phải tuân theo trong một xã 
hội nhất định, bất kế đó là xã hội tự cung tự cấp 
hay xã hội có thị trường nhằm tăng lợi ích cá nhân 
một cách vững chắc. Thể chế có thể có tính hình 
thức, thể hiện bằng các tổ chức; cũng có thể có 
tính phi hình thức, thể hiện bằng phong tục tập 
quán, ý thức hệ... Thể chế có thể là các hình thức 
cụ thế như kinh tế hộ, quốc. doanh, hợp tác xã ; 
| cũng: có thể là các định chế như luật pháp, tiền 
tệ. Cấu trúc thổ chế gồm thể chế nhà nước và thể 
chế tự điều chỉnh, hoặc xã hội chính trị và xã hội 
. dân sự, tất cả nhằm cung cắp cho cá nhân những 
dịch vụ có ích. Mỗi dịch vụ đều có chỉ phí của nó, 
gọi là chỉ phí trao đổi ; đó là căn cứ để lựa chọn 
các thể chế. Thể chế nào có chỉ phí trao đối thấp 
thì thể chế ấy được chấp nhận. Sự thay đổi thể 
chế thường cần đến các hành động tập thể ; và 
sau khi được chấp nhận, thổ chế trở thành "hàng 
hóa công cộng" phục vụ xã hội. Cuối cùng, thể 
chế phải phù hợp với sự phát triển của kỹ thuật ; 
điều đó về thực chất cũng trùng hợp với luận điểm 
mác xít về quy luật thích ứng, có tính đến các quan 
hệ xã hội khác ảnh hưởng tới sự phát triển. 

Trong kháng chiến chống Pháp trước đây, 
Đảng và Chính phủ ta, dưới sự lãnh đạo tài tình 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ thực tiễn sản xuất 
và chiến đấu, trong điều kiện đấu tranh gian khổ, 
đã vận dụng các thể chế đó để đạt tới những thành 
tựu tuyệt vời, như cân đối được ngân sách trong 
- chiến tranh. Sau đó, trong thời kỳ 1954-1958, với 
8 chính sách khuyến khích sản xuất, đã khôi phục 
và phát triển nông nghiệp, để lại một dấu son trong 
lịch sử nửa thể kỷ của nên kinh tế nước ta. 


TRẤN ĐỨC: 


Ngày nay, chúng ta ' cũng nhận thấy tác dụng 
VÔ cùng lớn lao của thể chế khi nông dân được 
quyên tự chủ sản xuất và kinh doanh. Chúng ta 
thử tìm hiểu các loại hình kinh tế Hợp tác qua lăng 
kính của thể chế học. Trước tiên, các hình thức 
đơn giản nhất, như các tổ liên kết sản xuất ở tỉnh 
An giang : bắt đầu ở khâu vay tiền, về sau cả ở 
các khâu cày xới, bảo vệ thực vật, thu hoạch ; 
được nông dân hoan nghênh vì chỉ phí trao đổi 
thấp. Ở tỉnh Kiên giang, các hợp tác xã Kinh 4A 
và Kinh 3A chuyển sang làm dịch vụ ở các khâu 
thủy lợi và tín dụng, với chỉ phí trao đổi thấp nên 
cũng được nông dân hoan nghênh. Khi tư nhân 
làm dịch vụ bơm nước thu 300 kg thóc/ha, thì hợp 
tác xã thu 250 kg. Cạnh tranh nhau giữa hợp tác 
xã và tư nhân, hợp tác xã chỉ thu 100 kg ; rốt cuộc 
tư nhân phải bỏ cuộc. Song không phải dịch vụ 
nảo của hợp tác xã cũng được nông dân hưởng 
ứng ; không phải hợp tác xã nào cũng thành công 
ngay khi chuyển sang làm dịch vụ. Phải biết huy 
động vốn, biết mua bán tính toán, lại phải đấu 
tranh với nền nếp quản lý cũ mới có thể thắng 
được tư nhân ; và chỉ có như vậy, thể chế dịch vụ 
mới trở thành "hàng hóa công cộng" được nông 
dân tiếp thu. 

Nhưng cũng phải nhận thấy tính chất hạn chế 
của các hình thức hợp tác dịch vụ một hoặc nhiều 
khâu. Vì vậy, ở nhiều địa phương như Nam hà, 
Hải hưng v.v., xuất hiện một loại hình hợp tác mới, 
đó là hợp tác xã cổ phân. Thực chất đó là hình 
thức kinh tế tập thổ do xã viên tự nguyện đóng 
góp để sản xuất kinh doanh một hoặc nhiều mặt 
hàng, như ươm cá giống, đánh cá, làm gạch, làm 
tín dụng... Xã viên không nhất thiết phải là người 
trực tiếp lao động như các loại hình hợp tác khác ; 
còn vốn gópvào thì nhằm mục tiêu sinh lời là chính. 
Việc phân phối không bằng hiện vật và không theo 
lao động, mà bằng tiền và theo tỷ lộ góp của các 
thành viên. 


3] 


Nghiên qưứu - Trao đổi 


Hợp tác xã cỗ phân của ông Ngô Phán (huyện 
Xuân thủy, tinh Nam hà) gồm 5 hộ, mỗi hộ góp 
cổ phân Z triệu đồng, đấu thầu một đầm rộng 23 
ha, xây ao, đắp cao bờ, mua sắm ngư cụ. Kết quả 
doanh thu trong 3 năm (199041 992) được 182 triệu 
đồng. Một hợp, tác xa cổ phân khác là của ống 
Nguyễn Văn Khanh (Tân vũ, ngóại thành Hải 
phòng). Hợp táo xã này đã quai đê lắn biến, khai 
hoang 3 đợt tự năm 1987 đến 1992 được 246 ha 
nuôi tồm xuất khẩu. Ngoài số lao động của gia 
định, có tới 113 lao động thuê thường xuyên, 
(không kổ thời kỳ khai hoảng có ngày phải thuê 
thêm tới 300 - 400 lao động). Số tiên phải vay 
mượn trước sau là 261 triệu đồng. Kết quả thật 
không ngờ : hợp tác xã đã thu hoạch được 180. 
tấn tôm cá, doanh thu trong 5 năm là 498 triệu 
đồng. Hai hợp tác xã Ngô Phán và Nguyễn Văn 
Khanh nêu trên có một đặc điểm đáng chú ÿ là 
các thánh viền gồm toàn người thân thuộc : bợp 
tác xả Noô, hán gôm có:3 anh em họ Ngô, một 
con rễ và một người bạn hận, hợp tác xã Nguyên 
Văn Khanh gồm 30 nhân khâu, 16 lao động, trong. 
có cả con dâu, con rễ, cháu nội, cháu ngoải, dễ ° 
bảo nhaủ và cùng. dễ tin nhau. 

Đề kết hợp vốn với I. › động, co trường hợp 
người có vốn hợp đồng vé: các lao động làm thuê. 
Đó là trường hợp doanh ngniệp lâm nöhiệp của kỹ 
sư Đỗ Thập (huyện Yên bình, tính Yên bái) với 
tổng số vốn tự có (trond đó có vốn của hai con 
đang làm việc ở nước ngoài) là trên 1 tỉ đồng và 
500 ha đất sử dụng trorilg 40 năm ông nhận của 
nhà nước. Do biết huy động vốn và lực lượng lab 
động (những nặm đâu chỉ thuê mướn chừng 10 - 
15 người theo thời vụ, nhưng về sau đã ký hợp 
đồng với 104 người. thuê trong thời hạn từ 3 đến 
15 năm theo quy chế của sở lao động, thương binh 
xã hội tỉnh), nên đến nay đã tròng được 301 ha 
rừng. Nếu được ngân hàng cho vay thêm 300 triệu 
đồng, thì chỉ trong vài năm tới, doanh nghiệp của 
ông sẽ được định hinh trên cơ sở diện tích 500 ha. 


Một loại hình hợp tác khác là Công ty trách 
nhiệm hữu hạn Kim long hoạt động trên vùng đất 
đôi Tam đảo (tỉnh Vĩnh : ¡ phú). Với số vốn 1 420 
triệu đồng huy động được, công ty đã vươn cánh 
tay hợp tác đến hàng nghìn hộ nông dân để khai 
thác có hiệu quả 300 há, đất đồi trông thuốc lá, 
thanh hao, mia theo phương thức : đầu tư giống, 
phân bón, thuốc trừ sâu và bao tiêu sản phẩm. 
Công ty còn kinh doanh đa dạng như trồng rừng, 
đào ao thả cá, chăn nuôi dê bò, chưa kế quản lý 
hàng trăm héc ta rừng trồng và rừng cầm của dãy 
núi Tam đảo. Nếu không có Công ty Kim long, làm 
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sao có máy cày để chọc thủng lớp đất đã "đá ong 
hóa" đề trồng mía, làm sao có nguồn phân vi sinh 
và phân thanh hao để cải tạo đất, làm sao san ủi 
được con đường lôn đôi và lập vành đai cản nước ? 
Đó là chưa kể, nhờ có công ty mà hàng nghìn 
người trong vùng có việc làm trong các xí nghiệp 
chế biến thanh hao, mía, thuốc lá, may xuất khẩu. 
Nội dung hợp tác không dừng lại ở từng đơn vị mà 
đã lan tỏa giữa các đơn vị dưới tác động màu nhiệm 
của công nghiệp. 


Loại hình kinh tế hợp tác được đấy lên một . 
nắc cao hơn với sự hình thành Hiệp hội mía đường - 


Lam sơn. Những năm đầu, được sự giúp đỡ của 
nhà máy đường, nhiều hộ nông dân ở các huyện 


Thọ xuân, Ngọc lặc, Triệu sơn, Thường xuân (tỉnh - 


Thanh hóa) đã tự nguyện hợp tác với nhau chuyển 
dịch cơ cầu cây trồng trên cơ sở chuyển đổi ruộng 
đất, hình thành hàng trăm tổ hợp và nhóm liên kết, 
hợp đồng với nhà máy ở đâu vảo tử tiếp nhận 


nguồn vốn, vật tư kỹ thuật đến quy trình thâm canh. 


và ở đâu ra dưới hình thức tiêu thụ sản phẩm. 
Nông dân vùng nảy phân lớn là hộ nghèo, họ không 
đủ sức để tự thân chuyển sang sản xuất hàng hóa, 
vì vậy phát triển kinh tế hộ được tiền hành song 
song với đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước, 
hình thành chế độ hợp tác đa thảnh phản (nhà 
máy; ngân hàng, trạm trại kỹ thuật vả hộ nông 
dân) gắn công nhhiệp. với nông nghiệp, sản xuất 
với lưu thông phân phối trong đó vai trò nòng cốt 
là công nghiệp, đưa tới làm sông động cả một vùng 


trước đây là đất trồng đôi trọc ở vùng trung du. Đó . 


_~ * + 


là sự phát triên chế độ hợp tác mới trong nông: 


thôn trên cơ sở những tất yếu khách quan của nền 
kinh tế đa thành phản, hoạt động theo cơ chế thị 


trường, hướng vào mục tiêu làm cho dân giàu, nước 


mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 


Chúng ta sẽ phát triển các loại hình kinh tế 
hợp tác trên đây trong tình hình thể chế cũ đang 
dẫn dẫn biến mắt, nhưng thể chế mới, về mặt hình 
thức cũng: như phi hình thức, chưa hióh thành ; 
cho nên nếu nói rằng hiện nay kinh tế nông thôn 
nước ta đang đứng trước một cuộc khủng hoảng 
về thế chế thì có lẽ cũng không có gì quá đáng. 


ƒ Chúng ta đang đi vào sản xuất hàng hóa, 


nhưng cho đến nay chưa có một thị trường đây đủ 
về các mặt tài chính, lao động, vật tư kỹ thuật ; 
chưa có một khung cảnh pháp lý phù hợp với người 
nông dân ; chưa có được các thể chế về hoạt động 
công cộng ở nông thôn, thể hiện chế độ hợp tác 
trong một xã hội vận hành theo cơ chế mới bằng 


(Xem tiếp trang 35) 


¬ Nghiên cứu - Yrae đối 


0hIn L#I Và Suy 63M 
VỆ hO4IT 0ỘI)G VäD hÓiñ, 
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ÁNH giá thực trạng văn hóa, văn nghệ 

trong bối cảnh trong nước và thế giới có 

nhiều biến động là công VIỆC không đề 
dàng. Chúng ta không thê đứng ở góc độ tính 
đề quan sát mà phải nhìn nhận cả quá trình 
đang vận động và phát triển của một lĩnh vực 
vừa phong phú đa dạng, vừa nhạy cảm phức 
tạp và thường rất găn với tâm trạng, tâm thế 
xã hội. Ở đây, mọi sự vật và con người đều 
phải tự mình vượt qua nhiều thử thách, thử 
nghiệm trong đầu tranh giữa cái mới và cái cũ, 
cái lạc hậu và cái tiến bộ, cái tích cực và cái 
tiêu cực... Do đó cái được, cái mất nhiều khi 
đan xen nhau cùng phát sinR trong một hiện 
tượng, một con người. Nhìn nhận thực trạng 
văn hóa, văn nghệ nước ta sẽ không đầy đủ 
nếu không đặt nó trong bối cảnh các lực lượng 
thù địch đang ra sức phá hoại với âm mưu "diễn 
biến hòa bình” mà mũi nhọn lại nhằm vào mặt 
trận tư tưởng văn hóa. Sẽ là sai lâm nếu cho 
răng những Sự Sa SÚT, yếu kém, tiêu cực trong 
đời sông văn hóa văn nghệ hiện nay chỉ là do 
những tác động khách quan mà không nhận 
thức, phân tích một cách sâu sắc các nguyên 
nhân chủ quan do chính chúng ta gây nên. Ở 
đây xin điềm qua những nét chủ yêu của tình 
hình : 


Về văn hóa : Nhằm đáp ứng nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân 
ngày một tăng, lại phong, phú và đa dạng, 
chúng ta đã mở rộng và tô chức được nhiều 
hoạt động văn hóa bô ích. Theo phương châm 
"Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiêu hình 
thức sinh hoạt văn hóa đã hoạt động. khá sôi 
nôi và thường xuyên ở nhiều thành phố, thị xã, 
thị trấn và một số vùng dân cư tập trung. Các 
cuộc liền hoan nghệ thuật theo từng vùng, từng 
ngành, các cuộc thi tuyên chọn người đẹp, 


\ \ 


người thanh lịch. chọn mẫu quân 
ao v.v... đã liên tục được tổ chức ở 
khắp nơi và được hàn triệu lượt Rgười 
quan tâm tham gia. ở nhiều nơi trong 
nước đã khôi phục các sinh hoạt văn 
hóa truyền thông mang đậm bản sắc 
dân tộc, các truyền thông tôt đẹp của 
địa phương v.v.. Một số địa phương 
đã khéo 0 kêt hợp các hình thức văn hóa 
làng, văn hóa các tôn giáo. với các yêu 
cầu xây dựng nếp sống mới, xây dựng 
quan hệ tôt đẹp trong làng, xã, dòng 
họ và trong từng con người, hướng tới 
cái thiện, loại trừ cái ác, cái xâu... Điều đáng 
ghi nhận là trong thời gian một vài năm trở lại 
đây đã xuất hiện ngày một nhiêu các hoạt động 
văn hóa trở về cội nguôn dân tộc, tin hiểu và 
truyền bá truyền thông tốt đẹp của dân:' tộc. 


Một cố gắng lớn nữa là Nhà nước đã đầu 
tư không ít tiền của để gø1ữ gìn, tôn tạo các.di 
tích lịch sử, di tích cách mạng, xây dựng một 
số công trình văn hóa tiêu biêu và đặc biệt mở 
rộng gân khắp lanh thổ diện phủ sóng phát 
thanh và truyền hình. Số lượng sách báo xuât 
bản ngày một tăng, nội dung và hình thức ngày 
một phong phú, hâp dân. - 


_ Từ Đại hội VI đến Tây, cánh cửa giao lưu 
văn hóa giữa nước ta và các nước trên thế giới 
ngày một mở rộng. và phátt triên. Nhờ vậy, nhân 
dân ta đã được mỡ rộng tâm nhìn về văn hóa 
thông tin qua việc tiệp nhận các giá trị văn hóa 
của thế giỚI. Bạn be trên thế giới thông qua 
giao lưu văn hóa đã hiểu biết hơn về văn hóa 
Việt nam, đất nước, con người và truyền thống 
tốt đẹp của Việt nam. 


Tuy vậy, nhìn vào bức tranh toàn cảnh hoạt 
động văn hóa ở nước ta mấy năm qua, chúng 
ta vần không hài lòng. Điều nhức nhối nhất mà 
Nghị quyêt Trung ương 4 (khóa VII) đã chỉ ra 
là : "Lối sống chạy theo đồng tiền và những 
thị hiếu không lành mạnh, những hủ tục tăng 
nhanh, nhiều văn hóa phẩm độc hại lan tràn 
trên thị trường. Công bằng mà nói, có lẽ trên 
lĩnh vực quản lý văn hóa thời gian qua, không 
ít người mới chỉ thấy "cơ chê thị trường” mà 
chưa nhận thức đầy đủ: định hướng xã hội chủ 
nghĩa và sự quản lý của NHà nước". 


Nền văn hóa dân tộc đang đứng trước 
những nguy cơ bị băng hoại bởi sự tràn ngập 


* Vụ trưởng Vụ văn nghệ, B+n tư tưởng văn hóa trung ương 


533 


Nghiên cưu - Yrae đòi 


của những văn hóa phẩm xấu đưa từ bên ngoài 
vào bằng nhiều con đường, dịch sách thiếu 
chọn lọc, nhập lậu phim ảnh, băng hình, sách 
báo phản động, đôi truy... , thậm chí còn có cả 
việc "tái bản” những tác phẩm phân động dưới 
chế độ cũ. Đây là một thực trạng đâng bao 
động. Điều lo ngại hơn nưa là đời sông văn hóa 
ở nhiều vùng nông thôn, nhất là vùng miền núi 
và vùng sâu còn quá nghèo nàn ; các thiết chế 
văn hóa Ở cơ sở (thư viện, câu lạc bộ...) hoạt 
động: lay lắt hoặc tan rã ; nhân dân lao động 
(kể cả người lao động ở thành thị, cần bộ, viên 
chức, lực lượng vũ trang sống bằng đông 
lương) ít được hưởng thụ văn hóa vi hoàn cảnh 
sông còn khó khăn. Trong khi đó một lớp thị 
dân ngày một đông những người có nhiều tiền 
dần dân chiểm lĩnh vị trí người hưởng thụ văn 
hóa va có nơi, có lúc đã tác động hoặc chi phối 
các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo chiều 
hướng thương mại hóa. 

Về văn học nghệ thuật : Ngay từ đầu 
nhưng năm 980, do nhạy cảm năm bắt được 
những vấn đề và những đòi hỏi của Cuộc sống, 
gIỚI sáng tạo văn học nghệ thuật có nhiều trăn 
trỞ, tìm tòi, thử nghiệm trong lao động nghệ 
thuật của mình. Nhờ Vậy, đá xuất hiện một số 
tác phẩm văn học, sân khấu, điện ảnh mạnh 
dạn đề cập các vần đề nóng bóng, bức xúc trong 
đời sông xã hội, được đông đảo công chúng 
đón nhận và khích lệ. Từ sau Dại hội VI, nhât 
là sau khi có Nghị quyết 05 của Bộ chính trị 
(khóa VŨ), giới sáng tác văn học nghệ thuật 
như được tiệp thêm nguôn sinh lực mới. Không 
khí hồ hởi, nhiệt tình, tâm ¡ huyết tăng lên trong 
đội ngũ văn nghệ sĩ. Nhiều tác phầm văn học 
đã không ngân ngại đi sâu tìm hiểu, khám pha 
mọi khía cạnh của đời sông, của xã hội và thời 
đại. Các đề tài quen thuộc trước đây về chiến 
tranh cách mạng, vê chủ nghĩa anh hùng được 
khai thắc có chiêu sâu hơn. Các vấn đề gai gÓC 
của đời sống,. của số phận con người , được phân 
ảnh trong nhiều tác phẩm có tác phẩm đa dùng 
cảm đầu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong 
xã hội, đấu tranh chống cái ác, có tác động thức 
tỉnh lương trị, hướng con người vươn tới cái 
đúng, cái tốt, cái đẹp, được đông đảo quần 
chúng hoan nghênh. 


Những năm vừa qua, âm nhạc đã góp vào 
đời sống tinh thần của nhân dân ta không ít 
những bài hát và những bản nhạc về quê hương, 
đầt nước, tình yêu tuôi trẻ bằng những giai điệu 
và lời ca đẹp. Điều đáng mừng là âm nhạc đang 
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có nhưng hoạt động tìm về nguôn, về truyền 
thống dân tộc và truyền thống cách mạng. Gần 
đây, Dàn nhạc giao hưởng quốc gia sau nhiều 
năm khó khăn nay đã tìm ra phương thức hoạt 
động mới được công chúng trong nước và bè 
bạn nước ngoài hoan nghênh, là niềm vui 
không chỉ riêng đối với giới âm nhạc. 


Các nghệ sĩ tạo hinh nước ta thời gian qua 
sớm thích nghi với điều kiện xã hội mới nên 
đã tạo ra được nhiêu tác phẩm my thuật, điều 
khắc, thu hút được hàng triệu lượt người xem 
qua hàng mấy trăm cuộc triền lãm lớn nhỏ. Hội 
họa Việt nam đang được sự chú ý của các nhà 
sưu tập tranh quốc tê. Một số cuộc triển lãm 
tranh, tượng Việt nam ở nước ngoài đã QUỢC 
dư luận chú ý và đánh giá cao. 


Nhiếp ảnh nghệ thuật đang trở thành một 
món ăn tinh thần không thê thiêu của nhân dân 


_ ta. Nhiều cuộc triển lãm nhiếp ảnh của tác giả 


và nhóm tác giả đã thu hút sự chú ý của công 
luận. Trong những năm qua, các nghệ sĩ nhiếp 
ảnh Việt nam đã được tặng nhiều giải thưởng 
nhiếp ảnh quốc tế. 


Việc mở mang quy hoạch các đô thị, xây 
dựng các công trinh văn hóa, các khu du 
lịch v.v.. đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
nghiệp sáng tạo của các nghệ sĩ kiến trúc. 
Nhiều tác phẩm kiến trúc đã tô điểm thêm về 
đẹp các thành phố, thị xã và cả ở một số vùng 
nông thôn. Ngành kiến trúc Việt nam mẫy năm 
qua cũng đã nhận được một sô giải quôc tế, 
nhất là các đề án của các nhà kiên trúc trẻ tài 
năng. 


Trong quá trình đóng góp các giả trị sáng 
tạo của mình cho sự nghiệp đôi mới xã hội, 
văn học nghệ thuật thời gian qua đã tự đối mới 
chính minh về nội dung và hình thức biểu hiện. 
Nhìn chung sự đổi mới đó theo chiều hướng 
tích cực. Đạt được thành tựu này trước hết là 
do Đảng và nhân dân ta có một đội ngũ văn 
nghệ sĩ gôm nhiều thế hệ kế tiếp nhau, qua 
nhiêu thử thách và được trưởng thành trong 
thực tiễn cách mạng. Đây là vỗn quý của Đảng 
và nhân dân ta. Thực tê những năm qua cho 
thấy, dù có nhiều biến động phức tạp của thời 
đại, dù đất nước còn nhiều khó khăn, tuyệt đại 
bộ phận anh chị em vẫn gắn bó với ¡ Đẳng, với 
sự nghiệp cách mạng, øIữ vững phẩm chât, cố 
găng đóng góp mọi khả năng vào sự nghiệp 
chung. 
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Một nguyên nhân quan trọng khác làm nên 
những thanh tựu về văn hóa, văn nghệ thời gian 
qua là sự đối mới và nâng cao trình độ lanh 
đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước trong lĩnh 
vực hoạt động phong phú và phức tạp này. 


Quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, 
văn học nghệ thuật nước nhà từ nửa thể kỷ qua 
cho chúng ta thấy rõ sự thăng trầm của đời sông 
văn hóa, văn học nghệ thuật của đất nước luôn 
luôn phụ thuộc ba yêu tố : Đảng lanh đạo ; 
nghệ sĩ (chủ thể sáng tạo) và công chúng. Cái 
được trong quá trình đôi mới văn học nghệ 
thuật không phải là nhỏ nhưng cái mât, Cái tiêu 
cực ở lĩnh vực này thời gian qua, quả là đã gây 
ra nhưng điều nhức nhối trong xã hội. Điều 
làm cho chúng ta lo lắng là một bộ phận trong 
đội ngũ làm công tác văn hóa nghệ thuật đã có 
những biểu hiện mất lòng tin vào con đường 
xã hội chủ nghĩa ; một sô ít tÔ ra sùng bái chủ 
nghĩa tư bản, sa đà vào các quan điểm văn nghệ 
tư sản. Đáng chê trách là một số đảng viên văn 
nghệ sĩ từ tâm trạng dao động, giảm sút lòng 
tin, đã không giữ vững được vị trí và lập trường 
của Đảng trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, có 
những biểu hiện mệt mỏi, thủ tiêu đấu tranh, 
thậm chí còn có những hành động sai trái. 


Từ những lệch lạc, sai lầm trong quan điểm 
lập trường, từ sự giảm sút hoặc mật lòng tin 
vào lý tưởng, đã phát sinh một số khuynh 
hướng sáng tác không đúng đắn, không lành 
mạnh như : phủ nhận quá khứ, phủ nhận thành 
tựu cách mạng, thậm chí phủ nhận luôn cả công 
Cuộc đôi mới hiện nay ; cả biệt có tắc phẩm đa 
bác bỏ con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân 
dân ta đa chọn, có thái độ khinh miệt nhân dân, 
coi nhân dân như những người tham lam, mất 
trí, mủ quáng. Một khuynh hướng khác, có ở 
không ít tác phẩm là nhin cuộc sông xã hội ta 
hiện tại chỉ thấy một màu đen vô vọng với đầy 
rây xấu xa, tội ác, làm tắt đi trong lòng người 
niêm tin về lé đẹp trên đời. Một sô tác giả trong 
tâm trạng bề tắc đã cho ra đời những tác phẩm 
thở than ä äO não, bị luy hoặc lấy "cô đơn” như 
triết lý của lẽ sống ; Có người lại sa đà vào “trò 
chơi” chữ nghĩa để tự huyền hoặc minh và 
huyền hoặc công chúng. Điều rất đáng chê 
trách là đã có một số tác giả vì mục đích chạy 
theo đồng tiền, kiếm sống, đã "uôn cong ngòi 
bút” cho ra đời những tác phẩm khêu gợi tinh 
dục, kích thích bạo lực, tán tụng lối sông xa 
hoa, truy lạc, nhăm moi túi tiên của lớp công 
chúng có thị hiếu không lành mạnh. Cũng vi 


chạy theo đồng tiền mà một số văn nghệ sĩ đã 
đãnh mất lương tâm nghề nghiệp, làm ăn theo 
lối ' 'chụp giựt"”, bôi bác, câu thả, tạo ra những 
thứ "hàng giả” trong văn học nghệ thuật. 
Công tác lý luận, phê bình văn học nghệ 
thuật thời gian qua ít phát triển, tính chiến đấu 
kém, còn nhiều biểu hiện sơ lược, một chiêu, 
khen chê không chính xác. Tình hình này kéo 
đài trong nhiều năm. Mặc dầu Ban bí thư Trung 
ương Đảng (khóa VỊ) ngày 8-6-1989 đã có chỉ 
thị về phê bịnh văn học nghệ thuật nhằm định 
hướng và đấy mạnh công tác này, nhưng việc 
triên khai thực hiện chi thị hầu như không có 
kết quả bao nhiêu, nếu không nói là bị lãng 
quên, buông lông. Hậu quả là các nhân tổ mới, 
các giá trị chân chính trong sáng tạo văn học 
nghệ thuật không được phát triện, các khuynh 
hướng lệch lạc không lành mạnh, các giá trị 
giả trong văn học nghệ thuật không được quan 
tâm phê phán đúng mức ; âm mưu, thủ đoạn 
và luận điệu phản động của các thế lực thù địch 
trong và ngoài: nước không bị phê phán Kịp 
thời ; công tác lý luận phê binh chưa vươn tới 
ngang tâm vai trò hướng dẫn công chúng nghệ 
thuật và bạn tri âm của người sáng tác. Một sô 
cây bút thiếu trách nhiệm đã tung lên các trang 
báo những bài viết hoặc tâng bốc, hoặc hạ bệ 
lần nhau, gây nhiễu trong một lĩnh vực đòi hỏi 
rất nhiều tính khách quan khoa học, thâi độ 
công minh, óc thẩm định tinh tế cùng với bản 
lĩnh văn hóa, bản lĩnh trí tuệ. 


Chúng ta ghi nhận một số biểu hiện tìm 
tòi đối mới chân thành trong lý luận văn học 
nghệ thuật từ đầu những năm 80 và đặc biệt là 
tử sau Đại hội VỊ đến nay. Đã là tìm tòi thì tất 
nhiên có thể đúng, có thể sai. Điều đáng tiếc 
là các tìm tòi trên lĩnh vực lý luận văn nghệ đa 
có một số sai lầm về mặt quan điểm có tính 
nguyên tắc. Ví dụ một số cây bút lý luận trong 
khi đi tim cái gọi là "văn học đích thực” đã cô 
ý hoặc vô tình đối lập văn học cách mạng với 
văn học ; có người đi xa hơn đã thắng tay phủ 
nhận thành tựu văn nghệ cách mạng. và kháng 
chiến, ca ngợi một chiều ” văn nghệ tiền chiến", 
ca ngợi những tác phẩm còn nhiều lệch lạc về 
lập trưởng quan điểm trong mấy năm qua, cho 
đầy mới là "văn chương đích thực". Từ những 
quan điểm lệch lạc này một số cây bút đã cố M 
tách rời sự găn bó giữa văn học nghệ thuật với 
đường lối chính trị của Đảng ; thậm chí đi, đến 
đối lập giữa văn nghệ với chính trị. Các thế lực 
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Nghiên sứu - Yrae đôi 


thù địch đã và đang lợi dụng những tác phẩm 
xaâu đề chông lại ta. 

Nghị quyết Trung ương 4 khi phân tích 
những nguyên nhân các mặt tiêu cực trong đời 
sông văn hóa, văn nghệ nước ta đã tập trung 
xem xét, tìm cách khăc phục các nguyên nhân 
chủ quan, trước hết là những khuyêt điệm, yếu 
kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
và quản lý của Nhà nước. Nghị quyết chỉ rõ đó 
cũng là nguyên nhân chủ yêu đê cho tình hinh 
tiêu cực trong văi. hóa, văn nghệ kéo dài, lan 
rộng, đáng lo ngại... ; 


Nhin chung sự lãnh đạo của Đảng từ trung 
ương đến địa phương, sự quản lý của nhà nước 
ở các cấp, các ngành, các hội sáng tạo và hội 
văn nghệ địa phương còn nhiều lúng túng. Sự 
lãnh đạo quản lý hầu như bị buông lỏng trong 
nhiều năm. Các cấp Ủy địa phương, có tâm lý 
e ngại, rụt rẻ trong xử lý các vấn đề văn hóa, 
văn nghệ ; có nơi, có lúc lại sử dụng những 
biện pháp hành chính không thích hợp. Một sô 
chủ trương sai như lập ra nhà xuât bản mà 
không quản lý được, cho phổ biến các ấn phẩm, 
băng nhạc, Dăng. hinh độc hại v.v.. tháng hoặc 
vẫn còn diễn ra ở một vài địa phương. 


Công tác tô chức trong lĩnh vực văn hóa, 
văn nghệ cũng còn nhiều sai sót ; việc bố trí 
cân bộ chủ chốt, quản lý đội ngũ, xây dựng tô 
chức đảng trong các hội v.v.. vẫn trong tình 
trạng lúng túng. : 


Nghị quyết Trung ương 4 cũng chỉ ra 
những sai sót trong chính sách đầu, tư cho văn 
hóa, văn nghệ. Việc xóa bao cấp tràn lan đã 
được khắc phục một phần trong các năm gần 
đây. Tuy vậy, sự tài trợ, bảo trợ của ngân sách 
nhà nước còn ít và kém hiệu quả, có nơi còn 
đề thất thoát, lãng phí. 


* 
* % 


Văn hóa, văn nghệ là một lĩnh vực hoạt 
động rộng lớn trong đời sông tinh thân của 
nhân dân. Các câp lãnh đạo, quản lý cân xóa 
bỏ quan niệm hoạt động văn hóa chi là công 
cụ tuyên truyền "cỡ, đèn, ken, trông”, hô hào 
cổ động ; cân coi đây là hoạt động chăm SÓC 
phân hôn của con người. Trong văn hóa có bộ 
phận trọng yếu là văn học. nghệ thuật. Việc 
chăm lo cho sự sáng tạo các giả trị văn học 
_ nghệ thuật và phố biến các giá trị đó tới đời 
sông tinh thần của từng người dân sẽ tạo nên 
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được hiệu quả xã hội to lớn, xây dựng tâm hồn, 
bản lĩnh, nhân cách con người. 

Nghị quyết Trung ương khẳng định : nền 
văn hóa dân tộc ta đã trải qua hằng mây ngàn 
năm xây dựng, phát triển. Nền văn nóa ây đã 
bảo đảm cho dân tộc ta tôn tại, phát triển, làm 
rạng rỡ non sông, đất nước Việt nam. Nền văn 
hóa đó như lời đông chí Tổng bí thư Đỗ Mười 
đã nhân mạnh : "Đó là nền văn hóa đại chúng, 
vì nhân dân lao động cùng đội ngũ trí thức của 
minh là người tham gia sáng tạo những giá trị 
văn hóa, đồng thời là người phải được hưởng 
thụ những thành quả. dornình làm ra". Ở đây 
củng cân nhắc lại năm phương hướng mang 
tính chỉ đạo của Nghị quyêt Hội nghị Trung 
ƯƠng lần thứ tư (khóa VI) : 

I+ Nhiệm vụ chính trị, tư tưởng cốt lõi chỉ 
đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ là vì độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Văn hóa, văn 
nghệ là bộ phận khăng khít của sự nghiệp đổi 
mới. Thắm nhuân và thực hiện lời dạy của Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh "Văn hóa, nghệ thuật là một 
mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận 
Ấy”, 

2- Bảo đảm dân chủ, tự do cho mọi sự sáng 
tạo và hoạt động văn hóa, đồng thời đề cao 
trách nhiệm của văn nghệ sĩ trước công chúng, 
dân tộc và thời đại. 

3- Phát triển văn hóa dân tộc đi liền với 
mở rộng giao lưu văn' hóa với nước ngoài, tiếp 
thu những tỉnh hoa của nhân loại. 

4- Tính chiến đấu của văn hóa, văn nghệ 
phải thê hiện trọng phát hiện, khăng định mạnh 
mẽ các nhân tố mới, đấu tranh chồng cái tiêu 
cực, cái ác, cái xấu ; đấu tranh không khoan 
nhượng với các thế lực thù địch trên mặt trận 
tư tưởng văn hóa. 

3- Xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ theo định hướng của Đảng và sự quản lý 
của Nhà nước, khắc phục tinh trạng "hành 
chính hóa" các tô chức văn hóa, văn nghệ và 
xu hướng “thương mại hóa” đơn thuần trong 
lĩnh vực này. 


Nắm vững các tư tưởng chỉ đạo đã nêu là 
điều hết sức cân thiết trong công tác lanh đạo, 
quản lý văn hóa, văn nghệ những năm tới. Các 
tư tưởng chỉ đạo Ấy không chỉ bảo đảm cho sự 
lanh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, mà 
còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động 
sáng tạo, xây dựng đời sống tỉnh thần của nhân 
dân ta C] 


Tĩmr giii Bộ biên tập 


ức tt wọó. đâu vưÂu 


Ừ ngày còn nhỏ, học bài trích ` 


giảng văn học "Đảng ta vĩ đại 
thật" của Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
(năm 1960), tôi đã luôn luôn nghĩ 
về Đảng. Chú ý đến các bậc ông 
bà, bố mẹ, cô bác, anh chị và 
đồng đội, đồng nghiệp là đảng 
viên, tôi thấy họ hầu hết là những 
con người tốt, đáng nêu gương 
và học tập. Họ cũng là những 
con người bình thường sống giản 
đị, nhưng có đức hy sinh, phấn 
đầu cho sự nghiệp chung, cho 
mọi người, gương mẫu trong 
công việc và lối sống. Chuyển 
sang cơ chế thị trường, rất nhiều 
người năng động trong sản xuất, 
kinh doanh vừa lảm giàu cho 
mình, vừa tạo việc làm cho nhiều 
người góp phân làm tăng thêm 
hàng hóa, sản phẩm cho xã hội. 
Và quan trọng hơn cả là họ luôn 
trăn trở nghĩ suy về cách làm để 
tạo ra sự công băng, tốt đẹp cho 
xã hội, sự giàu có cho đất nước. 


Ở lứa tuổi tôi, đã có biết bao 
thanh niên, học sinh, sinh viên 
rời ghế nhà trường, tạm xa côn 
xưởng, ruộng đồng, công sở đề 
lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tôi 
là một trong số hàng triệu người 
của đoàn quân ấy. Năm đó tôi 
vừa tròn 18 tuổi, đang học năm 
thứ nhất Trường đại học kinh tế 
quốc dân. Đồng đội chúng tôi 
điệp trùng đi chiến đấu bảo vệ 
Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách 
mạng mà Đảng, Bác Hỗ và cha 
anh tạo dựng băng sự hy sinh to 
lớn, bằng trí sáng suốt, băng tỉnh 
yêu thương đất nước, giống nòi. 
Trong quân đội, tôi từng thấy 
những đảng viên gương mẫu, 
dũng cảm, sáng tạo hy sinh quên 
mình trong chiến đấu. Nhiều 
đồng chí tình nguyện lên đường 
bảo vệ Tổ quốc trong khi ở quê 
nhà là mẹ già, vợ yếu, con nhỏ, 
gia cảnh khó khăn nhưng không 
hề đòi hỏi, tính toán. Hình ảnh 


NGUYÊN ĐỨC ° 


những đảng viên đó thực sự cổ 
vũ chúng tôi trong những năm 
tháng gian khổ của chiến tranh. 
Lớp chúng tôi nhập ngũ có nhiều 
anh chị em được vào Đảng tiếp 
tục sự nghiệp cha anh. Hình ảnh 
đồng đội của tôi - những người 
mang đảy mơ ước trong học tập, 
công tác và cuộc sống đã anh 
dũng hy sinh - luôn luôn khăc sầu 
trong tâm trí tôi. Có nhiều đêm 
tôi không sao ngủ được vì nhớ 
thương và kính trọng họ. Tôi kết 
nạp vào Đảng trong quân ngũ khi 
tôi còn đeo quân hàm binh nhất 
ở mặt trận, và điều đó làm tôi rất 
tự hảo. 


Đất nước trong thời kỳ đối 
mới, những thành tựu tăng 
trưởng kinh tế trong 5, 10 năm 
gân đây tuy chưa hoàn hảo, song 
tôi nhận thấy đó là thành tựu 
đáng phần khởi. Sản lượng lương 
thực, điện, than, xi măng, sắt 
thép, dầu thô, cà phê, cao su, 
kim ngạch xuất khẩu... hằng 
năm tăng nhanh và vượt xa 
những năm trước ; tôc độ tắn 
trưởng kinh tế cao. Điêu đó thổ 
hiện sức sống và sự năng động, 
sáng tạo của dân tộc Việt nam 
có sự lãnh đạo sáng suốt, vững 
vàng của Đảng ta. Tôi nghĩ, 
không cần phải nói nhiều mả 
chỉnh những thành tựu đó cũng 
đủ để bác bỏ những tư tưởng 
hoài nghi và những ý kiến xuyên 
tạc bôi nhọ Đảng ta, nhân dân 
ta. 


Nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng đã giành được 
thắng lợi trong cuộc đấu tranh 
lâu dài, gian khổ vì độc lập, tự 
do, hòa bình, thống nhất đất 
nước, thì nhất định cũng sẽ 
giành được nhiều thắng lợi trong 
sự nghiệp xây dựng đất nước 
giàu mạnh, xã hội công băng, 
văn minh. Sự nghiệp xây dựng 
đất nước là một quá trình với từng 


bước tiến vững chắc. Ai đó do dự, 
hoài nghỉ như đã từng do dự hoài 
nghi trong thời kỳ chiến tranh, 
thậm chí cần đường thì họ sẽ trở 
thành những người lạc lõng vả 
đứng ngoài lễ công cuộc đổi mới. 

Gần đây, đôi khi tôi nghe 
một số người kêu ca, phản ứng, 
thậm chí muốn bôi xấu chế độ 
của chúng ta. Họ lợi dụng những 
chuyện tiều cực trong số cán bộ, 
đảng viên thoái hóa biến chất, 


hoặc dựa vào những sách báo 


của một số thế lực thù địch để 
đưa ra những ý kiên không đúng 
sự thật, thiếu khách quan, có khi 
còn xuyên tạc. Ví dụ như họ phê 
phán Đảng ta quá cứng nhắc, 
bảo thủ, không chịu học tư bản, 
không chịu tư nhân hóa, đa 
nguyên đa đảng.... Họ liệt kê các 
vụ, việc tiêu cực ở nơi này, nơi 
khác, người này, người khác đề 
tạo ra sự nghỉ ngờ vai trò lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước ta. 
Đó là những ý kiến và việc làm 
sai trái không thể nào chấp nhận 
được. 


Tôi nghĩ, mục tiêu của Đảng 
ta xây dựng chủ nghĩa xã hội là 
đúng đắn. Mọi người lao động 
trên thế giới đều mong muốn và 
tìm cách phần đấu cho mục tiêu 
đó. Bởi vì chỉ có chủ nghĩa xã hội 
mới không còn áp bức, bảo đảm 
hòa bình, văn minh và con người 
có đủ cơ hội đê lao động sáng 
tạo trong sự công băng, bác ái. 
Chính một số giới cằm quyền ở 
các nước tư bản đã lợi dụng điều 
này trong việc vận động tranh 
cử, song khi lên cảm quyên họ 
lại không làm được, bởi bản chất 
giai cấp và hệ tư tưởng của họ 
là phi xã hội chủ nghĩa. 

Có người lại phê phán 
chúng ta hiện nay học theo các 
nước tư bản ! Tôi nghĩ răng trong 
kinh tế, khách quan mà nói, các 
phương pháp quản lý của chủ 
nghĩa tư bản đã đạt được những 
thành công nhất định, có thể học 
tập từng phân, nhưng không thể 
học tập theo kiểu thấy gì học 


(Xem tiếp trang 60) 


* Hà nội 
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ỬA qa, Ban chín hành trung ương Đảng 
cộng sản Trung quốc thông qua bản "Kiến 
nghị vê việc xây dựng kế hoạch 5 năm 1996 - 
2000 vả mục tiêu đên năm 2010 nhăm phát 


triên kinh tế - xã hội Trung quốc". Trước đây, . 


dự kiến năm 2000 GDP tăng gấp 4 lần năm 
1980, nay mục tiêu đó được hoản thành trước 
thời hạn vào cuôi năm 1995, và đạt GDP 4.800 
tí nhân dân tệ (600 tí USD). Vì vậy, mục tiêu 
mới đến năm 2000 tăng GDP/người gấp 4 lần 
năm 1980 với số dân dự kiến 1,3 tỉ người, tăng 


300 triệu người so với 1980, đạt mức sông khả: 


gia. 

Mục tiêu năm 2010 là tăng GDP gấp 2 lần 
năm 2000, đưa đời sống đạt mức cao hơn khá 
giả. Nền kinh tế Trung quốc hình thành cơ chế 
thị trường xã hội chủ nghĩa đồng bộ và hoàn 
chinh. 


Để đạt những mục tiêu nói trên, tốc độ tăng 
trưởng thời kỷ 1996 - 2000 phải giữ vững 8% 
môi năm, thời kỳ 2000 - 2010 phải đạt 7,5% (so 
vơi 9% năm trong suốt 17 năm qua). Trung ương 
Đảng cộng sản Trung quốc cho răng, xét thành 
tựu đã qua và thời cơ sắp tới, Trung quốc có 
khả năng đạt được những tốc độ đó. Như vậy, 
Trung quốc sẽ là nước lớn duy nhất duy trì được 
sự phát triển liên tục với tốc độ cao trong 32 
năm liên. 


Theo tư tưởng chỉ đạo chiến lược trước đây, 
bước 1 kéo dài đến năm 1990 ; bước 2 tử năm 
1991 đến 2000 ; bước 3 nửa đầu thế kỷ 21, khi 
nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa tròn 100 
năm. Trung quốc sẽ trở thành một nước phát 
triển trung bình, hiện đại hóa về cơ bản. Nay 
xác định mục tiêu đến năm 2010, đó là một 
bước trung gian, tạo đả cho Trung quốc cất cánh 
đề tiên vững chắc đến mục tiêu giữa thế ky 21. 
Khi đó, tâm cỡ của nên kinh tế Trung quôc sẽ 
trùng hợp với chuyền dịch trung tâm kinh tê thể 
giới sang chậu A - Thái bình dương, và khi ấy 


thật sự bắt đâu cái gọi là "thơi đại châu A - Thái 


bình dương”. 
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Để thực hiện "kế hoạch xuyên thế kỷ" nói 
trên, Trung ương Đảng cộng sản Trung quốc 
đã nêu lên 12 giải pháp lớn, trong đó, trước hết, 
chú trọng xứ lý đúng đắn mối quan hệ giữa cải 
cách, phát triên va ôn định chính trị. Trung quốc 
coi cải cách la động lực, Ổn định chính trị la tiên 
đề. Không cải cách sẽ không có phát triển, và 
cúng sẽ không có ổn định chính trị. Ngược lại, 
không có ôn định chính trị sẽ không có cải cách 
và phát triển. Ba yếu tố đó có quan hệ hữu cơ 
với nhau. 

„ Bài học đầu tiên đối với 15 năm tới vẫn là 
"cân luôn luôn giữ vững phương châm năm thời 
cơ, đi sâu cải cách, tăng cường mở cửa, thúc 
đã phát triển, duy trì ôn định". Điều đó cho 
thây Trung quốc luôn coi trọng thời cơ. Tư tưởng 
cơ bản là không chờ đợi thời cơ mà chủ động 
tranh thủ, lợi dụng và tạo ra thời cơ. Bài học rút 
ra năm 1978 là trong một thời gian dài trước đó, 
đã bỏ lỡ thời cơ, đề đất nước tụt hậu. Hội nghị 
trung ương 3, khóa 11 (năm 1978) của Đảng 
cộng sản Trung quốc đã mỡ ra thời kỳ mới, thời 
kỳ cải cách mở cửa của Trung quốc. 


Từ cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90, nhất 
là sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực sụp đồ ở 
châu Âu, thế giới bước vào thời kỷ hợp tác và 
phát triền, bài học được rút ra vẫn có liên quan 
đến việc năm vứng thời cơ, không để bất cứ yếu 
tố nào làm mật hoặc làm giảm thời cơ, vận hội, 
Thế giới tuy hòa bịnh, nhưng những nhân tố 
không ôn định vẫn tỒn tại ở nhiêu khu vực. Cuộc 
cạnh tranh kinh tế và khoa học công nghệ diễn 
ra quyết liệt trên thế giới, vẫn là thách thức to 
lớn. Phương châm hành động của Trung quốc 
là " trong hòa bình không mât cảnh giác, găng 
hết sức để trở thánh hùng cường" (“cư an tư 
nguy, phần phát đỗ cường). Cũng chính với 
quyêt tâm đó mà suốt 17 năm qua, Trung quốc 
là cường quốc duy nhất có tốc độ tăng trương 
vao loại cao nhất thế giới, cũng là nhà nước duy 
nhất phải hãm bớt tốc độ phát t triển, là một trong 
những thị trường lớn nhất thế giới có sức hút 


vốn đầu tư của hầu như tất cả các nước, đồng 
thời cũng là nước có số lượng và tỷ lệ tiên gửi 
tiết kiệm cao nhất thế giới. Tât cả những nhân 
tố đó là cơ sở đề xác định phương hướng sắp 
tới. 


Đảng cộng sản Trung quốc coi nhiệm vụ. 


chiến lược của 15 năm tới là xây dựng cho được 
cơ chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hoàn 
thiện, đồng bộ. Nội dung cơ bản của cơ chế đó 
là : kinh tê công hữu là chủ thể, kinh tế quốc 
hữu là chủ đạo, phát triển nhiều thành phân 
kinh tế ; tiếp tục đi sâu cải cách xí nghiệp để 
hình thành một hệ thống xí nghiệp hiện đại đủ 
sức cạnh tranh trên thị trường trong nước vả thế 
giới, hình thành một hệ thông các thị trường 
đồng bộ, phát huy tối đa vai trò tích cực của thị 
trường, coi thị trường xã hội chủ nghĩa như là 
công cụ chủ yêu trong Việc phân bồ các loại ti 
nguyên, có sự điều hảnh vĩ mô của nhà nước. 
Trong 15 năm tới, Trung quốc coi cải cách xí 
nghiệp quốc hữu là khâu quyết định trong toàn 
bộ cải cách kinh tế nhằm thiết lập cơ chế kinh 
tế thị trường xã hội chủ nghĩa ; đặt nông nghiệ 

vào vị trí hàng đầu và đặc biệt quan trọng, nhất 
là lương: thực ; coi khoa học kỹ thuật hiện đại 
là sức sản xuất số một ; đặt vấn đề bảo vệ môi 
trường sinh thái và tiết kiệm mọi, nguồn tài 
nguyên là nguyên tắc chiến lược, nhất thiết phải 
thực hiện cho được sự tăng trưởng cao nhưng 


có hiệu quả vả tiền bộ xã hội ; tiếp tục mở cửa, . 


tăng cường kinh tế đối ngoại, tích cực thu hút 
vốn và kỹ thuật nước ngoài ; QIỮ vững chính 
sách đặc khu kinh tế ; quán triệt nguyên tắc coi 
hiệu quả và chất lượng lả hàng đầu ; pháp chế 
hoá mọi hoạt động kinh tế. 


Về mặt xã hội, nhiệm vụ tổng thể phát triển 
xã hội trong thời gian tới là bảo đảm ổn định, 
thúc đây tiên bộ xã hội, tích cực xây dựng một 
xã hội công bằng, an toản, văn minh, lành mạnh. 
Không chế dân số năm 2010 không quá 1,4 tỉ. 
Năm 2000 bảo đảm 70 triệu người hiện còn 
nghẻo khổ được sống âm no. Thiết lập cơ chế 
bảo trợ thất nghiệp bằng quỹ thất nghiệp do các 
doanh nghiệp đóng góp. Hoàn thiện chế độ tiền 
lương theo nguyên tắc "làm theo năng lực hưởng 
theo lao động”, bảo vệ thu nhập hợp pháp, kiên 
quyết xóa bỏ những thu nhập bất hợp pháp. 
Thu thuế đối với phân quá cao trong thu nhập 
hợp pháp. Thực hiện chế độ : các pháp nhân 
phải trình báo việc chỉ trả lương cho viên chức 
dưới quyên ; mọi người phải trình báo thu nhập 
cá nhân ; người gửi tiền tiết kiệm phải ghi tên 
thật. 


Vhế giới : Vân đề, suy hiện 


Đảng cộng sản Trung quốc coi Việc tiếp tục 
đã y mạnh xây dựng "văn minh tinh thân xã hội 
chủ nghĩa" là nhiệm vụ đặc biệt và đột xuất 
trong thời ky tới. Văn minh tinh thân là một trong 
hai nội dung cơ bản của tổng thề văn minh xã 
hội chủ nghĩa Ở Trung quôc. Văn minh tinh thân 
thực chất là bộ mặt tinh thân, tư tưởng vả đạo 
đức của con người Trung quốc, của xã hội Trung 
quốc. Thực tê, tử tháng 9 - 1986, Trung ương 
Đảng cộng sản Trung quốc đã ra nghị quyêẻt về 
việc xây dựng văn minh tỉnh thân xã hội chủ 
nghĩa, coi đó là một nhiệm vụ chiến lược đi song 
song với việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật 
cho nên kinh tế. Giờ đây, trong bối canh mới 
của tỉnh hình trong nước và quôc tế, Trung ương 
Đảng cộng sản Trung quốc coi việc hinh thành 
văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa là điều kiện 
quyết định sự thành bại của chủ nghĩa xã hội 
Ở Trung quốc. Một trong những giải pháp lớn 
để xây dựng văn minh tỉnh thân xã hội chủ nghĩa 
mà Trung quốc đã tiễn hành liên tục tử 7 năm 
nay là. chiến dịch truy quét văn hóa phẩm độc 
hại, đôi trụy, kế cả phim, băng đĩa, sách bảo 
độc hại, đôi trụy, bảo vệ và phát triển nên văn 
hóa dân tộc và xã hội chủ nghĩa. 


, Trung ương Đảng cộng sản Trung quốc coi 
"Kiến nghị" này là văn kiện mang tính chất 
cương lĩnh của Đảng. Vì xuyên suốt bản kiến 
nghị là lý luận của đồng chí Đặng Tiểu Bình về 
xây dựng chủ nghĩa mang màu sắc Trung quốc 
và đường lối cơ bản của Đảng "một trung tâm 
hai điểm cơ bản” (xây dựng kinh tê là trung tâm; 
cải cách mở cửa ; giữ vững bốn nguyên tắc) 
cùng một loạt nguyên tặc và phương châm khác, 
đặc biệt là phương châm 20 chữ : "nắm bắt thời 
cơ, đi sâu cải cách, mở rộng mở cửa, thúc đẩy 
phát triển, giữ vững ồn định”. Tắt cả những điều 
nói trên là nên tảng để chính phủ dựa vào đó 
hoạch định kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 và quy 
hoạch đến năm 2010. Trong cơ chế kinh tế thị 
trường, kế hoạch của nhà nước phải mạng tính 
chất dự báo và tính chất chỉ đạo tổng thể, không 
thể chỉ tiết như kế hoạch tập trung trước đây. 
Đây là một trong những, yêu câu quan trọng nhật 
đối với việc chuyển đổi chức năng và cai tiền 
bộ máy của chính phủ nhằm thích ứng với việc 
điều hành vĩ mô một nên kinh tế thị trường xã 
hội chủ nghĩa. 


"Kiến nghị" đặc biệt nhắn mạnh vai trò lanh 
đạo của 3 Đảng cộng sản „rung QUỐC, coi đó la 
nhân tố quyết định nhất đối với toản bộ sự 
nghiệp xây dựng chủ nghia xã hội ở Trung quôc. 
Với chức năng một đảng câm quyền Ở một nước 
lớn xã hội chủ nghĩa, Đảng cộng sản Trung quốc 
đặt lên hàng đầu việc tăng cường thống nhất tư 
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tưởng và hành động trong toàn đảng bằng việc 
học tập và quán triệt chủ nghĩa Mác- Lê-nin, tư 
tưởng Mao Trạch Đông. Trong đó, khâu then 
chốt là học tập và nắm vững lý luận của đồng 
chí Đặng Tiểu Binh về xây dựng chủ nghĩa xã 
hội mang màu sắc Trung quốc. Theo đó, bản 
chất chủ nghĩa xã hội ở Trung quốc là giải phóng 
vả phát triên sức sản xuất, xóa bỏ bóc lột vả 
xóa bỏ phân hóa hai cực, tiễn tới tất cả cùng 
giâu có. Theo giới lý luận Trung quốc, đó là lời 
giải cho câu hỏi mang tính thời đại : Chủ nghĩa 
xã hội là gi, xây dựng chủ nghĩa xã hội băng 
cách nào, và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là 
như thế nào ? 


Đảng cộng sản Trung quốc yêu cầu các 
đảng viên cộng sản phải đi đầu trong việc làm 
trong sạch đảng, làm trong sạch nhả nước, làm 
trong sạch xã hội, triệt đề chống tham những, 
lãng phí vả mọi lối sông xa lạ. Trung quôc coi 
tham nhũng và hủ bại có quan hệ đến sự mất 
còn của Đảng và của Nhà nước. Mọi người phải 
hướng tư duy và hành động của mình vào những 
việc có lợi cho sự phát triền sức sản xuất, tăng 
cường sức mạnh tổng hợp của đất nước, và nâng 
cao đời sống nhân dân ; coi đó là ba tiêu chuẩn 


để đánh giá con người, đánh giá chủ trương. 
Đảng cộng sản Trung quốc luôn coi trọng dùng 
lý luận tư tưởng để chỉ đạo thực tiễn, dùng thực 
tiễn để kiếm nghiệm lý luận, luôn tổng kết và 
nâng cao, không ngừng thúc đấy công cuộc cải 
cách và hiện đại hóa đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Trung quốc cho rằng, mục 
tiêu đến năm 2000 và 2010 là một chương trình 
hòa bình đồ sộ chưa từng có, nó sẽ đưa Trung 
quốc tiễn sang thế kỷ 21 với bộ mặt phổn vinh, 
kinh tế sống động, chính trị ôn định, dân tộc 
đoàn kết, xã hội tiến bộ. 


Trong chuyền thăm Trung quốc vừa qua, 
đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư Đảng ta có nói: 
'Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Ở Trung 
qUỐC không Chỉ vi sự phát triển phôn vinh của 
Trung quốc, mả côn có ý nghĩa thời đại" (1). 
Chúng ta tin rằng, Đảng và nhân dân Trung 
quốc sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại, thực 
hiện thánh công những mục tiêu chiến lược to 
lớn như bản "Kiến nghị" đã đề ra 


(1) Báo Nhân dân, ngày 3-12-1995 


Bức tư... 
(Tiếp theo trang 57) 


nấy. Bởi vì trong phương pháp 
của họ chứa đựng các kỹ xảo 
-_ cũng như các biện pháp nhăm 
mang lại lợi ¡ch cho giới chủ chứ, 
không phải là cho người lao. 
động. Chúng ta học là để tạo ra 
phương pháp quản lý mới, tiên 
tiền và ứng dụng công nghệ kỹ 
thuật, công nghệ tin học - thành 
tựu khoa học của nhân loại với 
cách thể hiện và tiến trình khác 
hắn với chủ nghĩa tư. bản. nhằm 
mục đích vì lợi ích của cả cộng 
đồng trong, đó có lợi ích cá nhân 
người có vốn, có kiến thức quản 
lý, có tài năng và đóng góp thực 
Sự. 


Còn việc góp ý, phê phán, 
tôi cho răng Đang ta, Nhà nước 
ta rất dân chủ. Nhưng không phải 
dân chủ là để ai muốn nói thế 
nào cũng được. Ai đó muốn thực 
sự góp ÿ, phê binh thị những ai 
sai lâm, những việc nào không 
đúng hay phê phán một cách 
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trung thực, có địa chỉ rõ ràng, 
công khai trong cuộc họp, bằng 
thư góp ÿ chân tình có, căn cứ. 
Xin đừng đụng chạm đến thanh 
danh các cơ quan Đảng và Nhà 
nước. Nói sai cho một người là 
có lỗi lớn lắm rồi ; nói sai về một 
tổ chức thì lỗi càng lớn hơn, thậm 
chí. là có tội. 


Xin chớ vội than văn, oán 
trách vu vơ, đòi hỏi vô lý. Hãy 
nhớ rằng suốt mấy chục năm 
chiến đầu, hàng triệu cán bộ 
đảng viên và đồng bảo yêu nước 
đã phải hy sinh mới có được Cuộc 
sống hôm nay. Hãy xem cá nhân 
mình, gia đỉnh mình, bạn bè 
xung quanh được gì trong sự 
nghiệp cách mạng của dân tộc. 


Tôi nghĩ chúng ta được nhiêu . 


lắm, lớn lắm mặc dù có sự hy 
sinh trong chiến tranh, sự thiếu 
thốn thời kỳ tiền đổi mới. Cái 
được lớn lao là , chúng ta và con 
cháu ta được sống trong một đất 
nước độc lập, thông nhất, hỏa 
binh, không còn áp bức của thực 

dân, phong kiến, và giặc ngoại 
xâm. 


Sự nghiệp đổi mới mười 
năm qua do Đảng ta khởi xướng 
và lãnh đạo đã giành được 
những thắng lợi to lớn. Tuy chưa 
đồng đều nhưng đời sống của 
tửng người dân được ,tăng lên, 
cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương 
tiện đi lại và phương tiện nghe 
nhìn,... tốt hơn. Một số nơi, một 
bộ phận nhân dân do thiên tai vả 
hậu quả chiến tranh đời sống 
còn khó khăn nhưng họ vẫn tin 
tưỞng ' vào sự lãnh đạo của Đảng. 
Vả Đảng ta, Nhà nước ta cũng 
đang có những chủ trương, ‹ chính 
sách và ¡biện pháp cụ thể để từng 
bước cải thiện và nâng cao đời 
sống cho họ. 


Xin hãy dành chút ụ thời 
gian nhớ lại bài học thuở âu thơ, 
nghe chuyện cha Lông mình, đọc 
kỹ và nghĩ suy để rồi tự củng cố 
niễm tin yêu vào sự nghiệp đổi 
mới mà Đảng, Nhà nước và nhân 
dân đang tiễn hành, từng bước 
đi lên vững chắc, tiền tới tương 
lại mà hằng ngày, hằng năm 
chính chúng ta được hưởng ! 


"Tìmxa bhi€tt 'c liếi ñ EÈl<`X%% 


QUY CHẾ TỐI HUỆ QUỐC. CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUÊ QUAN PHỔ CẬP 


e«- QUY CHẾ TÔI HUỆ QUỐC (tiếng Anh là Most Favoured Nation - MEN) là một nguyên tác pháp lý theo do 
các bên, qua việc ký kết các hiệp định song phương. cam kết danh cho nhau những điều kiện thuận lợi nhất ma 
một nước khac có thê được hương. Đó là các điệu khoán ưu đãi về thuê và phi quan thuê dối với cac hàng nhập 
khẩu, giảm bớt cac trở ngạt trong buôn bán. 


Quy, Chế tôi huệ quốc là nguyên tắc cơ ban của Hiệp định chung vê thuế quan vả thương mại (GATT) mà ngây 
nay lả Tổ chức thương mai thê giới (WTO). trong đo mỗi quốc gia áp dụng cùng một lúc mức thuê quan với tât ca 
các thành viên mậu dịch của nó. Chăng hạn. nêu nược A thương lượng sự cät giảm thuê quan với nước B vả sau 
đỏ nước B thương lượng được sự cát giam thuê quan hơn nữa với nước C. thi mức thuế quan äp dung cho trường 
hợp nước C cũng se được dung cho nước A. 


Quy chế tôi huệ qUỐC được áp dụng rộng rãi trong linh vực quan hệ thương mại quốc tế. trên cơ sở hợp tac 
binh đăng. không phần biệt đôi xử và có đi, có lại, tạo cơ hội và điêu kiện mở rộng các quan hệ giữa các nước. thuc 
đây giao lưu buôn bán và đâu tư giưa Các nược. 


Tuy nhiên, quy chế tôi huệ quốc không chỉ là điêu khoản ưu đãi dành riêng cho các thành viên GATT, ma còn 
được thực hiện trên c7 sơ các hiệp ước. hiệp định buôn bản song phương. và trên cơ sơ luât pháp riêng của mỗi 
nước. 


Quy chế tối huệ quốc được một số nước lơn sử dụng như một công Cụ trong quan hệ với các nước khác. Họ 
đặt các điêu kiện về tiêu chuân, kỹ thuật, vân đề môi trường, sức khoe, lao động tre em, và cả nhưng điều kiên co 
tính chất chinh trị như nhân quyên, dân chủ hoa... đề buộc cac nước đang phat trên điêu chinh số lượng. chất lượng 
và giả ca hảng hóa theo hương có lợi cho họ. Điều nảy tạo ra sự cạnh tranh không bình đăng va làm cho các nước 
đang phát triển bị thua thiệt nhiêu. 


Trong nhiều trường hợp, Mỹ đã lái quy chế tối huệ quốc thành một ngón đọn ngoại giao. riêng của minh. My 
thực hiện quy, chế tối huệ quôc đôi với hâu hết các nước và việc trao quy chế tối huê quốc cung như việc tử chỏi 
quy chê đó đổi với một số nước đều dựa vảo các đạo luật thương mại của Mỹ. Ngay từ năm 1930, trên cơ sở quy 
. trì chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, Mỹ đã ban hảnh đạo luật Xmút Ha-lây (Smoot Hawley). quy định thuế quan ở mức 
cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ một số nước. Việc trao quy chê tôi huệ quốc dựa trên cơ sơ luật pháp Mỹ, (ra 
đời năm 1934) vả nay duy trì trong mục 126 của Đạo luật thương mại năm 1974. Năm 1951, theo Hiệp ƯỚC thương 
mại, Mỹ định chi quy chế tối huệ quốc đối với hầu hết các nước cộng Sản vả các nước đang có xung đột với My. 


. Ngày nay, việc thắt chặt các nguyên tắc và lợi ích với nhau, gắn việc "trưng phạt” các nước "vi phạm nhân 
quyền" đã trợ thành một nhiệm vụ vô cùng phức tạp trong chính sách thương mại truyền thông của Mỹ. Đối vỚi 
Trung quôc là một vi dụ : Trong các chiên dịch bâu cử. ông Clin-tơn đã tuyên bồ : "Chúng ta sẽ gắn các đặc quyền 
buôn bán của Trung quốc với báo cáo về nhân quyên. cúng như việc chị đạo buôn bán vũ khí và thương mại cua 
họ”. Năm 1993, khi gia hạn quy chế tối huệ quôc cho Trung quốc. ông Clin-tơn đã đưa kẻm 7 điều kiện vệ dân cnủ 
và nhân quyên. 


Việc gắn quy chế tối huệ quốc với vẫn đề chính trị ở Trung quốc đã làm tồn hại trước hêt đến lợi AC kinh tê 
của Mỹ. Ngày, 16-5-1994, chỉnh quyên Clin-tơn đã chính thức gia hạn quy chế tối huệ quốc cho Trung quốc và quyết 
định không gắn quy chế đó với vân đề nhân quyền trong buôn ban giữa hai nước. Ngày 20-7-1995, My tiệp tục cho 
Trung quôc hưởng quy chế tối huệ quốc. Tuy nhiên, điêu đó không có nghĩa là mâm mông xung đột, tranh chấp 
thương mại trong quan hệ buôn bán giưa My và Trung quốc đã được giai quUyẾt. Và cũng không có nghia là Mỹ 
không tiếp tục sử dụng quy chế tối huệ quốc như một biện pháp mặc cả với Trung quốc HỌNG các cuộc thương lượng 
tay đôi và đàm phán của WTO. 


e CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUÊ QUAN PHÔ CẬP (tiếng Anh là Generalised System of Preferences - GSP) là hệ 
thống ưu đãi về thuế dành cho các nước đang phát triển, trên cơ sở ưu đãi đơn phương, không rảng buộc điêu kiện 
CÓ Ới, CÓ lại. 


Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập có hai nội dung : miễn thuế hoàn toản và ưu đãi mức thuế thắp đối với những 
mặt hảng nhập. Chế độ nảy lạ kết qua của cuộc đâu tranh lâu dài của các nước đang phát triển với các nước phát 
triển trong khuôn khổ của Tổ chức thương mại vả phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD). Dưới sức ép của các 
nước đang phát triển đỏi thực hiện các biện pháp và, chính sách thương mại mới, hô trợ cho nên kinh tê các nước 
nảy. tử tháng 6-1971. các nước công nghiệp phát triển đã chấp thuận dành chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập cho 
họ. Thực hiện chế độ thuê nay, một sô nước đang phát triển có đỡ đi phân nao sự thua thiệt trong quan hê kinh tế 
đôi ngoại. Tuy nhiên, dù có chế độ thuê nảy, sự bất binh đẳng về kinh tê giữa các nước phát trên vả đang phảt 
triển không hê giam đới. Váả lại, một sô nước phương Tây chỉ áp dụng chính sách này trong chưng mực nhất định với 
những điều kiện đòi hỏi khắt khe. 


Chế độ GSP được My SỬ dụng như là một chính sách bảo hộ nên công nghiệp trong nước. Chẳng hạn, chế 
độ GSP của Mỹ quy định : 


- Chỉ dành riêng chế độ GSP cho các nước đang phát triển : các nước là thành viên của GATT vả Quỹ tiền tê 
quốc tế (IMF). 


- Các mặt hàng phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn mà My đề ra : hảng đó phải đi thắng từ nước được hưởng GSP 
vào lãnh thổ hải quan Mỹ , phải được san xuất tại chính nước đó ; trị giá nguyên liệu và chỉ phi trực tiêp đê chế tạo 
thành sản phẩm tại nước đó không được thấp hơn 35% giá trị của sản phẩm ấy khi vào lãnh thổ hải quan Mỹ. 
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Yìm hiểu khái niệm ` 


Hằng năm. Mỹ xem xét lại chế đô GSP đổi với các nước. Mỹ sẽ rút danh sách nược được hương GSP cua My 
nếu nước đó dân lớn mạnh và đủ sức cạnh tranh. Mục địch chế độ GSP của Mỹ nhằm bao hộ ngươi sản xuất trong 
nước, bảo đảm lợi ¡ch kinh tế Mỹ. 


Trong quá trình mở cửa, hội nhập với thế giới về kinh tế, Việt nam tích cực và chủ động tham gia các tố chức 
kinh tế, thương mại thê giới, đẩy mạnh quan hệ kinh tế đối ngoại. tăng cường hợp tác và đầu tranh nhằm đạt được 
quy chế tôi huệ quốc va chế độ ưu đãi thuế quan tử các nước phát triển. Đó lả nhân tô tích cực thục đây sự phát 
trên của nền kinh tê nước ta. Tuy nhiên, vân đề chỉnh yêu nhất vẫn là : chúng ta phải xây dựng nên kinh tế độc 
lập, tự chủ, tự lực tự cường. thực hiện cho được mục tiêu dân giảu nước mạnh, xã hội công bằng, ván minh À1 


GIẢI BẢO CHÍ TOÀN QUỐC NĂM 1994 VÀ 1995 CỦA HỘI NHÀ BẢO VIỆT NAM 


Trong 2 ngày 15 và 16-1. Hội dòng giải báo chí toàn quốc nam 1994 và 1995 cua Hội nhà báo Việt nam họp dê thám dịnh chung khao 
và bo phiếu kín quyết định việc trao giải. Két qua những tác giả và nhóm tác gia sau đảy được tặng Giai báo chị toàn quốc. 
nh 1994 ; (Xếp theo thứ tự só phiếu bàu) 
Giải A : 
†1- hưu Chinh. phóng viên báo Đại đoàn két với tác phẩm báo viết : "Hành trình giải oan" đăng trên báo Đại đoàn kếi. 
Họ: iB 
- Phạm Bich Hà, phóng viên báo Khoa học và Đời sóng với tác phẩm báo viết "Chát xám chảy về đảu” đàng trên báo Lao động. 
- Lê Nho Thuán, phóng viên Đài truyền hình Việt nam, với tac phám truyền hình "Có một người dân bà", phát trên Dài THVN. 
3 - Xuân Thin, phóng viên Đài tiếng noi nhân dân TP Hồ Chỉ Minh về tác phẩm phát thanh "Sức sống của chương trình xóa đói giam 
nghèo". n trên Đài tiếng nói nhân dán TP Hồ Chí Minh. 
: la IC: 
- Phan Đức Hiền, phóng viên báo Bà na - Vũng tàu với tác phám báo viết : "Ke trục lợi trong cơn lóc nha đát”, đăng trên báo Bả ra 
ni tàu. 
2. Nhóm tác gia: Nguyễn Thanh Tuần, Vương Khánh Hưng. Lê Bình - phóng viên bảo Sóc (ráng. với tác phẩm bảo viết : “Nông thỏn 
Sóc trăng - ngày áy bảy giờ” đáng trên báo Sóc tráng. 
3 - Nhóm tác gia : Lê Quang Thông, Phạm Xuán Hùng, Trân Đàng Mậu - phóng vien Đài phát thanh - VỀ ĐỀ hình Quang trị vơi tác 
phảm truyện hinh : "Nhức nhói nạn phá rừng", phát tren Đài truyền hình Quảng trí. 
Giải khuyến khích : 
1 - Phạm Văn Huần. phóng viên bào Quân đội nhản dân. với tác phảm bảo viết : "Hưu rơm - vụ tham nhũng lớn ở Vinh phú và hồi âm 
sau bài báo : Hưu rởm - nỗi dau còn đó”, đàng trên bảo Quản đội nhân dân. 
2 - Nhỏm tác gia : Tràm Hương, Nguyên Hoàng - phóng viên Dài Truyền hình TP Hồ Chí Minh với tác phảm truyền hình "Những cánh 
hoa ngược dòng”, phat trên Dài truyền hình TP Hò Chí Minh. 
3 - Lê Canh Nhạc, phóng viên tạp chi Vị trẻ thơ với tác phẩm báo viết : "Mảm ác và hướng thiện" dàng trên báo Tiên phong. 
4 - Hà Phương Thiện. Báo Hà giang, với tác phẩm báo viết "Bác thái - cuộc chiến với ma tuy". đăng trên bao Bấc tái. 
Năm 1995 (Xếp theo thử tự phiếu bảu) 
- Giải A : 
{1- Khu Thanh, báo Nhân dân. với tác phẩm báo viết "Sót xi-mäăng-trách nhiệm thuộc về ai ?" dáng trên báo Nhân dân. 
- Giải B: 
Tràn Đăng Khoa. phóng viên Tạp chí Văn nghệ quân đội. với tác phẩm báo viết "Ký ức tháng Tư”. đăng trên Tạp chí Văn nghệ quân 
đội. 
2 ì Dạng Quang Tình, phóng viên Đài tiếng nói Việt nam với tác phẩm "Ba làn lên Sa Dung", phát trên Đài Tiếng nói Việt nam 
Giải C : 
1 - Nhóm tác gia : Nguyễn Ngọc. Lê Thị. Phạm Huyên - Diện ảnh quân đội nhản đân với tác phẩm phim : "Đường mòn trên Biển Đông". 
2 - Nhóm tác gia : Làm Thành Quy, Trần Ngọc Hùng, Thái bình - phóng viên Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh với tác phám truyện hình 
"Binh mình trên kinh Nhiêu Lộc”, phát trên Dài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. 
3 - Nguyễn Việt, phóng viên Đài phát thanh Thừa thiên - Huế với tác phẩm báo viết "Niềm tự hào dân tộc SOS". 
4 - Nhóm tác giả : Nguyễn Minh Tuần, Hà Minh Huệ, Nguyễn Chỉ Kha. phóng viên Thông tán xã Việt nam với loạt tin bài về : "Bình 
thường hóa mói quan hệ Việt - Mỹ" 
5 - Hoàng Định (Tràn Chiền), phóng viên báo Hà nội mới với tác phẩm báo viết : "Về một nèn nép giáo dục" dăng trên báo Hà nội mới 
chu nhật. 
6 - Nguyễn Hữu Thành. phóng viên Thông tán xã Việt nam tại tinh Bình thuận với chùm ảnh gồm 5 tác phẩm ảnh : Người mẹ, Tìm con 
trong lửa. Lác thúng. Ra khơi, Phơi mực xuất khảu. 
? - Khác Hiến, phóng viên báo Hà fính với tác phẩm "Những đồng đội của tôi" đảng trên báo Quán đội nhân dân. 
8 - Nam Dịnh (Lương Kiên Định). phóng viên bao Khánh hòa với tác phẩm báo viết "Nhà máy tuyển rửa cát Cam ranh - những điều 
nghịch lý” dàng trên báo Khánh hòa. 
sư khuyến khích 
- Nhóm tác gia : Văn Bình, Dào Tuần, phóng viên Dài phát thanh và truyền hình Thanh hóa với tác phẩm truyền hình "Tình yêu dành 
cho vệ linh". 
Tiên thưởng Giải A là 10 triệu đồng ; Giải B là 8 triệu ; Giải C là 5 triệu đồng ; Giải khuyến khích là 2 triệu đồng (cho mỗi giải). 
Lễ trao giải sẽ tổ chức trọng thế trong buổi lễ khai mạc Hội báo Xuân Bính Tý - 96 vào sáng 8-2-1996 (tức sáng 20 tháng chạp ám lịch) 
tại Cung Thiệu nhi - Hà nội. 
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yw Bây giờ lung ta đã có thể nói ¡1 1 
nên công nghiệp tầm tơ Việt nam. 10 năi 
trưởng thành và xây dựng, Liên hiệp cá 
XN Dâu tắm tơ - VISERI - đã chứng mif 
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Chương [fÑWWPQui mô này. Với 38 00 
thâm can Ÿ Chưa kể cùng với Vùng _- 
nguyên liệu Vâm tơ độc đáo của Việt Nam 

ở Lâm Đông, thị xã mới với các biểu trưng 
văn hỏa , giáô dục, các cơ sở hạ tảng 
được nâng cad®+đã làm sóng dậy bộ mặt 
mới của cao ñ8đÿên. 40 công ty thuộc... 
20 quốc gia đã đập đở VISERI, và họ ‹ đã - 
nhận biết mỹfđièn hình nhiệu tiêm năng ˆ 
của lắm Việt Nam tại đày. ; | 


“Chúng tôi tán thành. nhã! RONALD 
CURRIE, Tổng thư ký Hội tế†ấM quốc lệ -ˆ 
IS.A.. Và Việt Nam kà.. nay v 
nước cung câp ñg0uÿ cho quóc 
gia có nền mà vơi + 
Sự xuất hiện của {ở 1Ä” 
sand-washéđ”... đã tạø cơ 

h mhân nhập vào sự thể hiện đặc mới. 

ẻ của thị. ý BNỤc thé giới”. $6 
với châu Â, Nam lễ 1 trong các nước 
có mức DẪN TRÝ Cáo nhát, quyết tâm của 
Nhà nước TW vã tác nhà lãnh đạo tơ tắm 
Việt Nam đả đượế chưng minh. Nhu cau 
tương lai trên tdấp cảu về tơ sóng cáp ˆ. 

.. cao 4A, 5Â và . Và Việt Nam, &- 4í 
liên là nước đớn \ng quan. trọng. 


. 


_ˆi 


`. 


KẾ 4X 2277< 5% ¬ 3Ä(K-2/0x8%c ——~- _n : A“ 3t) #6/%'Ä 


ta 


(0N TY ĐÄU TỦ XM 
DHKELHK 


(f†.EXIM DAKLAK) 


* Read 0fice : ® Hanoi 0ffice : 


164 Hoang Dieu $t., 2B Dang Thai Than $t., 
" = Buon Ma Thuot, Daklak, VN Hoan Kiem Dist. Hanoi. 
H nhi crinp Tel : 84.50.52 851 - 52 029 - 52 203 Tel & Fax : 84.4.266 889 
: Fax : 84.50.52 864 | Hand Phone : 019041855 
` 
° HOME 0Wfice : *® Nha Trang 0ffice : 
149 Nguyen Dinh Chieu $t., Uist.3, HCMC 9 Phu Dong - 
Tel : 84.8.225 412 - 231 036 - 244 649 Tel : 84.58.22 409 
F v. }_— Fax : 84.8.2842 705 
: í C3 * Liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư và gia công 
vuế rC với các tô chức kinh tê trong nước và ngoài nước 
.# ` s „ã cuc P‹ Âu “ ˆ ‹ : 
sỹ x2 vê các linh vực liên quan đên san xuât, chê biên 
" . ˆ : § Ễ ^ v 
Nệm .“—, và kinh doanh hàng xuât nhập khâu. 
š Già -§ œ 
In í~= * Trực tiếp xuất khẩu cả phê và các mặt hàng nông 


lâm sản khác trên thị trường quốc tế. Sản lượng 
cà phê xuất khẩu hàng năm 25.000 -30.000 Tấn. 


'* Nhập khẩu những vật tư, nguyên liệu, thiết bị, 
hàng tiêu dùng, phụ tùng thay thế phục vụ cho 
nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của ngành vả cho 
nhu cầu của các đơn vị kinh tế khác. 
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¬ E— *iịnvoved ¡in joint-venture and business 
= ga cooperation with local and. foreign economic 
vn L3 OrganIzations to promote | production, 
IRETS32 k— DrOCeSSInu _ and import -©Xport trade. 
| ñ . *Direct export of coffee and other agricultural 
Bá G ]_> products to markets all over the world.: Total 
`; ca annual yield quantity of coffee exported 25.000 
on xa - 30.000 MT. 
DI NÌm | mhểm `. | . 

, MP = Direct import of materials, machinery, equipmenit, 

3 >< SpDare parts and consumer goods. 
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TELEPHDNE : 225 412 - 231 036 


2 049 - 903 863 
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Giám đóc : HÀ NGUYÊN CÁT 


CÔNG TY 


`. 


Công ty cao su Phú Riêng thành lập nàầm 
1978. Đến nay Công ty đã có gân 22.000 ha 
cao su kinh doanh và kiên thiết cơ bản. Có 
2 nhà máy chế biến cao su với mảy móc 
thiết bị hiện đại. 


Năm 1994 công ty đã khai thác và chế 
biến được 8.700 tân cao su khô mang lại 
nguôn lợi cho đât nước qua đóng nộp ngân 
sách và nâng cao thu nhập cho can bộ CNV 
cua công ty. 


Phu RHieng RHubber Company  was 
established ¡in 1978 So far, the company has 
got nearly 22.000 ha of rubber for trade and 
fundamental constructon 2 factorles to 
process rubber with modern machines, 
equipmentt. 


In 1994 the Company exploited and 
processed 8.700 tons of dry rubber, bringing 
Source of income to the country through 
contribution to the budget and raising the 
company's staff members' income. 
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CÔNG TY DÊT ĐÔNG NAM 
DONGNAM TEXTILE COMPANY 


Add: 18/3 AU CO-TAN BINH DIST. - HO CHÍ MIINH CITY - VIiSS 
TEL : ó4ó398-ó4034S5 - FAX - 84.8.ó640ó619 
GENEIRQAL DIfSECTOf9 TiỀẦAN THANH NGAN 


ONG ty Dệt Đông Nam hiện nay dược thành lập từ năm 1968, với tên gọi DONAFITEX. dược trang DỊ day chuyên kéo sợi bóng chai 
ky hoàn thiện cua SACO-LOWELL (Mỹ) gồm 30.000 cọc sợi. San phảm cua DONAFITEX đã nôi tiếng trên thị trương trong va 
ngoài nước. 

Năm 1978 Đông Nam đã dâu tư thêm dây chuyên kéo sợi mới hiệu SACM (Pháp) gồm 35.000 cọc sợi, nâng tông số cọc sợi lên 
65.000 cọc. 

Từ nảm 1990 dén nay. Đông Nam đã đâu tư nhiêu triệu Đôla My dệ : hiện dại hóa và phát trên Nhà máy kéo sợi, xây dựng thêm 
một Nhà máy Dệt kim, liên doanh với nước ngoài thanh lập xi nghiệp cô phản Nhuộm - Hoàn tát hiện dại và liên doanh với TEXTIMEX 
đê xây dựng một Nhà máy May xuất khâu. 

. Hiện nay. với dội ngủ cán bộ công nhân viên lành nghê và trang thiệt bị máy móc hiện dại Công ty Dệt Đông Nam có kha nảng san 
xuất nhiêu loại mặt hang với 
chat lượng cao. Náng lục san 
xuât gôm co : 

- Sợi bỏng chai kỹ. sợi pha 
các loạt với chi số bình quan 
Ne= 40 : 3.500 tán/năm. 

- Vai dệt kim các loại : 800 
tân nảm 

- Nhuộm va hoàn tật vai 
các loại : 800 tân/nảm 

- May mặc : 2.000.000 san 
pham nàm. 

San phâm cua Công ty Dệt 
Đông Nam luôn dáp ứng mọi 
nhu câu cua khách hàng và dâ 
nôi tiếng trên thị trường trong 
và ng0àI nước. 

Công ty Dệt Đông Nam 
luôn sản sang ký hợp dòng 
mua bán, san xuát và liên 
doanh. liên kết với tật ca các 
đơn vị kinh tê trong và ngoai 
nước trên cơ sơ binh dàng. hai 
bên cùng có lợi. 
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Tapb chỉ cong san : C quan ly 
luan va chỉnh tri ca đang 
Cong san Viet-Nam 
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COIIH4/IHCTHHCCKOR ODHEHTAI1HH B Hailefñi crpane”. HAHI' CYAH KH - Tnepno tiaraTb HO [IYTH COIIHA7H3MA. 
bY HFOK TXAHb - Jpyroro suðopa Her. HFYEH XAK XHEH - [IporupnOopewHT 71H DHHOMHA1 3KOHOMHKA 
COIIHA/iCIHdeCkoR OpHeHrainn 2 HEYEH BAH OAHB - Ô noHaTHH ”“COHH3/ICTHHE€CKA5 ODHeHTaIns”". BY 
XHEH -  lÏonax oỐc1raHounKa H ]OCTYI1AT€261M€ ODHCHTAIIHH CTDAHH. llo c1ydaw 55-1€TH1 CO 1H 
so3npaiieiis Xo Hn Mnua Hà ponnuy - HAH BATB HAHT - Boappaiienue Hryen An KyoKa Hà pOINHYK) 
CipaHy. OðCyxñehHe - oỐMeH MHehiHäMH: BỸY HHHb KbI - llonas HH1YCTDHA/bHA8 CHT€MA H T€HJIHLIHH 
conpeMeHiocin. HO KHM TXHIIb - HopnhuR 32n€M€HT, OXHBIEHHHR B KY/bTYDHOR XKH3HH DB Ổ43ODHIX 
ODFAHi341188X H ID€IIDHTHSX. [pakTnka - Onbir. XÓ TẾ - HaHHOHA11bHA1 ĐHHAHCOBA1 1OHTHKA 3a 1996 - 
2000 niepHon. JƠ KYAHE HYHH - YckopsTrb CTAaỐHIbHHH, ỐC€3 H€TATHBHBX H€DT HDOI€CC DA3B5HTHð 
IIbÈïHAMCKOFO TYDH3MA [IO XOJIY HHHYCTDHA/H34HIHH H MOJIEDHH3AIHH CTpaHH. HIYEH HH JIHEH - 
['€H€DAJbHA8 Bb€TIAMCKAđ H€(ĐTR8IHHA8 H F230BA1 KOMIIAHHäS RDH DHHOSHOM M€XAHH3ME. MHD : [IpoðieMbI, 
coÕnuiHa - AH HORHT - FopsadnH MHD B IICDHOJ IOCJE XOJIOHHOR BOñHbI. 
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in our country". ĐẶNG XUÂN KỲY- Matching firmly on the way chosen by the soctalism. BÙI NGỌC THANH - Therc 
is no other option. NGUYÊN KHÁC HIẾN - The market cconomy and the socialist 0rientation, are they contradictory 
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mechanism. The World : lý Problems and Facts TRẤN TRỌNG - A hot peace after the cold war, 
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pays". ĐĂNG XUÂN KÝ - Marchons à paS sũrs dans la voie socialiste. BÙI NGỌC THANH - II n`y a pas d`auJre 
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Lời BBT : Nhân dịp kỳ niệm lần thứ 66 Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam vá thiết thực góp phân 
chuẩn bị Đại họi VIII của Đẳng, ngày 26-]-1996 Bộ biên tập Tạp chí Công sản đa tô chức CHÚC Hội thao “Một 
số vấn đề về định hướn Iẹ xã hội chủ nghĩa ở nước ta". Đây là một chủ đê quan trọng, C0 Ý nghĩa cả trên phương 
điện lý luận và thực tiên, được toàn đăng, toàn dân ta rãt quan tâm. Tham gia Hội thảo có các đồng chí : Đặng 
Xuân Ky, G5. Ủy. viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư trồng Ho 
Chí Minh : Nguyên Duy Quỹ, GS. 75, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám độc Trung tâm khoa học xa hội và 
nhân ván quốc gia ; Vũ Mão, Ủy viền Trung íơng Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, củng nhiều giáo sứ, 
tiên sĩ, phó tiên sĩ, cúc nhà nghiên cứu lỆ luận đâu đán, các cán bộ biên tập của Tạp chí Cộng sản. Hơn 30 bản 
thum luận đã gửi đến Hội thảo. 


—. báo cáo đề dẫn cua PGS, PTS Nguyễn Phú Trọng, Ủ Y Viên Tung tơng Đáng, Tổng biên đập Tụp chí 
Cộng sản, nhiều động chí đã trình bày tham luận của mình và sôi nội thảo luận một số vân đề về khái niệm, 
nội dung, củng như việc vận dụng "định hướng xã hội chủ nghĩa” trone công cuộc đôi mới ở nước ta. Các tham 
luận và các ý kiên phát biêu đã quán triệt thêm một bước sáu đặc trưng ‹ 1úa chủ nghĩa xã hội và bảy giải pháp 
` xây dựng xã hội xà hội chủ nghĩa ở nước ta mà Đại hội VỊI của Đảng đã nêu lên trong Cương lĩnh chính 

¡ ; khăng. định đáy la định hướng rát đứng đắn đã đưa đât nước ta vượt qua khủng hoảng, đi vào thê ôn định 
và á phát triên, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; pheẻ phán những quan điểm sai trái và Xuyên 
tạc định hướng xã hội chủ ngÌĩa. - 


Bát đàu từ số này, Tạp chí Cộng sản xin giới thiệu một số bài tham gia Hội thảo đê bạn đọc tham khảo. 


VỮNG BƯỚC ĐI CON ĐƯỜNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


`... thập kỷ 80, khi công cuộc xây sai lầm đã mắc phải trước kia để đưa chủ 
dựng chủ nghĩa xã hội ở tất cả các nước nghĩa xã hội ra khỏi khủng hoảng và tiếp tục 

xã hội chủ nghĩa rơi vào tình trạng trì giành những thắng lợi ngày càng to lớn hơn. 
trệ và khủng hoảng, Đảng ta vẫn khẳng định. Phải đổi mới tư duy, phải tự tìm ra những 
con đường đi lên của đất nước ta không thể hH‹ thức, ~ ..- bước đi thích hợp đề 
cô con đường nào khác ngoài con đường xã HH l— bởi Mà3`J vng chủ nghĩa xã hội 
hội chủ nghĩa. Vấn đề chủ yếu là nhận thức * GS, Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
cho đúng về chủ nghĩa xã hội, loại bỏ những và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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tiến lên phía trước, phù “hợp với quy luật 
khách quan và những điều kiện lịch sử cụ 
thể của nước ta, đây là mệnh lệnh của cuộc 
sống, đây là vấn đề có ý nghĩa sông còn. 


Khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu 
và Liên xô sụp đồ, Cương lĩnh của Đảng 
cộng sản Việt nam vân là Cương lĩnh của cả 
một dân tộc quyết xây dựng đất nước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong lúc chủ nghĩa 
xã hội thế giới lâm vào thoái trào, biết bao 
nhiêu chao đảo trong đầu óc cùng với những 
thoái lui, trốn chạy, chối bỏ đối với chủ nghĩa 
xã hội đang lan tràn ở nhiều người, ở nhiều 
nước, thì sự khẳng định ấy đã thê hiện một 
bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng và 
nhân dân ta trước những thử thách chưa từng 
thây. 


Những đảo lộn ở Liên xô và Đông Âu 
đã tác động đến không ít người ở nước ta, 
gây nên tâm trạng băn khoăn lo lắng, hay 
hoài nghi, dao động về chủ nghĩa xã hội. 
Thậm chí có người đã phản bội lại niềm tin, 
lý tưởng, con đường mà họ đi theo gần hết 
cả cuộc đời. Họ đã xuyên tạc, bôi nhọ lịch 
sử, bôi nhọ những hy sinh của hàng triệu 
con người ở nhiêu thê hệ nối tiếp nhau. Họ 
đã sám hối và yêu cầu Đảng cũng sám hồi. 
. Họ đòi hỏi Đảng từ bỏ vai trò lãnh đạo sự 
nghiệp xây dựng đất nước và hãy đê công 
việc ây cho họ và những người hoàn toàn 
văng mặt khi nhân dân ta kháng chiến chống 
ngoại xâm, thậm chí cho cả những kẻ đã 
chống lại kháng chiến, chống. lại nhân dân 
trong nhiều năm trước. Họ hết lời ca ngợi 
chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội dân chủ, 
ca ngợi những gì mà không ít người ở phương 
Tây đã phải lên án, đã thây bế tắc không thê 
giải quyêt nối. Họ còn thách thức Đảng ta : 
nêu không từ bỏ vai trò lãnh đạo, từ bỏ chủ 
nghĩa xã hội, thì Mỹ sẽ không bỏ cấm vận, 
không binh thường hóa quan hệ ngoại BlaO, 
các nước sẽ không quan hệ làm ăn với ta, 
đất nước sẽ sụp đô, nhân dân sẽ không chấp 
nhận Đảng, không chấp nhận chủ nghĩa xã 
hội, và khi đó họ se “đứng về phía nhân dân. 
đề chống lại chế độ, để làm lại từ đầu (!) 
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Những thành tựu to lớn của công cuộc 
đổi mới trong những năm qua là sự bác bỏ 
đanh thép nhất đối với những lời "tiên tri", 
mà thực chất chỉ là những mơ tưởng ngông 
cuỗng và hão huyền của một SỐ rât ít người 
đã phản bội lại sự nghiệp của Đảng và của 
nhân dân. Mặc cho họ tung ra hết " tuyên bố" 
này đến ' 'tuyền bố" khác, hết bài nọ đến bài 
kia, viết những cuốn sách khá dày, gào thét 
trên các phương tiện thông tin đại chúng ở 
phương Tây hoặc ¡n lậu tân phát trong một 
SỐ người trong nước, thi đường ta, tq cứ đL", 
con đường xây dựng đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa lại cang được khẳng 
định, cuộc sống vân thay đồi từng ngày ; 
nhân dân càng tin tưởng vào Đảng, vào con 
đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. Những 
thế lực đỡ đầu cho họ đa không dám làm 
theo những gi mà họ mong muôn, cầu xin, 
hy vọng. Dù chúng có muôn kết hợp để làm 
"diễn biến" gì chăng. nữa, thì sự vững vàng 
của Đảng, sự cảnh giác của nhân dân, sự tha 
thiết của mọi người Việt nam yêu nước đối 
với sự nghiệp đổi mới của minh, đang tạo 
nên sức mạnh không gì lay chuyển được. Đồi 
mới để đam cho dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh. Đổi mới để chúng ta 
thực hiện trọn vẹn mục tiêu độc : lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Đối mới để đât nước ta 
ngày càng tiên nhanh lên phía trước và những 
thanh tựu trong đối mới của Việt nam thực 
sự là những đóng øóp vào phong trao cách 
mạng thế giới, đang được cả thê giới theo 
dõi và bạn bè gần xa cô vũ, hoan nghênh. 


Đối với mục tiêu độc lập đân tộc thì đến 
ngay cả những kẻ bám theo đế quốc thực 
dân cũng không dâm công khai phản đối. 
Chúng phải che giâu bộ mặt thật của chúng 
bằng một thứ độc lập giả hiệu, bằng cách tô 
vẽ cho một thứ độc lập không có thật. Sự 
giả dối bao giờ cũng là bản chất của những 
kẻ bất lương, những tên tay sai, những loại 
phản bội. Có kẻ đã tuyên. bố hung hăng là 
vạch rõ "mặt thật” của người này người khác, 
của Đảng, nhưng khi đã đi vào con đường 
vu khống, xuyên tạc sự thật thì cái mất thật” 
mà họ định vạch ra cho mọi người thây lại 
là cái mặt thật của chính họ, của chính những 
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kẻ giả dối. Còn chủ nghĩa xa hội, tại sao lại 
la mục tiêu găn liên với độc lập dân tộc, mà 
Hồ Chí Minh đã lựa chọn từ những năm 20 
của thế kỷ này ? Hay như đông chí Phạm 
Văn Đông nói, tại sao độc lập dân tộc Và 
chủ nghĩa xã hội lại là ngọn cỡ sóng đối, là 
mục tiêu sóng đôi của dân tộc Việt nam. Tại 
sao mục tiêu sóng đôi ấy đa được đặt ra khi 
chu nghĩa xa hội chỉ mới được thực hiện một 
phân nào đó ở Liên xô, và mục tiều sóng 
đôi ây vẫn được khẳng định khi chủ nghĩa 
xã hội tạm thời rơi vào thoái trao như hiện 
nay ? Phải chăng sự lựa chọn của chủ nghĩa 
xã hội trên 70 năm trước chỉ là sự lựa chọn 
trên cơ sở chưa hiểu biết thấu đáo về chủ 
nghĩa xã hội ? Còn bây giỡ việc khẳng định 
chủ nghĩa xã hội lại do bao thủ. giáo điều, 
thấy sai không chịu sửa, do Đang không 
muôn từ bỏ vai trò lãnh đạo, do khăng định 
chi là khẳng định bên ngoài, còn đã từ bỏ 
tử bẻn trong Như các thể lực thủ địch và 
những kẻ phản bội đã rêu rao trong những 
năm gân đây. 
Hoàn tơan không phái như váyv. 


Lịch sử đã đem lại những câu trả lời rất 

TỔ rang. Tất cả những nhà yêu nước của Việt 
nam thuộc lớp trước và cùng thời với Hồ Chí 
Minh. do hạn chế về nhận thức và lập trường 
tư tương, đã không đến được với chủ nghĩa 
Mác - Lê- -nin và chủ nghĩa xã hội, dù đã hy 
sinh ca đời nhưng không tìm thấy con đương 
cứu nước nên đã đành. chịu thât bại. Phan 
Bội Châu. Phan Chu Trình đã phải thừa nhận 
điêu đó. Còn Hồ Chí Minh, do lăn lộn trong 
phong trao công nhân và phong trào giải 
phóng dân tộc, do thiên tư đặc biệt của mình, 
đã vượt lên phía trước, từ chủ nghĩa yêu nước 
đã đi đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ 
nghĩa xã hội, tìm thấy ở học thuyết cách 
mạng và khoa học ây con đường giải phóng 
dân tộc. Ngươi đá thấy cách mạng nào 
"không đến nơi. đê tránh, cách mạng nào 
"đến nơi" đê theo. Từ đó cách mạng Việt 
nam phải đi theo con đường cách mạng vô 
sản băng việc tiến hành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân và tiến lên cách mạng chủ 
nghĩa xã hội, dưới sự lanh đạo của Đảng cộng 
sản - Đảng của giai câp công nhân, nhưng 


là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân 
tộc Việt nam. Chỉ có đi theo con đường ñ ây. 
cách mạng Việt nam mới có thê là cách mạng 

"đến nơi", có nghĩa la mới thực hiện được 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, giai phóng xã 
hội, giải phóng con người hoàn toàn và triệt 
đê, mới vĩnh viễn xóa bỏ được áp bức. bóc 
lột, bất công trên đất nước này. 


Khóng có gi quý hơn độc lập tự do. Đóc 
lập dân tộc găn liên với chủ nghĩa vã hội. 
Đó là điểm cốt lõi của tt tưởng Hồ Chí Minh. 
Theo Người, nêu nước được độc lập ma nhân 
dân không được hướng hạnh phúc, tự do thi 
độc lập cũng chẳng có nghĩa lý g øI. Vị vậy, 
gianh được độc lập đân tộc rôi, nhất định 
phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội càng giành được 
thăng lợi thì độc lập dân tộc càng bên vững. 
Chủ nghĩa xã hội. theo đúng học thuyết 
Mạc - Lê- -nin là chế độ xã hội xóa bỏ đến 
tận gốc rễ tình trạng người bóc lột người và 
tất ca những gì đã đưa đến tình trạng ấy : là 
chế độ xã hội đem lại tự do hạnh phúc thực 
sự cho con người. Từ trước đến nay, chưa 
có một học thuyết chính trị - xã hội nào đã 
đặt ra được vấn đề, khám pha ra được những 
quy luật khách quan của sự vận động của 
lịch sử, đê tìm cách giải quyết được vân đề 
giải phóng cho con người và phát triển xã 
hội như học thuyết Mắc - Lê-nin. Chủ nghĩa 
xã hội khoa học với tính chất là học thuyết 
đã chứa đựng những ước mơ, những hoài bão 
của cả loài người về một xã hội đại đông. 
bốn biển đều: là anh em, trong đó rự do - 
bình đẳng - bác đi không còn là khẩu hiệu 
suông mà là hiện thực của cuộc sống, một 
học thuyết đã trở thành cơ sở lý luận và 
phương pháp luận cho cuộc đấu tranh của 
nhân loại đề đi tới một xã hội như vậy. 


Hỗ Chí Minh không phải đọc hết sách 
của Mác - Lê-nin rôi mới tin theo chủ nghĩa 
Mác - Lệ-nin, không phải nghiên cứu thật 
đầy đủ về chủ nghĩa xã hội rồi mới tin theo 
chủ nghĩa xã hội. Lúc đầu, Ngươi tin theo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã hội, 
bởi vi chỉ có học thuyết của các ông mới đặt 
ra vẫn đề ủng hộ cuộc đấu tranh của các dân 
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tộc thuộc địa, vạch ra con đường mà các dân 
tộc phải VƯợt qua, điều mà Người không tìm 
thấy ở bất cứ học thuyết nào khác. Càng triển 
khai các hoạt động cách mạng thực tiên, 
Người càng ra sức đi sâu nghiên cứu về chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã hội. Cho 
đến cuôi đời, Người vẫn khăng định chỉ có 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng. sản mới 
đem lại sự giải phóng hoàn toàn và triệt để 


cho dân tộc, cho xã hội và cho con người. 


Mọi người Việt nam yêu nước đều đã 
theo con đường Hỗ Chí Minh, đã đi từ chủ 
nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và chủ nghĩa xã hội ; hơn nữa, số đông 
lại thông qua Hỗ Chí Minh để đến với chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Hiểu 
thấu đáo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa 
xa hội không phải Ở chỗ thuộc sách của Mác- 
Lê-nin, mà điêu chủ yếu là làm sao quán triệt 
được tình thần cách mạng và khoa học, tinh 
thần biện chứng và nhân văn, cũng như lập 
trường, quan điểm của học thuyết ẤY, Diệt 
vận dụng sáng tạo và phát triên học thuyết 
ấy trong những điều kiện lịch sử mới. Toàn 
bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ 
Chí Minh đã chứng minh điều đó. 


Chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời sau 
Cách mạng Tháng Mười Nga(năm 1917)và 
tôn tại từ đó trở đi, dù có sai lầm khuyết 
điểm đến đâu đi nữa, cũng đã làm nên những 
thành tựu có ý nghĩa lịch sử và thời đại vô 
cùng to lớn, mà mọi Sự Xuyên tạc vu khống 
đều không thể xóa bỏ được. sự đổ vỡ của 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông 
Âu và Liên xô không phải là sự đổ vỡ của 
chủ nghĩa xã hội khoa học với tính chất là 
học thuyết, mà là do sai lầm của những người 
lãnh đạo cụ thể và của những đảng cụ thể 
đã kéo dài trong nhiều năm, đã làm cho chủ 
nghĩa xã hội hiện thực rơi vào tình "7 
khủng hoảng ; thêm vào đó, những kẻ 
bội ở bên trong kết hợp với những thê b 
thù địch bên ngoài đã xô đẩy tình trạng 
khủng hoảng ây đến chỗ làm sụp đô cả một 
chế độ xã hội đã được xây dựng suốt mấy 
chục năm. 
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Xuất phát từ quan điểm lịch sử cụ thê, 
quan điểm thực tiên, quan điểm phát triển, 
Đảng ta đã phân tích một cách khách quan, 
khoa học các sự kiện đã xây ra, nhìn thăng 
vào sự thật những gì đã làm được, cũng như 
chưa lam được, vạch đúng nguyên nhân. tim 
ra giải pháp khắc phục, kiên quyêt đôi mới, 
đôi mới có nguyên tắc để vừa không Xa rỜI 
định hướng xã hội chủ nghĩa, lại vừa từ thực 
tiễn rút ra những kết luận mới bô sung cho 
lý luận về chủ nghĩa xã hội. Đó chính là điều 
Hồ Chí Minh từ lâu đã đặt ra đối với những 
người cộng sản, những người cách mạng Việt 
nam. Đó cũng là thắng lợi rất to lớn maàchúng 
ta đã giành được trong 10 năm đồi mới vừa 
qua. 


Nếu muốn bảo vệ những gì đã lỗi thời, 
trái với quy luật của cuộc sông, thì dù có cố 
gắng đến mấy cũng nhất định thất bại. . Thực 
tiễn là tiêu chuân của chân lý. Thực tiên đôi 
mới giờ đây đã đưa đất nước chúng ta ra khỏi 
khủng hoàng, những nhiệm vụ cơ bản của 
chặng đường đâu của thời kỳ quá độ đã được 
hoan thành. Nước ta đang bước vào thời kỳ 
phát trên mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đầy triên vọng. Chúng ta sẽ không bao 
giờ từ bö những gì thuộc về bản chât của 
chủ nghĩa xã hội, mà chỉ từ bỏ những gì 
không phù hợp hoặc xa lạ với bản chất đó. 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự 
nghiệp to lớn, lâu dài, không thê làm được 
tât cả trong một thời gian ngăn. Như Lê-nin 
đã chỉ rõ, thời kỳ quá độ là thời kỳ vừa có 
chủ nghĩa xã hội, lại vừa chưa có chủ nghĩa 
xã hội đầy đủ. Những nhân tố xã hội chủ 
nghĩa và không phải xã hội chủ nghĩa còn 
đan xen nhau. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội càng tiên lên phía trước, những nhân 
tố xã hội chủ nghĩa ngày càng nhiều, những 
gì không phải hoặc trái ngược với chủ nghĩa 
xã hội ngày càng giảm. Cuộc đấu tranh ây 
đang diễn ra trong công cuộc đôi mới hiện 
nay. Sự vận động biện chứng ây đang khẳng 
định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của 
đất nước ta là con đường hợp quy luật. Mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh đang từng bước được thực hiện với 
những thành tựu ngày càng to lớn hơn C 
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“HÔNG CÓ SƯ LỰA CHÓN NÀO KHÁC 


C một câu hỏi thường đặt ra là : "Ngoài 
những con đường mà chúng ta đã biết là 
chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội dân 
chủ và chủ. nghĩa xa hội, có còn con đường 
nào khác để đưa đất nước ta đến chỗ dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh 
không ?" Tôi xin tham gia một sô ý kiên về 
vân đề nay. 


Về chủ nghĩa tư bản thì với mức độ khác 
nhau, hầu như ai cũng đã biết, nhưng về chủ 
nghĩa xã hội dân chủ, thị có thể còn có người 
chưa thật sự tường minh. Vị Vậy, trước khi nói 
về sự lựa chọn con đường nào, xin được dành 
đôi lời bàn về bản chất của chủ nghĩa xã hội 
dân chủ. Vào những năm 1848 - 1849, ý tưởng 

"xã hội dân chủ” đã xuất hiện trong phong trào 
đấu tranh của giải cấp tư sản chống lại chủ 
nghĩa phong kiên ở Đức. Nhưng phải đến năm 
1860, những người theo ý tưởng này mới thành 
lập được ' đảng xã hội”, sau đó đổi thành "đảng 
xa hội dân chủ” vào năm 1875. Nhưng năm 
70 của thế ký 19, khi chủ nghĩa Mác được 
truyền bá và ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng 
ở một loạt các nước châu Âu như Áo, Đức, Hà 
lan, Pháp, Đan mạch, Tây ban nha, Thụy Sĩ, 
Anh, Bï, Thụy điển, Na uy... thì ý tưởng xã 
hội dân chủ cũng trở thành một trào lưu trong 
phong trao công nhân quốc tế, và ở nhiều nước 
kiểu đảng này đã ra đời. Ngay 14 tháng 7 năm 
1889, Quốc tẻ II được thành lập và ở giai đoạn 
đầu có những đóng góp đáng kể cho phong 
trao công nhân quốc tê. Song lịch sử của Quốc 


tế II là lịch sư đầu tranh giữa hại khuynh hướng: 


cải lương và cách mạng. Ở nhiều thời kỳ, 
khuynh hướng ˆ cách mạng mác-xít đã giành 
được những thắng lợi quan trọng nhưng hầu 
như chưa bao giờ xóa bö được quan điềm cải 
lương, cơ hội. Những người theo chủ nghĩa xã 
hội dân chủ, cùng lắm là có chủ trương chuyển 
chủ nghĩa tư bản thành chủ nghĩa xã hội bằng 
con đường thương lượng, đấu tranh nghị 


BÙI NGỌC THANH ° 


trường. Nhưng rốt cuộc thì họ ngả hắn về chủ 
nghĩa tư bản, thậm chí còn ' mối giáo cho giặc”. 

Ở các nước Tây Âu, các tổ chức này đã bỏ 
phiếu thông qua ngân sách của các chính phu 
tư sản mở màn cho cuộc chiến tranh dhế giới 
thứ nhất vào năm 1914. Các thủ lĩnh của các 
đảng xã hội dân chủ đã hoàn toàn từ bỏ lập 
trưởng giai cấp công nhân nhảy sang lập 
trường tư sản, ủng hộ chiến tranh, bảo vệ chế 
độ tư bản. Lê-nin đã vạch trần sự phản bội đó. 
Người đã lãnh đạo những người cách mạng 
kiên định và đã giành được chính quyền Ở nước 
Nga vào năm 1917. Sau chiến tranh thế giới 
thứ nhất, vào năm 1919 Quốc tế III được thành 
lập, các đảng xã hội dân chủ ở nhiều nước 


' được tách ra, một bộ phận tiếp tục theo đuôi 


con đường cai lương, cơ hội, bộ phận khác lập 
nên đẳng ‹ cộng sản. 


Các đảng xã hội dân chủ tiếp tục tồn tại 
nhưng trong lòng nó chứa đựng nhiều yếu tổ 
phức tạp, trong đó lập trường cải lương vân 
được duy trì. Họ chủ trương tân trang lại chủ 
nghĩa tư bản, hoạt động thăng trầm, lay lắt cho 
đên khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc 
thi lại trải qua một sự phân hóa mới. Một SỐ 
nước Đông Âu đi lên chủ nghĩa xã hội. đảng 
xã hội dân. chủ ở những nước này bị biến động 
mạnh. Một bộ phận chạy ra. nước ngoài lập 
các đang lưu vong, bộ phận còn lại sắp nhập 
vào đảng cộng sản, nhưng các đảng viên xã 
hội dân chủ cũ vẫn giữ nguyên quan điểm cải 
lương. Do vậy, trong nội bộ các đảng cộng sản 
Đông Au vần luôn luôn tôn tại hai bộ phận, 
hai khuynh hướng. Chính đây là nguy cơ phản 
trắc tiêm ân của các đảng đó và như chúng ta 
đã biết, tai họa đã ập đến vào những năm 
I989 - 1991 ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu và Liên xô, các đẳng cộng sản đã bị tan 
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rä. Những người xã hội chủ nghĩa dân chủ đang 
có tìm lại để hòa nhập vào con đường tư bản 
chủ nghĩa. Báo “Công khai” (Nga) SỐ ra ngày 
8-7-1995 đã. viết : "Mục đích chống cộng, 
chống Xô viết của những người "dân chủ" 
không phải là vì hạnh phúc của nhân dân, vì 
phát triên xã hội, mà chi là để thiết lập chính 
quyền độc tài của mình, chiếm đoạt tài sản 
của nhân dân". 


Dẫn ra một vài sự kiện lịch sử, chúng ta 
có thể nói được răng, chủ nghĩa xã hội dân chủ 
và chủ nghĩa tư bản cho đến lúc này thực chất 
chăng có gì khác nhau. 


Vấn đề còn lại là hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư ban chủ nghĩa, chúng ta chọn 
con đường nào 2 Câu hỏi này đã được trả lời 
từ khi Đảng cộng sản Việt nam ra đời và được 
khẳng định lại NH lần là không có sự lựa 
chọn nào khác ngoài con đường xã hội chủ 
nghĩa mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh l nên tìng. 


Mục tiêu của chúng ta là “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng. văn mình”. Đó là 
mục tiêu chiến lược, trong đó bón yếu tố luôn 
luôn phải đi liền VỚI nhau, không được biệt 
lập, không được cắt khúc, mỗi thời gian phải 
đạt đến một trình độ cao hơn và phải phần đấu 
bên bỉ trong một thời gian lâu dài mới hoàn 
thiện được. 


Có người ngộ nhận răng giảau mạnh, văn 
mình thì chủ nghĩa tư bản đã đạt tới lâu rồi, 
đến bây giờ chúng ta mới đặt ra là quá lạc hậu. 
X¡n thưa : không phái nh thê. Nhiều nước tư 
ban giàu có thật nhưng nhất quyết không g phải 
là: Mi giàu” mà chì là một nhóm người. giảau. 
Xin được nều ra vài "khuôn mặt” cũ, mới quen 
thuộc. Nước Mỹ có tuôi đời 220 năm vẫn được 
một số người mệnh danh là nước giàu nhất thế 
giới, nhưng người ta đã buộc phải hỏi : "Sự 
giàu có của nước Mỹ thuộc về ai vậy ? Một 
khi 30 triệu dân da đen hoàn toàn bị bỏ rơi, 
năm 1993 có tới 37,5 triệu người sống dưới 
mức nghèo khô, tăng 12,5 triệu người so với 
năm 1970"( , CON hiện nay "20% người giàu 
chiếm 85% tài sản của nước Mỹ, 80% dân số 
côn lại chia nhau 15% tài sản quốc gia. Với 
số người đói khô ngày cảng đông như vậy, 
Chính phu Mỹ phai giao cho một số nhà thờ 
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mỗi tuần có một bữa ăn kiều phát chân cho 
ngươi ngheo” (2), 


Rõ ràng dưới chủ nghĩa tư ban không bao 
giờ có khái niệm dân giàu” mà chỉ có khái 
niệm Người. giải” và chính đây là "điểm 
dừng. của hÓ. Bởi vì nếu mở rộng phạm vị 

"người giàu” thanh “dân giàu” thì sẽ không 
còn la chủ nghĩa tư ban. Đúng như Mắc đã shỉ 
ra là các hnn tư bản không thể làm giàu trên 
lưng nhau được mà chi có thể làm giau băng 

"nghệ thuật” bóc lột nhân dân lao động va càng 
hiện đại thị "nghệ thuật” bóc lột càng tính vị. 


Còn tấn mình của chủ nghĩa tư ban thì sao? 


Nó phái được xem xét ít nhất trên hai mặt. 


. mặt, theo đúng học thuyết Mác - Lê- -nn 

è sự tiến hóa của nhân loại thì không ai chối 
cãi được điêu này. Loài người đã và đang trai 
qua năm hình thái xã hội (công xã nguyên 
thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ 
nghĩa và xã hội chủ nghĩa). Hình thái xã hội 
sau bao giỡ cũng văn minh, tiến bộ hơn hình 
thải xã hội trước, điều đó là tất yếu. Nhưng 
mặt thứ hai khi nói đến nền văn minh tư bản 
cao hơn các nền văn minh của các xã hội trước, 
thì cần phải nhớ răng bản thân xã hội tư bản 
có những khuyết tật cố hưu (không thê nào 
khắc phục được) do bản chất của chính nó tạo 
ra. Một xã hội mà lấy bóc lột giả trị thăng dư, 
lấy khối lượng lợi nhuận tước đoạt được. làm 
điều kiện tiên quyết cho sự-tôn tại của minh 
thi không thể nào khác là sinh ra bất binh đẳng, 
bất công và tàn bạo. Mác đã vạch trần tính 
chất tàn bạo của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa, 
đó là bóc lột trên cơ sở người lao động bị buộc 
phải lệ thuộc hoàn toàn về kinh tế ; phương 
pháp bóc lột hết sức tinh vi và xảo quyệt ; khát 
vọng bóc lột là khôn cùng, không có giới hạn. 
Mác nói rằng tư bản ghét cay ghét đẳng tinh 
trạng không có lợi nhuận hay có quá ít lợi 
nhuận, chăng khác gi giới tự nhiên ghê sợ chân 
không. Lợi nhuận mà thích đáng thì tư bản trở 
thành can đảm ; lợi nhuận mà bảo đảm được 
10% thì người ta có thê dùng được tư bản ở 
khắp nơi, bảo đâm được 20% thì nó táo bạo 
không biết sợ là gì ; bảo đảm được 100% thì 


(1) Theo đề tài cấp nhà nước. KX 08-04 : "Chính sách xã 
hội nông thôn” 
(2) Tài liêu của Việt kiều sống tại Mỹ 


Tiến tới Đại hệi đại biểu toán quêc lần thứ VI của Đảng 


nó cha đạp lên tất cả mọi luật lệ của loài người; 
bảo đảm được 300% thì nó chẳng từ một tội 
ác nào mà không dám phạm, thậm chí có bị 
treo cô nó cũng không sợ. Đối với nhà tư sản 
việc sản xuất ra sữa đê nuôi lớn trẻ em hay 
chế tạo ra súng đạn để hủy diệt sự sống, điều 
đó không quan trọng mà cái quan trọng hơn 
là sản xuất cái gì cho lợi nhuận nhiều hơn. 


Xã hội tư bản giửa thể kỷ 19 là như thế. 
Còn xã hội tư bản cuôi thế ký 20 thi sao ? Có 
thể thầy ngay được là, bất công, tàn bạo tiếp 
tục được khuếch đại với cường độ mạnh. 
Chúng ta hãy nghe người Pháp nói về nền văn 
minh của nước Mỹ : "Ở Mỹ tội ác tăng khủng 
khiếp, cứ 20 phút có một vụ giết người, mối 
năm có 2,5 vạn người bị giết ; 14,5 triệu người 
nghiện ma túy thường xuyên ; đồng tính luyến 


ai, mẹ độc thân (không chồng mà có con) là. 


phô biến, đã làm cho nước Mỹ da trắng kinh 
hoàng. Vô sản lưu manh ở thành thị nhiềm đủ 
thứ thói hư, tật xấu hiện đại (ma túy, nát rượu, 
bạo lực, loạn luân), trong phần lớn các gia đình 
người da đen cứ 3 gia đình thì 2 gia định con 
không có bố,... con cái đánh đập cha mẹ là 
chuyện cơm bữa... Một chủ tiệm da trắng giết 
một nữ sinh da đen thi được tha, còn một người 
đàn bà da đen đánh một con chó thì bị quy vào 
tội ngược đãi và phải ngôi tù 3 tháng. 35% dân 
SỐ nước Mỹ không hề có bất cứ một tí bảo đảm 
xã hội nào, trong khi đó một ca sinh để phải 
chi phí 6 000 đô la, nếu bị mô nằm viện 5 ngày 
phải chỉ phí 30 000 đô la. Chính phủ Mỹ không 
lam bất kỳ việc gì để ngăn chặn ma túy ; hơn 
thế nữa, họ cố tình cho các chất độc hại này 
cùng với vũ khí lưu hành tự do để cộng đồng 
người da đen tự hủy diệt mình. Đó là một thứ 
diệt chúng được cần nhắc rất kỹ, một giải pháp 
cuối cùng được đề ra một cách lạnh lùng bởi 
những người lãnh đạo của nước Mỹ da trắng. 
Oen- đen! Pho-xtơ, một người da đen ở Niu-Oóc 
nói rằng : "Chủ nghĩa phân biệt chúng tộc là 
đặc trưng của nên pháp lý Mỹ, một nên pháp 
lý không công nhận bât cứ một thứ quyền nào 
của người da đen, nước Mỹ là một nước hung 
bạo. Tấn bi kịch Lốt An-giơ-lét chất vấn toàn 
thể nhân dân... chủ nghĩa phân biệt chủng tộc 
là một thứ ung thư đang tàn phá chúng ta. Hãy 
dẹp câu chuyện hoang đường răng Mỹ là xứ 
sở của nhân quyên tự do ; đừng có tự minh 


huyền hoặc lấy mình nửa. Nếu không ngày 
mai sẽ còn tệ hại hơn gấp bội."... Nền dân chủ 
Mỹ đó cũng là sự chuyên chế không tài nảo 
chịu nổi của số đông các nhà chính trị khôn 
ngoan không hơn không kém..." MC 


Rõ ràng là, khi lột cái vỏ hào nhoáng bên 
ngoài đi thì sự trần trụi của nên văn mình tư 
bản hiện đại thật đâng phê sợ. Một xã hội mà 
nền văn minh, giàu sang chỉ là của một nhóm 
người và trên "cơ thể toàn xã hội" còn đây 
thương tích, bệnh hoạn thì sức mạnh của cơ 
thể ấy là rất có giới hạn cả về nội lực và thời 
gian. 


Liệu một xã hội như vậy có đáng được sự 
ngưỡng mộ và sự lựa chọn của chúng ta 2 
Không, không bao giờ, vĩnh viên chúng ta 
không bước chân vào con đường đó. 


Nhưng lại có người chất vấn rằng, chủ 
nghĩa xã hội, con đường mà Việt nam lựa chọn, 
đã sụp đồ ngay ở quê hương xuất xứ của nó, 
và cơ chế thị trường mà Việt nam đang thực 
hiện có phải đã xóa bỏ được các tệ nạn xã bóc 
lột đầu ? 

Vâng, chính đó là hai vấn đề cần phải được 
làm sáng tỏ. Vấn đề thứ nhất, các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông Âu và Liên xô sụp đổ nhưng 
chúng ta vân kiên tri con đường xã hội chủ 
nghĩa. Sự thực thì mô hình chủ nghĩa xã hội ở 
những nước đó sụp đô, chứ bản thân chủ nghĩa 
xã hội không thể bị sụp đô. Học thuyết Mác - 
Lê-nin về xây dựng chủ nghĩa xã hội không 
hề nói chỉ có một mô hình duy nhất nào : nghĩa 
là : rrêuw đích thì được xác định còn mô hình 
và con đường đi tới thì không phải là đơn nhất. 
Vấn đề là lựa chọn xây dựng mô hình và bước 
đi để đạt tới. 


So sánh sau đây có thể là nhỏ bé, thập 
tầm, nhưng chúng ta đồng tình vị nó hoàn toàn 
khách quan : một bài toán có thể có nhiều cách 
giải. Có những cách giải rườm rà, rất lâu ra 
kết quả, thậm chí không đi đến kết quả, nhưng 
cũng có những cách giải ngắn gọn và cho đáp 
sô chính xác. Việc giải. sai một bài toân hoặc 
nhiêu bài toán không có nghĩa toán học là sai, 


(4) Xem bài ` Những nỗi sợ hãi của nước Mỹ” đăng trên 


báo Pháp Sự kiện ngày thứ năm số ra vào trung tuân tháng 
12-1993 
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là không có trong đời sống thực tế, trái lại nó 
đã tôn tại từ cô xưa và ngày càng được phát 
triển. 

Giải bài toán "hàm nhiều biến" về xây 
dựng một xã hội mới phức: tạp, khó khăn, đồ 
sộ hơn nhiều. Việc nước này, nước khác giải 
chưa ra, hoặc đã giải sai Ở những bước nào đó 
của bài toán mà thế giới ,BọI là "sụp đổ" th 
cũng là tình huống CÔ thể xảy ra. Học thuyết 
Mác - Lê-nin dạy rằng : con đường đi từ một 
xã hội này sang một xã hội khác không phải 
là niột đoạn thắng nối từ điểm A đên điêm B, 
mà là một con đường ngoằn ngoeo, dích dắc, 
xoáy ốc, và lịch sử sẽ lặp lại ở trình độ cao 
hơn. Cách mạng tư sản nhằm thiết lập con 
đường từ chủ nghĩa phong kiến lên chủ nghĩa 
tư bản cúng năm trong tính quy luật này. Cách 
mạng tư sản Anh lật đổ chế độ phong kiến lần 
đầu thắng lợi vào năm 1649, sau đó bị đổ vỡ, 
phải làm lại vào những năm 1688 - 1689 (sau 
40 năm), rồi lại bị thất bại, mãi đến năm 1832 
(sau 143 năm) phải làm lại và mới định hình. 
Cách mạng tư sẵn Pháp cũng không kém phần 
gay go, thăng lợi lần đầu vào năm 1789, sau 
đó là cả một thời kỳ rối loạn, vào năm 1830 
mới gianh lại thắng lợi (sau 4l năm) nhưng 
chỉ được 18 năm, vào năm 1848 lại bị thất bại 
cho đến năm 1871 (23 năm sau) mới được xác 
lập. Cách mạng tư san Đức do "sinh sau đẻ 
muộn”, có rút được bài học của các nước đi 
trước nhưng. cũng không tránh khỏi những trầy 
trật. Khởi đầu từ năm 1840 đến năm 1848 thì 
bị thất bại, đất nước vẫn bị chia ra 38 mảnh, 
mãi 70 năm sau, vào cuối năm 1918, khi nên 
quân chủ bị lật đô, chế độ cộng hòa được thiết 
lập thì chủ nghĩa tư bản ở Đức mới hoàn toàn 
được xác lập... 


Như vậy, nếu tính từ năm 1640 khi giai 
cấp tư sản Anh phát động cuộc chiến đấu 
chống lại vua Sác-lơ Ï đến năm 1918 khi chủ 
nghĩa tư bản ở Đức định hình, thì cách mạng 
tư sản thế giới phải đi suốt chiều dài lịch sử 
tới 278 năm. Hoàn toàn không có chuyện một 
xã hội mới ra đời và định hình chỉ trong 
khoảnh khắc. Các xã hội phong kiến, chiếm 
hữu nô lệ thi con đường đi tới xác lập được là 
nhải hàng ngan năm và lâu hơn nữa. 


Song bài học "vỡ lòng” về cách mạng mà 
mọi người đều đã biết rõ là : nếu các cuộc cách 


I0 


mạng tư sản và phong kiến lật đô được chính 
quyên của xã hội cũ (trước nó), thiết lập được 
chính quyền mới (sau nó) là coi như nhiệm vụ 
cách mạng đã hoàn toàn xong, thì cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thiết lập được chính quyên 
mới của giai câp vô sản lại mới chỉ là bắt đâu 
buôi bình minh của đất nước. Bởi vị mục tiều 
của cách mạng tư sản và phong kiến rốt cuộc 
chỉ phục. vụ cho một nhóm người thống trị, và 
vì thế, nói cho cùng thì cách mạng của họ chi 
là sự thay đối từ hình thức bóc lột này sang 
hình thức bóc lột khác, ma quái, tỉnh vi hơn 
mà thôi. Đó cũng chính là dâu chấm hết của 
cuộc cách mạng tư sản. Còn mục tiêu của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa có phạm vi rộng lớn 
vị lợi ích của nhân dân (chứ không phải vì một 
nhóm người), vi vậy dù giai đoạn cách mạng 
lật đố chính quyền cũ, thiết lập chính quyền 
mới của nhân dân là vô cùng gian khổ, đây hy 
sinh, mất mát nhưng mới chỉ là giai đoạn đột 
phá quan trọng ; hay nói cách khác là mới chỉ 
hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc. 
Nhiệm vụ nặng nề tiệp theo là mục tiêu cách 
mạng xã hội chủ nghĩa có thực hiện được hay 
không là cả một chặng đường đầy sóng BIÓ. 
Nếu thiếu niềm tin, thiếu kiên định, không biết 
lựa chọn mô hình và giải pháp thích hợp thì 
không dễ gì đi đến được thắng lợi hoàn toàn. 
Ở đây xuất hiện một tình huồng là có thể ở 
một nước nào đó, ở giai đoạn cướp chính quyền 
thì rất "bài bản", thắng lợi hết sức vang dội, 
nhưng ở giai đoạn bảo vệ chính quyền và xây 
dựng một xã hội mới theo mục tiêu cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thì lại xây ra nhiều "Sự cố", 
thậm chí bị mât phương hướng, sai về chiến 
lược, sai về sách lược, nhằm lẫn trong tổ chức 

"thi công , và tệ hại hơn nữa là "nửa vời quay 
ngược” phân bội lại cha ông, những lớp người 
tiên nhiệm. Vì lẽ đó, các the hệ lãnh đạo công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, những người 
câm lái nhất thiết phải là những người mác-xít 
chân chính, trung thành với đang, với nhân 
dân, đủ tài trí và phải hết sức kiên định trong 
bất kỳ tình huống nào. 


Văn đề thứ hai là cơ chế thị trường và mặt 
trái của nó. Đảng cộng sản Việt nam hoàn toàn 
ý thức được và chủ động trong việc lam. Một 
mặt thấy rõ thế mạnh của cơ chế thị trưởng có 
tính động lực thúc đấy lực lượng sản xuất phát 
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triển ; đây mạnh quá trinh xã hội hóa lực lượng 
sản xuất ; kích thích việc nâng. cao năng suât, 
chất lượng và hiệu qưả sản xuât kinh 
doanh v.v.. Nhưng đồng thời cũng biết đích 
xác những khuyết tật, vồn có của nó ; đó là 
tính tự phát ; chỉ chú ý đến những nhu cầu có 
khả năng thanh toán, không chú ý M đến nhu cầu 
chung của xã hội ; phân hóa giàu nghẻo khá 
nhanh ; sự xuất hiện của ma lực đồng tiên, tệ 
nạn xã hội v.v.. Chính vì thế Đảng ta đã nói 
rât rõ là... phải theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, phải có sự điều tiết vĩ mô, phải có sự 
quản lý của Nhà nước, phải tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm soát trên mọi lĩnh vực hoạt 
động. Chính phủ đa thực thị hàng loạt các 
chương trình quốc gia như chăm sóc, bảo vệ 
sức khỏe nhân dân; tạo việc làm ; xóa đói giảm 
nghèo ; dân số - kế hoạch hóa gia định ; phòng, 
chống tệ nạn xã hội ; phòng chống. nhiềm 
HIV/AIDS v.v.. Mục tiêu chung là khống chế 
tới mức thấp nhất những mặt trải, trong đó có 
những tiêu cực phải loại trừ. Đó chính là những 
nâc thang góp phần đi dần tới công bằng, văn 
minh. Đảng cộng sản Việt nam chủ trương giải 
quyết tôt phát triển kinh tẾ phải đi đôi với xử 
lý có hiệu quả các vấn đề xã hội, thực hiện 
công bằng xã hội ngay trong từng bước tăng 
trưởng kinh tẾ. Xin được mở ngoặc nói thêm 
răng, ở một số nước tư bản người ta cũng hạn 
chế, xóa bỏ những mặt trái của nền kinh tế thị 
trường nhưng không phải là tất cả. Ví dụ người 
ta ngăn chặn căn bệnh thế kỷ nhiễm 
HIV/AIDS, nhưng lại không hạn chê mại dâm; 
người ta có thể ' phát chẩn" cho người nghèo. 
nhưng lại không thê từ bỏ bóc lột giả trị thăng 
dư ; người ta muốn xóa bỏ bạo lực xã hội nhưng 
lại cho lưu hành rộng rãi nhiều loại vũ khí ; 

người ta trang bị phương tiện văn hóa, thông 
tin, nghe, nhìn hiện đại nhưng không cần học, 
không cần biết lại trở thành một lối sống v.v.. 


Còn về sự bóc lột vẫn tôn tại trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều đó là một 
thực tế nhưng cần được đánh giá đú ng đắn hiện 
tượng này. 


Trước hết, đây không phải là vấn đề 8l 
mới mẻ. 75 năm trước Lê-nin đã nói rất cụ thể 
là : về lý luận không thể nghi ngờ rằng giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, có 
một thơi kỳ quá độ nhất định. Thời kỳ đó 


không thể không bảo gôm những đặc điểm 
hoặc đặc trưng của cả hai kết cấu kinh tế xã 
hội ấy, và trong kinh tế, phải chăng nó có nghĩa 
là trong chế độ đó, có những thành phân bộ 
phận và nhân tổ của chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội ? Bất cứ ai cũng đều phải thừa 
nhận là như thế. Như vậy trong thời kỳ quá 
độ, nên kinh tế còn tôn tại nhiêu thành phần 
là tất yếu khách quan, trong đó có thành phần 
kinh tê tư bản tư nhân hoạt động dưới những 
dạng khác nhau (tư bản tư nhân trong nước, tư 
bản nước ngoài, liên doanh giữa tư bản trong 
nước và tư bản ngoài nước, liên doanh tư bản 
nước ngoài với các thành phân kinh tẾ trong 
nước.. .). Khi còn tôn tại các thành phần kinh 
tẾ khác ngoài kinh tế nhà nước, nhất là còn 
tôn tại thành phân kinh tế tư bản, thì chắc chắn 
còn có sự bóc lột. 


Thứ hai là, mặc dù vậy, đây bóc lột không 
còn là một "chế :. độ”, không còn một sự tôn tại 
nguyên vẹn. Nếu dưới chủ nghĩa tư bản, bóc 
lột là một ' 'chế độ nguyên vẹn”, thì ở đây bóc 
lột chỉ còn là những ` mảnh vỡ", mảnh vỡ lớn 
hơn cả thuộc về thành phần kinh tế tư bản tư 
nhân, còn ở một vài thành phần kinh tế khác 
chỉ là những "mảnh vụn". Vả chăng, các thành 
phần kinh tế đều phải hoạt động theo hành 
lang pháp luật quy định, trong đó có những 
luật rât quan trọng (như Luật công ty, Luật 
doanh nghiệp tư nhân, Luật đâu tư, Bộ luật lao 

động...) sẽ điều chỉnh hoạt động của các thành 
phần kinh tế: đó. Do đó, bóc lột chỉ còn ở một 
giới hạn nhất định (không thể là khát vọng 
khôn cùng). Nếu phải so sánh thi, dưới chủ 
nghĩa tư bản bóc lột có xu hướng khuếch đại, 
còn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
thì bóc lột là một dao động tắt dân. 


Như vậy, cơ chế thị trường mà chúng ta 
đang vận hành, chỉ là phương tiện chứ không 
phải là mục đích ; trong khi vận hành, chúng 
ta cố gắng sử dụng có hiệu quả những øi tích 
Cực và hạn chế hoặc loại bỏ những gi là mặt 
trái của nó. Chính đây là nghệ thuật điêu hành, 
nghệ thuật quản lý. 


Từ những phân tích trên đây, tuy chưa lấy 
gì làm đủ, nhưng chúng tôi quả quyết rằng : 
chủ nghĩa xã hội - con đường đã chọn - không 
thể nào khác với chúng ta 
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KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 


VA ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
CÓ ĐÔI LẬP NHAU KHÔNG ? 


Ó ý kiến cho răng chủ nghĩa xã hội và 
kinh tế thị trường là hai khái niệm hoàn 
toàn đối lập nhau. Họ phê phán đường 
lối xây dựng nền kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng, Nhà nước 
ta chỉ là "ngụy biện" , còn thực chất là đã 
chuyên sang con đường tư bản chủ nghĩa, 
nhưng Đảng. không dâm công khai thừa nhận. 
Có đúng như vậy không 2 
Chúng ta đều đã biết, trước thập kỷ 80, 
trong giới lý luận kinh tế mác-xít đá có sự tranh 
luận ^ về vai trò của kinh tế hàng hóa và các quan 
hệ hàng hóa - tiền tệ dưới thu nghĩa xa hội ; 
và trong thực tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đã từng có xu hướng phủ định kinh tế hàng 
hóa ; đối lập kinh tế "hàng hóa với thị trường 
cho răng thị trường là phạm trù riêng của chủ 
nghĩa tư bản, từ đồ chấp nhận sản xuất hàng 
hóa ma không thưa nhận vai trò của thị trường. 
Các học gia phương Tây định nghĩa kinh tế thị 
trưởng hay thị trường chi là khái quát các biểu 
hiện bề ngoài của hiện tượng kinh tế chứ không 
vạch ra được bản chất bên trong của các hiện 
tượng đó. Pôn A. Xa-mu-en-xơn, một tác giả 
Mỹ có nói đền kinh tế thị trưởng nhưng không 
định nghĩa phạm trủ đó mà lại định nghĩa phạm 
trù thị trưởng và cơ chế thị trường (vìê ông đồng 
nhất kinh tẻ thị trưởng với cơ chế thị trường 
và đông nhất cơ chế thị trường với chủ nghĩa 
tư bản). 


Sự đồng nhất chủ nghĩa xã hội với mô hinh 
kế hoạch hóa tập trung 8 quan liều hoặc sự đông 
nhất kinh tế thị trưởng với chủ nghĩa tư bản 
dèẻu dẫn đến kết luận rằng định hướng xã hội 
chủ nghĩa mâu thuần với kinh tế thị trường. 
Thực ra, các phạm trù hạng hóa, thị trường 
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NGUYÊN KHẮC HIÊN °* 


phản ánh những quan hệ kinh tế chung của các 
phương thức sản xuât gắn liền VỚI sản xuất 
hàng hóa, tức là sản xuất để trao đổi. 


Thị trường và kinh tế thị friởng là thành 
tựu chung của văn minh nhân loại. Thị trường 
có trước chủ nghĩa tư bản, trong chủ nghĩa tư 
bản và cả sau chủ nghĩa tư bản. 

Kinh tế thị trường đa từng tôn tại qua các 
phương thức sản xuất khác nhau. Nó không 
phát sinh đông thời với sự ra đời của sản xuất 
hàng hóa mà chỉ được hinh thành sau đó hàng 
nghìn năm. Trong thời Trung cô, chỉ có sản 
xuất hàng hóa giản đơn của nông dân, thợ thủ 
công có thể tiên hành dựa trên sức lao động 
và tư liệu sản xuất của bản thân họ. Dân dần 
dưới tậc động, của các quy luật sản xuất hàng 
hóa, nên sản xuất giản đơn chuyên sang nên 
sản xuất hàng hóa, tôn tại xen kẻ với nên kinh 
tế tự nhiên, rôi chuyển sang nền sản xuất hàng 
hóa lớn dưới chủ nghĩa tư bản. Đồng thời VỚI 
quá trinh này, kinh: tế hàng hóa cũng chuyển 
thành kinh tê thị trường, với đỉnh cao của nó 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa phát triển mà 
mọi sản phẩm, kể cả sức lao động, đều mang 
hình thức hàng hóa và chi được thực hiện thông 
qua thị trường, và đồng tiền trở thành ma lực 
chi phối tất cả. 


Cơ sở kinh tế khách quan của sự hình thành 
và phát triển thị trường và kinh tế thị trường 
cũng là cơ sở kinh tê khách quan của sự hình 
thành và phát triển kinh tế hàng hóa ; đó là sự 
phân công lao động xã hội và chế độ sở hưu 
khác nhau. lDo đó, kinh tẾ thị trường, kinh tế 


hàng hóa không chi có trong chủ nghĩa tư bản, 


* Chuyên viẻn kinh tê cập cao 
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mà còn tôn tại trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa. xã hội (vi còn những hình 
thức sở hữu tư liệu sản xuất tư nhân khác nhau 
cùng tôn tại đan xen với các hình thức sở hữu 
quôc doanh và tập thể) và cũng còn tôn tại cả 
trong chủ nghĩa xã hội (vi còn hai hình thức 
sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất). 


Cần phân biệt kinh tế thị trường và cơ chế 
kinh tế thị trường. Cơ chế kinh tê thị trường 
hay cơ chế thị trường là guông máy vận hành 
của nên kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường 
là chế độ kinh tế khách quan do trinh độ phát 
triển của lực lượng sản xuât và tính chất của 
quan hệ sản xuât quyết định. Cơ chế thị trường, 
tuy phụ thuộc vào tính chất và yêu câu khách 
quan của chế độ kinh tế thị trường, song nó 
còn bao hàm yếu tố chủ quan, Đó là sự vận 
dụng của con người bằng VIỆC tô chức ra guồng 
máy kinh tế tự do hay có điều tiết của nhà nước 
theo yêu cầu vận động khác nhau của nên kinh 
tế thị trườn g trong các giai đoạn phát triển khác 
nhau của nó. 


Trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa. xa hội, kinh tế hàng, hóa, kinh 
tế thị trường còn tôn tại là tất yêu. Về mặt kinh 
tế, có thể coi đây là thời kỳ của nền kinh tế 
thị trưởng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Cơ chế thị trường theo định ¡ hướng xã hội chủ 
nghĩa là cơ chế thị trường còn nhiều xu hướng 
tự phát nhưng có sự điều tiết của nhà nước do 
đảng cộng sản lãnh đạo theo hướng củng cố 
và phát triên chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa, 
kết hợp đúng đắn giữa kế hoạch và thị trường, 
kết hợp kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch 
xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giảm 


hắn phần kế hoạch pháp lệnh và kế hoạch trực 


tiếp thay bằng kế hoạch định hướng, trong đó 
không chỉ chú ý đến những cân đồi tông hợp 
mà còn cả cân đối giá trị, nhằm giữ vững cân 
đối tông thể, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt 
động của tất cả các thành phân kinh tế, và do 
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 


Kinh tế thị trưởng theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa có những yêu tổ khách quan yêu câu 
và bảo đảm cho sự thành công của nó. Đó là 
khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa làm nên tảng 
đã hình thành, nhà nước nắm giữ những ngành, 
những lĩnh vực chủ chốt của nên kinh tế, chính 
quyền là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 
dân, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. 


Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa đã có tiên lệ lịch sử chứ không phải 
là “công việc hoàn toàn mới” hay. chưa hề có" 
như một số tác giả đã quan niệm. Tiền lệ đó 
là chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề 
xướng đã được vận dụng vào thực tiễn ở Liên 
Xô trong nhưng nắm hai mươi. Nội dung cơ bản 
của chính sách đó là chuyển từ nên kinh tế 
mệnh lệnh, chỉ huy sang nên kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; biện pháp 
chủ yếu để bảo đảm thắng lợi của định hướng 
xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn định hướng tư 
bản chủ nghĩa là sử dụng đúng đắn chủ nghĩa 
tư bản nhà nước dưới nên chuyên chính vô sản. 


Qua mười năm đôi mới, vận dụng sáng tạo 
tư tưởng của Lê-nin vào đặc điểm và điều kiện 
thực tiền của Việt nam, Đảng ta đã đề ra đường 
lối cách mạng đúng đắn, đưa đất nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình 
thực hiện chúng ta không tránh khỏi một số 
khuyết điểm, lệch lạc. Song về cơ bản chúng 
ta đã vượt qua một giai đoạn thử thách gay go 
và không những đã đứng vững mà còn vươn 
lên, đạt những thành tựu to lớn trên nhiều mặt. 


Với những điều trình bày ở trên chúng ta 
có thê khẳng định rằng, chuyển sang cơ chế 
thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, là sự chuyên đổi 
hợp quy luật. Không thê coi đó là sự "từ bỏ lý 
tưởng” và "ngả sang chủ nghĩa tư bản". 


Lại có ý kiến cho rằng, thị trường là thị 
trưởng, không có sự khác biệt nào giữa thị 
trường phát triên theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ` và thị trường trong chủ nghĩa tư bản. Vì 
vậy theo họ nên bỏ cụm từ "theo định hướng 
xa hội chủ nghĩa". 


Ý kiến này cùng không đúng. 


Thị trường đúng là lĩnh vực của sự trao đôi 
hàng hóa, nhưng về chiều sâu, là một trong 
những hình thức vật chất biểu hiện quan hệ sản 
xuất của những người sản xuất và trao đổi hàng 
hóa. Thị trường chính là nơi mà các quan hệ 
xã hội giưa những con người, „ g1ữa Các giai cấp 
xã hội (trong xã hội có giai cấp) biểu hiện dưới 
hình thức xuyên tạc những quan hệ xã hội giữa 
các vật. Là hình thức biêu hiện quan hệ sản 
xuất nên thị trường mang bản chất xã hội - kinh 
tế (tính chất glai câp trong xã hội có giai cấp) 
khác nhau, phụ thuộc vào tính chất của quan 
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hệ sản xuất, trước hết là vào chế độ sở hữu trên 
đó nó tôn tại. 


Nhìn chung, thị trường là một hiện tượng 
kinh tế - xã hội, là biểu hiện vê hoạt động của 
con người trong nền sản xuất hàng hóa. Theo 
các nhà kinh tê học, nhân tố cơ bản cấu thành 
thị trường là hàng và tiền. Từ đó hình thành 
các quan hệ cơ bản của thị trường, quan hệ 


mua - bán, quan hệ tiền - hàng, quan hệ cung- 


cầu và giá cả hàng hóa. Trên thị trường có 
nhiều quy luật hoạt động, trong đó có quy luật 
giá trị, quy luật cung cầu, quy luật lưu thông 
tiên tỆ, Quy luật giá trị là quy luật cơ bản của 
mọi nên kinh tê hàng hóa nhưng mang tính chất 
khác nhau và tác độn g khác nhau tùy thuộc vào 
chế độ sở hữu thống trị. Nó vận động trong sự 
tác động qua lại với các quy luật kinh tê đặc 
thù của phương thức sẵn xuât chủ đạo và chịu 
sự tác động chi phối của các quy luật kinh tế 
của phương thức sản xuất đó. Do vậy, cơ chê 
thị trưởng trong chủ nghĩa tư bản và trong chủ 
nghĩa xã hội dù có những yếu tố giông nhau 
thi những yêu t tô đó cũng mang những nội dun 
xã hội - kinh tế, khác nhau do tính chât của chê 
độ sở hữu quyết định. 


Sẽ là sai lầm nếu khẳng định thị trường là 
thị trưởng, không có sự khác biệt nào giữa thị 
trường phát triên theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa và thị trường phát triên trong chủ nghĩa 
tư bản. 


Trên những nét cơ bản, kinh tế thị trưởng 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa khác với kinh 
tế thị trường tư bản chủ nghĩa ở những điểm 
sau đây : 


- Chế độ sở hữu : Dưới chủ nghĩa tư bản, 
nền tảng của chế độ sở hữu là sở hữu tư nhân 
tư bản chủ nghĩa. Còn ở nước ta hiện nay thực 
hiện đa dạng hóa các hình thức sở hữu, nhưng 
trên cơ sở chế độ công hữu về các tư liệu sản 
xuất chủ yếu. 


- Các thành phần kinh (ễ : Dưới chủ nghĩa 
tư bản nên kinh tế có nhiều thành phần (có cả 
kinh tế quốc doanh, liên doanh, chủ nghĩa tư 
bản nhà nước...) nhưng do nhà nước tư sản quản 
lý và do tư bản tư nhân chi phối. Còn ở nước 
ta hiện nay cũng có nhiều thành phần trong nền 
kinh tề nhưng do nhà nước xã hội chủ nghĩa 
quản lý và do kinh tế quốc doanh và tập thể 
ngày càng đóng vai trò nên tẳng, chi phôi. 
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- Chế độ quản lý : Dưới chủ nghĩa tư bản, 
thị trường tự phát, tự do cạnh tranh, nhà nước 
tư sản tuy cũng có điều tiết, có can thiệp, có 
kế hoạch, nhưng không phải là xu hướng cơ 
bản và cũng không ngăn chặn được những mặt 
tiêu cực của cơ chê thị trường như khủng 
hoảng, lạm phát, thất nghiệp... Còn ở nước ta 
hiện nay, một mặt nhà nước khuyến khích và 
tạo điều kiện phát huy tác dụng tích cực của 
cơ chế thị trường, nhưng mặt khác, nhà nước 
còn có sự can thiệp mạnh mẽ và tích cực (bằng 
kế hoạch, chính sách, luật pháp, sức mạnh kinh 
tế...) để điều tiết, hướng dẫn, hạn chế những 
mặt tiêu cực của cơ chê thị trường. 


- Chế độ phân phối : Dưới chủ nghĩa tư 
bản, chế độ phân phối chủ yếu là phân phối 
theo tư bản, phục vụ lợi ích của các nhà tư bản. 
Ở nước ta hiện nay, nhà nước áp dụng nhiều 
hình thức phân phôi, trong đó phân phối theo 
lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yêu, đồng 
thời phân phối dựa trên mức đóng góp các 
nguồn lực khác vào kết quả của sản xuất kinh 
doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội, 
đi đôi với chính sách điều tiết hợp lý, bảo hộ 
quyền lợi của người lao động. 


- Chính sách xã hội : Chủ nghĩa tư bản ra 
đời bằng tước đoạt, tích lũy ban đầu, bằng CưỚp 
bóc. N gày nay, các nước tư bản đi sau có điều 
chỉnh ít nhiều để xoa dịu đấu tranh của người 
lao động nhưng do bản chất của nó, chủ nghĩa 
tư bản không thể nào giải quyết được mâu 
thuẫn cơ bản. Đó là mâu thuẫn giữa tính xã 
hội hóa ngày càng cao của lao động với sự 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa tư liệu sản 
xuất, là sự bóc lột tàn tệ người lao động, cũng 


. như sự phân cực giàu nghèo, sự bất công, bât 


bình đẳng ghê gớm. Còn ở nước ta hiện nay, 
phát triên kinh tê thị trưởng nhưng trên cơ sở 
hạn chế bóc lột ; tăng trưởng kinh tế phải gắn 
liền với tiến bộ và công bằng xã hội (ngay trong 
từng bước và trong suôt quá trình phát triên). 
Công bằng xã hội phải thê hiện ở cả khâu phân 
phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn ở khâu phân 
phối kết quả sản xuất, cũng như ở việc tạo điều 
kiện phát triển năng lực của mọi thành viên 
trong cộng đồng ; khuyến khích làm giàu hợp 
pháp đi đôi với tích cực xóa đối, giảm. nghèo, 
ngăn chặn tỉnh trạng người nghèo bị bần cùng 
hóa, thụ hẹp dần khoảng cách về trình độ phát 
triển, về mức sông giữa các vùng, các dân tộc, 
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các tầng lớp dân cư ; ngay từ đầu, khi kinh tế 
chưa phát triển cao, đã phải chăm lo chính sách 


xã hội, giữ gìn đạo đức và bản sắc văn hóa dân ' 


tộc. 

Như vậy, rõ ràng là không có khái niệm 
thị trường chung chung và việc Đảng ta đề ra 
đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường theo 
“định hướng xã hội chủ nghĩa" là hoàn toàn 
đúng đắn và có cơ sở. 


Thực hiện qua mười năm đổi mới, mô hình 
kinh tế hàng hóa nhiêu thành phần, vận động 
theo cơ chê thị trường, có sự quản lý của nhà 
nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa Ở nước 
ta cho thấy : thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa có nội dung và có căn cứ khách quan. 
Đây là mô hình cho phép tìm tòi một thê chê 
vừa tiếp thu được những thành tựu hàng trăm 
năm của kinh tế thị trường, vừa xác định khuôn 
khổ mới cho sự vận hành của thị trường có tổ 
chức, có hướng dân, đáp ứng các mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội trong từng giai đoạn phất 
triển. Cũng có thể nói, kinh tế thị trường theo 
định hướng, xã hội chủ nghĩa là con đường phát 
triển rút ngăn để vừa tăng trưởng kinh tê nhanh, 
vừa khắc phục, hạn chê những khiếm khuyết 
của cơ chế thị trường cũng như của cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung, hanh chính, quan liêu, 
thực hiện có hiệu quả mục tiêu đân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn mình. 


- Chúng ta chủ trương phát triển kinh tế thị 
trường nhưng không. đề cho nó vận động một 
cách tự phát, mù quáng, mà phải hướng dẫn, 
điều tiết, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt 
tiêu cực, vì lợi ích của đại đa số nhân dân lao 
động, v vi một xã hội công bằng, văn minh. Phát 
triên nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là 
xu thế tất yếu của lịch sử, là quy luật vận động 
tự nhiên của xã hội. 

Có ý kiến cho rằng chuyển sang kinh tế 
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
sao lại cân có sự lãnh đạo của đảng cộng sản 2 


Chúng ta biết rằng xây dựng nền kinh tế 
thị trường. theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
là công VIỆC không dễ dàng, đơn giản. Trái lại, 
nó là công việc to lớn, phức tập, đây khó khăn, 
thử thách, nhất là vào thời điểm thế giới và 
trong nước đang có những diễn biến nhanh 
chóng và đầy nghịch lý như hiện nay. Đó là 
những công việc đòi hỏi phải dày công suy 


nghĩ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ; 
hãng ngày, hằng giờ phải xử lý những công 
VIỆC rầt phức tạp, phải giải những bài toán đầy 
ân số. Đổi mới và đi lên theo chủ nghĩa xã hội 
bằng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, áp dụng cơ chế thị trường và mở cửa, sử 
dụng nhiêu hình thức chủ nghĩa tư bản nhà 
nước, đòi hỏi phải rất sáng suốt, có bản lĩnh, 
có cách nhìn và tâm nhìn rộng lớn. Người có 
khả năng. và điều Kiện làm việc đó không aI 
khác ngoài đảng cộng sản - là đẳng phần đầu 
cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa, thật sự đại diện và bảo vệ lợi ích của 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Sự 
lãnh đạo của Đảng là nhân tô quyết định nhất 
bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của kinh 
tễ thị trường, cũng như toàn bộ sự nghiệp phát 
triển của đất nước. 


Về bản chất, nền kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa khác với nên kinh 
tế thị trường tư bản chủ nghĩa như trên đã trình 
bày, nên tất yếu phải có sự lãnh đạo của đẳng 
cộng sản. Hệ thông chính trị một đẳng (đảng 
cộng sản) có điều kiện và có khả năng phát 
huy mọi động lực xã hội để bảo đảm cho sự 
phát triển kinh tế của đất nước đi đúng mục 
tiêu xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, nền kinh tế 
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng không những 
hợp quy luật mà còn có động lực phát triên 
mạnh mẽ. Nền kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, về thực chất, là một 
kiểu tổ chức vừa dựa trên những nguyên tắc 
và quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên 
nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, 
trước hết là về sở hữu, tổ chức quản lý và quan 
hệ phân phối. Trong nên kinh tế đó, nhóm nhân 
tổ, kinh tê thị trường đóng vai trò động lực thúc 
đây, nhóm nhân tô xã hội chủ nghĩa đóng vai 
trò mở đường, hướng dân, định hướng sự vận 
động của nên kinh tê theo mục tiều đã xác định. 
Do đó, yếu tố chính trị ở đây (tức là vai trò 
lãnh đạo của đảng cộng sản) vừa là động lực, 
vừa là tay lái bảo đảm cho các động lực đó đi 
theo một hướng. Chính những chính sách kinh 
tế của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đối 
mới vừa qua, thực chất là những quyết định 
đột phá, tạo nên động lực kinh tê, giải phóng 
sức sản xuất, trực tiếp thúc đẩy kinh tế phát 
triển 
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VỀ KHÁI NIÊM 
"ĐINH HƯŨNG XÃ HỘI CHU NGHĨA" 


UỤM từ "định hướng xã hội chủ nghĩa” 

được Đảng ta nêu ra trong các văn kiện 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
và đã được nhiều nhà khoa học, cơ quan khoa 
học nghiên cứu. Song đến nay vẫn còn không 
ít vấn đề đặt ra mà những lời giải chưa thỏa 
mãn được yêu cầu của nhiều người. Vì vậy, 
Tạp chí Cộng sản tổ chức cuộc hội thảo này 
là rất cần thiết. 


Tư tưởng về "định hướng xã hội chủ 
nghĩa" (hiểu theo nghĩa rộng) là sự định hướng 
mục tiêu và coh đường phát triển của đất nước 
theo quy luật khách quan đã được C.Mác và 
Ph.Ăng-ghen phát hiện sau khi phân tích một 
cách khoa học toàn bộ lịch sử phát triển của 
xã hội loài người : loài người nhất định sẽ tiên 
tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


"Định hướng xã hội chủ nghĩa” với tính 
cách là một khái niệm được ghi trong Ti? điển 
chủ nghĩa cộng sản khoa học do Nhà xuất bản 
Tiến bộ Mát-xcơ-va xuất bản năm 1980, được 
dịch ra tiếng Việt năm 1986, thì đồng nghĩa 
với khái niệm "con đường phát triển không tư 
bản chủ nghĩa". Như vậy, hiểu theo nghĩa hẹp 
hơn, "định hướng xã hội chủ nghĩa" được đặt 
ra đối với các "nước kinh tế lạc hậu", "kém 
phát triển", "các nước đang phát triển". Song 
điều đó không có nghĩa là "định hướng xã hội 
chủ nghĩa" được đặt ra đối với mọi nước trong 
mọi thời kỳ lịch sử. Nó chỉ được đặt ra đối 
với các nước khi có hai điều kiện : I) Điều 
kiện quốc tế: thời đại mới - thời đại quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản 
trên phạm vi toàn thế IỚI - xuất hiện ; 2) Điều 
kiện trong nước : chính quyền thuộc về nhân 


lẤo 


NGUYÊN VĂN OÁNH * 


dân lao động do các đảng mác xít lê nin nít 
lãnh đạo. Chỉ có trong những điêu kiện lịch 
sử như vậy. các nước lạc hậu, kém phát triên 
mới có thể thực hiện cùng một lúc các mục 
tiêu : giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội 
và giải phóng con người, thống nhất ở mục 
tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. 

Với nội dung nói trên, về thời gian mà 
nói, "định hướng xã hội chủ nghĩa" trùng với 
"thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội ở các nước chưa qua chế độ tư 
bản chủ nghĩa". 


Từ đó, có thể suy ra : "chủ nghĩa xã hội" 
(hay "xã hội xã hội chủ nghĩa") và "định 
hướng xã hội chủ nghĩa" không phải là một, 
nhưng cũng không phải là hai cái hoàn toàn 
khác biệt nhau. 


"Chủ nghĩa xã hội" hay "xã hội xã hội 
chủ nghĩa" là một xã hội mà những thuộc tính 
hợp thành của nó trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, tư tưởng, văn hóa, bảo đảm cho sự 
nghiệp giải phóng con người đạt tới độ chín 
muỗi nhất định. Văn kiện Đại hội VII của 
Đảng ta đã nêu ra 6 đặc trưng (6 thuộc tính) 
của xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây 
dựng và 7 phương hướng cơ bản đề từng bước 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Dù còn 
cÓ ý kiến khác nhau, song không thể phủ nhận 
răng "6 đặc trưng" và "7 phương hướng" đó 
chính là định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. 


* PTS, Phó trưởng khoa Chu nghĩa xã hội khoa học. Học 
viện chính trị quốc gia Hô Chí Minh 


Viến tới Đại hội đại biểu đeàn quốc lần hú VĂEE của Đảng 


"Định hướng xã hội chủ nghĩa" vừa nói 
lên điểm xuất phát của đất nước ta từ một nước 
chậm phát triển..., vừa nói lên những chặng 
đường những giai đoạn, những bước quá độ 
mà chúng ta sẽ phải đi qua, và thông qua 
những bước quá độ ây, các nhân tô của chủ 
nghĩa xã hội như các mâm non sẽ dần dần 
hình thanh, phát triển, hoàn thiện đạt tới mục 
tiêu của xã hội chủ nghĩa. Như vậy, trong mối 
quan hệ biện chứng, "chủ nghĩa xã hội" hay 
"xã hội xã hội chủ nghĩa" vừa là mục tiêu của 
sự định hướng, vừa có mặt ngay từ đầu trong 
sự định hướng đó với tính cách là những nhân 
tô hợp thành. Những nhân tổ đó là những mâm 
non nhưng lại là những nhân tố rất cơ bản ; 
không có những nhân tố đó thì không thể nói 
tới, không thể đi tới "chủ nghĩa xã hội" hay 

"xã hội xã hội chủ nghĩa" với tính cách là mạc 
tiểu của sự định hướng. Những nhân tố đó bao 
gồm - "hệ tư tưởng của giai cấp công nhân", 

"sự lãnh đạo của Đảng cộng sản”, "Nhà nước 
của nhân dân lao động", "những cơ sở kinh tế 
chủ yếu của nên kinh tế quốc dân 

Như vậy, "định hướng xã hội chủ nghĩa" 
không phải là một thuật ngữ được kết hợp theo 
ý muôn chủ quan từ hai khái niệm "định 
hướng” và "xã hội chủ nghĩa" ; nó cũng không 
phải là sự "cộng sinh” giữa chủ nghĩa tư bản 


và chủ nghĩa xã hội, mà phản ánh tông thể | 


các mối liên hệ biện chứng của các nhân tố 
xã hội chủ nghĩa, sự vận động, phát triển của 
các nhân tố đó từ điểm xuất phát đến mục tiêu 
xác định. 


Đó là biện chứng của lịch sử, là lôgích 
phát triển chưng của nhân loại trong thời đại 
ngày nay, mà người có công đầu phát hiện 
ra nó là C.Mác, Ph.Áng-ghen, V.I.Lê-nin, và 
ở Việt nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thật vậy, từ cuối thế kỷ 19, Việt nam trở 
thành thuộc địa của thực dân Pháp. Nhiều nhà 
yêu nước đã tìm con đường giải phóng dân 
tộc. Và kết quả như chúng ta thấy, lịch sử dân 
tộc ta đã chọn : không phải là phong trào yêu 


nước truyền thống theo hệ tư tưởng phong ` 


kiến" ; cũng không phải là phong trào yêu 
nước dù có “mới” hơn - "phong trào dân tộc 


dân chủ theo khuynh hướng tư sản" ; mà là 
"phong trào dân tộc theo khuynh hướng công 
nhân”, tức là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người đầu tiên 
nhận thức và phản ánh đúng sự lựa chọn đó 
của dân tộc là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 
Minh. Người đã đưa nhận thức ấy vào phong 
trào công nhân, phong trào yêu nước, và tạo 
ra sự định hướng cho sự phát triển của dân tộc 
ta là : độc lập dân tộc gắn bó hữu cơ với chủ 
nghĩa xã hội. 

Năm 1920, cái mốc đánh dấu sự định 
hướng trên lĩnh vực £ tưởng - lý luận. Đó là 
lúc Hồ Chí Minh đã gặp được chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin, trở thành người cộng sản. 


Năm 1930, với sự ra đời của Đảng cộng 
sản Việt nam, "định hướng xã hội chủ nghĩa" 
tiến thêm một bước : tự tưởng lý luận - đường 
lỗi chính trị - tổ chức đội tiên phong của giai 
cấp công nhân và của cả dần tộc. 


Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt nam 
dân chủ cộng hòa, với việc Quốc hội khóa I 
do nhân dân bầu ra thông qua Hiến pháp đầu 
tiên -.Hiến pháp 1946, “định hướng xã hội chủ 
nghĩa" ở nước ta thực tế bước đâu đã được 
hiện thực hóa. trên một số lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Bằng những cải cách dân chủ của 
Nhà nước ta trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, 
xã hội theo hướng phục vụ công, nông và các 
tầng lớp lao động khác, “định hướng xã hội 
chủ nghĩa" ngày càng thâm nhập vào đời sống 
cũng như nhận thức của các giai cấp và tầng 
lớp, các dân tộc và mỗi con người Việt nam. 


Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, tiếp theo là những thành 
tựu to lớn của 10 năm đổi mới, là những cột 
mốc vừa có ý nghĩa khẳng định sự đúng đắn 
của "định hướng xã hội chủ nghĩa", vừg có ý 
nghĩa củng cô vãng chắc định hướng đó. 


Sự định hướng đúng : độc lập dân tộc 
gắn với chủ nghĩa xã hội", thực tế đã đem đến 
cho dân. tộc ta sức mạnh lý tưởng, sức mạnh 
khoa học, sức mạnh chính trị, sức mạnh vật 
chất..., tạo thành sức mạnh: tông hợp, là nhân 
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tố bảo đảm thắng lợi cho cách mạng Việt nam 
trong gần bảy thập kỷ qua. Điều đó khẳng 
định zính hiện thực của sự định hướng ; nó 
không phải là cái gì trừu tượng, mơ hô, "tù 
mù” như có người xuyên tạc. 


"Định hướng xã hội chủ nghĩa" là sự định 
hướng mục tiều và con đường phát triển của 
đất nước do Đảng cộng sản nêu. trong đường 
lối chính trị của mình, trên cơ sở nắm vững 
quy luật vận động của lịch sử loài người trong 
thời đại ngày nay. Đó còn là quá trình xác 
định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và 
chính sách xã hội của nhà nước ; tô chức hoạt 
động thực tiễn thông qua các phong trào cách 
mạng của quần chúng lao động mà nòng cốt 
là khối liên minh công, nông, trí thức, phù 
hợp với đặc điểm của từng thời kỷ, từng giai 
đoạn, qua các nắc thang trung gian, các hình 
thức quá độ ; uốn nắn kịp thời những sai lầm 
trong nhận thức cũng như trong hoạt động 
thực tiễn, bảo đảm cho các nhân tố xã hội chủ 
nghĩa hình thành, phát triên, từng bước phát 
huy tính ưu việt và không ngừng được hoàn 
thiện, qua đó nước ta tiến một cách vững chắc 
lên chủ nghĩa xã hội không phải trải qua chế 


độ tư bản chủ nghĩa. Đó cũng là quá trình đấư 


tranh lâu dài, gay go, phức tạp giữa hai khả 
năng, hai con đường phát triển theo hướng tự 
bán chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Ở 
đây đòi hỏi tính tự giác rất cao trong toàn bộ 
hoạt động của quần.chúng lao động do Đảng 
cộng sản lãnh đạo. 

"Định hướng xã hội chủ nghĩa" có thể thực 
hiện được hay không 2 Câu trả lời là có thể 
"có”, mà cũng có thể là “không” tùy theo sự 
lanh đạo của đảng cộng sản và ý thức tự giác 
của nhân dân lao động. Thực tế 10 năm cải 
tô, cải cách, đổi mới vừa qua ở các nước xã 
hội chủ nghĩa đã chứng minh. Điều quyết định 


đầu tiên, bảo đảm sự "định hướng xã hội chủ . 
nghĩa", la gu? vững những thành quá cách: 


mạng ; mà thành quả to lớn nhất, cơ bản nhất, 
là chính quyền của nhán dân, nòng cốt là khối 
lien mình giữa giai cắp Công Hhản VỚI giải 
cáp nông dân và tầng lớp trí thức do Đảng 
cộng sản lãnh đạo. Ở đây, phải quán triệt tư 
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tưởng lớn, cũng là bài học lớn về mối quan 
hệ giữa ÔN ĐỊNH và PHÁT TRIÊN, PHÁT 
TRIÊN và ÔN ĐỊNH trong quá trình đổi mới. 
Nói cách khác, để bảo đảm "định hướng xã 
hội chủ nghĩa", tiến hành thắng lợi công cuộc 
đổi mới, chúng ta phải giữ vững nguyên lý 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cũng 
VÌ Vậy, để "tiếp tục đôi mới và tiến lên", tại 
Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
của Đại hội VII, Đảng ta cùng với việc chỉ ra 
những thời cơ thuận lợi cho việc thực hiện 
"định hướng xã hội chủ nghĩa", cũng đã chỉ 
ra những nguy cơ chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa. 


Một câu hỏi khác đặt ra là : trong điều 
kiện chủ nghĩa xã hội hiện thực đã sụp đổ ở 
Liên xô và Đông Âu, chủ nghĩa tư ban đang 
chiếm ưu thế, tại sao nước ta cứ phải giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa" 2 Trà lời câu 
hỏi trên thật không đơn giản, song, xin nêu 3 
căn cứ sau như là cơ sở khoa học của sự "định 
hướng xã hội chư nghĩa &: 


Một là, xuất phát từ thực tế sinh động của 
lịch sử nước ta, nhất là từ thực tế cách mạng 
do Đảng ta lãnh đạo như đã trình bày ở trên, 
và đặc biệt là từ những nhận thức mới của 
Đảng ta về chủ nghĩa xã hội qua kinh nghiệm 
lanh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta từ năm 1955 đến nay. 


Hai là, sự sụp đồ của chế độ xã hội ở Liên 
xô và Đông Âu là to lớn, hậu quả sẻ còn kéo 
dài, song nếu so với sự ra đời và phát triển 
của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, thì đó chỉ Tà khoảng thời gian ngắn, là 
bước thụt lùi tạm thời mà thôi. Hiện tượng 
tương tự như thế cũng đã diễn ra trong quá 
trình phát triển của chủ nghĩa tư bản. Si cách 
mạng tư sản Pháp năm 1789, cuộc đấu tranh 
trong nội bộ lực Tượng cách mạng cũng như 
Ø1ữa giaI cấp tư sản cách mạng với các thế lực 
phong kiến phản động vẫn tiếp tục diễn ra. 
Kết quả là sau sự thất bại của Na-pô- -lê-ông 
dòng Buốc bông trở lại nắm chính quyền lo 
đến. năm 1830, dòng Oóc-lê-ăng năm chính 
quyền đến năm 1848, và dòng Bô-na-pác-tơ 
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nắm chính quyền đến năm 1870. Tông cộng 
là hơn 50 năm, qua các triều đại : Lu-Ii 18, 
Lu-i Phi-líp va Lu-i Bô-na-pac-tơ. 


Sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu không 
phải bắt nguồn từ học thuyết của Mắc, Lê-nin 
về chủ nghĩa xã hội, mà bắt nguồn từ sai lầm 
của các đảng cộng sản ở đó, nhất là sai lầm 
về đường lối chính trị trong thời kỳ cải tổ ; 
sai làm này đã bị các thế lực thù địch với chủ 
nghĩa xã hội lợi dụng, khoét sâu, đẩy tới... 
Liên xô năm 1985 không thể khó khăn bằng 
nước Nga sau Cách mạng Thâng Mười năm 
1917, bằng Liên xô hồi đầu những năm 20 
hoặc sau chiến tranh thế giới thứ hai ; cũng 
không thể khó khăn bằng Trung quốc năm 
1978 khi bắt đầu cải cách ; càng không thể 
khó khăn bằng Việt nam năm 1986 khi bắt 
đầu đổi mới. Liên xô chiếm 1⁄6 địa cầu, tài 
nguyên phong phú vào bậc nhất thế giới, với 
hơn 270 triệu dân cần cù, thông minh, với đội 
ngũ hàng chục triệu cán bộ khoa học - kỹ thuật 
đủ sức đưa con người đầu tiên vào vũ trụ.... 
thế mà khi đi vào cải tô lại coi sự giúp đỡ của 
phương Tây về vốn, kỹ thuật, chuyên gia, như 
là điều kiện tiên quyết. Đó là điều khó hiểu. 

Ba là, chủ nghĩa tư bản đang chiêm ưu 
thế chỉ là tạm thời. Chúng ta học tập kinh 
nghiệm tốt của họ, nhưng lịch sử cho thấy: 
không thể coi chủ nghĩa tư bản là lý tưởng, vì 
mấy lẽ : 


+ Chủ nghĩa tư bản đã có lịch sử mấy trăm 
năm, đã đặt ách thống trị trên thế giới từ cuối 
thế kỷ 19, nhưng đến nay nó chỉ có thể phát 
triển ở vài chục nước, và phát triển nhất thì 
cũng chỉ có ở 7 nước. Hơn nữa, để có được sự 
phát triển ấy, loài người đã phải trả giá như 
thế nào ? Nhân dân lao động ở các nước tư 
bản đã bị bóc lột hết sức dã man, khiến Tô-mát 
Mo-rơ khi mô tả đã phải dùng tới hình tượng 
: "cừu ăn thịt người”. Còn nhân dân ở các nước 
thuộc địa thì bị bòn rút tới tận xương tủy mà 
hậu quả tới nay vẫn còn đó : "một châu Phi 
đói, một châu Á nghèo, và một châu Mỹ la 
tinh nợ nần chồng chất". 


+ Hiện nay, các nước tư bản vẫn phát triển 
trên cơ sở người bóc lột người. Lợi nhuận tỏi 
đa là mục đích tôi thượng của chủ nghĩa tư 
bản, vẫn là quy luật vận động cơ bản của xã 
hội tư sản. Hậu quả tất yếu là sự phân hóa 
giàu nghèo ngày càng tăng. Thế giới thứ tư - 
thế giới những người nghèo khổ - hình thành 
ngay trong lòng các nước được coi là giàu có 
nhất, văn minh nhất (nước Mỹ hiện có 35 triệu 
người sống trọng cảnh nghèo khổ, trong đó 6 
triệu là trẻ em dưới 5Š tuôi). 

+ Chủ nghĩa tư bản vẫn là thế giới trong 
đó các nước phát triển tiếp tục bóc lột các 
nước đang phát triển. Nhìn bên ngoài thi có 
vẻ dòng tư bản chảy từ các nước giàu sang 
các nước nghèo dưới hình thức đầu tư, viện 
trợ, nhưng thực ra không phải như vậy: số lợi 
nhuận các nước giàu thu về từ các nước nghèo 
chỉ trong 7 năm (1982 - 1989) đa vượt quá 
350 tỉ đô la. Nước thu lợi nhiêu nhất là Mỹ 
và Nhật. 


+ Chủ nghĩa tư bản là nguồn gốc nảy sinh 
đủ mọi tội ác trong, suốt thế kỷ 20 này. Hai 
cuộc, chiến tranh thế giới và hằng trầm cuộc 
chiến tranh cục bộ do nó gây rạ, đã cướp đi 
hàng chục triệu sinh mạng. Hàng tí đô la đã 
và đang tiếp tục bị tiêu phí vào các cuộc chạy 
đua vũ trang, thử vũ khí hạt nhân, tàn phá và 
hủy hoại nghiêm trọng môi trường sinh thái... 
Thất nghiệp, tội ác và tệ nạn xã hội tiếp tục 
hoành hành ở khắp các nước tư bản phát triên, 
từ Mỹ đến Nhật, Pháp... khiến nhiều nhà trí 


thức nối tiếng sống ngay ở các tạ đó đã. 


phải lên tiếng báo động. 


Tóm lại, chủ nghĩa tư bản không thê giải 
quyết được các mâu thuẫn cũng như mọi bất 
công xã hội. Trong khuôn khô chủ nghĩa tư 
bản, không thể thực hiện được triệt để sự 
nghiệp giải. phóng con người. Vị vậy, trong 
quá trình đôi mới, chúng ta phải luôn luôn giữ“ 
vững mục tiêu, con đường đã chọn là chủ 
nghĩa xã hội. Chi có chủ nghĩa xã hội đích 
thực mà Đảng. và Bác Hồ đã lựa chọn, được 
nhân dân ta đồng tình hưởng ứng và nỗ lực 
phần đầu thực hiện, mới có thể đưa đất nước 
ta đến ấm no, hạnh phúc 
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CỰC DIỄN MỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG 
ÐI LÊN CỬA ĐẮT NƯỚC 


Việt nam có nhiều thời kỳ phát triên 

hết sức rực rỡ, nhưng có lé chưa bao 
giờ phong độ của đất nước, vị trí của dân 
tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây 
giờ. Cũng chưa bao giờ chúng. ta thực hiện 
được một cuộc hội nhập cả về bê rộng, chiều 
sâu và tầm cao với hầu hết các nước trên 
khắp năm châu bốn biến như hiện nay. 


| ỊCH sử hàng web năm của dân tộc 


Rõ ràng, chúng ta đang ở một thời điểm 
đặc biệt, thực hiện bước chuyển vươn tầm 
đất nước : đẩy mạnh công cuộc đôi mới.và 
mở cửa. Đôi mới và mở cửa là hai nhiệm vụ 

chiến lược thực hiện mục tiêu chung, là phát 
triển đất nước ; là hai vấn đề có mối quan 
hệ mật thiết thúc đầy lẫn nhau ; là hai yêu 
tố tạo ra động lực cho dân tộc ta bứt lên. Đối 
mới là quá trình .tự gạt bỏ và tháo gỡ những 
cản trở, tô chức lại xã hội, giải phóng mọi 
năng lực, động viên và sử dụng có hiệu quả 
mọi tiềm năng đề tạo ra nội lực mạnh cũng 
như sự thông thoáng bên trong. Mỏ cửa hội 
nhập là sự vươn xa, tiếp thu và chắt lọc cái 
đẹp, cái hay của nhân loại đề làm đẹp cho 
mình, biến cái chưa thể thành cái có thể, 
nhân lên những sức mạnh đang có, tiếp thu 
những nguôn lực mới vô củng phong†phú 
trên cơ sở biết người, biết mình hơn. 


Nhưng tầm vóc của công cuộc đôi mới 
và sự hội nhập càng lớn lao bao nhiều thi 
những vấn đề mà chúng ta cần giải quyết 
càng khó khăn, phức Lạp bấy nhiêu. Đôi mới 
là một quá trinh tự giác rât cao , là sự sáng 
tạo không ngừng ; chỉ cân thiếu tự giác hoặc 
thiếu sáng tạo là cả sự nghiệp bị ngưng đọng, 
bị mật đi cái mới, trở thành căn côi, cũ. kỹ, 
lạc hậu. Mở cửa và hội nhập cũng rất cần ý 
chí và nghị lực, vị đó thực chất là một cuộc 
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đua tranh quyết liệt, là quá trình tác động 
ảnh hưởng lẫn nhau, tùy thuộc vào nhau và 
cả chuyên hóa lẫn nhau. Với nhãn quan 
chính trị khách quan và khoa học, nhin nhận 
bối cảnh thế giới và trong nước, Đảng ta đa 
chỉ rõ 4 nguy cơ trong giai đoạn mới của sự 
nghiệp cách mạng nước ta. 


- Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tê. 
Trong cuộc hội nhập và đua tranh với thế 


- giới, chúng ta thấy rõ một thực tế là có thê 


bị tụt hậu xa hơn về kinh tế SO VỚI nhiều 
nước trong khu vực và trên thế giới. Nguy 
cơ tụt hậu biểu hiện ở mấy điểm. Một la, 
chúng ta vào " đường đua" trong điều kiện 
điểm xuất phát. thấp, thể hiện ở cơ sở hạ tầng 
của nền kinh tế còn yếu kém, trình độ khoa 
học công nghệ và trinh độ dân trí chưa cao, 
năng suât lao động xã hội thấp, thu nhập 
binh quân đầu người chưa đáng bao nhiêu. 
Hai là, về thời điểm có phần hơi muộn. 
Chúng ta thực hiện đây tới một bước công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong khi 
nhiều nước đã vượt qua giai đoạn này. Ba 
la, môi trưởng cạnh tranh về vốn và kỹ thuật 
đối VỚI Các nước đang phát triển rất gay gắt 
quyết, liệt. Nước nào cũng. muốn tìm mọi lợi 
thê đề thu hút đầu tư tử các nước phát triển 
nên đều phải chấp nhận thua thiệt nhất định. 


- Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta chủ trương xây dựng nền kinh tế 
nhiều thành phân vận động theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế nhiều 
thành phần và CƠ chế thị trường có mặt tích 
cực là thúc đây và giải phóng mọi năng lực 
sản xuất xã hội, kích thích sản xuât và lưu 
thông hàng hóa, cải tiến kỹ thuật... Tuy 
nhiên, cơ chế thị trường lại như con ngựa 
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bất kham, tự phát dẫn tới những hiện tượng 
tiêu cực như phân hóa giàu nghèo, lối sông 
thực dụng chạy theo đồng tiên ... có thê gây 
ra đảo lộn lớn đối với kinh tẾ xã hội. Vị vậy, 
phải tìm mọi biện pháp để vừa tận dụng và 
phát huy mặt tích cực, đồng thời ngăn ngừa 
và hạn chế mặt tiêu cực của nó. 


- Nguy cơ vê nạn tham những và tệ quan 
liêu. Đây là những vấn đề rất nhức nhối đối 
với xã hội. Tệ quan liêu dẫn tới việc cán bộ, 
cơ quan nhà nước xa dân, không hiều được 
tâm tư nguyện vọng của nhân dân, và vì thế 
mối quan hệ giữa Đảng với dân, giữa Nhà 
nước với dân rât dễ bị phá vỡ. Nạn tham 
những xói mòn cả sức mạnh vật chất và tinh 
thần của quốc gia, làm giảm niềm tin của 
nhân dân với Nhà nước và với Đảng. Để tiến 
hành đôi mới đất nước một cách có hiệu quả, 
Đảng ta và nhân dân ta kiên quyết đấu tranh 
chống tham nhũng và tệ quan liêu. 


- Nguy cơ " diễn biên hòa bình" của các 
thê lực thà địch. Hiện nay chúng ta đã có 
quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước trên 
thế giỚI. Trong khi bẻ bạn xa gần rất có thiện 
cảm và tích cực giúp đỡ Việt nam xây dựng 
đất nước, thì vẫn có những thế lực muốn tiệp 
tục chống phá nước ta. Nhân dân ta đoàn kết 
với tất cả mọi tầng lớp nhân dân thế giới, 
nhưng cũng kiên quyết đấu tranh chống 
những hành động thù địch cản trở con đường 
đi tới của mình. 

Những nguy cơ nêu trên quả là to lớn. 
Tuy nhiên, trên hành trình đối mới đất nước, 
Việt nam cũng đang đứng trước những vận 
hội mới, những thuận lợi cơ bản. 


- Một không gian mới : không gian của 
thế giới hiện nay, trong một chừng mực nhất 
định, có thê được coi là không gian hòa bình. 


Không gian mới của thế giới là không 
gian đa dạng, phong phú màu sắc. Các mâu 
thuần cơ bản như mâu thuẫn giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; giữa lao 
động và tư bản ở các nước tư bản chủ nghĩa; 
giữa các dân tộc và các nước đang phát triên 
với chủ nghĩa để quốc ; giữa các nước đề 
quốc với nhau, vẫn tôn tại và phát triển, có 


mặt sâu sắc hơn, hình thức biểu. hiện có 
nhiều nét mới. Tuy nhiên, cộng đồng quốc 
tế vân có những nét tương đồng. Sự gần nhau 
về lợi ích giữa những bộ phận khác nhau của 
thế giới cộng với sự nhận thức trách nhiệm 
toàn thế giới trong việc giải quyết những vấn 
đề toàn câu (bảo vệ môi trường, hạn chế sự 
bùng nổ dân số, phòng ngửa và đây lùi 
những bệnh tật hiểm nghèeo), đã trở thành 
yêu tô thuận lợi và tích cực cho không khí 
hợp tác, đối thoại. 


- Xu hướng mới : cùng với xu hướng đa 
cực hóa trật tự thế giới, xu hướng liên kết 
khu vực, xu hướng các dân tộc nâng cao ý 
thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đấu 
tranh chống:sự áp đặt và can thiệp của nước 
ngoài, xu hướng vừa hợp tác vừa đấu tranh 


trong điều kiện cùng tôn tại hòa bình... , thế 


giới ngày càng đi sâu vào quá trình quốc tế 
hóa và toàn câu hóa nhiều mặt đời sông, đặc 
biệt là về mặt kinh tế. Chưa bao 81Ờ Sự phát 
triên kinh tế ở một bộ phận của thế giới lại 
ảnh hưởng lớn lao và trực tiếp đến như vậy 
đối với các bộ phận khác của thế giới. Hợp 
tác và phân công lao động quốc tê đã là xu 
thế của thời đại. Trình độ hợp tác và phân 
công lao động, chuyên môn hóa ngày càng 
cao. Tình hình đó tạo cơ hội lớn đề các nước 
có thê tìm kiếm những khả năng tham gia 
quá trình hợp tác, phân công quốc tế. 


- Bi cảnh mới của khu vực : khu vực 
châu Ẫ- Thái bình dương, nhất là vòng cung 
Đông Á- Thái bình dương, la khu vực đang 
phát triền năng động, và sẽ tiếp tục phát triển 
VỚI tốc độ cao. Tuy còn tiềm ân một sô nhân 
tố có thể gây mắt ôn định, về cơ bản không 
khí hòa dịu đang lan tỏa và tốt đẹp dần lên 
trong khu vực. Quan hệ giữa Việt nam với 
tât cả các nước trong và ngoài khu vực đều 
có bước phát triên mới, là điều kiện rất thuận 
lợi cho công cuộc đối mới và phát triển của 
nước ta. 


Cùng với những thời cơ và thuận lợi mới 
do tinh hình quốc tê đem lại, Việt nam còn. 
có vốn quý cơ bản là đã tạo ra thê mới, lực 
mới và gia tốc mới. Thế mới và lực mới là 
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tông hòa của những thanh tựu rất to lớn, rất 
quan trọng của công cuộc đổi mới ; là kết 
quả đây ngoạn mục của việc mở rộng và hội 
nhập với cộng đồng quốc. tế. Gia tốc mới là 
sự nhân lên sức mạnh tổng hợp ở cả bên 
trong và bên ngoài, tạo đà cho sự tăng tốc 
phát triên đất nước. Thế mới, lực mới và gia 
tôc mới của Việt nam càng được củng cô vì 
Đảng cộng sản Việt nam có đường lôi đúng 
đắn, đoàn kết nhất trí, nhân dân Việt nam 
cần cù thông minh, giàu lòng yêu nước, có 
bản lĩnh và ý chỉ cách mạng kiên cường, tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ; tiềm năng 
và lợi thế về điều kiện địa - kinh tế, tài 
nguyên thiên nhiên ; đặc biệt là lợi thế về 
nguôn lao động dồi dào, có trinh độ văn hóa 
tương đối cao. Đó là những yếu tố rất cơ bản 
đem lại nguồn lực quan trọng cho đất nước 
ta. 

Bối cảnh đặc biệt của thế gIỚI Và trong 
nước vừa tạo ra cho công cuộc đổi mới của 
Việt nam những triên vọng mới đầy hứa hẹn, 
vừa đặt ra những nhiệm vụ mới hết sức to 
lớn và nặng nề. Thuận lợi và khó khăn, thời 
cơ và nguy cơ đan xen nhau và cùng tác động 
tới chiêu hướng phát triển đất nước. Vấn đề 
là phai chủ động nắm bắt thời cơ, tích cực 
tham gia quá trinh hợp tác, phân công lao 
động quôc tê, phát huy lợi thê có sản và tim 
lợi thế so sánh đề vươn lên, phát triên nhanh 
và vững chắc, tận dụng thế và lực đã có, tạo 
ra thế và lực mới ; đông thời luôn luôn tinh 
táo, kiên quyết đấy lùi và khắc phục các 
nguy cơ, kê cả nguy cơ mới nảy sinh, bảo 
đảm cho sự phát triển ôn định và đúng 
hướng. 


Xuất phát từ tình hình nói trên, Đẳng ta 
xác định mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản là : 
tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quôc, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, biến nước ta thanh một nước công 
nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, 


cơ câu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến . 


bộ, phủ hợp với trinh độ phát triển của lực 
lượng sản xƯẾt, đời sống vật chất và tinh 
thản cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, 
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dân giàu, nước mạnh. xã hội công băng, văn 
minh. Trong vài chục năm, từ nay đến 
khoảng năm 2020, ra sức phấn đấu đê biến 
nước ta về cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp. 


Thực hiện được mục tiêu và nhiệ¡nn vụ 
to lớn đó sẽ là một bước tiên mới trên con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Đây thực sự là bước chuyển cách mạng 
mạnh mẽ và sâu sắc để đất nước có thê dân 
dần vươn lên ngang tầm của thế giới. Định 
hướng phát triên đât nước trên một số mặt, 
lĩnh vực chủ yếu là : 


| - Tìm cách thức và mô hình phát triển - 
có hiệu quả. ` 

Bài học phát triển chung của a thể giới đã. 
chi rõ : có những cách thức phát triển truyền: 
thống, là tuân tự, đi từng bước vững chắc, 
chỉ có thê rút ngắn chứ không thê bỏ qua 
các giai đoạn phát triển của SỨC Sản xuật. 
Nhưng cũng có cách thức phát triên vừa tuần 
tự, vừa nhảy vọt, đi tất, đón đầu. Để trở thành 
một cường, quốc trên biển, nước Pháp đã 
phải có chiến lược hướng ra biển kéo dài 100 
năm. Các nước công nghiệp mới (NICs) chi 
mất 30 - 40 năm đê chuyển đối nên kinh tế 
yếu kém sang nền kinh tế phát triển. 


Về mô hình phát triên có hiệu qua : Kinh : 
nghiệm của các nước đang phát triên, kể cả 
một sô nước xung quanh Việt nam và Việt 
nam chúng ta, là trong một thời gian tương 
đối dài đã sử dụng hoặc có cải biên đôi chút 
một mô hình nhận từ bên ngoài vào, tất 
nhiên là của các nước đã có trình độ cao hơn, 
nhưng đều thất bại. Một mô hình phát triển 
đúng đắn và có kết quả phải là một mô hình 
cụ thê, tự thân, bắt nguôn từ động lực bên 
trong và tận dụng được các yếu tố bên ngoài. 


) - Đã y mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đât nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 


Đây là nhiệm vụ trọng tâm có tầm quan 
trọng hàng đầu trong thời gian tới. Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa được đây mạnh sẽ 
tạo thêm công ăn, việc làm, đây nhanh tốc 
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độ tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống 
vật chất tỉnh thần của nhân dân. Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng là giải pháp 
hữu hiệu đê có thể vừa tăng tốc, vừa đi tắt 
đón đầu ; là con đường thoát khỏi nguy cơ 
tụt hậu xa hơn so với các nước xung quanh, 
giữ vững ôn định kinh tế - chính trị - xã hội, 
bảo đảm độc lập tự chủ, tự lực tự cường. 

Quan điểm của Đăng ta về công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa rât rõ rang : 

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; 

- Giữ vững độc lập tự chủ phải đi đôi 
với mở rộng hợp tác quôc tê, đa phương hóa, 
đa dạng hóa quan hệ với bên ngoài ; 

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự 
nghiệp của toàn dân, của mọi thành phân 


kinh tê, trong đó kinh tế nhà nước là chủ 
đạo ; 


- Lấy việc phát huy nguôn lực con người 
lam yêu tố cơ bán cho sự phát triên nhanh 
và bên vừng ; 


- Khoa học, công nghệ là nên tảng, xế 
hợp công nghệ truyền thông với công nghệ 
hiện đại, tranh thủ đi nhanh vao hiện đại Ở 
những khâu quyết định ; 


- Lẫy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu 
chuẩn cơ bản đề xác định phương an phát 
triển, lựa chọn dự án đầu tư và công nghệ ; 
đầu tư chiêu sâu đề khai thác tối đa năng lực 
sản xuất hiện có, tập trung thích đãng nguôn 
lực cho các lĩnh vực và địa bàn trọng điểm, 
đồng thời quan tâm đáp ứng nhu câu thiết 
yếu của mọi ngành trong nước; 


» Kết hợp kinh tế với quốc phòng an 
ninh. 

3 - Thực hiện nhất quán chính sách kinh 
tÊ nhiều thành phân. 


Chính sách đối với các thành phân kinh 
tế của Đăng và Nhà nước ta nhằm giải phóng 
SỨC sản xuât, động viên tối đa mọi nguồn 
lực bên trong và bên ngoài cho công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. nâng cao hiệu quả kinh 
tế và xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân. 


Chủ động đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả kinh tẾ nhà nước, kinh tê hợp tác, 
trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ 
đạo, cùng với kinh tế hợp tác dần đần trở 
thành nên tảng ; xác lập, củng cô và nâng 
cao địa vị làm chủ của người lao động trong 
nền sản xuất xã hội, thực hiện công băng xã 
hội ngày một tốt hơn ; thực hiện nhiều hình 
thức phân phối, lây phân phối theo kết quả 
lao động và hiệu quả kinh tê là chủ yếu, đồng 
thời phân phối dựa trên mức đóng góp của 
các nguôn lực khác vào kết quả sản xuất 
kinh doanh và phân phối thông qua phúc lợi 
xã hội : tăng cường hiệu lực quản lý vi mô 
của Nhà nước, khai thác triệt đê vai trò tích 
cực đi đôi với khắc phục và ngăn ngừa. hạn 
chế những tác động tiêu cực của cơ chế thị 
trường ; giữ vững độc lập chủ quyền và bảo 
vệ lợi ích quôc 814, dân tộc trong quan hệ 
kinh tế đối ngoại. 


4 - Tiếp tục. đổi mới cơ chế quứn lý kinh 
tế, xây dựng động bộ cơ chế thị trường có 
sự quan lý của nhà nước theo đụth hướng 
xã hội chủ nghĩa. 


Thực tiễn chứng tỏ răng, sản xuất hàng 
hóa không phai là sản phẩm riêng của chủ 
nghĩa tư bản, không đôi lập với chủ nghĩa 
xã hội, mà là thành tựu phát triển chung của 
ván minh nhân loại, tôn tại khách quan vá 
cần thiết cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Vị vậy, chúng ta cần và có thể xây 
dựng mô hinh kinh tê thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với kinh tế thị 
trường nước ta, thị trường vừa là căn cứ, vừa 
là đối tượng của kế hoạch. Kế hoạch chủ 
yếu mang tính định hướng ; thị trường có 
Vai trÒ trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh 
tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động va phương 
án tô chức kinh doanh. Vận dụng cơ chế thị 
trường đòi hỏi phải nâng cao năng lực quan 
lý nhà nước, đông thời xác lập đây đủ chế 
độ tự chủ của các đơn vị kinh tế, nhăm phát 
huy tác động tích cực đi đôi với ngăn ngừa, 
hạn chế những mặt tiêu cực của thị trường. 
Nhà nước quản lý thị trường bằng pháp luật, 
kế hoạch, cơ chế chính sách, các công cụ 
đòn bẩy kinh tế và bằng bớ lượng vật chất 
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Yiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII súa Đảng 


của khu vực kinh tế nhà nước. Nhà nước thực 
hiện tốt các chức năng : định hướng sự phát 
triển ; trực tiếp đầu tư vào một sô lính vực 
để dẫn dắt các thành phân kinh tế khác cùng 
phát triển ; thiết lập một khuôn khổ luật pháp 
thống nhất, có hệ thống chính sách phù hợp 
để tạo môi trường ôn định và động lực phát 
triển, tạo điều kiện cho giới kinh doanh làm 
ăn phát đạt ; khắc phục, hạn chế mặt tiêu 
Cực của cơ chế thị trưởng ; phân phối và phân 
phối lại thụ nhập quôc dân ; quản lý tài sản 
công và kiêm kê kiêm soát toàn bộ hoạt động 
kinh tế xã hội. 


5 - Chăm Ìo các vân đê văn hóa, xã hội. 


_ Đảng ta xác định văn hóa là nên tảng 
tinh thần của xã hội, một động lực thúc đây 
sự phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời là 
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ 
trọng tâm của văn hóa, văn nghệ là góp phân 
xây dựng con người Việt nam về tư  tưỞng, 
đạo đức, tâm hôn, tình cảm, lối sống, có 
nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng. 
Mọi hoạt động của lĩnh vực văn hóa là nhằm 
xây dựng và phát triển nên văn hóa tiền tiến, 


đậm đà bản sắc dân tộc, đông thời có sự tiếp: 


thu những tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong 
khi mở cửa quan hệ với bên ngoài, luôn thực 
hiện phương châm : hội nhập nhưng không 
hòa tan, mở cửa nhưng không đánh mật 
minh, kiên quyết chống văn hóa lai căng, 
độc hại. 


Hệ thống chính sách xã hội mà chúng 
ta đang thực hiện và tiếp tục hoàn thiện 
dựa trên cơ sở những quan điểm lớn của 
Đang : tăng trưởng kinh tê phải gắn liền với 
tiên bộ và công bằng xã hội ngay trong từng 
bước và trong suôt quá trinh phát triên. Công 
bằng xã hội thể hiện ở cả khâu phân phôi 
hợp lý: tư liệu sản xuất lẫn ở khâu phân phối 
kết quả sản kuất, cũng như ở việc tạo công 
ăn việc làm, điều kiện phát triển năng lực 
của mọi thành viên trong cộng đồng ; 
khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với 
xóa đói giảm nghèo, uông nước nhớ nguôn, 
đền ơn đáp nghĩa. Vân đê quan trọng đang 
đặt ra đối với công tác xã hội là chông tội 
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phạm, chống tham nhũng, buôn lậu, đây lùi 
các tệ nạn xã hội. Tìm đúng nguyên nhân 
từng tệ nạn ; thực hiện đồng bộ các biện pháp 
giáo dục, kinh tế, hành chính và pháp luật 
để phòng, chống có hiệu quả. 


6 - Xây dựng Nhà nước cộng hoa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam của dân, do dân, vì dân. 


Chúng ta chủ trương xây dựng Nhà nước 


.xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, 


lấy liên minh BIAI, cấp công, nhân với giai 
cập nông dân và tầng lớp trí thức làm nên 
tảng, do Đảng cộng sản lãnh đạo. Quyền lực 
của nhà nước là thông nhất, có sự phân công, 
phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong 
việc thực hiện các quyên lập pháp, hành 
pháp, tư pháp. Thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong tô chức và hoạt động 
của Nhà nước. Tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyên 
Việt nam quản lý xã hội bằng pháp luật, theo 
pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục nâng 
cao đạo đức xã hội chủ nghĩa. Tãng cường 
vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. 


7 - Xây dựng Đảng ngang tâm đòi hỏi 
của thời kỳ mới.- 

Ở nước ta, chỉ có Đảng cộng sản Việt 
nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sảng 
lập và rèn luyện, đội tiền phong chiến đầu 
dày dạn kinh nghiệm của giai cấp công 
nhân, đại biêu trung thành lợi ích của giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả 
dân tộc, được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác 
- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những 
truyền thông tôt đẹp của dân tộc, tập hợp 
trong đội ngũ của minh hàng triệu người con 
của dân tộc, gắn bó với nhân dân - là lực 


lượng duy nhât có khả năng lãnh đạo xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 


vững chắc Tô quôc. 


Để đảm nhiệm được nhiệm vụ to lớn 
trong giải đoạn mới, Đảng ta phải tiếp tục 
tự đôi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao hơn nữa 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
minh, khắc phục cho được các khuyết điểm, 
các biêu hiện tiêu cực và yếu kém 


NHÂN KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY BÁC HỖ VỀ NƯỚC (1941 - 1996) 


NGUYÊN ÁI QUỐC VỀ HƯỚC 
TBẦN BẠCH ĐẰNG 


ẤM anh em chúng tôi gôm. các đồng chí Phủng Chí Kiên. Thé An, Cáp. Lộc và tôi được 
theo Bác từ Nậm quang vê nước. Hôm áyv là ngày 85.2.1941. 
"Chúng tôi ăn cơm sớm, đi chào bà con rồi lên đường. 


“Trong bộ quân áo châm Nùng, Bác như gây hơn. Ngước nhìn gương mặt sạm sương gió 
của Người, tôi tháy một đáng vẻ tung dụng, điệm tĩnh rất thân quen. Tôi dân Bác theo những 
tới đường mòn lượn giữa các nếp núi nội tiếp nhau ở vàng biên giới, hướng về Cao bằng. Bác 
cầm mỘi cây gậy nhỏ, nhưng chỉ khi xuống dốc Bác mới chông. Chân Bác bước mau lẹ, dco 


nÌnf thanh HIỆN.. 


“Qua chín giờ, mặt trời đã ló hắn gia nên trời xanh. Đi một thôi nữa sắp HỘI làng nhỏ 
năm sáu mái nhá sản. Đây la làng Pòỏ vân, một làng có ca cơ sở cách mạng của ta và Trung 


quoc. 


“Vượt lên một đoạn dốc ngắn rồi vuông một sườn núi đại lờm chởm đá, tôi đã nhận ra 
cây sỉ mọc không xa CỌI mốc 108. "Móc đá như một tắm bìa”, 


“Bác dừng lại, cúi đọc những chữ Pháp và chữ Hán khắc sâu ở cả hai mặt đá. Người 
hướng tâm mắt nhìn vọng hồi lâu về dải đất Tổ quốc trùng điệp, Thấp thoáng dưới xa mội 


cụm nhà nho trong lũng ngô, hoa đảo, hoa mai, hoa biooc-ca trăng thơm mũi huệ... 


tô điểm 


thêm cho những cây sỉ, cây bàng, cây bưởi, cây ối, chuối rừng... 


` "Bác đừng lại một chút nữa bên một đãy ghế đá thiên nhiên có nhiều hình đt. Nuưởi 
nhìn sâu wdoö khoảng đất trời Tổ quốc biết bao đẹp đề nhưng đây đau “hi: Người đã vúc 
cảm những gì, đã suy nghĩ gì trong giây phút lịch sử đó 20) 


ỜI đất mẹ từ cảng Sài gòn ở miền Nam 
ngày 5.6.191I1, anh thanh niên Nguyễn 
at Thành mất ba mươi năm xuyên qua 
các châu lục để quay về địa đầu Cao bằng, 
miền Bắc. Cả thời gian lẫn không gian cho 
cuộc hanh trình đều thật dài rộng, nhưng nếu 
lúc ra đi, Nguyễn Tất Thành 2! tuổi lần dò tim 
đường cứu nước thi khi trở về, Nguyễn Ái 
Quốc 5l tuôi đã có trong đầu một kế sách hành 
động cứu nước cụ thể, khả thì. 


Nguyễn Ái Quốc về nước trong một hoàn 
canh nói chung không thuận lợi. Cuộc chiến 
tranh thế giới lần thứ hai vừa bắt đầu, ưu thế 
còn nghiêng về chủ nghĩa phát xít. Trong niêm 
tin chung chính nghĩa sẽ thăng bạo tàn, nhân 
loạt vân thấp thóm bởi hai cường quốc phương 
Tây. Mỹ và Anh, vẫn chưa thật triệt đề chồng 


Lê Quảng Ba 


Đức. Y, Nhật, mà Liên xô thì đang trải qua 
nhưng ngày tháng cực kỷ khó khăn, thủ đô 
Mat-xcơ-va năm trong tầm ngắm của các quân 
đoan Đức hùng mạnh. Vào thời điểm đó, chiến 
tranh Thái bình dương chưa nô ra nhưng Nhật 
chiếm hầu hết Hoa đông từ Man châu đến Hài 
nam và đá vào bắc Đông dương, Việt nam bắt 
đầu chịu . cùng lúc hai tròng nô lệ của để quốc 
bền ngoài. Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ và Bặc 
sơn thât bại, lực lượng cách mạng và yêu nước 
trong nước bị khủng bố khốc liệt. Trung ương 
Đảng tổn thất nghiêm trọng, đã phải chuyên 


(*) Theo Hỗ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (Nxb Chính trì 
quôc gia. Hà nội. 1993, t2) thị Nguyễn Ai Quốc đến cột móc 
I08 ngày 28.1.1941 (mông 2 tháng giếng năm Tân Ty). 

(1) Xem Thanh Đam : Nguyễn Ái Quốc trên đhường tệ nước, 
Nxh Chỉnh trị quốc gia. Hà nội. 1994 trÌ95 - 196 
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Mhăn hy niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về nước (1941 - 1996) 


địa bàn từ Nam bộ ra Bắc bộ. Đời sống mọi 
mặt của đồng bào ta vô củng cơ cực. Cách 
mạng Việt nam trong thế thoái trào, ở vào tình 
trạng như một ôc đảo. 


Ba mươi năm trước, khi ra đi, Nguyễn Tất 
Thành đau khổ trước số phận đen tôi của Tổ 
quốc mình. Bây giỜ, từ Pắc bó nhìn suốt ba 
miền, số phận đó vần chưa có gi thay đối. Tuy 
nhiên. Nguyễn Ái Quốc và những người cộng 
sản Việt nam xác tín răng sớm muộn øi thời 
cơ cũng sẽ đến, sự giống nhau về cảnh ngộ ba 
mươi năm trước và hiện BIỜ, chỉ là cái lớp bề 
, mặt che một cuộc vận động tiềm tàng đang chờ 
dịp bộc phát, bởi ba mươi năm ây không phai 
là thời gian vô ích đối VỚI Sự giác ngộ và đan 
kết dân. tộc trong xu thế tiến lên của thế giới 
và phương Đông. Ba mươi năm thúc giục nỗi 
khát khao cấp bách đôi đời của mọi người dân 
Việt nam. 


Ra đi năm xưa, Nguyễn Tất Thành không 
CÓ Ø1 trong tay, ngoài trái tim trăn trở và sôi 
sục. Nay trở về, Nguyễn Ái Quốc đã là một 
nhà cách mạng lịch lãm, trải qua đủ mùi cay 
đắng trong trường đời và trường chính trị. Trái 
tim vấn nóng như thuở thanh xuân mà tri thức 
đã đạt tầm thời đại và kinh nghiệm đã dạn dây. 
Vẫn hai bàn tay trắng khi qua cột mốc 108, 
Nguyễn Ái Quốc biết mình sẽ phải làm 8Ì, làm 
như thế nào. Con đường cứu nước đã có một 
chân trời thông thoảng, không chỉ ¡ từ trang sách 
mà từ hiện thực của thế gIỚI, nhất là từ những 
động thái bên trong của Việt nam, sự chín 
muôi tât yêu của tỉnh thề - nêu tiêm lực không 
gi thay thê được phát huy đúng hướng, được 
tô chức tốt, được chị đạo khoa "học. Mặt trận 
Việt minh ra đời, rôi sau đó Đội Việt nam 
tuyền truyền giải phóng quân chiến khu Cao - 
Băc - Lạng và Thái - Tuyền- Hà . vững bước - 
những trang bị tối thiểu mà cũng tối cần thiết 
cho cuộc đọ sức quy mô toàn quốc gia sẽ diễn 
ra không bao lầu sau đó. Lướt qua hoàn cảnh 
chung của cách mạng thế giới và cách mạng 
Việt nam vào buôi Nguyễn AI Quốc đặt chân 
trở về đất nước; chúng ta hiểu rằng Nguyễn 
"Ái Quốc không vượt biên giới trên thảm 
nhung, không phải trong tiếng kèn khải hoàn 
hay trong cảnh mâm cô ỗ đã sẵn sàng, Một số 
sách báo. ngoài nước và một sô "tài liệu” lưu 
hành trong nước mô tả quá trình chuẩn bị gianh 
độc lập dân tộc của chúng ta như chuyện “trở 
bàn tay", "lấy đô trong túi”. Sự thật từ cái hang 
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Pắc bó, từ miền núi “heo hút Cao bằng, bốn, 
năm năm đúng là "năm gai nếm mật" mới đi 
đến cao trào Tháng Tám 1945. Tưởng tượng 
bao giờ cũng giản đơn hơn hành động trong 
thực tê. Cái khoản ' 'bất chiến tự nhiên "thành" 
rất thích hợp với tì vị những tay “cà nhong 
chống xâm lăng" trong khi những người cách 
mạng chân chính quyêt đôi mạng sống của 
mình để khai phá con đường chỉnh phục tự do. 
độc lập. 


Từ Cao bằng về Hà nội, đường đất ngắn 
hơn nhiều so với từ Bến nhà rồng qua châu. Â, 
châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, qua đại lục Liên 
XÔ và Trung quôc về Cao bằng, nhưng vài trăm 
cây sô đòi hỏi vừa nghị lực, vừa trí tuệ ở tàm 
cao. có thể nói là tầm cao nhất. Giành nước từ 
tay thực dân, một công việc xưa nay đều khó. 
Hơn nữa, lần này mà không lấy lại chủ quyền 
quốc gia thì biết đến tận bao giỜ. 


Vấn đề quyết định số một là phải dấy lên 
cho được một phong trảo yêu nước - đúng hơn, 
một phong trào cứu nước - với nhiều dạng thức 
khác nhau, thu hút cho kỳ được đông đảo người 
Việt nam ở nông thôn và thành thị, miền ngược 
và đồng bằng , trong mọi tầng lớp, sắc tộc, tín 
ngưỡng Ở khắp mọi miền đất nước. Khẩu hiệu 
cứu nước đã trở thành khẩu hiệu trung tâm của 
toàn dân tộc. "Đứng lên đáp lời sông núi" là 
sức mạnh toàn thăng lớn lao. Tạo được một 
phong trao cứu nước như thế, lực lượng lãnh 
đạo sẽ phát triên đủ số lượng và chất lượng làm 
nòng côt cho cách mạng một khi chuyển : sang 
thời cơ dứt điểm. 


Nguyễn Ái Quốc đã chi đạo cuộc vận 
động cách mạng ở Việt nam trong suốt thời 
gian ¡ chiến tranh ˆ Thái bình dương theo phương 
hướng đó, chỉ đạo một cách kiên định. Cách 
mạng Việt nam đã vượt qua trùng trùng thứ 
thách, từ yếu lên mạnh, từ thoái trào lên cao 
trào, đủ khả năng biến đôi số phận quốc gia, 
dân tộc. 


Đọc Nguyễn Ái Quốc trên đường về HưỚC 
của Thanh Đạm, chúng ta hiểu nhưng gian khô 
chất chồng đối với Nguyễn Ẫi Quốc trong ba 
mươi năm. Dù sinh sông hay hoạt động ở đâu. 
Nguyễn Ái Quốc đau đầu hai chữ "vệ HHỚC ˆ. 
Đi thật xa đề tìm đường về nước - sau khi đi 
thật xa để tìm đường cứu nước. 


Có thể nÓI cả mục tiểu lần động lực của 
Nguyễn Tất Thành rồi Nguyễn Ái Quốc. 


Nhắn hy niệm %5 năm Ngày Bác Hồ về nước (1941 - 1996) 


ba 


không bao giờ dời đổi, là cứu nước. Về nước 
để thực thi kế sách cứu nước. 


Chính từ sự khẳng định chắc nịch ấy mà 
Nguyễn Ái Quốc vạch đường lối cách mạng 
Việt nam trong tỉnh hình mới đầy sáng tạo. 
Người không ngại bị quy chụp là ' 'phâần tử dân 
tộc chủ nghĩa' bởi Người đã giác ngộ với chiều 
sâu lý tưởng cách mạng vô sản ở một nước 
thuộc địa, tính đến các điều kiện thực tẾ, không 
rơi vào lôi mòn giáo điều. Bài học vẫn còn sở 
sở đó trước khi Người về nước ít lâu : cuộc khởi 
nghĩa Nam kỹ mạnh mề và anh hùng đến thế 
song vừa chưa có thời cơ vừa vấn bó hẹp trong 
hàng ngũ tiền phong, không huy động được 
SỨC mạnh dân tộc, cuôi củng phải trả giả quá 
đắt. Người suy nghĩ và quả thật tuyệt vời, Mặt 
trận Việt minh do Người sáng lập ra đời chỉ 
sau khởi nghĩa Nam kỳ vài thắng chắc chắn 
không phải ngâu nhiên trong chuyển hướng 
chiến lược này. 


Nguyễn Ái Quốc đã dũng cảm quyết định 
tập trung toan bộ lực lượng cho yêu câu then 
chốt của sự nghiệp cách mạng Việt nam, tức 
cho công cuộc giải phóng dân tộc. Không giải 
phóng dân tộc được thi làm sao đưa cách mạng 
Việt nam tiền xa hơn. Nước không độc lập, tự 
đo thi không. cÓ cái g1 cả. Cũng như sau này, 
dân không giàu, nước không mạnh thi làm sao 
có được một xã hội công băng, văn minh. 


Tư duy Nguyễn Ái Quốc phát triển trong 
tư duy Hồ Chí Minh - Hà Chí Minh là kết tinh 
của quá trình Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái 
Quốc. Tất nhiên, chủ nghĩa yêu nước của Hồ 
Chí Minh là nắc cao khi trong nó, chủ nghĩa 
yêu nước của cha ông Việt nam được hiện đại 
hóa kết hợp với sự Việt nam hóa học thuyết 
Mác - Lê-nin và sự ứng dụng các tư tưởng tỉnh 
hoa của loài người. 


Nghiên cứu các di sản của Hồ Chủ tịch, 
chúng ta ít thấy Người tư biện về quan điểm 
của Người, song nội dung từng di sản đã nói 
rõ. La một người cộng sản, Nguyễn Ái Quốc- 
Hồ Chí Minh luôn thế hiện nguôn xuất xứ của 
bản thân : một người cộng sản mà Tô quốc là 
Việt nam - một nước cụ thê với đồng bào cụ 
thể. Người Việt nam yêu nước và một chiến 
sĩ cộng sản quốc tế Nguyễn Ái Quốc - Hỗ Chi 
Minh hòa quyện vào nhau như một thực thể. 


Không phải vô căn cứ khi ta nói răng đây 
là chỗ vĩ đại nhất của Bác Hỗ chúng ta. Và, 


đây là nét đặc trưng: lớn của người Việt nam: 
đầy tỉnh thần quốc tê trên cơ sở tỉnh thần dân 
tộc. 

Có một lập luận : Tập hợp dân tộc, đại 
đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh và Đảng 
cộng sản Việt nam chỉ là sách lược ngắn, sự 
ứng phó nhất thời vì mục tiêu trước mặt. Hoàn 
toàn không phải như vậy - cái có thể đúng với 
trưởng hợp đâu đó lại không đúng với tư tưởng 
Hỗ Chí Minh. Nguyễn AI Quộc rút ra kinh 
nghiệm trong quá trình bôn ba và cọ xát của 
mình, thấy răng sẽ không tưởng nếu cách mạng 
vô sản Việt nam không xuất phát từ đặc thù 
của dân tộc Việt nam. Một nước thuộc địa và 
nông nghiệp lạc hậu cân tư tưởng giai cấp công 
nhân soi sáng để xử lý thành công thách thức 
giải phóng dân tộc và xây dựng một xã hội giàu 
mạnh trong công băng và văn minh. 


Tập hợp dân tộc đến mức rộng nhất có thê 
tập hợp được là vũ khí giành nước, giữ nước 
và xây dựng nước xuyên suốt lịch sử Việt nam. 
Nó thể hiện sắc nét trong Cách mạng Tháng 
Tám, trong hai cuộc kháng chiến, và dĩ nhiên, 
trong quá trình tiến lên một xã hội mới. Như 
vậy, nó không phải một sách lược cấp thời. Sự 
phân hóa xã hội qua từng giai đoạn lịch sử là 
điều có thật, song tư tưởng Hồ Chí Minh cô 
xúy cho mối liên kết dân tộc thành nhân tố chủ 
đạo, thu hẹp các phân hóa thành hiện tượng 
phụ, bởi cuôi cùng rôi thực thể Việt nam vẫn 
tôn tại lâu dài. 


Nói rằng "tư tưởng Hồ Chí Minh là sự Ứng 
dụng chủ nghĩa Mắc - Lê-nin vào hoàn cảnh 
cụ thê Việt nam" chỉ đúng một phân. Không 
một ứng dụng nào mang hiệu quả nêu: thiếu 
chất sáng tạo. Là một người theo thuyết duy 
vật biện chứng, mong muôn xây dựng :chủ 
nghĩa xã hội ở quê hương mình, Nguyên Ái 
Quốc - Hồ Chí Minh cô găng xa lãnh chủ nghĩa 
giáo điều. Điều đó cắt nghĩa những thanh công 
của cách mạng Việt nam từ khi Nguyễn Ái 
Quốc về nước. 


Nguyễn Ái Quốc về nước cách nay 55 năm 
sau khi tìm đường cứu nước, tôi xin nhắn mạnh 
lần nưa - luôn là sự kiện cập nhật, như đồng 
chí Tông bí thư Đỗ Mười nói : Việt nam phải 
khai phá con đường đi của mình... 


"Ái Quốc" một cách “chí minh", then chốt 
của vấn đề là ở chỗ đó ! 
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AU khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên 

xô và các nước Đông Âu tan rã, đây đó 

xuất hiện tư tưởng hoài nghi, phân vân 
về xu thế phát triên của thời đại. Câu hỏi 
đặt ra là : thời đại chúng ta có còn là thời 
đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới hay 
không 2 

Sự thực thì nếu phân tích kỹ các sự kiện 
kinh tế - xã hội trong thế ký 20. đặc biệt là 
với sự xuất hiện hệ thống công nghệ mới, 
chúng ta thấy tư tưởng chiến lược đó vẫn 
hoàn toàn có căn cứ khoa học. vì mấy lẽ : 


| - Sau chiên tranh lạnh, khung hoang 
của Củ nghĩ tt bản lại nóng lên. 


Đúng là nền kinh tế thị trường tư bản 
chủ nghĩa đã máng lại sự nhảy vọi vệ lực 
lượng sản xuất và sự tăng trưởng về kinh tế 
chưa từng có trong lịch sử loại người. Tông 
sản lượng hăng năm của toàn thể giới trong 
vòng 270 năm (từ năm 1700 đến năm 1970) 
đã tăng lên khoảng gần 2 000 lần t!', Chủ 
nghĩa tư bản đã đi từ hệ thống công nghệ 
fluứ nhất VỚI các máy móc sản xuất trong 
công trường thủ công phát triên sang hệ 
thống công nghệ thứ hai, với máy móc chế 
tạo bởi máy cái của đại công nghiệp. Hệ 
thống công nghệ thứ hai này kéo dài từ giữa 
thế ky. I8 sang thế kỷ I9 với máy hơi nước 
là nguôn năng lượng điên hình. Tiếp theo 
là hệ thống công nghệ rhhứ bơ từ cuối thế kỷ 
I9 sang đầu thế kỹ 20 với trình độ cao của 
cơ khí hóa kết hợp với điện khí hóa và bước 
đầu của tự động hóa t~), Kê từ sau chiến 
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VŨ ĐÌNH CƯ “ 


tranh thẻ giới thứ hai đên nay. loại người 
đang chuyên sang hệ thông công nghệ mới 
(sẽ tiêp tục trong thê kỷ 21). 


Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ trong 
chủ nghĩa tư ban đã được phân tích và dự 
đoán trong các tác phâm kinh điển của chủ 
nghĩa Mặc - Lê-nin, đặc biệt trong Tuyển 
ngôn cứ Đảng cộng sản : "Giai cấp tư sạn 
không thê tôn tại, nếu không luôn luôn cách 
mạng hóa công cụ sản xuất.. . Sự đao lón 
liên tiếp ây của sản Xuất, sự rung chuyên 
không ngừng ây làm cho thời đại tư sản khác 
với tất cả các thời đại trước" +3! 


Tuy nhiên. ngay từ cuối thể ky 19 và 
đặc biệt là nửa đầu thế kỷ 20, cuộc đại khủng 
hoảng kinh tế năm 1930, hai cuộc chiến 
tranh thế giới đẫm máu đã tàn phá không 
biết bao nhiêu lực lượng sản xuất của toàn 
thế giới và cuộc Cách mạng Thang Mười 
Nga với sự hình thành cộng đông các nước 
xã hội chủ nghĩa. đã chứng tỏ rằng các khả 
năng mà chủ nghĩa tư bản tạo ra đã phát 
triên tới gần cực điểm của nó, thể hiện ở 
chỗ "tay phù thủy không còn đủ sức trị 
những âm binh mà y đã triệu lên" °°', như 


*GS.TS.U y viên Trung ương Đang, Chủ nhiệm Ủ v bạn 
khoa học - công nghẻ và môi trưởng của Quốc hỏi 

(10W. Rostov: Nền kính tệ thể ĐIỜI - 
London. 1978 

(3) Bao cáo về công nghệ, 7d? cÍh Khoa đọc Á\ than 
tSciences eL Techmiquex), xố đặc biệt, tháng 6 năm T9NG 

(3C. Mác - Ph. Ang-ghen : 
nội. 980. t1. tr 5-H - 545 

(4) Sđf.t 1. tr 548 
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Tuyển táp. Nxb Sự thật, Hà 


Nghiên cứu - VYrae đôi 


lối nói ấn dụ trong Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản. 


Ấy thế mà chỉ sau sự kiện sụp đổ thể 
chế xã hội ở các nước Đông Âu và Liên xô 
cũ, lại nôi lên một khuynh hướng cơ hội xét 
lại mới, nghi ngờ và phủ nhận tính tất yếu 
lịch sử của chủ nghĩa xã hội. Và sự tôn tại 
với bước phát triên mới của các nước xã hội 
chủ nghĩa còn lại như Việt nam và Trung 
quốc, cùng sự phục hôi bước đầu của phong 
trào cộng sản và cánh tả trên toàn thế giới, 
những ai tưởng răng đã tới "sự tận cùng của 
lịch sử" ”) chắc chắn không khỏi hô thẹn 
về lối tư duy nông cạn, phiến diện dưới cái 
vỏ làm ra vẻ còn dám "uyên bác hơn cả ông 
Đuy-rinh" !9), 


Điều đáng ngạc nhiên hơn là sau chiến 
tranh lạnh, đã xảy ra một cuộc khủng hoàng 
trầm trọng về ý thức hệ của chủ nghĩa tư 
bản. Tính chất nghiêm trọng của nó thể hiện 
ở chỗ chính tác giả và đạo diễn màn kịch 
thập tự chinh chống cộng, như các ông 
R. Ních-xơn và Z. Brê-din-xki cũng phải 
đau lòng vạch ra hàng chục khuyết tật cố 
hữu, khó lòng khắc phục nôi trong chủ nghĩa 
tư bản hiện đại. Ngay về mặt phát triển kinh 
tế cũng không có gì sáng sủa. Trong 4 năm 
qua. các nước tư bản phát triển (OECD - 
khoang 20 nước ) mặc dầu vẫn chiếm đến 
2/3 tông sản phâm hăng năm của thế gIỚI, 
nhưng mức tăng trưởng tông sản phẩm quôc 
nội (GDP) đã chững lại, trung bình chỉ ở 
mức khoảng 2% (trong khi mức trung binh 
của thế giới là trên 3%). Nền kinh tế huyền 
thoại một thời của Đông Á bỗng tụt xuông 
mức tăng trưởng âm và đang cô gắng Ở gân 
vạch 0. Ngay các học gia của chủ nghĩa tư 
bản cũng liên tiếp đưa ra các luận cứ, các 
sự kiện gián tiếp phủ định chủ nghĩa tư bản ; 
dự báo sẽ có sự chia tay "đau đớn" với chủ 
nghĩa tư bản để tiến sang một xã hội mới, 
thường được gọi là "hậu công nghiệp" hoặc 
"làn sóng thứ ba" f) hoặc "hậu tư bản" 8), 
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Tất nhiên, không thể không thấy tính 
mâu thuẫn nội tại và nửa vời của luận điểm 
trong các dự báo nói trên, nhưng dẫu sao 
trong đó cũng nêu lên nhiều sự kiện phong 
phú, rất đáng chú ý. Và nhân loại cũng bắt 
đầu bừng tĩnh : chủ nghĩa tư bản đâu có là 
tấm gương cho al ! 


2 - Hệ thông công nghệ mới mâu thuân 
Với tự hiữu tự san. 


Như đã trình bày ở trên, kể từ giữa thế 
ky 20, loài người chuyên sang một hệ thống 
công nghệ mới. Hệ thông công nghệ mới 
này là kết quả tất yếu của cuộc cách mạng 
khoa học cuối thế kỷ 19 đầu thế ky 20, với 
sự ra đời của thuyết tương đối Anh-xtanh 
và thuyết lượng tử về vận động của các hạt 
vị mô. 


Dựa trên những trị thức mới mẻ và sâu 
sắc về thời gian, không gian, vê cấu trúc và 
cơ chế vận động của vật chất ở mức ngày 
càng cao, khi đi vào thế giới vi mô của các 
phân tử, nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, hạt 
cơ bản, khi đi ra xa khỏi thái dương hệ, vào 
sâu thiên hà, đại thiên hà và vũ trụ, đã xảy 
ra một cuộc bùng nổ các kiến thức mới về 
giới tự nhiên, lượng và chất của các kiến 
thức mới này vượt hơn hẳn hiểu biết củi 
lOai người ở tát ca các thời đại lịch sử trước 
đó gộp lại về giới tự nhiên. Từ khói lượng 
không lồ các trì thức mới đó của khoa học 
tự nhiên, một số đã có thể ứng dụng thắng 
vào sản xuất, nghĩa là "khoa học trở thành 
lực lượng sản xuất trực tiẾp ; số khác, qua 
nghiên cứu ứng dụng triển khai, tạo ra một 
loạt các kỹ thuật mới. Những thành tựu liên 


tục phát triển như thác lũ đó của khoa học 


(5)F. Fukuyama : "Sự tận cùng của lịch sứ”, tạp chí Quyền 
lựi quốc gia (National Interest), số 3 - 1989. 

(6) Xem C. Mác - Ph.Ảng-ghen : Sđd. t 5. tr 45 

(7) Xem tác phâm bộ ba của Alvin Toffler : Cú sốc tưởng 
lai (The Future Shock), Lần sóng thứ ba (The Third Wave) và 
thăng trầm quyền lực (Power Shiƒ/r), Nxb Bđntam Books. New 
York, 1990 

(8) Xem P. Drucker : Xã hội hậu tư bản (Post-capitalist 
SOCiety), Trung tâm thông tin tư liệu Viện nghiên cứu quản lý 
kinh tê trung ương, Hà nội. 1995 
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tự nhiên và kỹ thuật trong những thập kỷ 
qua đã hình thành nên hệ thống công nghệ 
mới với các thành phân chủ yêu : công nghệ 
thông tin (còn gọi là công nghệ viên toán ; 

với các máy tính điện tử làm cốt lõi) ; công 
nghệ đi rruyên (liên quan đến sinh học phân 
tử) ; công nghệ vật liệu mới ; công nghệ 
năng lượng mới (năng lượng hạt nhân, năng 
lượng tái tạo, v.v.) ; công nghệ hang không - 
ví trụ ; công nghệ biên - hải dương ; V.V.. 


a) Hệ thống công nghệ mới có những 
đặc điểm mới về chất so với các hệ thống 
công nghệ trước đó. Trước hết, nó dựa trên 
các loại máy 4 bộ phận (thêm bộ phận mới 
là bộ phận điều khiển), cao hơn loại máy ba 
bộ phận của các hệ thống công nghệ trước 
đó ), Do đó, con người có thể tách ra khỏi 
các loại máy, đứng bên cạnh dây chuyên 
sản xuất, đóng vai trò giám sát và điều phối 
các máy. Nhờ vậy có bước nhảy vọt mới về 
năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. 


Hệ thống công nghệ. mới sử dụng ngày 
càng nhiều thông tin, kiến thức, trí tuệ vào 
sản xuất. Các yêu tỐ này có ham lượng ngay 
càng Cao trong sản phẩm ; trái lại, các yêu 
tố nguyên - nhiên - vật liệu ngày càng giảm. 
Đặc biệt, các quá trình fhiếr kế và chế tạo 
với sự hỗ trợ của máy tính, người máy hoặc 
ban tay máy, đã tạo ra các loại "mây móc 
thông minh" và các sản phâm chưa từng có 
trong các hệ thống công nghệ cũ. Ví dụ, hệ 
thống công nghệ mới có thể tạo ra các sinh 
vật mới không có trong tự nhiên. 


Hệ thống công nghệ mới hoạt động với 
nhịp độ và tốc độ cao hơn hẳn so với các 
hệ thống công nghệ cũ. Chính vì thế, ở hệ 
thống công nghệ thứ ba mới đo thời gian 
đến độ chính xác một phân nghìn của giây 
lông hô, thì ở hệ thống công nghệ mới phải 
đo thời gian đến độ chính xác một phân tỉ 
của giây đông hô (gọi là nano-giây, do đó 
công nghệ mới còn gọi là công nghệ nan9). 
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Còn có thể nêu lên nhiều đặc trưng kỹ 
thuật khác của hệ thống công nghệ mới, 
nhưng nó đang còn phát triển, chưa phải là 
đã trưởng thành. 

b) Có người cho rằng hệ thống công 
nghệ mới là do chủ nghĩa tư bản tạo ra. Đó 
là một ý kiến sai lầm. Chính chủ nghĩa xã 
hội hiện thực đã gÓp phân to lớn trong việc 
tạo dựng nên hệ thông công nghệ mới, mặc 
dầu lúc ban đầu nó có phạm phải sai lầm 
đối với thuyết tương đôi và công nghệ dì 
truyền. Dù thế nào thì các thành tựu của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực về năng lượng hạt 
nhân, về công nghệ hàng không - vũ trụ và 
về nhiều công nghệ mới khác tới nay đã 
được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. 

Như vậy, chúng ta thấy rằng chỉ máy 
chục năm chủ nghĩa xã hội đã có thể phát 
triên hệ thống công nghệ mới trong sự bao 
vây ngặt nghẻo của chủ nghĩa tư bản, trong 
khi chủ nghĩa tư bản phải saw gần 300 năm 
tích lãy mới đạt được trình độ phát triển hệ 
thống công nghệ mới. Điều này nói lên răng 
tính xã hội hóa cao của nên sản xuất thích 
hợp VỚI hệ thông công nghệ mới hơn là tư 
hữu về tư liệu sản xuất. Ở đây, rõ ràng có 
vai trò của tính thời đại. Đặc biệt, chiều 
hướng quan trọng của hệ thống công nghệ 
mới lại xuất phât từ các nước xã hội chủ 
nghĩa. Thật vậy, việc nghiên cứu các chất 
bán dẫn điện dần đến công nghệ thông tin 
ngày nay ; việc nghiên cứu khí thuy động 
lực học và chế tạo tên lửa dẫn đến công 
nghệ hàng không - vũ trụ ngày nay, v.v. đều 
bắt đầu từ các nước xã hội chủ nghĩa. 


Trong các nước tư bản phát triên, khi 
có hệ thông công nghệ mới, mặc dầu các 
nhà tư sản ra sức thay đối cơ cấu kinh tế, 
đôi mới cơ sở hạ tầng sản xuất, nhưng họ 
vân gặp những khó khăn không thê vượt 
qua, như đã nêu ở trên. Hệ thống công nghệ 


mới, một khi bị ràng buộc bởi lợi nhuận tối 


(9) Thco C. Mác và Ph. Ẩng-phen : 
trị quốc gia. Hà nội. 1993, t 23, tr 538 


Toán táp. Nxb Chính 
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đa, sẽ ném ra hè phố hàng triệu công nhân 
(mức thất nghiệp có thê Vượt hai con SỐ) ; 
các công ty siêu quốc gia không lô có nguy 
cơ bị xé nhỏ. Cơ câu thị trường bị rối loạn 
phải sắp xếp co cụm lại thanh các nhóm đối 
lập nhau. Sự xuất hiện riền điện tử thực tế 
đã làm cho tiên" và "hàng" không còn giữ 
được mối quan hệ đảng phải có, dẫn đến sự 
rối loạn trong hệ thống tài chính - ngân hàng, 
như vụ khủng hoàng thị trường chứng khoán 
tháng 10-1987. Tóm lại, mâu thuần giữa tư 
hữu tư sản trong chủ nghĩa tư bản và sự đòi 
hỏi nền sản xuất mang tính xã hội hóa cao 
của hệ thống công nghệ mới đang ngày càng 
trở nên gay gắt. 


c) Khi các sản phẩm của hệ thống công 
nghệ mới ra đời, có sự hãng hụt nghiêm 
trọng trong quan hệ giữa người và máy. 
Trong các hệ thống công nghệ trước đây, 
con người hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động của 
máy móc, ít nhất là hiểu những nguyên tắc 
cơ bản, vì chúng chủ yếu dựa trên các quy 
luật đơn giản của cơ học. Ví dụ, hôi đầu thế 
kỷ này, người thợ tiện hiểu rất rõ cơ cấu và 
hoạt động của máy tiện, người dùng Xe đạp 


hiểu rất rõ cơ câu, vận hành của nó, vì đó. 


là những máy móc và dụng cụ dựa trên các 
định luật cơ học. 


Ngày nay, trong hệ thống công nghệ 
mới, người thợ khó có thê hiểu được nguyên 
lý hoạt động của các rô- -bốt ; họ chỉ biết 
bấm nút theo một quy trình cho sẵn ; trong 


gia đình, người ta cũng chỉ bẫm nút để xem - 


ti vi, vi-đê-ô, chứ không hiểu được các 
nguyên lý hoạt động của chúng. Mà hiểu 
thế nào được, vì nguyên lý hoạt động của 
chúng dựa trên thuyết lượng tử và thuyết 
tương đối ! 


Muốn tránh được sự hãng hụt về quan 
hệ tâm lý giữa người và máy, phải làm sao 
cho toàn dân có trinh độ đại học hoặc trên 
đại học. Nhưng trong chế độ tư bản chủ 
nghĩa thì nguyên lý vận hanh của nó lại là 
sự phân cực cả về học vẫn, để có một lớp 


người ít học ở mức chỉ được phép bán sức 
lao động rẻ mạt. Chính sự hãng hụt giữa 
người và máy do chủ nghĩa tư bản tạo ra, 
đang là tai họa cho nhân loại ngày nay. Đó 
là việc dùng các sản phẩm của hệ thống 
công nghệ mới đề tha hóa con người nhanh 
hơn và tiêu diệt con người nhiêu hơn. Không 
ai khác hơn, chính chủ nghĩa tư ban phải 
chịu trách nhiệm về hai quả bom nguyên tử 
đã tiêu diệt trong khoảnh khắc hàng chục 
vạn người, và bây giờ là sự lan tràn toàn 
câu (vì lợi nhuận !) một nền phản văn hóa 
nghe nhìn vô luân, mà hậu quả của nó sẽ 
kéo dài nhiều thế hệ. Những sự kiện này đã 
được nêu lên khá nhiều trong các tác phẩm 
của An-vin Tô-phlơ (Alvin Toffler) và 
P.Đrắc-cơ (P. Drucker) đã dân ở trên. Có 
điều là các tác giá đó không phân tích đến 
tận gốc rễ của chúng là ở chỗ : /w hữu tí 
sản các tư liệu sản xuất trong chủ nghĩa tư 
bản đang mâu thuẫn gay gắt với hệ thông 
công nghệ mới, tức là với lực lượng sản xuất 
mới. Chính mâu thuẫn này là nguồn gốc của 
các sự kiện kể trên. 


3 - Trí tuệ trái với tự hữu. 


Trí tuệ con người phát triển qua một 
quá trình lâu dài trong lao động sản xuất, 
hòa hợp với thiên nhiên và các mối quan hệ 
xã hội. Ngày nay, với khối lượng tri thức 
mới khổng lồ, đặc biệt là với sự ra đời của 
máy tính điện tử và các hiểu biết mới về hệ 
não - thần kinh, người ta có thê phân loại 
và sắp xếp các cấp độ của tư duy và nhận 
thức theo trình tự đại thể như sau : 


a) Thấp nhất là các đữ liệu, đó có thể 
là các sô liệu thống kê, các sự kiện trực tiếp 
quan sát, các kết quả từ các máy đo, v.v.. 


b) Khi các dữ liệu được chắt lọc, chuẩn 
hóa, xử lý sơ bộ, ta thu được các (hông tin, 
chúng là các nguyên liệu đầu vào của các 
mây tính điện tử. 

c) Khi các thông tin được xử lý, tông 
hợp, tìm được các đại lượng tương quan, các 
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liên hệ nhân - quả, các quy luật, định luật, 
nguyên lý, ta thù được các ứr¡ hức. Tri thức 
có thê thu được qua tư duy trên các kết quả 
xử lý thông tin của máy tính ; cũng có thê 
thu được trực tiếp từ máy tính nêu ở máy 
tính đã cài đặt chương trình xử lý thông tin 
cân thiết. 


d) Tông hợp những tri thức của nhiều 
lĩnh vực sẽ tạo cơ sở cho sự nhận thức đúng 
đắn thực tiễn và đạt tới mức /rí :uệ. Hiện 
có thể giao cho máy thực hiện một số chức 
năng hạn chế của trí tuệ bằng các phương 
tiện gọi là "trí tuệ nhân tạo". Các hệ máy 
có các phương tiện này thường được gọi là 
các "hệ chuyên gia”, có khả năng làm các 
công việc như : chẩn đoán bệnh, soạn nhạc, 
tìm chỗ hỏng hóc trong các máy, tô chức 
tập trận giả, v.v.. 


đ) Trí tuệ được tổng hợp với tâm lý (bao 
ham cả đạo đức và thâm mỹ) sẽ trở thành 
tư duy Ở cấp độ cao nhất : frí khôn hay sự 
mình triết. 


Trong xã hội tư bản, cơ chế thị trường 
mở rộng đòi hỏi phải biến thành hàng hóa 
mọi giả trị, trong đó có các bộ phận của tư 
duy. 


Trí khôn thưởng được xếp vào loại "vô 
BIÁ., và cho đến nay, không có luật pháp tư 
sản nào có thê biến thành hang hóa các giá 
trị của trí khôn. Lý do là trí khôn có tính xã 
hội rất cao, nó không chấp nhận quy luật 
giả trị VỚI SỞ hữu tư nhân. Các giá trị của 
trí khôn chỉ thê hiện ở hàm lượng "sử dụng” 
trên quy mô toàn xã hội với thời gian lâu 
đài. Chính vì vậy đối với Không Tử, Pla-tôn, 
A-ri-xtỐt, V.V.. , không ai trả quyền tác giả 
mà chỉ đáp lại bằng sự tôn vinh của lịch sử. 


Một số bộ phận của trí tuệ và cấp thấp 
hơn trí tuệ của tư duy, trong thời kỳ của hệ 
thống công nghệ thứ ba, đã hình thành quy 
định luật pháp đê biến chúng thành hàng 
hóa gọi là "sở hữu trí tuệ”. Phạm trù "sở 
hữu trí tuệ” ngay trong bản thân đã chứa 
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đựng mâu thuẫn mang tính bản chất không 
thê khắc phục được. Bất kỳ một loại thông 
tin, tri thức hay trí tuệ nào đều mang tính 
xã hội. Một nhà bác học bao giờ cũng tiếp 
thu các tri thức của xã hội loài người trong 
nhiều thời đại, mới sáng tạo ra được các tri 
thức mới, phát hiện ra các quy luật mới.. 
Bởi vậy, trí tuệ không thê chấp nhận ích 
đối xử như đối xử với các tài sản, vật thể 
thông thường. Quyên sở hữu đối VỚI Các tài 
sản, vật thể thông thường bao gồm ba loại 
quyên : quyên chiêm hữu, quyền định đoạt 
và quyền sử dụng. Không thể nào thực hiện 
được ba uyên này đối với trí tuệ. Ví dụ, 
không thê nào thực hiện được quyền chiếm 
hữu một định luật khoa học, vì bản thân 
định luật đó, khi được phát hiện ra, có nhu 
cầu được phố biến càng rộng rãi càng tỐt. 
Về quyền định đoạt và quyên sử dụng đối 
VỚI trí tuệ cũng tương tự như vậy. Rõ rang, 
trí tuệ mâu thuần sâu sắc với sở hữu. tư nhân, 
cho nên các quy định luật pháp về SỞ hữu 
trí tuệ chỉ được áp dụng một cách rất hạn 
chế. 


Sang hệ thống công nghệ mới, khi mà 
trí tuệ có hàm lượng lớn trong các sản phẩm, 


mâu thuần nói trên có xu hướng ngày càng v: 


gay gắt. Đó chính là vấn đề hóc búa mà 
vòng đàm phán U-ru- goay của tô chức 
GATT (Hiệp định chung về thuế quan vũ 
thương mại) còn phải gác lại và tÔ chức 
WTO (Tổ chức thương mại thể giới) kế tiếp 
chắc cũng chưa có cách gì đê giải QUYỀN 
thỏa đáng trong thời gian tới. 


Hãy xét vài ví dụ. Một số gien lây không 
từ các nước nhiệt đới kém phát triền, được 
đưa về các phòng thí nghiệm của các nước 
tư bản phát, triên. Các gien đó được xử lý, 
ghép nối đê tạo ra các giông cây, con mới, 
cho năng suất và sản phẩm chất lượng cao, 
lại đem bán lại cho các nước chậm phát triên 
và đòi quyền sở hữu trí tuệ với giá rất cao. 
Thử hỏi tại sao các nước nhiệt đới chậm 
phát triển không được đòi quyền sở hữu trí 
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tuệ của các gien ban đầu ? Mạng máy tính 
Internet phát sinh từ Hoa kỳ, nay được nối 
ra toàn cầu, có khoảng trên 30 triệu máy 
tính điện tử nối mạng sử dụng. Nước Mỹ 
lúc đầu đặt mạng này trong sở hữu nhà nước, 
nay mạng này được tư nhân hóa. Đang có 
một sự lúng túng về cách xử lý đối với mạng 
Internet này với /ưi lý do : rrước hết là vẫn 
đề quản lý và mối quan hệ trong quản lý 
của các nước để đảm bảo an ninh và trật 
tự ; sau đó là các vẫn đề sở hữu gắn với các 
vấn đề quản lý nói trên t!0), Chính do mâu 
thuẫn đó mà mạng Internet không thể phát 
triên nhanh hơn để đáp ứng nhu câu phát 
triển của các nước, nhất là các nước nghèo. 


Những điều vừa trình bày ở trên cho 
thấy rõ : hệ thống công nghệ mới đòi hỏi 
tính xã hội hóa cao của sản xuất, đồng thời 
cũng làm cho sản xuất mang tính xã hội hóa 
ngày càng cao. Do đó, nó mâu thuẫn ngày 
càng sâu sắc với quyên sở hữu tư nhân về 
tư liệu sản xuất, tức là với bản chất của chủ 


Yêu tô mũi... 
(Tiếp theo trang 36) 


chính sách, tô chức chỉ đạo, đầu tư tài trợ, 
định hướng nội dung. Cần đặc biệt quan tâm 
đầu tư cho các vùng có những "đặc sản văn 
nghệ ” nổi tiếng, khuyến khích các bậc nghệ 
nhân truyện nghề cho thế hệ trẻ. Về lâu dài 
nên có sự đánh giá và có hinh thức công nhận 
(mang tính quôc gia) cho các địa phương 
tiêu biểu đã có công lưu giữ tài sản tinh thần 
vô giá như "làng quan họ”, "lang cheo', 
"làng rối nước" v.v.. giông như cấp bằng di 
tích lịch sử văn hóa cho các công trình vật 
chất. Như thế sẽ khuyến khích lòng tự hào 
và ý thức giữ gin, phát triên vốn văn hóa 
văn nghệ cô truyền của các địa phương. 


Bên cạnh đó, cũng nên xét phong tặng 
danh hiệu ' Nghệ nhân dân gian” cho các 
nghệ nhân có nhiều tài năng, giảu kinh 
nghiêm,đã cống hiến cho sự nghiệp bảo tôn 


nghĩa tư bản. Mâu thuẫn này lại cang đặc 
biệt nghiêm trọng trong vấn đề môi trường. 
sẽ xin trình bày trong một bài viết khác. Đó 
cũng chính là mâu thuẫn nội tại và tính nửa 
vời của các tác phâm của An-vin Tô-phlơ 
và P.Đrâc-cơ. 

An-be Anh-xtanh, nhà bác học lớn nhất 
của thế kỷ 20, cha đẻ của hệ thống công 
nghệ mới, 6 năm trước khi qua đời, từ giữa 
nước tư bản phát triển nhất, đã viết những 
dòng tâm huyết : "Theo tôi, chính sự què 
quặt của các cá nhân là điều xấu nhất trong 
các tai họa của chủ nghĩa tư bản... Tôi tin 
chắc chỉ có một cách loại bỏ những tại họa 
nghiêm trọng ây là thiết lập một nền kinh 
tê xã hội chủ nghĩa kèm theo một hệ thống 
giáo dục nhằm vào những mục tiêu xã 
hồi"t l) c] 


(10) Xem tạp chí Courrier International. số 258. thắng 
J0- 1995, tr 8 


(I1) A. Anh-xtanh : Monrhly Review. LÍ. số |. tháng 5 năm 
I949 


và phát huy vốn văn nghệ dân gian. Chính 
sách thù lao đối với cán bộ chỉ đạo, hướng 
dẫn, truyền bá văn hóa Ở cơ sở cũng cân được 
quan tâm Và giải quyết thỏa đáng. Ngoài ra. 
cân đưa vào hệ thống máy vị tính và đĩa 
CD-ROM toan bộ vôn văn hóa văn nghệ dân 
gian đã được sưu tầm trong cả nước nhiều 
năm qua để tiện theo dõi và sử dụng sau nay. 
tranh sự trùng lặp hoặc mai một, lãng phi. 
Hướng về văn hóa cội nguôn, chợn lọc 
những giá trị quý báu trong đó để xây dựng 
môi trường văn hóa xã hội trong lanh là một 
xu hướng tích cực trong đời sống văn hóa ở 
cơ sở hiện nay. Kịp thời đón bắt các nhân 
tố mới xuất hiện trong quần chúng, hướng 
dẫn, khuyến khích và duy trì phong trào, là 
một nhiệm vụ đặt ra song song với các 
nhiệm vụ đấu tranh chống sự xâm nhập của 
văn hóa lai căng, độc hại, củng cố vững chắc 
nền tảng tỉnh thần của xã hội ta C1 
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HO tàng văn hóa văn nghệ dân gian 

bao hàm nhiều giá trị tỉnh thần quý 

báu đã được xây dựng và gin giữ qua 
bao thế hệ. Các giá trị này từng góp phân 
bôi đắp tâm hôn, tỉnh cảm con người Việt 
nam, tạo nên nên tảng đạo đức và lối sống 
cao đẹp, đã tôn tại hàng ngàn năm. 

Sự nghiệp sưu tầm, khai thác và phát 
huy các giá trị văn hóa văn nghệ dân gian 
lâu nay vần được Đảng và Nhà nước ta quan 
tâm, nhưng do nhiều yếu 
tố, hiện nay công tác này 
khó khăn cản trở vẫn còn 
nhiều. Có thể nêu một số 
mặt sau đây: 


- Trên chặng đường 
lịch sử lâu dài của dân 
tộc, do tác động của 
chiến tranh, có giai đoạn, 
văn hóa văn nghệ dân 
gian không được khuyến khích phát triển. 


- Vốn là sản phẩm của một xã hội nông 
nghiệp cô truyền, nhiều hoạt động rất khó 
có khả năng hòa nhập với nhịp độ gấp gáp 
sôi động của cơ chế thị trường. 


- Các thế hệ nghệ nhân cao tuổi mai một 
dân. Các ngành chưa có kế hoạch lâu dài và 
thường thiêu cơ chế động viên khuyến khích 
họ chuyền giao k kinh nghiệm, vôn văn hóa 
văn nghệ cô truyền sang thế hệ trẻ. Việc tô 
chức lực lượng đề sử dụng, khai thác, vốn cũ 
vân còn lúng túng (nhất là trong điều kiện 
hiện nay). Thậm chí vốn đã tích lũy, sưu tầm 
rồi nhưng nay đành để lại, bị phôi phai và 
bám bụi theo thời gian. 


- Một số chính sách về văn hóa - xã hội 
trước đây phủ. hợp, nay có điểm đã lạc hậu 
hoặc mâu thuẫn với hoàn cảnh mới. 


Ngày nay, trước nhịp độ phát triển đất 
nước trong thơi kỳ đổi mới, bên cạnh những 
thanh tựu không thê phủ nhận trên nhiêu lĩnh 
vực đời sông xã hội, đã xuất hiện hàng loạt 
vấn đề mới, đòi hỏi cách nhìn tỉnh táo; tìm 
ra hệ giải pháp đúng đắn trong hoạt động 
văn hóa tinh thân. 
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Một nguy cơ dễ nhận, là con người hiện 
nay đang có chiêu hướng xa dần các giá trị 
văn hóa truyền thống, bị tiêm nhiễm (tự giác 
hay không tự giác) những nọc độc của văn 
hóa ngoại lai, đôi Lrụy, phản động. Lối sống 
thực dụng, để cao quá đáng nhu cầu hưởng 
thụ vật chất, chạy theo khoái lạc tầm thường 
đang tạo ra nỗi băn khoăn lo lắng chung 
trong xã hội. 


Hậu quả không hay do sự trống vắng các 


Vớu tô mỗi đong sống động 
trong đời sông văn hóa ở cơ sở 


ĐỖ KIM THỊNH ° 


sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã diễn ra Ở 
nhiều khu vực, đặc biệt miền núi phía Bắc 
và Tây nguyên. Ngoài sự lộng hành của các 
loại băng hình, sách báo và ân phẩm kích 
dục, tuyên truyền bạo lực thi một sô hoạt 
động tôn giáo mới (Thiên chúa giáo, Tin 
lanh) đã len lôi, bám rê vào đời sông tâm 
linh đồng bào các dân tộc thiểu số. Riêng 
một huyện như Bảo yên (Lào cai), tính đến 
tháng 7/1995 đã có tới 749 hộ thuộc 29 bản 
(trên 55 bản) theo đạo Thiên chúa. Đồng bào 
bỏ cả làm ăn nghe đài địch giảng đạo, lãng 
quên bao nét đẹp của sinh hoạt văn hóa 
truyền thông. 


Bên cạnh một số hiện tượng nói trên, 
khoảng một thập kỷ lại đây, xu hướng phục 
hồi và phát triển các dạng sinh hoạt văn hóa 
văn nghệ dân gian đang diễn ra khá sôi nổi, 
đặc biệt khu vực đồng bằng Bắc bộ, Nam 
bộ. Sự khởi sắc của phong trào này trước 
hết là do chính sách đôi mới của Đảng trong 
các lĩnh vực đời sống. Đặc biệt trong lĩnh 
vực văn hóa, người dân được tạo nhiêu điều 
kiện để bộc lộ nguyện vọng và thỏa mãn nhu 
câu tự thân. 


* PTS mỹ học, Cục văn hóa thông tin cơ sở 
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Sự tự nguyện tham gia các sinh hoạt lễ 
hội (trong đó có cả các lẽ hội văn hóa thể 
thao, các cuộc thi dân ca, liên hoan công 
chiêng, liên hoan ca nhạc thiếu nhi dân 
tộc...) đã và đang khẳng định tính bình đăng, 
dân chủ trong hoạt động văn hóa, phản ảnh 
nhu cầu hướng nội, trở về cội nguôn của 
nhân dân nhiêu địa phương, đặc biệt các 
vùng có đồng bào dân tộc thiêu số. Điều 'này 
biêu hiện phương châm xã hội hóa và đa 
dạng hóa các hoạt động văn hóa do Đăng 
nêu ra đã đi vào phong trào quần chúng và 
bước đầu mang lại hiệu quả, có ý nghĩa xã 
hội sâu sắc. Bởi vì dù có đưa các thiết chế 
văn hóa như thư viện, nhà văn hóa, đầu máy 
vi-đê-ô, loa đài vào phục vụ nhụ cầu văn 
hóa của nhân dân cũng không thể nói đã có 
đời sống. văn hóa đích thực ở cơ sở, nếu như 
ở đó thiếu vắng những sinh hoạt văn nghệ 
tự thân của quân chúng, thiếu vắng những 
buôi sinh hoạt hội lễ, những. lời ru, tiếng hát, 
ca dao hò vè, kế chuyện, nói thơ... bên bếp 
lửa nhà rông hay giữa sân đình, trong môi 
gia đình, làng bản. Vị vậy, sự xuất hiện hiện 
tượng xã hội rộng rãi của các nhóm nhạc gia 
đình, công viên văn hóa gia đình, các câu 
lạc bộ mang tính "đặc sản văn nghệ” địa 
phương... là kết quả tất yếu của một chủ 
trương đôi mới phương thức lãnh đạo và 
quản lý văn hóa trong cơ chế mới. 


Mặc dù phong trào hướng về các sinh 
hoạt văn hóa văn nghệ dân gian là của dân, 
do dân, song đây là hoạt động mang tính xã 
hội cao, vì vậy nhất định không thê thiếu 
vai trò tô chức và định hướng của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. Trước hết, cần có những 
định hướng về mặt nội dung, xem nên chọn 
các nội dung øgì và loại bố các yếu tố gì 
không phu hợp nhăm đạt tới hiệu quả xã hội, 
góp phân nâng cao tâm hôn tình cẩm và trình 
độ thầm mỹ của nhân dân. Đây mới chính 
là giá trị nhân đạo của công tác văn hóa quân 
chúng của chúng ta. Mục đích và bản chất 
của sự nghiệp văn hóa vì nhân dân này khác 
hẳn với mục đích của cái gọi là "văn hóa đại 
chúng" đã và đang được truyền bá rộng rãi 
ở các nước phương Tây mà trong đó những 


cuốn tiêu thuyết vỉa hè, những bộ phim và 
bức tranh dung tục, những kiêu nhảy nhớt, 
hò hét trong các buổi ca nhạc nhẹ v.v.. 
không đem lại thị hiếu lành mạnh cũng như 
khơi gợi khả năng sáng tạo nghệ thuật trong 
quân chúng. : 


Tính định hướng trong hoạt động văn 
hóa - văn nghệ ở cơ sở là cần tôn trọng bản 
sắc văn hóa, thâm mỹ có tính đặc thù của 
mỗi địa phương, COI trọng những nội dung 
có tính giáo dục lòng yêu nước, hướng về 
CỘI nguôn, đề cao lòng tự hao dân tộc. Bên 
cạnh đó còn có các giá trị nhân văn cần được 
củng cố như tình làng nghĩa xóm, lòng nhân 
âi Ø1ữa con người Với con người.. .Điều đáng 
nói là không nên phủ nhận một cách cực 
đoan những giá trị nghệ thuật trong các hình 
thức sinh hoạt văn nghệ dân gian mang tính 
tín ngưỡng. Nhiêu sinh hoạt tín ngưỡng 
thường kèm theo các hình thức sinh hoạt văn 
nghệ như hát Then của người Tày, Nùng ; 
múa hát trong cúng Mo của người Mường, 
người H' mông, người Thái, người Khơ mú ; 
hát châu nơi cửa đình, cửa phủ ; múa bóng, 
hầu đồng trong cúng lễ của người Kinh, 
người Mường v.v. đều có đường nét in dấu 
sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của nhân dân, 
(kế cả trong một SỐ nghệ nhân có hành nghề 
cúng lề). Do đó trong cuộc vận động xây 
dựng nêp sống mới, bài trừ hủ tục, chúng ta 
cân có quan điểm đúng đắn trong việc phân 
biệt và chọn lọc những giá trị văn nghệ như 
đãi vàng trong cát, tránh sự phủ định giản 
đơn lầm lần đáng tiếc. Thành công của một 
số tiết mục văn nghệ khai thác từ sinh hoạt 
văn hóa mang tính tín ngưỡng, tâm linh, được 
biêu diễn ở 'trong và ngoài nước như tiết mục 
"Ba giá đồng" của diễn viên Vân Quyên 
(Nhà hát chèo trung ương) biểu diễn tại Pháp 
năm 1994, là một minh chứng. 


Để văn hóa văn nghệ dân gian tiếp cận. 
thâm nhập thường xuyên hơn vào đời sống 
văn hóa tinh thân của nhân dân, ngành văn 
hóa thông tin những năm gân đây đa có 
nhiều hình thức sáng tạo, nhằm phát huy 
năng lực vốn có trong quân chúng : xây dựng 
các đội thông tin văn hóa lưu động ; phong 
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Nghiên sứu - Yrae đổi 


trao văn nghệ quân chúng lông ghép với việc 
chuyên tải các nội dung chính sách của nhà 
nước như phòng chống AIDS, kế hoạch hóa 
gia đình, bảo vệ môi trưởng, thực hiện N ghị 
định 36/CP về trật tự an toàn giao thông và 
Nghị định 87/CP của Chính phủ thiết lập trật 
tự, ký cương trong các hoạt động văn hóa 
và dịch vụ văn Hón: bài trừ tệ nạn xã hội ... 


Hiện nay, cả nước đã có trên 500 đội 
thông tin văn hóa lưu động được. tố chức 
thanh những xe văn hóa (ở vùng đồng bằng 
phía Bắc và miền núi), những thuyên văn 
hóa (vùng đồng bằng sông Cửu long) cùng 
những chợ văn hóa, cụm văn hóa v.v. đang 
đi vào các địa bàn, phục vụ công tác tuyên 
truyền kết hợp với việc đáp ứng nhu câu vui 
chơi giải trí, thưởng thức văn hóa văn nghệ 
của nhân dân. Ngoài ra, hệ thống trung tâm 
thông tin triển lãm, các nhà văn hóa tỉnh, 
huyện, thị ; các câu lạc bộ sở thích, rải rác 
trong các làng xã là điều kiện thuận lợi để 
nuôi dưỡng và phát triên các hình thức hoạt 
động văn hóa văn nghệ dân tộc. 


Một yếu tố mới nữa xuất hiện trong mây 
năm qua là phong trào xây dựng làng văn 
hóa. Xây dựng làng văn hóa không chỉ đơn 
thuần khôi phục lại những sinh hoạt văn 
nghệ dân gian đặc sắc, những nét tài hoa tỉnh 
tê của các làng nghề mà còn chính là nhằm 
khơi dậy những cái hay, cái đúng, cái tốt, 
cái đẹp của văn hóa dân tộc, tăng cường sức 
mạnh nội sinh chống lại các ảnh hưởng văn 
hóa xấu độc, phì nhân tính đang len lỏi về 
tận các làng quê. Các thiết chế phục vụ cho 
sinh hoạt của làng văn hóa, như thư viện, 
nhà truyền thống, thông tin cô động, văn 
nghệ, nêp sông mới, câu lạc bộ... dường như 
- được tô chức và thực hiện năng động và uyền 
chuyên hơn. Đặc biệt, sự đóng góp tiền của 
và sức lực của nhân dân địa phương trong 
các sinh hoạt này rất đáng kê. Mặc dù nội 
dung hoạt động, quy ước xây dựng làng văn 
hóa nói chung con cân tiếp tục đánh giá, điều 
chỉnh và bô sung, nhưng hâu hết những tỉnh, 
thành có phong trào xây dựng làng văn hóa 
đều thừa nhận răng, ở những làng đăng ký 
xây dựng đều có những thay đối rõ rệt : tình 
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làng nghĩa xóm được củng cố ; an ninh trật 
tự bảo đảm ; các tệ nạn xã hội và tội phạm 
hình sự giảm hắn ; cảnh quan môi trưởng 
sạch đẹp ; người dân có ý thức xây dựng gia 
đình văn hóa, thực hiện kế hoạch hóa gia 
định. Nhiều hoạt động văn nghệ dân gian 
truyền thống được khôi phục, hủ tục bị loại 
bỏ, đời sống kinh tế được nâng cao. 


Làng văn hóa là một phong trào xã hội 
đang lên, kéo theo một loạt các hoạt động 
đã lân chim, thậm chí có cái đã rơi vào quên 
lãng nay được bừng lên, nở rộ. Đó là hát 
cheo, hát tuông, dân ca quan họ, hát vĩ. hát 
ru, trống quân, cò lả... của vùng đồng bằng 
Bắc bộ ; hát xoan, hát ghẹo, hát đúm miền 
Trung du ; hát ví dặm Nghệ tính ; ca Huế, 
hô bai chòi ở miền Trung ; dân ca dân vũ 
của đồng bào Chăm ; các điệu cải lương, hát 
lý, hò đối đáp vùng đồng bằng Nam bộ ; 
kịch múa dân ca Khơ me và rất nhiều hình 
thức ca, múa, nhạc của nhiêu dân tộc khác. 


Những nét sôi động của đời sống văn 
hóa ở cơ sở, nhất là xu hướng khôi phục các 
hình thức sinh hoạt văn nghệ dân gian cô 
truyền của các địa phương. hiện nay chính 
là kết quả của sự đôi mới về nhận thức của 
nhân dân về vai trò làm chủ, sáng tạo trong 
hoạt động văn hóa, tự minh đáp ứng nhu cầu 
văn hóa của mình, mất đi tính thụ động trong 
hưởng thụ văn hóa trước đây. Quan điểm mở 
rộng các phương thức sinh hoạt văn hóa 
nghệ thuật phù hợp với tâm lý, sở thích của 
quân chúng, thích hợp với hoàn cảnh của 
từng địa phương, từng vùng lãnh thô của 
ngành văn hóa đã kích thích tiêm năng sáng 
tạo trong quân chúng nhân dân. Đây có thê 
coi là biện pháp xây dựng tích cực bên cạnh 
biện pháp đấu tranh phòng ngừa, thiết lập 
trật tự, kỷ cương trong các hoạt động văn 
hóa và dịch vụ văn hóa (theo Nghị định 
87/CP của Chính phủ vừa ban hành). 

Để di sản văn hóa truyền thống của dân 
tộc phát huy sức mạnh của mình trong sự 


nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng nhân 
cách con người, nhà nước cần có một hệ 


(Xem tiếp trang 33) 
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CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA 


GIAI ĐOẠN 


MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM 


HÍNH sách tài chính quốc gia là một bộ 

phận quan trọng của chính sách kinh tế, 

là tông thê các chính sách và giải pháp 
về tài chính - tiền tệ trong việc khai thác, động 
viên và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài 
chính phục vụ cho sự nghiệp phát triên kinh 
tế - xã hội, bảo vệ an ninh. quốc phòng, ổn 
định môi trưởng kinh tế Vĩ mô, nâng cao tiêm 
lực của nên tài chính quốc gia. từng bước đưa 
nước ta trở thành một nước giàu mạnh, xã hội 
công bằng và văn minh. 

Chính sách tài chính quốc g ởia có phạm vị 
rất rộng lớn và bao góm nhiều nội dung phức 
tạp mang ý nghĩa tông hợp vẻ chính trị. kinh 
tẾ. xã hội. Chính sách tài chính quốc gia giai 
đoạn ]996 - 2000 ở nước ta có mấy mục tiều 
chủ yếu : 


| - Xây dựng một nên tài chính quốc g gia 
vững mạnh nhăm động viên, phản phối va sử 
dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguôn lực tài 
chính trong nước. ngoii nước đề bao đam cho 
nên kinh tế tăng trưởng cao. ồn định và bèn 
vững. đồng thời đáp ứng yêu cầu quốc phòng. 
an ninh và chiến lược phát triên con người, 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

- Bảo đảm phát huy vai trò kiêm tra, 
giảm sát của tài chính nhà nước, lạm cho tài 
chính trở thành công cụ của nhà nước trong 
việc kiêm soát. quản lý vĩ mô nền kinh tế thông 
qua việc sử dụng có hiệu quả các chính sách, 
luật pháp tài chính, các công cụ tài chính. 

3 - Lành mạnh hóa môi trường kinh tế vĩ 
mô. thúc đây nèn kinh tế chuyên mạnh sang 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 


1996 - 2000 


phù hợp với điều kiện và đặc điểm của Việt 
nam. 

Đề thực hiện được các mục tiêu trên. chính 
sách tài chính quốc gia phải thê hiện được 
năm quan điêm sau : 

| - Bảo đảm khai thác tối đa các nguồn 
lực tài chính trong nước kết hợp với huy dòng 
các nguồn lực bẻn "ưOạI, COI nguồn tài chính 
trong nước là quyết định, nguồn tài chính 
ngoài nước là quan trọng : từng bước tăng Lý 
trọng nguỏn tài chính trong nước nhằm xây 
dựng nèn tài chính quốc gia lành mạnh, ôn 
định. vững chắc. 

2 - Gấn việc đôi mới cơ chế tài chính với 
đôi mới cơ chế quan lý kinh tÉ nói chung. 
đông thời thúc đây quá trình đôi mới kinh tẻ 
toàn diện và sâu sắc, phát huy vai trò của các 
công cụ tài chính tiên tệ trong nên kinh tẻ. 
thực hiện việc điều chỉnh và giảm sắt Kinh TL 
ở tầm vĩ mô. 

- Chính sách tài chính quốc gia phải 
được hoạch định trên cơ sở bảo đảm các môi 
quan hệ kinh tế, các cân đối lớn của nền kinh 
t 
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4 - Chính sách tài chính quốc gia phải 
hướng vao mục tiêu phát triển và da dạng hóa 
các loại thị trường vôn với sự tham giả của 
các thành phần kinh tế. Nó phải được thực 
hiện phủ. hợp với nên kinh tế mở cửa ra bẻn 
ngoài. nồi liên và tiễn tới hòa nhập thị trường 
trong nước với thị trưởng quốc tế. 


Š - Nền tài chính quốc gia phải được quản 
lý băng pháp luật. Tăng cường pháp chế xủ 
hội chủ nghĩa. thực hiện nguyên tắc tiết kiệm 
và có hiệu quả trong quản lý tài chính. 


* Bộ trưởng Bỏ tài chính 


VThực tiền - Minh nghiệm 


NỘI DUNG CHỦ YÊU CỦA CHÍNH 
SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA 
GIAI ĐOẠN 1996 - 2000 


Ị - Chính sách huy động vôn và phát triền 
thị trường tài chính 


Xuất phát từ nhu cầu bức xúc về vốn nhăm 
thúc đây nên kinh tế phát triển với tốc độ cao, 
ôn định và bèn vững trong thời ky công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, việc huy động vôn 

cần khai thác tối đa nguôn vốn trong và "ngoại 
nước nhăm đáp ứng kịp thời nhu câu vỗốn đầu 
tư của ngân sách nhà nước và các thành phần 
kinh tẾ. Quán triệt nguyên tắc vốn trong nước 
là quyết định, vốn ngoài nước là quan trọng, 
cần xư lý linh hoạt mối quan hệ cụ thể giữa 
vốn trong nước và vốn ngoài nước nhằm bảo 
đàm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát 
triên kinh tế xã hội. 


Về huy động VỐN fFOHg HƯỚC : Trong 
những năm tới, cân tăng nhanh tỷ lệ tiết kiệm 
dành cho đầu tư, COI tiết kiệm là quốc sách, 
có biện pháp tiết kiệm trong sẵn xuất và tiêu 
dùng ở tât cả các khu vực nhà nước, doanh 

nghiệp và hộ gia đình đê dồn vốn cho phát 
triên sản xuất kinh doanh thông qua các chính 
sách về thuế, hỗ trợ đầu tư, xóa bao cấp, bù 
lỗ, thực hiện ôn định môi trường kinh tế vĩ 
mÔ, đây lùi và kiêm soát lạm phát, xây dựng 
hệ thống pháp luật đầy đủ, thực hiện nhất quản 
chính sách phát triên kinh tế đa thành phần. 
Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, nhất 
la các hình thức trải phiếu, cô phiếu ở cấp 
chính phủ, địa phương và doanh nghiệp ; mở 
rộng và phát triên các tô chức tài chính trung 
gian như : hệ thống các công ty tài chính, các 
doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ đầu tư, quy phát 
triển, quỹ tương hỗ, quy hưu trí, quy bảo trợ 
xa hội. quy bảo hiểm. Song song với việc huy 
động vốn ngắn Hân. cần tăng tỳ trọng huy động 
vốn trung và dài hạn, kê cả việc phát hành 
công trái quốc gia đề đầu tư cho một SỐ CƠ SỞ 
hạ Ni không có khả năng thu hồi vốn. 


Vẻ hư: động tớn ngoài nước : Trong các 
nguồn vốn ngoại nước. tập trung thu hút vốn 
đầu tư trực tiếp (FD]), vì nó không chỉ tạo vốn 


38 


để phát triển kinh tế mà còn tạo cơ hội để trực 
tiếp đưa ky thuật, công nghệ từ bên ngoài vào, 
Øiải quyết công ăn việc lam cho lao động trong 
nước, tạo ra sản phẩm cho tiều dùng và cho 
xuất khẩu. Vấn đề đặt ra là phải nhanh chóng 
tăng dân tỷ lệ góp vốn của phía Việt nam. Cần 
coi trọng cải thiện môi trường đầu tư, có chính 
sách hâp dân nước ngoài đầu tư vào những 
lĩnh vực, địa bàn mà ta mong muốn. Lập danh 
mục các lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư trực 
tiếp, để thúc đấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; 
đặc biệt, cân cải tiến một bước cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp theo hướng chuyên môn hóa 
nhăm mục tiêu xuất khẩu. Cần tập trung vào 
việc khai thác các khoản viện trợ phát triên 
chính thức (ODA), nhưng cần sớm hoàn tất 
các công việc chuẩn bị đề tiếp nhận nhanh 
nguồn vốn này. Vốn ODA trước hết tập trung 
cho các dự án xây dựng và cải tạo cơ sở hạ 
tầng. các dự án môi trường và xã hội : ngoài 
ra, CÓ thê dành một phần cho các dự án phát 
triển sản xuất kinh doanh, thông qua các hình 
thức cho các doanh nghiệp trong nước vay lại 
trên cơ sở bảo đảm sử dụng vốn vay CÓ hiệu 
quả kinh tế và có khả năng thu hồi được. vốn 
đê trả nợ. Việc phát hành trái phiếu quốc tế 
(thực chất là vay thương mại, lãi suât cao), 
cần cân nhắc kỹ các điều kiện vay và khả năng 
trả nợ, không vay thương mại để đầu tư cho 
cơ sở hạ tầng và những công trình không mang 
lại lợi nhuận. 

và xây dựng và phát triển thị trưởng tải 
chính : Thị trường tài chính cần được phát 
triển mạnh mẻ phù hợp với quy mô yếu câu 
của nên kinh tế, góp phần tăng khả năng giao 
lưu vốn, rút ngắn chu trinh và tiết kiệm chi 
phí. Đối với thị trường tiền tệ, tiếp tục hoàn 
chỉnh các công cụ điều hành chính sách tiền 
tệ như : lãi suất, tỷ giá hồi đoái. Phải tiến tới 
thực hiện nguyên tắc : lái suất dài hạn cao hơn 
lãi suất ngăn hạn, cả về tiền gửi và tiên cho 
vay ; lãi suât thực (không kể đến yếu tố trượt 
giá của đồng tiền) đối với nội tệ và lãi suất 
đối với ngoại tệ ngày càng xích lại gần nhau. 
Thực hiện ồn định tương đối LÝ giá và sức mua 
của đồng Việt nam so với tiền nước ngoài. Cơ 
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chế xác định ty giá dựa trên cơ sở quan hệ 
cung cầu thị trường, khuyến khích được xuất 
khẩu và kiểm soát chặt chế nhập khâu. Xây 
dựng thị trường vốn, từng bước hình thanh thị 
trường chứng khoán ; phát triển thị trường vốn 
bằng nhiều hình thức thu hút tiền gửi trung và 
dài hạn qua ngân hàng, qua các công ty tài 
chính, đê cho vay đầu tư theo lãi suât thị 
trường. Chuẩn Dị thể chế, cán bộ và các điều 
kiện cân thiết để từng bước KẾ dựng thị trường 
chứng khoán. 

2 - Chính sách thuế 

Muốn bảo đảm yêu cầu vốn cho đầu tư 
để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tẾ cao 
và ồn định thì tỷ lệ động viên từ thuế, phí vào 
ngân sách nhà nước cần giữ ôn định ở mức 
20 - 22Z GDP (như hiện nay). Việc ban hanh 
chính sách thuế mới, phải tính đến tổng mức 
động viên. có sự điều chỉnh mức thuế ở một 
số loại thuế, có loại tăng, loại giảm, nhưng 
không làm giảm tỷ lệ động viên. Đối với khu 
Vực kinh tế nhà nước, biện pháp có tầm quan 
trọng hàng đầu để tăng thu là phải tăng nhanh 
hiệu quả sản xuất kinh doanh (mức đóng góp 
từ lợi nhuận của kinh tế quốc doanh. hiện chi 
băng khoang 30% thu ngân sách) ; đối với các 
thành phần kinh tế khác, đi đôi với việc 
khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh 
phải hết sức chú ý việc quản lý chặt chế nguồn 
thu, mở rộng và nuôi dưỡng nguôn thu, mở 
rộng diện quản lý thu thuế, thu đúng, theo sát 
với kết quả kinh doanh, chống thất thu, chống 
trồn thuế, lậu thuế (khu vực kinh tế tư nhân 
hiện chỉ đóng góp 15% thu ngân sách). 


Về sửa đổi chính sách thuế, trong cải cách 
lần này cần tiến tới tách dần các yếu tố của 
chính sách xã hội và áp dụng thống nhất đối 
VỚI Các sản phẩm hàng hóa, không. phân biệt 
ai sử dụng và sử dụng vào việc gì, để giảm 
bớt việc miễn giảm thuế, mở rộng diện và đối 
tượng nộp thuẻ. Chính sách thuế đôi mới theo 
hướng đơn gian, ôn định, công bằng, khuyến 
khích làm ăn hợp pháp, động viên hợp lý, thúc 
đây tiết kiệm, tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp tích tụ, tập trung vốn để đầu tư phát 
triên, tử đó mà nuôi dưỡng, mở rộng nguôn 
thu. Điều chỉnh kịp thời thuế nhập khẩu cho 


phù hợp với chính sách xuất nhập. khẩu, bao 
hộ hợp lý sản xuất trong nước, điều tiết tiêu 
dùng tăng thu cho ngân sách nhà nước, tạo 
điều kiện khuyến khích chuyển giao kỹ thuật. 
đôi mới công nghệ trong nước, mở rộng thị 
trường xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. 
Đồng thời, phải phù hợp với tình hình Việt 
nam gia nhập ASEAN (AFTA), APEC va 
WTO. Áp dụng thuế trị giá gia tăng một cách 
thận trọng và có sự chỉ đạo chặt chẽ trên cơ 
sở chủ động tạo ra các điều kiện cần thiết về 
kế toán, Áp dụng chứng tử, hóa đơn trong việc 
mua bán sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, chuẩn 
bị nghiên cứu và ban hành thuế thu nhập cá 
nhân thay thế cho thuế thu nhập đối VỚI người 
có thu nhập cao. Đôi mới cơ chế quan lý thu 
thuế, chuyên sang hình thức đối tượng nộp 
thuế tự kê khai và trực tiếp nộp thuế vào kho 
bạc nhà nước ; cơ quan thuế tập trung vao việc 
hướng dẫn và kiểm tra thuế ; thành lập cơ quan 
cưỡng chế thuế đề bảo đảm nghiềm pháp luật 
thuế. Tăng cường công tác kiếm tra, kiểm soát 
và đôn đốc thuê, hạn chế tình trạng trốn lậu 
thuế, buôn bán trái phép qua biên giới. trên 
sông, trên biên, nhằm giữ ky cương, ký luật 
trong kinh doanh. 


3 - Noân sách nhà nước 


Ngân sách nhà nước phải động viên hợp 
lý ở mức cao nhất các nguồn lực của nền kinh 
tế xã hội và của cả các nguôn lực từ bên ngoài 
để phục vụ nhiệm vụ chiến lược phát triển 
kinh tế xã hội. Giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa việc động viên, tạo ra nguồn lực mạnh 
đề nhà nước có điều kiện thực hiện nhưng 
nhiệm vụ chiến lược, với việc bảo đảm tích 
tụ vốn trong doanh nghiệp, dân cư, để họ có 
thê mở rộng phát triên sản xuất kinh doanh. 
tạo tích lũy ngày một lớn cho đất nước. Trong 
những năm trước mắt, ngân sách nhà nước phải 
bảo đảm tỐc độ tăng chi cho đầu tư phát triển 
cao hơn tốc độ tăng chi thưởng xuyên : thu 
trong nước không những phải đảm báo cho 
chi thường xuyên và trả nợ, mà còn phải dành 
một phần cho chi đầu tư phát triên. Chỉ của 
ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển cơ 
bản dành cho hạ tầng kinh tế xa hội ; một 
phân chính phủ có thê dùng để đầu tư cho một 
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só công trình có ý nghĩa quan trọng dưới hình 
thức cho vay ưu đái, hoặc để SÓP vốn cô phần 
vào các doanh nghiệp. Chi của ngân sách nhà 
nước dành phân thích đáng cho lĩnh vực y tế, 
giáo dục, văn hóa.., các chương trình mục tiêu 
quốc gia, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa tăng 
trưởng kinh tế với thực hiện chiến lược con 
người. giải quyết những: vấn đề xã hội bức 
xúc, đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an nình và 
quan lý nhà nước. 

Để nền kinh tế có thể phát triển ôn định 
và vững chắc, chì của ngân sách nhà nước cho 
đầu tư phát triển hằng năm phải đạt mức bình 
quần khoảng 8# GDP (gần băng 1⁄3 đầu tư 
của toàn xã hội). trong đó 4 tới 5% là từ nguồn 
thăng dư thu chỉ thường xuyên (tích lũy từ 
ngân sách nhà nước). 3 tới 4% là từ nguồn 
ODA và vay đân. Những năm trước mất, ngân 

xách tập trung đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ 
tăng. khắc phục một bước tình trạng lạc hậu, 
vêu kém về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu 
tiên đầu tư thực hiện chiến lược phát triền con 
người (giáo dục, y tế...) và các chính sách xã 
hội khác. Đông thời. với đầu tư từ ngân sách 
nhà nước, cần thực hiện chính sách huy động 
các nguồn lực từ dân, từ các tô chức xã hội. 
các tô chức kinh tế, góp phần vào sự nghiệp 
chung của đất nước, thực hiện tốt chủ trương 
nhà nước và nhân dân cùng làm. Bồ trí ngân 
sách nhà nước theo nguyên tắc thất chặt chỉ 
tiều thưởng xuyên, danh tiên cho đầu tư phát 
triên. Thực hiện xã hội hóa một số khoản chỉ 
thương xuyên, như chi cho sự nghiệp giáo dục. 
đào tạo, phát triên khoa học - công nghệ, bảo 
vệ môi trường. Cúng cố và phát ' triển hệ thống 
bảo hiểm xã lệ bảo hiểm y tế, tách dần nó 
ra khỏi ngân sách nhà nước, nâng dân tỷ trọng 
chỉ ngân sách cho giáo dục đào tạo, đạt khoảng 
4% GDP vào năm 2000. 


Vẻ phân cáp ngân sách : Đối mới phan 
cấp thu. chỉ ngân sách trên cơ sở phân cấp 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, phân 
giao rành mạch nhiệm vụ thu, chi, ôn định tỷ 
lệ điều tiết nguôn thu giữa các cấp ngân sách 
trong từng thời gian. Ngân sách trung ương 
vÓ vị trí rất quan trọng, đóng vai trò chủ đạo, 
tập trung những nguôn lực lớn đê thực hiện 
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những nhiệm vụ quan trọng có tầm quốc gia. 
Nhưng đồng thời nó phải bảo đảm tính chủ 
động của ngân sách địa phương, khuyến khích 
các địa phương phát huy tính năng động, sáng 
tạo trong việc khai thắc những: tiêm năng săn 
có của địa phương nhăm thực hiện có hiệu quá 
nhiệm vụ kinh tế xa hội được giao trên địa 
bàn. Phải xác định rõ nội dung nhiệm vụ chì 
và các nguôn thu của các cấp chính quyên. 
Thực hiện việc ôn định các nguồn thu. nhiệm 
vụ chi từ 3 đến 5 năm cho các địa phương. tạo 
điều kiện cho các địa phương chu động trong 
việc bố trí kế hoạch và quyẻt định ngàn sách 
của địa phương minh ; khuyến khích các địa 
phương khai thắc mọi tiêm năng sẵn có để hỏi 
dưỡng nguồn thu, bảo đảm cân đối thu chỉ 
ngân sách tích cực. đồng thời đóng Đ9Óp ngày 
càng nhiều cho trung ương (hiện tại quy định 
cho từng năm). Việc cân đối ngân sách nhà 
nước phải vững chắc, tích cực, có dự phòng 
cần thiết và tăng dự trữ tài chính, giảm ty lệ 
bội chỉ ngân sách nhà nước, siữ bội chỉ hãng 
năm dưới mức 5% GDP. Không phát hành. 
không vay thương mại nước ngoài và không 

vay ng săn hạn trong nước với lãi suất cao để 
bù đãp thiểu hụt ngân sách. Chỉ thực hiện việc 
bù đắp thiếu hụt ngân sách bảng vay trung 
hạn, dài hạn ở trong nước và bằng vay ưu đãi 
của nước ngOàI. 


+ - Chính xách tại chính doanh nghiệp 


Doanh nghiệp là nên tảng của nên kinh 
tế, chính sách tài chính phải tiếp tục khuyến 
khích và thúc đây các doanh nghiệp tăng tịch 
tụ vốn, mở rộng đầu tư, nâng cao hiệu quả sử 
dụng vốn. tạo ra thu nhập quốc dân ngày càng 
lớn, tăng nguồn lực cho nẻn tài chính quốc 
gia. góp phân thúc đây sản xuất phát triển theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Muốn thực hiện được điều đó. chúng tạ căn : 


- Khuyến khích các doanh nghiệp tự huy 
động vốn từ dân cư. từ các tổ chức tín dụng 
trong nước và tử nước ngoài đề hoạt động sản 
xuât kinh doanh. Nhà nước khuyến khích các 
doanh nghiệp vay nước ngoài để phát triên 
san xuât kinh doanh nhưng họ có nghĩa vụ 
phải trả nợ, nhà nước sẽ có chính sách ưu đãi 
thuế, khấu hao nhanh để bảo đảm chủ kỳ hoàn 
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vốn phù hợp với thời hạn trả nợ. Xóa bỏ bao 
cấp về vốn đối với doanh nghiệp nhà nước, 
đồng thời mở rộng và đa dạng hóa các kênh 
và hinh thức huy động. vốn cho doanh nghiệp, 
nhất là các hình thức cô phiếu, trái phiếu doanh 
nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, sắp xếp 
lại khu vực doanh nghiệp nhà nước, khắc phục 
tình trạng manh mún, nâng cao hiệu quả và 
sức mạnh của kinh tế quốc doanh. Đa dạng 
hóa các hình thức sở hữu, sử dụng rộng rai 
hình thức tư bản nhà nước. Kết hợp và tiến 
hành đồng thời cả hưi phương thức cổ phần 
hóa : bán cổ phân để thu hồi vốn đầu tư cho 
nhà nước, và phát hành cô phiêu để huy động 
thêm vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở 
rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh. 

- Xây dựng và phát triển mạnh mẽ các 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài 
chính - tiền tệ : các ngân hàng thương mại, 
các công ty bảo hiểm, công ty tài chính, dịch 
vụ tài chính, v.v., làm cho sự chu chuyển vốn 
thuận lợi, thông suốt trong toàn xã hội, tạo 
tiền đề cho việc xây dựng thị trường vốn, thị 
trường chứng khoán. 

Mọi hình thức tổ chức doanh nghiệp nhà 
nước cũng như các loại hình doanh nghiệp 
khác đều phải thực hiện những quy định của 
pháp luật vẻ tổ chức hoạt động kinh doanh và 
nghĩa vụ đối với nhà nước, về chế độ kế toán, 
kiểm toán, công khai báo cáo tài chính hằng 
năm, về chế độ kiểm tra và kiểm SOät tài chính 
(trừ một số doanh nghiệp cung cấp những dịch 
vụ đặc biệt liên quan đến bí mật quốc gia và 
quốc phòng, an ninh). : 

5 - Chính sách tài chính đôi ngoại 

Mục tiêu của chính sách tài chính đối 
ngoại là tăng cường thu hút vốn ngoài nước 
nhăm góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, vừa góp phân thực hiện nền kinh tế mở, 
gắn thị trường trong nước với thị trường ngoài 
nước, vừa khuyến khích sản xuất trong nước, 
tăng nhanh khả năng sản xuất, cải thiện cán 
cân thương mại và cán cân thanh toán quốc 
tế. Trong những năm tới, việc đôi mới chính 
sách tài chính đối ngoại cần tập trung vào 


chính sách vay nợ và trả nợ nước ngoài. Nhà 
nước tập trung vay vốn của các tổ chức tài 
chính tiền tệ quốc tế và chính phủ các nước 
để đầu tư vào các công trình hạ tầng cơ sở, 
các công trình kinh tế then chốt. Phải hình 
thành quỹ dự trữ ngoại tệ (nhất là các loại 
ngoại tệ mạnh) phù hợp với cơ cầu các loại 
ngoại tệ vay để có nguôn trả nợ và nhằm ngăn 
chặn rủi ro do biến động về tỷ giá. Đồng thời, 
đối với các khoản nhà nước vay nợ, hằng năm. 
ngân sách nhà nước phải bố trí nguồn để trả 
cả gốc lẫn lãi. Đối với các khoản vay thương 
mại thì xử lý nợ qua Câu lạc bộ Luân đôn ; 
các khoản vay của chính phủ thì tiếp tục đàm 
phán để xử lý toàn nộ) số nợ. 
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- Chính sách tài chính quốc gia là một chính 
sách lớn, tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh 
tế xã hội. Để thực hiện tốt chính sách này, 
vấn đề mẫu chốt hiện nay là phải nâng cao 
năng lực và hiệu lực hoạt động của bộ mây 
nhà nước trong việc quản lý nền tài chính quôc 
gia. Tăng cường mạnh me hiệu lực điều hành 
của chính phủ, UBND các cấp và các cơ quan 
tài chính bảo đảm tập trung một bộ phận quan 
trọng nguồn lực tài chính cho những mục tiêu 
lớn về phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ 
quốc ; đồng thời, bảo đảm sự điều hành thống 
nhất nên tài chính quốc gia theo pháp luật. 
Điều cần chú ý là sớm khôi phục kỷ cương, 
kỷ luật tài chính trước hết là trong khu vực 
kinh tế nhà nước, bằng các biện pháp kinh tế, 
luật pháp và hành chính, kết hợp với cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng và chống tiêu cực. 
đông thời xử lý nghiêm mọi vi phạm pháp luật 
tài chính trong kinh tế và trong xã hội. Mặt 
khác, cần đối mới và nâng cao năng lực lãnh 
đạo của Đảng từ trung ương đến cơ sở. Phải 
làm cho toàn đẳng, toàn dân thấy rõ vị trí quan 
trọng của chính sách tài chính quốc gia trong 
sự nghiệp đôi mới hiện nay, đặc biệt trong 
giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, tạo nên sự nhất trí về nhận thức 
và quyết tâm thực hiện chính sách tài chính ở 
tất cả các cấp, các ngành 
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PHÁT TRIỀN NHANH, BÊN UỮNG UÀ LÀNH ÄlANH 
Du LỊCH VIỆT MAM\ TR0MG TIÊM TRÌNH 
CÔ NGHIỆP HÚA, HIỆM ĐẠI HÚA ĐẤT NƯỚC 


GAY nay, trên phạm ví toàn thế giới, du 

lịch đã trở thành một nhụ cầu không thê 

thiếu, một hiện tượng phô biến trong đời 
sống kinh tế - xã hội và phát triên với tốc độ 
ngày càng nhanh. Năm 1990 có 2 l4 triệu người 
đi du lịch; g1ữa các nước trên thế g1ới, năm 1994 
con số này đã tăng gấp hơn 2 lần (530 triệu). 
Theo dự báo của Tô chức du lịch thế giới, năm 
2000 ngành du lịch của các nước sẻ ' đón tiếp 
637 triệu lượt khách quốc tế, năm 2010 con 
số lên tới 937 triệu. Ba thập kỷ vừa qua, trên 
phạm vi thế giới, thủ nhập từ du lịch tăng 
khoảng 3ổ làn. Năm 1994, du lịch đã mạng 
lại số tiên không nhỏ là 350 ty USD và tạo 
được 180 triệu chỗ làm việc trực tiếp trong 
ngành du lịch, thu hút khoảng T44 lực lượng 
lao động toàn cầu. Du lịch được coi là phương 
thức hiệu quả nhất trong việc phân phối lại 
thu nhập giữa các nước, góp phân làm cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế mỗi nước và thế ĐIỚI 
được cân bằng hơn. Do hiệu quả nhiều mặt 
như vậy, nên hầu hết các quốc ø gia, kể cả các 
nước công nghiệp phát triển như Nhật, Mỹ, 
Đức, Pháp. đều chú trọng phát triên du lịch. 
Nhiều "NƯỚC trong giai đoạn đầu của sự phát 
triển đã coi đây là ngành kinh tế mũi nhọn, 
xếp vao hang thứ 2, thứ 3 trong nên kinh tế 
quốc dân. Các nước xung quanh ta như 
Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nẽ-xi-a, Thái 
lan... rất chú ý phát triển du lịch và đa trở thành 
những trung tâm du lịch tầm cỡ của khu vực 
và thê giới với mức tăng trưởng du lịch Ở Vị 
trí nh đầu. Trung quốc phần đấu đến thế kỷ 
21 là một trong những nước có du lịch đứng 
đầu thế giới. Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma 
cùng đang tập trung phát triên mạnh du lịch. 
Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, muốn 
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ĐÔ QUANG TRUNG' 


du lịch phát triển phải có 2 nhón điều kiện : 
Mới la. những điều Kiện chung cần thiết về 
kinh tẾ, giao thông, không khí chính trị. hòa 
bình, ôn định, bảo đảm an toàn cho khách và 
có được thị trường. H‹ái là. những điều kiện 
đặc trưng về tài nguyên du lịch thiên nhiên, 
giá trị nhân văn, những thành tựu chính trị và 
kinh tế, nhưng sự kiệi và hoàn cánh đặc biệt 
có sức hấp dẫn thu hút khách. 


Đất nước ta hội đủ những điều kiện cần 
thiết đó để trở thanh một trung tâm du lịch 
tầm cỡ của khu. vực. Nằm ở trung tâm vùng 
Đông - Nam Á rộng lớn, giau có và hoạt động 
kinh tế, du lịch sôi động, Việt nam có nhiều 
tiềm năng du lịch cả về tài nguyên thiên nhiên 
và giá trị nhân văn của nên văn hóa, truyền 
thống lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời 
rãt đặc sắc. Lãnh thổ Việt nam không giới hạn 
ở phần lục địa, ma còn có không phận, hái phận 
và vùng khai thác kinh tế biên. Cá ba chiều 
không gian của đât nước đều chứa ẩn những 
tiêm náng du lịch. Việt nam - với ưu thể là 
câu nối phần lục địa với các quân đảo bao bọc 
quanh biển Đông, du khách có thể ra vào dễ 
dàng bằng đường bộ, đường biên và đường 
không. Đây là những nhân tố giúp cho Việt 
nam phát triên nhiều loại h¡nh du lịch với thời 
gian và không gian ít bị hạn chế. Tiềm năng 
dù lịch của Việt nam được nhân lên, khi đất 
nước đứng vững và từng bước vượt qua thách 
thức, nắm bắt thời cơ và vận hội, ôn định và 
phát triển, giành được những thắng lợi bạn đầu 
quan trọng trong công cuộc đổi mới để bước 
vào thơi ky xây dựng đất nước theo hướng công 


* Ủy viên Trung ương Đăng - Tông cục trưởng Tông cục 


du lịch 


VYhưe tiền - Hinh nghiệm 


nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính sách đối ngoại ` 


rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, muốn 
là bạn với tất Củ các nước vì lợi ¡ch chung, vì 


hòa bình, ôn định và phát triên. Việt nam là : 


thành viên chính thức của ASEAN, ký Hiệp 
định khung với EU, quan hệ Việt nam - Mỹ 
được bình thường hóa. Đây là những điều kiện 
quan trọng để Việt nam phát triển du lịch, 
thuận lợi trong hội nhập với du lịch khu vực 
và thế giới. 


Trong chiến lược phát triên kinh tế - xã 
hội, du lịch Việt nam được coi là ngành kinh 
tế quan trọng, được tập trung đầu tư và ch¡ đạo 
phát triển. 35 năm xây dựng và trương thành, 
du lịch Việt nam luôn giữ vừững định hướng 
chiến lược, đóng góp tích cực vào công cuộc 
xây dựng, báo vệ Tô quốc ; : khăng định được 
hướng đi, cách làm và tạo được những tiên đề 
cần thiết cho sự phát triên. Những năm gần 
đây, cùng với công cuộc đôi mới, du lịch Việt 
nam đã có nhiều tiến bộ, đạt được những kết 
quả quan trọng : lượng khách nội địa và quốc 
tế hãng năm tăng trên dưới 40%. Năm 1990 
mới có 250 nghìn lượt khách quốc tế vào Việt 
nam, năm 1995 đã có trên I,3 triệu. Lượng 
khách nội địa cũng táng từ Ï triệu lên 5,5 triệu. 
Cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành du lịch 
được tăng cường. Ca nước hiện có 50 nghìn 
buông khách sạn, trong đó có 26 nghìn buông 
phục vụ được khách quốc tế. Hệ thống nhà 
hàng, phương tiện vận chuyển đang được hình 
- thành. Một số khu du lịch, cơ sở vui chơi giải 
trí đang được xây dựng và đi vào hoạt động. 
Quan hệ hợp tác quốc tế được củng cố và mở 
rộng. Nước ta đã ký Hiệp định hợp tác du lịch 
với hầu hết các nước láng giềng và khu vực. 
Quan hệ du lịch với Lao, Thái lan, cũng như 
quan hệ hợp Lắc với các nước tiêu vùng sông 
Mẻ Kông, có nhiều tiến triển. Với tư cách là 
thành viên của Tổ chức du lịch thế giới và Hiệp 
hội du lịch châu Á - Thái binh dương và nhiều 
tô chức du lịch khu vực và các nước, du lịch 
Việt nam đã tham gia tích cực và hội nhập dần 
với hoạt động du lịch bên ngoài. Hoạt động 
du lịch đa thu hút hàng vạn lao động trực tiếp 
và gián tiếp, góp phần mở rộng giao lưu văn 
hóa, kinh tế. 


Thời gian tới, chúng ta phần đấu chuyên 
. mạnh sang thời kỹ công nghiệp hóa, hiện đại 


hóa đất nước, chuyên đôi các hoạt động kinh 


tế - xã hội theo hướng tiên tiến, hiện đại. nhằm 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, văn minh, bảo vệ vững chắc nên độc lì 
của Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 
VI) nêu rõ : "Phát triên MaRh du lịch. hình 
thanh ngành công nghiệp du lịch có quy mô 
ngày cảng tương xứng với tiêm năng du lịch 
to lớn của nước ta”. Đây là một chủ trương 
đúng đăn, vừa phù hợp với xu thế phát triên 
chung của khu vực và thế giới, vừa gắn với 
điều kiện thực tế, tiềm năng, khả năng và yêu 
cầu bức thiết cúa sự phát triên đất nước ta. 


Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy, du lịch 
phát triên sẽ gÓp phần. tạo ra và mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm của các ngành kinh 
tê, nhất là nông, lãm, ngư nghiệp, chế biến và 
chế tạo, các ngành công nghiệp sản xuất 
nguyên, nhiên liệu cơ bản để xây dựng cơ sở 
vật chất, kỹ thuật du lịch, trang thiết bị và hàng 
hóa phục vụ khách. thực hiện. xuất khâu tại 
chỏ. Đồng thời, du lịch phát triền sẽ tăng thêm 
khả năng tiều thụ hàng thú công mỹ nghệ, hàng 


lưu niệm, thúc đây khôi phục. phát triên và 


hiện đại hóa các nghề tiêu thủ công truyền 


: thống. Ở các nước có ngành du lịch phát triên, 


mỗi năm đón hàng triệu khách (mỗi khách chỉ 
trên dưới l nghin USD, trong đó chị cho ăn, 
nghị 25- 30%, mua hàng hóa 35-40%), tạo 
nguồn thu ngoại tệ rất lớn để tái đầu tư cho 

u lịch và các ngành khác. Khi công nghiệp 
hóa cao sẽ kéo theo sự đồ thị hóa, hình thành 
tác phong công nghiệp và cải thiện đời sống 
của nhân dân, dẫn đến nhu cầu du lịch sẽ tăng. 
Khi công nghiệp hóa. hiện đại hóa thì lượng 
khách vào sẽ tăng lên nhiều. Điều đó rất cÓ ý 
nghĩa đối với việc cân băng lại nhịp sống đã 
bị phá vỡ do công nghiệp hóa; đây mạnh siao 
lưu và nâng cao dân trí. Thực chất du lịch lù 
quan hệ giữa con người với con người, giữa 
con người với thiền nhiên. Bởi vậy, thông qua 
du lịch sẽ tăng cườäg sự đoàn kết L g1ữa các cộng 
đồng, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, nâng 
cao ý thức bảo vệ môi trường, tôn trọng di sản 
văn hóa và tài nguyên thiền nhiên. Tuy nhiên. 
bên cạnh những hiệu quả nhiều mặt, cũng có 
những mặt trái, những tiêu cực phát sinh hoặc 
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đi liền với du lịch như : tệ nạn xã hội, địch 
bênh. lợi dụng du lịch để gây rối chính trị.. 
Điều đó đòi hỏi phải có những biện pháp phòng 


- ngừa, ngăn chặn tích cực và kịp thời. 


Như vậy, cần khẳng định vai trò, vị trí quan 
trọng của du lịch trong nên kinh tế quôc dân 
va trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nước ta hiện nay. Và ngành du lịch phát tham 
gia ngay vào tiền trìnH công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Mặt khác, do phải trực tiềp cạnh tranh 
với các đối tác trên thị trường quốc tế, nên việc 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa du lịch càng' 


phải khẩn trương. tích cực, cả về hiện đại hóa 
cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ và lực lượng 
lao động, đội ngũ cán bộ quản lý, cũng như 
hiện đại hóa cơ sở hạ tâng và các ngành liên 
quan như hàng không, bưu điện, hải quan... 


Tuy nhiên, phái triển nhanh không có 
nghĩa la thực hiện các mục tiêu bằng mọi giá, 
mà phải quan tâm đến sự phát triển . bền Vững 
và lành mạnh. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
du lịch phải rất khẩn t trương, nhưng không nóng 
vội, mà phải dựa trên qui hoạch của cả nước, 
từng vùng, từng địa phương, để khai thác lợi 
thế phục vụ và bổ sung cho các mục tiêu khác, 
để. không dân đến sự quả tải về môi trưởng 
mất ới sự hấp dẫn của cả nước. Muốn vậy, phải 
tập trung phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, 
sinh thái, canh quan môi trường ; nhằm đạt 
đông thời hiệu quả kinh tế và xã hội, ø1ữ vững 
an Binh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo 
vệ được môi trường, giữ gìn, phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc, nhân phẩm con người Việt 
nam và tiếp thu có chọn lọc tỉnh hoa văn hóa 
thế giới. Hoạt động du lịch càng hiện đại hóa, 
cảng phải làm giàu thêm bản sắc và truyền 
thống dân tộc, làm đẹp thêm cảnh quan môi 
trưởng, ngăn chặn không cho các tiêu cực và 
tệ nạn xa hội xâm nhập hoạt động kinh doanh. 
Có như vậy mới phát. huy hết tiềm năng, lợi 
thế để phát triển lâu bền và đủ sức cạnh tranh 
trên thị trường du lịch thế giới. 


Nganh du lịch phần đấu đến năm 2000 đón 
3,5 - 4 triệu khách quôộc tế, I1 triệu khách nội 
địa, GDP du lịch chiếm 9,6% GDP cả nước. 
Năm 2010 ba chi tiêu trên phải là 8 - 9 triệu, 
25 triệu và 12,1%. Đề đạt được mục tiêu đó, 
trước tiên phải có sự chuyển biến nhận thức 
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trong toàn đảng, toàn dân về du lịch ; có sự 
lanh đạo chỉ đạo thống nhất của Nhà nước, của 
Chính phủ phối hợp các cấp, các ngành, có 
những chính sách, cơ chế phù hợp và tô chức 
thực hiện tốt để thu hút nguồn lực từ nhiều 
phía với bước đi chính xác, tập trung vào những 
khâu then chốt nhất để phát triển du lịch. „Cùng 
với các ngành khác ngành du lịch phải đối mới, 
cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm : khách 
du lịch vào nước ta được thuận lợi, theo thông 
lệ quốc tế. nhưng phải tôn trọng luật pháp, 
phong tục tập quán của ta ; : đồng thời tạo ra 
môi trường pháp lý thuận lợi, ồn định cho người 
kinh doanh du lịch. Vấn đề hết sức quan trọng 
là cần có chính sách đầu tư thích hợp. Hiện 
nay, Chính phủ đang chỉ đạo đầu tư cho kết 
câu hạ tầng kinh tê, văn hóa xã hội. Đây là 
CƠ SỞ tÔt đề phát triên du lịch. Các vẫn đề đầu 
tứ phát triển CƠ SỞ vật. chất kỹ thuật du lịch, 
đầu tư đề đảo tạo nguồn nhân lực du lịch và 
đầu tư xúc tiến, tuyền truyền sản phẩm du lịch 
Việt nam ra nước ngoài để thu hút khách phải 
được quan tâm hơn nữa. Điều cốt lõi là phải 
khẩn trương xây dựng quy hoạch du lịch vùng, 
địa phương và từng điềm du lịch. gắn VỚI quy 
hoạch tổng thể phát triên du lịch cả nước (đã 
được phê duyệt) ` và quy hoạch chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội, đề làm cơ sở xây dựng 


các dự án đầu tư cụ thể. Tập trung cho các 


trung tâm du lịch trọng điểm mà điều kiện hạ 
tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật đã sẵn sàng, khai 
thác được ngay, tạo sự thúc đây và phát. triển 
lan tỏa đến các vùng khác. Mặt khác, cân có 
kế hoạch phát triên du lịch những nơi có tiềm 
năng Ở vùng nông thôn hẻo lánh, vùng sâu, 

vùng Xa, gÓp phân phát triển kinh tế - xã hội, 

cải thiện đời sông dân cư ở nông thôn, vùng 
núi, hai đảo... ị 


Công nghiệp hóa, hiện đại hóa du lịch đòi 
hỏi nguôn vôn rât lớn. (Theo tính toán ban đầu, 
cần khoảng 30 tỉ USD cho 15 năm tới). Do 
đó phải đây mạnh việc thu hút và đa dạng hóa 
các nguôn vốn cho sự phát triển. Cân huy động 
vốn trong nước từ nhiều nguồn, dưới các hình 
thức như vay, cô phân hóa, hoặc cho phép dân 
làm để đầu tư xây dựng mới và tôn tạo nâng 
cấp các khu du lịch, danh thắng, Cơ SỞ vui chơi 
giải trí, khách sạn... Trong quá trình huy động 


- võn trong nước, phải nghiên cứu tạo ra các hình 
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thức quản lý và sử dụng. vốn có hiệu quả, tạo 
sự lựa chọn, đón nhận và tham gia bình đẳng 
với đối tác nước ngoài đầu tư vào du lịch, thích 
ứng cao với điều kiện và cơ chế mới. Khuyến 
khích đầu tư vốn nước ngoài vào các công trinh 
du lịch quy mô lớn như các khu du lịch, làng 
văn hóa các dân tộc Việt nam, các khách sạn 
lớn, cao cấp. Đến năm 2000 phải có thêm 
khoảng 25 nghìn buông khách sạn, khoảng 
I0-15 dự ân khu du lịch lớn trên dưới 300 triệu 
USD gắn với danh thắng, di tích của đất nước, 
tạo được những sản phẩm du lịch tương đương 
trinh độ quốc tế, tăng khả năng hấp dẫn thu 
hút và lưu giữ khách. Khuyến khích phát triển 
hình thức kinh tế tư bản nhà nước, hình thành 
các công ty cô phân ở các khâu khách sạn, nhà 
hàng, vận chuyển với các hình thức sở hữu đan 
xen, và hình thành các mô hình quản lý mới, 
năng động, hiệu quả. Đầu tư chiều sâu cho các 
lĩnh vực lữ hành, vận chuyển. Đây là khâu 
quyết định đề tiêu thụ sản phâm du lịch, vươn 
mạnh ra nước ngoài khai thác đưa khách vào 
Việt nam và qua các nước khác du lịch ; đồng 
thời tổ chức cho nhân dân ta đi du lịch trong 
và ngoài nước. 

Khoa học và công nghệ đóng vai trò quyết 
định trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, là tác nhân quan trọng đê du lịch Việt 
nam có thể cạnh tranh và phát triển với thị 
trường du lịch khu vực và thế giới. Vì vậy, 
khoa học và công nghệ phải được đặc biệt coi 
trọng trong quá trinh phát triển. Phát huy tri 
tuệ và năng lực sáng tạo, truyền thống của dân 
tộc, tiệp thu có chọn lọc tri thức quản lý và 
kinh nghiệm phát triển du lịch của các nước, 
tận dụng được lợi thế của nước đi sau đê có 
được những chủ trương, biện pháp phù hợp với 
điều kiện, hoàn cảnh của nước ta nhăm phát 
triên nhanh du lịch ; giải quyết hài hòa những 
vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghệ, 
kỹ thuật, môi trường sinh thái để phát triên 
lâu bên. Trong quá trinh chuyển piaO công 
nghệ, cần chú trọng bôi dưỡng, đào tạo và sử 
dụng tốt nguồn nhân lực du lịch với đội ngũ 
cán bộ, công nhân có đức, có tài, bảo vệ được 
lợi ích đất nước ; thạo nghề nghiệp, giỏi ngoại 
ngữ, đủ năng lực quan lý và kinh doanh ; đông 
thời coi trọng giáo dục du lịch toàn dân, tạo 


ỹ 


nguồn nhân lực và môi trường thuận lợi cho ; 


du lịch. 

Một vấn đề rất quan trọng là phải giữ gìn, 
tạo được môi trường tự nhiên và xã hội lành 
mạnh cho du lịch phát triên, giữ gìn vă phát 
huy bản SẮC văn hóa dân tộc. Du lịch Việt nam 
chỉ có thê phát triển theo hướng văn hóa, sinh 
thái môi trường. Cùng với việc giáo dục nâng 
cao nhận thức vê vân đề này, phải xây dựng 
các qui định, thể chế hoạt động văn hóa, sinh 
hoạt xã hội theo hướng văn hóa dân tộc Việt 
nam; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 
phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm. 
Khi chúng ta có môi trường tôt, giữ vững và 
phát triển thuần phong mỹ tục, bảo vệ môi 
trưởng tự nhiên ; khi môi cá nhân, mỗi gia đình, 
mỗi tập thể .và cả cộng đồng có lòng tự trọng 
và ý thức về phẩm gia, hành động theo pháp 
luật, thi du khách, kế cả khách quốc tế đến 
nước ta, đều phải chấp hành luật pháp và tôn 
trọng phong tục tập quán của ta, tạo một thông 
lệ chung lành mạnh. Chẳng hạn, ở Xin-ga-po, 
dân số chỉ có gần 3 triệu, mỗi năm đón Tượng 
khách nước ngoài gần gấp đôi số dân, nhưng 
ai cũng đều phải chấp hành luật lệ và quy định 
của họ, vừa bảo đam giữ nghiêm pháp luật,vừa 
tạo an toan và thoái mái cho khách. Đây là 
vấn đề mà du lịch nước ta cần nghiên cứu và 
học tập. Hiện nay, cả nước đang triên khai Chỉ 
thị 64/CT-TU, Nghị định 87/CP và Chỉ thị 
14/11 về việc thiết lập trật tự. ký cương 
trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn 
hóa, bài trừ tệ nạn xa hội, với các quy định 
cụ thể về quảng cáo, vũ trường, ka-ra-ô-kê, nhà 
hàng, mát-xa... Theo những quy định chung 
đó, ngành du lịch phải thực hiện rất nghiêm, 
có những kế hoạch và quy định cụ thể để các 
sản phẩm du lịch Việt nam có nội dung văn 
hóa lành mạnh, mang bản sắc dân tộc. 


Ngoài ra ngành du lịch còn phải tạo lập 
đồng bộ các yêu tố thị trường, tiến tới một 
chính sách thị trường phu hợp đề hội nhập thị 
trưởng du lịch quốc tê. Đẩy mạnh hơn nữa hỢp 
tác quốc tế trong du lịch (cả song phương và 


„ đa phương), coi đây là biện pháp không thể 


thiểu đề thu hút khách quốc tế, thu hút vốn, 
tiếp thu kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm 


quản lý, tăng cường thông tin về đối tác '~ 
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xề sóc 
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Tổng công ty dầu mỏ 
và khí đốt Việt nam 
trong, cơ chê thị trưởng 


NGUYÊN TRÍ LIÊN ° 


HÁNG 9 năm 1975 Tổng cục dầu khí ra 
da Năm 1990 Tổng cục chuyển thành 

Tổng công ty dầu mỏ và khí đốt trực thuộc 
Bộ công nghiệp nặng. Năm 992 Tông công 
ty tách khỏi Bộ công nghiệp nặng, trực thuộc 
Chính phủ. Tông công ty có nhiệm vụ nghiên 
cứu, thăm đò, san xuất, kinh doanh và dịch 
vụ dầu mỏ, khí đốt. Là một doanh nghiệp nhà 
nước, Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng 
và phát triển để ngành dầu mỏ và khí đốt trở 
thành một ngành kinh tế chủ lực, phần đầu trở 
thành một trong những tập đoan kinh tế mạnh 
Của nước ta. 


Có thể nói, ngành dầu mô và. khí đốt Việt 
nam là một ngành kinh tế trẻ, ra đời và phát 
triên nhanh, mạnh trong hoàn cảnh đất nước 
chuyên đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị 
trường. Từ 1975 đến 1980 nhiệm vụ chủ yếu 
của Tông cục dầu khí lúc đó là thăm dò hẹp, 
trên đất liền ; đến những năm 1981 - 1987 
mới mở rộng thăm dò ở vùng biển, thông qua 
hợp tác với Liên xô (cũ) ; từ 1987 đến 1990 
tiếp tục thăm dò và đưa mỏ Bạch hồ vào khai 
thác, và từ 1991 đến nay mới thực sự là thời 
kỳ sôi động và chuyên biến của ngành dầu 
mỏ, khí đốt. Qua hai mươi năm hình thành và 
phát Íriên, ngành kinh tế công nghiệp dầu mỏ 
và khí đốt đang phát triển, lớn mạnh không 
ngừng. Toàn bộ công tác dâu khí đã chuyển 
từ giai đoạn nghiên cứu, thăm do sang giai 
đoạn khai thác ; tử một địa bàn nhõ mở rộng 
ra cả miền Bắc, miễn Nam, đất liên, biển và 
hài đáo ; từ đi từng bước một có tính chất thăm 
dò, vừa làm vừa học sang thời ky phát triền 
toàn diện với tốc độ nhanh. Hai mươi năm 
phán đấu gian khổ, và tích cực chủ động sáng 
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tạo, Tông công ty đã đạt được 
những thành qua lớn lao trên 
nhiều phương diện : 

- Từ năm 1986 đến 1995 
Tổng công ty đã khai thác được 
trên sc triệu tấn dầu và 183 
triệu m° khí đốt, tiết kiệm cho 
nhà nước gân 40 triệu USD 
thay cho việc nhập dâu. Ngoài 
ra, Tông công ty còn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ thiết 
kế, xây dựng nhiều công trinh 
kinh tế quốc phòng do Nhà nước và Bộ quốc 
phòng giao cho. Từ chỗ phụ thuộc vào kỹ thuật 

nước ngoài, đến nay Tông công ty đã dân dần 
vươn lên tự lực giải quyềt được một sỐ công 
việc kỹ thuật, tiến tới chủ động giải quyết được 
nhiều công VIỆC về công nghệ và ky thuật. 
Nhờ vậy, lần đầu tiên Tông công ty đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ tự thiết kê, thi công 
và giám sát khoan giếng PV - 94 - 2X ở vùng 
nước sâu 68m, cách bờ 450 km, (xa bờ nhât 
từ khi có hoạt động thăm dò dầu mỏ và khí 
đốt ở thềm lục địa Việt nam tới nay) lại là 
vùng nhạy cảm và phức tạp, thời gian lam việc 
trên biển gấp đôi so với các công trinh khác, 
có nhiều rủi ro, nguy hiểm. 


- Tổng công ty đã xây dựng được một đội 
ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đông đảo. Từ 
chỗ chỉ có trên 2 000 người, nay đã lên tới 
hàng vạn người (gấp 5 lần), bao gồm hàng 
trăm ngành. nghề chuyên sâu khác nhau có 
liên quan đến dầu. mỏ và khí đốt, trong đó có 
8,5% trinh độ trên đại học, 26,5% đại học, 
1,76% trung cấp và 53,742 là công nhân kỳ 
thuật. Đây là nguồn nhân lực và tài sản quý 
giá của đất nước, là tiền đề quan trọng để 
ngành dâu mỏ và khí đốt tăng tốc trong những 
năm tới. 


- Ngành dầu mỏ và khí đốt của nước tạ 
thực sự bước vào kinh tế thị trường cl chỉ có mấy 
năm. Đây lại là một ngành kinh tê rất đặc thù. 
Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng ngành đã tự 
khăng định được minh, và đã xây dựng được 
một hệ thống bộ máy quản lý từ cơ sở đến 


* Phó tông giám đốc, Phó bí thư ban cán sự. Bí thư đẳng 


Ủy cơ quan Tông cóng ty dâu mo và khí đốt Việt nam 
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Tông công ty vững mạnh, phù hợp với đặc 
điểm của một tập đoàn kinh tê chuyên ngành. 
Đây là những kinh nghiệm rất quý đê Tổng 
công ty chuân bị cho những bước phát triền 
tiềp theo. 


- Tổng công ty đã không ngừng mở rộng 
hợp tác quốc tế theo nguyên tắc giữ vững chủ 
quyền quôc g1a, giữ vững độc lập, tự chủ ; 
tranh thủ để tiến tới tự lực ở mức cao nhất. 
Trong hai năm 1976 - 1978 ngành đã ký được 
7 hợp đồng hợp tác với nước ngoài, tử năm 
19885 đến 995 ký tiếp 28 hợp đông và có 24 
nhà thầu hợp tác theo các hợp đồng chia sản 
phẩm, trong đó, phía Việt nam đều trực tiếp 
tham gia theo phân trăm như một thành viên 
trong tô hợp nhà thầu. Đồng thời đã mở rộng 
hình thức liên doanh (4 hợp đồng). Tốc độ và 
quy mô hợp tác, giả trị hợp tác năm sau cao 
hơn năm trước. Riêng năm 1994, tông chì phí 
đầu tư cho hoạt động dầu mỏ và khí đốt của 
các nhà thầu đã đạt gần 700 triệu USD, cao 
gần gấp. hai lần năm 1993. Lĩnh vực hợp tác 
cũng mở rộng, từ nghiên cứu, thăm dò khai 
thác, kinh doanh sản phẩm thô đến việc chuẩn 
bị xây dựng nhà máy lọc dầu để tiến tới kinh 
doanh các sản phẩm tinh của dầu mỏ ; ; hỢp 
tác tư vẫn kỹ thuật, tư vấn tai chính, tư vân 
giám sát v.v.. Đến nay hầu như các hãng dầu 
lớn của thế giới, nhất là các nước phương Tây 
đã vào đàm phán và ký kết hợp tác với ta. Từ 
năm 1994-1995 Tổng công ty đã và đang chú 
trọng đây mạnh hình thức hiên doanh - liên 
kết, tăng cường vai trò tự lực, tự chủ trong 
quan lý và doanh thu. 


- Thực hiện tốt các chính sách xã hội đối 
với người lao động. Thu nhập binh quân hăng 
năm của cán bộ nhân viền tăng 20%. Các chê 
độ bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên ; 
các hoạt động như tham quan, nghi mát, bồi 
dưỡng sức khỏe, văn hóa văn nghệ, thê dục 
thể thao được quan tâm và giải quyêt chu đảo. 
Tổng công ty còn tích cực tham gia làm công 
tác xã hội như : xây dựng 2l nhà tỉnh nghĩa 
ở Hà nội, Thái bình, Hải hưng, Hải phòng, Bà 
rịa - Vũng tàu, TP Hồ Chí Minh v. v.; nhận 
chăm sóc I38 bà mẹ Việt nam anh hùng ; xây 
một trường học ở Vũng tàu ; ủng hộ đồng bào 


vùng lũ lụt, -ủng hộ nhân dân Cu-ba... với số 


tiền trên 2 tỉ đồng. 


Tổng công hy đã được Chính phủ tặng 
nhiều cờ thưởng và bằng khen, đặc biệt nhân 
dịp kỷ niệm 20 năm thành lập ngành dầu khí 
Việt nam đã được Đảng, Nhà nước thưởng 
huân chương độc lập hạng nhất, 3 huân chương 
lao động hạng nhất, 3 huân chương lao -động 
hạng nhi, I5 huân chương lao động hạng ba, 
I huân chương chiến công hạng nhất và huầi 
chương độc lập hạng H 


va 


Ngành dầu mỏ và khí đốt có bước phát 
triên như hôm nay, là do những nguyên nhân 
chính sau đây : 


I- Nhờ có những quyết định đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước ta. Ngay từ khi bắt được 
thông điệp tử lòng đất" về tiềm năng thật sự 
của nguồn dầu mỏ và khí đốt, ngày 9/8/1975 
Bộ chính trị (khóa IV) đã ra Nghị quyết 
244/NQ - TƯ về phát triển thăm dò và khai 
thác dầu khí. Ngay sau đó, ngày 3/9/1975 
Chính phú ra Nghị định 170/CP thành lập 
Tổng cục dầu khí” nhằm thực hiện tốt Nghị 
quyêt nêu trên cửa Bộ chính trị. Trước tình 
hình mới, để lãnh đạơ kịp thời ngành dầu khí, 
năm 987 Bộ chính trị (khóa VI) có Nghị 
quyết số I5/NQ - TƯ, năm 1993 Bộ chính : trị 
(khóa VII) có Nghị quyết 03/NQ - TƯ và 
Chính phủ ra Chi thị 394/118. Sự lãnh đạo 
đúng đắn, kịp thời đó của Đảng và Nhà nước 
đã giúp cho ngành dầu khí phát triển. đúng 
định hướng và có hiệu quả. Nghị quyết 244 
Bộ chính trị (khóa IV) khẳng định dầu khí là 
một ngành công nghiệp lớn, kỹ thuật phức tạp, 
bao gôm nhiều mặt hoạt động, yêu cầu lớn về 
vốn. Muốn phát triên nhanh chóng và vững 
chắc Tổng công ty đã quán triệt quan điềm và 
đường lối của Đảng về chính sách hợp tác, 
vừa mở rộng đa phương. đa dạng với bên ngoài 
vừa phải giữ vững chủ quyền quốc gia, độc 
lập tự chủ, nhanh chóng tiên tới tự lực ở mức 
cao nhất có thể được. Nghị quyết IŠ của Bộ 
chính trị (khóa VŨ) và Nghị quyết 03 của Bộ 
chính trị (khóa VI) tiêp tục khẳng định định 
hướng trên, mặt khác yêu cầu phải phát triển 
nhanh hơn nữa, mở rộng hợp tác hơn nữa nhăm 
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mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp dầu khí 
hoàn chỉnh. Những quan 'điểm và định "hướng 
cơ bản trong các chị thị, nghị. quyết nêu trên 
thể hiện tâm nhìn xa, ý chí quyết tâm của Đảng 
và Nhà nước ta trong việc phát. triển ngành 
dầu khí nhăm tạo ra những tiên đề quan trọng 
để góp phần đưa đất nước tiến vào thời kỳ 
phát triên mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


2- Nắm vững và quán triệt sâu sắc các 
quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, Tổng 
công ty dầu mỏ và khí đốt đã có quyết tâm 
cao, vượt qua nhiều thử thách khó khăn, chủ 
động bước nhanh vào cơ chế thị trường. Tổng 
công ty đã xây dựng được một hệ thống tô 
ˆ chức và bộ mây phù hợp với tỉnh hình và đặc 
điểm riêng, của ngành. Hệ thống bộ máy khá 
gọn nhẹ, có mối quan hệ hữu cơ chặt ché với 
nhau, đủ sức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính 
của Tổng công ty là : nghiên cứu, thăm dò, 
khai thác, chế biến, dịch vụ thương mại, tài 
chính, dịch vụ kỹ thuật và hậu cân và các dịch 
vụ khác liên quan. Tổng công ty đã xây dựng 
được các quy chế, quy trình, quy. phạm công 
tác, các chính sách đãi ngộ đôi với người lao 
động và luôn luôn bổ sung, hoàn chỉnh các 
văn bản đó trong quá trình quản lý, nhằm mục 
tiêu động viên kịp thời cán bộ, công nhân và 
đưa mọi hoạt động của Tổng công ty thành 
nên nếp kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả kinh tế 
cao. Bên cạnh đội ngũ cân bộ công nhân đông 
đảo, yên tâm công tác, tay nghề ngày một nâng 
cao, điều rất quý là Tổng công ty đã xây dựng 
được một đội ngũ cán bộ chủ chốt vững vàng 
về quan điểm, đoàn kết nhất trí, có trình độ 
chuyên môn và năng lực quản lý, gương mâu 
trong công tác, sinh hoạt. 


3 - Làm tốt công tác xây dựng Đảng. Quán 
triệt nghiêm túc Nghị quyêt Hội nghị lần thứ 
ba của BCH TU Đảng (khóa VII) về đổi mới 
và chỉnh đốn Đảng, Ban cán sự đảng, đẳng bộ 
cơ quan Tông công ty và các tổ chức cơ sở 
đẳng trong toàn ngành đã có nhiều cố gắng 
để uốn nắn những nhận thức sai lệch của cần 
bộ, đảng viên, đưa hoạt động của các tô chức 
đàng đi vào nên nếp. Càng tiền sâu vào kinh 
tế thị trường, đảng bộ càng thống nhất nhận 
thức phải tăng cường vai trò lãnh đạo của 
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Đảng. Mặc dù hệ thống tổ chức Đảng trong 
toàn ngành còn phân tán. Song, Ban cán sự 
đẳng đa phát huy trí tuệ của các cấp ủy đẳng 
cơ sở và cán bộ đảng viên trong toàn ngành 
để cùng đẳng bộ cơ quan Tổng công ty hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình trên các mặt là: 


- Chăm lo công tác tư tưởng, nâng cao 
nhận thức chính trị cho cán bộ, đẳng viên. Các 
cơ sở đảng được cấp kinh phí để mua báo chí, 
tài liệu, phương tiện thông tin văn hóa, tổ chức 
các đợt học tập chính trị, nghe thời sự thường 
xuyên, nên nêp... Sinh hoạt Đảng được giư 
vững với những nội dung phong phú và thiết 
thực. 


- Xác định rõ định hướng, chủ trương, kế 
hoạch trung hạn, dài hạn và hằng năm của 
toàn ngành. Có những biện pháp thích hợp để 
lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc 
tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm 
vụ được giao. Với mục tiêu xây dựng ngành 
công nghiệp dầu mỏ và khí đôt hoàn chính, 
mở rộng thăm dò khai thác nhiều dầu mỏ và 
khí đốt cho Tổ quốc, các cơ sở đẳng trong 
toàn ngành đã đi sâu lãnh đạo đơn vị mình 
xây dựng những phương án sản xuất, kinh 
doanh phù hợp, mở rộng khách hàng, thu hút 
nhiều vốn đầu tư, đa dạng hóa các nghè, nhất 
là tổ chức dịch vụ dầu mỏ và khí đốt. 


- Lãnh đạo tốt công tác tổ chức cán bộ 
trên các mặt : Xây dựng kịp thời các chức 
danh cân bộ, công nhân viên, các quy chế hoạt 
động của các bộ phận. các quy chê phân công, 
phối hợp giữa đảng, chuyên môn, các đoàn 
thể quân chúng. Tăng cường mối quan hệ và 
sự phối hợp công tác giữa ngành với địa 
phương, giữa Ban cán sự đảng và:-các cấp Ủy 
ở địa phương. Ban cán sự và các cấp ủy cơ sở 
đã trực tiếp nắm công tác cán bộ. Trên cơ sở 
điều tra, khảo sát nắm vững đội ngũ cân bộ, 
căn cứ vào chiến lược phát triển của ngành 
đến năm 2000, Tông công ty đã chủ động có 
kế hoạch về đội ngũ cán bộ của toàn ngành. 
Tổng công ty đã dành kinh phí thích đáng cho 
việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như : Đào tạo 
lại, đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hẹp, bồi 
dưỡng nghiệp vụ quản lý, nâng cáo trình độ 
ngoại ngữ v.v.. Tính từ năm 1988 đến nay, có 
l 682 lượt người được đào tạo ở nước ngoài, 
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4 782 lượt người được đào tạo ở trong nước ; 
9 người được đề bạt vào các chức danh lanh 
đạo Tổng công ty, 67 người cấp vụ, viện, giám 
đốc các công ty trực thuộc, 467 người là 
trưởng, phó phòng, ban, đội trưởng, đội phó, 
xưởng trưởng, xưởng phó. Trước sự phát triền 
nhanh của ngành, Ban cần sự đảng và đảng 
bộ cơ quan Tổng công ty đã nhạy bén, điều 
chỉnh hệ thống tô chức bộ máy một cách kịp 
thời, không bỏ lỡ thời cơ nhằm nâng cao hiệu 
quả của hệ thống quản lý toàn ngành. Ví dụ : 
uyết định thành lập công ty giám sát các hợp 
đồng phân chia sản phẩm dâu khí ; tách phòng 
tài chính kế toán thành hai phòng chuyên sâu ; 
thành lập phòng đào tạo, đội kiểm toán, đội 
đặc nhiệm, phòng chế biến, phòng: vi tính, 
công ty chế biến và phân phối các sản phẩm 
dầu mỏ và khí đốt. trong phạm VÌ Cả nƯỚc, 
công ty bảo hiểm dầu mỏ và khí đốt v.v.. 


- Lãnh đạo tốt công tác bảo vệ chính trị 
nội bộ ; có biện pháp kịp thời chống những 
tư tưởng xấu xâm nhập vào đội ngũ cán bộ 
công nhân viên ; tăng cường vai trò kiểm tra 
của Đẳng. 

- Lãnh đạo tốt hoạt động của các đoàn thể 
quần chúng. Các đoàn thể quần chúng đã tích 
cực tham gia cùng chuyên môn quản lý CƠ 
quan, chăm lo đời sông mọi mặt cho cán bộ 
công nhân viên. Nhiều cuộc vận động, nhiều 
phong trào quân chúng như : phong trào lao 
động giỏi, pHong trào phát huy sáng kiến kinh 
nghiệm, khuyến khích tài năng trẻ, uống nước 
nhớ nguồn, và các hoạt động nhân đạo khác 
được nảy nở và duy trì tôt ở các cơ sở. 


- Qua việc tiến hành đôi mới và chỉnh đốn 
Đảng, trên 2 000 đẳng viên của ngành những 
năm qua đã có bước trưởng thành đáng kê về 
nhận thức, hăng hái hoạt động, hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao. Nhiều cơ sở đảng được 
công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh. 
Đặc biệt, đảng bộ cơ quan Tông công ty lần 
đầu tiên đạt danh hiệu này 2 năm liên. 


*% 
* x* 


Từ đặc điểm của nước ta và thực tế phát 
triển của ngành, đề thực hiện tốt hơn sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói 


chung, trong đó có ngành dầu mỏ và khí đốt 
nói riêng, chúng tôi xin kiến nghị : 


- Dầu mỏ và khí đốt là một trong những 
loại nguồn nguyên liệu của nền công nghiệp. 
Kinh tế dầu mỏ và khí đốt liên quan tới nhiều 
lĩnh vực chính trị, quốc phòng, ngoại giao, 
khoa học ky thuật, môi trường sinh thái, kinh 
tế biển, vận tải biển và hàng không bưu chính 
viễn thông v.v. Bởi vậy, Đảng và Nhà nước 
nên đặt sự phát triên của nó trong sự phát triển 
tổng thể của nên kinh tế quốc dân. Những năm 
qua, ngành dầu mỏ và khí đốt đã đóng góp 
một nguôn ngân sách lớn (chủ yếu là ngoại tệ 
tử bán dầu, dịch vụ), nhưng nêu chúng ta có 
kế hoạch phát triên cụ thể hơn, có sự phối hợp 
đồng bộ hơn giữa các ngành kinh tế quốc dân, 
giữa ngành và các địa phương, có chính sách 
huy động vốn, đầu tư và tái đầu tư tốt hơn thì 
chắc răng nguồn thu cho ngân sách còn lớn 
hơn nhiều. Nhà nước nên đánh giá đúng tính 
đặc thù, vai trò, vị trí của ngành dầu khí với 
tiêm năng đầu mỏ và khí đốt đã và sẽ được 
phát hiện để hoàn thiện dần các lĩnh vực hoạt 
động dầu khí từ thăm dò, khai thác đến chế 
biến phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu 
khí, đặc biệt là khí đốt ; mở rộng hợp tác quốc 
tế trên nguyên tắc độc lập tự chủ, đa phương, 
đa hình thức ; đấy mạnh ngành dầu khí phát 
triển toàn diện. 


- Từ thực tế hoạt động của Ban cán sự 
đẳng và các cơ sở đẳng trong toàn ngành, trước 
đòi hỏi của việc tăng cường vai trò lãnh đạo 
của Đảng đối với sự nghiệp dầu mỏ và khí 
đốt, chúng tôi nhận thức răng việc thống nhất 
các đảng bộ trong toàn ngành thành một tổ 
chức thông nhất sẽ thuận lợi hơn. Như thế hoạt 
động lãnh đạo, kiểm tra của Đảng mới kịp 
thời, chặt chẽ, các nội dung lãnh đạo mới đi 
vào chiêu sâu và chắc, các mối quan hệ giữa 
nganh và địa phương mới thêm chặt chẽ và 
không hình thức. Đảng bộ ngành mới có điều 
kiện đi sâu vào tô chức lãnh đạo các hoạt động 
Ở các đơn vị liên doanh, đặc biệt là đơn vị có 
vốn 100% của nước ngoài. Đồng thời cần hoàn 
thiện cụ thể hơn quy chế phối hợp giữa Ban 
cân sự đảng VỚI chuyên môn, giữa Ban cán 
sự đảng VỚI CáC đẳng ủy cấp trền cơ sở, giữa 
đảng ủy ngành với cầp ủy địa phương 
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ĂM ở phía. Tây Nam thủ đô, huyện 

Thanh oai tỉnh Hà tây kề liền với thị 

xã Hà đông và các huyện Chương mỹ, 
Mỹ đức, › Thường tín. Trên diện tích tự nhiên 
142 km” với 9 100 ha đất canh tác, chủ yếu 
R đất lúa, Thanh oai có 43 160 “hộ dân với 
195 000 người, trong đó có nguồn lao động 
dôi dào 100 000 người. Tuy Ở vùng đất trũng 
của tình, Thanh oai là huyện có địa hình 
bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, màu mỡ ; thị 
trường phát triển sớm, rât thuận lợi cho giao 
lưu hàng hóa, phát triển kinh tê, văn hóa, 
xã hội. Thanh oai là vùng đất có nhiều nghề 
truyên thống ; nổi tiêng như nón Chuông, 
giò chả Ước lễ, điêu khắc Thanh thùy, quạt 
giây Dâu hòa... có những điều kiện để 
phát triển tiểu thủ: công nghiệp, và công 
nghiệp. Nhân dân Thanh oai có truyền thống 
đầu tranh cách mạng kiên cường, cân cù, 
thông minh trong lao động, sản xuất. Đảng 
bộ huyện Thanh oai qua các thời kỷ cách 
mạng luôn luôn đoàn kết, phát huy được vai 
trò lãnh đạo của minh. 


Trong những năm tiến hành đổi mới, đặc 
biệt từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
VỊI đến nay, đẳng bộ huyện Thanh oai đá 
nêu cao vai trò lãnh đạo, phát huy tri tuệ 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân nên đã 
tim được hướng đi đúng, khơi dậy được mọi 
tiềm năng làm cho địa phương phát triên 
toàn điện. 


Bước vào nhiệm kỳ đại hội 17 của đảng 
bộ huyện (1991 - 1295) câu hồi đặt ra đôi 
với chúng tôi là làm gi và làm thể nào để 
có thể phát trên nhanh hơn, thoát khỏi 
nghèo, và không còn hộ đói 2 


Xuất phát từ điều kiện thực tế về tự 
nhiên, xã hội của địa phương và sự phát triển 
của nền kinh tế hàng hóa, huyện ủ ủy đã quyết 
định lựa chọn cơ câu kinh tê mới và có bước 
đi thích hợp cho từng giai đoạn. Tháng 
11-1991, đại hội đẳng bộ huyện đã quyêt 
nghị xây dựng, phát triên kinh tế của Thanh 
oai theo cơ câu : nông nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ. Phương châm hành động 
được xác định với tinh thân chủ đạo là phải 
tập trung mọi nguôn lực cho phát triển kinh 
tê ; coi xây dựng Đảng và đôi mới hệ thông 
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chính trị là nhiệm vụ then chốt, an ninh quốc 
phòng là nhiệm vụ thường xuyên quan 
trọng ; địa bản hoạt động của cán bộ, đảng 
viên là thôn xóm ; cán bộ la khâu có ý nghĩa 
quyết định, chịu trách nhiệm trước phong 
trao của địa phương. 


Từ hướng đi đó, từ cơ cấu kinh tế và 


phương châm hành động đó, trong 5 năm 


1991 - 1995, Thanh oai đã có những bước 
phát triển mới : Sản xuất lương thực tăng 
gầp rưỡi từ 70 nghìn tấn (năm 1990) lên 
104 nghìn tấn (năm 1995) ; đưa lương thực 
binh quân tính theo đầu người đạt 535 
kg/năm. Tất cả các chỉ tiêu kinh tẾ - xã hội 
đều vượt mức kế hoạch đề ra. Nhịp độ tăng 
trưởng GDP bình quân hằng năm là 10%, 
thu nhập bình quân đầu người đạt 220 USD. 


Thực tiễn đã khẳng định việc chuyển 
dịch cơ câu kinh tê, khuyến khích phát triên 
các thành phân kinh tê trong thời gian qua 
s Thanh oai là đúng hướng. Trong lĩnh vực 
sản xuất nông nghiệp, tiều công nghiệp, 
cùng với việc chỉ đạo các xã tập trung thâm 
canh lúa, đưa giỗng mới, kỹ thuật, và công 
nghệ mới vào để tạo ra năng suất cao và 
khối lượng lương thực lớn, huyện ủy còn 
cho thí điêm rồi nhân rộng việc trồng cây 
vụ đông và cây màu trên đât ướt ; phát triên 
mạnh chăn nuôi, chú trọng nuôi thủy đặc 
sản, bò sữa ; bỏ hẳn vườn tập, chuyên sang 
làm vườn cây ăn quả có giá trị kinh tê cao ; 
khôi phục và phát triên các Jàng nghề truyền 
thống... Những VIỆC làm này tạO ra sự năng 
động hơn trong sản xuất và thị trường, mở 
cho nhân dân cánh cửa đi lên giàu có, vươn 


* Tỉnh ủy viên Hà tây. Bí thư huyện ủy Thanh oai 


lên trong kinh tế thị trưởng, phát triển kinh 
tế hàng hóa, tạo việc làm mới, thu nhập cao, 
cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, 
xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất 
và đời sông. 

Những kết quả bước đầu nhưng có ý 
nghĩa rất quan trọng đối với kinh tế, xã hội 
của huyện Thanh oai trong những năm vừa 
qua gắn liền với quá trình thực hiện đổi mới, 
chính đốn Đảng. Trên binh diện tổng. thể, 
đổi mới, chính đốn Đảng là nhân tô có vai 
trò chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội. Ở Thanh oai điêu đó đã được kiểm 
nghiệm qua thực tế. Nắm được tư tưởng chỉ 
đạo của Trung ương coi : "phát triển kinh 
tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt", 
Ban chấp hành đảng bộ huyện đã nỗ lực chỉ 
đạo, lẫy đó làm động lực đôi mới, chính đốn 
Đảng. Huyện ủy đã kịp thời đổi mới sự lãnh 
đạo và điều hành, thông qua và gắn liền 
trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên 
với các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ 
đạo sản xuât, xây dựng kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội ở địa phương. Nhiệm kỳ vừa 
qua, Thanh oai đề ra 6 chương trình lớn về 
kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng. Đó là : 
Ì - Chương trình lương thực, thực phẩm ; 
2- Chương trình phát triên cây ăn quả, trồng 
dâu nuôi tăm ; 3 - Chương trinh xây dựng 
nông thôn mới ; 4 - Chương trinh xóa đói, 
giảm nghèo ; 5 - Chương trình dân số và kế 
hoạch hóa gia đình ; 6 - Chương trình đổi 
mới hệ thống chính trị. Các chương trinh 
này sau khi được tập thê cấp ủy thông qua 
đã phân công từng đồng. chí trong Ban 
thường vụ phụ trách. Các đồng chí lãnh đạo 
chủ chốt được giao phụ trách các chương 
trinh trọng điểm. Trong quá I trinh thực hiện, 
mỗi chương trình đều có điểm chỉ đạo, nếu 
thành công sẽ nhân rộng ra, làm đại trà. 


Chương trình lương thực, thực phẩm do 
đồng chí Bí thư huyện ủy phụ trách. Năm 
1992 xã Hồng dương được chọn làm điểm 
thử nghiệm ‹ đưa 'giông lúa lai của Trung quốc 
vào sản xuất và thực hiện lai giông bỏ Sin 
nuôi lây sữa, làm sức kéo. Kết quả : năng 
suất và sản lượng lúa tăng cao ; đàn bò lai 
Sin phát triển tốt, có thêm sức kéo, đặc biệt 


Vhwựe tiễn - Hinh nghiệm 


cho sữa tốt, tăng thêm thu nhập cho các hộ 
gia đình. Thực tê đồ có sức thuyết phục lớn 
đối với các xã và nhân dân trong huyện. 
Năm 1993, huyện chỉ đạo đưa giông lúa lai 
Trung: quốc phát triển ra diện tích cây lúa 
của toàn huyện, đã tạo sự đột biến trong sản 
xuất lương thực, năng suât tăng lên hơn 10 
tắn/ha. Giống bò lai Sin đã nhân ra một số 
xã khác. Ở xã Bích hòa đã có những gia đình 
chuyển hắn sang nuôi bỏ lai S¡n lây sữa. 
Phong trào cải tạo vườn tạp thành vườn cây 
đặc sản có giá. trị kinh tê cao cũng đã phát 
triên mạnh ở hầu hết các xã ven sông Đáy. 
Xã Thanh mai là điểm đầu tiên chuyển. đất 
bãi bạc màu, pha cát từ trồng màu san 8 trồng 
táo và một sô cây ăn quả khác đã đưa tới hiệu 
quả kinh tế cao. Từ thực tế này, huyện đã có 
kế hoạch xây dựng vùng cây ăn quả và vùng 
ngô sản lượng cao ven sông Đây. Gắn với 
vùng ` nguyên liệu ' thực phầm cây ăn quả sẽ 
có các xí nghiệp nhỏ chế biến thức ăn gia 
súc cho chăn nuôi, làm hàng thực phẩm cao 
cấp, mở ra khả năng làm hàng xuât khâu. 


Chương trình xây dựng nông thôn mới 
do đông chí Trưởng ban tuyên giáo và đồng 
chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách. 
Kết quả và thành tựu đạt được vượt kế hoạch. 
Tổng kết chương trình này, chúng tôi đã rút 
ra được bài học quý là phải biêt dựa vào 
dân, khơi dậy sức dân. Đó cũng còn là bài 
học lớn của toàn đảng bộ huyện Thanh oai 
trong những năm thực hiện đôi mới, chính 
đốn Đảng. Vì dân, đựa vào dân để phát triên 
kinh tê, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng cho 
sản xuất, đời sông phục vụ nhân dân. Trên 
cơ sở của sản xuât phát triển, hàng hóa giao 
lưu mạnh đòi hỏi phải phát triên cơ sở hạ 
tầng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
sản xuât, đời sông. Nắm bắt trúng yêu cầu 
đó, huyện chỉ đạo chương trình xây dựng 
nông thôn mới, chọn khâu đột phá là xây 
dựng cơ sở hạ tầng cho sản xuất, đời sông, 
tập trung phát triên đường giao thông, Xây 
dựng trường học và bệnh xá. Huyện CÓ CƠ 
chế hỗ trợ theo tý lệ đối với từng làng, xã, 
căn cứ vào kết quả làm mới. Phương châm 
là động viên sức dân, lấy sức dân mà làm. 
Ỷ Đảng hợp với lòng dân đã tạo ra sức mạnh, - 
mọi nguôn lực được khơi dậy, phát huy. 
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Hàng chục vạn ngày công, hàng chục tỉ đồng 
của dân đã tạo ra những đối thay lớn trên 
mảnh đất "trũng" của tính Hà tây. Bộ mặt 
nông thôn Thanh oai từng ngày đôi mới. Đời 
sông nhân dân nhiều xã, thị trân, nhìn chung 
chẳng khác bao nhiêu so với thị xã, thanh 
phố, bởi chất lượng cuộc sống được nâng 
lên. 100% hộ dân có điện phục vụ đời sông 
và sản xuất. 18/25 xã đã có trường học cao 
tầng, một số xã có hai, ba trường. 8 xã xây 
dựng được bệnh xá khang trang. Đặc biệt, 
tât cả các bệnh xá của xã đều có bác sĩ. 
Huyện phân ‹ đầu đến năm 2000 mỗi xã có 
hai bác sĩ để chăm lo sức khóe cho nhân 
dân. Toàn huyện hiện có gần 300 máy điện 
thoại. Đến cuối năm 1996, tất Cả các xã sẽ 
có điện thoại phục vụ cho sản xuất và thông 
tin... Những chi sô về chất lượng cuộc sông 
của nhân dân trong toàn huyện được nâng 
cao khá đồng đều. Phong trao nhựa hóa, bê 
tông hóa đường liên xã, liên thôn đang được 
thực thi trong toàn huyện. Trong gân 100% 
nhà ở của dân lợp ngói có tới 25% nhà cao 


tầng, kiên cố. Cả huyện không còn hộ đói; 


số hộ nghèo chỉ còn 6,9%. 


Chương trình đổi mới hệ thông chính 
írị mà trọng tâm là đưa cân bộ, đảng viên 
về hoạt động ở địa bàn dân cư, lấy hiệu quả 
mọi mặt trên địa bàn dân cư làm thước đo 
đánh giá phâm chất, năng lực của cán bộ, 
đảng viên, đã thực sự tạo ra những chuyên 
biến tích cực trong hoạt động của các tổ chức 
cơ sở đảng. Năm 1992, huyện ỦY chỉ đạo 
xã Đỗ đông làm thí điểm việc xóa chi bộ 
theo đội sản xuất, tô chức lại chi bộ theo 
địa bàn thôn, xóm. Trong mỗi chi bộ lại hình 
thanh các tô đảng chuyên như tô an ninh - 
quốc phòng, tô kinh tê, tô văn hóa - xã hội... 
Các tô đảng chuyên này đều do những đảng 
viên am hiểu, có kinh nghiệm về lĩnh vực 
đó làm tổ trưởng. Nội dung sinh hoạt chi 
bộ đá thay đổi, đòi hỏi sự nỗ lực, vươn lên 
của môi đảng viên hoàn thành trách nhiệm 
được phân công. Việc đưa đảng viên "vào 
trận” cũng được thực hiện dưới các hình thức 
khả phong phú, đa dạng, từ xóa đói giảm 
ngheo, phât triên sản xuât, xây dựng nông 
thôn mới đến công tác an ninh, quôc phòng, 
văn hóa, xã hội... Cách lam đó đã phát huy 


hiểu 


được năng lực, sở trường của đẳng viên. Mặt 
khác, chính thông qua các hoạt động mọi 
mặt trên địa bàn dân cư mà cân bộ, đảng 
viên gần dân hơn, sát dân hơn, được dân 
"kiểm nghiệm và sàng lọc”. Qua thử thách 
trong công việc, qua sự tín nhiệm đến mức 
nào trong nhân dân, đảng bộ có điều kiện 
đanh giá cán bộ, đảng viên đúng đắn, chính 
xác hơn. Công tác đào tạo, bôi dưỡng, cất 
nhắc, đề bạt can bộ, phát triên đẳng cũng 
có cơ sở thực tiễn có điều kiện sàng lọc trong 
chính "mặt trận lòng dân”. Hơn 400 đảng 
viên mới được kết nạp trong 4 năm 1992 - 
1995, tuôi đời đều trẻ, có trình độ văn hóa, 
chuyên môn, trưởng thành từ phong trào 
quân chúng, đang phát huy vai trò trong thực 
tiễn, là nguôn cán bộ dôi dào của địa 
phương. 


Để đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn, theo tinh thần Nghị 
quyềt của Trung ương, đảng bộ huyện. 
Thanh oai nhận thức rõ còn những khó khăn, 
tồn tại và yêu kém cân phải khắc phục. Cụ 
thể là tốc độ tăng trưởng kinh tê tuy khá 
song chưa thật vững chắc và để thật sự đạt 
tới mức giàu có, dân có đời sống cao thì cơ 
cấu kinh tê với tỷ lệ như hiện nay không 
thê đáp ứng, vì nông nghiệp vẫn là chủ yêu. 
Tiềm năng lớn nhất là con người vẫn chưa 
được phát huy đây đủ. Vốn cho sản xuất, 
cho xây dựng các cơ sở kinh tế, CƠ SỞ công 
nghiệp, đầu tư cho công nghệ đều thiếu 
nhưng chưa có biện pháp huy động vốn 
trong dân và sự đầu tư giúp đỡ của các cấp, 
các ngành của tính, của trung ương. 


Với mục tiêu phân đấu tăng trưởng GDP 
bình quân hằng năm là 12%, nâng mức thu 
nhập binh quân lên trên 500 USD đầu người 
vào năm 2000, thì hướng phát triên và cơ 
cấu kinh tế của Thanh oai sẽ là 4-3-3 (40% 
nông nghiệp, 30% công nghiệp, tiêu thủ 
công nghiệp và 30% dịch vụ, thương mại). 
Để đạt mục tiêu tông quát về kinh tÊ - xã 
hội, Thanh oai tiếp tục thực hiện đổi mới 
theo những định hướng cơ bản và phương 
châm, kinh nghiệm tôt của những nhiệm kỳ 
vừa qua, đồng thời có những giải pháp mới, 


(Xem tiếp trang 54) 


in học clhe ”mùe đẹt hội: 


_ ÂU lắm rồi B mới đến thăm 
ôi. Mặc dù là bạn thân của 
nhau tử nhưng ngày còn ngôi 
trên ghế trường đại học, nhưng 
một phần vì bận công tác, phần 
khác vì cả B và tôi đều đã trở 
thành "ông chủ" của cái gia đình 
nho nhỏ với một vợ, hai con, cho 
nên thú thật là chúng tôi cũng it 
có dịp bủ khú với nhau. 


Lần này B đến thăm tôi chắc 
có chuyện gì đây. Tôi vội pha ấm 
trà ngon mời bạn, nhưng B xua 
tay : "Khỏi ! Khỏi ! Trời nóng uống 
thứ này mát hơn". Nói thế rồi anh 
rút trong túi xách ra 5 lon bia 
Ha-li-đa (niêm tự hào của bia 
nội) và một bọc mực khô đã 
nướng săn. Thấy vậy tôi hỏi luôn: 


- Lại có việc gì hệ trọng phải 
không 2 

- Việc gì phải vội, nhậu tý 
đã, có chất men vào nói nó mới 
bốc. 

B mở bia, rót đầy vào hai 
cốc rồi xé mực thành những 
miếng nhỏ. Chúng tôi vừa nhậu, 
vừa ôn lại những ký niệm thời 
sinh viên và thông tin cho nhau 
biết về tỉnh hình của các bạn bẻ 
trong lớp : ai mất, ai còn ; ai tiền, 
ai thoái ; ai hạnh phúc, ai bất 
hạnh... 

Vừa nói chuyện tào lao, tôi 
vừa có ý sốt ruột đợi B nói ra cái 
lý do chính của buổi gặp gỡ hôm 
nay. Biết ý B vào đê : 


- Minh vừa được bâu làm bí 
thư đảng ủy cơ quan. 


Nghe B nói vậy, tôi tròn xoe 
mắt ngạc nhiên. B đối mới và tiền 
bộ nhanh đến thế hay sao ? Lớp 
tôi hồi ấy, bây giờ đã khối người 
là vụ phó, vụ trưởng, thứ trưởng, 
tính ủy viên, thành ủy viên ; có 


HOÀNG TIÊN 


người còn được bầu vào BCHTƯ 
Đảng và được bồ nhiệm làm bộ 
trưởng. Chuyện đó cũng binh 
thường. Nhưng riêng đôi với B thi 
phải nói thắng ra đó là chuyện 
lạ. Cả lớp tôi hồi đó ai còn lạ gì 
B. Một thằng B chỉ biết học, lâm 
lì, ít nói. Một thằng B rất ít bạn 
bẻ thân tín, không thích giao du, 
sống gần như lập dị, đồng thời 
không chịu tham gia bất cứ một 
hoạt động \ văn hóa, văn nghệ và 
thể dục thể thao nào cả. Bọn tôi 
thường gọi đùa B là "thằng bạch 
vệ". Ngay cả đến việc vào Đoàn, 
mãi đến năm thứ tư, do sự cố 
gắng hết sức của tôi, B mới được 
kết nạp. Nói đúng hơn là, mãi 
đến năm thứ tư, do tôi kiên trì 
tuyên truyền, thuyết phục, B mới 
chịu viết đơn xin gia nhập Đoàn 
thanh niên lao động Việt nam 
(bây giờ là Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh) và cũng do tôi 
kiên trì thuyết phục, mãi đến năm 
thứ tư, trước hôm chúng tôi bảo 
vệ luận văn tốt nghiệp, Ban chấp 
hành chỉ đoàn mới đồng ý kết 
nạp B. Ấy thê mà sau hôm được 
kết nạp vào Đoàn, B còn nói : 
"Nề ông quá, mình mới viết đơn 
xin vào Đoản”. 


Khi tốt nghiệp, lớp chúng tôi 
mỗi người mỗi nẻo. Tôi và B cùng 
được về công tác ở một thành 
phố lớn. Tôi làm ở cơ quan đảng, 
còn B về một cơ quan văn hóa. 


Ra trường B vẫn thế. Anh 
chỉ chúi đầu vào chuyên môn và 
hầu như cô ý đứng ngoài chính 
trị. Chả thế mà sau 20 năm công 
tác, mãi tới năm 1986, B mới 
được kết nạp đảng. 

Sau hôm được kết nạp vào 
đảng, B cũng đến nhà tôi chơi 
như hôm nay và tâm sự : "Minh 


nể tay bí thư chi bộ quá nên viết 
đơn xin vào đảng ; bây giờ mới 
thấy dại". Lại vẫn cái giọng điệu 
20 năm trước B đã tửng nói với 
tôi. 

Thế mà lần này, mới chỉ bấy 
năm sau khi được kết nạp vào 
đảng, B đã trở thành bí thư đảng 
ủy của một đáng bộ lớn. Hay là... 
hay là sau khi vào đảng, B đã 
tiền bộ thật sự vả có những bước 
nhảy đột biến ?! Không tin và 
nghi ngờ bạn là một thói xấu, vì 
thế tôi nâng cốc thành thật chúc 
mửng B : 

- Mưng ông 

B cũng nâng cốc, làm một 
hơi hết vại bia đây rồi nói bình 
thân : 

- Nâng cốc thì cứ nâng, 
chạm ly thi cứ chạm nhưng đừng 
chúc mừng làm gì bởi đúng ra 
thì mình "bị” bầu, bị bắt cóc làm 
bí thư đảng ủy. 

- Sao lại thế ? Tôi ngạc 
nhiên hỏi bạn. 

- Chả là thế này - B giải 
thích - cơ quan minh lâu nay 
hình thành hai phái. Cứ tạm gọi 
một phái là cấp tiến, còn phái 
kia là bảo thủ. Hai phái này đầu 
đá nhau dữ lắm. Họ tranh giành 
nhau tửng chiếc ghế trong cấp 
ủy, từng chỗ đứng trong bộ máy 
quản lý. Cuộc đấu đá mặc dù đã 
kéo dài nhiều năm nhưng vẫn bất 
phân thắng bại vì hai bên đều 
"ngang sức, ngang tài". Do 
chuyện đấu đá đó mà cơ quan 
trở nên hết sức lộn xộn, năm bè 
bảy mồi. Bọn cơ hội lợi dụng đục 
nước béo cò, khi thì ngả về phe 
cấp tiên, lúc lại uốn theo phải 
bảo thủ. Thật chăng ra sao. Còn 
quân chúng thì bất lực và chán 
nản. Chắc ông sẽ hỏi mình theo 
phái nào phải không ? Xin thưa, 
minh đứng giữa, chăng theo phải 
nảo, chắng liên kết với phái nảo, 
chẳng khen phái nảo cũng 
chẳng chê phái nào. Minh cứ 
chuyên môn của mình mà mình 
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làm, không ham chức vụ, i3, 
màng quyền bính. Minh cứ th 
nên ít người yêu, nhưng cùng 
không có ai ghét hoặc thủ oán. 
Riêng đám thanh niên của cơ 
quan thì khoái mình lắm, cứ nhất 
quyết gọi mình là "chủ tịch 
phong trảo không. liên kết. Kê 
cùng có lý. nvn trẻ thế mà tỉnh. 


Thời điểm gay cần nhất của 
chiến dịch đấu đá giữa hai phái 
cấp tiến và bảo thủ là những 
ngày chuẩn bị đại hội đảng bộ 
Cơ quan. Phải nào có nhiều ghế 
trong câp Ủy tức là phái ấy thắng 
và khống chế được phong trào 
của cơ quan. Vị thê phái nào 
cũng ráo riết vận động quản 
chúng ủng hộ phái mình. Song, 
cán cân lực lượng xem ra còn cân 
bằng lắm, hạ được nhau không 
phải dễ. Chắc vỉ cái sự lộn xộn 
ấy cho nên số đông đảng viên 
chán nản. Họ muốn ủng hộ một 
"lực lượng thứ ba". Và, cả hai 


phải kia khi thấy không đủ sức 
hất căng nhau thì họ cũng sẵn 
sảng ủng hộ phái trung lập chứ 
quyết không để "chính quyên lọt 
vào tay đối phương. Thể là, thật 
không ngờ, tất cả mười chỉ bộ 
đầu mối của đẳng bộ đều đề cử 
ông “chủ tịch phong trào không 
liên kết" vào đảng ủy. Hôm tiền 
hành đại hội đảng bộ, mình xin 
rút lui khỏi danh sách đề cử 
nhưng đoàn chủ tịch không chấp 
thuận. Kết quả cuối củng : minh 
trúng cử với tỷ lệ phiếu cao nhất 
(98%). Hôm họp đảng ủy mới, 
các đẳng ủy viên lại nhất trí bầu 
mình làm bí thư. Thật là tiền thoái 
lưỡng nan ; rút lui không được 
mà ở lại sao đành, vì mình đã 
làm công tác đảng một ngày nào 
đâu. Minh khó nghĩ quá, vì thế 
mới phải mất tiên mua bia, mực 
đến để nhờ chuyên gia về xây 
dựng đảng làm cố vấn. 


- Nói nghiêm chỉnh đấy 
chứ ? Tôi hỏi B. 

- Không nghiêm chỉnh cũng 
không được. Mình đã ở vào cái 
thế cưỡi lưng hổ rồi. Vả lại, mình 
cũng đã nghĩ kỹ, dủ sao mình 
cũng là anh đảng viên cộng sản. 

Nghe B nói vậy, tôi biết là 
anh thật lòng. Lúc ấy ở trong tôi 
bỗng xuất hiện một thứ tình cảm 
rất lạ : vui, buôn và lo lắng lẫn 
lộn. Vui vì thầy bạn mình đã thật 
SỰ vào cuộc, sống có trách 
nhiệm hơn, chứ không cố ý đứng 
ngoải chính trị như trước nữa. 
Buôn vì nghĩ tổ chức cơ sở đảng 
nảo ,cũng như ở chỗ B thì Đảng 
ta rồi sẽ đi đến đâu. Lo lắng vì 
thấy B phải lãnh đạo một đảng 
bộ quá kém nát, kinh nghiệm 
công tác đảng lại rất thiếu, liệu 
B có vực đảng bộ của anh lên 
được không ?! 


Buúc tiên múi... 


(Tiếp theo trang 52 } 
để có thể tiến mạnh, tiến vững chắc hơn, 
thực hiện bằng được bước chuyền vào công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn. Các giải pháp đó là : 

- Trong sản xuất nông nghiệp, tập trung 
đưa giông cao sản, kỹ thuật mới vào trông 
trọt và chăn nuôi. Xây dựng vùng chuyên 
canh cây công nghiệp, cây ăn quả ở ven sông 
Đáy. Phát triển đàn bọ lai Sin tiến đến Sin 
hóa đàn bò nuôi để lây sữa, thịt ; nạc hóa 
đàn lợn, đưa chăn nuôi lên thành ngành sản 
xuất chính... Gắn liền với vùng cây công 
nghiệp, cây ăn quả, bò sữa, lợn nạc, gia câm, 
con đặc sản, sẽ xây dựng các cơ sở công 
nghiệp chế biến tạo ra sản phẩm hàng hóa 
có chất lượng, đủ sức cạnh tranh trên thị 
trường. 


- Huy động mọi nguồn vốn, nhân tài, 
tranh thủ sự giúp đỡ của tĩnh, của các ngành 
ở trung ương đê xây dựng những cụm công 
nghiệp nhỏ và vừa, làm từ nhỏ lên vừa nhưng 
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có công nghệ, kỹ thuật hiện đại để hiện đại 
hóa các quá trình sản xuất hàng tiểu thủ 
công, mỹ nghệ, chế biến nông sản hàng hóa. 
Cùng với quá trình này sẽ tô chức các trung 
tâm dạy nghề, thu hút lao động trẻ đê đào 
tạo, bôi dưỡng và sản xuất theo quy trình, 
công nghệ tiên tiến. 


- Xây dựng, thực hiện quan hệ sản xuất 
mới ở nông thôn thông qua VIỆC tô chức các 
hình thức hợp tác mới trong sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm. Hình thành các tổ hợp tác, 
các hợp tác xã nhỏ và hợp tác xã theo ngành 
nghề. Đồng thời chủ động xây dựng các 
trung tâm thương mại - dịch vụ ở các cụm 
liên xã, xây dựng các thị tứ, thị trấn đề tạo 
ra thị trường tại chõ, găn với thị trường trong 
tỉnh, trong nước và quốc tế. 


- Chú trọng đổi mới hệ thống chính 
trị mà trọng tâm là „Xây dựng các tô chức 
đảng và chính quyên Ở CƠ SỞ trong sạch, 
vững mạnh ; phát triển đảng và đào tạo 
cần bộ có đủ phẩm chất và năng lực, có 
khả năng đáp ứng yêu câu phát triển của 
thời kỳ mới QC 


NÊN HÒA BÌNH NÓNG THỜI "HẬU CHIẾN TRANH LẠNH' 


TRẤN TBỌNG 


ĂM 1995 khép lại. Cuộc "chiến tranh lạnh" 
\\ Bê nửa thê kỷ và qua gân một nửa thập 

ký sau khi kết thúc, đã để lại một thế giới 
bộn bê những biến động khó lường. Đắn bây 
giờ thì mọi vẫn đề đã rõ rằng : thế giới "sau 
chiến tranh lạnh" là một nên hòa bình nóng. 
Đây là vấn đề thực tiễn to lớn nóng hổi liên quan 
đến việc hoạch định và thực thi các chiến lược 
quốc gia, chiến lược khu vực và chiến lược toàn 
cầu của nhiều quốc gia trong 5 năm còn lại của 
thế kỷ. Bởi vì, lúc nảy quỹ thời gian của mọi 
quốc gia chỉ còn có 1 800 ngày đêm nữa, sau 
đó đã là thiên niên ký khác. 


Nẵn "hòa bình nóng" này như thế nào ? Đó 
chưa phải là nên hòa bình công bằng, bình 
đẳng, êm đẹp lâu dài má các dân tộc hằng mong 
muốn. Nó là sự kế tục của "chiến tranh lạnh" ở 
thời "hậu chiến tranh lạnh." Tuy có rất nhiều 
hình thái và biến tướng mới nhưng nó vẫn mang 
đây đủ trong lòng những tính chất, những nhân 
tố và những mâu thuẫn của chiến tranh lạnh để 
lại. Nhìn một cách tổng quát nhất có thể thấy 
nó có những đặc trưng lớn sau đây : 


Đặc trưng lớn thứ nhất là không có chiến 
tranh lớn, không có chiến tranh hạt nhân (tuy 
nguy cơ vẫn còn), nhưng lại bủng nổ nhiêu cuộc 
chiên tranh nhỏ, chiến tranh Cục bộ vả xung đột 
vũ trang hơn trước. Theo một số thống kê, nếu 
như trong khoảng 25 năm (1950 - 1975) có 27 
cuộc chiến tranh cục bộ thì chỉ trong vòng 4 
năm sau "chiến tranh lạnh" (tính đến 10-1998), 
trên hành tinh chúng ta đã có 38 cuộc xung đột 
vũ trang vả chiến tranh cục bộ nhỏ làm 1,5 triệu 
người chốt, 2,8 triệu người bị thương và tàn phé, 
27 triệu người tị nạn chiến tranh (có nguồn tính 


gân 60 triệu). Những Cuộc chiến tranh và xung - 


đột này có nhiều đặc điểm mới như : nổ ra ở 
những nơi mà hảng mấy chục năm nay không 
hễ có chiến tranh (như ở các nước SNG - 14 
Cuộc ; riêng Ở Liên bang Nga - 5 cuộc ; ở Nam 
tư cũ...) ; phần lớn do các nhóm cực đoan (dân 
tộc hoặc tôn giáo) cằm đầu ; sử dụng nhiều vũ 
khí và phương tiện hiện đại chứ không chỉ trang 


bị thô sơ. Có những cuộc dai dẳng kéo dài khó 
dập tắt mà xót về nội lực của các bên tham 
chiến thì trái với các quy luật thông thường của 
chiến tranh, như ở Trê-sni-a, ở Bô-xni-a - 
Héc-xê-gô-vi-na, ở Áp- -ga-ni- xtan, v.v. cho thây 
CÓ nhiều tác động của các nhân tố bên ngoài. 
Nhiều nhà nghiên cứu quân Sự dự đoán răng 
Các cuộc chiến tranh nhỏ kiểu đó có thể tiếp 
diễn ít nhất đến hết thế kỷ. 


Đặc trưng lớn thứ hai là cuộc đấu tranh 
giai cấp vẫn tiếp tục, biểu hiện rõ nét nhất ở 
cuộc đấu tranh giữa hai xu thế “chống phục hồi" 
và "phục hồi" chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và 
Liên xô (cũ). Trước hết, phải nhắc lại ở đây cái 
gọi là "vụ án chiến tranh lạnh" hay còn gọi là 
"vụ án thế kỷ". Mọi người còn nhớ khoảng tử 
cuối năm 1991 trở đi, sau những sự biến ở Liên 
xô vả Đông Âu, trên các phương tiện truyền 
thông quốc tế, các thế lực chống chủ nghĩa xã 
hội đã rùm beng răng : "Cùng với sự sụp đồ và 
tan rã của Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu, chiến tranh lạnh đã kết thúc, làm cho 
cả thế giới thở phào nhẹ nhõm". Rồi người ta 
còn biến luận điệu trên thành "đề tài nghiên cứu 
khoa học”, đưa chủ nghĩa xã hội vào "bản cáo 
trang" của "vụ án chiến tranh lạnh". Qua một 
số "công trình" kiểu này, người đọc có thể thấy 
các tác giả muốn thuyết phục mọi người tin 
răng : chủ nghĩa xã hội là nguồn gôc, nguyên 
nhân và là thủ phạm gây ra chiến tranh lạnh ! 
Và như vậy, ngoại trừ thủ phạm duy nhất là chủ 
nghĩa xã hội ra, còn tất cả đầu vô tội, sạch sẽ, 
trắng án ! 


Gần đây, ở một số trung tâm chính trị và 
các cơ quan nghiên cứu. chiến lược, hoạch định 
chính sách an ninh quốc tế, người ta ráo riết 
đưa vào chương trinh hành động vần đề "ngăn 
ngửa sự quay trở lại của chiến tranh lạnh". Ngắn 
ngửa như thế nào ? Theo các tác giả viết về 
vân đề này, căn cứ vào "định đề" rút ra từ "vụ 
án” nêu trên, người ta không thể có kết luận 
nào khác : muốn ngăn ngừa chiến tranh lạnh 
quay trở lại, phải ngăn chặn việc phục hỏi chủ 


539 


VYhế giới : Vân đề, su hiện 


nghĩa xã hội, trước hết ở Liên xô (cũ) và Đông 
Âu. Nhiều nguồn tài liệu khác cũng cho thấy, 
đi đôi với việc ân định thời gian trước năm này 
năm nọ sẽ "thanh toán xong" chủ nghĩa xã hội 
còn lại ở nơi này nơi kia, người ta đã và đang 
ráo riết vận động kết nạp các nước Đông Âu và 
các nước vùng Ban tích thuộc Liên xô trước đây 
vào khối NATO để ngăn chặn nguy cơ phục hỏi 
chủ nghĩa xã hội ở các nước đỏ. 


Mặt khác, không thể không thấy, gân đây 
Ởở những nước này có nhiều biêu hiện báo hiệu 
một xu thế phát triển mới của cuộc đấu tranh 
cho sự phục hội chủ nghĩa xã hội. Cuộc đấu 
tranh này diễn ra dưới nhiều hình thức linh hoạt, 
phong phú, lôi cuốn đông đảo các tâng lớp nhân 
dân tham gia. Ø một sô nước, lực lượng cánh 
ta đã thu được thăng lợi quan trọng. Vị vậy, 
cũng dễ hiểu vì sao ở đây đang nôi lên những 
luận điệu hù dọa dân chúng, kêu gọi cảnh giác 
với nguy cơ cộng san khôi phục nhà nước xã 
hội chủ nghĩa cũ, kéo thế giới trở lại với thời kỳ 
chiên tranh lạnh trước đây. Chắc chắn cuộc đấu 
tranh giữa hai xu thế "chống phục hỏi" và phục 
hỏi" chủ nghĩa xã hội này sẽ còn diễn ra quyết 
liệt trong những năm tới. 


Đặc trưng lớn thứ ba là đang diễn ra cuộc 
đấu tranh "áp đặt" và "chống áp đặt" trật tự quốc 
tế mới sau "chiến tranh lạnh", giữa một bên là 
các nước và các trung tâm quyên lực phương 
Tây và một bên là các quốc gia đang phát triên 
và chậm phát triên nhằm bảo vệ những lợi ích 
sống còn của mình. "Chiến tranh lạnh" kết thúc, 
các cường quốc tư ban phương Tây không bị 
tôn thất gì ; các tô chức và công cụ của họ dùng 
trong "chiến tranh lạnh" vẫn y nguyên ; thế và 
lực cua họ không giam mà có phân tăng. Lợi 
dụng tinh hình đó, họ đang ra sức áp đặt một 
trật tự quốc tế mới CÓ lợi cho họ, trủm lên toàn 
câu, buộc các quốc gia khác phải tuân theo. 
Tuy rằng giữa các trung tâm tư bản phương Tây 
(châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật bản) vẫn tôn tại nhiêu 
mâu thuần, có khi nổi lên rất gay gắt trên tửng 
mặt, nhưng họ vẫn có thế thỏa hiệp, nhân 
nhượng với nhau nhằm thực hiện mục tiêu chung 
là ' thiết lập cho được trật tự áp đặt đó. Người ta 
cũng đang tim cách sử dụng Liên hợp quôc và 
các tổ chức quốc tế khác vảo mục đích ây. Vi 
dụ, gây sức ép buộc Liên hợp quốc ra các nghị 
q#yết về trừng phạt kinh tế, cấm vận, đưa quân 
tới nơi này nơi khác gọi là đề "gìn giữ hòa binh"... 
Điển hình cho ý đỗ thiết lập trật tự áp đặt gần 
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đây là việc sử dụng khối NATO, nguyên là sản 
phẩm của "chiến tranh lạnh", là tổ chức quân 
sự ra đời sau chiến tranh thế giới thứ hai để 
ngăn chặn sự mở rộng hơn nữa hệ thống xã " 
chủ nghĩa thế giới. Sau "chiến tranh lạnh", tô 
chức quân sự này không những không bị s 
thể mả còn được cac nước thành viên ra sức 
“Liên hợp quốc hóa" để có thê dễ dàng can 
thiệp vào đâu mà họ muốn, như hiện nay ở Nam 
tư cử chăng hạn. Người ta còn trủ tính dùng nó 
để gây sức ép đối với các quốc gia nao bị coi 
là "vi phạm nhân quyên". 


Trước tỉnh hinh tài nguyên bị các công ty 
siêu quốc gia khai thác đến kiệt quệ, nợ nân 
chồng chất, dân số gia tăng, ô nhiễm môi trường, 
dịch bệnh, nạn thiếu đói ngây cảng trâm trọng, 
các dân tộc và các quốc gia đang phát triển chỉ 
côn một con đường đề tôn tại vả phát triên. Đó 
là đầu tranh chỗng lại sự áp đặt trật tự đó, bảo 
vệ độc lập chủ quyên và lợi ích sống còn của 
mình. Cuộc đầu tranh rộng lớn và quyết liệt này 
chưa có khả năng kết thúc. 


__ Ngoài ba đặc trưng lớn trên đây, còn phải 
kê tới một đặc trưng nữa của nên "hòa bình 
nóng". Đó là các cuộc đầu tranh cho dân sinh, 
dân chủ của nhân dân lao động Ở các nước tư 
bản phát triển. Nét mới ở đây là sự xuất hiện 
những "sản phẩm kỳ quái của thế kỷ" rất khó 
ngăn chặn, như chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa 
phát xít mới, chủ nghĩa cuồng tín "chân lý tối 
thượng A-um", các tô chức Hỏi giáo cực đoan... 
mà các thế lực phản động quôc tê thường lợi 
dụng để quậy phá, để "chơi nhau", làm cho nền 
hòa bình "hậu chiến tranh lạnh" thêm nóng 
bóng. 

Cũng cần nói thêm răng từ nay đến cuối 
thế kỷ, sự phát triển như vũ bão của khoa học 
vả công nghệ có thể gây nhiêu đảo lộn bất ngờ 
trên nhiều lĩnh vực, thúc đấy các nền kinh tế thị 
trường phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng 
không có gì bảo đảm chắc chắn rằng những 
thành quả đó sẽ không bị lợi dụng trong việc 
áp đặt trật tự quốc tế mới. 


Trong bối cảnh đó, từ nay đến năm 2000, 
các quốc. gia và lực lượng đấu tranh cho hòa 
bình và tiến bộ phải hết sức tỉnh táo trong chinh 
sách và chiến lược phát triển của mình, để 
không bị cuốn hút vào vòng xoáy của các cuộc 
xâu xé giảnh giật, làm vật hy sinh cho tham 
vọng của các thế lực cường quyên quốc tế Œ 
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00 MỘT PHƯƠNG THỨ PHÂU ñ KHÔNG ? 


Tại sao không có một công thức duy nhất cho thịnh 0ượng ? * 


Ê từ khi Mác-cô Pô-lô trở lại quê 

hương, phương Tây đã nói nhiều về 

huyền thoại châu A. Phương Đồng là 
quê hương của đồ sứ và sự lễ phép đến khó 
hiểu : của trà thơm ngát và những phụ nữ 
yêu điệu thướt tha. 


Hiện nay, huyền thoại mới nhất là về 
phép màu châu A. Ngươi châu Á dường như 
đã tìm ra một số điều mà phân còn lại của 
thế giới không lam được : đó là làm thế nào 
đê phát triên kinh tế một cách nhanh chóng. 
Các nước châu Mỹ và châu Âu từng thống 
trị và khai thác châu Á phân lớn thế kỷ này, 
đều sợ châu Á và đang tìm hiểu bi quyết 
của nó. Những cuốn sách viết về sự nôi lên 
của thế kỷ Thái. bình dương và công thức 
về sự thành công kinh tế của châu Á dường 
như được giấu giếm như công thức pha chế 
cô-ca cô- la. 


Ấy vậy mà, điều này có vẻ là huyền 
thoại lớn nhất trong tất cả các huyền thoại : 
các nước đang phát triên trên thế giới vẫn 
nói về việc học tập phương thức Nhật bản”. 
Có nghĩa là, con đường sử dụng sự can thiệp 
của nhà nước vao một thị trường bản mở 
cửa đê tiến kịp phương Tây trong thập kỷ 
50 và 60. Song những chính sách như vậy 
hiện nay đã trở nên không hợp thời. Sự thật, 
cô rầt nhiều phương thức châu Ẫ. Những 

"con hổ" về tiêu dùng như Ma- lai-xi-a và 
In-đô-nê-xi-a hầu như không giống những 
người đi tiền phong Nhật bản và Nam Triều 
tiên, các chính thê từng được điều hành bởi 
một sự hà khắc : tiêu dùng í IẲ, tiết kiệm nhiều, 
rồi rót trở lại lĩnh vực xuất khâu được nhà 
nước bảo trợ. Bận tâm bởi cuộc chiến tranh 
lạnh, phương Tây đến một ngày bừng tỉnh 
thì thây ráng đã quả muộn. Tât cả những đồ 
chơi rẻ tiên bằng nhựa vân thường đến từ 
châu Á, nay được thay thế bằng các dàn 
Xtê-rê-ô của Sam-sung và Tô-y-ô-ta. 


Như cuộc chiến tranh lạnh, ky nguyên 
này đã kết thúc. Các nên kinh tế hiện nay 
không thể được điều hanh một cách chặt 
chế và ích ky trong hệ thống thương mại 
mở. Một nhà kinh tế chính trị ở Prin-xơ-tao 

"Cơ ban là, thế giới đã theo chủ nghĩa 
hài thương nhiều hơn khi Nhật bản và 
Nam Triều tiền tiễn lên. Hiện nay đã có một 
sự nôi lên về văn hóa tiêu dùng toàn câu.. 
Tô- -ky- ô có thê đơn giản kiểm chế sự cảm 
cố và ôn định thuế ở một mức cao nếu nó 
muốn ngăn cản tiêu dùng đề hướng nhân 
dân vào xuất khẩu. Như vậy, điều này cho 
phép nó vĩnh viễn có sô dư về ngân sách. 
Trong lúc đó, Trung quốc ở kỷ nguyên toàn 
cầu hóa tư bản và trào lưu tiêu dùng vô tuyến 
viễn thông, không thể làm điều đó. 


Thực tế của sự tăng trưởng Đông Ầ đã 
gây ấn tượng sâu sắc. Những nền kinh tế 
của nó, trước hết là Nhật bản, Nam Triều 
tiên, Hông kông, Xin-ga-po và Đại loan, gân 
đây hơn là Trung quốc, Thái lan, Ma-lai-xi-a 
và In-đô-nê-xi-a, đã thú vị tận hưởng sự phát 
triển kinh tế nhanh nhất và lớn nhất. Trons 
tuyển tập Thơi đại hoàng kim với bài viết 

"châu A đang trỗi dậy", nhà báo Mỹ 
Gim-rô-vơ nhận xét : "Là một khu vực, châu 
Ầ tử chỗ năm 1960 chỉ chiếm 4% GNP của 
thế giới, năm 1990 đã chiếm 25%, và năm 
2000 có thê chiếm 30%”. Không có gi đáng 
ngạc nhiên nếu phương Tây vô cùng mong 
muôn có được một chút thành công như thê 
này. 

Pa-tơ-rich Mắc Ga- vơn, người Sở hữu 
"Nhóm số liệu quốc tế tÊ” có cơ sở ở Mỹ, xuất 
bản 250 tờ báo và tạp chí về máy tính điện 
tử ở 68 nước, đã thầy sự đa dạng của châu 
Â. Dù đã hoạt động ở Nhật lâu hơn ở Trung 
quốc 9 năm song doanh số của ông Ở Trung 
quốc nhiều gấp 5 lần ở Nhật. Mắc Ga-vơn 
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nói : "Ở Nhật bản. nếu không có quan hệ 
chặt chẻ với một nhóm tầm cỡ lớn thì rất ít 
người chú ý đến chúng ta. Nhưng ở Trung 
quốc có một tính thần thương mại đến cuông 
nhiệt. Cảm giác của việc đi đây đó và tạo 
ra công việc kinh doanh riêng đê tiến tới 
thành công. rất hập dẫn đối với HỌI người”. 
Một nhà Kinh tẻ. chuyên gia về châu. Á tại 
Trường đại học tông hợp Mi-si-gân. nói : 
"Ngày nay có nhiều sự khác biệt øiữa Nhật 
và Hồng Kông hơn là giữa Nhật và Pháp”. 
Du được COI R hai nền kinh tế tương tự nhau 
nhất (đều sử dụng hình mẫu can thiệp mạnh 
của nhà nước). Nhật và Nam Triêu tiên vẫn 
có nhiều điêm khác biệt. Nam Triều tiên là 
lanh địa của những tập đoàn kinh tế không 
lỗ hay Chư-e-bon. Còn Nhật bản là sự dàn 
trận của hàng ngàn công ty nhỏ huyền ảo 
được tô chức thành những Cáy-rcf-SH. 


Chắc chắn các nước Đồng Á có một số 
điêm chung. Về kinh tẾ, họ ở khoảng giữa 
hệ thông Lập trung kiêu xô viết (cũ) và hệ 
thông tự do kinh doanh của Mỹ. Vẻ chính 
trị. họ ở giữa chế độ chuyên chế và dân chủ. 
Hầu hết các nên kinh tế châu Á đều chia sẽ 
sự giáo dục tương đôi và mức độ tiết kiệm 
cao, Hơn nữa. tiếp theo tấm ø gương Nhật bản, 
họ có một chính sách thúc đây xuất khâu 
mạnh mẽ, ma rất nhiều nhà kinh tế đồng ý 
răng đó là vận đề mẫu chốt cho sự thành 
công của bất kỳ một nước đang phát triên 
nào. 

Một số chuyên gia bình luận rằng. các 
học gia và các nhà vạch chính sách phương 
Táy đà bị sững SỞ tYƯỚC sự trình diễn của 
Đồng Á. và họ thực sự không hiểu điều hài 
đụng diễn ra. Một chuyên gia nói : "Số liệu 
cho chúng ta thấy phép màu châu Áít huyện 
điệu một cách đột ngột hơn là mọi người 
nghĩ”. Bình luận của chuyên g g1a này đã trở 
lại một thực tế là chỉ có hai con đường cho 
một nên kinh tế tăng trưởng. Châu Á có thê 
LẠO ra sự tăng trưởng thông qua cải gọi là 
"đầu vào” (đầu tư nhiều hơn. BˆH10) dục tốt 
hơn và lực lượng lao động lành nghè hơn). 
_ khác là vòng quay của mọi khoan đầu 

.. Phạt vậy. đó là con đường duy nhất để 
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tăng trưởng, bởi vì cuối cùng thì quốc gia 
nào cũng sẽ cạn dân đầu vào. Ví dụ, sự tăng 
trưởng đầy ấn tượng của Ma- lai-xi-a hằng 
năm là 8%. Nước này có nhiều việc phải 
làm đối với lực lượng lao động đang tăng 
nhanh chóng. Nhiều người lao động làn IUƯƠỜI 
nhập cư. Đên một lúc nao đó. Ma- lai-Xi-a 
không thê xử lý một lực lượng nhập cư nhiều 
hơn nữa, V.V.. 


Một vấn đề đã xảy ra với Liên xô trước 
đây la, trong thập ký 50. nước này được xem 
như một nên kinh tế tăng trưởng lớn. song 
lại thiếu hiệu quả và cạn Kiệt về vốn. Một 
học gia đã sử dụng sự so sánh này để chứng 
mình sự đầu tư dày đặc song hiệu quả lại 
thấp hơn mong đợi. Trung quốc. và Các nước 
khác đang tìm kiếm sự phái triên mà không 
cần dân chủ phương Tây. đã thầy Ở quốc 
gia - thanh phô” một kiêu “hướng dân gicO 
hạt" cho tăng trương. Ấy vậy mù. nẻu 
Xin-ga-po không thay đổi một vài điêu trong 
quan lý kinh tê chặt chẽ, thì nó sẻ bị điệt 
vong. Một chuyên gia khác chỉ ra Tăng, 
Đông Á trOIE nhiều lĩnh vực đang tiến kịp 
phương Tây về công nghệ. một biện pháp 
then chỏt đề thanh công trong thế ky BÀ S 
Chắc chắn rồi châu Á sẽ đánh bật máy tính 
điện tử và ô tô được thiết kế ở phương Tây. 


Nhắn mạnh những điều trên là đề so 
sánh các nên Kinh tẾ thị trường “mỡ màng” 
của châu Á với phân còn lại của Liên xô 
trước đây. Nhưng những khó khăn mới đây 
của Nhật ban và những nhiệm vụ chủ yêu 
của phép màu châu Á là! 'một câu chuyện 
thận trọng”. Một chuyên gia Mỹ nói : "Bất 
đầu từ năm 1973 nhân tÔ Thiệu quả toàn bộ 
của Nhật không tốt hơn của Mỹ. Điều aY 
cũng có nghĩa l, vào thời điểm mọi HgưỜi 
đang ca ngợi vẻ lộng lẫy của Nhật thị nó đã 
chững lại. Ngay này, không chắc chắn răng 
bất ky một phương thức chủ Á nào cũng 
có thê tạo ra mức độ tăng trưởng cao cân 
thiết đê đáp ứng được hy. vọng ngày càng 
cao của hàng t¡ người tiêu dùng. Mức độ 
tăng trưởng phụ thuộc vào điều kiện riếng 
của từng phương thức và từng nước ~J 
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TIN NGƯỜNG, TỒN GIÁO, ME TÌN ĐỊ ĐỌAN 


° TÍN NGƯỠNG. "Tín" tức là lòng tin : "ngưỡng" là sự "ngưởng mộ”. "ngưỡng vọng”. là hướng theo một 
cái gì đó. Trong ngôn ngữ thông dụng. "tín ngưỡng” thường được dùng để chỉ lòng tin, sự ngưỡng vọng 
của còn người man tính. chá† tôn giáo : cũng có nghĩa : đó là lòng tin. sự ngưỡng vọng của con người vào 
một lực lượng siêu nhiên. thần bí nào đó. một lực lượng mang hình tÍifC PHI P(@HĐ thay biểu P€ŒHg) vÕ 
sức mạnh hư áo. vô hình. mà người ta thường gọi là : “trời”. "phật, “thần thành”... Lực lượng đó tác đồng 
đến đời sống bên trong của COn người, được ( người tà tin là có thật và tôn thờ. sùng bái, 


Lòng tin ở sự tốn tại thực sự của một lực lượng siêu nhiên. tình cảm sợ hai bị trừng phạt hày trông 
mong sự chế chở. ban phúc của lực lượng siều nhiên. là hạt nhân của ý flưức tôn giáo và là yếu tô bạn đầu 
của sự hình thành tồn giáo. Lông tin và tình cảm đó cũng là cơ sở cho những hiện tượng mề tín dị đoán. 
Chúng còn tôn tại lầu dài trong đời sống tỉnh thân của con người chừng nào còn người chưa hoàn toàn làm 
chủ được tự nhiên. xã hội và bản thân. Con người còn gặp những nöi tất hạnh. còn muôn thoát khỏi mọi 
điều đau khô và ràng buộc trên cõi đời. thì họ còn muôn dựa vào nơi đẳng tối cao. vào lực lượng siêu nhiên 

và huyền bí nào đó. 


Nghiên cứu lịch sư các tôn giáo có thê thấy : ý thức tôn 'giáo xuất hiện đầu tiên dưới dạng các tín 
ngưỡng nguyên thủy. Cùng với sự 'phất triên của sản Xuất vật chất. xã hội phân chịa thành giải cấp. thì nhận 
thức. tâm ly, đời sòng tỉnh thần - tâm lịnh của con người cùng có thêm những yêu tỏ "ỚI, Và các tÔN giáo 
ra đời trên cơ xở những tín ngưởng nhất định. Như thực tẻ cho thầy. một tín “đỗ tôn giáo bạo giờ cũng có 
tín ngưỡng, có lòng tin vào một lực lượng siêu nhiên nhất định (ứn đồ Ki-tô giáo thì tin vào "Chúa" và 

"thánh thân” : tín đồ Hỏi giáo thì tin vào "Thánh A-la" ; tín đồ Phật giáo thì tin vào "Phật" và "cõi niết 
bàn"...). Nói đến tịf (lo tín ngưỡng cũng tức là nói đến tự do có hoặc không có tín ngưỡng. tự do theo hoặc 
không eo tôn giáo. 


Ở Việt nam. ngoài những tồn giáo phô biến thường thấy có ở các nước trên thể giới như Ki-tô ĐIiáO, 
Phật giáo. Hồi giáo, Không giáo.... còn có những tín. ngưỡng Ở nhiều mức độ khác nhau về "thờ cúng tô 
tiên", về "thân bản mệnh”. về “nữ thần”. về "Thánh mẫu"... Đi liền với những tín ngưỡng này là những hình 
thức đa dạng về cúng hái. lễ hội. Những tín ngưởng này ăn sâu và tác động đến đời sóng tâm lĩnh của một 
hộ phận đáng kê quân chúng. tuy họ không phải là tín đồ của bất kỳ tỐn giáo nào. cũng không chịu sự răng 
buộc của bát cứ giáo lý. giáo luật và hệ thống tô chức tôn giáo nào. 


e TỒN GIÁO. Với nội dung chặt chẽ. khái niệm “tôn giáo” bao ôm toàn bộ quan niệm. ý thức tồn giáo. 
tình cảm tôn giáo. hành ví, hoạt động và tô chức tôn giáo. Tín ngưỡng chì mang, hình thức tôn giáo khi xã 
hội loài người bắt đầu có sự phân, chia giải cập : khi ý thức con người đã phát triên đến trình độ tư duy trưu 
tượng. có thể hình thanh các "biểu tượng” như "đẳng tối cao", "đấng sáng thế”. "thế giới thần linh". : khi 
xã hội đã có được điều kiện vật chất cần thiết để một lớp, người có thê thoát ly sản xuât. chuyên làm nghề 
tôn giáo. chăm lo việc xây dựng các giáo lý. giáo luật. tô chức giáo hội. thực hiện việc hành lẻ và truyện 
bá tốn giáo. Vệ mặt pháp lý. đề xác định một tôn giáo tôn tại chính thức trong một xã hội. người tạ thường 
dựa vao các yếu tô : 
a) Có một hệ thông g/do ÍÝ, giáo luật, giáo lễ : 
b) Có một tô chức giáo hội gồm : hệ thống các nhà tu hành và nhà quản lý các giáo phận : hệ thống 
các nhà thờ (như ở đạo Ki- tô), các chua (như ở đạo Phật). các thánh thất (như đạo Hỏi. đạo Cao đài)! : các 
miều (như ở đạo Khổng). các điện (như ở đạo Lão) : hệ thống các tu viện và trưởng đão tạo các tụ sĩ, giáo 
ï, SƯ SäI.. 


c) Có các rín đô tự nguyện tuân theo các giáo lý, giáo luật. giáo lễ, và chịu sự quản lý, hướng dẫn về 
mặt tín ngưỡng của giáo hội. 


e MÊ TÍN DỊ ĐOAN. "Mê tín" là niềm tin không dựa trên cơ sở khoa học và lẽ phải thông thường ; "dị 
đoan” là sự suy luận. suy đoán một cách tùy tiện. thiên về những điều quát đị. không có trong thực tê... Mê 
tín dị đoan là khái niệm chị chung những hiện tượng con người quá tin vào những. biêu tượng siêu nhiên. 
dẫn đến mất lý trí. mê muội, hủy hoại tiên của và sức khóc vào những chuyện không đầu. 


Biêu hiện của mề tín dị đoan rất phong phú. Những hình thức thường thấy là : xem bói. xem tướng. 
xem tỬ vi, xin quẻ. lên đồng, câu hôn, trừ tà. yêm ma. xem hướng nhà. hướng đất. Dh 5 táng và cải mô 
ma, kiêng ky ngày đi ngày về, cúng và đốt vàng mã theo tỉnh thần "dương sao âm vậy. 


Trong thực tế đời sông tâm linh cũng như trong sự hình thành và phát triển của các tôn giáo. những 
hiện tượng tin ngưỡng. tôn giáo, mê tín dị đoan thường tác động: xen kế và có ảnh hướng lẫn nhau. Các 
hiện tượng này có chung ban chât là lòng tin vào một lực lượng siêu nhiên không có thật, la ' 'thế giới quan 
lộn ngược”. Tín ngưỡng tôn giáo thường dẫn đến mê tín dị đoan hoặc chứa đựng nhưng yếu tỐ mê tín dị 
đoan. nều nhắn quá mức yêu tô siêu nhiên, siêu phàm, huyền bí, đặt ra những nghi lề quá ư phiền phức. 
làm rồi loạn cuộc sông tự nhiên. Việc thờ cúng tổ tiên, thở các vị thần có công dựng nước. cứu nước. sẻ 
không còn là một tín ngưỡng chứa đựng những yêu tô văn hóa tôt đẹp ở nước ta. nêu như nó bị gắn với 
những điều huyền bí. với những nghi thức cúng lễ linh đình. với nhiều thủ tục phiên hà. phức tạp mang 
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những. yếu tố ma thuật, phù thủy và tục đốt vàng mã. ăn uống chỉ tiêu tốn kém. Vậy là giữa tín ngưỡng. 
tôn giáo và mê tín dị đoan. có làn ranh rất mỏng. 


Mê tín đị đoan thường tồn tại nhiều ở những vùng xa xôi hẻo lánh, trình độ dân trí thấp, ít thông tin. 
Nó thường rộ lên ở những thời kỳ xã hội lâm vào khủng hoằng. đời sông kinh tẾ, chính trị, văn hóa bị xão 
trộn, con người cảm thây bế tắc. mất lòng tin ở sức mạnh làm chủ của cộng đồng, của bản thân. Mê tín dị 
đoan có nguôn gôc từ những hình thức tín ngưỡng - tôn giáo nguyễn sơ, như vật tô, vật linh, ma thuật. lại 
được pha trộn với những thủ đoạn của kẻ xâu dùng một sô phan ứng hóa học, một sô hiện tượng tâm lý. 
vật lý đề lửa bịp quân chúng. Thực tế có không ít người dựa vào hoặc bịa ra thông tin về những chuyện kỳ 
lạ mà khoa học chưa im được nguyên nhân, đê truyền bá và hoạt động mê tín dị đoan. Có người còn việt 
sách, viết báo, xuất bản phát hành những ân phẩm (phần nhiều không có giây phép của nhà nước) tô đậm 
khuếch trương những mặt thân bí, hư ảo trong hoạt động tôn BIÁO, tín ngưỡng. Những hành động như vậy 
cần được ngăn chặn, vi chúng làm vấn đục bâu không khí xã hội. làm nhiêu loạn đời sông tình thần con 
người, và thực tế đã gây ra không ít hậu quả đáng tiếc ở nơi này nơi khác 
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HỘI NGHI TÔN KẾT H0ẠT BỘNE CỦA ỦY BAN KIÊM TRA CÁC CẤP NHIỆM KỲ 1891 - 1995 


Vừa qua tại TP Hồ Chí Minh. Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng đá tổ chức hội nghị tổng két hoạt động của Uy ban kiểm tra (UBKT) các cáp 
nhiệm kỳ 1991-1995. Tham dự hội nghị có các dồng chí chủ nhiệm UBKT các tinh, thanh phó, dang bộ trực thuộc ; đang ủy quân sự trung ương ; 
dang Ủy công an trung ương và đại diện các ban, nganh của Trung ương. Đòng chí Đỗ Quang Tháng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đang, 
Chu nhiệm UBKT trung ương, chủ trì hội nghị. 


Báo cáo của UBKT trung ương nêu rõ : Trong những nảm 1991 - 1995, hoan canh quốc tế và trong nước có nhiêu diễn biên rất phức tạp, thời 
cơ và thuận lợi có nhiêu nhưng cũng không ít thư thách và khó khản ; cỏng cuộc đôi mới đát nước do Đang khởi xướng và lãnh đạo đâ thu dược 
những thanh tựu to lớn, rát quan trọng. Trong bói canh đó, UBKT các cáp đã bám sát tình hình thực hiện tốt và có hiệu qua nhiệm VỤ được giao, 
góp phản vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đại hội VII của Đảng đề ra. UBKT các cáp đã tiền hành kiếm tra và giúp 

. CáC cáp uy đang kiêm tra được gân 2,5 triệu lượt dang viên, trong đó có 295 nghìn cán bộ thuộc diện cáp Ủy quận, huyện và tương đương trợ lên. 
quan lý. Kiêm tra hơn 60 nghìn tô chức đang về cháp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đang, giữ gìn phẩm chát, dạo đức cách mạng. Từ giữa 
nam 1993 đén giữa năm 1994, cháp hành chi thị 15 CT/TU của Bộ chính trị về ngàn chận và bài trừ tệ tham nhũng, buôn lậu, UBKT các cáp đã 
tập trung vao việc giai quyết đơn, thư tó cáo. Có gân ¿5 nghìn vụ đơn, thư tó cáo đã được giải quyết trong tông só 28 nghìn vụ (đạt ty lệ 89.28% ; 
xem xét và giúp các cáp uy q.vét định thi hành ký luật đang viên ; giải quyết hơn 4 000 trường hợp bị ky luật có đơn, thư khiếu nại. 


Tuy nhiên, nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của UBKT các cáp cũng bọc lộ những thiếu sót, khuyết điểm và bát Cập. Đó là tình trạng thụ động. 
lúng túng trước những diên biến rát phức tạp và đa dạng cua tinh hình mới. Chát lượng, hiệu qua công việc chưa cao, vân còn hình thức, chạy theo 
số lượng. Việc thẩm dinh va tham mưu giúp cấp Ủy đang xư lý ký luật chưa kịp thời. SỰ công bảng và nghiêm minh, chưa thực hiện tót. tính chiến 
đâu ơ nhiêu UBKT còn hạn ché. Điêu đỏ lam giam tác dụng trong công tác xây dựng, cùng có và tăng cường sức chiến đáu của tổ chức đang. Nhin 
chung đội ngũ cán bộ kiêm tra vừa yếu, vừa thiếu, chưa đáp ứng được nhiệm vụ nặng nè và phức tạp hiện nay. 

Tại hội nghị, các đại biêu đâ đi sâu phân tích, lý giải thực trạng và kinh nghiệm của công tác kiểm tra trong tình hình mới, đề ra nhiều giải 
pháp và kiên nghị những ván đè liên quan đén việc sửa đối Điều lệ Đang. ch: thị, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước. 

Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của UBKT Các cấp. Nhiều ý kiên cho rắng. trong tinh hình công việc nhiều và phức tạp, tổ chức bộ 
máy kiểm tra có hạn, UBKT các cấp nên hướng hoạt động của mình vào một số trọng điềm : các oơ quan quản lý và nắm kinh tế ; bao vỆ, thi hanh 
pháp luật ; những địa ban trọng yếu ; những địa phương yếu kém ; những cán bộ. dang viên có chức, có quyên, giữ vị trí chủ chót do cắp uy đang 
quan lý. Các đại biểu cho rảng, muồn công tác kiềm tra đạt chát lượng, hiệu quả cao, phải chọn đúng đói tượng. thực hiện đúng phương pháp. quy 
trinh kiêm 1a . xử lý đúng đấn, kịp thời công bảng và nghiêm minh. 


Về giai quyết đơn thư tô cáo và thi hành ky luật. Dơn thư tó cáo có xu hướng ngày càng tảng. Só thư đúng hoàn toàn và cơ ban đúng chiếm 
tý lệ ca: (hơn 72%) ; thư giáu tên vẫn nhiêu. Trong quá trình giai quyết đơn, thư ó cáo, cân đặc biệt coi trọng khâu thẩm tra, xác minh. Cần có sự 
thông r.nát giữa việc hướng dẫn của các tổ chức đang với các cơ quan pháp luật của nhà nước trong việc giải quyết đơn thư tô cáo, khiêu nại. Việc 

giai quy4t các vụ vỉ phạm pháp luật của dang viên phải vừa đúng quy trình kiếm tra của Đảng, vừa đụng các thủ tục tó tụng hình sự. Nhiều đại biêu 
Mên nghị nên giao thêm thấm quyền xử lý ký luật cho UBKT các cấp và có thể thành lập hội đồng ký luật của tổ chức đang bao gỏm các thành 
Viên : thường trực cáp ỦY. UBKT và ban tổ chức. Một só đại biểu kiến nghị nên có thêm một hình thức kỷ luật xen giữa mức "cảnh cáo" và "khai 
trừ”. Cân có quy định thông nhát và chát chẽ hon nữa trong việc công nhận đảng viên đã sưa chữa khuyết điểm Sau khi thi hành ky luật. Nhiều dại 
biểu đề ngl'¡ Nhà nước cản nhanh chóng luật hóa các đường lồi. chu trương. quy định của Đang để có cơ ché quan lý, kỷ luật đang viên một cách 
thóng nhát. 8Q chính trí, Ban bị thư cản ban hành quy ché, quy trình, thụ tục xem xót, xư lý, ky luật đói với đang viên vừa vi phạm ký luật Đang vừa 
vi phạm pháp: luật Nha nước. 

Vệ ván v3 chống tham nhũng. Nhiều đại biểu chi ra những nguyên nhân làm cho việc chóng tham nhũng thời gian qua đạt hiệu qua chưa 
cao. Một số khó n ân chu quan hiện nay trong lĩnh VỰC này là : không CÓ CƠ SỞ đề phân biệt thu nhập bát chính và chính đáng , giữa quả biếu và 
hói lộ... Đề việc chó. 3 tham nhũng thu được hiệu qua cao hơn, cần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Cáp ủy đảng phải là người gương 
mẫu vả chỉ đạo thường xuyên công tác này. Cân tiếp tục thực hiện cai cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, hạn ché những kê 
hở ; giảm bớt các nắc tru: 2 gian, gây phiền hà, sách nhiều. Tang cường công tác giáo dục, rèn luyện tư cách, phẩm chát người đang viên ; đổi mới 
phương pháp quan lý đảng .:ẻn cho phù hợp với tình hình mới ; xử lý nghiêm minh những người tham nhũng và có biện pháp bảo vệ, động viên 
những người tố cáo kẻ tham n¬ũng, 
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Yin hoạt động lý luận - thược tiền 


Về tổ chức bộ máy của UBKT các cắp. Một số đại biểu đề nghị nên để đại hội đảng bằu UBKT và UBKT chịu sự lãnh đạo của cắp ủy đang 
cùng cáp. Các thành viên UBKT không nên kiêm nhiệm. Một só ý kiến đề nghị hợp nhát cơ quan kiểm tra của Đang với Thanh tra nhà nược đê có 
sự thóng nhát trong công việc. Cần mở rộng điện đào tạo, bồi đường, thu hút cán bộ có phẩm chất, năng lực làm công tác kiếm tra và có ché độ 
thoa đáng dồi với đội ngũ cán bộ này. 

Qua nhiệm kỳ hoạt động của UBKT các cáp, hội nghị đã rút ra mội số bài học kinh nghiệm, trong công tác kiểm tra như sau : 

Một là, luôn luôn quán triệt, nấm vững đường lồi, quan đếm của Đang. 

Hai là, nhận thức sâu sắc, nấm vững nhiệm vụ chủ yếu của UBKT các cắp là kiềm tra việc chấp hành ldï@ö lôi. nghị quyết cua Đang và xu 
lý ky luật. 

Ba là, gắn bó chật chê công tác kiểm tra với công tác tổ chức, công tác quản chúng của Đảng. 

Bón là. luôn luôn coi trọng việc xây dựng, đào tạo đội ngủ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức trong sáng. tinh thông nghè nghiệp. 

Tổng kết hội nghị. đồng chí Đỗ Quang Thấng đã phân tích bói canh đắt nước trong những năm vừa qua, những mật làm được vả tòn tại trong 
công tác kiêm tra cua Đang. Trong thời gian tới. các tổ chức đang phải chú trọng đúng mức việc rèn luyện, giáo dục đang viên, xảy dựng cơ chê va 
cụ thê hóa mói quan hệ giữa tö chức đang với cơ quan nhà nước, hoàn thiện tô chức bộ máy, phần đầu có đội ngũ kiêm tra có du sức đam dương 
công việc. Trước mất nhiệm vụ của công tác kiểm tra là phải phục vụ tốt dại hội đảng bộ các cấp, tiền tới Đại hội toàn quóc làn thứ VIII của Đang 


TRƯƠNG QUỐC DŨNG (Hhực hiện) 


LIÊN HOAN PHIM TRUYÊN HINH TOÀN QUỐC NĂM 1996 


Ngày 7-1-1996. tại Bao tàng Hỏ Chí Mình đã khai mạc Liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1996. Đảy là hoạt động có tính truyền thóng 
của những người làm công tác truyền hình trong toàn quốc được tổ chức hảng nám vào địp đầu năm. Các đồng chí Nguyên Đức Bình, Ủy viên Bọ 
chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Nguyên Khánh, Ủy viên Trung ương Đang, Phó thủ 'tướng Chinh phu, Hà Đăng. Ủy viên Trung ương Đang. Trương 
Ban tư tưởng van hóa trung ương dã đén dự. Đồng chí Nguyễn Đức Bình dã phát biều ý kiến chỉ đạo. 


Liên hoan dã được sự tham gia của 66 đơn vị trong toàn quốc với 232 tác phẩm trên 4 thể loại : sân khấu và phim truyện truyền hinh ; chương 
trình ca múa nhạc ; chương trình dành cho thiếu nhi, phim phóng sự - tài liệu. 

Sau 8 ngày làm việc khán trương, nghiêm túc của các ban giám khao và các tác gia, ngày 14-1-1996 Liên hoan phim truyền hình toàn quốc 
nam 1996 đã két thúc tốt dẹp. Két qua, các ban giám khao đã chọn được 179 tác phảm dê trao giải, trong đó có 26 huy chương vàng (gỏm 6 tác 
phẩm sản khảu và phim truyện : 5 tác phẩm dành cho thiếu nhị, 4 tác phâm ca múa nhạc và 11 tác phẩm phóng sự, tại liệu) ; 62 huy chương bạc 
và 91 băng khen. 


Trong khuôn khổ những hoạt động của Liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1996, các đại biểu và các tác giả còn tham gia một só 
cuộc hội thao về công tác truyền hình năm 1995 - 1996 ; vẻ san xuất phim truyện truyền hình và hội thao về các chương trình dự thị trong liên hoan. 
Đây là những hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, là dịp đề những người làm công tác truyền hình và những: ai quan tâm đén truyền hình có dịp gập 
gỡ. trao đôi những kinh nghiệm nghề nghiệp. làm rõ một số ván đề có tinh lý luận và thực tiên về phát triển sự nghiệp truyền hình trong thời gian 
tới. vẻ nâng cao chát lượng các thê loại tác phẩm truyền hình v. v. 


Liên hoan phim truyền hình toàn quốc ghi nhận sự vượt trội về số lượng đơn vị, tác phẩm, thời lượng và chát lượng phim dự thi so với Liên 
hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1995 được tô chức tại Cân thơ : 


- Hậu hết các tác phảm dự thi đều có định hướng rõ ràng, sự sai sót về quan điêm rát ít. Điều đó chứng t0 sự trương thành về ý thục trach 
nhiệm của người làm phim trước cuộc sóng, trước xã hội. 
Sự phong phú, đa dạng về đề tài cũng là một điểm nổi bật tại liên hoan lần này. Đó là những đề tài hướng vẻ những ván đề lớn. co ý nghia 
Sâu sắc : truyền thóng cách mạng. gương mạt những người anh hùng, các danh nhân lịch sử ; sự tiếp nhận của thế hệ sau đói với truyền thóng tót 
đẹp cua dân tộc ; nhận thức về cái giá lớn lao của cách mạng để có được độc lập, tự do... 


- Đề tải về thực tiên sôi động cua công cuộc đổi mới, về những chuyền biến tích cực trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, ở các ngành. cac địa 
phương với những nhân tó mới. những mô hình mới v. v. là mảng lớn nhát trong liên hoan phim. Có nhiêu phim đã nêu được một cách sinh động. 
cụ thế những chuyên biến nay. Tuy nhiên nhìn Chung, đây là mang đè tài khó, đòi hoi ơ các tác gia kiên thức toan diện vẻ kinh té - xã hội, cái nhìn 
sác sao đói với hiện thực và SỰ lăn lộn, từng trai trong thực tiên. Chính ở dây còn thiệu những bộ phim có tính phát hiện, tỉnh thuyết phục cao. ly 
giai một cách tháu đáo các ván đề kinh tế - xã hội để có thể góp phân vào việc đánh giá 10 nam đổi mới, về đường lối công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa dát nước và góp phản chuẩn bị vân kiện cho Đại hội VIII của Đảng. 


- Mang đè tài về đời sống ván hóa tĩnh thân cũng chiếm một ty lệ khá lớn trong các tác phẩm dự thi với mạch chinh : phát huy và giữ gin ban 
sắc văn hỏa dàn tộc Việt nam, trợ về với cội nguồn ván hóa của dân tộc và các địa phương :; những thành qua bước đầu củng như những kho khản, 
trơ ngại trong việc nâng cao đời sóng văn hóa tĩnh thân cho nhân dân ; chóng các tệ nạn xâ hội. những hiện tượng phan vân hóa : sự xuống cáp về 
đạo đức và lói sóng... trong bói canh kinh té thị trường. Khai thác mang đề tài này, một sô bộ phim đạt chát lượng kha và có những phim hay ơ ca 
4 thẻ loại. 


- Liên hoan phim lần này cũng xuất hiện rô hơn dòng phim về gương người tốt việc tốt, về những tám gương xóa đới giam nghèo, tương than. 
tương ái. về những con người có thẻ chiến tháng hoàn canh ngặt nghèo, vượt lên só phận đê đứng vững và làm chủ cuộc sóng. Đây là dạng dè tài 
giau tính nhân vân, có tác dụng giáo dục rất cao. 

Liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1996. bên cạnh việc ghi nhận sự phát triền vê trình độ nghệ nghiệp cua đội ngũ làm truyền hinh 
Ơ nước ta, ca trong biên tập. đạo diễn, quay phim, kỹ thuật v.v. đồng thời cũng bộc lộ sự chênh lệch quả xa về trình độ nghề nghiệp giữa truyền hinh 
các địa phương. Đại đa só các huy chương vàng đều thuộc về các trung tám truyền hình lớn như : Đài truyền hình Việt nam, Đài truyền hình Hạ nọi. 
Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Cân thơ... 

Thực trạng nêu trên đang đặt ra cho các nhà quan lý và các cơ quan chức năng hàng loạt ván đề quan trọng và cấp bách cân giải quyét vị 
sự nghiệp phát triền truyền hình toàn quốc và cho sự đồng đều về chát lượng, cơ hội đua tranh bình dáng giữa các dịa phương trong các Liên hoan 
phim truyền hình toàn quốc thời gian tới -) 

P.V. 
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Năm 1995 được sự đầu tư 
của tỉnh. Phà An hòa cơ bản 
hoàn thành các công trinh xây 
dựng mở rộng bến bãi, tăng 
cường phà lớn phục vụ vận 
chuyển thông suốt ngày và đêm. 
Có đội ngũ cán bộ công nhân 
viên phục vụ : 


ÂN CÂN - LỊCH SỰ VĂN 
MINH - AN TOÀN - THUẬN 
TIỆN - NHANH CHÓNG. Toàn 
đơn vị thi đua lập thành tích chào 
mừng các ngày lễ lớn trong năm 
96 và chào mừng Đại hội Đảng 
toàn quốc lân thứ VIII sắp tới. 
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- KINH TE DOANH NGHIẸEP 


Theo định hướng Nhà nước. Thành phố Hò Chí Minh 


có cố gắng rất cao củng có vai trò các hoạt động HŒỢP TÁC XÃ BẬC CA 
HTX. Riêng ngành thêu đan, từ gần 40 đơn vị, chỉ zØ 


còn 4 đơn vị lớn, hoạt động có hiệu quả, HTX bậc 
cao Tân Tiến là 1 trong 4 đơn vị đó. Hơn 100 loại mẫu mã kiểu dáng 
độc đáo, trang nhã và phong phú, sản phẩm thêu đan của Tân Tiến 


TẤN TIÊN 


đã chiếm linh nhiều thị trường quan trọng trên thế giới. Hàng trăm 

ngàn mặt hàng được ưa chuộng và tín nhiệm với nhiều lứa tuổi, sở ĐAN LEN, THÊU, MÓC CROCHET 
thích khác nhau từ áo, quân, váy áo cả bộ tới mũ, khăn, TÂN TIỀN 

đang nỗ lực thiết kế và mở rộng thêm thị trường và năng lực sản xuất, TÂN TIỀN, HIGHER CO. OPERATIVE SPECIALISED IN 


năm 96 nhiều hứa hẹn này. 


Chu nhiệm Nguyễn Thị Hường giới thiệu sản phẩm tại Hoa Kỳ 


WOLLEN KNITTING EMBROIDERING AND CROCHET “ 


HEAD OFFICE : 335 LÊ VĂN SỸ Str., HỒ CHÍ MINH City 
PHONE : 441573 - 645281 


NÂNG A0 HIỆU (IUÂ H0ẠT Đ => _ 
ỸG CONG TY 
ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC 
CỦA ĐÁNG 


Địa chỉ : 51B+ Nguyễn Oanh - Q. Gò Vấp 
Điện thoại : 941719 - 950971 - 942248 
th in THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH 


F0RESTRY IWPORT - EXPORT 
CÔWIPANY 0F HOLHIMINH G1TY 


Chức năng chính :... S120 1/4 
-:+ Trồng rừng, trồng cây nguyên liệu giấu. 

- Kinh doanh khai thác chế biến gỗ, lâm 
đặc sản các loại. 

- Sản xuất hàng mộc cao cấp và dân dụng 
để phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội: địa 

- Kinh doanh xuất nhập khấu phục vụ hoạt 
động sản xuất kinh doanh của đơn vị  ˆ 
Các hoạt động khác: .ˆ ~ 

- Nuôi:cá Sấu. 

- Mau mặc xuất khấu và nội địa... 

- Kinh doanh nhiên liệu, vật tư kỹ thuật, 
.hóa chất, máu móc thiết bị nông lâm nghiệp. 

- Vận tải gỗ, hàng hóa và container. 


- XÍ NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ 
116 - 118 Hàm Tử, Q.5, TP.HCM. 

Tel : 350867 - 354827 `. 

- NHÀ MÁY CHẾ BIÊN GỖ: - ˆ ~ 
Dóc cầu Bình Phước - Xa lộ Đại Hàn, Ấn 
Phú Đông, Hốc Môn, TP.HCM... - 
Tel: 919141 33/1..026: 

- TRẠI CÁ SẦU ;: `*SÄRP/öÁ /AARhaio/dECiA 
130/2 Ap Bình Chánh, Xã Hiệp Bình 
Chánh, H. Thủ Đức, TP.HCM. 

Tel : 669753 


_- ĐỘI TRÔNG RỪNG 


| V L Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đông Nai 
¬,. LA LẺ Ẫ Phonelink : 281-16842 
4“ ÀA  A Gánn áé‹ Còaa v : TRẦÂN PHƯỚC DŨNG 


"Trong các nỗ lực kiện toàn tổ chức và cơ-cầu hoạt động, lãnh đạo Công ty đã triển khai mạnh mẽ các 
kế hoạch và định hướng kinh doanh theo chỉ đạo của:thành phó. Đây là bước chuyển biến vượt bậc của 
các kĩ sư, chuyên viên công nhân một lòng gắn bó với Công ty thời kì mới, đề tồn tại - sau khi quyết tâm 
khắc phục những yếu kém của bộ máy còng kềènh, kém hiệu quả những năm cũ. Suốt từ năm 93 tới nay, 
cùng với sự bén nhậy, ngược xuôi tố chức các hoạt động của lãnh đạo Công ty, hơn 450 người cửa Forimex 
đã khẳng định được vị trí, tên tuổi của mình ở bộ mặt kinh tế của thành phó. Trên đà phát triển, uy tín 
của Forimex đã thuyết phục được các đối tác (ca nước ngoài) và đánh dâu những bước vững chắc cho 
các kế hoạch khả thi, dài hạn, năm 1996 tới năm 2000..." 


XÍ N!GHIỆP LIÊN HIỆP VẬT LIỆU XÂY DỤIS VĨNH LŨNE 


e Giám đốc : Ông Lê Văn Lượm 

e Địachỉ : 35/5 Phạm Hùng - 
Phường 9 - TXVL 

e Tel : 23246 - 24275 - 22420) 


Xí nghiệp liên hiệp vật liệu 
xây dựng Vĩnh long (tiền thân 
là xí nghiệp gạch ngói Thái 
bình công suất 7 triệu 
viên/năm) được thanh lập lại 
theo nghị định 388/HĐÐBT vào 
tháng 10/1992 với chức năng 
sản xuất kinh doanh vật liệu 
xây dựng, kinh doanh øõ tròn, 
gia công gõ xẻ v.v đạt doanh 
thu bình quân 700 triệu 
đồng/năm. 


Trong 3 năm hoạt động 
phấn đấu trong cơ chế thị 
trường, Xí nghiệp không 
ngừng phát triên, nâng cao 
doanh thu và tăng thu nhập cho 
người lao động, năm 1995 Xi 
nghiệp đạt doanh thu 9 ty 
đồng. 

Xác định thế mạnh về tiềm 
năng và truyền thống nghề làm 
gạch ngói ở địa phương, tỉnh 
Vĩnh long đã đầu tư trên 15 tỉ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất gạch ngói (lò nung 
Tunel]) công suất 20 triệu viên/năm (hoạt động 12/1995) đây là nhà máy sản xuất gạch 
ngói đầu tiên ở Đông bằng sông Cửu long có công suất lớn nhất với hệ thống thiết 
bị hiện đại của Đức sản xuất năm 1995, 


XNLHVLXD Vĩnh long đang xúc tiến thành lập Công ty liên doanh xi măng công 
suất 100.000 tấn/năm (liên doanh giữa XNLHVLXDVL và Công ty xi măng Hà tiên 2). 


XNLHVLXD Vĩnh long là doanh nghiệp nhà nước hoạt động có hiệu quả cao, 
đóng góp không nhỏ cho ngân sách nhà nước. 
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COHIP2KAHHE 


[Ipeatieit Je Jun Alib HOCelHtlAeT H novnDanaser XeypHal “KOMYHHCI” HO CIydak "T3T". K R— 
CC11AH1011210611ON1V C bể 4/1Y St, HHhX T]De:ICLAnHre tien, CeMH:I1AD : ” HeKo1opie HDOỐ,ICMbI COIIH32HHIC FHUCCKOE 
ODPHCHta1011.8 HAH€i cipane". (ÍIpoaorxenne). HVEH 3VYH KYH - TlanHOHA/IbHa5 lá@3âBIICHMGCLb tẺCHO 
C53314 CC COHHAHSMOM. TIFYEH $XŸ HOHH - ConitAIHCTHHGCSA8 ODHCHTAL151 H HYDb K COILI3/H3MV HaI1I€H 
cipanu. XOHI" 3OAIHE XOIH - B TIpanHIbHOM 21H 11211D4H210/1H11 COIHA2TICTHMGCKAđ ODH€ILTA1118 Hâteïl CTpDAHL ” 
JỊE XbIY HƯHZ - Ponb HOIHIHIKH DĐ $4 Ì thái eo COIHHđ211€117€CKOỦs OpHreHraHHH. [lo c2iydak› 
NICXK/IVHADO/HIOFO elCKOLO 210510 8-3 BỘ TXH TXAHHT - 3a nporpecC nhe1HAaMCKHX XKGHIIHH. - HcC/eclonalne - 


OỐMGIL NHieIHaiMH. BỸ CYAIT KHEY - HaMenne phuinO4H10xX lien g 1995 rOiñny H tioydeHniiie ypokn., HIPYENH 
HEOK TYATH - Õ0nnt 1h ñ0/1X0/10n K KVDCY OÕIIOH/ICHIH, HPOBG/ICHHOMY 3ä TÔ nipoinnux ti, AI KYOK TYAH 
- [ÏOiOTOHkKaA Kk OQIODMUIEHHK9 Ố/DK€DOTO D4HKA no BheTHaME. T[pDaKrHka - On. XOAHIE HÁT - O6noieHine : 
COHCDHIEIICTBODđHHE HOT THKH H YDA12I€114CCKOÍI CTDYK FYDUI D O1HO11111H 10DTOB Hceppnca. Miip: [Ipo0tawn, 
coốu tú + XOATHHE CXYATH JIOIHIE - Zlhoitbi : y dy13 ec rb OỐDALH2A3 cCiopena. 
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CHỦ TỊCH LÊ ĐỨC ANH 
DẾN CHÚC TẾT BỘ E!ÊN TẬP TẠP PHÍ tÔNG SAN 


RONG khóng khí cá nước náo nức nưừng Đáng, nng xuân, hướng tề lại hỏi 

VHTEI váng I7-2-1996 (tức 29 Tét Bính tÝ), đồng chí Lê Đức Anh, U\ Vướn Bỏ 

chính trị, Chủ tịch nước CHXHCÌN Việt nam đa đến trụ sở Bộ biên tạp? Tạp chí 
Cong xa Chúc tới anh chị cm lam tạp chỉ LÝ luận - chính trị của Đúng. Dong chí ân 
cũ Tham hoi tình hình công tác. xức khóc và đời song của ah chị cú, chúc Tạp củ 
vang HAI MỚI te) tục phát huy truvên thông vẻ vang, hoàn thanh tÓI "HỆ Vụ mà 
l)anu và nhân dạn giao phó. Đông cñ căn dạn : Làm lÝ luận rát khó ; tron tInhi linh 
lén nay làm LÝ luận cảng đặc biệt khó. Trác lị nÏHÈ11 của Tạp chí Công van rất [HH 
né. Tại chí cản bám xát quan điểm, đường lôi của Đảng, năm vững chủ nghĩa Mác - 
LC-IHH, TƯ TIfZHĐ Hò ( Thí MIinh, đh vật EO110 két fÏHfC tiễn. nhát là trên "1Ï ván đẻ 
CO M1 VIỚNG mặc, THỊ ta nhiều kinh D10 m tôi, cách làm THẬY góp phản [(1111 v10 
fO IIÏH1ÏH10 Ván đề lý luận và thực tiễn của cách 1A0 HHIỚC ta, đít đúT{ HƯỚC Ea HN 
butớc đỉ lên vững chắc theo định hướng vã hội chỉ nghĩa. 


Thay mặt anh chị cm công tác ở Bộ bịc 1 tập) Tạp chí Cộng. sau, đồng chỉ Nguy !I 
Phủ Trong, U\ VINH TTUHĐ IƯUNg Đúng, Tông biện tạp, Dây fO HIẾM VI nHỲNg, vúc động 
trYđớc xự quan tạm chỉ đáo của Chủ tịch Lê Đức Anh, chân thành cảm ơn Chú tịch đa 
dành cho Tạp chí Công sản niềm vui bắt ngờ (Chu tịch đến chúc tét không báo trước ), 
cốt đây là một vĩnh dự và sự khích lệ lớn đói Uớt nhưng người lam tạp chỉ ÍÝ luận của 
!)‹1n0. Đồng chí lứa với Chủ tịch sẽ cô găng thực |HứH TOI HIHỲHG điền mà Ddng trở 
Vhai nước củ báo, lạm cho Tạp chỉ Hụáy cảng có chất lưởng tôi, đáp ứng yêu cản 
1uaV càng cao của cách mạng và của nhân đạn ‹~ 


TIỀN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG 


J/T0/ C//⁄1Ó "FT Số VẤN BÊ VỀ 
BE1I BUớỚNG FÂ HÊI E21 E251 ở hước TR 


Lời BBT : Xhỏn địp ký niệm lân thứ 66 Ngày thành lập Đăng công sún ớt nạm và tÍet thức góp phán 
chuẩn bị Đại hội VIH của Đăng. nụày 26-I-1996 Bọ biên tập Tạp chí Công san đa tô chức cuộc Hỏi tháo “Mi 
vỏ tấn đề về định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta” Đạy lạ một chủ đe qIIan trọng, có Ý nghĩa ca trên phương 
điên lý luận và thực tiên, được toàn đang, toàn đán ta rất quan tâm. Thám gía Hai thảo có các đồng chỉ : Đăng 
Nuân Ký, ŒS%. UY viền Trung trưng Đăng, Viện trương Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tt tưởng Hô 
Chỉ Minh : Nguyên Duy Quý. 0S. 7S. Uy viên Trung trdng Đăng, Giám đóc Trung tâm khoa học và hội và 
nhan văn quốc gia ; Vụ Mão, U\ tiên Trung ttdng Đảng, Chủ nhiệm Văn phong Quốc hót, Củng nhiên 0Ixl(2 XI, 
[iêh S1, pho Hiến sĩ, các nha nvhiên cứu lŸ luận đâu đán, các cán bộ biện tập của Tạp chí Công san. lun È() bản 
thu luận đã gửi đến Hội thao. 


St Dúo cáo Ẳừ dàn của PGS. PTS Nguyên Phú Trong, [h tiền trung ttdng Đáng. Tầng biến tạp Tạp chỉ 
(On v1, nhiều động chỉ đà trình bảy thánh luận của mình và vôi nói thảo luận một xô vàn để về khái niềm, 
tai dự, củng nÌht việc vận đụng “định hướng xã hội chỉ nghĩd” trong công cuộc đôi mới ở nước ta. Các tÍNam 
luan và các Ý kiên phát biên đã quản triệt thêm mọt bước sâu đặc trưng cita chỉ nghĩa xã hỏi và bảy giai pháp 
lứn váy dựng Nữ hội xa hội chủ nghĩa ở nước ta mà Đại hội VII của Đam đã nêu lên trong C tin l linl chính 
trị : kháng định đây là định hướng rất đứng đấn đã đưa đâi nước dt VỢt qua khủng hoàng, đì vào thẻ on định 
tì phát triền. thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đảt nước : ° phê phán những quan điềm sai trái và tiến 
tục định hướng và hội chủ nghĩa. 


Tạp chí Cộng san xin giới thiệu một số bài tham vía Hội thảo đề bạn đọc thám khao. 


| DỘC LẬP DÂN TỘC 
GÁN LIÊN VỚI CHÚ NGHĨA XÃ HỘI 


NGUYÊN DUY QUỸ “° 


ÓC lập dân tộc găn liên với chủ nghĩa xã 

hội là nét chủ đạo xuyên. xuUỐt hệ tư tưởng 

Hồ Chí Minh. là quan điểm nhất quần của 
Đăng tị trong suốt lịch sử hơn 6 thập kỷ của 
cách mạng Việt năm, 

Riene trong những năm đôi mới gần dày, 
trước sự đồ vỡ cua chế độ xa hội chủ. nghĩa ở 
[Luiên xô và Đồng Âu, Đang và nhân dân ta đã 
phí vượt quái những thứ thách rất nghiệt nơa., 
Thành tựu cửa đôi mới, và xu hướng phát triẻn 
tích cực của xã hội ta trong đôi mới, trước hết 
là do Đăng tạ đã kiến định sự lựa chọn độc lập 


4 


dân tộc gn liền với chủ nghĩa Xã hội. Sự vững 
vàng và nhất quán vẻ quan điệ m"m>é của Đăng được 
sự ung hộ sâu rộng của các tăng lớp nhân dàn. 
đảm bảo cho đôi mới theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước tí diễn ra trong ôn định chính 
trị. Đó là một nhàn tố cực kỳ quan trọng, vì chì 


_với tiên đẻ này. chúng ta mới có thẻ thực hiện 
được mọi mục tiêu của phát triên 


# Xem từ số 4 thang 2-1996) 


** GS, TS Giam đốc Trung tâm khoa học và hội và nhân 
Văn quốc gia 


Viến tới Đại hội đại biểu toản quốc lần thư VIII của Đảng 


I- Độc lập dân tộc là mục tiêu c 
mạng giải phóng dân tộc, là tiên đề vị v 


kiện đê xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. 


` 


Thực tiền và kinh nghiệm lịch sử đã cho 
thấy. sự tÔn vong và phát triên của mỗi quốc 
sia - dân tộc đều ăn liên với VIỆC giữ vững 
nén độc lập và chủ quyền của quôc øia - dân 
tộc ấy. Sông trong đọc lập tự do là nguyện vọng 
thiết tha của mọi người trong cộng đồng dân 
tộc. Giành và g1ư vững nên độc lập của Tô: quôc 
luôn là môi quan tìm thường trực của nhân dân. 
Tôn trọng độc lập và chủ quyền quốc gia trở 
thành nguyên tặc cơ bản và điều kiện tiền quyết 
cho việc thiết lập và duy trí quan hệ bàng giao 
tiữa các nước. Trong bạn Tuyên ngôn độc lập, 
khai sinh cho chế độ dân chủ cộng hòa ở Việt 
nam - thành quả vĩ đại của Cách mạng Thắng 
Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đa trịnh 
trọng tuyên bố trước quôc dân đồng bảo và 
trước thẻ giới về chủ quyên độc lập của đất 
nước : mọi người dân đều có quyền hưởng tự 
do và độc lập. toàn thê dân tộc Việt nam quyết 
đem tất ca tính mạng và của cải để ø1ư trọn nẻn 
đọc lặp tự do đã giành được. 


Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
ngày ]9- l2- I946. Người nhắn mạnh : "Thà hy 
xinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ”. Trong lời kêu 
gọi chống Mỹ cứu nước năm 1966, Hồ Chí 
Minh lại nhân mạnh : "Không có gì quý hơn 
độc lập tự do”. Đây la sự khẳng định chân lý 
của thời đại. quyết tâm cách mạng của toàn 
đang, toàn dân, toàn quần ta. Cầu nói nôi tiếng 
q\Y đã đi vào lịch sử, có sức cô vũ và quy tụ 
mọi nguồn sức mạnh của cả dân tộc VàO Cuộc 
đấu tranh vì những mục tiêu của cách mạng. 
Đây cũng là sự thê hiện nôi bật của tư tưởng 
Hö Chi Minh. 


Độc lập dân tộc là cái đích trực tiếp của 
mọi công cuộc giải phóng dân tộc, đấu tranh 
xóa bỏ mọi ấp bức. đô hộ và xâm lược từ bèn 
HOOẠI. khăng định sự tôn tại và phát triên của 
dần. tỘc. đảm bao cho dân tộc đó có hoa bình, 
sự ôn định bên vững về chế độ chính trị và kinh 


LẺ, Sự thống nhất lanh thổ và chủ quyền quốc, 


gia. sức mạnh độc lập và tự chủ trong việc tự 
lựa chọn và tự quyết định con đường phát triền 
của dân tộc mình trong mỗi quan hệ hợp tác 
bình đẳng VỚI các quốc gia, dân tộc khác cua 
cộng đồng thế giới. Điều này đã từng diễn ra 
trong lịch sử khi quốc gia - dân tộc ' đã hình 
thanh, trai qua các thời kỷ hưng thịnh và suy 


vong của các triêu đại phong kiên cũng như 
trong lịch sử hiện đại và đương đại, với sự xâm 
nhập của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đề quốc. 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 

Giải quyết vấn đề độc lập dân tộc dưới ảnh 
hướng của ý thức hệ phong kiện và tư sản, trong 
khuôn khổ của chế độ phong kiến và chế độ tư 
bản chủ nghĩa, không tránh khỏi những mâu 
thuần và những hạn chế nhất định. Đó lì những 
mâu thuần, hạn chế của lịch sử. do bản chất 
kinh tế và chính trị của các chế độ phong kiến 
và tư bản chủ nghĩa - những hình thái dựa trên 
các quan hệ tư hữu về tư liệu sản xuất và các 
quan hệ đối kháng giai cấp - gây nên. 


Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 
mở ra một thời đại mới, đánh dấu. Sự ra đời cưa 
chủ nghĩa xã hội trong thực tế với tư cách là 
một chế độ xa hội mới, năm trong hình thái 
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, khác về 
chât so với các hình thái kinh tế - xã hội tồn 
tại trước đó. Đây là thời đại cho phép thực hiện 
bước quá độ lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội, bao hàm cả khả năng quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội không qua chế độ tư bạn chủ 
nghĩa "đối với các nước kém phát triên, nhờ 
những thuận lợi khách quan mài thời đại mới 
mở ra. 

Thời đại của cách mạng vô sản, của sự phát 
triên tới chủ nghĩa xã hội như một tất yeu lịch 
sử, đã đem lại SỰ HMỚI mé và [rIỆt để trong quan 
niệm cũng như giải pháp đề giảal quyết văn đề 
đọc lập dân tộc. 'Vượt qua những mâu thuận và 
những hạn chế trong việc giải quyết vận đề độc 
lập dân tộc thẹo lập trường phong | kiến và tư 
sản, chỉ có thê là con đường găn liên độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xã hội, tức là giải quyct 
độc lập dân tộc theo lập trường của giải cấp 
công nhân, của chủ nghĩa xã hội khoa học. Đây 
chính là điêm cốt lỗi vẻ lý luận Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh - nên Làng tư tƯƠng 
và kim chi nam cho hành động của Đảng ta Ví 
của cách mạng Việt nam. 


Tính chất mới mẻ và triệt đề này thê hiện 
ở những điềm mấu chốt sau đày : 


- Độc lập dân tộc thực sự phải là đảm báo 
cho dân tộc có quyền tự quyết, không phụ thuộc 
và lệ thuộc nước ngoài trong việc lựa chọn chế 
độ chính trị. lựa chọn con đường và mô hình 
phát triên. Do đó, đối với mỗi quốc gia - dân 
tộc, độc lập cũng có nghĩa độc lập , thực Sự Về 
chính trị và kinh tế. Đó là cơ sở để mỗi quốc 
øia - dân tộc có thê độc lập vẻ văn hóa, giữ 


` 


Tiên tơi Đại hội đại biếu toàn quốc lần chứ Vi của Đảng 


được bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị đạo 
đức của dân tộc minh. 

- Độc lập dân tộc đòi hoi phái xóa bo tình 
trạng áp bức bóc lột và nô dịch của dân tộc này 
đôi với các dân tộc khác vẻ kinh tẻ, chính trị 
và tình thần. Do đó. đọc lập găn liền với tự do 

và bình đăng. Độc lập dân tộc phải đảm bảo 
chủ quyên cưa dân tộc trong các quan hệ quốc 
tế. được thừa nhận vẻ pháp lý quốc tế và được 
khăng định trong thực tế. Đó là chủ quyền của 
một quốc gia độc lập. có sự thông nhất toàn 
vẹn về lạnh thô, những công việc nội bộ cua 
quốc giá dân tộc phải do quốc giá dân tộc đó 
giải qUYẾN không có sự can thiệp tư bẻn ngoài. 

- SỰ trao đòi. hợp tác vẻ kinh Lễ. văn hóa 
giữa các nước dựa trên nguyên tặc bình đăng 
vũ cùng có lợi. tốn trọng chủ quyền của nhau, 
cũng đóng góp vào lợi ích chúng vị hòa bình 

vũ hữu nghị giữa các dân tộc, vị một thê giới 
không có chiên tranh. không có sự hoành hành 
của cái ác, của những sự tàn bạo và bất công. 
đam báo cho con người sông trong an nĩnh và 
hạnh phúc. Do đó. đấu tranh cho độc lập của 
môi đân tộc thống nhất hữu cơ với mục tiêu 
đá tranh chúng cửa thời đại, của tất ca các dân 
Lọc trên thẻ giới vị hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiền bộ xã hội. 

Các xa hội dựa trên sự duy trị tỉnh trạng 
Ap bức. bóc lột do chế độ chiếm hữu tư nhân 
về tư liệu sản xuất, và do những mâu thuẫn đối 
kháng vệ giai cấp. không thê đial quyết triệt 
đẻ vận đẻ độc lập dân tộc. Giai cấp phong kiến 

và giai cấp tự sản luôn xuất phát từ lợi ích và 
quyền lực thông trị của họ đề hướng cuộc đầu 
tranh giành độc lập và chủ quyền quốc gia dân 
tộc vao mục địch thực hiện lợi ích và duy trì 
quyền lực thống trị của mình trong xã hội. Lịch 
xứ đã từng diễn ra những cuộc chiến tranh phi 
nghĩa do giai cập phong kiến Và gia! cấp tư sản 
tiên hành nhằm bành trướng lạnh thô. mở rộng 
thuộc địa. áp bức bóc lột các : dân tộc khác nhằm 
thoa mãn tham vọng về của cái và quyẻn lực. 
Chúng xử dụng cá ảnh hướng vẻ văn hóa và 
truyền bá hệ tư tưởng đề thực "hiện tham vọng 
trên. Đề có thẻ tiền hành CC CUỘC chiến tranh 

xâm lược. gia cấp phong kiến và tư sản thống 
trị thường sử dụng lợi ích dân tộc. nhân danh 
lới ích dân tóc, biên cả dân tộc mình thành công 
-ụ, phương tiên, thành tâm lá chăn, Điều đó 
tiải thích VỊ Sao ưa cập phong kiến và giai 

vấp tự sạn không "chỉ mầu thuận và xung đội 
với nhân dân và dân tộc ở tYONĐ NƯỚC, ma còn 
gây mẫu thuận và xung đột với các dân tộc khác 
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ở bên ngoài. làm tôn hại đến nền độc lập tự do 
của nước mình. đồng thời chà đạp lên chủ quyền 
quốc gia và độc lập cửa các quốc gia - dân tộc 
khác. 

Các nhà kinh điện cua chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đã nhắn mạnh rằng, chỉ có đứng trên 
lặp tr ƯỚNg giải Cập Võ sân và cách mạng võ sản 
mới có thể giải quyet đúng đản văn để đóc lập 
dân tộc. Đó là thực hiện sự thông nhật chân 
chính giữa lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc. 
giữa lợi ích dân tộc này với lợi ích dân tộc Khác. 
Xóa bo triệt đề tình trạng bóc lột và áp bức giai 
cạp là điều Kiện cơ bạn nhất để xóa bỏ ách ấp 
bức dân tộc. đẻ thực sự có độc lập cho dân tộc: 
bảo vệ nén độc lặp của dân tộc mình phải thông 
nhất với việc tôn trọng nén đọc lặp của dân tộc 
khác. Chỉ có giai cấp vô sản với bản chất cách 
mạng và xứ mệnh lịch sử của nó mới có thẻ 
thực "hiện được yếu cau trên. Oll cập võ sản 
trong khi tự giải phóng khỏi tỉnh trạng bị bóc 
lột và áp bức. xóa bo tình cảnh nộ lệ của mình. 
đông thời cũng giải phóng luôn ca xú hội. tiên 
tới xây dựng một xã hội không có ap bức bóc 
lột. đam bảo cho mọi người có quyẻn tự do và 
lim chủ. một xã hội mà quyên lực thực sự thuộc 
vẻ nhàn đàn lao động được eiái phóng, 

Chỉ có cuộc cách mạng do giải cập công 
nhân lanh đạo mới găn liên giai phóng + JIẢI CẬP 
với giai phóng xã hội, giải. phóng con người, 
tức là thực hiện độc lập tự do cho dân tộc. thực 
hiện sự phát triển hài hòa giữa cá nhân và xã 
hội trong đọc lập tự do. Mục đích đó được thực 
hiện một cách nhất quần từ cở vợ kinh tê và hồi 
ta Chính trị của cuộc cách mạng võ sản. Đó 
la chế độ sở hưu công công về tư liệu sản xuất. 
nhớ đó xóa bọ được tần góc tĩnh trạng bóc lột. 
Áp bức. Đó còn là nhà nước mang bản chất DẠH! 
cập công nhàn, thực hiện và bảo về lợi ích. 
quyẻn lực cửa nhân dân lao động, một nhĩ nước 
thực sự cua nhân dân. do nhân dân và vì nhân 


“đân. Nó thay thể cho các nhà nước trước đó 


vốn chỉ là công cụ của một nhóm nhỏ xã hội 
thuộc giải cấp thông trị để bóc lột và áp bức 
nhân dã ¡n và dân tộc, đối lập với cũ xa hội, Bàng 
nén dân chủ xù hội chủ nghĩa, báo đâm quyến 
lực thực sự thuộc vẻ nhân dân lao động, nó thay 
thế cho nên dân chu tư sản. vốn chì là một thiết 
chế bảo đảm lợi ích, quyền lực của giải cấp ttí 
sản. 

Như vậy. lợi ích của eiát cập công nhân 
phụ hợp và thông nhất với lợi ích của nhân dân 
lao động. cửa dân tộc và xã hội : giai phóng 
giải cấp công nhân gân liên với giai phóng xã 
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hội. độc lập dân tộc gắn liền với xây dựng g quốc 
gia dân tộc theo mục tiêu, lý tưởng của chủ 
nghĩa xã hội. Đó là những cơ sở phản ánh bản 
chất của giải cáp công nhân, đảm bảo cho dân 
LỘC có độc lầp thực sự ; và nên độc lập thực sự 
của dân tộc sẻ tim thấy SỰ bên vững của nó trên 
con đường phát triêền của chủ nghĩa xã hội. 

Hơn nữa. do vai trò và sứ mệnh lịch sử của 
nình, giải cấp công nhân không chì phu định 
quan hệ tứ sản ở nước mình, mà còn phủ định 
mọi quan hệ từ sản trên phạm ví quốc tế. Cách 
minng xã hội chủ nghn và tiên trình xây dựng 

chủ nghĩa xã hội trước hết diễn ra trong phạm 
Ví QUỐC gia. nhưng đều có quan hệ và M nghĩa 
QUỐC TC sâu Sắc, Lô oích phát triên của cuộc 
cách mạng này không dừng lại ở việc xóa bo 
tình trạng đối kháng giai cấp. mà còn tiến tới 
xóa bọ sự phản chia. xa hội thanh giải cấp, tiến 
tới một xa hội Không còn eIa1 cập. không còn 
nhà nước. | 

Thực tiền phát triên của cách mạng nước 
ta từ khi có Đang cộng sản lạnh đạo đã xác 
nhận nguyên lý : đọc lập dân tộc găn liên với 
chủ nghĩa xũ hột, 

Từ năm 1930 tới năm 1945 là quá trình 
Đăng ta lạình đạo giai cấp và dân tộc đầu tranh 
cho các mục tieu độc lập dân tộc, dân sinh, dân 
chủ và tiên bộ xã hội đẻ thực hiện một nước 
Việt nam độc lập. thoát khoi ách đô hộ cua địa 
chủ. phong kien vũ tư sản, Cách mạng Thắng 
Tám năm T935 đã xác lập chẻ đó dân chủ cộng 
họa và thực hiện mục tiêu cả dân tộc Việt nam 
lan chủ vận mệnh mình. Cuộc kháng chiến 
chóng thực dân Pháp từ năm 1946 đến I954. 
tiếp tục thực hiện những mục tiêu độc lặp dân 
tộc và dân chủ. làm tiên đề đề từng bước tiên 
tới chủ nghĩa xã hội. Sau thắng lợi Của Cuộc 
khang chiến chóng thực dân Pháp. cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành trẻn 
nứa nước. Có hỏa bình và độc lập tự do, miền 
Bắc đã bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Trong khi đó ở miền Nam. cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân còn kéo dài 
suốt 2l năm (từ năm 1954 đến năm 1975) để 
gianh độc lập dân tộc, đánh bại chủ nghĩa thực 
dân kiều mới của đề quốc Mỹ và các thẻ lực 
ngụy quyền đại diện cho lợi ích của giai cập 
phong kiên. tự san ở miền Nam. Sau khi miền 
Nam được hoàn toàn øtI phóng. cách mạng 
đản tốc dân chủ nhân dân ở nước ta đã hoàn 
thành. ca nước tạ bước vào thời kỳ quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện đât nước 
đã thong nhất. 


Thực tiên cách mạng nước tì kháng định 
đường lỗi đúng đắn do Đảng t ta vạch ra và lành 
đạo thực hiện. Đó là giải quyết vận đề độc lập 
đân tộc theo lập trưởng cưa #iát cập công nhân, 
là đặt cách mạng giải phóng dân tộc trong quý 
đạo của cách mạng vô san : găn liên độc lập 
dân tộc với chủ nghĩa xũ hội là con đường phát 
triên duy nhất đúng đấn của cách mạng Việt 
nam. 


2- Chủ nghĩa xã hội là đam báo chắc 
chắn và bền vững nhất cho nền độc lập cua 
dân tộc. 

Lựa chọn con đường phát triên tới chủ 
nghĩa xã hội sau khi đa giành được đọc lặp. là 
sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của các quốc 
gia dân tộc trong thời đại ngày này, phù hợp 
với quy luật khách quan vị xu thẻ phát triển 
của lịch sử xã hội. Bản chất của chủ nghĩa xã 
hội là thực hiện triệt đề giải phóng giai cấp. 
giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. gia 
phóng con ngươi. Chủ nghĩa xã hội sẽ xóa bỏ 
căn nguyễn kinh tế sâu xa của tỉnh trạng người 
bóc lột người do chế độ chiếm hữu tư nhân về 
tư liệu sản xuất sinh ra. Nhờ đó. nó xóa bo cơ 
Sở kinh tế sinh ra ách áp bức con người về chính 
trị và sự nô dịch con người về tỉnh thần. ý thức 
và tư tƯỚng. 

Các cuộc cách mạng tư sản chì nhăm I"ì‹ỤC 
đích xác lập và duy trì quyên lực của Øial cap 
tư sản và bảo vệ sự tôn tại của phương thức sản 
xưát từ bạn chủ nghĩa. Chúng chỉ đạt được Ý 
nghĩa tiền bộ và tích cực ban đầu khi gương 
ngọn cở chống chế độ phong kiến quản chủ 
chuyên chẻ, tập hợp lực lượng xa hội đề chống 
phong kiến, giải phóng giải Cấp tư san, hình 
thanh dân tộc tư sản và thiết lập chế độ cộng 
hòa cùng nhà nước tư sản và nên dân chủ từ 
sản. Độc lập dân tộc giành được trong cách 
mạng tư sản, chỉ mở đường cho giải cấp tự sản 
Xác lập vững chắc quyên lực thông trị của nó, 
chứ không giải phóng con người và xã hội ra 
khỏi sự bóc lột, áp bức tư sản. 'Do đó, chủ nghĩa 
tư bạn, giai cấp tư sản và cách mạng tư sản chỉ 
thực hiện độc lập dân tộc một cách có giới hạn. 
không triệt đẻ. Độc lập dân tộc tư san không 
những không thu tiêu ấp bức bóc lột, mà còn 
duy trì và phát triển tới trinh độ hiện đại tính 
trạng Áp bức bóc lột của tư sản đối với công 
nhân, nông đân và mọi tầng lớp lao động làm 
thuẻ khác trong xa hội tư sàn. Chú nghĩa để 
quốc đã tiến hành chiến tranh xâm lược đề tìm 
kiểm thị trường và thuộc địa. Từ chỏ đặt ách 
phụ thuộc vẻ Kinh tế đê khống chế và tạo sự 


r 
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phụ thuộc về chính trị đối với các dân tộc khác, 
giải cập tư sản và chủ nghĩa tư bản chỉ có thê 
tạo ra một thứ độc lập dân tộc hình thức, giả 
hiệu và luôn luôn có điều kiện đối với các quốc 
gi dân tộc mà nó khống chế. Chủ nghĩa tư bản 
cô điện ở thế ký XIX, “chủ nghĩa tư bản hiện 
đại ở thể ky XX,tuy có những 'thay đôi về hình 
thức (chủ nghĩa đề quốc, chủ nghĩa thực dân 
cũ và mới), song ban chất không thay đôi. Chỉ 
có chủ nghĩa xã hội mới xóa bo được tình cảnh 
nô lệ làm thuê tư bản chủ nghĩa, mở đường đi 
tới tự do cho mọi người lao. động và một nền 
đọc lập thực sự cho. các dân tộc. Đấy là một 
két luận mà tính đúng đấn, hợp quy luật và tính 
hiện thực của nó đã được kiểm nghiệm qua thực 
té xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một loạt nước 
trong hơn 7 thập ky qua. 

Chủ nghĩa xa hội thực hiện độc lập dân tộc 
đẻ mở đường đưa dân tộc tới sự phôn vinh về 
kinh tế. sự phát triên phong phú ve văn hóa. 
tỉnh thần. sự thực hiện đây đủ nhất quyên lực 
củu nhân dân. Lần đâu tiên trong lịch sử. chỉ 
với chủ nehia xã hội. độc lập dân tộc mới đạt 
tới chân giá trị của nó là hướng tới phục vụ lợi 
ích và quyền lực của mọi người lao động, làm 
cho mọi thanh viên của cộng đông dân tộc trở 
thành người chủ thực sự có cuộc sông vật chất 
ngay càng đầy đủ và cuộc sống tinh thần ngày 

cang phong phú. 

Sự phát triên thực chất và bên vững cua 
đọc lập dân tộc được đo băng nhưng khít năng 

và điều kiến đam báo cho dân tỘC thoát khoi 
tình cảnh nô lệ. phụ thuộc, bị áp bức bóc lột 

và nô dịch : đam bao cho dân tộc đó vượt qua 
tình trạng đói ngheo, lạc hậu và tụt hậu so với 
các dân tộc khác trong thế giới ngày nay, ngày 
càng vươn lên định cao của sự giàu có, văn 
minh. hiện đạt, công băng và bình đăng, trong 
các mỗi quan hệ giữa con người với con người 
cũng như giữa cộng đồng dân tỘc này VỚI cộng 
đồng dân tộc khác. Những khả năng và điều 
kiện đó chỉ có thê được tìm thấy và giải quyết 
băng con đường phát triên chủ nghĩa xã hội. 

Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu của 
chính quyền cách mạng đã cảm nhận một cách 
sâu xa : nước nhà có độc lập ma dân vần trong 
cạnh đói nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc, thì độc 
lập, có ý nghĩa gì ? Người còn chỉ rõ : thắng để 
QUỐC Vũ phong kiến là tương đối dễ ; .thắng 
nghèo nàn lạc hậu còn khó hơn nhiều. 

Cái lớn lao của tự tưởng Hỗ Chí Minh là 
ở cho Người đã phát hiện thấy : muốn cứu nước 


là 


và giải phóng dân tộc đề có độc lập tự do. không 


. cÓ con đường nào khác ngoài con đường cách 


mạng vô sản. Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới 
giải phóng triệt đê cho dân tộc, mới thực hiện 
được giải phóng giai cấp vô sản và giải phóng 
dân tộc. mới đam bảo một cách thực chát độc 
lập tự do. Độc lập dân tộc phải găn liên với 
chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp đôi mới theo 
định hướng xa hội chủ nghĩa hiện nay, việc 

thấm nhuần quan điểm "gắn liền độc lập dân 
tộc với chủ nghĩa xã hội" của Đẳng ta có một 
ý nghĩa lý luận và thực hiện vô cùng to lớn. 

Trong thời đại ngày nay. trước việc phải 
lựa chọn NHÈN: chủ nghĩa tư bản hoặc chủ nghĩa 
xã hội, thì sự lựa chọn chỉ có thê là chư HụÏHú 
xa hội như Đang ta và nhân dân ta đã lựa chọn. 
Tất nhiên trong điều kiện hiện nay, đó là một 
chủ nghĩa xã hội đối mới để phát triển. Đổi mới 
trên nền tang chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hỗ Chí Minh. trên cơ sở lập trường quan 
điểm của giai cấp công nhân. thâm nhuân tinh 
thần độc lập tự chủ và sáng tạo, chống giáo 
điều, chống cơhội và xét lại, chống những thiên 
kiến dân tộc hẹp hòi, biệt phát. Đôi mới nhưng 
phải giữ vững định hướng vã hội chủ nghĩa, 
thê hiện đúng tỉnh thần và phương pháp của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 

Đôi mới theo tỉnh thần và nguyên tắc đó 
sẽ đam báo cho chúng ta đi tới mục tiêu : giữ 
vững độc lặp dân tộc và xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. Với quan niệm đó. trong toàn 
bộ tiên trình đôi mới cũng như trẻn từng lĩnh 
vực hoạt động, chúng ta phải. kết hợp đúng đắn 
các nhiệm vụ. các yêu cầu, đồng thơi thực: hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược : xay dựng chu nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa, găn liên xây dựng chu nghĩa xã hội với 
bảo vệ Tô quốc, gìn giữ mọi thành quả cách 
mạng mà nhân dân ta đã phải hy sinh biết bao 
xương máu mới có được. Do vậy, cùng với phát 
triển kinh tế - văn hóa, thực hiện dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. chúng ta 
phải không ngừng đề cao cảnh giác, tăng Cưởng 
tiêm lực quốc phòng. an ninh, sẵn sàng đập tan 


mọi âm mưu và hành động phá hoại. cưa các 


thế lực thù địch hòng làm sụp đô chế độ ta và 
làm chệch phương hướng. mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa của nước ta ~l 
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[NH hướng vũ hội chỉ ngÌĩd và cón 

đhường đi lên chủ ngÌĩa xã hội ở nước 

ta là vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ 
bán. trọng yếu. chỉ phối các hoạt động tư 
tưởng và lý luận của chúng ta hiện này, Nó 
chăng những liên quan đến nhận thức, ý chí 
cách mạng mà còn liên quan đến đường lối, 
chính sách, giải pháp thực hiện. Nó chẳng 
những là vấn đề lý tưởng, mục tiêu của những 
người cộng sản, phương hướng đi lên của đât 
nước. mà con là vần đề trần trọng quá khứ. 
kẻ thừa công lao của các thế hệ đi trước, sự 
hy sinh của hàng chục triệu con người. của 
cũ dân tộc đã chiến đâu ròng ra trong hơn 
nứa thế ký qua. Nó đang đặt ra rất nhiều vấn 
đề phải nghiên cứu. cắt nghĩa. phải lý giải, 
tra lời, ca trên định hướng chung cũng như 
trên định hướng cụ thê cho từng lĩnh vực. 
Trong bài phát biể tì khai mạc Hội nghị Trung 
ương 9 (Khóa VIH). đồng chỉ Tông bí thư Đồ 
Mười chỉ rõ : Vấn đề cốt lõi cần tẬp trung 
nghiên cứu và làm sáng to hiện này “là vấn 
đề tiếp tục bô sung . phát triên quan niệm về 
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta". Đông chí Đào Duy 
Tùng tại Lễ ký niệm 65 năm Tạp chí Cộng 
sạn cũng nhắn mạnh, đây là một định hướng 
rất cơ bạn mà các cơ quan lý luận tư tưởng 
cần đi sâu làm sang to. 


Tuy nhiên, đẻ tài chúng ta đang bàn là 
đẻ tài rât rộng lớn và phức tạp, có nhiêu 
cách tiếp cận khác nhau. đòi hỏi phải có sự 
nghiên cứu công phu. tông kết thực tiền một 
cách sâu sắc. nhất là những vấn đề vê mô 
hình. giải pháp cụ thê. Có cái kết luận được. 
có cái chưa kết luận được, vì thực tiễn còn 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG " 


đang vận động : có việc còn đang trong quá 
trình vừa làm vừa mò mâm, rút kinh nghiệm. 


Như chúng tu đa biết. chủ nghĩa xa hội 
thường được hiểu dưới ba tư cách : chủ nghĩa 
xã hội là một học thuYẾt : chu nghĩa xã hội 
là một phong trao ; chủ nghĩa xã hội là một 
chế độ. Với tư cách là một chế độ, chủ nghĩa 
xã hội cũng có nhiều hình, nhiều đạng, nhiều 
biêu hiện khác nhau. Chủ nghĩa xã hội 
chúng ta đề cập ở đây là chủ nghĩa xa hội 
khoa "học dựa trên cơ sở học thuyết Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh. Trước đây. 
khi còn Liên xô và phe xã hội chủ néhĩa. 
ba dòng thác cách mạng ở thế ào ạt tiến 
công thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xa hội ở 
nước ta không có gi phải bàn ; nó mặc nhiên 
coi như đã được khăng định. Nhưng từ sau 
khi Liên xô tàn rả, chế độ xa hội chủ nghĩa 
sụp đô ở nhiêu nước, cách mạng thế giới 
lâm vao thoái trao, chủ nghĩa tự bản biết 
cách điều ch¡nh, thích nghỉ. xung quanh tà 
có những "con rồng" -- thì vấn đề đi lên chu 
nghĩa xã hội đối với nước ta dưỡng như lại 
được đặt ra bản thao. Có người dao động 
thật sự về con đường đi. Mặc ( dù Cương lĩnh 
của Đảng, Hiền pháp của Nhà nước đã 
khăng định mục tiều xã hội chủ nghĩa và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. nhưng có không ít người vẫn phân vân 
và băn khoăn. 

Có ý kiến cho răng. "cần gì phải đi con 
đường xã hội chủ nghĩa. chủ nghĩa nao cùng 
được, miễn là có cuộc sống no đủ", "chưa 
đe con đã lo đặt tên" ! "Liên XÓ hùng minh 


*# PGS. PTS khoa học lịch sử 
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thế mà còn thất bại. mình liệu có xây dựng 
chủ nghĩa xã hội được không ?”. Định hướng 
xã hỏi chủ nghĩa là ơi 2 Ở ta đã có định 
hướng xã hội chủ nghĩa chưa ? Có đồng chí 
HÓI tháng ra ràng : Định hướng xã hội chủ 
nghĩa đã rõ đâu mà cứ nói. cứ lo chệch 
hướng: chưa làm đã lo chệch hướng ! 

Ngược lại. có người lại cho là hiện này 
chúng ta đã nga sang con đường tự bản chủ 
neahru LÔI. "miệng nói chủ nghĩa xã hội 
nhưng thực ra là đang phát triên chủ nghĩa 
tư bạn”, “đo võ xanh lòng”, bởi vị cũng ấp 
dụng cơ chế thị trường. cho phát triển cả tư 
bản tư nhân : xã hội có biết bào nhiều chuyện 
tiêu cực : phần hóa giàu ngheo. đạo đức 
Xxuỡng cấp. tệ nạn xa hội tran lan. tỉnh trạng 
bóc lột và bất công đang tái phát... 


Nhiều người tâm huyết lo Không biết 
chúng tạ có đi lên chủ nghĩa xã hội được 
không. [Liên xó đã tàn rà. NT xã hội chu 
nghĩa không còn. chỗ dựa về tỉnh thần cũng 
như sự giúp đỡ về vật chất không có. lòng 
tin vao chủ nghĩa xã hội bị giam sút ghê 
gớm : K€ địch thì đang thừa cơ chống phá 
quyếL liệt. mưu toàn xóa chủ nghĩa xã hội : 
lớp cán bộ cũ dẫn dàn "ra đi" hết. mai đày 
lớp con cháu liệu có còn vững vàng, Kiên 
định được không 2 v.v., 


Rö ràng, những tâm trạng băn khoăn 
néu trên là có thật. Vị vậy, việc thao luận 
đề làm rõ những căn cứ khoa học. góp phần 
làm sáng to những quan điệm lý luận của 
Đang tà, đông thời phát triên. bô sung những 
kết luận đã có. trên cơ sở đó đi đến thống 
nhật nhận thức. Kiên định lập trường ở thời 
điểm hiện này là cực Kỳ quan trọng, Bất kỳ 
một sự đồng dao. nga neghiệng hoặc tính toán 

xài Tạo trong bói cảnh. hiện này đều có thê 

dẫn đến sự suy thoái của đầt nước, sự tôn 
vong của chế độ. những sai làm mà lịch sử 
chắc sẽ không thể nào tha thứ được. 


VÌ SAO CHÚNG TA KIÊN ĐỊNH CON 
ĐƯƠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ? 


Từ tâm trạng bí quan, dao động trước 
sự sụp đô của chế độ xã hội chủ nghĩa Ở 


LŨ 


Liên xô và Đông Âu. choáng ngợp trước sự 
phat triển của chủ nghĩa tự bản hiện đại. 
một số người nehĩ ngỡ tính Khoa học đúng 
đăn của chủ nghĩa xã hội. cho nguyên nhân 
tan rà của Liên xô và Đông Âu là ở bạn thân 
chủ nghĩa xã hội. Từ đó họ cho răng chúng 
ta đa chọn đường sai, cân phái đi con đường 
khác - con đường tư bàn chủ nghĩa hoặc 
"con đưỡng thứ ba”, "con đường xã hội dân 
chủ”. Có người phụ họa với các luận điệu 
thù địch. công Khai bài bác chủ nghĩa xã 
hội. ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản. Họ 
rêu rao răng Đang cộng sản Việt nam bảo 
thủ, đôi mới nửa vời. kinh tế thị trường mi 
theo định nh xã hội chủ nghĩa là ` 'đầu 
Ngô mình Sở” : răng có theo chủ nghĩa xã 
hội thì đó phai là thứ ' 'chủ nghĩa xã hội phi 
mắc xít" !, Thâm chí có người còn sắm hồi 
về một thời đã tin theo chủ nghĩa Mắc - 
Lẻ-nin và còn đường xã hội chủ nghĩ. 

Đăng ta đã nhiều lần khăng định mục 
đích. lý tưởng của cách mạng nước tả là xây 
dựng thanh công chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước ta. Và trên thực tế suốt 66 năm qua. 
Đảng đã lãnh đạo nhân dân phân đấu hy 
sinh cho mục đích này. Gần đây. trước sự 
đô vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở mội 
số nước. Đang ta văn kiên định lập trưởng 
nguyên tắc đó. Các thế lực thù địch rất khó 
chịu và bực bội về sự khẳng định này và 
đang tìm mọi cách đê chuyên hóa. làm thay 
đôi lập trường của chúng tu. ép chúng tà đi 
sang quy đạo của chủ nghĩa tự bản. 

Chúng ta hiệu răng, lựa chọn mục tiêu. 
lựa chọn hướng đi không phai là việc làm 
tủy tiền. củng không phải là vấn đẻ tình 

cam. ý chỉ chỉ quan. mà đây thực sự là vấn 
đề khoa học rất nghiềm túc. la trach nhiệm 
thiêng liêng trước đất nước và dân tộc. Sở 
đĩ chúng ta Kiện định con đường xã hội chủ 
nghĩa mặc dù biết rằng đây là sự nghiệp võ 
cùng gav ø#o phức tạp và hiện thời chủ nghi, 
xủ N đang lãm vào thoái trao, là vì đây lít 
con đường. phát triên hợp quy luật khách 
quan. Sau chủ nghĩa tự bản nhất định nhai 
là một xã hội tối đẹp hơn. Chế độ ấy lâu 

nay chúng tạ vấn gọi là chủ nghĩa cộng sản 
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mà siai đoạn đầu của nó là chủ nghĩa xã 
hội. 

Loài người đã từng mỡ Ước đến một xã 
hội tốt đẹp : Đạo phật mơ ước đến CỐI Niết 
hàn : đạo Thiền chúa mơ ước đến chốn. Thiên 
đàng : người Pháp có lúc mơ ước đến chủ 
nghĩ' xa hội kiêu Phu-ri-ê. Xanh 
Xi mông,... Nhưng đó chỉ là ước I"Ơ, chì 
đực trên tỉnh cảm. cho nên không thê nào 
thực hiện được. Chi đến chủ nghĩa. Mác mới 
vạch ra được cơ sở khoa học. quy luật khách 
quan của sự phát triên xã hội. đề đi tới chủ 
nghĩa xã hội khoa học - một chế độ xa hội 

xây dựng trên cơ xở giải phóng triệt để giai 
cập cân lao. giai phóng triệt đê xã hội. va 
CÓI HgưƯỜI, 


Thực tẺ hơn 7Ø năm qua, mặc dù có 
những khiếm khuyết, sai lầm chủ quan, chủ 
nghĩa xa hội hiện thực ở Liên xô và Đông 
Âu vẫn thê hiện rõ sức sống và tính ưu việt 
từ trong bàn chất của nó. Đó là việc xây 
dựng quan hệ tốt đẹp giữa con người với 
con người. chăm lo con người, tạo ra sức 
mạnh công đồng đánh thắng chủ nghĩa phát 
NÍL, VƯƠN lên xaV dựng đất nước ngày càng 
công bằng. giàu mạnh, Bày giờ nhiều người 
Ở các nƯỚC thuộc Đồng Âu và Liên xô (củ) 
đang ngậm ngủi nuôi tiếc thời kỳ tôt đẹp 
đó. Và có lẻ đó cũng là lý do giải thích vì 
SO gần đây các lực lượng cộng sản và cánh 
ta ở những nước này giành lại sự tín nhiệm 
trong các cuộc bâu cư. 


Ở nước ta. ngay khi mới ra đời. trong 
CÍÍHHỈ CHƯỚNU VĂN tắI, Đăng tì nÓI rÕ ii 
trương “lam từ san dân quyền cách mạng và 
thô dịa cách mạng đê đi tới xã hội cộng 
sạn” - Cướởng lĩnh chinh trị năm 930) khẳng 
định : "tiên hành cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân do giải cầp công nhân lành 
đạo, tiến lên chủ nghĩa xũ hột. "bỏ (tì ØIál 
đoạn tự bạn chủ nghĩa”, Có thê nói. độc Tập 
dìn tộc gắn VỚI chủ nghĩa xã hội được đặt 
Ta ngaV từ đầu và nhanh chóng trở thành sợi 
chỉ đỏ trong đường lỗi của Đảng ta, la quy 
luật của cách mạng Việt nam. Cương lĩnh 
năm 997 một lần nữa rút ra kết luận : "Nắm 
vững ngọn cỡ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 


xã hội là bài học xuyên suốt quá trình cách 
mạng nước ta. Độc lập dân tộc là điều kiện 
tiên quyết đê thực hiện chủ nghĩa xã hội. 
và chủ nghĩa xã hội là cơ SỐ bảo đảm vững 
chắc cho độc lập dân tộc". Không gắn độc 
lập dân tộc với mục tiêu chu nghĩa xã hội 
thì không huy động được lực lượng to lớn 
nhat trong dân tộc là các giải cấp, các tầng 
lớp nhân dân lao động ngày trong quá trình 
đầu tranh vị độc lập dân tóc. Ngược lại. có 
độc lập dàn tộc rồi mã không định hướng 
đi lên chủ nghĩa xã hội lại đi con đường 
khác là vong ân bội nghĩa với lớp lớp người 
đã chiến đấu hy sinh vị lý tưởng này. là trao 
thành qua cách mạng vào tay lực lượng khác 
có lợi ích đối lập với nhân dân, và điều quan 
trọng nhất là độc lập dân tóc cũng không 
thê được bảo đám. Đối với chúng. ta. độc 
lập dân tộc thực sự phai là độc lập củ VỀ 
chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại ; phai 
xóa bỏ mọi sự áp bức, bóc lột. Độc lập dân 
tộc gắn liền với tự do, bình đăng, công bằng, 
không có sự can thiệp, nô dịch của bên 
ngoài. Ma những điều đó thị chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới giút quyết được. Chi có 
chủ nghĩa xà hội mới có kha nàng xóa bố 
tận góc rẻ tình trạng người bóc lột ñgưỜi. 
Chủi nghĩa xã hội là giải phóng và J)]lq† IrIẾH, 
giải phóng đề phút triển : và phát triên đề 
giai phòng triệt để lún. 


VÌ SAO KHÔNG ĐI CON ĐƯỜNG 
TƯ BẢN CHỦ NGHĨA ? 


Trước hết. phải thừa nhận tăng chủ 
nghĩa tư bản là một giải đoạn phát triển kỳ 
diệu, la thanh tựu của văn mình nhân loại, 
Ở một xứ nghèo như nước ta, ai có dịp đi 
các nước tư bản về cũng đều trằm trô thản 
phục sự phát triển lực lượng sản xuất, trình 
độ văn mình, ky thuật hiện. đạt của tư bàn. 
Chu nghĩa tư bạn vận đang có không H 
những cám dỗ và sự hấp dẫn bẻ II ưOạäI của 
nó. Nhưng chúng ta không chọn chủ nghĩa 
tư bản là mục tiêu phần đấu của chúng ta. 
là vị ba lý do sau đây : 


Thứ nhất : Thời đại ngày này không phải 
la thời đại của chủ nghĩa tư bản, càng không 
phái là "thời đại quá độ từ chủ nghĩa xã hội 
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sang chủ nghĩa tư bản" như có người giều 
cợt. mà là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vì toàn 
thế ưiới. Theo quy luật phát triên của xã 
hỏi. chủ nghĩa tự bạn không thê không bị 
phu định. Đó là xu thế khách quan, là dòng 
chảy của lịch sử. Nếu dừng lại có nghĩa là 
thụt lừi. Không lẻ bây giờ chúng ta lại quay 
về xây dựng chủ nghĩa tư bản hoang sơ. cũng 
dồn dân cướp đất. tước đoạt hàng loạt đê 
tích lũy nguyên thủy như chủ nghĩa tư bản 
đã từng làm ? Thời đại ngày nay không cho 
phép làm như vậy. Và chăng, thời kỳ này 
chính chủ nghĩa tự bạn đang tạo ra những 
tiền đề vật chất kỹ thuật đê chuyển sang 
thời đài của chủ nghĩa xã hội. Không nên 
vịn VàO chuyện chẻ độ xã hội chủ nghĩa Ở 
Liên xô và Đông Âu sụp đô đê nói răng thời 
đại ngày này không phái là thời đại quá độ 
lên chú nghĩa xã hội. Thất bại của chủ nghĩa 
xã hội vừa qua chỉ là tạm thời, dù đó là thất 
bại rất đau đớn. 

Thư hai : 
thiết sự phát triên nào cũng phải diễn ra tuần 
tự, củng phai theo "quá trình lịch sử tự 
nhiên" như có người đang nhân mạnh giản 
đơn một chiều ý này của Mác. Mác nói là 
trên tông thê. là quy luật cơ bạn chung nhất: 
Mác cũng không ngoại trừ những trường hợp 

cách mạng có bước phát triên đột biến. nhảy 
VỌOI. 


Có ý kiến cho rằng Cách mạng Tháng 
Mười Nơa là đe non, là duy ý chí, trái quy 
luật : răng Nga đi lên chủ nghĩa xã hội là 
sai lâm vì sức sản xuất còn yếu, V và đây là 
nguyễn nhân làm cho Liên xô thất bại. Điều 

này cũng không đúng. Lê-nin đa từng bác 
bo cách suy nghĩ và lập luận này. Lê-nin 
nói : các anh đọc ở đâu luận điểm đó 2 Tại 
sao lại cứ phải chờ cho lực lượng sản xuất 
phát triên * Tại sao không giành lấy. chính 
quyền rồi dùng chính quyền tiên tiến mà 
tạo ra sức sản xuất mới 2 Ngay Mác và 
Ang-ghen cũng có lúc nói răng có thể nô 
ra cuộc cách mạng nông dân ở Nga kết hợp 
với phong trao cách mạng ở phương Tây. 
12 


Không nhất thiết, không cần 


Hiện này đúng là sức sân, xuất của nước 
ta đang yêu kẽm, yêu kém rất nhiều so với 
các nước tư bạn phát triên. nhưng chúng tú 
có chính quyền tiến tiên. có đang công sản 
lãnh đạo. lại đang ở vao thời đại quá đó lén 
chủ nghĩa xã hội, hà cớ gì ta phái dừng lại 
ở chủ nghĩa tư bản, Biết răng đảy sẻ là xự 
nghiệp khó khăn gấp bội đối với một nước 
đi lên từ một nên nông nghiệp lạc hàu. Kinh 
tế kỹ thuật chậm phát triển, nhưng chúng ta 
có điều kiện đê bỏ qua. 2 qua tệ độ tf 
bán bóc lột chứ không phái bo qua tiệc phái 
triên sức sản vuái. Chúng ta đã có các tiên 
đề bên trong về chính trị. Kinh tế. văn hóa. 
lại có các điều Kiện bên nooöàit là thời đại 
phát triển. cách mạng khoa học công nghệ 
tiên rất nhanh. thể giới đang đi vào xu hướng 
đa phương hóa. quốc tế hóa : nhiều bạn bè 
sẵn sàng chía sẻ, giúp đỡ chúng tai 


Chúng tạ phái tần dụng mọi thời cơ, tìm 
mọi cách để phát triên lực lượng sản xui: " 
như hiện này ta đang làm, kê cá việc học 
chu nghĩa tư bản. sử dụng các hình thức cửa 
chủ nghĩa tư bản. kế thừa các thành tựu cưa 
chủ nghĩa tự bản. thậm chí dùng cá chủ 
nghĩa tư bản đê xây đựng lực lượng - Sản XuâI 
cho chủ nghĩa xã hội. Nhưng chúng ta Không 
theo chế độ tư bản chủ nghĩa, không phát 
triên lực lượng sản xuất với bất cứ P1 nào. 
không thê đê cho tư bạn bóc lót tần tệ công 
nhân, đănh đập. hành hạ người lao động, 
Trái lại. phải chăm lo cho người lao động. 
bảo vệ người lao động. cô găng hạn chế hóc 
lột và thực hiện từng bước công băng xã 
hội. Ngay ở giải đoạn đâu này, ngày trong 
quá trình tạo ra lực lượng sản xuất đã phải 
chú ý bao đàm công bằng xã hội, châm lo 
cho cuộc sông của người lao động, Đó Tà 
cai khác xa với chế độ tư bản. 

Thứ ba : Thực tÊ vừa qua chủ nehïai tư 
bản tuy có điều chính. có tân dụng được 
những thanh tựu mới của cách mạng Khoa 
học và công nghệ đê thích nghi. đê điều hoa 
mâu thuần. vươn lên khá hơn. nhưng vẻ căn 
bản, nó không thê giải quyết được mâu thuần 
hỘI tại, mầu thuẫn. cô hữu từ trone bản chất 
của nó. Đó là mâu thuận giữa sự xa hội hóa 
sản xuất ngày càng rộng (đến mức đu (QUỐC 
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Jịa, NIềU quốc $ gia. khu vực hóa, quốc tế hóa) 
với sự chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất 
ngày cang sâu (tập trung VàO trong tay miột 
SỐ 1Í nhà tứ bạn Kéch sử). Thậm RÑ những 
mau thui tn của chủ nghĩa từ bản gay gất hơn 
trước rất nhiều. Tình trạng cạnh tranh, cá 
lớn nuốt cá bé. phan hóa giàu ngheo... cảng 
ngày càng quyết liệt: xã hội đây rây những 
tỆ nạn tiêu Cực. bất công. đạo đức băng hơn 


Chính tại nước Mỹ - một nước tự xưng 
lì 0iảu có nhất và văn mình nhất thể ĐIỚI - 
lá là HƠI CÓ nhiều tệ nạn xã hội nhất. Theo 
một tài liệu của Mỹ mới công bố : 20% dân 
Số là người giàu. chiếm 85% tài sạn của xã 
hói : 80% dân số là người ngheo chia nhau 
[5% tài sạn còn lại. 35 triệu người sông 
dưới mức nghèeo khô. Hơn 6 triệu "NUƯỜI thật 
nghiệp. Tình trạng bạo lực. cướp Tê bất 
cóc trẻ em. lôi sông sa đọa, loạn luân liên 
Lục xav ra. Ca nước Mỹ có 200 triệu khâu 
xứng trong đân : mỗi ngày có gân I0 vạn 
học sinh mang súng tỚI trường học : CÔ g1áO 
cho điêm xấu hị học sinh dọa gIẾt, Cứ 5 
người thị có Ì con không biết bô ; 80% số 
cuộc hón nhân đưa tới ly hồn... 


Ở Nhật bản. một nước kinh tế phát triên 
nhanh đến mức "thân KỲ", nhưng mày năm 
này tốc độ chứng lại. thậm chỉ suy thoái. 

Năm 1993 tốc độ tăng GDP là -0.5%. Năm 
1995 nhích lên. cũng chỉ đạt 0.5%, Với 
chính sách "rỗng ruột nền kinh tế", chạy 
đưa cạnh tranh. hàng nghin xi nghiệp nho 
bị phá sản, hàng trăm giám đốc tự sát, hàng 
chục nghĩn công nhân bị sa thai, hàng nghìn 
người chết tại chỗ đo làm việc quá sức. 
Chính trị thì không ôn định : 3 năm thay 4 
đời thủ tướng. Trong bài Diễn văn đọc trước 
Quốc hội Nhật ngay 22-1-1996, Thu tướng 
mới của Nhật, ông Ha-si-mô-tô thừa nhận 
răng "Tình hình kinh tế Nhật DĐ này rất 
tr ảm” (theo đái RFT, BBC ngày 22-1-1996). 


Còn một số nước công nghiệp hóa mới 
(NICS). mãy "con rồng" châu A thì sao ? 
Hai tác giải Oan-đơn Be-lô và Xtê-pha-ni 
Rö-den-phen ở Viện nghiên cứu chính sách 
lương thực và phát triên Xun Phran-xi-cô 
(Mỹ) trong cuốn sách mới xuất bản dày 426 


trang với tiêu đề "Các con rỒng rong tình 
thể ho H HUY - Hi1ững né Kinh te KÝ điệu 
của châu A đi vào Khung hoang” „ đa cho 
biết : "Mô hình phát triên của Hàn quốc 
đang rệu ra”, "Đại loạn đang gặp tC TÔI”, 

"Xin- ga-po đăng dao động”. Nếu các nước 
này không tiễn hành cai cách. thay đôi chiến 
lược thì rất có thê bị ném trợ lại thế giới thứ 
ba. Báo chí còn cho biết : Ở Hàn quốc mới 
đây phanh phui ra bao nhiêu chuyện bê bói 
xã hội ; mãy đời tông thông vào tù : cảnh 
sát ngoài đường nhan. nhan... 


Trên phạm vi toàn thế giới. do sự bất 
bình đăng về sở hữu và phân phối của cái, 
sự chênh lệch giàu ngheo ngày càng doäng 
ra. 20% nước giau nhất chiếm 82.7% thu 
nhập của thế giới ; 20% nước nghèo nhất 
chị được l.4% thu nhập. Hiện này có khoang 
[,3 tí người sông trong cảnh nghèo khô tuyệt 
đối Ì K LÍ người không được chăm sóc y 
tế cơ bản. Nhiêu nước châu Phi phai đối mặt 
với nạn đói khủng khiếp. nợ nân chông chất 
và không lỏ. Ngay trong số gàn 200- nước 
tư bản cũng chi có vài chục nước có trinh 
độ phát triên cao. 37 000 công ty đa quốc 
gia và 170 000 chỉ nhánh trải rộng khắp các 
lục địa chi phối thế giới và ngày cảng giàu 
lên nhờ bóc lột các nước chậm phát triên. 
Đến như cố Tông thống Pháp Phrăng-xoa 
Mit-tơ-răng cũng phái thừa nhận răng : : Kinh 
tẾ. thị trưởng tự do không thê giải quyết được 
vẫn đề xã Hà “(Phát biểu tại Hội nghị các 
nguyên thủ quốc øIa họp ở thủ đô Đan mạch 
Cô-pen-ha-ghen tháng 3-1995 bàn về vận 


` 
ˆ 


đẻ xã hội). 

Rõ rang. chủ nghĩa tư bản không phải 
chỉ toàn là tốt đẹp. "như CÓ ngưỜi ca ngợi, 
không phải là xu thể phát triển cua thời đại. 
và do: đó nó không phải là mẫu mực đề chú nợ 
ta noi theo. 


VẬY CÓ CÒN CON ĐƯỜNG 
NÀO KHÁC KHÔNG ? 


Cầu trả lời là : Không ? Không có con 
đưỡng nào khác ! Hoặc là chủ nghĩa xã hội, 
hoặc la chủ nghĩa tư bản. Không có con 
đường thứ ba. Từ chối con đường xã hội chủ 
nghĩa có nghĩa là chuyên sang con đường 
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tư bạn chủ nghĩa. Cũng có ý kiến cho răng, 
sao Không lấy cđi hay của chủ nghĩa tự bạn 
cộng với cái hay của chú nghĩa xã hội đê 
thành ra con đường thứ bà 2 Mới nghe có 
vẻ hợp lý, có ve hấp dẫn. nhưng thực. ra nói 
như vậy cũng là ngụy biện đê bênh vực chủ 
nghĩa tư bàn, khuyên khích đi con đường tư 
bản chủ nghĩa một cách trả hình mà thôi. 
Chứ còn đã đi con đường xã hội chủ nghĩa 
thì đương nhiên là phải Kế thừa và phát triển 
các thành tựu của chủ nghĩa tư bản rồi : chủ 
nghĩa xã hội ra đời trên cơ sở phát triên của 
văn mình nhân loại. hay nói như Mác, chủ 
nghĩa xã hội “thoát thai ra từ chủ nghĩa tư 
bản”. 

Lại có người hỏi, vì sao không đi con 
đường xã hội dân chủ ? Hiện nay có một TU 
đang đã chuyên sang lập trưởng xa hội dân 
chủ. một số nước theo xu hướng xa hội dân 
chủ. cũng có cái hay đấy chứ › ? Bản chất 
của các đảng xã hội dân chu chúng ta đã 
từng biết : vừa có mặt tích cực vừa có mặt 
tiềU CỰC. Gần đây một sô nước xã hội dân 
chủ tuy có điều chính chính sách xã hội, có 
chú ý nhiều hơn đến đời sông người lao 
động. có xoa dịu được mâu thuẫn. xa hội. 
nhưng tất ca chỉ là nhằm củng cố, che chắn. 
bao vệ chế độ tư bản, Những cai cách đó 
thực chất vận là cai lương, vẫn năm trong 
khuôn khô chủ nghĩa tư bản, chưa đụng 
chạm gì đến nền tảng của chủ nghĩa tư bản. 
Máu thuẫn cơ bạn của xã hội chưa được giải 
quyềt, Mô hinh xã hội dân chủ vẫn dựa trên 
cơ sở chế độ sở hữu tư nhân tư bạn chủ 
nghĩa. cơ chế thị trường tự do và đa nguyên 
chính trị, Quyền thống LrỊ văn năm trong 
tay giải cấp tự sản, và giải cập tư sản văn 
thăng 1 tay bóc lột giá trị tháng dư, để phục 
vụ cho lợi ích cưa Thiết SỐ Øial cấp minh. 


Tóm lại. sự lựa chọn của chúng ta là 
chủ nghĩa xã hội chứ không có sự lữ chọn 
nào khác. Và sự lựa chọn đó la đúng đắn. 
khoa học. hợp quy luật. Lịch sử đã giải quyết 

vàn đè lựa chọn này từ những năm 20 của 
thể ky này. Bây giờ có chăng chỉ là nhắc 
lạt, khăng định lại một cách có căn cứ hơn, 
với những nhận thức mới hơn, sâu hơn. Hồi 
đó. qua lăn lộn trong đấu tranh cách mạng. 
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từ tông kết thực tiên. Bác Hỗ đã rút ra kết 

luận : "Muôn cứu nước và giái phóng dân 
tỘC KHÔHg CÓ CON đường Hạo khác còn (đtờng 
cách mạng võ san” ; “CHỈ có chủ nghĩa và 
hội và chủ nghĩa cộng san mới giải phóng 
được các dân tộc bị áp bức và giai cập công 
nhân toàn thê giới”. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
đã giúp Bác tìm ra con đường đó. Điệu đó 
giải thích vị sao khi Bác Hỗ hát gặp chu 
nghĩa Lẻ-nin Người lại vui sướng và xúc 
động đến thế. chẳng khác nào người đi 
đường đang Khát mà được nước uống : và 
Bác coi chủ nghĩa Mác - Lê-nin là "cái câm 
nang thân kỷ”. là "cát là bạn”, là "trí Khôn” 

của Đăng ta. Những người xuyên tạc chu 
nghĩa xã hội. xuyên tạc tư tưởng Hỗ Chị 
Minh và chủ nghĩa Mác - Lê-nin đang cô 
tỉnh quên đi điều đó. 

Đương nhiên. vận đề không phái chỉ là 
lựa chọn mục tiêu lý tưởng. cũng không phải 
chỉ là ý chí kiên định mục tiêu lý tưởng. mà 
điều quan trọng hơn là phái biết tính toán. 
tìm ra giải pháp, bước đi, cách làm thật sự 
khoa học. khôn ngoan. sáng tạo, nhằm thực 
hiện cho băng được mục tiểu. lý tưởng đã 
xác định. Chủ nghĩa xa hội chúng ta lựa 
chọn cũng không phái là thứ chủ nghĩa xã 
hội bị hiệu sai và làm sai như trước đây. mà 
là chu nghĩa xã hội đích thực. chủ nghĩa xủ 
hội đôi mới đúng đắn. Hiện nay chúng tạ 
đã có định hướng cơ bản, giải pháp cơ bản 
đê đi lên chủ nghĩa xa hội. Đó là 6 đặc trưng 
cơ bạn và 7 phương hướng lớn nêu trong 
Cương lĩnh : là một loạt các nghị quyết cúi 
Trung ương và Bộ chính trị : là Hiện pháp. 
pháp Tuật, nhiều chủ trương chính sách lớn 
của Nhà nước ta. Nhưng chúng t tủ còn thiếu 
nhiều hình thức. bước TH cách lam cụ thê, 
nhất là vẻ phát triên kinh tế quốc doanh. 
đôi mới hợp tác xã. các hình thức chủ nghĩu 
tư bạn nhà nước. công ty cô phản. tảng 
trương kinh tẾ nhưng l đam tiên bộ và 
công bằng xa hội, nhà nước pháp quy èn xã 
hội chủ nghĩa. dân chu trong điệu kiện kinh 
tế thị trưởng, một đang lãnh đạo.... Trách 
nhiệm đặt ra cho chúng ta la phai làm SảO 
nhanh chóng tìm ra câu tra lời cho các vấn 
đề cụ thê đó ~l 
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ĐINH HUỨNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 0 NƯỚC TA : 
ĐŨNG HAY CHÉCH 2? 


RƯỚC đây, sau mấy năm khôi phục 

kinh tế và thực hiện cải tạo xã hội chủ 

nghĩa, công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trên đất nước ta, có thê nói đã xuất 
phát từ một quan niệm giản đơn, duy ý chỉ 
về chủ nghĩa xa hội. Chúng ta tưởng rằng 
có thê thực hiện được ngay mọi đặc trưng 
của chủ nghĩa xã hội sau khi tiến hành quốc 
hữu hóa. công hữu hóa những tư liệu sản 
xuất cơ bản, mã không cần biết nên sản xuất 


K= 
xã hội hóa ấy thực tế như thế nào. 


Dân dân từ thực tiên khủng hoảng và 
trì trệ về kinh tẾ, chúng ta mới hay rằng : 
không thê thực hiện được ngay mọi đặc 
trưng của chủ nghĩa xã hội trên cơ sở một 
nên sản xuất xã hội hóa theo kiểu hình thức, 
một nên sản xuất gọi là "xã hội hóa" nhưng 
trinh độ lực lượng sản xuất rất thấp, còn xa 
mới đạt tới chỗ xa hội hóa được coi như một 
tất yếu kinh tế. Mức độ thực hiện những đặc 
trưng của chủ nghĩa xã hội không thê á Ap đặt 
theo ý muốn chủ quan mà phải căn cứ vào 
trình độ thực tế của lực lượng sản xuất và 
năng suất lao động trong từng thời ky lịch 
sử cụ thể. Nghĩa là: chỉ có thê thực hiện 
từng bước những đặc trưng của chủ nghĩa 
xã hội. Định hướng xã hội chủ nghĩa chính 
là như vậy. 

Với ý nghĩa trên, định hướng xã hội chủ 
nghĩa chính. là sự quay trở về với luận điềm 
sau của Lê-nin : ”...danh tử nước cộng hòa 
XỔ viết xã hội chủ nghĩa có nghĩa là chính 
quyền xô viết quyết tâm thực hiện bước 
chuyển lên chủ nghĩa xã hội, chứ hoàn toàn 
không có nghĩa là đã thừa nhận chế độ kinh 
tế mới là chế độ xã hội chủ nghĩa" m, 


KHÔNG DOÄN HỢI ° 


Bởi vậy, quá trình định hướng xã hội 
chủ nghĩa trên đất nước ta là quá trừ_nh váy 
đh(H0 CƠ SỞ vật chất - kỳ thuật của chủ nụhĩa 
xã hội - cốt lõi của quá trình xã hội hóa 
sản xuất (rong thực tế. Đây là điều kiện tối 
cân thiết, thiếu nó chủ nghĩa xã hội sẽ chi 
là không tương. 


Đề có được nền móng của chủ nghĩa xã 
hội. chúng ta chỉ có thê rút ngắn cái phái 
trdi qua theo quy luật lịch sử tự nhiên. chứ 
không thê bỏ qua cải phải trải qua. 


Cái phải trải qua ấy. là gì ? Là phát triển 
mạnh lực lượng sản xuất, là xã hội hóa sản 
xuất trong thực TẾ thông qua các quá trình 
chuyên hóa tử nên kinh tế nông nghiệp sang 
nên kinh tế công nghiệp ; từ mô hình nông 
thôn sang mô hinh thành thị ; từ tô chức 
cộng đồng. xóm làng sang cộng đồng dân 
tộc, quốc tế. Chính giải cấp tư san lẻ ra phai 
hoàn thanh các quá trình này và xã hội hóa 
nên sản xuất xã hội đến mức chủ nghĩa tư 
bản phải trở thành hiện thực. Cũng vì vậy, 
qua trình định hướng vã hội chủ nghĩu ở 
nước ta tất yêu phải là một qua trình đạn 
xen giữa Hhữững HHHIỆM vụ trực tiếp và gián 
tiếp xây dựng chủ H giữa xa hột, ld qua trình 
còn nhiều mâu thuân, nghịch lý, bất công 
mà tạm thời phải chấp nhận, và cuộc vận 
động của lịch sử chủ nghĩa xã hội trên thực 
tê sẽ xóa bỏ dân những mâu thuần, nghịch 
lý, bất công ây. 


* Chuyên viên cao cấp. Viên nghiên cứu chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin và tư tướng Hỗ Chị Minh 

(1) V.I. Lễ-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcd-va, 1977, 
L36. tr 362 
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__ Sự định hướng xã hội chủ nghĩa còn 
chứa đựng một vấn đề cơ bản không thê né 
tránh. Đó là thời kỳ” ai thắng ai". Cho nên, 
không phải chỉ có khả năng đi đúng hướng, 
mà còn có khả năng chệch hướng. Chệch 
hướng là một nguy cơ có thật. Quá trình 
định hướng xã hội chủ nghĩa quyêt không 
thê là sự chuyển động phăng lặng theo một 
chiều mong muốn, đặc biệt khi cơ chế thị 
trường được coi là phương tiện khách quan 
đê xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nó là phương 
tiện để phát triên kinh tế, nhưng sự phát 
triển này lại tiềm ân nguy cơ chủ nghĩa xã 
hội bị hủy hoại. 

Cương lĩnh vây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng 
đã xác định 6 đặc trưng của xã hội xã hội 
chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Nói 
định hướng xã hội chủ nghĩa tức là nói me 
tiêu mà chúng ta phải và sẽ đạt tới. Đó cũng 
là hành lang của sự phát triển, sự sáng tạo. 


Cương lĩnh cũng vạch ra những phương 
hướng cơ bản chỉ đạo quá trình thực hiện 
những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trên 
đất nước ta. Những phương hướng đó vừa 
mang tính nguyên tặc bao đảm không chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa ; vừa quán triệt tỉnh 
thần đối mới cho phép không lặp lại những 
sai lầm cũ, tỉnh thần từng bước thực hiện 
những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. 
Chẳng hạn, trong cách mạng quan hệ sản 
xuái, sự định hướng xã hội chủ nghĩa có 
nghĩa là thiết lập từng bước quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa phù hợp với sự phát 
triên của lực lượng sản xuât. Do đó, quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa sẽ được hình 
thành từ thập đến cao, với sự đa dạng về 
hinh thức sở hữu. Trong quan hệ phân phối 
cũng vậy : sẽ có nhiều hình thức phân phối 
trước khi đi tới nguyên tắc làm theo năng 
lực, hướng theo lao động. 


Sau Cương lĩnh, các hội nghị của Trung 
ương Đảng từ Đại hội VỊI đên nay đã cụ 
thê hóa thêm một bước sự định hướng xã 
hội chủ nghĩa trên các mặt của đời sông xã 
hội. Sau 10 năm đôi mới, đất nước ta đã ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đã thu 


lồ 


được những thanh tựu to lớn có ý nghĩa rất 
quan trọng. Đất nước ta, nhờ đó đã có thê 
chuyển sang một thời kỳ mới : đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Nhận định chung về quá trình định 


- hướng xã hội chủ nghĩa sau l0 năm đổi mới, 


Đảng ta khẳng định : về cơ bản, việc hoạch 
định và thực hiện đường lỗi đổi mới những 
năm qua là đúng đắn, đúng định hướng Ki 
hội chủ nghĩa. Tuy nhiên trong quá trình 
thực hiện có một sô khuyết điêm, lệch lạc 
kéo dài, dẫn đến chệch hướn 8 Ở mức độ này 
hay mức độ khác, ở nơi này hay nơi khác. 
Nhận định đó là sáng SUỐI và nghiêm túc, 
phản ánh tình thần đầy trách nhiệm của 
Đảng ta đối với vận mệnh của dân tộc, của 
hàng triệu quân chúng lao động - nên tìng 
của chế độ ta. 


Nhận định đó, một mặt, tiếp thêm niềm 
tự hào cho nhân dân ta, cô vũ nhân dân ta 
phát huy tính thần tự lực tự cường để đưa 
đât nước ta ra khói cảnh nghèo nàn lạc hậu: 
mặt khác, đòi hỏi mọi người phát huy tinh 
thần trách nhiệm khắc phục mọi trở ngại 
trên con đường đi tới một chế độ do nhân 
dân lao động làm chủ. 


Trong thực tiễn, bên cạnh việc thừa nhận 
những thành tựu đẳng mừng, cũng có những 
vân đê cần được xem xét một cách nghiềm 
túc, nếu không sẽ rất có thê này sinh những 
vấn đề phức tạp - nguy cơ của sự chệch 
hướng xã hội chủ nghĩa. Chăng hạn : 

- Sự tăng trưởng của GDP ở nước ta vừa 
qua là nhanh hay chậm ? Theo tính toán, 
chỉ cần đưa vào nền kinh tế của ta 1 tí USD 
thôi thì mức tăng trưởng đã có thể đạt 6%. 
Vậy sự tăng trưởng GDP vừa qua ở ta chủ 
yêu do đâu 2 Do đường lối chính trị hay do 
hoạt động kinh tế mà gốc rễ là quản lý tốt 
mang lại 2 

- Tăng trưởng kinh tế không đều, giữa 
các vùng có sự chênh lệch lớn. Hà nội và 
TP Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng từ 15% 
trở lên, các vùng khác có mức tăng trưởng 
thấp hơn nhiều. Thái lan có mức tăng trưởng 
kinh tế 7% liên tục mấy chục năm, nhưng 
do sự tăng trưởng không đều giửa hai vùng 
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trong nước mà đang đứng trước nguy cơ một 
nước mà chia thành hai miền "phát triên" 
và "lạc hậu”. 

- Tăng trưởng kinh tế đi đôi với sự chênh 
lệch vê thu nhập ngày càng lớn. Kinh tế 
tăng trưởng, nhưng mức sống thực tế của 
một bộ phận người hưởng lương giảm 1/3. 
. Gạo xuât khâu đạt mức cao nhất, nhưng mức 
sống nông dân quá thấp so với công nhân 
và người dân ở thành thị (năm 1995, thu 
nhập của người dân ở đồng bằng sông Cứu 
long là 200 USD/năm, trọng khi ở TP Hồ 
Chí Minh là 920 USD). Điều đáng quan tâm 
là sự chênh lệch về thu nhập giữa các tâng 
lớp trong xã hội ngay càng lớn. 

- Đến nay, mức thâm hụt buôn bán tăng 
gấp đôi năm 1995 và lên tới 2,3 tỉ USD. 
Nguyên nhân là do khối lượng nhập khẩu 
thiết bị và hàng tiêu dùng tiệp tục gia tăng. 


- Sở hữu toàn dân về đất đai trên thực 
tế đang bị tư nhân hóa. Diện tích đất nông 
nghiệp tính theo đầu người giảm 300 m 
trong I0 năm. 


- 1⁄3 số vốn là đầu tư vào dịch vụ. 
Khuynh hướng đầu tư của nước ngoài là 
nhăm thu hồi vốn nhanh, khai thác tài 
nguyên nhiều, còn kỹ thuật tiên tiến — 
có là bao. 


- Vốn huy động trong dân đạt ty lệ quá 
thấp : 7% GDP (trong khi Thái lan : 37% ; 
Phi- -lip- pm : 15%). Vốn đầu tư trong nước 
chu yêu vân là vốn của nhà nước. 


- "Chủ nghĩa tiêu thụ" phát triển mạnh 
mềẽ trong giới trung, thượng lưu. Sự lệ thuộc 
của hệ tư tưởng vào tính thực dụng kinh tế 
€Ó xu hướng ngày càng tăng. 

- Tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, tệ nạn 
xã hội không giam. "Công nghiệp tình dục” 
phát triên đên mức báo động. : 

- Trong các chương trình phát triên nông 
nghiệp, nông thôn, công nghiệp hóa, có 
nhiều chỉ tiêu phản ánh không rõ những 
bước đi để kinh tế nhà nước và kinh tê hợp 
tác xã thực sự là nên tảng của nên kinh tế 
quốc dân. 


- Vv,, 


Phải chăng đó là những hiện tượng lanh 
mạnh, hay đó là những hiện tượng phát triển 
kinh tê thuần túy, phát triên lực lượng sản 
xuất phiến diện, kinh tế thị trường phiến 
điện 2 

Chưa thể nói những. hiện tượng kinh tế- 
xã hội trên là kết quả của những hoạt động 
có ý thức. Song, để sự phát triển của đất 
nước theo đúng hướng đã định là chủ nghĩa 
xã hội thì không thể không lưu Và, mà chỉnh 
đốn lại. 


Từ những hiện tượng kinh tế - xã hội 
không phản ánh bản chất của chủ nghĩa › Xã 
hội Ấy, vấn đề đặt ra trước mắt là cân tiếp 
tục có sự định tính và định lượng cho sự 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Nếu sự định hướng xã hội chủ nghĩa 
được quan niệm là sự thực hiện trong thực 
tế những, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, 
thi cân có sự định tính và định lượng xã hội 
chủ nghĩa cho từng giai đoạn cụ thể, cho 
từng kế hoạch. Đó là những chỉ tiêu phải 
được thực hiện, đồng thời đó cũng là những 
tiêu chuẩn cụ thể đê đánh giá sự phát triển 
đúng hay chệch hướng. Đương nhiên, dây 
là công VIỆC hết sức khó khăn, mới mẻ và 
chỉ có thê giải quyết thông tua công tác 
tông kết thực tiễn. 

Chẳng hạn, khi nói công nghiệp hóa 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì cần 
làm rõ : định hướng xã hội chủ nghĩa là thế 
nào 2 Trong đối kế hoạch 5 năm hoặc 10 
năm, cân nêu ra chi tiêu nào phải đạt tới 
cho kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác (tỷ 
trọng trong thu nhập quốc dân). Nếu Sự 
chênh lệch về thu nhập trong cộng đông là 
điều không tránh khói thì sự định hướng xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi ¡phải quy định khoảng 
cách an toàn. Có nhiều vân đề cần có quan 
niệm thống nhất để chỉ đạo hành động. 
Chẳng hạn, trên các lĩnh vực chính trị, tư 
tưởng, văn hóa, định hướng xã hội chủ nghĩa 
là thế nào ? Đâu là mục tiêu ? Đâu là từng 
bước ? Sự thống. nhất quan niệm là điều phải 
có đề thống nhất tư tưởng và hành động 3 
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UAI TRÒ CủA CHÍ/H TRỊ TROAG UIỆC 
BẢO ĐẢM ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ WGHĨA 


ỘT số người phản đối con đường xã hội 
chủ nghĩa thường lập luận : chủ nghĩa 
xa hội hiện thực đã bị SỤp đố, chủ nghĩa 
xã hội chưa có và còn chưa rõ là øi, thì. nói 
định hướng xã hội chủ nghĩa là định hướng 
vào cái không biệt, cái hư vô, và như vậy là 
ao tưởng ! Chúng ta không thể tán thành quan 
điểm đó. Bởi vì, mặc dù còn phải tiếp tục đi 
sâu đê nhận thức chủ nghĩa xã hội, đê làm 
sáng tó các phương diện khác nhau của chủ 
nghĩa xã hội, song như vậy không có nghĩa là 
chúng ta chưa hiệu øì về chủ nghĩa xa hội, về 
cái mà chúng ta định xây dựng. Dựa trên những 
- tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
cùng như những kinh nghiệm thành công và 
thất bại của các nước xã hội chủ nghĩa, chúng 
ta đa có những nhận thức đúng đắn bước đầu 
về chủ nghĩa xã hội. Những đặc trưng cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội ở nước đã được phản ánh 
trong Cương lĩnh của Đảng ta do Đại hội VĨI 
cua Đang thông qua. Hơn nữa, kinh nghiệm 
về chủ nghĩa xã hội không phải là một cái gì 
có săn, bât biên. Băng thực tiền xây dựng chủ 
nghĩa xã hội của mình, chúng ta cũng có trách 
nhiệm đóng góp vào kinh nghiệm đó. 

Cũng có người đồng ý dùng khái niệm 
“định hướng xã hội chủ nghĩa", song đó là 
kiểu đông ý ' đơn giản, nông cạn, phi- ì: xtanh, 
như Lẻ-nin nói : “một loại đông ý mà người 
ta dùng đề bóp nghẹt và tâm thường hóa chân 
lý" XUh . Không phải chi cân nói "định hướng 
xã hội chủ. nghĩa" mà không có những giải 
pháp thực tế hữu hiệu đê bảo đảm là Cuộc sông 
tự nó sẽ đi theo định hướng đó. Không phải 
CỨ nói “định hướng xã hội chủ nghĩa", cứ đặt 
tính từ "xã hội chủ nghĩa” vao sau mọi hoạt 
động và tô chức thì tự khắc chúng sẽ có nội 
dung "xã hội chủ nghĩa” và không bị chẹch 
hướng xa hội chủ nghĩa. Nguy cơ chệch hướng 
xã hội chủ nghĩa mà Hội nghị đại biêu giữa 
nhiệm kỳ của Đảng ta nêu ra là có thật. Hơn 
nữa, đó không chi là nguy cơ báo động, mà 
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LÊ HƯU NGHĨA “* 


trên thực tế đã thể hiện ở mức độ nhất định: 
Hiện tượng tham nhũng đã trở thành quốc nạn; 
các tệ nạn xa hội (mại dâm, nghiện hút, văn 
hóa phẩm độc hại...) lan tran, làm Suy đội đạo 
đức, xói mòn văn hóa dân tộc ; những bátkông 
xa hội quá mức, V.V.. Trong các lĩnh vực kinh 
tẾ, y tẾ, văn hóa, giáo dục, đảo tạo, đều có 
những biểu hiện chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa. Ví dụ : có quan điểm muôn phủ nhận 
vai trò kinh tế quốc doanh, muốn tư nhân hóa 
kinh tế quốc doanh ; với chê độ viện phí như 
hiện nay, người ngheo bị bệnh sẽ rât khó khăn 
trong việc chạy chữa ; con em nhân dân lao 
động và nông dân nghèo hiện nay khó mà có 
điêu kiện đê học lên đại học ; do tác động của 
kinh tế thị trưởng, lối sông thực dụng, ích kỷ, 
vô đạo đức, chỉ biết chạy theo đồng tiền, có 
xu hướng tăng, v.v.. Nếu không có biện pháp 
hưu hiệu khắc phục và đây lui những biều hiện 
nêu trên thì không thể thực hiện được định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Có người coi định hướng xã hội chứ nghĩa 
như một cái gi lâu dài, xa xôi, còn trước mắt 
chưa cần nói đến định hướng xã hội chủ nghĩa 
vội. Theo tôi, khi nói "định "hướng xa hội chủ 
nghĩa”, chúng ta không chỉ coi chủ nghĩa xã 
hội đơn thuân như một lý tưởng, một mục tiêu 
phải hướng tới, mã còn coi nó như một phong 
trao hiện thực, một sự nghiệp cụ thê phải được 
thê hiện từng bước, từ thâp đền cao trong cuộc 
sông. Cũng có nghĩa ở đây chúng ta phải giai 
quyết môi quan hệ giưa lý tưởng và hiện thực, 
giữa lâu đài và trước mặt, mục tiêu và bước 
đi, chiên lược và sách lược. “Định hướng xã 
hội chủ nghĩa” sẽ chị là lời nói suông, trồng 
rồng, nếu "như chúng ta không có khả năng 
đưa định hướng đó vào cuộc sông hăng ngay. 


Đề ra mục tiều, chiến lược đúng. đắn là quan 


*PGS. PTS. Phó chủ nhiệm Khoa triết học, Học viên chính 
trị quốc gia Hỗ Chí Minh 

(1) V.I. Lê-nin : Toàn rập, Nxh Tiên bộ. Mát-xcơ-va. IOÄI, 
L 29, tr 270 
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trọng. nhưng nếu thiếu bước đi, sách lược thích 
hợp thì mục tiêu và chiên lược cũng sẽ không 
thê thực hiện được. Định hướng xã hội chủ 
nghĩa không chi thể hiện ở cương lĩnh, đường 
lôi chung, mà còn phải thê hiện cả ở kế hoạch, 
chính sách. biện pháp. Quá trình thực hiện 
định hướng xã hội chủ nghĩa cũng là quá trình 
găn định hướng với định hình, găn định tính 
với định lượng. Quá trinh đó cũng là quá trinh 
tưng bước làm tăng tính chất xã hội chủ nghĩa 
trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Phát triển xã hội theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa chúng ta xuât phát từ một xã hội 
tiên tư bản. chứ không phai từ một xã hội r 
bán. và càng không phải từ một xã hội ft bản 
phát triên đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ một xã 
hội riên trr bán, cũng có nghĩa : về kinh tế là 
từ một nền sản xuât nhỏ là phô biến ; còn về 
chính trị là từ chế độ dân chủ nhân dân. Đặc 
điểm trên đây đòi hỏi phải biết tìm ra và sử 
dụng các hình thức frung gian, quá đô (như 
các hinh thức 0 bám nhà nước chăng hạn) làm 
những khâu chuyển tiếp để đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Nếu không thì không thê thực hiện 
được định hướng xa hội chu nghĩa. Tuy nhiên, 
vị là "trung gian”, "quá độ”, có sự đan xen 
giữa các yều tô khác nhau. nền các hình thức 
đó dễ tròng tranh, nghiêng ngà. Vị vậy, khi 
sử dụng các hình thức này, rât cần tới sự fác 
động định hướng, và chủ thê của sự định hướng 
này không ai khác là đang cộng sản và nhà 
nước xa hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân. 

Trong điều kiện thế giới và trong nước 
hiện nay, tới trò của chính trị là hết sức quan 
trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc bảo 
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Chính trị, như chúng ta biết, là mối quan 
hệ về mặt nhà nước giữa các giai cấp. các đẳng 
phải. các dân tộc, các quốc gia. Chính trị do 
kinh tế quy định. la biêu hiện tập trung của 
kinh tế. Nhưng chính trị lại có tính độc lập 
tương đối, nên có thể tác động trở lại kinh tế, 
kim hãm hoặc thúc đây kinh tế phát triển ; 
chính trị có thể thay đổi cơ sở kinh -t€ đ chừng 
mực nhất định. Vì vậy, không thể không ưu 
tiên chính trị. Lê-nin viết : "Không có một lập 
trưởng. chính trị đúng thì một giai cấp nhât 
định nào đó, không thể nảo giữ vững được sự 
thống trị của mình, và đo đó, cũng không thể 
hoàn thành được . vụ Cửa mình trong Ïh › lĩnh 
Vực sản xuất" `“ 


Hiện nay, chúng ta đang phát triển nền 
kinh tế nhiễu thành phân theo cơ chế thị 
trường. Các thanh phân kinh tế cá thê và tư 
bản tư nhân (kể cả các doanh nghiệp có vôn 
đầu tư của nước ngoài) luôn có xu hướng tự 
phát phát triên tư bản chủ nghĩa. Trước đây ở 
nước Nga, Lê-nin đã thấy rõ xu hướng này 
của san xuất hàng hóa nhỏ. si hướng. phát 
triển tư bản chủ nghĩa của nền kinh tê nhiều 
thành phần trong điều kiện cơ chế thị trường 
là một xu hướng khách quan, chúng ta không 
thê vì muốn định hướng xa hội chủ nghĩa mà 
lại tim cách ngăn câm, xóa bö kinh tế cá thể 
và tư bản tư nhân như trước đầy. Làm như vậy 
là lại rơi vào sai lầm cũ và rơi vào con , đường 

"đại đột và tự sát", như Lê-nin từng nói. Vấn 
đề là ở chỗ : phai làm sao sử dụng xu hướng 
phát triển tư bản chủ nghĩa để thực hiện định 
hướng xã hội chủ nghĩa, làm lợi cho quôc kế 
dân sinh. Ở đây vai trò của chính trị có ý nghĩa 
quyết định. Đảng và Nhà nước hoàn toàn có 
thê thông qua các chủ trương, chính sách, pháp 
luật và các công cụ điều tiết vĩ mô (kế k hoạch, 
tài chính, ngân hang, giá cả.. -), đề kiểm kê, 
kiêm soát, điều tIÊ{, hướng. các thành phần . 
kinh tế ngoài quốc doanh và tập thể đi theo 
con đường xã hội chủ nghĩa đã định. Phải chư 
động phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa, thông 
qua con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước đề 
đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đối VỚI VIỆC phát triên kinh tế nhà nước 
và kinh tế hợp tác, vai trò của chính trị cũng 
có ÿ nghĩa quyết định. Có thê coi các thành 
phân kinh tế này la những yếu tố bảo đảm 
định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực 
kinh tê. Vị vậy, về quan điểm chính trị, phải 
khăng định lại Vải trÒ chủ. đạo của kinh tê nhà 
nước, vai trò nên rang của kinh tế nhà nước 
và kinh tế hợp tác. Còn trên thực tế, phải thông 
qua chính sách, cơ chế, luật pháp của nhà nước 
đe giúp cho các thanh phân này đóng được 
vai trò của mình đối với nền kinh tê quốc dân, 
dẫn dắt các thành phần kinh tế khác đi theo 
quy đạo xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay đang có những biểu hiện coi nhẹ 
kinh tế nhà nước và buông lỏng kinh tế hợp 
tác. Trên thực tế, do một số quy định chưa 
thật phù hợp của nhà nước các doanh nghiệp 
nhà nước còn phải chịu những thiệt thÒi so 
với các thành phân kinh tế cá thể, tư nhân. Vì 


(2) V.I. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcd-va. 1979, 
t 42, tr 350 
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vậy, để các doanh nghiệp. nhà nước có thể thật 
sự đóng vai trò chủ đạo và kinh doanh có hiệu 
qua, nhà nước cần tiếp tục đối mới cơ chế, 
chính sách (nhất là chính sách vốn, phân chia 
lợi nhuận, phúc lợi xí nghiệp, chế độ đối với 
giám đốc...). Để tăng thêm động lực cho các 
doanh nghiệp nhà nước, cần tiếp tục thực hiện 
cô phần hóa, phân định rõ chức năng quản lý 
nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh. 

Nhà nước cân thực hiện tốt chức năng 
quản lý kinh tế và quản lý xã hội. Phải làm 
lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, tạo môi 
trường chính trị - xa hội thuận lợi cho định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Cần có những biện 
pháp hữu hiệu để giữ vững an ninh chính trị 
và trật tự an toàn xã hội ; có những biện pháp 
kiên quyết, mạnh mẽ hơn trong vIệC đầu tranh 
chống tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn xã 
hội khác. Đảng và Nhà nước cân tăng cường 
cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận để phê phán 
các luận điệu thủ địch, các quan điểm lệch 
lạc, sai trái. Để giữ định hướng xã hội chủ 
nghĩa về mặt tư tưởng, cần phải kiên định chú 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
kiên định đường lối đôi mới của Đảng. 

Phải giữ vững và đổi mới sự lãnh đạo của 
Đảng, không châp nhận đa nguyên chính trị 
và đa đảng đối lập. Cùng với đường' lối, quan 
điểm và chính sách, sự lãnh đạo của Đảng đối 
với toàn xã hội và đối với hệ thống chính trị 
là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho toàn xã 
hội phát triên theo đúng định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Phải khẳng định quan điểm của 
Bác Hồ : Đảng ta là đảng câm quyên ; phải 
tiếp tục đôi mới và chính đốn Đảng, coi xây 
dựng Đảng là then chốt, ngăn chặn nguy cơ 
Đảng bị tha hóa và biến thành một thứ đảng 
xã hội - dân chủ. Cần tiếp tục nghiên cứu đệ 
làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội, về 
định hướng xa hội chủ nghĩa trong. điều kiện 
kinh tế thị trường, về xu hướng và quan hệ 
của các thành phân kinh tê, vê sở hữu, về đổi 
mới hệ thống chính trị và ôn định chính trị, 
về mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, v.v.. 

: Để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, 
cần coi trọng công tác đào tạo và tổ chức cán 
bộ. Phải quán triệt hơn quan điểm giai cấp 
trong giáo dục đào tạo và tô chức cân bộ ; 
thực hiện "chiến lược trồng người" của Bác 
Hỗ ; đào tạo nhân tài cho đất nước, những 
người thật sự trung thành với độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Có chính sách để người 
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lao động chân chính được bảo đẫm về chăm 
sóc sức khóe, về hưởng thụ văn hóa tinh thần, 
về giáo dục ; làm sao cho con em nhân dân 
lao động được đi học đến bậc đại học và sau 
đại học. Tăng cường giáo dục về lịch sử dân 
tộc cho thế hệ trẻ, giáo dục lý tưởng xa hội 
chủ nghĩa cho thanh niên. Cần rà soát lại 
chương trinh, giáo trình từ bậc phổ thông đên 
đại học, khắc phục việc coi nhẹ các bộ môn 
lý luận Mác - Lê-nin. Việc biên soạn giáo trình 
quốc gia về các bộ môn lý luận Mắc - Lê-nin 
và tư tưởng Hỗ Chí Minh cũng góp phần vào 
việc thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa 
về tư tưởng và chính trị. 

Cần có những biện pháp hưu hiệu để hạn 
chế những mặt tiêu cực của kinh tế thị trường 
đối chọi lại định hướng xã hội chủ nghĩa. Tât 
nhiên, không ảD tưởng là có thể khắc phục 
hoàn toàn chúng được. Ở đây, vai trò của pháp 
luật rất quan trọng. Kiện toàn hệ thống pháp 
luật và bảo đảm hiệu lực của pháp luật trong 
cuộc sống để tạo hành lang pháp lý cho mọi 
hoạt động xã hội theo định hướng, xã hội chủ 
nghĩa. Đông thời, chú trọng và đối mới công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức, coi 
nó như một nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống 
chính trị của chúng tá. Bên cạnh đó, cân quan 
tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trong 
đời sông nhân dân (như việc làm, tinh trạng 
bất công, phân hóa giàu nghèo, đơn từ khiếu 


_kiện...), giải quyết kịp thời các điểm nóng đ để 


không gây thành bùng nô xã hội, làm mật ôn 
định chính trị. 

Trong điều kiện mở cửa với thế giới bên 
ngoài, cân tăng cường cảnh giác với âm mưu 
"diễn biến hòa bình” của bọn đề quốc và kiên 
quyết trần áp những hoạt động phá hoại, Bây 
bạo loạn, lật đổ của bọn phản động trong và . 
ngoài nước ; chống văn hóa phẩm độc hại tư 
bên ngoài vào gầy "ô nhiễm" tinh thần. Mặt 
khác, phải g1ữ gin bản sắc văn hóa dân tộc. 
Bởi vị văn hóa như cố vấn Phạm Văn Đồng 
nói đông nghĩa với định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Văn hóa là nên tảng tinh thần của xã 
hội, góp phần vào việc giữ ồn định chính trị- 
xa hội, vao việc thực hiện định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Đề giữ ồn định chính trị, thực hiện 
định: hướng xã hội chủ nghĩa còn cần nhạy 
bén và có chính sách đúng trong việc xử lý, 
các vấn đề dân tộc và tôn giáo Ấ 
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Vì 5 TIẾP BỘ Củñ 
PD ñ VIỆT Rm 


HỤ nữ Việt nam có truyền thống lịch 

sử vẻ vang và có những tiêm năng to 

lớn, là động lực quan trọng của công 
cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội. 
Phụ nữ có 2 chức năng lao động - xã hội và 
gia đình hết sức nặng nề. Năng lực, trinh 
độ, vị trí xã hội, đời sống vật chất và tinh 
thần của phụ nữ... có ảnh hưởng sâu sắc 
không chỉ đến hiện tại mà còn đền sự phát 
triên các thế hệ tương lai của đất nước. Vì 
thế, phấn đấu cho sự tiến bộ của phụ nữ ; 
nâng cao vai trò và vị trí của phụ nữ là một 
trong những nội dung quan trọng của công 
cuộc đổi mới và xây dựng đất nước hiện 
nay. 

Sự tiền bộ của phụ nữ không chỉ là lợi 
¡ch riêng của phụ nữ, của gia đình, mà còn 
là lợi ích chung của quốc. gia, của xã hội. 
Do đó, phân đâu cho sự tiên bộ của phụ nữ 
phải được coi là trách nhiệm chung của 
Đảng, Nhà nước, các ngành, các câp, các 
đoàn thể nhân dân, của toàn xã hội và từng 
gia đình. 


Phấn đấu vì sự tiến bộ của phụ nữ có 
nghĩa là phải tạo điều kiện để phụ nữ phát 
huy tốt mọi tiềm năng của mình ; nâng cao 
vai trò, Vị trí và tăng cường sự tham gia của 
phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả 
các mục tiêu : bình đẳng - phát triển - hòa 
bình ; dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
băng, văn minh ; nâng cao chât lượng cuộc 
sông cho phụ nữ. 

Để đạt được những mục tiêu có tính 
chiến lược nêu trên, theo tôi, chúng ta phải 
phần đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ 
thể sau đây : 


VỎ THỊ THẮNG “ 


l- Tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ 
nữ, góp phân xóa đói giảm nghèo. 

Phụ nữ nhất thiết phải được hưởng sự 
bình đẳng về việc làm và thu nhập, đặc biệt 
đối với phụ nữ bị thiệt thòi, phụ nữ đơn thân 
là chủ gia đình, phụ nữ có tuôi, cô đơn, phụ 
nữ tàn tật v.v.. Tạo cơ hội cho phụ nữ có 
việc làm, bảo đảm sự hòa nhập và tham gia 
của phụ nữ vào mọi lĩnh vực hoạt động của 
đời sông xã hội. Phát huy tiềm năng của phụ 
nữ, từng bước đáp ứng nhu câu về tinh thần 
và Vật chất cho phụ nữ. Xóa bỏ sự ngăn cách 
đôi với bộ phận phụ nữ thiệt thòi. 

Muốn thế phải đưa các mối quan tầm 
của phụ nữ vào các chương trình phát triên 
quốc gia ; bảo đảm sự bình đẳng trong tuyển 
dụng lao động nam và„nữ ; xây dựng cơ chế, 
chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho phụ 
nữ tự tạo việc làm. Tăng cường đầu tư nguôn 
vốn hỗ trợ cho chương trình xóa đói, giảm 
nghèo qua các đoàn thê quân chúng (đặc biệt 
là Hội phụ nữ) nhằm giúp đúng, đôi tượng, 
quân lý chặt chẽ nguôn vôn đê triên khai 
hoạt động có hiệu quả. Phát triên chương 
trinh tín dụng, quay vòng vốn. Có những nô 
lực đặc biệt giúp phụ nữ nông dân được bình 
đẳng trong sử dụng tín dụng, vật tư nông 
nghiệp và dịch vụ khuyến nông... lạo điều 
kiện cho phụ nữ dủ không CÓ tại sản thế chấp - 
cũng được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, 
làm dịch vụ, thông qua hoạt động của "Nhóm 
phụ nữ tiết kiệm” từ phong trào "Phụ nữ 
giúp nhau làm kinh tế gia đình". Tạo cơ hội 
cho phụ nữ nghèo học ẬP nâng cao nhận 
thức, trinh độ chuyên môn, kỹ thuật và quan 
lý ; củng cố và xây dựng thêm các trung tâm 


* Phó chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 
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hướng nghiệp, dạy nghề, các cơ sở sản xuất 
dịch vụ, tạo việc làm cho phụ nữ, tạo cơ hội 
cho họ tham gia vào các chương trinh phát 
triển và tăng thu nhập. Nghiên cứu khả năng 
và nhu câu của phụ nữ ngheo, phụ nư bị thiệt 
thòi, đặc biệt là phụ nữ tan tật để xây dựng 
các dự án và chương trình phù hợp, nhằm 
tạo điều kiện cho họ tham gia vào các chương 
trình tạo việc lam có thu nhập thông qua việc 
phân bô nguôn lực vào các hoạt động đặc 
biệt cho phụ nữ. 


2- Tạo điều kiện để phụ nữ được bình 
đẳng trong lĩnh vực giáo dục và xóa mu chữ. 
Nâng cao trình độ của phụ nữ vê mọi mặt. 


Trước hết, phải hoàn thành phô cập giáo 
dục tiểu học, nhất là đối với trẻ em trong 
độ tuôi 6 đến 14. Có biện pháp khắc phục 
tình trạng trẻ em bỏ học, đặc biệt là trẻ em 
gái. Tiên hành nghiên cứu về giới để từ đó 
đưa nội dụng nay vào chương trinh giáo dục 
ở các câp. Đông thời, phải đâu tư thỏa đắng 
cho chương trình xóa mù chữ và các hoạt 
động tiệp theo đề hạn chế việc tái mù chữ. 
Thường Xuyên kiểm tra các chương trinh xóa 
mù chữ để bảo đảm tính liên tục của nó. Có 
- chương trình xóa mù chữ cho phụ nữ dân 
tộc 1t người, phụ nữ vùng núi, phụ nữ nông 
thôn, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng khó 
khăn... Phấn đấu đến năm 2000 thanh toàn 
xong nạn mu chữ, trước hết là đối với phụ 
nưử trông độ tuôi từ 15 đến 35. Thành lập 
quỹ hỗ trợ tài năng nữ, đặc biệt la trong lĩnh 


vực khoa học kỹ thuật, khuyến khích. phát. 


triên dịch vụ phục vụ đời sông, chế biến thực 
phẩm nhằm giảm bớt khó khăn cho phụ nử. 
Động viên phụ nữ tham gia học aghê và hoạt 
động khoa học kỹ thuật, ứng dụng các công 
nghệ mới. Có chính sách thích hợp đối với 
phụ nữ trong tuyển sinh, đào tạo và đào tạo 
lại nghề nghiệp, nhất là đối với cán bộ nữ 
Ở cƠ SỞ, Ở những vùng sâu, vùng Xa, vùng 
có nhiều khó khăn và đối với phụ nữ của 
các dân tộc thiêu số. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 
về số lượng cán bộ nữ được đào tạo, bồi 
dưỡng la 20%. 

3- Cải thiện điều kiến chăm sóc sức khỏe 
của phụ nữ và trẻ em. 

Phấn đấu tăng ngân sách cho v tế và phúc 
lợi xã hội. Tiên hành điều tra, nghiên cứu 


5P, 


về thực trạng sức khỏe phụ nữ đê có cơ sở 
xây dựng chương trinh vi sức khỏe phụ nữ 
Việt nam đền năm 2000. Tăng cường sự chỉ 
đạo của chính quyên các cấp, đây mạnh hoạt 
động của các đoàn thế nhân dân và tô chức 
xã hội, tạo thanh phong trào toàn dân chăm 
sóc sức khỏe. Tích cực triên khai chương 
trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, có ưu tiên 
cho phụ nữ và trẻ em, chương trinh tiềm 
chủng mở rộng, chương trinh chông suy dinh 
đưỡng, loại trừ thiếu máu suy dinh dưỡng Ở 
bà mẹ có thai và trẻ em đưới Š tuôi. Đẩy 
mạnh hoạt động tuyên truyền phòng chống 
các bệnh lây lan qua đường sinh dục, đặc 
biệt là hiểm họa AIDS. Chăm lo cải thiện 
điều kiện lao động của phụ nữ, giảm nhẹ 
cường độ lao động, tạo điều kiện cho phụ 
nữ chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi, giải trí. 


Tăng cường công Lác thông tin về dân 
số. Thực hiện giáo dục dân số với nội dung 
thích hợp cho từng đối tượng, trong đó có 
chương trinh dành. riêng cho trẻ em gái và 
nữ thanh niên. Củng cô và nâng cấp hoạt 
động của mạnø lưới kế hoạch hóa gia định, 
bảo đảm an toàn, thuận tiện và đều khắp. 
Đẩy mạnh đa dạng hóa các biện pháp tránh 
thai theo yêu cầu của người sử dụng ; giảm 
tỷ lệ nạo phá thai nhằm bảo đảm sức khỏe 
cho phụ nữ. Vận động nam giới tích cực thực 
hiện tốt kế hoạch hóa gia đình. 


4- Phát huy vai trò của phụ rrữ, tạo điều 
kiện cho phụ nữ tham gia một cách bình đẳng 
vào các lĩnh vực phát triên kinh tê quốc đân. 


Cân quân triệt quan điểm bịnh đẳng về_ 


giới trong việc lập kế:hoạch, đề án và ban 
hành các chủ trương, chính sách ở mọi cấp. 


mọi lĩnh vực. Tạo điều kiện cho phụ nữ được 


tiệp cận với thông tin, quá trình đôi mới công 
nghệ và quản lý cũng như thị trường Và Các 
nguồn lực, tăng cường sự tham gia vào các 
hoạt động phát triền trên cơ sở bình đẳng 
với nam giới. Cải thiện điều kiện làm VIỆC 
và bao đảm phúc lợi cho lao động nữ. Triển 
khai và kiểm tra giám sắt việc thực hiện bộ 
Luạt lao động, đặc biệt là chương về lao động 
nữ. Có biện pháp cụ thể khuyên khích _phụ 
nữ tham gia đào tạo, đào tạo lại và hỗ trợ 
việc làm cho phụ nữ đã được đào tạo. 
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5- Nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ 
trong việc tham gia vào bộ máy lãnh đạo, 
ft vân va ra quyết định. 


Trước hết cần nâng cao nhận thức về 
quyên con người của phụ nữ và tầm quan 
trọng của việc phụ nữ được tham gia một 
cách đầy đủ và binh đẳng trong quả trinh 
ra quyết ‹ định ở gia định cũng như cộng đồng 
và các câp lãnh đạo cao hơn. Đông thời với 
điều đó cân bảo đảm cho phụ nữ được đào 
tạo nâng cao trình độ năng lực tham gia vào 
quá trình ra quyết. định. Ở mỗi lĩnh vực, ở 
mỗi cấp đều tạo điều kiện thuận lợi cho phụ 
nữ tham gia vào quá trình ra quyết định. Tăng 
tỷ lệ phụ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo. 
Phần đâu tăng ty lệ phụ: nữ được tín nhiệm 
bầu vào cơ quan dân cử cát cấp.. Đối VỚI 
các bộ, ngành có đông nữ phân đấu để có 
phụ nữ đủ tài đức tham gia vào bộ máy lãnh 
đạo chủ chốt. Các cơ quan, xi nghiệp có từ 
30% nữ trở lên nên có giám đốc hoặc phó 
giảm đôồc là nữ. 

` Tãng cường giáo dục nâng cao nhận thức 
về quyên phụ nữ. Tiếp tục tuyên truyền và 
triên khai thực hiện Công ước của Liên hiệp 
quốc về "Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt 
đôi xử đối v với phụ nữ” (CEDW). Tiến hành 
giáo dục một cách rộng rãi với nội dung mới 
nhằm nâng cao nhận thức về nguyên nhân 
sâu xa của những hành vi bạo lực đối VỚI 
phụ nữ, đặc biệt đối với trẻ em gái. Kiểm 
tra, giảm sát việc thực hiện luật pháp, chính 
sách có liên quan đến quyên lợi của phụ nữ 
và trẻ em. Bảo đảm cho phụ nữ, đặc biệt 
đối với phụ nữ bị thiệt thòi, phụ nữ hồi 
- hương, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, được 
hưởng quyên bình đẳng pháp lý và được bảo 
vệ như tât cả mọi công dân khác trong xã 
hội. 

6- Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia 
hoạt động xã hội, góp phân phòng ca 
các tệ nạn xã hội. 


Làm chuyển biến về nhận thức và vận 
động phụ nữ tích cực tham gia công tác xã 
hội. Thu hút các tầng lớp phụ nữ tích cực 
tham gia phong trào TP sông văn minh và 
các hoạt động bảo vệ an ninh tô quốc. Phổ 
biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Nhà 
nước về cuộc vận động toàn dâu than giả 


phòng chống tệ nạn xã hội. Có biện pháp 
xử lý thích đáng đối với những kẻ tô chức 
bán dâm và mua dâm. Nghiêm trị những kẻ 
phạm tội loạn luân, cưỡng hiếp, ‹ đặc biệt là 
cưỡng hiếp : các trẻ em gái. Cung cập các dịch 
vụ hô trợ và tư vấn thích hợp giải quyết các 
tệ nạn xã hội. Đây mạnh các hoạt động phối 
hợp trong công. tác vận động Cai nghiện ma 
túy ; giúp đỡ các gia đình có thành viên là 
tệ nạn xã hội Kịp thời khắc phục hậu quả. 
Nâng cấp, mở rộng và xây dựng các trung 
tâm giáo dục phòng chông tệ nạn xã hội. 
Tổ chức dạy nghề, giới thiệu và tạo việc làm 
cho phụ nữ, đặc biệt là nữ thanh niền. 


7- Xây dựng gia đình no âm, bình đẳng, 
tiền bộ, hạnh phúc. 


Tổ chức tuyên truyền một cách rộng rãi 
trên các phương tiện thông tin đại chúng 
quan điểm nhận thức mới về vẫn đề gia định. 
Đưa vấn đề gia đình thành nội dung giảng 
dạy trong các trường học. Trang bị những 
kiên thức cơ bản trong việc tộ chức cuộc sông 
gia đình. Các cấp chính quyền CƠ SỞ có trách 
nhiệm hướng dân phát triển kinh tế hộ gia 
định, chăm sóc và giáo dục trẻ em, xây dựng 
nếp sông văn hóa và mồi quan hệ trách nhiệm 
của các thành viên trong gia đình, cải thiện 
điều kiện dinh dưỡng của nhân dân, vận động 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Lên án 
những hành vị bạo lực trong gia đình, đặc 
biệt, đối với phụ nữ và trẻ em gái. Chính 
quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể cần 
có biện pháp bảo vệ, giúp đỡ, hỗ trợ các nạn 
nhân của tệ bạo lực gia đình và xã hội. 


§- Phát huy Vai frô của phụ nữ trong 
VIỆC quản lý Ỷ môi trường và nguôn tự nhiên, 
đóng góp,vào sự phát triển bên vững và cải 
thiện điệu kiện sông. _ 

Về vẫn đề này, cần chú ý đẩy mạnh tuyên 
truyền giáo dục trong nhân dân M thức vệ 
sinh môi trường (xây dựng hồ xí, giêng nước, 
buông tắm, hô rác hợp vệ sinh). Phát triên 
mạnh mẽ chương trình quôc gia về cung câp 
nước sạch, nhất là ở các vùng núi và đồng 
bằng sông Hồng, sông Cửu long. Nhà nước 
có kế hoạch từng bước cung ứng đầy đủ 
nguôn chất đốt, vận động phụ nữ tham gia 
quân lý và ngăn chặn nạn phá rừng. Trang 
bị những kiên thức cân thiệt và tạo cơ hội 
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bình đăng cho phụ nữ trong việc quản lý các 
hệ sinh thái, giúp phụ nữ có điều kiện tham 
gia một cách bình đẳng vào các dự án, các 
chương trình và chính sách phát triển bền 
vững vẻ môi trường. Từng bước, Nhà nước 
nên có chính sách cho dân vay vốn để làm 
nhà, trong đó chú ý ưu tiên phụ nữ thuộc 
các đối tượng bị thiệt thòi, phụ nữ nghèo, 
phụ nữ đơn thân... 

9- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 
truyền nhằm nâng cao nhận thức vê quyên 
bình đẳng nam nữ va ca ngợi phẩm chất, 
truyền thông tốt đẹp của phụ nữ Việt nam. 

Khuyến khích và tạo điều kiện cho phụ 
nữ nói lên những vẫn đề và mối quan tâm 
của họ trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Đồng thời, các phương tiện thông tin 
đại chúng có trach nhiệm phản ánh đúng đắn 
và đầy đủ vai trò và vị trí của phụ nử trong 
xã hội với tư cách là thanh viên tham gia 
một cách bình đăng vào quá trình phát triên. 
Tăng cường trao đôi thông tin giữa các lĩnh 
vực, các địa phương trong nước, giữa các 
nước trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu 
nhăm chia sẻ kinh nghiệm về các vân đề có 
liên quan đến phụ nữ. 

10- Đảm bảo sự tram gia bình đẳng của 
phụ nữ vào quá trình củng cô và xây dựng 
nên hỏa bình. 

Tăng cường giáo dục về hòa bình và ý 
thức bảo \ vệ an ninh Tổ quốc bằng các chương 
trinh giáo dục đa dạng và thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng đê nâng cao 
nhận thức của xã hội nói chung và của phụ 
nữ nói riêng về việc giữ gìn hòa binh, hạn 
chế xung đột, ngăn chắn bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em. Tạo điều kiện cho phụ nữ ở 
mỗi cấp độ khác nhau tham gia vào các hoạt 
động vì hòa binh : phát biêu quan điểm, tham 
gia hòa giải Và giải quyết xung đột, tham 
gia bàn và ra quyết định các chính sách về 
quốc phòng, an ninh... Nha nước và các địa 
phương cân có biện pháp kịp thời giúp phụ 
nữ, trẻ em là nạn nhân của các cuộc xung 
đột, chiên tranh. 

11- Nâng cao năng lực của bộ máy hoạt 
động vì sự tiên bộ của phụ nữ Việt nam. 

Cũng cố tổ chức, đưa hoạt động của Ủy 
ban quồc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt 
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nam vào nền nếp và hoạt động có 2 hiệu quả. 
Chỉ đạo hoạt động của mạng lưới chân rết 
của Ủy ban tại các bộ, ngành và địa phương. 
Ủy ban cần có sự phối hợp chặt chẽ với Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt nam và các bộ, ngành 
liên quan tăng cường kiêm tra, giám sát, 
hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện luật pháp, 
chính sách của Nhà nước có liên quan đên 
quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em. Tăng 
cường quan hệ hữu nghị, hợp tác phấn đấu 
vì mục tiêu bình đẳng - phát triển - hòa bình. 


Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam cần có 
nhiều hình thức đào tạo, huấn luyện nhằm 
nâng cao năng lực, trinh độ và khả năng quản 
lý, tô chức điều hành của cán bộ Hội phụ 
nữ các cấp. Đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động của Hội đề đáp ứng yêu câu của 
công cuộc đổi mới và nguyện vọng của quần 
chúng phụ nữ. Tăng cường kiểm tra, giảm 
sát việc thực hiện luật pháp, chính sách có 
liên quan. đến quyên lợi của phụ nữ, trẻ em . 
để kịp thời có những biện pháp cần thiết - 
nhằm bảo vệ quyên lợi người phụ nữ. Duy 
trì, mở rộng và phát triên mỗi quan hệ hữu 
nghị, hợp. tác trên cơ sở đó thụ hút sự quan 
tâm và hỗ trợ của quốc tế đối với phụ nữ 
trong các hoạt động phát triên. 


Củng cố mạng lưới Ban nữ công Tông 
liên đoàn lao động Việt nam ở các câp. Cải 
tiến nội dung và phương thức hoạt động của 


- Ban nữ công nhằm đem lại lợi ích thiết thực 


cho nữ công nhân viên chức, từng bước đáp 
ứng nguyện vọng của lao động nữ. 
b4 


k *% 


Công cuộc đối mới đã và đang tạo điều 
kiện phát huy cao nhất mọi tiêm năng của 
phụ nữ. Với sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, 
ngành, đoàn thể và sự hô trợ của các tô chức 
Liên hợp quốc, các tô chức quốc tế, quốc 
gia, các tô chức phi chính phủ, chúng ta hy 
vọng đến năm 2000 sẽ từng bước khắc phục 
được những tồn tại làm cân trở sự tiên bộ 
của phụ nữ Việt nam. Vai trò, vị trí của phụ 
nữ Việt nam chắc chắn sẽ có những tiến bộ 
đáng khích lệ, tạo đà cho chúng ta bước vào 
thế kỷ 21 với tư thế mới Cl 
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PHỤ NỮ NGHỀO Ở ĐÔ THỊ HIỆN NAV 


Ự nghiệp đổi mới của nhân dân ta đã và 

đang thu được những thành tựu to lớn, 

có ý nghĩa rất quan trọng. Riêng về mặt 
xã hội, có thể nói thành tựu nôi bật là đời 
sống của nhân dân đã được cải thiện TỔ TỆ(. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần quan 
tâm giải quyết. Trong đó, đáng chú ý nhất 
là sự phân hóa giàu nghèo trong các tầng 
lớp dân cư. Trong những gia đình nghèo, 
thông thường phụ nữ là người phải gánh chịu 
những khó khăn, vất vả nhất. Làm rõ thực 
trạng, nguyên nhân và tìm những giải pháp 
đê giúp đỡ những gia đình nghèo nói chung, 
gia đình phụ nữ nghèo ở đô thị nói riêng, 
là một công việc thiết thực, có ý nghĩa hiện 
nay. Với mong muốn góp phân làm sáng tỏ 
vấn để này, đầu năm 1995 ban tổ chức cán 
bộ thuộc Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ 
Việt nam đã tiên hành khảo sát tại 5 phường 
thuộc ba thành phố và một thị xã ở miền 
Bắc là : phường Tân mai, phường Nguyễn 
Trãi (Hà nội) ; phường Sở dâu (Hải phòng); 
phường Văn miêu (Nam định) ; phường Yết 
kiêu (thị xã Hà đông). Năm phường này tuy 
có đặc điểm khác nhau, thể hiện tính đa dạng 
của các loại phường đô thị Ở nước ta, nhưng 
có một điểm chung là : thuộc loại phường 
nghèo và ở ven đô hoặc xa trung tâm của 
đô thị. Sau đây là một số kết quả mà chúng 
tôi rút ra được qua đợt khảo sát: 

1- Đặc điểm kinh tế - xã hội của người 
phụ nữ ngheo ở đô thị. 

+ Về nghề nghiệp. Nghề nghiệp xã hội 
của các gia đình phụ nữ nghèo đô thị nói 
chung rât đa dạng, bao gồm cán bộ trong 
các cơ quan nhà nước, những người làm 
nghề tự do và cả những người không nghề 
nghiệp (xem bảng thống kê dưới đây) : 


NGÔ THỊ NGỌC ANH ° 


(Đơn vị tính %) 


nhà nước nước nghè 


Tân mai . 
Nguyễn Trãi 
Yêt kiêu 

Sở dâu 
Văn miều 


Với những gia đình nghèo đô thị mà 
người phụ nữ đóng vai trò trụ cột cho thấy: 
32,9% là hưu trí, mất sức ; 27,4% làm dịch 
vụ buôn bán ; 18,5% nội trợ gia đình ; 10,7% 
là công nhân viên nhà nước ; 10,5% là lao 
động giản đơn Œ). Một vẫn đề cần lưu ý là, 
tât cả những phụ nữ được phỏng vấn đều 
chưa đên tuôi 55, tức là họ vê hưu non hoặc 
nghỉ theo chế độ 176/CP. Như vậy, những 
người phụ nữ trong các gia đình nghco hầu 
hêt là không có việc làm hoặc làm các công 
việc giản đơn như bán hàng rau quả lặt vặt 
hoặc bán nước chè. Những người lao động 
giản đơn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cầu 
xã hội ở đô thị, nhưng lại chiếm tỷ lệ rất 
lớn trong số những người nghẻo, trong khi 
đó sô lượng công nhân viên nhà nước thi 
ngược lại. Vân đê này có thể lý giải được 
vị khi đang làm việc trong các cơ sở của 
nhà nước hoặc tư nhân họ vẫn có thu nhập 
thường xuyên và đủ bảo đảm cuộc sông, 
còn sô công nhân trong biên chế nhà nước 
bị liệt vào nhóm nghèo thường là do những 
cơ quan mà họ đang công tác thiếu hoặc 
không có việc làm. Một điểm khác đáng 
quan tâm là, những người phụ nữ đã về hưu 
non hoặc mất sức chiêm tỷ lệ cao nhất trong 
những gia đình nghèo được khảo sát 


* Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 

(*) Tất cả những số liệu, bảng biểu trong bài này được trích 
trong cuốn Số liệu khảo sát nhu câu của phụ nữ nghèo thành 
thị do ban tô chức Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 
xuất bản, tháng 3-1995 
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Mhên Ngày quáa tố phụ nữ ®$-8: 


(32,9%). Phân tích nghề nghiệp trước khi 
về hưu của số phụ nữ này, chúng tôi thấy 
hầu hết các chị là công nhân. Điều đó chứng 
tỏ nữ công nhân vê hưu non, mất. SỨC, CUỘC 
sống gặp rất nhiều khó khăn. Tiền trợ cấp 
¡t, bệnh nghệ nghiệp hoặc sức khỏe yêu cùng 
với không có khả năng tìm việc làm đã cân 
trở họ trong việc cải thiện cuộc sông. 

+ Thu nhập và chỉ tiêu của gia đình phụ 
nữ nghèo đô thị. Kết quả khảo sát các gia. 
đình phụ nữ nghèo ở 5 phường nêu trên cho. 
thấy : phường Nguyễn Trãi và Yết kiêu thu 
nhập bình quân tính theo đầu người là: 
98.000 đ/tháng ; phường Tân mai : 90. 000đ/ : 
tháng ; phường Văn miều : 67.000 đ/tháng; 
phường Sở dầu 66. 000. đ/tháng. Nếu sọ sánh, 
với kết quả khảo sát của Tông cục thống kê 
và Viện xã hội học (ở Hà nội, TP Hà Chí. 
Minh số hộ có thu nhập bình quân. tính theo: 
đầu người 120.000 đ/thàng ; các đô thị khác, 
100.000 đ/tháng xêp vào loại nghẻo), thì, 
những gia định phụ nữ nghèo, mức thu. 
nhập binh quân còn thấp hơn nhiều. Tiền 
thu nhập hãng tháng được chi dùng vào, 
nhiều việc khác nhau, trong đó .chi tiêu. 
cho tiền ăn là nhiều nhất. .Tùy theo từng, 


địa phương, mức sống, thời giá và thu : 


nhập của mỗi gia định mà họ chỉ tiêu, 
khác nhau. Cụ thể là : phường Nguyễn Trãi. 
tiên ăn hết 5 050 đồng/người/ngày ; phường : 
Tân mai 4 600 đồng/người/ngày ; phường 
Sở dâu 3 840 đồng/người/ngày ; phường Yết. 
kiêu 3 400 đồng/người/ngày ; phường Văn 
miều 3 300 đ/người/ngày. Ngoài việc chi. 
cho tiền ăn hăng tháng, còn phải chỉ nhiều. 
khoản tiên khác như : nước, điện, nhà Ở, vệ . 
sinh, an ninh, tiên học. cho con. và khám. 
chữa bệnh cho cả gia đình. Trong các khoản , 
chị đó, có hai khoản chi lớn là tiên học cho . 
con và tiền điện. Mức chỉ này ở từng địa 
phương cũng có khác nhau. Chăng hạn, mức 
đóng tiên học cho con bình quân hằng tháng 
ở Hà nội là 44 500 đ, trong khi đó ở Nam 
định chỉ hết 14 000 đ. Một điều rất đáng 
quan tâm là, việc chỉ tiêu cho học tập của 
con phụ thuộc vào nghề nghiệp và mức sống 
của môi già định. Những gia đình mà bô 
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mẹ đều làm ở khu vực nhà nước thì chỉ tiền 
cho con đi học cao (52 000 đ), trong khi đó 
những gia đình cả bố mẹ không có việc làm 
chỉ chỉ 15 000 đ. Như vậy, nêu lấy học vấn 
là một điều kiện cơ bản, là chìa khóa để có 
thể nâng cao khả năng tìm việc làm, nâng 
cao thu nhập, cải thiện đời sống thì đối với 
những gia đình nghèo không phải là dễ › dàng¿ 

Chiếc vòng luân quân : nghèo đói dân đến. 
thất học và thất học lại dân đến sự nghèo 
đói luôn luôn bám lấy những gia đình nghèo. 
Do đó, một trong những chính sách xã hội. 
cho việc xóa đói. giảm nghèo hiện. nay. là 
phải có chính sách thu tiên học thích hợp, 
cho các gia đình nghèo, nhất là các gia BIẾN, 
thuộc diện chính sách xã hội... „ 


. Trong quá trình nghiên cứu về thu nhập. 
và chỉ tiêu hằng tháng của phụ nữ ngheo đô. 
thị, chúng tôi còn thấy, chị có 8%;sô, gia. 
đình bảo đảm cân đối được giữa thu và chỉ,, 
số còn lại thu không đủ chị, trong đó có. 
59% số gia đình thụ chỉ đủ chi dưới 70%. 
Sự thâm hụt thường xuyên này được giải 
quyết bằng cách đi.vay (người vay Ít nhất, 
là 100 000 đ/năm ; cao nhất là 3 triệu, 
đồng/năm). Nguôn vay được phân bô như 
sau : 44,3% của bà con, họ hàng , 29,4% là, 

của hàng xóm, lắng giêng ; 20% là bạn bè;; 
6,3% là các tổ chức đoàn thê. Những số liệu. 
này cho thấy, sự giúp đỡ những gia đình. 
phụ nữ nghèo chủ yêu vẫn do họ. hàng. bạn. 
bè, xóm giêng. Mặt khác, trong thực tê, việc. 
vận động cộng đồng giúp đỡ người nghèo. 
thường chỉ diễn ra ở địa phương này BIÚP, 
đỡ địa phương khác mà chưa có Sự vận động 
người địa phương giúp chính người địa 
phương. Do đó, cách làm này cũng hạn chế 
hiệu quả của việc xóa đói giảm nghèo ở đô 
t]? 17a 1 8 vý Szổ Ti cvố 3 

+ Điều kiện ăn ở, sinh hoạt của các gia ` 
đình phụ nữ ngheo đô thị. Qua khảo sát có 
35,1% các gia đình ở trong căn hộ l phòng 
của khu tập thê ; 14,9% gia đình sống trong - 
các căn hộ khép kín ; 13,6% các gia đình ở : 
trong các phòng được ngăn ra cho hai hoặc 
ba gia định ; 13% là nhà tranh, tre, nứa lá 


gia đình tự làm lấy. ; 3,4% sống :trong diện 
tích được. cơi:nới thêm: dủa gia đình người 
thận... Diện tích ở của gác gia định pụu nữ 
nghèo ở độ,thị biện nay tính theo đầu người 
không đến nỗi chật chội, nbưng, phân phôi 
không đều.. Có 16,1% gia đình sống: trong 
các, căn. nhà dưới, I0m2; 25% gia đình, sông 
trọng căn phòng 10 - 15 m. ¡ 30,3% gia định 
có.diện tích đ.15 ~ 20, mZ, Diện. la bình 
quân đầu người đ phường Yết kiêu là 5,2mÄ; 
Văn. miệu, 4,9 mi ¿ Nguyễn Trãi : 4 8 m2: $ 
SỞ: dầu 4,5 mỶ ,.Tân,mai 4,2 m.. „ :,. ‹, 
Điều kiện vệ sinh, môi trường Nn cáo 
gia đình phụ nữ nghèo không được bảo đâm. 
Có 66% số gia. đình. phải dùng nhà vệ sinh 
công cộng, 50% gia đình chung nhau nhà 
tám. Nguôn. nước. dùng chủ yêu là nước 
giếng và .nước máy. cộng cộng (52,9% dùng 
nước máy, công cộng và 25, S20 dùng, nước 
giếng), Chỉ có 21,6% số gia. định có nước, 
máy, vào tận nhà. Địa điêm ở của các. gia 
đình phù I nữ nghèo tập trung chủ yếu ở các, 
phượng ven nội,thành, Những phường này, 
cơ sở hạ tâng chưa phát triển đáp ứng với 
cuộc sông ở đô thị, .những công trình công, 
cộng không bảo đảm vệ sinh. Hệ thông công, 
thoát nước thải hăng ngày không bảo đảm, 
phần lớn là những công: nổi hoặc tự thấm; 
chảy tràn. Mỗi khi có mưa bẩo, lụt: lội nước 
không tiêu kịp gây hên tình trạdg ngập ứng, 
bệnh dịch phát triển ảnh hưởng. đến vệ sinh 
môi: trường và SỨC khỏe của các gia. đình. 
Hằng năm có 52,1% số gia đỉnh có người' 
ôm, trong đó 74,8% phải năm viện, . 8% 
phụ nữ ngheo. mắc bệnh mãn. tính. ¡ ‹›-.: .-: 


__ 4 THu'nhập' thấp “cùng với những 1 khoản 

chỉ phí lớn: trong gia đình đã phần nào phản ' 
ánH những: điều kiện sinh hoạt vật chất và 
tỉnh thần hằng ngày của phụ nữ nghèo ¿ ở đồi 
thị. Phương tiện đi lại hằng h#ày của các 
gia, định chủ yêu bằng xe đạp những, trung 
bịnh còn 35,5%. các: gia đình kbông :cớ.xe: 
đạp (riêng phường Nguyên Trãi có tới 48%). 
Tính trưng bình có 28%. gia đình có ti.:vi„ 
chủ. yêu là đen, trắng (Nguyễn Trãi 39,5%.„› 
Sở dầu 17,2%). Tỷ lệ gia đình: có: ra đi ô: 
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còn thấp. (13,4%).: Mặc: dần. sống: ở.đô: thị, 
nhưng dọ thiếu phương. tiện nghe nhìn nên 
những . gia ¡ đình: nghèo: ít⁄năm được. thông 
tin,:do đó: việc.tiếp nhận các chế. độ,Ichỉnh 
sách:cũng: như: hiểu : biệt. về duật pháp còn 
hạn chế; gây khó khăm trong công mụn 


sói thì hành pháp luật của các cập. ., -› 


+ Trình độ văn hớa của phụ nữ nghèo 
ồ4ô thị.'Trình độ văn hóa của phụ nữ nghèơ 
ở đô thị-còn tưởng đối thấp, nhất là ở những 
người ít tuổi: Qua khảo: sắt ở 5. phường, nêu 
trên có 8Ï/7% tốt: nghiệp: cấp: H trổ xuống 
(trong đó cấp Ï' chiếm 31,6%) ;-16,8% tốt 
nghiệp cấp HI:và 1,5% có. trình độ đại học 
(những người này trên;40 tuổi; đã nghỉ. mất 
sức hoặc thiếu việc làm),!./ +... 2i... 


2 +: Nhu: cầu của phụ "nữ hghèo độ thị 
và một sô kiên nghị : ÁN °. 


si Nhụ, cầu. của phụ. nữ nghèo đô thị. 
Nhụ cậu quan. trọng và cơ bản. nhất là tạO 
ViỆC làm chó các thành viên trong, gia đình 
và được vay vốn để thực hiện các dự định. 
đó. Đây l vân đề có ý nghĩa then chốt, chiếc. 
chịa khóa để giảm và xóa đói nghèo Ở Các, 
gia đình phụ nữ đô thị. Qua phỏng, vấn về. 
hguyên nhân dẫn đến. đời sống khó khăn, 
có 36,8% sô gia đình trả lời là do con không 
có việc làm; 31,2% là việc làm và thu. nhập, 
không ổ ôn định ; ,21,1%, do sức khỏe giảm, 
sút và bệnh tật ;; 16,8% dọ nghỉ, hưu, mật, 
việc. Khi trao, đổi VỆ. những dự. định. nhằm, 
cải thiện đời, sống thì hậu. hết đều cho. răng 
cần tập trung, vào những công việc giản đơn; 
không cân kiến. thức ,và, kinh nghiệm nhự :. 
(33, 69%); làm nghề thà công (15, 6%); - làm 
thuê (4, 6%)... Những dự định trên, muốn 
thực hiện được thì điều kiện đầu tiến là phải 
có. vốn: (87,4% gia đình: cho đó là điều kiện 
quyết :định} Ngoài: lý:dơ về. vồn,. làrn. thế ¡ 
nào đề hoạt động của đồng vốn có hiệu. quả: 
là vấn đề quan trọnE. Người phụ nữ nghèo : 
thường chịu khó,:cân: cù, : :nhưng trình độ 
chuyên môn; kinh nghiệmi -sản. xuất, kinh 
doảnh:còh yếu; nhất là trong hền: kinh tế thị 
trường: CGho'nên việc tổ chức phô biến kinh 
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nghiệm cho họ là điều quan trọng. Phải tạo 
cho họ một số công. VIỆC phù hỢp, không 
nên nhắn mạnh vào chăn nuôi, vì chăn nuôi 
ở đô thị trong thực trạng nhà ở và hệ thống 
cống rãnh của các gia đình nghèo này sẽ 
tạo ra nguy cơ ô nhiễm môi trường. 


Đối với các gia đình quá nghèo, không 
có vốn để sản xuất nhưng họ lại không dám 
vay (hoặc không được vay) vì không có gì 
thê chấp. Các tổ chức, đoàn thê cần có chính 
sách thích hợp để giúp họ được vay vốn, 
nhất là các gia đình thuộc diện chính sách. 
Nếu không có biện pháp giúp đỡ, thì nhóm 
nghẻo nhật này sẽ bân cùng hơn và đến một 
lúc nào đó nhà nước phải trợ cấp chứ không 
phải chỉ là cho M 


Một điểm cần lưu ý là : tạo việc làm 
cho phụ nữ nghèo ở đô thị là cần thiết, quan 
trọng nhưng chưa cơ bản nếu như các thành 
viên khác trong gia đình không có việc làm. 
Bởi vì : Thứ nhất, thông thường người phụ 
nữ trong các gia đình nghèo sức khỏe không 
được tốt lắm, họ lại phải làm nhiều các công 
việc trong gia đình, do đó tạo thêm việc làm 
cho bản thân họ chính là bắt họ phải tăng 
thêm cường độ lao động. Điều này càng làm 
sức khỏe của họ bị giảm sút. Thứ hai, nếu 
chỉ tạo công việc cho một mình người phụ 
nữ thi chỉ có tác dụng nhất thời trước mắt 
để giảm. cái nghèo, còn con cái họ, nếu 
không có việc làm thì sẽ là nguôn bổ sung 
vào lực lượng người nghèo sau này. Vân đê 
này chính bản thân người phụ nữ nghèo khi 
được hỏi về nhu câu việc làm, thi không 
một phụ nữ nào chỉ nêu yêu cầu việc làm 
của bản thân minh, mà đều đặt cả hai, thậm 
chí chỉ nêu nhu câu việc làm cho con. 

+ Một số kiên nghị : 

Phân tâng xã hội theo mức sống là điều 
không tránh khỏi trong nên kinh tế thị 
trường. Làm thế nào đề xóa đói, giảm nghèo 
cho khoảng 10% đến 15% (theo kết quả 
khảo sát) các gia đình phụ nữ nghèo ở đô 
thị đang là một chủ trương lớn của Đảng và 
Nhà nước ta. Để góp phân thực hiện chủ 
trương này, trong thời gian trước mắt cũng 
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như lâu dài, chúng ta cần tiến hành đồng bộ 
nhiều việc, với sự tham gia của toàn xã hội. 


Một là, phải tạo ra nhiều việc làm để 
thu hút được lao động dư thừa trong xã hội, 
trong đó có lao động của các gia đình phụ 
nữ nghèo đô thị. Những lao động trong các 
gia đình nghèo thường là lao động chân tay, 
giản đơn, nên muồn sử dụng tôt sô lao động 
này cần phải đào tạo. Đê đào tạo họ không 
thê áp dụng hình thức kinh doanh như các 
trung tâm dạy nghề, mà phải có các mô hình 
tô chức phù hợp với khả năng chi trả của 
họ. 


Hai la, tích cực vận động toàn xã hội 
tham gia vào công việc xóa đói giảm nghèo. 
Phát triên các hình thức giúp đỡ lẫn nhau, 
không chỉ dừng lại việc địa phương này giúp 
đỡ địa phương khác khi có các lý do đột 
xuất như lũ lụt, dịch bệnh... mà cân tạo ra 
các cuộc vận động thường xuyên của chính 
người địa phương giúp đỡ người địa phương. 
Các chủ trương, chính sách cân lưu ý đến 
đặc điểm cơ bản của người nghèo, không 
nên đặt ra những điều kiện bất người nghèo 
phải bỏ ra một lúc quá nhiều tiền để học 
nghề, hành nghề. 


Ba la, cần tuyên truyên, giải thích sâu 
rộng đến các tầng lớp nhân dân (đặc biệt 
trong. các gia đình nghèo) hiêu rõ về vấn đề 
thế nào là có việc làm. Không nên bó hẹp 
tư tưởng : làm việc tại các cơ quan nhà nước 
mới gọi là có việc làm. 

Bốn là, cần tạo điều kiện cho các hộ 
ngheo được vay vốn sản xuất, thời gian cho 
vay nên tương đối dài, vì nếu ngắn quá họ 
chưa đủ khả năng tạo vốn tự có để tiệp tục 
sản. xuất, Cùng với việc cho vay vôn phải 
phố biến kiến thức cho họ đề họ áp dụng 
vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tê cao. 


Năm là, phải tạo điều kiện cho con em 
họ được học tập. Đề coïi em gia đình nghèo 
có khả năng kinh phí theo học, nên có chính 
sách tông thể về tiền học phí của Nhà nước 
chứ không phải đợi vào sự hảo tâm của các 
tô chức từ thiện 
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điêm đã hình thành tử /âu. Rõ nhất được 

thê hiện trong những tác phẩm nghiên 
cứu có tính chất khoa học về lịch sử xã hội 
của nhà nhân chủng học Mỹ L. H. Moóc-gan 
(1818 - 1881). Sau này, chính Ph. Áng-ghen 
đã tân đồng \ và phát triên quan điêm đó trong 
tác phẩm nôi tiếng của minh : "Nguồn gôc 
của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà 
nước” (1884). Từ đó, gia đình là tế bào của 
xã hội được "nhắn 
mạnh như một 
nguyên lý trong nội 
dung lý luận mác xít 
về hôn nhân và gia 
đình. : 

Liên hợp quôc 
khi công bô Tuyên 
ngôn thê giới về 
nhân _quyn (1248), 
ở điêm l6, đã xác 
nhận : "Gia đình là 
yêu tô tự nhiên và cơ 
bản của xã hội và có 
quyên hưởng sự bảo vệ của xã hội và của 
nhà nước”. Còn Hiển chương cộng đồng 
châu Âu (1961), ở phần l, đã ghi rõ : "Gia 
đình với tư cách là tế bào cơ bản của xã hội, 
có quyền được hưởng sự bảo vệ về các mặt 
xã hội, pháp lý và kinh tế thích hợp đề bảo 
đảm sự phát triển toàn _ vẹn của nó” 

Ngày nay, cách diễn đạt "gia đình là tế 
bào của xã hội” đã trở thành quen thuộc trong 
các văn bản của Đảng và Nhà nước ta, trên 
báo chí và cả trong giao tiếp thường ngày, 
không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiẻu quốc 

1a. 

, Nói gia đình là tế bào của xã hội đã bao 
ham sự xác nhận vi trò fo lớn của gia đình 
đối với xã hội. Trong thực tế vai trò này được 
thể hiện thông qua các chức năng của gia 
đình. Gia đình là thiết chế đa chức năng. Các 
chức năng cơ bản nhất là : sinh đề - tái sản 
xuất ra con người, nuôi nắng và dạy dỗ con 
cái, hoạt động kinh tế, tô chức đời sống vật 
chất và tinh thân cho các thành viên gia đình, 
thỏa mãn những nhu câu tâm sinh lý trong 
gia đình... 


( _g1a định là tế bào của xã hội là quan 


Nhân trức 
đâu đủ hơn 
tê #ïa đình - 

tê bào của xã hội 


PHAN THANH KHÔI “° 


__ Gia đình là tế bào của xã hội, là loại cơ 
câu và thiệt chê nhỏ nhát. Nhưng không phải 
vì thế mà nó không có những quy luật vận 
động riêng. Cái khác biệt rõ nhất của gia 
đình với các bộ phận xã hội khác là nó hinh 
thành trong mối quan hệ hôn nhân và "huyết 
thống ; tồn tại và phát triên trên cái nền của 
tỉnh yêu chồng - vợ và tinh thương ruột thịt, 
Do vậy, tác động đến gia đình không thê 
bằng các biện pháp nào đó như đối với các 
cơ cấu xã hội nói 
chung, mà phải có 
phương thức thích 
hợp, lưu ý đên tâm lý 
con người, lợi ích cá 
nhân, sự tê nhị của 
các quan hệ... 

Ở nước ta, gia 
đình, với tính cách là 
“tê bào mới" của xã 
hội mới do nhân dân 
làm chủ, ra đời, một 
mặt kế thừa và chịu 
ảnh hưởng trực tiệp 
của kiêu gia đình truyền thống, I mặt khác gắn 
liên với các quá trình biến đổi cách mạng 
của đất nước do Đảng: ta lãnh đạo. 

Gia đình truyện thông là tổ chức gia đình 
của đông đảo nhân dân lao động thời kỳ trước 
cách mạng. Gia đình này mang nặng tính 
chất phụ quyền và gia trưởng, tỒn tại trên 
cơ sở kinh tê sản xuât nông nghiệp lạc hậu 
và luôn bị đe dọa bởi thiên tai, địch họa ; 
trong thê chế phong. kiến với tổ chức làng 
xã chặt chẽ ; trên nên văn hóa dân tộc và 
còn bị chỉ phối bởi nhiều tư tưởng văn hóa, 
tôn giáo khác nữa. Gia đình truyền thống có 
nhiều nét đẹp cần gìn g1ữ, trân trọng,. nhưng 
cũng có không Í I{ những mặt có tác động tiêu 
cực đến quá trình xây dựng gia đình mới. 

Sau Cách mạng Tháng Tám, các quan 
hệ hôn nhân và gia đình mới đã bắt đầu nảy 
sinh trên cơ sở những chủ trương của nhà 
nước dân chủ nhân dân xóa bỏ những lạc 
hậu, bất công và thiếu bình đẳng giữa nam 
nữ trong quan hệ hôn nhân và gia đình phong 


kiến. Đặc biệt, Hiến pháp năm 1946 và 


* PTS triết học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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hhững' sắc lệrih tiếp theơ tạo nên: ơỡ sở pháp 
lý tiến bộ; khoa hợc cho một chế độ hôn nhân 
gia đìnH tới ở nước ta. Xây' đựng, gia-đình 
mới lúc này là một hhiệm vụ tấp.bách;oủh 
cách 'mạng: Thắng: 3 năm: 1942; khi duộb 
kháng chiên mới. bắt đầu; Chủ tịch Hồ. Chí 
Minh viết tài liệu. "Đời sống: mới": Phầh 
X tà liệu này đành trả lời câu:hỗi gia đình 
mới:2 "nhà kiểu mẫu” (từ cũa Bác dùn#) 
là thế nào. Người:chd: rằng việc xây đựng 
đời sống mới, trong đó có nhà kiêu mâu 
"là một điều cân Kp cho công cuộc cứu quốc 
Vài Kiến quốc”: 

⁄¡uIVới. những cải biến về nhiều ¡ mặt diễn 
ta trong cách mạng dân tộc dân chủ và 
cách mạng xã Hội chủ nghĩa, gia đình nước 
ta cũng đã thay đôi đáng kể, nhưng thành 
tựu oNưa' ñhiễư, chưa thực sự sâu rộng và: 
vững chắc. Đó đó, bước vào thời điểm cuối 
những năm 80, đầu những năm 90, hôn nhân 
và gia đìnH'nước'ta'nảy sinh nhiêu tiêu cực 
đáng lơ: TIBẠI ý Luật hôn nhân và gia đình b 


Đặc biệt lợi ích của gia đình, nhất đà lợi í 
xê:Kinh tế, làm giàu chính: đâng chơi gia 

trở thành động tực mạnh mẽ..:-: /!:::: ‹› :::› 
0: 9 -G1ả định đang từng bước được thực hiện 
đầy - đủ.các chức: năng. cơ:bản của mình với 
sự năng, động và sáng tạo hợn. Vấn: đề;này 
rõ nhất ở hoạt động kinh tế gia đình, mà đặc 
biệt Ở.hơn L1-triệu hộ gia.đình' nông thôn: 
Thành:tựa đầu tiên.của công cuộc đối. mới 
được nhắc đến là thắng: lợi tron# sản:xuất 
nông nghiệp. Sản xuât .nông 'nghiệp: phát 


đình ở mọi tầng lớp. xã hội :được.nâng đà 


| triển khá toàn diện, vấn:đề lương thực:được 


giải quyết tốt, năm 1995 sản lượng lương 
thực đã đạt 27,5 triệu tấn: Gia đình nông dân 
trở thành đơn vị kinh tế tự chủ. Phát triểh 
kinh tế dưới dạng hộ gia định đảng là g.. 
thức phổ biến và có hiệu quả Ở nước ta. : 

- Đời sống vật chất và tinh'thần của các 
gia đình phần lớn được: nâng lên; và có: cãi 
thiện một cách rõ rệt (so với mức sống những 
năm trước đôi mới). Một bộ phận' gia đình 


vi:phạm' nghiêm trọng. Điễu đồ tố ñguyên NA (khoảng hơn 10% và xi càng nhiều thêm) 


nhân trực - -Iiệp từ những tác hại của khủng 
hoảng kinh tê + xã hội kéo dài; đỡ hậu quả 
nặng nề của chiến tránh, cũng như ảnh hưởng 
xấu từ bên. ngoài vào ... Nhưng: về: phía chủ 
quan,. có nguyên nhân là vân để gia đình và 
việc xây dựng gia đình mới chưa được chú 
ý đầy đủ. Chúng ta tiến iành'xóa bỏ hủ tục 
phong. kiến, nhưng chưa thật quan tâm đúng 
mức đến: giữ gìn tỉnh hoa văn hóa dân-tộc 
về gia đình. Khi chúng ta hướng vào việc 
xây dựng tĩnh thần tập thê, đã không quan 
tâm đây đủ đến tỉnh cảm hợp: lý của ca nhân 
và gia.đình: Tiêm lực kinh tế gia đình không 
được chú ý khai thác. Trách nhiệm đối. với 
gia đình và văn hóa gia đình chứa có vị trÍ 
xứng đáng. trong nội dung E:39 dục nhà 
trường và luân lý xã hội..' :!. cọ sa 
0, Đại hội lần thứ :ViI của Đảng đã mở ra 
BIAL đoạn phát triên mới của đất nước.. Việc: 
xớa bỏ chế độ: quan liêu bao cắp, mở rồng 
dân chủ,,tỉnh thần "tất cả vì con người ›, nhât 
là:việc đôi mới. chính sách kinh tê, trong: đó. 
chú ý thích đáng, đến kinh tế gia đình..::đã. 
táo động trực tiên đến:xây: dựng gia đình: : 
- Tỉnh cam và ý thức xây dựng gia đình 
của“cá nhân với tính cách:là thành viên gia 
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trở nên glảu cÓ. 1.7 3 GHI n4 IANI 81717) 
bụỤ.. - Cáo, mối quất Bế: tôn gia:đình:đang 
ngày càng được dân chủ:hóa. Y thức :về, tự 
do,binh đẳng trong hôn nhân, và hưởng hạnh 
phúc. cá nhân,của các thành. viên gia, định 
cũng đang tặng lên. Quan hệ dân sự yê các, 
mặt chính tí], kinh lẾ, văn hóa,.. của -BIR ( định 
VỚI CáC cộng đồng và thiết, chế ngoài xã 
nhiều hơn và mang. tỉnh thận bìn| đẳng hơn 
về cả nghĩa. vụ và quyền lợi.. 

—- Kết câu vàc quy mô gia ‹ đình có chiều 
hướng nhỏ đi. Kết cầu gia đình hai thế hệ - 
gia đình hạt nhân tăng lên là một tiền bộ. và 
đúng quy luật (mô hình này ở tả cố hơi cao, 
đến 80%, ít là 60%), Việc tách hộ và kết 

uả thực hiện kế hoạch hóa. gia đình đấ làm 
cho quỳ mô gia đình nhỏ đi. Giảm tốc 'độ 
tăng dân số để nâng tơ chất. lượng sống: 
không phải chỉ là hướng phấn đâu ở rước ta 
mà tòn là tỉnh thần chung: của thời. đại. -!. 

- Những sắc thái; sinh lực mới của gia đình 
là kết quả của công: duộc đổi mới đân nước: 
Mặt: khác, gìa: đình, Việt. nạm. dang: dân, tụ, 
khẳng định vai trò tọ lớn của. mình, trang. 


s xe nh số 6. ổg 


ˆ (1) Hồ Chí Minh : 'Toàn lấn: Nxb Sự thật. Hà nội: 1Ì TYỀY" 
t4. tr 321 HA 
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công éuộé đối mới, đang thể hiện.rõ hơn hình 
hóng của anột cơ cầu xã hội đặc biệt, không 
chị là một, tộ chức tình cảm tâm lý, mà.còn 
tà đơn VỊ kinh tẾ + IỆU dùng, một môi i trường 
vặn hóa-- giáo. dục.. "`. 
›f ¡:Ông cuộc đôi mới là một quá. á trình thì 
sự nghiệp xây dựng gia đình mới cũng là cả 
mốt quá trình. Những thành tựu, của. công 
Cuộc đối. mới vừa quả ; có ý nghĩa rất quan 
trQng ‹ lã đưa đất nước. ra khỏi khủng hoảng 
ki ¡nh tê - Xã hội, nhưng' một sô mặt vẫn chưa 
| XUẾt củng cố vững | chắc, Nhìn ở bình diện 
Uunš. TiưỚC ta vân ở ở tròng tình trạn: một 
tước nghèo và kém phát triển. Không . ụ 
những' vấn đề về kinh tế, văn hóa, an ninh... 
còn bứcÍxũc; vấn đề gia ( 1nh Ở nước. tạ còn 
àRiều khó. khăn cần phải giải quyẾt. 
›v IĐỒI! sống nhiều già đình được cải thiệh, 
nhưng: mức: sống nhìn chung vân còn thấp. 
Năm 1993 ở nông thôn còn tới 55;6% sô già 
đình có mức sống dưới trung bình, trong đó 
những. hộ. có ›;:thu . nhập. dưới: 15: kỹ 
gáo/thang/một người (chiếm 25+ 30%)" sô 
gia đình:thiếu đói gay gắt; thu nhập dưới 8 
kg gao/tháng/một :người và thường xuyên 
đót tự ä đên 6 tháng (chiêm 5 - 8%) thường 
tập trung ở Tây nguyên và:vùng núi. phía 
Bặc. Sự phân hóa giàu ngheo giữa các gia 
đình, ngày càng tặng. Và điều đáng chú ý. là 
sự.phân.hóa mang tính tiêu, cực : làm. giàu 
không chính đáng (dọ làm ä ăn phi pháp,. làm 
tồn hại đên gia định khác: vạ cộng đông...), 
nghèo không đáng nghẻp (ỷ lải „ lười biếng.. ) 
và do điệu kiện khách quan (các gia đình 
chỉnh sách, rủi ro.. Tỷ Những khó hăn vê 
Vật chất, tinh thần va mặt. trải của cơ chế thị 
trường đã làm cho đông (iền chì phối và, đriệt 
tiểu các quan hệ tình cảm ở một số gia đình, 
lắm nảy sinh mâu thuần: trọng gia, định và 
thi 'sinh tâm lý "đèn ñhà ái nhà â ây rạng". 
is: Mẫy năm gản đâý, trong số vụ trọng án 
&6:tới 16% là đo mâu thuần 'từ nội bộ gia 
đỉnh gây riên và đối tưởng phạm 1 tội ở tuổi 
18:-¡ 30 chiếm tỷ lệ cdò:' Các hử tụé trơñig 
đưới xinj ma chay; quan'hệ họ mạc thân tộc 
mang tính cúc bộ có chiều hướng: hồi phục: 
Những yếu tố tiêu cực từ ngoài táo động vào 
cũng làm nay sinh nhiều vân đề đáng longai 
cho hôn nhân và gia định nước ta (tỉnh thựC 


- tà nến bộ. Ì ưu 


rdụng trong tỉnh yêu| quan hệ tình đục phóng 
đáng, bạo lực trong B1A‹ đình...). So với trước 
đây, tình hình.ly:hôn còn nhiều và tăng, lên. 
:Chì riêng Hà nội những năm qưa, môi năm 
:ngành tòa ánthụ lý trên dưới 3000 vụ ly hôn, 
đông nhất là ở tuôi 30 đến 50. Nhiều chỉ số 
Về trẻ emrất đáng lơ ngại (1,5 triệu bị khuyết 
:tật,:5O ngàn: sống lang.thang, 6 ngàn em gái 
xmại dâm, 45% trẻ em Suy dinh dưỡng, 2triệu 
em chưa được: đến trường...): Còn:nhiều biểu 
:hiện bất bình đẳng: 'ham nữ trong gia đình. 
Chi tính riêng về cường độ lao động và sự 
hưởng thụ,: nhiều cuộc điều' tra choi thấy 
người phụ nữ, nhất là phụ:nữ nông thôn làm 
việc nhiều, vất vả, nhưng: hưởng'thụ lại ít 
nhất (phụ nữ nông thôn tuổi sinh để-ở một 
số địa phương có thời gian'Ìdo động sản xuẤt, 
niội trợ; nuôi dạy con cái... tổng, cộng rihiểu 
hơn: nam giới gâp:hailầãn}⁄¿ !ô 7 nh th 
Đất nước đang ở.một thời điềm mới đây 
tới. một. bước: công nghiệp hóa xà hiện đại 
hóa: Tắt yếu, Bia đình cũng phải VƯƠN: lên Ở 
mức độ tướng ứng. Do vậy, nhận thức đầy 
đủ hơn về gia đình với tính cách là tế bào 
của' xã tiội, trong Sự nghiệp xây dựng gia 
đình mới ở nước ta cân Dàn lẽ trên các 
hông sau ? Pu với nhi? g SỜ đ 
': - Mô hình gia đình mới biếu gìn 'đình văn 
hóa (nhưthường gời lâu nay) theo các chuẩn 
mực:mà xorcêu ta nêu ra là Anh no, hòa thuận 
b2 f†lny' _ ủa tý 007,45 4 
ni 2Sự âm 'ío của già đình phải đo chính lao 
động. cần tcù sáng Lao của mình làm ra. Sự 
höa thuận phải là kết quả của quản hệ bình 
đẳng giữa các thanh viên, luôn tôn trọng kỷ 
cưởïig và nền: nếp 1a đìnH: Tiến bộ cá nhân 
không tách rời sự tuoi triển của gia đình và 
tiên bộ của xã hội. : _. 
ni =/Thực chất xây dựng! ga dùnh tới: nhằm 
di dựng nên: văn hóa mới, hướng tới hình 
thành cơn'người tới, đối: sông mới :xã hội 
chủ:nghĩá đậm đà bản sắc đân tộc. Chờ nên 
gia đỉnh.*ăn:Hóa Việt nam + li đình hiện 
dại mang bản-sắẽ Việt nam. 2 dị ho 
+:Xây dựng gia. .đình hước ta cần: tiếp tụ 
nắm vững quan điểm trên: Một mặt xác định; 
tuyên trưyền sầu rộng \ đến'các pia đình những 
phong tục: tập: quán: tốt: đẹp dủa dần tộc,Ìcủa 
gia đình:trưyền thống. Mặt khác từng bước 
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Nhân Ngày Quốc tế phụ nứ 6-5 


xóa bỏ những tàn tích lạc hậu về hôn nhân 
và gia đình. Ngày nay, khi giao lưu quốc tế 
rộng mở, phương tiện thông tin hiện đại... 

thì gia đình cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp 
cả mặt tích cực và tiêu cực. Do đó việc tiếp 
thu, chọn lựa, ngăn chặn, dự phòng không 
ai khác đó là trách nhiệm của môi gia đình. 

- Xây dựng gia đình văn hóa vi lợi ích 
cho cả cá nhân và xã hội ; nội dung xây dựng 
mang tính toàn diện, là sự cô găng chung 
của mọi lực lượng xã hội trong nước và có 
cả sự hỗ trợ của quốc tẾ. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước 
có trách nhiệm quan trọng trong quá trình 
xây dựng gia đình văn hóa Việt nam. Gia 
đình văn hóa hình thành và phát triển dưới 
tác động của những chính sách xã hội. Từ 
thực tiền những năm qua, việc xây dựng gia 
đình mới, một mặt, tiệp tục tuyên truyện và 
chi đạo thực hiện tốt các chính sách của nhà 
nước, mặt khác, cần rà soât lại một số luật 
và chính sách để đề nghị bô sung sửa đối 
cho phù hợp. Theo Ban chỉ đạo Năm quốc 
tế gia đình nước ta, thi những luật và chính 
sách cần rà soát lại để bô sung, sửa đổi là : 
Luật ruộng đất, Luật hôn nhân và gia đình, 
Luật thừa kế... , và các chính sách lớn về dân 
số, hộ khẩu, học phí, học bồng, viện phí, 
cán bộ và lao động nữ, nhà ở, các đối tượng 
chính sách... Như vậy, các cơ quan có trách 
nhiệm trực tiếp tham gia thực hiện vấn đề 
này là : Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ lao động, 
thương bình và xã hội, Bộ văn hóa thông 
tin, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt 
nam, Bộ tư pháp... 

Mọi cá nhân trong gia đình đều có nhiệm 
vụ vun đắp cho hạnh phúc giac đình. Tùy theo 
cương vị và điều kiện cụ thể mà cá nhân tham 
gia công việc gia đình cho phù hợp. Khi gia 
đình là đơn vị kinh tế tự chủ và rộng hơn là 
một thiết chế có g1ao dịch dân sự, thi người 
đại diện của hộ gia đình (tức "chủ hộ" - khái 
niệm dùng trong Luật dân sự mới ban hành) 
có trọng trách lớn. Người chủ hộ hay chủ 
gia định trong gia đình văn hóa mới không 
theo đúng nghĩa đen “chủ - tớ” ở các quan 
hệ với thành viên như trong gia đình cũ nữa. 
Họ là đại diện để quản lý, dàn xếp các chức 
năng gia định, và giao dịch dân sự với các 
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thiết chế bên ngoài vì tiến bộ và hạnh phúc 
chung của gia đình. Chủ hộ do vậy không 
hắn là chông hay vợ, bậc cha chú hay con 
cháu, có thê được gia đình bầu ra, hoặc tự 
nhiên hình thành. Đại diện gia đình phải có 
khả năng, trách nhiệm, tỉnh thần dân chủ để 
đoàn kêt gia đình, động viên cá nhân làm 
tốt nhiệm vụ của mình. 

Bên cạnh người đại diện gia đình, phải 
kê đến Vị trÍ người phụ nữ. Người phụ nữ, 
trước hết là người vỢ, người mẹ, là trung tâm 
tình cảm và góp sức nhiêu nhất cho gia đình. 
Không ít phụ nữ là đại diện quản lý gia đình. 
Thực hiện nam nữ binh đẳng, nghiệm chính 
chấp hành Luật hôn nhân và gia đình, bảo 
vệ sức khỏe phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi 
để phụ nữ làm tròn trách nhiệm gia đình và 
xã hội... là những nội dung của xây dựng 
gia đình văn hóa. 

Sự hỗ trợ quốc tÊ cho xây dựng gia đình 
mới ngày càng có ý nghĩa đáng kê. Liên hợp 
quốc, Cộng đông châu Âu, và nhiều tổ chức, 
cá nhân khác ủng hộ và giúp đỡ tỉnh thần 
vật chất cho nhiều chương trình phát triển ở 
Việt nam và có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến 
bộ của gia đình, như : Chương trinh tái hội 
nhập cộng đồng, dân số, chăm sóc sức khỏe 
ban đầu, bảo vệ phụ nữ và trẻ em... tranh 
thủ tối đa nguôn lực bên ngoài là nghệ thuật 
quản lý xã hội và phù hợp với xu hướng quốc 
tê hóa đời sống xã hội hiện nay. 

- Sau nữa, công tác nghiên cứu khoa học 
về vẫn đề gia đình cần tiến hành toàn diện 
và sát thực hơn. 

Mấy năm gần đây đã có những đơn vị 
tổ chức khoa học tích cực tham gia nghiên 
cứu về vấn đề gia đình. Lý luận khoa học 
về gia đình, không chỉ đề : cập đến gia đình 
trong lịch sử mà chủ yếu cần nghiên cứu đến 
gia đình hiện đại trong mối liên hệ g1ữa quá 
khứ - hiện tại - tương lai. Đặc biệt đề cập 
đến vân đề gia đình trong sự nghiệp đổi mới, 
và cần theo đơn đặt hàng của xã hội ; kết 
quả của những đề tài sát thực chính là cơ sở 
khoa học góp phân cho việc xác định đúng 
đăn và kịp thời những chính sách xã hội xây 
dựng gia đình văn hóa hiện nay 


lu Cứu = tre €Ei 


DIỄN BIẾN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 1995 
VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐÁNG NHỚ 


HỮNG kết quả l được trong quản lý, 
điều hành lưu thông, kiềm chế và ôn định 
lạm phát năm 1995, đem lại cho chúng 
ta nhiều điều thú vị và bổ ích. 


Với tình hình giá cả thị trường diễn biến 
phức tạp như các tháng đầu năm 1995, lúc đó 
ít ai tin có thể kiềm chế nhanh chỉ số tăng gi 
thị trường. Chi trong năm tháng, từ tháng giêng 
đến tháng 5, chỉ sô giá cả thị trường đã tăng 
đến 10%, bình quân 2%/thang (riêng tháng 5Š 
tăng 1,8% so với tháng 4). Cứ đà â âY, theo dự 
đoán của một số nhà kinh tế, chỉ sô lạm phát 
sẽ không dưới mức 20%/năm, và rất có thể 
siêu lạm phát. lại trở lại. Trước tình hình khẩn 
thiết như vậy, Chính phủ trong phiên họp 
thường kỳ vào tháng 3 đã đưa ra kết luận rât 
sáng suôt và kịp thời : phải dành vốn cho việc 
mở rộng và phát triển sản xuất, bảo đảm cho 
nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, bên 
vững ; CcOI đây là biện pháp cơ bản nhất để cân 
đối hàng - tiên, kim giữ giá cả. Với tư tưởng 
chỉ đạo đúng đắn và kiên quyết ẤY, mặc dù 
trong tháng 4 và tháng 5 giá cả một số mặt 
hàng như lương thực, thực phẩm, sửa bột, lốp 
xe gắn máy... không giảm, cuối tháng 4 đầu 
tháng 5 lại nổ ra cơn sốt giá xi măng, chỉ số 
giá cả thị trưởng từ tháng 6 đã giảm dân và ôn 
định ở mức bình quân 0,5%/tháng (tính tử 
tháng 6 đến tháng 12- 1995). Kết quả rực rỡ 
này được Chính phủ đánh giá cao trong cuộc 
họp đầu năm mới đây : chúng ta đã kiêm chế 
được lạm phát ở mức dưới 13%/năm và đạt 
tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) từ 9 đến 
I0%/năm, cao nhất so với các năm trước. 


Từ thực tiễn sinh động năm 1995 và tử 
kinh nghiệm chống lạm phát, đưa nền kinh tế 
thoát ra khỏi tình trạng suy thoái kéo dài và 
đạt mức tăng, trưởng kinh tế ngày càng cao từ 
năm 1991 trở lại đây, chúng ta có thê rút ra 


VŨ XUĂN KIỀU 


những kết luận gì nhằm bổ cứu cho việc quản 
lý điều hành nền kinh tế trong NHƯN năm tới? 


1- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ 
giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế, tăng 
tỷ lệ đầu tư trong GDP. 


Trong lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư 
bản đã liên tiếp xảy ra các cuộc khủng hoảng 
kinh tế và không một cuộc. khủng hoảng nào 
lại không chịu ảnh hưởng của lạm phát và suy 
thoái. 

Nếu vào thời ky trước năm 1937 các nhà 
kinh tế cổ điển, tiêu biểu là Ađam Xmít và 
Uy-li-am Pét-ti, cho răng lạm phát là do vi 
phạm trạng thái cân bằng của nên kinh tế và 
chỉ có thông qua thị trường, giả cả mới có thê 
dần dần thiết lập được sự cân bằng đó, thi từ 
sau năm 1937 các nhà kinh tế "tân cổ điển", 
tiêu biểu là Giôn M. Kê-in-xơ và Lê-ông 
Van-ra, lại tiến thêm một bước nữa trong quan 
niệm. Họ Vừa COI trọng sự cân băng của nên 
kinh tế, vừa đặc biệt coi trọng tăng trưởng kinh 
tế và nhân mạnh vai trò của con người, fhực 
chất là sự điều tiết của nhà nước trong quá 
trình thiết lập sự cần bằng và thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tệ. 


Ngày nay, nên kinh tế thế giới đã trải qua 
nhiều thập kỷ thăng trầm, các nhà kinh tế cũng 
đã nghiên cứu phát hiện hàng loạt các mối quan 
hệ, trong đồ môi quan hệ giữa lạm phái và 
tăng trưởng kinh tê, tăng tỷ lệ đầu tự trong 
GDP được đặt ra như một vẫn đề cấp bách có 
ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. 


Ở nước ta, do hậu quả lạm phát và suy 
thoái kinh tế kéo dài, việc thiết lập mối quan 
hệ hài hòa giữa lạm phát và tăng trưởng kinh 
tế, tăng tỷ lệ đầu tư trong GDP, chỉ mới được 
thực hiện từ năm 1991 đến nay. 
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Chỉ số lạm phát, tốc độ tăng trưởng 
va 0$ lệ đâu tư trong GDP 
từ năm I!99† đến năm 1995 


(Đơn vị. 
Năm | - Chỉ số Tốc độtăng | Tỷ lệ đầu tư 
lạm phát . kinh tế "- GDP 
Vy tị 


.. 
86 
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„ha va, 


= Mỗi quan th giữa lạm phát vài[ăng trưởng 
kinh tế, tăng tỷ lệ đầu tư, là môi quan hệ chê 
ước lẫn nhạu : tăng đầu từ quá tức: chịu đựn 

của hền kinh tế cũng cổ nghĩa là tăng chí [ Mí 
säá xưất khủyếh TIÊN, tiềư' dũng... -đà điều 
thường gây tối hgại chờ chống | lạm 'phầt: 'ñ§ược 
lại, kiêm chế lạm phát, khống. chế đầu tử, thắt 
chặt tiên tệ, sẽ'dẫn đến hạn chế tiêu: dùng, kìm 
hãm tốc độ tấng trưởng kinh tế. - --: ?': "+ 


'°° " hành công nổi bật của Chỉnh pHữt ta trồng 
'những hấm dùa chính Íà ở sự điều hành: năng 
đồng, sáng tạo, xử lý khéo léo: và kị thời môi 
quan hệ giữa cựng. và cầu, giữỮ4 da" xuất Và 
tiều dùng. giữa các nguằn vồn trong và ,ngoãi 
nước... nhờ đó đã kiểm chế được lạm \ phát, bảo 
đảm tốc độ tầng trưởng cao, tốc độ đầu tưi 'hgày 
càng lớn. tr SG by bc h . 

.. Thực. tẾ “ước tạ cũng như kinh, nghiệm 
nhiều nước. trên thế giới cho thậy, r môi quan 
hệ giữa lạm ,Phát › và tặng trưởng kinh. tế, tăng 
ty lệ đầu tư Ở mỗi nước và Ở mỗi thời điểm 
khác nhau, thể hiện không giống nhau. c° thể 
khái ki thành: bài trường hợp: saU ; 


sa I- Trường hợp các nước, có nên. kinh tế 
phát triển, tỷ lệ lạm phát thấp (dưới S%/năm). 
Trong trường hợp này, lạm phát không gây ảnh 
hưởng gì lớn đối với tộc độ tăng trưởng kinh 
tê và tỷ lệ đầu. tư (tuy nhiên, nều-lạm phát, tăng 
hoặc giảm nhẹ, có tác động làm cho lãi suất 
thực của ngân hàng cũng tăng hoặc ¿ giảm nhẹ 
thì tất yếu. sẽ dẫn. đến sự tăng ñoặc giảm nh 
ty lệ đầu tư). Ngoài Ta, ' những tắc động tiều 
¬ khắc của lạm phất SẼ không bây ảnh hưởng 
øì lớn cho nên kinh tế.. DI li lIải vv. 


ỏ4 


2- Trường hợp các nước có mức lạm phát 
trung bình (từ 5-9%/năm). Trong trường hợp 
này, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế 
và tỷ lệ đầu tư trong GDP không chỉ có lạm 
phát, mà còn có các yếu tố khác. 


3- Trường hợp các nước có lạm phát vượt 
quá mức trung bình (từ 9% trở lên). Trong 
trường hợp này, nếu lạm phát vẫn giữ được Ở 
mức "cho phép" thi tốc độ tăng trưởng kinh tế 
và tỷ lệ đầu tư trong GDP cũng không bị ảnh 
hưởng lớn; Mức lạrh phát "cho phép”' đượd ch 
toán :căn cứ vào hoàn: cảnh cụ (thê; đặc 
và: thời gian cụ:thể của mỗi:nước: Nó là TÚC 
lạm phát cao, những chưa cao tới mức tác động 
lớn,đến, tăng trưởng kinh, tẾ, Y và tỷ lê đầu tư. 
Khi. đã: xác „định, được. mức. lạm „phát. ,cho 
phép", chị cân .xem nó cao. hơn hay thập hơn 
chỉ số lạm phát thực, tễ dà, chúng ta biê† ngay 
chị số đó tác.động tiêu ,CứC hay tích ,cực đên 
tăng trưởng kinh tệ và tỷ, lệ đầu, LW. ˆ.›;:¡ ¿5 
1i ©Theo dự!báo: cửa các: nhà kinh: tế ở nước 
ta, mức lạm ¡phát cho phép”: ở nước 1a trorig 
thời › gian .1996 --. 2000 ;dao :động :.ở:! mức 
10-8%/năm (giả định:này năm trong dự: kiến 
nên kinh tế nước ta.trong thời gian đó vần ở 
tình trạng lạm phất:cao). Nếu. øiư:được ở mức 
đó (trừ các biên. động ngoại TH -lạm phát sẽ 
không. tác: động: tiêu cực gì lớn: đối với tăng 
trưỡng kinh tê và tỷ lệ: đầu tư ở nướcta (ở Trung 
quốc; nắn 1995:chĩ; số lạm phát là xo những 
Hy trưởng kinh tế vẫn. đạt I0,2%). ‹: Ỷ 


_Nếu kết luận trên là tương đối thính xác, 
cing tả có thê 'Vững tâm hơn khỉ thấy cHỉ số 
ánh ph âất “không đáo động quá mức “cho phép”, 
Ân tổ thể chú ý tìm nguyên nhần lầm siảm tốc 
độ tăng trưởng và bà lệ đầu tư không ch ở lạm 
phát, mã cả ở các yêu tố khác. l0 cu) 


"2: Lạm' phát. và tăng ' BI. là . hai, hiện 
tượng có quan hệ mật thiết nhưng chúng 
không đồng nhất... ,ự 


My BH TETsfN nh: 
ni Sự tác động của “con,pgười: wvao.nên kinh 
tê không thể không tuân theo QUY. Tuậ, khách 
quan. Trong nên kinh tế, thị trưởng, giá cả được 
hịnh, thành thông qua quy | luật cung cậu. Khi 
cung lớn hơn cầu thị giá 'giảm, Ngược lại, khị 
cụng nhồ, Ơn cầu. thí giá tăng. Giá. cả hàng 
hóa, hình thành một cách khách. quan, nhưn 

vận, dụng quy, 'Iuật khách,. ;aduan. n để .XfC qịnh 
chính sách giã cả nhứ thế nảo lại là việc của 


Lị 


Nghiêm: ướt có Phaá điệu 


bộ máy nhà!nwớc, dủa con người: Một chính 
sách:giá:cả hợp|lý sẽ có tác dụyg thức đây sản 
xuất phút triển, tạo công ăn việc làm:cho người 
lao động' và nâng cao thu nhập chờ các tầng 
kớp đân:ừ, kích: thích: tlêu: dùng.' Ngược lại; 

một ohính sách giá'cả không phù hớp sẽ kiút 
hãm : säït xuất, tàm-cho lạm phát, thất nghiệp 
trâm trọng: thêm; - (02Ï 612 - 610120 19c HaUi 

" Lạm phât thường lă dguyên ñhäf dẫn đến 

tăng giá và:tăhg giá cũng cố ảnH Hưởng trở tái 
đến lạm phát, nhưng không phải bất kỳ sự tăn# 
giá nào tũng đừa đến lạntbHát.Tfotig đền:kinh 
tế thị trườNg, ở những: hôi điểm nhất địnH, biš 
miặt hằng này tăn£ †êh, giá mặt hãhg kia giảm) 
xuống "hoặc. dược lại; 'đớ'Iì' điều' kHô' tránh 
khởi. Vấn: đề :quan: trọng đặt rã tà Việc tăng 
Hoặc giảm giá!là đơ nguyên 'ihân khách qua 
Hay: chủ quản của chúng ta, - T10) Huý vì Tưnnh Tại 


li “Điểm vit tình hình diễn biển giã cả ¡ hằng 
hóa trên thị trường năm. 1995 la thầy : giá một 
số mật hàng nhự lượng: thực, “te ` hậm, giá 
dịch” VỤ.. - thường tặng \ vào, các tháng đầu năm 
(nhất là dịp Tết nguyên đán). là dọ Tượng tiên 
mặt tung ra thị trường khá lớn (un lượng, tiền, 
thưởng tiền tiết kiệm của nhân dẫn để chỉ tiêu... 
cho ngày tết...), dân đến sức mua của nhân dân 
tăng lên, trong khi đó khả năng cung, ứng về 
hàng 'hóa lại cỗ' hạn: Riêng mặt làng lương 
thực, thực phẩm; trốhg hai năn 1994 - 1995 
giá tăng cao hơn nhiều so với:chỉ số lạm phát 
; Ø đậy ngoài nguyên nhân: chủ quan,do quản 
lý, điệu. hành; Jựu :thông thiếu nhạy ,bén,: chặt, 
che : và kiên quyết (như cập cô-ta xuât gạo quá 
mức, buôn lậu gạo ở các tỉnh biên gIỚI +. 9) cọn, 
có nguyên nhân do giá cánh kéo giữa các mặt 
hàng 'côn: nghiệp và Höng nghiệp ngày càng 
dbãng f2; khiến chó thị trường: tự nó lập lại thể 
tương quan về triặtbằng' diã g1ữa Các mặt hằng 
của đại: ganh kịnh tế: chủ yêu này. Tất nhiên, 
hiện nay giá một, số. mặt, hàng hông sản. vân, 
chưa. bu đặp được. chị pháya công sức của người ) 
nông dân. bỏ ga;.yÌ vậy, cân có sự trợ. giá của, 
nha. nưỚc,.. sạc di nolb gu TỐC Tả ft)" 4 0 

vP Trong 'điều: kiện:nhất: định, và. ở: nức: độ: 
nhất định,tăng giá sẽ làm trầm -trọng. thêm lạm: 
phát. (3,các nước kinh tế. phát triển, lạm phát, 
thập, dưới 5%/nặm, thì việc tặng giá cục, bộ, 
chỉ ảnh hưởng nhẹ hoặc không ảnh hưởng đến 
mặt băng giế chủng “Những ởnhửng nửớc cđang t 


L_ VI; Tiêu Ôi snh ii ) THUUN rên (72) [T1EI 


pháp triển, có:£ÿ lệ:lạm. phác .éRÒ nh Ở: nước. 
ta, thì bất cứ một “cơn sốt" giá cục bộ nào cũng 
có thể góp phần làm oho chị số giá cả thị trường 
tăng lên,một cách,đáng, kể. Chẳng hạn "cơn 
SỐU'.,Ki,măng cuối tháng 4, đầu,tháng ,ð năm 
{995 :,giá xi măng từ 500,000, đồng. đã tăng 
lên 900 000: đông, rồi 1,7 triệu,đông/tần.,|àm 
cho tông mức giá thị 1rường tháng 5 tăng, I,8%; 
so. với.tháng 4. -Việc đây giá xi mãng lên quá 
cao. đã,làm cho một, sô- công trình xây dựng 
phải ngừng hoạt động, nhà nước. phải tôn thêm, 
hàng, trăm tỉ đồng đê duy tt một sô công trinh 
xây,dựng,:cơ, bản, ;chưa..kê đến các thiệt hại, 
khác. :- 4 7) tai GIẢ bị CI g2 va 
„ 1:Nhìn-:chung giả: một số mặt:hàng nănh 
1994 tăng cao hơn năm: | 994 : lương thực tăng 
206%; thựcphẩm- 9,3% ,;.vậtiiệu:xây.dựng-› 
I7,6% ; chất đốt -I1,2% ; dịch vụ':: 98%. „l 
Giá: tặng, nhự vậy không hoàn toàn;do rhúng 
ta phát hạnh thêm tiền mặt hoặc để cho.tốc độ 
phát hành, tiện. mặt. vào ưu thông;sao, hơn tộc 
độ tăng giá, mà chủ yêu do khấu quản lý, điều, 
hành; lưu thông chưa tột. (vẫn còn những, hiện, 
tượng như độc quyền, đầu, cơ, buôn. lậu,.ghìm; 
“hàng tăng giá...). Điều này gây tác hạt không 
ít cho nên kinh tế và làm trâm trọng thêm lạm 
phát (nhất là ở các tháng đầu hã ăm !P94) 


Tuy nhiên cần thấy : bền cạnh: một số mặt 
hàng giá tăng. cao, có những ' mặt hàng giá 
không. tăng, thậm chỉ còn giảm. -Đặc biệt, 
chủng ta đã kiềm chế giá vàng và giá đô la 
Mỹ một. tách có kết ( quả : năm 1005 giá vắng 
giảm 3%, giả. đô-la Mỹ giảm chút Ít Nhiều 
nhà kinh tế cho rằng chỉ số tăng. giá hắn 1994 
là 12 ,J% cũng có tighĩa' sức muả của đồng tiền 
giấy đã giảm 12,7%, và' 'hhư vậy, Về thực chất 
giá vàng năm 1995: giảm tới Í5, ,7% . Và nếu 
lấy: vànglàm bản vị, thì đứng về một góc độ 
nào đó, sự ' giảm giá của nó đông nghĩa với sự: 
tăng giá của, động tiện 8iẦY, (tất nhiền, wễ, mặt 
lý luận, vấn,đề này còn, có. nhiều ý kiến khác 
nhau), .Đây là tivi. giả, thể hiện khá chính 
xắc kết quả thực lên chính sách tiện tệ trong. 
năm, 1995. Kết quả này tạo tiên đề vững chặc 
cho việc kiêm chệ ổn định. lạm phất trong kế 
hoạch 5 năm 1096 - '2000.` 


(nữ thức ï tế nhất triển Kính “tế, "điều hành 
thị đường' giã cả, kiểm chế, ổ n định lạm ¡ phát 


ì 
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Nghiên sưu - Yrae đổi 


năm 1995, có thể khái quát thành hai vấn đề 
Sau : 

- Bản chất của lạm phát là sự mất cân đối 
giữa cung và cầu, giữa tông giá trị hàng hóa 
và dịch vụ với tông số tiền giây hiện có trong 
lưu thông. Những năm qua chúng ta đá chú ý 
xử lý thận trọng và có kết quả mối quan hệ 
trên. Trong chính sách tiền tệ, chúng ta đã có 
những chủ trương và biện pháp thích hợp như: 
nắm chắc, khống chế, kiêm soát và quản lý 
chặt chẻ lượng tiên giấy trong lưu thông ; đây 
nhanh vòng quay của đồng tiên, bảo đầm cung 
Ứng với mức cô găng nhất khối lượng hàng 
hóa và dịch vụ ; điêu hòa kịp thời giá cả.. - Đây 
chính là thành công lớn, đánh đấu bước trưởng 
thành của chúng ta trong việc hoạch định và 
điều hành chính sách tiền tệ, kiềm chế và đây 
lùi lạm phát. 


- Do nắm vững nguyên lý lạm phát bao 
Ø!Ờ Cũng dân đến tăng giá, nhà nước đã chủ 
. động hạn chế phát hành tiên giấy, kim giữ tốc 
độ phát hành tiên giấy không đê vượt quá tốc 
độ tăng giá. Nhơ đây mạnh sản xuất và nhập 
khẩu một số mặt hàng cân thiết bảo đảm cân 


Đôi múi... 


(Tiếp theo trang 47) 

Đối với thị trường miền núi, phải kết hợp 
chính sách thị trường với nhiều chính sách 
khác (như thuế, tài chính, trợ giá, chính sách 
xả hội.. .) để thông qua việc cung Ứng hàng 
hóa và khối lượng lưu thông, giúp cho miền 
núi có vùng thị trưởng phát triên đóng được 
vai trò là nhân tố tạo đà và lực hút đối với các 
vùng còn nhiều khó khăn. 


Về đổi mới cơ chê quản lý thương mại 
dịch vụ, theo tôi, cần : 

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và 
điều hành của cơ quan quản lý nhà nước các 
cấp đối với hoạt động thị trường và thương 
mại theo hướng : tực hiện vai trò thông nhật 
quản lý nhà nước của Bộ thương mại đối với 
toan lĩnh vực thương mại, dịch vụ. 

+ Tô chức hoàn thiện bộ máy quản lý 
thương mại dịch vụ từ trung ương đến quận, 
huyện. 
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đối giưa tiền và hàng, nhờ sử dụng tốt các 
nguôn vay trong nước và các khoản vay ưu đải 
của nước ngoài để cân bằng thu chi ngân sách, 
nên năm 1995, mặc dù giá cả một sô mặt hàng 
có tăng, nhưng mức lạm phát vân được kiềm 
chế, ôn định. Để chặn đứng và đầy lùi tình 
trạng siêu lạm phát, đê thoát ra khỏi cái vòng 
luấn quấn "tiền ra - giá lên - giả lên - tiền ra.. 
thực tê chúng ta đã phải mật nhiều năm mày 
mò, rút kinh nghiệm, và có khi đã phải trả giá 
đặt. 

Tỉnh hình kinh tế, g1á cả Ở nước ta trong 
thời gian tới chắc còn diễn biến phức tạp, bởi 
hiện nay lạm phát vẫn Ở mức cao, hàng hóa 
sản xuất trong nước chưa dồi dào và chưa đủ 
sức cạnh tranh với hàng nhập ngoại. Thực tế 
này đòi hỏi chúng ta phải hết sức tỉnh táo, tôn 
trọng và vận dụng sáng tạo các quy luật khách 
quan, thiết kế một hệ thống các giải pháp toàn 
điện : vừa cơ bản lâu dài, vừa kịp thời ứng 
phó với các tỉnh huống đột biến, không đê 
những khuyết điểm do chủ quan trong quản 
lý, điều hành thị trường giá cả gây ra, ảnh 
hưởng xấu đến tình hình phát triển chung của 
nên kinh tế C] 


+ Hoàn thiện hệ thống luật pháp, đặc biệt 
là Luật dân sự và Luật thương mại. 


+ Đôi mới kề hoạch hóa ở tâm vĩ mô và 


kế hoạch hóa ở các tổng công ty lớn và các 


doanh nghiệp sản xuât kinh doanh trọng điểm, 
làm cho kế hoạch định hướng thực sự mang 
tính ch¡ đạo. 


+ Các công cụ điều tiết như thuế, giá, tỷ 
giả, cần được thay đối đồng bộ với chính sách 
và cơ chế quản lý thương mại dịch vụ. 


+ Đôi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý 
doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Đối với 
doanh nghiệp không phải quốc doanh cân xác 
định cơ chế bảo đảm quyền tự do kinh doanh 
theo pháp luật. Đối với doanh nghiệp nhà 
nước, cân có chương trình cải cách đồng bộ 
từ sắp xếp lại, đa dạng hóa sở hữu, đến cơ chế 
quản lý vốn, hữu hạn hóa trách nhiệm của 
doanh nghiệp, cơ chế phân phối lợi ích... 


+ Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước 
nhằm tạo môi trường thị trường lành mạnh 


Nghiên sưu - Prae đôi 


Ừ những thành tựu đổi mới kinh tế 10 năm 

qua, thử tim ra những gì có giá trị về lý luận 
để tiếp tục đi sâu đổi mới sao cho có hiệu quả 
hơn, chúng ta có thể thấy nổi lên mấy vấn đề 
chính sau : 


)IØ7 


1- Dứt bỏ tư duy định tính không lợi cho 
sự phát triên của sức sản xuất. 

Chủ nghĩa tư bản trong quá trinh phát triển 
và hiện đại hóa nện kinh tê hàng hóa đã tìm 
ra và sử dụng nhiều phạm trù, quy luật kinh 
tế, các hình thức tổ chức sản xuât và cơ chế 
vận hành kinh tẾ phù hợp. Tất cả những cái 
đó là sản phẩm của kinh tê hàng hóa nói chung 
của sản xuât lớn xã hội hóa, chứ không phải 
là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản. Vì thế, 
cân dứt bỏ kiểu tư duy định tính đối với những 
phạm trủ, quy luật... nói trên, Không nên cho 
răng kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường, điều 
tiết thị trường, công ty cổ phân, cô phiêu, thị 
trường chứng khoán, cơ câu tiên tệ phì ngân 
hạng, ‹ "cạnh tranh, v.v. đều là con đề của nên 
kinh tế tư hữu, là "khu vực cắm" đối với nền 
kinh tế công hữu xã hội chủ nghĩa, từ đó tự 
trói tay minh trong tiên trinh đi sâu đổi mới 
đồng bộ thể chế kinh tế ở nước ta. Cái chính 
ở đây là vận dụng chúng sao cho phù hợp với 
thực tiền của đât nước đê phát triên được sức 
sản xuẤt, từng bước xây dựng được nên kinh 
tế hàng hóa hiện đại. 

.2- Kiên trì lý luận kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần : 

Sự tôn tại phô biên của phân công xã hội 
vả sự khác biệt về lợi ích vật chât giữa các xí 
nghiệp, các thực thể kinh tế khác nhau và người 
lao động, đã quyết định bản chất kinh tÊ nưỚc 
ta là kinh tế hàng hóa. Lịch sử phát triển của 
nhân loại cho thây, chưa hề có một hình thái 
xã hội nào là thuân nhất cả. Tất cả mọi hình 
thái xã hội đều có một loại quan hệ sản xuất 
điển hinh - giống như hiện tượng quang phố- 
chỉ phối và ảnh hưởng đền tất cả quan hệ sản 
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xuất khác. Do vậy, khẳng định tính chất nhiều 
thanh phần của nên kinh tê hàng hóa, trong đó 
kinh tê công hữu chiếm địa vị chủ thể, là hoàn 
toàn phụ hợp với lý luận và VỚI nhiệu trình độ 
phát triển khác nhau của sức sản xuất hiện thời 
ở nước ta. Nền kinh tẾ hàng hóa 
ây, đương nhiên có nhu câu 
điều tiết băng ¿ kê hoạch (vị nó 
dựa trên tiên. đề là chế độ công 
hữu) và điều tiết bằng thị 
trưởng (bởi lẽ nên sản xuất 
hang hóa nào cũng đều vì thị 
trường). Đã có kinh tế hàng 
hóa, phải có thị trường để trao 
đổi ; hàng hóa và thị trường vì 
vậy có mỗi quan hệ cá nước với 
nhau. Từ những khía cạnh thực 


tiễn ấy, khái quát lại thành mô 


thức : kinh tế nước ta là nên kinh tễ hàng hóa 


nhiều thành phân dựa trên chế độ công hữu 
là chủ thể, vận hành theo cơ chế thị trường, 
CÓ Sự quản lý của nhà nước theo định hướng | 
xã hội chủ nghĩa. Đó thực sự là một khai sáng 
tuyệt vời của Đảng fa vê bản chất kinh tê xã 
hội chủ nghĩa và cơ chệ vận hành của nó. 
Chính sự khai sáng ấy về lý luận đã đặt nên 
móng cho hàng loạt đôi mới có hiệu quả trong 
lãnh đạo và chỉ đạo kinh tế, trọng thể chế và 
cơ chế vận hành kinh tế và dẫn đến những thành 
tựu lớn nói trên. Mác từng dự đoán răng, một 
khi xã hội đã chiếm hữu tư liệu sản xuât thị 
trạng thái vô chính phủ trọng nội bộ nên sản 
xuất sẽ bị thay thế băng tô chức tự giác có kế 
hoạch... và từ đó, một nên sản xuất được tiến 
hanh theo một kế hoạch định trước là điều. có 
thể thực hiện được. Mác nói như vậy là nhằm 
vào giai đoạn cao của chủ nghĩa xã hội, khi 
sức sản xuất đã phát. triên cao độ và phi đều 
lên các ngành, các vùng của nên kinh tế quốc 
dân ; nó không thể đúng với xã hội ta hiện thời 
khi trình độ phát triên của sức sản xuất còn 
thấp và thiếu cân đối giữa các ngành, các vùng. 
Còn cơ chế kế hoạch mà Mác nói trong dự đoán 
trên là cơ chế kế hoạch trong nên kinh tế sản 
phẩm (hiện vật), nó không thể thích Ứng với 
một xã hội nông nghiệp như xã hội ta đang 
chuyển dân từ kinh tế tự nhiên sang kinh tê 
hàng hóa. Qua sự phân tích này, có thê thấy 
người ta đã hiểu sai như thế nào tư tưởng của 
Mác trong việc cấu trúc cơ chế vận hành kinh 


* Chuyển viên kinh tế, Viện khoa học xã hội tại TP Hồ 
Chí Minh thuộc Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc 


gia 
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Mght0sv torưứu: - Vưne . đới 


tế của xã hội hiện:thực.!Vì vậy, Hơn lúc nào 
hết,: cần khẳng định: sự khai: sáng .vê'lý luận 
nói trên của. Đảng. tả. là cơ sở lý : luận cho Mà 
nghiệp đổi rhới. kinh tẾ. Ở' nước tAic 
¡+ 3-: Kiên -trì cơ" chế điều tiết kết hợp kế 
hoạch: với thị: trường: "`. 


H2 Kết hợp điều' tiết băn hp kế hoạch với điều - 


tiết bằng thị trường là vân đề cốt lõi của cơ 
chế vận hành kĩnh tế, fió'từng được thảo luận 
kéo dãi: trong'nhiềử năm ở nước ta. Đến nay, 
hàư nHư mọi: người đều nhất trí cân và có thê 
kết hợp hai cơ chế điều ' tiết ấy; thị trường và 
kê hoạch không phải là riêu chí để phân biệt 
chử nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội... Vấn 
đề còn chưả được làm'rõ đến nay chỉ là - hoặc 


của thị trường. Thị trường vì vậy trở thành đjể 
xuất phát của việc xây dựng kê: hoạch. Do đã, 
chỉ có cải biến công: tác kê. hoạch trên cơ. sở 
phát huy: đầy: đủ tác dụng của. thị,trưỡng, «#4 
quy luật giá trị, đề bô sung những khiêm, 
khuyết của kế hoạch, khắc phục những khó 
khăn do điều tiết không đúng thị trường gây 
nên, thị kế hoạch mới mang tính thực tê, tính 
cận đỗi và tính hiệu quả. Nhiệm vụ chỉ đạo 


.bằng kế hoạch không phải là à dùng chi tiêu pháp 


lệnh hành chính để bồ trí sản xuât kinh doanh 
của xí nghiệp, : mà là năm vững dự đoán phát 
triển kinh tế, xác định phương hướng và chiến 
lược lớn phát triên kinh tê, tạo hoàn cảnh vĩ 
mô tốt cho kinh tế vị mô phát triền. Phương 


chủ yếu là - kết hợp chúng như thế nào,:lấy,”; pháp chi, đạo bằng kế hoạch chủ yêu là thông 


cái nào làm chính hoặc làm cơ sở ; phương 
thức „phạm ' vị và phương pháp kết hợp ra SaO 
để ¡ mỗi cơ chế đều phát hụy được táo dựng của 
nó, đệ CƠ chế này có thê bô sung cho khiếm 
khuyết của cơ chế kia. `... vo. 


"`. những 'khía tạnh' vừa nều, kết: quả 
nghiên cứu bước đầư của chúng tôi cho thây : 


-—a) Về nhận thức , cần thấy rồ kinh tế xã 
hội chủ nghĩa không. 'phải chỉ là nền kình tế 
(rong đồ còn tôn tại phân nào sản Xuất VÀ trao 
đổi hàng hóa, mà trên toàn cục, nó đã và sẽ là 
nên kinh tẾ hàng hóa dựa trên chế độ công, hữu 
là chủ thể và tồn tại' trong một thời gian rẤt 
đài. Đối với nền kinh (Ê hàng hóa, về khách 
quan, cũng e cân tự: uân Íý có kế hoạch. Song nêu 
ng lý nó bằng kế hoạch pháp lệnh hành chính 

chính thì lại không thích hợp, Chúng ta tửng 
phải trả giã đất cho một. cơ chế như vậy. 


b) Không thể tìm thấy lời giải đáp có luận 
cứ trên mặt bằng của cơ chế. kế "hoạch truyện 
thông, chúng. ta phải cải biến căn bản cơ chế 
kê hoạch ậy t theo hướng thị trường. Không thể 
cứ tú tú bô bổ mãi nó trên gái nên của kế hoạch 
pháp lệnh. hành ' chính, cũ theo hướng “"nới 
quyên nhượng lới", để rồi vẫn. không sao thoát 
khỏi cất vòng luấn c quần : _Puộng thì loạn, kạn 
thĩ SỢ, SỢ lại, thu, thu, lại tắc `. 


.; Đời sống kinh tế hiện. thực mách. bảo ta: 
Hồ sự tỒn tại khách quan của các lợi ích khác 
nhau giữa các chệ độ sở hữu, các ngành, vùng 
vả các tâng lớp nhân dân ; do nhu câu xã hội 
hêt sức phong phú, đa dạng, thị trường. luôn 
biến, động › quan hệ cung câu cũng thường 
xuyên thay ‹ đôi, nên kê hoạch muôn phản ánh 
được thực tế sinh động ây và điều tiết có hiệu 
quả sự vận hành của nên kinh tế, thì nó phải, 
được điều chỉnh kịp thời theo phong vũ biêu 
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qua các chỉnh sách tài chính tiền tệ, thuế khóa, 
tín dụng, đầu tư và thu nhập, vận dụng các đòn 
bây kinh:tế để đạtHới: thục: tiêu của kếihoạch. 
Thông qua kế hoạch: nhà nước) quản lý:tốt' VF 
mô ; thông qua thị trưởng, làm. sông động vị 
mô. Chỉ có kêt hợp như: vậy, mới làm chơ kế 
hoạch: và thị trường:có được tính thống nhất 
nội tại,:mới hạn chế. được mâu : :thuần: giữa 
chúng. Nét, trên toàn bộ.quá trình kết:hợp, th† 
trường tự nó nối lên như là tính thứ nhất. Điều 
tiết ết bằng thị trường,.do đó, đóng vai trò cơ sở. 
- €} Hoàn cảnh xã hội, giai đoạn phát: triên 
CAO ò thấp, trinh độ phútitriển kHác-nhau củh sức 
sản xuât, lĩnh vực kinh tẾ kháo nhạu, v/v. đều 
có ảnh: hưởng lớn đến việc kết: hợp kế:Roạch 
với thị: trường. Vị vậy, trong quá trình đi sâu 
đổi mới, cần căn cứ-vào các nhận tố. Ấy tìm ra 
những hình thức kêt hợp: cụ thể phủ: hợp, như 
kết hợp kế hoạch với'thị tưởng troi\g giải đöạn 
trước công: nghiệp hóa, trong cát đặc khu kinh 
tẾ, trong nông nghiệp v. v.. Nốn: chưng, tróng 
giai đoạn trước cất: cánh, kinh tế hàng Hóa chưa 
phát triển mấy, tác dụng điều tiết: của cơ chế 
thị trường còn yếu wà hạn hẹp thì cần sử dụng 
cơ chế kế hoạch “mạnh”, thôrig qua sự cạn thiệp 
“cứng” của nhà nước để bảo đảm cho hên kinh 
tê phát triển'đúng 'hướng và cân' đối! Nhưng 
sau khi nên kinh tê đã cât cánh; Kinh: tếthànig 
hóa đã phát triển khá, thị trường cũng theo đó 
nhôn vinh lên,:cơ chế điều tiết băng thị trưởng 
dần trở thành. phương thức chủ yêu đề phânbô 
các tài nguyên.kinh tế cửa xã hội, thì cần áp 
dụng cơ chế: kết hợp theo. hướng ::thị: trường 
"cứng" hơn, chính phú: ;mêm".hơni Đằng thời, 
cần đi sâu cải cách tài chính; thưế khóa, lãi suât, 
hối suất, v.v..đê cơ chế điều tiết bằng thị trường 
có điều kiện phát huy đầy đủ tác dụng vốn có 
của nó. Một điều cân lưu.ý.: sự can thiệp. "PP? ỹ 
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của nhà nước ñó¡:trên không có nghĩa là nhà 
nước thay thế vai tfÒ của thị trường, mà chỉ:cóớ 
nghĩa boặc chứ yêu-có:nghĩa là nhà nướe chú 
ý tạo môi trường thuận lợi cho cd chế thị trường 
hoạt động, hay nói một cách khác : Jàm những 
việc mà thị trường. chưa An được: hay làm 
không tốt.. ˆ . 

á- Đột phả quan hệ sản quyền, thúc đậy 
cạnh. tranh. bình đăng, thiết thực chuyên 
biến chức năng của chính phủ, để làm sông 
động xí nghiệp quốc doanh . 

. XI: nghiệp là tế bao. của nên kinh tẾ quốc 
dân, là cơ, SỞ vị mô của kinh tệ hàng hóa. Xi 
nghiệp có sức sông thị toàn bộ nên kinh tế quôc 
dân mới có sức sông, kinh tế hàng hóa mới 
nhộn nhịp. Xây dựng xí nghiệp quốc doanh nói 
riêng và kinh tế quốc doanh nói chung là để 
bảo. đấm cho nên kinh tẾ quốc dân phát triên 
theo định hướng đã chọn và vận hành cân đối. 
Nếu để kinh tế quốc doanh, nhất là xí nghiệp 
quốc doanh làm ăn kém hiệu quả, dẫn tới nhà 
nước bị thua. lỗ, nên kinh tẾ mât cân đối, thì 
khó lường hết, được hậu quả của nó. : 

_ Tuy vậy, không. ít. XÍ. nghiệp quốc li rnÌ) 
nước ta sau. lần sắp xếp: lại .vừửa.qua. vân trong 
tình rạng pháttriển èo uột, làm ăn thua lỗ, hoặc: 
đứng trước ngưỡng phá sản. Một số người nhân: 
đó đã gắn xí nghiệp quốc doanh với hiệu suất: 
kém và muốn tr hữu hóa.nó tuốt tuột. Đó: là. 
một quan niệm sai lâm. Xí nghiệp quôc doanh 
và hiệu suất kém không phải là những cái đồng. 
hành với nhau. Nguyên nhân của tình trạng 
hiệu :suất kém ây có. nhiều. Song, cái : quan 
trọng nhật vẫn là quan hệ sản quyên ở xí nghiệp 
quốc doanh mở hồ, chính quyên: Và KÍ nghiệp: 
bất phân, chức năng sở hữu và chức năng kính: 
doanh bất phân. Những cái đó đã dẫn đên: hậu: 
quả :: mộr là, chính quyền: các cấp thường can: 
thiệp vào:hoạt động sản xuất kinh doanh của: 
xí nghiệp vì lợi ícrcủa mình, làm cho xí nghiệp ' 
khó trở thành người sản xuất hàng hồa độc lập, 
tự chủ ; hai là, câp trên của xí nghiệp thì nhiều, 
song không cô một cấp cự thê nảo trực tiếp 
chịu trách nhiệm về việc tăng giảm tài sản ở 
XI nghiệp, nên sự. ràng huộc tài sản đối với xí 
nghiệp bị: mềm” hóa, khó ngăn chặn được tình ' 
trạng tài sản xỉ:ngbiệp bị vơi cụt dần (do xí; 
nghiệp ăn lạm vảo vôn: hoặc: do bị thất MS I 
nghiêm trọng qua: nhiều .con đường) ; _ba là (' 
khó dựa vào thông lệ của kinh tê: :hàng hóa đề. 
tách quyền sở hữu cuối củng vệ tài sản: VỚI : 
- quyền sở hữu pháp: nhân, hình: thành tài sản" 
pháp nhân do xí nghiệp độc lập chi phối (trên ? 
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danh nghĩa, xí nghiệp là phấp.nhân: kinh tế độc 
lập, song trên thực tê, không CÓ:täải sả: pháp 
nhân độc lập, nên. khó .có thê tự: chịu trách 
NHIẾP: về: lỗ lãU).! 

Đo: vậy, việc: đi sâu cải cách thể chế xÍ 
nghiệp, cần lấy vấn đè quan hệ sản quyên'lầm 
điểm đột phá, tạo cơ sở vì mô cho xí nghiệp 
quốc doanh rự chủ kinh döảnh, Tự chịu lô lãi 
tự ràng Ì buộc, tứ phát rriên trong: sóng gió cạnh 
tranh củá Thị trường: My, BỘ, TH, chữ, yếu 
lồ nho 
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| -a) Xây dựng hệ thống quản lý tài sản quốc 
gia độc lập với. hệ thông, quản lý hành chính 
xa hội từ trung. ượng đên. tỉnh,. thanh phố và 
huyện. Hệ thông quân lý tài sản quộc gia sẽ 
đại diện cho nhà nước thực,hiện các,chức năng 
quản lý tài sản, giám sát: việc, kinh doanh tài 
sản và quản lý việc thu lợi từ: tài sản : thực hiện 
việc phân: câp. quân lý tài sản. trong phạm vi 
theo luật. định. :lrên cơ: SỞ đó, các: câp: thuộc 
hệ thống quản: lý tài: sản quốc gia SẼ ‹giaO' tài 
san do mình quản lý cho các công ty mang tính 
cạnh tranh (công ty đầu tưhay công ty cô phần) 
để họ tổ chức kinh doanh cụ thê, nhằm mục 
tiêu bảo toàn và nâng cao giả trị tầi sản. Phương 
thức giao cớ thể và nên la đầu thầu, lấy tỷ Suât 
lợi nhuận đầu tư cao thắp để chợn hgười trúng 
thầu. Công ty hoặc chủ kinh dơanh: trúng thầu 
có. thê tiến hành 'hoạt động đầu tư (bỏ thầu} 
trên điện rộng, không bị giới hạn bởi khu vực 
hay ngành nghề. Làm như :vậy; chúng ta sẽ 
chăng những mình xác được quan hệ sản quyền 
ở xĩ nghiệp quốc doanh, "cứng” hóa được sự 
ràng buộc tâi sản đốt với Xi nghiệp, ffà còn. 
giảm bớt hoặc chẳm đứt được sự can thiệp của, 
cơ cầu chính quyện đối VỚI, xi nghiệp, làm cho 
xí nghiệp trở thành người sản. xuât kinh doanh: 
hàng hóa tương đổi độc” lập. tỰ chủ, ‹ cô thể tạo 
được cho mình Sức sông, : Am N' 
..b) Tích. cực thực. hiện, chệ độ cộ phần, 
thông qua việc. phát hành cô phiếu, thụ hút các: 
xi nghiệp mua cộ phiệu của nhau, đê lập nên. 
những tập đoàn cô phân lớn có khả năng cạnh: 
tranh hiệu quả trên, thị trường thế giới ; khuyến. 
khích công nhân, viên chức, tự: nhân, tập đoàn, 
xã hội pháp nhân mua cô phiếu của. xí nghiệp: 
hình thanh cơ chế đầu:tư xã hội-hóa và kết cậu: 
sản quyền đa dạng: Đương. nhiên, 'việc:cô phần. 
hóa. đã nêu hoàn toàn không gạt bỏ một sô xí: 
nghiệp lớn không mang tính cạnhtranh, có ảnh: 
hướng quyêt định. đến: sự cân đối toàn quốc,' 
thì những xí nghiệp này vẫn dơ nhà nước độc 
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quyền đầu tự xây dựng hay nắm quyền không 
chê tuyệt đối. 

c) Trên cơ sở xây dựng hệ thống quản ly 
tài sản quốc gia, sẽ thực hiện chê độ ngân sách 
tài chính kép tương ứng : với tư cách là người 
quản lý xã hội, nhà nước thu thuế ; còn với tư 
cách là người sở hữu, nhà nước thu lợi nhuận. 
Phân nguôn thu như vậy sẽ có lợi cho việc 
"chân thực hóa" lợi nhuận của xí nghiệp, tránh 
được tình trạng lời giả lỗ thật. Đồng thời, chún 
ta cũng cải tiền được chức năng của chính phủ 
từ chỗ lấy xí nghiệp làm đôi tượng quản lý 
chính. sang lấy xã hội làm đôi tượng chính 
trọng quản lý vĩ mô. Chính phủ Sẽ CÓ điều kiện 
để thực hiện tốt các chức năng chủ yêu của 
mình như : xây dựng quy hoạch phát triền quỗc 
gia và chính sách ngành nghề đề hướng dân 
các xí nghiệp làm ăn ; làm tôt công tác hạch 
toán, thông kê, kiểm toán ; bảo đảm sự giám 
sát và quan lý hành chính cận thiết đối với các 
thành phần kinh tế trong điều kiện cạnh tranh 
lành mạnh ngày càng phát triên ; cung Cập 
thông tin, phục vụ tư vân ; chuyên hóa và trẻ 
hóa đội ngũ viên chức... Các chức năng mới 
này tự nó đòi hỏi chính phủ phải cơ câu lại bộ 
mây quản lý theo hướng : r?nh giản bộ phận 
quản lý ngành nghệ, tăng Cường cả vê lượng 
và chất bộ phận tông hợp quản lý vĩ mô. 


d) Thúc đẩy cạnh tranh binh đẳng giữa các 
XI nghiệp quốc doanh với nhau, giữa xí nghiệp 
quôc doanh với xí nghiệp tư nhân, xí nghiệp 
liên doanh... , khiến cho sức sống của xí nghiệp 
quốc doanh, được tăng cường hơn. Muôn vậy, 
tri Ớc tIÊH, cần thống nhất nguyên tắc hạch toán 
tài vụ của các xí nghiệp có chế độ sở hữu khác 
nhau ; thực hiện chế độ kế toán giá thành thống 
nhất thích ứng vỚi kinh tế hàng hóa (như cho 
phép tính vào giá thành của xí nghiệp quốc 
doanh các khoản chi có tính chất tiền lương, 
chỉ cho lợi tức tiền vay để hình thành tài sản 
cô định của xí nghiệp, v.v. nhằm "chân thực 
hóa” lợi nhuận của xí nghiệp, qua đó, chính 
xác hóa thuế đóng của XÍ nghiệp), thực, hiện 
chế độ thuế suất thống nhất ; Ạp dụng phổ biến 
thuế giả trị gia tăng. Thứ đện, cân giảm bớt 
đóng góp của xí nghiệp quôc doanh cho các 
phong trào xã hội (như các cuộc thi thể thao, 
người mâu thời trang, thi hoa hậu và â 
hậu. v.v.) ; đơn nhât hóa mục tiêu của xi 
nghiệp quốc doanh (ngoài mục tiêu kinh tế, các 
mục tiều khác như bảo đảm việc làm, y tế, nhà 
ở v.v. lâu nay vân do xí nghiệp lo. có thể và 
nên chuyên cho nhà nước lo thông qua việc cải 
cách chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 
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chờ việc, bảo hiểm y tế, hoặc do nhà nước, xí 
nghiệp và cá nhân cùng lo). 

5. Kiên trì phát triên sức sản xuât và 
sự giàu có chung 


Chỉ có phát triển sức sản xuẤt. mới củng 
cố và hoàn thiện được từng bước chế độ xa hội 
mới và giải quyết được mâu thuận chủ yêu giữa 
nhu câu vật chất, văn hóa của nhận đân ngày 
càng tăng với tình trạng sản xuât xã hội lạc 
hậu Ở các nước này. Nêu xa rời nhiệm vụ phát 
triên sỨc sản xuât, nóng vội chạy theo việc xác 
lập chế độ công hữu thuần túy sẽ không tranh 
khỏi rơi vào chủ nghĩa xã hội không tưởng. 

Muốn phát triển sức sản xuẤt, phải tập 
trung lực lượng phát triên kinh tế hàng hóa, 
coi đó như một, giải đoạn tắt vêu phải trải qua 
trong quá trình xây dựng g từng bước chế độ mới 
xã hội chủ nghĩa. Đảng câm quyền phải chuyển 
trọng tâm công tác vào quy đạo phát triêền kinh 
tê hàng hóa ; kiên trì đôi mới toàn diện, lấy 
đối mới kinh. tê làm trọng tâm. Đặc biệt cân 
lưu ý, do nhiều „nguyên nhân, thê chế kinh tế 
trong thời kỳ đầu xây đựng xã hội mới dễ bị 
xơ cứng, do đó, đôi mới luôn là công tác bức 
xúc. Nó là động lực thúc đây mọi công tác 
khác. Quá trình cải biến mô hình, thể chế kinh 
tế truyền thống. thành mô hình, thể chế kinh 
tế hàng hóa tự nó đòi hỏi phải điều chính nhiêu 
khâu, thay ‹ đổi nhiều chính sách Và giải pháp. 
Thực tế đôi mới Ở nước ta cho thây, khó có 
chính sách và giải pháp nào là toàn mỹ, chỉ 
cân chúng chứa nhiêu nhân tố tích cực hơn, có 
tác dụng thúc đây sức sản xuất phát triên đúng 
hướng là được. Vi vậy, tiêu chuẩn đề đánh giá 
một chính sách hay một giải pháp nào đó là 
tốt hay không, chủ yêu không phải ở chỗ xem 
nó có trong quy định hoặc phù. hợp với quy 
định hiện hanh hay không, mà ở chô xem nó 
có phát triền được sức sản xuất đúng hướng 
hay không. Trong thực tế, có không ¡t giải pháp 
gọi là "vượt rao” ở cơ sở, do tính hiệu quả của 
nó trong việc đáp ứng yêu cầu của sản xuất 
hàng hóa, đã được nhà nước hợp pháp hóa 
thanh những quy định mới. 


Khoa học kỹ thuật là sức sản xuất trực tiếp, 
là nhân tố quan trọng hàng ‹ đầu góp phân thúc 
đây tăng trưởng, kinh tế. Nếu đâu thế kỷ này. 
trong các nhân tô làm tăng trưởng kinh tê, khoa 
học kỹ thuật mới chiếm 5% ; thì đến đầu những 
năm 60, đã chiếm 62%ở Nhật, 60% ở Mỹ, 87% 
Ở Pháp. Vị vậy, muôn phát triển sức sản xuất, 
nâng cao đáng kế năng suât lao động, phai đặc 
biệt coi trọng phát triền khoa học kỹ thuật, đưa 


¬ 


⁄ 
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sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật lên vị 
trí quan trọng hàng đầu ; 'có ý thức xây dựng 
kinh tê, trên cơ SỞ tiền bộ khoa học kỹ thuật 
và nâng cao tố chất của người lao động ; ích 
cực áp dụng mọi biện pháp để mau chóng 
chuyển những thành quả ứng dụng và nghiên 
cứu khoa học thành sức sản xuât hiện thực. 
Đông thời, đê tranh nguy cơ tụt hậu về kinh 
tế do sự tụt hậu về khoa học kỹ thuật gây nên, 
cần đón đầu cuộc cách mạng kỹ thuật mới (với 
ky thuật điện tử và vi điện tử dẫn đầu) băng 
các biện pháp đã tỏ rõ có kết quả : mỠ các 
khu khai thác kỹ thuật : đa phương hóa việc 
nhập ngoại kỹ thuật ; tăng cường vai trò của 
nhà nước trong việc. đây mạnh tiến bộ kỹ thuật; 
miễn thuế cho những hạng mục đầu tư của xí 
nghiệp vào mục đích tiên bộ ky thuật ... Hơn 
lúc nào het, cân thây răng cạnh tranh hàng hóa 
trên thực tế là cạnh tranh về trí lực, cạnh tranh 
về khoa học kỹ thuật và quản lý, nói vắn lại 
là cạnh tranh nhân tài. Do đó, phải đặc biệt 
coi trọng trí thức, nhân tài, nghệ nhân, biên việc 
đó thành tập quán xã hội và có chính sách tu 
đái xứng đáng với tài năng của họ, không để 
rò rỉ chất xám từ quốc doanh ra tư nhân, từ trong 
nước ra nước ngoài. : 

Song song với những việc làm trên, cân 
COI trọng tác dụng của việc xây dựng văn mình 
tình thần đối với sự phát triên của sức sản xuất, 
bởi lẽ hoạt động kinh tế không thê tiền hành 
một cách tự phát, nó là hoạt động cai tạo tự 
nhiên và xã hội do những con người có ý thức, 
có mục đích tiến hành. Tìmh hình chính trị xã 
hột, bộ mặt tỉnh thần của con người, ý thức giác 
ngộ của họ, v.v. đều CÓ tác dụng không t thê xem 
nhẹ đối với sự phát triển củả Sức sản xuât; tránh 
chạy theo văn minh vật chất đơn thuần do sự 
cảm dỗ của kinh tế thị trưởng, để khỏi phải trả 
giá đắt như những nước công nghiệp đi trước 
đã phải trả. 


- Một vấn đề nữa cần phải kiên trì và phần 
đầu gian khô để thực hiện là sự giảu CÓ ChHHg. 
Mác từng chỉ rõ, quan hệ sản xuât nhự thế nào, 
thi quan hệ phân phôi như thế á ấy. Chế độ công 
hữu xã hội chủ nghĩa tạo khả năng thực hiện 
sự giàu có chung trên cơ sở sức sản xuất được 
phát triển cao độ. Đó là đặc trưng bản chất 
cua chủ nghĩa xã hội cân được giữ vững, là 
một tiêu chí để phân biệt chủ nghĩa xã hội với 
chủ nghĩa tư bản. Công cuộc đổi mới nhằm giải 
phóng và phát triên sức sản xuất ¡đang được tiên 
hành ở nước ta, chính là đê biến khả năng ây 
thanh hiện thực. Nếu sức sản xuất phát triền 
mà của cải xã hội không được phân phối công 


bằng, chỉ có một thiêu số cư dân giàu lên còn 
đa số vẫn nghèo khó, tạo nên sự phân hóa hai 
cực, thi đó không phải là chủ nghĩa xã hội. 
Đương nhiền, sự giàu có chung không thê thực 
hiện được đồng đều trong củng một lúc. Nó 
chỉ có thể đạt được sau một quá trinh phần đâu 
gian khô lâu dài, có trước có sau, qua máy con 
đường đã và đang đem lại kết quả bước đầu 
Ở nước ¡a. 

a) Kiên trì phân phối theo lao động, nới 
rộng hợp lý sự chênh lệch về số lượng và chất 
lượng lao động để kích thích và nhân lên tính 


- tích cực lao động của mọi người, tăng thêm của 


cải xã hội, tạo cơ sở vật chất cho sự giàu có 
chung. Trong chế độ công hữu, bộ phận phân 
phối theo lao động phải là bộ phận chính trong 
tông thu nhập của người lao động mới làm cho 
họ quan tâm đến thành quả lao động của mình 
và của xí nghiệp. 


.b) Thực hiện nhiêu hình thức phân phối 
bô sung có tác dụng không thê thay thế trong 
việc thúc đẩy sức sản xuất phát triển, tăng thêm 
việc lam cho người lao động (như có thêm thu 
nhập qua lái cô phân, qua lợi tức...) để khuyến 
khích người có vôn bỏ vôn ra kinh doanh, biến 
vốn chêt thành vốn sinh lợi). Như vậy, một số 
sẽ giàu lên trước, giàu lên mà "không quên 
hàng xóm, bạn bè”, giúp nhau cùng vươn tới 
Sự giàu có chung. 

c) Thanh lập ngân hàng người nghèo để 
giúp vốn cho người nghèo muốn phát triển sản 
xuật, thông qua các hình thức đa dạng như : 
thể chấp, bảo lãnh, tin cậy, trả bằng sản 
phẩm... Sau khi đời sống họ đá khẩm khá, cần 
khuyến khích họ tiết kiệm, gửi tiền vào ngân 
hàng, thực hiện "có đi có lại", để các kênh vốn 
cho vay và đi vay của nhà nước được phong 
phú và thông suốt. 


d) Tích cực sử dụng thành thạo các biện 
pháp kinh tế, hành chính và luật pháp để điều 
tiết thu nhập, đề phòng và ngăn chặn sự phân 
hóa hai cực, như thực hiện thuế suất lũy tiến 
đối với phần thu nhập Vượt mức, v.v.. Tuy 
nhiên, các biện pháp này cân quán triệt tinh 
thần " nuôi gà đẻ trứng chứ không phải "giết 
sgà lấy trứng”, bởi vì nóng vội "rút ruột” các 
cơ sở sản xuất khi chúng vừa mới phất lên, sẽ 
làm cho chúng mai một hoặc #hui chột đi -] 
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INH nghiệm chơ thấy, ở các nước phát 
triển theo cơ chế thị trường đều phải tuân 
theo và vận dựng khôn khéo các quy luật 
kinh tế mà trước hết là quy luật giá trị, quy 
luật cung cầu. Trong nền kinh tế thị trường, 
các yếu tố sản xuất là hàng hóa, do đó đòi hỏi 
khách quan phải có thị trường cho từng loại 
hàng hóa. Trong cơ cầu thị trường của các 
nước kinh tế phát triển, bên cạnh thị trường 
hàng hóa tiều dùng, còn có thị trường tư liệu 
san xuât, thị trường sức lao động, thị trường 
dịch vụ - thông tin và thị trường chứng khoán. 
Thị trường chứng khoán (TTCK) là một yếu 
tỐ cầu thành đặc biệt quan trọng của nền kinh 
tế thị trường và nó cũng có đây đủ đặc trưng 
của một thị trường. Nói cách khác, TTCK ra 
đời và tôn tại là một tất yếu trong nên kinh 
tẾ. Đối với nước ta, việc huy động vốn nhan 
rồi của dân cư vào sản xuất, việc thực hiện cô 
phân hóa các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà 
nước, quá trình hội nhập với thị trường khu 
vực và thế giới đòi hỏi phải xây dựng và đưa 
vào hoạt động thị trường chứng khoán. 

Trong những năm qua, Nhà nước ta đã 
phát hành công trái dài hạn từ 5 đến l0 năm 
và những chứng khoán đầu tiên đã được đem 
ra bán. Nhưng do lãi suất _quá thấp và dân 
chúng chưa quen nên mức cầu không đáng kể. 
Bên cạnh đó, Nhà nước dùng biện pháp hành 
chính tuyên truyền có tính cưỡng bức, làm cho 
việc mua công trái trở thành nghĩa vụ, bị coi 
la một thứ thuế nền không mang lại hiệu quả 
mong muốn. 


Mới đây, Nhà nước đã chuyển qua hinh 
thức -grái phiếu kho bạc với lãi suất cao và trái 
;phiếu tai trỢ đường dây 500 kV bảo đảm bằng 
, vàng. Các ngân hàng quốc doanh và cô phân 
cũng phát hành trái phiêu với lãi suất cao hay 
đam bảo bằng vang. Việc làm đó được nhân 
dần bước đầu hướng ứng. Mặt khác, khi phát 
triển kinh tế nhiều thành phân, khu vực tư 
doanh được mở rộng, luật công ty được ban 
hành thì công ty cô phần được phát hành cổ 
phiếu và trái phiếu. Đó là những mặt hàng 
cung cấp cho TTCK. nhưng nó mới chỉ giới 
hạn trong SỐ cán bộ công nhân viền, các tô 
chức kinh tế, chưa bán rộng rãi trong nhân 
dân. Nếu TTCK được tổ chức sớm, việc mua 
bán chứng khoán được dễ “dang, Sẻ tẠO điều 
kiện cho việc huy động vôn đầu tư trong và 
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ngoài nước để phục vụ công nghiệp hóa; hiện 
đại hóa nền kinh tế quốc dân. 

Để chuẩn bị cho việc hình thành TTCK, 
theo tôi, chúng ta cân tiên hành một sô bước 
cơ bản sau đây : 

Ï. VỀ yếu tô con người va bộ máy quản 
lý thị trưởng chứng khoán : 

Hiện nay Nhà nước rất quan tâm tới yêu 
' cầu hình thành TTCK, nghĩa là về mặt lý 
thuyết, yếu tố con người đã phân nao được 
đáp ứng. Tháng 7/1995 Thủ tướng Chính phủ 
đá ra quyêt định thành lập Ban chuẩn bị tổ 
chức TTCK (gọi tắt là Ban chứng khoán). Ban 
này có nhiệm vụ soạn thảo nghị định trinh lên 
Chính phủ phê duyệt việc thanh lập Ủy ban 
chứng khoán quôc gia và quy chế hoạt động 
của Ủy ban đó, chuân bị đội ngũ quan lý cán 
bộ nhà nước, quản lý thị trường, kinh doanh 
về chứng khoán, hợp tác với các nước và tô - 
chức quôc tế trong việc tô chức TTCK ở nước 
ta. 


Nhữ vậy về mặt pháp lý, nước ta đã có 
một bước chuân bị. Vấn đề còn lại là tổ chức 
bộ máy quản lý sao cho có đủ khả năng nhập 
cuộc, lĩnh hội và điều hành TTCK. Bên cạnh 
đó, cần phải khẩn trương đào tạo đội ngũ cán 
bộ dưới hình thức gửi đi học tập, huấn luyện 
Ở nước ngoài. và mời các chuyên gia kinh tế 
nước ngoài vào nước ta tô chức tọa đàm, hội 
thảo. Thông qua đó để bồi dưỡng đội ngũ này 
trở thành những chuyên gia lành nghề về quản 
lý và điều hành TTCK một cách có hiệu qua. 


2. Vẻ hàng hóa cho thị trường chứng 
khoan : 

_Cũng như những loại thị trường khác, 
muôn có TTCK, trước hêt phải có chứng 
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khoán, vị nó là hàng hóa của TTCK. Do đó 
chuân bị hàng hóa cho TTCK là nội dung cơ 
bản có tính quyết định. Hiện nay, trên thị 
trường nước ta củng đã có một sô hang hóa 
(cô phiếu, trái phiếu) như : 

+. Cổ phiêu của các doanh nghiệp. cổ phân, 
bao gồm trên 100 doanh nghiệp cô phân, trong 
đó có 47 ngân hàng thương mại CÔ phân, 2 
công ty tài chính, 2 công ty bảo hiểm và các 
công ty kinh doanh công : thương nghiệp khác, 
tông giá trị trên I 000 tỉ đồng. 


+ Các loại trái phiêu : trái phiếu XI măng 
Hoang thạch phát hành đạt 44,4 tỉ đồng ; trái 
phiếu đô thị xây dựng đường Nguyên Tất 
Thành, TP Hỗ Chí Minh đã phát hành được 
24,7 tỉ đồng ; trái phiếu Ngân Hàng đầu tư 
phát triên đã phát hành được 200 tỉ và l triệu 
USD: và trái phiếu Ngân hàng nông nghiệp 
đã hoàn thành chỉ tiêu 500 tỉ đồng. Ngoài ra, 
còn có trái phiêu kho bạc với lãi suất cao và 
trái phiếu tài trợ đường dây 500 kV đảm bảo 
bằng vàng ước tính trên IOO tỉ đồng. Sắp tới 
Ngân hàng thương mại quốc doanh sẽ phát 
hành trái phiếu quốc tế ra nước ngoài (theo 
quyết định của Thống đốc Ngân hàng nhà 
nước số 139/QĐÐNHI ngày 18-5-1995). 


Tổng giá trị các loại chứng khoán này ước 
tính gần 2 000 tỉ đồng. Nếu so với TTCK các 
nước thì không đáng kể, nhưng nó có ý nghĩa 
đối với một TTCK mới ra đời Ởở nước ta. - 


Đặc điểm của chứng khoán ở nước ta hiện 
nay là mệnh giá lớn (không dưới l triệu đồng) 
chủ yếu là chứng khoán kinh doanh được phép 
chuyển nhượng nhưng rất khó khăn, và người 
mua cô phiếu chưa phải là người dân mà chủ 
yếu là các doanh nghiệp, các tô chức kinh tế. 


Yêu cầu để chuẩn bị hàng hóa.cho-TTCK 
là phải tạo ra nhiều hàng hóa phong phú, chứng 
khoán phải được mua bán tự do, dê dàng theo 
nguyên tắc tự nguyện và có lợi ; đông thời 
phải đi vào quân chúng nhân dân và những 
nhà đầu tư. 


Đề tạo được số lượng hàng hóa cân thiết 


cho TTCK và đạt yêu câu nói trên chúng tôi 
cho răng phải đồng thời thực hiện các biện 
pháp sau : 

- Tiến hành nhanh chóng cô phần hóa 
những doanh nghiệp quốc doanh đã đủ điều 
kiện theo chi thị 204/TTCK. Không thực hiện 
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độc quyền của nha nước và các loại doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh khác có quy mô quá 
nhỏ. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cô 
phần phát hành cổ phiếu huy động thêm vốn. 

- Cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện 
phát hành trái phiếu dài hạn. Chẳng hạn : Công 
ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có thể phát hành 
trái phiều thế chấp ; công ty cỗ phần có phát 
hành trải phiếu có thể chuyển đối được hay 
trái phiếu có thế chấp ; công ty quốc doanh 
có thể phát hành những loại trái phiếu thông 
thường nhưng phải có sự bảo lãnh của Bộ tài 
chính hoặc Ngân hàng đầu tư. 

- Lưu động hóa các loại chứng khoán có 
nghĩa chứng khoán phải đưa ra mua bắn tự do 
và được luật pháp bảo trợ. 

- Chính quyên phát hành các loại trái 
phiếu có mục đích đề thực hiện các cuộc đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển công 
trinh công cộng (chẳng hạn như trải phiếu đồ 
thị đường Nguyễn Tất Thành, TP Hồ Chí 
Minh). 

3. Tổ chức môi giới chứng khoán : 

„ Hoạt động của TTCK trước hết cần những 
tõ chức trung gian chứng khoán. Hiện nay 
nước ta chưa có các tô chức chuyên môn hoặc 
các thương nhân hành nghề môi giới chứng 
khoán và nếu có các tổ chức chưa phát huy 
được tác dụng do họ chưa có lòng tin trong 
nhân dân. Vai trò môi *giới chứng khoán bước 
đầu nên sử dụng các ngân hàng trong nước, 
ngân hàng liên doanh, các công ty tài chính 
và các cơ quan tư vấn đầu tư. Bởi vì chỉ có 
các ngân hàng, công ty tài chính là những tổ 
chức kinh doanh tiên tệ đã quen thuộc và gần _ 


-øũi với dân chúng hay người đầu tư. Đông 


thời chính các tô chức này mới có đội ngũ 
chuyên gia kinh tế nhiều kinh nghiệm, có khả 
năng phân tích và dự đoán khuynh hướng phát 
triên của từng: ngành kinh tế nói chung, từng 
đơn vị kinh tế nói riêng. Do đó, họ có khả 
năng nhất trong vai trò tư vấn cho việc phát 
hanh và mua bán chứng khoán. 

4. Công tác kiểm toán : 

Các doanh nghiệp muốn phát hành chứng 
khoản và đưa chứng khoán ra bán tại TTCK., 
phải công bố công khai các báo cáo cân đối 
tài chính, kết quả kinh doanh và các tài liệu 


43 


Nghiên sứu - Trae đồi 


_——————_——_—ỆỆỆằỀằỆ—Ằ 


có liên quan đến việc phát hành chứng khoán. 
Các báo cáo đó chỉ có giá trị khi đã CÓ sự 
kiểm soát và xác định của các cơ quan kiểm 
toán độc lập. Trên cơ sở công tác kiểm toán 
đó mà Ủy ban chứng khoán quốc gia quyết 


định các chứng khoán của doanh nghiệp nào ' 


được đưa ra phát. hành mua bán tại TTCK. Và 
đó sẽ là những tài liệu chính thức cho các cơ 
quan quản lý điều hành. môi giới chứng khoán 
công bố công khai cho dân chúng và tại TTCK. 


Hiện nay ở nước ta đã có ba công ty kiêm 
toán nhà nước là Công fy kiêm toán Việt nam 
{viết tắt VACO), thành lập năm 1991 ; Công 
ty dịch vụ tư vẫn tài chính kế toán và kiểm 
toán (AASS) thành lập năm 1993 ; Công ry 
kiểm toán và địch vụ từt học thành lập năm 
I994, và một số công ty kiềm toán quốc tế 
cũng đã thánh lập công ty IO0% vốn nước 
ngoài tại Việt nam (E "& Y, KPMG, Price 
Waterhouse, Deloit Touche Tohmatsu ; 
Arthur Andersen ; Copper...). Ngoài ra, còn 
có một số văn phòng đại diện của các công 
ty kiểm toán quôc tê khác. Đây là những công 
ty kiểm toán có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ 
trợ cho việc cô phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước và tạo cơ sở cho việc hình thành TTCK 
ở Việt nam sắp tới. 


3. Thông tin kinh tệ - 


Thông tin kinh tế không phải là một bộ 
phận của cơ quan tô chức quản lý điều hanh 
TTCK, nhưng là một mặt công tác rất cần thiết 
cho các hoạt động TTCK. Bởi VÌ: Công chúng 
chỉ mua cô phiếu, trái phiếu của các doanh 
nghiệp, khi họ đã có thông tin về hoạt động, 
kết quả kinh doanh và khả năng phát triên của 
doanh nghiệp đó. Ủy ban chứng' khoán quốc 
gia quyết định cho phép hoặc đình chi việc 
phát hành chứng khoán đối với một doanh 
nghiệp nào đó cùng phải dựa vào nguôn thông 
tin. TFCK hoạt động bị tác động bởi nhiều 
yếu tố như tình hình chính trị, kinh tế, xã hội 
trong từng thời kỳ... do đó cũng phải có thông 
tin. 

6. Quỹ đâu tư : 

Quy đầu tư là định chế tài chính năm trong 
khái niệm TTCK và là một cơ quan trung gian 
do các nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp hùn vốn 
lập nên. Thông qua TTCK, quỹ đầu tư sử dụng 
nguôn vốn của mình mua chứng khoán. Trong 
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trường hợp thiếu vốn, quỹ đầu tư sẽ huy động 
thêm các nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp thân 
chủ. Hình thức đầu tư của quỹ đầu tư qua 
TTCK là hình thức đầu tư gián tiếp. 


Đồng thời với việc thiết lập TTCK, Nha 
nước cản cho thanh lập quỹ đâu tư và kèm 
theœ‹các quy chế hoạt động của nó. Có thể tổ 
chức quy đầu tư dưới hinh thức các quỹ đầu 
tư rong nước hoặc quỹ đầu tư liên doanh với - 
nước ngoài. Hiện nay có 5 quỹ đầu. tư của 
nước ngoài đã đăng ký hoạt động ở nước ta. 
Đây là yếu tố rất cần thiết giúp ta học hỏi kinh 
nghiệm trong việc thành lập quỹ đầu tư và - 
giúp cho người đầu tư nước ngoài tt tưởng 
mạnh dạn hơn trong việc đầu tư kinh Tàn 
tại Việt nam. 


7. Vệ hệ thông thanh toán : 


Vị hệ thống ngân hang của chúng ta chưa 
có sự nối kết và thông suốt bình thường, việc 
thanh toán còn phiền phức, chậm trề và chưa 
phù hợp với thông lệ quốc tế, cho nên cần sớm 
triền khai nôi mạng thanh toán nhanh trên toàn 
quốc, tạo điều kiện cho các ngần hàng thương 
mại trong nước hòa nhập vào mạng thanh toán 
trên thể giới, trước mắt là các nước trong khu 
vực ASEAN. 

Ngoài ra. hệ thống luật kinh tế của ta còn 
chưa được hoàn thiện nên cần sớin ban hành 
những bộ luật cơ bản cân thiết trong quan hệ 
kinh tế thị tị ường như : luật ngân sách, luật 
ngân hàng, luật kế toán và kiêm toán... Đó là 
nên tảng pháp lý rất cần thiết để hỗ trợ cho 
việc hình thanh thị trường chứng khoán sau 
nay hoạt động lành mạnh và có hiệu quả. 

Tóm lại, quả trình hình thành TTCK phụ 
thuộc vào tiền trinh thực hiện các bước chuyên 
tiếp nên kinh tế nước ta sang cơ chẻ thị trường, 
trong đó việc ban hành và thực hiện các chính 
sách, các chương trinh cụ thể của nhà nước về 
phát triển kinh tế ở mỗi giai đoạn là hết sức 
quan trọng. Các bước đi đến thiết lập TTCK 
gắn liền với việc giải quyết các vân đề liền 
quan đến xây dựng cơ chế quản lý kinh tế mới 
tức là gắn liên với quá trình hoàn thiện cơ chế 
quản lý một nền kinh tế thị trường với sự giám 
sát của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa QC 
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ÔNG cuộc đối mới kinh tế theo. hướng 

phát triên kinh tế hàng hóa nhiều thành 

phần vận động theo cơ chế thị trường có 
sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa đã trải qua g gần I0 năm. Trong 
4 năm đầu tiên của công Cuộc đôi mới, đi đôi 
với cải cách giá cả, việc đổi mới chính sách 
lưu thông và mở rộng kinh tế đối ngoại. đã 
nhanh chóng thúc đẩy hình thành thị trưởng 
thống nhất trong cả nước, cung cầu được điều 
hòa, hàng hóa trên thị trường "phong phú, thị 
trưởng trong nước găn với thị trường thế giới 
và vượt qua được những thử thách và chấn 
động lớn. 

Từ sau Đại hội VỊI của Đảng đến nay, 
'chúng ta đã vận hành nền kinh tế theo cơ chế 
thị trường có sự quan lý của nhà nước. Dù 
răng chưa đạt tới trình độ của một thị trường 
văn minh và hiện đại, nhưng về cơ bản chúng 
ta đa phá vỡ cầu trúc thị trường cũ, tạo các 
điều kiện và tiền đề cho việc phát triển thị 
trường và thương mại dịch vụ theo hướng tự 
do hóa, thực hiện ¡chính sách thương mại nhiều 
thành phần. xóa bỏ về cơ bản những hàng rào 
ngăn cách lưu thông hàng hóa, khuyến khích 
liên doanh liên kêt kinh tế, thực hiện đa 
phương hóa và đa dạng hóa kinh tế đối ngoại, 
nhanh chóng hội nhập. vào thị trường thê giới 
và khu vực. 


Do tác động tông hợp, của các chính sách 
đối mới nêu trên, đang nổi rõ các xu thế vận 
động hợp quy luật chưa từng có trong cơ chế 
kinh tẺ cu : 


Một lá, thị trường nội địa tiếp tục phát 


triển nhanh và mạnh, cả về chiều rộng và bẻ. 


sâu. Lưu chuyển hàng hóa bán l€ tăng 
I5-20%/năm (đã loại trừ yếu tố tăng giá). Bên 
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cạnh một thị trường nhiều thành phần với 
thương nghiệp tư nhân chiếm tý trọng lớn, đa 
xuất hiện nhu cầu hình thành và thực tế từng 
bước đã hình thành các tập đoàn kinh tế - 
thương mại, các hãng công nghiệp - tài chính- 
thương mại và dịch vụ có vai trò chỉ phối trên 
thị trường cũng như có khả năng cạnh tranh 
với các đối tác bên ngoài. 


Hai là, đang hình thành một thị trường 
cạnh tranh thực sự và đầy đủ, không chỉ đơn 
thuần tìm kiếm lợi nhuận nhờ khai thác chênh 
lệch về giá, mà hướng về khai thác nhu cầu 
và thỏa mãn các nhu cầu ngày càng phát triên 
của thị trường. Đồng thời cũng xuât hiện yêu 
cầu có chính sách bảo hộ mậu dịch và chính 
sách thay thế hàng nhập khẩu một cách hợp 
lý. 

Ba là, bằng chính sách giá thị trường và 
tự do lưu thông, khả năng tự điều tiết của thị 
trường ngay càng phát huy. Đối với các mặt 
hàng quan trọng, nhà nước có kế hoạch định 
hướng mang tính chỉ đạo và có những hỗ trợ 
về mặt tài chính, lãi suất tín dụng... nhắm hình 
thành các lực lượng dự trữ sẵn sảng can thiệp 
vào thị trường khi xuất hiện dấu "hiện chấn 
động. Thực tiễn thị trưởng Việt nam cũng cho 
thấy, đối với những mặt hàng thiết yếu, khi 
cung cầu cân đối chưa thật vững chắc, còn 
phải nhập khâu , thì mọi sự tin tưởng tuyệt 
đối hoặc phó mặc cho cơ chế tự điều tiết, đều 
có thê dẫn đến những hậu quả, tiều cực, làm 
thị trường bị hụt hãng và mât ôn định. 


Bốn là, đã bắt đầu diễn ra quá trinh các 
vùng lớn trong nước dịch lại gân. nhau về quy 
mô thị trường, về tốc độ phát triển, về cơ cấu 
và giá cả hàng hóa, dịch vụ các loại : có sự 
đằng bộ hóa trong quá trình phát triển các loại 


* Giáo sư. Bộ thương mại 
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thị trường ; có sự hội nhập nhanh chóng của 
thị trường trong nước với thị trưởng khu VỰC 
và thế giới. Bên cạnh đó, cũng đã xuất hiện 
tình trạng khu vực hóa thị trường ở một số 
khu vực thị trường kém phát triên. 


Trong chính sách và cơ chế quản lý thương 
mại dịch vụ vần còn những mặt yêu và khoảng 
trOng - 


Trước hét, tới nay vấn chưa xác định được 
thật rõ mô hình thị trường và hoạt động thương 
mại của nền kinh tế định hướng xã hội chủ 
nghĩa có những đặc điểm gi và đòi hỏi gì về 
mặt thể chế. chính sách và cơ chế quân lý, để 
từ đó, có thể vừa giải quyết tốt những vân đề 
đặt ra trong bước chuyển, vừa xây dựng từng 
bước cơ chế thị trường đích thực, phát huy hơn 
nữa khả năng tự điều tiết của thị trường. Cần 
đề phòng khuynh hướng trước những khó khăn 
và mặt trái của cơ chê thị trường, lại muốn 
quay về VỚI CƠ chế kinh tế cũ. Mặt khác, do 
không nắm vững đặc điểm của thị trường và 
hoạt động thương mại trong bước chuyển, nên 
để cho quá trình tự do hóa thương mại điển 
ra mà thiếu sự kiêm tra, giám sắt có hiệu quả 
cua nhà nước. 


Thứ hai, chính sách thương mại liên quan 
chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc 
biệt với các chính sách tài chính, tiền tệ, tín 
dụng và cơ chế quản lý trong các lĩnh vực nói 
trên. Sự thiếu đồng bộ của hệ thống chính sách 
và cơ chế quản lý mà điển hình là tình trạng 
thiếu vốn "kinh niên' không được giải tỏa, lãi 
suất vay tín dụng cao so với lợi nhuận có thể 
đạt được, điều tiết từ thuế cao và bất hợp lý,... 
đang thực sự là những lực căn đối với hoạt 
động thương mại sau những thành công của 
tự do hóa lưu thông và giá ca. 


Thứ ba. môi trường thị t ường đòi hỏi một 
hệ thống pháp luật mạnh mà ta chưa có đủ, 
đặc biệt là thiếu những Tđuật rất cơ bản điều 
chinh các quan hệ kinh tế thương mại như luật 
thương mại, luật chống độc quyền, luật bảo 
vệ ngươi tiêu dùng. 


Hệ thống luật pháp chưa hoàn chính cùng 
với hiệu lực quản lý nha nước yếu kém đã làm 
cho mặt trải của cơ chế thị trường có điều kiện 
phát triển. Đặc biệt la nạn buôn lậu, làm hàng 
giả, trốn thuế, kinh doanh trái phép diễn ra 
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phô biến và trong thời gian dài, nhưng chưa 
được ngăn chặn có hiệu quả. 

Thứ rư, trong chính sách và công cụ quản 
lý vẫn còn nhiều yếu tố nửa vời, mang dấu ấn. 
của chính sách và cơ chế quản lý của mô hình 
kinh tế cu. Độc quyện của quôc đoanh còn 
nặng, nhiều yếu tô điêu hành mang tính hanh 
chính tỏ ra thiếu hiệu qua, như xét cấp quota, 
quy đầu mối xuất nhập khẩu... vừa mâu thuần 
VỚI nguyên tắc tự do cạnh tranh, vừa kèm theo 
những biểu hiện tiêu cực, nhưng chậm được 
thay đổi. Các công cụ quan trọng như kế 
hoạch, tài chính, tín dụng không theo kịp sự 
phát triên khách quan của thị trường. Đặc biệt, 
môi quan hệ giữa kế hoạch và thị trường vấn 
chưa được xử lý tốt ; kế hoạch chưa gn. VỚI 
mô hình kinh doanh và hoạt động thị trường, 
chưa đủ tính linh hoạt cần thiết, nên thường 
mang tính định hướng chung chung hoặc na 
ná như kế hoạch cũ (đối với mặt hang trọng 
điểm), do đó không thích ứng được với thị 
trường khi nó có dẫu hiệu biến động, và lúc 
ây thường phải dùng các biện pháp hành chính 
để can thiệp. 

Năm là, công cuộc cải cách về tổ chức và 
quản lý hành chính của nhà nước thực hiện 
quả chậm chạp. Vẫn tôn tại cơ chế " cấp trên 
chủ quản”, vần còn tỉnh trạng nhiêu bộ thực 
hiện quản lý nhà nước về thương mại. Với mô 
hình quản lý ấy, làm sao trảnh khỏi sự trùng 
lắp, chông chéo và bỏ trống trong quản lý 
thương mại va thị trường 2 
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Tiếp : tục đôi mới, hoàn thiện chính sách 
và cơ chế quản lý thương mại dịch vụ, nhất 
là trong điều kiện nên thương mại Việt nam 
đã bước đầu hội nhập với nên kinh tế thương 
mại khu vực và thế giới, là yêu cầu đặt ra câp 
bách. 


Nền tảng cho sự tiếp tục đối mới là sự 
thống nhất vê những quan điểm lớn sau đây : 


I- Thị trường quyết định quy mô vä cơ 
cấu sản xuẤt ; nó trực tiệp hướng dẫn các đơn 
vị kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động và 
phương án tổ chức sản xuất kinh doanh có 
hiệu quả. 


Thị trưởng ở đầu cũng luôn luôn là ý chí, 
quyền lợi của người mua - hiện thân của cầu; 
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là nguôn sống và lý do tôn tại của người bán 
và người sản xuất, chứ không phải ngược lại. 


2- Thị trường, đặc biệt là thị trường trong 
bước chuyển, cần có sự quản lý có hiệu lực 


và có hiệu quả của nhà nước. Mọi khuynh . 


hướng thả nội. đê cho thị trường tự điều tiết 
hoàn toàn đối vỚi những hàng hóa thiết yếu 
cho sản xuất và đời sống, đều có thê đưa tới 
các hậu qua tiêu cực. 


Nhà nước tác động đến thị trường bằng 
chính sách, luật pháp và công cụ kinh tế, và 
bằng cả sức mạnh kinh tế mà khu vực kinh tế 
nhà nước đóng vai trò chủ đạo. 


3- Thực hiện nhất quán nguyên. tắc tự do, 
tự chủ kinh doanh theo pháp luật để phát huy 
và sử dụng được các tiêm năng, tính tích cực 
của mọi thành phần kinh tế phục vụ cho việc 
mở rộng lưu thông hàng hóa và thị trường. 


4- Coi trọng sự đồng bộ, tính thống nhất 
của thị trường trong hoạch định chính sách vĩ 
mô, tô chức hệ thông thương mại dịch vụ và 
chi đạo kinh doanh. 


5- Trong việc tô chức hệ thống thương 
mại dịch vụ, hoạt động kinh doanh thương 
mại và quản lý thị trường, phải đứng trên quan 
điểm găn hiệu quả kinh doanh (tức là lợi nhuận 
SO VỚI đẳng vôn bỏ ra) với hiệu quả kinh tẾ - 
xã hội, khắc phục hơi Xu hướng cực đoan từng 
xuất hiện : coi ôn định thị trường là việc của 
nha nước, nhiệm vụ của doanh nghiệp chi là 
kiêm lời ; hoặc ngược lại, bắt doanh nghiệp 
làm cả chính sách xã hội mà nhà nước không 
có sự bù đắp hoặc tạo điều kiện thỏa đáng. 


Về đổi mới và hoàn thiện chính sách thị 
' tiên và thương mại dịch vụ trong thư gian 

, theo tôi, cân tập trung vào những công 
việc trọng tâm sau : 


I- Hoàn chính chính sách tự do lưu thông 
theo pháp luật ở thị trường trong và với nước 
ngoài. Cân luạt hóa quyên tự do kinh doanh; 
đơn giản hóa và hợp lý hóa các thủ tục về 
đăng "ký và cấp phép kinh doanh. Mặt khác, 
phải chặt chẽ trong việc quy định biểu trưng, 
tên gọi cửa hàng, cửa hiệu, nhãn hiệu hàng 
hóa. bảo đam kinh doanh theo đúng pháp. luật, 
chứ không lộn xôn như hiện nay. Làm rõ thủ 
tục, trinh tự kiểm tra, giám sát thị trường ; bảo 
đam quy trình xử lý hợp pháp khi gặp vi phạm : 


đặc biệt quan tâm chống tham nhũng trong 
công tác hải quan. thuế, quản lý thị trường. 


Với xu thế hội nhập nhanh chóng thị 
trường thế giới và khu vực, vẫn đề tự do hóa 
ngoại thương đang đặt ra cấp bách. 


2- Quán triệt hơn nữa quan điểm thương 
nghiệp nhiều thành phần trong đó quốc doanh 
đóng vai trò chủ đạo. Nhà nước ngày càng tạo 
cho các doanh n ghiệp có được môi trường cạnh 
tranh binh đẳng và cơ hội làm ăn ngang ' nhau. 
Đồng thời, thương nhân cũng có nghĩa vụ thực 


. hiện nghiêm túc việc kịnh doanh theo pháp 


luật, tuân thủ các quy định về thống kê, sô 
sách kế toán, hóa đơn bán hàng... Chính sách 
cân thoáng, nhưng quản lý cũng phải chặt thi 
mới có thê lập lại trật tự thị trưởng và hướng 
tới một nên thương nghiệp văn minh, hiện đại 
và công khai hóa. 


3- Xử lý tốt mối quan hệ giữa kế hoạch 
và thị trường để có được một chính sách cân 
đối tích cực về cung cầu. Đó là chính sách 
cân đối động. gắn vỚI điều hòa thị trường, 
thích ứng với những biến động đài hạn và ngăn 
hạn của thị trường thế giới. 


Đối với thị trường trong nước, chính sách 
cân đối cung câu phải đi liền với việc tạo dựng 
một mô hình kinh doanh bảo đảm cho nhà 
nước có thê điều khiến sự vận động các hàng 
hóa trọng điêm theo. những kênh lưu thông 
hợp ly ; có thể kết hợp sử dụng các chính sách 
hỗ trợ và công cụ điều tiết (như vốn, giá, tý 
giá, quota...) để định hướng, điều chỉnh các 
cân đối, làm cho kế hoạch đối với các hàng 
hóa thiết yếu thực sự là kế hoạch mang tính 
chi đạo. 

4- Trên cơ sở chiến lược thị trưởng nội 
địa thông nhật, có chính sách thị trường phù 
hợp với các địa bàn. Chính sách phải làm cho 
thị trường đô thị trở thành trung tâm sản xuất 
và chế biến, đầu mối tiêu thụ và g1aO lưu, có 
sức hút lớn về thương mại đối với cả nước, 
đối với một vùng hoặc tiểu vùng, có tác động 
hỗ trợ cho các vùng khó khăn như nông thôn. 
miên núi... chứ không phải ngược lại. 


Đối với thị trường nông thôn, tập trung 
giải quyết những khó khăn, như vốn cho chế 
biến và tiêu thụ ; công nghệ thích hợp và thị 
trường cho sản phẩm. 


(Xem tiếp trang 36) 
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cả 


CÔNG TÁC BIỂN PHÒNG 
TRONG TÌNH HÌNH Ơi 


PHAM HỮU BÔNG “ 


ÔNG tác biên phòng bao giờ cũng giữ 

vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp 

- bảo vệ Tô quốc. Nó không chỉ bảo vệ 
đường biên, môc giới, giữ vững chủ duyên 
lãnh thô quốc g gia, bảo đảm trật tự an ninh 
trên các tuyên biên giới, vùng, biển, mà còn 
trực tiếp góp phần giữ vững ồn định chính 
trị, tạo môi trường thuận lợi cho đất nước 
mở rộng hợp tác, hội nhập VỚI cộng đồng 
quốc tế trong xây dựng và phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội theo kịp sự phát triển 
chung của thời đại. | 

Thời gian qua, những thanh tựu quan 
trọng và toàn diện của sự nghiệp đối mới 
trên các mặt xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
đa đưa nước ta ra khỏi khủng hoàng kinh 
tế- xã hội, tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi, 
song-cũng không ít khó khăn mới nảy sinh. 
Lợi dụng "chính sách mở cửa của Nhà nước 
ta, kẻ địch thường xuyên xâm nhập móc nói, 
gây rối vùng biên IỚI, vùng biên, hải đảo 
của ta hòng làm suy yêu, ngăn chặn bước 
đi lên của dân tộc. Các thế lực thù địch ráo 
riết thực hiện "diễn biến hòa bình", tập hợp 
lực lượng công khai hóa, hợp thức hóa đê 
chồng phá ta trên nhiều mặt. Tình hinh trên 
các tuyên biên giới, vùng biển, đảo đều diễn 
biến phức tạp, có lúc rât gay ø gẤT. Trong bối 
cảnh đó, công tác biên phòng đã quán triệt 
sâu sắc đường lối chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, kịp thời đôi mới các chủ 
trương đối sách, đây mạnh công tác vận 
động quân chúng, xây dựng nên biên phòng 
toan dân vững mạnh, đầu tranh có hiệu quả 
chống ' diễn biến hòa bình" của địch, ngăn 
chặn, đầy lùi các hoạt động lần chiếm, xâm 
phạm chủ quyên, tài nguyên, lợi ích quốc 


d5 


Ị 


g1a trên đất liên và biên đảo ; giữ ›ững chủ 
quyền lãnh thô, cải thiện mối quan hệ hữu 
nghị với các nưỚc lãng giêng, xây dựng biên 
giới hòa binh, hợp tác. An ninh chính trị 
khu vực biên giới được giữ vừng, không để 
xây ra các vụ việc đột xuất ; đầu tranh chống 
buôn lậu và các tệ nạn xã hội ngay cảng có 
hiệu quả hơn. Quản lý nhà nước đôi với biên 
giới quôc gia tiệp tục được tăng cường, tạo 
điêu kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân 
dân, phục vụ tốt chính sách mở cửa, phát 
triển kinh tế của đất nước. Việc vận dụng 
và thừa hành pháp luật trong đầu tranh bảo 
vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển 
có nhiều tiến bộ. Việc kết hợp công tác biên 
phòng với tham gia thực hiện các chương 
trình kinh tế - xã hội ở miễn núi và biên 
đảo đã có tác động nâng cao chất lượng nền 
biên phòng toan dân, giữ vững lòng. dân, 
củng cố khối đoàn kết dân tộc. "Phong trao 
quân chúng tham gia bảo vệ chủ quyên lãnh 
thô, chống \ tội phạm có nhiêu đổi mới cả về 
nội dung, hình thức và biện pháp, đem lại 
hiệu quả thiết thực. Có thê nói, công tác 
biên phòng những năm qua đã hoàn thành 
tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyên an ninh biên 
giới, vùng biên của Tổ quốc, góp phân xứng 
đẳng trong các thành tựu chung của công 
cuộc đổi mới đất nước. 


Thời gian tới, tỉnh hình thế ØIỚi Và trong 
nước sẽ có những biến đôi nhanh chóng, 
phức LAp, khó lường. Bên cạnh xu thế hòa 
binh, ôn định, hợp tác, ưu tiên cho phát triển 
kinh tế, thì cuộc đấu tranh xác lập một trật 
tự thể giới mới giữa các nước lớn với nhau 
và giữa các nước lớn với các nước độc lập 
dân tộc diễn ra gay gắt ; những xung đột về: 
sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp chủ quyên lãnh 
thổ, lợi ¡ch quốc gia giữa các nước cũng hết 
sức quyết liệt, phức tạp, đe dọa sự ôn định 
chung của thế „m khu vực và an ninh của 
môi quốc ø g1a.. 

Đối với nước ta, những thành tựu của 
công cuộc đôi mới đã và đang tạo ra thế 
mới và lực mới, cả ở bên trong và bên ngoài. 
để chúng ta bước vào một thời kỳ phát triên 


* Đại tá. Phó tư lệnh thường trực Bộ đội biện phòng 
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mới. Quan hệ của nước ta với các nước trên 
thế giới được mở rộng hơn bao giỜ hết. Khả 
năng giữ vững độc lập tự chủ và hội nhập 
với cộng đông thế giới tăng thêm. Nhưng 
những nguy cơ mà Đảng đã nhận định cho 
đến nay vẫn là những thách thức lớn. 


Trên lĩnh vực quốc, phòng - an ninh, tỉnh 
hình có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế 
lực thù địch mưu toan thực hiện âm mưu 

"diễn biến hòa bình", bạo loạn. lật đô hòng 
xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Chúng chủ trương nhanh chồng thâm nhập 
sâu vê kinh tê, gây biến động về chính trị, 
đồng thời tiếp tục chuẩn bị lực lượng và tim 
cách, tạo cớ can thiệp băng hành động quần 
sự khi có thời cơ. Đặc. biệt, năm ¡996 là 
năm đại hội đang các cấp và Đại hội Đăng 
toàn quốc lần thứ VII, năm mở đầu kế 
hoạch 5 năm 1996 - 2000, các thế lực thù 
địch sẽ tăng cường chống phá cách mạng 
nước ta. Bằng. các biện pháp tông hợp, tính 

¡, lấy kinh tế làm mũi nhọn, kết hợp với 
8 công chính trị, tư tưởng, chúng sẽ đi sâu 
vào phá. nội bộ. lầy chuyển hóa. từ bên trong 
là chính, kết hợp với bạo loạn lật đô nhằm 
chống phá nước ta. trước mắt là phá đại hội 
đang từ CƠ SỞ. 


Trong khi đó, nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền. tài nguyên trên biển, thêm lục địa 
và biên giới cũng TẤI phức tạp vị còn nhiều 
yếu tố chưa thật sự ôn định. Cuộc đầu tranh 
chống các tội phạm kinh tế, hình sự, chống 
buôn lậu qua biên giới, trên biên, Ø1ữ gin 
trật tự an toàn xã hội và chống các tệ nạn 
xa hội cũng đang là vấn đề bức xúc, phức 
tạp trên nhiều mặt. 


Nhiệm vụ đặt ra cho công tác biên 
phòng trong tình hình mới rất nặng nề và 
phức tạp. Chúng ta vừa phải bảo vệ biên 
giới trên bộ. trên biên, bảo vệ chủ quyên 
toàn vẹn lãnh thô của đất nước, vừa phải 
bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, bảo vệ tài nguyên quốc gia, chống xâm 
nhập trái phép, chống buôn lậu qua biên 
giới, xây dựng biên giới hòa bình hưu nghị, 
hợp tác và phát triên với các nước láng 
giêng. Như vậy, thực chât của công tác biên 


phòng là phải kết hợp chặt chế giữa quốc 
phòng, an ninh và đối ngoại ở Biên giới đề 
chủ động đối phó cả trong điều kiện hòa 
binh và khi xây ra các tình huống đột. xuất : 
vừa kết hợp báo vệ độc lập TT quyên với 
VIỆC tạo điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác, 
đối ngoại phục vụ cho sự phát triên đất nước. 
Thế trận biên phòng phai được chuẩn bị chu 
đáo cả về thế và lực. 


Trên cơ sơ quán triệt quan điểm toàn 
dân, toàn diện trong xây dựng, bảo vệ Tô 
quốc, công tác biên phòng trong thời gian 
tới có những nhiệm vụ chính sau đây : 

Mội là, chống "diễn biến hoa bình”, bạo 
loạn, lật đô là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, 
phải được kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biên. đảo 
và nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó với các tình 
huống đột xuất. Cần nhạy bén lam chu tình 
hinh trên các tuyến biên giới ; không. để xây 
ra bị động, bất ngờ ; lấy giữ vững ôn định 
bên trong là chính, đông thời tích cực ngăn 
chặn có hiệu quả xâm nhập tử bên ngoài. 
Hết sức coi trọng giữ vững an ninh nội bộ. 
bao vệ Đang, chính quyên và nhân dân. Chủ 
động phát hiện, giải quyết tốt mâu thuân 
trong nhân dân, nhất là các địa bản trọng 
điểm vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo ; củng 
cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo ra sự gắn 
bó giữa quân với dân, giữa dân với Đang. 
với chính quyên. Chú trọng xây dựng cơ sở 
đản ng, chính quyên địa phương. đội ngủ 
trưởng thôn, trưởng ban, thôn đội trưởng, 
công an viền... ở các làng, bạn đê xây dựng 
lực lượng nòng cốt vững mạnh ở địa bàn 
biên giới. Phối hợp, hiệp ‹ đông chặt chẽ với 
các lực lượng đứng chân trên biên giới, chu 
động tập duyệt các phương án đối phó với 
các tỉnh huồng ; øg1ữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn trên biên giới, biên, đảo. 


Húi la, kiên quyết bảo vệ độc lập. chủ 
quyên, toàn vẹn lãnh thô, lợi ích quốc øia. 
xây dựng quan hệ biên gIỚI hoa bình, hữu 
nghị với các nước láng giêng. Nắm vững 
phương châm: ” vừa hợp tác, vừa đấu tranh", 

"mở cửa đi đôi với gác cưa", "hữu nghị di 
đôi với giữ vững chủ quyền". Kết hợp chặt 
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chẻ các biện pháp. các lực lượng, xây dựng 
phương án cụ thê đê ngăn ngừa và đây lùi 
mọi hoạt động xâm phạm chủ quyên trên 
biển giới. biên. đảo. Thực hiện đúng đắn 
chính. sách đối ngoại của Đảng, giữ vững 
nguyên tắc, kiên trị, khôn khéo trong đấu 
tranh : kiêm chế, cảnh giác không mắc mưu 
khiêu khích của các phần Lư Cực đoan, không 
đê xây ra xung đột đôi đầu ; nếu xảy ra phải 
giải quyết nhanh. sọn, thu hẹp. hạn chế hậu 
qua, tạo thuận lợi cho đấu tranh ngOạiI g1aO: 
két hợp chặt chế giữa đàm phần và đấu tranh 
qNưOẠI Đ1A0 Ở Các cấp VỚI SỰ phối. hợp các 
lực lượng tại chõ. đầu tranh chồng lắn chiếm 
trẻn thực địa. Bồ trí, sử dụng lực lượng phù 
hợp trên từng tuyến: đấu tranh với từng loại 
đối tượng trong từng thời điểm phải đúng 
đối sách. đúng pháp luật, được lòng dân. có 
lợi cho công tác đôi ngoại. 

Ba là. tăng cường hiệu lực quan lý nhà 
nước đôi với biện giới quốc gia. giữ vững 
kỳ cương phép nước trên địa bàn biên GIỚI. 
vũng biên. Thực hiện nghiêm chỉnh các hiệp 
LƯỚC ký VỚI các nước. các quy chế biên giới. 
Quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, xuất nhập 
biển. Làm tham mưu cho các cập chính 
quyền thực hiện tốt chức năng quan lý nhà 
nước đối với biên giới. vùng biên đảo. Thực 
hiện tốt quy định. về cải cách hành chính 
trong kiêm soát, tranh gây phiên hà cho nhân 
dàn. Phối hợp chặt chẻ giữa các lực lượng. 
đầu tranh có hiệu qua chống các tội phạm 
chính trị, kinh tế, hình sự và hoạt động buôn 
lậu trên biên giới, vùng biên. Trong đấu 
tranh phai năm. vững. vận dụng đúng đắn 
pháp luật và đối sách. tập quán, công ước 
qUuỐC Tẻ. 

Bón là. đây mạnh và chủ động tham gia 
việc thực hiện các kế hoạch phát triên kinh 
tê - xã hội ở địa bàn biên giới, xây đựng 
tiêm lực cho thế trận biên phòng toàn dân 
ngày càng vững mạnh. Công tác biên phòng 
phải tích cực vận động quân chúng thực hiện 
các chương trình kinh tế - xã hội. miền núi, 
biên. đảo. nhằm cải thiện dân sinh, nâng 
cao dân trí, phát huy dân chủ ; tập trung 
giải quy ết những vấn đề cấp bách về đời 
sống. các mầu thuẫn trong nội bộ nhân dân, 
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trên cơ sở đó giữ vừng lòng dân, xây dựng 
cơ sở chính trị vững mạnh. tô chức quần 
chúng bảo vệ chủ quyên an ninh biên giới 
và g1ữ vững trật tự an toàn xã hội ở khu vực 
biên giới. vùng biên : ngăn chặn âm mưu 
tranh chấp quần chúng của các thế lực thù 
địch. 

Năm la, tập trung xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện, chính quy. 

Quán triệt những chủ trương, đường lối. 
chính sách của Đang. Nhà nước. trên cơ sở 
phát huy sức mạnh cua toàn dân, của cả hệ 
thống chính trị. côn tắc biên phòng trong 
tình hình mới phải được đôi mới. tiến hành 
toàn điện và. đồng bộ. Xây dựng. bảo vệ 
biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của 
toàn đảng. toàn dân, của tất cả các ngành, 
các cấp. của nhà nước và các đoàn thể, trong 
đó bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt. 
Đề đảm đương được vai trò nòng cốt trong 
nhiệm vụ báo vệ, quản lý biên giới quốc 
gia. đáp ứng những yêu câu nhiệm vụ nêu 
trên. bộ đội biên phòng cần được xây dựng 
vững mạnh theo phương hướng : cqcÌ mạn, 
chính quy. tình nhuệ, từng bước luýn đạt, 
có chất lượng cao, số lượng phủ HỢP, tô chức 
hợp lý, chức năng nhiệm vụ rõ rang. Đội 
ngũ cán bộ chiến sĩ bộ đội biện phòng phai 
vững vàng kiên định về chính trỊ. có trình 
độ quân sự. trinh độ nghiệp vụ tốt. nắm vững 
phạp luật và quy chế biên giới. biết ngoại 
ngữ và biết tiếng nói của đông bào các dân 
tộc nơi đóng quân, làm tốt công tác vận động 
quản chúng đê thực sự là lực lượng nòng 
CỐt trong nên biên phòng toàn dân. 


Vấn đẻ mấu chốt quyết định là trong 
bất cứ tình hình nào cũng phai giữ được lòng 
dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Trên cơ 
sở nên quốc phòng toàn dân, an ninh nhân 
dân, chúng ta ra sức xây dựng nên biên 
phòng toàn dân vững mạnh, tạo thành sức 
mạnh tông hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyên 
an ninh biên giới. biên, đảo của Tô quốc, 
phục vụ cho sự nghiệp mở cửa phát triên 
kinh tế, đưa đất nước vào thời Ký công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa 1 
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N4ÄWÏ VỀ Mỹ THUẬT VIỆT NAM 
TỪ TEIÊN LẤM TDÂN QUÔZ-!%t 


NGÔ QUANG NAM ° 


Ã thành lệ, cứ 5 năm một lần Bộ văn hóa 

thông tin tô chức triên lãm mỹ thuật toàn 

quốc. Năm 1995 là năm chãn, lại là năm 
có nhiều ngày lễ trọng đại của dân tộc nẻn 
CUỘC: triên lãm mỹ thuật toàn quốc được đaănh 
dấu như một mốc son về hoạt động cuối cùng 
trong hàng loạt hoạt động rộn rá do ngành văn 
hóa thông. tin tô chức. Triển lam toàn quốc kỳ 
này còn có một M nghĩa là kết thúc chặng 
đường phần đấu của ngành hội họa trong thê 
ký 20, đê chuân bị hành trang bước sang thể 
ky 21. 

Nền hội họa Việt nam cũng như nhiều bộ 
môn nghệ thuật khác tiếp nhận được luỗng HAI ® 
đôi mới của Đảng như buồm. tung cánh. Lại 
thêm trong điều kiện kinh tế Ty trường, về 
tranh và treo tranh ngày nay cũng đang là thú 
chơi, là sự "tích của” một vốn nhiều lời của 
các ông chủ mới. Sự phát triên như nấm của 
các khu nhà ở. hội trường. khách sạn, văn 
phòng đại điện v.v. cũng tạo ra nhu cầu mới, 
nhất là trong lĩnh vực trang trí nội thất theo 
các phong cách khác nhau. Đây là nét văn hóa 
đẹp đang và sẽ xuất hiện phong phú hơn nhiều 
trong thời gian sắp tới. Xã hội có nhu câu, tự 
nhiên thị trường xuât hiện tấp nập kẻ bán người 
mua. Vị vậy, có người nói có lẻ nghệ thuật tạo 
hình trong mấy năm qua đang đi vào cuộc sống 
Và CÓ SỰ lớn vụt hắn lên. Triển lãm mỹ thuật 
toan quốc kỷ này phần nào phản ánh được vóc 
dáng và sự trương thành đó. 


Tôi nói phân nào bởi lẽ triển lãm quy định - 


mỗi tác giả chỉ được gửi 2 tác phẩm. Với số 
lượng 2697 tác phẩm của I]92 tác giả trên 47 
tỉnh, thành phố, qua Hội đồng tuyên chọn SỐ 
được treo chỉ có 977 tác phẩm của 789 tác gia ; 
trung bình môi tác giả chỉ được trưng bày hơn 
một tranh. Do vậy, trong từng tác gia có khi 
vẫn còn những tranh có giả trị mà chưa được 
bày ; lại còn một số tác giá có tên tuôi do điêu 
kiện khó khăn về thời gian, phương tiện, đường 
sá, về sức khỏe, không kịp gửi tác phẩm... Âu 
cũng là một sự thiệt thời cho các họa sĩ và 


cũng là cái khó đê nhìn nhận. 
đánh giá phong trào chung. 

Xem xong triển lăm có ý 
kiến băn khoăn là triên lãm 
toàn quốc - ca một chặng 
đường 5 năm, chẳng lẽ không 
có lấy một huy chương vàng” : 
Chẳng lẽ ngành mỹ thuật lấy 
tiều chí cao quá chăng ? 

Ngày trước, về tranh về còn có hàng loạt 
tác phâm như. "Tát nước đồng chiêm" của Trần 
Văn Cân ; "Kết nạp Đảng” của Nguyễn Sáng; 
"Xô viết Nghệ tỉnh" của nhóm tác giả ; “Tô 
đôi công" của Hoàng Tích Chù ; “Tan ca mời 
chị em thí thợ giỏi” của Nguyễn Đồ Cung ; 
"Gióng" của Nguyễn Sáng. Về tượng có : "Bắc 
Hỗ với thiếu nhi" "Thành đồng Tô quốc" của 
Diệp Minh Châu ; Nguyên Văn Trôi. của 
Nguyễn Hải ; "Bác Hồ. của Trần Văn Lắm; 
"Nắm đất miền Nam" của Phan Xuân Thị v.v.. 
Bây giờ tìm mái không thầy bức nào vượt trỘI 
lên. Quả thực, điều băn khoăn của một số 
người cũng có cải lý của nó. Bởi vị nhìn toàn 
cảnh triển lãm, tạ thấy nghệ thuật tạo hình 
ngày nay có nhiều mặt biểu hiện đẹp hơn 
trước, song phân lớn là cái đẹp hình thức, còn 
nội dung phân nao chưa bộc lộ hết được cái 
khát khao lớn lao của dân tộc. 

Song cũng có ý kiến cho răng, mỗi giai 
đoạn lịch sử có cách nhin. cách cảm riêng : và 
lại sự nhin nhận, đánh giá hiện thực cũng lại 
phại có quá trinh tìm tôi phát hiện. Ta không 
thê bắt cái nhìn hôm nay cứ mãi mãi mô phỏng 
cái nhìn hôm qua. Điều đó thật không biện 
chứng chút nao. Nếu theo quan niệm đó thì 
trong triên lãm lân này có thê chọn được 
khoảng chục "hoa hậu”. Ít ra ở mỗi thê loại : 
điều khác, Sơn dầu, SƠn mái, khắc gỗ, màu 
nước, phù điêu... đều có thê tìm được tác phẩm 
tặng huy chương vàng. 

Tuy vậy, chỉ lướt nhìn qua 977 tác phâm 
trưng bây, tôi đa thầy cuộc ra mặt công chúng 
của ngành nghệ thuật tạo hình kỷ này so với 
các triên lam toán quốc kỹ trước có nhiều nét 

ỚI, bởi mây lẽ : 

I- Phong cách biểu đạt thật đa dạng. muôn 
màu muôn. ve, nhất là xuất hiện hàng loạt 
gương mặt trẻ rất đáng yêu. Đây là một biêu 
hiện đáng mừng. Có øi buôn tẻ băng nghệ 
thuật ai cũng giống al. Trong triền lam kỳ này 


* Họa sĩ, Chánh văn phong Bồ văn hóa thông tin 
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nhiều tác giả đã có tên tuổi cũng tự vượt lên 
mình so với những gì mình đã có và xuất hiện 
một loạt thế hệ tên tuôi lần đầu "trình làng" 
trong triên lãm toàn quốc với những tìm tòi 
mới đạ. Đặc biệt, một số tác giá đá mạnh bạo 
"phá cách” ngày trên những 'chất liệu truyền 
thông. chẳng hạn như chất liệu SƠn mai. tê 
là cách đi rất mạo hiểm, bởi nếu thất bại, 
sơn dầu. có thê xóa đi, còn ở sơn mài thì chỉ 
có đô hết xuống sông. 

Ngoài sơn mài, hội họa đã tìm sự biều đạt 
mới trong lụa. giây gió, khắc gỒ... là những 
loại chất liệu hét sức độc đáo của Việt nam so 
với các nên hội họa phương Tây. Về điêu khắc, 
kỷ này các tác gia mạnh bạo hướng tới những 
chân trời mới. đặc biệt đi vao hiện thực cua 
đời thường, các nhà điều khắc trẻ tỏ ra hết sức 
xông xáo và năng động. Song nêu so với hội 
họa thì điều khắc văn chưa định hình một cách 
rõ nét nên điêu khắc Việt nam. 

Thco tôi, cả hội hoạ và điêu khắc đều gặt 
hái được những ý lạ. tứ hay, phong cách đa 
dạng, chất liệu phong phú. đáng tự hào. Đáng 
tiếc là không ít tác phâm có sự tiếp thu các 
trưởng phái phương Tây như trưu tượng. lập 
thê, siêu thực, vị lại v.v. nhưng khi biến hóa 
thanh phong cách của mình chưa được nF.uân 
nhuyễn. Có bức còn sông sượng. Có bức ta 
như bát gặp Lê-giẻ Ma- tÍ (ILéger Matisse), 
Sa-gan (Chagal), v.v. “tái thể” vao Việt nam 
một cách xa lụ và gượng gạo. Tuy vậy về cơ 
bản ở đây bật lén sự tìm tòi phong cách vần 
là những điều đáng khích lệ, được ghi nhận 
như một thành tựu quan trọng bước đầu. 


2- Về đề tài : Qua triển lãm toàn quốc kỳ 
này tà rất mừng la nghệ thuật tạo hình Việt 
nam vân đầy Áp không gian của thiên nhiên 
nhiệt đới với mâu sắc rực rỡ, tráng lệ, trên đó 
đa khắc họa được những con người Việt nam 
nhân hậu, gian dị. Con \ người và thiên nhiên 
hoa quyện với nhau được miêu tả, biêu đạt 
sinh động, từ những sinh hoạt đời thường đến 
những hoạt động mang tính rộng lớn, hoành 
trắng, dù bồ CụC theo. phương pháp cô điên 

_ VIên cạn tâu mã' phương Đồng hay phương 
pháp "đông hiện” cưa nghệ thuật hiện đại 
phương Tây song vân nói được chiều sầu tâm 
hôn Việt nam. Có bức đạt được tầm tư tưởng 
khá cao, đặc biệt là những tác phẩm mô tả tình 
mẹ con, găn với tình nhân á ái rộng lớn của dân 
tộc. Trong kỳ triên lam này, ít có tranh miều 
tả cụ thê về lịch sử đấu tranh øiưữ nước, dựng 
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nước vĩ đại, những tập thể anh hùng làm nẻn 
lịch sử. Song bủ lại là hang loạt tác phâm i 
vào khai thác cá nhần con người, sô phận con 
người. tâm tư người lĩnh, hôi tương quá khứ, 
có bức biêu đạt đến cam động. Dâu : sao chúng 
ta van thèm khát những tác phẩm. hoành trang 
phan ánh hai cuộc kháng chiên vĩ đại của dân 
tộc. Đó thực sự là món nợ tinh thân còn canh 
cánh bên lòng, không phải chỉ của các bậc cao 
niên mà ngay với thê hệ trẻ, những người đang 
hái quá, cân nhớ đến người trông cây. 

3 - Các địa phương trong cả nước kỷ này 
rảm rộ tham! gia đóng góp với toàn quốc. Phai 
nói đó là một điều đăng quý. Không ít tác gia 
CÓ tác phẩm hay, đẹp lại là từ các tỉnh ĐỨI VỀ. 
Có một số trung tâm mạnh như TP Hò Chí 
Minh, Quang nam - Đà năng, Huẻ. Hài phòng, 
Hà bắc, Nam hà, Hà tây với nhiều tác phâm 
xứng đáng đựa vào đọ sức chăng thua kém 
những tác "phẩm được giai thứ hạng cao. Đã là 
nghệ thuật thi không có nghệ thuật trung ương 
nghệ thuật địa phương. chỉ CÓ tác phẩm vũ tác 
gia hay mà thôi. Cũng nẻn tránh sự gượng ép 
đưa vào giải những tác phẩm yếu, VÌ SẺ vừa 
hại cho tác gia, vừa ảnh hương đến phong trào 
chung của my thuật. Giải thưởng đầu phải chị 
dành cho một cá nhân nào, mà nó có ý nghĩa 
cắm mốc và định hướng phát triển cho cả một 
ngành nghệ thuật. Nêu những vấn đề. chung 
nhất VỚI hy vọng đóng góp thêm mỘ tiếng nói 
nhằm đưa mỹ thuật nước nhà tới những vụ mùa 
bội thu trong tương lai. Mong ước chúng ta sẺ 
vượt qua. được những điều bất CẬP. những thiếu 
hụt đề có được độ chín, sự toan vẹn và những 
tài năng lớn... Thiết nghĩ, để đạt được ước mơ 
ây, Bộ văn hóa thông. tin, Hội chuyền ngành 
ở trung ương và địa phương phai hợp lực cùng 
các nghệ sĩ, vừa phải gấp rút đầu tư, tranh thủ 
sức sáng tạo của những nghệ sĩ lão thành. vừa 
phải có Kế hoạch cụ thể đẻ đào tạo, bỏi dưỡng, 
vun trồng nhưng tài năng trẻ cả về chuyên 
môn, lần vốn sống, vốn lý Tuận... Nền đặc biệt 
trần trọng, tạo điều kiện cho những nghệ sĩ 
tre, nghèo có thê tham dự ở những phòng tranh, 
triên lãm chung và có điều kiện tìm tòi. thử 
nghiệm. Mỹ thuật Việt nam sông được và này 
nơ trong cơ chê thị trường là điêu đáng quý. 
Nhưng mỹ thuật sẽ còn được trân trọng hơn 
khi băng tiếng nói riêng của mình, nó thực sự 
đem đến cho cuộc đời, cho đất nước. cho nhân 
dân những xúc cảm thâm mỹ và những giá trị 
cao quý ‹Ì 
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RÓNG cuộc vui ngôi uồng 

nước trà ngày chủ nhật, 
"đột nhiên” tôi bị một anh bạn 
tre "phê bình”. 

- Sao chú vận giữ mãi cách 
sống khắc khô của thời "quá 
khứ” ? Vẫn cái xe đạp "tòng 
tỌc” tới công sở mà chú không 
thấy ' tui” sao 2 

- Với đồng lương hiện nay, 
cậu bao mình “bói” đầu ra tiên 
mà “tậu” xe máy. Đề có vại bia 

"đãi" bạn bè tới chơi, mình 
phải lăn người ra việt bài, chụp 
anh mới có tiên đây. 

- Chú “bảo thủ” lắm - Cậu 
ta liền ngất lời tôi - Bây giờ đã 
chuyên sang cơ chế thị trưởng 
rôi. Chú không thấy: máy cô 
hàng bia đây sao ? Nếu không 
làm trò "ảo thuật” cho bia vào 
can pha thêm nước và rốt cao 
tay đề bia xúi bọt cho đầy cốc 
thì lầy đâu ra tiên đê sắm 
Đờ-rim, A-tếch và son phấn b 


: - Thể cậu bảo mình phan 
lim ơi 2 

Nghe tôi hỏi thế, cậu ta 
phá ra cười. 

- Phải làm ơi ư 2 Cũng như 
các cô bán bia. Nghĩa là chú 
phải biết' 'khai thác" đúng nghề 
của minh. 


¬ Nghề viết ? Cậu tưởng 
nghệ viết hiện này ma làm giàu 
được sao 7 

- Đúng là "bố giả. vẫn còn 
đi xe đạp "tòng tọc” là phải. 
Khối người lương con thua 
kém xa chú, thế mà họ không 
những sãm được xe máy ma 
còn xây được cả nhà cao, cửa 
rộng ng aY mặt đường phố. Vậy 
họ lây tiền đâu 2 


› 
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- Mình bì thế nào với họ 
được - Tôi phân trần - Một lá, 
SỐ đồng họ trẻ nẻn “năng 
động”, "tháo vật” . Nhiều người 
lại có điều kiện đi họp nhiêu, 
hay được nhận "phong bị". Hơi 
là , họ thường được cơ quan cử 
đi nước ngoài cho nên cũng có 
điều kiện. 

- Ôi ! Chú quả là người 
"sung sướng”- Cậu ta trõ mắt 
nhìn tôi - Chú tưởng nhận 
"phong bị” thay bưa trưa mà 
mua được xe máy thị quả là chú 
Ở vùng đất "chó ăn đá, gà ăn 
NÓI”, Cháu tính cho chú nghe 
nhé : Người nào "hên"” thì mỗi 
tháng đi họp tới mươi ngày, 
mức thu cao lắm cũng chì được 
dăm. sáu trăm nghìn đồng. 
Nhưng xe máy loại xoang (xe 
bài chăng hạn) theo thời giá 
hiện nay ít ra cũng phải mươi, 
mươi lãm, mười sáu tở “xanh”, 
Nhiều người trong họ còn phải 
nuôi con ăn học, có người VỢ 
lại ở nhà không có việc làm, 
hoi họ lấy tiền đâu ? Còn đi 
nước ngoài ư ? Cái thời bao 
cấp, chú được đi nước ngoài có 
nghĩa là chú hơn hắn cháu. Mỗi 
chuyển đi như thế chí ít cũng 
được vai ba cái nôi hằm. dăm 
bày bàn là hoặc đầu máy khâu. 
Về tới nhà, hàng xóm nhìn thấy 
những thứ đó thèm ro dải. Anh 
nao đi học hoặc đi công tác dài 
hạn ở nước ngoài độ dãăm năm 
thì đúng là được đôi đời. 
Nhưng nay đi nước ngoài về 
nhiêu khi bị "lõm". Khối anh 
đi có mươi ngày mà bị “lõm” 
tới 2 “tờ” - Ngừng một lát, vê 
ta tiếp : Chau nói thật, chú ˆ 
lỗ sĩ" lắm. Chinh nghề của chú 
là "mạnh" lắm đây. Bọn tham 


nhũng, tiều cực không sợ công 
an, tòa án băng sợ các nhà báo 
đâu. Báo mà phanh phui thì 
bọn chúng chỉ có mà ra "tóp”. 
Cậu ta đột ngột hỏi tôi : "Chú 
có the nhà báo ở đây không cho 
cháu mượn” ? Tôi rút the nhà 
báo ở trong túi ra đưa cho cậu 
ta và hỏi : "đê làm gì?". Cậu 
ta nheo mắt, cười ranh mãnh 
rồi chỉ vào tắm thẻ nhà báo : 
Đạy là thế mạnh của nghề chú 
đấy. Có người giau lên do biết 
cách "sư dụng” cái “bảo bói" 

này đây. Họ có cần viết bài, 
chụp ảnh nhiều như chú đâu. 
Cái đích cua họ là "phát hiện” 
những ngành, những địa 
phương, những đơn vị có biểu 
hiện tham nhũng, tiêu cực rỒi 
xuất trình thẻ nhà báo, xin làm 
việc với lĩnh đạo. Khi làm việc 
với lạnh đạo thì chú ý nói xà 
xôi, bóng gió : vừa dọa, vừa 
khuyên, vừa hứa hẹn. Chỉ cần 
như thế là có thể "ăn đậm" 
không kém bọn buôn lậu đầu. 

Nghe cậu ta nói tới đó thì 
tôi không còn chịu nôi. 

- Thôi cậu đừng nói nữa. 
Giàu sang kiểu ñ ay là bất chính, 
bất lương. đâu có phải người 
làm báo nào cũng như cậu nói. 


Thấy LÔi nói có phản Đay 
gắt, cậu ta liên cáo lôi, rồi bỏ 
đi. Còn tôi thì cảm thấy nghẹn 
ngao, chua xót. Đúng là trong 
sự nghiệp đôi mới của chủng 
ta hiện nay đã và đang làm này 
nơ rất nhiều hình mẫu tốt đẹp 
trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Nhưng cũng đăng 
quan tâm là ở môi đơn vị. mỗi 
bộ phận vẫn còn nay sinh một 
số con sâu làm "rầu nồi canh”. 
Cần phải thường xuyên kiếm 
tra, trừ diệt loại sâu gây hại 
này. Có như vậy chúng tạ mới 
làm cho cây đời mãi mãi xanh 
tưƠi ~l 


` 
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Thế giới : Vân đê, sự kiện 


NHẬT PữN : 


ĂNG nỗ lực phát triển kinh tẾ, Nhật bàn 
đã trở thành quốc gia nôi bật trên thế giới, 


từng được màng danh là ` 'thần kỳ”, "số 
một”, "thành công”... Trong khi không thê phủ 
nhận thành tích hiện tại, thì việc đoán định 
tương lại của biêu tượng “mặt trời mọc” vân 
còn là một ân số lớn, 

Sau quá trình dài chạy theo mục tiều tăng 
trưởng kinh tế, thể hệ ngày này ở Nhật đa đạt 
LỚi điều kiện vật chất vượt xa tô tiên của họ. 
Nếu căn cứ theo các chi tiêu truyền thống như 
thu nhập quốc dân, mức năng lượng sử dụng. 
khói hàng hóa lưu thông..., rõ ràng ' bỨC tranh 
đương đại là viên cảnh "thiên đường của quá 
khứ. Nhưng đồng thời, tăng trưởng kinh tế 
vũng gây nén tôn thượng lớn đối VỚI HÔI 
trưởng tự nhiền và nhụ cầu phát triên toàn diện 

của con người. Vì sự sông còn, nhân loại phải 
thay đôi căn bản lối sống và phương thức hoạt 
động. Lịch sử sẽ sang trang mới, mà ở đó, 
phát triển kinh tế - bảo tôn môi trường tự 
nhiên - phát triển toàn diện con người là sự 
thông nhất hài hòa. Đây chính là thách thức 
to lớn đặt ra trước tật cả các nên kinh tế, và 
Nhật bản là trường hợp khá điện hình. 

— Sự thần kỳ kinh tế Nhật bản là kết quả 
bất nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. 
Theo phân tích của các nhà nghiên cứu, có thê 
kê ra các nhan tỔ : hướng ngoại, ky luật kinh 
tÈ vĩ mô, tiết kiệm và đầu tư, doanh nghiệp 
nhà nước phát huy tác dụng, chính sách công 
nghiệp đúng đân. xây dựng nguôn lực con 
HN Đ#ƯỜI. văn hóa đạo Không.. Tât Cả các yêu 
tô đó đã tạo ra sức mạnh và đặc tính độc nhất 
võ nhị cua nước Nhật. Tuy nhiên, mọi phép 
mẫu đều không vượt ra khỏi phương thức hoạt 
động đã thành nếp : vị lợi nhuận, người ta sẵn 

xàng đối xử tàn nhẫn với thiên nhiên và con 
I ƯỜI, 

Từ thời Minh Trị duy tần, Nhật bản đã bị 
am anh bởi quan niệm cho răng, công nghiệp 
nặng và hóa chất là lực lượng chủ đạo trong 
nên kinh tế hiện đại. Suốt cả piat đoạn trước 
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chiến tranh thế giới thứ II, giới công nghiệp 
không ngừng tiền tới mục tiều đó. Sau chiên 
tranh thế. giới thứ II, mặc dù My muôn khuyên 
khích công nghiệp nhẹ trước tiền và rất ý thức 
là một nước nghèo về tài nguyên khó có thê 
thanh công, Nhật bản vấn lựa chọn bước đi 
đầu tiên là công nghiệp thép. Hết lô này đến 
lô khác, số lượng lò cao tăng lên và sản lượng 
đạt tới gần 150. triệu tấn. Công nghiệp hóa 
chất. hóa dầu, dầu khí cũng sớm khai trương. 
Kế thừa các ngành công nghiệp vật liệu cơ 
bản san xuâật trong nước, ngành đóng tàu, sản 
xuất xe tại, mô tô, ô tô du lịch nỗi đuôi nhau 
phát triền. 

Giai đoạn 1955 - 1965, chị số tăng của 
. sất và thép là 4. | lần: công nghiệp 
hóa chât : 4,1 ; dâu lưa và than : 5,3 : kim loại 
mâu : 3,8; máy móc : 6,8 và chi số tăng chung 
Của sản xuất công nghiệp là 3,7 lần. Giai đoạn 
965 - 1978, chí sô tăng của công nghiệp sắt 
thép là 2,9 lần : hóa chất : 3,2 ; sản phẩm dâu 
lửa : 2,7 : kim loại mâu : 3,0 ; máy móc : 4.0. 
Tốc độ tăng trưởng nên kinh te Nhật bạn đạt 
con số trung bình. I0 môi năm trong suốt 
những năm 50. 60 và đầu những năm 70 (từ 
I946 đến 976. nèn kinh tế Nhật bản đã tăng 

gấp 55 làn), chủ yếu dựa vào nguồn động lực 
từ công nghiệp nặng và hóa chât. 

Tăng trưởng kinh té dd trên nên f0 
công nghiệp nặng vd hóa chát hiồn đồng hành 
với wiệc phá hoại môi [rƯỜNG. Trong ký ức 
người dân Tô-ki-ô hắn còn dư âm về những 
đợt bạo động ô nhiễm khí độc công nghiệp 
thập ky 70. Đỉnh núi Phú sĩ kiều hãnh thường 
xuyên bị phủ bởi làn khói nhà máy. Từ I980 
chính phủ Nhật đã có nhiều biện pháp giảm 
bớt các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, nhưng 
tính tới thời điểm 1087, Nhật bản vẫn là nước 
đứng thứ 6 trong việc góp phân làm trái đất 
nóng lên (chí số hạng nhà kính). Đi theo con 
đương Nhật bản, các nên kinh tế NICs châu 
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Á thế hệ I và 2 đang lập kỷ lục mới về phá 
hoại môi trường. Đặc biệt Hàn quốc đang được 
xem như hình ảnh Nhật bản cách đây 15 - 20 
năm. Cuộc khủng hoảng môi trường diễn ra 
hết. sức trâm trọng ở Xơ-un. Tại thủ đô Hàn 
quốc, nông độ xun-phuya di- -Ô-XIt cao trong 
không khí, và nước máy chứa nhiêu chât mê. 
tan. 

Phỏn vinh kinh tế của Nhật bản còn tỷ lệ 
thuận với mức tiều phí nguôn tài nguyên không 
thê tái sinh trên hành tỉnh chúng ta. Là những 
nước giau có hàng đầu thế giới, Nhật và các 
nước phát triên khác phải chịu trách nhiệm 
chính đối với "tấn bi kịch của tài sản chung". 


Thái độ đăng trí tập thể sẽ tiến tới hủy 
diệt môi trường sông của chính loài người. Ơ 
mức độ thấp, sự thay đổi thời tiết cũng gây 
nền không. ít tác hại cho hoạt động kinh tế 
phạm vi toàn cầu. Riêng Nhật bản, đo đặc thù 
vị trí địa lý, sẽ thuộc vào vùng nhạy cảm hơn 
ca. Nhật ban phải chịu những cơn bảo mạnh 
hơn, những cơn lũ đột ngột hơn ; mực nước 
biển dâng cao đe dọa các vùng đất thấp... 
Trưởng hợp trái đất nóng lên, sản xuất lương 
thực giảm sút, tuy không bị nhiều ảnh hướng 
trực tiếp bởi số lượng diện tích trồng trọt thấp, 
song ảnh hưởng gián tiếp lại rất lớn vì nước 
nay nhập tới 70% lương thực từ bên ngoài. 


Giới nghiên cứu kinh tế thường nói : huy 
động nguôn nhân lực đóng vai trò chìa khóa 
mở ra sự tăng trưởng. nhanh ở Nhật bản. Quả 
thật, toàn xa hội đà dồn mọi sinh lực cho hoạt 
động kinh tế. Sống trong môi trường đó. cá 
nhân chỉ có lối lựa. chọn duy nhất : 


- Quan hệ toàn diện với nơi làm việc, coi 
đây là chỗ dựa chủ yêu của cuộc sông. 


- Cống hiển cho công ty, dù phải hy sinh 
phân nào sinh hoạt của bản thân. Không chi 
cống hiến thời gian, mà quan trọng hơn là tầm 
trí và sức sáng tạo. Người công nhân tham gia 
vào công tác quản lý, có nghĩa vụ thường 
xuyên đề xuất sảng kiến hợp lý hóa (mỗi lao 
động bình quan hằng năm có 60-80 sáng kiến). 


- Đề cao đến mức lý tưởng hóa tỉnh thần 
trach nhiệm với công việc, Thậm chí, có những 
người đã tự vân chỉ vì những khuyết điểm, sai 
lầm nho trong công việc hằng ngay. 


Đương nhiên như vậy, các như cầu, vd 
niêm sav mê khác ngoài lĩnh vực kinh tễ bị 
hạn chế và coi nhẹ. Đặc biệt, sự cuôn hút vào 


nghề. nghiệp không dừng lại ở người lớn, mà 
chuyền sang cả thế hệ trẻ, với biểu hiện cụ 
thê : học tập đề chuẩn bị cho tương lai. Trẻ 
em Nhật bản bị buộc học 6 giờ Ở trường chính 
thức, 3 - 4 giờ Ở trường tư và 4 - 5 giỜ ở nhà, 
tổng cộng khoảng 13 - 1Š giờ một ngày. Một 
số. nhà kinh tế Nhật cho rắng, chính nhờ sự 
chuyên cần và kỷ luật từ nhỏ, nên chất lượng 
công nhân Nhật bản mới cao như thế. Nhưng 
không được quên là chất lượng này trả giá 
bằng sự hủy hoại của chính họ. To-ri-ho 
Fu-ku-da nhận xét : "Nếu trẻ được tạo nhiều 
điều kiện hơn để có thể tự do vui chơi thi 
chúng sẽ có một sự phát triển lành mạnh hơn, 
toàn diện hơn... Tôi phải thừa nhận rằng tỉnh 
hình trẻ em Nhật bản thật đáng lo ngại. Trông 
chúng có vẻ hạnh phúc thật đây, chúng. được 
ăn uông đầy đủ, quân áo đẹp đẽ, được hập thụ 
một nên BIÁO: dục tôt và chơi những trò chơi 
điện tử tiên tiên nhất. Thế nhưng, nhin kỹ hơn 
ta SẼ thấy tất cả chúng. đều. bị tước đoạt mất 
thời gian, không gian và mối quan hệ thực sự 
với những đứa trẻ cùng lứa. 


Chúng ta ngày càng gặp nhiều hơn những 
đứa trẻ có vân đề, bị cô lập, bị gạt ra ngoài 
lề, bị tha hóa tại nhà trường, vì chúng đã không 
bao giờ học được cách thiết lập nhưng môi 
quan hệ tích cực với người khác”. 


Bẻn cạnh điều kiện làm việc tiên tiễn. hiện 
đại, điều kiện sống và sinh hoạt của người dân 
Nhật bản khá khiêm tốn. Bình quân diện tích 
nhà ở mỗi người là 13,5 mˆ và mới 60% hộ 
có nhà riêng. Hệ thông nước thải chị phục vụ 
cho 30% dân số... ở Anh là 100% và ở các 
nước tiên tiên là trên 70... Công viên. quảng 
trường vân còn ÍL so với quốc tê. Theo tông 
kết của Fu-ku-ta-ke Ta-da-si, sự cách biệt giữa 
hai mặt kinh tế và xa hội rất đáng kê. La nước 
đứng thứ ba thế giới về GDP, nhưng về điều 
kiện sông của người Nhật chị ngĩìng "bằng 3/3 
mức các nước tiên tiến Âu - My ~. Rõ rang. 
đây là ví dụ điển hinh cho đường lối phát triển 
kinh tế truyền thống ; hiến tế nhu cầu xã hội 
trên bàn thơ kinh tẻ. 


Hiện này người ta đang chứng kiện hậu 


qua của đường lối cực đoạn đó. Ở Nhật bạn 
(l) Người đưa tín UNTESCO, số TÔ - 991, tr 3| 
(2) Xem Eu-ku-ta-ke Ta-da-si : Cơ cấu xã hồi Nht bán. 


Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lê-nm và tự tưởng Hỗ Chì 
Minh. xuât han 1991, tr lầo 


2) 
NA) 


Yhé giới : Vân đề, suy Hiện 


có hiện tượng ky cục là các chàng trai từ l4 
đến 20 tuôi đua nhau ăn diện như con gái (trang 
điểm son phản. đeo đô trang sức, sơn sửa móng 
tay. mặc váy...). Điều này có gốc rễ sâu xa là 
xự e ngại gánh nặng của người đàn ông trong 
xã hội ; con cái í† có điều kiện tiếp XÚC VỚI 
người bố (do đi làm suốt ngày); nên họ chịu 
anh hưởng thường xuyên của bầu không khí 
mang nhiều nữ tính. Giao sư Si-ni-chi 
Na-ka-ta-oa nêu nhận xét : "các bà mẹ chì 
phối con trai. còn các ông bố từ bỏ trách nhiệm 
làm cha. Tỉnh trạng võ gia cự có xu hướng 
phố biến là sự phản ứng Tại lối sống hối hả, 
tàn nhân. Một giáo sư đãi học 5O tuôi bỏ nhà 
gia nhập đội quân vô gia cư chỉ vì đã kiệt sức 
với những trách nhiệm đẻ trên val. Ông phát 
biêu ' "Tôi cần một lối thoát. Tôi muốn chạy 
trồn : cuộc sóng này đúng là cô đơn và vật va 
nhưng nhịn lại những người tất bạt xung 
quanh, tôi không hẻ hồi tiếc” ', Hiện tượng 
lạm phát chủ nghĩa huyền bí và nhiều loại tồn 
giáo mới phan ánh sự hề tắc trong cuộc sống 
hiện tại. Mới đây ở Nhật, cuốn xách ' "Trung 
am đặc độ" ra đời từ xa xưa ở Tây tạng lại 
được in và tái bản tới 20 lần trong một năm. 
Năm 1988 người ta thông kê ở Nhật bản xuất 
hiện tới 180 000 tô chức. tôn ĐIảO.. 
Chúng ta đã nghe nói về bí qưYẾI _CÔng 
nghệ phương Tây cộng tình thần Nhật bản”. 
Vậy thực chất tình thần Nhật bàn là g2 Khi 
phan tích vấn đề này, các tác giả luôn tìm 
kiếm bộ mặt đối lập giữa Nhật bản và phương 
Tây. Khai thác những quan hệ màng tính đặc 
thủ phương Đồng. Thực tế, ở Nhật bản tồn tại 
nhiều tôn giáo truyền thống phương Đông như 
đạo Không. đ: 1O Phật, đạo. Giáo... Tuy nhiên. 
cơ bản “tính thân Nhật bản” chì phối quả trinh 
van động nền kinh tế không thuộc về các tốn 
giao đó. Đã ly là một thứ lý thuyết khác hắn : 
lưãn thuyết "đất thánh" hay "đât của các thần 
linh” (Sin-kôõ-ku-su). Chủ nghĩa dân tộc cực 
đoan tin rằng, Nhật bàn là đất nước được cai 
trị bơi hoàng để nhà trời, mà tô tiên ông ta là 
các thân linh- những người đã tạo ra vũ trụ ; 
bởi vậy họ phái đứng tren tất ca các nước khác. 
Chính mọi tồn giáo, muôn căm rẻ bên vững, 
đều chịu chì phối bơi lý thuyết này. Đạo Lão 
đã chấp nhận điêm Hoàng Đế là thánh sống 
(Trời hiện thân) của dân tộc. Đạo Phật tôn 
vinh Hoàng Đề là vĩnh hãng như trời và đất... 
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Đêm trước cách mạng Minh trị. giáp mặt 
VỚI phương cTây hiện đại. nước Nhật thảm 
quyết tầm xảy dựng quốc gia mạnh hơn hãn 
về phương diện quân sự và kinh tế. Quyết tâm 
vượt lên số l" trở thành phương châm soi rọi 
suốt chặng đương sau nay : khi chống chọi 
VỚI nưỚc Nga ở cuối thời Minh Trị ; trong thời 
ky quản phiệt : khi chủ nghĩa phát xit Đức 
được họ coi là lý tưởng ; khi hoang tan sau 
thảm bại chiến tranh thê giới thứ H ; và ngay 
khi đã trở thanh cường quốc kinh tế. (Kế từ 
sau chiến tranh thế giới thứ II, mục tiêu quân 
sự bị gác lại, chi tập trung vào mục tiêu kinh 
tẾ). Với niềm tự hào thái qua về đại dân tộc 
Nhật, người Nhật tâm niệm nghĩa vụ phải đứng 
trẻn tất thây. các dân tộc. Mặc du thành đạt 
CaO VỆ kinh tẻ, họ vận Không yên tâm với chính 
bản thân, "sống căng thẳng và không nhạy 
cam... là những. người tự kỷ ám thị" Ì 


Cố gắng của Nhật bản đã đạt được kết 
qua thông qua thu thuật thông thường đề cao 
lu gia ' kinh té. Phép tính mâu nhiệm lHớu 
quá Kinh ứé mang lại sự giàu có nhanh chóng 
nhưng vốn dÌ là phép tính phiến diện. lệch lạc. 
không hơn mày trò gian lận, quyt nợ tử giới 
tự nhiên. Tính chất phi thưởng cua Nhật bản 
giống như đầu vị thần Ja-nus hai mặt. Nó phù 
hợp với nhận định mà Fu-ku-ta-ke Ta-da-si 
đưa ra "Bước đi của chủ nghĩa coi sản xuất 
trên hết tuy có kết qua phi thường, nhưng màu 
thuần tích lũy lại càng nhiều thêm”, 3ÌU 


Người dân Nhật bản hiện nay có nên nếp 
tim kiểm ra nguyện nhân tình trạng hong hóc 
trước khi sự cô xây ra. Dân tộc Nhật cũng có 
truyền thống kiêm điểm cuộc sống trần tục, 
tim đền nơi trong sáng của tâm hôn. Vào mùa 
xuân hăng năm, người dân xứ hoa anh đào tới 
chua đê nghe I08 tiếng chuông biểu hiện 108 
điều sảm hối về những øi đang am con người 
trên thế gian, bất lễ, trộm cặp, hại người, vụ 
cáo, chèn ép, tham ô... đều bị "đánh đòn" và 
ném vào khoang không. trÕi vẻ nơi xa xăm 
đừng bao giở trở lại... Phái chăng. sau 20 năm 
phát triên làm giau, đã đến lúc cân đánh thêm 
một tiếng chuông nữa đê cảnh tỉnh : Kinh rẻ 
không phải lạ tÁt cá. = 


(3) Tạp chỉ Afóf cửa số nhìn ra thể giới, số SÑ-19944, tr RS 


(4) Ro-bc- E-lẻ-păng : Ván mề nh Thái bình dương nội cạnh 
chàu Á ngày na, Nxb Chính trị quốc pìa. Hà nói, [994.0 311 


(ŠS) Fu-ku-ta-Ke Ta-da-xi : S/Œ, tr LAI 


Quá SáCH Bđ0 NƯỚC NGOái 


nh II) IÑ\ r1 #))/JW/0 liệt MlJ 


#)ững riền kinj tế kỳ Niên tửa thâu Ẵ ũi nàn kllủng boảng 


Lời người biên tập : Oan-đơn Be-lô (Walden Bello) và Xtê-pha-ni 
Rô-den-phen (Stephanie Rosenjeld) thuộc Viện nghiên cứu chính sách 
lương thực và phát triển ở Xan Phran-xi-xcô (Mỹ) đã VIÊt cuỗn sách đáy 
426 trang với đâu đề trên. Xin giới thiệu tông quát nội dung cuôn sách 


để bạn đọc tham khảo. 


HEO các tác giả, NICs (các nước công 

nghiệp hóa mới) như Hản quốc, Đài loan, 
Xin-ga-po (không tính Hồng công) thực ra chi 
là những nơi lắp ráp hàng công nghiệp của 
Nhật bán và Mỹ. 


Những yếu tố chủ chốt của công thức phát 
triền của NICs là : sản xuất hướng vào xuất 
khẩu, lao động rẻ, giá trị đông tiên thấp, thị 
trưởng tự do, và nhà nước can thiệp ở mức tối 
thiếu. Tuy nhiên, người ta quá nhắn mạnh vai 
trò của thị trường tự do vả xem nhẹ vai trò tích 
Cực của nhà nước. Ngày nay sự phát triền của 
các NICs đang giảm, bắt đầu đi vào khủng 
hoảng. Các nước này đang phải tiến hành cải 
cách để khỏi bị ném trở lại thế giới thứ ba. 


Những dấu hiệu khó khăn bế tắc của NICs 

thể hiện trên nhiều mặt : kinh tế, xã hội, môi 
trường, sinh thái. Nguyên nhân những nhân tố 
giúp NICs nổi lên thành những con rông như 
"các quan hệ đặc biệt” với Mỹ, các môi liên 
kết với Nhật, và hệ thống phát trên do nhà 
nước chỉ đạo mà các tác giả gọi là "chủ nghĩa 
tư ban chỉ huy" (Commaand capitalism) đã suy 
giảm hoặc mất đi. 

Trước đây Mỹ nắm giữ vai trò nhất định 
về chính trị, kinh tế, là người bảo vệ thị trường 
tự do và thế giới tự do. Cũng như Nhật bản, 
các NICs gắn vận mệnh minh với Mỹ. Trong 
bối cảnh đó, NICs nằm ở vị trí tiên tiêu, do Mỹ 
o bề và trở thành nơi gia công hàng cho Mỹ, 
cung ứng dịch vụ nghi ngơi giai trí cho quân 
đội Mỹ. 

Là những nước sát Nhật, chịu ảnh hưởng 
chủ nghĩa thực dân cũ của Nhật, các NICs 
tranh thủ Nhật về tài chính và công nghệ phục 


vụ công nghiệp hóa nhưng vẫn chỉ là những 
nước gia công đặt hàng cho Nhật tái xuất. Vào 
giữa những năm 80, trong khi NICs xuất siêu 
sang My thi lại nhập siêu trong buôn bản với 
Nhật bản, vì phải nhập linh kiện, chỉ tiết máy 
móc, bản quyên của Nhật bản. 

Chủ nghĩa tư bản chỉ huy - giới kỹ phiệt- 
lãnh đạo nhà nước quyết định phương hướng 
chính sách kinh tế, chứ không phải chủ nghĩa 
tư bản tự do, làm cho NICs trở thành những 
nên kinh tế lớn trên thế giới. Sự can thiệp của 
nhà nước bảo đảm thực hiện phương hướng 
chính sách phát triển kinh tế đất nước. 


Vào cuối những năm 80, môi trường trong 
và ngoài nước của NICs thay đổi cơ bản : Mỹ 
không còn là người hùng bảo vệ trật tự buôn 
bán tự do cũ nữa mà đã trở thảnh cường quốc 
bao hộ mậu dịch hung hăng, ngăn cản NICs 
mở rộng thị trường. Các ngành công nghiệp 
chế tạo dựa vào lao động rẻ không còn là lợi 
thế cạnh tranh nữa. Công nghệ của NICs ngày 
càng trở nên lạc hậu, Nền kinh tế hướng vào 
xuất khẩu cần có những ngành công nghiệp 
tập trung vốn, công nghệ và trình độ lành nghề 
cao. Nhờ tăng trưởng kinh tế, lương lao động 
ngày càng cao, chỉ phí sản xuất tăng làm giá 
thành sản phẩm giảm tính cạnh tranh. Việc 
này làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài. 
Chính sách kinh tế làm cho nông nghiệp phụ 
thuộc vào công nghiệp, môi trường sinh thái 
ngảy càng bị ô nhiễm. Tình hình này khiến 
khuôn mẫu phát triển của NICs mất giá trị, kinh 
tế đi vào khủng hoảng. NICs phải đi vào điều 
chỉnh chiến lược. 


3/ 


Qua sách báo nước ngoài 


Năm 1984, khi NICs nổi lên như là những 
ngồi sao trong nên kinh tế thế giới, một công 
trinh nghiên cứu mật cua Văn phỏng phụ trách 
các vấn đề toàn cầu của CIA đã dự đoán rằng : 
Sự thay đối thành phân của NICs dường như 
là kết quả của một nước rời khoi hàng ngũ của 
mình hơn là tiến tới địa vị một nước công 
nghiệp”. 
MÔ HÌNH PHÁT TRIÊN CỦA HÀN QUỐC 
ĐANG RỆU RA 


Cuối những năm 80, Hàn quốc vấp phải 
Cuộc khủng hoang thê hiện trên 3 mặt : kiểu 
mâu công nghiệp hóa bằng độc tải hướng vào 
xuất khâu và những thê chế bảo đảm cho nó 
ngày cảng không thich hợp ; tăng trưởng VỚI 
tốc độ cao, khiến ngành nông nghiệp. va môi 
trưởng bị huy hoại và cơ câu kinh tế khủng 
hoang sâu sắc. Tổng thống Hàn quốc lúc đó 
là Rô Thê U đã chỉ rõ : "Các hệ thống và các 
trật tự chính trị, kinh tế và xã hội cũ bắt đầu 
rêu rã, do vậy chúng ta phai thực hiện bằng 
được nhiệm vụ cực ky nặng nê, khó khăn là 
xây dựng những hệ thông va trật tự mới thay 
thế chúng". Bộ trưởng. kế hoạch - kinh tế Chô 
Sun cùng canh cáo răng sự rệu rã của công 
thức phát triển cũ có thê dẫn đến tình hình 
"nên kinh tế của chúng ta sẽ sụp đồ như một 
số nước Mỹ la tinh". Tuy nhiên, giới lãnh đạo 
Han quốc cũng như các trụ cột của giới tư bản 
Hàn quốc chưa có giải pháp gi sáng tạo, vẫn 
bị ràng buộc bơi mô hình phát triền hướng vào 
xuất khâu trước đây. 

Giai cấp công nhân Hàn quốc ngày cảng 
giác ngộ vai trò của mình, tăng cường đấu 
tranh : riêng mùa hè năm 1987 có tới 3500 
cuộc đỉnh công, đòi tăng lương, giảm giờ làm, 
cai thiện chế độ bảo hiêm. Lao động nữ ngày 
cang tăng, một lực lượng góp phân quan trọng 
vao phát triên kinh tế, đã nối lên trong nhiều 
CUỘC đầu tranh. 


Sau chiến tranh, lãnh đạo chính trị Hàn 
quốc đưa chủ nghĩa quân phiệt vào quản lý 
đất nước, phát triển kinh tế, kiêm soát phong 
trao lao động. Chính phu xây dựng ngành công 
nghiệp nặng và hóa chất làm nòng cốt cho 
công cuộc công nghiệp hóa. Đê đạt mục tiêu 
này, chính phủ đã khuyến khích cạnh tranh tư 
ban chủ nghĩa, mỡ rộng thị trường cho nước 
ngoải đầu tư, hy sinh ngành nông nghiệp. Giới 
kỹ phiệt ngày cảng bị các tập đoàn tư ban 
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trong và ngoài nước chỉ phối ; nạn tham nhũng 
hoành hành. Bên cạnh đó, những yếu tổ giúp 
Hàn quốc cất cánh (lao động rẻ, dựa vào thị 
trường nước ngoài, quản lý kiêu quân phiệt...) 
không còn nữa. Do vậy mâu thuần xã hội tăng 
lên, kinh tế rơi vào khủng hoảng. Điều đó, thê 
hiện trên 3 mặt đan xen nhau : kiêu mẫu công 
nghiệp hóa với tốc độ cao hướng vào xuất khâu 
mắt dân hiệu nghiệm ; nên công nghiệp và môi 
trường bị hủy hoại ; cơ cầu kinh tế khủng hoang 


_Sâu sắc, phát triển công nghệ cao chỉ là ảo 


tương, vì vân phụ thuộc vào nước ngoài và hạ 
tâng kỹ thuật yêu kém, đâu tư cho nghiên cứu 
va phát triên hạn chẽ. 


ĐÀI LOAN ĐANG GẶP RẮC RỒI . 


Đài loan cất cánh và trở nên thịnh vượng 
trong bối cảnh cuộc ganh đua thời kỳ chiến 
tranh lạnh. Ngày nay Đài loan đang phai tra 
giá cho chính sách kinh tế của mình : địa vị 
nên nông nghiệp sa sút, môi trường bị hủy 
hoại, ô nhiễm lan trản, sự bóc lột tăng lên, 
khủng hoảng cơ cấu sâu sắc, lợi thế lao động 
rẻ mất dân, chuyền đôi nên kinh tế dựa trên 
công nghệ cực kỳ khó khăn. Giới kinh doanh 
bắt đầu chuyên hoạt động ra nước ngoài có 
lao động rẻ, tránh đâu tư vào các ngành công 
nghệ cao mà chính phủ mong muốn. Tình hình 
đó khiến nhân dân xa lánh chế độ, khủng hoảng 
chính trị vả kinh tế nồi lên. Giai cấp công nhân 
dân dẫn thức tỉnh, nhận ra thủ đoạn bóc lột, 
cướp đoạt và đản áp của chính phủ và giới 
kinh doanh tư bản, nhằm bảo đảm lợi ích của 
liên minh tay ba giữa giới lãnh đạo nhà nước 
của Quốc dân đảng, tư bản trong nước và tư 
bản đâu tư nước ngoài, trong quan hệ vừa bố 
sung vừa cạnh tranh nhau. Do những yếu tổ 
thúc đẩy Đài loan phát triển thịnh vượng không 
còn nữa, nên liên minh tay ba rạn nứt. Vào đầu 
năm 1990, Tổng thống Lý Đăng Huy và các 
nhà lãnh đạo khác nhận thấy : để tôn tại về 
lâu về dài, Quốc dân đảng phải "Đài loan hóa" 
không chi lãnh đạo mà ca cương lĩnh của mình. 


Mất lợi thế về lao động rẻ so với các nước 
thế giới thứ ba khác, Đài loan hướng tương lai 
phát triên của mình vào công nghệ cao. Việc 
này trở thành ao tương vì có nhiêu trƠ ngại 
trong cải cách và chuyên đôi cơ cấu kinh tế 
như thiếu vốn, ít nghiên cứu phát triên, ít cán 
bộ khoa học kỹ thuật. Nhật bản và Mỹ chống 
lại việc chuyên giao công nghệ, muốn Đài loan 


®œœ sách báo nước ngoại 


cung ứng hàng gia công, nhập khẩu công nghệ. 
Điều này khiến cho công nghệ của Đài loan 
lạc hậu so với các nước công nghiệp phat triên. 
Do vậy, tuy đời sống giai cấp trung gian ngày 
cảng khá giả hơn so với các nước thứ ba khác, 
kinh tế Đài loan tiếp tục dựa vào lao động r6, 
môt yếu tố ngày cảng suy yếu. 


Công nghiệp hóa và dân chủ hóa muộn 
mắn gây ra những vấn đề gay cần trong đời 
sống xã hội, môi trưởng. môi sinh. Đông thời, 
ý thức giác ngộ giai câp của công nhân tăng 
lên. Những cái đó đang trực tiếp đe dọa giới 
lãnh đạo Quốc dân đảng và liên minh tay ba. 
Vấn để nôi lên là dân chu thế hiện trong việc 
vạch chính sách phát triên và phân phối như 
thế nảo. 


XIN-GA-PO ĐANG DAO ĐỘNG 


Xin-ga-po phát triên và thịnh vượng nhanh 
chóng nhưng còn nghèo nản. Bất bình đăng 
đang tăng lên. Bắt mãn chính trị Ở ngay trong 
xã hội cửa quyên. Giới ký phiệt câm quyên 


cũng nhận thấy mô thức cũ phát triển kinh tế ' 


đã hết tác dụng. Năm 1965, khi Xin-ga-po tách 
khoi Liên bang Ma-lai-xi-a, Lý Quang Diệu vả 
Ban lãnh đạo Đang hành động nhân dân (PAP) 
dự tính Liên bang sẽ là thị trường bao hộ cho 
hàng công nghiệp của Xin-ga-po. Khi mất thị 
trưởng này, các nhà kỹ phiệt Xin-ga-po bo chiến 
lược công nghiệp hóa nhằm thay hàng nhập 
khâu và đành thực hiện cách thức mới là công 
nghiệp hóa hướng vào xuất khâu. Nhưng 
Ma-lai-xi-a cũng công nghiệp hóa, phát triển 
kinh tế hướng vảo xuất khẩu nên động lực của 
chiến lược mới của Xin-ga-po thành ra không 
phai là giới chủ xí nghiệp trong nước nữa mà 
la liên minh giữa giới lãnh đạo nhà nước của 
Đang PAP và tư ban nước ngoài. 

Thị trưởng xuất khâu, vốn nước ngoải và 
(ao động re là những yếu tố cơ bản của chiến 
lược kinh tế mới. Xin-ga-po đi tiên phong trong 
thế giới thứ ba trong việc thu hút đâu tư các 
công ty đa quốc gia. Tư bản nước ngoài vào 
đâu tư ở Xin-ga-po đã chỉ phối hầu hết nên 
kinh tế Xin-ga-po. Sự chỉ phối đó đã hạn chắ, 
chèn ép giới doanh nghiệp trong nước, không 
khuyến khich thị trường trong nước phát triên, 
khiến giới kinh doanh phải hướng đầu tư ra 
nước ngoài, nhất là ở Đông Nam Á, chủ yếu 
vào bất động sản, ngành sản xuất hàng hóa 
và dịch vụ, tận dụng lao động re. 


Vì tham vọng nâng cấp cơ cầu công nghiệp 
tử chỗ sản xuất hàng hóa dựa vào lao động 
nhiều, rẻ sang nên sản xuất dựa vào công 
nghệ cao mà trên thực tế nhà nước PAP ngày 
cảng bị tư bản nước ngoài chỉ phối. Tư bản 
nước ngoài lấn tránh đâu tư, hợp tác trong lĩnh 
vực nghiên cứu vả phát triên làm Xin-ga-po 
không đạt được sự phát triên công nghệ cao. 
Trước tỉnh thế tiến thoái lưỡng han, các nhà 
kỹ phiệt Xin-ga-po bắt đâu ít nói đến việc biến 
đao này thành trung tâm tài chính và dịch vụ 
của Đông Nam Á. Sau khi mở cửa ra thị trường 
thế giới, thu hút các công ty đa quốc gia với 
ảo tưởng có thể gây anh hưởng với thị trưởng 
thế giới và chỉ phối các công ty đa quôc gia, 
các nhà kỹ phiệt PAP thấy răng chính sách 
của họ đã biến kinh tế Xin-ga-po thành một 
nên kinh tế đơn thuân là dịch vụ mà số phân 
cua nó hoàn toản phụ thuộc vào những tính 
toán và nhu câu của các công ty đa quốc gia. 
đặc biệt là các công ty hủng mạnh của Nhật 
ban. 

Nhà nước tăng cường kiểm soát lực lượng 
lao động bằng ba biện pháp cơ bản, không đề 
họ liên kết với nhau ; nhập khâu lao động nước 
ngoài đê khắc phục tỉnh trạng thiếu lao động ; 
tăng cưởng sử dụng lao động nữ ; ngoài ra 
nắm chắc cac tÔ chức công đoản. Khó khăn 
trong đời sống xã hội đang nổi lên : dự tính 
khoảng 30% số hộ gia đình sống dưới mức 
nghèo khô. Sự bất bình đăng trong thu nhập 
giữa các tâng lớp, ngành nghề ngày một tăng. 
Người ta dự đoán răng, kinh tế Xin- -ga-po sẽ 
phát triển chậm, thậm chi mức sống giảm 
xuống, số có học thức và trình độ chuyên môn 
cao có thê sẽ ra nước ngoài kiếm sống. 


Thực tế mấy năm qua cho thấy, sư kết 
hợp độc đáo giữa những nhân tố trong nước 
và những nhân tổ bên ngoài đã cho phép một 
số nước nổi lên ở mức độ nhất định trong hệ 
thống tư bản chủ nghĩa thê giới, nay đã kết 
thúc. Chiến lược tăng trưởng VỚI tốc độ cao. 
hướng vào xuất khẩu của Hàn quốc, Đài loạn 
sẽ không tiến triển qua những năm 90 và cản 
sửa đồi nhiều nếu không nói là về căn bản đề 
tránh cảnh NICs rơi trở lại thế giới thứ ba 1 


(Theo Tin dối ngoại, số 93, 
ngay 15-11-1995) 
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'T3m ma biểu Ilcháái Ta 


QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN 


Hai khái niệm này thường đi đôi với nhau, có quan hệ rất gàn gũi. có những điềm tương dòng, trùng hợp, nhưng không đồng 
nhát. Các công dân dêu là con người, do đó đâ là công dân thì có quyền con người. Nhưng không phai người nào cũng là công dân 
cho nên không phải ai cũng có quyên công dân. - 

e QUYỀN CON NGƯỜI : Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, có nhiều quan niệm về quyên con người. Quyền con người 
là khải niệm phức tạp. da nghĩa và có thê dược xem xét, phân tích dưới nhiều góc dộ khác nhau : chinh trị. luật học, triết học. Nhà 
triết học Anh J.Lock ơ thê ky 17 - 18 dịnh nghĩa : quyên con người là quyên sóng. quyên tự do và quyên tư hữu. Hiện pháp 1791 
cua nước Pháp cho rầng quyên con người là quyên tự do, sở hữu. được an toàn và được chồng lại áp bức. Tuyên ngôn độc lập cua 
Mỹ. năm 1776 thì coi quyền con người là quyên sóng. quyên tự do và quyền mưu cầu hạnh phuc. Gàn đây nhà triết học Trung quóc 
Dòng Vân Hồ viết : "nhân quyên là quyên sinh tôn và phát triến một cách tự do, bình đăng". ' 

Về mặt pháp lý, quyền con người bao gồm nhiều quyền cụ thể và ngày càng phong phú hơn. Tuyên ngôn về quyền con người 
của Liên hợp quốc năm 1948 dê ra 30 điều có tính nguyên tấc về quyền con người. Các công ước 1966 cua Liên hợp quóc kháng 
dịnh lại và cụ thê hóa thêm những nguyên tấc đó thành các quyền dân sự, chính trị (có thế tóm tất thành 17 quyền cơ ban) và các 
quyèn kinh té. xã hội. vân hóa (có thể tóm tất thành 7 quyền cơ bản). 

Cũng như nhiều quốc gia dang phát triển. chúng ta quan niệm quyền con người phải bao hàm quyền đân tộc độc lập. quyền 
dân tộc phát trên không bị ngán trợ. Ngày nay quyền con người bao gồm quyền được sóng trong hòa binh, trong môi trường trong 
lành. không bị ô nhiễm. 

e QUYỀN CÔNG DÂN. Là quyên cua con người với tư cách là công dân của một quốc gia. một chế độ pháp lý nhát định. 
Quyên công dân là hình thức cụ thê của quyên con người trong một phạm vi khỏng gian và lịch sử cụ thể. Còn quyền con người là 
ban chát cua quyên công dân. 

Về mặt nội dung, quyền công dân có những điểm trùng với quyền con người, nhưng nó phong phú, đa dạng và cụ thể hơn, 
Nói tới quyền công dân là phai nói tới cả quyên hạn và nghĩa vụ công dân, tự do và trách nhiệm của công dân dối với xã hội cụ thê 
họ dang sóng. Tát ca nhúng diều đó dược ghi nhận cụ thê trong hiện pháp và pháp luật. Quyền và nghĩa vụ công dân phụ thuộc 
chạt chê vao ché dộ chính trị - xã hội. vào trình độ phát triển kinh té, văn hóa của quốc gia ở mỗi giai doạn lịch sư nhát dịnh. Một 
cá nhân dược hương quyên công dân hay không, và dược hương dén mức nào phụ thuộc trước hét vào chỗ họ có là công dân cua 
quốc gia nào đó không, và có tư cách công dân đén mức nào ? Những người không quốc tịch, hay những ke phạm tội bị kết án 
không đuợọc hương quyên công dân. mặc du với tư cách con người. họ vân có những quyền con người nhát định, chảng hạn quyền 
sóng. quyền không bị dánh đập, tra tán, bị bất làm nô lệ, nô dịch, quyền tự do tư tương v.v.. 

Hiến pháp 1992 của nước ta khẳng định : "ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, các quyền con người về chính trị, 
dân sự. kinh tế, van hóa, xã hội được tôn trọng. thể hiện ở các quyên công dân và được quy dịnh trong Hiến pháp và luật (diều 
90). Tiếp đó. từ diệu 51 đén điều 81 Hiền pháp quy định các quyền và nghĩa vụ công dân. Có những quyên rảt quan trọng nhu : 
quyên tham gia quan lý nhà nước (điều 53): quyền bằu cư, ứng cư (điều 94); quyền tự do kinh doanh (diều 57): quyên nghiên cứu 
khoa học, phát minh, sáng ché (điều 60); quyên dược bảo vệ sức khỏe (diều 61), quyên tự do ngôn luận, tự do bảo chí, lập hội, hội 
họp. biêu tình (diều 69); quyên tự đo tín ngưỡng, tôn giáo (diều 70) v.v... Đó là sự cụ thê hóa quyên con người trong điều kiện cụ 
thê cua Việt nam. phù hợp với các nguyên tấc chung về quyền con người được quốc tế công nhận 


HỘI THÄ0 : ”0RN NIỆM H0 THBẬT VỀ TÌNH DỤC VÀ BẠO LỰC TR0NE VĂN RÚA NGHỆ THUẬT". 


Dây là cuộc hội thao do Văn phòng Bộ văn hóa thông tin và Viện văn hóa phói hợp tô chức vào cuối năm 1995 tại Hà nội, 
nhằm góp phân triên khai thực hiện Nghị định 87/CP cua Chinh phủ và Chỉ thị 814 TTg cua Thủ tướng chính phủ về thiết lập trật 
tự ky cương trong hoạt động vàn hóa và dịch vụ văn hóa, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Cuộc hội thảo đá thu hút sự 
tham gia nhiệt tình cua nhiều nhà nghiên cứu ơ một số cơ quan ván hóa. nghệ thuật và khoa học. Bộ trương Bộ văn hóa thông tin 
Trần Hoàn và Thứ trương Nguyên Khoa Điệm đã tham dự và phat biêu ý kiến. 


Tinh dục và bạo lực xuát hiện như là yêu tố phản ván hóa từ trước 1975 ở miền Nam dưới thời Mỹ - ngụy. Nay Ở nước ta nó 
đã và dang trở thành hiện tượng nổi cộm và có chiêu hướng gia tăng. Những nọc độc văn hóa từ bên ngoài (ý thức hoặc không ý 
thực) xám nhập vào nước ta gây nên sự cộng hương làn sóng tình dục và bạo lực tràn lan. anh hương không nhỏ dền thuản phong 
mỹ tục của dân tộc. Bơi vậy, cuộc hội thao này là một đóng góp thiết thực trong việc làm sáng tỏ về mặt khoa học một số nội dung 
cơ ban thuộc chu dè nêu trên. tử dó góp phản vào cuộc vận động chung cua toàn đang toàn dân, vị một môi trường ván hóa xã 
hội lành mạnh. 

_ Sau lời khai mạc của Bộ trưởng Trần Hoàn và phát biểu đề dẫn của Viện trưởng Viện vàn hóa, PGS Trường Lưu, nhiêu đại 
biêu dâ tham gia ý kiến. 

PGS Dò Huy. với tham luận "Liên kết các giá trị, ngăn chặn các hiện tượng phản văn hóa trong lĩnh vực tình dục và bạo lực" 
cho rảng, tù góc dộ ván hóa. có thê phản xuất các hiện tượng tình dục và bạo lực thanh hai loại : một loại thuộc bản nàng duy trì 
và phát triên, một loạt thuộc ban năng phá hủy và tiêu diệt. Cả hai ban nàng này song song tỏn tại. Tùy các giá trị xả hội và các 
dịnh chế xã hội khac nhau mà các hiện tượng tình dục và bạo lực được coi là các hiện tuọng van hóa hay phan vân hóa. 
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Tin hoạt đệng ly luận 
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GS Phương Lựu phản tích : Trong quan hệ xã hội của con người, không thể không đan chéo những quan hệ tự nhiên, nhất 
là quan hệ giới tính. Ngăn chạn quan hệ này. con người sẽ ít nhiều trø nên méo mó. con nêu cam chị, loài người sẽ tuyệt chung. 
Nguọc lại. trong quan hệ tụ nhiên cua con người (trong đo có giới tình) củng xuyên thâm những quan hệ xã hội. Và chịnh vị quan 
hệ giới tính là tụ nhiên nhất cho nên nó có thê vân cản phai la nơi thê hiện rõ rang những cam quan xã hội dê con nguời khoi phat 
lui lại la một sinh vật tự nhiên. | 

Như vậy. tình dục và bạo lực là những khái niệm có ÿ nghĩa khách quan. Người ta không thê ngoanh mt lam ngơ trược sụ 
tòn tại cua chúng, cũng như không thẻ bo mặc hoặc cảm doán một cách tuyệt dôi. Vận dề là phai có một cách nhìn khoa học đè 
có biện pháp hướng dẫn. quan lý đúng dấn những hiện tượng tình dục và bạo lực trong xã hội cúng như việc thê hiện chung trong 
các tác phẩm vàn học nghệ thuật và báo chí. 

__ Một số ý kiến cho rầng. việc thế hiện đúng dấn và lành mạnh tình dục và bạo lực cũng như nhúng ve đẹp tự nhiên cua c0 
thê con người (nhát là cơ thê người phụ nứ) trong văn học nghệ thuật có y nghĩa thám mỹ va ván hòa cua no. Dây la hiện tuợng 
đã có trong lịch sử hàng nghìn năm cua nên nghệ thuật nhân loại và dân lộc. Ơ tật ca các thê loại. Lịch sư tung ghi nhận va luu 
giữ nhúng hình tượng nghệ thuật vô giá về ve đẹp tự nhiên Cua Con ngươi, về sinh hoạt tinh giao cua con ngươi. về súc mạnh con 
người... thê hiện những quan niệm nhân sinh, tin Anh) hét sức lành mạnh. Diệu quan trọng là việc thê hiện các hiện tượng tình 
dục và bạo lực vào cac tác phảm nghệ thuật phai găn liên với những quan niệm thấm mỹ và dạo dúC nhát định. Theo GS Phuơn 
Lụu thi không nên cám ky việc thê hiện tình dục cũng như ve dẹp thân xác trong ván nghệ ; vận dê quan trọng là thê hiện nhụ thê 
nào. Càn tránh các xu hướng cực doan : hoạc là cám ky quá khát khe, hoạc là dung tục. lệch lạch quá xá như trong một số tac 
phảm ván nghệ gân dây. 

TS mỹ học Đỗ Văn Khang trong tham luận "Sự khác nhau giữa mật thẩm mỹ và phản thẩm mỹ trong biểu hiện cơ thê con 
người". lại cho rảng : ché ức tinh dục dẫn tới tiết chế trong biểu hiện cơ thê con người là một tiên bộ phụ hợp với quy luật thảm my. 
Ở dây, có tính mực thước (dộ). cải gì quá dộ sẽ dẫn tới mát tham mỹ. 

Từ góc độ ván hóa, PGS Đỗ Huy phân tích : Nền văn hóa truyền thống Việt nam có sự phát triển ưu trội về đạo dúc. Dư luận 
xã hội không ủng hộ các hiện tượng tình dục và bạo lực phan văn hóa đã dành. mà ngay ca các hiện tượng tình dục và bạo lục có 
tính văn hóa thuộc bản nàng duy trì và phát triển, néu cách thể hiện thiếu kín đáo cúng bị lên án. 

Phê phán một só hiện tượng phan vàn hóa từ góc độ dạo dức và thẩm mỹ, PTS Đỗ Kim Thịnh chi rô : Dấu hiệu khiêu dâm 
ở một tác phẩm là có tình tác động dén ban năng tình dục của con người ở góc dộ tối tàm, tháp kém. Còn dấu hiệu kích dộng bạo 
lực cũng là sự có nhán mạnh những hình ánh gây án tượng khủng khiếp, mang tính dộc ác. làm lây nhiễm từ tháp lên cao thói quen 
bạo lục. 

Một ván đề nhức nhói được nhiều nhà nghiên cứu lên tiếng báo dộng là tình trạng lan tràn các sản phẩm văn hóa độc hại tÙ 


nước ngoài thẩm lậu vào nước ta và các yếu tó kích động tinh dục. bạo lực trong các tác phẩm văn học nghệ thuật. báo chí cua 
ta. Ơ hậu hết các loại hình nghệ thuật như văn học, điện ảnh, sân kháu, hội họa... đều xuất hiện những tác phẩm có những cạnh 
kích dòng tinh đục và bạo lực với những pha làm tỉnh trắng trợn, những cảnh hở hang, phô bày lồ lãng thân thế phụ nữ. những canh 
dám chém, máu me rùng rợn. Các tác giả Hồ Thủy Quản, Hồ Sĩ Vịnh đề cập đến những nạn dịch trên màn ảnh, về sụ đâu dộc 
môi sinh vàn hóa qua một số bộ phim nước ngoài. Các tác giả Hoàng Chương, Nguyễn Phan Thọ lên án gay gất hiện tượng dua 
những canh huống kích dục. hơ hang lên sân kháu. Họa sĩ Ngô Quang Nam nêu lên tình hình xuất hiện ngày một nhiêu những tac 
phẩm hội họa có tính chát khiêu dâm trong các triên lâm mỹ thuật lớn. nhỏ. Từ một góc nhìn khác, tác gia Nguyên Việt Chức lại 
nêu lên "sự kích động từ những san phẩm không kích dộng" đó là những cuồn sách dịch, những tờ báo, néu đề riêng le thì có thê 
coi là bình thường. có thê cháp nhận dược, nhưng tập hợp lại thì sẽ thầy một khói lượng bát ngờ. một cơn lũ thông tin đậm đạc tình 
dục và bạo lực. Néu không tin xin cứ nhìn vào các trang sách và mặt báo sẽ tháy... 


Nhìn nhận hiện tượng nêu trên, các tác giả dều cho rắng đó là hệ quả của sự xuống cáp ở một bộ phận văn nghệ sĩ. Nhân 
danh đối mới, nhân danh đề cao chúc năng giai trí của vàn nghệ. nhân danh "hòa nhập”, "học tập phương Tây", họ đã biến vàn 
nghệ thành món hàng kinh doanh đơn thuân, vì lợi nhuận mà hạ tháp, tâm thường hóa nghệ thuật. 


Trong văn nghệ, báo chí thì như vậy, còn ngoài xã hội. theo PGS Lê Như Hoa, hiện đang nổi cộm lên các khuynh hưởng bạo 
lực cung nạn mại dảm, ma túy và cờ bạc như là những mạt trái của văn hóa dó thị. Tác giá Phạm Vũ Dũng lên tiếng báo dộng về 
nạn ỏ nhiệm môi trường văn hóa, từ đạo dúc, lôi sóng đén cư chi, cách giao tiếp... 

Dê khác phục những hiện tượng nêu trên, nhiều ý kiến cho rầng, cần tăng cường công tác quản lý văn hóa văn nghệ. báo 
chỉ. xuất ban ; tàng cường quan lý xã hội ; dòng thời giai quyết tốt những ván dê xã hội sinh ra tinh trạng lan tràn tình dục và bạo 
lục. Nhát là các ván đề dói nghèo, thát nghiệp, dân trí tháp, mù chứ ; sự thiệu hiệu biết về văn hóa nói chung, vàn hóa tình dục và 
bạo lục nỏi riêng ; sự đao lộn các giá trị sống. sự xuống cáp về đạo đức do những mật trải của co ché thị truong dem lại. Càn dua 
giao dục tình dục và bạo lực vào nhà trường để thé hệ trẻ có thê có những hiểu biết khoa học về tình dục va bạo lực ; thoa mãn 
các nhụ câu tình dục và bạo lực lành mạnh bảng giáo đục trí tuệ va nghệ thuật. Xác lập và làm bên vững các hệ thống giá trị. dịnh 
hướng các chuẩn mực để các hoạt động tình dục và bạo lực không chi bị kiếm soát về mặt xã hội mà ngay ca các cá nhân cúng 
phai tự kiếm soát minh. 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hào Hải, sau khi phân tích "hai mặt của truyền thông dại chúng”, đã nêu lên giai pháp "mơ" thỏng 
tin trên c0 sơ có quan ly và kiêm soát ; lợi dụng mật tích cực cua truyền thông đại chúng nhấm tuyên truyền giáo dục, nâng cao 
hiểu biết cho quản chúng. xây dựng những nội dung thông tin lành mạnh đề áp đao những thỏng tin càn loại trư. PTS tám ly học 
Đỗ Long. khi phân tích tình dục và bạo lực như là những ban nâng vô thức cua con người đã nêu giai pháp khai thac "ban nàng 
sống” của con người bảng các hoạt động thê thao, vui chơi giải trí lành mạnh, để con người có thể giải toa nhũng năng lượng tiêm 
ấn một cách có vân hóa. Các tác gia Lê Như Hoa, Nguyễn Viết Chức, Đồ Kim Thịnh dều nhân mạnh các biện phap xây dựng lói 
sống lành mạnh, cùng có các giá trị đạo đức. truyền thống của dân tộc, tăng cường các hoạt động mang tính quản chúng tụ sáng 
tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, phố cập rộng rái giáo dục nghệ thuật. giáo dục thăm mỹ như là những biện pháp “tiêm chủng”. 
lam cho thé hệ trẻ có dủ "kháng thế" chống lại văn hóa độc hại Q 
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CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH _ 
[1 Vận chuyển các mặt hàng xăng, dầu, dầu thương phẩm trong 
và ngoài nước với đội tâu có trọng tải từ 70DWT đên 22.600 DWT. 


[1 Sửa chữa, đóng mới, thuê và cho thuê tàu dâu. 
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SỞ \ NÔNG - LẦM - .ÂM - THỦY SÔNG BÉ 


Địa chỉ : Xã Đức hạnh - Huyện Phước long-tíinh Sông bé 


® Điện thoại : 
78435 

® Giảm đốc : 

NGUYÊN HÙNG DŨNG 


Mô hình rừng tròng múi 
0ây giá trị xen canh lua thuộc 
Lâm truùng Hạnh Phúc 
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® Trồng rừng mới : 1000 ha 

® Giao khoán khoanh nuôi - báo vệ rừng : 10 000 ha 

® Đầu tư thực nghiệm khuyên nông - khuyên lâm : 200 triệu/năm 
® Khai thác Gõ tròn : 1000m/năm - Lô ô : 1 000 000 cây/năm 
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hỗi chuyến bay 
ách từ sân bay về trung tâi 
Safh m VI Xã lại năng) và ngược lại 
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-Ì CÁC PHÒNG VÉ : 


e Tại TP. HCM : e Tại Hà nội : e Tại Đà nẵng : 
177 Võ Thị Sáu, Quận 3, # 241240 100 Lê Duẩn, Quận Đồng da, ®Ÿ 515350 - 515356 52 Hải phòng. ®Ÿ (0151) 30999 
77 Lê Thánh Tôn, Quận 1,8 290844 66 - 68 Trảng tiên, Quận Hoàn kiềm ®' 268520 35 Tràn Phú. “# (0151) 20990 


14 Dinh Tiên Hoàng, Quận 1, “®® 241139 


BẢN VẼ QUA ĐIỆN THOẠI 
T.P Hồ Chí Minh : 200978 - 300979, Hà nội : 515350, Đà năng : 30999 


TRỤ SƠ : 

112 Hong Ha - Quạn Tân bình. TP. HCM 
ĐT : 450092 - 450089 

FAX : (84.8) 450085 
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Phục vụ các dịch vụ Bưu chính Viên thông 
e Điện thoại, telex, fax, truyên sô liệu trong nước và quốc tê. 
e Điện thoại công cộng, 13 dịch vụ cộng thêm như gọi SỐ tắt, truy tim mây điện 


thoại quây rôi, điện thoại hội nghỉ, giai đáp thông tin qua điện thoại 108, hỏi đáp số 
điện thoại 16, báo hư điện thoại 19 v.v.. 


e Điện thoại di động, nhăn tin, nữ ötSat vsat. 

e Chuyên phát nhanh bưu phâm, bưu kiện hàng hóa, tải liệu với các dịch vụ EMS, 
PCN, DHL, FEDEX, AIRBORNE EXPRESS, UPS, CITYLINK, JNE, ABC, IA EXPRESS... 
điện hoa chúc mừng, điện hoa chia buôn phat hành báo chị trong Và ngoài nước. 

e Cung câp, thiết kê, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các loại tông đai điện thoại điện 
tử, máy điện thoại, tông đài và máy telex điện tử, máy fax ; máy điện thoại vô tuyến, 
mạng cáp điện thoại, các loại tháp anten, hệ thông thu truyền hình qua vệ tỉnh và các 
thiết bị thông tin hiện đại khác. 

e Ban hoặc cho thuê máy điện thoại, may điện thoại di động, máy Teletype, máy 
nhan tịn 


HÂN HẠNH PHỤE VỤ QUY KHAPH HANG 
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CÔNG TY THƯƠNG MAI KỲ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ PETEC 
PETEC | : 
THỤ SỞ CHÍNH : 194 NAM KỲ KHỞI NGHIA, Q3, TP. HỖ CHÍ MINH 
Tel : 8 299299/8 293633. Fax : 84-8-299686/225991. Tlx : 811251/811241 PET VT. 
CHI NHÀNH HÀ NỘI : 26 TĂNG BẠT HÔ, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI. 
Tel : 8 259839/8 256157. Fax : 84-4-266873. Tlx : 412411 PET HN. 


CÁC HOẠT ĐỘNG KINH ĐOANH CHÍNH: 
« zẻ 

XUẤT KHẨU : 

® GẠO : Xuất khâu trực tiếp các loại gạo có chất lượng cao (từ 5% đến 


15% tắm). Công ty có hệ thống các Xi nghiệp chế biến, đánh bóng gạo 
xuất khâu hoàn chỉnh tại Cần thơ, Long an và thành phó Hồ Chí Minh. 


° CÀ PHÊ : Xuất khâu trực tiếp các loại cà phê hạt. Nhận ủy thác, g gÓP 
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83RON), dầu DO, dầu FO (hàm lượng lưu huỳnh tháp). đầu hỏa. dầu nhớt, 
khí đốt. 
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vận chuyên xăng dầu.... 
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PHAN VĂN KHÁI 


I- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 1995 


O với số liệu ước tính trong báo cáo trình 

Quốc hội đầu thắng 10 năm 1995 (dưới đây 
gọi tắt là báo cáo tháng 10) thì kết quả thực 
hiện kế hoạch cả năm 1995 không có gi thay 
đối về những chỉ tiêu tông hợp phản anh nhịp 
độ tăng trưởng kinh tế năm I995 so với năm 
1994 (GDP tăng 9.5%, sản xuât công nghiệp 
-_ tăng 14%, san xuât nông nghiệp tăng 4,7%, 
dịch vụ tăng 12,6%). Sản lượng lương. thực và 
các sản phâm công nghiệp chủ yều đều bằng 
hoặc chỉ chênh lệch rât ít so với con số dự báo 
tháng 10-1995. 

Sự phát triển của các lĩnh vực khoa học, 
giáo dục và đào tạo, văn hóa thông. tin, bảo vệ 
sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình và thực hiện 
các chính sách xã hội trong ca năm cũng phù 
hợp với sự đánh giá trong báo cáo tháng 10. 

Diễn biến và kết quả thực hiện có phần 
khác với báo cáo tháng 10 thuộc về mấy lĩnh 
vực dưới đây : 


Về kinh tê đổi ngoại : 

I. Kứn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đều 
đạt cao hơn mức dự báo. 

Xuất khẩu đạt 5,3 tỷ USD, cao hơn 600 
triệu USD so với số ước tính trong báo cáo 
tháng I0-1995, do hàng công nghiệp nhẹ và 
nông sản, thủy sản đăng hơn dự kiến cả về khối 
lượng xuất khẩu và giá thị trường thế giới đối 
với một số mặt hàng. 

Nhập khâu trước đây dự báo 6,5 tỷ USD, 
nay thực tế đạt 7,5 tỷ USD, tăng Ỉ tý USD, 
trong đó 650 triệu tăng thêm về nhập máy, thiết 
bị phụ tùng và 350 triệu tăng thêm về nhập 
nguyên, nhiên, vật liệu. Mây năm nay, nhập 
siêu có xu hướng tăng, không phải do nhập 
nhiêu hàng tiêu dùng (tỷ trọng nhập hàng tiêu 


dùng năm 1995 là 12%, năm 1993, 1994 là 15- 
I6%) mà chủ yếu. là do nhập thiết bị, vật tư, 
công nghệ từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài (FDI), và nguồn vốn tài trợ chính 
thức cho phát triên (ODA) được đưa vào sử 
dụng nhiều hơn trước. Cần cân thương mại bội 
chị, nhưng với cơ cầu nhập khẩu chủ yếu phục 
vụ cho đầu tư phát triên là phù hợp với giai 
đoạn đầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều 
quan trọng là phương hướng và hiệu quả đầu 
tư phải tăng nhanh năng lực xuất khẩu đề đi tới 
thu hẹp dân nhập siêu và trả được nợ. Năm 
1995, tuy mức nhập siêu lớn, nhưng có nguồn 
trang trải nên cán cân thanh toán quôc tê vân 
dư 500 triệu USD, bồ sung cho quy điêu hòa 
và dự trữ ngoại tệ. 

Z. Đâu tư trực tiễp của nước n goài theo số 
liệu tổng kết cả năm 1995 cao hơn sô dự báo, 
so với năm 1994 tăng 85,4% về số vốn đăng 
ký, tăng 33,3% về số vốn thực hiện. Các doanh 
nghiệp ‹ có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài 
đã thu hút gần 10 vạn lao động trực tiếp và tạo 
thêm việc làm cho nhiều lĩnh vực có liên quan, - 
đa đóng góp 350 triệu USD vào kim ngạch xuât 
khẩu và 195 triệu USD vào nguồn thu ngân 
sách (chưa kể liên doanh dầu khí). 

Việc tranh thủ đưa vào sử dụng nguôn tai 
trợ chính thức cho phái triển tăng hơn các năm 
trước. Tính đến cuối năm 1995, ta đã ký được 
các chương trình và dự án sử dụng 4,6 tỷ USD 
trong tông SỐ vốn 6,I tỷ USD đã được các nhà 
tài trợ cam kết trong ba kỳ hội nghị hằng năm 
ở Pa-ri và đã thực hiện được l,7 ty USD. 


*® Trích Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 9 Quốc hôi 


khóa LX ngày 2-3-1996 do đỏng chí Phan Văn Khải, Ủy viên 
Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ trình bày 


tL) 


Nhin chung, các nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài đã bất đầu cÓ phân đóng ĐÓP nhất định 
vào sự phát triển ; tuy nhiên, tý lệ vốn đầu tư 
thực hiện tử các nguồn này còn thấp, nên còn 
nhiều tiềm năng khai thác để phát huy tác dụng 
mạnh hơn đôi với nên kinh tế trong thời gian 
tỚI. . 

Về ngán sách nhà nước : 

Trong bôn thang cuối năm 1995, Chính 
phủ đã tăng cường chỉ đạo thu, chỉ ngân sách, 
đưa mức bình quân tháng tăng hơn 40% so với 
8 thắng đầu năm. Tuy nhiên, tính chung mức 
thực hiện cả năm. thị cả thu và chỉ ngân sách 
đều đạt thấp hơn SỐ dự tính trong báo cáo tháng 
I0 đã trình Quốc hội. Tông SỐ thu táng 2Ì 0% 
so với năm 1994, nhưng chỉ đạt 913% mức kế 
hoạch đã được Quốc hội thông qua (báo cáo 
tháng 10 ước tính đạt 96,4%). Tông số chị chì 
đạt 95,4% kẻ hoạch (trước dây ước tính đạt 
98,2%). Bội chỉ ngân sách năm 1995 băng 
4,3% GDP và tăng 25,3% so với mức được 
Quốc hội duyệt, 

Thu ngân sách không đạt ké hoạch có phận 
do một số khoản dự toán thu chưa sát thực tế ; 
trong tông số hụt thu so với kế hoạch thì phần 
hụt thu về thuế nhập khẩu chiếm 75Z, chủ yêu 
do việc hạn chẻ nhập hàng tiêu dùng, nhât là 
nhập ô-tô con và xe máy thập hơn dự kiên ; 
phân hụt thu về cấp và chuyên quyên sử dụng 
đất chiếm 13% do còn vướng mặc trong chính 
sách cụ thể về đất đai. Mặt khác, tình trạng thất 
thu thuế còn lớn, kế cả đối với doanh nghiệp 
nhà nước và đối với các thành phần kinh tế 
khác. 

Do thu ngân sách đạt thấp, nên chỉ bảo đảm 
được chi thường xuyên, con chì đầu tư phát 
triển được thực hiện ở mức thấp. Đăng chú ý 
là vôn câp phát cho đầu tư xây dựng cơ ban chỉ 
đạt 90,7% kẻ hoạch, trong đó phân thực cấp 
đê thanh toán khói lượng. xây dựng đã hoàn 
thành theo kế hoạch chi đạt T7,1%, còn nợ lại 
hơn I 800 ty đông. Việc cập phát đầu tư đạt kế 
hoạch thấp, làm chậm tiên độ xây dựng, vừa 
gảy thêm lạng phí. thất thoát do nhiều công 
trinh bị dỡ dang, vừa tăng gánh nặng cho ngàn 


sách năm 1996 và còn ảnh hương xâu tỚI sự + 


phát triển lâu dài. 


Từ kinh nghiệm chỉ đạo tăng thu và điều 
hòa chỉ ngân sách trong những tháng cuối năm, 
Chính phủ đã đẻ ra các chủ trương, biện pháp 
chí đạo, điều hành ngân sách năm 1996 theo 
kế hoạch thu, chỉ đã được Quốc hội thông qua. 
Tuy nhiền, tỉnh trạng căng thăng, bị động về 
ngân sách còn tiếp diễn, đòi hoi phải CÓ giải. 
pháp mạnh mẽ và nô lực phấn đấu của tất cả 
các ngành, các cấp thì mới thực hiện được kế 
hoạch ngân sách năm 1996, 


Về kiềm chế lạm phát : 

Báo cáo tháng 10 của Chính phủ đã nêu 
chỉ số giá tiêu dùng tính đến tháng 9 năm 1995 
tăng 12,2% SO VỚI cuối năm [904 : riêng 6 
tháng đầu năm đã tăng l1,4% cao nhất kẻ từ 
năm 1903, Bêncạnh những nguyên nhân khách 
quan, có phần khuyết điểm trong sự chỉ đạo, 
điều hành ; nồi lên là đã để xảy ra cơn sốt về 
ø14 xI măng và lương thực đáng lẽ có thể ngăn 
ngửa được. Chính phủ đã nghiệm khắc kiêm 
điểm, rút kinh nghiệm và đè ra những biện 
pháp quyét liệt nhấm kiếm chế lạm phát trong 
những tháng cuối năm và ngăn chặn sự biến 
động giả cả thường diễn ra trong những thang 
giáp Têt. Nhờ vậy, chi sỐ giá tiêu dùng trong 
6 tháng cuối năm được kim giữ ở mức tăng 
là Ôn: riểng quý bốn tăng dưới 0,5% ; tính 
chung cả năm tăng 12,7%, thấp hơn năm 1994. 

Từ diễn biến thực tế của chỉ số giá qua các 
quý và kinh nghiệm xứ lý năm 1995, Chính 
phu đã đề ra các biện pháp đông bộ để kiềm 
chế lạm phát năm 1996 ngay từ ' những tháng 
đầu năm. : : 

Nhìn chung, kết quả thựtc hiện kê hoạch 
năm I99Š fty có một sô chỉ tiêu tăng hoặc gia 
hơn số hiệu ước tính trong báo cáo tháng !0, 
song không làm thay đổi nhận định về những 
thanh tt quan trọng đa đạt được cũng nhí về 
các mặt yêu kém trong ttnh hình kinh tế, xa hội 

và frong sự chỉ đạo, điều hành của Chính phú. 
Niệng ti Hgân sách và cáp phát vôn đâu tư 
xây dựng cơ bạn thì kết qua thực hiện thấp hơn 
dự báo trong báo cáo tháng T0 và con, để lại 
một số khó khăn phái tIÊ) tỊtC giải quyết. 


H - MÁY NÉT LỚN VỀ TỈNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI 
QUA HAI THÁNG ĐẦU NĂM 1996 


l. Sản xuất tiếp tục phát triển. Trong 
nông nghiệp, tuy một sô vùng gặp thơi tiết 
không thuận, song vụ đông - xuân trong cả 
nước bảo đảm được tiễn độ gIco trồng và tăng 
hơn cùng kỳ năm trước cả về lúa, màu, rau, 


4 . 


đậu, cây công nghiệp. 

Sản xuất công nghiệp và xây dựng bước 
đầu khắc phục tình trạng đủng đính đầu năm. 
Công nghiệp trong hai tháng qua tăng sản 
lượng 13,5% so với cùng kỷ năm trước ; các 
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sản phẩm quan trọng như điện, than, dầu thô, 
thép, xi-măng và các mặt hang đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng trong dịp Tết đều tăng khá. 

Trong một thâng r rưỡi đầu năm, đã cấp giấy 
phép. cho 26 dự án đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài với số vốn đăng ký 585 triệu USD, trong 
đó có một số dự án lớn về sản xuất động cơ 
nhỏ, cáp điện, xi- măng, SỢI, 

2. Thị trường và giá cả ổn định hơn các 
năm trước. Hàng hóa phục vụ Tết năm nay khả 
phong phú, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của 
các tâng lớp dân cư ở các vùng. Chính phủ đã 
chỉ đạo sớm việc chuẩn bị lực lượng hàng Tết, 
nới rộng chính sách lưu thông lương thực, thực 
phẩm cho các thành phố, thị xã, đồng thời phát 
huy vai trò của thương nghiệp quốc doanh đối 
với một số mặt hàng thiết yêu. Hoạt động dịch 
vụ, đặc biệt là việc vận chuyển hành khách và 
các sinh hoạt văn hóa vui tươi, lành mạnh được 
tổ chức chu đáo hơn. Sự chuẩn bị đó đi liên với 
những biện pháp kiểm chế lạm phát được thực 
hiện từ cuối năm trước và được tăng cưởng chỉ 
đạo trong những thắng đầu năm. Chỉ thị và lời 
kêu gọi của Chính phủ về tiết kiệm tiêu dùng 
trong, dịp Tết được sự hưởng ứng tích cực hơn 
của các cơ quan, các doanh nghiệp và nhân dân. 
Các địa phương đều quan tâm đên các gia đình 
nghèo khó, bảo đảm cho Tết đến với mọi 
người, mọi nhà. Tác động tông hợp của tất cả 
những yêu tố đó tạo rên một không khí Tết 
phấn khởi, để lại ấn tượng đẹp không chỉ ở việc 
mua sắm, đi lại được đáp ứng đầy đủ, thuận 
tiện với giá cả ôn định mà còn ở những nét mới 
trong sinh hoạt văn hóa, tỉnh thần lành mạnh, 
đậm đà bản sắc dân tộc và những tiến bộ về an 
ninh, trật tự công cộng. 

Riêng về giá cả, tuy sức mua của dân cư 
tăng mạnh trong dịp Tết nhưng đã giữ được ổn 
định hơn các năm trước và còn đủ lực lượng 
hàng: tiêu dùng đáp ứng nhu câu sau Tết. Chỉ 
SỐ giá tiêu dùng tháng 1-1996 tăng 0,9%, theo 
số liệu sơ bộ có nhích lên 2,5% trong tháng 2, 
nhưng tính chung mức tăng giá trong hai thâng 
đầu năm nay chưa bằng một nửa năm 1995 và 
là mức thấp nhất so với củng kỳ kể từ 10 năm 
nay. Ý nghĩa quan trọng của thành tựu này là 
nó chứng minh khả năng thoát ra khỏi tình 
trạng cô hưu, lắp đi lắp lại hằng năm gần như 
quy luật về sự biến động mạnh giá cả đầu năm 
vào dịp Tết, đồng thời mở ra triên vọng kiềm 
chế lạm phát năm 1996 thấp hơn năm trước. 
Tuy nhiên, để biến khả năng và triển vọng đó 
thành hiện thực,- cần phải nâng cao hơn nữa 
năng lực quản lý vĩ mô, đề cao trách nhiệm của 


các cơ quan nhà nước trong việc theo dõi và 
xử lý Kịp thời những biến động trên thị trưởng, 
ngăn ngừa sự tái diễn các cơn sốt giá do nguyên 
nhân chủ quan. 

3. Ngân sách Nhà nước từ trước đến nay 
thường đạt mức thu rất thấp trong mấy tháng 
đầu năm. Sang năm nay, một hiện tượng mới 
là thu ngân sách trong tháng l và thâng 2 tăng 
28,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhịp 
độ tăng thu ngân. sách cả năm theo kế hoạch 
(Dự toán thu ngân sách cả năm 1996 được 
Quôc hội thông qua tăng 22,7% so với thực thu 
năm trước). Chi ngân sách tháng 1 tăng 24,5% 
so vớt củng kỳ năm trước, trong đó chỉ đầu tư 
xây dựng cơ bản gập 6,6 lân, bao gồm cả việc 
thanh toán một phần khối lượng xây dựng đã 
hoàn thành năm trước. 

Chuyển biến tích cực này mới là bước đầu, 
còn phải cố gắng rất nhiều để đà tiến bộ đầu 
năm được phát huy mạnh hơn trong cả năm. 

4. Việc thiệt lập trật tự, an ninh công 
cộng tiếp tục được tăng cường và mở rộng. Đi 
đôi với việc duy trì kỷ cương trong việc thực 
hiện các quyết định của Chính phủ về lập lại 
trật tự, an toàn ,Blao thông đường bộ và đô thị, 
về cấm sản xuât, vận chuyển, buôn bán và đốt 
pháo, về xử lý các vi phạm pháp lệnh bảo vệ 
đề điều, chúng ta đã mở thêm cuộc vận động 
lập lại trật tự và lành mạnh hóa các hoạt động 
văn hóa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

Các chủ trương này. được nhân dân đồng 
tỉnh, hưởng ứng sôi nôi và rộng rãi ; các ngành, 
các cấp, các đoàn thể phối hợp hành động chặt 
chế dưới sự chỉ đạo, kiểm tra sắt sao của Chính 
phủ. Việc cầm pháo. được thi hành triệt để hơn, 
trật tự giao thông ' và lòng lề đường được khôi 
phục và duy trì, sô người chết vì tai nạn trong 
mây tháng đầu năm giảm một nửa so với năm 
trước, các hoạt động văn hóa độc hại, trái phép 
được kiểm tra và xử lý nghiêm. 

Kết quả thu được tuy mới là bước đầu 
nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là bước 
khởi động thăng được sức ÿ của thói quen xem 
thường trật tự, ky cương, đông: thời chứng minh 
nguyện vọng của nhân dân và khả năng, hiệu 
lực của Nhà nước trong việc xây dựng một xã 
hội sông và làm việc theo pháp luật với môi 
trường văn hóa lành mạnh. 

Tuy nhiên, những việc đã làm được còn 
rất nhỏ bé so với những việc phải làm. Từ 
những hoạt độn mang tính chất chiến dịch tới 
chỗ tạo thành nếp sống hằng ngày, từ việc xử 
lý những hành động vi phạm p pháp luật tới chỗ 
giải quyết vẫn đề tận gốc, từ: việc loại bố những 


hiện tượng không lành mạnh tới chỗ xây dựng 
và phát triên được đời sống văn hóa và tỉnh 
thần phong phú, quá trình đó không để dàng, 
mau chóng mà đòi hỏi nhiều cố găng bền bỉ 
của từng gia đình và toàn xã hội, của cá Nhà 
nước và nhân dân. Lòng dân còn nhức nhối về 
nhiều sự ngang trái chưa được khắc phục, nhất 
là nạn tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất 
chính, các tệ cở bạc, ma túy, mãi dầm, nạn cõn 
đồ phá rối trật tự, trị an và tình trạng thiếu trong 


sạch, quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu nhân 
dân trong bộ máy nhà nước. 

Máy nét nội bật trong hai tháng qua va 
trong dịp Tất đánh dẫu một bước chuyên biện 
MỚI trong sản xuất, lưu 'thông, giá cá, bước. đầu 
khắc phục sự trì trệ và kém ôn định đã lắp đi 
lắp lại nhiều năm vào những tháng đầu năm. 
Chặng đường phía trước côn nhiêu khó khăn 
song tiên bộ mới trong bước khởi đâu tạo thêm 
khí thê và kinh nghiệm cho việc thực hiện 
nhiệm vụ năm T996. 


II - MÁẢY VẤN ĐỀ LỚN TRONG SỰ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM I996 


Đà tiến bộ đã giành được trong thời gian 
qua cần được duy trì và phát huy mạnh hơn nữa 
nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc 
hội về nhiệm vụ năm 1996, năm có ý nghĩa rât 
quan trọng đối với công cuộc đôi mới và phát 
triển đất nước trên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Việc tiễn hành đại hội đăng. bộ các cấp và 
Đại hội toàn quốc của Đảng sẽ thu hút một 
phần thời gian và tâm trí của các cơ quan lánh 
đạo, song phải tránh không để các mặt hoạt 
động thực tiên bị sao nhãng mà ngược lại càng 
được đấy mạnh hơn nữa, phân đâu đạt vả vượt 
kế hoạch phân bỗ cho Ố tháng đầu năm để thiết 
thực chào mừng và đóng góp cho thành công 
của Đại hội. Thực hiện được yêu cầu đó chính 
là phát huy ý nghĩa của Đại hội trong cuộc 
sống, nâng cao vai trò lánh đạo của Đảng và 
tăng thêm sự gắn bó, tin cậy của nhân dân đối 
với Đảng. 

Động lực lớn để thực hiện nhiệm vụ năm 
1996 là đây mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới 
một cách sâu rộng và giữ vững định hướng xã 
hội chủ nghĩa ; trọng tâm hiện nay là tiền hành 
đồng. bộ và gắn kết chặt chế cải cách kinh tế 
với cải cách hành chính, nhằm giải phóng triệt 
để lực lượng sản xuất, hình thành và phát triển 
các yêu tố bảo đảm cho cơ chế thị trường hoạt 
động năng động, lành mạnh, có trật tự với sự 
quản lý đúng chức năng và có hiệu lực của Nhà 
nước. 

Theo tỉnh thần đó, Chính phủ đã đề ra 
chương trình công tác năm 1996 để chỉ đạo 
thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Báo cáo 
của Bộ kế hoạch và đầu tư được Chính phủ 
thông qua để trinh Quốc hội, đã nêu rõ bức 
tranh về các cân đối lớn của nên kinh tế và các 
chủ trương, biện pháp cụ thể để thực hiện 
nhiệm vụ năm 1996. Tôi không trình \ bày lại 
toàn bộ mà chỉ xin nhấn mạnh một số vấn đề 
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lớn cần được Quốc hội xem xét, cho ý kiến để 
tạo sự nhất trí cao trong chỉ đạo thực hiện. 
Một : Phân đâu thực hiện kê hoạch thu 


chỉ ngân sách đã được Quốc hội thông qua là 


một nhiệm vụ quan trọng hàng, đầu của cơ quan 
chính quyền các ngành, các cấp. 

l. Về thụ ngân sách, do mức thu thực tế 
năm I995 thấp hơn dự báo đã trình Quốc hội 
khi xem xét và thông qua dự toán ngân sách 
năm 1996, nên tổng số thu theo kế hoạch đã 
duyệt cho năm nay tăng hơn năm trước không 
phải ở mức 16,2% như đã trình mà lên tới 
22,1%. 

Nhiều địa phương cho là kế hoạch thu quá 
cao song tình hình thực tế cho thấy còn nhiều 
khả năng có thể khai thác để thực hiện mức đã 
đề ra. Tông cục thuế kiếm tra497 doanh nghiệp 
nhà nước, đã xác định số thuế năm 1995 còn 
nợ đọng tới 746 tỷ đồng và ẩn lậu 125 tỷ đồng: 
kiểm tra 278 doanh nghiệp tư nhân cũng nợ 
đọng tiền thuế 15 tỷ và ấn lậu trốn thuế 13,1 
tỷ ; kiêm tra 65 doanh nghiệp có vốn đầu tư 


TRƯỚC ngoài, số thuế nợ đọng là 107,9 ty, ân lậu 


49,5 tỷ. Số bộ thuế còn bỏ sót nhiều hộ kinh 
doanh nhỏ và tỉnh trạng khai man doanh thu 
còn phô biến ; ; Tiêng đợt kiểm tra các cơ sở dịch 
vụ văn hóa, còn tới trên 40% số đơn vị kinh 
doanh không có giấy phép và không nộp thuế. 
Tỉnh trạng trốn, lậu thuế xuất nhập khẩu vận 
tiếp diễn nghiêm trọng. Đó là chưa kể việc trốn 
thuế của nhiều hoạt động kinh doanh ngầm, 
thu lợi lớn như mua bắn đât, nhà... Vì vậy, biện 
pháp quan trọng nhất để thực hiện kế hoạch 
thu là phải kiên quyết thu đúng luật, chống thất 
thu, tập trung vào những lĩnh vực còn nhiều 
khả năng tăng thu và giảm thất thoát, với sự 
phối hợp chặt che giữa các cơ quan chức năng 
với các cấp chính quyên và các đoàn thể, các 


hiệp hội. 


Bên cạnh đó, cần bổ sung một sỐ chính 
sách, biện pháp vừa nhằm kích thích sản xuất, 
đáp ứng nhu câu tiêu dùng, vừa tạo thêm nguồn 
thu ngân sách : 

¬ Đẩy mạnh tiến trình cải cách hệ thông 
thuế, sửa đổi những điều bất hợp lý đang cản 
trở sự phát triên và lành mạnh hóa các hoạt 
động sản xuất kinh doanh cũng như việc thực 
hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. 


Chính phủ sẽ chỉ đạo khẩn trương công việc 


này, giải quyết ngay những vấn đề thuộc thấm 


quyên của Chính phủ và tích cực chuẩn bị. 


những vấn đề cần trình Ủy ban thường vụ Quốc 
hội và Quốc hội thông qua. Trước mắt, sẽ điều 
chỉnh ngay một sô thuê suât trong khung cho 
phép nhằm khuyến khích mạnh hơn sản xuất 
trong nước và bảo đảm sự cạnh tranh bình 
đẳng, lành mạnh trong cơ. chế thị trường (như 
tạo mặt bằng thuế suất đối với doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp 
trong nưỡc). 

- Bồ sung, sửa đối chính sách sử dụng đất 
để : ngăn chặn thị trường ngầm về đất đai đang 
diễn ra trong thực tê, thoát Ìy sự kiểm soát và 
đánh thuế của Nhà nước, bô sung nguồn thu 
quan trọng cho ngân sáth, đồng thời tạo điều 
kiện cần thiết cho việc xây dựng cơ sở sản xuất 
kịnh doanh và cho việc thế chấp trong tín dụng 
đầu tư. Chủ trương bán nhà do Nhà nước quản 
lý cũng phải có nhiều hình thức thích hợp ‹ để 
những người đang ở thuê có thê mua được. Ủy 
ban thường vụ Quốc hội đã cùng Chính phủ tô 
chức nghiên cứu khảo sát thực tế để sửa các 
văn bản pháp quy về vấn đề này. 

- Điều chỉnh giá một sô sản phẩm như 
điện, xăng dầu, xi-măng hiện nay có phân chưa 
sát hợp với quan hệ cung cầu trên thị trường, 
có phân không bảo đảm yêu cầu tái sản xuất 
và phát triên các ngành này, có ó phần chưa thích 
ứng với giá thị trường quốc tê. Chính phủ đã 
xây dựng phương ấn xử lý từng bước, không 
By biến động lớn cho mặt bằng giá, đồng thời 
có phân biệt các đối tượng tiêu dùng để không 
ảnh hưởng xấu tới thụ nhập của những người 
hưởng lương và trợ cấp ngần sách. 

- Xem xét tăng thêm việc nhập khẩu hàng 
tiêu dùng trong giới hạn không quá 20% kim 
ngạch xuất khẩu (theo dự kiến kế hoạch năm 
1996 mới băng 16,7% kim ngạch xuất khâu và 
chiếm 11,7% kim ngạch nhập khâu), chủ yếu 
là hàng chưa sản xuât đủ trong nước, kể cả một 
số hàng cao cấp có thuế suất cao để đáp ứng 
nhu câu của dân cư. Biện pháp này trước hết 
nhằm góp phần bù đắp sự thiếu hụt hàng hóa 


cân đối tiền - hàng để kiềm chế lạm phát, đồng 
thời gián tiếp điều tiết thu nhập qua thuế và 
tăng thu ngân sách. Mức tăng nhập hàng tiều 
dùng nêu trên không làm thâm hụt cần cân 
thanh toán quôc tÊ ; ngược lại còn giúp cho 
việc quay vòng sử dụn ngoại tệ để gỐp phần 
ổn định hợp lý tỷ giá | hồi đoái trong điều kiện 
nguồn ngoại tệ đưa vào nước ta tiếp tục tăng. 

Những chủ trương nêu trên cân được quyết 
định sớm thì mới có tác dụng giải quyêt khó 
khăn về cân đối ngân sách năm 1996. 

2. Về chi ngân sách, nổi lên vấn đề vốn 
đành cho đầu tư xây dựng cơ bản. Theo kế 
hoạch đã được Quốc hội thông qua, khoản chi 
này chỉ tương đương năm trước (chưa kể trượt 
giá), trong đó phân v vốn trong nước để phân bố 
cho các dự án chỉ bằng 60%. Trong kê hoạch 
sử dụng nguồn vốn này, phần chỉ trả cho khối 
lượng xây dựng đã hoàn thành theo kế hoạch 
năm 1995 nhưng chưa được thanh toán mới 
dành được 500 tỷ đồng, còn hơn 1 300 tỷ phải 
tìm nguồn trang trải băng các biện pháp không 
làm tăng bội chi ngân sách. 

Rút kinh nghiệm năm 1995, việc điều 
hành ngân sách năm 1996 phải ưu tiên bảo đảm 
kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được phân 
bố vốn; nếu thu ngân sách không đạt kế hoạch 
thi giảm tương ứng phần dành cho chỉ thường 
xuyên. Phải bảo đảm chặt chế các điều kiện 
cho phép công trình đầu tư được ghỉ vào kế 
hoạch và được cấp vốn, tăng Cường quản lý chi 
tiêu và cải tiềnwiệc thanh toán, kiên quyêt ngăn 
chặn và xử lý tỉnh trạng tùy tiện chi vượt dự 
toán, để lại gánh nặng cho năm sau. Trên cơ 
sở đó, ngân sách phải đáp ứng yêu câu cấp vốn 
kịp thời theo tiến độ thi công của công trình 
đầu tư. 

Vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà 
nước năm nay tạo được nguồn tăng gần gấp đôi 
năm trước (6 000 ty đồng SO vỚI 3, 300 tỷ) sẽ 
dành cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất 
và một phần cho các công trinh xây dựng cơ 
sở hạ tầng có khả năng thu hồi vốn. 

Nhà nước cũng dành 200 tỷ đồng cho quỹ 
khuyên . khích đâu tư, chủ yếu là trợ giúp trả 
một phần lãi suất cho các dự á an đầu tư phải 
vay vồn tín dụng thương mại đề phát triển sản 
xuất kinh doanh trong các lĩnh vực và ở các 
địa bàn cần được khuyến khích. | 

Về lâu dài, trong nguồn vốn đầu tư tập 
trung của Nhà nước, phần dành cho hình thức 
tín dụng và trợ giúp việc trả lãi suất sẽ tăng 
dần tỷ trọng để huy động được nhiều vốn và 
nâng cao hiệu quả đầu tư. 


3. Về điều hành ngân sách, do việc thực 
hiện kế hoạch thu còn nhiều khó khăn và chưa 
vững chắc nên phải lưởng thu để chi, nếu thu 
không đạt thì phải giảm chì tương ứng, không 
giải quyết các nhu câu chi ngoài kề hoạch hoặc 
chưa có nguồn thu. Chính phủ sẽ theo sát tình 
hình để điều hành cụ thể từng quý. Đến giữa 
năm sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem 
xét lại kế hoạch và việc phân bố thu, chi ngân 
sách cho sát hợp với tinh hình thực tế và báo 
cáo với Quốc hội trong kỳ họp sau. 

Tron‡ tình hình ngân sách còn rất hạn hẹp, 
việc điều hành theo tinh thần trên khó đáp ứng 
được yêu cầu của các ngành và các địa phương, 
kế cả những yêu cầu rất chính đáng, rât cân 
thiết cho giai đoạn ¡phát triển mới. Ngay cả vốn 
ngân sách phân bố cho miền núi dù được táng 
nhiều hơn các địa phương | khắc, cũng còn xa 
mới đáp ứng được các yêu câu cần thiết. Nhưng 
nếu không kiên quyết và chặt che, ngân sách 
sẽ bội chi vượt mức Quốc hội cho phép, tinh 
trạng căng thắng và bị động về ngân sách sẽ 
kéo dài và trầm trọng thêm, làm tăng nguy cơ 
tái lạm phát cao, rầt có hại cho sự ôn định và 
phát triên chung của nên kinh tế. 

Ủy ban thưởng vụ Quốc hội đã nhất trí với 
Chính phủ ồn định việc phân giao nhiệm vụ 
chi và tỷ lệ thu các sắc thuế giữa ngân sách 
trung ương và ngân sách địa phương trong hai 
năm kể từ năm nay. Dự luật giải quyỆt. vân đề 
quản lý ngần sách trinh Quốc hội xem xét trong 
kỳ họp lần này sẽ ổn định lâu dài hơn việc phân 
câp về ngân sách, bảo đảm tính thống. nhât về 
chính sách, chế độ thụ, chi ngân sách đồng thời 
tăng thêm thẩm quyền để phát huy tính chủ 
động, sáng tạo của địa phương. 

Việc đôi mới một bước cơ chế này trong 
năm 1996 đòi hỏi các đơn vị ngân sách phải 
thấy hết các khó khăn không chỉ của đơn vị 
mình mà của cả nước để tăng thu, tiết kiệm chì 
và khai thác mọi tiềm năng có thể huy động 
cho đầu tư phát triển, không ÿ lại vào trung 
ương. 

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm 
toán nhà nước về thu chi ngân: sách của một số 
địa phương thì nơi nào cũng có hiện tượng thy 
tiện miền giảm thuế, chủ yêu. là cho các doanh 
nghiệp nhà nước, để quy ngoài : số sách, Chỉ sai 
mục đích, xây trụ SỞ Cơ quan và mua sắm ô-tô 
không ghi vào kế hoạch đầu tư ; kiểm toán việc 
sử dụng vốn của chương trình 327 chị cho 29 
dựá án ở ba tỉnh, đã phát hiện SỐ tiên cân xử lý 
vì chi sai mục đích, sai chế độ chiếm 24,4%, 
trong đó số phải thu hồi cho ngân sách chiếm 
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19,8% so với tông số vốn được kiểm toán. Vì 
vậy, một biện pháp quan trọng để giải quyết 
khó khăn về ngân sách là phải tăng cường kỳ 
luật về chế độ thu, chị tài chính công, đẩy mạnh 
công tác kiểm tra, kiểm toán VIỆC SỬ dụng công 
quỹ, khắc phục cho được tình trạng tiêu xài 
lãng phí, thất thoát đang còn rất nghiêm trọng. 

Hai : Tiếp tục đây lùi và kiêm chế lạm 
phát vẫn là một nhiệm vụ bức xúc trong năm 
1996. 

Thực tiên quản lý vĩ mô của nước ta trong 
thời gian qua cũng như kinh nghiệm tăng 
trưởng kinh tê với nhịp độ cao và bên vững của 
nhiều nước trong khu vực cho phép khẳng 
định: trong khi đây mạnh đầu tư phát triền đê 
đạt nhịn độ tăng trưởng cao, vần có khả năng 
kìm ¿tư chỉ sô tăng giá. Tuy có khía cạnh xung 
khắc nhau, song vê cơ bản việc kiềm chế lạm 
phát không mâu thuẫn với yêu cầu tăng trưởng, 
ngược lại là điều kiện rất quan trọng để hạn 
chế rủi ro, kích thích tiết kiệm và đầu tư, bảo 
đảm sự phát triển bền vững về kinh tế và xã 
hội. 

' Kết quả kiềm chế lạm phát trong h hai thán 
đầu năm tạo thuận lợi lớn cho việc đầy lùi chỉ 
số giá xuống thấp hơn năm 1995. Tuy nhiên 
việc thực hiện mục tiêu đó không dễ dàng mà 
đòi hỏi phải theo dõi sát diễn biến và xử lý kịp 
thời các yếu tố có thể gây đột biến giá. Trong 
chương trình đấy lùi và kiềm chế lạm phát, 
Chính phủ tập trung vào mấy giải pháp chính: 

Một là, giải pháp về tài chính - tiên tệ : 

- Quản lý chặt chế thu, chi ngân sách, giử 
tỷ lệ bội chi không vượt quá mức cho phép bằng 
các chủ trương, biện pháp đã nêu ở phân trên. 

- Nâng cao năng lực quản lý, kiêm soát và 
điều hòa lưu thông, tiền tệ, tín dụng. Xác định 
hợp lý mức tăng tông phương tiện thanh toán 
và mức tăng tín dụng với sự theo dõi, điều hành 
nhạy bén băng các công cụ thích hợp với thị 
trường tiền tệ, vừa đáp ứng yêu cầu tăng trướn 1g 
kinh tế, vừa kiềm chế lạm phát. Phát triển các 
hình thức. huy động vốn trong nước, thu hút 
tiền gửi và thu hồi nợ để cho vay, mở rộng các 
hinh thức thanh toán không dùn g tiền mặt. Tiếp 
tục cải tiến cơ chế quản lý ngoại tệ theo hướng 
nâng cao khả năng chuyền đối của đồng tiền 
Việt nam và ổn định tỷ giả hối đoái ở mức hợp 
lý, sử dụng và quay vòng nguồn ngoại tệ để 
cần đối tiền hàng, tạo điều kiện thực hiện cơ 
chế các “doanh nghiệp trong nước chỉ có tài 
khoản bằng tiền Việt nam. 

Hai là, giải pháp khuyến khích phát triển 
sản xuất và điều hành hợp lý xuất, nhập khẩu, 


thúc đây lưu thông hàng hóa. đê bảo đảm cân 
đối tông thể tiền hàng và điều hòa cung cầu 
nhưng mặt hàng quan trọng có tác động lớn 
đến chỉ sô chung về giá cả, như lương thực, 
thực phẩm và một số vật tư thiết yếu, không 
để xây ra các cơn sốt giá không đáng có. 

Sự điều hành của Chính phủ phải kết hợp 
chặt chẽ với sự tham gia tích cực của các doanh 
nghiệp, các cơ quan và của nhân dân, nhất là 
trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, thực hành 
tiết kiệm, hạn chế tiều dùng quá mức, dành vốn 
cho đầu tư phát triển, mua trái phiếu cổ phiếu 
hoặc gửi quỹ tiết kiệm. 

Đó là những yếu tố chủ quan quyết định 
khả năng tiếp tục đẩy lùi và kiêm chê lạm phát. 
Bên cạnh đó, còn có những tác động khách 
quan chưa thê lường trước, cân phải theo dõi 
và xử lý kịp thời khi Xây ra, như những l biến 
động bất lợi về giá cả trên thị trường quốc tế 
hoặc thiên tai bât thường gây thiệt hại lớn cho 
sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

Ba : Khai thác tiềm ,năng vả nâng cao 
hiệu quả đầu tư ' phát triển của toàn xã hội. 

1. Nguồn vẫn đầu tư của Nhà nước rất có 
hạn, tập trung hầu hết cho việc xây dựng cơ sở 
hạ tầng kinh tế và xã hội với sự lựa chọn chặt 
chế các mục tiêu ưu tiên, phát huy hiệu quả 
nhanh, nhưng cũng chỉ mới đáp ứng được yêu 
cầu ở mức rât thấp. 

Năm 1995, vôn. đầu tư xây dựng cơ bản 
của Nhà nước đạt kế hoạch thập \ và giảm hơn 
năm 1993, 1994. Song tông vốn đầu tư toàn xã 
hội theo giá hiện hành vân tăng 7% so với dự 
kiến kế hoạch và tăng 39 ,5% so VỚI năm trước 
là nhờ các doanh nghiệp tự đầu tư gâp 2,5 lân, 
các hộ gia đình đầu tư tăng Ì 1% và vôn đầu tư 
trực tiêp của nước ngoài được thực hiện tăng 
51%. Năm 1996, như đã trình bày Ở trên, vôn 
đầu tư của ngân sách nhà nước còn hạn hẹp 
hơn. Vị vậy, việc huy động vốn của các doanh 
nghiệp và nhân dân và vốn ngoài nước cho đầu 
tư phát t triển là yêu cầu bức thiết, và Ở đây còn 
nhiêu tiềm năng lớn. Chính các nguôn vốn đầu 
tư này quyết định trực tiếp nhịp độ tăng trưởng, 
sự chuyển dịch cơ câu và hiệu quả của nền kinh 
tẾ. 

2. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, 
Đảng và Nhà nước đã có các chủ trương, chính 
sách sắp xếp lại thanh lập một số tộng công ty 
lớn và tượng đối lớn, tiên hành cô phân hóa, 
đối mới tô ch ỨC và quản lý, xóa bỏ dần cơ chế 

"chủ quản” bao biện và bao cập của cơ quan 
hành chính, đồng thời trợ BIÚp, đầu tư phát 
triển... Tuy đã thu được một số kết quả, nhưng 


việc triển khai thực hiện còn chậm, hiệu quả 
chung của khu vực kinh tế này vẫn thấp. Năm 
nay phải xúc tiến mây việc để mở đương cho 
việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách 
đã đề ra : 

Một là, phần định rõ những doanh nghiệp 
nhà nước có mục tiêu kinh doanh thu lợi nhuận, 
được áp dụng quy: chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm, như công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc 
công ty cổ phần, tôn tại và phát triển theo cơ 
chế thị trưởng. Trên cơ SỞ đó, xác định cụ thê 
chức năng và nội dung quản lý của cơ quan nhà 
nước đôi với các doanh nghiệp này, không duy 
trì chế độ chủ quản như trước. Các doanh 
nghiệp này, phải tự tạo và tự tìm nguồn vốn đầu 
tư phát triên. Nhà nước không cầp vôn đầu tư 
ngân sách, trường hợp xét cân thiệt có thể cho 
vay tín dụng nhà nước hoặc tài trợ để trả một 
phân lãi suât vay từ các nguồn khác, hoặc cho 
phép doanh nghiệp được ngân hàng quốc 
doanh bảo lãnh để vay vốn nước ngoài. 

Các doanh nghiệp nhà nước phục vụ công 
ích, phải thực hiện mục tiêu xã hội, được Nhà 
nước quản lý theo cơ chế thích hợp và có thê 
được Nhà nước đầu tư vốn bằng nhiều hình 
thức, kể cả cấp phát vốn ngân sách trong trường 
hợp cân thiệt. 

Hai là, chấn chỉnh tài chính doanh nghiệp 
một cách minh bạch, chân thực và từng bước 
lành mạnh hóa thông qua việc đánh giá đúng 
giá trị tài sản, thực hiện nghiêm chính chế độ 
kế toán mới, tăng cường công tác kiểm toán và 
giải quyết dứt điềm việc thanh toán nợ. Thiếu 
điều kiện này thì không thể đánh giá đúng thực 
trạng của doanh nghiệp đề có phương hướng 
xử lý thích hợp. 

Hai việc nêu trên không dễ dàng, nhưng 
phải xúc tiễn khẩn trương đề tạo cơ sở cho việc 
chân chỉnh tổ chức và quản lý, tiến hành cô 
phần hóa, đưa các tông công ty và doanh 
nghiệp nhà nước vào hoạt động lành mạnh, có 
hiệu quả, tăng nhanh khả năng tích tụ để đầu 
tư phát triên, thực sự gÓp phần thực hiện vat 
trò chủ đạo của kinh tê nhà nước. 

3. Đầu tư của kinh tế hộ gia đình va doanh 
nghiệp 1w nhân có vai trò đặc biệt quan trọng 
trong VIỆC phát triên nông nghiệp và kinh tê 
nông thôn, mở mang thủ công nghiệp, tiểu 
công nghiệp, thương mại, dịch vụ và vận túi 
địa phương, tạo nhiều việc làm và nầng cao thu 
nhập của dân cư. 

Đè phát huy một bước mạnh mẽ các nguôn 
lực đang c còn nhiều tiềm năng của khu vực kinh 
tẾ này, cân thấu suốt và thực hiện nhất quán 


đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần, 
với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ; xóa 
bỏ những trở lực trong chính sách, thủ tục và 
cả trong tâm lý xã hội. Trước mắt, cần xúc tiến 
mây biện pháp chính : 

- Thực hiện quy chế : đăng ký kinh doanh 
dễ dàng, nhưng hoạt động kinh doanh phải tuân 
theo luật pháp, đồng thuế sòng phẳng, chịu sự 
kiểm soát và quản lý theo chức năng của cơ 
quan nhà nước. Giảm mạnh các điều kiện và 
thủ tục thành lập doanh nghiệp, xóa bỏ sự hạn 
chế không cần thiết về phạm vi ngành nghề, 
xem lại việc phân biệt loại hình kinh doanh 
theo số vốn đăng ký không phù hợp với thực 
tế, thống nhất làm một VIỆC câp giây phép và 
đăng kỹ kinh doanh ; kiểm tra Và bắt buộc mọi 
cơ sở sản xuất, kinh doanh đều phải đăng ký 
và hoạt động theo đúng pháp luật. 

- Khắc phục ngay sự chậm trễ trong việc 
cụ thể hóa và triên khai thực hiện Luật khuyên 
khích đầu tư trong nước. Ban hành quy chế hinh 
thành và sử dụng quỹ trợ g1Úp đầu tư í phát. triển. 
Giải quyết hợp lý quyền sử dụng, đất. Bồ sung 
các chính sách và biện pháp giúp các doanh 
nghiệp và hộ gia đình khắc phục những mặt 
hạn chế về tiếp thị, về vốn, về nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ mới. 

- Phát triển các hình thức kinh tế hợp tác 
giữa các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh nhỏ 
theo Luật hợp tác xã sau khi được Quốc hội 
thông qua và ban hành. Khuyến khích các hình 
thức liên kết giữa các doanh nghiệp lớn với các 
cơ sở vừa và nhỏ trên cơ sở điều hòa lợi ích, 
không chèn ép, thôn tính nhau. 

4. Về đâu tư trự(C tiếp Của nước ngoái, một 
mặt, phải tiếp tục cài thiện môi trường đầu tư, 
chuẩn bị trình Quốc hội sửa đối, bô sung Luật 
đầu tư, cải tiến mạnh hơn nữa các thủ tục hành 
chính để thu hút thêm nguôn đầu tư mới dưới 
nhiều hình thức vào những lĩnh vực cân thiết ; 
mặt khác, cần chú trọng khắc phục các trở ngại, 
tăng cường sự _B1Úp đỡ và kiểm soát của Nhà 
nước, nhất là về đất đai và giải phón ø mặt bằng, 
để triển khai thực hiện nhanh các dự ân đầu tư 
nước ngoài đã được cấp giấy phép. Cho đến 
nay, số vồn đẳng ký của các dựã án đã được cấp 
giây phép còn khoảng 13 tỷ USD chưa được 
thực hiện. Nguồn vôn này cân được sử dụng 
và phát huy tác dụng đối với sự phát triển ngay 
trong 5Š năm này. 

Tiếp tục tranh thủ nguôn vốn ODA và đưa 
nhanh vào sử dụng : số vốn đã được các nhà tài 
trợ cam kết. Phân vôn vay, chủ yếu dùng để cho 
vay lại nhằm thực hiện các dự án đầu tư được 
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lựa chọn. Khâu quyết định là nâng cao chất 
lượng chuẩn bị các dự án, triển khai thực hiện 
đúng tiến độ các dự án đã được chấp nhận, tăng 
Cường công: tác quản lý, điều phối, bảo đảm sử 
dụng vôn có hiệu quả cao. 

5. Phát triển thị trường vốn để thúc đẩy 
tiết kiệm và đầu tư. Mở rộng việc phát hành 
và hình thành thị trường mua bắn trái phiếu, 
kỳ phiếu, tín ¡phiếu kho bạc ; phát triển các quỹ 
bảo hiểm và các hình thức thu hút tiền gửi 
trung, đài hạn ; rút kinh nghiệm thí điểm để 
xây dựng quy chế tiến hành cô phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước và xây dựng công ty cỗ phần 
có phát hành cô phiếu ; xúc tiền việc xây dựng 
khuôn khô pháp lý và đào tạo nhân lực cho việc 
thành lập thị trường chứng khoán. 

6. Qua bước đưa chiên lược công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa vào cuộc sông, thực tiền càng 
cho thấy, rõ tâm quan trọng của CÔng tác quy 
hoạch để hướng dẫn đầu tư phát triên có hiệu 
quả, tránh phải trả giá rất đắt cho việc Xây dựng 
hỗn độn, không hợp lý, phá hoại môi trường, 
cảnh quan. Bước vào giai đoạn phát triên mới, 
công tác quy hoạch phải được coi là một hội 
dung quan trọng hàng đâu trong chức năng 
quản lý nhà nước ở tât cả các câp. Công tác 
này đòi hỏi tính khoa học cao và tâm nhìn xa, 
trông rộng, không thể làm một lần là xong. 

Cần xúc tiên khẩn trương và không ngưng 
nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát 
triên nganh và quy hoạch các địa bàn, các vùng 
trọng điểm, các đô thị, các khu công nghiệp 
tập trung (bao gồm cả khu chế xuât, khu công 
nghệ cao), quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, 
phủ xanh đât trồng, đồi núi trọc và quy hoạch 
khu dân cư ở nông thôn. 

Quy hoạch các thành phố lớn phải hình 
thành các khu công nghiệp - dịch vụ vệ tình, 
không bố trí các xí nghiệp công nghiệp mới 
trong nội thành, đưa các xí nghiệp gây ô nhiễm 
ra ngoại ô, hình thành các khu dân cư, các trung 
tâm văn hóa, các khu giải trí, vui chơi, bảo đảm 
điện tích cây xanh, giữ gìn môi trưởng, cảnh 
quan, di tích lịch sử, văn hóa ; hạn chế việc bố 
trí nhiều nhà cao tầng Ở khu vực trung tâm để 
trãnh tăng quá mức mật độ dân cư, dẫn tới làm 
gay gắt thêm sự quá tải về cơ sở hạ tầng, sự 
căng thắng về các điều kiện sinh hoạt, đi lại... 
và làm trâm trọng thêm tỉnh trạng. ô nhiễm môi 
trường. Quy hoạch khu dân cư ở nông thôn phải 
kết hợp. chặt che hai mặt : sống hài hòa với tự 
nhiên và từng bước nâng cập cơ sở hạ tầng, cải 
thiện điều kiện sinh hoạt, giảm dần sự cách biệt 
về tiện nghỉ so với đô thị. 


Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ kiểm điểm, 
rút kinh nghiệm về công tác quy hoạch trong 
thời gian qua, để có biện pháp thúc đây và nâng 
cao chất lượng quy hoạch, đây mạnh việc đào 
tạo, bôi dưỡng cần bộ cho công tác này. 

Bộn : Đối mới cơ chế, tạo bước phát triển 
mới về văn hóa, xã hội. 

Kế hoạch năm 1996 đã xác định rõ tư 
tưởng chi đạo phải kết hợp tăng trưởng kinh tế 
với thực hiện. công bằng và tiên bộ xã hội, col 
VIỆC phát triên văn hóa và giải quyết các vấn 
đề xã hội để phát triển con người là nhân tỐ CƠ 
bản của sự phất triển bền vững. Tư tưởng chỉ 
đạo đó được thể hiện trong việc xác định 
phương hướng phát triển, bố trí kế hoạch đầu 
tư và phân bô ngân sách nhà nước đi đôi với 
các biện pháp xã hội hóa, Nhà nước và nhân 
dân cùng làm trong các lĩnh vực này. 

, TUY nhiên, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có 
nhiều vân đề bức xúc, các giải pháp đã đề ra, 
nhất là về kinh phí, chưa đập ứng được yêu cầu 
của cuộc sống. Tình hình thực tê đòi hỏi phải 
có cơ chế sử dụng có hiệu quả hơn vốn ngân 
sách, thực hiện phương châm xã hội hóa sâu 
rộng và đa dạng hơn đê tạo bước phát triển mới 
cho các lĩnh vực này. 

Cơ chế kinhi phí hiện hành đối với giáo dục 
và y tế vừa khôing đủ trả lương đúng mức cho 
thày giáo, thày thuốc, vừa mang tính trợ cấp 
bình quân cho mọi người đi học, đi khám, chữa 
bệnh trong khi s:ự phân tâng thu nhập trong xã 
hội đã diện ra rõ nét. Trong thực tê, gia định 
có con đi học phải nộp thêm nhiều khoản tiền 
ngoài học phí, phần. lớn là cho việc học thêm 
một cách vô lôi, trái nguyên tắc sư phạm ; 
người đi khám chữa bệnh phải chỉ một cách 
không chính thức, không công khai, nhiêu hơn 
mức quy định của Nhà nước, thưởng là gấp 
nhiều lần. Tình \ trạng đó tạo ra nhiều hiện tượng 
tiêu cực làm vấ ri đục quan hệ thây trò, xói mỏn 
đạo đức y tế và tăng thêm bất công VÌ người 
giàu ' vẫn được trợ câp còn người ngheo không 
đủ tiền chỉ trả. 

Tỉnh hình thực tế vừa đòi hỏi, vừa mở ra 
khả năn 8 đổi mới cơ chế bảo đảm kinh phí giáo 
dục, y tế theo hướng : thu phí đúng mức một 
cách chính thức, công khai ; tập trung vốn tài 
trợ của Nhà nước cho các mục tiêu ưu tiên và 
các đối tưỢïng cần thiết như xây dựng cơ SỞ hạ 
tầng về giáo dục, y tế, phô cập tiêu học, công 
tác vệ sinh phòng; bệnh, đầu tư cho miền núi, 
vùng đồng bào dân tộc, vùng nông thôn sâu, 
trợ giúp cho người nghèo, người thuộc gia đình 
chính sách: được đi học, khám, chữa bệnh, cho 


việc bôi dưỡng nhân tài, v.v.. Như vậy, người 
khá giá. lâu nay đóng góp không ít thì nay sự 
đóng góp ấy được minh bạch, đường hoàng ; : 
người agheo được trợ giúp tốt hơn ; thày giáo, 
thày thuốc được đãi ngộ xứng. đáng bằng tiền 
lương, thày càng giỏi càng có thu nhập cao. 
Thực tiên của các trường, lớp dân lập, bán 
công, các Cơ SỞ y tế thu đúng mức phí dịch vụ 
và có chế độ chữa bệnh không phân biệt đối 
xử với người nghèo cần được tông kêt để tìm 
ra các hình thức, biện pháp đôi mới cơ chế theo 
hướng nều trên. 

Tuy nhiên, đây là chủ trương lớn, tác động 
đến mọi gia đình và có nhiều vân đề phức tạp 
Cả VỀ CƠ. chế, tô chức và con người với những 
hệ quả cần giải quyết. Vì vậy, phải nghiên cứu 
kỹ, thực hiện từng bước ; trong ¡ năm nay tiến 
hành ở những CƠ SỞ giáo dục, y tế có điều kiện 
trong một số thành phố, thị xã và kịp thời rút 
kinh nghiệm để xây dựng và hoàn chỉnh cơ chế 
mới. : 

Các lĩnh vực khác về văn hóa, xã hội, tuy 
mang tính chất khác với giáo dục, y tẾ, song 
cũng cần suy nghĩ về cơ chế sử dụng hợp lý,. 
có hiệu quả kinh phí được Nhà nước tài trợ và 
các hình thức xã hội hóa thích hợp với từng 
lĩnh vực. : 

Năm : Xúc tiền có hiệu quả chương trình 
cải cách hành chính. 

Năm 1995 đã làm được một số việc có kết 
quả bước đầu về cải cách thủ tục hành chính, 
ban hành một số thể chế mới, thiết lập trật tự, 
ký cương trong một số lĩnh vực, sắp xếp lại 
một bước tô chức bộ máy hành chính, mở rộng 
việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Tuy 
vậy, nhìn chung công cuộc cải cách hành chính 
tiền triển chậm, chưa mang lại chuyển biến rõ 
nét, nhất là về những lĩnh vực có quan hệ trực 
tiếp với nhân dân và các doanh nghiệp. Thực 
tiền càng cho thấy rõ cải cách hành chính là 
yêu câu bức xúc của nhân dân: và đang là một 
khâu có ý nghĩa quyết định. đối với tiến trình 
đối mới và phát triên kinh tế, xã hội. 

Năm nay, phải duy trì và phát huy các kết 
quả đã đạt được và triên khai thực hiện có kết 
quả một số công việc mới, gắn kết hơn nữa cài 
cách hành chính với cải cách kinh tế trong từng 
chính sách và biện pháp, tạo chuyển biến mạnh 
hơn trong việc khắc phục tinh trạng, tham 
những, quan liêu, cửa quyên của bộ máy nhà 
nước và trong việc xây dựng nếp sống và làm 
việc theo pháp luật Q 
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năm qua, cùng với sự phát triển toàn 
diện của công cuộc đôi mới, công tác tư 
tưởng của chúng ta đã thu được những 
kết quả đáng mừng, góp phần không nhỏ 
vào thành tựu chung của đất nước và làm 
cho tình hình tư tướng xã hội có bước chuyển 
biến tích cực. So với những năm đầu của 
nhiệm kỳ Đại hội VII (khi Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã), hiện 
nay tâm trạng xã hội và tinh hình tư tưởng 
trong đảng, trong dân ổn định và lành mạnh 
hơn rất nhiều. Từ chỗ nhiều người lo lắng, 
động dao về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên của nước ta, đến nay niêm tin vào chủ 
nghĩa xã hội, vào đường lối đôi mới và sự 
lãnh đạo của Đảng được củng cố tốt hơn. 
Không khí xã hội phần chân, nhân dân vững 
vàng, tự tin, và ngày càng có sự nhất trí cao 
về đánh giá tình hình, thấy rõ cả thời cơ và 
nguy CƠ, khẳng định con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội, tiên hành công nghiệp hóa hiện 
đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Trình 
độ chính trị, lý luận của cán bộ, đảng viên 
có tiến bộ rõ rệt ; trinh độ dân trí ngày càng 
cao. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng 
được củng cố vững chặc. 


Tuy nhiên, những khó khăn khách quan 
và chủ quan trên con đường đi lên của đất 
nước vẫn đang tác động vào tình hình tư 
tưởng và tâm trạng xã hội. Bốn nguy cơ mà 
Đang ta nêu ra vân đang là những thách 
thức rất gay gắt, làm cho không ít cán bộ, 
đảng viên Và nhân dân lo lắng. Đặc biệt là 
trên các vấm đề về xã hội : sự phân cực giàu 
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nghèo nhanh, tỉnh trạng bất công xã hội quá 
đáng, lối sống xa hoa buông thả, tất cả vì 
tiền, sự xuống cấp về đạo đức tinh thần, tệ 
tham nhũng, thoái hóa biến chất có chiều 
hướng gia tăng trong một số cán bộ, đảng 
viên, công chức nhà nước... Nhiều người 
lúng túng, băn khoăn trước một số vấn đề 
lý luận và thực tiễn còn chưa sáng tỏ, chưa 
cắt nghĩa được tính tất yếu và khả năng tiến 
lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa ở nước ta, chưa tin là cơ chế thị 
trường lại có thể dẫn tới chủ nghĩa xã hội, 
tránh được "đa nguyên đa đẳng”. Cũng có 
những biểu hiện chịu ảnh hưởng các quan 
điểm tư sản về tự do, dân chủ, nhân quyên, 
về mô hình nhà nước pháp quyên tư sản.. 
Thậm chí một số người do bất mãn Hới 
chống đối vẫn cố tình tung ra những tài liệu 
bài bác chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hô Chí Minh, định hướng xã. hội chủ nghĩa, 
đường lối đôi mới và sự lãnh đạo của Đảng. 

Có thê nói, tất cả những tiến bộ và hạn 
chế về tư tưởng thời gian qua gắn liền với 
tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, đông thời 
phản anh những thành tựu và thiếu sót của 
công tác tư tưởng. Tình hình đât nước với. 
những thành tựu to lớn và chuyển biến tích 
cực là cơ sở vững chắc của niềm tin và là 
thuận lợi rất cơ bản của công tác tư tưởng. 
Và về phần mình, công tác tư tưởng đã góp 
phần xứng đáng tạo ra những thành tựu 
chung đó. Chỉ lấy năm 1995 làm ví dụ, 
chúng ta thấy công tác tư trưởng đã làm được 
khá nhiều việc. Nổi bật nhất là : 


- Đã triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả 
việc học tập quán triệt các nghị quyết của 
Đảng và các chủ trương chính sách lớn của 
Nhà nước ; giúp cho các cấp ủy đảng và 
lãnh đạo các cập, các ngành nhận thức rõ 
hơn và có hệ thống hơn các quan ó điểm đường 
lối của Đảng ; góp phân tông kết việc thực 
hiện các nghị quyết trong nhiệm kỳ, nghiên 
cứu góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện 
trình Đại hội VIII và chuẩn bị các văn kiện 
đại hội các cấp. Đặc biệt là việc Ban bí thư 
Trung ương Đảng tổ chức 5 lớp nghiên cứu 
quan điểm, đường lối của Đảng thu hút gần 
3 000 cán bộ lãnh đạo và quản lý các câp, 
đã trực tiếp thúc đẩy phong trào học tập lý 
luận chính trị trong toàn đẳng. V*†ệc tố chức 
nghiên cứu Nghị quyết 9 của Bộ chính trị 
về một sô định hướng lớn trong công tác tư 
tướng có tác dụng góp phần nâng cao nhận 
thức các quan điêm lý luận cơ bản của Đẳng 
ta trong giai đoạn hiện nay. 


Gắn với việc học tập nghiên cứu các 
nghị quyết của Đảng, đây mạnh một bước 
công tác giáo dục lý luận chính trị Ở các 
cập, các ngành, hệ thống ba chương trình 
bồi dưỡng lý luận chính trị được biên soạn 
và đưa vào cuộc sống, làm căn cứ cho việc 
học tập của cán bộ, đảng viên. Nhiều địa 
phương đã mở các lớp nghiên cứu chuyên 
đề đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyên, công tác dân vận,... Đã 
có gân I triệu đảng viên tham gia học tập 
các chuyên đề, 14 vạn người. ngoài Đảng 
tham gia các lớp bôi dưỡng để kết nạp vào 
Đảng. Việc bôi dưỡng các đẳng viên là 
người dần tộc thiểu sô được chú ý nhiều và 
có biện pháp cụ thể hơn. 

- Đã giáo dục sâu rộng truyền thống yêu 
nước và cách mạng của dân tộc thông qua 
việc tô chức kỷ niệm những ngày lễ lớn. 
Các hoạt động ky niệm trong năm 1995 được 
tổ chức có chiều sâu và với quy mô rộng 
lớn, diễn ra liên tục, đỉnh cao là kỷ niệm 50 
năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 
2-9. Đó thật sự là những ngày hội của toàn 
dân tôn vinh truyền thống hào hùng của dân 
tộc, sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Bác 


Hồ, công lao to lớn của những bà mẹ Việt 
nam anh hùng và những người con ưu tú 
của Tổ quốc, khơi dậy niêm tự hào dân tộc, 
ý chí tự lực tự cường, niềm tin vào thắng 
lợi của công cuộc đôi mới ; đây lùi những 
sự suy nghĩ lệch lạc, nhận thức mơ hồ và 
âm mưu lung lạc tư tưởng nhân dân của 
những thế lực chống đối. 


- Đã tăng được tính hiệu quả của các 
hoạt động báo chí xuất bản, các phương tiện 
thông tin đại chúng. Các loại hình báo chí 
phát triên mạnh. Đên cuôi năm 1995 cả nước 
đã có 446 tờ báo, tạp chí và bản tin các loại. 
Số lượng đầu sách và thể loại xuất bản cũng 
tăng nhanh, kê cả sách báo tiếng Việt và 
tiếng nước ngoài. Trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, nội dung thông tin khá 
phong phú, đa dạng, nhiều chiều, theo đúng 
định hướng chính trị của Đảng. Báo chí ngày 
càng tổ rõ là một lực lượng xung kích, một 
binh chúng không thê thiêu được trên mặt 
trận tư tưởng văn hóa. Đó là nhân tố rất 
quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo 
dục chính trị tư tưởng, làm sáng tổ và quán 
triệt các quan điêm, đường lối của Đảng, 
chủ trương chính sách của Nhà nước, củng 
cố nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân, xây dựng bầu không khí dân 
chủ, cởi mở trong xã hội, thúc đấy mở rộng 
quan hệ giữa nước ta với thế giới. 


.- Đã tạo ra bước chuyển biến tốt trong 
các hoạt động văn hóa văn nghệ. Thông qua 
việc tiến hành đại hội các hội văn học nghệ 
thuật ở trung ương: và một số hội ở địa 
phương, tạo ra sự thống nhất trong đánh giá 
tình hình, nâng thêm nhận thức vê các quan 
điểm chỉ đạo hoạt động sáng tạo, tăng cường 
sự tập hợp và đoàn kết đội ngũ. Những năm 
gần đây các hoạt động văn hóa văn nghệ 
nhìn chung phát triển theo hướng lành mạnh, 
phong phú, đa dạng, đắp Ứng ngày càng tốt 
hơn nhu cầu thiết yêu vê đời sông tinh thần 
của nhân dân. Đã có nhiều tác phẩm được 
giải thưởng và được công chúng hoan 
nghênh ; xuất hiện nhiều cây bút trẻ có triển 
vọng. Một số quan điểm cực đoan, lệch lạc 
vê đánh giá văn hóa văn nghệ cách mạng, 
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về quan hệ giữa văn nghệ và chính trị, về 
tự do sáng tạo, về dân chủ... bị đẩy lùi. 
Những nhân tố tích cực trong hoạt động sáng 
tạo được đề cao. 

- Đây mạnh cuộc đấu tranh lý luận và 
chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư 
tưởng và văn hóa. Bằng nhiều hình thức, 
lực lượng và phương tiện, đã tập trung phản 
bác các quan điểm tư tưởng sai lâm chung 
quanh các vấn đề lý luận chính trị cơ bản, 
bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội 
chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng, nâng cao ý thức cảnh giác 
cách mạng trong cán bộ, đẳng viên và nhân 
dân. Trước những diễn biến mới của tình 
hình và trước các sự kiện chính trị quan trọng 
(như sự kiện Việt nam gia nhập ASEAN, 
binh thường hóa quan hệ ViỆt - Mỹ, các vụ 
an có liên quan đến an ninh quốc gia...), 
Đảng và Nhà nước đã kịp thời định hướng 
tư tưởng trong toàn dân. Kết hợp đấu tranh 
chống diễn biến hòa bình với việc giáo dục 
xây dựng ý thức cảnh giác, bảo vệ chính trị 
nội bộ, xây dựng Đảng, Nhà nước, các đoàn 
thể quân chúng trong sạch, vững mạnh, 
chống các tệ nạn xã hội. 


Tuy nhiên, tôn tại lớn của công tác tư 
tưởng hiện nay là còn không ít vấn đề lý 
luận và thực tiễn chưa được làm sáng tổ ; 
công, tác tuyên truyền giáo dục lý luận chính 
trị có những hạn chế ; một số trưởng hợp 
còn đơn giản, chưa có sức thuyết phục cao. 
Chưa coi trọng đúng mức vấn đề giáo dục 
rẻn luyện phầm chất, đạo đức, lôi sông ; : 
chưa chặn được nạn tham những và các tiêu 
cực xã hội khác. Lối sống hưởng lạc, chạy 
theo đồng tiền, ích kỷ cá nhân vẫn có chiêu 
hướng phát triển. Xu hướng thương mại hóa 
trong một số hoạt động văn hóa văn nghệ, 
báo chí, xuất bản, các hủ tục mê tín đị đoan 
còn nặng. Trong khi đó công tác lãnh đạo 
và quản. lý có những thiếu sót, sơ hở. Một 
số cấp ủy và chính quyên chưa quan tâm 
đúng mức và chưa có giải pháp cụ thê tích 
cực. Một số cơ quan tham mưu thiếu những 
cán bộ đủ năng lực. Cuộc đấu tranh tư tưởng 
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và lý luận có lúc còn lúng túng, bị động, 
chưa thật sắc bén. 


Thực tiến mấy năm qua cho thấy, để 
làm tốt công tác tư tưởng, tất cả các _CẤp, 
các ngành phải thật sự quan tâm và đầu tư 
sức lực cho lĩnh vực này. Phải nắm vững 
mục tiêu và các định hướng của công tác tư 
tưởng ; luôn luôn ở thế chủ động tiến công, 
đi trước một bước. Kết hợp giữa xây và 
chống, giữa nói và làm ; giáo dục thường 
xuyên liên tục, giáo dục chính diện đi đôi 
với chủ động đấu tranh chống các luận điệu 
sai trái của các thế lực thù địch. Cấp ủy phải 
trực tiếp lãnh đạo, các cơ quan tham mưu 
phải năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh 
tông hợp của toàn đảng, toàn hệ thống chính 
trị và các phương tiện làm công tác tư tưởng, 
trong đó nòng cốt là đội ngũ cán bộ trực 
tiếp công tắc trên lĩnh Vực này. 


RV 


Đất nước ta đang đứng trước thời cơ và 


- vận hội lớn ; đồng thời phải vượt qua nhiều 


thách thức và nguy cơ. Thời cơ và nguy cơ 
đan xen nhau và cùng tác động đến chiều 
hướng phát triển của đất nước, tác động đến 
đời sông vật chất và tinh thần. của Xã hội và 
đặt ra những yêu cầu mới rất nặng nề đối 
với công tác tư tưởng. 


Năm 1996 có vị trí rất quan trọng trên 
con đường tiến lên của nhân dân ta, đất nước 
ta. Đây là năm tiền hành Đại hội VIII của 
Đảng, là năm mở đầu kế hoạch 5 năm 1996- 
2000, mở đầu thời kỳ đầy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Việc thực hiện thắng lợi 
kế hoạch 1996 - 2000 do Đại hội VIH đề ra 
có ý nghĩa quyết định chiêu hướng phát triển 
của đât nước trong những năm đâu thế kỷ 
XXI. 

Để đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ 
của thời kỳ cách mạng mới, công tắc tư 
tưởng phải vươn lên mạnh mẽ, phât huy 
những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, 
khắc phục những yếu kém và khuyết điêm, 
không ngưng nâng cao chất lượng và hiệu 
quả trên tất cả các mặt hoạt động. Phương 
hướng chung của công tác tư tưởng trong 


giai đoạn hiện nay là : phát huy chủ nghĩa 
yêu nước và "truyền thống cách mạng, tinh 
thần đoàn kết, ý chí độc lập tự chủ, tự lực 
tự cường ; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng 
lực trí tuệ và hành động, phẩm chất đạo đức 
và lối sống ; củng cô niêm tin Vào sự lãnh 
đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới, tạo 
ra phong trào quần chúng rộng lớn phần đấu 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội 
VII đề ra, chuẩn bị tiến vào thế kỷ XXI 
với một tư thế mới tràn đầy sinh lực, vì sự 
nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, làm 
cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh, từng bước đi lên chủ nghĩa xã 
hội. 


Trước mắt, cân tập trung thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây : 


1 - Tiếp tục giáo dục quán triệt những 
định hướng lớn của công tác tư tưởng lý 
luận mà Đảng đã đề ra, kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 
lối đối mới và sự lãnh đạo của Đảng. Đẩy 
mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tông kêt 
thực tiễn, tuyên truyền, giáo dục, làm cho 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh ngày càng trở thành nên tảng tư tưởng 
vững chắc và kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng ta và của cách mạng nước ta. Tăng 
cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng 
Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân 
dân, mở rộng dân chủ, củng cố khối đại đoàn 
kết toàn dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp phấn 
đấu đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục tiến lên 
ngày càng vững chắc. 


2 - Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội VIII của Đảng, đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Bẵn ø các phương 


tiện giáo dục, tuyên truyền, thông tin đại 


chúng, làm cho toàn đảng, toàn dân ta hiêu 
rõ cục diện cách mạng nước ta hiện nay, 
nắm chắc thời cơ và thuận lợi, thấy hết 
những khó khăn và nguy cơ trên con đường 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Củng cố niềm tin, niềm tự hào, tạo ra ý chí 
mới, quyết tâm mới, hô hởi đi vào thời kỳ 
mới xây dựng và bảo vệ đất nước. 


Phát huy dân chủ, trí tuệ, góp sức xây 
dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính 
sách của ' Đảng và Nhà nước ; thấu suốt các 
quan điểm chỉ đạo và giải pháp thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đạt hóa ; đồng thời 
sáng tạo tìm ra các giải pháp cụ thể phù hợp 
với từng ngành, từng địa phương, từng địa 
bàn và cơ sở. 


3- Đây mạnh việc giáo. dục rèn luyện 
phẩm chất đạo đức và lối sống, nêu cao ý 
thức cần kiệm xây dựng đất nước, tinh thần 
đoàn kết thân ái, trọng nghĩa tinh, thương 
yêu giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn và phát huy 
bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Kiên quyết đấu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, óc bè 
phái cục bộ, tệ tham nhũng, quan. liêu, lối 
sông xa hoa hưởng lạc, tôn thờ đông tiền, 
làm giàu bất chính... 


Bồi dưỡng TT cao trình độ hiểu biết, 
năng lực làm việc, nhất là trên các lĩnh vực 
pháp luật, kinh tế, văn hóa ; phát huy tính 
năng động, chủ động sáng tạo của môi người 
cũng như của cả cộng đồng, vươn lên làm 
chủ công việc của mình, làm giàu cho đất 
nước, trong đó có bản thân. 


4 - Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu 
và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các 
thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn 
hóa ; đồng thời khắc phục các biêu hiện dao 
động, cơ hội trong nội bộ bằng cách tăng 
cường công tác thông tin, chủ động bôi 
dưỡng những nhận thức đúng đắn. Xây dựng 
hệ thông chính trị vững mạnh, tạo ra nội lực 
mạnh mẽ chống lại mọi sự phá hoại, mọi 
thủ đoạn, luận điệu phản tuyên truyền. 


Để làm tốt các nhiệm vụ trên đây, công 
tác tư tưởng cần tiếp tục được đổi mới cả 
về nội dung, phương thức, phương tiện, phù 
hợp với trình độ dân trí, điều kiện kinh tế 
xã hội, trinh độ kỹ thuật hiện đại. Đặc biệt 
là cần bôi dưỡng, đào tạo cán bộ làm công 
tác tư tưởng ; có cơ chế và chính sách động 
viên, thu hút những người có tâm huyết và 
đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực quan 
trọng này C1 
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TUỔI TRẺ UIỆT WAAI W@UVỆM MÃI MÃI 
XWG ĐÁNG ƯỚI NIÊM TIW CủỦA ĐẢNG 


OÀN TNCS Hồ Chí Minh được 
Đảng và Bác Hồ tổ chức, lãnh 
đạo và rèn luyện, đã trải qua 65 
năm xây dựng, công hiến và trưởng 
thành. Tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày 
— lập Đoàn, Bác Hồ kính yêu đã 
ói : "Là người theo dõi tổ chức thanh 
niên từ bước đầu hiếm hoi chỉ có tám 
cháu, ngày nay trông thấy có hàng 
triệu đoàn viên thanh niên, hàng triệu 
cháu bé nhi đông, phát triển mơn mởn 
như hoa nở mùa xuân... Bác rất tự hào, 
sung sướng... thấy tương lai của dân 
tộc ta vô cùng vững chắc và vẻ 
vang"d), 


Thật vậy, dưới ngọn cờ của Đảng, 
suốt 65 năm qua, lớp lớp đoàn viên, 
thanh niên nước ta đã nối tiếp nhau 
nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách 
_ mạng, dũng, cảm chiến đấu hy sinh và 
lao động sáng tạo, góp phần xứng 
đáng đưa đất nước ta đến vị trí vinh 
quang như ngày nay. Từ Lý Tự Trọng, 
người đại diện vẻ vang cho lớp thanh 
niên cộng sản: đầu tiên vinh dự được 
Bác Hồ trực tiếp dìu dắt đã sống chiến 
đấu như một người cộng sản tới hơi 
thở cuối cùng, đến Võ Thị Sáu hiên 
ngang nhìn thắng vào họng súng quân thù 
hát vang quôc ca trên địa ngục Côn đào, 
Nguyễn Văn Trỗi với chín phút cuối cùng 
làm nên lịch sử... và hàng ngàn, hàng vạn 
anh hùng, chiến sĩ trẻ tuổi khác đã góp phần 
làm rạng rở gương mặt Tổ quốc ta. 

Quá trình chiến đấu hy sinh, lao động 
sáng tạo của các thế hệ thanh niên từ khi có 
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Đảng, có Đoàn cho đến nay đã xây đắp nên 
những truyền thông vẻ vang của Đoàn và 
phong trào thành niên nước ta. Đó là : 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương 
Đoàn TNCS Hô Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập. Nxb Sự Thật, Hà nội, 1989, 
L 10, tr 325 
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: Truyên thông YÊN HHƯỚC HÔng nàn, 
[rittp thanh tuyệt đôi với Đang, với nhân 
đân ; gắn bó mật thiết với lý tưởng độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội. Truyền thống 
quý báu này đã tạo ra động lực tỉnh thần vô 
giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử, được thể 
hiện trong hanh động cách mạng, nhất là ở 
những bước ngoặt của đất nước. 


- tuyển thông xung kích cách THẠHG, 
đám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám 
đi đến những nơi khó khăn, gian khô, dám 
suy nghĩ và hành động sáng tạo để xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc, để hoàn thành có kết 
quả nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời dạy 
của Bác Hồ : "Đâu cần thanh niên có, VIỆC 
gì khó thanh niên làm", các thế hệ trẻ tuổi 
nước ta luôn nêu cao tình thần xung phong, 
sẵn sàng đến những nơi Tô quốc cân, dù đó 
là biên cương hay hai đảo, dù đó là công 
việc mới mẻ, khó khăn... 


: Truyền thông đoàn kết gắn bó trong 
lớp người cùng lứa tuôi, trong các tô chức 
Đoàn và Hội ; đoàn kết. gắn bó với nhân 
dân ; thương yêu, giúp đỡ lần nhau trong 
cuộc sống, trong công việc, khi hoạn nạn, 
khó khăn ; đặc biệt là vào những thời điểm 
phải đối mặt với thiên tai, địch họa. 


- Truyền thông hiểu học, ham liểu biết, 
không cam chịu tụt hậu, luôn phấn đấu để 
nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa 
học kỹ thuật, chuyên môn, say mề sáng tạo 
trong hoạt động thực tiên, dám nghĩ, dám 
làm đề cống hiến cho sự nghiệp phát triên 
đất nước dưới sự lãnh đạo của Đang. Học 
ở nhà trưởng, học trong cuộc sống, học để 
làm người có ích cho xã hội luôn được các 
thế hệ thanh niên ta phần đấu, thực hiện 
ngay càng tốt hơn. 


Phát huy những truyền thống quý báu 
nêu trên, các thế hệ đoàn viên. thanh niên, 
đội viên thiếu niên và nhi đồng ở nước ta 
có mối liên hệ trưởng thành tiếp bước theo 
nhau dưới ngọn cờ của Đang. làm cho đội 
ngũ những người cách mạng ngày càng hùng 


hậu, sự nghiệp cách mạng nước ta ngày càng 
phát triên cao hơn, mạnh hơn. 


Tháng I năm 1996, tại Hội nghị Ban 
chấp hành trung ương Đoan lần thứ 7 (khóa 
VŨ, đồng chí Đỗ Mười, Tông bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đang đã nói : "Thanh 
niên có phát triển thì dân tộc mới trường 
tôn, đất nước mới phôn vinh". Ngày nay, 
cách mạng nước ta đã bước vào thời kỳ phát 
triên mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Thế hệ thanh niên thời kỳ 
mới đang kế thừa và phát huy những truyện 
thống quý báu mà cha anh đã trao truyền 
đê chuân bị hành trang bước vào thế kỹ 2I. 


Kê từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 
VỊ (1992) đến nay, cùng với những thành 
tựu to lớn của công cuộc đôi mới, công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên cũng có 
những chuyên biến mạnh mẽ về nhiều mặt. 
Hàng triệu thanh niên dang hăng hái tham 
gia hai phòng trao lớn "Thanh niên lập 
nghiệp. và "Tuổi trẻ giữ nước”. Hai phong 
trào này là sự tiếp nôi và nâng cao trong 
điều kiện mới những phong trào đã từng lôi 
cuốn hàng chục triệu thanh niên thuộc nhiều 
thể hệ trước đây như "Kháng chiến và kiến 
quốc”, "Tòng quân giết giặc cứu nước” 
(trong chống Pháp), "Ba sẵn sàng", "Năm 
xung phong" (trong chống Mỹ), "Ba xung 
kích làm chủ tập thê"... Phong trào "Thanh 
niên lập nghiệp” và "Tuổi trẻ giữ nước" đang 
đi vào cuộc sông của đông đao thanh niên 
vị đáp ứng dược nguyện vọng. thiết tha của 
tuổi trẻ, đáp ứng được yêu cầu phát triên 
của đất nước. Mỗi thanh niên đều phần đấu 
vươn lên lập thân, lập nghiệp giữ nước và 
kiến thiết quốc gia thì sự nghiệp lớn của cả 
dân tộc sẽ sớm đi đến thành công, tức là 
"dân tộc trường tôn, đất nước phôn vinh". 


Từ các phong trào chung này, vài năm 
lại đầy đã xuât hiện những phong trao mang 
sắc thái riêng hòa quyện vào phong trào 
chung. thúc đầy phong trào chung phát triên 
đa dạng, phong phú. Thíĩ dụ, trong học sinh.. 
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sinh viên có phong trào "học tập, rèn luyện 
vi ngày mai lập nghiệp, vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh". Trong 
thanh niên công nhân viên chức có phong 
trào CKT (C = chất lượng cao, công nghệ 
mới, K = kỹ thuật bảo đảm, kiêu dáng đẹp, 
T = tay nghề giỏi, tiết kiệm). Trong thanh 
niên nông thôn có phong trào khuyến nông, 
sản xuât kinh doanh giỏi. Trong sinh hoạt 
văn hóa có phong trào "khỏe đê lập nghiệp 
và giữ nước". 

Từ thực tiễn sinh động của phong trảo 
thanh niên đã xuất hiện hàng ngàn, hàng 
vạn gương mặt trẻ điển hình cho tập thể và 
cá nhân trên các lĩnh vực. Khí thế lên rừng 
ra biên, vào nhà máy, đến công trường, mở 
mang kinh tế gia đình, ngành nghề v.v. để 
làm giàu cho bản thân, cho gia đình, cho xã 
hội đang cổ vũ thanh niên ra sức học tập, 
lao động và sáng tạo, tích cực nắm bắt vận 
hội và thời cơ, từng bước khắc phục thái độ 
thụ động, ý lại, chờ đợi... Qua hai phong 
trào lớn nói trên, liền trong hai năm 1994 
và 1995, mỗi năm có gân nửa triệu thanh 
niên tiên tiến được kết nạp vào Đoàn, số cơ 
sở đoàn yếu kém giảm nhiều. Gần 8 triệu 
thanh niên thuộc các tầng lớp, tôn giáo, dân 
tộc đã gia nhập hoặc tham gia các hoạt độn 
do Hội liên hiệp thanh niên Việt nam đê 
xướng với vai trò nòng, cốt của Đoàn. Đặc 
biệt, trong năm 1995, tổ chức đoàn trong cả 
nước đã giới thiệu với Đảng 222 103 đoàn 
viên ưu tú, trong đó có 43 870 đoàn viên 
được kết nạp vào Đảng (tăng 14 781 đảng 
viên trẻ so với năm 1994). Một vài số liệu 
vừa nêu trên chứng minh rõ ràng rằng công 
tác Đoàn và phong trào thanh niên nước ta 
đã vượt qua những khó khăn kéo dài nhiều 
năm, từng bước đi lên mạnh mẽ. 


Tại Hội nghị Ban chấp hành trung ương 
Đoàn lần thứ 7 nhằm tổng kết công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên năm 1995, đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ công tác cho năm 
1996 và đóng góp ' kiến cho dự thảo, văn 
kiện Đại hội VIII của Đảng, với sự quan 
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tâm, chăm sóc ân cần và theo dõi những 
bước tiền của thanh niên, đồng chí Đỗ Mười, 
Tông bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng 
đã nhiệt liệt biểu dương những cống hiến 
tích cực của cán bộ, đoàn viên, thanh niên 
cả nước. Đây là niềm vinh dự, tự hào, phấn 
khởi cho toàn thể thế hệ trẻ Việt nam. 


Sứ mệnh lớn lao của thế hệ trẻ từ nay 
đến năm 2000 và những năm sau đó là góp 
phân đưa đất nước sớm VƯỢI qua tinh trạng 
nước nghèo và kém phát triển, cải thiện đời 
sống nhân dân, thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở 
ra kỷ nguyên phát triên vượt bậc của dân 
tộc, hội nhập trào lưu tiến bộ trong thời đại 
mới. Trước mắt, toàn Đoàn và phong trào 
thanh niên phẫn đấu lập nhiều thành tích 
xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ VII qua các phong trào thi đua sôi 
động từ cơ sở, phát triển sâu rộng phong 
trào "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ 
giữ nước", tham gia tích cực vào chương 
trình phát triển thanh niên, giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ văn 
hóa phẩm xấu và tệ nạn xã hội theo tinh 
thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp 
hành trung ương Đoàn (khóa VŨ). 


Trên con đường công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đất nước đòi hỏi ngày càng nhiều, 
càng cao đội ngũ cân bộ khoa học kỹ thuật 
trẻ tài năng, đội ngũ những nhà quản lý, 
kinh doanh giỏi, đội ngũ nhân viên kỹ thuật 
và công nhân lành nghề, đội ngũ những 
người hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thê 
dục thê thao tầm cỡ... Thế hệ trẻ Việt nam 
ý thức sâu sắc về trách nhiệm của minh trước 
lịch sử. Tiếp bước cha anh, được tiếp thu. 
những truyền thống vẻ vang, những kinh 
nghiệm dày dạn do cha anh truyền lại, thế 
hệ trẻ ngày nay nhất định sẽ xứng đáng với 
quá khứ hào hùng và tương lai tươi sáng của 
dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh 
và tư tưởng Hỗ Chí Minh vĩ đại Cì 


TIỀN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂỀU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG 


— J⁄/Ô/ Œ⁄ÍO "MỘT SỐ VẤN BÉ VỀ 
DỊNH HƯỚNG XÃ HộI PHỦ NGHĨR NƯỚC TR 


,Lời BBT : Nhân địp kỷ niệm lần thứ 66 Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam và thiết thực góp phân 
chuẩn bị Đại hội VIII của Đảng, ngày 26-1-1996 Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã tô chức cuộc Hội thảo "Một 
số vẫn đề về định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta". Đây là một chủ đê quan trọng, có ý nghĩa ca trên phương 
điện lý luận và thực tiên, được toàn đẳng, toàn dân ta rât quan tâm. 


Tạp chí Cộng sản xin giới thiệu tiếp một số bài tham gia Hội thao đệ bạn đọc tham khảo.* 


ˆ. PIIIBƯỜI UÌ BIỂU lIỆN BI) ĐI 
JIIIlI IIfỨI)0 #ñ Hi 0Ú iI0tfff  IIIfỨU TH 


HỰC chất toàn bộ công cuộc đổi mới Ở 
nước ta là sự trở lại với chính mình để tiến 
lên chủ nghĩa xã hội một cách đúng đắn 
và có hiệu quả hơn chứ hoàn toàn không phải 
quay sang con đường tư bản chủ nghĩa như có 
người lầm tưởng. Nghĩa là như Lê-nin nói, 
chúng ta cân phải biết rõ mình hơn, phải sử 
dụng quy luật kinh tế - xã hội phù hợp để phát 


triên sản xuất, thúc đây xã hội vận động với 


nhịp độ cao hơn, đề ra những nguyên tắc bảo 
đảm cho xã hội vận động hướng tới những mục 
tiêu chiến lược của chủ nghĩa xã hội. 

Vấn đề "định hướng xã hội chủ nghĩa” được 
Đảng ta chính thức nêu ra từ Đại hội VII của 
Đảng. Trước đó, đặc biệt là trước giai đoạn đổi 
mới, trong tư duy cũng như trên thực tế, chúng 
ta thường vận dụng chủ yếu những quy luật 
kinh tê của chủ nghĩa xã hội giai đoạn cao vào 
giai đoạn thấp, vào điều kiện mà trình độ của 
lực lượng sản xuất thậm chí còn rất thấp SO VỚI 
các nước tư bản. Trong khi đó chủ nghĩa xã 
hội mà Mác - Ăng- ghen nhìn thấy và vạch ra 
những nét ban đầu chỉ có thê xem như một định 


TÔ HUY BỨỮA * 


hướng lớn cho xã hội loài người tiến lên theo 
dòng lịch sử tự nhiên với những quy luật vốn 
có của nó. Trong tình hình nước ta hiện nay, 
tìm về với tư tưởng của Lê-nin là vô cùng quan 
trọng. Lê-nin đã khai phá con đường riễn lên 
chủ nghĩa xã hội không qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Biện chứng của cuộc sống là đã tạo ra 
một thời đại mới với những khả năng mới để 
các nước có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội từ 
bất cứ trình độ nào của lực lượng sẵn xuẤt. Ở 
một số nước, có thể chưa có đầy đủ những tiền 
đề kinh tế nhưng đã tạo ra tiền đề chính trị và 
cho phép sử dụng tiền đề chính trị đó như một 
điều kiện tiên quyết để quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội mà không cân đi theo con đường mòn 
tư bản chủ nghĩa. Điều quan trọng là biết tìm 
ra cách đi thích hợp, trải qua những bước trung 
gian, biết sử dụng những phương sách mà chủ 


* Xem từ số 4 (thắng 2-1996) 


* PTS, Giám đốc Phân viện báo chí và tuyên truyền, Học 
viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Tiên tới Đại hẻi đại biểu toàn quốc lăn thứ VI của Đảng 


—————>ằ—======—=——E=E==——ễễễễễễễỄễỄễỄễ$Ễ:ễỶỶễỄŸễẼŠ®“ 


nghĩa tư bản đang dùng để phát triển lực lượng 
sản xuất. 


Việc đưa đất nước phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa không thể chỉ nói và 
hô hào chung chung, mà phải xác định những 
mục tiều gân có tính khả thi, vạch ra những 
nguyên tắc bao đảm cho công cuộc đôi mới 
và phát triên xã hội một cách đúng đắn. 

Bằng thực tiễn I0 năm đổi mới, căn cứ vào 
tiền đề lý luận do Lê-nin đề ra, phân tích cụ 
thế tình hình quốc tế và thực trạng kinh tế xã 
hội nước ta, Đang ta cho răng , một trong những 
biện pháp quan trọng là cân vận dụng chủ nghĩa 
tư bản nhà nước đê phát triển lực lượng sản 
xuất, tăng cường giai cập công nhân, tạo yđiềU 
kiện vật chất- kỹ thuật và con người cho công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đó là yêu 
câu khách quan, làm cho xã hội ta dần dân tiến 
tới chủ nghĩa xã hội. 


Hãy nhớ lại, vào đầu năm 1921, sau Đại 
hội lần thứ X của Đăng cộng sản Liên xô bàn 
về kế hoạch phát triên kinh tế trong giải đoạn 
đầu của chính quyền xô viết, trong tác phẩm 
"Bàn về thuế lương thực", Lê-nin chỉ rÕ, cân 
phải xác nhận cho đúng điềm xuất phát của 
minh : Chúng t ta thường nhắc đi nhắc lại rằng 
"chúng ta " đang chuyên từ chủ nghĩa tư bản 
lẻn chủ nghĩa xã hội mà quên không nhận cho 
đúng, cho rõ xem “chúng ta” là những ai. Muốn 
có một khái niệm đúng về điều đó. và không 
quên khái niệm đó, cần phải nhớ danh sách tât 
cả các bộ phận tô thành. tất cả những chế độ 
kinh tế khác nhau, không trừ một chế độ nào, 
đa hợp thanh nên kinh tế quốc dân của chúng 
ta. Chúng ta”, tức là đội tiên phong, là đội tiên 
tiến của giai cấp vô sản, chúng ta trực tiếp 
chuyển lên chủ nghĩa xã hội ; nhưng đội ngũ 
tiên tiên chi là một bộ phận nhỏ Của ðI1aI cấp 
vô sản và giai cấp vô sản lại cũng chỉ là một 
bộ phận nhỏ trong quản chúng nhân dân. Và 
đê "chúng ta" có thể lam tròn một cách thắng 
lợi nhiệm vụ của chúng ta, tức là chuyên thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải hiểu những 
đường lối. thể thức, thủ đoạn và phương sách 
trung gian cần thiết đê chuyển từ những quan 
hệ ?iên rư bán C lu nghĩa len chủ nghĩa xã hội. 
Dó là mẫu chốt của vấn đè" 


Sau khi phân tích một loạt tỉnh hình cụ thê 


của nước Nga và những nơi còn đang duy trì 
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chế độ g1a trưởng phong kiến lạc hậu, Lê-nin 
rút ra kết luận : "Chủ nghĩa tư bản là xấu so 
với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản lại là 
tốt so với thời trung cổ, với nền tiểu sản xuất, 
với chủ nghĩa quan liêu do tình trạng phân tán 


- của những người tiêu sản xuất tạo nền. Vì chúng 


ta chưa có điều kiện để chuyển trực tiếp từ nền 
tiêu sản xuất lên chủ nghĩa xã hội, bởi v vậy, trong 
một mức độ nào đó, chủ nghĩa tư bản là không 
thê tránh khỏi, nó là sản vật tự nhiên của nền 
tiêu sản xuất và trao đối ; bởi vậy, chúng ta 
phải lợi dụng chủ nghĩa tư bản (nhất là băng 

cách hướng nó vào con đường chủ nghĩa tư bản 
nhà nước) lam mắt xích trung gian giưa nên 
tiêu sản xuất và chủ nghĩa xã hội. làm phương 
tiện, con đường, phương pháp, TM G, thức đẻ 
tăng lực lượng sản xuât lên" 

Cần thiết phải dân lời Lê-nin một cách đầy 
đủ về vấn đề này, bởi vì ở đây nêư lập luận 
khác đi thì có thê chúng ta không tiếp cạn đúng 
tính quy luật. Chính thực tiền nhiều năm qua 
của nước ta, một nước nông nghiệp lạc hậu đi 
lén chủ nghĩa xã hội với trình độ ban đầu còn 
thấp kém hơn nước Nga đầu cách mạng, đủ giúp 
chúng ta nhận rõ vấn đề mà Lê-nin lập luận. 
Rõ rang, một khuynh hướng vận động không 
tránh khỏi cua thực tiên từ nên kinh tế sản xuất 
nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội là không thê từ 
chối (ở mức độ nào đó) sự xâm nhập, đan xen 
của chủ nghĩa tư bản vào các lĩnh vực hoạt động 
của xã hội. Nhưng như thế không có nghĩa là 
để mặc cho chủ nghĩa tư bản hình thành và 
chiếm lĩnh toàn bộ đời sống xã hội. Chúng ta, 
với chính quyên cách mạng và nhà nước chuyên 
chính vô sản trong tay, phải biết lợi dụng chủ 
nghĩa tư bản đề khắc phục nên tiều sản xuất 
và tăng cường lực lượng sản xuất cho chủ nghĩa 
xã hội. Bằng cách nào 2 Chính Lẻ-nin đã đặt 
nên móng lý luận - thực tiên về vấn đề này. 
Theo Người : "Tất cả vấn đề - về lý luận cũng 
như trên thực tiễn - là tim ra những phương pháp 
đúng giúp ta hướng sự phát triển không thê 
tránh được (đến một trình độ nào đó và trong 
một thời gian nào đó) của chủ nghĩa tư bản vào 
con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước ; là đặt 
ra những điều kiện cần thiết cho công việc ấy 


(l)V.I. lẻ 
t41.tr 374 


(2) S%ff, tr 376 


-ñin : Toàn tập, Nxh Tiến hô, Mát-xcd-va. T97, 


Tiến tới Đại hệi đại biều toản Quốc lần thứ VIIE của Đảng 


và bảo đảm sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản 
nhà nước sang chủ nghĩa xã hội trong một tương 
lai gần" 

Còn khám phá các hình thức biểu hiện trên 
thực tế của chủ nghĩa tư bản nhà nước như thế 
nao thi đó là nhiệm vụ của chúng ta. Lê-nin 
chỉ khuyên : phải hình dung thật rõ, xem trong 
thực tiên, chủ nghĩa, tư bản nhà nước sẽ như 
thể nào và sẽ có thể như thế nào trong lòng 
chế độ ta, trong khuôn khô nhà nước chuyên 
chính vô sản của chúng ta. 

Như mọi người đã biết, chủ nghĩa tư bản 
nhà nước vốn là sản phẩm của chủ nghĩa tư 
bản chứ không phải của chủ nghĩa xa hội. Chủ 
nghĩa tư bản nhà nước, về thực chất là giai cấp 
tư sản sử dụng nhà nước tư sản để điều tiết ở 
tầm vĩ mô nên kinh tế thị trường tự do cạnh 
tranh, vốn rất gay gắt g1ưa các nhà tư bản trong 
và ngoài nước, nhằm làm dịu bớt một phần 
những mâu thuẫn không thể tránh khỏi trong 
xa hội tư bản - mà những mâu thuần đó, những 
xung đột đó là cội nguôn của khủng hoảng tât 
yêu dưới chủ nghĩa tư ban. Hoạt động can thiệp 
vào nên kinh tế của nhà nước tư sản g1úp ‹ các 
tập đoàn tư bản độc quyền duy tri quyền thống 
trị của họ đối với xã hội. Chính họ chỉ phôi 
bộ máy nhà nước và nhà nước đó phải phục 
vụ cho lợi ích của họ. Nói cách khác, lúc này 
nhà nước tư sản là chuyên chính của giới tư 
bản độc quyên. Mọi hoạt động của nhà nước 
đều chủ yếu vì lợi ích của tư bản độc quyền. 
Lê-nin không chỉ nhìn thấy ở chủ nghĩa tư bản 
nhà nước như là ' phòng chờ" để chuyển sang 
chủ nghĩa xã hội, mà Người còn nhìn thấy Ở 
đó những khả năng mới có thể sử dụng vào việc 
huy động các lực lượng sản xuất tư bản, tư nhân 
phục vụ công cuộc.xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện 
giai cấp vô san giành được chính quyền cách 
mạng ở các nước còn trong tình trạng sản xuất 
nhỏ và dùng chính quyên đó để tạo cơ sở vật 
chất cần thiết cho công cuộc xây dựng xã hội 
mới, thì cách vận hành của chủ nghĩa tư bản 
nhà nước có tác dụng kích thích sản. xuất lớn 
ra đời, thủ tiêu hoặc hạn chế sản xuất nhỏ và 
tâm lý tiểu tư sảntrong đại đa số người lao động. 

Chủ nghĩa tư bản nhà nước tồn tại ˆ nguyên 
nghĩa, tôn tại đúng với thực chất vốn có của 
nó là dưới chế độ tư bản. Còn chủ nghĩa tư bản 
nhà nước được vận dụng dưới chính quyền vô 


sản thì khác, nó chỉ có ý nghĩa như một "mắt 
xích trung gian" giữa nên sản xuất nhỏ và chủ 
nghĩa xạ hội, như một phương. thức điều tiết 
của nhà nước vô sản đôi với các thành phần 
kinh tế tư bản tư nhân dang, phát huy tác dụng 
trong chặng đường đầu quá độ lên chủ nghĩa 
xa hội. 

Mới đây, Nghị quyết 9 của Bộ chính trị 
(khóa VI) "Về một sô định hướng lớn trong 
công tác tư tưởng hiện nay: có đưa ra khái niệm 

"kinh tế tư bản nhà nước", và có giải thích "kinh 
tế tư bản nhà nước" được thực hiện dưới nhiều 
hinh thức liên doanh, liên kết g1iưa kinh tế nhà 
nước ta với các thành phần kinh tế khác ở trong 
nước và nước ngoài. Đây thực chất là phương 
thức, con đường huy động tư bản vào hoạt động 
kinh tế do nhà nước ta điều tiết, bảo đảm cho 
chúng hoạt động. để phát triển sản xuất, tăng 
trưởng kinh tê. Cần nhìn thấy cả cái lợi và mặt 
hại để cân nhắc và có quYẾt sách đúng đắn. 
Không bao giờ được quên rằng, chính nhân dân 
ta là chủ đât nước. Không thể để cho những 

ông chủ tư bản đầu tư trong và ngoài nước trở 
thành những người chủ điều hành, chì phối, và 
có thể từ đó làm lũng đoạn nền kinh tê - xã 
hội nước ta. Chúng ta biết rõ cần phải " Ø1aO 
kèo" với họ thế nào ? Lê- -nin cũng khuyên ¡ nên 
chọn làm ăn với các nhà đầu tư tư bản văn minh, 
trong “hợp đồng", "giao kèo” đó phải ghi rõ 
quyền hạn và nghĩa vụ của mỗi bên, và đòi họ 
phải thực hiện nghiêm chỉnh "giao kèo" "hợp 
đồng" cũng như luật pháp của chúng ta. Cân 
năm chắc những điều kiện mà sau đó chúng 
ta chi việc "trả một cống nạp cho chủ nghĩa 
tư bản thể giới”, "trả cho họ một món tiền 
chuộc”, “trả tiên học phí” để có được một tỉnh 
hinh kinh tẾ - xã hội với những điều kiện mới 
để phát triển đất nước, đề có được những kinh 
nghiệm vận hành nên sản xuất lớn và kinh 
nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán 
trên thương trường quốc tế. Điều quan trọng 
la bên cạnh ˆ 'chiếc câu nhỏ" chủ nghĩa tư bản 
nhà nước, cần củng cố, tăng cường vai trò chủ 
đạo then chốt của kinh tê quốc doanh, vai trò 
nên tảng của kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp 
tác, lấy đó làm chô dựa cơ bản, làm quả đấm 


thép để phát triển kinh tế - xã hội. Đó mới là 


(3) Sd¿, tr 268 
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điều mấu chốt và quyết định bảo đảm định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trong hoàn cảnh hiện nay của nước ta, 
những điều kiện cần thiết đề giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa, kiên trì lý tưởng cách 
mạng và vững bước tiên lên là phái có một hệ 
thông ‹ chính trị vững chắc. Trong đó, đẳng cộng 
sản năm vai trò lãnh đạo phải thực sự là đội 
tiên phong có bản lĩnh chính trị vững vàng, dựa 
trên nên tảng lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, có khả năng phát triên những 
nguyên lý lý luận về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong điều kiện cụ thể của đất nước, có 
năng lực tô chức thực tiễn và tổng kết thực tiễn 
để tìm ra những quy luật và những khuynh 
hướng vận động mang tính quy luật của đời 
sống xã hội. Và đãng đó tất yếu phải có một 
đội ngũ những đảng viên không nhưng vững 
về chính trị, tư tưởng, mà còn biết làm giàu trí 
tuệ của mình bằng cách học tập, học tập và 
học tập không ngừng. Học trong kho tàng trì 
thức của nhân loại, học trong thực tiến đã và 
đang diễn ra hằng ngày Sôi động trong nước 
ta và Ở các nước. Người đẳng viên không chỉ 
có phẩm chất đạo đức trong sáng mà còn biết 
tự bôi dưỡng . cho mình năng lực tổ chức, quản 
lý, tri thức và kinh nghiệm kinh doanh, buôn 
bán, hiểu biết các nên văn hóa, văn minh trên 
thế gIỚI. Đó là những người biết giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa 
làm giàu cho đất nước, cho tập thê và cho cá 
nhân, gia đình minh. Những người đảng viên 
trong hoàn cảnh mới có thê hoạt động trong 
lĩnh vực hiên doanh liên kết đầu tư với tư bản 
trong và ngoài nước, nhưng trong suy nghĩ và 
trong động cơ của họ không phải chủ yêu vì 
lợi nhuận cho cá nhân mà vì lợi ích dần tộc, 
cộng đồng, trong đó có mình. Đó quyết không 
phải là những nhà "tư bản cá mập. với động 
cơ thúc đây hành động là bóc lột sức lao động 
để thu lợi nhuận tối đa, những nhà tư bản hành 
động chủ yếu vi lợi nhuận. Đó là điểm khác 
nhau căn bản, là tiêu chí quyết định để phân 
biệt đảng viên cộng sản với đảng viên của các 
đảng khác. 

Về nhà nước, cần có một nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của dân, do dân 
và vì dân, đủ sức mạnh với luật pháp chặt chẽ, 
với các cơ quan chức năng gọn nhẹ nhưng có 
hiệu lực cao, với những cần bộ công chức ngày 
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càng tinh thông nghiệp vụ quản lý nhà nước 
về tât cả các mặt của đời sống xã hội. Nhà nước 
thay mặt Đảng và nhân dân thể hiện quyền lực 
và trí tuệ của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động để ký kết giao kèo làm ăn, hợp đông 
buôn bán đầu tư với các nhà tư bản. Sức mạnh 
của nhà nước dựa vào nhân dân và nhân dân 
thực hiện quyền làm chủ thông qua bộ máy nhà 
nước. Tách rời nhà nước với quyên lực của nhân 
dân là việc làm sơ hở để các thế lực phản động 
có thể lợi dụng nhà nước lái các hoạt động kinh 
tế phục vụ lợi ích của các nhà tư bản chống 
phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
chúng ta. 

Ngoài các cơquan quản lý nhà nước, chúng 
ta cần tăng cường và củng cô các tổ chức xã 
hội, các đoàn thê quân chúng để tạo điều kiện 
cho các tầng lớp nhân dân lao động thực hiện 
quyền làm chủ của minh. Các tô chức, đoàn 
thê đó phải được tổ chức rộng rãi trong tất cả 
các đơn vị kinh tẾ, các cơ sở dịch vụ (kể cả 
trong các thành phân quốc doanh, tư nhân và 
liên kết, liên doanh với tư bản trong và ngoài 
nước) để đấu tranh một cách có tô chức với 
các chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư tư bản nhằm 
thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội của 
Đảng. và Nhà nước ta, bảo đảm công bằng xã 
hội và lợi ích thỏa đáng giữa các bên. 


Thực tiền mẫy năm mở mang phát triển 
kinh tế tư bản tư nhân dưới dạng này dạng khác 
cho thây : nơi nào người lao động không gắn 
liên với hoạt động của các tô chức xã hội, nơi 
nào thiếu vắng các đoàn thê quân chúng, để 
người lao động tự phát đầu tranh lẻ tẻ thì thường 
xuất hiện tình hình chủ tư bản tìm cách bớt xén 
tiền công, tăng cường độ lao động và đôi khi 
xâm phạm nhân cách người lao động. Nhiều 
trưởng hợp báo chí đã nêu, nhưng chắc chắn 
còn nhiều hiện tượng chưa nêu hết. Không ít 
trường hợp người lao ,động chưa dám kêu vì 
sợ bị đuối việc. Có thể nói, vai trò của tô chức 
công đoàn (trong các đơn vị sản xuất công 
nghiệp, dịch vụ), vai trò của Hội nông dân 
(trong các cơ sở sản xuất nông nghiệp) là rất 
quan trọng trong điều kiện áp dụng chủ nghĩa 
tư bản nhà nước vào các lĩnh vực trên. Các câp 
ủy đẳng cần chú trọng. lãnh đạo kiện toàn và 
mở rộng các tô chức này để tạo sức mạnh về 
tô chức đấu tranh gĩữ vững định hướn ø trên con 
đường đi tới của cách mạng nước ta C) 
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HU NGHĨA MÃ HỘI DÂN PHỦ LÀ Gì 
VÌ SA0 MŨ HÔNG PHÙ HP VỐI PHÚNG TA ? 


HI nước ta lâm vào khủng hoảng kinh 
tẾ xã hội, đặc biệt là từ khi Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp 
. đồ, không ít người tâm "huyệt với sự nghiệp 
cách mạng suy nghĩ, kiến nghị giải pháp đưa 
đất nước vượt qua giai đoạn thách thức hiêm 
nghèo này để đi lên. Nhưng cũng có người 
dao động, thậm chí phản bội lại sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc. 


Trên lĩnh vực tư tưởng lý luận, người ta 
khuyên chúng ta nên "từ bö ý thức hệ Mác- 
Lê-nin", "từ bo chuyên chính vô sản" „ chấp 
nhận cuộc chơi "dân chủ đa nguyên", "tư 
nhân hóa triệt đê", "coi sở hữu chỉ là phương 
tiện, vấn đề là tăng trướng...", "xây dựng nền 
kinh tế hỗn hợp” làm cơ sở cho kinh tê thị 
trường tự do phát triên... Nói cách khác, 
người ta khuyên chúng ta đi theo con đường 
của chủ nghĩa xã hội dân chủ. 

Vậy bản chất của chủ nghĩa xã hội dân 
chủ là gì ? Vì sao chúng ta không lựa chọn 
con đường đó ? 


Chúng ta đã biết, trào lưu xã hội dân chủ 
ra đời ở châu Âu (Đức, Pháp, Phần lan.. +3) 
cách đây trên 100 năm. Trào lưu này có nguồn 
gốc từ một bộ phận của phon, ø trào công nhân 
Đức. Có thể xem "Đảng công nhân xã hội 
dân chủ Đức" (ra đời năm 1869) do A. 
Bê-ben, một người mác xít lãnh đạo, và 
"Tổng hội công nhân Đức" (ra đời năm 1863) 
do F. Lát-xan lãnh đạo, là hai tổ chức tiên 
thân của trào lưu này. Năm 1875, hai tô chức 
này sáp nhập thành "Đảng công nhân xã hội 
dân chủ Đức". Đây là tô chức xã hội dân chủ 
đầu tiên với cả 2 ý nghĩa : một la - về tổ chức, 
đó là một cơ cầu thành phân xã hội phức tập, 
không phải là một tổ chức thuần nhất của 


ĐẢO DUY QUÁT ° 


giai cấp công nhân ; hai là, về tư tưởng - đó 
là sự pha tạp giữa tư tưởng cách mạng với 
chủ nghĩa cải lương. Điều này, sinh thời Mác 
đã nhận xét trong tác phẩm "Phê phân Cương 
lĩnh Gôta". 


Tô chức quốc tế của trào lưu này là là "Quốc 
tẾ xã hội chủ nghĩa. (trước đây có lúc dịch 
là ' 'Quốc tế xã hội") trụ sở ở CS ODE hòa liên 
bang Đức. 


Trào lưu xã hội dân chủ đã trải qua nhiều 
giải đoạn chuyển ] hóa về tư tưởng lý luận và 
vê cơ sở xã hội. Ở giai đoạn đầu - cuối thế 
kỷ 19 đầu thế ký 20 - trào lưu này thừa nhận 
sự tôn tại của đấu tranh giai cập, phủ nhận 
chủ nghĩa tư bản. Trào lưu xã hội dân chủ 
tuyên bố tìm kiếm con đường thứ 3, không 
phải là chủ nghĩa xã hội, cũng không phải 
là chủ nghĩa tư bản, mà là xã hội dân chủ- 
chủ nga xã hội dân chủ. Với những tuyên , 
bố lên án chủ nghĩa tư bản, đề cao tự do dân 
chủ, nhân quyên (tư sản), trào lưu này đã lôi 
cuốn được một bộ phận không nhỏ giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động. 


Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm 
bộc lộ thực chất phản động, phân bội giai 
cập công nhân của trào lưu này. N hiều chính 
khách xã hội dân chủ tuyên bố rằng, Liên 
xô và chú nghĩa cộng sản là kẻ thù. Các đảng 
xã hội dân chủ có chân trong các nghị viện 
tư sản ủng hộ chính phủ tư sản nước mình, 
bỏ phiếu tán thành chiến tranh, đây giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động các nước vào 
cuộc chém giết lẫn. nhau. Lê-nin đã gọi những 
kẻ đó là "tôi tớ của giai cấp tư sản”. Hành 
động của các đảng này là "chủ nghĩa xã hội 


* PTS, Phó viện trưởng, Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
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sô vanh". Trên thực tế, trào lưu xã hội dân 
chủ đã hoàn toàn đoạn tuyệt với học thuyết 
đầu tranh giai cấp và chủ nghĩa quốc tế của 
Øial cầp công nhân. 

Ngày nay, trào lưu xã hội dân chủ tuy 
đã có một điện mạo mới, song những vết đen 
của nó trong lịch sử không thê nào tây rưa 
được. 

Trào lưu xã hội dân chủ là một lực lượng 
xã hội hết sức pha tạp. Chúng ta không phủ 
nhận trong trào lưu này đã từng tỒn tại những 
cả nhần, những tô chức, ở những thơi điểm 
lịch sử nhất định, có những việc làm tích cực. 
Ví dụ như Đàng xã hội dân chủ Thụy điển, 
mà người tiêu biểu là Ô. Pan-mở đã ủng hộ 
nhiệt thành cuộc kháng chiến chống Mỹ: cứu 
nước của nhân dân ta. Song cũng chính trong 
trao lưu này đã từng tôn tại những lực lượng 
chống lại sự nghiệp giai phóng dân tộc của 
chúng ta. Đăng xã hội Nhật bản ủng hộ Hiệp 
ước an ninh Nhật - Mỹ, ung hộ chính sách 
xâm lược của Mỹ đối với nước ta. 


Ở nhiều nước tư bản chủ nghĩa, có những 
thời kỳ lịch sử do các Đăng xã hội dân chủ 
càm quyên. Song trào lưu xã hội dân chủ chưa 
bao giờ tôn tại với tư cách là một chế độ xã 
hội, hoặc một hinh thái kinh tế xã hội độc 
lập, mà nó luôn luôn năm trong chủ nghĩa 
tư bản, sống "cộng sinh với chủ nghĩa tư 
bản”- như họ đã tự nói. 


Trên lĩnh vực tư tưởng lý luận, nếu trước 
kia trào lưu này tuyên bố phai thay thế, chủ 
nghĩa tư bản băng chủ nghĩa xã hội dân chủ 
thị nay trao lưu xã hội dân chủ hiện đại đà 
hoàn toàn từ bö quan điểm đó. Trên thực té 
trao liêu này đã trở thanh một nhân tó tự điều 
chỉnh của chủ nghĩa tt bản hiện đạt. 


Trào lưu xã hội dân chủ, trước hết là phái 
hữu, luôn luôn thống nhất với lực lượng tư 
bản độc quyên trong các chính sách kinh tế. 
xã hội trong nước và chính sách đối ngoại, 
nhăm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực. 


Ở các nước tự bản chủ nghĩa do các đẳng 
xã hội dân chủ cầm quyền, chế độ chính trị 
đa đang luôn luôn tốn tại trên nên tạng hiển 
pháp tư bản chủ nghĩa do giải cấp tư sản cảm 
quyên cùng với chẻ độ tư hữu. Điều đó có 
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nghĩa là trao lưu xa hội dân chủ chấp nhận 
toàn bộ nên kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đó là 
chế độ sở hữu tư nhân và cơ chê thị trường 
tư bạn chủ nghĩa. Nguyễn tắc phân phối ở 
đầy đương nhiên là nhăm phục vụ cho lợi 
¡ch của các nhà tư bản. Trước sức ép của cuộc 
đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, lợi dụng sự tăng trưởng kinh 
tẾ cao trong một thời gian dài, đê xoa dịu 
mâu thuần gay gất trong xã hội. trao lưu này 
đã tham gia vào "đầu ra" - tức là điều tiệt 
phân phối một phần giá trị thăng dư, đặc biệt 
là chính sách bao trợ xã hội. Trào lưu xã hội 
dân chủ thường quan tâm đến các hình thức 
kinh tế tự quản, đên kinh tế tư bản tư nhân 
quy mô vừa và nhỏ. Điển hình cho các hình 
thức kinh tế xã hội dân chủ là dạng "kinh 
tế thị trường xa hội” ở Cộng hòa liên bang 
Đức, "kinh tế thị trường thương lượng” Ở Bắc 
Âu. tiêu biêu là ở Vương quôc Thụy điển. 


Trào lưu xã hội dân chủ thường nói tới 
chế độ sở hữu hỗn hợp. Thực chất chế độ 
sở hữu này là kinh tê nhiều thanh phân tư 
bản chủ nghĩa, tức là một nên kinh tế mà cột 
trụ dựa trên chế độ tư hữu tư liệu sản xuất. 
Ở các nước này, không chi sở hữu tư liệu sản 
xuất thông thường, mã hầu hết tài nguyên, 
đất đai, rừng biến, hầm mỏ đều _Ở trong tay 

các tập đoàn tư bạn lớn. Cũng cần nói thêm 
răng, nên kinh tế nhiều thành phần tư bản 
chủ nghĩa, chính sách bao trợ xã hội, không 
phải là cư riêng trào lưu xã hội dân chủ, 
mà là một đặc trưng chung của các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triên cao như Mỹ, Nhật 
ban... Dáng chú ý la từ những năm 80 đến 

nay. khi nên kinh tế của các nước tư bản lâm 

vào khủng hoảng, suy g giam, hoặc tăng trưởng 
Ở mức thấp, thì các đăng xã hội dân chủ câm 
quyền cũng như chính phủ các nước tư bản 
đều thống "nhất một chủ trương : cất giảm 

các chính sách xã hội, bảo vệ lợi ích của giai 
cấp tư san. Các cuộc biểu tình với hàng chục 
vạn đến trên triệu người chống lại các chính 

sách nói trên ở Cộng hòa liên bang Đức, Mỹ, 
Pháp, Thụy điên... gần đây là những chứng 
mình sinh động. 


Bản chất chính trị của trào lưu này còn 
thể hiện rõ ở chính sách của họ đếi với công 


Viên tới Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIIE của Đảng 


cuộc cải tô, cải cách ở Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa Đông Âu thời gian qua. 

Qua nhiều tài liệu, chúng ta biết rõ chiến 
lược của Quốc tế xã hội chủ nghĩa là nắm 
lây thời cơ các nước xã hội chủ nghĩa cải tô, 
cai cách, bằng nhiều phương thức tác động 
làm chuyển hóa các đảng cộng sản thành 
đảng xã hội dân chủ, trên cơ sở đó, chuyển 
hóa chế độ xã hội chủ nghĩa thành chế độ 
tư bản chủ nghĩa - theo cách nói của họ là 
thành "xã hội dân chủ”. 

Quốc tế xã hội chủ nghĩa không giấu 
giềm điều này. Khi Liên xô bắt đầu cải tô, 
các lãnh tụ Quốc tế xã hội dân chủ đã sớm 
nhận gthấy ' Sự gần gũI giữa quan điểm của 
cải tô với quan điểm xã hội dân chủ". Những 
người xã hội dân chủ chủ trương. 'phố biến" 
những tư tưởng này vào Liên xô, các nước 
Đông Âu, và hứa "sẵn sang tạo điều kiện” 
cho các nước này triển khai cải tô. 


Theo báo cáo của Tổng thư ký Quốc tế 
xã hội chủ nghĩa (khóa XVIHD, Quốc tế này 
đã hoạt động hết sức khẩn trương. ráo riêt 
trong những năm 1988, 1989, 1990 ở Liên 
xô và Đông Âu. Tháng 1-1990, Quốc tế xã 
hội chủ nghĩa tô chức hội thảo tại Mát-xcơ-va 
về "Triển vọng của cải tô”. Tháng 3-1990, 
Ủy ban quyền, con người của Quôc tẾ này 
mở hội nghị về "Tỉnh trạng nhân ¡ quyên và 
các quyên tự do cơ bàn ở Đông Âu" ... Qua 
các diễn đàn hội thảo, các quan điểm về dân 
chủ, nhân quyên tư sản và tư tướng chống 
cộng, phủ nhận lịch sử, được truyền bá rộng 
rãi vào xã hội Liên xô và Đông Au. 

Cũng trong thời gian này, các nha lãnh 
đạo Quốc tê xã hội chủ nghĩa ở Tây Đức đã 
sang Đông Đức tham giachiến dịch vận động 
bầu cử đa đảng. Với sự giúp đỡ về tỉnh thần 
và vật chất của Quốc tê xã hội chủ nghĩa, 
ở hầu hết các nước Đông Âu, các đẳng dân 
chủ xã hội đã từng bị tan rä sau chiến tranh 
thế giới thứ nhất, dần dần được hôi phục. 
Không phải ngầu nhiên mà khi ông W.Bran- 
Chủ tịch Quốc tế xã hội chủ nghĩa qua đời, 
báo chí Cộng hỏa liên bang Đức, cũng như 
nhiều lãnh tụ của trao lưu này đã ca ngợi ông 
là người có công đầu làm sụp đồ bức tưởng 
Béc-lin, làm sụp đô chế độ xã hội chủ nghĩa 


ở Liên xô, đưa các xã hội này trở về với "đại 
gia đình dân chủ” (tức chủ nghĩa tư bản). 

Ở miền Nam nước ta dưới chế độ Mỹ - 
ngụy, đang xã hội dân chủ được thành lập 
và hoạt động chồng cộng sản. Đảng này là 
một thành viên của Quôc tế xã hội chủ nghĩa. 
Từ khi miền Nam được giải phóng, đảng xã 
hội dân chủ tan rã nhưng vẫn còn một số 
nhóm hoạt động bí mật ở trong nước va công 
khai ở nước ngoài (trong sô người Việt ở Mỹ 
và ở một sô nước khác). Những nhóm này 
đã và đang hoạt động, móc nồi vào trong nước 
hòng khôi phục lại đang xã hội dân chủ trước 
đây. 

Ngày nay, nhin lại lý luận và thực tẾ cải 
tô ở Liên xô và Đông Âu, chúng ta thầy rÕ. 
những ảnh hướng sâu sắc, hay có thê nói, 
một trong những nhân tố chủ yếu đưa các 
đẳng cộng sản trượt sang con đường tư bản 
chủ nghĩa, là chủ nghĩa xã hội dân chủ, là 
Quốc tẾ xã hội chủ nghĩa. Những người đần 
chủ cấp tiến trong các đẳng cộng sản không 
chỉ ca ngợi mô hình kinh tê xã hội Bắc Âu, 
mà còn khai thác tư tưởng xã hội dân chủ 
đề đề ra nhiều khẩu hiệu, phương châm cho 
cải tô, như cải tô đề có "nhiều chủ nghĩa xã 
hội hơn, để có "nhiều dân chủ" hơn, cải tô 
đê đi tới "chủ nghĩa xã hội dân chủ và nhân 
đạo” v.Vv.. 


Thế nhưng đã hơn 5 năm, sau khi chủ 
nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu sụp đồ, 
đi theo con đường xã hội dân chú, thực trạng 
những nước này ra sao ? Đại bộ phận nhân 
dân lao động đã bị bận cùng hóa gay ¬hi 
tệ nạn xã hội phát triển đến chóng mặt, tội 
phạm, ma-phi-a hoạt động trăng trợn và gây 
hậu quả khủng khiếp cho xã hội. Tình trạng 
sa đọa về lối sống và đạo đức đã đến mức 
báo động... trong khi chỉ có một bộ phận nhỏ 
giàu lên nhanh chóng. Trên báo Sự thật (Nga) 
ngày 23-8-1994 Bô-rit Xla-vin viết: "Tưởng 
răng sẽ nhận được sự bất bình đẳng trong 
giàu có, hóa ra lại nhận được sự bất bình đẳng 
trong ngheo đói”. 


Trong khuôn khổ có hạn của bài này, 
chúng tôi không nhắc lại những hậu quả mọi 
mặt sự sụp đô của chủ nghĩa xã hội ở Liên 


(Xem tiếp trang 58) 
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UỐN đạt được mục tiêu “dân giàu, 

nước mạnh, xã hội công bằng, văn 

mình", Việt nam ta không có con 
đường nào tốt hơn ngoài con đường đôi mới 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
mà Đại hội VI và Đại hội VII của Đảng đã 
khẳng định. Vậy chi đạo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta là hệ tư tưởng nào ? Chắc 
chắn đó không thể là hệ tư tưởng phong kiến 
hoặc hệ tư tưởng tư san, bởi vì nhân nào thì 
quả ấy. Hệ tư tưởng phong kiến dung dưỡng 
chế độ phong kiến, còn hệ tư tưởng tư sản 
là để bảo vệ và phục vụ cho chế độ tư bản. 
Chi có hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, 
mà cốt lõi là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, mới có thể chỉ đạo định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì sao 
như vậy? 

1 - Là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, 
chủ ngha Mác - Lê-nin thực tế đã cung cấp 
cho giai câp công nhân và nhân dân lao động 
nước ta thê giới quan khoa học và nhân sinh 
quan đúng đắn để xây dựng một chế độ xã 
hội tôt đẹp không con áp bức bốc lột, mọi 
người đều bình đăng, ấm no và hạnh phúc - 
chế độ cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu 
là chủ nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã cho thấy rõ 
loài người /¿/ vều phải tiên đên chủ nghĩa 
cộng sản và con đường quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa cộng sản ; vạch ra sứ 
mệnh lịch sử vinh quang của giai cấp công 
nhân và đảng tiên phong của nó. Chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin quan niệm : "Chu nghĩa cộng 
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sản không phải là 
một frạng thát cần 
phải sáng tạo ra, 
không phải là một lý 
/đởng mà hiện thực 
phai khuôn theo", 
mà "là một phong 
trao /uển thực, nó 
xóa bo trạng thái 
hiện nay (tức chủ 
nghĩa tư bản - 
N.T.)"), "Chủ 
nghĩa cộng sản coi 
như chủ nghĩa tự 
nhiên hoàn bị, = chủ nghĩa nhân đạo”), 
Tuyệt nhiên, chủ nghĩa cộng san không ư phải 
là một thứ "quái thai” do chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin nặn ra, như những người bao vệ chủ 
nghĩa tư bản thường rêu rao. 

Sở dĩ chủ nghĩa Mác - Lê-nin có thế giới 
quan khoa học và nhân sinh quan đúng đắn, 
trở thành nên tảng tư tưởng của giai cầp công 
nhân và đàng cộng sản các nước trong quá 
trình tiến hành cách mạng vô sản và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước mình, là vì mấy lẽ 
sau đây : 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin ra đời vào 
những năm 40 của thể kỷ XIX, khi chủ nghĩa 
tư bản đã bộc lộ những mâu thuần và khuyết 
tật không sao khắc phục nôi, Khi giai cấp tư 
sản đã trở thành giai câp ăn bám, không còn 
mang tính cách mạng như trước. Sự ra đời 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là kết quả cua 
việc tông kết thực tiễn phát triển chủ nghĩa 
tư bản (chí ít là đến lúc đó). là sự giải đáp 
băng lý luận khoa học những vấn đề mà quá 
trình phát triển của chủ nghĩa tư bản đặt ra 
trước loài người. Nó là lý luận Khoa học của 
iảl cấp công nhân trong cuộc đấu tranh đề 
tự giai phóng mình và giải phóng nhân dân 
lao. động khỏi chế độ tư bản đã bị lịch sử lên 
án, thay thế nó bằng một chế độ mới, cao 
đẹp hơn : chế độ cộng sản chủ nghĩa. 


11T.) 


(1) C. Mác - Ph. Ẩng-phen : /uyển rập. Nxb Sự thật, Hà 


nối. 980. t1, tr 397 


(20C. Mác : Bản tháo kính tế 
nội, 962, tr 128 


- triết học. Nxh Sự thật. Hà 
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Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã kế tục và phát 
triên được những tinh hoa về lý luận và khoa 
học của loài người. Nó. kế thừa và phát triển 
trên cơ sở phê phần triết học biện chứng của 
Hê-ghen, phê phán triết học duy vật cũ mà 
định cao là triết học duy vật của Phơ-bách, 
và kết quả là sự ra đời của một triết học han 
toàn mới, trong đó chủ nghĩa duy vật và phép 
biện chứng thông nhât với nhau một cách 
hưu cơ. Nó kê thừa và phát triên trên cơ sở 
phê phán học thuyết kinh tế chính trị của 
A-đam Xmít, của Đê-vít Ri-các-đô, và kết 
quả là sự ra đời của học thuyết giá trị thăng 
dư, vạch trần nguôn lợi nhuận, nguôn giàu 
CÓ Của giai câp các*nhà tư bản là do bóc lột 
sức lao động của người công nhân làm thuê. 
Nó kế thừa và phát triên trên cơ sở phê phản 
các học thuyết xã hội của Xanh Xi-mông 
Phu-ri-ê và O-oen, làm cho chu nghĩa xã hội 
từ không tưởng trở thành khoa học. Nó kê 
thừa các thành tựu khoa học tiên tiên của loài 
người (như định luật bao toàn và chuyền hóa 
năng lượng : học thuyết tế bao ; học thuyết 
tiên hóa của Đac-uyn...) đề khăng định 
nguyên tắc vê tính thống nhất vật chất của 
thể giới. 

Từ khi ra đời cho đến nay, học thuyết 
Mác - Lê-nin không ngừng phát triên cùng 
với thời gian, tự làm phong phú thêm băng 
những kiến thức khoa học mới của nhân loại, 
do đó thực tế luôn luôn là công cụ sắc bén, 
đáng tin cậy đê "nhận thức và cải tạo thể 
ĐIỚI". 

Văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là Tuyền ngôn 
của Đảng cộng sản. Ở đây lần đầu tiên chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin được trinh bày một cách 
thiên tài dưới dạng hoàn chỉnh và có hệ thống 
VỚI SỰ thông nhât hữu cơ giữa ba bộ phận 
cấu thành của nó : triết học, kinh tế chính 
trị, chủ nghĩa xã hội khoa học. Trên thực tÊ, 
Tuyên ngôn của Đăng cộhg sản đã trở thành 
nên tảng tư tưởng của các đảng cộng sản câm 
quyên ở các nước tiến lên chủ nghĩa xã hội 
kê từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 
1917 tới nay. 

2 - "Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 
là một nguyên tắc căn bán của chủ nghĩa 
Mác- Lê-nin" 13). Nhờ gắn bó mật thiết VỚI 


phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp 
công nhân và quần chúng lao động. chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin luôn luôn được bô sung, 
hoàn thiện để trở thành "lực lượng vật chất" 
mạnh mẽ. Ngược lại, nhờ có "vũ khí tính 
thân” là chủ nghĩa Mức - Lê-nin, phong trào 
cách mạng của giai cấp công nhân đã có sự 
chuyên biên vẻ chất : từ tự phát trở thành tự 
giác, do đó phát triên ngày càng sâu rộng 
và thực tế đã phá vỡ hệ thống tư bàn chủ 
nghĩa thế giới ở một loạt nước trên các châu: 
Âu, Á, Mỹ... 


Sau Cách mạng Tháng Mười Nga. chủ 
nghĩa xã hội hiện thực đã ra đời, tôn tại và 
không ngừng phát triển. Nó đã làm nên 
những kỳ tích trên tất cả lĩnh vực khoa học, 
chính. trị, xã hội, kinh tế..., chứng minh tính 
đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê- nin. Tiếc 
thay, do các nước xã hội chủ nghĩa chậm 
được đôi mới, đến khi đôi mới một sô nước 
lại nóng vội, làm sai nguyên tắc, sa vào âm 
mưu "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa để 
quốc, nên chủ nghĩa xã hội hiện thực đã bị 
đô vỡ một mảng lớn, phong trao công nhần 
va phong trào cộng sản thế giới bị tôn thất 
nặng nề... Sự kiện đau lòng trên cũng là bằng 
chứng cho thầy : một khi đã xa rời chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin thì không tránh khỏi xa rời chủ 
nghĩa xa hội, xa rời định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Thực tế, một số người lãnh đạo ở Liên 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 
đã từng bước xa rời chủ nghĩa Mắc - Lê-nin. 
Mới đầu. họ chưa phê phần đích danh chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, họ chỉ tập trung phê 
phán Xta-lin. Sau đó, thấy chì phê phán ¡ riêng 
Xta-lin thị không ôn, họ chuyển sang phê 
phản Lê-nin, rôi phê phản C. Mác và Ph. 
Ang-ghen. Và cuối cùng, họ phủ định sạch 
trơn chủ nghĩa Mác - Lê- -nin, phủ định toàn 
bộ những thành quả của chủ nghĩa xa hội, 
tuyên bố giải tân đảng cộng sản, đi theo các 
nước tư bản phương Tây, thực hiện đa 
nguyên chính trị, đa đăng đối lập... 

Kết quả của sự từ bỏ chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin. xa rời định hướng xã hội chủ nghĩa 
của những người cầm quyên ở các nước đó 


(3) Hỗ Chí Minh : Tuản tập. 
t 7tr 7R8 


Nhh Sự thật, Hà nôi. 19&7. 
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như thế nào ta đã rõ : sản xuất bị định đốn, 
xã hội suy thoái, thảm cảnh " nôi da nấu thịt, 
cốt nhục tương tàn" diễn ra không dứt ! 

Hiện nay, không chỉ những người cộng 
sản kiên trung, mà ngay các nhà khoa học 
lớn ở phương Tây, những người nghiên cứu 
nghiêm ' túc lịch sử thế giới và sự phát triên 
dị lên của xã hội loài người, cũng kết luận: 

"sẽ không có tương lai nêu không có Mác”; 
"Mác là nhà tư tưởng của thế kỷ XXI"; "Mác 
đang "sống" ngay trong các trường đại học 
ở phương Tây"... 

3 - Lịch sử từ sau Cách mạng Tháng 
Mười Nga đã cho thấy thế giới đã đôi thay, 
một thời đại mới đã bắt đầu : thời đại quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế BIỚI. Độc lập dân tộc 
gắn liên với chủ nghĩa xã hội trở thành quy 
luật phố biến đối với các nước thuộc địa và 
phụ thuộc. Là thuộc địa của thực dân Pháp, 
nước ta không thể vượt ra ngoài quy luật phô 
biến đó. N gAY từ khi thực dân Pháp nô súng 
xâm lược nước ta, với truyền thống yêu nước 
hun đúc từ bao đời, nhân dân ta đã liên tiếp 
nôi dậy chống bọn cướp nước. Song tât ca 
các phong trào chống Pháp ở nước ta (từ 
phong trào Cần vương dựa trên hệ tư tưởng 
phong kiến cho tới các trào lưu cải lương của 
Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn 
Thái Học... mà xét đến cùng, không vượt 
khỏi chế độ dân chủ tư sản) đều thất bại chính 
là vì đã không kết hợp được độc lập dân tộc 
với chủ nghĩa xã hội. 

Chỉ sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa 
ảnh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin tới nước 
ta, với tư tưởng chỉ đạo muốn cứu nước và 
giải phóng dân tộc không có con đường nảo 
khác con đường cách mạng vô sản, cách 
mạng giải phóng dân tộc ở nước ta mới có 
sức sông mới. Kết hợp nhuần nhuyễn tư 
tưởng độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, 
hợp với trào lưu của thời đại, hợp với lòng 
dân, nó đã gianh được thắng lợi vào Tháng 
Tám năm 1945, đưa tới việc thành lập nước 
Việt nam dân chủ cộng hòa, nhà nước do 
nhân dân làm chủ đầu tiên ở Đông - Nam 
Â. Tiếp đó là cuộc kháng chiến chông Pháp 
VỚI chiến thắng Điện biên phủ chấn động địa 
cầu, rồi cuộc chống Mỹ, cứu nước với đại 
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thắng mùa xuân năm 1975, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ trong cả nước, đưa cả 
nước thống nhất cùng tiên lên chủ nghĩa xã 
hội. Ngày nay, công cuộc đôi mới đât nước 
đang trên đà thắng lợi, đất nước đã ra khỏi 
cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài 
trong nhiều năm, nhân dân vững tin ở Đảng 
cộng sản Việt nam lãnh đạo, bước vào một 
thời ky phát triên mới của đất nước : thời kỳ 
đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Chúng ta rất tự hào vi tư tưởng Hô Chí 
Minh được đặt liền với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả 


- của cuộc giao duyên g1ữa chủ nghĩa yêu nước 


Việt nam với chủ nghĩa xã hội, của sự vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
điều kiện cụ thê của nước ta. Trong lúc nước 
ta chìm đắm trong đêm đen của chê độ thuộc 
địa với 95% dân số bị mù chữ thì Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã truyền bá chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin vào nước ta bằng những Ì lời le, khâu 
hiệu ngắn gọn, chính xác và dễ hiểu (như i 
"độc lập dân tộc và người cay có ruộng”...), 
bằng những việc làm thực tê, sự hy sinh, 
gương mẫu của bản thân cũng như của các 
chiên sĩ cộng sản do Người đào tạo, diu dắt. 
Nhờ vậy, nhân dân ta đã sớm giác ngộ và 
tin tưởng răng : chỉ có đi theo chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin, đi theo Đảng cộng sản Việt nam do 
Người sáng lập và rèn luyện, mới tìm được 
con đường sông. 

Tổng hợp những đóng góp của Hồ Chí 
Minh vào học thuyết Mác - Lê- -nin là cả một 
hệ thống lý luận hoàn chỉnh về con đường 
cách mạng của dân tộc Việt nam ta. Phân 
cốt lõi của hệ thống lý luận này là tư tưởng 
về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải 
phóng con người, là găn độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa xã hội, găn giai cầp với dân tộc, 
quốc g1a VỚI quôc tê, cá nhân VỚI TẬP thể và: 
cộng, đồng xã hội. Tất cả đều toát lên một 
tư tưởng nhân văn rộng lớn và sâu sắc. 

Có thể nói, chủ nghĩa Mác - Lê-nin thâm 
nhập vào nước ta đã tăng thêm sức mạnh nhở 
có tư tưởng Hồ Chí Minh. Là sự hòa quyện 
giữa tinh-hoa tư tưởng của nhân loại với tinh 
hoa tư tưởng của dân tộc Việt nam, giữa chủ 
nghĩa xã hội với chủ nghĩa yêu nước Việt 
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nam, chủ nghĩa Mắc - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh thực tế đã trở thành nên tảng tư 
tưởng vững chắc của xã hội ta, bảo đảm cho 
cách mạng Việt nam luôn giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


*x 
*x% 


Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội luôn hy 
vọng răng đánh sập được nên tảng tư tưởng 
của chủ nghĩa xã hội thì tất yếu chủ nghĩa 
xã hội phải tan, nên từ lâu đã chọn chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin làm nơi công kích chủ yếu. Sau 
khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và 
các nước Đông Âu bị đổ vỡ, họ tiến công 
chủ nghĩa Mắc - Lê-nin càng mạnh mẽ, làm 
bùng lên một chiến dịch công kích, phê phán 
từ nhiều phía. 

Những kẻ suốt thế kỷ rưỡi qua không 
ngừng vu cáo, bác bỏ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, bác bỏ học thuyết cách mạng của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động. nay 
được dịp càng ra sức xuyên tạc và bác bỏ 
nó.N hững kẻ phản bội và cơ hội đủ mọi màu 
sắc thì công khai "sám hối" rằng: họ đã nhầm 
lẫn đi theo một học thuyết sai lâm đầy huyễn 
tưởng, hoặc chí ít cũng là lỗi thời. 

Ở nước ta, một sô người thù địch với chế 
độ cùng với một sô người phản bội và cơ hội 
cũng a dua "sám hối", trở cờ. Họ ra vẻ "khôn 
ngoan", "khuyên" Đảng ta hãy từ bó chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin, từ bỏ con đường ởi lên 
chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Thậm chí, 
họ còn đòi Đảng phải "trả" quyền lực cho 
nhân dân, đòi đa nguyên chính trị, đa đẳng 
đối lập, đòi dân chủ tuyệt đối. Theo họ, Đảng 
ta phải "dám chơi” như thế thì mới có thê 
đưa đất nước đến được bến bờ hạnh phúc. 
Một số người thành tâm tim tòi cái mới, 
nhưng do hạn chế về năng lực, trình độ hoặc 
chưa đủ điều kiện đê nghiên cứu hiểu đúng 
bản chất. của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, thi cũng không ít lũng 
túng, không biết nên nhận thức như thế nào 
trước những quan điểm "mới lạ" mà họ được 
tiếp cận. Cá biệt có người thực sự hoài nghỉ 
công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta, cho rằng : Đảng ta “xanh 
vỏ, đỏ lòng”, "miệng nói kiên trì chủ nghĩa 


Mắc - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để 
đôi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, nhưng trên thực tế lại đang từng bước 
chệch hướng và đi theo con đường tư bản chủ 
nghĩa... . Tình hình trên, tất nhiên gầy không 
¡t tác hại, làm giảm lòng tin trong nhân dân 
vào tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 


Lúc này đây hơn lúc nào hết, chúng ta 
phải giương cao ngọn cờ Mắc - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta cần nghiên 
cứu lý luận và thực tiên một cách nghiêm 
túc, tỉnh táo để làm rõ bản chất khoa học, 
cách mạng, của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh ; thường xuyên tông 
kết thực tiến, lấy thực tiên làm thước đo, 
kiểm nghiệm và bổ sung cho lý luận Mắc - 
Lê-ninn và tư tưởng Hô Chí Minh, tránh 
khuynh hướng máy móc, giáo điều rập 
khuôn, làm khô cứng chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta kiên 
quyết đấu tranh với những quan điểm bôi 
nhọ, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hô Chí Minh ; phân tích và lý giải 
một cách khoa học nguyên nhân vì sao chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu 
bị sụp đồ, làm cho nhân dân thật sự tin tưởng 
răng : chỉ có với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tẳng tư tưởng 
và kim chĩ nam cho hành động, chúng ta mới 
bảo đảm được định hướng xã hội chủ nghĩa 


'Ở nước ta. 


Đầu tranh tư tưởng có một vị trí hết sức 
quan trọng. Trong cuôn sách Chiên thắng 
không cân chiên tranh, Ních-xơn cho răng 
mặt trận tư tưởn ø là mặt trận quyết định nhất. 
Ông ta viết : "... Toàn bộ vũ khí của chúng 
ta, các hiệp định mậu dịch, viện trợ kinh tê 
sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại 
trên mặt trận tư tưởng". Chiến lược của Mỹ 
trước sau như một là "đưa chiến tranh vào 
bên trong bức màn sắt" (Bút-sở)... 

Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm 
vụ quan trọng và bức thiết đê bảo đảm định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
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Bến, 


L1 CỨU =1tLrec GCỆi 


[1ôT SŨ 1Ô 


Cơ chế quản lý kinh tế 

Cơ chế quản lý kinh tẾ, hiểu dưới dạng 
chung nhất là cách thức tô chức, điều hòa, 
phối hợp, vận hành các mối quan hệ, các 
hoạt động phù hợp với quy: luật kinh tế 
khách quan nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong 
những điều kiện kinh tế - xã hội, khoa 
học- công nghệ, ở mỗi giai đoạn lịch sử nhất 
định. 


Như vậy, cơ chế quản lý kinh tế là khái 
niệm nhiều mặt và phức tạp, gôm tông thể 
các hinh thức, phương tiện, công cụ quản 
lý (luật pháp, kế hoạch hóa, chính sách tài 
chính, chính sách tiền tệ...) ; những đòn bầy 
kinh tế và các nhân tố kích thích (lương, 
thưởng, thuế, ty giá hồi đoái...) ; những tiêu 
chuẩn kinh tế, kỹ thuật, hành chính, v.v.. 


Tính phức tạp và nhiều mặt của cơ chế 
quản lý kinh tế còn biêu hiện ở chỗ, cấu 
thành trong thành phân của nó không chỉ là 
các hinh thức, phương pháp, đòn bây quản 
lý, mà cả ở những phạm trù năm trong các 
lớp “giáp ranh” liên kết các quan hệ sản xuất 
với tô chức lực lượng sản xuât và với kiến 
trúc thượng tầng ; ;_Đlap ranh” giữa kinh tế 
vi mô với kinh tế vĩ mô ; giữa thị trường 
với nhà nước. Vị thế, VIỆC phân tích cơ chê 
quản lý kinh tế cần được xem xét trên một 
số yếu tố cơ bản sau đây : 


1, Trong hệ thống g quan hệ sản xuất xã 
hội (bao gôm nhiều loại hinh quan hệ sản 
xuất khác nhau tỒn tại tronø nền kinh tế 
quốc. dân), cần phân ra lĩnh vực những quan 
hệ câu thành nội dung của cơ chế quan lý 
kinh tế, đó là các quan hệ kinh tế - tô chức 
kinh doanh. Những quan hệ này đặc trưng 
cho phương pháp tô chức lao động xã hội, 
với những hinh thức, phương pháp và đòn 


30 


© 


HỈNH QUẢN LÝ KINH TÊ 


ĐINH SƠN HÙNG " 


bấy của nó. Đây là những quan hệ giữa người 
với người trong toàn bộ hoạt động kinh tế. 
Những quan hệ này vừa chịu sự chi phối 
của quan hệ sở hữu vừa chịu sự tác động 
trực tiếp của lực lượng sản xuất, tiến bộ khoa 
học - công nghệ. 


Trong mô hình kinh tế hỗn hợp (gôm 
hai lực lượng tham gia hoạt động Kinh tế và 
điều tiết nền kinh tế là thị trưởng và nhà 
nước), VỚI sự tôn tại đan xen của nhiều hình 
thức sở hưu thi trong thành phân của quan 
hệ kinh tế - tô chức với tính chất la những 
phân hệ của quan hệ sản xuất xã hội, bao 
øõm những hình thức tô chức sản xuẤt kinh 
doanh của xã hội, những đòn. bây, chiến 
lược, kế hoạch thúc đây mọi tâng lớp dân 
cư tham gia một cách có hiệu uả vào quá 
trinh sản xuât, phân phối, trao đồi, tiêu dùng. 


2. Phân tích lam rõ các yếu tố năm trên 
"giao điểm" của các quan hệ kinh tế với các 
lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng 
CÓ VỊ trí quan trọng hàng đầu trong Việc xác 
lập cơ chế quản lý kinh tế. Ví như các hình 
thức tô chức hoạt động (chuyên môn hóa, 
xã hội hóa, liên kết sản xuât...) và những 
nhần tỔ như : cách thức điều hòa phối hợp 
sản xuất kinh doanh, những nhân tô phi kinh 
tế (truyền thống, trình độ văn minh, tâm 
lý...). Tính phức tạp trong nghiên cứu ở đây 
Không chỉ là tìm ra các phạm trù "ø1ao điểm" 
hoặc “giáp ranh” đề hình thành nên hệ thống 
lý thuyết ; mà còn ở chỗ thực tế rất đa dạng 
và muôn vẻ. Ví dụ sự hợp tác vừa được biểu 


- hiện như một yếu tố của quan hệ sản xuất 


xã hội, vừa là một yếu tố của lực lượng sản 
xuất mới bổ sung ; hoặc như giá cả, tài chính, 
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tín dụng... là những phạm trù kinh tế khách 
quan, đồng thời cũng là những công cụ quản 
lý, công cụ điều tiết kinh tế. 


3. Mỗi cơ chế quản lý đều phải xác định 
được hệ thống mục tiêu và thứ tự các mục 
tiêu được lựa chọn ưu tiên đáp ứng trong 
những giai đoạn phát triển khác nhau. Và 
mục tiêu tông quát mà cơ chế quản lý hướng 
tới là duy trì, tạo động lực cho sự tăng trưởng 
và phát triên kinh tế nhanh, ôn định và bên 
vững. Trên cơ sở đó thỏa mãn tốt nhất, có 
hiệu quả nhất nhu cầu vật chất và tỉnh thân 
ngay càng tăng của xã hội. Muốn đạt mục 
tiêu đó, cơ chế quản lý kinh tế phải bảo đảm 
giải quyết thöa đáng các quan hệ về lợi ích 
kinh tê, coi lợi ích kinh tê là động lực của 
sự phát triển ; coi hiệu quả, năng suất là sự 
sống Còn ; coi con người là nhân tố trung 
tâm của các yếu tố đâu vào. 


4. Cơ chế quản lý kinh tế phải đáp ứng 
được yêu cầu xử lý thông tin giữa hai tâng 
quản lý vi mô và ví mô. Có thể nói rằng, 
trong nên kinh tế hỗn hợp vận động theo cơ 
chế thị trường thì cơ chế quản lý gôm hai 
tầng ; nhà nước quản lý ở tầng vĩ mô ; các 
doanh nghiệp, hộ gia đình quản lý ở tầng 
vi mô. Hoạt động ở tâng vi mô chịu sự tác 
động mạnh mẽ, trực tiếp của vô số các thuộc 
tính, các nhân tố của các quy luật kinh tế 
thị trường và dày đặc những thông tin vĩ 
mô. Các chủ thê trực tiêp tiến hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh xử lý những 
nguôn thông tin, mã hóa chúng thanh giá 
cả hàng hóa ; giá cả cũng trở thành tín hiệu 
đê cho mỗi người sản xuất kinh doanh ởi 
đến quyết định trong VIỆC giải quyết các vấn 
đề cơ bản như : Sản xuât cái gì ? San xuất 
như thế nào ? Sản xuất cho ai ? Sản xuất 
bao giờ ? Sản xuất ở đâu 2 

Thông tin vĩ mô xuất hiện, nhà nước 
thống nhât quản lý xử lý những dòng thông 
tin vĩ mô này để điều tiết kinh tế thông qua 
hệ thống các công cụ như : luật pháp, kế 
hoạch hóa hướng dẫn, chính sách tài chính, 
chính sách tiền tệ, chính sách khoa học - 
công nghệ... nhằm tạo mặt băng vê luật 
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pháp, kinh tẾ, chính trị, xã hội cho toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân vận hành theo định 
hướng và giải töa mọi động lực đang bị kim 
hãm, khai thác những tiêm năng chưa được 
khai thác để thúc đây tăng EƯOHE cao. 


Ở đây cần nhấn mạnh rằng, nếu những 
người ở tầng vĩ mô cố tình xử lý đến từng 
thông tin ở tầng vi mô thì sẽ trở nên vừa 
bao biện, vừa quan liêu và khó có thể thành 
công trong hoạt động. 


Tính phức tạp ở đây là cơ chế quản lý 
kinh tế phải xác định được giới hạn, định 
hướng cách thức, phương pháp, chức năng 
hoạt động của tầng vĩ mô và vi mô như thế 
nào trong mối giai đoạn phát triên nhất định 
đê mọi bộ phận của hai tầng này không làm 
triệt tiêu hiệu quả hoạt động của nhau, 
không cản ngại nhau. 


5. Khoa học - công nghệ tiến triển không 
ngừng, nên kinh tế cũng luôn luôn vận động. 
Những yếu tố mới (thị hiếu người tiêu dùng, 
nhu câu của xã hội...) luôn phát sinh, vi vậy 
cơ chế quản lý kinh tế cũng không phải là 
khái niệm “tính”, xác định một lần là xong, 
mà nó phải luôn luôn được hoàn thiện, được 
nâng cao hiệu năng. Mặt khác, cũng không 
bao giờ coi quá trình xác lập một mô hình 
kinh tế hay một cơ chế quản lý kinh tế là 
mục đích, mà chi là phương tiện đề đạt mục 
tiêu dân nhanh chóng giàu có hơn, nước 
ngày càng mạnh hơn, và xã hội ngày càng 
công bằng, văn minh hơn. Điều đó có nghĩa 
là phải lấy kết quả của việc thực hiện mục 
tiêu trên để đánh giá hiệu quả của bản thân 
cơ chế quản lý kinh tế và của sự lựa chọn 
cơ chế quản lý kinh tế. 


Tóm lại, nghiên cứu, phân tích và hình 
thành cơ chế quản lý thích hợp phải được 
quán triệt răng, đó là một quá trình ' động ; 
nó có ý nghĩa lý luận và thực tiền hàng đầu 
trên đường đi tới mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng và văn minh. 
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Một số mô hình quản lý kinh tế 
đặc trưng trên thể giới 


1. Theo A. Xmít và các nhà kinh tế học 
cổ điển thì dưới tác động của quan hệ cung- 


cầu, giá cả và tiền lương biến động một cách 
linh hoạt. Cụ thể là : 


- "Tiên lương phải ngang với sản phẩm 
cận biên của lao động". Nghĩa là lượng tiên 
lương ngang bằng VỚI giá trị mà người lao 
động cung cập cho nhà tư bản ; không có 
việc trả lương cao hơn hay thấp hơn giá trị 
người lao động đã cung câp cho nhà tư bản. 
Định đề này là xét về phía nhà tư bản, họ 
hoàn toàn thỏa mãn với cái mà họ bỏ ra, 
tức là tiên thuê công nhân. 

- Sự hữu dụng của tiên lương. khi khối 
lượng lao động nhất định được sử dụng là 
ngang với sự vô dụng giới hạn của khối 
lượng việc làm đó”. Nghĩa là tiên lương hoàn 
toàn thỏa mãn đòi hỏi của người lao động 
và lương thực tế ấy đủ thu hút toàn bộ lao 
động xã hội. Định đề này là xét về công 
nhân, họ hoàn toàn thỏa mãn với cái mà họ 
nhận được (tiền lương) từ phía nhà tư bản. 


Tình trạng cung ứng lao động được xác 
định khi cả hai định. đề trên đều được thỏa 
mãn. Theo quan điểm của kinh tế học cổ 
điền thì tiền lương thực tế hiện hành là tiền 
lương hoàn toàn đập ứng được đòi hỏi của 
công nhân, vi vậy toàn bộ lao động được 
thu hút vào quá trình sản xuất. Thất nghiệp 
có thê xảy ra, nhưng chỉ ở hai loại là thât 
nghiệp do “cọ xát” và tự ý. Và theo họ về 
vân đề việc làm, thì tiền lương thực tế quyết 
định vấn đề cung ứng công nhân; tiền lương 
thực tẾ cao sẽ có ¡t việc lam, còn tiên lương 
thực tế thấp sẽ có nhiều việc làm được cung 
ứng. 


Bên cạnh đó, kinh tế học cô điên còn 
cho răng tính tư lợi là bản chất của con 
người. Và trong cuộc sống ai cũng tìm cách 
đê cải thiện, nâng cao mức sông của mình. 
Do vậy, lợi nhuận là mục đích tối cao của 
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Và cũng 
vị mục đích đó mà họ vô tỉnh thöa mãn một 
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cách tốt nhất nhu cầu của xã hội, của người 
khác. 

Từ những luận điểm trên, các nhà kinh 
tế học cô điển tuyệt đối hóa vai trò điều tiết 
kinh tế của thị trường. Họ cho răng nếu đề 
cho thị trường với những quy luật khách 
quan của nó như những ' bàn tay vô hình” 
điều tiết thì nền kinh tê sẽ phát triển năng 
động. linh hoạt và có hiệu quả, không có 
thất nghiệp và khủng hoàng toàn bộ. Vì vậy, 
họ đề nghị nhà nước chỉ thực hiện chức năng 
nguyên thủy của minh là : lập pháp ; bảo 
vệ an ninh quốc gia ; và xét xử những tranh 
chấp. 

Điều đó có nghĩa là sự can thiệp của 
nhà nước vào kinh tê chỉ mang tính gián 
tiếp, thông qua công cụ luật pháp, VỚI quan 
điêm "Nhà nước quan lý giỏi là nhà nước 
quản lý ít nhất". 


Quan điềm về mô hình quản lý kinh tế 
như trên đã được thực hiện trên thực tế trong 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa giai đoạn tự 
do cạnh tranh (còn gọi là cạnh tranh thuần 
túy). 

Mô hình của cơ chế quản lý này cho 
phép tận dụng được. tối đa ưu thế của thị 
trường, kích thích tiến bộ khoa học - công 
nghệ, tăng năng suất lao động, thỏa mãn tôt 
nhu câu của xã hội. Tuy vậy, nên kinh tế 
càng phát triển, xu hướng toàn cầu hóa và 
khu vực hóa càng gia tăng thi những khuyết 
tật của thị trường cũng ngày càng trở nên 
gay gắt mà biểu hiện tập trung là cuộc khủng 
hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở các nước tư 
bản chủ nghĩa. 


2. Mô hình của cơ chế quản lý tẬp trung 
bao cáp. Mô hình này xuất phát từ chỗ cho 
rằng Sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất là 
cội nguôn của khủng hoảng kinh tế và thất 
nghiệp. Vì vậy xóa bỏ chế độ tư hữu và xác 
lập chế độ công hữu. về tư liệu sản xuất được 
xem là nhiệm vụ đầu tiên quan trọng nhất 
trong hệ thống chính sách kinh tê. Và gắn 
liền theo đó là kế hoạch hóa pháp lệnh được 
sử dụng làm công cụ chủ yêu để quan lý, 
điều tiết toàn bộ nên kinh tế quốc dân. 
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Trong mô hinh quản lý này, nhà nước 
không chì đóng vai trò là một trung tâm 
kinh tế mà còn thực hiện sự can thiệp sâu 
rộng vào mọi hiện tượng, mọi quá trinh kinh 
tế ở cả tầng vi mô và vĩ mô. Theo đó thị 
trường độc quyên nhà nước hinh thành và 
ngày càng bao trùm mọi lĩnh vực của nên 
kinh tê dưới tác động của luật pháp và các 
chính sách khác. Trên góc độ sở hữu và quản 
lý, thì ở đây thị trường được phần chia thanh 
thị trưởng có tô chức và thị trưởng không 
có tổ chức ; thị trường trung ương và thị 
trường địa phương. 


Thực chất của sự phân chia các loại thị 
trường như trên là nhăm hạn chế, thu hẹp, 
tiền tới thủ tiêu thị trường được gọi là không 
có tô chức, địa phương, đê xác lập thị trưởng 
nhà nước và tập thể độc quyền trong nền 
kinh tế quốc dân. Trong cơ chế quản lý này, 
thị trường, quan hệ cung - cầu, giá cả, đầu 
vào, đầu ra đều được kế hoạch hóa trực tiếp. 
Và hệ quả đưa đến là lam biến dạng những 
quan hệ và chức năng vốn có của thị trường. 
Ví dụ như giá cả, không những không đóng 
vai trÒ gì trong VIỆC phân phối những yêu 
tố đầu vào của sản xuất mà cũng không trở 
thành tín hiệu cho cả người sản xuất lẫn 
người tiều dùng trong việc lựa chọn mục 
tiêu vi lợi ích của họ. Vì vậy, nếu như trong 
chiến tranh, cơ chế kế hoạch hóa tập trung 
là công cụ hữu hiệu cho phép nhà nước tập 
trung nhanh chóng các nguôn tiềm lực đề 
giành thắng lợi ngoài mặt trận, thì trong thời 
binh cơ chê này lại bộc lộ nhiều nhược điểm, 
đặc biệt là không có khả năng thích ứng 
trước những biên đôi. 

3. Mô hình của cơ chế kinh tê "hỗn hợp”. 
Thực tế cho thấy, chỉ thuân túy bằng "bàn 
tay thị trưởng” hay "bàn tay nhà nước” trong 
điêu tiết kinh tê đều không thể bảo đảm cho 
nên kinh tế tăng trưởng, và phát triển ổn định, 
bền vững. Cho nên cần thiết phải có "hai 
người” cùng tham gia vào hoạt động kinh 
tê và điều tiết kinh tế. Đó là ?hị trường và 
nhà nước. Nhưng phải có giới hạn thích hợp 
cho sự điều tiết kinh tế của cả hai "bàn tay"”- 


hữu hình” và "vô hình” trong mỗi giai đoạn 
phát triển khác nhau của nền kinh tế quốc 
đân. 


Cho tới nay, cơ chế kinh tế thị trường 
vân tỏ rõ là mô hình kinh tế tối ưu, có hiệu 
quả cao. Nhưng như vậy không có nghĩa là 
cơ chế kinh tế thị trường thuần túy không 
có những khuyết tật. Chính những khuyết 
tật của thị trường đã cho thấy rằng điều tiết 
nên kinh tế không thê chì phó mặc cho riêng 
thị trường, mà tât yếu cùng với thị trường 
là nhà nước. Nhưng sự can thiệp hay vai trò 
kinh tế của nhà nước ở đây không giống 
như trong mô hình nền kinh tế thị trường 

"cạnh tranh hoàn hảo” và cũng hoàn toàn 
khác với cơ chế quản lý kế hoạch hóa trực 
tiếp tập trung. Nghĩa là sự điều tiết, can thiệp 
vào kinh tê của nhà nước ở đây được đặt 
trong cơ chế kinh tế thị trường. Vai trò kinh 
tê của nhà nước tập trung vào việc nâng cao 
hiệu lực quản lý kinh tê vĩ mô, mà nhiều 
nhà khoa học cho rằng, nó được đánh giá 
bởi mức độ hoàn thiện của công thức : Nhà 
nước mạnh + luật pháp hoàn chỉnh + thực 
lực kinh tế đủ mạnh. 


Ngày nay, cả trên phương diện ly thuyết 
lần sự kiểm nghiệm của thực tiễn đều xác 
nhận rằng, mô hình cơ chế kinh tê hỗn hợp 
là mô hình tôi u nhật. Khó khăn lớn nhât 
đặt ra ở mô hình này là xác định được giới 
hạn thích hợp trong mỗi giai đoạn phát triển 
sự can thiệp, điều tiết của thị trường và nhà 
nước như thế nào, bởi vi không thê có giới 
hạn chung thích hợp về sự điều tiết, can 
thiệp cho cả hai "bàn tay hữu hình và vô 
hình" vào nền kinh tế cho mọi giai đoạn. 
Nếu nhà nước can thiệp, điều tiết không đủ 
liêu lượng thì những khuyết tật của thị 
trường sẽ phát sinh làm chao đảo nền kinh 
tẾ. Ngược lại, nếu nhà nước can thiệp, điều 
tiết kém hiệu năng và vượt quá giới hạn cần 
thiết thì ưu thế của thị trường bị kim hãm 
và bị bóp méo. Điều đó sẽ đưa đến kết quả 
cơ chế kinh tế trở nên xơ cứng, động lực 
phát triển kinh tế bị triệt tiêu C1 
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ĐẦU F1ITIH THII HÚT 
ĐÂU TITRIƯỚt 01 


ĐỀ t1! FIGHIỆP HỦN, 


HIỆH ĐI HN 


TRỊNH DẦN 


RBONG thời đại ngav này, bắt Cứ nước nảo 

đùi vao CÔNG nghiệp hóa cũng cân có vốn 

đâu fIf( của nước ngoài. Tình trạng thiếu 
vốn là phô biến, nhất là đối với các nước đang 
phát triên như nước ta. Năm 1994, chúng ta 
thu thuế và các loại phí đạt 23% GDP, nhưng 
chỉ dành được 12% cho đầu tư phát triên. Năm 
I995 đã cố gắng đưa tỷ lệ đó lên trên 17%, 
nhưng tỷ lệ này còn rat thấp nếu so với 37% 
của Hàn quốc và 40% của Xin-ga-po năm 
I990. Vị vậy, việc thu hút vốn nước ngoài là 
hết sức cần thiết đối với nước ta để đấy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm 
thu hẹp nhanh chóng khoảng cách giữa nước 
ta với các nước khác về trình độ phát triên. 


Trong thế giới ngày nay, việc cung cấp 
vốn dưới mọi hình thức, không chi do nhu cầu 
của nước được cung cấp mà còn do như. cầu 
của nước cung cấp, “Thật vậy, vì theo đuôi lợi 
nhuận cao, lại có dư vốn, các nước phát triển, 
nhất là ở thời kỳ phải chuyền dịch cơ cầu kinh 
tế, thường tìm đên những nơi có tốc độ tăng 
trưởng cao, có nhu cầu đầu tư lớn. Không ít 
trường hợp nước A cung cấp vốn cho nước B 
là đê nước B có thê mua hàng của nước A. 
Nước A muốn nước B nhập nhiêu hàng của 
minh, đương nhiên phải tìm cách cải thiện và 
mơ rộng thị trường nội địa của nước B, làm 
cho nước B có khả năng nàng cao sức mua. 
Ngay Việt nam ta hiện. nay, "không chi cần 
nước ngoài đầu tư vào ta, mà ta cũng cần đầu 
tư ra nước ngoài. Ví dụ, hang may mặc của ta 
hiện có mặt tại thị trường 46 nước với giá trị 
xuất khẩu chi đứng sau dầu mỏ và gạo. Muốn 
xuất khẩu hàng sang Mỹ, các công ty may 
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mặc của ta không chì cần có các cơ sở sản 
xuất hiện đại ở trong nước, mà còn cần 
đầu tư vào Mỹ, xây dựng ở đó ít nhất. là 
nhưng CƠ SƠ tiếp thị, những cửa hàng mẫu. 

ẻu sung sức, có điều kiện, các công ty 
của ta có thê bỏ vốn lén doanh với các 
hãng của Mỹ trên đất Mỹ, để sớm tiếp thu 
được các công nghệ dệt và may mặc tiên 
tiến. 

Có thể thấy, sự vận động của đồng 
vốn theo nhiều chiều dưới nhiều hình thức 
là quy luật khách quan. Tuy nhiên. đối với 
những nước đang phát triển như Việt nam, 
VIỆC tranh thủ vốn nước ngoài vẫn là một 
công việc rất mới mẻ, trong một môi 

trưởng cạnh tranh quyết liệt. Giá lao động rẻ 
chi còn có thể thu hút phần đầu tư không lớn 
để xây dựng các ngành công nghiệp truyền 
thống. Ngày nay, các nhà đầu tư thường đi tìm 
những ngành công nghiệp kỹ thuật. cao Ở 
những nơi có cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội 
tốt, CÓ hệ thống pháp luật hưu hiệu. Từ năm 
I991 đến I993, Trung quốc, In-đôõ- nè- XI-a, 
Ma-lai-xi-a, Hàn quốc và Thái lan chiếm hơn 
90% vốn của các nhà đầu tư thế giới đổ vào 
châu Á. Tình hình ở Mỹ la tình cũng tương 
tự. Nghĩa là dòng vốn chi chảy vào những 
nước có thu nhập trung binh trở lên, có tốc độ 
tăng trưởng tương đối cao, có luật pháp và cơ 
sở hạ tầng tốt. Cục diện này có thê diễn ra 
suốt thập kỷ 90. Nước ta cân hết sức chú y. 


Kể từ năm I988, khi nước ta có Luật đầu 
tư nước ngoài, đến tháng 12-1995 đã có gần 
| 500 dự ân với tổng số vốn đăng ký là I8 tỉ 
USD được cấp giấy phép, trong đó có 8 ti đã 
đi vào hoạt động. Đây là đầu tư trực tiếp (FDÙ 
Của nước ngoài. Trong đó, 70% vôn nước 
ngoài được đầu tư vào các ngành sản xuất, 
30% vào khách sạn, dịch vụ. Các doanh 
nghiệp nhà nước chiếm 98% số dự án. Kinh 
tÊ ngoài quốc doanh chiếm 2% dự án và 0,4% 
vốn đăng ký. Hinh thức liên doanh chiếm 65%; 
xí nghiệp 100% vốn nước ngoài chiếm gần 
18%. Ngoài ra, qua ba cuộc họp của các nước 
tài trợ Việt nam tại Pa-ri năm 1993, 1994 và 
1995, các nước hưu quan và các tổ chức quốc 
tế đã cam kết cho nước ta vay với điều kiện 
ưu đai (ODA) tông số 6,12 tỉ USD, trong đó 
có một sô ít la viện trợ không hoàn lại. 


Nước ta có tài nguyên tự nhiên khá phong 
phú và lao động dôi dao, nhưng chúng ta lại 
không đủ vốn và kỹ thuật để khai thác và chế 
biến. TFDI và ODA se giúp chúng ta làm việc 
này một cách có hiệu qua. Với FDI, ta có thể 
tạo dựng những ngành công nghiệp quan trọng 
nhât. Nhờ có các xí nghiệp do nước ngoài đầu 
tư và trực tiếp quản lý kinh doanh, chúng ta 
tiếp nhận được công nghệ tiên tiến và phương 
pháp quản lý hiện đại. Thông qua các kênh 
đôi tác nước ngoài tại các xí nghiệp liên doanh, 
chúng ta có thể đấy mạnh sản xuất các mặt 
hàng xuất khâu. Các xí nghiệp do nước ngoài 
trực tiếp đầu tư còn pIÚp chúng ta CÓ thê nang 
cao giả trị hang xuât khẩu và thay đôi cơ cấu 
hàng xuất khẩu theo hướng ngay càng tiến bộ. 
Việc sử dụng FDI và ODA là chiếc câu nói 
liền nên kinh | tế nước ta với thị trường thế giới, 
thúc đây sự hình thành thị trường trong nước. 


Với nguồn vốn ODA, chúng ta sẽ có thể 
nhanh chóng khắc phục tình trạng cơ sở hạ 
tầng kinh tê và xã hội hiện còn hết sức lạc 
hậu và yếu kém. ODA còn tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc thu hút và sử dụng các nguôn vốn 
FDI và các nguôn vốn tín dụng (như tín dụng 
thương mại, tín phiếu, trái phiếu, cô phần.. ì 
từ nước ngoài. 


Thực tiễn kinh tê th GIỚI Vd nHỚC da [FOHĐ 
máy năm qua cho tháy, điều KiệH quan trọng 
đầu tiên để có thể thụ hút được vốn nưÓc ngoài 
là phái có một chiên lược phát triển đúng đắn, 
bảo đam kinh tê tăng [rởng liên tục và ôn 
định, tạo cơ sở chính trị và xã hội ồn định. 
Không có một nhà. đầu tư nào lại bỏ tiền vào 
một xã hội luôn. biến động. Với danh nghĩa là 
tư bản, đồng tiên chỉ tìm đến những nơi có 
thể đẻ thêm. tiên, tránh xa những nơi không 
có khả năng đó. 


Mấẫy năm qua chúng ta thu hút vốn nước 
ngoài khá thành công. kê cả FDI và ODA. Đó 
chủ yếu. do Đảng và Nhà nước ta đề ra được 
một chiến lược phát triển đúng đắn, bảo đảm 
kinh tế liên tục tăng trưởng, giá cả ôn định, 
khống chế được lạm phát, sức mua của xã hội 
tăng, thị trường phôn vinh, tạo ra nhiều cơ hội 
đầu tư, thu hút sự quan tâm của các nhà doanh 
nghiệp nước ngoài. Kinh tế tầng trưởng cao 
và liên tục là môi trường lý tưởng đề thu hút 
vốn nước ngoài một cách ôn định và ngày càng 
tăng. 


Nghiên sưu - Yrao đôi 


Năm 1995, GDP nước ta đạt 24,7 tỉ USD, 
GDP tính theo đầu người đạt 325 USD. Mục 
tiều đến năm 2000, GDP tính theo đầu người 
tăng gấp đôi so với năm 1990. Muốn vậy, nhịp 
độ tăng trưởng thời kỳ 1995 - 2000 phải cao 
hơn thời kỷ 190]- 1995. Dự kiến nhịp độ này 
phai đạt 9 - 10% (so với 8,2% năm trong thời 
kỷ trước), trong đó công nghiệp l4 - 15%, 
dịch vụ l2 - 13%, nông nghiệp 4 - 5%. Tuy 
tăng với nhịp độ thấp hơn, nhưng nông nghiệp 
vấn là ngành chiêm ty trọng lớn trong GDP. 
Vị vậy, việc tiệp tục phát triên nông nghiệp, 
thực hiện chuyên dịch cơ cau Kinh tế nông 
thôn theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa, luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 
để bảo đảm sự phát triển chung và ôn định 
kinh tế xã hội. 


Do sự phát triển không đồng đều giữa các 
vùng, những địa phương có điều kiện thuận 
lợi phải phân đầu để có tốc độ tăng trưởng 
cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả 
nước tử I,5 đến 2 lần để "bù cho những địa 
phương nhiều khó khăn, nhịp độ tăng trưởng 
thấp hoặc quá thấp. 


Đề bảo đảm đạt mục tiêu nói trên và để 
gối đầu cho thời ky từ năm 2001, trong 5 năm 
tới, dự kiến cần 45-50 tỉ USD. Trong đó vốn 
nước ngoài, kể cả FDI và ODA, cân tới 25 - 
30 tỉ USD. Riêng ODA cần 7- 8t USD. Đây 
la một bài toán khó, vị trên thế giới, vốn ODA, 
cầu luôn lớn hơn cung. Chúng ta cần nhanh 
chóng hoạch định một chiến lược về huy động 
và sử dụng vốn ODA. Trong đó xác định rõ 
mối quan hệ tỷ lệ hợp lý giữa vốn trong nước 
và vôn ngoài nước, giữa ODA và FDI, giữa 
FDI và GDP ; dự báo khả năng trả nợ, xác 
định trách nhiệm và lịch thời gian trả nợ, xác 
định mô hình và cơ chế huy động, quản lý, sử 
dụng ODA. 


Một trong những yêu tô QUYẾT định quy 
mô và tôc độ gọi vôn nước ngoai là việc dự 
báo như câu đâu tự và cơ câu đâu tư theo 
ngành và theo vững lạnh thô, phù hợp với 
Chính sách cơ câu và kế hoạch phát triên từng 
thời kỳ. Xét lợi thế so sánh hiện nay. của Việt 
nam trong việc thu hút vốn nước ngoài, chúng 
ta cần chú ý trước hết đến các ngành kinh tế 
mũi nhọn, kết cấu hạ tầng, bao. gôm kết cấu 
hạ tầng kinh rế và kết cấu hạ tầng địch vụ - 
văn hóa - xã hội - tài chính - ngân hàng. Cần 
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nhanh chóng hình thành rh¡ trường VỐN và vận 
hành thị trưởng này có hiệu quả. Tiếp đó là 
các ngành khai thác và sản xuât nguyễn liệu, 
nhiên liệu, vật liệu mà Việt nam có khả năng 
và có nhu cầu phát triển. Một hướng ưu tiên 
nữa là công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện 
tử - tin học. Đây la những ng gành quan trọng 
mà nước ta nhất thiết phải có để thúc đây công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đông thời, hướng 
mạnh các nguôn vốn viện trợ Vào VIỆC phát 
triên nông nghiệp, nông thôn, trông rừng, đặc 
biệt là chế biến nông lâm thủy sản, khuyến 
khích phát triển hàng tiêu dùng đê xuất khẩu 
và ngành công nghiệp bảo vệ môi trường. Đó 
là những lĩnh vực frọng điểm và tu tiên chiến 
lược để đạt được tôc độ tăng trưởng cao. 


Về vùng lãnh thô, chúng ta đã xác định 
thứ tự ưu tiên : 1) Địa bàn trọng điểm Hà nội- 
Hải phòng - Quảng ninh ở miễn Bắc. 2) Địa 
bàn trọng điểm TP Hồ Chí Minh - Biên hòa- 
Vũng tàu ở miền Nam. 3) Địa bàn trọng điểm 
Quảng nam - Đà nẵng - Quảng ngãi, Nha trang 
ở miên Trung. Việc xây dựng các khu công 
nghiệp tập trung và khu chê xuất là những 
trọng điểm để thực hiện chiến lược hướng 

mạnh vào xuất khẩu, tạo động lực cho sự phát 
triển nhanh và bền vững. Đây là một trong 
những điều kiện quan trọng nhất đê thu hút 
vốn và công nghệ nước ngoài. Nhiều nước trên 
thế giới đã thành công lớn do họ đã làm tốt 
các đặc khu kinh tê. Ở nước ta, tiến độ xây 
dựng các khu này còn chậm, nhất là vốn đầu 
tư vào các khu này còn quá thấp, cách rất xa 
SO VỚI yêu cầu. Nêu không nhanh chóng hình 
thành các khu công nghiệp và khu chê xuất, 
sức hấp dẫn của thị trường Việt nam sẽ giảm 
sút. Trong 5 năm tới, cả nước sẽ xây dựng 
khoảng 20 khu công nghiệp tập trung. Trừ một 
số ít khu trong đó công nghiệp nặng là chính, 
như Dung quât (Quảng ngãi) Tuy hạ, Gò dầu 
(Đồng nai), còn lại phân lớn khu công nghiệp 
tập trung la công nghiệp nhẹ. Theo thiết kế 
công nghiệp nhẹ đóng gÓp 70-80% giá trị gia 
tăng của GDP. Vì vậy việc xây dựng khu công 
nghiệp tập trung là một phương hướng quan 
trọng để thu hút vốn trong và ngoài nước. 


Vẫn nước ngoài trêu biêu cho công nghệ 
hiện đại và quản lý tiên tiên, cần có vôn đối 
I/HØ trong nước và người lao động GIỚI ‹ để sử 
dụng có hiệu quả. Vẫn đề lớn nhất đối với 
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vốn trong nước là bảo đảm tỷ lệ tích lũy và 
chính sách huy động phù hỢp. Cân có một 
chiến lược toàn dân gÓp vốn phát triển sản 
xuất. Đối VỚI vốn nước ngoài, FDI và ODA, 
điều cốt yếu là không để một tập đoàn đầu tư 
nào có thê lợi dụng vị thế tài chính của họ đề 
tác động đến chính sách của ta. Thu hút vốn 
nước ngoài là đòn bẩy quan trọng để ta sớm 
đứng vững trên đôi chân của minh, không lệ 
thuộc vào ai. Chúng ta sử dụng đầu tư của 
nước ngoài là để phát triên công nghiệp nội 
địa, làm cho kinh tê dân tộc ngày càng tăng 
trưởng. Ngay cả khi nước ta gia nhập ASEAN 
cũng vậy. Một trong những mục tiêu chủ yếu 
của việc ta gia nhập ASEAN là nhằm làm cho 
nước ta đứng vững trong thương trường quốc 
tế. Hiện nay, mặc dù đã có những bước tiền 
đáng kể, kinh tế nước ta vân Ở trình độ phát 
triền thấp, sức cạnh tranh yếu, cơ cấu đầu tư 
của nước ngoai chưa hợp lý. Chúng ta đang 
hướng đầu tư của nước ngoài vào những ngành 
công nghệ cao, những ngành mũi nhọn, sản 
xuât hàng xuất khẩu, chế biến nông lâm sản, 
xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại... Không để 
đầu tư của nước ngoài tập trung vào một số 
ngành cần ít vốn, thu lai nhanh, công nghệ 
không quá phức tạp, những ngành mà ta có 
thể tự đảm đương bằng cách huy động vốn 
trong nước. Đầu tư nước ngoài cho nông, lâm 
ngư nghiệp vần còn quá ít. Thực tê có nước, 
thông qua việc thực hiện các dự án ký kết, đã 
chuyên giao cho ta không phải công nghệ tiên 
tiên mà là công nghệ lạc hậu, gây Õ nhiễm. 
Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy : trong 
số 727 thiết bị và 3 dây chuyên công nghệ 
mới nhập của 42 công ty và doanh nghiệp, có 
tới 76% la những thiết bị sản xuất từ những 
năm 60, những năm 50, thậm chí từ năm 1927, 
từ năm 1905. Nguy cơ nước ta, như có người 
nói, trở thành một bãi thải công nghiệp, trở 
thành nơi thuần túy cung cấp sức lao động và 
nguyên liệu cho nước ngoài, không phải là 
không có cơ sở. 

Trong khi đó, hệ thống điều hành Ở tầm 
vĩ mô và việc tô chức thực hiện ở các cấp của 
ta lại chưa hoàn thiện và đồng bộ, chưa đắp 
ứng được nhu cầu của nên kinh tế thị trường 
luôn sôi động, đa dạng và phức tập. Hệ thống 
kế hoạch, tài chính, tiên tệ, giá cả, mặc dù đã 
CÓ cải tiến nhưng vẫn còn nhiều yếu | kém, chưa 
làm tốt chức năng của mình, còn để xuất hiện 


những cơn sốt giá không đáng có, làm tăng 
nguy cơ tái lạm phát ở mức cao và kinh tế xã 
hội mất ôn định. Việc quản lý hệ thống ngân 
hàng nước ngoài hoạt động ở nước ta như thế 
nào cho phù hợp với tỉnh hình và nhiệm vụ 
mới cũng là một vấn đề bức xúc cần sớm giải 
quyÊt. Tính đến hết năm 1994, 3 ngân hàng 
và 9 chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ở nước 
ta đã có nguôn vôn huy động và vốn tự có lên 
tới gần 6 000 tỉ đồng ; tổng tài sản của họ là 
trên 6 254 tỉ đồng. Năm 995 đã có 20 chi 
nhânh ngân hàng nước ngoài, 4 ngân hàng liên 
doanh, 60 văn phòng đại diện của gân 50: ngần 
hàng nước ngoài tại Việt nam. Dư nợ cho vay 
của họ đạt 4 500 tỉ đồng Việt nam. Những 
nước có hệ thống ngân hàng hiện đại như Hàn 
quốc, Xin-ga- pO, Đài loan đều không cho phép 
ngân hàng nước ngoài kinh doanh đồng nội 
tệ. Phải chăng đây là kinh nghiệm tốt đối VỚI 
nước ta, một nước mà hệ thống ngân hàng 
chưa đủ mạnh. Thêm vào đó, nhiều doanh 
nghiệp nhà nước của ta tới nay vẫn ở tình trạng 
lãi giả lỗ thật, thất thoát tài sản rất lớn. Khu 
vực kinh tế tư nhân, trừ một SỐ ít làm ăn có 
hiệu quả, còn lại phân lớn tuy phát triển nhanh 
nhưng chưa đủ trưởng thành. 


Đảng ta đã xác định rằng để phát riên đất 
nước, vồn trong nước là chính, VÔn nước ngoài 
là quan trọng. Trước mắt, cùng VỚI vốn trong 
nước, vôn nước ngoài là nhân tô trực tiếp quyêt 
định sự tăng trưởng kinh tẾ nước ta. Thực tiên 
nước ta về thu hút vốn nước ngoài mấy năm 
qua cho thầy đây lạ một cuộc đầu tranh cam 
go nhăm giải QUYẾT hàng loạt máu thuân h 
mâu thuẫn giữa nhu cầu sử dụng vốn nước 
ngoài và khả năng bị nước ngoài lợi dụng ; 
mâu thuần giữa việc bảo vệ công nghiệp dân 
tộc và sự cạnh tranh khuynh đảo của kinh tế 
nước ngoài trên đất nước ta ; mâu thuần giữa 
việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự 
thâm nhập và tác động của vấn hóa và lối sống 
ngoại lai (đi theo sau "vốn" nước ngoà!) ; mâu 
thuẫn giữa việc mở rộng cửa đón nhận đầu tư 
nước ngoài và việc bảo vệ an ninh và chủ 
quyên đất nước ; mâu thuẫn giữa Việc ø1ữ vững 
định hướng chính trị của ta và ý đồ thông qua 
kinh tế văn hóa để áp đặt những giá trị đối 
lập của nước ngoài ; và tông quát hơn cả, là 
mâu thuần giữa việc cần phải năm bắt thời cơ 
thế kỷ để không ngừng phát triên với việc khắc 
phục tất cả những cản trở chủ quan và khách 
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quan đang làm giảm, thậm chí làm mất thời 
cơ. 

Điều then chốt là phải tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng và sự quan lý có hiệu lực của 
chính quyên các cấp. Trong quan hệ kinh tế 
đối ngoại, đặc biệt trong việc thu hút vốn nước 
ngoài, cần luôn luôn chủ động ; không được 
để cho mình ở vào thế bị động. Chúng ta đã 
có danh mục mấy trăm dự án BỌI vôn trong 
và ngoài nước. “Nhưng. chúng ta vần cần một 
chính sách quốc gia về cơ cấu đầu tư nhằm 
định hướng cho các chủ đầu tư nước ngoài đề 
dàng. nắm bất được nhu cầu đầu tư của TIƯỚC 
ta. Cần tiến tới thống nhất chính sách. đối với 
vốn trong nước và vốn ngoài nước ; cần quán 
triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về 
cài cách hành chính ; loại bổ những quy định 
và thủ tục phiền hà, những tiều cực va tham 
những trong khâu hợp tác liên doanh với nước 
ngoài ; ban hành luật pháp thích ứng, nhăm 
tạo ra một hành lang đâu tư thông thoáng, rõ 
ràng, nhât quán, đơn gian, thực hiện nghiêm 
minh. 

Đó là những biện pháp vừa mang tính cấp 
bách trước mắt vừa mang tính cơ bản, lâu dài. 

Cuộc cạnh tranh để giành vốn nước ngoài 
đang điên ra quyêt liệt. Thành tựu của chúng 
ta là to lớn. Vận hội sẽ nhiều lên sau khi ta 
gia nhập ASEAN và tham gia tô chức thương 
mại thê giới (WTO). Nhưng nhiều thách thức 
hãy còn ở phía trước. Trên lĩnh vực thu hút 
đầu tư nước ngoài, bốn yếu tố quyết định 
thanh công la : l) Một nên chính trị ôn định, 
một chính | phủ mạnh, có tầm nhìn chiến lược; 
2) Một nền kinh tế mạnh, tăng trưởng cao, thu 
nhập dân cư đạt mức trung binh trở lên, sức 
mua khá ; cơ sở hạ tầng kinh tế hiện đại, cơ 
sở hạ tầng dịch vụ phát triển, pháp luật đồng 
bộ, thủ tục đơn giản, hệ thống tài chính tiền 
tệ và thị trường vôn hoạt động có hiệu quả, 
bộ máy quản lý và sử dụng vôn trong sạch, 
đúng hướng ; ; 3) Trinh độ dân trí cao, một xã 
hội có thái độ hoan nghênh và hợp. tác với các 
chủ đầu tư nước ngoài ; 4) Cuối cùng là hiệu 
quả của nên kinh. tế, là tỉ suất lợi nhuận cao 
và việc thu hồi vốn nhanh. 


Muốn không tụt hậu quá xa, muốn nhanh 
chóng cất cánh, muốn thu hút nhiều vốn đầu 
tư nước ngoài, cần phải tạo dựng và duy trì 
cho được 4 yếu tố nói trên C1 
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CHUNG QUANH TÍNH HINH 
LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC NĂM 1995 


Tình hình lý luận phé bình văn học trong năm 1995 đã diễn ra sôi động vd 
trên tức tÊ cÓ một số thành tựu. Phóng viên Tạp chí Cộng sản, nhân dịp đâu 
năm, đã phỏng vẫn ŒS, TS Phương Lựu, Chủ tịch Hội đông lý luận phê bình 
của Hội nhà văn Việt nam. Giáo sự năm qua cũng la người vĩnh dự được nhận 
giải tutởng lý luận phê binh với tác phẩm Trên đà đôi mới văn hóa văn nghệ. 


Dưới đáy là nội dung cuộc phong ván : 


P.V: Xin chúc mừng Anh vừa được giai 
thưởng của Hội nhà văn Việt nam. Nhân đây, 
xin Anh với cương vị và trọng trách của mình. 
cho biết về tình hình giải thưởng nói riêng, về 
tinh hinh lý luận phê bình văn học năm 1995 
nói chung. 

P.L : Xin cảm ơn † Tập sách cua tôi có 
nhược điểm đà thiếu hắn những bài phê binh 
sinh động về những sáng tác thơ văn cụ thê, 
nhưng trên bình diện lý luận nó có chút ít đóng 
góp vào việc bảo vệ và phát triên ý thức văn 
học chung trong thời gian sối động vừa qua. 
Tất nhiên nó chỉ tượng trưng, chứ không thê 
thay thế cho thành tựu của cả đội ngũ, mà 
chính đó mới là điều đăng kháng định mạnh 
mẽ nhất, nếu chúng ta hồi tưởng lại toàn bộ 
tĩnh hình phức tạp trong 10 năm qua. 


Việc xét giải thưởng cũng có thê xem là 
một sinh hoạt lý luận phé bình trong năm 1995, 
và biết đâu nó có thê trở thành đôi tượng của 
sinh hoạt lý luận phê bình trong năm 1996 
này, thậm chí ca những năm sau nữa, như đã 
từng có tiên lệ. Nhưng thật ra theo thông lẻ, 
nó chỉ thâm định, đánh giá những tập sách lý 
luận phê bình của năm trước (1994). thậm chí 
của rất nhiều năm trước ; bởi vì đó là những 
tập sách tập hợp lại nhiều bài viết đã công bố 
trong hàng chục năm qua. Bạn thấy đấy, uăn 
tự nó rât giông với đời : quá khứ. hiện tại, 
tương lai, bạo 1Ø cũng quyện chặt với nhau. 
Nói chuyện hôm nay, là nói cái kết quả của 
höm qua, và nguyên nhân của ngày mai. Làm 
văn phải có ý thức trách nhiệm cao là vì vậy. 
Xét giải thưởng văn chương lại càng như thế. 
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Cho nên, không phải ngẫu nhiên, mà Bun chấp 
hành mới (khóa V) của Hội nhà văn, đã ra 
quy chế xét giải thưởng rất chặt che. Thí dụ, 
các ủy viên hội đồng có tác phẩm dự giai, 
không những không được bỏ phiếu, mà cũng 
không được tham gia thảo luận tác phẩm của 
mình. Ngay chủ tịch hội đồng, đang chủ tọa 
hội nghị cũng phải tự giác xin ra khỏi phòng 
họp. 

Đầu tháng 9/1995, Hội đồng lý luận phê 
bình chúng tôi nhận được danh sách do hội 
viên trong cả nước giới thiệu, gôm 12 tác phâm 
dự tuyển như sau : 1) Chữ quốc ngữ của Hoàng 
Tiến. 2) Tạp văn của Hoàng Quốc Hải. 
3) Sương mà trên tác phâm Trương Vĩnh Ký 
của Băng Giang. 4) Cỗ xe tam mã Nga của 
Thúy Toàn. 5) Đến với thơ của Ngô Văn Phú. 
6) Thơ mới, bình mình thơ Việt nam hiện đại 
của Nguyễn Quốc Túy. 7) Những tín hiệu mới 
của Huỳnh Như Phương. 8) Hái giữa đôi bờ 
của Thiếu Mai. 9) Văn học lén đạt, văn học 
Việt nam - giao lưu gặp øđ của Mai NhI. 
|0) Văn học sáng tạo và tiếp nhận của Lê 
Thành Nghị. lÌ) Tải năng và người thưởng 
flnurc của Đặng Anh Đào. 12) Trên đà đổi mới 
văn hóa văn nghệ của Phương Lựu v.v., Tiếp 
theo, theo quy định, một SỐ uy viên hội đồng 
đã giới thiệu thêm 2 cuốn : 13) lrang giáy 
trước đèn của Nguyễn Minh Cháu. 14) Con 
đường đi vao thê giới nghệ thuật của nhà văn 
của Nguyễn Đăng Mạnh. Ngoài ra, còn định 
giới thiệu một số cuôn khác nữa, nhưng tác 
ø¡ia đã xin rút, hoặc phát hiện muộn khi đã 
khóa sô danh sách vào ngày 30/9/1995. Nếu 
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kể tất cả sách lý luận phê binh xuất ban năm 
1994 thi đã lên đến vài mươi cuốn. Một con 
số củng có ý nghĩa, trong những năm đầu của 
kinh tế thị trường, sách lý luận phê bình rất 
khó in vì "thượng đế" đang bị hấp dân bởi 
những thứ khác. Nhưng lẽ đời, cái gì đã bất 
binh thường hết mức, li cũng sẽ trở lại binh 
thường, điều đó dù sao cũng là đắng mừng 
bước đầu. 


Thật ra, trong số sách do hội viên (hoặc 
nhà xuất bản) giới thiệu đến, có một số cuốn, 
trong đó trừ một tý lệ bài không đáng kê, còn 
về cơ bản không phải là tác pham lý luận phê 
bình văn học như Chữ quốc ngữ, Tạp văn, 
SIf0H0 HH PRÊN tác phẩm. Trung Vĩnh KÝ, Cô 
Xe tam mã. Nga v.v.. Tất nhiên những cuốn 
sách này vần có giá trị ở các mặt khác, nhưng 
Hội đông lý luận phê bình cua Hội nhà văn 
không có trách nhiệm và đủ tư cách đánh giả, 
thẩm định. Nhân đây, cũng xin được lưu ý, lý 
luận phê bình là thuộc về khoa nghiên cứu 
văn học chung, và do đó còn liên quan đến 
nhiều cơ quan học thuật khác, Hội nhà văn 
chỉ có trách nhiệm với các tác giả, tác phâm 
lý luận phê bình trực tiếp với nền văn học hiện 
đại từ sau năm 1945 mà thôi. Điều này cũng 
tương đông VỚI VIỆC cÓ nhiều nhà nghiên cứu 
văn học có tên tuổi, chuyên g gia uyên bác của 
các nên văn học hoặc giai đoạn văn học khác, 
mà Hội nhà văn rất trân trọng, nhưng không 
dám xem là thành viên của mình. Trở lại riêng 
về tác phẩm dự giải, tắt nhiên cũng không nên 
mây móc. Có thê kết hợp với những mảng đề 
tài khác, nhưng về cơ bạn phải là những: bài 
lý luận phẻ bình về nên văn học sau cách 
mạng, và theo ý riêng tôi, là phải chiếm tỷ lệ 
quá bán, và với độ dày khoảng trên dưới 150 
trang. tương đương với một tác phâm lý luận 
phê binh thông thường. 


Như thế danh sách chính thức chuẩn bị sơ 
khảo, cũng, chỉ còn lại 10 cuốn (theo thứ tự tử 
số 5 đến số 14 ở trên). Theo b kiến riêng tÔI, 
cả LŨ tác phâm, ít nhiều đều có những ưu điểm, 
những chỗ được. Nhưng qua bỏ phiếu kín ngày 
27/10/1995, thì chỉ có 6 tác phâm lọt vao vòng 
chung khảo. So với các hội đông khác, thì quả 
có hơi rộng. Có lẽ tâm thể chung của Hội đồng 
lý luận phê bình, là trước hết muốn khẳng định 


mặt ưu điểm của nhiều công trình. Cuốn Tài 
năng và người thưởng thức của chị Đặng Anh 
Đào được viết với một lối văn nhẹ nhàng, lại 
với kiến thức dồi dào về văn học Pháp, qua 
so sánh liên hệ, tác giả đã có những phát hiện 
thú vị về thơ văn của Bác v.v.. Cuôn Văn học, 
sáng tạo và tiếp nhận của anh Lê Thành Nghị 
đã bám sắt vào thực tiền sáng tác văn học 
trong hơn I0 năm qua, kịp thời biểu dương 
đều đặn những thành tựu tích cực, nếu có phê 
phán tranh luận, cũng được tác giả bày tô có 
lý, có tỉnh. Cuốn Con đường đi vào thể gIỚI 
nghệ thuật của nhà văn của anh Nguyễn Đăng 
Mạnh, mặc dù có sử dụng lại một tỷ lệ không 
nho những bài trong Nhà văn, tư tưởng và 
phong cách được giai thưởng của Hội nhà văn 
năm 1983, nhưng tác g1 cũng có những đóng 
ĐÓp mới, lại viết với một bút pháp sắc SẠO vốn 
có. Tác phẩm của hai nữ tác giả quá có cùng 
có những ưu điểm đáng ghi nhận. Cuốn Văn 
học hiện đạt, văn học Việt nam - giao li vd 
gặp gở cua chị Mai Nhi đã nêu lên được một 
vấn đề học thuật lý thú là cần nghiên cứu 
nhưng biêu hiện của chủ nghĩa hiện: đại trong 
văn học nước nhà. Cuốn Húi giữa đôi bờ của 
chị Thiếu Mai đã ghi lại được những hồi ức 
và ký niệm quý báu về các nhà nghiên cứu 
phê bình tiền bối như Đặng Thai Mai, Hoài 
Thanh v. v.. Hiên nhiên những tác phâm này, 
hoặc ít, hoặc nhiều có những nhược điểm và 
hạn chế khó tránh khỏi trong một thời kỳ vô 
cùng phức tạp vừa qua và được nhin nhận một 
cách chặt chẽ dần trong bối cảnh văn học hiện 
nay. Cuối cùng đến phiên họp chung khao 
ngày 12/1/1996, chỉ còn Trên đà đổi mới văn 
hóa văn nghệ được trúng giải chính thức, mà 
cũng chỉ với đa số phiếu tương đối, vì những 
nhược điêm như đã nói ở trước. Kết quả chung 
khao này, có phản chặt. Đó là so với kết quả 
sơ khảo, chứ so với các hội đồng khác, còn 
không có giải chính thức. Ma thật ra suốt mấy 
thập kỷ qua, giải thương lý luận phê bình có 
được bao nhiêu đâu ! Giải cá nhân lại chỉ vén 
vẹn có vài bạ. Rõ ràng đây là một lĩnh vực 
quá khó viết, khó in, khó được kháng định. 
Nhưng chính vị quá khó như thế, lại càng phai 
cô vũ, khuyến khích, động viên, nhất là đối 
với những lực lượng mới, tre. Ý thức rõ điều 
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này, ngay lúc mới hinh thành, Hội đồng lý 
luận phê bình đã đưa vào quy chế hoạt động 
một điều khoản, trong đó có ghi như sau : "Vị 
tính chất khó khăn của thể loại, cho nên Hội 
đồng lý luận phê bình chấp nhận cho các đồng 
nghiệp chưa có sách ¡n, nhất là các bạn dưới 
40, được xét giải thưởng với một tập bản thảo 
đúng quy cách, độ khoảng trên dưới 150 trang, 
bao gôm từ 15 - 20 bài viết đã công bố và 
được một hội viên lý luận phê binh giới thiệu 
với hình thức giám định sơ bộ. Nếu trúng giải, 
Sẻ dùng một phần tiền thưởng vào việc công 
bố tác phẩm để ở nhà xuất bản của Hội, và 
điều này cũng sẽ có ý nghĩa quyết định trong 
việc kết nạp tác gia vào Hội nhà văn” . Hiển 
nhiên việc này không dễ, nhưng chính mắt tÔI 
đã đọc, có thể là chưa nhiều, những bài. rất 
khá của các bạn trẻ. Tôi rất mong và tin rằng 
rồi dần dần sẽ bắt gặp được những trường hợp 
như vậy. Mà cho dù còn lầu, thì sự quan tâm 
đến lực lượng trẻ, nếu không muốn nói suông 
cũng phải được "biện pháp hóa” dần ra như 
vậy. 

Chung quanh việc xét giải thưởng, đại 
khái là như thế. Với trách nhiệm đánh giá, 
thẩm định sách lý luận phê bình năm 1994, 
việc xét giải thưởng vừa qua là một nội dung 
công tác quan trọng của Hội đồng lý luận phê 
binh vừa thành lập vào giữa năm 1995. Nhưng 
nó chỉ là một khâu rất nhỏ trong toàn bộ tình 
hình lý luận phê binh văn học năm qua. 


P.V : Nhưng nó lại rất quan trọng, vì giải 
thưởng bao giờ cũng mang tính chất định 
hướng cho việc tô chức quá trình văn học tiếp 
thco. Anh cho biết khá đầy đủ mọi nhẽ như 
thế là rất cân thiết cho độc giả của Tạp chí 
chúng tôi. Bây giờ mong Anh cho biết tiếp 
tỉnh hinh chung. 


P.L : Vâng, nói đến tình h¡nh lý luận phê 
bình năm 1995, chúng tôi muốn lưu ý trước 
tiên đến những báo cáo chính, những tham 
luận chủ yếu trong Đại hội nhà văn toàn quốc 
lần thứ V vào đầu năm, cũng như trong Hội 
nghị công tác văn học 5 năm vào giữa năm, 
vì đó là hai cuộc sinh hoạt lớn của chính giới 
nhà văn nước ta trong năm vừa qua. Ngoài ra, 
còn có những cuộc sinh hoạt khoa học hướng 
về nhiều ngày kỷ niệm lớn của năm 1995 lịch 


40 


sử này, như cuộc Hội thảo của hai khoa ngữ 
văn Đại học sư phạm Hà nội I và Đại học 
Tổng hợp Hà nội (nay là Đại học quốc g1) 
phối hợp với Tạp chí Văn nghệ quân đội, nhất 
là cuộc Hội thảo văn học 50 năm do Bộ văn 
hóa thông tin, Viện văn học, phối hợp với Hội 
nhà văn tổ chức v.v.. Tất cả báo cáo, tham 
luận trong Đại hội, Hội tháo, Hội nghị nói 
trên đều xoay quanh việc đánh giá thành tựu 
và kinh nghiệm hay, dở trong mây thập kỷ 
qua, cũng như định hướng cho những năm 
tháng giao thoa giữa hai thiên niên ky sắp đến; 
nếu làm được những kỹ yếu, thì sẽ là những 
tập hợp của văn bản lý luận phê bình sông 
động trong năm 1995, 

Tất nhiên, nói đến lý luận phê bình trong 
năm qua, còn phải tập trung chú ý vào những 
cuộc thảo luận, tranh luận diễn biến đều đặn 
trên các báo chí trong Nam ngoài Bắc : Văn 
nghệ, Tác phẩm mới, Văn học, Văn nghệ quân 
đội, Diễn đàn văn nghệ, Văn hóa, Nhân dân, 
Quân đội nhân dân, Người Hà nội, Sài gòn 
giải phóng, Tuổi trẻ, Tiền phong, Công an, 
Phụ nữ (TP Hồ Chí Minh) v.v.. Tiếp theo cuộc 
thảo luận về thơ từ năm 1994 kéo dài sang 
nửa đầu năm 1995, là những cuộc tranh luận 
về huyền thoại, về vấn đề "nhận đường”, về 

"công nghệ hóa văn chương", về sách giáo 
khoa môn văn bậc trung học v.v.. Dừng lại 
tương đối lâu và gây nhiều chú ý của bạn đọc 
là cuộc tranh luận về hai tác phẩm Những tín 
hiệu mới và Con đường đi vao thê giới nghệ 
thuật của nhà văn. Trong dòng thắc của cuộc 
tranh luận đó, có khi kéo theo những vấn đề 
khác, như việc nhìn lại chuyện trao giải thưởng 
cho tiểu thuyết Thân phận tình yêu v.v.. Hoặc 
là nhưng hiện tượng đột xuất nổi lên bên lê, 
nhưng không phải là không có ý nghĩa như 
việc phê phản từ những ỹ kiến sai trái về thơ 
văn Nguyễn Đình Chiều, về văn học xô viết, 
đến một truyện ngắn của Nguyễn Quang Lập, 
hay một tập truyện của Phạm Thị Hoài v.v.. 
Đó là điểm lướt qua, chứ mỗi vấn đề kể trên 
tự nó cũng chứa đựng một nội dung phong 
phú. Chẳng hạn, việc tiếp tục thảo luận về thơ 
ở nửa đầu. năm 1995, thật ra bao gồm nhưng 
trao đôi về việc cách tân thơ ca của Nguyễn 
Đình Thi giữa Vương Trí Nhàn và Phạm 
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Quang Trung vúv.; vẻ việc "đôi gác” trong thơ 
giưa Hoàng Hưng với Trăn Mạnh Hào ; và 
đặc biệt vẻ tập thơ Bóng chữ của Lê Đạt giữa 
Đỗ Lai Thúy, Đặng Tiến, Văn Chinh với Đỗ 
Minh Tuấn, Trần Mạnh Hảo v.v.. Qua đây có 
thể thấy, những chủ thể tranh luận bây giờ 
không phải Nhã những nhà phẻ bình chuycn 
nghiệp. ma ngày càng có nhiều nhà phé bình 
trẻ, và đặc biệt nội lên vai trò của các nhà 
văn, nhà thơ. Rõ ràng, không những sẵng tác. 
mà phê bình văn học bây giờ cũng trợ thành 
của mọi nhà ; càng chứng to cái chân lý văn 
là đời ; phê bình văn chương, do đó, bào giờ 
cũng là cau chuyện của cộng đồng - cộng đòng 
văn chương và cộng đông xa hội. 


Như thế, chưa kể hàng chục cuốn sách đã 
xuất bản, cũng đã thấy tình hình lý luận phê 
bịnh 1995 khả sôi động. góp phản đánh dấu 
sự phát triên chung khá jiôIIE bộ của văn học. 
Nguyễn nhân sâu xa Ở chỏ do tình hình ôn 
định và phát triển về mọi mặt của đất nước 
làm cho nhiều vấn đề tư tưởng. lý luận, ý thức 
hệ sáng lên dàn. Nhiều khúc mặc, mở hò có 
thề vài cần phải giải quyết. Nhiều lệch lạc lưu 
cữu cân được giải trừ trong một không khí 
bình đẳng, thăng thăn, không nê nang, ngàn 
ngại, tránh né. Nhiều bài viết từ trong hội thảo 
đến báo chí bên ngoài, đủ có tác dụng khôi 
phục và khăng định mạnh mẽ thành tựu của 
nên văn học cách mạng trong 30 năm chiến 
tranh, cũng như trong giai đoạn hoa bình, nhất 
là trong thời ký đôi mới sau này. Thành tựu 
không phải chỉ được nhìn nhận trên bình diện 
chính trị - xã hội, mà còn được làm sáng tÓ 
trên bình diện thâm mỹ ; không những vẻ mặt 
nội dung, mà còn cả vẻ mặt thí pháp. Nhưng 
Ở đây không hè có sự khăng định một chiều, 
mà còn nều ra những hạn chế. Về văn học 30 
năm chiến tranh, không phải chi có những hạn 
chế lịch sử tất yếu, mà ít nhiều còn có những 
hạn chế đáng lẽ không nên có. Hay vẻ hạn 
chế của văn học trong gần l0 năm qua, củng 
có sự phân biệt đầu là những lệch lạc về tư 
tưởng, đầu là những nhận thức mơ hỏ khó tránh 
khỏi trong một thời điêm lịch sử đây biến động 
dữ dội. Nhìn vấn đề ở một góc độ khác, thì 
VIỆC phê bình cũng đã bước đầu nâng lên tầm 
cao của học thuật. Nhiều vấn đề lý thú đã được 


đặt ra như thơ hướng nội và hướng ngoại, 
huyền thoại và phản huyền thoại, tư tưởng 
nghệ thuật và cam hứng chủ đạo, sử thí và đời 
thường, độc thoại và đa â am, ÿy thức và vỏ thức, 
tình dục và thâm mỹ v.v.. Tác dụng của lý 
luận phẻ bình ít nhiều trên tầm học thuật nói 
trẻn, đã góp phần làm lành mạnh bầu không 
khí văn học, và cũng đã đóng góp không nhỏ 
cho sự định hướng tư tưởng và tạm lý, cùng 
như sự ôn định và phát triển xã hội. 


Tuy nhiên, đã nói đén học thuật, thị không 
bạo giờ có chân lý cuối cùng. Việc trao đôi 
bàn bạc tiếp tục không những có thê, mà còn 
tt yêu và cân thiết, Hơn nữa, trên bình diện 
định hướng tư tưởn?, không nên đơn gian hóa, 
mà phải thấy tính chất âm ï, dai đăng của nó. 
Và chăng, tính chất mâu thuẫn, phức tạp trong 
tư tưởng, trong ý thức, chăng qua cũng chỉ là 
sự khúc xạ tính chất phức tạp, mẫu thuần trong 
thực tế. Từ trong những thắng lợi của công 
cuộc đôi mới, cũng đang tiêm ân những nguy 
cơ theo chiều hướng này hoặc chiẻu hướng 
khác. có tác động đến tư duy của nhà sáng tác 
củng như nhà lý luận phê bình. để rồi được 
chồng chất lên những vẫn đề học thuật khôn 
cùng nói trên, báo hiệu cho những cuộc trao 
đôi, thao luận, tranh luận, đâu tranh sẽ tiếp 
tục, nhất là trong thời buôi ngày càng mở cửa, 
giao lưu sắp đến. 


P.V : Vậy, nhân đây. xin Anh phác ra vài 
nét vẻ chiều hướng lý luận phê bình văn học 
trong năm 1996 này. 


PL : Không ai có thê đưa ra bản thiết kế 
cho sản phâm tình thần của tương lai được. 
Nhưng việc đoán định và chuẩn bị cho cải sp 
đến, băng cách nêu lên những mắm mống, 
những dự kiện, những tiên đề, những kinh 
nghiệm của nó và cho nó từ trong câi vừa qua 
là điều rất nên làm. 


Trước hét, như một lễ thường, có thể chỉ 
ra một trong những đói tượng sinh hoạt lý luận 
phê bình của năm 1996 này, chính là những 
sách được xuất bản năm 1995 : Trên đường 
tăn học (Lẻ Đình Ky), Thị sĩ đồng quê (Hà 
Minh Đức). Luận chiến văn chương (Nguyên 

Văn Lưu), Văn chưng vớt tác giá (Nguyễn 
Ngọc Thiện), Canh diều và mặt đất (Đình 
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Quang Tôn), Văn học hiện đại các dân tộc ít 
người (Lâm Tiên), Những thê giới nghệ thuật 
của thơ và Lý luận và phê bình văn học (Trần 
Đình Sử), Thơ, phản thơ (Trần Mạnh Hảo), 
Đoản Phú Tứ, con người và tác phẩm (Văn 
Tâm), Văn học, sáng tạo và cảm thụ (Nguyễn 
Kim Hoa), Quan niệm nghệ thuật về con người 
trong văn xuôi Việt nan sau Cách mạng 
Tháng Tám (Nguyễn Hải Hà và Nguyễn Thị 
Bình) v.v.. Chưa kể hết, nhất là sách ở phía 
Nam. Cũng chưa biết sẽ có những công trình 
nào tự đăng ký hoặc được giới thiệu để dự 
giải, nhưng chắc chắn trên báo chí công khai 
có thể và căn phải giới thiệu, đánh giá dần, 
và biết đâu có thê nô ra những cuộc tranh luận 
chung quanh một số công trình nào đó. 

Thứ hai, để cho những cuộc trao đôi, thảo 
luận, tranh luận tiếp tục trong năm này được 
công băng, dân chủ hơn, giàu tính văn hóa và 
khoa học hơn, cũng cần sơ bộ rút kinh nghiệm 
từ những hạn chế, nhược điểm của năm 1995. 
Bất cứ sự tranh luận nào cũng phải bám sát 
vào những luận điểm, luận chứng, luận cứ cụ: 
thể mà đối phương nều ra, không nên moi móc 
chuyện quá khứ, thậm chí vẻ tranh biếm họa. 
Làm như thế chẳng khác nào tự chứng tỏ đuối 
lý trước đối phương. Tất nhiên, không ai có 
thể ngăn cắm việc khái quát con đường tư duy 
tiên hậu bất nhất của một nhà lý luận phê bình, 
nhưng đó là vấn đề khác, cân trình bày trong 
dịp khác. Còn trước mắt, trước một luận điểm 
phê phán, công luận chỉ cần biết điều đó đúng 
hay sai, chứ khong hoặc chưa cần biết lắm 
quan niệm trước kia của chủ thế phát ngồn 
này là như thế nào. Cũng không thê đánh giá 
tính chất nghiêm chính cân kíp, bức thiết của 
một cuộc trao đổi, tranh luận bằng tỷ lệ tham 
gia của bao nhiêu nhà lý luận, phê bình chuyên 
nghiệp. Bởi vì thế nào là "chuyên nghiệp. Có 
ai sống được bằng nghề phê bình đâu ? Bản 
thân tôi, chẳng qua cũng chỉ là một anh giáo. 
Tất nhiên nói chuyên nghiệp" theo một nghĩa 
ước lệ tương đối nào đó, thì quả là có. Nhưng 
nên nhớ là luôn luôn có sự chuyển hóa giữa 

chuyên. và không chuyên” trong lĩnh vực 
đầy sáng tạo này. "Chuyên" la từ “không 
chuyên” mà ra. Mỗi người hãy nhớ lại sự tự 
xuất hiện trên văn đàn, nếu quả đã từng có 
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chút gi nôi trội, thì cũng không tránh khỏi gây 
sự lạ lâm. Lĩnh vực của tài năng bao giờ cũng 
chứa đựng những sự xuất hiện ít nhiều không 
binh thường. Vậy thì xưa kia ai cấm duyên bà; 
cũng chớ nêu chuyện học hành một cách hời 
hợt. Tú Xương chăng đã từng nói : “Ông nghè, 
ông cống võ mây khái. Còn với văn chương 
một tú tài”. Và chăng, đúng là muốn có học 
vị sơ đẳng thì cũng phải đèn sách hai mươi 
năm, nhưng một người biết tự học suốt đời, 
thì mỗi năm phải tính thêm được một lớp, bể 
học của họ, do đó, là khôn cùng đấy. 


Còn sự chuyển hóa từ "chuyên" ra "không 
chuyền”, cũng là binh thường. Nhiều nhà phê 
bình chuyên sang nghiên cứu, thậm chí sáng 
tác nữa, cũng là tốt thôi, miễn là đừng "cắm 
duyên” người khác, với tư cách gọi là chuyên 
nghiệp vang bóng một thời của mình. Trong 
trường văn trận bút, mọi thứ đều lập tức phơi 
bày ra ngay, chứ đâu phải được như loại “sư 
không dạy, sĩ không việt” suôt đời kia ! Tôi 
không làm trạng sư cho tất cả, tôi chỉ bênh 
vực mọi ý kiến, mọi bài phê bình có đóng góp 
cho dòng chảy của văn học, bất kê chủ thể 
phát ngôn đó là ai, chuyên hay không chuyên, 
học hay không học. 


Nhưng nói như thể, thi cũng có nghĩa là 
tôi phản đối những lối phê bình không nghiêm 
chinh, không trung thực, bất kế nó xuất phát 
từ đâu, kể cả từ cái gọi là: phái này hay phái 
kia". Và cũng không thê nào lấy chỗ trung 
thực và nghiêm chỉnh này thanh minh cho chỗ 
không nghiêm chính và không trung thực kia. 
Việc nào ra việc ây, thì bài nào cũng ra bài 
nấy. Hành văn cũng như tu thân, là mọi nơi, 
mọi lúc. Nếu quả răng anh tin anh là đúng, 
người khác là sai, thi tại sao không tái hiện 
chính xác mọi nhẽ, để vừa phơi bày được rõ 
ràng cái sai của người khác, vừa bảo vệ được 
nhân cách của mình ! Làm khác đi chỉ chứng 
minh ngược lại rằng, có khi người khác đúng, 
còn mình thì tự che giảu cái sai theo thói la 
làng, lại bằng loa điện tăng âm ! Thật là đáng 
trách những lối trích dẫn không chính xác, cắt 
Xế n, phiến điện, suy diễn, thậm chí xuyên tạc 
cả côt truyện để dễ bê quy kết. Tôi nghĩ răng, 
viết phê bình, trước hết phải hình dung đôi 
phương ngay trước mặt mình, thậm chí phải 


tự nguyện làm “đại diện” cho họ ngay trong 
tư duy của mình ; hay nói một cách khác là 
phải tự tranh cãi, biện luận chặt che trước đã. 
Viết để rồi người ta dễ dàng phân bác lại, thì 
viết làm gì ? Dù có tìm cách ngăn chặn, đánh 
bài lờ, thì rồi dứt khoát cũng sẽ bị phản bác 
Ở nơi khác, lúc khác. Xin lưu ý răng trong 
tranh luận, mỗi một sơ hở chính là đa cung 
cấp thêm vũ khí cho đối phương, và như thê, 
tưởng đầu cứ quy kết cho nhanh, hóa ra chậm. 
Phải viết như thế nào, cho chịu không cải lại 
được, tất nhiên điều này không dễ, nhưng phải 
phẫn đấu như thế, có vẻ chậm lại hóa ra nhanh. 
Và chăng, bất cứ một sự phê phán nào, thật 

sự vì sự nghiệp chung, thì bao giờ cũng, nhăm 
một mục tiêu cao cả đà thuyết phục, để đoàn 
kết, tập hợp lực lượng rộng rãi hơn, tất nhiên 
là trên cơ sở những nguyên tắc. Cởi lòng ghi 
nhận những ưu điểm, nêu đó là đích thực ; 
khuyết điểm lệch lạc đến đâu nói đến đó vỚi 
những chứng lý đầy đủ, làm sao cho đối 
phương cảm nhận đây là những lời nói thắng 
thắn, nhưng công bằng, dù chưa chịu chấp 
nhận, củng không thê phản cảm. Người đúng 
đắn nhất, không nên tự chứng minh thêm bằng 
cách khoét sâu sai lầm của người khác, mà 
phải chân tình giúp đỡ để họ trở nên đúng, 
hoặc ít sai hơn. 


Chủ thể tranh luận không thể tự đứng 
riêng lẻ, mà phải dựa vào cơ quan ngôn luận. 
Vậy thì cần có sự phối hợp cao giữa các cơ 
quan báo chí, xuất bản, trên cơ sở tôn trọng 
thiên chức của nhau. Giải trừ tình trạng trồng 
đánh xuôi kèn thổi ngược là cần, rất cần, nhưng 
chưa đủ. Phải chăng cũng không nên cho là 
bình thường chuyện thái quá hoặc bất cập. 
Có kẻ hờ hững đứng ngoài cuộc, có nơi quyêt 
liệt, nhưng nên chú ý thêm sự cân đối hai hòa 
giữa tính chiến đâu với tính thuyết phục 
CaO V.V.. 


Cuối cùng, trong lúc cùng với toàn Đảng, 
toàn dân đang chuẩn bị chào đón những Nghị 
quyết của Đại hội VIII sẽ mở ra một vận hội 
mới cho đất. nước, giới lý luận phê binh cũng 
nên thử ngẫm lại câu thơ "Suy nghĩ trong 
những điều Đảng nghỉ. đã bị chế giêu một 
thời. Theo tôi, tâm niệm này không sai, chỉ 
chưa đủ mà thôi. Nhà lý luận phê bình có thể 
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nói "khác", chứ không thể nói ngược những 
chân lý của Đảng và dân tộc. Tất nhiên, nói 
"khác" là thế nào ? Lê-nin đã từng nói đại ý 
răng, bất kỳ cái chung nào cũng rộng hơn cái 
riêng, nhưng bất kỳ cái riêng nào cũng "rộng" 
hơn cái chung. Do đó, một chân lý ở cấp độ 
vĩ mô, khi xuyên thấm xuống đến những cấp 
độ vi mô cũng tỏ ra vừa "thừa" vừa "thiếu". 
Quần triệt cái tỉnh thần then chốt trong Nghị 
quyết của Đảng, nhà lý luận phê bình không 
cần thiết viết bài lặp lại đầy đủ Nghị quyết, 
mà phải ra sức động não, suy nghĩ bổ sung 
thêm những điều sát hợp với dòng chảy lành 
mạnh và ngoạn mục của văn học. Hơn nữa, 
trong bất kỳ cái riêng nào cũng chứa đựng cái 
chung. Nhà lý luận phê bình từ trong lĩnh vực 
của mình chắt lọc ra được điều mới mẻ có ý 
nghĩa chung, đóng góp trở lại, thi còn gi quý 
bằng. bởi xì chân lý của Đẳng không bao giờ 
tự phong bế. Làm được bấy nhiêu điều "khác" 
đó đâu có dễ. Nhưng không thể nào chấp nhận 
lối nói ngược, làm ngược, nhất là những hội 
viên đã tự nguyện theo một tôn chỉ xác định. 
Nhưng có hai lối làm ngược. Một là làm ngược 
theo nói ngược, đã đành là không tốt. Nhưng 
một loại khác không kém phần nguy hiểm, là 
"nói vậy, chứ không phải vậy", luôn nói đến 
Đảng, Bác, nhưng làm thì chỉ cho mình, buông 
lỏng, mặc kệ, thậm chí dung túng mọi sự xâm 
hại về tư tưởng và tổ chức. Tôi nghĩ rằng, mặc 
dù chỉ là một lĩnh vực vi mô, nhưng công tác 
lý luận phê bình văn học trong vận hội mới 
của đất nước phải ra sức quán triệt đường lối 
của Đảng nói chung, Nghị quyết Đại hội VIII 
nói riêng một cách vừa thành tâm, chí cốt, 
thậm chí biết hy sinh, vừa chủ động, đầy tính 
sáng tạo, làm phong phú thêm, chứ không đồ 
giải mình họa. 

P.V : Xin cảm ơn rất chân thành về buổi 
trao đổi phong phú và tâm huyết của Anh. 

P.L : Nhưng chưa hết..., xin chúc Tạp chí 
Cộng sản tiếp tục sẽ là một chỗ dựa vững chắc 
cho công tác lý luận phê bình văn học chí cốt 
và sáng tạo của chúng ta Q 
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ẤT Cả các nước có nên còng nghiệp phát 

triên đều đã phải trải qua quá trinh công 

nghiệp hóa. Nhưng môi nước đều tiễn 
hành quá trình đó ở thời điểm, quy mô, bước 
đi và tốc độ khác nhau bởi lẽ nó chịu ảnh 
hưởng của các điều kiện kinh tế - xã hội và 
lịch sử cụ thê. Trong điều kiện nước ta, thực 
hiện công nghiệp hóa trước hết là công 
nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn. như 
đồng chỉ Tông bí thư Dö Mười đã nói : "Yêu 
cầu đại hội đảng các cấp, các ngành ở các 
địa phương phai "thảo luận sâu sắc và cụ thê 
vấn đề công nghiệp hóa nông nghiệp và 
nông thôn”. nh 

Yên bái là tỉnh miễn núi, nhiều dân tộc, 
nèn kinh tế chủ yêu là nông - lãm nghiệp, 
đi lên từ điểm xuất phát thấp, cơ sơ hạ tạng 
cũ nát, lạc hậu. Vĩ vậy, chúng tôi cho răng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Yẻn bái 
chính la quá trình chuyên dịch cơ cấu tử nên 
kinh tế thuân nông, độc canh, tự cấp tự túc 
lên sản xuất hàng hóa, mà ở đó tỷ trọng của 
ngành công nghiệp ngày càng Lăng, ty trọng 
của nông - lâm nghiệp ngay cang giảm, 
trong điều Kiện giá trị tuyệt đôi của các 
ngành không giảm. Cùng với công nghiệp 
và nông - lâm nghiệp. kinh tẾ thương mại - 
dịch vụ cũng phải phát triên tương ứng, tạo 
nên một cơ câu kinh tê tối ứu mang lại hiệu 
quả kinh tế - xã hội cao. Nghĩa là bên cạnh 
hiệu quả kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa phải giai quyết tÔI các văn đề xa hội : 
phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của 
địa phương. Nói cách khắc. công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa được xem như là một quá 
trinh Kinh tế - xã hội như Hội nøh] đại biêu 
toàn quốc giữa nhiệm Kỳ cua Daàng đã khẳăng 
định : "Đó không chỉ đơn giản là tũng thêm 
tóc độ và Lý trọng của sản xuất công nghiệp 
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trong nèn kinh tẾ, mà là quả trinh chuyên 
dịch: cơ cầu gắn với đôi mới căn bản về công 
nghệ, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh. 
hiệu quả cao và lâu bên của toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân” t)), 


Thực tiên của Yên bái những năm qua 
cho thấy, vấn đề công nghiệp hóa | không thể 
tách rời hiện đại hóa. nhât là công nghiệp 
chế biến nông - lâm san đang lạc, ủi SO VỚI 
nhiều nơi tronø nước. Mặt khác, trohg xu 
hướng quốc tế hóa, khu vực hóa, nước ta 
đa. đang và sẻ hội nhập vào các lĩnh vực 
kinh tế, khoa học, kỹ thuật của quốc tế. Điêu 
đó cho phép tỉnh vừa vận dụng đê hiện đại 
hóa công nohệ truyền thông, vừa tạo ra sự 
tăng trưởng cao về kinh tê và giải quyết hài 
hòa các vân đề xã hội của địa phương. 


* 
* *% 


Công nghiệp Yên bái trải qua hơn 30 
năm phát triên đã tạo ra được một cơ sở vật 
chất đáng kể, với nhiều ngành nghề đa dạng, 
đa hình "thành được một hệ thống doanh 
nghiệp (ca quốc doanh và ngoài quốc 
doanh). Tính đến nay, toàn tính có 14 doanh 
nghiệp công nghiệp nha nước, 26 doanh 
nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu 
hạn, 7 300 hộ cá thể, tiêu chủ sản xuất tiêu 
thủ công nghiệp. Giá trị tài sản cố định tăng 
gấp 5,1 lần, vôn lưu động tăng 3,7 lần, ty 
suât lợi nhuận tăng từ 1,36% lên 5,/%. 


Cơ chế vận hành sản xuất, kinh doanh 
của các loại hình doanh nghiệp công nghiệp 
đã có sự đôi mới căn bản từ cơ chế kế hoạch 
hóa tập trung, khép kín sang hoạt động trong 


* 1ï thư Tình ủy Yên bài 

tÍ? Báo Ảhóm đớn, ngày TỊ-1-1996 

cÍ) Đáng công sản Viết nam ; Văn kiên Hội nohị đại biêu 
san quốc giữa nhiệm &ý, (Khoa VIT) 1991, tr 27 


môi trường kinh doanh theo cơ chế mở. cạnh 
tranh thị trường. Sản phâm của công nghiệp 
Yên bái đã bắt đầu vươn ra, và có mặt ngày 
càng nhiều trên thị trường quộc tẾ. Nêu 
những năm I990 trở vê trước chỉ có một SỐ 
ít sản phẩm, như che đen, quế vỏ xuất sang 
thị trường Đông Âu và Liên xô. thì nay chè 
đen, chè xanh, thảm hạt, đũa, gỐ ván trang 
trí nội thất, quế, tinh dâu quê, sứ cách điện, 
đá quý v.v. đã có mặt ở Thái lan, Hàn quốc, 
Nhật bản, Đài loan, Hồng công, l-rác, Ba 
lan, Nga, Mỹ, Trung quôc, O-xtơ-rê-]i-a và 
thị trường EU... Sự phát triển của công 
nghiệp Yên bái những năm qua chứng tỏ 
SỨC sông và khả năng thích ứng với cơ “chế 
thị trường. Tĩnh đã hình thành những ngành 
mũi nhọn của địa phương, tạo ra san phâm 
chủ lực, trong đó tập trung chủ yêu là công 
nghiệp chế biến. 5 năm qua (1991 - 1905) 
ngành công nghiệp c chế biên chè sản lượng 
tăng gâp 1,5 lân, chế biến gỗ tăng 2 làn, sứ 
cách điện tăng gấp 2 lần, xi măng tăng 4 
lần, vật liệu xây dựng tăng 5 lân... 

Cơ. cấu thành phần kinh tế và các hình 
thức tổ chức sản xuât trong công nghiệp 
cũng phát triên đa dạng hơn. Các doanh 
nghiệp nhà nước trong công nghiệp đã được 
tô chức, sắp xếp lại cho phù hợp cơ chế mới, 
bước đầu thực hiện việc hợp tác liên kết để 
hướng dẫn các thành phần kinh tế khác cùng 
phát triên, vai trờ chủ đạo ngày càng rõ hơn. 
Kinh tế hợp tác trong công 
nghiệp - tiêu thủ công nghiệp 
sau một thời gian chao đảo, ...... 
nay đã phục hồi dưới nhiều . 
hình thức đa dạng như hợp...... 
tác xã cô phân, hợp tác theo 
nhóm sản phâm, hợp tác theo 
nghề nghiệp, tô hợp tác.. 
phát triên rộng khắp Ở thị xa 
và nông thôn. Các hộ cá thê. 
tiểu chủ, tư nhân tham gia sản 
xuất công nghiệp, tiêu thủ 
công nghiệp tăng nhiều. Năm 
I994 tỷ trọng công nghiệp 
quốc doanh chiếm 58. 95%, 
ngoài quốc doanh chiếm 
41,05%. Một số ngành sản 


xuất công nghiệp của tỉnh đã Lửa trên cảnh dong Văn chán (Yên bái) 
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có hình thức liên doanh kinh tế với nước 
ngOaI. 

Năng lực sản xuất và hiệu quả kinh 
doanh của công nghiệp Yên bái đã tăng đẳng 
kê. Chỉ tính riêng năng lực sản xuất của các 
doanh nghiệp công nghiệp nhà nước do địa 
phương quản lý tăng thêm [Ø7% so với năm 
I990. Do đó hiệu qua kinh doanh cũng tăng 
mạnh, tình trạng "lãi giả lô thật", "ăn mất 
vốn" cơ bản đã chấm dứt. Vốn và tài sản 
øiao cho các doanh nghiệp sử dụng không 
những được bảo toàn, mà còn sinh lời. 100% 

các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước Ở 
địa phương đều có lãi. Lợi nhuận năm 1995 
tăng 32% so với năm 1992; | đồng vốn 
kinh doanh tạo ra 3,9 đông doanh thu và 
0.086 đồng lợi nhuận. Nghĩa vụ nộp ngân 
sách hăng năm đều hoàn thành. và vượt kế 
hoạch. Năm [99 toàn ngành nộp ngân sách 
vượt 4,1 lần so với năm 1992. 

Năm năm qua tính đã đầu tư gần 90 tỉ 
đồng cho việc đôi mới thiết bị công nghệ 
của các doanh nghiệp công nghiệp. Đến nay 
một sô doanh nghiệp đã đạt trình độ công 
nghệ trung bình và trên mức trung bình so 
với các xí nghiệp trong nước. Ví dụ như 
công nghệ nung sứ tự động (hiện đại nhất 
hiện nay) : công nghệ sản xuẤt xi măng lò 
đứng tự động. công nghệ chế biến gỗ... Có 
thê nói công nghiệp Yên bái đã và đang tiếp 
cận dần với tiên bộ khoa học công nghệ của 


Anh - Định Quang Thanh 
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nước tạ và thế giới. trên. những hướng chủ 
yếu. Đầu tư chiêu sâu đổi mới thiết bị công 
nghệ đang tiếp tục được thực hiện. Tỉnh coi 
đây là hướng chủ yêu để nâng cao giả trị và 
sức cạnh tranh của sản phẩm: trên thị trưởng. 


Mặc dù đạt được một số thanh tựu nói 
trên, nhưng so với yêu câu đối mới và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, công nghiệp Yên 
bái còn một số tôn tại và khó khăn phải 
được tập trung tháo gỡ, chủ yếu là : 


- Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh 
đạt thấp, nhật là ngoài quốc doanh vẫn trong 
tinh trạng nhỏ bé, tự cấp tự túc. Nguồn tài 
nguyên còn sử dụng lãng phí. Ví dụ : khối 
lượng gô khai thác mới chỉ sử dụng 60 - 
65%, chế biến chè mới ở dạng sơ chế che 
khô đóng thùng lớn, sản phâm tỉnh chế ít, 
chất lượng và giá trị thấp ; khoáng sản khai 
thác như đá quý, cao lanh, thạch anh, pen 
pát mới chị dừng lại ở chế biên thô. Do đó 
các sản phẩm công nghiệp của Yên bái chưa 
đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất 
là thị trường nước ngoài, nên thường phải 
bán với giá thâp. 

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật của ngành 
công nghiệp Yên bái được xây dựng trong 
mây chục năm qua so với tiêm năng, thê 
mạnh và yêu câu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa còn chưa tương xứng. Điêu đó cho thây 
Yên bái đang đứng trước nguy cơ tụt hậu 
xa hơn về kinh tÊ sO với các tinh trong cả 
nước. 

- Tinh trạng phân tán, quy mô nhỏ, và 
do nhiêu ngành quản lý, tâm lý khép kín 
trong ngành còn khá nặng nề. Vì vậy, khi 

cân tập trung các nguôn lực để tạo sức mạnh 
cạnh tranh trên thị trường, hoặc đề thực hiện 
những dự án lớn của tỉnh thường gặp khó 
khăn ; trình độ khoa học và công nghệ còn 
thấp, do đó sự tác động của công nghiệp tới 
nông, lâm nghiệp và các lĩnh vực kinh tế 
khác còn nhiêu hạn chê. 


- SỰ chuyển dịch cơ cấu ngành công 
nghiệp của Yên bái nhin chung vân còn 
chậm. Mặc dù mấy năm qua tinh đã có nhiều 
chủ trương, chính sách và giải pháp nhằm 
thúc đấy nhanh chuyển dịch cơ câu kinh tế, 
nhưng công tác chỉ đạo và điều hành chưa 
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đồng bộ. Khó khăn lớn nhất của tỉnh là thiếu 
vôn, thiêu một đội ngũ cán bộ quản lý và 
đội ngũ các nhà doanh nghiệp giỏi. 

Nguyên nhân bao trùm của những tôn 
tại khó khăn trên (ngoài những khó khăn 
đặc thù của một tỉnh miên núi) là do trong 
một thời gian đài tính chưa có một quy hoạch 
chiến lược phát triên công nghiệp phù hợp, 
cơ chế chính sách chưa đông bộ, nhất là các 
chính sách thỏa đáng nhăm khuyến khích 
người sản xuất nguyên liệu. Do đó thiếu cơ 
SỞ vững chắc cho công nghiệp chế biến. 
Đông. thời thị trường còn hạn hẹp, sức mua 
của đông bào trong tính thấp. 


Kết quả nghiên cứu, khảo sát vừa qua 
cho thấy, nên công nghiệp của Yên bái phải 
được phát triên mạnh hơn nữa dựa trên 
những điều kiện lịch sử cụ thể của tỉnh. Theo 
quy hoạch chiến lược phát triên kinh tế - xã 
hội của tỉnh đến năm 2000 và 2010, công 
nghiệp Yên bái trong thời gian tới phát triên 
theo các mục tiêu và phương hướng chủ yếu 
sau : 


- Đây mạnh đầu tư chiều sâu những cơ 
sở công nghiệp đã có đề tăng hiệu quả Kinh 
tế, đông thời đầu tư xây dựng mới một số 
CƠ SỞ công nghiệp theo quy hoạch phát triển 
tông thể ngành công nghiệp của tỉnh 1996 - 
2000. Tăng tỷ trọng GDP của công nghiệp 
từ 15,6% hiện nay lên 26%, phân đâu đạt 
tốc độ tăng trưởng bình quân (1996 - 2000) 
trên 20%/năm, góp phân đưa Yên bái vượt 
ra khỏi tinh nghẻo. 

¬ Tập trung đầu tư phát triển một số 
ngành công nghiệp mũi nhọn mà tình có thể 
mạnh ; trọng tâm là công nghiệp chế biến 
nông sản (chè, cà phê, hoa qua), chế biến 
lâm sản (gồ, quế, giấy bao bì, bột giấy), chế 
biến khoáng sản (cao lanh, thạch anh, pen 
pát, đá quý), công nghiệp vật liệu (sứ cách 
điện, xi mắng, gạch...). Ngoài ra, phát triển 
công nghiệp cơ khí, may mặc, sửa chữa điện 
tử... tạo nhiều việc làm cho lao động cả ở 
thanh thị và nông thôn. 


- Đây nhanh quá trình hình thành các 
khu công nghiệp tập trung ở một số vùng 
và tiều vùng, coi đây là những ˆ trục . động 
lực” tăng trưởng cho từng vùng và cả tỉnh. 
Trong những năm tới tập trung đầu tư xây 


dựng các cơ sở công nghiệp ở thị xã Yên 
bái và khu vực phía nam nhãm lam cho công 
nghiệp khu vực nay phát triên nhanh hơn. 
Đông thời xây dựng tại thị xã Nghĩa lộ và 
mỗi huyện các trung tâm, các cụm công 
nghiệp, từ đó lan toa và lôi kéo các tiêu 
vùng khác phát triên, trở thành vệ tinh cho 
công nghiệp trung tâm. 

- Xây dựng và hinh thành những làng 
nghề, phố nghề vừa là đầu mối phát triên 
tiêu thủ công nghiệp, vừa là cầu nối giữa 
công nghiệp và nông. lãm nghiệp ngay trên 
từng địa bàn, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, 
Vùng xa. 


Đề thực hiện được mục tiêu, phương 
hướng trên đây, theo tôi, công nghiệp Yên 
bái cân phải chú trọng các giải pháp sau : 


] - Huy động mọi nguôn vôn cho phát 
triển công nghiệp. 


Đa dạng hóa các nguồn vốn theo hướng 
mớ rộng liên doanh, liên kêt giữa các doanh 
nghiệp, giữa nhà nước và các thanh phân 
kinh tê trong và ngoài nước, thông qua hình 
thức tư bản nhà nước. Ấp, dụng các hinh 
thức bán cô phiếu, trái phiếu và . chứng chi 
huy động vốn của các doanh nghiệp cho các 
tô chức và cá nhân trong và ngoài doanh 
nghiệp, làm cho người lao động thực sự tham 
dự vao vốn của các doanh nghiệp để phân 
phối lợi nhuận. Xây dựng các dự án kha thi 
đề go vồn đầu tư của nước ngoài và trong 
nước vào đâu tư phát triển công nghiệp. 


2 - Mở rộng và phát triển thị trường 
cho công ngiiÉp. 

Việc phát triển và mở rộng thị trường 
tiêu thụ sản phẩm là công việc hàng đầu 
của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong khi 
hoạch định chính sách phát triên công 
nghiệp, các cơ quan nhà nước không thê 
không ‹ đề cập. đến chính sách thị trường cho 
nó, nhất là các cơ chế chính sách và biện 
pháp xâm nhập, duy trì và mở rộng thị 
trường. Đề làm tôt việc này, cần không 
ngừng cái tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao 
chất lượng. tăng khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm trên thị trường. Tăng sức mua của 
nông dần nhất là những. sản phẩm hàng hóa 
tiều "dùng. Nhiều sản phẩm hàng hóa của 
công nghiệp Yên bái mà thị trường trong 
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nước đang có nhu cầu, cần có cơ chế và 
chính sách nhằm khai thác lợi thế này của 

công nghiệp địa phương. Đề nghị Nhà nước 
có chính sách bảo hộ những sản phẩm mà 
công nghiệp trong nước (cả trung ương và 
địa phương) đang sản xuât và đủ sức vươn 
lên sản xuât đáp ứng nhu cầu trong nước và 
tham gia xuất khâu. 

3 - Đẩy mạnh việc ứng dụng tiên bộ 
khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản 
XHÁI. 

Trong thời gian tới Yên bái sẽ tập trung 
ưu tiên khuyên khich và giúp đỡ các doanh 
nghiệp, các nhà đầu tư lựa chọn phương ¿ án 
đôi mới kỹ thuật, công nghệ hiện có và đầu 
tư lắp đặt công nghệ, thiết bị mới, nhằm 
nâng cao hiệu quả của vốn đầu tư ; xây dựng 
cơ chế, chính sách nhăm du nhập công nghệ 
nước ngoài vào công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa công nghiệp của tỉnh. Khuyến khích các 
cán bộ khoa học kỹ thuật nghiên cứu, cải 
tiến, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả 
sử dụng thiết bị, công nghệ và chất lượng 
sản phâm. 


4 - Tăng cường xây dựng và hoàn thiện 
kết câu hạ tầng. 


Kết cấu hạ tâng không phải là chỉ TH 
vụ riêng cho công nghiệp nhưng có tác động 
mạnh trước hệt cho sự phât triên công 
nghiệp, nhât la đường giao thông, điện, 
thông tin liên lạc và các dịch vụ như kho 
tàng, bến bãi, nước cho sản xuất và sinh 
hoạt. Vi VẬY, Yên bái chủ trương tập trung 
nguôn vôn sửa chữa, nâng câp các tuyến 
đường giao thông hiện có ; nhựa hóa và bê 
tông hóa 70% đường của hai thị xã, mở mới 
một số tuyến đường khu công nghiệp phía 
nam của tinh và đường vào các vùng nguyên 
liệu tập trung. Phát triển lưới điện quôc gia 
đến các huyện và các trung ` tâm kinh tê của 
tính, phần đầu các xã đều có điện lưới quốc 
gia ; tiệp tục hiện đại hóa hệ thống thông 
tin liên lạc... 

5 - Đây mạnh công tác đào tạo đội ngũ 
cán bộ quản lý, các nhà doanh nghiệp, đội 
ngũ công nhân và lao động lành nghê cho 
cả trước mắt và lâu dài, nhăm thích ứng với 
cơ chế mới và có khả năng nắm bắt khoa 
học công nghệ mới 1 
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E từ Đại hội VI của Đảng đến nay, đội 

ngu cán bộ cơ sở (xã. phường. thị trần) 

thuộc các tình, thành phố phía Nam đã 
có những chuyên biến quan trọng. Kết quả 
khảo sát ở I46 xã. phường. thị trấn của 59 
huyện, quận thuộc 19 tĩnh, thành phố phía 
Nam cho thấy: 

- Đội ngủ cần bộ cơ sở đã và đang được 
trẻ hóa dần. Trong số I 009 cán bộ được khao 
sát có 10,14 dưới 30 tuôi, 75.3% Ở độ tuôi tử 
31 đến 50, chỉ còn 8.69Z ở độ tuôi từ 51 đến 


Đội trgũ tắn Ùộ cử sử tắt 
tình, thành phô hia that 


san Ï năm đổi tuổi 


NGUYÊN VĂN TUẤT °* 


60 và 3,65% trên 00 tuôi. Đây là một chuyên 
biến tích cực, vừa bao đảm tính kế thừa và 
phát triên, vừa tạo tiền để nâng cao chất lượng 
đội ngũ cần bộ cơ sở, đáp ứng một bước yêu 
cầu của nhiệm vụ đôi mới hiện NHÀ 

- Trình độ các mặt của _. nẹu cần bộ cơ 
Sở đang được nắng dân lên : ẻ trinh độ văn 
hóa có 43.12 cấp LH. 3,87% cao đẳng và đại 
học. Về lý luận chính trị có 32.5% sơ cấp, 
32,7% trung cấp, 6,30% cao c¡ IP. Tuy nhiên. 
trình độ của cần bộ giữa các vùng phát triên 
không đều, Điều đáng chú ÿ là trong những 
năm gân đây, đứng trước yẻu cầu. nhiệm vụ 
đôi mới toàn diện đất nước, không khí học tập 

văn hóa, chuyên mòn nghiệp vụ. chính trỊ 
trong đội neũ cán bộ cơ sở có chiều hướng 
tăng Tên. Có 20.9% cần bộ cơ sở tham gia học 
tập vẻ Kinh tế. 7.5% học chuyên môn kỹ thuat, 
44% học tập lý luận chính trị băng các hình 
thức tập trung. tại chức và học từ xa, 

- Đội neu cần bỏ cơ sở được hình thành 
từ nhiều nguồn khác nhau : Š7⁄ trưởng thành 
từ phong trao tại địa phương. IŠS.9⁄4 được tầng 
cưỡng từ huyện. quận xuống, 16.5% từ quản 
đội về (bao ôm chuyên ngành, phục viên. 


dã 


hoan thành nghĩa vụ quần sự) ; 7.2% là cần 
bộ hưu trĩ. Đội ngũ cán bộ như vậy có thê bổ 
sung cho nhau mặt mạnh, khắc phục mặt yếu. 
hình thanh một tập thể cán bộ lanh đạo hài 
hòa cả về phẩm chất và năng lực đê hoàn thành 
nhiệm vụ lãnh đạo ở cơ SỞ. 

- Nhi chung đa số cán bộ cơ sở thê hiện 
được phâm chất chính trị vững vàng, có lập 
trưởng Kiên định. Đứng trước những biến động 
phức tạp của tỉnh hình thế giới cũng như những 
khó khăn vẻ kinh tẾ - xã hội cua đất nước, họ 
vẫn một lòng tin vào đường lối chủ trương, 
chính sách của Đang và Nhà nước, vào 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Có 
được ưu điểm trên là nhờ số đồng cán bộ 
đã được tôi luyện. thử thách trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành 
đọc lập dân tộc. thống nhất Tô quốc và 
qua 30 năm thực hiện công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xa hội trên phạm Vi cả nước. 
Số cán hộ trẻ phản lớn là con em gia định 

can bộ cách mạng được đào tạo, bôi dưỡng 
vNG: đối căn bản cả về văn hóa, chính 

¡, chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Đội ngũ cần bộ cơ sở có bề dày kinh 
nghiệm thực tiên khá phong phú : am hiểu 
nh hình chính trị, kinh tế, xã hội của địa 
phương ; mạnh dạn đôi mới tư duy nhất là tư 
duy kinh tê ; nhạy bén với cơ chẻ thị trưởng. 
Từ sau Đại hội VI của Đăng. nhất là từ năm 
I989 lại đây, năng lực sản xuất của toan xã 
hội được khơi dạy mạnh mê, sản xuất kinh 
doanh của các thành phản kinh tế phát triển 
tạo ra một luông sinh khí mới. Trong điều 
kiện đó, đội ngũ cần bộ cơ sở đã phát huy vai 
trò tiên phong sương mẫu của mình, tích cực 
lao động, mạnh dạn bố vốn đầu tư vào sản 
xuất, kinh doanh. Ở nông thôn, mỗi gia đình 
cần bộ ít nhất cũng có từ 5 đến 6 công đất 
(0.5 - 0,6 ha), bình. quần có khoảng, Í ha, cá 
biệt có gia định kinh doanh từ 20 đến 50 hoặc 
I50 ha. Nhờ vậy đời sống của cần bộ cơ sở 
được cai thiện một bước. Kết quả điều tra đã 
cho những số liệu đẳng mừng : 748% có đời 
SÖng kinh té khá, 77.1 có mức sống trung 
bình, chỉ còn E342 thuộc diện khó khăn : 
73⁄4 pa định có vị, 81.22 có ra đi Ô cat-sét, 


°® Học viên chính trị quốc gia Hồ Chỉ Alinh, Phần viên TP 
Hỗ Chị Nhnh 
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10% có đầu máy video, 44,l% có xe gắn máy. 
Uy tín của cán bộ cơ sở cũng được nâng lên. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh và 
tiến bộ đã đạt được, đội ngũ cán bộ cơ sở của 
các tỉnh, thành phía Nam còn bộc lộ một số 
hạn chế : 

- Cơ cấu đội ngũ cán bộ cơ sở còn có chỗ 
chưa hợp lý. Điều đó thê hiện tỷ lệ cần bộ 
giữa các độ tuổi chưa hài hòa. Cán bộ nữ chiếm 
tỷ lệ thấp (12, 8%). Các vị trí chủ chốt như bí 
thư, chủ tịch UBND, chủ tịch Mặt trận cần bộ 
nữ rất ít. Khảo sát ở 146 xã, phường, thị trấn 
chỉ có l3 bí thư (8, 8%), 6 chủ tịch (4%) là nữ. 
Tại các tỉnh, thành phố phía Nam, người Khơ 
me có gần 2 triệu, người Hoa gần Ì triệu, người 
Chăm gân 30 vạn. Ngoài ra còn có các dân 
tộc khác như : Cơ ho, Stêng, Châu ro, Châu 
mạ, Tày, Nùng v.v.. Nhưng tỷ lệ cân bộ cơ sở 
là người các dân tỘc thiểu số chỉ chiếm 1,69% 
và đang có nguy cơ tiếp tục giảm. 

- Trình độ các mặt của đội ngũ cán bộ cơ 
sở chưa vươn kịp với yêu câu nhiệm vụ cách 
mạng trong giai đoạn mới. Trinh độ văn hóa 
còn thấp : 7,02% cấp. L, 40,1% cấp [L Trong 
số trình độ văn hóa câp I còn có 10,3% là bí 
thư, 4,43% là chủ tịch UBND xã, phường. Chỉ 
có I53 trong. số Ì 069 cán bộ được khảo sát 
đã học qua các lớp bôi dưỡng về chuyên môn 
nghiệp vụ (chiếm 14%). Điều đáng quan tâm 
nữa là trình độ về quản lý kinh tê và quản lý 
nhà nước của đội ngũ cán bộ cơ sở còn rât 
yếu ; mới có 19, 3% được bôi dưỡng về kiến 
thức quản lý kinh tế, 26,6% được bôi dưỡng 
về kiên thức quản lý nhà nước (chủ yếu là các 
lớp ngắn hạn, dưới 3 tháng). Có thể nói đây 
là một trong những nguyên nhân dẫn đến các 
vị phạm về nguyên tắc quản lý kinh tế và pháp 
luật của Nhà nước ở một bộ phận cán bộ lãnh 
đạo cơ sở trong thời gian qua. 

- Năng lực tư duy, trước hết là năng lực 
tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ cơ sở còn 
nhiều mặt hạn chế. Chủ nghĩa kinh nghiệm 
còn khá đậm nét. Vị thế họ chi chú trọng giải 
quyết các công việc cụ thê hằng ngày. Việc 
quân triệt, tiệp thu đường lối, chủ trương, 
chính sách, chỉ thị, nghị quyết của cầp trên 
còn thụ động. | 

- Phương thức lãnh đạo của cán bộ cơ sở 
còn lúng túng, việc phân định chức năng của 


Đảng và Nhà nước không rõ. Năng lực tô chức, 
thuyết phục, vận động quân chúng của cán bộ 
cơ sở chưa phát triển kịp so với tiên trình phát 
triển kinh tế - xã hội và trình độ của nhân dân. 
Nội dung hoạt động của các đoàn thể quần 
chúng còn nghèo nàn. Bệnh hành chính quan 
liêu có xu hướng phát triển. 

- Phong cách làm việc của cần bộ cơ sở 
thiếu khoa học. Tình trạng họp hành nhiều 
chiếm mất khá lớn thời gian làm việc của cán 
bộ ở cở sở. Kết quả khảo sát cho thấy có 31,6% 
cán bộ hăng tháng đi họp tử lÏ đến 15 ngày; 
47,1% đi họp từ 5 đến 10 ngày. 


% 
L  „ 


Đề đội ngũ cán bộ cơ sở các tỉnh, thành 
phía Nam có thể đáp ứng được những đòi hỏi 
ngày càng cao của công cuộc đổi mới cần có 
những giải pháp thiết thực mang tính khả thi. 

Thứ nhất, công tác cán bộ phải được quản 
triệt trong các cấp ủy đảng, các cấp chính 
quyền và đoàn thê quần chúng. Phải có một 
quy hoạch cân bộ cụ thể trước mắt và lâu dài, 
từ đó có ké hoạch bồi dưỡng và đào tạo đội 
ngu cần bộ cơ sở một cách thường xuyên, toàn 
diện, đề cho quy hoạch được thực hiện và đạt 
hiệu quả cao. 

Thứ hai, nhanh chóng có quy chế về chức 
danh, tiêu chuẩn cho cán bộ cơ sở, để từ đó 
từng bước thực hiện cơ chế tuyển chọn, sàng 
lọc một cách vừa khoa học, khách quan, vừa 
dân chủ ; phát hiện, bôi dưỡng kịp thời những 
tài năng ; bố trí đúng người, đúng việc, khắc 
phục tinh trạng cục bộ, bản vị, phe cánh, cảm 
tính và cảm tình cá nhân, . 

Thứ ba, nầng cao hơn nữa Tên lượng công 
tác đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Muốn 
thế cần có sự đổi mới toàn diện về các mặt : 
nội dung chương trình đào tạo, .. thức 
đào tạo và kinh phí dành cho đào tạo.. 

Thứ tư, sớm nghiên cứu bố sung vả sửa 
đối những chính sách đã quá cũ đối với cán 
bộ cơ sở ; ban hành kịp thời những chính sách 
mới phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực 
tế hiện nay nhằm động viên đội ngũ cán bộ 
cơ sở yên tâm và phấn khởi công tác 
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Thưc tiễn - Minh nghiệm 
Cảng vụ Quảng ninh trước kia trực 
thuộc cảng Quảng ninh ; đến tháng 
4-1991 được tách ra thành một đơn 

vị độc lập. Cảng vụ Quảng ninh là cơ quan 
quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải 
tại khu vực Quảng ninh, hoạt động vừa mang 
tính chất kiểm tra, bảo vệ pháp luật, vừa mang 
tính chất hành chính kinh tế. Cơ sở pháp lý 
hoạt động của Cảng vụ là pháp luật hàng hải 
trong nước và các Công ước quốc tế về hàng 
hãi mà Việt nam tham gia hoặc thừa nhận, do 
đó hoạt động của Cảng vụ còn mang tính chất 
đối ngoại hăng ngày. 

.Quản lý ở một vùng biển đài và rộng, có 
nhiều đảo lại năm trong tuyến hàng hải Đông 
Bắc có nhiều cảng biên trung ương và địa 
phương phân tán trên địa bàn rộng tử 40 km 
đến 200 km, là một nhiệm vụ nặng nề và hết 
sức phức tạp đối với Cảng vụ Quảng ninh. 
khi Cảng vụ mới ra đời, tỉnh hinh tư tưởng 
của cán bộ, đẳng viên và nhân viên có nhiều 
băn khoăn. Từ đơn vị kinh tế có chế độ, quyền 
lợi khá cao chuyển sang một đơn vị hành chính 
sự nghiệp quyên lợi, chế độ bị giảm nhiều ; 
mặt khác quá trinh đổi mới về tổ chức có 
những ý kiên khác nhau đã ảnh hưởng nhiều 
đến tâm tư và tình cảm của cán bộ, nhân viên.. 
Có người được điều chuyển đa không muốn 
về Cảng vụ. Có người về rôi lại muôn xin đi. 
Tổ chức, đảng tách ra và thuộc đảng bộ, cơ 
quan khối dân chính đẳng trong tỉnh, tư tưởng 
của đảng viên không ôn định, v.v. 

Bởi vậy, có thể nói đôi mới và chỉnh đốn 
đảng ở Cảng vụ Quảng. ninh được tiến hành 
trong bối cảnh vừa xây dựng cơ quan, vừa kiện 
toàn tô chức và đổi mới chỉnh đốn. 

Qua 4 năm, đặc biệt khi kết thúc năm 
1994, điều đáng ghi nhận là cơ quan đã nhanh 
chóng từng bước hoàn thiện được mô hình tô 
chức ; đội ngũ cán bộ đập ứng nhanh những 
yêu cầu của nhiệm vụ quản lý nhà nước, mạnh 
dạn và năng động điều hanh theo yêu câu đổi 
mới. Việc hướng dẫn, kiểm tra tàu, thuyền của 
các tổ chức và cá nhân có liên quan tới hoạt 
động hàng hải Cảng vụ làm đúng pháp luật 
nhà nước và Công ước quốc tế về hàng hải. 
Tàu thuyền đến, đi, neo đậu, bốc xếp, giao 
nhận hàng hóa và thực hiện các dịch vụ có 
nền nếp, kỷ cương và trật tự hơn. Nét nổi bật 
là, Cảng vụ đã nhanh chóng đổi mới thủ tục 
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hành chính xuất nhập cảnh cho tàu thuyền ra 
vào cảng đúng với yêu cầu của Chính phủ về 
cải cách một bước thủ tục hành chính. Cảng 
vụ bước đầu đã thực hiện chức năng ' tham mưu 
cho đảng bộ và các cấp chính quyên của địa 
phương quản lý nhà nước theo ngành và theo 
lãnh thô ngày càng có hiệu quả. Nhờ vậy Cảng 
vụ đã phát huy được vị trí, vai trò của mình 
trong hệ thống quản lý nhà nước, tạo môi 
trưởng thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp 
khai thác, kinh doanh dịch vụ vận tải hoạt 
động và sắn sàng hô trợ, giúp đỡ họ khi gặp 
khó khăn ; tham mưu thu hút thêm các doanh 
nghiệp hàng hải đến lập cơ sở ở Quảng ninh 
cũng như lập các doanh nghiệp mới... Năm 
1994 là năm đạt mức cao nhất từ trước tới nay 
về số tàu đến cảng, hàng hóa qua cảng, khách 
du lịch quốc tê đên cảng, thu thuế hải quan 
qua. ,Cảng và lệ phí cảng vụ. Tình trạng, độc 
quyền trước đây được khắc phục tạO ra yếu tố 
cạnh tranh sôi nổi về năng suất, chất lượng và 
giá cả. Năm 1993 so với năm 1992, tàu thuyền 
đến cảng tăng 34%, hàng hóa qua cảng tăng 
3%, khách du lịch quốc tế bằng tàu biên tăng 
17% và lệ phí hàng hãi tăng 17% . Năm 1994, 
các tỷ lệ tương ứng là 70%, 14%, 22,5%, và 
32%. Năm 1995 các ty lệ tương ứng là 4,5%, 
14%, riêng khách du lịch bằng. tàu biển chỉ 
bằng 85,7% so với năm 1994 và lệ phí hàng 
hải chỉ bằng 93,18% so với năm 1994 (vì nhà 
nước giảm mức lệ phí), nhưng hiệu quả nộp 
ngân sách nhà nước năm 1995 so với 1994 lại 
vượt 19,7%. Đời sống mọi mặt của cán bộ, 
nhân viên được cải thiện. 


* Bí thư chỉ bộ kiêm Giám đốc Cảng vụ Quảng ninh 


Cùng với sự trưởng thành và phát triển 
của Cảng vụ, tô chức đảng cũng không ngừng 
được đôi mới. Vai trò và uy tín của chi bộ 
đảng ngày càng cao. Đội ngũ đẳng viên không 


chỉ phát triên nhanh về số ]ượng mả ngày càng 


tiến bộ về chất lượng. Kể từ 1992 tới nay, tô 
chức đẳng phát triên được 56% đảng viên mới 
SO VỚI tông số đẳng viên ban đầu (trong đó 
31% có trinh độ đại học và cao đăng). Kết 


quả phân loại chất lượng đảng, viên năm 1994: 


I00% đủ tư cách, trong đó có 24% xuất sắc, 
được tô chức đảng cơ sở đề nghị cấp trên biểu 
dương. Tô chức đảng đạt tiêu chuẩn vững 
mạnh nhiều năm liền. 

II - Phân tích quá trình đổi mới và chỉnh 
đốn đẳng ở Cảng vụ Quảng nình, chúng tôi 
rút ra một số vấn đề như sau : 

l) Công tác chính trị và tự tưởng phải mở 
đường. Sau khi Cảng vụ thành lập, tư tưởng 
của cán bộ, đảng viên có những diễn biến phức 
tạp. Nhiều người cho rằng đây chỉ là sự chia 
tách về tổ chức đơn thuần từ cảng Quảng ninh 
như tinh trạng đã sáp nhập, chia tách trước 
đầy. Tâm trạng băn khoăn về nơi công tác, về 
việc làm và đời sống cá nhân khá phổ biến. 
Không ít người có thái độ do dự, dừng. chưng, 
nghe ngóng trong hành động. Điều nối lên đà 
nhiêu cán bộ, đẳng viên chưa nhận thức đầy 
đủ và theo kịp quan. điểm đổi mới của Đảng- 
trước hết là đường lối đối mới, phát triển kinh 
tế. 

Trước tình hình đó, chi ủy và ban giảm 
đốc đã tập trung làm cho cán bộ, đảng viên 
và nhân viên từng bước hiểu rõ việc thành lập 
đơn vị là một yêu cầu đổi mới về tổ chức và 
cơ chễ, tách chức năng quản lý nhà nước ra 
khỏi chức năng kinh doanh của. tổ chức doanh 
nghiệp, đề góp phần phát triên ngành hàng 
hải nói chung và ở khu vực được giao nói riêng. 
Quảng ninh là một trong những trung tâm hàng 
hóa lớn của nước ta đang được xây dựng và 
phát triển. Cùng VỚI Việc giáo dục cho cán bộ, 
đẳng viên và nhân viên từng bước đối mới 
nhận thức về tổ chức và cơ chế hoạt động của 
Cảng vụ, chúng tôi rất coi trọng giáo dục pháp 
luật, đặc biệt pháp luật chuyên nganh. Đường 
lối và chính sách đối ngoại. của Đảng và Nhà 
nước ta luôn được chi ủy và ban giám đốc tổ 
chức học tập, phổ biến đến từng đơn vị, cá 
nhân để nắm bắt và hoạt động. Các ky học 
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tập nghị quyết được thực hiện chu đáo, nghiêm 
túc. Các chủ trương, chính sách mới được 
thông tin, giải thích kịp thời. 

Dưới sự lãnh đạo của chỉ ỦY, sự phối hợp 
hoạt động giữa đẳng, chính quyên, công đoàn 
và đoàn thanh niên nhịp nhàng và gắn bó hơn. 
Hằng tháng, cơ quan mua 70 số báo, tạp chí 
các loại (bình quân có 1,4 tờ báo và tạp chí/ 
một người) cấp cho các tổ đảng, các phòng 
làm việc và phương tiện tàu của cơ quan. Cơ 
quan dành quỹ phúc lợi mua 4 tỉ vị, Ì cát sét 
trang bị cho các bộ phận trực ban, các tàu 
công vụ ở đảo xa (chăng hạn đảo Vạn gia) đề 
anh chị em sinh hoạt, giải trí và theo dõi tin 
tức. Các bản tin nội bộ, các bài báo nói về 
kinh nghiệm hay, thiết thực được sao chụp, 
nhân bản và chuyên cho các tổ chức đăng 
nghiên cứu. 

Nhờ những nỗ lực trên, đội ngũ đảng viên, 
cán bộ và nhân viên Cảng vụ có điều kiện 
nắm bắt kịp thời quan điểm, đường lối, chính 
sách của Đảng, Nhà nước và các kiến thức 
cân thiết khác, góp phần có hiệu quả củng cố 
nhận thức, mở rộng hiểu biết, tạo tiền đề tốt 
cho công tác hằng ngày. Từ đó anh chị em tự 
tin và yên tâm hơn, cơ quan ồn định và đoàn 
kết, tạo khí thế thi đua, liên tiếp hoàn thành 
nhiệm vụ được g1ao. 

2) Đổi mới mô hình tổ chức đảng phủ hợp 
với mô hình tổ chức cơ quan và đưa công tác 
đảng đi vào nề nếp. Xuât phát từ đặc thù của 
cơ quan là các chỉ nhánh năm phân tán, cách 
xa nhau (từ Cẩm phả tới Hải ninh), chúng tôi 
bàn bạc với lãnh đạo chuyên môn sắp XÉp hợp 
lý lực lượng đảng viên để thành lập các tô 
chức đẳng một cách phù hợp. Các tổ chức đảng 
được bố trí theo các đơn vị và các phòng 
nghiệp vụ. Cấp ủy gồm 5 thành viên, đồng 
chí giám đốc kiêm bí thư chỉ bộ và các thành 
viên khác trực tiếp làm tổ trưởng đẳng, Với 
số lượng đẳng viên chiếm 50% tông số cán 
bộ công nhân viên của cơ quan trong đó 10 
đảng viên có trình độ đại học, 10 đảng viên 
có trình độ cao đẳng, trung cấp và 5 đảng viên 
là công nhân kỹ thuật được bồ trí phù hợp trên 
các lĩnh vực nghiệp vụ chủ yếu, giữ những 
khâu kỹ thuật then chốt và trở thành hạt nhân 
thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên mồn. 

Trong công tác cán bộ, chúng tôi tiến hành 
quy hoạch đào tạo và đào tạo lại để bảo đảm 
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nhiệm vụ công tác trước mắt, đồng. thời xây 
dựng nguôn cán bộ cho lâu dài. Để làm tôt 
công tác này, cấp ủy và giám đốc thống nhất 
mục tiêu và biện pháp phối hợp một cách chặt 
che xây dựng tiêu chuân cụ thể của tựng chức 
danh cán bộ và nhân viên nghiệp vụ, về chuyền 
môn, ngoại ngữ, quản lý nhà nước. Trên cơ 
sở đó, có kế hoạch chăm lo đào tạo (đào tạo 
mới, đào tạo lại) và định kỳ xem xét, đánh giá 
chất lượng đội ngũ cán bộ đương chức và dự 
bị. Năm 1993 chúng tôi đã kết thúc lớp hàng 
hải tại chức với l5 người, đạt chuẩn hóa bước 
đầu số nhân viên nghiệp vụ và một số còn lại 
cán bộ chủ chốt trước đây chưa có điều kiện 
học tập. Cơ quan cũng tạo điều kiện để 14 cán 
bộ theo học các bậc đại học và quản lý nhà 
nước (chiếm 28% tổng. số biên chế Căng vụ); 

mở 3 lớp ngoại ngữ (tiếng Anh) cho 25 người 
học nhằm xóa nạn mù ngoại ngữ, phấn đấu 
đến năm 1997 tất cả cán bộ, nhân viên nghiệp 
vụ có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh bằng C. 

Có thể nói, công tác quy hoạch, đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ đã giúp cho việc lựa chọn, 

xây dựng đội ngữ. cán bộ có chất lượng hơn 
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, và điều quan 
trọng là qua đây công tác phát triển đàng có 
một 'hậu thuẫn cơ bản và vững chắc. Chính 
nhở vậy tư năm 1992 đến năm 1994 chúng tôi 
đã kết nạp được 9 người vào Đảng. Hầu. hết 
cán bộ công nhân viên của cơ quan đều có 
trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ khá, 

tuôi đời trẻ, có ý thức phấn đấu và mong muốn 
trở thành đảng viên. Đó chính là nguồn dôi 
dào của công tắc phát triển đảng. 


Giữ vững nên nếp, đổi mới nội dung và 
hình thức sinh hoạt đảng, đưa công tác quản 
lý đảng viên theo chiều sâu thực sự là vấn đề 
trăn trở đối với chúng tôi. Chúng tôi giữ vững 
lịch sinh hoạt theo định kỳ hằng tháng, mở 
rộng các hinh thức sinh hoạt chuyên đề phủ 
hợp với chức năng và nhiệm vụ của cơ quan. 
Đặc biệt việc thực hiện các nghị quyết chuyền 
đề đèu được phân công cụ thê và kiểm tra chặt 
che. Định ky phân loại đang viên 6 tháng một 
lân trên cơ sở dân chủ công khai. Công tác 
quản lý đảng viên, ngoài các kỳ sinh hoạt 
đảng, còn được chú trọng qua hoạt động 
nghiệp vụ, qua hoạt động xã hội ở nơi đảng 
viền cư trú. 
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Chính nhờ vậy, thời gian qua, đặc biệt là 
3 năm 1993 - 1995, tổ chức đảng đã giữ vưng 
và phát huy rõ vai trò, vị trí lãnh đạo của minh 
trên mọi phương diện, góp phần làm cho cơ 
quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

_3) Xây dựng và thực hiện đúng quy chế 
phôi hợp giữa đăng, chính quyền và các đoàn 
thể quân chúng. 

Để bảo đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức 
đang, điều cốt lõi là phải xây dựng, được quy 
chế phối hợp giữa đang, chính quyên VỚI CáC 
đoàn thể quân chúng, trên cơ sở nhiệm vụ, 
chức năng của môi thành viên. Chúng tôi 
thông qua trao đối, bàn bạc, xác lập một quy 
chế cụ: thê hóa ranh giới, phạm vị, trach nhiệm 
của mỗi bên, không lấn sân, bao biện làm thay, 
nhưng cũng không chia tách cắt rời nhau, làm 
tôn hại đến sức mạnh tập thê. Mỗi tổ chức 
hoạt động theo chức trách của mình, nhưng 
đêu nhằm một mục tiêu chung là xây dựng 
Cảng vụ vững mạnh và không ngừng trưởng 
thành. Đó là thước đo hiệu quả của môi tô 
chức, mỗi cán bộ, đảng viên. Chẳng hạn, công 
đoàn phải trở thành chỗ dựa của tô chức đẳng 
trong công tác vận động quân chúng thực hiện 
các nghị quyết của câp ủy, là lực lượng nòng 
cốt động viên cán bộ hoàn thành các chỉ tiêu 
kinh tê kỹ thuật của ban giám đốc. Đông thời 
công đoàn cũng phải phối hợp với chính 
quyền, trong việc chăm lo đời sống cán bộ 
nhân viên, đi đôi với tăng cường kỷ luật lao 
động. Căn cứ vào nghị quyêt đại hội công nhần 
viên chức cơ quan, công đoàn phải là người 
điều hanh trực tiếp quy phúc lợi cùng với chính 
quyền quản lý quỹ khen thưởng, cùng với đoàn 
thanh niên quản lý quỹ bảo trợ, góp phân thực 
hiện tốt các chính sách xã hội trong và ngoài 
phạm vi cơ quan. Khi cần thiết đều thao luận 
dân chủ, công khai, có nghị quyết rõ ràng ; 
mọi tô chức đều phải hành động theo đúng 
tinh thần của nghị quyết. Các kỳ họp liên tịch 
được tô chức kịp thời để rút kinh nghiệm ; chú 
trọng thực hiện quy chế công tác đã được thông 
qua. 

Những việc làm trên đã giúp cho các thành 
viền trong cơ quan gắn bó với nhau hơn, cùng 
cộng đồng trách nhiệm vị công việc chung. 
Và qua đó, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của 
tô chức đảng, tạo thuận lợi cho chính quyền 
điều hành công việc, đạt kết quả tốt C1 
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ÓI về tầm quan trọng 
của việc "trẻ hóa" đội 
ngũ cán bộ, ai cũng có 
thể nói được dài dài và quan, 
điểm tương đối thống nhất. 
Song vận dụng nó trong cuộc 
sông thực tê thi quả là không 
đơn giản chút nào ; bởi vì nội 
dung của khái niệm "trẻ hóa” 

cũng được hiểu một cách 
"thiên biến vạn hóa" lắm ! 
Xin đơn cử một vài biểu hiện 
thường thấy : 


l - Không ít người cho 
răng "trẻ hóa” đội ngũ cán bộ 
chỉ đơn thuần có nghĩa là tìm 
người trẻ tuổi đê thay thế 
người cao tuổi hơn. Chính vì 
hiểu một cách có tính cơ học 
và máy móc như vậy cho nền 
Ở huyện H tỉnh T đã xảy ra 
trường hợp như thế này : Đại 
hội đại. biểu đẳng bộ huyện 
được tiến hành vào tháng ba. 
Và, thế là cái tháng ba năm 
đó được coi như cột mốc phân 
định ranh giới trẻ, già. Những 
ai đến tháng ba mà quá "tuôi 
quy định” thi không thuộc 
diện cơ cầu vào câp ỦY. Thật 
trớ trêu, có hai ứng cử viên : 
Anh A, tính đến tháng ba ít 
hơn "tuổi quy định" 3 tháng, 
còn, anh B, thì lại nhiều hơn 

"tuổi quy định" 2 tháng. 


Như vậy, anh B chỉ "già" 
hơn anh A có 5 tháng tuôi. 
Điều đó không đáng kể lắm. 
Điều làm cho rất hhjềÙ đại 
biểu băn khoăn là mặc dù anh 
B già hơn anh A nhưng sức 
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khỏe, trình độ, năng lực công 
tác đều còn đang sung sức. 
Anh B lại đa từng là huyện 
ủy viên, còn anh A đây là lần 
đầu tiên được giới thiệu. Vậy 
thì chọn ai, loại ai? Còn cách 
nào khác nưa 2 Các đại biêu 
đành phải chọn anh A, loại 
anh B. 


2 - Một trường hợp khác. 
Cơ quan nọ bị khuyết một ghế 
trưởng phòng, bởi vì anh 
trưởng phòng đột ngột qua đời 
do một tai nạn giao thông rất 
đau xót. Để có người điều 
hành công việc, thủ trưởng cơ 
quan giao cho tổ chức cán bộ 
chọn người thay thế. Bộ phận 
tô chức, cán bộ giới thiệu hai 
người : 


- Anh Q, 45 tuổi ; trình 
độ văn hóa : đại học ; trinh 
độ ngoại ngư : tiếng , Anh bằng 
C, sử dụng được tiếng Nga ; 
được đào tạo về chuyên môn 
khá cơ bản ; sức khỏe tốt. 


- Anh V ngoài 50 tuổi ; 
trinh độ văn hóa : cấp 3 ; biết 
VÕ VỀ tiếng Pháp ; sức khỏe 
yếu do có bệnh đường ruột 
mãn tính ; đã thế, về chuyên 
môn lại không qua một trường 
lớp nào, chỉ làm theo kinh 
nghiệm. 

Tuyệt đại đa số quân 
chúng ủng hộ anh Q. Điều đó 
cũng dễ hiểu. Nhưng thật bất 
ngờ, thủ trưởng lại chọn anh 
V. Ông lập luận : trẻ không 
có nghĩa là ít tuổi ; già không 


có nghĩa là nhiều tuổi. Khối 
anh ít tuổi mà lại già ; khối 
người nhiều tuổi mà vẫn trẻ. 
Trẻ hay già không phải do 
tuổi tác mà là do tính cách cá 
nhân quyết định. Cậu Q mới 
45 tuôi nhưng lúc nào cũng 
như "ông cụ non". Song có 
một lý do chính mà thủ trưởng 
không nói ra nhưng mọi người 
đều biết. Đó là anh Q "hơi khó 
bảo”. 


* 
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Cán bộ trẻ thay thế cán 
bộ già là hiện tượng hợp quy 
luật và đó cũng chính là tỉnh 
thần cơ bản của vẫn đề "trẻ 
hóa” đội ngũ cán bộ. Song 
muốn cho vấn đề "trẻ hóa" 
cán bộ đạt hiệu quả cao thi 
phải hiểu cho thật đúng, thật 
đầy đủ tỉnh thần của khái 
niệm đó ; không nên hiểu một 
cách cực đoan, máy móc, 
phiến diện ; càng không nên 
uốn lệch đi theo những ý 
muốn chủ quan của cá nhân. 
Phải đặt nội dung khái niệm 

"trẻ hóa" trong một chỉnh thể 
với các khía cạnh hợp lý và 
có mối quan hệ biện chứng 
với nhau. Không nên tách 
riêng vả tuyệt đối hóa một 
khía cạnh nào. Và, điều cơ 
bản nhất là phải đặt nó trên 
cái nền chung, đó là : riêu 
chuẩn cán bộ. Phải đặt ra tiêu 
chuẩn cụ thể cho từng loại 
cán bộ, từng cấp cán bộ, thậm 
chí từng chức danh cán bộ. 
Trên cơ sở những tiêu chuẩn 
đó mà tiến hành "trẻ hóa". 
Chỉ có như vậy chúng ta mới 
tránh được mọi sự tùy tiện khi 
tiến hành "trẻ hóa" đội ngũ 
cán bộ Q1 
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CH1LÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 
TRƯỚC THÊM THÊ KỶ 91 


HỆ kỷ 20 sắp đi qua, thế kỷ 21 đang ở 

phía trước. Những năm tới sẽ là những 

năm chuyển giao thế kỷ và cũng là những 
năm chuyển giao thiên niên kỷ. Tình hình quôc 
tẾ và khu vực đang biến động nhanh chóng, 
rất phức tạp, khó lường trước, đặt ra những cơ 
hội mới cũng như những thách thức mới cho 
cuộc đấu tranh giữ vững hòa binh, ôn định, 
độc lập và phát triển trong từng nước và toàn 
khu vực. 

Không chỉ thời gian. gần đây, mà ngay từ 
đầu thế kỷ 20 đã có nhiều dự báo chiến lược 
cho rằng : "châu Á-Thái bình dương sẽ trở 
thành trung tâm của thể giới") - "lịch sử văn 
minh từng loại đã từ Địa trung hải chuyển qua 
Đại `. dương cvà đang vào Thái binh 
dương" ): "châu Âu đang suy tan và Thái bình 
dương. đang thức tỉnh sẽ là cái nôi kinh tế chủ 
yêu của tương lai” ni châu Âu đang giảy 
chết và châu Á sẽ + áo định tiến trình lịch 
sử một ngàn HHTH: 


I - VỊ TRÍ, TÂM QUAN TRỌNG CỦA 
CHÂU A-THÁI BÌNH DƯƠNG 


Vì sao đông đảo các nhà khoa học, nhà 
báo, nhà chính trị lại đánh giá cao tầm quan 
trọng và triển vọng tươi sáng của châu Á-Thái 
bình dương như vậy ? Có nhiều lý do : vị trí 
địa lý ; tài nguyên phong phú ; kinh tế tăng 
trưởng cao liên tục ; nên văn minh lâu đời ; 
có quá trình lịch Sử đấu tranh giải phóng dân 
tộc chống để quốc thực dân. 

Khái niệm "châu Á-Thái bình dương" có 
thể hiểu theo nghĩa rộng hẹp khác nhau tùy 
theo cách xem xét : theo góc độ địa lý tự nhiên, 
hay theo góc độ địa lý-kinh tế, địa lý-chính 
trị... 
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TBÂN BÁ KHOA * 


Với nghĩa rộng, khái niệm đó hiểu theo 
quan điềm địa lý tự nhiên, bao gồm tất cả các 
nước châu Á, các nước và vùng lãnh thổ nằm 
ở ven bờ hoặc giữa Thái binh dương (khoảng 
80 nước và vùng lãnh thô). 

Với nghĩa trưng bình, khái niệm đó còn 
có tên gọi là "vùng lòng chảo Thái bình 
dương, _VÒNg cung Thái bình dương”, gôm 
tất cả các nước và vùng lãnh thô nằm ở ven 
bở và giữa Thái bình dương (khoảng 50 nước 
và vùng lãnh thô). 

Với nghĩa hẹp, khái niệm đó có ý nhấn 
mạnh tâm quan trọng của một khu vực gôm 
các nước có nên kinh tế phát triển năng động 
nhất hiện nay là một số nước ở châu Á, chủ 
yếu ở Đông Á, năm trên bở Tây Thái bình 
dương. Khu vực này về cơ bản trùng với khu 
vực mà Ủy ban kinh tế xã hội châu Á-Thái 
bình dương của Liên hợp quốc (ŒSCAP) đa 
hoạch định, với giới tuyên : Nhật bản ở phía 
đông, CHDC nhân dân Triều tiên ở phía bắc 
và Ô-xtơ-rê-li-a ở phía nam. Đây là khu vực 
phát triên nhanh nhất thế giới về kinh tế, khoa 
học và công nghệ ; có khả năng, làm thay đôi 
sự cân băng chiến lược thế giới vào những 
thập kỷ đầu thế kỷ 21. 

Dân số châu Á-Thái bình dương (nghĩa 
rộng) là 3 940 triệu người, chiếm 68,4% dân 
số thế giới (1995) ; riêng dân số các nước và 


* Đại tá. Viện nghiên cứu chiến lược, Bộ quốc phòng 

(1) An-phrết Ma-han (đô đốc hải quân Anh) : Các vẫn đề 
cháu A, Nxb Xam-xơn Lâu và Ma-xtơn, Luân đôn, 1900, 
tr 131 và tr 192 

(2) Cựu tông thống Mỹ Tê-ô-đo Ru-dơ-ven (1904-1908) 

(3) An-be Đê-măng-giông (Albert Demangcon), nhà địa lý 
Pháp, trong cuôn Sự suy tản của châu Au, 1920, tr 115 

(4) Mắc Ác-thơ (Mac Arthur), cựu Tổng tư lệnh quân Mỹ 
trong chiên tranh Triệu tiền (1950-1953) 


vùng lãnh thổ nằm ở ven bờ và giữa Thái binh 
dương là 2 524 triệu người, chiêm 43,8% dân 
số thê giới (trong 10 nước trên thế giới có dân 
số trên 100 triệu thì 6 nước năm ở châu Á). 

Là một bộ phận chiếm 1/50 diện tích của 
Thái binh dương, biển Đông rộng 3,5 triệu 
km”, rộng hơn tât cả các biên kín và nửa kín 
trên thế giới. Nó là nơi hội rụ nhiều tuyến 
đường hàng hải, hàng không, nhiều eo biển 
yêt hậu quan trọng hàng đâu thể “giới. Trong 
sẽ 25 eo biển quan trọng nhất thế giới khống 
chế các tuyến đường giao thông chiến lược thì 
riêng ở Thái bình dương đã có tới 12 : 
Ma-lắcca, Xun-da  Lôm-bốc, To-rét, 
Ta-xman, Ba-xi, Tru-si-ma, Xôi-a, Xu-ga-ru, 
Bê-rinh, Pa-na-ma và mũi Hon. 

Châu Á-Thái bình dương còn là nơi hội 
lụ các nền văn minh cổ, kim, Đông, Tây (6 
trên 1), các tôn giáo chính thông (8 trên I1) 
và các nhóm ngôn ngữ chủ yêu ( 4 trên 7) trên 
thê giới. Hai bờ Đông và Tây của "vùng lòng 
chảo Thái bình dương” là nơi hợp lưu các nên 
văn minh Đông Tây, tạo ra cảnh quan văn 
minh rực rỡ chưa từng có trong lịch sử nhân 
loại. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, châu 
Á-Thái bình dương là nơi diễn ra các CuỘC 


chiên tranh .chỗng xâm lược quy mô lớn nhất, R 


kéo dải nhất và ác liệt nhất, như chiến tranh 
Triều tiên, chiến tranh Việt nam. Chiến thắng 
của nhân dân Việt nam trong cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ xâm lược đã góp 
phần tO lớn, mang ý nghĩa quyết định làm SỤP 
đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa để quốc, 
làm tan rã chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa 
thực dân mới. 

Biển Đông và Thái bình đương rất giàu 
tải nguyên. Có trên một ngàn loài cá ; các ngư 
trưởng nước nông chiếm một nứa ngư trường 
nước nông thế giới. - Ngoài hải sản phong phú, 
còn có dầu mỏ, khí đốt và nhiều loại khoảng 
sản. Dưới các đáy sâu từ 4000 mét đến 6000 
mét, có những bãi cuội kết (loại khoáng sản 
có khả năng tự tái sinh) kéo dài hàng ngàn 
cây số (như các bãi kéo dài từ Ca-li-pho- ni-a 
đến bờ biển Nhật bản, từ Pô-li-nê-di thuộc 
Pháp đến vịnh sâu Tông-ga). 

Trên đất liên, hướng bờ châu Á, các loại 
quặng có trữ lượng đáng kể : măng gan chiếm 


} 


Thế giới : Vấn đế, sư hiện 


31%, than đã 90%, bạc 83%, mô-líp-đen 70%, 
sắt 65%, thiếc 70%, u- ran 64%, đồng 50%, 
chì 54% trữ lượng của thế giới. Về sản phẩm 
tử cây công nghiệp, các nước ở bờ Tây Thái 
binh dương (kê cả O-xtđ-rê-Ìi-a và Niu Di-lơn) 
sản xuât khoảng : 94% tơ lụa thô, 87% cao su 
thiên nhiên, 67% bông thô, 63% len thô trên 
thế giới. Riêng các nước Đông-Nam Á cung 
cấp cho thị trường thế giới khoảng 83% cao 
su thiên nhiên, 84% dầu cọ, 80% sợi Bài, 63% 
sản phẩm dừa, 57% hạt tiêu, 90% gỗ quý, hơn 
75% gạo. 
Châu Á-Thái bình dương là nơi quy tụ tới 
4 trong số 5 cường quốc. hàng đầu thế giới, là 
quê hương của 4 "con rồng” và một sô nước 
Tông. con _ đang chuẩn bị cất cánh. Tại khu 
vực rộng lớn này, có các nước Đông Bắc và 
Đông Á do Nhật dẫn đầu, tiếp đến' là 4 nước 
công nghiệp mới (NICs) hay 4 "con rồng" và 
Trung quốc ; có các nước ASEAN... Đó là các 
nước thời gian qua có nhịp độ tăng trưởng kinh 
tế liên tục nhanh nhất thế giới. Trong những 
năm 1965 - 1990, nhịp độ tăng trưởng của các 
nước này nhanh gâp hơn 2 lần so Với các nước 
công nghiệp phát triển, gấp 3 lần so với các 
nước Mỹ la tỉnh và 5 lần so với các nước châu 
Phi. 30 năm trước đầy GDP của châu Á mới 
chiếm 8% của thế giới, sản phẩm và dịch vụ 
cung cấp cho thế giới mới chiếm 4%, nay cả 
hai chỉ tiêu đó đều đã trên 25% . Kim ngạch 
buôn bán của Mỹ với châu Á-Thái bình dương 
từ năm 1982 đã vượt 50% so với kim ngạch 
buôn bán của Mỹ với châu Âu ; hiện bằng 
37% tông kim ngạch buôn bán của Mỹ, tạo 
ra 2,8 triệu việc làm ở Mỹ. Kim ngạch buôn 
bán của Cộng đồng kinh tế châu Âu (EC) với 
Đông Á từ năm 1992 cũng đã vượt kim ngạch 
buôn bán của EC với Bắc Mỹ. Xuất khẩu của 
Nhật sang Mỹ nay chỉ bằng 29% so với xuất 
khâu của Nhật sang châu Á (chiếm 32% tổng 
kim ngạch xuất khẩu của Nhật). Năm 1993, 
buôn bán giữa các nước với nhau (kế cả với 
Ô- xtơ-rê-Ìi-a) chiếm 41% buôn bán của châu 
Á-Thái bình dương (so với 34% giữa châu 
Á- Thái bình dương với Bắc Mỹ và 25% giữa 
châu Á- Thái bình dương với châu Âu. Như 
vậy là về buôn bán, châu Á đã giảm bớt VIỆC 
dựa nhiều vào Mỹ, trong khi Mỹ lại dựa nhiều 
hơn vào thị trường châu Á-Thái bình dương. 
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Yhế giới : Vấn đề, sự hiện 


Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế giữa các 
nước ở đây không đồng đều. Trong khi các 
nước công nghiệp hóa mới (NIC$), ASEAN 
và Trung quốc đạt tốc độ tăng trưởng từ 7 tới 
12% thì các nước Nam AÁ chỉ đạt tốc độ dưới 
5%; các nước hải đảo Thái bình dương và 
Trung Á đạt tốc độ thấp hơn nữa. Ty lệ lạm 
phát trung bình của một số nên kinh tế chủ 
yêu ở đây là 9,9% năm 1994 (so với 7,3% 
năm 1993). Khu vực châu Á, chủ yếu là Nam 
Á, cũng là nơi tập trung số nước có nhiều người 
nghèo khổ trên thế giới. 


II - ĐẶC ĐIỂM VÀ XU THẺ HỢP TÁC 
KINH TẾ VÀ AN NINH 


Thời kỳ sau khi Liên xô sụp đổ, sau chiến 
tranh lạnh, châu Á-Thái bình dương có sự ốn 
định tương đối so với những biến động nhanh 
chóng ở các khu vực khác, nhất là ở châu Âu. 
Từ những năm 90, trong khi nên kinh tế thế 
giới lâm vào trì trệ thi nên kinh tế châu Á-Thái 
binh dương, đặc biệt là Đông Á, tiếp tục phát 
triển với nhịp độ nhanh nhất. thể giới. Sự phát 
triên năng động của các nên. kinh tê Đông A 
đã trở thành động lực thúc đây sự tăng trưởng 
của kinh tế thế giới. Châu Á ngày càng chiếm 
vị trí quan trọng hơn trên chính trường và 
thương trường quốc tế, trong chiến lược của 
các nước lớn. 


Khu vực chầu Á-Thái bình đương từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai luôn luôn là nơi 
hội tụ các mâu thuẫn, lợi ích và sự tác động 
qua lại, đan xen ảnh hưởng thế lực của các 
nước lớn. Những thế lực quan trọng trên thế 
giới đã và đang điều chỉnh chiến lược, chính 
sách của họ, ganh đua trong việc phát triển 
quan hệ với các nước trong khu vực. 


Do đặc điểm về địa lý, lịch sử, trình độ 
phát triển kinh tế xã hội, chính trị, văn hóa đa 
dạng, không đồng đều, cho nên châu Á-Thái 
bình dương đến nay về chính trị, quân s(, chưa 
có các tô chức toàn khu vực như khối NAT1O, 
khối 'Vac-sa-va cũ ở châu Âu ; về kinh tê chưa 
có tô chức nhất thể hóa toàn khu vực như Cộng 
đồng kinh tế châu Âu (EC) ; và về an ninh, 
chưa có tô chức nào tương đương như Tô chức 
hợp tác an ninh châu Âu (OSCE). 


lễ hợp tác kinh rẻ. Mấy năm gần đây, 
cùng với việc hình thành hai tập đoàn kinh tế 
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khu vực châu Âu (EU) và Bắc Mỹ (NAFTA), 
khu vực châu Á-Thái bình dương đang đây 
nhanh quá trình hợp tác kinh tế riểu khu vực 
và khu VỰC. 

Về tổ chức, từ chỗ mang tính phi chính 
phủ, đã phát triển thanh các tô chức mang fíÍnh 
nhá nước. Do đặc điểm lịch sử, địa lý, kinh 
tế, chính trị, văn hóa hết sức đa dạng phức 
tạp, từ bao lâu nay, tô chức hợp tác kinh tế Ở 
khu vực này luôn bị hạn chế ở cấp độ dân 
gian. Song giờ đây, song song với các tô chức 
phi chính phủ (như PECC, lập tư tháng 9 năm 
I980), đa hình thành tô chức Hợp tác kinh tế 
châu Á - Thái bình đương (APEC) theo cơ chế 
mở, lỏng, lúc đầu gồm 15 nước thành viên 
(năm 1989), nay đã phát triển lên 18 thành 
viên. Ngoài ra, ASEAN dự định lập ra khu 
vực mậu dịch tự do (AFTA) vào năm 2003. 

Về chương trình hành động, đã bước đầu 
đi vào thê chê hóa, có nội dung cụ thê, như 
Tuyên ngôn Bô-go và nguyên tắc đầu tư không 
mang tính chất ràng buộc, đã được thông qua 
tháng 11-1994. Các phân ban đã được thành 
lập nhằm phối hợp hoạt động, và tại Hội nghị 
thượng đỉnh không chính thức APEC họp ở 
Ô- -xa-ka (tháng II-1995) đã thông qua những 
quyết định nhằm từng bước biến Tuyên ngôn 
Bô-go thành các chương trình hành động cụ 
thê, các phương án tự do hóa buôn bán từng 
giai đoạn trong khu vực một cách lỏng leo. 

Việc hợp tác kinh tế khu vực đang từng 
bước mở rộng. APEC từ năm 1996 sẽ kết nạp 
thêm hội viên mới. ASEAN và AFTA sau khi 
thêm Việt nam làm thành viên, sẽ mở rộng 
cho các nước Đông -Nam A còn lại như Lào, 
Cam-pu-chia, Mi-an-ma. NAFTA cũng đã có 
kế hoạch mở rộng cho các nước Nam Mỹ, trở 
thành khu mậu dịch tự do châu Mỹ bao gỗm 
34 nước vào năm 2005. 


Ngoài ra, còn có nhiều "tam gIÁC,, "tứ 
giác ” hợp tác kinh tế của nhiều nước ở hướng 


Đông-Nam Á và Đông- -Bắc Á. 


Tại Đông- -Bắc Á, khu vực hợp tác kinh tế 
sông Đồ môn (Tumen) được chính phủ nhiều 
nước hưởng ứng, nhưng do bản đảo Triều tiên 
chưa ôn định, nên đến nay không có tiến triên 
mà chỉ tiễn hành hợp tác song phương là chính. 


Trong việc xúc tiến hợp tác kinh tế khu 
vực, tỉnh thần độc lập tự chủ của các nước 
được đề cao. Từ tháng 12-1990, Ma-lai-xi-a 
đã đề nghị lập tập đoàn kinh tế Đông Á 
(ŒAEG) gồm tât cả các nước ở Đông A, đề 
án này bị Mỹ phân đối kịch liệt. Về sau, các 
nước ASEAN đề nghị đối nó thành Diễn đàn 
kinh tế Đông Ắ kh, nhằm thu hút đông 
đảo hội viên. 


Về hợp tác an ninh. Bước sang thời kỳ 
mới, cục diện đối đầu giưa hai khối đối lập 
do Liên xô và Mỹ đứng đầu không còn. Thay 
vào đó, bước đầu đã hình thành cục diện mới 
nhiều trung tâm quyền lực. Hóa hoán, độc lập 


và phát triên là xu thế chủ đạo trong khu vực.. 


Quan hệ quốc tế chuyên từ đối kháng quân sự 
sang cạnh tranh kinh tế. Để phát triên kinh tế, 
các nước đều mong muốn có môi trường bên 
ngoài hòa bình, ôn định, an ninh. Những điểm 
nóng trước đây đều dịu xuống, đối thoại, an 
ninh hai bền và nhiều bên được thúc đấy. 
Nhưng những nhân tố xung đột vân tiềm tang, 
bóng đen tranh giành và mưu đồ áp đặt, khống 
chế của nhiều nước lớn vẫn còn đó. Các nước 
trong khu vực đều tích cực hoạt động giữ gìn 
an ninh khu vực, bảo đảm lợi ích an ninh của 
nước mình. Họ đều tranh thủ lợi dụng tiềm 
năng và sự năng động khu vực để tăng tốc 
phát triển kinh tê cho đất nước mình. Đôi với 
các vấn đề liên quan đến hòa bình, ôn định 
khu vực, các nước đều tỏ ra thận trọng, tìm 
cách giảm bớt mức độ căng thăng hoặc giữ 
nguyên hiện trạng, đề phòng tình hình xấu dẫn 
tới đối kháng xung đội. _ 


_ Quan hệ giữa các nước lớn đi vào chiều 
hướng vừa hợp tác vừa đấu tranh, hợp tác song 
không liên minh chống lại nước thứ ba, đấu 
tranh nhưng cố tránh đối đầu căng thẳng kéo 
đài. 


II - VIỆT NAM TRƯỚC VẬN HỘI 
CHẦU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 


Trước thêm thế kỷ 21 và thiên niên kỷ 
thứ 3, trên nhiều góc độ khác nhau, với phương 
pháp luận cũng có điểm khác nhau, các cơ 
quan nghiên cứu chiến lược và quốc tế, nhiều 
nhà tương lai học, nhiều nhà chính trị tại nhiều 
hội nghị hợp tác kinh tế, an ninh khu vực, kể 
cả châu Á-Thái bình dương, đã đưa ra nhiều 
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dự báo về sự phát triên của các nước lớn, của 
các khu vực, về bức tranh tương lai của thế 
giới và khu vực vào các thập kỷ đầu của thế 
kỷ 21. 

Năm 2000 sẽ có thể mở đầu những vận 
hội hiếm có không những cho một thế kỷ mới 
mà cả cho một thiên niên kỷ mới. Giả định 
rằng tình hình sẽ diễn ra không gặp những đảo 
lộn và gián đoạn lớn trong quá trình phát triển 
vào những thập kỷ đầu của thế kỷ 21,có nhiều 
dự báo tương đối thống nhất về POHỆ Á như 
sau : 

Các nước đang phát triển tại đây sẽ có 
những chuyển biến sâu rộng trên lĩnh vực kinh 
tê-xã hội, như chuyển sang kinh tế thị trường... 
Từ chỗ phụ thuộc vào vôn và khoa học công 
nghệ của phương Tây, ngày càng có nhiều 
nước tại khu vực này chuyển sang xuất khẩu 
vốn và cả khoa học công nghệ cho toàn thế 
giới. 


Một số dự báo cho rằng vào năm 2000, 
Đông Á sẽ chiếm 29,2% sản lượng toàn cầu, 
trong khi NAFTA chiếm 27, 7% và châu Âu 
28,2% . Vào năm 2010, › Đông Á sẽ chiếm 33%, 
và vaơ 2030 - 2040 sẽ chiêm 50% tổng sản 
lượng thế giới. 

Đông Á sẽ chiếm vai trò trung tâm kinh 
tế thế giới. Theo dự báo của Ngân hàng thể 
gIỚi, VàO năm 2020, ? nên kinh tề châu A như 
Trung quốc, Nhật bản, Ấn độ, In-đô-nê-xi-a, 
Hàn quốc, Thái lan và Đài loan sẽ có mặt 
trong số 10 nên kinh tế lớn nhất thế giới. 


Trung tâm sức hút của kinh tế thế giới là 
Đông Á đo Trung quốc, Nhật bản làm đầu 
tàu, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục dẫn đầu về khoa 
học cơ bản, công nghệ tin học, hàng không 
vũ trụ, phần mềm và dịch vụ máy tính tinh 
VI. 


Trung quốc, Mỹ, Nhật bản, các nước 
ASEAN và sau này có thể Nga, Ấn độ sẽ tiếp 
tục đóng vai trỏ chính yếu trong đời sống chính 
trị, kinh tế, an ninh của khu vực. 


Như vậy là vị trí của khu vực châu Á- Thái 
bình đương trong nền kinh tế và chính trị thế 
giới không ngừng được nâng lên. Đây là một 
đặc điểm và hướng vận động nổi bật khiến dư 
luận quốc, tế chú ý. Tuy còn phải qua nhiều 
thực tê kiêm nghiệm, lời dự báo "thê kỷ 21 là 
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thế ký châu Á -Thái binh dương” ngày càng 
có nhiều dấu hiệu đầy sức thuyết phục trong 
thực tiền. 

Trước vận hội châu Á-Thái bình dương, 
năm 1995, Việt nam đã thiết lập quan hệ ngoại 
giao chính thức với Mỹ, trở thành hộ: viên 
chính thức của ASEAN, ký hiệp định khung 
hợp tác với Liên hiệp châu Âu. Từ tình thê 
chủ yếu có quan hệ ngoại giao VỚI Các nước 
xã hội chủ nghĩa và những nước dân tộc chủ 
nghĩa thuộc thế giới thứ ba, Việt nam nay đã 
kêt bạn với tất cả các nước, đã kiến lập quan 
hệ ngoại g1ao đầy đủ với 156 quốc. gia và lãnh 
thổ. Trên lĩnh vực hợp tác kinh tế, Việt nam 
đã khôi phục quan hệ bình thường với các tổ 
chức tài chính quôc tế và khu vực, là thành 
viên liên kết của Hội đồng hợp tác kinh tế 
Thái bình dương (PEEC), tham gia các hoạt 
động của Hội đồng hợp tác "vùng lòng chảo 
Thái bình dương (PBEC), và đang chuẩn bị 
để làm thành viên Tô chức hợp tác kinh tế 
châu Á-Thái bình dương (APEC) và Tổ chức 


thương mại thế giới (WTO). Trên lĩnh vực an 
ninh, đã tham dự Diễn đàn an ninh ASEAN 
(7-1994 và 7-1995) và nhiều hội nghị an ninh 
khác. 

Với chính sách đối mới và mở cửa, Việt 
nam đã và đang xúc tiến những bước đi tích 
cực, mạnh mẽ đề hội nhập vào khu vực. Trên 
tinh thần độc lập tự chủ, giữ vững định hướng 
xã hội chủ nghĩa, khi hội nhập vào khu vực, 
chúng ta sẵn sàng đối mặt với thử thách nguy 
cơ, ra sức tranh thủ thời cơ lớn, tạo ra lợi thế 
chiến lược vững chắc, phục vụ đắc lực công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững 
bản sắc văn hóa dân tộc, hội nhập nhưng không 
bị hòa tan. 

Chuẩn bị hành trang tiến tới thế kỷ 2l, 
dân tộc Việt nam sẽ cùng khu vực châu A-Thái 
binh dương đầy năng động bước vào một thời 
kỳ phát triển mới, ngang tầm với những đòi 
hỏi của thời đại - "thời đại của châu Á-Thái 
bình dương vào thế kỷ 21" Œ 


0h nghĩa xã hội tân chủ... 


( Tiếp theo trang 25) 


xô, các nước Đông Âu. Có lẽ chính nhân dân 
các nước này đánh giá về hậu quả của sự xa 
rời con đường xã hội chủ nghĩa mới là đáng 
tin cậy. Chúng tôi chỉ xin dẫn ra kết quả cuộc 
thăm dò dư luận xã hội của hãng Pôn 
La-xác-phen (Áo) tháng 11-1995 về uy tín 
của trào lưu xã hội dân chủ. Theo báo 
Gran- -ma (Cu ba) ngày 23-11-1995 thì kết 
quả điều tra ở 6 nước : Hung- ga-ri, Ba lan, 
Séc, Xilô-va-ki-a, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, cho 
thấy 60% số người được hỏi muốn từ bỏ con 
đường xã hội dân chủ. 


Trong công cuộc đối mới đi lên và giành 
được nhiêu thăng lợi ở nước ta, thực hiện 
đường lối đối ngoại đa dạng hóa, đa phương 
hóa, hội nhập với cộng đồng quốc tê trên cơ 
SỞ giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, chúng ta đã vả đang thiết lập quan 
hệ với các đảng cầm quyên và không câm 
quyên, trong đó có nhiều đảng xã hội dân 
chủ. 
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Vấn đề đặt ra trong quan hệ với các đẳng 
xã hội dân chủ là phải biết hợp tác trên những 
mặt nào, và đấu tranh với những hoạt động 
nào của các đăng này. Kinh nghiệm cho thấy, 
các quan điểm chủ yếu mà các đảng xã hội 
dân chủ cũng như Quốc tế xã hội chủ nghĩa 
muốn chuyên tải vào xã hội ta là : đưa các 
quan điềm dân chủ tư sản, chủ nghĩa đa 
nguyên về chính trị vào lĩnh vực báo chí, luật 
pháp, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng 
cộng sản. Trên lĩnh vực kinh tế, trào lưu này 
tuyên truyền cho quan điểm tư nhân hóa, các 
hình thức tư bản tư nhân, nhằm nâng cao vai 
trò chính trị của giai cấp tư sản từng bước 
làm thay đổi bản chất xã hội của chúng ta. 


Chủ nghĩa xã hội dân chủ trên thực tế 
là cơ chế tự điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản. 
Đối với các nước xã hội chủ nghĩa, đó là con 
đường chuyển hóa từ chủ nghĩa xã hội sang 
chủ nghĩa tư bản. Bởi vậy, nó không phủ hợp 
với nước ta, nó xa lạ với lý tưởng và con 
đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ và Đảng, 
nhân dân ta lựa chọn 
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TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ. PHONG TRÀO 


eTÔ CHỨC. PHI CHÍNH PHÙ * Jà một loại hình tô chức hoạt động Song song. và bô trợ cho các chương trình 
xã hội và kinh tế của chính phủ. Đây là tổ chức do nhân dân tự nguyện góp công, BÓP của đề hình thành và duy trị hoạt 
động. Tô chức phi chính phủ còn được gọi bằng những tên khác như : 7ó chức tự nguyện tự nhân (PVO); Tổ chức không 
wí Íợi (NPO) ; Tổ chức nhân dân (PO)... Tính chất không vụ lợi của các tô chức ph chính phủ được hiểu theo nghĩa : 
không một bộ phán thu nhập hoặc lợi nhuận nao được cha cho các thành viên, giám đóc, nhân viên. 

Theo định nghĩa của Hội đông kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) thì : "Bất cứ tõ chức quốc tẾ nào 
được thành lập không do các thỏa thuận liên chính phu. sẽ được coi là một tô chức phi chính phủ (quốc tế)... kể cả các 
tô chức chịu nhận nhưng người được các nhà cảm quyền chỉ định làm thành viên, miền là với tư cách ây, họ không can 
thiệp vào việc tự do bày tỏ quan điểm của tổ chức đó”. 

Tên gọi "phi chính phủ” không nói rõ được bản chất của các tổ chức trên, và cũng chỉ mới xuất hiện trong mấy 
thập kỷ gân đây, tuy nhiên hiện nay đa số các nước tạm băng lòng với tên gọi này. 

Trên thực tẻ, suy cho cùng. các tổ chức phi chính phủ cũng không hăn là “phi chính phủ”, bởi vì một số tô chức 
phi chính phủ vần nhận sự tài trợ của chính phủ nước mình, hoặc thậm chí của cả chính phủ các nước khác, của các khối 

như Liên minh châu Âu (EU). Điều cốt lõi Ở đây là các tô chức phi chính phủ không đại diện cho chính phủ của bất cứ 
nước nào. mà chỉ đại diện cho chính nó. Tổ chức này thường đăng ký chính thức với nhà nước như một tô chức không 
vụ lợi. mang tính chất tư nhân. Như vậy, có thể nói, đây là một loại hình hoạt động mang rõ tính chất "Nhà nước và 
nhan dan củng làm”. 

Tô chức phi chính phủ ra đời từ rất xa xưa, nó gắn liền với hoạt động nhân đạo và từ thiện, với ý thức khuyến 
khích điều lành. ngăn ngừa điều dữ. nó không phải là sản phẩm ' 'độc quyền" của bất cứ quốc gia nào. Không phai là tât 
cả, nhưng có một sô tô chức phi chính phủ bị phẻ phán là "chính trị hóa” sự nghiệp nhân đạo. Đó là những tô chức có 
xu hướng tiễn bộ. nhân đạo cấp tiền (như đòi giảm nợ cho những nước ngheo : chống mua ép nguyên liệu của những 
nước đung phát triên ; lên án Khơ me đỏ ; ủng hộ Cu ba và chính phủ mác xít Ni-ca-ra- g0a....) hoặc có xu hướng ngược 
lại (như đềi tư nhân hóa các cơ sở quốc doanh : đòi giảm thuế cho người giàu ; đòi xóa bỏ cơ câu phúc lợi xã hội ; đòi 
thực hiện nhân quyền một cách cực đoan ; đòi hỗ trợ tích cực cho các cuộc chiến tranh phản cách mạng Ở “Trung Mỹ...). 

Dù gặp trắc trở, các tô chức phi chính phủ nhìn chung. với hoạt động thực tiên và xuyên quốc gia của minh. đang 
ảnh hưởng ngày càng lớn đến những vân đẻ nóng bóng của thời đại. và thực tế đang đóng vai trò tích CỰC trong việc 
điều hành hệ thống thế gIỚI. Một ví dụ điển hình là tô chức Hỏa bình xanh, một tô chức môi trường có quỳ rât lớn. 
Nhiều tÔ chức phi chính phủ có trình độ chuyên môn cao. được trang bị máy vi tính và các hệ thống máy móc hiện đại. 
Ở Mỹ, các tô chức phi chính phủ được đánh giá là các tô chức không thua kém bất kỳ loại hình tô chức nào khác trong 
xã hội. 

hi - PHONG TRÀO : Phong trào hiểu theo nghĩa chung nhất là tập hợp các hoạt động chính trị, văn hóa. xã hội lôi 
cuôn đông đảo quân chúng trong từng nước, hoặc nhiều nước tham gia. Mỗi phong trào, tại một thời điểm, hay một 
khoảng thời gian xác định, đều thể hiện ý chí của đa số nhân dân ở một nước, một vùng lãnh thô, hoặc của đa số nhân 
dân nhiều nước trên thê giới. 

Ví dụ : 

1) Phong trào kháng chiến : Là phong trào của quản chúng nhân dân chống chủ nghĩa phát xít giành độc lập dân 
tộc, phát động trong những năm chiến tranh thế giới thứ HÏ ở các nước bị phát xít Đức và Nhật chiếm đóng. Phong trào 
kháng chiến Ø1ữ một vai trò quan trọng trong cuộc đầu tranh giành độc lập và giải phóng tô quốc ở, nhiều nước trên thế 
giới. Sau chiẻn tranh thế giới thứ HH, phong trào kháng chiến đã thống nhât thành Liên đoàn quốc tế các chiến sĩ kháng 
chiến và các tù nhân của chủ nghĩa phát xít (FIR). 

2) Phong trao các chiên sĩ hòa binh : Là một trong những phong trào quần chúng rộng lớn nhất, nhằm mục đích 
ngăn ngửa chiến tranh thế giới. Đây là phong trào dân chủ. không đảng phái, nó đã đoàn kết được các chiến sĩ đấu tranh 
vì hòa bình ở tất cả các nước không phân biệt địa vị xã hội. xu hướng chính trị và tín ngưỡng. 

Hoạt động của phong trào các chiên sĩ hòa bình thông qua những cuộc hội nghị, nói chuyện, mít tỉnh ở các xí 
nghiệp, Ở công nhà máy. trên đường phố : dưới hình thức "liên hoan hòa bình”, “chạy đua hòa bình”, lấy chữ ký vào các 
bản kiên nghị, hiệu triệu gửi các nhà hoạt động chính trị và xã hội nôi tiếng v.v. Một trong những hình thức quốc tế của 
phong trào này là Đại hội liên hoan thanh niên toàn thê giới. 

Phong trao các chiến sĩ hòa bình đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm dịu tủnh hình quốc tế và là yếu tổ góp 
phần củng cố hòa bình và ngăn ngưa chiến tranh. 

3) Phong trao không liên két : Tiền thân của Phong trào không liên kết là Hội nghị Băng-đung (năm 1955) với sự 
tham gia của 29 nước và phong trào (trong đó có Việt nam dân chủ cộng hòa). Hội nghị Băng- đung (ln-đô-nê-xi-a) đã 
thông qua 10 nguyên tắc chung sông hòa bình. và đề tiếp nối truyền thống đó, Hội nghị cấp cao không liên kết lần thứ 
năm họp ở Cô-lôm-bi-a đã khăng định trong tuyên bố "Bản thân khái niệm không liên kết đã được xác định bằng từ ngữ 
cụ thể ở Hội nghị Băng-đung năm 1955”. 

Phong trào không liên kết chính thức hình thành tại Hội nghị cấp cao lần thứ nhất ở Bê-ô-grat (Nam tư) thắng 6 
năm 196]. Xu hướng “đứng giưa các khối" là đặc điểm chủ yêu của phong trao lúc bây giờ. Hơn 30 năm tôn tại. phát 
triển, Phong trào không liên kết đã tổ chức 10 cuộc Hội nghị câp cao. với sự tham gia của nhiều nước ở nhiều châu lục. 
Với Hội nghị cấp cao lân thứ II họp ở Cô-lôm-bi-a năm 1995, Phong trào không liên kết có những chuyển hướng thích 
hợp đề tiếp tục hoạt động và phát, triển. Từ 25 nước thành viên chính thức và 3 nước quan sắt viên tại Hội nghị đầu tiên, 
đến nay Phong trào không liên kết đã có tới I 14 thành viên chính thức 


* Tiếng Anh là : Non Governmental Organisation (NGO) 
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NAM HÀ TŨNG KẾT 8 NĂM THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG UUNG 3 VỀ ĐÔI MỐI CHINH BỒN ĐANG 

Vừa qua tỉnh ủy Nam hà đã mở hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về đổi 
mới chỉnh đốn Đảng. Nhận rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác đổi mới chỉnh đốn Đảng trước 
những diễn biến phức Lạp trong nước và thế giới, tỉnh ủy Nam hà, ngay khi có Nghị quyết Trung ương 3 
đã có hai đề án lớn ' "Đổi mới chỉnh đốn các tô chức cơ sở Đảng" và "Đổi mới công tác cán bộ” cùng với 
các kế hoạch, chỉ thị, quyết định. quy định chương trình hành động nhăm cụ thể hóa các quan điểm, chủ 
trương của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Nam hà đã găn việc triên khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 3 với việc thực hiện các Nghị quyêt 2, 4, 5, 7, 9 của BCHTƯ và Nghị quyêt 9 của Bộ chính 
trị. Việc kêt hợp đó đã thúc đây sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và trên thực tế, Nam hà đã 
đạt được những thành tích quan trọng. 

- Nhìn lại 3 năm qua, tỉnh ủy Nam hà nhận thấy công tác xây dựng Đảng đã được chú ý triển khai trên 
nhiêu mặt : 

1 - Về chính trị, tr tưởng : Tỉnh ủy đã sắp xếp, kiện toàn hệ thống trường Đảng cấp huyện, cấp tĩnh : 
mở 213 lớp học lý luận chính trị cho 14 098 đảng viên ; nâng số đơn vị hoàn thành chương trình phô cập 
lý luận cho đẳng viên lên tới 17/18 đơn vị (tăng 31,3% so với năm 1992). Coi trọng việc giáo dục ý chí 
kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng tình thần độc lập tự chủ ; khẳng định những thành tích vĩ 
đại của cuộc chiến đấu lâu dài gian khổ để bảo vệ độc lập dân tộc. xây dựng đất nước, đâu tranh chống 
những luận điểm xuyên tạc, phủ định quá khứ, khắc phục tâm trạng hoài nghi, bị quan, tạo niềm tin của 
nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Ba năm qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng ở Nam hà 
đã trải qua một quá trình không ít khó khăn và phức tạp, có lúc khá quyết liệt, nhưng cũng từ đó đã tạo 
được chuyển biến bước đầu rất cơ bản. 


2 - Về tổ chức : Tỉnh ủy đã tổ chức cho 12 123 cấp ủy của các đẳng bộ cơ sở, trong đó có l 159 đồng 
chí bí thư nghiên cứu quần triệt các quy định của Ban bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của các 
loại hình tô chức cơ sở đảng ; hướng dẫn VIỆC xây dựng quy chế hoạt động của các tổ chức đảng. Sau 3 
năm thực hiện Nghị quyêt, đã có 85% tô chức cơ sở đảng xây dựng được quy chế làm việc, bố trí sắp xếp 
lại 4 208 chi bộ thôn xóm, tổ dân phố, 273 đảng bộ, chi bộ doanh nghiệp, 43 đảng bộ, chi bộ cơ quan quân 
sự huyện ; hoạt động của các đảng bộ, chi bộ tích cực hơn, tạo nên sự gắn. bó giữa tổ chức đảng Với quần 
chúng nhân dân. Các cấp ủy Đảng đã tập trung chỉ đạo giải quyết các cơ sở yếu kém, gắn với xây dựng tö 
chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh khắc phục dân sự sa sút, lòng lẻo trong công tác đẳng ở các doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cơ quan nhà nước ; tập trung giải quyêt những điểm nóng, những vụ việc tiêu 
cực, mất đoàn kết, tranh chấp đất đai. Nam hà đã thành lập mới 6 cơ quan ban, sở và tương đương cần tỉnh 

; 60/7 ban, phòng cấp huyện : lập lại 37 ban cán sự đăng, 48 đảng đoàn trong các cơ quan nhà nước ; bố trí 
90% bí thư cầp ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân ở 3 cấp ; giảm bớt 14,3% biên chế trong cơ quan khối 
đảng đoàn nhăm củng cố tô chức, tăng cường hoạt động của đảng ủy khối, nâng cao vai trò tác dụng lãnh 
đạo của cơ sở đảng. 

3 - Vẻ công tác đảng viên : Năm 1995, các cấp ủy ở Nam hà luôn quan tâm đến công tác giáo dục bôi 
SƯ HỆ đăng viên như : đưa đẳng viên vào hành động, gắn với phân công công tác, giao nhiệm vụ thích hợp 

; tÔ chức những lớp học văn hóa, lý luận chính trị, quản lý kinh tê và học ngoại ngữ ; duy trì sinh hoạt 
đẳng có nên nếp, đúng định hướng ; khen thưởng ' biểu dương những đang viên xuất sắc, phân đấu tốt. Đặc 
biệt. 3 năm qua toàn tình đã có những bước chuyển biến trong công tác phát triển Đảng. Từ năm 1992 đến 
6 tháng đầu năm 1995 đã kết nạp 4 790 đảng viên (chiếm 4,15% tổng số đẳng viên) trong đó có nhiều 
người ĐỐC gIÁO. 

4 - Về công tác cán bộ : Đã tiến hành nhận xét, đánh giả, phân loại cán bộ ; bồi dưỡng, huấn luyện 
và thực hiện chính sách cán bộ, nhất là đối với cán bộ có công với cách mạng. Qua phân loại 13 783 cán 
bộ là đẳng ủy viên các cấp, có 65% hoàn thành nhiệm vụ được giao và có khả năng phát triền. Nam hà đa 
đề bạt 515 cần bộ các Cập (chiếm 52,3% tông số cán bộ), bố sung 9% vào cập ủy tỉnh, 14% vào cấp ủy 
huyện, đổi mới 29% cấp ủy cơ sở. 

5. Về công tác dán vận, tăng Cường môi quan. hệ qua Đảng và nhân dân : Tỉnh chú trọng củng cố 
mặt trận và các đoàn thể, phát huy vai trò của tô chức đảng và đội ngũ đẳng viên trong công tác vận động 
quân chúng. 

6 - Về phương thức lãnh đạo của các cắp tỈy Đảng : cũng được chú ý cải tiến từng bước theo hướng 
bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cập Ủy, tạo sự thống nhất về quan điểm, chủ trương, về cơ 
chế phối hợp công tác ; khắc phục tình trạng "lấn sân" hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng. 

Từ thực tiễn 3 năm đổi mới và chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Nam hà đã rút ra một số kinh nghiệm : Trước 
hết phải tổ chức nghiên cứu quán triệt Nghị quyết để nâng cao nhận thức và thống nhất tư tưởng trong đội 


60 (Xem tiếp trang 6Ì) 


Nhân dịp đồng chí Phạm Văn Đồng, Có ván Ban chấp hành trung đơng Đảng tròn 90 tôi 
( J... 1906 - T..3. !996), đoàn đại biểu Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản do đồng ‹ chí Nguyễn Phú Trọng, 
Ù y viên Trung ơng Đảng, Tổng biên tập dẫn đâu đã đến mừng thọ Có vấn Phạm Văn Đông. 


Đông chí Có vẫn Phạm Văn Đông là một trong những bậc tiền bối cách mạng của Đảng ta, 
là người học trỏ tứ tứ của Bác Hồ vĩ đại và là người kiên định chủ ngha Mác - Lê-nin và tư fIỞIng 
Hồ Chí Minh, la nhà lạnh đạo lỗi lạc của Đăng, Nha nước ta, la nhà hoạt động quốc tÊ có uy tín 
cao, là tắm gương cao đẹp của người cộng sản suốt đời làm việc vì nước, vì dân. 


Có vấn Phạm Văn Đông luôn luôn quan tâm và đã có những đóng góp to lớn đối với Tạp chí 
Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung tơng Đảng ~Ì 


( Tiếp theo trang 60) 


ngu đảng viên. Đồng thời phải chú ý phát huy mặt tích cực của tô chức đảng và đảng viên. Để Nghị quyết 
đi vào cuộc sống, phải kết hợp đổi mới chỉnh đốn Đảng với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, chăm 
lo lợi ích chính đáng của nhân dân. Việc mở rộng dân chủ giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tập trung, tự phê 
bình và phê bình phải đi đôi với việc phát huy vai trò tiên phong gương mâu của cán bộ đảng viên. Bởi vì 
năng lực và uy tín của đảng viên có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đểi mới chỉnh 
đôn Đảng. 


Về phương hướng sắp tới, Tỉnh ủy Nam hà xác định : tập trung làm tốt một số nhiệm vụ cụ thể : Nâng 
cao trình độ trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiên của các tô chức đảng, của cán bộ. đẳng viên ; củng cô 
Đảng về tô chức, thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với 
chính quyên các cấp, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để gánh vác nhiệm vụ; 
rèn luyện phẩm chất cách mạng, bôi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đông thời, tiếp tục 
đổi mới phương thức lãnh đạo của các câp ủy, các tô chức đảng, tăng cường môi liên hệ giưa đáng với nhân 
dân, động viên nhân dân tích cực tham gia, xây dựng Đảng, phản đấu đưa Nam hà thành một tỉnh giàu về 
kinh tế, mạnh về quốc phòng, có xã hội công băng văn minh và có nếp sóng đẹp 1 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH : 

- Sản xuất chế biến các mặt hàng nông 
lâm, thủy hải sản, thú công mỹ nghệ, dược 
liệu, thực phẩm, may thêu xuất khẩu và 
tiêu thụ nội địa. 

- Nhập khẩu 


- Tư liệu sản xuất : nhựa, hóa chất, vật 
liệu xây dựng, máy móc thiết bị vật tư 
ngành ảnh, xe các loại và hàng hóa khác 
phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. 


- Hợp tác xây dựng kinh doanh nhà ở, 
nhà cho thuê làm văn phòng hội họp, các 
công trình công nghiệp, công cộng và dân 

ụng theo qui định của nhà nước. 

Giám đốc công ty Nguyễn Văn Gượng 

Hận hạnh được đón tiếp quý khách 
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SCOPE OF BUSINESS : 


- Producing, processing agriculture 
products, sea products, fine art handicraft 
articles, pharmaceutical materials, 
ÍoodstufÍs, qarment and embroidery Íor 
export and local consumption. 


- lmporting producton materials 
chemical plastics, materials for potographw 
industrVy, various vehicles and other 
commodities Íor production and 
consumption. 

- Cooperating ¡in building and trading 
housing, house Íor rent Íor conÍerence 
facilities, public civil and industrial works 
¡in compliance with the State regulations. 


Director : Nguyen Van Guong 
Welcome to Govap Compan 


BÉN XE KHÁCH CHỢ LỚN 


ĐỊA CHỈ : 
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TP. Hồ Chí Minh 
ĐIỆN THOẠI : 
8555729 - 8555520 


GIÁM ĐỐC 
VÕ VĂN CƠ 


Bến xe là một doanh nghiệp nhà nước nằm ở nội thanh bên cạnh chợ Binh tay, 
rất thuận lợi cho nhân dân đi lại của 2 tỉnh Long an và Tiền giang và các tuyến nội- 
ngoại thành. 


- Hằng ngày phục vụ trên 20.000 lượt khách đi về, bình quân trên 580 chuyến xe 
ngày. 


- Là đơn vị làm ăn có hiệu quả trong những năm qua, năm 1994 được Nhà nước 
tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng coi và cờ thi đua xuất sắc của Tổng liên 
đoàn lao động Việt nam. 


Ngoài công tác phục vụ Bến xe còn làm nhiều công tác từ thiện khác. Nhân dịp 
thanh phố ki niệm 20 năm giải phóng, Bến xe xây dựng được II căn nhà tình nghĩa 
và đỡ đầu 5 bà mẹ Việt nam anh hùng mỗi mẹ 300.000 đ/tháng đến suốt đời và ủng 
hộ 20.000.000đ (hai mươi triệu xây dựng tượng đài tại Bến Dược Củ chì). 


* Nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ VII 


Tập thể CB.CNV của Bến xe Chợ lớn chúc Đại hội thành công, chúc Thành ủy, 
Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Sở GTCC các Ban Ngành và Quí khách năm 
mới được AN KHANG THỊNH VƯỢNG. 
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sc xà `) _..... * Thiết bị cơ khí thủy công cho các công trình thủy lợi và 
_ ` vế: thuy điện 


„ ## Các loại kết cầu thép, dâm cầu. bồn chứa, cho ngành 
W_ xây dụng, giao thông, dâu khí, cấp nước và dân dụng. 


«+ Thiết bị nâng hạ và thiết bị nổi : Cầu trục, tời, máy vít, 
` sà lan, canô... 


‹+ Đường ống thép dẫn nước qua sông (chìm và nổi) 
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® Lấp ráp của quay đứng 
(Rộng x cao z 2,5 x 6m) 
cho công trình Mương tri - T.An giang 
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Kí NGHIỆP LIÊN DŨRNH VIETS0WPETRO0 : 


ï 


ĐỊA CHỈ : 

95 A Lê Lợi, 

Thành phô Vũng tàu 
ĐIỆN THOẠI : 
84-64-30871/39872. 


TELEX : 
641.045 VSP VT 


(64)-39857/38655/38656. 
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XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO 
thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò, khai 
thác dâu khí trên thêm lục địa Nam Việt nam. 
XÍ NGHIỆP được thành lập bởi Hiệp định liên 
chính phú Việt nam và Liên xô (cũ), ký ngày 19 
tháng 6 năm 1981. 


Tập thể lao động quốc tế VIETSOVPETRO 
bằng lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua nhiều 
khó khăn gian khổ chỉ sau 5 năm xây dựng đã 
khai thác được tân dầu thô đầu tiên của đất 
nước từ mỏ Bạch hổ. 


Qua 15 năm xây dựng và phát triển, đến na 
XNLD VIETSOVPETRO đã có căn cứ dịch vụ 
tổng hợp trên bờ đủ sức đáp ứng nhu cầu sản 
xuất của xí nghiệp và có khả năng dịch vụ cho 
các công tụ dầu khí khác. Vùng hoạt động sản 
xuất của VIETSOVPETRO là 2 mỏ Bạch hổ và 
Rồng. Sản lượng khai thác dầu thô không ngừng 
tăng trưởng mạnh mẽ. Néu tổng sản lượng trong 5 năm 1986 - 1990 là 5,23 triệu tấn thì 5 năm 1991- 
1995 đạt gân 30 triệu tần. Từ nguồn xuất khẩu dầu thô trong 5 năm 1991 - 1995, XNLD VIETSOVPETRO 
đã nộp 2,2 tủ USD vào ngân sách Nhà nước Việt nam. Đồng thời, XNLD VIETSOVPETRO bắt đầu cung 
cấp khí đồng hành cho các nhà máy nhiệt điện trên bờ. XÍ NGHIỆP đóng góp cho tính Bà rịa - Vũng tàu 
hàng chục tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, nhà tình nghĩa và phụng dưỡng suốt đời 20 
bà mẹ Việt nam anh hùng. XÍ NGHIỆP còn trích tử quỹ phúc lợi gần 2 tỉ đồng cứu trợ đồng bào bị thiên 
tai ở đồng bằng sông Cửu long, các tỉnh miền Trung và tỉnh Tuyên quang. 


Do đạt được những thành quả to lớn trong lĩnh vực dầu khí, XNLD VIETSOVPETRO đã được Nhà nước 
Việt nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, hai Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều 
Huân chương Lao động hạng hai, hạng ba cho các tập thể, cá nhân đạt được những thành tích xuất sắc 
trong quá trình xây dựng và phát triển Xí nghiệp. 
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CÔNG TY THƯƠNG MẠI KÝ THUẬT VÀ ĐÀU TƯ PÊTEC 


TRỤ SỞ CHÍNH : 194 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q3, TP. HỖ CHÍ MINH 

Tel : 8 299299/8 293633. Fax : 84-8-299686/225991. Tlx : 811251/811241 PET VT 
CHI NHÁNH HÀ NỘI : 26 TĂNG BẠT HÔ, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI. 

Tel : 8 259839/8 256157. Fax : 84-4-266873. Tlx : 412411 PET HN. 


® GAO : Xuất khâu trực tiếp các loại gạo có chất lượng cao (từ 5% đến 
15% tắm). Công ty có hệ thống các xí nghiệp chế biến, đánh bóng gạo 
xuất khâu hoàn chỉnh tại Cần thơ, Long an và thành phố Hồ Chí Minh. 


* CÀ PHÊ : Xuất khẩu trực tiếp các loại cà phê hạt. Nhận ủ uy thác, góp 
vốn đầu tư, liên doanh liên kết với các đơn vị sản xuất và xuất khâu cà 
phê trong cả nước trên lĩnh vực : trồng, chế biến và xuất khẩu cà phê. 


® Các hàng hóa nông sản và hàng tiêu dùng khác. 


° Các loại xăng dầu đạt tiêu chuẩn quốc gia : xăng (MOGAS 92RON, 
83RON), dầu DO, dầu FO (hàm lượng lưu huỳnh thấp). dầu hỏa, dầu nhớt/ 
khí đốt. 


® Xi măng, sắt thép, phân bón, các sản phảm hóa chất công nghiệp. 
® Máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ các ngành kinh tế. 


® Công ty có hệ thống. kho chứa (hóa chất, sản phẩm xăng dầu) và cầu cảng 
hoàn chỉnh có thê tiếp nhận tàu có trọng tải đến 30.000 tắn tại thành phô 
Hồ Chí Minh, Đà nẵng và Hải phòng. 


® Góp vốn đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tẾ trong 
nước về các lĩnh vực : Bảo hiểm, ngân hàng, vận chuyên hành khách, 
vân chuyên xăng dầu... 


Trụ sở chính công ty PETEC tại TP. HCM 
Xĩ nghiệp xăng dầu Cát lái (thuộc công ty PETEC) tại TP.HCM. 
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BỘ BIỂN TẬP : ¡ Nguyễn Thượng Hiền, Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Dây nói : 225768 
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BAH TBEM - CHJ1bHù€ r€H€DAJDHĐ€ KODIIODAHHH : IDECHMYII€CTBA H IepcleKTHBuL. HFYEH MHHb XAH 
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Tổng bí thư Đảng CSVN 


Lời Bộ biên tập : Từ 18 đến 20 - 3 - 1996 tại Hội trường Quốc hội 

Lào ở thủ đô Viêng-chăn đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VỊ 

Đảng nhân dân cách mạng Lào. Tham dự Đại hội có 3S] đại biểu, đại diện 

cho 78 000 đảng viên thuộc các đảng bộ trong cả nước. Dự Đại hội còn có 

một số đoàn đại biểu các đẳng bạn, trong đó có Đoàn đại biểu Đảng CSVN 
do đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười dẫn đâu. 

Tại diễn đàn Đại hội, đồng chí Đỗ Mười đã phát biểu ý ý kiến chào mừng. 


Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng của 
đồng chí Tổng bí thư. Đầu đề do chúng tôi đặt. 
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Thưa đông chỉ Chủ tịch Khăm-tay 
Xi-phăn-đon kính mên, 

Thưa Đoan Chủ tịch Đại hội, 

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội, 

Thưa các đoàn đại biểu quốc tế, 

Chúng tôi rất phấn khởi được thay mặt 
Đảng cộng sản Việt nam tham dự Đại hội 
lần thứ VI Đảng nhân dân cách mạng Lào. 
Nhân dịp vui mừng này, chúng tôi xin chuyển 
đến Đại hội, đến Đảng NDCM Lào và nhân 
dân các bộ tộc Lào anh em những lời chào 
mừng nông nhiệt nhất. 

Đại hội lần thứ VIcủa Đảng NDCM Lào 
la một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước 
Lào, nhất định sẽ tạo ra bước phát triển mạnh 
mẽ trong sự nghiệp đổi mới, tiêp tục xây dựng 
và phát triên. chế độ dân chủ nhần dân, tạo 
các tiên đề để từng bước vững chắc đưa nước 
Lào tiến lên chủ nghĩa xã Hội. 

Thưa các đồng chí, 

Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt nam 
đã chăm chú lắng nghe Báo cáo chính trị của 
Ban chấp hanh trung ương khóa V Đảng 
NDCM Lào do đồng chí Chủ tịch BCH TỦ 
Đảng Khăm-tày Xi- -phăn- -đon, người chiến 
sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất 
sắc của Đảng và nhân dân Lào trinh bảy tại 
Đại hội. Đây là một văn kiện tổng kết thực 
tiên của cách mạng Lào phủ hợp với thời đại, 
thê hiện tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự 
cường, vạch ra đường lỗi đúng đắn đề tiếp 
tục thực hiện lý tưởng, mục tiêu, khát vọng 
của nhân dân các bộ tộc Lào. 

Trong mười năm qua, dưới sự lãnh đạo 
sáng suốt của Đăng NDCM Lào, nhân dân 
các bộ tộc Lao đã vượt qua nhiều khó khăn, 
thử thách để tiến hành công cuộc đổi mới, 
đạt được những thành tựu to lớn và quan 
trọng: 

- Kinh tế tăng trưởng liên tục, nhất là 
trong 5 năm qua, kết hợp chặt chẽ VỚI giải 
quyết các vấn đề xã hội ; chính trị ôn định ; 
đời sông nhân dân các bộ tộc Lào được cải 
thiện rõ rệt. 

- Hệ thống chính trị từng bước được đổi 
mới. 

- Quốc phòng - an ninh được củng cố ; 
thành quả cách mạng được bảo vệ ; trật tự, 
an toàn xã hội được bao đảm. 
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- Quan hệ đối ngoại rộng mở ; địa vị của 
CHDCND Lào trên trường quốc tế ngày càng 
được nâng cao. 

Đảng cộng sản Việt nam và nhân dân 
Việt nam nhiệt liệt chào mừng những thành 
tựu đó của Đảng và nhân dân Lào anh em, 
làm cho bộ mặt của đất nước Triệu Voi ngày 
thêm tươi đẹp, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp hòa bình, hợp tác và phát triển ở 
Đông - Nam Á và khu vực châu A - Thái 
bình ‹ dương. 


Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội 
của các đồng chí đã nêu lên mục tiêu, phương 
hướng, nhiệm vụ, bước đi của công cuộc đôi 
mới ở Lào từ nay đến năm 2000 phù hợp với 
điều kiện thực tê của Lào, tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng NDCM Lào, củng cô khối đại 
đoàn kết thống nhất của toàn thể nhần dân 
các bộ tộc Lào, nêu cao tinh thần độc lập tự 
chủ, tự lực tự cường, kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại. Điều đó mở ra 
những triển vọng hết SỨC tốt đẹp cho 
CHDCND Lào bước vào thế kỷ 21, phát huy 
mạnh mẽ sức sáng tạo của nhân dân đi đôi 
với mở rộng hợp tác quốc tẾ, khai thác có 
hiệu quả hơn mọi khả năng tiềm tàng của đất 
nước Lao. 


Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thanh 
cảm ơn và đánh giá cao chủ trương của Đại 
hội không ngưng tăng cường tỉnh đoàn kết 
đặc biệt và đấy mạnh quan hệ hợp tác toàn 
diện giữa hai Đảng và nhân dân hai nước 
Việt - Lào anh em, tiếp tục đối mới và nầng 
cao hiệu quả của sự hợp tác đó. 


Thưa các đông chi, 


Hiện nay, chúng tôi đang tích cực chuẩn 
bị Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIH 
của Đảng cộng sản Việt nam nhằm tông kết 
kinh nghiệm 10 năm. đôi mới, bô sung và 
hoàn thiện đường lối đổi mới, xác định 
phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển 
kinh tê - xã hội 5 năm 1996 - 2000 và mục 
tiêu phần đấu đến năm 2020. Công cuộc đổi 
mới trong 10 năm quaở Việt nam đã thu được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rât quan 
trọng. Nhiệm vụ mà Đại hội VI Đảng cộng 
san Việt nam đề ra cho 5 năm 1991 - 1995 
đã được hoàn thành về cơ bản. Đất nước 
chúng tôi đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - 
xã Hồi: mặc dù còn một sô mặt chưa được 


củng cố vững ‹ chắc. Nhiệm vụ đề racho chặng 
đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị 
tiên đề cho công nghiệp hóa đã hoàn thành 
về cơ bản, tạo ra thê và lực cho phép chuyển 
đất nước sang một thời kỳ phát triên mới, 
thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, nhằm đưa Việt nam trở thành một nước 
công nghiệp sau vài ba thập kỹ. Nhiệm vụ 
của toàn Đảng, toàn dân chúng tôi từ nay đến 
năm 2000 là trên cơ sở kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ra 
sức đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách 
toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triên nên 
kinh tế nhiều thành phân, vận động theo cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhăm mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh. 

Chúng tôi tiếp tục thực hiện chính sách 
đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở theo hướng 
đa dạng hóa và đa phương hóa. Chính sách 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước chúng tôi 
là tăng cường quan hệ hữu nghị và sự hợp 
tác nhiêu mặt với các nước lắng giêng và các 
nước khác trong khu vực, với các nước xã 
hội chủ nghĩa và bạn bè truyền thống ; đông 
thời mở rộng quan hệ hợp tác với tât cả các 
nước, các trung tâm kinh tế - chính trị trên 
thế giới ; tích cực tham gia các cơ chế đa 
phương thích hợp trên cơ sở các nguyên tắc 
tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ của nhau, không can thiệp vào công VIỆC 
nội bộ của nhau, hợp tác bình đẳng và cùng 
có lợi. 

Đảng cộng sản Việt nam tiếp tục tăng 
Cường tình đoàn kết và quan hệ hợp tác với 
tất cả các đảng cộng sản và công nhân, với 
các đảng, các phong trào chính trị tiến bộ và 
nhân dân thế giới đang phấn đấu cho hòa 
binh, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. Đồng thời, Đảng chúng tôi cũng tiếp tục 
phát triên quan hệ với các đảng câm quyên 
nhằm thúc đây quan hệ về mặt nhà nước và 
quan hệ đối ngoại nhân dân, ĐÓp phần tăng 
cường | tinh hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau 
giữa các dân tộc trên thế giới. 


Thưa các động Chỉ, 


Đảng cộng sản Việt nam và Đảng 
NDCM Lào củng chung một cội nguôn, 
chung một lý tưởng, gắn bó keo sơn bởi tình 
hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác anh 


eØ 


em toàn diện. Quan hệ Việt - Lào do Chủ 
tịch Hô Chí Minh vĩ 1 đại và Chủ tịch Cay-xón 
Phôm-vi-hản kính mến cùng hai Đẳng chúng 
ta dày công xây dựng, vun đắp, trải qua thời 
gian và thử thách ngày càng trở nên bên vững. 
Đó là mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy 
chung, trong sáng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nói : 
Việt Lào hai nước chúng ta 

Tình sâu hơn nước Hồng hà, Cửu long. 

Từ trái tim mình, các thế hệ người Việt 
nam ngày nay và mai sau mãi mãi trân trọng 
mối quan hệ chí cốt có ý nghĩa chiến lược 
ấy, coi đó là tài sản quý giá, truyện thống tốt 
đẹp làm nên sức mạnh to lớn của hai Đẳng, 
hai dân tộc Việt - Lào chúng ta. Chúng tôi 
nguyện làm hết sức mình để bảo vệ và không 
ngừng phát triên mối quan hệ đó, ra sức đôi 
mới nội dung, phương thức và cơ chế hợp 
tác Việt - Lào trên mọi lĩnh vực phù hợp với 
tình hình mới nhằm đạt hiệu quả thiết thực, 
vị lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, 
ôn định và phát triển ở Đông - Nam Á và 
khu vực châu A - Thái bình dương. 


Tại diện đàn trọng thể của Đại hội hôm 
nay, một lần nữa thay mặt Đảng, Nhà nước _ 
và nhân dân Việt nam, tôi xin bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc đối với Đăng, Nhà nước và 
nhân dân các bộ tộc Lào về tỉnh đoàn kết và 
sự giúp đỡ to lớn, chí tỉnh đối với cách mạng 
Việt nam suốt nhiều thập kỷ qua, trong cuộc 
đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất 
đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp 
đôi mới, xây dựng và bảo vệ Tô quốc hiện 
nay của chúng tôi. 


Thưa các đồng chí, 


Chúng tôi tin tưởng sâu sắc răng Nghị 
quyêt Đại hội lần thứ VI Đảng NDCM Lào 
sẽ soi đường cho nhân dân các bộ tộc Lào 
tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, giành nhiều thắng 
lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, 
nhằm xây dựng nước Lào hòa bình, độc lập, 
dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. Với tỉnh 
cảm đồng chí, anh em thắm thiết, chúng tôi 
xin kính chúc Đại hội VI Đảng NDCM Lào 
thành công rực rỡ. Đảng NDCM Lào quang 
vinh muôn năm ! Tình hữu nghị, đoàn kêt 
đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng 
và nhân dân hai nước Việt nam - Lào đời đời 
bên vững ! C] 


TÔNG CÔNG [y MẠNH : 


LỢI THÊ VÀ TRIỂN VỌNG. 


ÔNG nghiệp hóa, hiện đại hóa tất yếu 

sẽ làm gia tăng quá trình tập trung hóa 

sản xuất xã hội cả về quy mô, phạm vi 
và cường độ. Trong vài ba thập kỹ gân đây, 
ở các nước Đông A và Đông - Nam A, quá 
trình nói trên điễn ra với nhịp độ rất nhanh, 
tương ứng với tốc độ tăng trưởng cao của 
các nên kinh tế. Một nét đặc trưng nổi bật 
của quá trình tập trung hóa ở các nên kinh 
tế đó là sự hình thành và phát triền với tỐc 
độ cao của các tập đoàn kinh tế. Lịch Sử ra 
đời, phát triển các tập đoàn kinh tế tâm cở 
quốc gia, quốc tế trong hầu hết các nên kinh 
tế đã minh chứng điều đó. Những tập đoàn 
nay đã trở thành lực lượng chủ đạo làm nòng 
cốt cho công nghiệp và thương mại, mở cửa 
ra bên ngoài và làm tăng nhanh tiềm lực 
kinh tế quốc gia ; đóng vai trò nổi bật trong 
công nghiệp, thương mại khu vực và quốc 
tế. 

Ở nước ta, việc hình thành các tổng công 
ty trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước 
được bắt đầu khá sớm : ở miên Bắc trong 
thập kỷ 60, đặc biệt phát triển mạnh vào 
cuôi thập kỷ 70 và trong thập kỷ 80 trên 
phạm vi cả nước. Đến năm 1991 - 1992, ở 
các ngành và một số địa phương (chủ yếu 
là các thành phố lớn) đã từng tổn tại khoảng 
150 tông công ty và liên hiệp các xí nghiệp 
quốc doanh, chủ yếu là loại hoạt động trong 
phạm vi toàn quôc. Sự phân bố của các đơn 
vị này khá rộng và có trong hâu hết các 
ngành chủ yếu của nên kinh tế quốc dân từ 
công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và thực 
phẩm, nồng nghiệp, xây dựng, glao thông 
vận tải, thương mại, du lịch và dịch vụ, đến 
xuất nhập khâu. 
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PHAN VĂN TIÊM " 


Hạn chế lớn nhất của các tông công ty 
nhà nước và liên hiệp các xí nghiệp quốc 
doanh ở các thời kỳ nói trên là được tổ chức 
và hoạt động theo cơ chế tập trung bao cấp 
kèm theo một số chức năng quản lý nhà 
nước (nhiều trưởng hợp là biến thể của các 
cục quản lý sản xuât hoặc lưu thông trong 
các ngành kinh tế - kỹ thuật). Sự lẫn lộn 
giữa chức năng quản lý nhà nước và hoạt 
động , kinh doanh trên thực tế đã làm cho 
các tông công ty và liên hiệp xí nghiệp này 
biến thành một tổ chức hành chính trung 
gian. Những hạn chế đó dẫn đến khả năng 
tập trung hóa và tích tụ của những doanh 
nghiệp nhà nước không được thực hiện tốt. 
Nhiều tổng công ty và liên hiệp có quan hệ 

"cứng” với các đơn vị thành viên của mình, 
hoặc quan hệ Tóng" đến mức không khác 
øì các hiệp hội của các doanh nghiệp nhà 
nước trong một ngành có phạm vi toàn quốc, 
vùng hoặc địa phương lớn. 

Vào các năm 1992 - 1993, khi triển khai 
việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, 
đăng ký đê thành lập lại các đơn vị cơ SỞ 
theo những tiêu chuẩn pháp lý chặt chẽ (về 
vốn pháp định, thực trạng tài chính, khả 
năng thị trường v.v.) thì tât cả các đơn vị 
thành viên trước đây của các tổng công ty 
hoặc liên hiệp các xí nghiệp quôc doanh 
đều trở thành các doanh nghiệp độc lập, một 
pháp nhân kinh tế hoàn chỉnh. Nói cách 
khác, các quan hệ liên kết dù theo dạng 

"cứng" hoặc dạng "lỏng léo" về pháp lý giữa 
tổng công ty, liên hiệp và các thành viên 
chỉ còn tôn tại trên hình thức, tức là không 
bị tuyên bố giải thể nhưng trên thực tế chỉ 


* GS, TS kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp 


còn các văn phòng (với một bộ máy quản 
lý tự xoay xở kinh doanh tìm việc làm, tạo 
doanh thu để có thu nhập nuôi sống đội ngũ 
cán bộ gián tiếp của minh). Đối với các đơn 
vị thành viên đã được tô chức lại, đăng ký 
kinh doanh theo Nghị định 388/HĐBT thi 
quan hệ với tông công ty, liên hiệp cũng 
không còn ý nghĩa pháp lý và tác dụng là 
bao. Một sô tông công ty, nhất là trong 
ngành lưu thông - phân phối, do còn duy trì 
VIỆC năm g1ữ một phân vôn nên còn có một 
số quan hệ điều hành kinh doanh, song cũng 
không còn quan hệ pháp lệnh hoặc hành 
chính cấp trên như trước đây. 

Trong vòng 2 năm thực hiện Nghị định 
388/HĐBTIT, hệ thống doanh nghiệp nhà 
nước được khẳng định đây đủ hơn các quyên 
tự chủ kinh doanh; quyền quyết định của 
tông giảm đốc (giám đốc) trên nhiều lĩnh 
vực điêu hành doanh nghiệp. Đồng thời, qua 
sắp xếp các đơn vị cơ sở doanh nghiệp, nhà 
nước đã tiếp tục thực thi các giải pháp nhằm 
phân biệt hoạt động quân lý nhà nước (bộ, 
ngành, chính quyên địa phương) đối với 
công việc tác nghiệp hằng ngày của doanh 
nghiệp. Tình trạng "vừa đá bóng vừa thối 
còi” cũng như phân. biệt và kết hợp quyền 
hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ trước pháp 
luật trong các doanh nghiệp cũng được xử 
lý một bước ranh mạch hơn. 

Việc thực hiện Quyết định 217/HĐBT 
và Nghị định 388/HĐBT đã tăng cường 
được tính độc lập tự chủ trong kinh doanh 
của các đơn vị cơ sở, nhưng cũng đã bộc lộ 
nhược điểm lớn của hệ thống doanh nghiệp 
nhà nước là tính phân tân, manh mún, chồng 
chéo, trùng lắp vê chức năng kinh doanh. 
Đại bộ phận các doanh nghiệp này có quy 
mô nhỏ và quá nhỏ (khoảng 1/2 tông, sô 
doanh nghiệp nhà nước có vôn dưới l t đồng 
Việt nam), khả năng tiếp thị, tái đầu tư qua 
tích tụ rât hạn chế. Nhược điểm này làm 
giảm đáng kê khả năng huy động tiềm năng 
còn rât lớn trong từng doanh nghiệp. cũng 
như của cả hệ thông doanh nghiệp. Kết quả 
là hiệu quả kinh tê thấp, khó hiện đại hóa 
và hạn chế vai trò nòng cốt của doanh 
nghiệp nhà nước cũng như vai trò chủ đạo 
của hệ thống kinh tê nhà nước theo định 


hướng xã hội chủ nghĩa trong nên kinh tế 
nhiều thành phân. 


Để khắc phục những nhược điểm nói 
trên, tăng cường khả năng tích tụ, tái đầu tư 
và thúc đây quá trình tập trung hóa với các 
mức độ thích hợp, tăng sức mạnh cạnh tranh 
trên thị trường trong và ngoài nước của hệ 
thống doanh nghiệp nhà nước trong quá 
trinh đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, Chính phủ đã ban hành Quyết 
định 90 TTg và 91 TT (quý 1-1994), Quốc 
hội đã thông qua Luật doanh nghiệp nhả 
nước 4- 1995), đã khẳng định mô hình tổ 
chức các tổng công ty nhà nước. Theo đó, 
đến nay Chính phủ đã quyết định thành lập 
18 tông công ty nhà nước theo mô hinh tập 
đoàn kinh doanh (theo Quyết định 91 TTg) 
và hơn 50 tổng công ty nhà nước do các bộ, 
ngành trung ương và một số địa phương 
QUYỆt ‹ định thành lập. Dự kiến đến cuối 1996 
có thể có trên dưới 100 tông công ty nhà 
nước bao quát khoảng 2 000 đơn vị cơ sở 
trong tông số hơn 6 000 doanh nghiệp nhà 
nước đã đăng ký thành lập lại vào cuôi năm 
994, đầu năm 1995 theo Nghị định 
388/HĐBTT. 


Việc hình thành các tổng công ty lớn là 
nhằm phát huy những ưu thê của các doanh 
nghiệp mạnh trong hệ thông doanh nghiệp 
nhà nước đề đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đât nước. Có thể khái quát 
những ưu thế của các tông công ty đó như 
SaU : 

- Tập trung mọi nguôn lực mà trước hết 
là vôn, lao động, kỹ thuật và chuyên gia 
giỏi vào các doanh nghiệp lớn làm đầu tâu, 
nòng cốt trong hệ thông doanh nghiệp nhà 
nước ; tạo ra khả năng nhanh chóng đôi mới 
công nghệ trong các ngành và lĩnh vực then 
chốt quan trọng của nên kinh tế. 


- Tập trung sức mạnh của cả hệ thống 
doanh nghiệp nhà nước trong nước úc tăng 
sức cạnh tranh trong khu vực và trên thị 
trưởng thế giới, trước hết là nhằm vào một 
sô ngành mà nước ta có tiềm năng và ưu 
thế cạnh tranh. 

- Tạo khả năng tích tụ nhanh trên cơ sở 
hiệu quả kinh tê được nâng Cao, trong những 
ngành quan trọng mà nước ta có lợi thế. 


- Tạo ra sức mạnh mới để doanh nghiệp 
nhà nước có thể g1ữ vững, phát huy và nâng 
cao vai trò chủ đạo, bảo đảm định hướng 
xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế, trong đó 
kinh tế nhà nước và kinh tế tập. thê dần trở 
thành nền tảng kinh tế cho chế độ xã hội 
mới. 

Việc thành lập các tông công ty mạnh 

không phải là lần đầu thử nghiệm và phát 
triển các hình thức tổ chức, liên hiệp sản 
xuất kinh doanh ; có thể xem đây là một 
đợt tổ chức lại các tông công ty trên cơ sở 
đánh giá mô hình tông công ty, liên hiệp 
các xí nghiệp quốc ‹ doanh tôn tại trong 2 - 
3 thập kỷ ở miên Bắc và trong 2 thập kỷ ở 
phạm vi cả nước. 

Có thể khẳng định : ngoài một số tác 
dụng nhất định đôi với sự phát triển của lực 
lượng sản xuất, nhất là trong công nghiệp 
và thương mại thuộc sở hữu nhà nước, mô 
hình "tổng công ty - liên hiệp” vận hành 
trong cơ chế cũ và một phần trong cơ chế 
mới vừa qua là không thích hợp. Vận hành 
theo cơ chế cũ là nguyên nhân không tạo 
lập được các tổng công ty mạnh và không 
phát huy tốt các ưu thê của các tổng công 
ty, liên hiệp đó. Cũng trong 2 - 3 thập kỷ 
tương ứng, nhất là 2 thập kỷ gần đây, ở các 
nước xung quanh ta đã có sự phát triên, 
trưởng thành vượt bậc của nhiều tập đoàn 
kinh doanh, trong đó không ít các tập đoàn 
thuộc sở hữu nhà nước hoặc do nhà nước 
thành lập, nhà nước giữ vị trí chi phối. 
Những tập đoàn như vậy đã trưởng thành từ 
khi có số vốn điều lệ mấy chục triệu đô la 
nay đã là những thực thê kinh tế có lực lượng 
hùng hậu với hàng chục tï đô la vốn sở hữu. 
Cũng trong thời gian đó, các tổng công ty 
liên hiệp ở nước ta hầu như không phát triên 
được vốn, thậm chi trường hợp bị thua lốõ, 
mất vốn không phải là cá biệt. Do đó, bản 
" mô hình mới phải từ bỏ cơ chế cũ thi 

ới phát huy được các ưu thế vốn có của 
các tông công ty mạnh ngay từ khi mới thành 
lập, trong đó đa số là thanh lập lại trên cơ 
sở tổ chức lại các tông công ty - liện hiệp 
trước đây. 

Như vậy, việc thành lập lại không những 
là tô chức lại theo mô hình mới, từ bỏ mô 
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hình liên hiệp "lỏng léo” hoặc tổng công ty 
cứng, tổng công ty ˆ 'mềm" của quá khứ, 
mà nhân tô quyêt, định hơn là phải đổi mới 
căn bản cơ chê tô chức và hoạt động. Khó 
khăn và phức tạp của việc xây dựng các 
tổng công ty này không phải là ở khâu quyết 
định thanh lập bao nhiêu, khi nào thành lập. 
Thậm chí cũng không phải như một sô ý 
kiến nêu ra trong quá trình thảo luận là do 
ta chí mới chủ trương thành lập tổng công 
ty nhà nước theo kiểu “một sở hữu đơn nhất", 
làm ngược từ trên xuông, gom đầu mối, chứ 
không phải phát triển từ dưới lên ; hoặc do 
ta không tôn trọng quá trình tự phát triển 
qua cạnh tranh, đào thải, thôn tính để hinh 
thành tập đoàn lớn, công ty mạnh như vẫn 
thấy Ở nhiều nước... Vấn đề đặt ra là tạo ra 
cơ chế mới thích hợp với nước ta trong giai 
đoạn hiện nay để khả dĩ các tổng công ty 
nhà nước vận hành một cách có hiệu quả, 
phát huy được các ưu thế vốn có của mô 
hình tổng công ty mạnh của nhà nước. Điều 
gày không phải chỉ phát sinh vì nó là một 
mô hình mới, mà còn do bản thân cơ chế 
vận hành từ quản lý vĩ mô cho đến quản lý 
bên trong từng doanh nghiệp nhà nước thuộc 
mọi quy mô đều đang trong quá trình tìm 
kiếm thử nghiệm, khi mà những kinh 
nghiệm tốt chưa được tổng kết, những sức 
, thói quen thông qua các lợi ích cục bộ 
nhỏ hẹp còn tôn tại khá phố biến, dai dẳng 
không dê thay đổi một cách căn bản như 
mong muôn. 
Một máng lớn của cơ chế mới này tập 
trung vào các thể chế quản lý vĩ mô, quản 


lý nhà nước và trong bản thân từng doanh 


nghiệp. Quản lý tài chính còn tôn tại khá 
nhiều điểm cũ kỹ, chưa được khắc phục kịp 
thời ; quyền và trách nhiệm của các thể nhân 
và pháp nhân trước luật pháp và trước cơ 
quan quản lý nhà nước câp trên doanh 
nghiệp chưa thể nói là đã được phân định 
đủ mức rành rọt. Không tập trung sức tháo 
gỡ những tôn tại do chê độ "chủ quản” gây 
ra, do sự bất cập của cơ chế xử lý các quan 
hệ tài chính bên trong tổng Công ty và từ 
trên, từ bên ngoài dội vào tổng công ty Và 
mỗi doanh nghiệp thành viên, thì cơ chế mới 
cho mô hình mới sẽ chậm ra đời. Thực tiễn 


đang có sự đòi hỏi bức xúc là phải tháo g8 
ngay cơ chế đê làm sao phát huy đầy đủ 
hơn tính chủ động, sáng tạo của doanh 
nghiệp thành viên và tính tập trung hợp lý, 
để phát huy sức mạnh của tông công ty như 
một doanh nghiệp lớn. 

Cần khẳng định (như trong Luật doanh 
nghiệp nhà nước) sự cân thiệt giao quyền 
quản lý cao nhất và giải quyết những vấn 
đề chiên lược trong tông công ty như nhân 
Sự, đầu tư, thị trường, cho tập thê hội đồng 
quản trị. Đồng thời, cần thực hiện cho được 
việc tập trung quyên điều hành toàn bộ hoạt 
động của tổng công ty cho tổng giảm đốc. 
Đó là loại vân để cần có thời gian và tổng 
kết kịp thời kinh nghiệm thực tiên của bản 
thân các tổng công ty. Mọi sự sao chép đơn 
giản cũng như coi thường kinh nghiệm thành 
công của các tập đoàn kinh doanh các nước 
đều cân trở việc sớm tìm ra cách làm cố 
hiệu quả cho các tổng công ty mạnh của 
nước ta trong thời kỳ phát triên sôi động, 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 


Một vấn đề nữa được đặt ra là dường 


„ như có mâu thuẫn giữa việc lập ra các tông 


công ty mạnh và việc chống độc quyền công 
ty. Cạnh tranh đúng pháp luật vôn là một 
yêu tố tích cực, làm tăng động lực và sức 
sông cho bất kỳ một nền kinh tê nào. . Trong 
điều kiện chưa ban hành được luật kiểm soát 
độc quyền, khuyến. khích cạnh tranh lành 
mạnh, nhà nước ta cần vận dụng những kinh 
nghiệm điều hành vĩ mô trong việc phát huy 
công cụ điều tiết bằng kế hoạch trong từng 
năm, từng quý, từng vụ sản xuất, lưu thông 
và tiêu dùng đối với những sản phẩm. có 
ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống 
nhân dân trong các ngành, lĩnh vực quan 
trọng và các địa bàn trọng yếu của nền kinh 
tẾ. Kinh nghiệm cho thấy, dù có ban hành 
đầy đủ các đạo luật thì bản lĩnh điều hành 
của các cơ quan nhà nước luôn có ý nghĩa 
quyết định, giữ cho nên kinh tế, cho sản 
xuất và đời sông xã hội ổn định, hài hòa và 
sẽ loại trừ được những tác hại do các loại 
độc quyên trên thị trường gây ra 


KẾT hp... 


(Tiếp theo trang 12) 


lợi dụng ; hoặc là quá nhấn mạnh lợi ích quốc 
phòng - an ninh gây cán trở khó khăn và 
nhiều khi bố lỡ thời cơ của các hoạt động 
kinh tế đối ngoại. Tệ quan liêu đã sinh ra 
nhiều cơ quan với chức năng, nhiệm vụ chồng 
chéo, chạy theo lợi ích cực bộ, địa phương, 
nên đã đề xây ra quá nhiều ' nghịch lý", khôn 

ít tường hợp "quân ta đánh quân mình”, đê 
cho người khác hưởng lợi. .. Như vậy, trên 
phương diện hướng ngoại đang có chiều 
hướng làm nảy sinh mâu thuần giữa phát triển 
kinh tế và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc 
gia. Để từng bước tháo gỡ mâu thuần, phục 
vụ tốt nhất cho sự nghiệp CNH, HDH, quân 
đội, công an cùng các câp, các ngành phải 
có sự phôi hợp chặt chẽ đề không vị quá nhắn 
mạnh mặt này mà làm thiệt hại đến mặt kia. 
Chúng ta cân có tư duy mới thông thoáng 
hơn, dám đương đầu, dám trả giá, không vì 


diễn biến phức tạp của tình hình mà co lại, 
"cố thủ" , cùng nhau tim cách lợi dụng tỉnh 
thế, chủ động hợp tác và đối phó, hạn chế 
đến mức tối đa những thiệt hại về kinh tế, 
chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng và 
ồn định chính trị để phát triển kinh tế. Đồng 
thời phải giáo dục cán bộ và nhân dân cảnh 
giác với âm mưu phá hoại của kẻ thù, giữ 
vững an ninh chính trị và ổn định xã hội. 
Thực tiến những năm đổi mới vừa qua 
và dự báo tình hình có thể xảy ra trong những 
năm tới cho thấy, thực hiện mô hình CNH, 
HĐH hướng ngoại, cần có sự cân nhắc kỹ 
lưỡng trên cơ sở những điều kiện bên trong: 
phải có quan điểm toàn diện về các mặt kinh 
tế - chính trị - quốc phòng - an ninh, coi đó 
như một sợi dây chuyên cùng vận hành trong 
quá trình đi lên của dân tộc mà bất cứ một 
mắt khâu nào yếu cũng ảnh hưởng đến toàn 
bộ dây chuyên, và ngược lại 


KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG TRONG 


QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 


công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa 

(HĐH). Trước mắt chúng ta, bên cạnh 
những thời cơ và vận hội mới là những nguy 
cơ, thách thức, và ngay trong thời cơ, tự bản 
thân nó cũng chứa đựng những nguy cơ nếu 
không có sự phối - kết hợp giữa tăng trưởng, 
phát triển và bảo vệ những thành quả đạt 
được. Tất cả những gì đã được xác định cho 
tiến trình CNH, HĐH ở Việt nam trong thời 
gian vừa qua đều nằm trong khuôn khô một 
giả định răng : sẽ không có đảo lộn lớn về 
kinh tế, chính trị và an toàn xã hội. Do vậy, 
theo lô-gíc hình, thức, muốn phát triên, tăng 
trưởng trong thế ổn định về chính trị - xã 
hội thì ngay từ bây giờ, trong nhận thức cũng 
như trong hành động, phải có sự kết hợp chặt 
chẽ giữa tiến hành CNH, HĐH với bảo vệ 
quá trình đó, hơn thế nữa là bảo vệ CNH, 
HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với 
cách tiếp cận vấn đề như vậy chúng ta hiểu 
rõ, cuộc đọ sức của dân tộc ta lần này khác 
với thời kỳ chiến tranh, song không kềm phần 
BAY 6O, quyết liệt ; một trận chiến đấu không 
có giới tuyên rõ ràng và mang trong mình 
nó đầy những mâu thuẫn, và mâu thuẫn chứa 
ần ngay trong. từng con người, cùng với 
những ẩn số mà chúng ta là người phải giải 
đáp. 

Thực tế trong những năm qua cho thấy, 
cùng với việc mở rộng quan hệ kinh tế là sự sự 
tăng sức ép và chồng phá ta về kinh tế và 
chính trị... Mặc dù cho đến nay, an ninh quốc 
gia vẫn được bảo đảm, ổn định chính trị vân 
được giữ vững, quá trình CNH, HĐH đã thu 
được những thắng lợi bước đầu và đang trên 
đà phát triên, › SON8 chúng ta cũng thấy đã có 
không Ít SƠ hở, mắt cảnh giác trong hoạt động 
kinh tế đối ngoại, do những yếu kém về năng 


Để nước đang trong quá trình đấy tới 
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NGUYÊN MINH KHẢI ° 


lực, trình độ và cả ý thức giữ gìn an ninh 
của chúng ta . 

Sau khi thất bại bằng quân sự, với âm 
mưu phục thủ, những thê lực thù địch với 
chế độ ta chuyển san ø dùng những biện pháp 
phi quân sự, trong đó biện pháp kinh tế được 
coi là "mũi giấp công: ' chủ đạo. Trong lĩnh 
vực. đó. tiềm lực và thế mạnh của họ hơn ta 
nhiều lần. Họ dùng nhiều thủ đoạn khác nhau 
vừa tinh vi, khôn khéo, vừa trắng trợn, nham 
hiểm như : bao vây, cấm vận, "tiếp xúc, hòa 
nhập, thực hiện ' 'điễn biến hòa bình", xâm 
lăng kinh tế", tổ chức gây bạo loạn, lật đổ 
chế độ... Theo nhiều tài liệu thu thập được, 
đây là kịch bản đang được ấp dụng đối với 
Việt nam và những kịch bản này đã từng được 
thực hiện và gặt hái được kết quả nhât định 
ở các nước Đông Âu và Liên xô trước đây. 
Thêm vào đó, những tranh chấp về lãnh thổ, 
nhất là chủ quyên trên biên và các vùng hải 
đảo, nơi được đánh giá là có nhiều tiềm năng 
về. dầu khí và khoáng sản cũng đang có những 
diễn biến rất phức ập, Trách nhiệm lớn lao 
của các thế hệ người Việt nam là phải bảo 
vệ kỳ được độc lập chủ quyên của quốc gia, 
vận mệnh của dân tộc. 

Tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải có 
tư duy mới về ê kết hợp kinh tê với quốc phòng 
nhằm mục tiêu xuyên suốt là "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng và văn minh". Trong 
điều kiện xã hội còn tồn tại giai cấp và đấu 
tranh giai cấp, còn có mưu đồ thôn tính và 
gây ảnh hưởng của dân tộc này đối với dân 
tộc khác thì kết hợp kinh tế với quốc phòng 
là vấn đề có tính quy luật. Tính khách quan 
khoa học của kết hợp trên được quy định bởi 
mối liên hệ biện chứng giữa kinh tê với chiến 
tranh, giữa xây dựng kinh tế với bảo vệ nên 


kinh tê. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa 


* Học viện chính trị - quân sự 


Mác - Lê-nin cho rằng : kinh tế và chiến tranh 
có tác động qua lại lẫn nhau. Quốc phòng 
là hoạt động chuân bị đối phó chiến tranh 
hoặc răn đe đề đẩy lùi chiến tranh, nên quốc 
phòng chịu sự chi phối của kinh tế. Sự ¬ 
phối này được biểu hiện trên các mặt : 
dụng nhân lực cho quốc phòng, cơ cấu của 
lực lượng vũ trang, trang bị cơ sở vật chất 
kỹ thuật và bảo đảm hậu cần cho quân đội, 
khả năng động viên và chuẩn bị động viên 
kinh tế cho chiến tranh... Quốc phòng, đến 
lượt nó, cũng tác động trở lại quá trinh phát 
triển kinh tê thông qua bảo vệ an ninh của 
Tổ quốc, bảo vệ nên kinh tế, tạo môi trường 
chính trị - xã hội - an ninh ổn định cho sự 
phát triên kinh tẾ. Không những thế, những 
năng lực sản xuất quốc phòng, khả năng công 
nghệ và vốn tri thức khoa học, kỹ thuật quân 
sự có thể được huy động đề tham gia vào 
tiến trình phát triên kinh tẾ - xã hội. Như 
vậy, có thê nói rằng kinh tế mạnh là điêu 
kiện để cho quốc phòng mạnh, và ngược lại, 
quôc phòng mạnh Sẽ tạ ra những lợi thê 
cho sự phát triên kinh tế. 

Đối với nước ta, kết hợp kinh tế với quốc 
phòng còn là sự tiếp nối và kế tục truyền 
thống dựng nước và giữ nước của cha ông 
ta, là sự đòi hỏi khách quan của lịch sử dân 
tộc trong thời kỳ CNH, HĐH. Do vị trí địa 
lý và tài nguyên, lịch sử dân tộc ta từ thời 
các vua Hùng là lịch sử dựng nước gắn. liên 
với cầm vũ khí chống giặc ngoại xâm để giữ 
nước, gây "nền thái bình, thịnh trị cho dân 
tộc". Tư tưởng kết hợp kinh tế với quốc phòng 
thể hiện rất rõ trong chính sách "ngụ binh ư 
nông”, động vị bình, tĩnh vị dân” ; thực hiện 
"khoan thư sức dân", bouế túc binh cường ; 
mở ¬ "khai hoang lập kẢ ở nơi biên ải 
xung yếu để "phục binh phá thế giặc 
dữ” của ông cha ta trước đây. Tổ tiên ta còn 
chú trọng phát triển các ngành nghề thủ công 
ở các làng xã để sẵn sàng sản xuất vũ khí 
cho quân đội khi có giặc ngoại xâm và mở 
mang đường sá ; xây dựng đê điều, làm thủy 
lợi đê vừa phát triển và giao lưu kinh tế, vừa 
tăng sức cơ động cho quân đội khi có chiến 
tranh, tạo ra thế "thiên la, địa võng" của chiến 
tranh nhân dân, đủ sức đánh thắng mọi kẻ 
thù xâm lược cho dù chúng mạnh hơn ta gấp 
bội. 


Trong cuộc kháng chiến 9 năm chống 
thực dân Pháp, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã chỉ đạo toàn dân kết hợp kinh tế 
với quốc phòng, "vừa kháng chiến vừa kiến 
quốc”, "vừa chiến đấu vừa tăng g]a sản xuất 
và thực hành tiết kiệm”. Sau thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống Pháp, trước khi về 
tiếp quản Thủ đô, Bác Hồ căn dặn : "Các 
vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu 
ta phải cùng nhau giữ lấy nước `, Lời nói bất 
hủ đó sẽ mãi mãi trường tồn trong lịch sử 
dân tộc, nó đã trở thành phương châm hành 
động của ‹ cả nước trong những năm đánh Mỹ 
và vẫn còn nguyên tính thời sự trong tiến 
trình CNH, HĐH đất nước hiện nay. 


Trước những toan tính của các thế lực ' 
thù địch trong và ngoài nước, đòi hỏi =. 
ta trong khi tập trung mọi nguồn lực của quốc 
gia để đấy tới một bước CNH,:HĐH, không 
được lơ là mất cảnh giác, buông lỏng trận 
địa quốc phòng - an ninh ; phải coi sự ốn 
định chính trị, kinh tế, xã hội là điều kiện 
tiên quyết cho sự thành công củaCNH,HĐH 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và phải 
từ nhận thức đó để có những, hành vi ứng xử 
thích hợp với tình hình, chủ. động đối phó 
với mọi tình huống có thể xây ra, loại trừ 
ngay từ gốc tham vọng "chiến thắng không 
cân tiếng súng" của các thế lực thù địch. 

Từ những phân tích trên đây về mối quan 
hệ giữa kinh tê với quốc phòng và để có thể 
thực hiện thắng lợi công cuộc CNH, HDH 
đất nước trong điều kiện hòa bình, theo tôi, 
cần quán triệt trong hoạt động thực tiễn 
những quan điểm sau đây : 

- Tạo nên sự thay đổi về chất trong nhận 
thức về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, 
không nên tách riêng hai quá trình xây dựng 
và bảo vệ, phải coi bảo vệ là nội dung bên 
trong của xây dựng, và ngược lại. Các lực 
lượng vũ trang nhân dân, với vai trò là lực 
lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân, phải 
bảo đảm cho được yêu cầu : ở đâu có dân, 
có các hoạt động kinh tế thì ở đó có "lực 
lượng bảo vệ" đ `. vững chủ quyền quốc 
gia, an ninh kinh tế và an ninh chính trị. Mặt 
khác, phải làmcho mọi người thấy được rằng: 
lãng cường sức mạnh quốc phỏng - an ninh 
là tiễn đề cơ bản để duy trì cục diện hòa bình, 
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củng cố hòa bình, bảo vệ công cuộc lao động 
hòa binh của nhân dân. Hòa bình là môi 
trường tốt nhât đê CNH, HĐH. Nên quôc 
phòng toàn dân mà chúng ta xây dựng phải 
đủ mạnh để có thể vô hiệu hóa chiến lược 
"diễn biến hòa bình" ; đập tan tử trong trứng 
mọi mưu đồ bạo loạn, gây rối, lật đô..., đủ 
sức răn đe mọi toan tính của các thế lực phá 
hoại, bảo vệ vững chắc Tô quốc và công cuộc 
CNH, HĐH đất nước. Bằng sức mạnh tông 
hợp luôn sẵn sàng để không phải dùng bạo 
lực, kết hợp răn đe với các biện pháp phi 
bạo lực là kế sách hợp lý mà chúng ta có thể 
âp dụng trong lúc này. 

- Để tạo môi trường ốn định cho CNH, 
HĐH nhanh và bền vững, phải nắm vững 
đường lối quốc phòng toàn dân. Ngoài lực 
lượng nòng. côt là quân đội và công an, thế 
trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân phải dựa vào sức mạnh của foảän dân và 
sức mạnh của lòng đân. Do vậy, các ngành 
kinh tế có trách nhiệm thực hiện kế hoạch 
phòng thủ đất nước, có trách nhiệm xây dựng 
CƠ SỞ vật, chất - kỹ thuật và bảo đảm trang 
bị vật. chất - kỹ thuật - hậu cần cho thế trận 
đó. Cần đổi mới nhận thức và chỉ đạo hoạt 
động xây dựng quốc phòng - an ninh, luật 
pháp hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành 
đối với quốc phòng - an ninh, lông các yêu 
cầu quôc phỏng - an ninh vào các hoạt động 
kinh tê - xã hội, kết L hợp nó thành một chỉnh 
thê thống nhất. Để cho tư duy mới về kết 
hợp quôc phòng với kinh tế có thê trở thanh 
hiện thực, việc tổ chức giáo dục ý thức kết 
hợp kinh tê với quốc phòng cho toàn dân là 
điều rất quan trọng. Phải làm sao cho từ nhận 
thức trở thành hành động thiết thực thường 
trực trong mọi cấp, mọi ngành, mọi người 
và mọi gia định. Ngoài ra, trong một sô ngành 
kinh tế mũi nhọn cân có sự kêt hợp chặt chế 
giữa kinh tế và quốc phòng, giữa kỹ thuật 
và công nghệ sản xuât ngay từ khâu thiết kế 
đến thi công ; coi trọng công nghệ lưỡng 
dụng" đê xây dựng tiêm lực khoa học - công 
nghệ cho cả kinh tế và quốc phòng. Động 
viên tiềm lực của các ngành kinh tế bảo đảm 
trang bị cho các lực lượng vũ trang tử vật 
tư, nguyên liệu đến sản xuât một số bộ phận 
hoặc toàn bộ một loại trang bị kỹ thuật quân 
sự. Quân đội có trách nhiệm chủ động đặt 


12 


hàng và hướng dẫn các đơn vị kinh tế thực 
hiện tốt nhiệm vụ này. Có thể nói, trong tư 
duy chiến lược mới thì xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân là biện 
pháp đê tạo ra sức đề kháng ngay từ cơ sở, 
là biến bảo vệ thành quá trình ự bảo vệ trước 
những âm mưu và thủ đoạn thâm độc mới 
của các thế lực thù địch, cho dù đó là cạnh 
tranh kinh tế, chính trị hay tư tưởng văn hóa, 
là biện pháp tốt nhất để hạn chế thế mạnh 
của địch và nhân lên gấp bội lợi thế so sánh, 
biến nó thành sức mạnh của chúng. ta. 

- Hiện nay đối với nước ta, để đẩy nhanh 
tiến trình CNH, HĐH, việc mở rộng giao lưu 
hợp tác kinh tế với nước ngoài, thu hút vốn 
đầu tư, công nghệ và nghệ thuật quản lý kinh 
doanh nhằm nâng cao năng lực sản xuât trong 
nước là việc làm hết sức cần thiết và cầp 
bách. Song chúng ta cũng phải tinh táo để 
nhận biết được “mặt sau của tấm huân 
chương. đó. Nhận biết không phải để đồng 
cửa" mà là để "mở cửa" mạnh hơn và có hiệu 
quả hơn. “Trong khi ' chúng ta muôn làm bạn 
VỚI tất cả các nước" vì hòa bình và sự phát 
triên của dân tộc thì có những thế lực cũng 
muốn lợi dụng các hoạt động giao lưu quôc 
tế, hợp tác đầu tư, hợp tác khoa học - công 
nghệ, y tế, giáo dục, viện trợ.. . đề phá hoại 
sự nghiệp của chúng ta. Họ muốn nhân cơ 
hội làm ăn kinh tê và qua quan hệ đối ngoại 
để áp đặt hệ tư tưởng, tiến hành "diễn biến 
hòa binh”, thực hiện một cuộc 'xâm lăng về 
kinh tế" hòng làm biến dạng và lái nền kinh 
tế nước ta đi ra ngoài quỹ đạo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Thực tê đã có những lực 
lượng dùng biện pháp kinh tế để phá hoại 
ngầm về kinh tế, lợi dụng hợp tác kinh tế, 
hội thảo khoa học và các hoạt động tình báo, 
gián điệp, tác động tư tưởng, truyền bá các 
quan điêm dân chủ tư sản, tiếp sức cho bọn 
phản động trong nước chống phá công cuộc 
đôi mới và sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta. 

Hiện nay trong nhận thức, cũng như 

trong hoạt động hợp tác kinh tế, đang có hai 
thái cực khá rõ : Hoặc là quá nhấn mạnh đến 
lợi ích kinh tế, lợi ¡ch cục bộ trước mắt mà 
coi nhẹ lợi ích quốc phòng - an ninh, dẫn 


. đến mắt cảnh giác và thường bị nước ngoài 


(Xem tiếp trang 9) 


CHÍNH SÁCH ĐA DẠNG. CÔNG NGHỆ 
VỚI SỰ PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG 
CỦA NÊN KINH TẾ 


1. Phát triển bền vững là một khái 
niệm mới, này sinh từ cuộc khủng hoảng 
môi trường sinh thái và nhằm khắc phục 
cuộc khủng hoảng đó. Bởi vậy, nói đến 
phát triển bền vững, nhiều học giả thường 
hoặc chủ yếu chỉ nhấn mạnh đến các yếu 
tô tự nhiên, đến môi quan hệ giữa con người 
với tự nhiên. Ví dụ : cần tiết kiệm tài 
nguyên, sử dụng hợp lý tài nguyên, chống 
ô nhiễm môi trường, bảo vệ tính đa dạng 
sinh học, cân sử dụng các tài nguyên như 
thế nào để đáp ứng các nhu cầu của thế hệ 
hiện nay mà không làm phương hại đến khả 
năng thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ tương 
lai. Về yếu tô xã hội, họ thường chỉ nhấn 
mạnh mỗi vấn đề : cần hạn chế phát triển 
dân số để giảm sức ép đối với môi trường. 

Thực ra, về vấn đề phát triển, các yếu 
tố xã hội, mối quan hệ giữa con người với 
con người, cố ý nghĩa quan trọng không 
kém các yếu tố tự nhiên, mối quan hệ giữa 
con người với tự nhiên. Không thê giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa con người với 
tự nhiên nếu không giải quyết tốt mối quan 
hệ giữa con người với con người. Đấu tranh 
chống lãng phí tài nguyên không thể tách 
rời với đấu tranh chống nghèo khổ, chống 
cơ cấu tiêu dùng phi đạo đức của xã hội 
tiêu thụ, tạo công ăn việc làm cho mọi 
người đến tuổi lao động, khắc phục nạn thất 
nghiệp - một tệ nạn đã trở thành kinh niên 
và là nguồn gốc chủ yếu của mọi tiêu cực 


HOÀNG ĐINH PHU * 


và tệ nạn khác, đi ngược lại yêu cầu của 
phát triên bên vững. 


Một nền kinh tế phát triển bền vững 
phải là một nên kinh tế vì con người và do 
con người, kết hợp yêu cầu của sinh thái tự 
nhiên với yêu cầu của sinh thái văn hóa, 
tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, 
bảo đảm chất lượng cuộc sống cho mọi 
người và công bằng xã hội. Mỗi người phải 
được tạo điều kiện chăm lo cho cuộc sống 
của mình và của cộng đồng, tự giác chăm 
lo bảo vệ môi trường trong hoạt động sản 
xuất cũng như trong đời sống. Phải bảo đảm 
sự hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội 
và sinh thái nhằm vào lợi ích của mỗi người 
và của toàn xã hội, của thế hệ hiện nay và 
các thế hệ mai sau. 

2. Hệ thống công nghệ phương Tây 
hiện nay không phải là mô hình công 
nghệ mang tính phổ quát. Hệ thống công 
nghệ phương Tây đã trải qua một quá trình 
tiến hóa lâu dài. Tại các nước đó vào thời 
kỳ cổ đại và trung đại, công nghệ trong 
nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chỉ là 
công nghệ /h¿ công. Đến thời kỳ tiền công 
nghiệp, các ngành nghê thủ công tiến hành 
tại các hộ gia đình được tập trung lại thành 
các công trường thủ công để các chủ đầu 
tư có thê tổ chức lại lao động một cách hợp 
lý hơn, thực hiện một trình độ phân công 


* Bộ Khoa học công nghệ và môi trường 
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nào đó và có thể trực tiếp kiểm soát các 
hoạt động sản xuất cũng như các luỗông vật 
tư, hàng hóa. Sau đó, máy móc và kỹ thuật 
phát triển, cơ giới hóa, điện khí hóa và tự 
-_ động hóa thay thế cho công nghệ thủ công 
trong các xí nghiệp tư bản ở thành thị, rôi 
cả ở nông thôn trên các đồng ruộng được 
quản lý theo phương thức tư bản chủ nghĩa. 


Từ đầu những ¡ năm 80, xã hội các nước 
phương Tây chuyển sang một thời kỳ phát 
triển mới, quá độ sang xã hội thông tin. Các 
công nghệ có hàm lượng trí tuệ cao phát 
triển rất nhanh và thâm nhập hầu hết các 
ngành sản xuất và dịch vụ. Về mặt !ý luận, 
công nghệ cao không tạo ra thất nghiệp, vì 
nếu nó làm giảm việc làm ở những nơi ấp 
dụng công nghệ ấy thì nó lại làm tăng việc 
làm ở những nơi khác - những nơi sản xuất 
máy móc, thiết bị và bảo đảm những dịch 
vụ kỹ thuật cần thiết cho công nghệ Ấy. 
Không có thất nghiệp do công nghệ, mà chi 
có vấn đề đào tạo lại công nghệ và di động 
công nghệ mà thôi. Thực ra, lập luận trên 
chỉ đúng trong những thời kỳ kinh tế phất 
triển phồn vinh. Còn trong những thời kỳ 
khác, đặc biệt là trong các thời kỳ kinh tế 
suy thoái, thì không hẳn như vậy. Chúng 
ta đều biết, để đưa nền kinh tế ra khỏi 
khủng hoảng, các nước tư bản thường ấp 
dụng biện pháp đổi mới công nghệ theo 
hướng công nghệ cao. Nhưng chính việc đó 
lại làm cho nạn thất nghiệp ở các nước đó 
thêm trầm trọng. Đó là thực trạng hiện nay 
- của các nền kinh tế phương Tây. 


Các nhà kinh tế học đã và đang nêu lên 
nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết 
nạn thất nghiệp. Ví dụ : mở rộng các hoạt 
động dịch vụ xã hội, kể cả những dịch vụ 
rất đơn giản như giữ trẻ, chăm sóc người 
già, gác cổng..., hoặc thực hiện chế độ về 
hưu trước thời hạn. Một số người còn 
khuyến nghị những chính sách mới như : 
chia sẻ thất nghiệp, bảo hiểm xã hội toàn 
dân, công bằng trong phân phối của cải... 
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Trớ trêu thay, đó lại chính là những chủ đề 
trước kia nhiều học giả phương Tây đưa ra 
để phê phán mô hình chủ nghĩa xã hội hiện 
thực. Ở Pháp, năm 1994 chính phủ đã có 
chủ trương đầu tư từ ngân sách nhà nước 
để xây dựng một số cơ sở công nghiệp dùng 
nhiều lao động nhằm giảm bớt nạn thất 
nghiệp. Điều đó rõ ràng đi ngược với xu 
thế chính thống phát triển công nghệ của 
các nước tư bản phương Tây là phát triển 
công nghệ theo hướng hàm lượng chất xám 
ngày càng cao, hàm lượng lao động ngày 
càng ít. Nó nói lên sự lúng túng của các 
nước phương Tây trong việc thực thị một 
chính sách công nghệ đúng đắn về mặt kinh 
tê cũng như về mặt xã "hội. Theo nhiều dự 
báo đáng tin cậy, đến năm 2000, thất 
nghiệp tại các nước phương Tây vẫn còn 
chiếm một tỉ lệ rất cao (trên dưới 10%). 
Ma-ri Đô-đi-ê thuộc Viện nghiên cứu lao 
động của Liên hợp quốc đã viết trong bài 
Sự nghèo khổ trên thê giới tháng 10-1993: 

"Sự suy thoái của các xí nghiệp công 
nghiệp truyền thống (tức các xí nghiệp 
dùng nhiều lao động trong thời kỳ cách 
mạng công nghiệp - H.Đ.P) là một trong 
những nguyên nhân làm trầm trọng thêm 
nạn thất nghiệp ở phương Tây".. 


Vấn đề đặt ra với các nước đang phát 
triển và cả với nước ta là : mô hình công 
nghiệp hóa của các nước phương Tây được 
hình thành từ thế kỷ 18 trong những điều 
kiện lịch sử lúc ấy ở phương Tây, không 
phải là một mô hình mang tính phô quát. 
Hơn nữa, ngay đối với các nước phương 
Tây, mô hình đó cũng có nhiều khuyết tật 
mà mọi người đều biết, và nhiễu học giả 
phương Tây cũng phải thừa nhận. Một số 
nước đang phát triển do tiến hành công 
nghiệp hóa theo mô hình đó nên đã dẫn tới 
việc bần cùng hóa nông thôn và phát triển 
đô thị một cách ô ạt, gây những hậu quả 
kinh tế - xã hội còn nghiêm trọng hơn nhiều 
so với nguyên mẫu. 


3. Về một chính sách đa dạng công 
nghệ ở nước ta. Chúng ta phải tìm con 
đường phát triển khoa học và công nghệ 
phù hợp với điều kiện văn hóa xã hội của 
nước ta và thích nghi với những đặc điểm 
của thời đại. Chúng ta không thể đi theo 
con đường công nghiệp hóa của phương 
Tây, đồng nhất công nghiệp hóa với đô thị 
hóa, tiến tới nhất nguyên hóa công nghệ 
theo hướng hiện đại ; công nghệ hiện đại 
càng phát triển thì càng lấn át và loại bỏ 
công nghệ truyền thống. Để bảo đảm yêu 
câu phát triển bền vững của nên kinh tế và 
phù hợp với hệ thống các giá trị văn hóa 
của dân tộc, chúng ta phải thực hiện một 
chính sách đa dạng công nghệ bao gồm từ 
những ngành công nghệ cao cần thiết cho 
việc hiện đại hóa nên kinh tế quốc dân cho 
đến các ngành công nghệ truyền thống 
được nâng cao. Giữa hai trình độ công nghệ 
đó là những công nghệ có trình độ khác 
nhau thường được gọi là "công nghệ thích 
hợp" tùy theo nhu cầu của xã hội, tiềm lực 
khoa học và công nghệ của ta và những 
điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa của từng 
vùng sinh thái. Hệ thống công nghệ đó vừa 
bảo đảm cho việc hiện đại hóa nền kinh tế, 
vừa tạo được công ăn việc làm cho mọi 
người đến tuổi lao động, góp phần quan 
trọng thực hiện công bằng xã hội: 


Chính sách đa dạng công nghệ cần 
được hình thành trong nền kinh tế nước ta 
không phải là một chính sách tạm thời, 
trước mắt, do những hạn chế hiện nay về 
tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ 
quy định, mà là một chính sách công nghệ 
lâu dài, có ý nghĩa chiến lược, một bộ phận 
hữu cơ trong triết lý phát triển của nước 
¡a. Nếu tính đa dạng sinh học là sự bảo đảm 
cho cân bằng sinh thái thì tính đa dạng công 
nghệ có thể xem như một trong những yếu 
- tố quan trọng nhất bảo đảm cho sự phát 
triển bền vững của xã hội. 


a) Trong hệ thông công nghệ đa dạng 
ở nước ta, các ngành công nghệ hiện đại 
và công nghệ cao có vai trò chiến lược hết 
sứt trọng yếu. Không thể hội nhập nên kinh 
tế thế giới trong thời đại ngày nay mà 
không dựa vào các ngành công nghệ hiện 
đại và công nghệ cao, không đi thẳng, đi 
nhanh vào các ngành công nghệ cao. Đó là 
những công nghệ dựa vào những thành tựu 
mới nhất của các ngành khoa học hiện đại 
như vật lý vi mô, sinh học phân tử, hóa học 
lượng tử, vận dụng những quy luật vận 
động ở cấp vi mô của vật chất và vật liệu 
sống ; đó là các ngành điện tử tin học, công 
nghệ sinh học, vật liệu mới, các công nghệ 
gia công chính xác trong chế tạo máy và 
tự động hóa. 


Ý nghĩa chiến lược của các ngành công 
nghệ cao thể hiện trên hi mặt. Một mặt, 
các ngành công nghiệp công nghệ cao có 
tác dụng làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng hiện đại. Mặt khác, và mặt này 
trong điều kiện của nước ta có ý nghĩa rất 
to lớn, là nắm vững các ngành công nghệ 
cao để hiện đại hóa các công nghệ truyền 
thống và các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện 
có, tạo ra những công cụ lao động, những 
phương pháp công nghệ theo yêu cầu của 
sản xuẤt, phù hợp với các điều kiện kinh 
tế xã hội và văn hóa của từng vùng sinh 
thái, đạt hiệu quả kinh tế ngày càng cao. 


Cần sớm tiếp thu các ngành công nghệ 
cao để phát triên nhanh các ngành công 
nghiệp và dịch vụ công nghệ cao có. liên 
quan đến các quan hệ giao lưu quốc tế 
tương hợp được với trình độ chung của thế 
giới như viễn thông, hàng không, tài chính, 
ngân hàng, quản lý kinh tế vĩ mô. Những 
công nghệ cao cũng cần được sử dụng để 
xây dựng các. kết cấu hạ tầng quan trọng 
nhất, phát triển một số ngành sản xuất các 
mặt hàng xuất khẩu chủ lực, một số ngành 
công nghiệp có ý nghĩa quyết định đối với 
toàn bộ nền kinh tế như các ngành chế tạo 
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máy, điện tử tin học, khai thác, chế biến 
dầu khí và hóa dầu là các ngành có trách 
nhiệm to lớn đối với việc trang bị kỹ thuật 
cho hầu hết các ngành sản xuất và dịch vụ 
của nền kinh tế quốc dân, cho an ninh và 
quốc phòng. Các ngành công nghệ cao 
cũng rất cần thiết cho công tác điều tra, 
thăm dò, phát hiện các nguồn tài nguyên 

ới, khôi phục các môi trường đã bị ô 
nhiễm nhằm khắc phục nguy cơ cạn kiệt 
tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

b) Phát triển và nâng cao các công 
nghệ truyền thông, tạo ra các công nghệ 
thích hợp phong phú đa dạng theo yêu câu 
của sản xuất và của từng địa phương là một 
phương hướng phát triển công nghệ. có ý 
nghĩa chiến lƯỢC CựC kỳ quan trọng về mặt 
kinh tê cũng như về mặt văn hóa. Công 
nghệ hiện đại và công nghệ cao dù quan 
trọng đến đâu cũng chỉ có thể thu hút được 
một bộ phận nhỏ lực lượng lao động trong 
cả nước. Phương châm phát triển của chúng 
ta là vì dân và do dân. Vì vậy, đại bộ phận 
nhân dân lao động không thể chỉ đóng vai 
trò thứ yếu, mờ nhạt trong quá trình phát 
triển đi lên của đất nước, chưa kể một bộ 
phận không nhỏ còn không có việc làm. 
Đại bộ phận nhân dân lao động phải là lực 
lượng hùng hậu của quá trình phát triển đất 
nước và được hưởng các thành quả của quá 
trình đó một cách tương xứng. Các công 
nghệ truyền thống và công nghệ thích hợp 
là những công nghệ sẽ được sử dụng phổ 
biến tại các vùng nông thôn rộng lớn, nơi 
sinh sống của 80% dân cư cả nước. Hiện 
nay, bên cạnh vùng nông thôn truyền thống 
với 7 triệu ha đất đang canh tác, đang hinh 
thành vùng nông thôn mới trên cơ sở phủ 
xanh 10 triệu ha đất trống đồi trọc. Trong 
vòng vài ba kế hoạch 5 năm, chúng ta sẽ 
có thêm vùng nông thôn mới với diện tích 
canh tác tương đương với vùng nông thôn 
truyền thống. Công nghệ truyền thống và 
công nghệ thích hợp (với sự hỗ trợ của các 


lồ 


ngành công nghệ cao) sẽ góp phần to lớn 
vào việc phát triển vượt bậc sản xuất nông 
nghiệp, phát triển công nghiệp nông thôn, 
xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và văn 
hóa ở nông thôn, tận dụng số lao động còn 
dư thừa rất lớn hiện nay, tạo cơ sở vững 
chắc cho sự phát triển phôn vinh của đất 
nước. Hơn nữa, không: tạo được việc làm 
cho mọi người đến tuổi lao động thì khó 
có thê nói đến công bằng xã hội, an ninh 
xã hội, phẩm giá con người. Đó là ý nghĩa 
chiến lược của các ngành công nghệ truyền 
thống và công nghệ thích hợp. 


Thực vậy, các công nghệ truyền thông 
và công nghệ thích hợp có ý nghĩa kinh tê 
và văn hóa hết sức sâu sắc. Từ thời cổ đại, 
trong các nền văn minh phương Tây, người 
ta rất xem thường các hoạt động kỹ thuật 
và coi đó là một lĩnh vực hoạt động thấp 
hèn không có liên quan gì đến các hoạt 
động trí tuệ và văn hóa. Đến thế kỷ 17, nhà 
triết học và toán học người Đức Lây-bnít 
(Leibnitz) là người đầu tiên xác lập lại ý 
nghĩa văn hóa vốn có của kỹ thuật. Ông 
viết : "Về những kiến thức không thành 
văn, phân tân trong những người làm những 
nghề khác nhau, tôi tin răng những kiến 
thức ấy còn lớn hơn nhiều so với những 
kiến thức trong sách vở cả về quy mô lẫn 
về ý nghĩa quan trọng, và như vậy, phần 
tốt nhất trong kho báu chúng ta còn chưa 
được phi lại..." Đến thế kỷ 18 Đa-lăm-be 
(d` Alembert) và Đi-đơ-rô (Diderot) đặc 
biệt quan tâm đến kỹ thuật không chỉ vì nó 
mang lại những lợi ích kinh tế, mà còn vì 
nó được coi như một di sản văn hóa của 


nhân loại. Đi-đơ-rô đã viết cho Vôn-te 
(Voltaire) : "Kỹ thuật làm vinh dự cho trí 


tuệ con người, vì vậy đáng được coi trọng 
không kém khoa học và văn học". Cần lưu 
ý răng, vào lúc đó, khoa học và văn học 
nghệ thuật đã phát triển đến trình độ khá 
cao, còn kỹ thuật thì chủ yếu vẫn là thủ 
công, trình độ cơ giới hóa còn rất thấp. 


Ở phương Đông cũng như ở phương 
Tây, các công nghệ truyền thông chứa đựng 
trong bản thân mình những kiến thức công 
nghệ tích lũy từ đời này sang đời khác trong 
quá trình hoạt động thực tiễn của nhiều thế 
hệ. Những kiến thức ấy không có tính lý 
thuyết, tính hệ thống như các kiến thức 
khoa học, nhưng là những kiến thức xuất 
phát từ thực tế, được kiểm nghiệm trong 
thực tế, những kiến thức về bản thân các 
công nghệ cũng như kiến thức về sự vận 
dụng công nghệ trong những môi trường tự 
nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể. 
Những kiến thức đó rất quan trọng đê bảo 
đảm hiệu quả thực tế của công nghệ mà các 
công nghệ xuất thân từ các phòng thí 
nghiệm thường phai thông qua một quá 
trình thích nghi với các điêu kiện của môi 
trường tự nhiên và kinh tế xã hội mới có 
được. Các kinh nghiệm lâu đời của nông 
dân Minh hải nước ta chống phèn mặn để 
đạt năng suất cao trong trông trọt. đã được 
các nước trong khu vực đánh giá rất cao 
trong một cuộc hội thảo quốc tế gần đây ở 
Băng cốc. Các sản phẩm công nghệ truyền 
thống cũng nói lên một cách sinh động lối 
sống và ý thức thầm mỹ của các thế hệ cha 
ông. Với ý nghĩa đó, các công nghệ truyền 
thống mang trong mình những giá trị văn 
hóa dân tộc rất đáng trân trọng. 


Đương nhiên, chúng ta không dưng lại 
ở năng suất còn thấp hiện nay của các công 
nghệ đó. Công nghệ có tính tiến hóa. Trước 
kia, trong xã hội phong kiến bế quan tỏa 
cảng kéo đài hàng nghìn năm, công nghệ 
truyền thống tiến hóa rất chậm, hoặc hầu 
như không có tiễn hóa. Ngày nay, với sự 
bùng nô các công nghệ mới trên thế giới, 
với chính sách mở cửa tiếp thu công nghệ 
của nước ngoài, với truyền thống tiếp biến 
văn hóa của con người Việt nam, những 
người lao động nước ta với trinh độ khoa 
học và công nghệ được nâng cao, đặc biệt 
là các lao động trẻ, sẽ biết phát huy tính 


năng động sáng tạo của minh, đưa lại những 
năng suất lao động và những chất lượng sản 
phâm mới, với những hiệu quả kinh tế đôi 
khi khó mà lường (rước được. 


Hệ thông công nghệ đa dạng là một hệ 
thông công nghệ hữu cơ, không phải là một 
tập hợp các loại hinh công nghệ khác nhau 
tác động riêng lẻ trong từng khu vực khác 
nhau của nên kinh tế. Các loại hình công 
nghệ đó tác động lẫn nhau, thâm nhập vào 
nhau. Các công nghệ hiện đại và công nghệ 
cao trong các xí nghiệp lớn ở thành thị có 
thể liên kết với công nghệ thích hợp hoặc 
công nghệ truyền thống của các xí nghiệp 
vệ tinh ở thành thị hoặc nông thôn và 
chuyển giao những tiến bộ công nghệ cần 
thiết cho các xí nghiệp đó. Ngay trong một 
dây chuyền sản xuất, công nghệ cũng có 
thể mang tính hỗn hợp : một số công đoạn 


-_ thi áp dụng công nghệ hiện đại, công nghệ 


cao ; một số công đoạn khác thì lại áp dụng 
công nghệ thích hợp, tùy theo điều kiện 
kinh tế - xã hội từng nơi từng lúc. Bao trm 
lên toàn bộ hệ thông công nghệ đa dạng là 
yếu tố trí tuệ, yếu tố liên kết các loại hình 
công nghệ khác nhau và tạo động lực phát 
triên cho mỗi loại hình công nghệ. Đó là 
phản ánh của xã hội thông tin và nền kinh 
tế kiến thức trong điều kiện cụ thể của nước 
ta. Thông tin và kiến thức chắng những 
được thể hiện dưới dạng vật chất hóa 
trong các công nghệ hiện đại và công 
nghệ cao, mà chử yếu là phải được thê 
hiện trong năng lực trí tuệ của con người 
biết phát huy cao nhất mọi loại hình công 
nghệ có trong tay, từ công nghệ cao đến 
công nghệ thích hợp và công nghệ truyền 
thống, đồng thời biết tìm cách nâng cao 
không ngừng hiệu quả của các công nghệ 
ấy trong những điều kiện tự nhiên, kinh 
tế, văn hóa và xã hội cụ thể =] 
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Lời BBT : Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 66 Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam vẻ thiết thực góp phân 
chuân bị Đại họi VI của Đăng, ngày 26-1-1996 Bộ biên tập Tạp chỉ Cộng sản đã tô chức cuộc Hội thảo 
"Một số vẫn đề về định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”. Đáy là một chủ đê quan trọng, có ý nghĩa cả 
trên phương điện lý luận và thực tiên, được toàn đăng, toàn dân ta rấi quan tâm. 


› 
Tạp chí Cộng sản vin giới thiệu tiếp một số bài tham gia Hội thảo để bạn đọc tham khao. 


- Hiện nay, trong nước , cũng như trong 
những người Việt: nam sống Ở nước ngoài, 
vẫn có người nghĩ răng chỉ cần đặt vấn 

đề "Xây dựng một nước Việt nam giàu mạnh, 
xã hội công bằng và văn minh" là đủ, không 
cần phải nói "theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa" ; bởi vì nói như vậy vưa thừa vừa làm 
rôi cho tư duy. Theo họ, "chủ nghĩa nào cũng 
được”, miền là "dân giàu, nước ' mạnh, xã hội 
công bằng và văn mình” ; dòng sông tự nó 
chảy ra biển, việc gì phải uốn nắn, định 
hướng, làm một việc thưa trái quy luật ! Lập 
luận trên không phải không có tác động đến 
một số người, "nhất là lớp. người chưa qua 
kinh nghiệm đấu tranh, muôn an phận, "tuân 
tự nhi tiền" "khắc đi khắc đến". 


Thực tế diễn ra mãy năm nay, trên thế 
giới củng như trong nước, cho phép chúng 
ta kết luận răng : suy nghĩ như trên là hời 
hợt và nguy hiểm. Nguy hiểm vị nó sùng 
bái tính tự phát, hơn nữa nó tước mất lý tưởng 
của một dân tộc, tức là tước đi ý chí “chiến 
đấu của dân tộc. Một xã hội muốn tôn tại, 
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một dân tộc muốn ngang hàng với các dân 
tộc khác, phải có tư tưởng của mình. Trong 
mỗi thời đại có nhiều tư tưởng, một xã hội 
văn hiến như nước ta cũng đã phát sinh và 
tôn tại nhiều loại tư tưởng, nhưng để tôn tại 
và phát triển mỗi dân tộc trong mỗi thời đại 
phải chọn lấy một tư tưởng chủ đạo thích 
hợp với minh, hợp với quy luật phát triên 
cua xã hội, tư tưởng tiên tiên của thời đại. 
Không có sự lựa chọn nào không bắt nguôn 
sâu xa từ thực tiễn đất nước, từ tính cách của 
dân tộc (tức bản sắc văn hóa), từ ước vọng 
tha thiết của nhân dân mà được nhân dân 
chấp. nhận. Chủ nghĩa yêu nước Việt nam 
đã bắt gặp chủ nghĩa của Mác - Ăng-ghen - 
Lê-nin từ đề cương vấn đề dân tộc của Lê- -nin 
làm nên tư tưởng Hồ Chỉ Minh. Nguyễn Ái 
Quốc đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với 
chủ nghĩa xã hội. Hai: chữ "bắt ĐÁP. của Bác 
Hồ là rất chính xác. Thắng lợi của cách mạng 
Việt nam đã chứng minh đầy đủ sự chính 


* Xem từ sô 4 (thắng 2-1996) 


Yiến tới Đại hội đại biểu toàn quéc lần thứ VIII của Đăng 


xác của từ "bắt BẠp: đó. Sự khẳng định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
là nền tảng tư tưởng của Đảng (a, là sự khẳng 
định bắt nguồn từ sự khẳng định của lịch sử 
cách mạng Việt nam. Trên tinh thân đó, tôi 
xin không bàn "vi sao chủ nghĩa xã hội ở 
Việt nam”, vi vấn đề đã rõ như ban ngày ; : 
mà xin phát biều Vài suy nghĩ "như thê nào 
chủ nghĩa xã hội ở Việt nam", tức là bàn về 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2- Để xác định nội. hàm một khái niệm 
không thê không bắt đầu từ phân tích văn 
tự, tên gọi của nó. Vi văn tự là những tín 
hiệu đã được quy định thê hiện tư duy và 
hành động của con người, đối tượng nhận 
thức của con người. Khi nội dung khái niệm 
thay đối hay được bô sung, lại cần một từ 
hay một nhóm từ khác. Đề xác định được 
nội dung của khái niệm, còn cần phải hiểu 
hoàn cảnh ra đời của nó, và so sánh với những 
tên gọi khác có nghĩa tương tự hay gần gũi. 
Còn cách hiểu khác nhau, hiểu theo nghĩa 
rộng hay nghĩa hẹp, đó là vấn đề thuộc góc 
độ tư tưởng, chính trị của chủ thể nhận thức 
Và SỬ dụng khái niệm. 


Định hướng là một từ khoa học được 
dùng trong các khoa học tự nhiên và xã hội, 
tiếng pháp là orientation, tiếng Anh cũng 
viết "như vậy nhưng đọc khác, tiếng Nga là 
ODH€HTALH1, Tỏi đã tim tra một số tử điển 
kê ca bách khoa toàn thư. Từ điển bách khoa 
có định nghĩa "định hướng" về nhiều lĩnh 
vực hoạt động khoa học, kể cả triết học, 
nhưng không có một định nghĩa nào về "định 
hướng" chính trị. Fập Ì Tử điển bách khoa 
Việt ném: giải thích định hướng trong khoa 
học tự nhiên, trong địa lý, quân sự, triệt học, 
kinh tẾ, nhưng cũng không có một định nghĩa 
nào về chính trị. Tôi trở về với Tư điền ti”Éng 
Việt của Viện ngôn ngữ của Ủy ban khoa 
học xa hội. Từ điển này viết gọn một câu : 
“Định hướng là xác định phương hướng". 
Cuối cùng tôi chấp nhận Từ điển Lirrré của 
Pháp có một định nghĩa rất gần gÙI VỚI ý 
nghĩa của từ định hướng mà ta đang dùng. 
Từ điển này viết: định hướng là "nghệ thuật 
nhận biết được mình đang ở ' đâu băng cách 
vác định được những điểm then chốt". Còn 


tính từ "xã hội chủ nghĩa" thì rõ rồi, là thể 
hiện được nguyên tắc, tỉnh thần, đặc điểm 
của chủ nghĩa xã hội khoa học. Ở đây, tôi 
không có M "chế sợi tóc làm tư” theo kiêu 
ông đô, mà muốn đề nghị coi nhóm từ "định 
hướng xã hội chủ nghĩa" là một khái niệm 
khoa học có nội hàm riêng của nó, tuy gần 
gũi với "phương hướng đi lên chủ nghĩa xã 
hội” hay “theo con đường xã hội chủ nghĩa". 

Khái niệm "định hướng xã hội chủ ¡nghĩa” 
đã có trong Từ điền chủ nghĩa cộng sản khoa 
học của Liên xô trước đây, chỉ đường lối đi 
lên chủ nghĩa xã hội của những nước dưới 
sư lãnh đạo của đàng scộng sản sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, được giải phóng khói ách 
thống trị của nước ngoài đi thắng lên chủ 
nghĩa xã hội không qua chủ nghĩa tư bản. 
Từ đó đến nay, hoàn cảnh thế giới đã thay 
đổi nhiều và đã chứng minh không thê có 
một mô hinh chung cho mọi nước về chủ 
nghĩa xã hội. Mỗi nước phải có "định hướng" 
của mình. Cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
cùng theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhưng 
Trung quốc và Việt nam không giống nhau. 
Trung quốc tự coi la đã qua thời kỳ quá độ, 
nay xây dựng chủ nghĩa xã hội với một thời 
gian dài. Do đó trong văn kiện đường lối của 
Đảng cộng sản Trung quốc không có khái 
niệm "định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trong 
khi đó Cương lĩnh của Đang ta được Đại hội 
VII thông qua là Cương lĩnh xây dựng đất 
HưỚC trong thời Kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Thời kỳ quá độ đó chia nhiều chặng, và 
hiện nay ta đã hoàn thành chặng đầu. 


Tìm hiểu "định hướng xã hội chủ nghĩa" 
không thê tách khỏi những văn kiện của Đảng 
ta trong việc sử dụng khải niệm đó. Cương 
[ii của Đảng ta đã phác ra 6 đặc trưng của 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta và nêu lên 7 
phương hướng cơ bản trên các mặt chính trị, 
kinh tê, văn hóa, xã hội. Chương III lại dùng 
danh từ "định hướng” cho các chính sách : 
"những định hướng lớn về chính sách kinh 
tê, xa hội, quôc phòng - an ninh, đối ngoại". 
Tất nhiên người đọc hiều rằng những định 
hướng đó là xã hội chủ nghĩa. Về kinh tế, 
Cương Frrh nều "Phát triên nên kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phân theo định hướng xã 
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hội chủ nghĩa (H.X.T. nhấn mạnh). Gần đây 
nhóm từ "định hướng xã hội chu nghĩa” 

thường được nhắc đến trong phương hướng 
chung cũng như trên từng lĩnh vực cụ thể đê 
khẳng định tính chất của chế độ ta. Như vậy, 
giữa những danh từ "con đường", phương 
hướng” và "định hướng” có ý nghĩa gân gũi, 

thì "định hướng. đòi hỏi sự cụ thể hóa, có 
"hướng" và có "định" trên các chính sách. 

"Hướng" là phương hướng chung, "định” là 
đòi hỏi cụ thể. 


Từ cách đặt vấn đề như vậy, tôi đề nghị 
nên coi định hướng xã hội chủ nghĩa" là 
một khái niệm khoa học, bao gồm những ý 
nghĩa sau : 


- Những đặc điểm của thực tại mà minh 
đang đứng, nói cách khác, những điều kiện 
cụ thể của điểm xuất phát. 


- Từ nhận thức đúng đắn và sâu sắc thực 
trạng xuất phát mà xác định những điểm then 
chốt làm cơ sở cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

- Những điểm then chốt phải thể hiện 
được sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản, phản ánh được tính chất 
của định hướng. 


- Mục tiêu phải đạt tới (mục tiêu cự thể 
và mục tiêu đự báo, mục tiêu ngắn hạn và 
mục tiêu đái hạn). 


Nắm thực tiễn, phân tích đúng đắn thực 
tiễn và dự báo được tỉnh hinh tôt xấu có thê 
xây ra là điều kiện cho một định hướng đúng 
và tính khả thi của định hướng. 


“Định hướng" khác với _ phương hướng” 

ở chỗ nó cụ thê hóa tính chất xã hội chủ nghĩa 
trong việc xác định nhiệm vụ và biện pháp 
giải quyết những vấn đề then chốt của xã 
hội. Với quan niệm như thế, Cương ñ lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời quá độ tiên lên chủ 
nghĩa xã hội là định hướng xã hội chủ nghĩa 
của nước ta. Tuy nhiên, Cương lĩnh mới nêu 
những nhiệm vụ khái quát, những phương 
hướng lớn, những định hướng lớn. Cần có 
"định hướng xã hội chủ nghĩa" trên các lĩnh 
vực. Cái "như thế nào chú nghĩa xã hội ở 
Việt nam' đang trong quá trinh thử nghiệm. 
Tôi nghĩ, từ Đại hội VỊ cho đến nay, trải qua 
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gần 10 năm đổi mới, Đẳng ta đã thu được 
nhiều kinh nghiệm quý báu để làm rõ "định 
hướng xã hội chủ nghĩa" cho từng lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Có thể 
nói, Đại hội VIII sẽ là đại hội kêt thúc chặng 
đường đâu và mở ra chặng đường nôi tiếp 
của "định hướng xã hội chủ nghĩa" ở nước 
ta. 


Xác định "định hướng xã hội chủ nghĩa" 
cho từng ngành, tức là xác định chiến lược 
của ngành. Chưa có định hướng thì phải tìm 
cho ra định hướng, không nên vì chưa tìm 
ra mà bảo là không cân, hoặc nói định hướng 
một cách sáo rông, máy móc. 


3 - Vài ý kiến trên lĩnh vực văn hóa - 
xã hội. Mẫy năm nay kinh tế đất nước có 
tăng lên rõ rệt, đời sông vật chất của một bộ 
phận khá lớn dân cư có được cải thiện, nhưng 
cũng rõ ràng về mặt xã hội có nhiều điều lo 
ngại. Khoảng cách giàu ngheo gia tăng, 
khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày 
càng rộng ra, sự tiêu xài quá mức của một 
tâng lớp mới giàu lên, nạn thất nghiệp không 
những không giảm mà ngày một tăng nhanh, 
những tệ nạn xã hội ngày càng phát triển 
nghiêm trọng v.v., đòi hỏi chúng ta không 
phải chỉ xem lại "định hướng” và thực hiện 
định hướng của văn hóa - xã hội, mà phải 
xem lại tình hinh trên các lĩnh vực khác, đặc 
biệt trên lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực chi phối 
mạnh toàn bộ hoạt động xã hội. Cần làm TỐ 
những hiện tượng tiêu cực đang trở nên phổ 
biên ây phần nào là sự phản chiếu của sự 
phát triên kinh tẾ, phân nào là hậu quả của 
những khuyết điểm và lệch lạc trong quản 
lý xã hội. Tôi không theo thuyết định mệnh 
kinh tế, đổ mọi lính nhiệm cho kinh tế mà 
coi nhẹ vai trò độc lập tương đối của văn 
hóa. Nhưng rõ ràng ở nước ta mấy nám nay 
có nhiêu hoạt động kinh doanh hướng vào 
sự hưởng thụ của tầng lớp giàu sang, thương 
mại hóa Ì hầu hết các hoạt động văn hóa, thê 
thao, giải trí, bất chấp quyên lợi của người 
lao động, thậm chí lợi ích của đất nước, có 
tác động tiêu cực nghiêm trọng đến xã hội, 
gây nên ngày càng nhiều những tệ nạn xã 
hội ở nước ta. 
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Văn hóa là lĩnh vực rất phức tạp. Định 
hướng xã hội chủ nghĩa trên mặt trận văn 
hóa phải bảo đảm được tính thống nhất của 
ba tính cách : dân tộc, giai cấp và nhân loại. 
Xác định "định hướng xã hội chủ nghĩa. 
trong văn hóa không phải là tạo nên một nên 

"văn hóa vô sản thuần túy", mà trước hết 
xác định được những giả trị văn hóa của dân 
tộc và của nhân loại quan. hệ trực tiếp đến 
sự phát triển của xã hội mà xã hội phải gìn 
giữ và tiếp thu. Lê-nin đã từng nói : "Văn 
hóa vô sản phải là sự phát triền hợp quy luật 
của tông sô những kiến thức mà loài người 
đã tích lũy được dưới ách thống trị Của Xã 
hội tư bản, xã hội của bọn địa chủ và xã hội 
của bọn quan liêu" †, Nhưng đó mới là điều 
kiện "cần" chứ chưa "đủ" - Người còn nói : 
"Trước kia, tất cả trí tuệ của loài người, tất 
cả thiên tài của con người sảng tạo ra chỉ là 
để đem lại cho một sô š người này toan bộ lợi 
¡ch của kỹ thuật và văn hóa, và tước đoạt 
của những người khác những cái cần thiết 
nhất như : giáo dục va tiên bộ. Ngày nay, 
tất cả những cái kỳ diệu của kỹ thuật, tât cả 
những thành quả của văn hóa sẽ trở thành 
tài sản của toàn dân" t2), Về mặt văn hóa, 
đối với giai cấp công nhân, Người khẳng định 

"những người lao động Sẽ thực hiện thành 
công nhiệm vụ lịch sử vĩ đại đó (chiếm lĩnh 
văn hóa - H.X.T.) vi họ mang trong bản thân 
họ những lực lượng tiềm tàng to lớn của cách 
mạng, của sự phục hưng và của sự đổi mới "0), 


Trong "định hướng xã hội chủ nghĩa. 
trên lĩnh vực văn hóa, trong khi nêu cao xây 
dựng nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc 
dân tộc, chúng ta đông thời phải làm nôi bật 
Vai trò CỦa ølai câp công nhân và nhân dân 
lao động. Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải 
tạo cho họ điều kiện vật chất và tỉnh thân 
để họ có thể chiếm lĩnh (hưởng thụ) các tài 
sản văn hóa thế giới. Nhân tài là của hiếm 
dưới chế độ phong kiến và tư bản chủ nghĩa, 
là lĩnh vực độc quyên của một số ¡t người 
giàu và năm quyên lực. Dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, nhà nước phải có chính sách tạo 
điều kiện cho tư nhân dân ngày càng xuất 
hiện nhiều nhân tài cho đất nước. Hơn nữa, 
nền văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa 


phải kết hợp nhuần nhuyễn tinh thần nhân 
ái truyền thống của dân tộc với chủ nghĩa 
nhần văn cộng sản chủ nghĩa cao cả. 


Đối chiếu với những quan điểm ấy, tôi 
thấy bên cạnh những thành tựu, còn nhiều 
mặt tiêu cực do chưa có định hướng đúng 
hoặc đi chệch định hướng. Chúng ta rât dê 
tim thấy những hiện tượng chệch hướng trong 
công tác xuất bản, trong văn học, nghệ thuật, 
trong hoạt động thể thao, trong ngành y tế, 
trong cả giáo dục, v.V.. 


Điều đáng quan tâm là sự chệch hướng 
này đã tự phát gần như trở thành như một 
định hướng khác, đối lập với định hướng của 
Đăng và Nhà nước ta. Sách báo, băng hình 
khiêu dâm, bạo lực lan tràn, sách báo chống 
cộng truyền bá công khai. Nông thôn nước 
ta còn chiếm 80% dân cư trong lúc các dịch 
vụ văn hóa lại thiên về thành thị, đại bộ phận 
hoạt động văn học, nghệ thuật nhằm phục 
vụ cho tầng lớp thị dân mới với một thị hiểu 
thấp kém mang đày tính thương mại. © một 
nước mức sông còn thuộc loại thấp nhất thế 
BIỚI, cần phải nêu cao các đức tính giản dị, 
cần cù, tiết kiệm, thì lại tổ chức quá nhiều 
các cuộc thi hoa hậu, thời trang, vũ trưởng 
tran lan ; tỷ lệ dành cho các hoạt động này 
trên các phương tiện thông tin - đại chúng 
(nhất là vô tuyên truyện hình) cũng quá lớn. 
Trong lúc cân giáo dục các cháu học sinh 
phải chăm học, trau dôi đạo đức cân kiệm, 
giản dị, vui chơi giải trí lành mạnh và coi 
đó là cái "đẹp" của thời học sinh, thi lại 
khuyến. khích học sinh đi thi hoa hậu, trình 
diễn một, thậm chí còn đưa những hoạt động 
này xuống tận các trường dưới hình thức "học 
sinh duyên dâng”, "cô giáo duyên dáng”.. 
Nếu cứ để các hoạt động này phô biến tràn 
lan thi vô tỉnh chúng ta khích lệ cho lối sống 
đua đòi, chạy theo hình dáng bê ngoài cho 
lớp trẻ trong trắng. Tôi không thuộc những 
người chống vẻ đẹp hinh thê và sự duyên 
dáng trong giao tiếp ; tôi rất thích là đăng 


khác, nhưng phải đúng thực chất, và nhất là 


(1) V.I. Lâ-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t 4]. tr 36Ï 


(2) 3) Sđ4, t 35, tr 349 
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đúng nơi, đúng chỗ, nghĩa là phải theo "định 
hướng”. 

Trong lúc đất nước còn nghèo, binh quần 
đất đai đầu người thấp lại dang ngày cảng 
bị thu hẹp. thi đây đó lại lập sân chơi gôn”, 
một lối chơi quý tộc nhất của vua chúa xưa 
và tư bản châu Au ngày nay (theo các báo 
cáo thị nước ta hiện nay đã có hoặc sắp có 
tới 10 sân _ BỒN” mà hội phí binh quân cho 
mỗi hội viên từ 20 000 đến 35 000 đô la Mỹ 
và hơn thể). Có người nước ngoài đã thật 
không hiểu được sao Việt nam xã hội chủ 
nghĩa lại cho lập một lối chơi quý tộc và đắt 
tiễn như thế. Chưa nói tới tác hại đối VỚI 
môi trưởng thiên nhiên và xã hội mà nhiều 
nhà nghiên cứu về sân gôn Ở phương Tây đá 
lên tiếng cảnh cáo. Theo họ, đề xây, dựng 
một sân gôn 18 lỗ cần I _5300 ha đất, sô 
lượng nước tưới cho nó mỗi ngày đủ dùng 
cho 3Ï 000 hộ dân cư, phải cần tới lÌ kg chât 
hóa học mỗi năm cho 1 ha đê giữ màu xanh 
của có. Tình trạng không tránh khôi những 

"ca- đi" (người đây xe chở túi gậy cho khách) 
bán dâm... Ở nước ta những thứ cỏ sân gôn 
phải nhập từ nước ngoài. Trong lúc chúng 
ta chống cờ bạc, đĩ điểm thi có nơi lại cho 


VỀ MỤC TIÊU CỦA 


ĐINH HƯỚNG XÃ 


RONG những năm thực hiện đường lối 

đối mới, đặc biệt là từ sau Hội nghị đại 

biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng, 
thuật ngữ định hướng xa hội chủ nghĩa được 
dùng khá phổ biến trong lý luận cũng như 
trong thực tiên ở nước ta. Việc khẳng. định 
định hướng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh 
cho sự thăng lợi của định hướng xa hội 
chủ nghĩa đòi hỏi chúng ta trước hết phải 
thống nhất nhận thức về nội dung của định 
hướng. 

Đối tượng của nhận thức về định hướng 
xã hội chủ nghĩa không phải chỉ là tính quy 
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*® GS, Giám đóc Học viện chính trị 


lập "casino” - song bạc, một loại "nghệ thuật 
lừa bịp" tầm cỡ thế giới, sản phâm sa đọa 
của các nước tư bản chủ nghĩa. Kê ra còn 
đài đài, nào là thuốc lá, nào là bia, nào là ô 
tô xịn, nào quang cáo v.v. và v.v.. Xin đừng 
ở đây. 

Những người bảo vệ cho những hoạt 
động văn hóa, thể thao, giải trí như trên 
thường viện lẽ rằng thời buôi ganh đua này, 
người ta có cái gì mình phải có cái nấy, không 
chịu thua kém ai. hơn nữa bỏ vốn ít mà thu 
lãi nhiều, thậm chí không vốn mà có lãi, tội 
gì không làm. Nếu như vậy thì cần gì phải 

ó "định hướng xã hội chủ nghĩa", chỉ cần 
một hướng : có tiền. Hậu quả xã hội đối với 
những hoạt động thiếu định hướng này không 
cân thê nghiệm mới biết. Chỉ cần lắng nghe 
những lời ca thần của nhân dân ở các nước 
tư bản chủ nghĩa - nơi sẵn sinh ra những hình 
thức hoạt động đó. Nói như ông cha ta : "lợi 
bất cập hại". Tôi trình bày vài suy nghĩ với 
tâm trạng lo lắng cho "định hướng xã hội 
chủ nghĩa" của ta trên lĩnh vực văn hóa xã 
hội 


— 


HỘI CHỦ NGHĨA 


TĐPẦN XUÂN TRƯỜNG " 


luật của quá trình vận động của xã hội Việt 
nam trong thời kỳ quá độ, mà còn là những 
con đường, những phương thức và giải pháp 
cơ bản của quá trình đó. Đôi tượng đó nhât 
thiết còn phải bao hàm nhận thức về mục 
tiêu mà quá trình đó hướng tới. Hơn nữa, 
đó còn là điều đầu tiên cần phải nhận thức. 
Không rõ cái đích đi tới thì cũng không thê 
rõ định hướng, không có cái chuân để quy 
tụ mọi sự vận động. 


- quản sự, Bộ quốc 
phòng 
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Nội dung của xã hội xã hội chủ nghĩa 
Việt nam ở cuối thời kỳ quá độ quy định 
nội dung của định hướng. xã hội chủ nghĩa 
đang diễn ra hôm nay, vì những nội dung 
của xã hội tương lai đã phải xuẤt hiện và 
lớn dần lên từ hôm nay, từ những mầm mống 
phôi thai trở thành những nhân tố Ôn định 
ngày càng lớn mạnh, chiếm địa vị chi phối. 
Không có sự ra đời của cái tương lai xã hội 
chủ nghĩa ngay hôm nay thì cũng không thực 
sự có định hướng xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, 
nội dung của xã hội tương lai còn có tính 
quy định về nguyễn tắc đối với việc lựa chọn 
các phương thức, giải pháp. Một xã hội tương 
lai nhằm giải phóng xã hội, giải phóng con 
người không thê châp nhận những giải pháp 
chống lại con người, vi phạm lợi ích cơ bản 
của người lao động mà chủ nghĩa tư bản đã 
và đang làm trong quá trình phát triển của 
nó. 


Chúng ta phản đối quan. điểm cho răng 
không cân nhận thức về nội dung và mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, rằng 
cứ làm cho kinh tế tăng trưởng, dân giảu, 
nước mạnh thì ' 'khắc đi khắc đến", "không 
cần thiết kế trước xã hội tương lai" hoặc 
"chưa làm đã lo đặt tên". Đó là sự sùng bái 
tính tự phát dưới một hinh thức của tư duy 
thực chứng mới. Trong lĩnh vực xã hội xuât 
hiện tâm lý coi thường lý luận, trong khi lý 
luận cần phải được coi trọng: hơn bao giỡ 
hết. Không có lý luận đúng đắn soi đường, 
chúng ta chẳng thể nào đi tới đích được. 

Liệu lý luận có thể làm được việc thiết 
kế cái mô hình xã hội tương lai đó không ? 
Chúng ta không thể ngay hôm nay có một 
bản vẽ chỉ tiết về xã hội tương lai bởi vì 
những chi tiết đó không có. sẵn mà chỉ xuất 
hiện trong tiến trình vận động, của thực tiễn 
xã hội và ly luận phải tổng kết thi mới tim 
ra được. Cố vẽ ngay các chi tiết thì chỉ rơi 
vào tư biện, duy ý chí. Ở đây, chế độ xã hội 
chủ nghĩa Việt nam chỉ có thể là sản phâm 
của một phong trào hiện thực dúng như Mác 
quan niệm, răng chủ nghĩa cộng sản "không 
phải là một ý rưởng mà hiện thực phải 


` íI 


khuôn theo" mà là "một phong trào hiện 
thực, nó xóa bỏ trạng thái hiện nay"), 
Phong trào đó dĩ nhiên phải có sự chỉ đạo 
của một lý luận tiên phong. Nhưng chỉ có 
một phong trào hiện thực của nhân dân Việt 
nam trong thời đại lịch sử mới mới có thể 
đem lại cho chế độ đó một hình hài cụ thể, 
xác định. Tuy không thể, thiết kế chỉ tiết 
nhưng lý luận có thê và cần phải phác họa 
trên đại thể cái khung cơ bản của một xã 
hội Việt nam tương lai. Và những nét cơ 
bản đó của xã hội ta trong tương lai, thực 
tê đã được Cương lĩnh của Đẳng ta 
thông qua tại Đại hội VII phác họa như 
sau : 

"Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân 
ta xây dựng là một xã hội : 

- Do nhân dân lao động làm chủ. 

- Có một nên kinh tế phát triển cao dựa 
trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ 
công hữu vệ các tư liệu sản xuất chủ yếu. 


- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc. 

- Con người được giải phóng khỏi ấp 
bức, bóc lột, bât công, làm theo năng lực, 
hưởng theo lao động, CÓ cuộc sống âm no, 
tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn 
diện cá nhân. 


- Các dân tộc trong nước binh đắn ø, đoàn 
kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. 


- Có quan. hệ hữu nghị và hợp tác với 
nhân dân tất cả các nước trên thế giới"), 


Như vậy là cái khung cơ bản của xã hội 
Việt nam tương lai đã được trí tuệ tập thể 
của Đăng và nhân dân ta dựng lên. Nhiệm 
vụ của lý luận từ nay trở đi là tổng kết, tim 
tòi, đắp thêm cho nó rõ nét hơn. Phát triển 
tư duy, về một xã hội xã hội chủ nghĩa Việt 
nam cân phải dựa trên ba căn cứ. Tứ nhất, 
đó là chủ nghĩa duy vật lịch sử, đặc biệt là 
học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội xã 


(1) C. Mác- Ph. Ăng-ghen : Tuyển rập. Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1980 t 1, tr 297 

(2) Đăng cộng sản Việt nam : "Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội". Nxb Sự thật, 
Ha nội, 1991. tr 8-9 
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hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Thứ hai, đó là những 
đặc điểm về xã hội và con người Việt nam 
trong lịch sử, ở thời điểm hiện tại và xu thế 
trong tương, lai. Thứ ba, đó là trình độ phát 
triển của nên văn minh nhân loại, những 
thành tựu cao của sản xuất và đời sống cũng 
như những giá trị văn hóa tiến bộ đích thực 
mà loài người đã đạt được và chúng ta cần 
phải tiếp thu. 


Tưduy về xã hội Việt nam tương lai được 
dựa chắc trên nên tảng chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong sự 
thống nhất và tổng hòa các tư tưởng của Mác, 
Áng- -ghen, Lê-nm, Hồ Chí Minh. Không nên 
tách rời giữa cái phô biến và cái đặc thù trong 
lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 


Năm 1946, khi trả lời các nhà báo nước 
ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : "Tôi 
chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, 
là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc 
lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đông bào 
ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học 
hành" Ở), Câu nói đó đã thể hiện cô đọng 
quan niệm của Người về giải phóng dân tộc, 
giải phóng xã hội, giải phóng. COn người ; 
vệ dân chủ và nhân quyên ; về hạnh phúc 
con người, và hạnh phúc như là sự tông hòa 
của mức sống vật chất và đời sống tinh thân. 
Câu nói đó đã làm cho lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa được thê hiện bằng những chân lý giản 
đơn, dê đi vào lòng người. Hồ Chí Minh hiểu 
rất rõ rằng, muốn ai ai cũng được sung sướng 
thì phải làm cách mạng, và xây dựng một 
xã hội mới không còn chế độ người áp bức, 
bóc lột. Trong bài "Đạo đức cách mạng ` : 
Người viêt : "Làm cho ca nước không còn 
ai bị bóc lột, xây dựng một xã hội mới, trong 
đó mọi người được sung sướng ấm no" ), 
Hồ Chí Minh luôn trung thành với chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin, nhưng trung thành một cách 
sáng tạo, biết tông kết thực tiễn phương 
Đông và Việt nam nên đã phát triên đúng 
đắn tư tưởng của các nhà kinh điển. 


Tiếp tục truyền thống đó, trong Cương 
lĩnh xây dựng đât nước, sau khi nêu lên sáu 
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tiêu chí của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt 
nam, Đảng ta đã đưa ra kết luận thể hiện sự 
nhận thức đầy đủ, đúng đắn học thuyết hình 
thái kinh tê - xã hội : "Mục tiêu tổng quát 
phải đạt tới khi kết thúc thời kỷ quả. độ là 
xây dựng xong về cơ bản những cơ sở kinh 
tê của chủ nghĩa xã hội, với kiến trúc thượng 
tầng về chính trị và tư tưởng, văn hóa phù 
hợp, làm cho nước ta trở thanh một nước xã 
hội chủ nghĩa phôn vinh" 9), 


Ở đây, tôi xin được nói thêm vài điểm. 


Chúng ta đều biết không thể có chủ 
nghĩa xã hội nếu không có một cơ sở vật 
chất - kỹ thuật hiện đại, tiếp cận trinh độ 
văn minh thế giới. Chính vì vậy, Đảng ta 
COI công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm 
vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ, là nội 
dung cơ bản đề trực tiếp khắc phục nguy cơ 
tụt hậu về kinh tế và công nghệ, thu hẹp, 
đuổi KỊp và có thể vượt qua trình độ phát 
triển của các nước tư bản, ít nhất trong khu 
vực. 


Tuy nhiên, cần đứng vững trên lập 
trường của chủ nghĩa xã hội khoa học, đứng 
vững trên mảnh đất thực tiễn Việt nam trong 
khi xem xét các mục tiêu liên quan đến kinh 
tế và đời sống, đến hạnh phúc con người đề 
không bị choáng ngợp trong cuộc đua tranh 
với thế giới và khu vực. Chúng ta không tân 
thành quan niệm "an bần lạc đạo, ca ngợi 
sự nghèo, coi khinh sự giàu. Cần phải COI 
nghèo đói là một thứ "giặc nội xâm” - Nghèo 
thường đi đôi với hèn. Nếu đất nước và nhân 
dân ta không giàu lên thì nên độc lập dân 
tộc phải đôi bằng xương máu của hàng triệu 
người cũng khó giữ được. Tuy nhiên, người 
Việt nam có cách hiểu truyền thống vê hạnh 
phúc. Hạnh phúc bao BiỜ cũng là sự "tổng 
hòa của cuộc sông sung túc về vật chất với 
sự yên vui về tinh thần. Cái giàu của bọn 


(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 


nội, 1995,t4, tr 161 

(4) Hỗ Chí Minh : Tuyển rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, 
t 2, tr 97 

(5) Đảng cộng sản Việt nam : Cương fĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1991, tr lI 
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trọc phú không phải là lý tưởng sống của 
người Việt nam. Sự sung túc phải găn liên 
với an binh, nhân nghĩa, hòa hiếu trong đời 
sống cộng đông từ nhỏ đến lớn, từ gia đình, 
hàng xóm lắng giêng đến cả nước và trong 
quan hệ với các nước. Điều rất hay là quan 
niệm truyền thông đó của Việt nam lại rât 
gần với quan niệm hiện đại nhất của thế giới, 
COI chất lượng cuộc sống không chỉ là mức 
sống vật chất mà là tông hợp của cả kinh 
tê, văn hóa và môi trường. 


Chúng ta cần phần đấu để nâng cao chỉ 
tiêu GDP theo đầu người, thoát ra khỏi nhóm 
nước nghèo, gia nhập nhóm nước trung binh, 
tiến lên gia nhập câu lạc bộ các nước giàu. 
Nhưng cũng không nhất thiết phải đạt đến 
chỉ tiêu của các nước giàu nhất mới có chủ 
nghĩa xã hội. Bởi vì, với một đường lối và 
tô chức phân phối hợp lý, chúng ta có thể 
làm cho đại đa sô dân ta sung sướng hơn 
dân các nước tư bản có cùng một mức GDP 
đầu người. Phân phối xã hội chủ nghĩa không 
phải là phân phối binh quân chủ nghĩa nhưng 
cân và có thê làm cho khoảng cách thu nhập 
giữa người thu nhập cao và người thu nhập 
thấp có một độ chênh lệch hợp lý hơn, công 
bằng và nhân đạo hơn so với phân phối dưới 
chủ nghĩa tư bản. Mặt khác, với những quan 
hệ xã hội tốt đẹp, có tính nhân bản hơn, chế 
độ ta có thể đem lại một cuộc sống với chất 
lượng sống cao ngay cả khi mức sống vật 
chất chưa phải thật cao. 


Chế độ xã hội chủ nghĩa có thể làm cho 
xã hội Việt nam tránh được , những sự lãng 
phí trong tiêu dùng sẵn xuất và tiều dùng 
cá nhân mà chế độ tư bản không thê không 
phạm phải. Kinh tế thị trường thì phải có 
quảng cáo như một sự thông tin thương mại 
cần thiết nhưng không cần phải dùng đến 
một khoản chi phí lớn cho quảng cáo, cho 
bao bì như ở các nước tư bản hiện nay... Đời 
sống khá lên, người Việt nam không chi cần 
đủ mặc mà phải mặc đẹp. Thông tin về thời 
trang là cần thiết nhưng. không cần cường 
độ thay. đôi thời trang đến mức bệnh hoạn 
như ở các nước tư bản hiện nay... Có thể kê 
ra vô số thí dụ so sánh như trên. Như vậy, 


lý luận cần phải nghiên cứu phương thức tiêu 
dùng Việt nam hiện tại và tương lai như một 
phạm trù kinh tế và văn hóa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam. Phương thức đó phải tiếp cận 
phương thức sinh hoạt của một xã hội văn 
minh hiện đại nhưng không bắt chước một 
cách lố bịch và phi lý các chuẩn inực của 
xã hội tiêu thụ phương Tây, các chuẩn mực 
này do bọn lái buôn ô tô, lãi buôn quân ãO.. 
Áp đặt cho xã hội những thị hiếu và nhu cầu 
giả tạo qua sự thống trị của các công cụ thông 
tin đại chúng cực mạnh của chúng. 


Xã hội xã hội chủ nghĩa Việt nam nhất 
thiết phải có cơ sở hạ tầng kinh tế của mình 
là những quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
Đó là chê độ công hữu về các tư liệu sản 
xuất cơ bản như Cương lĩnh đã nói. Dù cho 
chế độ công hữu trong tính hiện thực đã có 
của nó với những khuyết điểm chủ quan có 
làm cho người ta dị ứng như thế nào đi nữa 
thì nếu suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta vẫn 
phải chấp nhận tính tất yếu của chê độ đó. 
Phủ nhận điều đó có nghĩa là tử bỏ chủ nghĩa 
xã hội khoa học và tiếp nhận trào lưu xã hội 
dân chủ. 

Cơ cấu kinh tế khi kết thúc thời kỳ quá 
độ phải khác với cơ cấu kinh tế trong thời 
ky quá độ, và phải trở thành một cơ câu thuần 
nhất hơn, trong đó các nhân tố kinh tế xã 
hội chủ nghĩa sẽ nổi trội lên trong các quan 
hệ kinh tế. Hiện nay còn quả sớm đề dự báo 
và mô tả về những quan hệ kinh tế cụ thể 
lúc đó, bởi vì những hình thức kinh tế của 
chế độ xã hội chủ nghĩa tương lai sẽ phụ 
thuộc vào sự vận động của chính những hình 
thức kinh tế trong thời kỳ quá độ. Có một 
điêu chắc chăn là việc chê độ tư hữu chuyên 
sang chế độ công hữu về cơ bản là một quá 
trình kinh tế lâu dài, thông qua những hình 
thức trung gian đan xen các yêu tố tư hữu 
và công hữu để tạo ra một động lực kinh tế 
thực sự cho mọi thành phần của nền kinh 
tế quốc dân. Những hình thức đó không chết 
cứng mà sẽ biến đổi không ngừng theo sự 
phát triển của lực lượng sản xuất. 
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khi kết. thúc thời ky quá độ, nước ta sẽ 

có một cơ cấu kinh tế thuần nhất hơn, nhưng 
điều đó không có nghĩa đã có một cơ sở hạ 
tầng xã hội chủ nghĩa "sạch s . Chế độ 
người bóc lột người lúc đó về vi bản phải 
bị xóa bỏ, nhưng chế độ tư hữu, kinh doanh 
tư nhân nói chung không nhất định không 
còn nữa. Bởi vị, chế độ tư hữu không thể bị 
xóa bỏ bằng biện pháp hành chính mà chì 
có thê tiêu vong như một quá trình kinh tế, 
“một quá trình lịch sử - tự nhiên”. Nói chung, 
những, dấu ấn của cơ cấu kinh tế trong thời 
kỳ quá độ sẽ còn đề lại khá đậm nét trong 
cơ câu kinh tế khi kết thúc thời kỳ quá độ. 


Cương lĩnh của Đảng có nói đến một 
"kiến trúc thượng tầng về chính trị và tư 
tưởng, văn hóa phù hợp". 


Hệ thống chính trị ngay trong thời kỳ 
quá độ ở nước ta đã là hệ thông chính trị 
mang bản chất xã hội chủ nghĩa, do Đảng 
cộng sản lãnh đạo, một hệ thống của dân, 
do dân và vì dân. Về thực chất, đó là nền 
chuyên chính cách mạng của giai cấp công 
nhân, đồng thời đó cũng là nên dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, một nên dân chủ bảo đảm 
quyền làm chủ của nhân dân lao động. Đó 
là nền dân chủ rộng rãi đến mức hầu như 
dân chủ với mọi người Việt nam yếu nước 
tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân, 
chứ không phải là chỉ đối với một thiểu số; 
một nên dân chủ trong thực tế chứ không 
phải chỉ trên hình thức. Do những quan hệ 
kinh tế và giai cấp trong thởi kỷ quá độ, 
những điều kiện vật chất của việc thực hiện 
dân chủ là khác nhau đối VỚI Các tầng lớp 
công dân. Trên thực tế, thế lực của đồng tiên 
vẫn ch¡ phối ở một mức độ đáng kể những 
quan hệ công dân. Thế nhưng chúng ta không 
cho phép diễn ra tỉnh trạng chỉ người giàu 
mới có quyền làm chủ. Một hệ thông chính 
trị chỉ được coi là xã hội chủ nghĩa nếu hệ 
thống đó bảo đảm cho toàn thê công dân, 
nhất là nhân dân lao động được làm chủ thực 
'Sự. Người nghèo cũng có quyên lam chủ như 
người giàu, nếu không nói là về một số mặt 
được bảo đảm ưu tiên hơn. Toàn bộ giai cấp 
công nhân làm chủ trong sản xuất, dịch vụ, 
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kinh doanh, kể cả bộ phận công nhân làm 
thuê cho các ông chủ tư bản trong nước và 
nước ngoài. Bộ phận này trong quan hệ chủ- 
thợ dĩ nhiên bị ràng buộc vào trật tự của sự 
thống trị của tư bản nhưng với tư cách là 
một bộ phận của giai cầp đang cầm quyên 
trong chế độ xã hội mới, những công nhân 
đó vân phải có ý thức và phương cách làm 
chủ của mình. 

Khi kết thúc thời kỳ quá độ, khác với 
các quan hệ kinh tê, hệ thông chính trị tôn 
tại trong thời ky quá độ không có gì thay 
đổi về bản chất, mà vẫn là hệ thống chính 
trị xa hội chủ nghĩa ấy. Tuy nhiên, sẽ có 
những biến đối quan trọng trong nội dung 
và hinh thức của nên dân chủ, trong tương 
quan chuyển động của hai mặt chức năng 
của nên chuyên chính : chức năng bạo lực 
trần áp và chức năng tổ chức xây dựng. 


Lẽ đương nhiên, khi chủ nghĩa xã hội 
đã được xây dựng thành công thi so sánh 
lực lượng thay đôi có lợi cho chủ nghĩa xã 
hội. Trong những điều kiện đó, chức năng 
tô chức xây dựng của nền chuyên chính càng 
nồi bật lên, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
ngày cang mở rộng hơn với những nội dung 
và hinh thức mới. Khi thế lực thù địch đã 
suy yếu, trật tự kỷ cương xã hội đã được củng 
cô, một xã hội pháp quyền đã hình thành 
và phát triển thì việc không mở rộng, thay 
đổi cung cách quản lý nhà nước, quân lý xã 
hội, đề chuyển sang một giai đoạn mới của 
nên dân chủ xã hội chủ nghĩa là sai lầm. Thế 
nhưng, mức độ chuyển động và những hinh 
thức cụ thê của nền dân chủ trong tương lai 
là thế nào thi chúng ta không thê nói trước 
được. Điều đó phụ thuộc vào bối cảnh chính 
trị trong nước và quốc tế của cách mạng nước 
ta lúc đó. Nói chung, chúng ta không thê 
bảo thủ, trì trệ để cho hệ thống chính trị của 
chúng ta trở thành một hệ thông quan liêu, 
cực quyền nhưng cũng không chủ quan, tự 
phụ, vội vã cho ra đời một "nhà nước toàn 
dân", một "đảng toàn dân” nào đó như có 
nơi đã làm đê rôi phải trả giá cho sai lâm 
hữu khoynh đó... 


Yiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 


THÊ MÀO LÀ KIH TÊ THỊ TRƯỜNG 
THEO ĐỊAH HƯỞNG XÃ HỘI CHỦ AWGHĨA › 


chúng ta đã đạt được những thành tựu 

rầt đáng tự hào. Tuy nhiên, nếu nhìn 
nhận một cách nghiêm túc, đến nay kinh tế 
thị trường của nước ta vẫn còn là nên kinh 
tế thị trường sơ khai. 

Nói kinh tế thị trường sơ khai (hay hoang 
đã) là để phân biệt với kinh tế thị trường văn 
mình. Nêu kinh tế thị trường văn minh là 
nên kinh tế được thực hiện trên cơ sở luật 
pháp đầy đủ, các nhà đầu tư quan tâm nhiều 
tới lĩnh vực sản xuất đề tăng của cải vật chất 
cho xã hội, thi kinh tế thị trường sơ khai là 
nên kinh tế được thực hiện trên cơ sở luật 
pháp chưa đầy đủ, các nhà đầu tư quan tâm 
nhiều tới lĩnh vực lưu thông, dịch vụ hơn là 
lĩnh vực sản xuất, vì đó là lĩnh vực nhanh 
chóng mang lại lợi nhuận cao. Và cũng vi 
thế mà mặt trái của nó như buôn lậu, đầu 
cơ, tham những càng phổ biến. Như ở ta, nó 
thâm nhập cả những tô chức không có chức 
năng làm kinh tê như bệnh viện, ;ITƯỜng học... 
Đẩy là những vấn đề chúng ta cần có sự đánh 
giá đúng đê có nhận thức đúng và có chủ 
trương thích hợp. 


Hiện nay, trên sách báo, người ta thường 
nói đến nền kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng nội dung định 
hướng xã hội. chủ nghĩa của nền kinh tế đó 
cụ thê như thế nào thì chưa được làm rõ. Có 
nhiều người cho rằng kinh tế thị trường 
không phải là cái riêng có của chủ nghĩa I tư 
bản ; nó đã tồn tại, đang tổn tại, và sẽ tồn 
tại mãi sau này... Đây là sự ngộ nhận đáng 
tiếc, dẫn đến đồng nhất kinh tê thị trường tư 
bản chủ nghĩa với kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Q:‹ 10 năm phát triển kinh tế thị trường, 


ĐĂNG BIÊN ` : 


Theo tôi, sự khác nhau giữa hai nền kinh 
tế thị trường nói trên xuất phát từ sự khác 
nhau giữa hai hệ thống lỹ luận kinh tế : kinh 
tê chính trị và kinh tê học. 


Kinh tế chính trị nghiên cứu các quy luật 
kinh tế làm cơ sở cho sự hình thành và biến 
đối của các thiết chế chính trị - xã hội, nó 
gắn việc phát triển kinh tế với việc giải quyết 
các vân đề chính trị - xã hội. Vì thê, nó quan 
tâm đến con người, đến công bằng xã hội, 
đến một xã hội văn minh và môi trưởng sông 
tốt lành. 


Còn kinh tế học, từ sau khi giai cấp ' tư 
sản từ bỏ lý luận kinh tế chính trị cô điển, 
thì chỉ còn là môn khoa học đi sâu nghiên 
cứu những. vấn đề thuần túy về sản xuất, về 
của cải, về làm giàu, tách rời kinh tế với 
chính trị, lần tránh những mâu thuần gay gắt 
trong xã hội. Các nhà kinh tế học tư sản hiện 
đại chỉ quan tâm nghiên cứu sản xuất cái gì 
mang lại lợi nhuận cao, làm giàu nhanh, chứ 
không quan tâm nghiên cứu môi quan hệ giữa 
sản xuât với việc chăm lo phát triên toàn diện 
con người, với việc bảo vệ môi trường thiên 
nhiên. Họ. nhắn mạnh một chiều về hiệu quả 


-_ kinh tế, về tự do không BIỚI hạn trong kinh 


doanh ; coi đó là nguyên tắc cơ bản trong 
cuộc sống xã hội. Kêt quả là họ khuyến khích 
con người chỉ biết say mê làm giàu, trở nên 
ích kỷ với đồng loại, không, hề quan tâm gi 
đến những vân đề xã hội của thế giới hiện 
đại như : bóc lột, đói nghẻo, tha hóa, bạo 
lực, suy, đồi đạo đức, ô nhiễm môi trường 
sống... Để thích nghỉ với xã hội hiện đại, 
các nhà lý luận tư sản cũng nói tới "bóc _- 
"công bằng xã hội", "đạo đức kinh doanh"... 


* Phó giáo sư 
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làm cho một số người nhầm lẫn, tưởng rằng 
chủ nghĩa tư bản cũng có những chuyên biến 
giống như chủ nghĩa xã hội, do đó đễ dàng 
tiếp nhận kinh nghiệm thị trường tư bản chủ 
nghĩa mà thiếu sự chọn lọc, phân tích. 


Có điều cần lưu ý là lý thuyết ' kinh tế 
học hiện đại" đã từng được tuyển truyền và 
phố biến cho hàng trăm nước, nhất là các 
nước đang phát triển, ở khắp các châu lục 
thực hiện. Nhưng thực tê thi chưa có nước 
nào chi nhờ nó mà trở nên glàu có. Hầu hết 
nước nghèo vẫn nghèo, chưa kê nợ nần càng 
chồng chất, tài nguyên cạn kiệt, phụ thuộc 
vào nước phát triên ngày càng. tăng. 


Đối với chúng ta, điều cần quan tâm 
trước hết khôn \ø phải là kinh tế học đơn thuân 
mà là kinh tế chính rrị. Do đó, chúng ta 
không chỉ chăm lo phát triển sản xuất, mà 
còn chăm lo các vân đề chính trị, xã hội, 
vấn đề con người và bảo vệ môi trường, tạo 
những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện 
bằng được các nhiệm vụ đã đề. ra. Mặc dù 
hiện nay chưa có đủ những điều kiện cần 
thiết đề thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, nhưng 
mọi hoạt động của chúng ta phải theo hướng 
đó, đó chính là định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện định hướng xã hội,chủ nghĩa 
là một quá trinh hinh thanh từng bước những 
tiên đề vật chất và tinh thần, những điều kiện 
khách quan và chủ quan để quả độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Ở những nước mà cách mạng 
giải phóng dân tộc do giai cấp công nhân 
lãnh đạo, sau khi giảnh được chính quyên, 
muốn giữ vững thành quả cách mạng và bảo 
vệ lợi ích cho người Fio động thi không thê 
đi con đường nào khác ngoài con đường xã 
hội chủ nghĩa. Đó chính là lý do vị sao chúng 
ta phải thực hiện định hướng xã hội chủ 
nghĩa, đi theo con đường Bác Hồ đã chọn. 

Định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
có những đặc trưng đã được Đảng ta chỉ rõ: 

- Cơ sở kinh tế của nó là lực lượng kinh 
tế nhà nước và lực lượng kinh tế hợp tác ; 
hai lực lượng đó làm nòng cốt cho việc điều 
tiết kinh tế, bảo đảm phát huy mọi khả năng 
của các thành phần kinh tế khác, trong đó 
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có kinh tế tư nhân, vào mục tiêu phát triển 
kinh tê ; 

- Cơ sở chính trị của nó là quyên lực 
của giai cấp công nhân, là nền dân chủ của 
đông đảo nhân dân lao động, do giai cấp công 
nhân lãnh đạo ; 


- Về lực lượng sản xuất, đó là nền sản 
xuất phát triển cao với trình độ khoa học kỹ 
thuật hiện đại trên cơ sở công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa, bảo đảm cân đôi cơ câu ngành 
và phân bố hợp lý các vùng lãnh thổ trong 
cả nước. 


- Về quan hệ sản xuất, đó là quan hệ sở 
hữu với nhiều hình thức quá độ (giữa nha 
nước với tập thể, với tư nhân trong và ngoài 
nước) ; là quan hệ phân phối vừa thco kết 
quả lao động, làm nhiều .—.. nhiều, vừa 
theo vốn đóng góp nhiều hay ít.. 


- Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là nâng 
cao mức sống, xóa bỏ bóc lột, không để phần 
hóa giàu nghèo, bảo đảm cuộc sống ấm no 
và hạnh phúc cho mọi người trên cơ SỞ phát 
trên mạnh mẽ lực lượng sản xuất. Về mặt 
xã hội, tạo lập một chuẩn mực giá trị xã hội 
và một trật tự xã hội trên cơ sở phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện cho con 
ngươi phát triển toàn diện, xây dựng nên văn 
minh đại chúng, một xã hội vừa phôn vinh 
về kinh tế, vừa ổn định về chính trị xã hội. 


- Để thực hiện định hướng xã hội chủ 
nghĩa, trước hết phải phát huy vai trò lãnh 
đạo của Đảng, tạo một sự chuyển biến căn 
bản trong kiên trúc thượng tầng làm cơ sở 
cho sự lãnh đạo, tô chức, hướng dân phát 
triển kinh tế, thực hiện nền dân chủ của nhân 
dân lao động, thực hiện sự đoàn kết dân tộc 
trong nước và quốc tế. 


- Đặc điểm của chủ nghĩa xã hội là sự 
quản lý thống nhất trên một mức độ nhất 
định nên kinh tế xã hội, tăng cường chế độ 
công hưu, thực hiện phân phôi theo lao động, 
kết hợp kế hoạch với thị trường để điều tiết 
nên kinh tế. Kế hoạch phải căn cứ vào nhu 
cầu của thị trường. Nhà nước định hướng 
phát triển nên kinh tế, thực hiện một số 
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nhiệm vụ kinh tế, kiểm soát thị trường thông 
qua kế hoạch. 

Những điều nều trên đòi hỏi phải tập 
trung giải quyết một số vận đề để bảo đảm 
kinh tê thị trường phát triên theo đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


Thứ nhất; vẫn đê vai trò nhà nước trong 
việc thiên lập sự kiểm soát vĩ mô đổi với nền 
kinh tế. 


Điều này là cần thiết để thúc đây tăng 
trưởng kinh tẾ, tăng tông giá trị sản phẩm 
quốc g1a, cân đối cung cầu, bảo đảm tốt VIỆC 
cung ứng tiền tệ, tạo những điều kiện cân 
thiết cho tự do kinh doanh, cạnh tranh trong 
trật tự và pháp luật, bảo đảm nhà nước có 
thể can thiệp vào thị trường khi cần thiết, 
kiểm soát các hệ thống kinh tế bằng các công 
cụ tài chính, tiền tệ, ngân hàng,... xây dựng 
và khống chế các hoạt động thuộc kết cấu 
hạ tầng. 


Muốn vậy, trước hết cần hoạch định một 
chiến lược kinh tê - xã hội, lập quy hoạch 
ngành và quy hoạch lãnh thổ đề định hướng 
và hướng dẫn sự phát triên của nền kinh tê, 
chủ động kêu gọi đầu tư theo hướng đã định, 
g!ữ vững chủ quyền quốc gia trong mở cửa 
nền kinh tế. 


Củng với phát triển kết cấu hạ tầng (bao 
gồm kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội), nhà 
nước tô chức và quản ly các doanh nghiệp 
nhà nước làm ăn có hiệu quả: để phát huy 
vai trò của nó trong nền kinh tẾ. Đây là một 
trong những chức năng kinh tế quan trọng 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở 
kinh tế - chính trị cho sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân. 

Nền kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa là nên kinh tễ pháp rr¡. Hiện 
nay hệ thống pháp luật nƯỚc ta còn chưa đồng 
bộ và hoàn thiện, khiến cho những kẻ tham 
nhũng có thê dựa vào những kế hở để tránh 
bị trừng phạt. Do đó, không chi cần xây dựng 
pháp luật, mà còn phải tăng cường đấu tranh 
bảo đảm việc chấp hành luật pháp. 


Pháp luật phải bảo đảm cho mọi công 
dân đều có cuộc sống có giá trị nhân bản, 


vì thế cần có sự hạn chế nhất định đối với 
sở hữu và quyền lực khi sở hữu và quyên 
lực cần trở sự phát triên nhân cách. 


Nhà nước phải kiểm soát sự tăng trưởng 
kinh tế và fhực hiện công bằng xã hội. Điều 
đó đòi hỏi phải giải quyêt hài hòa giữa tăng 
trưởng kinh tê với giải quyết các vấn đề xã 
hội. Mặt khác, sự công băng trong kinh tế, 
chính trị - xã hội được thể hiện trong sự phân 
phối thu nhập. Vì thế, nhà nước có sự giảm 
sát đối với việc phân phối nguồn lợi kinh tê, 
xem nó có lợi cho tâng lớp nào để trên cơ 
sở đó điều chỉnh, thực hiện công bằng xã 
hội, khắc phục phân hóa giàu nghèo quá lớn. 


Thực hiện chức năng xã hội, nhà nước 
phải có một chính sách xã hội, xây dựng một 
chuẩn mực giá trị đạo đức xã hội và trật tự 
xã hội. Trước hết, nhà nước thực hiện bảo 
hiểm xã hội, phân phối hợp lý tư liệu sản 
xuất, giao ruộng đất, g1ao rừng, bán cổ phân, 
cho vay vồn, trợ cấp, đào tạo nghề... để cho 
người nghèo có thê tự lo cuộc sống lâu dài. 
Nhà nước xây dựng một chuẩn mực giá trị 
đạo đức xã hội làm cơ sở cho chính sách xã 
hội và một trật tự xã hội, bảo đâm tổ chức, 
duy trì trật tự kỷ cương xã hội và nếp sống 
văn minh, hướng mọi hoạt động kinh tế vào 
mục tiêu vị con người, xây dựng một xã hội 
phát triên hài hòa giữa vật chất, tinh thần và 
tri thức, đặt nền móng cho một quốc gia thật 
sự vững mạnh. 


Trật tự xã hội là tiên đề không thể thiếu 
để một chế độ xã hội có thể tồn tại và phát 
triên lâu đài. Trật tự đó phải được xây dựng 
trên một chuẩn mực giá trị xã hội theo tinh 
thần nhân đạo xã hội chủ nghĩa được quán 
triệt trên mọi lĩnh vực : phát triển sản xuất, 
tô chức cuộc sống, tô chức gia đình, đạo đức, 
thâm mỹ, ý thức pháp chê, sức khóe, môi 
trưởng.. - Trong tô chức xã hội, gia định có 
ý nghĩa nền tảng. Nếu không có chính sách 
gia đình đúng, nó sẽ phá vỡ những tiền đề 
cho sự ôn định của một xã hội văn minh. 
Thực hiện các nội dung trên đây, đặc biệt 
quan trọng là vai trò của rổ chức, giáo dục 
và luật pháp. 
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Sùng bái đồng tiền và tuyệt đối hóa giá 
trị kinh tê, là đặc điểm cơ bản của nên kinh 
tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Ở đó đông 
tiền có thể chi phối mọi việc, làm cho cần 
cân công lý nghiêng ngà, làm cho các mối 
quan hệ xã hội, đạo đức suy đôi, dẫn đến tội 
phạm. Với kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, không thể như vậy. Ta 
không coi nhẹ đồng tiên nhưng cũng không 
coi nó là vạn năng. Cần thích nghi với kinh 
tẾ thị trường, nhưng phải lấy hiệu quả kinh 
tế - xã hội làm động lực tuyệt đối, làm trung 
tâm của các môi quan hệ xã hội và luân lý. 
Đó là điều phải quan tâm giáo dục. 


Cùng với việc giáo dục đó, có cơ chế, 
chính sách khắc phục mọi hiện tượng bạo 
lực, sa đọa, đôi trụy làm ô nhiễm môi trường 
văn hóa. 

Thứ hai, vấn đề kinh tế nhiều thành 
phẩh. | 

K¡nh tế thị trường là nên kinh tế có nhiều 
thành phân. Mỗi thành phần đều đại diện 
cho một tầng lớp, một lực lượng kinh tẾ, một 
giai cầp nhât định. Trong đó, giai cấp nào 
thống trị thi sẽ có một lực lượng kinh tê tương 
ứng, giữ vai trò chủ đạo, chỉ phối các lực 
lượng, các thành phần kinh tế khác. 


Trong quá trình tôn tại và phát triển, các 
thành phân kinh tế có mối liên hệ, liên kết, 
đan xen với nhau trong một cơ câu kinh tế. 
Tuy vậy, do lúc thì liên minh, hợp tác với 
nhau cùng phát triển, lúc lại cạnh tranh, 
giảnh. giật nhau để giữ thế độc quyên, cho 
nên các thành phần kinh tế luôn ở trạng thái 
chuyên hóa và biến đôi. Có thể hôm nay còn 
là một tiểu chủ nhưng ngày mai đã là nhà 
tư bản ; có thể hôm nay. còn là một doanh 
nghiệp nhỏ bé, nhưng ngày mai đã trở thành 
một tập đoàn kinh doanh lớn, hoặc ngược 
lại, đã bị phá sản trước sự cạnh tranh của 
một tập đoàn kinh doanh lớn hơn nhiều. 


Chúng ta đã có chính sách nhất. quân 
khuyến khích các thành phân kinh tế phát 
triên để huy động mọi tiềm năng ‹ của đất nước 
vào sự nghiệp phát triên kinh tế. Các thành 
phần kinh tế được bình đẳng trước pháp luật 
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và được bảo trợ phát triển. Đặc biệt, trong 
giai đoạn hiện nay, chúng ta khuyến khích 
tư nhân bỏ vốn phát triên sản xuất đê ích 
nước, lợi nhà. Xét về lâu đài, kinh tế tư nhân 
CÓ Vai trò quan trọng, trong nền kinh tế nước 
ta. Tuy nhiên, dù thế nào kinh tế nhà nước 
vẫn giữ vai trò chủ đạo đề bảo đảm kinh tế 
thị trường ở nước ta phát triên theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, muốn 
vậy các doanh nghiệp nhà nước phải thật sự 
làm ăn có hiệu quả, hơn hắn các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. 


Hiện nay Ở nước ta, tư nhân chưa sẵn 
sàng đầu tư vào sản xuất, vì họ thiếu lòng 
tin và thiếu kiến thức kinh doanh. Che nên, 
một mặt cần tạo điều kiện ‹ đề họ tiếp cận với 
hoạt động kinh doanh, sẵn sảng đón nhận 
cái may và chấp nhận cái rủi trong kinh 
doanh ; mặt khác, làm rõ con đường và tiên ˆ 
đồ của kinh tế tư nhân và các thành phân 
kinh tế khác ; không phải là xóa bỏ, loại trừ 
họ, mà hướng họ vào con đường sản xuất 
kinh doanh thế nào có lợi cho quốc kế dân 
sinh. Quyên lợi và sở hữu chính đáng của 
họ được nhà nước bảo đảm ; họ sẽ phát triển 
cùng với sự phát triển của sự nghiệp công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

Thứ ba, vấn đề bảo đảm chủ quyền, an 
ninh quốc gia trong mở cửa nền kinh tê. 

Để có được sự phát triển kinh tế, thật ra 
không khó lắm, vì cứ cho tư bản nước ngoài 
đầu tư với những điều kiện ưu đãi, thì sẽ có 
điều đó thôi. Nhưng cái khó là đi đôi với sự 
phát triên đó, phải giải quyết hài hòa nhiều 
môi quan hệ, phải bảo đảm được độc lập chủ 
quyên, lợi ích quốc gia, khuyến khích được 
các nhà đầu tư trong nước, và thực hiện được 
định hướng phát triển của ta. 


Để giải quyết vấn đề này, ngoài những 
biện pháp truyền thống đề huy động năng 
lực phát triền sản xuất trong nước, cân coi 
trọng việc tổ chức, quản lý và chính sách 
đối với các khu đầu tư tập trung của nước 
ngoài dưới hình thức khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu phát triển... 
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Đề khắc phục sự bị động, khó kiểm soát 
đối VỚI đầu tư, nhà nước cần có quy hoạch 
tông thể về phát triển kinh tê - xã hội, trên 
cơ sở đó xác định các vùng phát triển để chủ 
động kêu gọi đầu tư trong nước và nước 
ngoài ; đưa ra danh mục các nganh nghề và 
yêu cầu về trình độ kỹ thuật đối với những 
vùng và địa điểm cụ thê cần kêu gọi đầu tư 
nước ngoài, có phần dành thích đán# cho 
các nhà đầu tư trong nước ; có biện pháp 
huy động vốn cần thiết để xây dựng kết cầu 
hạ tầng cho các khu chế xuất, sẵn sàng đáp 
Ứng yêu câu của các nhà đầu tư. 


Trong Việc xem xét các đơn xin đầu tư, 
chú ý các ngành nghề thuộc loại ưu tiên, chú 
ý trinh độ kỹ thuật, sản phẩm có khả năng 
“. thụ và cạnh tranh trên thị trường quôc 

.. Có như thế, chúng ta mới chủ động được 
_“ kế hoạch phát triển ở tầm vĩ mô, giữ 
vững được chủ quyên quốc gia, bảo đảm cho 
lực lượng kinh tê trong nước không ngừng 
phát triển. 


Ngoài ra, về chính sách thuế ưu đãi đối 
với đầu tư nước ngoài, cần thấy bền cạnh 
tác dụng thu hút vôn, cũng nảy sinh những 
bất hợp lý, như tạo ra sự cạnh tranh không 
bình đẳng, không có lợi cho các doanh 
nghiệp trong nước. Sự chênh lệch đáng kể 
vệ thuê suât giữa doanh nghiệp trong nước 
và doanh nghiệp nước ngoài chẳng những 
Lạ ra sự cạnh tranh không. bình đăng giữa 
các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài mà 
còn làm giảm nguồn thu cho ngân sách, làm 
không thực hiện được yêu cầu dùng vốn nước 
ngoài kích thích, khai thắc và sử dụng có 
hiệu quả nguồn vốn trong nước. 


Thứ tư, vấn đề chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. 

Chủ nghĩa tư bản nhà nước là hình thức 
kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong quá trinh 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vì thế, 
Đăng ta chủ trương ap dụng rộng rãi hình 
thức này để các thành phân kinh tế phát triển 
theo định hướng của ta. 


Kinh tế tư bản nhà nước không phải là 
hình thức kinh tế độc lập. Nó được vận dụng 


rộng rãi trong các ngành nông nghiệp, công 
nghiệp, dịch vụ... dưới các hình thức /ô 
nhượng, liên doanh, hợp tác, cho thuê xí 
nghiệp... Nó là công cụ liên hợp nền sản xuất 
nhỏ, khắc phục tình trạng phân tán, tự phát, 
là công cụ chống quan liêu, học tập cách 
quản lý nên sản xuất lớn, du nhập tiến bộ 
kỹ thuật. 

Theo Lê-nin, chủ nghĩa tư bản nhà nước 
là phát triển các hình thức kinh tế tư bản 
nhưng có sự kiểm tra, giâm sát của nhà nước 
vô sản. Vì vậy, chủ nga tư bản nhà nước 
một mặt là hình thức tô chức kinh tế để phát 
triển lực lượng sản xuất ; mặt khác là biện 
pháp để hướng dẫn các hoạt động kinh tế tư 
nhân, bao gồm kinh tế tư bản và sản xuất 
nhỏ. 


Vấn đề là cần giám sát, hướng dẫn các 
hoạt động đó để phục vụ cho nên kinh tế 
của đất nước. Cân có các tô chức đảng lãnh 
đạo trong các tổ chức kinh tế hợp tác ; có 
các người đại diện thật sự phát huy được val 
trò lanh đạo trong các tô chức liên doanh, 
liên kết, trong việc thực hiện các hợp đồng 
cho thuê có điều kiện đối với các nhà tư bản, 
có những biện pháp quản lý, giám sát bằng 
pháp luật đối với các nhà tư bản. Nếu chúng 
ta phát triển được khu vực kinh tế nhà nước, 
mớ rộng được các hình thức kinh tế tư bản 
nhà nước, liên kết được hai lực lượng này 
sản xuất được các mặt hàng đủ sức cạnh tranh 
trên thị trường quốc tê, thi không những tạo 
cho nhà nước điều hành có hiệu quả nền kinh 
tế, mà còn làm cho nạn đầu cơ, buôn lậu, 
tham những cũng dần mất đi. 

Thứ năm, vấn đề xây dựng Đảng. 

Quyết định sự thành công của nên kinh 
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta là bản lĩnh chính trị, nghệ 
thuật lãnh đạo của Đăng và vai trò điều hành 
của Nhà nước ta. 

Trong cơ chế thị trường, vẫn đề xây dựng 
Đảng không hè giảm ma còn tăng gầp bội, 
bởi sự lôi cuốn, cám dỗ của đồng tiền, bởi 
ảnh hưởng của "tự do cạnh tranh”, bởi những 
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việc làm bất chấp cả lương tri, đạo đức, tình 
nghĩa... 

Chính vì không nhận thức đây đủ đặc 
điểm của giai đoạn cách mạng hiện nay, nên 
nhiều nơi, nhiều đơn vị không quan tâm đầy 
đủ đến công tác xây dựng Đảng. Công tác 
tuyên truyên giáo dục của Đảng yêu kém, 
nên những nguyên tắc cơ bản vê xây dựng 
Đảng không được thực hiện một cách 
nghiêm túc. Phê bình, tự phê bình bị buông 
lỏng ; ky luật không kịp thời và nghiêm 
minh; phẩm chất cách mạng không được đề 
cao... nên đã dẫn đến tình trạng vô kỷ luật, 
tắc. trách, phai nhạt lý tưởng, thoái hóa biến 
chất, quan liêu, tham nhũng, tội phạm... Đây 
là một nguy cơ của Đăng. 


Nếu các tô chức đảng không thường 
xuyên tu dưỡng, giữ vững bản chất cách 
mạng, thì cùng với sự phân hóa xã hội do 
hậu quả của kinh tế thị trường, khó tránh 
khỏi dẫn đến sự phân hóa ngay trong Đảng. 


Để Đảng ta mãi mãi là một đảng cách 
mạng vững mạnh, cần đặc biệt coi trọng công 
tác giáo dục tư tưởng, bảo đảm sự kiên định 
mục tiêu lý tưởng, thống nhất tư tưởng và 
hành động đối với đường lối cách mạng hiện 
nay. Ngoài việc năm vững lý luận Mác- 
Lê-nin, nắm vững các nguyên tắc xây dựng 
đảng của một Đăng cách mạng, chúng ta phải 
học tập một cách nghiêm túc tư tướng, đạo 
đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
nhất là "Sửa đôi lề lối làm việc". Đó là những 
bài học quý giá đề giáo dục đảng viên, cần 
bộ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, 
tạo sự kiên định lập trường tư tưởng, tăng 
cường sức đề kháng đối với ảnh hưởng tiêu 
cực của kinh tê thị trường và chống lại âm 
mưu phá hoại của các thê lực thù địch. 


Ngoài ra, là một đẳng cầm quyền, Đẳng 
ta không thể không thực hiện sự lánh đạo 
tập trung đối với nhà nước và các tổ chức 
khác, bảo đảm cho các cơ quan lập pháp và 
hành pháp thực hiện tốt chức năng của mình, 
đồng thời kiêm tra, giảm sát chặt chế việc 
thực hiện đường lối và nắm chắc việc đào 
tạo, bố trí cán bộ 
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Hai vấn đề được 
thảo luận sôi nổi 
TẠI ĐẠI HÔI CẤD 
CƠ & VÀ TDÊN 
CƠ & Ở HÀ NÔI 


HỤC hiện chỉ thị 5l của Ban bí thư Trung 

ương Đảng, đến cuối tháng 3 và đầu tháng 

4 năm 1996 đảng bộ Hà nội về cơ bản đã 
tiến hành xong đại hội cấp cơ SỞ và trên cơ sở. „ 
Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể, sâu sất. 
của Thành ủy, nhìn chung đại hội các cấp lần 
này đều đạt kết quả tốt. Hầu hết các báo cáo 
chính trị của các cơ sở đều được chuẩn bị công 
phu với sự tham gia của tập thể cấp ủy, cán 
bộ chủ chốt và đại diện quân chúng tiêu biểu, 
các chuyên gia đầu ngành có uy tín. Các đề 
ân công tác bước đầu khắc phục được bệnh 
dàn trải, quán triệt được các quan điểm đổi 
mới của Đảng vào đặc điểm của từng cơ sở. 
Số cấp ủy viên mới chiếm khoảng 20 đến 30%, 
cá biệt có cơ sở lên tới 50 hoặc 60%. Các ý 


kiến tham luận tại các đại hội thê hiện sự suy 


nghĩ, tâm huyết và trách nhiệm cao. Không 
khí thảo luận dân chủ, sôi nổi. Việc nghiên 
cứu các dự thảo văn kiện Đại hội VIII của Đảng 
và dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đẳng 
bộ thành phố lần thứ XII được chuẩn bị ở từng 
chi bộ, từng đảng ủy cơ sở, cho nên khi ra đại 
hội việc thảo luận, đóng góp ý kiến Vào các 
dự thảo báo cáo trên rât tập trung, có chất lượng, 
ít đi vào liệt kê thành tích hoặc khuyết điểm... 
Có một nhận Xét bước đầu là ở các chi bộ 
đường phô có nhiều đẳng viên hưu nguyên là 
cán bộ, sĩ quan cao cấp, có trình độ, việc góp 
ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương 
có chất lượng tốt. Có nhiều ý kiến thắng thắn 


-sâu sắc, giàu tính thực tiễn. Ở các cơ sở đẳng 
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các trường đại học, viện khoa học, các ngành 
kinh tế trung ương ý kiến đóng gÓp vao dự 
thảo văn kiện của Trung ương cũng rât phong 
phú, tập trung vào những vấn đề cơ bản, sát 
với ngành nghề của mình. Số lượng đẳng viền 
Ở CƠ SỞ và số lượng các đại biểu ở các đại hội 
phát biểu ý kiến khá nhiều . Đảng bộ phường 
Cửa Đông có tới 280 ý kiến, đảng bộ Công ty 
chiếu sáng có 178 ý kiến. Đảng bộ khối công 
nghiệp nhẹ Hà nội có 48 cơ sở với 3 754 đảng 
._ viên đã tham gia 1 300 ý ỳ kiến. Có 20/48 cơ sở 
đảng của đảng bộ này còn mở hội nghị chuyên 
đề và hội nghị cán bộ chủ chốt ở cơ sở bao 
gồm cấp ỦY, chính quyên, đoàn thể, các nhà 
khoa học, các chuyên gia, công nhần lao động 
tiên tiến nghiên cứu và góp 'ã kiến vào các văn 
kiện của Đảng. Đảng bộ khối du lịch có 720 
đảng viên thì 648 đông chí đã tham gia ý kiến. 
Đảng bộ Tổng công ty xây dựng Hà nội có 
1372 người dự các đại hội cơ sở thì có 1125 
lượt người phát biểu, trong đó có 925 ý kiến 
góp vào dự thảo văn kiện Đai hội VI... 

Tuyệt đại đa số các ý kiến phát biểu đều 
nhất trí cao với các quan điểm được trình bày 
trong dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội 
VIII. Nhiều vấn đề được trình bày trong dự 
thảo còn được làm phong phú sâu sắc thêm. 
Chăng hạn như : khăng định những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh và định hướng xã hội chủ nghĩa; 
những bài học kinh nghiệm cụ thể về xây dựng 
Đẳng, về rèn luyện lập trưởng và tỉnh thần ý 
chí cách mạng cũng như phẩm chất trong sáng 
của người đảng viên ; những vấn đề về đường 
lối phát t triển kinh tế, an ninh quốc phòng. Qua 
các ỹ kiến ở đại hội các cơ SỞ của Hà nội chúng 
ta có thê rút ra nhiều vấn đề phong phú, sâu 
sắc cả về lý luận cũng như thực tiễn. Nôi bật 
nhất là trên hai loại vân đề : công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước ; và xây dựng Đảng 
ngang tâm đòi hỏi của thời kỳ mới. 

Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Hà nội là một trong những trung tâm kinh 
tế lớn của cả nước. Hà nội đã có bài học của 
thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa theo hướng 
phát triên công nghiệp nặng , chú trọng quy 
mô lớn. Bước vào thời kỳ phát triển nền kinh 


tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
Hà nội lại có thêm bài học về sự lạc hậu của 
công nghệ và kỹ thuật sản xuất, về trình độ 
của lực lượng sản xuất... Cho nên cán bộ, đẳng 
viên trong đảng bộ tâm huyết và nhất trí cao, 
với đường lối chuyển nước ta sang thời kỳ đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Về tâm quan trọng của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, hầu hết các ý kiến đều cho rằng: 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ tạo điều kiện 
cho đất nước phát triển toàn diện kinh tẾ - xã 
hội và ổn định chính trị, có điều kiện để đào 
tạo một thể hệ lao động mới. Các quan điểm 
về phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trình bày trong dự thảo là hoàn toàn đúng đắn, 
có tính kế thừa và phát triên đường lỗi của 
Đảng phù hợp với giai đoạn mới. Công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa phải theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, phải giữ vững độc lập tự chủ, nhưng 
lại phải hội nhập, hướng mạnh về xuất khẩu ; 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp 
của toàn đảng, toàn dân, của mọi thành phân 
kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước phải giữ vai 
trò chủ đạo, Nhà nước phải quản lý. Trong quả 
trình phát. triển phải lây nguôn lực con người 
làm yếu tố cơ bản, tăng trưởng kinh tế gắn VỚI 
cải thiện đời sống nhân dân, phát triển vấn 
hóa, giáo dục, thực hiện tiễn bộ, công bằng xã 
hội. Khoa học, công nghệ la nên tảng của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết hợp công nghệ 
truyền thống và hiện đại, đi nhanh vào hiện 
đại ở những khâu quyết định. Phải lấy hiệu 
quả kinh tế làm thước đo sự phát triển, chú ý 
quy mô vừa, nhỏ, công nghệ tiên tiền, thu hôi 
vốn nhanh. Đầu tư chiều sâu, khai thác hết 
năng lực hiện có, xây dựng một số công trình 
quy mô lớn thật cần thiết, tạo ra những mũi 
nhọn cho từng bước phát triển ; có kế hoạch 
phát triển từng lĩnh Vực, các địa bàn trọng điểm, 
hỗ trợ những vùng khó khăn. Công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa phải kết hợp chặt chẽ với quốc 
phòng và an nĩnh. 

Thảo luận về nội dụng của công nghiệp 
hóa, các đăng bộ thuộc khối quận, huyện trinh 
bày sâu những suy nghĩ về công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa nông. nghiệp, nông thôn. Các 
ý kiến khá tập trung và thống nhất, khẳng định 
răng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
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nghiệp, nông thôn là sự tông hợp của sự phát 
triên kinh tế, xã hội và môi trường. Để đẩy 
nhanh tốc độ công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn ỡ Hà nội cần chú trọng 
nhiều mặt, trong đó nối lên các vấn đề : 

- Thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu 
kinh tế nông thôn theo hướng giảm dân tính 
chất thuần nông, tăng dần tỷ trọng công nghiệp 
và dịch vụ nhằm mục tiêu phát triên nhanh 
nông nghiệp, dần dần đô thị hóa nông thôn. 
Ví dụ : phương hướng chuyển đôi cơ câu kinh 
tế của huyện Gia lâm 1996 - 2000 được xác 
định : 1995 : công nghiệp : 29,36%, dịch vụ : 
57,58%, nông nghiệp : 13,06% ; năm 1996 tỷ 
lệ tương ứng là : 30,29%, 57,31%, 12,4% và 
năm 2000 là ; 34,07%, 55,89%, 10,04%. 

- Phải xây dựng tốt cơ sở hạ tầng : đường, 
điện, trạm trại, thủy lợi, thông tin liên lạc... 

- Đưa nhanh khoa học và công nghệ mới 
vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống trong nông 
nghiệp và nông thôn. 

Nhiều đại biểu nêu lên những băn khoăn 
của nông dân và đề xuất với Đảng, Nhà nước 
cần có các chính sách bảo trợ cho nông nghiệp 
và nông thôn, như chính sách bình ổn giá cho 
sản xuất rau, thực phẩm, chính sách đất ở, việc 
làm cho nông dân khi chuyển đất sản xuất sang 
làm nhà máy và dịch vụ. Có đại biểu đã dẫn 
ra ví dụ xây dựng nhà máy sữa ở Gia lâm nhưng 
lao động ở địa phương ít được vào làm ở nhà 
máy, sữa nông đân sản xuất ra có lúc phải tự 
tim nơi bán... 

Các đại biểu khối sản xuất, dịch vụ đặc 
biệt là khối công nghiệp bày tỏ sự phấn khởi, 
tin tưởng và nhất trí cao với hướng phát triển 
công nghiệp chế tác là chính, coi trọng đôi 
mới công nghệ, nâng cao chất lượng để đủ sức 
cạnh trạnh trên thị trường. Hâu hết các ý kiến 
đều khẳng định rằng hướng đi của sản xuất 
công nghiệp từ nay đến năm 2000 mà dự thảo 
báo cáo chính trị Đại hội VIII nêu ra có thể 
thực hiện được. Báo cáo tổng kết công tác 2 
năm 1994 và 1995 của đảng bộ khối công 
nghiệp nhẹ đã chứng minh căn cứ của niêm 
tin đó : Hai năm qua các cơ sở sản xuất trong 
khối sản xuất và kinh doanh đều tăng trưởng 
khá, nghiên cứu khoa học và đào tạo được đây 
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mạnh và phát huy tác dụng, tốt trong sản xuất; 
việc làm nhiều thêm, đời sống người lao động 
được cai thiện... 

Những lo lắng lớn nhất của các đại biểu 
khi tháo luận về công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa là làm sao giữ vững vai trò chủ đạo của 
kinh tế quốc doanh, giải quyết được nghịch lý 
dư thừa về lao động nói chung và thiếu lao 
động kỹ thuật bậc cao, thay đôi được máy móc 
cũ, công nghệ cũ, và đặc biệt là đủ vôn cho 
sản xuất. Các đại biểu đều cho rằng muốn giải 
tỏa được những vấn đề trên, cơ sở chủ động 
giải quyết không đủ sức mạnh mà đòi hỏi phải 
có chính sách vĩ mô, đồng bộ, kịp thời cửa 
Đảng và Nhà nước. 

Về xây dựng Đảng ngang tâm dòi hỏi 
của thời kỳ mới. 

Đảng bộ Hà nội là một đảng bộ mạnh, có 
nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng 
Đăng qua các thời kỳ cách mạng. Đảng bộ Hà 
nội là một trong những đẳng bộ đi đầu trong 
việc thực hiện nghị quyết về đôi mới và chỉnh 
đốn Đăng. Đối mới, chỉnh đốn Đảng ở Hà nội 
có nhiều kết quả tốt, càng ngày càng đi vào 
chiều sâu, từng bước nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của tô chức đảng từ cơ 
SỞ, gÓP phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp 
đổi mới toàn diện ở thủ đô. Tuy nhiên, kết quả 
của đổi mới và chỉnh đốn Đăng ở Hã nội vân 
chưa vững chắc ; năng lực và Sức chiến đấu 
của tô chức đẳng chưa ngang tầm nhiệm vụ. 
Nhiều cơ sở đảng chưa phát huy đây đủ vai 
trò hạt nhân lãnh đạo, còn lúng túng trong việc 
xác định chức nẵng nhiệm vụ ; các nguyên tắc 
sinh hoạt còn bị vi phạm, cán bộ và công tác 
cán bộ còn la khâu yêu. Đối mới và chỉnh đốn 
chưa đồng bộ tử trẻn xuống dưới, từ trong Đảng 
` đến chính quyền và eác đoàn thể quần chúng. 

Với tỉnh thần trách nhiệm và tính đảng 
cao, trong quá trình phát biểu thảo luận ở các 
đại hội, hầu hết các đại biểu có một cảm nhận 
chung là chưa hài lòng với phần viết về xây 
dựng Đảng trong dự thảo Báo cáo chính trị 
của Đại hội VIH. Một số ý kiến đề nghị nên 
tách phần nay ra thanh một báo cáo riêng để 
có điều kiện trinh bày kỹ hơn các quan điểm, 
nội dung và biện pháp cụ thê. Đi vào những 
nội dung cụ thê xung quanh công tác xây dựng 


Yiến tới Đại hội đại biểu toản quốc lần thư VII của Đảng 


Đẳng, các ý kiến đều thống nhất rằng, trong 
giai đoạn mới, Đảng có bước trưởng thành rõ 
rệt, xứng đáng là một đẳng cầm quyền có uy 
tín, được nhân dân tin yêu. Ban lĩnh chính trị 
và kinh nghiệm cách mạng của các thời kỳ 
trước được giữ vững và phát huy. Trong tình 
hình vô cùng phức tạp của 10 năm qua Đảng 
đã lánh đạo có kết quả công cuộc xây dựng 
kinh tế, đất nước, giữ vững ôn định chính trị, 
mở rộng quan hệ ngoại giao, luôn kiên định 
lập trường chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hô Chí Minh, giữ vững các nguyên tắc trong 
tô chức và sinh hoạt. Thấy rõ tính phức tạp 


của tiến trình phát triển kinh tế thị trường nói :- 


riêng và tiến trình tiễn lên của cách mạng nước 
ta nói chung, Đảng đã chủ động đề ra những 
chủ trương và biện pháp tích cực đối mới, chỉnh 

ôn Đảng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh 
tẾ - xã hội, kiện toàn hệ thống chính trị. Đồng 
thời Đảng cũng đã đổi mới một bước tô chức 
và cán bộ, nâng cao trình độ và sức chiến đấu 
của đẳng viên ; kịp thời ngăn chặn sự sa sút 
của một số cơ SỞ đang... 

Về những yếu kém của Đăng và công tác 
xây dựng Đăng hiện nay, hầu như các ý. kiến 
đều tỏ ra băn khoăn, lo lắng về những vấn đề 
sau : 

Trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo của 
Đảng nhin chung vẫn chưa theo kịp yêu. câu 
của sự nghiệp. đổi mới. Nhiều vân đề vê lý 
luận và thực tiễn chưa được làm sáng tỏ. 

Tổ chức cơ sở đảng ở một số nơi vẫn chỉ 
là hinh thức, dân chủ kém, kỷ luật lỏng lẻo, 
lúng túng trong việc thê hiện vai trò hạt nhân 
lãnh đạo. 

Tỉnh trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên 
phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa đọa về 
đạo đức và lối sông. 

Ý thức được rằng chăm lo xây dựng Đẳng 
vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có tính quyết 
định đến toàn bộ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, hầu hết các ý kiến phát 
biểu ở các đại hội của đảng bộ Hà nội đều 
thống nhất cao và nhấn mạnh những vấn đề 
mẫu chốt trong xây dựng Đảng ngang tầm với 
nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. Đó là 
những vẫn đề như : Giữ vững và tăng cường 


bản chất giai cấp công nhân của Đẳng ; nâng 
cao ban lĩnh chính trị, trinh độ trí tuệ và phẩm 
chất cách mạng ; củng cố Đảng về tổ chức, 
thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ ; 
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm 
chất và năng lực ; nâng gao sức chiến đấu của 
tổ chức cơ sở đẳng ; tiếp tục đôi mới phương 
thức lãnh đạo của Đăng. 

Nhiều ý kiến lưu ý Đảng phải quan tâm 
nhiều hơn nữa tới việc giáo dục, đìu đắt thê 
hệ trẻ, trước nhất là việc giáo dục lý tưởng 
cộng sản, xâ+; ¿„..4 lý tưởng sống cao cả vì 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho thanh 
niên. Đẳng phải hết sức coi trọng xây dựng bộ 
máy nhà nước trong sạch và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật fheo đúng quan điểm và lập trường 
cách mạng khoa học của giai cấp công nhân. 
Tăng cường xây dựng khối liên minh công 
nông, trí thức và đại đoàn kết dân tộc. 

Các ý kiến đề xuất biện pháp về xây dựng 
Đảng rất phong phú và cụ thể, có biện pháp 
trước mắt, có biện pháp về công tác tư tưởng, 
về công tác cán bộ, về công tác dân vận... nhưng 
nối lên, cần lưu ý một số ý kiến là : 

- Đảng cần có một chiến lược phát triển 
đẳng viên, một chiến lược cán bộ song song 
với chiến lược phát triển về con người. 

- Đảng cần nghiên cứu tổng kết để xây 
dựng một hệ thống tổ chức điều hành công 
việc lãnh đạo của Đảng một cách khoa học, 
hiệu quả. 

- Đổi mới các quy trình quy chế quản lý 
đẳng viên, trãnh buông lòng, tránh hình thức, 
và phải phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh sống, 
môi trường hoạt động của đăng viên hiện nay. 

- Về Điều lệ Đảng sửa đối, các ý kiến đều 
nhất trí cao cần phải giữ vững và thể hiện đúng. 
các nguyên tắc của xây dựng Đảng trong điều 
lệ ; tán thành đẳng viên không được bóc lột 
(nhưng thế nào là bóc lột cần phải được làm 
rõ thêm) ; không có hội nghị giữa nhiệm ký ; 
tán thành nhiệm kỳ của Ban chấp hành trung 
ương và Ban chấp hành đảng bộ tỉnh và tương 
đương là 5 năm. Nhiều ý kiến còn băn khoăn 
về nhiệm kỳ 5 năm đối với đăng bộ cấp huyện 
và tương đương trở xuống. Một số ý kiến đẻ 
nghị nên là 3 năm 
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VẺ TRÒ BỊP 
'PHI Ÿ THỨC HỆ." 


ỊCH sử tư tưởng nhân loại từ cô đại đến 

đương đại, tử phương Đông sang 

phương Tây, hai nghìn rưỡi năm qua, là 
lịch sử đấu tranh giữa các ý thức hệ phản 
anh những lợi ích căn bản khác nhau, đặc 
biệt xung đột nhau. 

Trên vũ đài đặc biệt sâu sắc và tỉnh tế 
này, trò bịp "phi ý thức hệ" thính thoảng lại 
xướng lên như một điệp khúc quá ư nhàm 
tai bởi các chính khách cùng với bọn đây tớ 
tư tưởng của họ mưu toan che :. đậy sự tương 
phân nghiệt ngã giữa đặc quyền đặc lợi của 
thiểu số VỚI những lợi ¡ch sông còn và khát 
vọng chân chính của đa SỐ tronø xa hội phân 
chia giai cấp. Việc xuyên tạc nguồn gôc và 
bản chất của một loạt yêu tố cấu thành kiến 
trúc thượng tầng (như nhà nước và pháp 
quyền, tư tưởng chính trị và các chính đảng, 
công đoan, cũng như đạo đức, nghệ thuật, 
Mcc hóa v.v.) đều không tách rời mưu toan 

. Điều đó càng đặc biệt nôi rõ khi các 
thể lực thống trỊ đã tỏ ra lôi thời về mặt lịch 
sử. Thật vậy, công khai thú nhận bản chất ý 
thức hệ chính thông đương thời trong bôi 
cảnh â Ấy chẳng khác gì tự vạch trần tội AC Và 
thúc đây quá trình điệt vong của các thế lực 
đó. 

Sự phù hợp giữa hình thức (tư tưởng) và 
HỘi dung (vật chất) của mỗi ý thức hệ chỉ đà 
tương đôi, việc nhận chân ý thức hệ là điều 
không dễ dàng. 

Về hình thức, mọi ý thức hệ đều có đặc 
trưng chung là sản phẩm lý luận, là hệ thống 
các quan điểm, chính kiến được luận chứng 
và đúc kết thành các khái niệm, phạm trủ, 
nguyên ly, học thuyết xác định. Do vậy, khía 
cạnh hinh thức của ý thức hệ không tránh 
khỏi đấu ấn chủ quan của các nhà tư tưởng 
hay các chính khách. Cùng với tác động 
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nhiều chiều phức tạp của các bối cảnh lịch 
sử cụ thê, lăng kính chủ quan của họ có thể 
làm "khúc xạ" một ý thức hệ thanh những 
"vạch" khác nhau, thậm chí "có ve” trái 
ngược nhau. 

Chẳng hạn, cùng là ý thức hệ chủ nô, 
nhưng Ở Đề- -mô-crít là chủ nghĩa duy. vật 
biêu hiện tập trung ở nguyên tử luận, còn ở 
Pla-tôn lại là chủ nghĩa duy tâm với học 
thuyết ý niệm. Hoặc cùng là ý thức hệ phong 
kiến, nhưng ở Không Tử là triết lý "nhân trị- - 
đức trị", Ở Lão Tử là "vô yi trị” còn ở Hàn 
Phi Tử lại là "phấp trị". Ấy là chưa kể tới 
tác động qua lại giữa các ý thức hệ khác nhau 
trên cả hai chiều lịch đại lẫn đương đại như 
một biểu hiện hợp quy luật trong "tính độc 
lập tương đối của lĩnh Vực ý thức. xã hội so 
với tôn tại xã hội. 

Song, về nội dung, cơ sở của bất kỳ ý 
thức hệ nào cũng là ft2ng quan lợi ích - mà 
cội rề là lợi ích: vật chất - trong một trật tự 
xã hội nhất định được phản ánh. Tương quan 
lợi ích, vi thế, là phạm tru. khách quam, 
không hề lệ thuộc vào ý thức và ý chí của 
bất kỳ chủ thê giai cấp, nhà nước, chính đăng 
hay cá nhân kiệt xuât nào. Tương quan này, 
trong xã hội Hy lạp cô đại chẳng hạn, là lợi 
ích của giới chủ nô dân chủ A-ten găn liền 
VỚI kinh. tế thú công nghiệp, thương. nghiệp 
và những cải cách dân chủ được phản ánh 
dưới hình thức thế giới quan duy vật 
Đê-mô-crít ; và đối lập với lợi ích đó là lợi 
¡ch của giới chủ nô quý tộc ở Xpác gắn liên 
VÓI những tàn dư thị tộc và kinh tế nông 


_ nghiệp chống lại các cài cách dân chủ, và 


được phan ảnh dưới thể giới quan duy tâm 


“-Pl]a-tôn. 


* PTS triết học, Trường đại học kinh tế TP Hỗ Chí Minh 


Trò bịp "phi ý thức hệ” trong xã hội đối 
kháng giai câp hoàn toàn đông nhât với trò 
bịp "phi chính trị hóa", hay "phi lợi ích hóa" 
đôi với mọi thứ chính trị. Vân còn nguyên 
giả trị triết lý bất hủ của Mác khi ông nói 
răng mọi thứ chính trị mà xa rời lợi ích đều 
tự làm nhục minh ! Lê-nin nói quả quyết 
hơn : “Chừng nào người ta chưa biết phân 
biệt được lợi ích của giai cấp này hay của 
giai cấp khác, ân đăng sau bất kỳ những câu 
nói, những lời tuyên bố và những lời hứa 
hẹn nào có tính chât đạo đức, tôn giáo, chính 
trị và xã hội, thì trước sau bao giờ người ta 
cũng vẫn là kẻ ngốc nghếch bị người khác 
lừa bịp và tự lừa bịp mình về chính trị" Bhện 

Phản bác thái độ nghi ngờ và xuyên tạc 
sự ra đời của ý thức hệ. vô sản là một đề tài 
phong phú cần được bàn vào dịp khác. Ở 
đây tôi chỉ xin làm sáng tô một sô khía cạnh 
phương pháp luận của trò bịp “phi ý thức 


hệ” cả vê lịch sử lần lôøïc. 


* 
*  *% 


Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (1848) 
không chi là văn kiện có tính cương lĩnh đầu 
tiên của giai cấp vô sản, mà còn là đỏn bút 
chiên quyêt liệt của Mác và Ăng-ghen nhân 
danh ý thức hệ vô sản đập lại ý thức hệ phi 
vô sản dưới mọi màu sắc lúc đó đang biện 
hộ cho trật tự tư san sau giới hạn tích cực 
lịch sử của nó. Nói cách khác, nên công 
khai tính đàng hay công khai ý thức hệ là 
một đặc trưng có tính nguyên tắc của ý thức 
hệ và chính trị vô sản ; ngược lại, cái gọi là 
"phi tính đẳng”, "phi ý thức hệ” hay "phi 
chính trị" cũng đáng được ghỉ nhận như một 
đặc trưng của M thức hệ và chính trị f sản 
như đánh giá của Lê-nin. Người chế giễu một 
cách chua cay ràng : "kẻ nào còn nói đến 
thứ chính trị phi giai cấp và chủ nghĩa xã 
hội phi giai cập... thì kẻ đó thật chi đáng bỏ 
vào cũi và đem trưng bày bên cạnh một con 
can-gu-ru nào đó của châu Úc mà thôi" 

1. Nếu cội rễ vẫn đề ý thức hệ và chính 
trị nói chung là lợi ích, thi tính giản đơn mm. 
tính phức Lạp của vấn đề ấy, suy cho cùng 
được lý giải từ cội rễ đó. 

Dựa trên nền tàng sản xuất nhỏ - thủ 
công trong khuôn khô tái sản xuất hàng hóa 


Nghiên cưu - Trao đồi 


gian đơn cũng như tư duy Kinh nghiệm, tương 
quan lợi ích trong xã hội tiền tư bản cũng 
giản đơn như thế. Cho nên, thật dễ hiểu khi 
cần phải thâu tóm các quan hệ chính trị - xã 
hội - đạo đức của trật tự phong kiến (của xã 
hội thân dân dưới uy lực tuyệt đối của vương 
quyền khoác áo thân quyền), Không Tử chỉ 
cân ba phạm trà cơ bản là đủ : TAM 
CƯƠNG,NGU THƯỜNG, CHÍNH DANH. 
Ấy vậy mà sức sống của những triết lý đó 
thật đáng sợ. Nó đã. ngự trỊ đời. sống. chính 
trị tinh thần, và do đó, góp phân quyêt định 
kéo dài cái trật tự phong kiến đặc thù trên 
một vùng rộng lớn của phương Đông suốt 
từ cô đại, qua. "đêm trường trung cô đại tới 
tận nửa đầu thế kỷ XX - tức gần 25 thế ky ! Ị 
Và giờ đây, nhân danh kế thừa các giá trị 
nhân văn của Nho giáo, không ít người còn 
cô "tưởng tượng” ra ráng những "con rông 
châu A” bay lên nhờ "đôi cảnh văn hóa 
Không học” († 2). 


Trái lại, tương quan lợi ích trong trật tự 
tư sản cũng như trong thế giới đương đại nói 
chung cực kỳ phức tạp và không ngừng biên 
đổi, nên việc nhận biết ý thức hệ tư sản và 
chính trị tư sản càng không dễ dàng. Căn 
nguyên của vấn đề làỞ chỗ : cách mạng hóa 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 
(đương nhiên trong khuôn khổ trật tự tư sản)- 
điều mà Mác - Ảng- phen Sớm phân tích trong 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản như là lý do 
tôn tại của chính chủ nghĩa tư bản - gắn liền 
với sản xuất và tái sản xuất hàng hóa mở 
rộng. Tương ứng với điều đó là một loạt khía 
cạnh thuộc kiến trúc thượng tâng (như nhà 
nước pháp quyên, xã hội công dân, tư duy 
lý luận và các chính đảng, v.v.) cũng khác 
hắn trật tự phong kiến. 

Tất cả những yếu tố trên đã và sẽ còn 
lam phức tạp thêm các quan hệ lợi ích, và 
sau đó, cuộc đâu tranh ý thức hệ và chính 
trị nói chung giữa VÔ sản và tư sản. Khuynh 
hướng “đơn giản hóa đối kháng giai cầp, 
như kết quả lôgíc của công nghiệp hóa tư 
bản chủ nghĩa "mà Tuyên ngôn của Đảng 


(1) V.I. Lê-nin : Toản rập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ -va, 1980, 
t 23, tr Š7 
(2) Sd4d, 123, tr 4 
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cộng sản ehi nhận, không hề mâu thuẫn với 
quá trinh phức tạp hóa này. 

Ngoài bản tính vật chất - khách quan, 
lợi ích trong tay giai câp tư sản thông trị luôn 
luôn là "con dao hai lưỡi” phục vụ đắc lực 
cho bản thân sự tôn tại và cho những nỗ lực 
chủ quan của giai câp đó thông qua các đối 
sách và mưu lược đối với vô sản và quần 
chúng lao động nói chung. Chăng phải đợi 
tới giai đoạn ' 'phồn thịnh hậu công nghiệp” 
như ngày nay, Mác và Ảng- ghen đã nhận 
rõ : "con dao hai lưới” đó ngay từ giai đoạn 

"phôn thịnh công nghiệp” thê kỷ XIX, khi 
cho răng sự phồn thịnh ây đã bị giai cấp tư 
sản Anh lợi dụng để mua chuộc vô sản và 
làm bại hoại ý thức vô sản như thế nào ; ; rằng 
vô sản Anh đã "tư sản hóa” như thế nào ; 
rằng nghị lực cách mạng của vô sản Anh đã 
biến mất như thế nào ; rằng những lánh tụ 
vô sản Anh đã trở thành hạng người đứng 
trung gian giữa tư sản và vô sản như thế nào ; 
và phải đợi chờ như thế nào việc vô sản Anh 
thoát khỏi sự trụy lạc tư sản bề ngoài của 
họ...), 
2. Trò bịp "phí ý thức hệ" ngoài chủ thể 
chính là ¡ sản đối lập VỚI VÔ Sản, còn có 
chủ thể /iểw f sản với tư cách là lực lượng 
lrung gian giữa vô sản và tư sản. Mác, 
Áng-ghen, Lê-nin, Hỗ Chỉ Minh đã không 
1t lìn phân tích tính chất "hai mặt", "dễ dao 
động” như thuộc tính cô hữu của ý thức hệ 
và chính trị tiểu tư sản gần liền với cơ sở 
kinh tê bắp bênh của họ. Trong xã hội tư 
sản, trước nguy cơ vô sản hóa và bần cùng 
hóa (tuyệt đối hay tương đối), không trành 
khỏi tiêu tư sản đấu tranh chống tư sản, 
nhưng sự chống đó - như Thyên ngôn của 
Đẳng. cộng sản phân tích - chưa phải là chống 
kẻ thù trực tiếp, mà là chống "kẻ thù Lương 
lai”. Việc tiêu tư sản hưởng Ứng cuộc đấu 
tranh của vô sản chống tư sản, không phải 
là vô điều kiện, xét về bản chất. Tính không 
thuần nhất về sở hữu cũng như về cấu trúc 
giai tầng, cũng là nguyên "nhân cơ bản giải 
thích bản tính của tiêu tư sản là bấp bênh về 
chính trị. 

Trong tính đa dạng của ý thức hệ tiêu 
tư sản, thái độ cực đoạn (hữu hay tả) đối với 
nông dân - bộ phận đông đảo nhất trong dân 
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cư các quốc gia chậm phát triển - đều xa lạ 
với ý thức hệ vô sản về nguyên tắc. Chủ 
nghĩa dân táy là điển hình cho những cực 
đoan như vậy. Là sự xen kẽ giữa những khát 
vọng dân chủ tự nhiên của nông dân và chủ 
nghĩa xã hội không tưởng nông dân, chủ 
nghĩa dân túy vừa là ` thức hệ, vừa là trào 
lưu chính trị tiểu r sản, hy vọng đưa toàn 
bộ nông dân lập tức lên chủ nghĩa xã hội 
trên nên tảng "công xã nông thôn”, bỏ qua 
con đường tư ban chủ nghĩa. 

Vốn là một trào lưu dân chủ - cách mạng 
lành mạnh ở Nga cuối thế kỷ XIX với các 
tiên bối vĩ đại cả về triết học lãn chính trị 
(Tréc-nư-sép-xki, Ghéc-xen, Plê-kha- 
nôp...), nhưng thất vọng trước sách lược 
khủng bố cũng như sự phát triên vũ bão của 
chủ nghĩa tư bản và đâu tranh giai cấp giữa 
vô san với tư sản, những người dân túy trượt 
dân từng bước sang chủ min chiết (rHIE : 
kết hợp VÔ nguyên tắc những giáo điều lỗi 
thời của họ với những luận điêm riêng lẻ bị 
bóp méo của chủ nghĩa Mác. Họ đứng củng 
hàng trận với bọn men-sê-vích ở Nga hồi 
đầu thế kỷ này ; và cái gọi là "Đảng xã hội 
chủ nghĩa - cách mạng" của họ thực tế từ 
sau Cách mạng Thang Hai năm 1917 đã đứng 
hắn về chính quyên tư sản của Kê-ren-xKi, 
chống phá đến cùng sự nghiệp Tháng Mười. 

Điều đáng nói là tính quôc tê của chủ 
nghĩa dân túy với những biểu hiện khác nhau 
của nó, chứ. không phải chi là ' thuần Nga. 
Chứng nào và ở đầu các quan hệ tiền tư bản 
con phổ biến, hay nói rộng ra, các tẳng lớp 
phi vô sản còn chiêm phân đáng kể trong 
dân cư, thì vẫn còn mảnh đất tôn tại cho chủ 
nghĩa dân túy dưới mọi màu sắc. Và đừng 
quên răng, vốn hẹp hồi, thủ cựu và không 
CÓ CƠ SỞ kinh tế thống nhất, mông dân và 
tiểu tư sản nói chung chưa va sẽ không bao 
giờ xuất hiện trên vũ đài lịch sử với tư cách 
một lực lượng chính trị độc lập, cảng không 
thể tạo dụng một phương thức sản xuât hay 
một hình thái kinh tê - xã hội hoàn chỉnh và 
tiền bộ nảo. 


(3) Xem V.I. Lê-nin : Mác - Ăng-ghen. chủ nghĩa Mác. 
Nxb Sự thật. Hà nội, 1958, tr 42 


Tuyệt nhiên không có gì đồng nhất giữa 
tính tât yêtt của liên mình công nông vỚiI thái 
độ phính nịnh nông dân như "con át chủ bài" 
trong ` trò chơi cách mạng”. Một mặt, Mác 
và Áng-ghen cho rằng nêu thiếu sự hiền minh 
đó thì "bài ca của giai cấp vô sản sẽ trở thành 
bài ca bị tham” ; nhưng mặt khác, các ông 
cũng thăng thắn chỉ ra Cải nguy hại của nông 
dần khi bản năng tự nhiên của họ bị lợi dụng 
vào những mưu đồ phản tiên hóa. 

Từ diễn đàn Đại hội nông dân quốc tẾ 
lần thứ I "(tháng 10/1923) ở Mát-xcơ- -Va, 
Nguyễn Ái Quốc đã dõng đạc tuyên bố : 
“Trong thời đại ngày nay, gial cấp công nhần 
là giải cấp độc nhất và duy nhất CÓ sứ ¡ mệnh 
lịch sử là lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi 
cuối cùng, bằng cách liên minh với giai cấp 
nông dân. Những trào lưu cơ hội chủ nghĩa, 
mơn trớn nông dân, coi nông dân là một lực 
lượng chủ yếu, là động lực duy nhất của cách 
mạng, la đội ngũ cách mạng nhất, đều chỉ 
đi tới chủ nghĩa phiêu lưu, “chủ nghĩa cực 
đoan, vô chính phủ và tới chỗ phần bội chủ 
nghĩa Lê-nin mà thôi" . Tiêm năng cách 
mạng của nông dân dưới hai tầng áp bức dân 
tộc và giai câp ở các thuộc địa (thường được 
nhân mạnh như “một tính trội" của họ) chi 
có thê bộc lộ tối đa trong liên minh với vô 
sản ; và ngay cả khi được bộc lộ tối đa đi 
nữa, cũng không bác bỏ được kết luận trên 
của Nguyên Ái Quốc... 

` Sếo Ó thức hệ nông dân" hay "ý thức hệ 
tiểu tư sản" dù sao cũng là những thuật ngữ 
khoa học nghiêm túc, tuy răng ít nhiều vân 
mang fính ước lệ do tính không đồng nhất 
về cơ sở kinh tẾ và về cấu trúc giai tầng của 
nông dân và tiểu tư sản trong dân CƯ. Nhưng 
cải gọi là "ý thức hệ trí thức” thi trước sau 
vân là trò đại bịp không hơn không kém ! 

Nông dần và tiều tư sản tuy không đồng 
nhất Về kinh tế, nhưng căn cứ vào kinh tê, 
họ vấn được xác định là giai cấp nông dân 
và giải cấp tiểu tư sản với tư cách là giai 
cấp trune gian giữa vô sản và tư sản. Trái 
lại, /rí thức từ xưa tới nay luôn có mặt đồng 
thời ở nhiều giai cấp khác nhau / thông trị 
đến bị trị. Được gọi là "trí thức", chủ yêu vì 
đặc trưng phủ kinh tÊ - tức lao động trí óc - 
chứ không phải đặc trưng kinh tê. Đương 


Nghiên cứu - Yrao đôi 


nhiên, trình: độ học vấn để xác định là "trí 
thức" thì biến thiên theo tiễn bộ xã hội. 


Trừ một bộ phận nhỏ Cđại trí thức”) vốn 
liên hệ mật thiệt với các giai cấp thống trị 
củ, còn phân. lớn trí thức có lợi ích cơ bản 

gắn bó với các giai cấp lao động. Trí thức 
chưa V4 Sẽ không bao giỏ trở thành mỘt giai 
cấp. Đó là kết luận CÔ tính nguyên tắc về 
phương pháp luận để phản bác luận điểm 
vô căn cứ về cái gọi là "ý thức hệ trí thức " 
và quyên lãnh đạo cách mạng của "giai cấp 
trí thức”. 


Không phải ngẫu nhiên xuất hiện "tệ 
sùng bái trí thức” trong lịch sử đấu tranh giai 
cấp nói chung và lịch sử triết học nói riêng. 
Trong điều kiện chế độ tư hữu, cùng VỚI SỰ 
thống trị của thiểu số đối với đa sô, lao động 
trí Óc được ưu ái như một đặc quyền. đặc lợi 
của các giai câp hữu sản. Hơn nửa, Việc tuyệt 
đối hóa "tính trực tuyến" của một phương 
diện nào đó trong lĩnh vực ý thức, đến mức 
tách nó khói các nguôn gôc vật chất của nó 
trên cả bình điện cá nhân và xã hội, thì như 
Lê-nin phân tích, về mặt nhận thức luận, 
không tránh khỏi rơi vào chủ nghĩa duy tâm 
triết học và xã hội học chủ quan. 


Cơ SỞ thể giới quan và phƯƠng pháp luận 
của "tệ sùng bái trí thức" là ở hai sai lâm 
cơ bản của triết học lịch sử trước Mác : coi 
ý thức xã hội quyết định tồn tại xã hội và 
coi ca nhân kiệt xuât quyết định lịch sư. 


Khác hắn với giới trí thức cũ kiểu như 
anh em nhà Bau-ơ chì biết "phê phân để phê 
phán", Mác và Áng-ghen đã khẳng định 
ngay từ buôi hình thành ý thức hệ vô sản : 

. vũ khí của sự phê phân không thê thay 
thế được sự phê phán của vũ khí ; lực lượng 
vật chất chỉ có thê đánh đô bằng lực lượng 
vật chất ; nhưng ]ý luận cũng sẽ trở thành 
lực lượng vật chất một khi nó thâm nhập 
vào quân chúng"! . Đối với một sự nghiệp 
khó khăn và vĩ đại chưa từng thấy như sự 
nghiệp cách mạng của giai câp VÔ sản, thắng 
lợi chỉ có thê giành được nêu có sự thống 


(4) Hồ Chí Minh : Tuyển iập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, 


tl, tr 26 - 27 
(5) C. Mác - Ph Ảng-phen " 
nội, 1980, tÌ, tr 25 


Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà 
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nhất biện chứng giữa lý luận - mà trước hết 
là hạt nhân thê giới quan triết học - với chính 
thực tiên phong trào công nhân. Cũng vì vậy, 
theo Mạc, triệt học tim thấy hịc lượng váf 
chất của mình ở giai cầp vô sản, còn giai 
cấp vô sản thì tìm thấy lực lượng tỉnh thần 
của mình ở triết học duy vật biện chứng và 
duy vật lịch sử. 

Như vậy, trí thức kiểu mới có thể. và 
cân phái lựa chọn chỗ đứng xứng đáng trong 
sự thống nhất biện chứng nói trên. Bằng 
không, th nhạy cảm vốn có nhờ học vấn 
cũng như cơ sở kinh tế không thuận. nhất ở 
họ sẽ làm bộc lộ tính chât bấp bênh về chính 
trị đậm nét hơn Ở bất kỳ bộ phận nào khác 
trong tầng lớp tiểu tư sản. Các hiện tượng 
như chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa cơ hội 
và chủ nghĩa xét lại tả lần hữu, chủ nghĩa 
dân túy, chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản, 'chủ 
nghĩa xã hội dân chủ, chủ nghĩa xã hội đâần 
tộc, chủ nghĩa phiêu lưu cách mạng v.v. mà 
phong trao cộng sản và công nhân quốc tế 
phải đấu tranh 'chống lại một cách không 
khoan nhượng ngay trong nội bộ, đều liên 
quan sâu xa tới các nhược điểm vốn có của 
tiêu tư sản nói chung và trí thức nói riêng. 

Song, tỉnh hình đó không phủ nhận một 
tĩnh quy luật khác tác động theo chiêu ngược 
lại. Từ thực tiễn lịch sử, "Mắc puát hiện ra 
răng, khi đấu tranh giai cấp phát triển tới 
giai đoạn quyết định, thi không tránh khỏi 
có một bộ phận giai cấp thống. trị rời khỏi 
giai cấp mình đê đi theo ˆ giai câp đang nắm 
tương lai trong tay: . Không ít trí thức 
phong kiến - quý tộc trước đây đã chuyển 
mình vào quá trinh phát triên chủ nghĩa tư 
bản ; và phân lớn những lãnh tụ vô sản cũng 
lột xác từ những người ¡ phi vô sản. Hơn thê 
nữa, công lao xây ‹ dựng . truyền bá ý thức hệ 
vô sản vào đời sông chính trị - thực tiên, 
trước hết cũng thuộc về họ. Ngay nay có 
người muốn dựa vào thanh phân xuât thần 
của các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa 
học đê bác bỏ _ý thức hệ vô sản ở họ chỉ là 
một hành vi tầm thường (kiêu "lôgíc hình 
thức”) ma thôi ! 

Một điều thú vị và cũng mang tính quy 
luật là ở chỗ : trên hành trình đi tới ý thức 
hệ vô sản, các lãnh tụ vô sản hầu như khó 
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tránh khói trải qua một thời mang ý thức hệ 
dân chủ cách mạng như một "cuộc sát hạch 
tối thiểu", đặc biệt ở bối cảnh đất nước chậm 
phát triển . Quá trình cấp tiến hóa, cách mạng 
hóa, triệt đề hóa đề lột xác từ ý thức hệ dân 
chủ cách mạng sang ý thức hệ vô sản, tất 
yếu đòi hỏi một tình yêu nhân dân lao động 
không bờ bên, một bản lĩnh chính trị vững 
vâng , và phải tắm mình trong thực tiễn đầu 
tranh của quân chúng. Nhất là ở thế kỷ XX, 
như Lê-nin khẳng định, người ta không thể 
là dân chủ cách mạng néu sợ tiễn lên chủ 
nghĩa xã hội. Học thuyết của Lê-nin về quy 
luật cách mạng không ngừng, về sự thống 
nhất hữu cơ giữa cương lĩnh rối thiểu (tức 
chuyên chính dân chủ cách mạng của công 
nhân và nông dân) với cương lĩnh rối đa 
(tức chuyên chính vô sản), chính là sợi chỉ 
đỏ xuyên suốt quá trình bôn-sê-vích hóa 
không chỉ ở nước Nga mà ở cả các nước Á, 
Phi, Mỹ la tỉnh chậm phát triển . 

Mọi cuộc lột xác đều đau đớn, nhất là 
đối với trí thức. Họ tính toán nhiều hơn và 
phức tạp hơn những gì là "được" và "mất" 
cho bản thân, gia đình cũng như đồng loại. 
Trong bối cảnh sau Cách mạng Tháng Hai 
năm1917 ở Nga nói riêng và trong điều kiện 
mà Val trò trung tâm của thời đại đã chuyển 
dần sang giai cấp vô sản nói chung, Lê-nin 
đã xác định : hoặc là những trí thức dân chủ 
cách mạng phải thực sự lột xác theo con 
đường bôn-sê-vích, hoặc là rơi vào vũng bùn 
của chủ nghĩa cải lương và tất yếu sẽ bị cuốn 
theo con đường quan liêu - phản động hóa; 
không có con đường thứ ba ! Lê-nin gọi đồ 
là "mâu thuần cơ bản", như một thử thách 
lớn nhất đối với trí thức trong xã hội hiện 
đại. Lịch sử phong trào công nhân quốc tế 
đã chứng kiến và đoạn tuyệt với những 
Pru-đông, anh em nhà Bau-ơ, Ba-cu-nin, 
Đuy-rinh, Béc-xtanh, Cau-xki và cả 
Plê-kha-nốp... với sự lựa chọn tấn bi kịch 
cho họ trước ngã ba lịch sử như vậy. 

(CÔN NỮA) 


(6) C.Mác -Ph Ăng-phen ; Sdở, tl, tr 55+ 


bề Có Lớp Người 


> 4 gửi trẻ của nhân dân trong tinh 


€IO TH KỶ 


LÊ MINH HẢ * 


ÁM trong hệ thống giáo dục quốc dân, 
giáo dục mâm non là một trong những 
bộ phận quan trọng của sự nghiệp đào 
tạo thê hệ trẻ. Gần 50 năm qua, ngành học 
mầm non đã góp phân to lớn trong việc nuôi 
dưỡng, chăm sóc, giáo dục một thể hệ tương 
lai, tạo ra những công dân của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam có thể chất, 
có trí tuệ và nhân cách. 


Cùng với sự đôi mới chung của đất 
nước, ngành giáo dục mầm non đã vượt lên 
bao khó khăn và từng bước có sự đổi mới. 
Trước hết là việc sáp nhập Ủy ban bảo vệ 
bà mẹ và trẻ em trung ương với Bộ giáo dục 
cũ và hợp nhất nhà trẻ, mẫu giáo thành 
ngành học mầm non thuộc Bộ giáo dục và 
đào tạo có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ từ 6 tuổi trở xuống. Về quản 
lý ngành, có hệ thống từ trung ương đến địa 
phương. Công tác nghiên cứu, đào tạo va 
bôi dưỡng giáo viên, dịch vụ cũng được đáp 
ứng bởi các cơ quan chức năng. Nhờ có hệ 
thông chỉ đạo xuyên suốt, thống nhật. từ 
trung ương đến địa phương, ngành học mầm 
non đã tiêp tục được duy trì và phát triền. 

“Chủ trương ,phát triển kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần của. Đảng cùng với việc 
xóa bỏ cơ chế bao cấp ảnh hưởng. không 
những tới SỐ lượng, và chất lượng, mà cả tới 
cơ câu loại hình của nhà trẻ? mâu giáo. 


Chủ trương đa dạng hóa các loại hình 
giáo dục đã được ngành học mâm non thực 
hiện rầt sớm, nhăm thu hút các châu đên cơ 
SỞ giáo dục với nhiều hình thức khác nhau. 
Đi đôi với việc duy trì, củng cố các nhà trẻ, 
trường mẫu giáo công lập thuộc khu vực 
nhà nước và tập thể, các hình thức nhóm trẻ 
gia định, lớp mâu giáo gia đình, các nhà tre, 
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trường lớp mẫu giáo, trường 
mầm non bản công, dân lập, tư 
thục, đang từng bước tăng về sô 
lượng, KỊP thời đáp ứng yêu câu 


hinh có nhiều tác động của nền 
kinh tế thị trường. 

Đến hết năm học 
1994-1995, cả nước có 7 024 
nhà trẻ và 29 990 nhóm trẻ với 
tông số 517 954 cháu (đạt 7,76% so với độ 
tuôi), trong đó có 12 480 nhóm trẻ gia đình 
với 75 356 cháu. Khối mẫu giáo có 7 183 
trưởng, 66 509 lớp với I 985 506 cháu (đạt 
32,9% so với độ tuôi). Khối tư thục có l 12 
trường, 885 lớp và 32 900 cháu. Riêng số 
trẻ 5 tuôi có l 222 213 cháu đến lớp (đạt 
62,74% so với tông số trẻ 5 tuổi). Chất lượng 
nuôi nắng, chăm sóc và giáo dục trẻ ngày 
càng được chú trọng. Trước thử thách của 
cơ chế thị trường, ngành giáo dục mâm non 
đã chủ động chỉ đạo cơ sở thực hiện các 
loại chương trình, cải tiễn nội dung, phương 
pháp g giáo dục trẻ (chương trinh chăm sóc 
giáo dục trẻ từ 3 đến 36 tháng và chươn 
trinh chăm sóc giáo dục mẫu giáo). Nhờ kêt 
quả nhiều năm quan tâm chỉ đạo sắt sao vấn 
đề phòng và chống suy dinh dưỡng, tỷ lệ 
trẻ bị suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo 
dục mầm non đã giảm đi rõ rệt (năm học 
994-1995 giảm từ 3 đến 5% so với năm 
học trước). 


Do quỹ đầu tư của nhà nước có hạn, 
ngành giáo dục màm non đã tranh thủ khai 
thác, tận dụng nhiều nguồn lực khác như 
ngân sách địa phương, sự đóng góp của các 
bậc cha mẹ, sự hỗ trợ của các tô chức kinh 
tế xã hội (kể cả tài trợ quốc tế) để từng bước 
cải thiện cơ sở vật chất, tài liệu, đô dùng, 
đồ chơi, trang thiết bị. .. cho các trường lớp 
mãàm non. Bộ mặt bên ngoài và bên trong 
hệ thống trưởng sở ở nhiều tỉnh, thành phố 
và những nơi có dự án "phát triển trẻ thơ", 
đã khang trang, đây đủ hơn. 


* Phó vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non, Bộ giáo dục và 
đào tạo 
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Sự nghiệp giáo dục mầm non nhiều năm 
qua được sự quan tâm của Đăng, Nhà nước 
và toàn xã hội, có thê nói, đả vượt qua được 
những khó khăn ban đầu của quá trình thay 
đôi cơ chẽ. Song hệ thống giáo dục này vẫn 
đang sặp rất nhiều khó khăn : 


- Do kinh phí quá hạn hẹp, nhiều cơ 
quan xí nghiệp trên địa bàn đồ thị đã giải 
thê hàng loạt nhà trẻ, mầu giáo. Tình trạng 
này dẫn. đến sự quá tải đối với các lớp mầm 
non khác trong khu vực, không đáp ứng kịp 
nhu cầu gửi trẻ của nhân dân. 


- Cơn sốc mạnh nhất vẫn là các trường 
lớp mầm non dân lập ở nông thôn. Đây là 
khu Vực rất rộng lớn, trước đây được sự "bao 
cấp" của hợp tác xã nông nghiệp, nay 
chuyển hắn sang cho chính quyền xã quan 
lý trong điều kiện ngần sách địa phương rât 
nhỏ nhoi. Cũng có địa phương, do chưa quan 
tầm đúng mức, thường lấy cớ "xóa bao cập. 
đề khoán trắng cho phụ huynh học sinh và 
giáo viên tự lo mọi mặt, Do vậy, nếu TTƯỚC 
đây, nhà trẻ mẫu giáo nông thôn là niềm tự 
hào chính đáng của kinh tê tập thể, là bức 
tranh đẹp của chế độ mới, thì nay nó đã và 
đang chuyển dần sang trạng thái khác và 
chiêu hướng không mây lạc quan. Nhiều 
vùng, SỐ nhà trẻ vân tiếp tục giảm ; nơi gọi 
là có trường lớp thi cơ sở vật chât quả Xxuông 
cấp. Mặc dù phụ huynh có nhu cầu, nhưng 
trên thực tế, các trường mâm non hiện mới 
thu hút khoảng I/3 số ì cháu trong độ tuôi. 
Còn lại 2/3 sô châu đành theo dạng "tùy 
nghỉ. nuôi dạy trong các gia đình. Điều lo 
ngại nhất, là lượng 'chấu rât lớn này chưa 
có một cơ hội nào được chăm sóc, nuôi 
dưỡng. được tiếp nhận chương trình giáo dục 
đề chuẩn bị bước vào lớp I - lớp bản lễ của 
quá trình phô cập tiểu học (mục tiêu quan 
trọng của sự nghiệp đối mới giáo dục ở nước 
ta trong những năm trước mắt). 

- Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Ở 
diện dại trà, tuy cùng chương trình, nhưng 
chênh lệch khá xa giữa các vùng, miện, giữa 
các khu vực và từng diện khác nhau. Việc 
chỉ đạo lĩnh vực nay Ở các vụng sâu, vùng 
xa, hải đảo, các tình đồng bằng Cưu long 
còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ tre bị suy dinh 
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dưỡng ở đây còn rất Cao (khoảng 45%) ; 
trong đó có đên 14% trẻ bị suy dinh dưỡng 
nặng. 

- Một điều day dứt khá lâu là đội ngũ 
giáo viên mầm non không bao giở ôn định. 
Có nhiều lẽ, nhưng cái chính vẫn là đời sống 
khó khăn, thu nhập quá thấp và kéo dài (một 
SỐ nơi khoảng 20 kg thóc/l tháng, quy rà 
tiên chẳng được là bao). Số lượng chị em 
bỏ nghề khá lớn. Đã thẻ, số giáo viên hiện 
đang. làm việc lại thiếu cân đôi và đồng bộ; 
mỘt "bộ phận không nhỏ (khoảng 55% giáo 
viên nhà trẻ, 40% giáo viên mẫu giáo) 
chuyên môn nghiệp vụ thấp và chưa qua 
đào tạo. Điều này anh hưởng trực tiếp đến 
chất lượng trẻ nói chung, và nhất là trẻ sắp 
bước vào lớp Ì nói riêng. 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình 
trạng trên, nhưng theo tôi, có hưi nguyên 
nhân cơ bản : 

Thứ nhất : Bên cạnh nhiều cấp ủy đẳng, 
chính quyền địa phương thực sự quan tâm 
(nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 
4) đã giúp ngành giáo dục mầm non tháo 
gỡ được nhiều khó khăn, thì vẫn còn không 
ít địa phương chưa coi trọng lĩnh vực này, 
thậm chí, cá biệt có nơi còn cố tình né tránh 
chỉ biết giao chi tiêu về số lượng mà không 
có điêu kiện cần thiết kèm theo, nên có lớp 
có trường chỉ là trên hình thức, nội dung 
hoạt động rất nghèo nàn và đơn sơ. Điều 
đáng nói là ngân sách chi cho ngành đã thấp 
nhưng lại chưa có một hành lang pháp lý 
cần thiết bảo đam, chưa có một quy định về 
tý lệ vốn đầu tư thỏa đáng hằng, năm, nên 
VIỆC câp phát và chi tiêu ở nhiều nơi rất 
chắp vá. 


Thứ hai : Chất lượng đội ngũ giáo viên 
hiện tại rất bất cập so với yêu cầu đổi mới 
công tác giáo dục đào tạo. Lớp người cho 
thế kỷ 21 của đất nước Việt nam, lốp người 
sẽ thay cha anh đê thực hiện thắng lợi sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước 
nhà, được giáo dục, đào tạo và ren luyện 
như thể nào, điều đó phụ thuộc rất lớn vào 
sự đầu tư của chúng ta hôm nay, đặc biệt là 
vào sự đầu tư cho "người thầy". Mặc dù Bộ 
giáo dục đào tạo đã có chủ trương “chuẩn 
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hóa" đội ngũ giáo viên mầm non, song điều 
này chi trở thành hiện thực nếu hệ thống 
các trường sư phạm tuyên chọn được một 
đội ngũ cán bộ giảng dạy thực sự có tài và 
tâm huyết. Trên thực tê, đây còn là mối lo 
chung của tất cả chúng ta. 

Đăng ta luôn xắc định giáo dục mảm 
non la một bộ phận rât quan trọng trong sự 
nghiệp đào tạo thế hệ trẻ. Cùng với những 
chuyên biến mạnh mẽ và sâu sắc về kinh tế 
xã hội theo đường lối đôi mới của Đảng, sự 
nghiệp giao dục đìg tạo cũng cần có những 
chuyên biên tương ứng. Ngành giáo dục 
mâm non đang đứng trước những thử thách 
mới. Quá trình phát triển của ngành giáo 
dục mầm ron cũng là quá trình giai quyết 
hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác, cần 
nghiên cứu kỳ đề có giải pháp đúng. 


Việc phổ cập giáo dục tiểu học đòi hỏi 
phải phát triền mạnh giáo dục mầm non, 
đặc biệt ở lớp 5 tuôi. Nhưng ngân sách giáo 
dục quá hạn hẹp. giáo dục mầm non không 
được coi là nhu cầu cần đầu tư trước mắt. 
Hệ thống trường mầm non công lập do đó 
có khả năng bị "thu hẹp. Tư nhân lại chưa 
sẵn sang đầu tư vao ngành học này, nên việc 
duy tri và củng cố nó chắc còn nhiều khó 
khăn. rong điều kiện kinh tẾ - xã hội có 
nhiều biến động lớn như hiện nay, cần có 
chính sách phát triển ngành học mâm non, 
vì nếu không thì khó phô cập được tiêu học 
là một trong những mục tiêu đang được xã 
hội quan tâm hàng đầu. 

Chính sách phát triển ngành học mầm 
non thê hiện trên những mặt sau đây : 

I- Về xây dựn l§ đội ngũ cán bộ quản lý, 
@1⁄40 Viên nhà trẻ, mẫu giáo. Cần ưu tiên 
nâng chất lượng Cuộc sông, của giáo viên 
mâm non. Trước mắt, cần có chế độ, chính 
sách hợp lý đối với giáo viên mâm non ngoài 
biên chế thuộc khu vực nông thôn. Nên 
chăng nhà nước cần ban hành văn bản dưới 
luật về ưu đài lương và phụ cấp cho giáo 
viên nhà trẻ, mầu giáo. Lương của giáo viên 
nói chung và giáo viên nhà trẻ, mâu giáo 
nói riêng, cần cao hơn lương của người cùng 
trình độ làm nghề khác. Có như. vậy IỚI 
thê hiện đúng vị trí, vai trò của giáo viên 


nhà trẻ, mẫu giáo đối với xã hội : bú đặp 
được sự vất vả và phức tạp của nghề "trồng 
người" từ thuở ấu thơ. 


Việc quy hoạch, sắp xếp lại đội ngũ giáo 
viên nhà trẻ mẫu giáo, can báo đảm chất 
lượng, đủ số lượng và chúng loại. Định mức 
lao động cân phù. hợp với từng đối tượng ; 
không để một cô phải chăm sóc quá nhiều 
châu, trong khi lại thừa giáo viên ở một SỐ 
nơi. Cần thực hiện chủ trương "chuẩn hóa" 
đội ngũ giáo viên ngành mâm non làm cơ 
SƠ cho việc thực hiện chiến lược xây dựng 
và phát triển đột ngũ. Thực hiện cai cách, 
đổi mới, nâng chất lượng các trưởng sư phạm 
nhà trẻ mẫu giáo ở trung ương cũng như ở 
địa phương. Chú ý củng cô, xây dựng đội 
ngủ cán bộ quản lý ngành học mâm non. 
Bồi dưỡng can bộ đương chức và đào tạo 
đội ngủ kê cận đa được quy hoạch cụ thể. 
Cân bộ quan lý các trường, các phòng mâm 
non của Sở giáo dục - đào tạo phải được 
học về quản lý : tiến tới chỉ bổ nhiệm những 
người đã qua trường lớp quản lý, giáo dục 
của tỉnh và trung ương. Có như vậy mới 
nâng cao được trình độ và phương pháp quan 
lý mới, phù. hợp với yêu câu của xã hội trong 
thời đại ngày nay. 


+“ 


2- Về việc đầu tư cơ sở vật chất vd trang 
(iễt bị cho các nhà trẻ và IFW2/1g mâu giáo. 
Rö ràng, không có sự đầu tư thích đáng của 
nha nước, ngành học mâm non không thể 
ôn định và phát triên. Tuy nhiên, dù ngành 
học này có được nhà nước ưu tiên đến đâu, 
thi ngân sách nhà nước hiện nay cùng không 
thê đảm đương nôi những chỉ phí ngày càng 
tăng của nó. Vị vậy, một mặt, ngành mâm 
non cân tham mưu cho các địa phương sử 
dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước chỉ 
cho giao dục phô thông, bao gôm cả phần 
kinh phi cho giáo dục mầm non. Các địa 
phương căn cứ vào yêu cầu thực tế của giáo 
dục mâm non tại địa phương để có mức chi 
thỏa đăng bảo đam cho ngành học này tôn 
tại và phát triên. M⁄đi khác, nganh mầm non 

cần làm như nhiều nước trên thế g giới đã làm, 
đó là đưa dạng hóa các nguôn đầu tư. Đầu 
tư từ ngân sách trung ương, từ ngân sách 
địa phương (tỉnh, huyện, xã), từ sự đóng góp 
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của cha mẹ các em, của các nhà hảo tâm, 
của các tô. chức kinh tế - xã hội, của các cơ 
SỞ sản xuất đóng trên địa bàn địa phương, 
từ nguồn vốn tự có do lao. động sản xuât 
của giáo viên ở nhà trẻ, mẫu giáo, để giải 
quyêt nâng cấp CƠ SỞ Vật chất, mua sắm bô 
sung trang thiệt bị đồ dùng, đô chơi cho các 
nhà trẻ và trường mẫu giáo. 

3- Về các cơ sở nhà trẻ - mẫu giáo tư 
thục. Nhà nước có chính sách bảo đảm điều 
kiện và quyên lợi cho tư nhân yên tâm bỏ 
vốn đầu tư vào ngành giáo dục mầm non, 
như : cho vay vốn với lãi suất thấp để xây 
dựng, cải tạo trường lớp, mua săm thiết bị; 
cho thuê trong thời gian nhất định và với 
giá ưu đãi một số cơ sở nhà trẻ - mẫu giáo 
thuộc khu vực nhà nước hiện có nhiều khó 
khăn ; hỗ trợ một phần tài liệu dạy và học, 
đồ dùng, đô chơi ; giúp bôi dưỡng nghiệp 
vụ cho giáo viên.. 


4- Cùng với việc tiến hành đồng bộ các 
mặt công tác nói trên, việc đổi mới nhận 


Hgp tác Xã... 


(Tiếp theo (rang 20) 


CÓ Sự Vi phạm hợp đồng kinh tế ; đã tích cực 
giúp ban quản lý HTX thu hồi nợ ; thẩm định 
quyết toán cuôi năm của chủ nhiệm HTX.Nếu 
thường trực hội đồng quản trị không giảm sát 
chặt chẽ để xảy ra tham ô, thất thoát tài sản 
vốn quỹ mà không báo cho chủ nhiệm HTX 
biết thì phải đền bù 50% giá trị thiệt hại. Chỉ 
bộ HTX cũng được thành lập lại do đảng ủy 
xa trực tiếp lành đạo. Ban quan lý HTX được 
kiện toàn có 6 người. Chủ nhiệm HTX có toàn 
quyền trong, sản xuất kinh doanh, kế cả việc 
vay thêm vôn của ngân hàng để đầu tư cho 
sản xuất, lựa chọn người giúp việc và các tổ 
chức chuyên nhận khoán. Qua một năm hoạt 
động, quan hệ giữa hội đồng quản trị và chủ 
nhiệm HTX củng các tổ dịch vụ đã được thiết 
lập, chẳng những không gây trở ngại cho nhau, 
raà còn hỗ trợ nhau lam tốt chức năng của mỗi 
thanh viên. Trách nhiệm và quyền lợi cửa nỗi 
bèn được quy định thông qua điều lệ của HTX 
và cơ chế khoán sản phẩm. 
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thức của toàn xã hội về vẫn đề giáo dục 
âm non và xã hội hóa giáo dục mâm non 
cũng là một yêu câu bức xúc. 

Xã hội hóa giáo dục mâm non là nhằm 
kết hợp giáo dục trong và ngoài nhà trường, 
xác định trách nhiệm của xã hội, gia đình 
cùng nhà trường trong giáo dục thê hệ trẻ, 
phá thế đơn độc của n anh, tìm ra những 
biện pháp thỏa đáng đề số đông trẻ mầm 
non được hưởng một nên giáo dục có tô chức 
và tiến bộ. Cũng có nghĩa là đa dạng hóa 
các loại hình giáo dục, đa dạng hóa nguồn 
đầu tư cho giáo dục, phát huy hết thế mạnh 
của các đoàn thể xã hội. Với phương châm 
"dạy trẻ từ thuở còn thơ”, từng địa phương, 
từng cơ sở có chương trình chăm sóc giáo 
dục trẻ mầm non đạt hiệu quả cao nhất. 


Xã hội phải thấy việc đầu tư cho giáo 
dục mâm non là đầu tư cho lớp người thuộc 
thế kỷ 21. Đó là đầu tư đón đâu và có lợi 
nhất, bảo đảm cho tiên đô và tương lai phát 
triển của dân tộc ta Œ 


Tuy nhiên, qua một năm thực hiện đổi mới, 
HTIX Phước sơn IÍ cũng còn một số tôn tại 
cân khắc phục. Đó là tư tưởng ở lại, bao cấp 
còn khá nặng trong xã viên ; là tinh trạng nỢ 
đây dưa, khê đọng. Hội đồng quản trị và chủ 
nhiệm HTX tuy đã nhận thức được nội dung 
đổi mới, nhưng vẫn còn do đự, thiểu mạnh 
dạn trong việc giám sát và tô chức sản xuất 
kinh doanh theo chức năng được quy định. 
Các đơn vị quốc doanh trên địa bàn chưa thật 
sự đôi mới để tạo điều kiện cho HTX nông 
nghiệp đôi mới toàn diện. 

Đến nay, tuy còn một số vấn đề cần tiếp 
tục nghiên cứu tháo gỡ, HTX nông nghiệp 
Phước sơn ]Ï với mô hình mới đã được nhiều 
địa phương, đến nghiên cứu vận dụng. "Tính 
đến cuối năm 1995, trên địa bàn huyện Tuy 
phước đã có I0 HTX nông nghiệp đôi mới 
theo mô hinh này. 


Qua một năm hoạt động theo mô hình mới, 
HTX nông nghiệp Phước sơn II đã trả lời được 
những câu hỏi đặt ra và bước đầu có thể khẳng 
định : HTX nông nghiệp theo hình thức HTX 
cô phân có hội đồng quản rr¡ là mô hình thích 
hợp cho những HTX cũ còn vốn quỹ 


Doanh nghiệp nhà nước ở Quảng nam - Đà năng: 
THỰC TRANG VÀ GIAI PHAP 


RÓNG sự phát triển chung của nền kinh 

tế hàng hóa nhiều thành phần theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp 
nhà nước (DNNN) ở Quảng nam - Đà năng đã 
có sự chuyển biến tích cực. Rõ nhất là từ khi 
thực hiện Nghị định 388 ngày 20- I ]-]991 của 
Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) về sắp 
xếp lại các DNNN, bảo đảm hoạt động kinh 
doanh có hiệu quả, chấm dứt tình trạng bao 
cấp trong kinh doanh, làm ăn thua lỗ kéo đài 
nhiều năm, các doanh nghiệp có bước phát 
triển mới về chất. Cụ thể : 


- Các DNNN ngày càng quan tâm nhiều 
hơn đến hiệu quả kinh tế, lấy đó lam thước đo 
về kết quả sản xuất kinh doanh của mình. Tư 
tưởng ÿ lại vào nhà nước, kinh doanh theo lối 
bao cập, thiếu trách nhiệm, dần dần được khắc 
phục và xóa bỏ về căn bản. 


- Các doanh nghiệp thực sự đi vào hạch 
toán kinh doanh, chủ động xây dựng kế hoạch 
và phương ñ an kinh doanh, tìm mọi biện pháp 
sử dụng có hiệu quả hơn lao động. . nguôn vôn, 
cơ sở vật chất, kỹ thuật vào sản xuất, bước đầu 
kinh doanh có lãi, thu nhập của người lao động 
ngày càng tăng, đời sông cán bộ, công nhân 
ngày cảng được cải thiện. "Nhiều doanh nghiệp 
trước đây thu nhập bình quân của công nhân 
từ 200 - 300 ngàn đồng/tháng, đến nay tăng 
lên 400 - 500 ngàn đồng/tháng, có nơi 600 - 
700 ngàn đồng/tháng. Tính đến ngày 
3]-6- -1995, trong SỐ 23] DNNNở Quảng nam- 
Đà năng được sắp xếp lại theo Nghị định 388, 
thi có ¡70 doanh nghiệp (tức 13,6% tông số 
doanh nghiệp) kinh doanh có lãi, 2l doanh 
nghiệp (9,1% tổng số doanh nghiệp) kinh 
doanh không có lãi và4] doanh nghiệp (l 7,3% 
tổng số doanh nghiệp) kinh doanh bị lỗ. 


- Một số doanh nghiệp đã phát huy được 
tính năng động, sáng tạo trong kinh doanh, chủ 


PHAM HẢO ° 


động trong việc khai thắc các tiềm năng và thế 
mạnh của mình, mạnh dạn đầu tư vốn, mở rộng 
quy mô sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị 
trường cung cấp và tiêu thụ sản phẩm Cả trong 
nước và ngoài nước. Nhiều sản phẩm của một 
số doanh nghiệp có chất lượng tốt, kiểu dáng 
đẹp, có khả năng cạnh tranh được trên thị 
trường, được người tiêu dùng chấp nhận. 

Sự phát triển của các DNNN từ khi được 
sắp xếp, tô chức lại đến nay đã góp phần quan 
trọng vào thành tựu kinh tế của Quảng nam - 
Đà năng. „Từ chỗ trước đây mức tăng trưởng 
kinh tế hằng năm của Quảng. nam- Đà năng 
thấp hơn mức bình quân của cả nước, đến nay 
đã vượt lên trên mức binh quân cả nước. Năm 
1995 mức tăng trưởng GDP đạt l 1%. Điều này 
khẳng định vai trò chủ đạo của các DNNN 
trong nên kinh tế thị trường và trong quả trinh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những cố gắng. và 
thành tích, các DNNN ở Quảng nam - Đa năng 
vận còn những hạn chế và tôn tại ảnh hưởng 
đến sự phát triển chung của nền kinh tế. Đó 
là : 

I - Trong quá trình chuyển đối cơ chế, một 
số DNNN (như nhà máy đệt Hòa khánh, Xí 
nghiệp bánh kẹo Đà năng...) gặp khó khăn, 
lúng túng, chưa tìm được hướng đi thích hợp, 
chưa phát huy được tính năng động, sáng tạo 
của minh trong kinh doanh, làm ăn kém hiệu 
quả, thu nhập thấp không bảo đảm được đời 
sông của người lao động. 

2 - Một số doanh nghiệp thuộc ngành cơ 
khi, dệt, da, may mặc v. v. chưa xây dựng được 
chiến lược, mô hình và phương thức kinh doanh 
phù hợp, nên trong kinh doanh thường không 


ôn định, không có khả năng xử lý những tinh 


* PTS, Giám đốc Phân viện Đà nẵng. Học viện chính trị 
quốc gia Hô Chí Minh 
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huống mới trước những biến động trên thị 
trường, chưa đu sức cạnh tranh và đứng vững 
trong cơ chế thị trương. 

3 - Một số doanh nghiệp chưa thật sự đối 
mới phương thức kinh doanh, chưa có kinh 
nghiệm làm ăn trong cơ chế thị trưởng, nẻn 
trong quá trình thực hiện các hợp đồng kinh 
tế, trong hợp tác kinh doanh thưởng bị thua 
thiệt, có khi bị bên ngoài chiếm dụng vốn 
không thu hỏi được, làm cho các doanh nghiệp 
đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. 

4 - Các DNNN chủ yếu tập trung ở TP Đà 
năng ; ở các nơi khác không đăng kê. Nếu có 
thi quy mô cũng rất nhỏ, kỹ thuật lạc hậu và 
hoạt động không có hiệu quả, sản phẩm làm 
ra không bán được. | 

5 - Khó khăn về vốn đầu tư là một trong 
những nguyên nhân làm hạn chế việc mở rệng 
quy mồ sản xuất kinh doanh, đôi mới mây móc 
thiết bị và công nghệ đề tạo ra những sin phẩm 
có chất lượng cao, bèn đẹp, có thê cạnh tranh 
được trên thị trường trong và ngoài nước. 


6 - Trong quá trình chuyên sang cƠ chế 
mới, nhiều doanh nghiệp rất khó khăn về khâu 
cần bộ. Đội ngũ cán bộ quan lý, cần bộ ky 
thuật, can hộ chuyển môn nghiệp vụ vừa thiểu, 
vừa yếu. Trừ một sô doanh nghiệp có tính chất 
then chốt như điện, bưu chính viễn thông, xi 
măng, cơ Khí... đội ngũ cán bộ được đào tạo 
tương đối tót và đồng bọ. số doanh nghiệp còn 
lại chưa quan tâm đèn việc đạo tạo cán bộ một 
cách toàn diện và đồng bộ ; do đó năng lực 
lanh đạo, quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ con rat hạn chế, Đặc biệt có một số cần bộ, 
công nhân bát cập với việc Kinh doanh trong 
cơ chế mới. 

7 - Sự hướng dẫn, chỉ đạo của các ngành 
chủ quản và của cơ quan quản lý nhà nước thiếu 
chặt chẻ., chưa sâu sát và kịp thời ; chưa thật 
sự định hướng và giúp đỡ các doanh nghiệp 
tháo ở khó khăn, tìm ra lối thoát trong kinh 
doanh, hạn chế những rủi ro. Điều này thê hiện 
rõ nhất đối với một số doanh nghiệp gia công, 
sản xuất hàng hóa xuất khâu. Vì vậy, hàng hóa 
của các doanh nehiệp ở Quảng năm - Đã nẵng 
làm ra khó cạnh tranh được với hàng hóa của 
nước ngoài. Mặt khác, nhà nước chưa có chính 
sách bảo hộ đối với những hàng hóa sản xuất 


4ó 


trong nước, nên nhiều doanh nghiệp bị lao đao, 
vất vả trong kinh doanh. 

8 - Cơ chế, chính sách của Nhà nước chưa 
thật sự tạo mối trương thuận lợi đệ động viên, 
khuyến khích các doanh nghiệp đây mạnh sản 
xuất kinh doanh bằng đầu tư vốn mở rộng sản 
xuất và đối mới kỹ thuật. Pháp chế kinh tế chưa 
thật sự phát huy hiệu lực và tạo hành lang pháp 
lý an toàn cho hoạt động của các doanh nghiệp. 
Còn nhiều thủ tục phiên. ha trong đăng ký kinh 
doanh, trong vay vốn đầu tư, xuất nhập khẩu 
hàng hóa, vật tư, nguyên liệu và máy móc thiết 
bị. 

9 - Chính sách tài chính, chính sách thuế 
chưa trở thành động lực mạnh mẽ tác động, 
kích thích các doanh nghiệp phát triên sản 
xuất : nhất là đối với những ngành có vốn đầu 
tư lớn, công nghệ hiện đạt, nhưng thu hồi vốn 
chậm. 


Để các DNNN phát huy được vai trò chủ 
đạo trong nên kinh tế, khắc phục được ;. những 
hạn chế và khó khăn trong quá trình sản xuât 
kinh doanh, theo tôi cần thực hiện một số giải 
pháp sau : 


Thứ nhất, tiếp tục sắp xếp lại các DNNN 
thco tình thân Nehị định 388/HĐÐBT. Kiên 
quyết xử lý bằng những hình thức thích hợp 
đôi với các doanh nghiệp làm ăn không có hiệu 
quả. thua lỗ kéo dài. Cụ thể là : 


- Đối với những doanh nghiệp có nhiều 
khó khăn do thiếu vốn đầu tư, công nghệ sản 
xuất còn lạc hậu, năng suất lao động thấp, đội 
ngũ văn bộ quản lý kinh doanh yếu, không biết 
kinh doanh nhưng có phương hướng "kinh 
doanh đúng đẫn, sản phẩm làm ra cô thể cạnh 
tranh được trên thị trường thì cần nghiên cứu 
tô chức cho hợp lý. Trước hết là thay đôi những 
củn bỏ quản lý chủ chốt của doanh nghiệp, bố 
sung những người có trình độ, có năng lực quan 
lý điều hành, có kinh nghiệm, nhất là kinh 
nghiệm kinh doanh trong cơ chế thị trưởng. 
Mặt khác, mạnh dạn đầu tư vốn (cả vốn cô 
định và vốn lưu động) đê vực doanh nghiệp 
dây. VƯỢt qua khó khăn, trở lại đúng vị trí, vai 
trò của nó trong Kinh doanh. Đông thời, thực 
hiền một số chính sách ưu đãi đói với doanh 
nghiệp, như cho vay vốn dài hạn với lãi suất 
thấp, miễn giảm thuế trong một số năm, tạo 


điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và 
phát triển. 


- Đối với những doanh nghiệp không có 
khả năng phục hồi, không " sông” được trong 
cơ chế thị trưởng, càng kinh doanh càng lỗ. 
không thê khắc phục được, thị : 


Một là, giải thể, nhưng khi giải thể cần 
chú ý đến công ăn việc làm của người lao động: 
đồng thời có biện pháp quản lý, thanh lý các 
loại tài sản, vật tư, sản phẩm đê thu hồi vốn 
đầu tư, tránh hư hao mất mát, lãng phí tài sản 
chung. 


Hai là, bản doanh nghiệp cho tư nhân hoặc 
cho tập thê trên cơ sở xác định đúng đắn giá 
trị đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, bảo 
đảm thu hồi được vôn cho Nhà nước ở mức 
hợp lý. 

Bu Ìa, cổ phần hóa doanh nghiệp, kêu gọi 
các thành phân kinh tế tham gia ñ mua cô phiếu 
và hinh thành doanh nghiệp cô phần. Đây, cũng 
là một trong những øgiali pháp đê sắp xếp lại 
các doanh nghiệp nhà nước, nhăm khắc phục 
những khó khăn, trì trệ, yếu kém trong kinh 
doanh, bảo đảm cho doanh nghiệp tiếp tục tôn 
tại và phát triển. Doanh nghiệp cô phần là một 
loại doanh nghiệp đa sơ hưu, trong đó có sở 
hữu của nhà nước, sở hữu cua tập thể, sở hữu 
của tư nhân, sở hữu cá thê, gồm củ nhưng người 
ở ngoài doanh nghiệp và những công nhân 
đang làm việc tại doanh nghiệp. Ở đây. cần 
lưu ý, các doanh nghiệp cô phân hóa trong cả 
nước chi chiếm một tỳ lệ rât nhỏ so với tông 
số DNNN, và ngay Ở Quảng nam - Đà năng 
cũng chưa có một DNNN nào thực hiện cô 
phần hóa. Do đó, cần có sự nghiên cứu và tô 
chức làm thử ở một vài doanh nghiệp đề rút 
kinh nghiệm, sau đó sẻ nhân ra diện rộng. Điều 
cần quan tâm trong việc cô phân hóa là định 
giá và đánh giá đúng giá trị tài sản, trên cơ sở 
đó quy định : số lượng các cô phiếu hiện có : 
đồng thời căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực 
tế có thể bán thêm cô phiếu mới, nhăm tạo 
điều kiện phát triên doanh nghiệp cô phần một 
cách mạnh mẽ và vững chắc. 


Thứ hai, xây dựng quy hoạch phát triên 
các loại doanh nghiệp. trên địa bàn tĩnh và ở 
từng địa phương, chú ý cả ở vùng trung du và 
miền núi, từng bước khắc phục sự mắt cân đối 
về bố trí các DNNN như hiện nay. Hướng quy 
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hoạch là không nên bố trí tập trung quá nhiều 
doanh nghiệp ở thành phố, thị xũ, vừa ảnh 
hưởng đến sinh hoạt của thành phố, thị xã, vừa 
anh hưởng đến môi trường : nhất là đối với 
những doanh nghiệp sản xuất có nhiều khói, 
bụi, tiếng ồn, hơi độc... dễ gây ô nhiễm môi 
trưởng. Đối với những doanh nghiệp chuyên 
sản xuất vả chế biến hàng nông sản. lâm sản 
cố găng. đưa vẻ các vùng nông thôn, vừa gắn 
với nguôn nguyên liệu, vừa tạo công ăn việc 
lum cho lao động ở nông thôn ; đồng thời góp 
phần từng bước thực hiện quả trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tất nhiên muốn phát 
triển cơ sở sản xuất ở nông thôn phải xây dựng 
cơ sở hạ tầng, bảo đảm việc đi lại, vận chuyển 
hàng hóa, vật tư và sản xuất được thuận lợi. 
Do đó, cùng với việc quy hoạch xây dựng các 
CƠ SỞ sản xuất phải có quy hoạch xây dựng và 
phát triển cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ. Có 
như vậy mới thực hiện: được việc bố trí lại các 
DNNN một cách hợp lý ở các vùng và các địa 
phương. 
Thứ ba, tăng cường vai trò quản lý và 
hướng dẫn của các ngành chủ quan và của các 
cơ quan quản lý nhà nước đối với các doanh 
nghiệp. Trên cơ sở luật định, chính quyền các 
cấp có trách nhiệm tổ chức, quan lý và hướng 
dân các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh 
đúng pháp luật, bảo đảm thực hiện tốt phương 
hướng và kế hoạch đề ra. Các cơ quan nhà nước 
cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp trong kinh doanh, thực hiện đúng chức 
năng quản lý nhà nước về kinh tế. Không nên 
can thiệp quá sâu vào công việc kinh doanh 
của các doanh nghiệp, mà phải để cho các nhà 
đầu tư tự chủ trong kinh doanh, được đăng ký 
với nhà nước phát triên các ngành nghề có lợi 
cho quốc kế dân sinh mà luật pháp không cắm. 
Cải tiễn thủ tục hành chính, giảm bớt 
những thủ tục phiền hà trong việc đăng ký kinh 
doanh, liên doanh, liên kết kinh tế với cúc 
doanh nghiệp trong và ngoai nước, tạo điều 
kiện để các nhà đầu tư thực hiện chức năng 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của minh. Mặt 
khác, các nhà đầu tư phải nghiêm chỉnh chấp 
hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện đây 
đủ các quy định và hướng dẫn của Nhà nước 
trong kinh doanh, không được trốn tránh trách 
nhiệm, lợi dụng những kế hở trong cơ chế đề 
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làm ăn phi pháp, gây phương hại đến lợi ích 
của Nhà nước. 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các 
DNNN, cụ thê hóa các chủ trương, chính sách 
cho phủ hợp với từng loại doanh nghiệp và Ở 
các vùng khác nhau, nhằm khuyến. khích các 
doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng 
hóa các loại hình dịch vụ kinh doanh, không 
ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Chính sách tài chính, chính sách thuế phải 
thật sự tạo động lực cho các doanh nghiệp hoạt 
động, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thu 
hút được nhiều nguồn vốn và sử dụng tôt nguồn 
vốn đó. Đây là vẫn đề cốt tử của các doanh 
nghiệp. Nếu không có chính sách tài chính phù 
hợp thi sẽ khó thực hiện được. Tuy các doanh 
nghiệp nhà nước kinh doanh theo cơ chế mới, 
không có sự bao cấp của nhà nước, nhưng trong 
một chừng mực nhất định, nếu không có sự 
quan tâm giúp đỡ của Nhà nước về mặt tài 
chính để bổ sung nguồn vốn thì sẽ khó thực 
hiện được kế hoạch . sản xưất kinh doanh của 
minh. Trong nền kinh tế thị trường, chính sách 
thuế cũng có tác dụng rất lớn đối với sản xuất 
kinh doanh. Thông qua chính sách thuế có thể 
mở rộng hoặc thu hẹp ngành nghề ; đồng thời 
qua đó cũng thể hiện chính sách ưu tiên đối 
với ngành sản xuất kinh doanh. Vì vậy, VIỆC 
thực hiện đúng đắn chính sách thuế đối với 
các DNNN là vấn đề có ý nghĩa quan trọng 
trong sản xuất kinh doanh. 

Thứ rư, nhanh chóng đổi mới trang thiết 
bị theo hướng hiện đại nhăm tăng năng suất 
lao động, tăng chất lượng sản phẩm. Hiện nay 
nhiều DNNN ở Quảng nam - Đà năng trang 
thiết bị cũ và lạc hậu, không đáp ứng được " 
cầu sản xuất kinh doanh trong tình. hình mới. 
Nếu không được thay thế, đối mới thì sẽ bị tụt 
hậu. Vì vậy, trong từng doanh nghiệp phai chủ 
động đôi mới trang thiết bị và công nghệ. Đây 
cũng là bài toán khó, phải cố thời gian mới 
thực hiện được. Cho nên cần xây, dựng phương 
ân hết SỨC cụ thê để đôi mới dần trang thiết 
bị. Ít nhất mỗi năm phải đôi mới được từ 20 - 
30%. Những nơi có điều kiện có thê 40 - 50%. 
Nhất là đối với những doanh nghiệp sản xuất 
hàng hóa xuất khẩu, hàng gia công cho nước 
ngoài, thì phải đôi mới nhanh hơn để có thể 
cạnh tranh được với hang hóa của nước ngoài. 
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Đối với những doanh nghiệp mới thành lập thì 
nhất thiết phải trang bị kỹ thuật hiện đại. Nhất 
thiết không mua những máy móc, thiết bị cũ 
của nước ngoài đã loại | bỏ làm ảnh hưởng đến 
hiệu quả kinh doanh. 

Vấn đề đặt ra là lấy vốn ở đầu để các 
DNNN đầu tư: đổi mới trang thiết bị ? Nếu 
không giải quyết yếu tố cơ bản này thì sẽ không 
ra khỏi được vòng luấn quấn : thiếu vốn thì 
không đổi mới máy móc được - mẫy móc cũ, 
lạc hậu thi năng suât t thấp, chất lượng sản phẩm 
kém - kinh doanh lỗ - thiếu vôn. Cho nên cân 
phai có biện pháp huy động vốn một cách tích 
cực từ các nguồn. Một mặt, dựa vào nguồn của 
Nhà nước hỗ trợ thông qua con đường tín dụng 
ưu đãi cả về thời gian và lãi suất, nguồn vốn 
huy động trong cán bộ và nhân viên, vốn tự 
CÓ của doanh nghiệp. Mặt khác, cần có biện 
pháp g gỌI vốn đầu tư nước ngoài, gôm vốn của 
các nhà đầu tư, vốn của các tổ chức xã hội của 
người Việt nam ở nước ngoài. 

Thứ năm, có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán 
bộ quan lý doanh nghiệp, cán bộ chuyên môn 
nghiệp vụ ngang tâm với đòi hỏi của nhiệm 
vụ kinh doanh trong cơ chế thị trường. Trong 
thực tẾ, đội ngũ cần bộ DNNN rất nhiệt tình, 
có nhiều cố găng, có tinh thần trách nhiệm đối 
với công việc được giao. Tuy nhiên, một bộ 
phận khá đông cán bộ chưa được đào tạo có 
hệ thống, nhất Ì là trang bị những kiến thức mới 
trong kinh doanh như : quản trị kinh doanh, 
phương pháp quản lý doanh nghiệp trong nền 
kinh tê thị trường, makettinh, ngoại ngữ, tin 
học... Do vậy, các doanh nghiệp cần quan tầm 
đào tạo bằng nhiều hình thức thích hợp, nhăm 
tạo ra một đội ngũ cân bộ kinh doanh đồng bộ 
vừa có lập trường, quan điểm, bản lĩnh vững 
vàng trong kinh doanh để vận dụng các chủ 
trương, chính sách của Đẳng và Nhà nước về 
phát triển nền kinh tế thị trường ; vừa biết tô 
chức quản lý sẵn xuất kinh doanh ngày càn 
đạt được hiệu quả cao trên cơ sở chấp hành tốt 
các quy định vã pháp luật của Nhà nước. Tóm 
lại, là phải có một đội ngu cán bộ kinh doanh 
vừa có đức, có tài, biết làm giàu cho các doanh 
nghiệp bằng trí tuỆ, tài năng của mình trong 
kinh doanh, biết chăm lo đên đời sống người 
lao động và làm đầy đủ nghĩa vụ của doanh 
nghiệp đối với Nhà nước a 


Hợp tác xã nông nøshiệp 
PHUỐC SỐN lí 
sau một năm đôi mới 
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khoán vốn trên 442 triệu đồng. 
Vốn lưu động ngoài số bị xã 
viên chiếm dụng, còn lại 159 
triệu thì đưa vào giao khoán bảo 
toàn và sinh lãi. 

Qua một năm đổi. mới theo 
mô hình HIX cô phân có hội 
đông quản trị, HTX Phước sơn 
II đã đạt được những kết quả rõ 

nét. 


Về quan hệ SỞ hữu và phân 


LÊ VĂN KHÁ vũ HOÀNG VĂN TUYỂN ° phối. Đã cụ thể hóa được các 


ỢP tác xã nông nghiệp Phước sơn II 

thuộc huyện Tuy phước, tỉnh Bình định, 

được thành lập từ năm 1979. Đây là một 
hợp tác xã (HTX) lớn, quy mô liên thôn, 
thuộc diện HTX khá của tỉnh, có 2 099 hộ với 
10 215 nhân khẩu, 650 ha đất canh tác, trong 
đó có 635 ha đất lúa nước. Vốn quỹ HTX còn 
lại rất lớn, qua. kiểm kê vào tháng 9- 1994 tổng 
tài sản vốn quỹ là trên 3 800 triệu đồng, trong 
đó vốn lưu động là 861 triệu đồng. 


Khi kinh tế hộ được khẳng định là đơn vị 
kinh tế tự chủ, và nhất là sau khi HTX thực 
hiện việc giao quyền sử dụng ruộng đất lâu 
dài đến hộ nông dân, thì mô hình HTX kiểu 
cũ khó có thể tồn tại và hoạt động. Nhiều nghị 
quyết của Đảng đã nêu rõ cần đổi mới HIX 
như thế nào, nhưng HTX Phước sơn II vẫn cứ 
lúng túng, loay hoay trong mô hình cũ ; đấy 
mạnh hoạt động dịch vụ thi nợ khê đọng trong 
xã viên càng tăng. Được, sự chỉ đạo trực tiếp 
của Thường vụ Tình ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 
và Huyện Ủy Tuy phước, đẳng ỦY xã và ban 
quản lý HTX thầy rằng đổi mới HTX theo 
hình thức H7TX cô phân có hội đông quản trị 
có thể là mô hình mang lại hiệu quả tốt hơn. 


Để tiến hành đổi mới HTX, việc trước 
tiên HTX làm là kiểm kê lại vốn quỹ, làm 
“lành mạnh hóa" tình hình tài chính của HTX. 
Tài sản cố định thuộc phúc lợi công cộng ¡ như 
nhà mẫu giáo, đài truyền thanh, cầu công, 
đường sá... được bàn ,plao cho Ủy ban nhân 
dân xã quản lý. Tài sản cô định khác như trụ 
sở, hệ thống điện, tràn xã lũ thì giao cho ban 
quản lý HTX sử dụng, nhưng không tính khẩu 
haø trong khoán vốn. Tài sản cố định không 
sử dụng được thi định giá thanh lý. Tài sản cô 
định trực tiếp cho sản xuất được đưa vào giao 


quan hệ sở hữu, theo đó mọi tài 
sản của HTX đều đã có chủ cụ 
thể. Người, Sử dụng có trách nhiệm bảo toàn 
và phát triển tài sản ; không còn tình trạng tài 
sản của tập thể mà không có ai chịu trách 
nhiệm trực tiếp như trước đây. Năm 1995, khi 
thực hiện đề án đổi mới theo hình thức HTX 
cổ phân, HTIX không đặt vấn đề các xã viên 
phải góp thêm cô phân (vì vốn quỹ của HTX 
như trên đã nói, còn rất lớn), mà tiên hành xác 
định cổ phần cho từng: hộ xã viên để tăng 
cường vai trò làm chủ của từng hộ ; thúc đây 
việc đòi nợ khê đọng của xã viên, có thêm 
tiền chia lãi cô phân sau này. Đối tượng được 
chia cổ phần là tất cả những thành viên thuộc 
hộ nông nghiệp và hộ ngành nghề tiểu thủ 
công nghiệp, tính đến thời điểm giao quyền 
sử dụng ruộng ‹ đất có độ tuổi trên l6 tuôi đến 
72 tuổi (đôi với nữ) và đến 77 tuổi (đối với 
nam) ; những xã viên chết trước thời điểm đó 
cũng được tính khoảng thời gian họ tham gia 
HIX cho người thừa kế hợp pháp của họ. 
Những người không nằm trong các độ tuổi 
trên thì không được chia cổ phần, vì cách đây 
l6 năm, khi HTX nông nghiệp được thành lập, 
những người này chưa sinh hoặc đã quá tuôi 
lao động, họ không có cổ phần và cũng không 
đóng góp gì cho việc hình thành vốn quy hiện 
có của tập thể. Từ những nguyên tì tắc trên, HTX 
đã xác định được tông Sô cô phân trong toàn 
HTX là 75 801 suất và định mức vôn môi suất 
là 41 599 đồng ; bình quân mỗi hộ xã viên có 
l 687 120 đồng. 
Sau khi cổ phần hóa phần vốn của HTX 
cho xã viên, HTX tiến hành khoán vốn cho 
chủ nhiệm HTX và các tổ dịch vụ với điều 


* Tỉnh Bình định 
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kiện họ phải bảo toàn vốn và cung Ứng dịch 
vụ tốt cho hộ xã viên. HTX đã xác định rõ tỷ 
lệ phân phối lợi nhuận ổn định 3 năm trong 
phương án khoán vốn quỹ, điều đó tạo điều 
kiện cho ban quản lý và chủ nhiệm HTX có 
thể đem hết tài năng lãnh đạo và tổ chức tốt 
việc sản xuất kinh doanh của HTX. Kết quả 
là trong năm 1995, chủ nhiệm HTX đã nộp 


khẩu hao 4] triệu đông, mua sắm thêm tài sản , 


cố định trị giá 26,9 triệu đồng, nộp bảo toàn 
vốn lưu động 28,8 triệu đồng, trích đủ phần 
lợi nhuận để tự trả ¡lương 9,3 triệu đồng. Ngoài 
ra, nộp 60% lãi JTòng là 45,8 triệu đồng. Nhờ 
xử lý công nợ tốt, số hộ nợ khê đọng chỉ còn 
1/3. Sau một năm, tính đến ngày 1/10/1995 
vốn lưu động của HTX đưa vào giao khoán 
đa tăng lên 458 triệu đồng. Với cơ. chế mới, 
hộ xã viên được hưởng sự phân phối ngay từ 
đầu thông qua các khâu dịch vụ. Thật vậy, với 
chỉ tiêu giao khoán, chủ nhiệm HTX phải dùn 
không dưới 70% vốn để cung ứng dịch vụ tốt 
cho tôi thiểu 70% số hộ. xã viên. Để xã viên 
chấp nhận, giá dịch vụ của HTX đương nhiên 
phải rẺ hơn giá thị trường. Kết quả của sự phân 
phối ấy là năm 1995 Phước sơn được mùa cả 
3 vụ, năng suất bình quân 47,5 tạ/ha/vụ. Ngoài 
ra, xã viên HTX còn được phân phối dại phần 
lợi nhuận từ quỹ chung, làm tăng dần mệnh 
giá cô phần của từng xã viên. 


Về quan hệ quản lý. Đã bước đầu xác định 
rõ nghĩa vụ và quyên lợi của các bên trong 
nội bộ HTX, qua đó khẳng định mối quan hệ 
bình đẳng về kinh tế giữa HTX và hộ xã viên, 
tạo điều kiện cho hộ nhanh chóng trở thành 
đơn vị kinh tế tự chủ. 


Để bảo đảm quyền lợi của xã viên, ngăn 
ngửa việc chủ nhiệm dùng vốn tùy tiện, HTX 
g1aO cho chủ nhiệm nhận khoản ba chì tiều : 
tỷ lệ bảo toàn và phát triển vốn ; tỷ lệ vốn 
phục vụ được trên địa bàn HTX ; và tỷ lệ hộ 
xã viên được nhận dịch vụ từ HTX (ít nhất 
phải đạt trên 70%). Các tổ dịch vụ cũng được 
chủ nhiệm "khoán gọn. các khâu dịch vụ với 
các tỷ lệ tương tự, và được bảo đảm quyên tự 
chủ trong sản xuất kinh doanh, hạch toán độc 
lập. Nhờ vậy,trong năm 1995, chi phí về thủy 
lợi đã tiết kiệm được hơn 1Ô triệu đồng ; giá 
điện từ 900đ đã hạ xuống còn 600đ/KWh. Năm 
qua hơn 200 hộ xã viên cốt cán ở các thôn đã 
được theo học các lớp về khuyến nông và 
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hướng dẫn thời vụ do HTX tổ chức. Các khâu 


dịch vụ liên quan đến việc sử dụng vốn lưu 
động của HIX như cung ứng vật tư, tín dụng, 
tiêu thụ sản phẩm, đều được khoán bảo toàn 
và sinh lời. Năm 1995, HTX đã đáp ứng được 
92,5% nhu cầu về vật tư nông nghiệp ; ký kết 
được hợp đồng kinh tế cả năm với I 560 hộ 
xã viên (74%) ; thực hiện cho vay : 435 hộ ; : 
làm dịch vụ mua bán với tổng giá trị mua vào 
97,7 triệu, tổng giá trị bán ra 105,9 triệu đồng. 
Các tổ dịch vụ trong HTX quan hệ với hộ xã 
viên hoàn toàn theo cơ chế thị trường ` thuận 
mua, vừa bán”. Hộ xã viên có quyên ký kết 
hoặc từ chối hợp đồng dịch vụ của HTX. Quan 
hệ giữa HTX và hộ được xác định rõ là quan 
hệ giữa hai chủ thê sản xuất có tư cách pháp 
nhân riêng biệt, hoạt động theo cơ chê thị 
trường, đông thời có mối quan hệ hợp tác Ở 
những khâu chung do đại hội xã viên quyết 
định. Với cơ chế "khoán sản phẩm" cho từng 
tô chuyên, HTX kích thích lợi ích của từng 
thành viên trong các tổ dịch vụ, tạO điều kiện 
nâng cao chât lượng dịch vụ.  - 


Về đổi mới tổ chức bộ. máy quản ĐÁ HIX. 
Đại hội đại biểu xã viên của HTX đã bầu hội 
động quản trị gồm 15 thành viên, trong đó có 
các đại diện nông dân tiêu biểu, trưởng thôn 
và một số cán bộ chủ chốt của HTX. Hội đồng 
quản trị bầu thường trực hội đồng quản trị 
(gồm chủ tịch và thư kỹ) và bầu chủ nhiệm 
HI%. Hai thành viên của thường trực hội đồng 
quản trị hoạt động độc lập với chủ nhiệm và 
kế toán của HTX, hưởng lương tháng lây từ 
quỹ chung, không phụ thuộc vào kết quả sản 
xuât kinh doanh của chủ nhiệm HTX. Các 
thành viên còn lại của hội đồng quản trị không 
hưởng lương ; chỉ hưởng chế độ hội nghị phí 
môi kỳ hội đồng họp. Hăng tháng kế toán của 
HTX bàn giao bản kê chứng từ ghi SỐ cho thư 
ký hội đồng quản trị, qua đó hội đồng quản 
trị theo dõi được quá trình sản xuất kinh doanh 
của chủ nhiệm HIX. Một nguyên tắc được 
quán triệt từ đầu là hội đồng quản trị không 
can thiệp việc sản xuất kinh doanh hằng ngày 
của chủ nhiệm HTX. ,Năm 1995, hội đồng 
quản trị đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc 
của các tổ chuyên dịch vụ để bảo vệ quyền 
lợi của các hộ xã viên ; làm trung gian hòa: 
giải giữa chủ nhiệm HTX và hộ xã viên khi 

(Xem tiếp trang 44) 


Jáốá tùy tiên 


người bạn ấy. Chúng tôi vốn 

là hàng xóm rất thân nhau lâu 
ngày mới gặp nên có vô số 
chuyện để mà tâm sự. Chuyện 
"nước trong, nước ngoải”, 
chuyện gia đình bè bạn, chuyện 
"vui cho ai", "buồn cho ai". Thôi 
thì đủ thứ. Rồi anh hỏi tôi : : 


- Ông còn nhớ ông X không? 
Ông ấy đã có thời là hàng xóm 
của chúng ta. Con người này 
không phải là tiến sĩ hay phó tiến 
sĩ, chưa hồ dạy ở trường đại học 
nào, cũng không hồ có cuôn 
sách hoặc bài báo nào đáng kể. 
Vậy mà đùng một cái ông được 
phong là phó giáo sư, rồi chỉ ít 
lâu sau đã lại thấy giới thiệu trên 
báo là giáo sư. Một số người bảo 
đó là do ông ấy mới được đề bạt 
lên một cái hức kha khá. Việc 
phong học hđg ở ta sao mà dễ 
dãi, thậm chí tùy tiện đến như 
vậy ?Ì 


T. nhớ mãi lằn nói chuyện với 


Chẳng riêng gì ông X đâu mà 


ý số người khác cũng đã gặp 
"số đỏ" như thế. Tôi còn biết một 
chuyện thế này : có ông không 
hề học ở trường đại học nọ mà 
cũng được cấp bằng cử nhân của 
trường ấy vì lúc đó ông bạn này 
đang cần bằng đại học để bảo 
vệ đặc cách phó tiến sĩ cho kị 
dự đợt phong phó giáo sư. Rồi 
lại trong hội đồng xét duyệt 
phong học hàm, có thành viên 
chưa đủ tiêu chuẩn quy định 
mà cũng được mời tham gia. 
Chuyện quan trọng mà nghe cứ 
như đùa ! 

Nói đúng ra chẳng riêng -gì 
chuyện học hàm. Trong những 
năm gân đây thói tùy tiện xem 
ra có chiều phát triển. Chúng ta 
đều biết đường lối của Đảng là 
sinh mệnh chính trị của Đảng, 


NGUYÊN VĂN LỘC 


là ngọn đèn soi đường chỉ lối cho 
cách mạng nước ta. Tính tổ chức 
và kỷ luật đòi hỏi mọi cán bộ 


- đẳng viên phải nhất trí với đường 


lối của Đảng. Chính do đường 
lối đổi mới đúng đắn của Đảng 
fhà công cuộc cách mạng của 
nhân dân ta mới đạt được những 
thành tựu đáng phần khởi như 
hiện nay. Dĩ nhiên trong quá 
trình thực hiện cũng có không ít 
thiếu sót, khuyết điểm cần phải 
kiên quyết khắc phục. Nhưng có 
hiện tượng một số cán bộ đảng 
viên lợi dụng việc góp ý kiền, phê 
bình những thiếu sót, khuyết 
điểm của Đảng để dèm pha, chê 


. bai đường lỗi của Đảng một cách 


rất tùy tiện. Một vần đề trọng yếu 
của đại hội đẳng các cấp như 
vấn đề nhân sự mà cũng có 
người đem ra bản tán bình phẩm 
một cách tùy tiện. Đại hội chưa 
họp mà họ đã kể vanh vách ông 
A giữ chức này, ông B giữ chức 
nọ. Lại có người "bới lá tìm sâu” 
tung tin thất thiệt, chô hết người 
này đến người khác, cứ như bản 
chuyện riêng tư trong gia đỉnh. 
Nói như vậy không phải là người 
cán bộ, đẳng viên không được 
có ý kiến gì về những công việc 
của Đảng, nhưng phát biểu phải 
đúng nơi, đúng lúc với tinh thân 
trách nhiệm chứ không thể bạ 
đâu nói đấy một cách tủy tiện. 
Trong công tác sắp xếp, bố 
trí cán bộ ở các cấp, các ngành 
hiện nay cũng đang có những 
biêu hiện tủy tiện không làm 
đúng quy định. Đảng và Nhà 
nước ta đã có những chỉ thị, nghị 


quyết rất cơ bản và đúng đắn về: 


công tác tổ chức cán bộ. Nhiều 
nơi, nhiều người đã chấp hành 
nghiêm chỉnh các quyết định ấy, 
được tập thổ hoanh nghênh. 


Nhưng khống ít trường hợp tử 
việc bố trí, sắp xếp, đồ bạt cán 
bộ đến việc giải quyết cán bộ 
nghỉ công tác quản lý, nghỉ hưu 
đã không theo đúng tư tưởng chỉ 
đạo của Đảng và Nhà nước. 


Ở nhiều nơi, trong nhiều lĩnh 
vực, có những việc tủy tiện đã 
trở thành "chuyện thường ngảy". 
Người ta tùy tiện cấp đất, bán 
đất sai thẩm quyển, sai nguyên 
tắc một cách vô tội vạ. Một số 
màu tham những vào loại có 
tiếng mà chỉ xử nội bộ, tài sản 
tham nhũng vẫn giữ nguyên rỏi 
cho về hưu một cách an toản. 
Nhiều vụ buôn lậu đáng lẽ phải 
nộp thuê hoặc tịch thu hảng hóa 
thì chỉ xử phạt hành chính qua 
lòa. Không ít địa phương và cơ 
quan tự tiện để ngoài sổ sách 
mỗi nơi hàng tỉ đồng, hàng chục 
tỉ đồng để chi tiêu, chia chác. 
Không hiếm tội phạm vì nguyên 
nhân này, nguyên nhân khác 
không được xét xử nghiêm minh, 
theo đúng luật. Nhiều bản án đã 
có hiệu lực thi hảnh nhưng tội 
phạm bị kết án tù vẫn nhởn nhơ 
ngoài vòng pháp luật. Báo cáo 
của Chính phủ tại kỳ họp Quốc 
hội đầu tháng 3-1996 mới đây 
đã phê phán một số địa phương 
tùy tiện chỉ vượt dự toán, tủy tiện 
miễn giảm thuế, quản lý sử dụn 
vốn đâu tư xây dựng cơ bản rất 
lỏng lẻo, để quỹ ngoài số sách, 
chỉ sai mục đích, xây trụ sở cơ 
quan và mua săm ô tô không ghi 
vào kế hoạch, gây khó khăn lớn 
cho việc thực hiện ngân sách... 
Còn có thể kể ra nhiều chuyện 
tùy tiện khác đã và đang làm hạn 
chế không ít những thành tựu 
của chúng ta. 


Để đáp ứng những yêu câu 
phát triển của thời kỳ mới, thời 
kỳ đẩy mạnh công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần coi 
trọng hơn nữa việc giáo dục ý 
thức tổ chức và kỷ luật, kiên 
quyết ngăn chặn, khắc phục thói 
tự do tủy tiện và có biện pháp 
xử lý kịp thời khi cần thiết Œ 
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TRƯỜNG QUÂN CHÍNH BẮC SƠN 


Lời người biên tập : Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn coi trọng việc xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân và, đao tạo cán bộ cho lực lượng đó, coi đây là một nhiệm vụ chiên lược, một 
vân đê có tính quy luật trong đâu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đật nước. 

Ngay từ những năm 20 cua thê kỷ XX, đông chí Nguyên Ái Quôc đã chọn lựa, cử một sô thanh niên Việt 
nam có chí hướng cách mạng ra nước ngoái học tập quân sự. Rôi những năm trước cuộc Tông khởi nghĩa 
tháng 6-1945, Đang ta cùng ráo riêt xây dựng các lực lượng vũ trang cách mạng, tô chức đào tạo và bôi 
dưỡng đội ngủ cán bộ cho lực lượng vũ trang. Đảng ta và đông chí Hô Chí Minh không chỉ. quan tâm, đào 
tạo cán bộ ở trong nước mà còn cử một sô cán bộ, đảng viên đi học quân sự ở nước ngoái. Đông chí Hô Chí 
Minh còn biên soạn các tải liệu "Cách đánh du kích", "Kinh nghiệm du kích tàu", "Kinh nghiệm du kích Nga", 
Kinh nghiệm du kích Pháp", Phép dùng binh của Tôp Tử và biên dịch cuôn "Cách huân luyện quân sự của 
Không Minh" mà Người đặt đâu đề mới là "Cách huân luyện cán bộ quận sự”. Người còn bôi dưỡng và chỉ 
đạo các đông chí Phạm Văn Đông, Võ Nguyên Giáp biên soạn hai tác phâm : “Chính trị viên trong quân đội" 
và “Công tác chính trị trong quân đội cách mạng”. 

, Trong thời kỳ tiên khỏi nghĩa (trước tháng 8-1945) và một, hai năm đâu của chính quyền nhân dân, việc 
huân luyện đội ngũ cán bộ cua lực lương vũ trang cách mạng cảng được đây mạnh. Chình trong thời kỳ này 
đã xuât hiện Trường quân chính kháng Nhật nôi tiêng (thanh lập đâu tháng 6-]945) - trường huân luyện 
cán bộ đâu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt nam. Cuôi năm 1945 và trong năm 1946, hàng loạt 
trường, lớp quân sự, chính trị đã ra đồi, tiêp nôi truyên thông v vang của Trường quân chính kháng Nhật. 
Đó là Trưởng Võ bị Trân sPeH Tuân, Trưởng quận chính Bắc sơn, ti lục quân trung học Quang 
ngãi, Lớp đào tạo cán bộ chính trị viên đại đội đâu tiên của quân đội, Trưởng quân chính xứ ủy Trung 
kỳ, Trường quân chính Nam bộ, Lớp bộ tục can bộ trung cập v.v.. Sau này, hệ thông nhà trường quân đội 
đã phát triên rộng lớn rât nhiêu, bao gôm các trường của các quân chúng, binh chúng, các quân khu, quân 
đoan v.v... đào tạo hàng loạt cán bộ, góp phân to lớn vào sự lớn mạnh, trưởng thành và chiên đâu thăng lợi 
của các lực lượng vũ trang nhân dân. 

Nhân kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Trường quân chính Bắc sơn (7-4-1946 - 7-4-1996) chúng tôi 
xin giới thiệu mây nét vê trưòng Bắc sơn - một trong những trường đã góp phân vé vang vào việc đào tạo 
cán bộ cho lực lượng vũ trang nhân đân Việt nam đi vào cuộc Kháng chiên chông Pháp vì đại, thê hiện sinh 
động sự lãnh đạo Sáng suật cua Đảng ta. Tư liệu này được biên soạn dựa vào cuôn sách "Tư liệu lịch sử quá 
trình hình thành phá/ triên hệ thông nhà trường lực Jượng vu trang nhân dân Việt nam " (1945-1990) do 
Cục nhà trường Bộ tông tham mưu biên soạn, Nhà xuât bản Quân đội nhân dân xuât bản năm 1995. 


Trường quân chính Bắc sơn : được thành 
lập theo chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng 
cộng sản Đông dương, với danh nghĩa công khai 
là Tổng bộ Việt minh. Trung ương giao cho Tỉnh 
ủy, Ủy ban hành chính kháng chiên và Hội liên 
hiệp phụ nữ tỉnh Thái nguyên bảo đảm về mặt 
sinh hoạt; Chiến khu 1 chịu trách nhiệm bảo 
đảm các trang bị cho học tập. 

Nhiệm vụ của trường là đào tạo cán bộ chỉ 
huy, lãnh đạo lực lượng vũ trang của Đảng (cả 
quân sự và chính trị) ở cấp cơ sở. 

Đồng chí Lê Đồng, một cán bộ đã từng bị 
Pháp đày đi Côn đảo, nguyên tỉnh ủy viên tỉnh 
Phú thọ, đại biểu Quốc hội khóa I, được bổ 
nhiệm làm giám đốc kiêm chính trị viên và 
trưởng ban công tác chính trị. Đông chí Nguyễn 
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Thanh Tâm, nguyên là cán bộ huần luyện của 
Trường quân chính Việt nam, sau đối tên là 
Trường huấn luyện cán bộ Việt nam làm phó 
giám đốc kiêm trưởng ban huấn luyện quân sự. 

Địa điểm trường tại đồn điền Kép-le xóm 
Cầu tre, xã Đồng quang, huyện Đồng hỷ (Thái 
nguyên). Với sự lao động khẩn trương của gắn 
100 học viên, cùng với hơn một tiểu đội chiến 
sĩ do Liên khu 1 tăng cường, sau hơn một tháng 
khu nhà hoang tàn đã trở thành một khu doanh 
trại khang trang đủ giảng đường, nhà ở. 

Củng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, cán 
bộ, giáo viên tập trung nghiên cứu xác định mục 
tiêu, yêu câu khóa học, xây dựng chương trình, 
tính toán thời gian lập kế hoạch huấn luyện, 
biên soạn nội dung. Cuối tháng 3 năm 1946, 


chương trình huấn luyện khóa học đã được đồng 
chí Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái phê 
duyệt. 

Chương trình gồm hai phân : 

Phân quân sự. Nội dung chủ yếu „ : 
Động tác cơ bản (đội ngũ) tử cá nhân đền đại 
đội, kỹ thuật bắn súng, mìn, bộc phá, lựu đạn, 
đâm lô, tiềm nhập, vượt rào, v.v.. 


Và chiến thuật, học động tác chiến đấu từ 

cá nhân, tổ đến đại đội trong tấn công và phòng 

ngự ; chiến đấu vận động, đánh đồn bốt ; chiến 

4 u ÐÒNG khu vực dân cư và đánh trong thành 

phố ; huần luyện hiệp đồng bộ binh với bộ binh, 

bộ bình với pháo binh và xe tăng (lý thuyết). 
Cuối khóa học có diễn tập cấp đại đội. 


Về công tác tham mưu, học tổ chức tham 
mưu trong quân đội, công tác tham mưu trong 
chiến đấu, công tác tỉnh báo, trinh sát, sử dụng 
thông tin trong chiến đấu. 


Phương pháp huấn luyện quân sự : gắn chặt 
lý thuyết và thực hành, chủ yếu là thực hành, 
nhất là động tác cá nhân, tổ ba người. Coi trọng 
đánh gân (cận chiến), đánh đêm. 


Đội ngũ giáo viên quân sự khóa † chủ yếu 
dựa vào một số sĩ quan Nhật giác ngộ đi theo 
cách mạng như_ các đồng chí : Thanh Sơn, 
Nguyễn Thanh, Nguyễn Ái Việt, Đỗ Văn Bảo... 


Trang bị, vũ khí phục vụ huấn luyện của 
trường gồm các loại súng trường của Pháp, 
Nhật, Trung quốc, súng tiểu liên Sten, trung liên 
Bơ-ren-nô (đầu bạc), đại liên La-mi-ốt-kít và một 
khẩu pháo 70 ly. 

Phân chính trị. Nội dung chủ yếu gồm : 
Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi ; nghị 
quyết của Đoàn thể (Đảng) về chủ trương đường 
lối kháng chiến chống Pháp ; chính sách mặt 
trận của Đoàn thể ; chủ trương chính sách vận 
động quân chúng của Đoàn thể ; lịch sử Đảng 
cộng sản Đông dương ; tình hình thế giới và 
trong nước. 


Giảng dạy những nội dung chính trị trên 
đây phân lớn đêu do các đồng chí lãnh đạo của 
Đảng lúc bấy giờ đảm nhiệm như đồng chí Tổng 
bí thư Trường Chinh, các đồng chí Hoàng Quốc 
Việt, Trần Quốc Hoàn, Lê Đức Thọ. 


Khóa † khai giảng ngày 7 tháng 4 năm 
1946. Tổng số có 82 học viên, được chọn lựa 
trong số thanh niên đã tham gia cấp huyện bộ 
Việt minh, hoặc trong các nhà trưởng ; có một 
số là đảng viên, có đồng chí đã tham gia cấp 


Yư liệu lịeh sử 


ủy huyện. Trình độ văn hóa phản lớn là cấp 2, 
cấp 3 (không có cấp 1). Một số đồng chí đã tốt 
nghiệp tú tài, bốn đồng chí là sinh viên trường 
Luật vả Y khoa. 


Học viên được tổ chức thành hai trung đội. 
Các đồng chí Nguyễn Hải, Lê Thành Trương, 
Lê Điệp, Phủng Tuần được chỉ định làm trung 
đội trưởng và chính trị viên. 


Toàn trường được tổ chức thành một chỉ bộ 
do đồng chí Lê Đồng làm bí thư. Các đồng chí 
học viên Nguyễn Dương Hán, Nguyễn Văn Hiếu, 
Phùng Tuần, Nguyễn Văn Trà (cán bộ từ Côn 
đảo) được cử làm chỉ ủy viên. 


Trong quá trình huấn luyện, trường rất coi 
trọng việc rên luyện tác ,phong chính quy và ý 
thức tổ chức kỷ luật. Nền nếp sinh hoạt, học 
tập của trường được quy định rất chặt chẽ và 
thực hiện rất nghiêm ngặt. Mỗi học viên được 
phát một huy hiệu bằng kim loại mang biểu 
tượng của trường gắn trên ngực áo. Huy hiệu 
hình lá chắn, nên đó, trên có ngôi sao vàng, 
dưới có hàng chữ trắng "Trường quân chính Bặc 
sơn", chính giữa là hình thanh kiếm và khẩu 
súng trường bắt chéo, chung quanh viên xanh 
màu lá cây. 


Tháng 10 năm 1946 khóa 1 học xong phân 
quân sự. Trừ một bộ phận cơ quan quản trị, 
nhân viên phục vụ và một số học viên được giữ 
lại làm giáo viên và cán bộ quản lý học viên 
khóa 2, còn lại tất cả hành quân vệ thôn Vạn 
phúc, thị xã Hà đông học tập tiếp chương trình 
chính trị trong thời gian 1 tháng. Tháng 11 năm 
1946 khóa 1 kết thúc. 


Trong khi khóa 1 chuẩn bị kết thúc, Trung 
ương chiêu sinh khóa 2. 


Khóa 2 khai giảng cuối tháng 11 năm 1946, 
có 144 học viên. Đối tượng học viên phân lớn 
là cán bộ trung đội, đại đội trong các đơn vị chủ 
lực, hoặc tự vệ chiến đấu. Học viên được tổ 
chức thành bốn trung đội. Các đồng chí học 
viên Nguyễn Hải, Dũng Mã, Phạm Hồng Sơn, 
Lương Ngọc Chi, Nguyễn Văn Ngạn, Nguyễn 
Mạnh, Lê Hồng Lĩnh, Bùi Điển được chỉ định 
làm trung đội trưởng và chính trị viên trung đội. 


Sang khóa 2, đồng chí Phạm Bá Lộc được 
bổ nhiệm làm giám đốc thay đồng chí Lê Đồng 
bị hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, đồng chí 
Nguyễn Trọng Tuyên ở Liên khu 1 về làm chính 
trị viên kiêm bí thư chỉ bộ và trưởng ban công 
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tác chính trị ; đồng chí Thanh Tâm làm phó 
giám đốc. 

Chương trình nội dung học khóa 2 cơ bản 
như khóa 1. 


Đội ngũ giáo viên giảng dạy khóa 2 ngoài 
số giáo viên khóa 1, còn có một số cán bộ học 
viên khóa 1 được giữ lại trường. 


Ngày 6 tháng 1 năm 1947, theo lệnh của 
Liên khu 1, cán bộ, giảng viên, học viên của 
trường có trung đoàn 121 phối hợp đã tổ chức 
đánh địch chiếm đóng Cầu Đuống. Trận chiến 
đấu này có 15 đồng chí tham gia, trong đó có 
hai giáo viên là Nguyễn Hải và Tạ Ngọc Bích 
đã anh dũng hy sinh. 

Ngày 3 tháng 4 năm 1947 Bộ quốc phòng 
ra Nghị định 66/NÐ điều đồng chí Thanh Tâm, 
nguyên phó giám đốc và đồng chí Nguyễn Trọng 
Tuyên, chính trị viên "` Bắc Sơn, cùng với 
20 cán bộ giáo viên như đông chí Tăng, đồng 
chí Bảo, các đồng chí Nguyễn Văn Bổng, Thanh 
Sơn, Dũng Mã, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Mạnh, 
Triệu Huy Hùng, Dương Thế Thọ, Nguyễn Tăng 
gi ng . về thành lập phân hiệu Võ bị Trần Quốc 
Tuân. 


Cuối tháng 5 năm 1947, Trường quân chính 
Bắc sơn bế giảng khóa 2, đồng thời kết thúc 


h 


nhiệm vụ của trường và được nhận thư khen 
của Tổng quân ủy. Cơ sở nhà trường và một bộ 
phận cán bộ quản lý cơ quan được chuyển giao 
cho Chiến khu 1 để lập Trường quân chính Quân 
khu 1. 


Với hai khóa huấn luyện, Trường quân 
chính Bắc sơn đã đào tạo được hơn 200 cán bộ 
chỉ huy, lãnh đạo cho lực lượng vũ trang trong 
những ngày đầu của chính quyền cách mạng. 
Qua rèn luyện thử thách trong thực tiễn đấu 
tranh cách mạng cực kỳ khó khăn gian khổ, 
nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh. Tiêu biểu 
như đồng chí Trần Thành, học viên khóa 1, đại 
đội trưởng tự vệ Hà nội đã dùng bom ba cảng 
lao vào diệt xe tăng địch tại Liên khu 1 (Hà nội) 
và đã anh dũng hy sinh, đồng chí Trần Cừ, học 
viên khóa 2, đại đội trưởng đại đội 366 trung 
đoàn 209, đã lấy thân mình bịt lỗ châu mai tại 
trận Đông khê vả là người được phong danh 
hiệu Anh hùng lực lương vũ trang nhân dân đầu 
tiên của lực lượng vũ trang nhân dân Việt nam. 
Hằu hắt học viên trường Bắc sơn đều trở thành 
những cán bộ cao cấp của Đảng và quân đội, 
có những đồng chí đã và đang giữ vị trí chỉ 
huy, lãnh đạo chủ chốt trong quân đội và Nhà 
nước Q 


Tính nhất nguyên... 
( Tiếp theo trang 58) 


vật, chứ không thay đi lập trường và nguyên 
tắc cơ bản của chủ nghĩa duy vật. 


Lê-nin là một mẫu mực trong việc phát 
triển chủ nghĩa Mác. Với Lê-nin, hình thái 
lý luận đã có sự thay đổi nhất định so với 
Mác, Ắng-ghen. Nhưng chủ nghĩa Lê-nin 
vẫn thuộc phạm trù chủ nghĩa Mác. 


Trong lịch sử, chủ nghĩa Mác đã trải qua 
sự phân hóa. Cuối thế kỷ trước, đã xuất hiện 
Béc-xtanh, Cau-xki, Plê-kha- -nỐp. Sau đó, 
Lê-nin đã "bôn-sê-vích hóa" chủ nghĩa Mắc. 
Dưới thời Xta-lin, chủ nghĩa Mác thể hiện 
thành "chủ nghĩa Xta-lin". Từ thập kỷ 50 trở 
đi, lại có ' chủ nghĩa Mác Nam tư', "chủ nghĩa 
Mác Hung-ga-ri", "chủ nghĩa Mắc Ba-lan", 

"chủ nghĩa Mác Trung quốc". . Học giả 
phương Tây gọi đó là kết quả của sự đa 
nguyên hóa chủ nghĩa Mác. 
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Thực ra, cái gọi là "sự phân hóa" của 
chủ nghĩa Mác nói trên không phải là sự phân 
hóa của tự thân chủ nghĩa Mác, mà là sự phân 
hóa của đội ngũ mắc xít, cũng ' tức là sự phân 
hóa do cách hiểu khác nhau và thái độ khắc 
nhau của những người mác xít đối với chủ 
nghĩa Mác. Sự phân hóa của đội ngũ mắc 
xÍt, trong nhiều trường hợp, là sự khác nhau 
giữa chủ nghĩa Mác giả và chủ nghĩa Mác 
thật. 

Tóm lại, tính chân lý của chủ nghĩa Mác 
là nhất nguyên. Hệ tư tưởng và nội hàm bản 
chất lý luận của chủ nghĩa Mác là nhất 
nguyên. Nhưng sự phát triển và sự đổi mới 
hình thái lý luận của chủ nghĩa Mác, cũng 
như cách hiểu chủ nghĩa Mác là đa dạng. 
"Đa nguyên" và "đa dạng" có mối quan hệ 
với nhau, nhưng ‹ đối tượng và hàm nghĩa của 
đa nguyên và của đa đạng là hết sức khác 
nhau. Lần lộn hai thứ đó sẽ dẫn đến sự xuyên 
tạc và hiểu sai chủ nghĩa Mác 

TRỊNH CU (iược thuật) 


MỘT CHÍN# SÁCH 
THỪ ĐỊCH LỖI THỜI 


VÖ THỦ PHƯƠNG 


'Không gì thiết yêu hơn việc phải loại bỏ 
mọi ác cảm xâu xa thâm căn cô đề chông 


ỪA qua, chính quyền Oa-sinh-tơn đã 
ban hành "đạo luật Hem-xơ Bơ-tơn”, 
một đạo luật mang nặng tính áp đặt, 
thít chặt vòng vây câm vận kinh tế chông 
Cu-ba. Một lân nữa chính quyên 


Oa-sinh-tơn lại tỏ rõ thái độ trịch thượng. - 


Cái gọi là "đòn trừng phạt chồng Cu-ba" 
của Mỹ lần này rõ ràng là thâm ý được chuân 
bị từ trước. Xin điêm lại một loạt sự kiện 
trước khi đạo luật trên được ban hành ; 

- Chỉ trong 20 tháng qua, máy bay cât 
cánh từ Mỹ đã 25 lần xâm phạm không phận 
Cu-ba. 

- Ngày 9 và 13 tháng 1 năm 1996, máy 
bay của tô chức "Những người anh em cứu 
hộ", một tô chức của những người Cu-ba 
lưu vong tại Mỹ, đã ngang nhiên bay trên 
bầu trời thủ đô La Ha-ba-na và rải truyền 
đơn chống chính phủ Cu-ba. 

- Ngày 24 tháng 2 năm 1996, ba máy 
bay cũng của tô chức trên lại xâm phạm 
không phận Cu-ba và "bay dạo" bất châp 
mọi lời cảnh cáo của phía Cu-ba. Không thê 
làm ngơ mãi trước thái độ ngang ngược đó, 
lực lượng không quân Cu-ba đã băn rơi hai 
trong ba chiếc máy bay này. 

- Ngay sau sự kiện trên, tổng thống Mỹ 
ra thông báo, lên án và đe dọa Cu-ba. 

- Rang sáng ngày 27 tháng 2 Hội đồng 
bảo an Liên hợp quốc họp đưới sự chủ tọa 
của Mỹ (ngẫu nhiên sự kiện này xây ra khi 
Mỹ đang giữ ghế chủ tọa !), và không cần 


lại các dân tộc riêng biệt" 
OA-SINH-TƠN 


nghe phía Cu-ba tường trình lại sự việc, Hội 
đồng bảo an Liên hợp quốc đã ra nghị 
quyết... "lấy làm tiếc" vê hành động của 
Cu-ba. 

- Ngày 5-3 Quốc hội Mỹ thông qua "đạo 
luật Hem-xơ Bơ-tơn" và tông thông Bin 
Clin-tơn đã mau mắn phê duyệt dự luật đó. 

Điểm qua các sự kiện trên, không ít 
người liên tưởng đên một kịch bản phim 
được dàn dựng rât công phu nhưng cũng Tất 
vụng về, đên nỗi ai cũng thấy đạo luật này 
có cái gì đó đáng ngờ. Cho nên không phải 
ngâu nhiên, ngay sau khi đạo luật này được 
ban bố, dư luận thế giới đã lập tức lên tiếng 
phản đối mạnh mẽ. Thủ tướng Ca-na-đa 
Giăng Crê-chiêng đã tuyên bố nước ông sẽ 
tiếp tục quan hệ thương mại với Cu-ba bất 
chập sự ngăn cán của Mỹ (Ca-na-đa còn dự 
thảo một đạo luật theo đó có thê trừng phạt 
các công ty Mỹ đóng trên đất Ca-na-đa nếu 
các công ty này từ chối buôn bán với Cu-ba). 
Trong một tuyên bố ngày 6-3-1996, Bộ 
ngoại giao Mê-hi-cô nêu rõ : chính phủ 
Mê-hicô phản đối "đạo luật Hem-xơ 
Bợ-tơn" và sẽ cùng với Ca-na-đa dùng các 
điêu khoản pháp lý của NAFTA (Hiệp định 
buôn bán tự do Bắc Mỹ) đề chống lại những 
tác động của đạo luật này. Tại Chi-lê, ngoại 
trưởng Mỹ Oa-ren Cri-xtô-phơ đã được đón 
tiệp một cách lạnh nhạt. Nhiêu người Chi-lê 
đã hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ, đoàn 
kết với Cu-ba. Hàng trăm người Mê-hi-cô 


hb) 


Vhế giới : Vấn đề, sưự Hiện 


đã biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ tại 
Mê-hi-cô, đòi Mỹ phải chấm dứt các hành 
động thù địch chống Cu-ba và ngừng ngay 
lập tức cuộc cầm vận mà Mỹ đã áp đặt từ 
hơn 30 năm nay. Có thể nói, chưa bao giờ 
các nước Mỹ la tinh lại có sự thống nhất 
mạnh mẽ như hiện nay trong việc ủng hộ 
Cu-ba, phê phân Mỹ. Liên minh châu Âu 
(EU), một đối tác lớn trong quan hệ ngoại 
thương của Cu-ba, đã tuyên bố thắng thừng 
răng “đạo luật Hem-xơ Bơ-tơn" của Mỹ đã 
vị phạm nghiêm trọng luật pháp quốc, tê, và 
EU còn cho biết sẽ kiện Mỹ với Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) do những biện 
pháp mà Mỹ đã đặt ra. 

Vậy thì tại sao “đạo luật Hem-xơ 
Bơ-tơn" lại bị cả những đồng mình của Mỹ 
củng lên tiễng phân đôi như thê ? 

Trước hết, trong phạm vì quan hệ song 
phương giữa Mỹ và Cu-ba, "đạo luật 
Hem-xơ Bơ-tơn" bộc lộ đường lối đối ngoại 
mang đậm tính thù địch chính trị của Mỹ 
đối với một dân tộc quật cường, quyết tâm 
bảo vệ độc lập chủ quyền của minh : dân 
tộc Cu-ba. Trên thực tê, tính chất thù địch 
này xuyên suốt đường lỗi đối ngoại của Mỹ 
và trong từng giai đoạn cụ thể, với từng nước 
cụ thể, nó có những biểu hiện khác nhau : 
lúc thì cực đoan, sặc mùi sen đầm quốc tế 
như "đạo luật Hem-xơ Bơ-tơn”" ; khi thi có 
vẻ ôn hòa, mềm mỏng nhưng cũng rất nguy 
hiểm, thâm độc như hứa hẹn viện trợ này 
nọ với điều kiện này điều kiện khác... 

Việc để cho một tổ chức người Cu-ba 
lưu vong tại Mỹ cho máy bay bay sang 
Cu-ba khiêu khích và bị bắn rơi, không nằm 
ngoài những toan tính của Mỹ trong chính 
sách chống Cu-ba. Bởi lẽ, ai cũng nghĩ rằng 
chính phủ Mỹ hoàn toàn có khả năng khống 
chế một tổ chức như tổ chức đó, không đê 
tố chức đó làm bậy, vi phạm luật pháp Mỹ 
và công pháp quốc tê. Một sự thật hiên nhiên 
là các nhóm cực hữu chống Cu-ba và các 
nhóm Cu-ba lưu vong tại Mỹ thời gian qua 
đã đây mạnh các hoạt động và cho máy bay 
liên tục vi phạm vùng trời Cu-ba, dồn chính 
phủ Cu-ba vào một tình thế : chỉ còn cách 
phải bắn hạ máy bay của chúng đê bảo vệ 
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độc lập chủ quyền thiêng liêng và chính 
đáng của mình. 

Thử đặt ra một giả thuyết : nếu chính 
phủ Cu- ba cố kiêm chế hơn nữa để không 
bắn hạ máy bay khiêu khích trong ngày 24 
thắng 2 vừa qua thi tình hình sẽ ra sao ? Có 
lẽ quan hệ giữa Cu-ba và Mỹ cũng chẳng 
sáng sủa gì hơn nếu không nghiềm trọng 
hơn. Thật vậy, với chính sách của Mỹ như 
hiện nay đối với Cu-ba (tiếp tục câm vận, 
tiếp tục dung dưỡng bọn phản động người 
Cu-ba lưu vong ở Mỹ), ai có thể dám chắc 
không có khả năng tô chức "Những người 
anh em cứu hộ” dân thêm một bước nữa : 
vi phạm không phận Cu-ba nhiều hơn nữa, 
thậm chí cho máy bay hạ cánh ngay xuống 
quảng trường của thủ đô La Ha-ba- -na, đập 
thắng vào lòng tự trọng của người dân 
Cu-ba... 

Trong phạm vi quan hệ quốc tế đa 
phương, "đạo luật Hem-xơ Bơ-tơn" với các 
biện pháp trừng phạt các quốc gia và các 
công ty có quan hệ kinh doanh với Cu-ba, 
là một đạo luật vượt ra ngoài biên giới Mỹ. 
Nó không. còn là đạo luật riêng của một quôc 
gia nữa, vì nó can thiệp trắng trợn vào công 
việc nội bộ của các nước khác - những nước 
đang có quan hệ kinh doanh với Cu-ba. Đạo 
luật này là một thách thức lớn đối với Xu 
thế độc lập, tự quyết của các quốc gia trên 
thế giới, đi ngược lại xu thế hòa bình và hợp 
tác của thời đại. Điều mỉa mai là, trong khi 
người ta lên giọng dạy người khác phải tôn 
trọng độc lập chủ quyên, bình đẳng, cùng 
có lỢi.. thị người ta lại tự cho mình cái quyên 

"trừng phạt. nước này, "trừng phạt” nước 
khác, rât trịch thượng và ngạo mạn. Như 
vậy ' đạo luật Hem-xơ Bơ-tơn” bị lên ân và 
tây chay mạnh mẽ là điều tất yếu. 

Theo tỉnh thần của Hiến chương Liên 
hợp quốc, củng chung tiếng nói với các dân 
tộc tiên bộ trên thế giới, chúng ta đòi Mỹ 
tôn trọng chủ quyền của nhân dân Cu-ba, 
chấm dứt ngay những chính sách thù địch 
quá lối thời. Chúng ta rất thông cảm với 
nhân dân Cu-ba anh em và tin tưởng rằng 
Cu-ba sẽ nhanh chóng vượt qua thử thách, 
vững bước phát triên Q 


TÍNH NHÂT NBUYÊN VÀ TÍNH ĐA DẠNG 
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC * 


HEO phép biện chứng duy vật, bất cứ 

sự vật nào cũng đều là SỰ thống nhất 

của hai mặt đối lập "NHAT” (một) và 
"ĐA" (nhiều). "Nhất" có nghĩa là sự vật - 
chỉ có một bản thể, một bản chất. "Đa" 
nghĩa là sự vật đó có nhiều hình thức biểu 
hiện và hinh thái tồn tại khác nhau. Trong 
triết học, bản thể cũng tức là nguồn gốc (bản 
nguyên). Phép biện chứng duy vật đã chứng 
minh một cách khoa học răng vật chất là 
nguồn gôc duy nhất của thế giới ; do đó, đã 
bác bỏ hoàn toàn thuyết "nhất nguyên tinh 
thần" của chủ nghĩa duy tâm, cũng như phủ 
định thuyết nhị nguyên và thuyết đa nguyên. 

Nhưng trong khi giữ vững thuyết ' 'nhất 
nguyên vật chất", coi đó là tiền đề, phép biện 
chứng duy vật cũng thừa nhận rằng một bản 
thể (bản nguyên) vật chất có thê sinh ra vô 

số sự vật và hiện tượng. Những sự vật và 
hiện tượng được phát sinh đó, gọi là tính đa 
dạng của sự vật. Như vậy tính đa dạng và 
tính đa nguyên có sự khác nhau căn bản. 

Chủ nghĩa Mác cũng là một tổng thể quan 
hệ giữa "nhất" và "đa". Hệ thống khoa học 
của chủ nghĩa Mác chỉ có một. Hệ thông đó 
có tính quy định về chất riêng của nó. Đó 
cũng là tính quy định. về bản thê (hoặc về 
chất). Tính quy định về bản thê ẩ Ấy là cái cốt 
lõi đề phân biệt chủ nghĩa Mắc với các thứ 
chủ nghĩa khác. Điều đó cũng có nghĩa chủ 
nghĩa Mác la nhất nguyên, không thê đa 
nguyên. 

Nhưng chủ nghĩa Mác có tính ảa dạng. 
Điều này có nghĩa là trong các thời kỳ khác 
nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau, 
chủ nghĩa Mác có những hinh thức biểu hiện 
khác nhau, trạng thái tôn tại khác nhau, 
không hoàn toàn đơn nhất, cố định. Những 
người chủ trương "đa nguyên hóa" chủ nghĩa 
Mắc, thực ra là đã hiệu sai hoặc đã xuyên 


tạc "tính đa dạng” nói trên, coi tính đa dạng 
là đa nguyên, lần lộn bản chất. với hình thái 
biểu hiện cụ thể (kê cả các biến tướng) của 
sự vật ; từ đó đi đến nhầm lẫn về lý luận. 

Hiện nay trên thế giới có nhiều cách giải 
thích khác nhau đối với chủ nghĩa Mác. Và 
vì thế chủ nghĩa Mác được người ta đặt cho 
nhiều tên gọi khác nhau như : "chủ nghĩa 
nhân đạo”, "chủ nghĩa khoa học”, "học thuyết 
về luân lý đạo đức”, "lý luận về dị hóa", 

"thuyết kinh tế quyết định", "lý luận phê phán 
xã hội", "học thuyết về hình thái ý thức”, 
“dự báo tôn giáo" v.v.. Nhưng có một điều 
rất rõ ràng là mỗi trưởng phái đều xuất phát 
từ lợi ích, lập trường giai câp, động cơ chính 
trị và quan niệm giá trị của mình để nghiên 
cứu, nhìn nhận, "cải tạo” và phác họa" chủ 
nghĩa Mác theo khuôn mặt của mình. Một 
sô người gọi đó là "sự đa nguyên hóa của 
chủ nghĩa Mác” b 

Thực tế, đó là tính đa dạng trong việc 
giải thích chủ nghĩa Mác ; không thể nói đó 
là tính đa nguyên của chủ nghĩa Mác. Mác, 
chỉ có một. Ang- chen, chỉ có một. Chủ nghĩa 
Mác, chỉ có một. Chỉ cô một khoa học đã 
chứng mình quy luật nói chung vê sự phát 
triên của tự nhiên, xã hội và tự duy, đó là 
chủ nghĩa Mác. Chỉ cô một học thuyết chi 
đạo việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản, đó là chủ nghĩa Mác. Chân 
lý của chủ.nghĩa Mác là nhât nguyên. 

Chủ nghĩa Mác là chân lý phố biến, 
nhưng nó phải được kết "hợp với thực tiễn 
cụ thê ở môi nước mới có tác dụng chi đạo, 
và thông qua đó, bản thân nó mới được phát 
triển. Sự phát triển tự thân đó của chủ nghĩa 


* Bài của Nghiêm Cao Hồng, phó giáo sư, Học viện chính 


trị Nam kinh Trung :uốc, đăng trên tạp chí Tư trào đương đại 
số 4-I995 
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®wa sách báo nướu ngoài 


Mác cũng mang tính đa dạng. Những, người 
cách mạng vận dụng chân lý phổ biến vào 
hoàn cảnh cụ thể nước mình, thường thể hiện 
sắc ưr riêng của nước minh. Lê-nin từng 

: lý luận mác xít chỉ cung cấp những 
Muyện lý chỉ đạo chung ; việc vận dụng cụ 
thê những nguyên lý đó, ở nước Anh khác 
với ở nước Pháp, nước Pháp khác với nước 
Đức, nước Đức lại khác với nước Nga ! Điều 
đó cho thầy phải cụ thể hóa chủ nghĩa Mác 
vào thực tê nước mình. Nếu nói chủ nghĩa 
Mác một cách chung chung, tách rời thực 
tế cụ thể của mỗi nước, thì đó chỉ là chủ 
nghĩa Mác trừu tượng, trồng rồng. Việc vận 
dụng chủ nghĩa Mác ở môi nước có những 
đặc điểm khác nhau, từ đó Càng làm phong 
phú thêm chủ nghĩa Mắc, và làm cho sự phát 
triên của chủ nghĩa Mác mang tính đa dạng. 

Việc truyền bá và vận dụng chủ nghĩa 
Mác còn phải được thể hiện ¡bằng những hình 
thức dân tộc nhất định. Mỗi dân tộc đều có 
sự khác nhau về đặc điểm lịch Sử, về phương 
thức tư duy, về tâm lý xã hội, về phong tục 
tập quán, về tinh thần đạo đức, về quan niệm 
giá trị, về truyền thống dân tộc, về khí chất 
con người... 

Đứng về góc độ văn hóa để xem XÉt, 
bất cứ một nền văn hóa nào cũng chỉ có thê 
tồn tại trong lòng một dân tộc và phát huy 
ảnh hưởng đối với dân tộc đó, khi nên văn 
hóa đó có sự tiếp cận và hòa nhập với nền 
văn hóa truyền thống của dân tộc đó. Chủ 
nghĩa Mác cũng vậy. Quá trình giao lưu và 
hòa nhập của chủ nghĩa Mác cũng là quả 
trinh dân tộc hóa chủ nghĩa Mác. Đó đông 
thời cũng tức là tính đa dạng trong sự phát 
triển của chủ nghĩa Mác. Trong quá trinh 
phát triển đó chủ nghĩa Mác mang bản sắc 
dân tộc, nhựng về hệ tư tưởng hoặc chân lý 
phổ biến, về thế Ø1ới quan và phương pháp 
luận, thì chỉ có một. Một cội nguồn, từ đó 
sinh ra nhiều chi nhánh khác nhau. 


Với tính cách là một học thuyết khoa 
học, đi đôi với sự phát triển của thời đại, 
chủ nghĩa Mác cũng không ngừng phát triển. 

. Sự phát triển của chủ nghĩa Mác diễn ra như 
sau : Thứ nhất, xuất phát từ những kinh 
nghiệm thực tiễn và tài liệu khoa học mới, 
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để giải thích và vận dụng một vài nguyên 
lý nào đó của chủ nghĩa Mác, làm cho chủ 
nghĩa Mác càng phong phú, hoàn thiện và 
hệ thống hóa. Hai là, thông qua việc nghiên 
cứu những, vấn đề mới của thời đại, thông 
qua việc tổng kết những thành tựu mới của 
khoa học tự nhiên, đê phát triển một số 
nguyên lý nào đó của chủ nghĩa Mác, đưa 
ra những kết luận mới, hoặc có thể đưa ra 
những nguyên lý mới. 

Qua hai hình thức phát triển nói trên, 
nhất là ,hinh thức thứ hai, có thê dẫn đến sự 
thay đổi nào đó trong nội dung và hinh thức 
của lý luận mác xít. Ang- -phen từng nói rằng, 
môi khi có một phát kiến mới, những phát 
kiến mang tính thời đại trong lính vực khoa 
học tự nhiên, triết học duy vật cũng phải thay 
đôi hình thức của mình. 


Xét về mặt lịch sử, một học thuyết muốn 
có ảnh hưởng lâu đài, tất yêu nó phải luôn 
luôn căn cứ vào sự phát triển của thời đại 
đề điều chỉnh hình thái lý luận của mình. 
Nếu như chỉ có Tuyên ngôn của Đảng CỆn§ 
sản và bộ Tư bản của Mác và Ăng- ghen, mà 
không có Hai sách lược của Đảng xã hội 
dân chủ trong cách mạng dân chủ và Bản 
về ˆ chủ ngÌ1a đề quốc của Lê-nin, thì sẽ không 
có thắng lợi của cách mạng vô sản Nga. Nếu 
chỉ có tác phẩm kinh điền của chủ nghĩa Mác, 
mà không có Bàn về dân chủ mới... của Mao 
Trạch Động, thi cách mạng Trung quốc 
không thể thành công. Điều đó cho thây, chủ 
nghĩa Mác không ngừng đổi mới hinh thái 
lý luận của mình trong dòng chảy của lịch 
sử, và chỉ như vậy nó mới mong đáp ứng 
nhu cầu không ngừng biến đôi của thời đại, 
mới giữ mãi sức sông mãnh liệt của mình. 


Sự đổi mới về mặt hình thái lý luận là 
sự phát triển trên cơ sở lý luận vốn có, không 
làm thay đổi nội hàm bản chất lý luận. Triệt 
học duy vật cũng vậy. Đi đôi với sự phát 
triên to lớn của thực tiên nhân loại và của 
khoa học tự nhiên, triết học duy vật tất yếu 
phải thay đôi hình thái lý luận của minh. 
Nhưng sau khi thay đổi hình thái lý luận, 
chủ nghĩa duy vật siêu hình và chủ nghĩa 
kxc vật biện chứng, vẫn là chủ nghĩa duy 


(Xem tiếp trang 54) 
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k THỐNG KÊ là một ngành khoa học nghiên cứu các phương pháp thu thập, xử lý, phân tích và 
công bố thông tin về lượng, miêu tả tính quy luật của các lĩnh vực trong đời sông xã hội như kinh tế- 
kỹ thuật, kinh tẾ - xã hội, chính trị - xã hội, văn hóa trong mối liên hệ hữu cơ với mặt định tính của 
chúng. 

Thống kê ở mức độ đầu là tổng hợp các số liệu mang tính chất miêu tả một hiện tượng hay quá 
trình nhằm thâu tóm về mặt lượng những thông tin nhận được từ một tập hợp các. con số thống kê, 
trong đó các dữ liệu được sắp xêp theo những đặc trưng về lượng hoặc về chất. Chẳng hạn, thông tin 
về dân số của một nước thu được từ tông điều tra dân số. Ở mức độ sau, thống kê dựa vào những 
phương pháp tính toán, phân tích để phát hiện ra tính quy luật của hiện tượng hay quá trình trên cơ 
sở những số liệu có được. Khi sử dụng khoa học tự nhiên, thống kê có nghĩa là phân tích các hiện 
tượng sô lớn trên cơ sở vận dụng các phương pháp của lý thuyết xác suất. Thống kê có một hệ phương 
pháp nghiên cứu và xử lý sô liệu : quan sát thông kê số lớn, phương pháp nhóm, tính giá trị bình quân, 
chỉ sô, phương pháp cân dối, phương pháp đô thị. Thống, kê là khoa học gồm các lĩnh vực : lý thuyết 
chung về thống kê, thống kê kinh tê và các ngành của nó.. 

Thống kê có tính giai cấp rõ rệt. Đặc trưng của thống kê £ư sản là tìm cách che đậy những mâu 
thuần xã hội của chủ nghĩa tư bản để bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản. Khác với thống kê tư sản, 
thống. kê xã hội chủ nghĩa dựa trên phương pháp luận mác xít - lê nin nít, đứng về phía lợi ích của 
giai cấp vô sản và quân chúng lao động. Nhiệm vụ chính của nó là thu nhập và công bố các số liệu 
có độ tin cậy và chính xác cao, có CƠ SỞ khoa học về sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế, về 
đời sông xã hội, văn hóa, về cơ cấu dân số và mức sống của nhân dân, nhăm KỊP thời phát hiện những 
khiếm khuyết trong thực tiễn để tim cách khắc phục, sử dụng có hiệu quả nhất các nguôn lực về kinh 
tế - xã hội, góp phân làm cho nên kinh tế phát triển bền vững. V.I. Lê- -nin rất Coi trọng vai trò của 
thống kê trong các tác phẩm nghiên cứu của mình, Người nhấn mạnh : "... khoa thống kê kinh tế - xã 
hội - một trong những công cụ mạnh mẻ nhất để nhận thức xã hội SIN 

e KẾ TOÁN là công việc ghi chép tính toán, tổng hợp các số liệu về hoạt động của nền kinh tế, 
của một xí nghiệp hay công ty băng một phương pháp riêng. Nói cách khác, kế toán là một dạng ngôn 
ngữ đặc biệt nhằm cung câp các thông tin cân thiết về hoạt động kinh tế, tài chính, giúp các chủ thể 
quản lý đề ra các phương án kinh doanh tối ưu. Mặt khác, kế toán còn cung cấp thông tin cho việc 
đánh giá hiệu quả kinh tê của một doanh nghiệp, giúp cho việc dự báo tỉnh hình phát triển của doanh 
nghiệp đó trong tương lai. Ở cấp độ nền kinh tê quốc dân, kế toán cho phép những người lãnh đạo và 
quản lý nhà nước nắm bắt kịp thời tỉnh hình thu chỉ ngân sách, nợ nước ngoài, viện trợ của nước ngoài 
ở một thời điểm nào đó. Do đó, kế toán có tâm quan trọng cả ở tầm vĩ mô và vi mô của nên kinh tế. 

Mỗi doanh nghiệp đều có phong kê toán, trong đó kê toán trưởng có Vị trí đặc biệt. trong hệ thống 
quản lý của nó. Quốc gia nào cũng . có chế độ kê toán thông nhất để nắm bắt và kiêm tra các hoạt 
động sản xuất - kinh doanh, cơ sở để thu thuế và thực hiện các chính sách của chính phủ. Kế toán sử 
dụng đồng bộ các phương pháp sau để thu thập các chỉ tiêu cần thiết cho việc quản lý doanh nghiệp 
và nên kinh tẾ : bảng cân đỗi kế toán ; chứng từ kế toán và kiểm kê ; hạch toán ; tài khoản (ghi đỗi 
ứng và ghi số kép) ; bảng quyÊt toán. 

Chứng từ kê toán là cơ sở hình thành hệ thống kế toán, là phương thức để phản ảnh các đối tượng 
của kế toán trong các tài liệu. Sự lãnh đạo thống ¡ nhất trong toàn bộ nền kinh tẾ quốc dân về kế toán 
là hình thành một hệ thống thống nhất các biểu mẫu chứng từ kế toán, tiêu chuẩn hóa chứng tử. Chứng 
từ là căn cứ để đánh giá, kiểm tra việc sử dụng và bảo quản tài sản doanh nghiệp và tài sản xã hội 
chủ nghĩa, kiểm tra tính hợp pháp và hợp lý của các khoản thu chỉ, tăng cường trách nhiệm của các 
nhà quản lý ; ngăn ngừa tỉnh trạng lạm quyên, tham nhũng, gầy lãng phí và thât thoát tài sản chung. 
Mỗi chứng từ kê toán có sơ đô vận động riêng, có quy định về thời gian. Trong tự động hóa kế toán, 
ngoài các chứng từ kế toán, còn sử dụng các mẫu thông tin khác đê vận hành kế toán trên máy tính 
điện tử. 

Vì không thể phản ảnh mọi hiện tượng lên chứng tử, nên cần phải có kiểm kê. Tổng kiểm kê bao 
gồm kiểm kê tất cả các tư liệu và các nguồn tài sản. Kiểm kê bộ phận thì chỉ kiểm kê một hoặc một 
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số tư liệu và nguồn tài sản mà thôi. Lập chứng từ và kiểm kê là để thu Nà những số liệu kế toán ban 
đầu về các đối tượng kế toán... ` 

Tài khoản kê toán là một biểu (giống chữ T) dùng để lập nhóm và hạch toán thường xuyên các 
tài sản, các nguồn và các quá trình kinh tế, để hình thành các chỉ tiêu cần thiết cho quản lý lãnh đạo 
sản xuất - kinh doanh. Bên trái biểu là cột hủ , bên phải là cột "Nợ”, cuối bảng là "Số dư có" hoặc 
"Số dư nợ" tùy theo mỗi tài khoản ở đó "có" nhiều hơn “nợ” hoặc TRỢ” nhiều hơn "có". Để chỉ tiết 
hóa các tài khoản còn có các riểu tài thốn Ở nước ta cÓ vụ chê độ kế toán thuộc Bộ tài chính là nơi 
chịu trách nhiệm về ngành dọc đối với hệ thống kế toán trong cả nước. 


e KIÊM TOÁN là yêu cầu mang tính pháp luật. đối với các doanh nghiệp và công ty, nó quy 
định các doanh nghiệp và công ty phải có bảng cân đối và kết toán lời lỗ (hay bản kê khai tài chính) 
theo hệ thống và tài liệu, chứng tử kế toán, được một kiểm toán viên có kinh nghiệm kiểm tra và kết 
luận, qua đó có thể biết các quyết toán tài chính có đúng và vô tư không, có phù hợp với các quy chế 
có liên quan không. 


Theo định nghĩa của Liên đoàn kế toán quốc rê, kiểm toán là việc các kiểm toán viên độc lập 
kiểm tra và trình bày ý kiến của mình về các bản báo cáo tài chính. 


Ở nước ta, Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân đã quy định rõ : kiểm toán 
độc lập là sự kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên chuyên nghiệp thuộc các tổ chức kiểm toán 
độc lập về tính đúng đắn và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán của các 
doanh nghiệp, các cơ quan, các đoàn thể hoặc các tổ chức xã hội (gọi chung là các đơn vị kế toán) 
khi có yêu câu của các đơn vị này. 


Như vậy, kiểm toán độc lập là loại hình hoạt động dịch vụ kiểm tra và tư vấn tài chính kế toán 
do các kiểm toán viên chuyên nghiệp thuộc các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện theo yêu cầu của 
các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan. 

Các báo cáo tài chính hàng kỳ do các doanh nghiệp lập ra, được nhiều đối tượng quan tâm : chủ 
doanh nghiệp, cổ đông, thành viên hội đồng quản trị ; ngân hàng ; chủ đầu tư, nhà cung cấp, khách 
hàng và đối tác liên doanh ; cơ quan thuế ; cơ quan BẠo vệ môi trường ; người tiêu dùng, người lao 
động... Tùy từng đối tượng mà sự quan tâm thể hiện ở các góc độ khác nhau. . Cũng như tùy theo quy 
mô và phạm vi cần kiểm toán, mà có kiểm toán nhà nước, kiểm toán quốc tẾ, các công ty kiểm toán 
độc lập... Nguyện vọng chung là được cung cấp các thông tin có độ tin cậy cao, chính xác và trung 
thực. Do vậy mà cân có một bên thứ ba, độc lập, khách quan, có kỹ năng nghề nghiệp, có địa vị và 
trách nhiệm pháp lý để kết luận về các báo cáo tài chính nói trên 
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HỘI THẢ0 VỀ TÔNG KẾT HAI PHÁP LỆNH NGÂN HÀNG VÀ XÂY DỤNG LUẬT NGÂN HÀNG 


Từ ngày 4 đến 6-3-1996, tại Hà nội, Ngân hàng nhà nước Việt nam tổ chức cuộc hội thảo Tổng 
kết hai Pháp lệnh ngân hàng và xây dựng Luật ngân hàng. Tham dự cuộc hội thảo có Ban lãnh đạo 
Ngân hàng nhà nước Việt nam, các tông giảm: đốc Ngân hàng thương mại, Tổng công ty vàng bạc và 
đá quý, các giám đốc Ngân hàng nhà nước của 53 tỉnh, thành, lãnh đạo các vụ, viện, cục, các nhà 
khoa học của ngành ngân hàng và một số phóng viên báo chí của trung ương và Hà nội. Đông chí 
Cao Sỹ Kiêm, Ủy viên Trung ưƯƠng Đảng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt nam chủ trì hội thảo. 

Sau khi nghe báo cáo tông kết 5 năm thực hiện hai Pháp lệnh ngân hàng và dự thảo Luật ngân 
hàng, các đại biểu đã tham gia thảo luận. Hơn 40 bản tham luận đều có chung một nhận định : Tông 
kết hai Pháp lệnh ngân hàng là việc làm rất cần thiết ; bản báo cáo tông kết là một công trình khoa 
học công phu có nội dung súc tích, đánh giá đúng mức những mặt làm được và chưa làm được. 

Đối với nước đa, hai pháp lệnh ngân hàng là những văn bản pháp quy khá toàn diện, bao quát 
được những vấn đề cốt lõi về tổ chức, hoạt động ngân hàng, có tác dụng thiết thực đối với nền kinh 
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tế, tạo được sự chuyển biến vững chắc trong đôi mới tô chức và quản lý ngành ngân hàng. Từ ngân 
hàng một cấp nay đã chuyển sang ngân hàng hai cấp, đa sở hữu, đa thành phần, đa mô hình, kinh 
doanh đa năng... đáp ứng được cơ chê mới. Ngân hàng nhà nước đứng đầu dà Ngân hàng trung ương 
làm nhiệm vụ hoạch định chính sách và quản lý vĩ mô trong toàn bộ hệ thống ngân hàng, là ngân 
hàng của nhà nước và là ngân hàng của các ngân hàng. Ngân hàng thương mại là các doanh nghiệp 
kinh doanh tiền tệ lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm mục tiêu, lấy lợi nhuận làm đòn bẩy. Đương nhiên, 
để hình thành được định chê đó chúng ta đã phải trải qua một quá trình tìm tòi thử nghiệm rất vất vả. 


Ở nước ta, ngân hàng thương mại quốc doanh vừa phải hoạt động bình đẳng trong cơ chế thị 
trường, vừa phải thể hiện rõ vai trò chủ đạo bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong hệ thống các 
tô chức tín dụng. Các ngân hàng thương mại quốc doanh không chỉ biết kinh doanh đơn thuần mà còn 
phải chủ động hướng mọi hoạt động tiên tệ đi đúng quỳ đạo và thực hiện các chính sách xã hội như 
cho người nghèo vày cho vay tạo việc làm và trợ giúp sinh viên.. 


Về mô hình tổ chức, chúng ta đã phân biệt rõ ràng ranh giới giữa Ngân hàng nhà nước và Ngân 
hàng. thương mại. Mối quan hệ giữa Ngân hàng nhà nước và Ngân hàng thương mại đã được thể hiện 
ở chỗ Ngân hàng nhà nước không can thiệp quá sâu vào các hoạt động kinh doanh trực tiếp của Ngân 
hàng thương mại như : hội họp, quyết định cho vay, sắp xếp cán bộ... Việc quản lý của Ngân hàng 
nhà nước sẽ thực hiện bằng cơ chế chính sách và các công cụ kinh tế vĩ mô. Ngân hàng nhà nước đã 
thực sự tôn trọng quyền tự chủ tài chính, kinh doanh của các ngân hàng thương mại. 


Với hệ thống ngân hàng hai cấp, chúng ta đã xây dựng được một hệ thống thanh toán mới phù 
hợp, mang tính khoa học cao, nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn. Xóa bỏ được tình trạng lấy tiên 
phát hành làm ¡ nguồn vốn tín dụng như những năm 1990 về trước. Tiền mặt cho nên kinh tế quôc dân 
đã được đáp ứng, không còn “điêm nóng ' đòi hỏi Chính phủ và các ngân hàng đứng ra giải quyết. 
Bằng cơ chế điều tiết vĩ mô chúng ta xử lý vấn đề tiên mặt một cách thông thoáng, nhanh nhạy và 
xóa bỏ hiện tượng khan hiếm tiền mặt làm ách tắc sản xuất, lưu thông. 


Về quan điểm đi vay để cho vay là quan. điểm mới. Nó hướng các ngân hàng thương mại quay ra 
thị trưởng khai thác tối đa các nguôn vôn để mở rộng quy mô tín dụng của từng ngân hàng thương 
mại. Ngân hàng nhà nước chỉ là người cho vay cuôi cùng, là nơi bảo đảm phương tiện thanh toán cho 
các ngân hàng thương mại khi cân thiết. 


Các ý kiến cũng chỉ ra những nhược điểm và tôn tại của hai Pháp lệnh ngân hàng và việc thực 
hiện hai pháp lệnh đó. Tập trung vào mấy điểm : 


- Hai Pháp lệnh ngân hàng còn có hạn chế về mặt nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn. Hiệu 
quả chính sách, hiệu lực thanh tra, giám sát chưa cao, thị trường tiên tệ phát triển chậm so với đòi hỏi 
của nèn kinh tế. 


- Chưa tạo ra được sự canh tranh sôi động g1ửa các tô chức tín dụng ; mức độ bảo đảm an toàn 
phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tiên tệ còn thấp. 


- Hai Pháp lệnh ngân hàng ra đời và đi vào cuộc sống trong điều kiện mặt bằng pháp lý chưa 
đồng bộ, thiếu nhiều bộ luật quan trọng của nên kinh tế đang chuyển sang cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của nhà nước. Một sô luật ban hành có những điều khoản chưa phù hợp với hoạt động của 
ngân hàng (như thủ tục cấp giấy phép thành lập, thanh lý, giải thể một sô tô chức tín dụng liên quan 
đên Luật công ty, Luật doanh nghiệp hiện hành...). Vì vậy, việc triển khai hai Pháp lệnh ngân hàng 
gặp không ít khó khăn, hiệu lực bị hạn chế. 


Nếu chỉ dừng ở hai Pháp lệnh ngân hàng thi chưa đủ hiệu lực về mặt pháp lý, chưa thực hiện sự 
điều chỉnh có hiệu quả hệ thông ngân hàng thco hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cho nên, chúng 
ta cần nhanh chong ban hành Luật ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nên kinh tế nước ta 
trong tỉnh hình mới. 


Dự thảo Luật ngân hàng được các đại biểu thảo luận sôi nội, bô sung, sửa chữa các chương, điều 
khoản, câu, chữ... Luật ngân hàng sẽ còn được gửi để lấy ý kiến của các nhà khoa học, tổ tư vấn của 
Chính phủ, các cơ quan hữu quan và dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp 11 của Quốc 
hội khóa IX 
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QUẢNG CÁO | 


TIÊM NĂNG VÀ CÁC DỰ ÁN 


BỀN NINH KIỀU 


ÂN THƠ là trung tâm kinh 

tế, chính trị, văn hóa, khoa 

học kỹ thuật của a đồng bằng 
sông Cửu long, là đầu môi giao 
An của miên tây Nam bộ. 


Diện tích : 296 812 ha 
Dân số : 1,856 triệu. 


Cần thơ đang phát triển 
mạnh một cách toàn diện, 
xứng đáng là một tỉnh có đô thị 
loại 2. 


* Cần thơ có nhà máy điện, 
sân bay, cảng, hệ thống. ngân 
hàng, khách sạn, khu chế xuât 
công nghiệp, trường đại học, viện lúa v. v.. đáp ứng ngày càng tốt cho nhu cầu phát triển 
kinh tế và giao lưu quốc tế. 


* GDP năm 1995 tăng 12,75%. Sản lượng lúa đạt 2 triệu tấn/năm. Cam : 200.000 tấn, 
chuối : 50.000 tấn, mía : 1,7 triệu tấn, dừa : 54 triệu quả, heo : 210.000 con, gia cầm : 3triệu 
con, trâu bò : 5.000 con, thủy sản : 12600 tấn ; công nghiệp, chế biến, xuất nhập khẩu phát 
triển : 500.000 tấn gạo, 3500 tấn thủy sản, lông vũ 9 triệu USD/năm, thuộc da 2,5 triệu 
USD ; ngoài ra còn nhiều sản phẩm khác như trái cây và đường ăn.. 


* Cần thơ luôn luôn chào đón và sẵn sàng hợp tác với tất cả các nhà đầu tư, sản xuất, 
kinh doanh trong và ngoài nước. 
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32 Dự ÁN ưu TIÊN ĐẦU Tư 
Ở CẦN THƠ, VỚI TỔNG SỐ VỐN 
524,850 TRIỆU USD 


Phs-^ 


{ k rộng Cảng Cằnthơ 
2_ |Nâng cấp và mở rộng Sân 


3_ ¡Xây dựng Khu Công nghiệp 
Tập trung và Khu Chế xuất 
Cần thơ 


Phát triển mạng lưởi điện. 
tỉnh Cần thơ 


@ |Phát triển khu du lịch và 


Phát triển khu trung tâm và | 
văn phòng cho thuê 


Long mỹ, 


100% vốn nước ai 
ngoài 


¬ *—=—— <——_| 


xuất khẩu 


Chế biến thực phẩm xuất 
khẩu (gồm các loại thịt gia | 
súc gia cầm) 


Chế biến thức ăn gia súc Ì: 


Sẵn xuất vật liệu xây dựng. 


May mặc xuất khẩu, Sản | 
xuất Giày da xuất khẩu - 1 


ráp nông ngư cơ Ẵ 6| 


Sản xuất đồ điện gia dụng 


———_—————-~>—— 


Sản xuất các loại hơi kỹ 


nghệ sHẠ Jj 


——————r--— [ 


nông thôn đến : năm 2000. | 


'_ 24 
khách sạn Cần thơ. —— 


¡25 
Chế biến và bảo quản g3 | - 
| 
| 


Sản xuất phụ tùng và lắp le 31 
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19 (Lắp ráp thiết bị điện tử và 
tin học 
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hợp (chăn nuôi, thủy sản, 
trồng trọt) 


| 


Aây dựng hệ thống kênh. 
—leh II Ô môn - Thốt nốt tỉnh. 
Cân thơ | 


Dự án cống Giồng Cấm 


Hệ thống cấp nước sạch 
các thị trấn, huyện ly. 


Cải tạo và mở rộng mạng 
lưới hệ thống cấp nước TP. 
.Cân Thơ và mở rộng công ' 
suất nhà máy nước Cần. 
Thơ lên 50.000 m3/ng 
đêm. 


Nâng cấp xây dựng hương. 
lộ, phát triển mạng lưới 
.giao thông nông thôn 
HP: 
28 ,Mở rộng và xây dựng hệ 
thông giao thông nội ô TP. 
_|Cân thơ 
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29 |Xây dựng trạm giám sát 
Imôi trưởng tỉnh Cần thơ _ 
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30 (Xây dựng trạm nước thái 
đầm An cư, công suất 


40. Ø m3/ng | 
40000 m3/ngày —— 
Xây dựng nhà máy xử lý rác. 
TP. Cần thơ 


Xây dựng hệ thống thoát 
nước TP. Cần thơ, theo quy 
hoạch chung đến có) 


(2010 


POTMASCO II 


TRỤ SỞ : 270 - Lý Thường Kiệt - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh 
Tel : 640021 - 642864 - 642322 
Fax : 84-8-641020 


v HOẠT ĐỘNG. CỦA 
POTMASCO II : 


- Xuất nhập khẩu và cung ứng 
thiết bị vật tư kỹ thuật Bưu chính 
Viễn thông và điện tử tin học liên 
quan. 


- Tư vấn kỹ thuật về các vấn đề 
liên quan đến BCVT. 


- Nhận ủy thác xuất nhập khẩu 
vật tư thiết bị kỹ thuật BCVT và 
điện tử tin học. 

- Tổ chức lắp đặt, hướng dẫn sử 
dụng và sửa chữa bảo hành các 
phương tiện thiết bị do 


POTMASCO II cung cấp 
Af£S ‹Jð%(02(2 @ 9%0(071 S1 @A(/0S | | 
“l6, €4, ƒ 60/0, cJ?‹ &0y»t‹ 62c... (VNg£st - Liên doanh liên kết với các đơn 


vị kinh. tế kỹ thuật trong và ngoài 
Sài. nước về lĩnh vực công nghiệp và 
lÑ 3 dịch vụ kỹ thuật BCVT. 


- Tổ chức hội thảo, triển lãm giới 
thiệu sản phẩm cho các nhà sản 
xuất trong và ngoài nước. 


* CÔNG TY VẬT TƯ BƯU 
ĐIỆN H (POTMASCO. II) : thành 
lập từ năm 1987 là một tổ chức kinh 
doanh xuất khẩu và cung ứng vật 
tư thiết bị kỹ thuật thuộc lĩnh vực 
Bưu chính Viễn thông. 
POTMASCO II trực thuộc Tông 
Công ty Bưu chính Viên thông Việt 
nam. 


360-512 MH¿ 851-960 MHự 
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ĐỊA CHỈ : XÃ THUẬN LỢI, HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH SÔNG BÉ 
ĐIỆN THOẠI : (84.65)79709 - 79786 e FAX: 84.65.29620 


Công ty Cao Su Đồng Phú 


* Hàng năm sản xuất trên 3.000 tấn cao su và mủ cao su 
sơ chế 

* Luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch trong những năm 
gần đây. 

* Hợp tác với các bạn trong nước để mở rộng diện tích cây 
Cao SU. 


CÔNG TY SĂN SÀNG HỢP TÁC LIÊN DOANH VỚI CÁC 
NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 


Giám đốc 
NGUYÊN XUÂN LAN 
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A VƯỜN CÂY KHAI THÁC MỦ 
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CAO SU 
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Tap chỉ COng san C quan ly 
luan va chỉnh trd ca đang 
COng san Viet-Nam 
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COÀNG TY THƯƠNG MẠI KY THUẬYIT VÀ ĐÀU TƯ PETEC 
PETEC : : b : l 
TRỤ SỞ CHÍNH : 194 NAM KỸ KHƠI NGHIA, Q3, TP. HÔ CHÍ MINH 
Tel : 8 299299/8 293633. Fax : 84-8-299686/225991. TIx : 811251/811241 PET VI. 
CHI NHÁNH HÀ NỘI : 26 TĂNG BẠT HÔ, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI. 
Tel : 8 259839/8 256157. Fax : 84-4-266873. Tlx : 412411 PET HN. 


CÁC tOẠT ĐỘ 


# 
^^ 


XUẤT KHẨU : 
se GẠO: Xuất khâu (rực tiếp các loại gạo có chất lượng cao (từ 3% đèn 
25% tám). Công ty có hệ thông các xí nghiệp chê biên, đánh bóng gạo 


+ ` 


xuất khâu hoàn chỉnh tại Cần thơ, Long an và thành phó Hô Chí Minh. 
e CÀ PHÊ : Xuất khâu trực tiếp các loại cà phê hạt. Nhận ủy thác, góp 
vốn đầu tư, liên doanh.liên kêt với các đơn vị sản xuât và xuật khâu cả 
phê trong cả nước trên lĩnh vực : trông, chê biên và xuât khâu ca phê. 


NG KINH ĐOANH CHÍNH: 


e Các hàng hóa nông sản và hàng tiêu dùng khác. 

“ + ` ˆ^ ^ ^ ` X, 
NHẬẠP KHÀU VÀ PHÂN PHÓI TRÊN TOÀN QUC€: 
e Các loại xăng dầu đạt tiêu chuẩn quốc gia : xăng (MOGAS 02RON, 


§3RON), dầu DO, dầu FO (hàm lượng lưu huỳnh tháp), dầu hỏa, dầu 
nhớt, khí đốt. 


e Xi măng, sắt thép, phân bón; các sản phâm hóa chất công nghiệp. 
e Máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ các ngành kinh tế. 


e Công ty có hệ thống kho chứa (hóa chất, sản phâm xăng dầu) và cầu 
cảng hoàn chỉnh có thê tiệp nhận tàu có trọng tải đên 30.000 tân tai 
thành phó Hồ Chí Minh, Đà năng và Hải phòng. 


ĐẦU TỰ : 
e Góp vốn đầu tư, hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tê 


\rong nước về các lĩnh vực : Bảo hiêm, ngân hàng, vận chuyên hành 
khách, vận chuyên xáng dâu.... ï 


_ Trụ sở chính công ty PETEC tại TP. HCM 
Xi nghiệp xăng dầu Cát lái (thuộc công ty PETEC) tại TP.HCM. 
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Tạp chí Cômeg sảứm 


CƠ QUAN LỸ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VỆI NAM 
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BỘ BIÊN sào : 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh - Dây nói : 225768 


IMMỤC? L,UỤC? 


TIÊN TÚI BẠI HỘI ĐẠI BIỂU T0ÀN_ XÃ LUẬN - Tổ chức tốt việc góp ý kiến các dự thảo văn kiện trình Đại 
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TIỀN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG 


XÃ LUẬN 


TỔ CHỨC TỐT VIỆC GÓP Ý IIÊP 
CÁC DỰ TUÁO VĂN tGÊN 
TRÌNH ĐẠI HỘI VI CÚA ĐÁI:C 


AI hội đại biêu toàn quốc lần thứ VI]I của Đảng có ý nghĩa lịch sử rãi trọng đại, đánh dẫu bước chuyên 

của đất nước ta S4n§ thời kỳ phát triên mới - thời kỷ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn mình. Đây, Cũng là bước chuẩn bị một cách tích cực 
nhất những tiền đề kinh tê - Chính trị - xã hội, những điều kiện vật chất và tỉnh thân cho đất nước ta đi vào thế 
kỷ ' 2Ì với tâm vóc mới, giảnh nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
VỆ vững chắc Tô quốc 1d. 

Đệ bảo đảm cho Đại hội VI của Đảng thành công tôi đẹp, một rong những vấn đè quan trọng bậc nhất 
là chuẩn bị nội dung các VấP kiện của Đại hội, đưa ra được những quyêt sách đúng đắn, khoa học, sáng tạo. Đây 
là công việc không đơn gian ; trái lại, nó rái phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị hêt sức công phu, 
nghiêm túc, thận trọng, phái huy cao độ trí tuệ lập thệ của toàn đảng, toàn dân. Vì ¡ vậy, "gay từ cuôi năm ]994, 
Ban chấp hành trung đợng Đảng đã thành lập các Tiêu ban văn kiện Đại hội VIII đề giúp Trung t0ng chuẩn bị, 
Các tiêu ban này đã triên khai tô chức việc nghiên cứu, tông. kết thực tiễn, huy động một lực lượng lớn các chuyên 
gia, các nhà khoa học, các cắn bộ hoạt động thực tiên. Nhiều CƠ quán nghiên cứu khoa học đã được g1ao nhiệm 
vụ. Nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã trực tiếp đi khảo sát thực lễ, lắng nghe ƒ ý kiên của cán bộ 
và nhân dân. Nhiều cuộc hội thao khoa học đã được tiễn “hành, chuân bị cơ sở cho công v việc soạn thảo. Šau hơn 
một năm lâm việc rấi khân (trương vả công phu, qua nhiều lần thảo luận, sửa chữa và bô Sung, với VIỆC tiếp thu 
nghiêm túc M kiễn của các ban thường vụ tình ú Hy, thành ủy, cát ban cán sự, đang đoàn, các ban của Đảng, Mặt 
trận Tô quộc, các đoàn thê và các tô chức xã hội, các học viện, các viện nghiên cứu, các trưởng đạt học, các 
đông chí Ủy viên Bộ chính trị, bí thư Trung ương, uy viên Trung ương các khóa trước, các nhà khoa học, văn 
hóa.... các dự thảo văn kiện đã được hình thành và đã trình Ban chập hành trung ương Đảng. Hội nghị lân thứ 
ọ Ban chấp hành trung ương Đảng đã thao luận và quyết định những nội dung cơ bản, những vấn đề Irọng đại 
trong các dự thạo. Hiện nay các cập Hy đang và đại hội các câp của Đảng đang tiếp I tục thảo luận, §óp ý kiên. 
Theo báo cáo tông hợp bước đâu, việc thảo luận ở đại hội đẳng bộ các cấp rât sôi nôi, thiết thực với tỉnh thần 
trách nhiệm cao. Đê giúp Trung ơng có điều kiện xem xét, bộ sung, sửa chữa các dự thao văn kiện trình Đại hội 
toàn quôc, Ban bí thư Trung Idơng Đang quyêt định công bô Dự thảo báo cáo chính trị đê nhận dân cả nước 
cùng thảo luận và góp ý kiên. Đây là một chủ trương rât quan Irọng vũ có ý nghĩa sâu sắc, thê hiện tỉnh thân 
thật sự tôn trọng nhân dân, thực sự câu thị muôn lắng nghe ý kiên của nhân dân, muôn nhân dân cùng tham gia 
công việc chung của Đảng. 

Cuộc thảo luận Dự thảo báo cáo chính trị của Trung ương trình Đại hội VIII lần này là một đợi Sinh hoạt 
chính trị và vận động dân chủ sâu rộng nhằm phái huy tỉnh thân cách mạng, ỳ thức trách nhiệm va long thiết tha 
của nhân dân ta với Sự nghiệp chung. Làm tốt đợt sinh hoạt chính {rị nảy sẽ tập hợp vả 1 phát huy được trí tuệ của 
nhân dân, làm cho ý Đảng, lòng dân cảng hội tụ, làm tăng thêm niễm tin của nhân dân với Đang và làm bàn chặt 
hơn môi quan hệ giữa Đảng với nhân dân. 


ội dung chính của Dự thảo báo cáo chính trị của Trung ương trình Đại hội VINI là : kiêm điệm việc thực 

hiện Nphị quyết Đại hội VÌT cũng như Việc thực hiện Cương lĩnh, Chiên lược, Điều lệ Đảng ; lông kết mười 

năm đôi mới ; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước đến năm 
2000 và 2020. 


Yiến tới Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII của Đáng 


Đánh giá việc thực hiện Nụn| quyết Đại hội VII và mười năm đôi mới vừa qua, Dự thảo báo cáo chính trị 
HÊU rỡ : 

- Củng CHỘC đôi mới mười năm qua đã thụ được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm 
vụ của Đại hội VII đê ra đã được hoàn thành vê cơ bản. 

- Nước ta đã ra khỏi khung hoang kinh lê - xã hội, nhưng mội sỐ mặt còn chưa được củng cô vững chắc. 

- Nhiệm vụ đề ra cho chẳng đưởng đâu của thời kỳ qua độ lá chuẩn bị tiên đê cho công nghiện hóa đa được 
hoàn thành vê cơ bản ; nước ta chuyên Súng thời kỷ mới đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước. 

- Con đương đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. 

Vệ mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn mới - công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước, Dự thảo nhân mạnh: 
Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là biên nước ta thành một nước công nghiệp có cơ. $ở vật chất - kỹ 
thuật hiên đại, cơ câu kinh tê hợp lý, quan hệ sản xuất tiên bộ, phụ hợp với trình độ phái Iriên của lục lượng sản 
xuất, đởi sóng vại chất và tỉnh thân cao, quốc phong. an nình vững chắc, dân giàn, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn mình. ¬ 

Trong vài ba chục năm, từ nay đến khoảng năm 2020, chúng ta ra sức phân đáu đề biên nước ta về cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp. 

Giai đoạn tử nay đến năm 2000 là bước rái quan trọng của thời kỳ phát triền mới. Nhiệm vụ của nhân dân 
ta la tập trung mọi lực lưựng, tranh thụ thời cơ, vượt qua thự thách, đây Iạnh công Cuộc đôi mới Hột cách todn 
diện và đân Ø bọ, phản đau đạt và VƯỢT HC tiẺN chiên lược ôn định và phái triên kinh tế - xã hội đến năm 2000: 
tăng trưởng kinh tê nhành, hiệu quả cao vả bên vững, đi đôi với giải quyết những ván đề bức xúc về xã hội, báo 
đảm an nình, quôc phông, vượt qua tình [r¿ng nước nghèo và kém phát triên, cái thiện đời SÓNg ‹ của nhân dân, 
náảng cao tích luy từ nội bộ nên Kinh tê, tạo iiên đẻ vững chắc cho bước phái triển cao hơn vào đâu thê kỷ sau. 

Định hướng phái triên trên các lĩnh vực chủ yéu là : phát iriên vả chuyên địch cơ câu kinh tế (heo hướng 
CÓnE nghiệp hóa, hiện đại hóa ; thực hiện chính sách kinh tê nhiều thành phân ; liệp tục đôi !ỚI CƠ chế quản lý 
kinh tê ; phái triên khoa học Vú CÔHE nghệ, giáo dục và đào tạo ; xây dựng nên văn hóa tiền tiền, đậm đà bản 
sắc dân tộc ; chính sách giải quyêt một sô vân đê xã hội ; thực hiện nhiệm tự quốc phòng vả an ninh ; chính sách 
đôi ngoại ; thực hiện đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân ; tiếp tục cải cách bộ máy nhà 
nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ; xây dựng Đảng ngàng tâm đòi hỏi 
của thời kỳ mới. 

Nội dung chính yếu, những trí tưởng, quan điểm và các giải | pháp mà Đảng ta nêu ra trong Dự thao là những 
vấn đề Cót Ì0I cản được toàn đảng, toàn dân thảo luận, đóng góp ý kiến. 


ô làm tốt việc tô chức gÓp Ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ttơn lộ trinh Đại hội VIII, các cắp ty đảng 

cân nêu cao ÿ thức tôn [rọng quyên lam chủ cña nhân dân, thực sự câu thị, động viên nhân dán phái huy 

tịnh thân xây dựng Đáng, coi công việc của Đảng cũng là công việc của chính mình ; đông thởi có kẻ hoạch 
thật cụ thê Kê hoạch đó phải kết hợp việc thảo luận dự thảo văn kiện với việc chuẩn bị và tiên hành tôt đại hội 
Đảng các câp, với việc đây mạnh các mặt công tác khác ở địa phương, đơn vị mình. Việc góp ý kiên cho dụ tháo 
văn kiện phái được triên khai mọt cách sáu rộng, thiết thực, với tỉnh thân vậy dựng vả có trách nhiệm, bằng nhiều 
hình thức phong phú ; tránh cách làm đơn gian, hình thức. Không nên có thái độ định kiên đôi với những ý kiên 
hgtợc ; đồng thời đề phòng những luận điệu xuyên tạc với ÿ đó xáu. 

Các cấp ỦY đúng . cân giới thiệu, hướng dân, giúp nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản của Dự thao, 
phù hợp với trịnh độ của môi loại đối tượng. Có những hình thức tö chức thạt phong phú, sinh động đê mọi Công 
dân đều có thê tham gia ý kiên và mọi ÿ kiên đóng góp : đều được trân trọng, thu thập, lắn § nghe. 

Nhân dân ta có tỉnh thân YÊU nước rất cao, luôn sắn bó với Đảng và tin yêu Đảng. Nêu các cấp ty đẳng có 
Sự q14 lậm lãnh đạo một cách sâu sát, các cập chính quyền Củng các tô chức đoàn thê, các tô chức xa hội lầm 
lôi việc tô chức hướng dân, thì nhát định nhân dân ta sẽ tích cực tham gia thảo luận và góp được nhiêu ý kiên 
xây dựng cho Đang. 

Chúng ta tin Hưởng răng, với Iruyên thông yêu nước vả cách mạng, với ý thức dân chủ và sáng tạo, toàn 
đảng, toàn dân ta sẽ Củng nhau thảo luận, đong góp trí tỷ, chuân bị tôt nhái để Đại hội lân thú VIII của Đăng 
thành công tôt đẹp, góp phân tích cực vào thăng lợi của sự nghiệp vây dựng và bảo vệ đất nước thân yêu Của 
chúng ta CC] 
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Yiến tới Đại hội đại biểu teủn Quốc lần thứ VIII của Đảng 


DỰ THẢO BẢO CÁO CHÍNH TRỊ 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG UỮNG ĐĂNG KHÓA VII 
TRÌNH ĐẠI HÔI LÂN THỨ VIII PUA ĐANG 


Lời BBT : Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng 
khóa VII trình Đại hội lần thứ VIII của Đảng có 4 phân. - 

Phân thứ nhât : Đát nước sau l0 năm đôi mới, 

Phần thứ hai : Mục tiêu đến năm 2020 và năm 2000. _ 

Phần thứ ba : Định hướng phát triển các lĩnh vực chủ yêu. 

Phần thứ tư : Xây đựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới. 

Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới thiệu Phần thứ nhất và Phần thứ hai 


của bản Dự thao. 


.  PHẨNTHÚNHẤT, _ 
ĐẤT NƯC SAU 10 NĂM ĐI MŨI 


Đại hội lần thứ VIII của Đảng họp vào thời điểm có ý 
nghĩa cực kỳ quan trọng. Công cuộc đổi mới toàn diện mở 
đầu từ Đại hội VI trải qua gần 10 năm. Từ đó đến nay, nước 
ta đã có những thay đổi to lớn và sâu sắc. 

Trước Đại hội VI, từ cuối những năm 70, khi nước ta 
lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội, Đảng ta, trên cơ sở 
tổng kết thực tiễn và những kinh nghiệm sáng tạo của nhân 
dân, đã đề ra nhiều chủ trương có tính chất đổi mới từng 
phần. Việc thực hiện những chủ trương ấy đã góp phần 
tăng đáng kề tốc độ phát triển kinh tế trong 5 năm 1981 - 
1985. Tuy vậy, những nhược điệm của mô hình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trước đó về căn bản chưa được khắc phục 
nên vẫn cản trợ sự phát triển của lực lượng sản xuất ; những 
tiến bộ về kinh tế chưa đủ khắc phục khó khăn ; đất nước 
còn bị bao vây, cảm vận ; chỉ phí về quốc phòng còn lớn. 
Thêm vào đó, trong quá trình thực hiện những biện pháp 
cải cách, chúng ta lại phạm một số sai lâm mới nên khủng 
hoảng kinh tế - xã hội tiếp tục diễn ra rất gay gắt, lạm phát 
lên đến 774,7% vào năm 1986. 

Mặc dù vậy, những thử nghiệm đổi mới từng phân đã 
cung cấp kinh nghiệm quý báu. Dựa trên cơ sở tổng kết 
thực tiễn của nước ta và tham khảo kinh nghiệm của nước 
ngoài, cuối năm 1986, tại Đại hội VI, Đảng ta, với tinh thần 
"nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự 
thật", đã nghiêm khác kiểm điểm sự lãnh đạo của mình, 
phân tích những sai lầm, khuyết điềm, đề ra đường lói đổi 
mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng 
Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Năm năm sau Đại hội VI là 5 năm phấn đầu gian khỏ, 
quyết liệt. Công cuộc đổi mới được triển khai mạnh mẽ. 
Nhưng tình hình diễn biến phức tạp, có lúc khó khăn tưởng 
chừng khó vượt qua : 3 năm liền lạm phát ba con số ; đời 
sống của những người hưởng lương và trợ cấp xã hội giảm: 
sút mạnh ; nhiều xí nghiệp quốc doanh và hợp tác xã tiểu, 
thủ công nghiệp đình đốn, thua lỗ, sản xuất cằm chừng, „ 
thậm chí phải đóng cửa, giải thể ; hàng chục vạn công 
nhân buộc phải rời sản xuất, tự tìm đường sống ; hàng vạn 
giáo viên phải bỏ nghề ; những vụ đổ vỡ tín dụng xảy ra 
phỏ biến. Những diễn biến quốc tế phức tạp tác động xấu 
đến tình hình nước ta. 

Trong hoàn cảnh ấy, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta 
đã tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, ra sức khắc phục khó khăn, 
giữ vững ôn định chính trị, giải quyết những vấn để kinh tế- 
xã hội cấp bách, thực hiện đổi mới các lĩnh vực của đời 
sống xã hội, từng bước đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc 
sống. Đâu năm 1988 có nạn đói lớn ở nhiều vùng và lạm 
phát còn ở mức 393,8%, nhưng từ năm 1989 trở đi nước 
ta đã bắt đầu xuất khâu được mỗi năm từ 1 - 1,5 triệu tắn 
gạo ; hàng tiêu dùng ngày càng đáp ứng khá hơn nhu cầu 
của xã hội ; lạm phát giảm dẳn, đến năm 1990 còn 67,4%. 
Việc thức hiện 3 chương trình kinh tế lớn đạt những tiến bộ 
rõ rệt. Nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động 
theo cơ chế thị trường, có sự-quản lý của Nhà nước bước 
đầu hình thành. Đời sống của nhân dân được cải thiện, 
dân chu trong xã hội được phát huy, lòng tin của nhân dân ˆ 
từng bước được khôi phục. Quốc phòng, an ninh được giữ 
vững ; hoạt động đối ngoại được mở rộng, đây lùi tình trạng 
bị bao vây, cô lập. Công tác xây dựng Đảng có tiến bộ... 

Tuy vậy, những kết quả đạt được còn nhiều hạn chế 
và chưa vững chá.», nhiều vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh. 
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Viến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 


Đại hội VIÍ của Đảng nhận định : Công cuộc đổi mới đã 
đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng, 
nhưng nước ta vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh t 
xã hội. 


Đại hội VII đã thống qua Cương nh xây dựng đất nước 


trong thời ỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, Báo cáo chính trị và 
Điều lộ Đảng (sửa đổi). Đại hội để ra mục tiêu tổng quát 
cho nhiệm kỳ khóa VII là : vượt qua khó khăn, thử thách, 
ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ổn 
định chính trị, đẩy lùi tiêu cực và bát công xã hội, đưa 
nước ta cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng. Đại hội 
long trọng tuyên bó : "Việt nam muốn là bạn với tắt cả các 
nước trong cộng đồng thế giới, phán đầu vì hòa bình, độc 
lập và phát triển". | 

Sau Đại hội VỊI không lâu, Liên xô tan rã đã tác động 
sâu sắc đến nước ta. Đông đảo cán bộ và nhân dân lo 
lắng, một số người dao động, hoài nghỉ về tiên đồ của chủ 
nghĩa xã hội. Quan hệ kinh tê giữa nước ta với các thị trường 
truyền thống bị đảo lộn. Trong khi đó, Mỹ vẫn tiếp tục cắm 
vận. Một số thế lực bên ngoài đây mạnh những hoạt động 
diễn biến hòa bình, gây bạo loạn lật đổ. Một số phần tử 
m....c.. ad. Nước ta một 
lần nữa lại đứng trước những thử thách hiểm nghèo. 


Mặc dù hoàn cảnh phức tạp, Đảng ta và nhân dân ta 


vẫn kiên trì đường lối đôi mới, ra sức thực hiện Nghị quyết 
của Đại hội VII, phát huy thành tựu đạt được trong những 
năm trước, vượt qua khó khăn, trở ngại, giành nhiều thắng 
lợi to lớn mới. | 

I- THÀNH TỰU 

1 - Đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội, 
lần đầu tiên hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu chủ 
yếu của kế hoạch 5 năm. 

Nhịp độ tăng bình quân hàng năm về sản phẩm quốc 
nội (GDP) trong 5 năm 1991 - 1995 đạt 8,2% (kế hoạch là 
5,5 -6,5%). Nhịp độ tăng bình quân hàng năm vẻ sản xuất 
công nghiệp là 13,3%, sản xuất nông nghiệp 4,5%, kim 
ngạch xuất khẩu 20%. Cơ cầu kinh tế có bước chuyển đổi 
: tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP từ 22,7% 
năm 1990 lôn 30,3% năm 1995 ; tỷ trọng dịch vụ từ 38,6% 
lồn 42,5%. Bắt đấu có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế. Vốn 
đầu tư cơ bản toàn xã hội năm 1990 chiếm 15,8% GDP ; 
năm 1995 là 27,4%, (trong đó nguồn đầu tư trong nước 
chiếm 16,7% GDP). Đến cuối năm 1995, tổng vốn đăng 
ký của các dự án đầu tư nước ngoài khoảng 18 tỷ USD, 
1/3 số vốn trên đây đã được thực hiện. Lạm phát từ 67,1% 
năm 1991, còn 14,4% năm 1994 và 12,7% năm 1995. 

Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bó hơn với nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã fiội, thích nghi dần với cơ chế 
thị trường. Có thêm những tiên bộ công nghệ được áp dụng 
có hiệu quả vào sản xuất, đời sống. 
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Quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù hợp hơn với 
yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
tiếp tục được xây dựng. 

2 - Tạo được một số chuyển biến tích cực vẻ mặt 
xã hội. 

Đời sống vật chất của phần lớn nhân dân được cải thiện. 
Số hộ có thu nhập trung bình và số hộ giàu tăng lên, số 
hộ nghèo giảm. Mỗi năm thêm hơn † triệu lao động có việc 
làm. Trong 5 năm, khối lượng hàng hóa tiêu thụ trên thị - 
trường tăng gấp đôi. Thêm nhiều nhà ở và đường giao thông 
được cải tạo và xây dựng mới ở cả nông thôn và thành thị. 
Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngăn 
r4 bệnh dịch có tiến bộ. Thể dục thể thao có bước phát 
triên. 


Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nhân 
dân được nâng lên. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, các hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật, thông tin đại chúng, công tác 
kế hoạch hóa gia đình và nhiều hoạt động xã hội khác đều 
có những mặt phát triển và tiền bộ. 

Tính năng động, sáng tạo của nhân dân được khơi dậy 
và phát huy. Người lao động chủ động hơn trong tìm việc 
làm, tăng thu nhập, tham gia các sinh hoạt chung của cộng 
đồng xã hội. Tính ỷ lại, rộng chờ Nhà nước, dựa dắm tập 
thể được khắc phục đáng kê. 

Phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với: 
nước được toàn dân hưởng ứng ; phong trào xóa đói, giảm 
nghèo và các hoạt động từ thiện ngày càng mở rộng, đang 
trở thành một nét đẹp mới trong xã hội ta. | 

Lòng tin của nhân dân vào chế độ và tiền đồ của đắt 
nước, với Đảng và Nhà nước được nâng lên. 

3 - Tiếp tục giữ vững ồn định chính trị, củng có quốc 
phòng, an ninh. _ 

Trong bối cảnh phức tạp của tình hình, chúng ta đã giữ 


- vững ổn định chính trị, bảo vệ chế độ, giữ vững độc lập 


chủ quyến và môi trường hòa bình của đất nước, tạo điều 
kiện thuận lợi cơ bản cho công cuộc đổi mới. Thành tựu 
này là kết quả tổng hợp của công cuộc đổi mới, trong đó 
quốc phòng, an ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. 

Đảng đã xác định rõ hơn phương hướng, nhiệm vụ và 
quan điểm chỉ đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới ; tiếp tục thực hiện thành công việc điều chỉnh 
chiến lược quốc phòng, an ninh. Các nhu cấu củng cố quốc 
phòng, an ninh, cải thiện đời sống của lực lượng vũ trang 
được đáp ứng tốt hơn. Chất lượng và sức chiến đầu của 
quân đội được nâng lên. Thé trận quốc phòng toàn dân 
được củng có. Mặt trận an ninh được tổ chức lại và tăng 
cường ; đập tan các vụ bạo loạn lật đỗ và hoạt động gây 
rối về chính trị. 
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4 - Thực hiện có kết quả một số đổi mới quan trọng 
về hệ thống chính trị. 

Trên cơ sở Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đã từng bước bổ sung, cụ th 
hóa đường lối đối mới, củng có Đảng vẻ chính trị, tư tưởng, 
tổ chức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã 
hội. Đã sửa đổi Hiến pháp, sửa đối và ban hành mới nhiều 
văn bản pháp luật quan trọng, tiền hành cảicách một bước 
nên hành chính quốc gia, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp 
quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Hoạt động 
của cơ quan nhà nước các cắp có những đổi fhới và tiến 
bộ theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương và 
nâng cao hiệu lực. Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các 
tổ chức xã hội từng bước đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực hơn. Quyên làm chủ của 
nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, tư tưởng, 
văn hóa được phát huy. Đồng bào các dân tộc, các tầng 
lớp nhân dân cả nước ta ngày càng đoàn kết, gắn bó trong 


sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn. 
bảo ta ở nước ngoài cũng ngày càng hướng 


minh. Đằng 
về quê hương vì đại nghĩa ấy. 

8 - Phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, 
bị bao vây, cô lập, tham gia tích cực vào đời 
cộng đông quốc té. 

Triển khai tích cực và năng động đường lối đối ngoại 
độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa ; đã khôi phục 
quan hệ bình thường và phát triển sự hợp tác nhiều mặt 
với Trung quốc ; tăng Min: quan hệ đoàn kết và hữu nghị 
đặc biệt với Lào ; phát tiên quan hệ với các nước láng 
giềng khác, các nước trong khu vực, trở thành thành viên 
đầy đủ của tổ chức ASEAN ; củng có quan hệ hữu nghị 
truyền thống với nhiều nước, từng bước đổi mới quan hệ 
với các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) 
và ¬ Âu ; mở rộng quan hệ với các nước công nghiệp 
phát triền, các tổ chức quốc tế và khu vực ; bình thường 
hóa quan hệ Việt - Mỹ ; thiết lập và mở rộng quan hệ với 
nhiều nước Nam Á, Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ la-tinh. 


Tiếp tục phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các 
đảng cộng sản và công nhân, các phong trào độc lập dân 
tộc, các ủ chức và phong trào tiễn bộ trên thế giới ; thiết 
lập và thúc đẩy quan hệ với các đảng cảm quyền ở một 
si nước. Mở rộng hoạt động đối ngoại của các đoàn thể 
nhân dân, tổ chức xã hội. - | 

Đến nay nước ta đã có quan hệ ngoại giao với 160 
nước, có quan hệ buôn bán với trên 100 nước. Hơn 50 nước 
và vùng lãnh thô đã đầu tư trực tiếp vào nước ta. Nhiều 
chính phủ và tổ chức quốc tế dành cho ta viện trợ không 
hoàn lại hoặc cho vay để phát triển. 

Thành tựu trên lĩnh vực đối ngoại là một nhân tố quan 
trọng góp phần giữ vững hòa bình, phá bỏ thế bị bao vây, 
cắm vận, cải thiện và nâng cao vị thế của nước ta trên thế 


ng của 


áthế 


giới, tạo môi trường thuận ký cho công cuộc xây dựng và 
bảo vệ đất nước. Đó cũng là sự đóng góp tích cực của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vào sự nghiệp chung của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ Xã hội. ` N | s 

II - KHUYÊT ĐIỂM VÀ YÊU KÉM 

Cùng với việc đánh giá đúng thành tựu, cần nhận rõ 
những khuyết điểm và yêu kém. 

1 - Nước ta còn nghèo, nhưng chưa thực hiện tốt 
cần kiệm trong sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng ; 
tích lũy từ nội bộ nền kinh tế quá thấp. 

Đến nay nước ta vẫn còn là một trong vài chục nước - 
nghèo nhất trên thế giới, trình độ phát triển kinh tế, năng 
suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh thắp, cơ sở: 
vật chất - kỹ thuật còn nhiều mặt lạc hậu ; nhu cầu vốn 
đầu tư phát triển rất lớn và cắp bách, nhưng một bộ phận 
cán bộ và nhãn dân còn tiêu xài lãng phí, tiêu dùng quá 
mức mình làm ra, chưa tiết kiệm để dỗn vốn cho đầu tư - 
phát triển. Nhà nước còn thiếu chính sách để huy động có 
hiệu quả nguồn vốn trong dân. Năm 1995, đầu tư xây dựng 
cơ bản bằng vốn trong nước (kế cả nguồn vốn khấu hao 
cơ bản) chỉ chiếm 16,7% GDP, trong đó phần vốn ngân 
sách chỉ chiếm 4,2% GDP, còn rất thấp so với yêu cầu 


ˆ phát triển kinh tế và đề tiếp thu có hiệu quả nguồn vốn bên 


ngoài. Sử dụng nguồn lực còn phân tán, kém hiệu quả, 
chưa kiên quyết tập trung sức cho các chương trình, dự án 
kinh tế - xã hội cần thiết cấp bách. TC 
2 - Trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, 
việc lãnh đạo xây đựng quan hệ sản xuất mới có phần 
vừa lúng túng vừa buông lỏng. 
Chậm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách 


e để tạo động lực và điếu kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 


nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động, phát hưy vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Chưa quan tâm tổ 
kết thực tiễn, kịp thời chỉ ra phương hướng, biện pháp 
mới kinh tế hợp tác, để hợp tác xã ở một số nơ hoàn toàn 
tan rã hoặc chỉ còn là hình thức, cản trở sản xuất phát triển 
, chưa kịp thời đúc rút kinh nghiệm, giúp ổỡ các hình thức 
kinh tế hợp tác mới phát triển. Chưa giải quyết tốt một số 
chính sách để Kibilï khích kinh tế tư nhân phát huy tiềm 
năng, đồng thời chưa quản lý tốt thành phần kinh tế này. 
Việc thí đêm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước làm 
chậm. Quản lý kinh tế hợp tác liên doanh với nước ngoài 
có nhiều sơ hở. Có nơi, có lúc đã xuất hiện khuynh hướng 
muốn tư nhân hóa tràn lan doanh nghiệp nhà nước, không 
quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác. 

3 - Cơ chế thị trường còn sơ khai, vai trò quản lý 
của Nhà nước đối với nên kinh tế - xã bội còn yếu _ 

Hệ thống quản lý kinh tế còn đang trong quá trình 
chuyển đổi ; luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, 
nhất quán đề thúc đây và hướng dẫn nền kinh tế phát triển. 
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Tài chính, ngân hàng, giá cả, các công tác kế hoạch 
hóa, quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, thủ tục hành 
chính... đổi mới chậm. Thương nghiệp nhà nước bỏ trồng 
một số "trận địa" quan trọng, chựa phát huy tốt vai trò chủ 
đạo trên thị trường. Quản lý xuất nhập khâu có nhiều sơ 
hở, tiêu cực, một số trường hợp gây tác động xáu đối với 
sản xuất. Chế độ phân phối thu nhập còn nhiêu bất hợp 
lý. Bội chi ngân sách và nhập siêu còn lớn. Lạm phát chưa 
được kiềm chế vững chắc. 

Quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoa học và 
công nghệ, bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái, giáo 
dục, đào tạo, văn hóa, văn học nghệ thuật chưa đem lại 
kết quả tương xứng với tầm quan trọng của các lĩnh vực 
này. 

4 - Các mặt xã hội còn nhiều điều nhức nhối. 

Nạn tham nhũng, buôn lậu, lãng phí của công chưa 
ngăn chặn được. Tiêu cực trong bộ máy nhà nước, đảng 
và đoàn thể, nhất là trên các lĩnh vực nhà đát, xây dựng 
cơ bản, hợp tác đầu tư, thuế, xuất nhập khẩu và cả trong 
hoạt động của nhiều cơ quan thi hành pháp luật,... nghiêm 
trọng kéo dài. Sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, giữa 
thành thị và nông thôn và giữa các tng lớp dân cư tăng 
lên. Đời sống một bộ phận nhân dán, nhát là ở một số vùng 
căn cứ cách mạng và kháng chiến, vùng đồng bào dân 
tộc, còn quá khó khăn. Chất lượng phục vụ y té, giáo dục, 
đào tạo ở nhiều nơi rất thấp. Người nghèo khỏng đủ tiên 
để chữa bệnh và cho con em đi học. Tệ nạn xã hội phát 
triển. Trật tự an toàn xã hội chưa được bảo đảm tt. 

5 - Hệ thống chính trị còn nhiều nhược điềm. 

Năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng. hiệu lực quản 
lý, điều hành của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các 
đoàn thế nhân dân chưa nâng lên kịp với đòi hỏi của tình 
hình. Bộ máy đảng, nhà nước, đoàn thẻ chậm được sắp 
xếp lại, tinh giản và nâng cao chất lượng ; còn nhiêu biểu 
hiện quan liêu, vi phạm nghiêm trọng quyền dan ciiủ của 
nhân dân. Công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, thay đổi, trẻ 
hóa cán bộ, chuân bị cán bộ kế cận còn lúng túng, chậm 
trễ. Năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ chưa tương 
xứng với yêu cầu của nhiệm vụ. Điều đáng lo ngại là nhiều 
cán bộ, đảng viên giảm sút lý tưởng cách mạng, tha hóa 
về cà chất đạo đức ; sức chiến đầu của một oộ phận 
tổ chức cơ sở đảng bị suy yếu. _ 

II - ĐÁNH GIÁ TÔNG QU^T 


Xét trên tổng thể, việc hoạch định và thực hiện 
đường lối đổi mới những năm qua về cơ bản là đúng 
đắn, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, tuy trong quá 
trình thực hiện có một số khuyết điềm, lệch lac lớn và 
kéo dài dẫn đến chộch hướng ở mức độ này háy mức 
độ khác, ở nơi này hay nơi khác. 

Đắt nước đã vượt qua một giai đoạn thử thá.. gay go. 
Trong những hoàn cảnh hết sức phức tap, khó khăn, nhân 


8 


dân ta không những đứng vững mà còn vươn lên, đạt những 
` lợi nỗi bật trên nhiều mặt. Có cơ sở để nhận định 
rằng: 

Công cuộc đổi mới trong 10 năm qua đã thu được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm 
vụ của Đại hội Vil đề ra cho 5 năm 1991 - 1995 đã được 
hoàn thành về cơ bản. 

Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
nhưng một số mặt còn chưa được củng cố vững chắc. 

Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ 
quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã 
hoàn thành về cơ bản ; nước ta chuyên sang một thời 
kỳ mới đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Con đường ði lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày 
càng 8ược xác định rõ hơn. : 

IV - NHỮNG BÀI HỌC CHỦ YÊU 

Những thành tựu đạt được trên đây là kết quả của cả 
một quá trình tìm tòi, đổi mới, phần đấu gian khô của nhân 
dân ta từ nhiều năm nay, nhất là từ khi Đảng ta để ra những 
chủ trương đôi mới từng phần vào cuối những năm 70 và 
sau đó đề ra đường lối đôi mới toàn diện tại Đại hội VI. Đó 
là : Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa IV ban hành 
những chính sách khuyến khích sản xuất "bung ra" ; Chỉ 
thị 100 của Ban bí thư khóa IV về khoán sản phâm cuối 
cùng đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông 
nghiệp ; các quyết định 25, 26-CP của Thủ tướng Chính 
phủ về nhiều nguồn cân đối và ba phân kế hoạch ; Đại 
hội V của Đảng với việc xác định lại thứ tự ưu tiên trong 
phát triển kinh tế, khẳng định nông nghiệp là mặt trận hàng 
đầu ;Nghị quyét Hội nghị Trung ương 8 khóa Vtháng 6-1985 
về giá, lương. tiền ; Kết luận của Bộ chính trị khóa V tháng 
8-1986 về một số vấn để thuộc quan điểm kinh tế... 

Những thử nghiệm ban đâu về đổi mới từng bộ phận 
nói trên là tiền đề hình thành đường lối đổi mới toàn diện 
tại Đại hội VI. Đường lối ấy đáp ứng đúng đòi hỏi của thực 
tiễn và sự mong đợi của nhân dân nên đá nhanh chóng ối 
vào cuộc sống. | 

"1 đổi mới là một sự nghiệp cách mạng đây thử 
thách. Ở nước ta khó khăn trong quá trình đối mới càng 
đặc biệt gay gắt vì đổi mới tiến hành vào lúc nước ta đang 
khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế - xã hội. tình hình 
quốc tế phức tạp và quan hệ đối ngoại có nhiều khó khăr.. 

Trong quá trình đổi mới, nhất là vào những thời điểm 
có tính bước ngoặt, Đảng ta đã có những quyết sách rải 
quan trọng. Đó là những kết luận kịp thời cua Hội nghị Trur: 7 
ương 6khóa VI về đẩy mạnh đôi mới và kháng định 5 nguy¿ 
tác của công cuộc đổi mới ; là sự bác bỏ kiên quyết cẻa 
Ban chấp hành trung ương khóa VI tại các hội nghị Trung 
ương 6, 7, 8 đối với những mằm mồng đâu tiên vô đa nguyên 
chính trị xuất hiện trong Đảng ; những nghị quyết Trung 
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ương nhận định sắc bén và kịp thời về những diễn biến 
của tình hình quốc tế vào những năm cuối thập kỷ 80, đầu 
thập kỷ 90 ; việc thông qua Cương lĩnh, Chiến lược, Điều 
lệ Đảng (sửa đổi) tại Đại hội VII ; thông qua Hiến pháp mới 
năm1992 ; chỉ rõ thời cơ và nguy cơ, xác định nhiệm vụ 
đẩy tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
ở Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ ; các nghị quyết Trung 
ương khóa VII và nhiều nghị quyết, quyết định lớn khác 
của Đảng và Nhà nước cụ thế hóa, bố sung và phát triển 
đường lối đổi mới trên hầu hét các lĩnh vực. Với những quyét 
định đúng đắn ấy, toàn đảng, toàn dân ta đã vượt qua khó 
khăn, trở ngại, đưa công cuộc đổi mới đi đến thắng lợi hôm 
nay. 
Tổng kết chặng đường đôi mới 10 năm qua, có thê rút 
ra một số bài học chủ yếu sau đây : 

1 - Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội trong quá trình đổi mới. 

Trong quá trình đổi mới phải luôn giữ vững mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm 
vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỏ Chí Minh, giữ vững vai 
trò lãnh đạo của Đảng. 

Thực tiễn chứng minh quyết định đổi mới toàn diện của 
Đảng tại Đại hội VI là dũng cảm và sáng suốt. Quyết định 
ấy hình thành trên cơ sở phát huy tinh thân độc lập, tự chủ, 
bắt nguồn từ thực tế đất nước, từ những kinh nghiệm sáng 
tạo của nhân dân, hợp với lòng dân. 

Điều quan trọng là ngay từ đầu chúng ta đã xác định 
rõ đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa 
mà là quan niệm đúng đắn hơn về chủ nghĩa xã hội và 
thực hiện mục tiêu ấy bằng những hình thức, bước ối và 
biện pháp phù hợp. Két hợp sự kiên định về nguyên tắc và 
chiến lược cách mạng với sự linh hoạt, sáng tạo trong sách 
lược, nhạy cảm nắm bắt cái mới. 

Đối mới phải được thực hiện trên cơ sở bảo vệ, kế thừa 
và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc và những 
thành tựu cách mạng đã đạt được. Phê phán nghiêm túc 
sai lầm, khuyết điểm phải ối đôi với khẳng định những việc 
làm đúng, không phủ nhận sạch trơn quá khứ, không hoang 
mang, mắt phương hướng, từ thái cực này nhảy sang thái 
Cực khác. 

2 - Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới hệ 
thống chính trị với đổi mới kinh tế, kết hợp chặt chẽ 
ngay từ đầu đối mới kinh tế với đổi mới chính trị. 


Xét trên tổng thế, Đảng đã bắt đầu công cuộc đổi mới 
từ đối mới về tư duy chính trị trong việc hoạch định đườn 
lối và các chính sách đối nội, đối ngoại. Không có sự đối 
mới đó thì không có mọi sự đối mồi khác. Song, Đảng ta 
đã đúng khi tập trung trước hết vào việc thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ đối mới kinh tế, khắc phục khủng hoảng kinh 
tế - xã hội, tạo tiền đề cần thiết về vật chất và tinh thần để 


giữ vững ồn định chính trị, tạo dựng niềm tin của nhân dân, 
tạo thuận lợi đề đổi mới các mặt khác của đời sống xã hội. 

Trong việc đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của 
hệ thông chính trị, chúng ta đã đi những bước thận trọng 
và vững chắc, bát đâu từ giải quyết những vân đề cấp bách 
nhất và đã chín muỗi, vì nhận thức rồ?rằng đây là việc rất 
cần thiết nhưng đặc biệt phức tạp, nhạy cảm và nếu vội 
vã đỗ xảy ra sai lầm sẽ phải trả giá rất đất, có khi không 
cứu ván được. 

Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị là nhằm 
thực hiện tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đây đủ 
quyên làm chủ của nhân dân. Bài học lớn là dân chủ phải 
ối đôi với kỷ luật, kỷ cương. Khắc phục những hiện tượng 
vi phạm quyên làm chủ của nhân dân, đồng thời phải chống 
khuynh hướng dân chủ cực đoan, quá khích. Dứt khoát bác 
bỏ mọi mưu toan lợi dụng "dân chủ", "nhân quyền" nhằm 
gây rối về chính trị, chống phá ché độ, hoặc can thiệp vào 


. nội bộ nướcta. Dứt khoát không chấp nhận đa nguyên chính 


trị, đa đảng. 

3 - Đổi mới kinh tế, xây dựng nên kinh tố hàng hóa 
nhiều thành phản, vận hành *t;cz cơ chế thị trường, 
phải đi đôi-với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng trưởng kinh tế 
phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường 
sinh thái. 

Học tập và vận dụng các hình thức kinh tế và phương 
pháp quản lý nên kinh tế thị trường của các nước tư bản 
chủ nghĩa là cốt để sử dụng mặt tích cực của nó phục vụ 
cho mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội, không đề đất 
nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. 

Kinh tế thị trường có những mặt mâu thuẫn với bản 
chất của chủ nghĩa xã hội. Đó là xu thế phân hóa giàu 
nghèo quá mức dẫn tới phân cực xã hội, là tâm lý sùng bái 
đồng tiền, vì đồng tiền mà chà đạp lên đạo đức, nhân 
phâm... Đi vào kinh tế thị trường, phải kiên quyết đầu tranh 
khắc phục những khuynh hướng tiêu cực đó, hạn chế tối 
đa cái giá phải trả. 

Để phát triển sức sản xuắt, cần phát huy khả năng của 
mọi thành phân kinh tố, thừa nhận trên thực tế còn có bóc 
lột và sự phân hóa giàu nghèo nhất định trong xã hội, nhưng 
phải luôn quan tâm bảo vệ lợi ích của người lao động, vừa 
khuyến khích làm giàu hợp pháp, chống làm giàu phi pháp, 
vừa coi trọng xóa đói giảm nghèo, từng bước thực hiện 
công bằng xã hội, tiền tới làm cho mọi người, mọi nhà đầu 
khá giả. 

4- Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy 
sức mạnh của cả dân tộc. 

Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, vì nhân dân 
và do nhân dân. Chính những ý kiến, nguyện vọng và sá 
kiến của nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đôi 
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mới của Đảng. Cũng do nhân dân hưởng ứng đường lồi đổi 
mới, dũng cảm phân đầu, vượt qua biết bao khó khăn, thử 
thách mà công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu 
hôm nay. Để tiếp tục đưa sự nghiệp đối mới tiền lên, giành 
những thành tựu lớn hơn, cân thực hiện tốt hơn nữa việc 
mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, kế cả đồng bào ta ở 
nước ngoài, huy động tối đa sức mạnh của toàn thê dân 


tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, - 


văn minh. 

8 - Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của 
nhân dân thế giới, kết hợp sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại. 


Công cuộc đổi mới của nhân dân ta ngày nay phù hợp 
với xu thế phát triển của thời đại, được sự đồng tình, ủng 
hộ của nhân dân các nước. Đi đôi với phát huy cao độ ý 
chí tự lực tự cường, động viên mọi nguồn lực bên trong, 
cần triệt để khai thác những điều kiện thuận lợi mới trong 
quan hệ đối ngoại, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác 
với với các nước vì hòa bình, độc lập và phát triển, tạo môi 
trường quốc tế thuận lợi và tranh thủ những nhân tố tích 
cực phục vụ cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Mở rộng quan hệ quốc tế phải trên cơ sở giữ 
vững độc lập tự chủ, giữ gìn, phát huy bản sắc và những 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thực hiện đa phương 
hóa và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Trân trọng những 
quan hệ truyền thống. 


6 - Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây 
đựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. 

Sự nghiệp cách mạng của nước ta do Đảng cộng sản 
lãnh đạo. Đảng ta là đảng cắm quyên. Những thắng lợi và 
thành tựu, những thất bại và tổn thất của cách mạng đều 
gắn liền với trách nhiệm của Đảng. Trong quá trình đôi mới 
đất nước, Đảng phải nghiêm túc xem xét những sai lầm, 
khuyết điểm và yếu kém của mình, đổi mới và chỉnh đốn 
Đảng, nâng cao sức chiến đầu và năng lực lãnh đạo. Các 
thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn 
chĩa mũi nhọn vào Đảng, tập trung sức phá hoại nên tảng 
tư tưởng và tổ chức của Đảng. Thủ đoạn họ thường dùng 
là xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, sự hy 
sinh và công lao của những người cộng sản, thổi phồng 
sai lầm, khuyết điểm của Đảng, đòi thực hiện nhân quyển 
và dân chủ kiểu tư sản, đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà 
nước, đời đa nguyên, đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh 
đạo của Đảng. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội, phản bội về 
chính trị, hoặc thoái hóa về phẩm chất đạo đức đề chia rô, 
làm suy yếu, phá hoại Đảng từ bên trong. 

Nhận rõ yêu cầu mới của cách mạng và âm mưu thủ 
đoạn chống phá Đảng nói trên, Đảng ta xác định trong giai 
đoạn hiện nay lănh đạo kinh tế là nhiệm vụ trong tâm, xây 
dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Coi trọng tông kết công 
tác xây dựng Đảng. Củng có Đảng về chính trị, tư tưởng, 
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tổ chức, cán bộ ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ ; 
tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lập trường, quan điểm giai 
cấp công nhân và tính tiền phong của đảng viên. Đầu tranh 
khắc phục mọi biểu hiện tiêu cực, thoái hóa trong Đảng, 
kh chặn khuynh hường hạ thắp vai trò lãnh đạo của Đảng. 
¡ mới phương thức, nâng cao trình độ và hiệu quả lãnh 
đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. 


PHẪN THỨ HAI 


MỤC TIÊU BÊN NĂM 2020 VÀ NĂM 2000 


I - BỒI CẢNH CHUNG 

1 - Đặc điểm tình hình thế giới. 

Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước tiếp 
tục tiền lên trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh 
chóng, phức tạp và chứa đựng nhiều yếu tố khó lường hết 
được 


Những đặc điểm nổi bật là : 

- Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và các nước Đông 
Âu sụp đồ khiến chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái 
trào, nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất của thời 
đại - loài người vẫn ở trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội. Các mâu thuẫn cơ bản trên thế 
giới vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn, hình thức 
biểu hiện có nhiều nót mới. Đầu tranh dân tộc và đầu tranh 
giai cắp tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức. 

- Nguy cơ chiến tranh thế giới hủy diệt bị đầy lùi, nhưng 
xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung đột về sắc tộc 
và tôn giáo, việc sản xuất và buôn bán vũ khí, chạy đua 
vũ trang, các hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn 
xảy ra ở nhiêu nơi. 

- Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển 
với trình độ ngày càng cao, thúc đây quá trình chuyển dịch 
cơ cầu kinh tế thế giới, quốc tế hóa nền sản xuất và đời 
sống xã hội. _ 

Các nước đều đứng trước những cơ hội để phát triển ; 
nhưng do ưu thế về vốn, công nghệ, thị trường, v.v. thuộc 
về các nước tư bản chủ nghĩa phát triển và các công ty 
xuyên quốc gia cho nên các nước chậm phát triển và đang 
phát triên đứng trước những thách thức to lớn ; chênh lệch 
giàu nghèo giữa các nước ngày càng mở rộng. Cuộc cạnh 
tranh kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ diễn ra 
gay gắt. 

- Cộng đông thế giới đứng trước nhiều vấn đề có tính 
toàn cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nỗ về dân 
số, phòng ngừa và đây lùi những bệnh tật hiệm nghèo), 
không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết, mà 
cần phải có sự hợp tác đa phương để xử lý. - 

- Khu vực châu Á - Thái bình dương đang phát triển 
năng động và sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ cao. Đang 
diễn ra xu thê tự do hóa thương mại và quá trình liên kết, 
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hợp tác, cạnh tranh kinh tế. Đồng thời khu vực này cũng 
chịu sự tác động mạnh của các nước lớn và tiềm ân một 
số nhân tố có thế gây mắt ổn định. 

Trong quan hệ quốc tế, đã và đang nổi lên những xu 
thế chủ yếu sau đây : | 

- Hòa bình, ồn định và hợp tác để phát triển ngày càng 
trở thành đòi hỏi bức xúc của các dân tộc và quốc gia trên 
thế giới. Các nước dành ưu tiên cho phát triển kinh tế, coi 
phát triển kinh tế có ý nghĩa quyết định đổi với việc tăng 
cường sức mạnh tống hợp. | 

- Các quốc gia lớn, nhỏ tham gia ngày càng nhiều vào 
quá trình hợp tác và liên kết khu vực, liên kết quốc tế về 
kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Hợp 
tác ngày càng tăng lên và sâu thêm nhưng cạnh trạnh cũng 
rất gay gát và quyết liệt. 

- Các dân tộc nâng cao ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự 
cường, đầu tranh chống lại sự áp đặt và can thiệp của nước 
ngoài. 

- Các nước xã hội chủ nghĩa, các đảng cộng sản và 
công nhân, các lực lượng cách mạng, tiến bộ trên thế giới 
kiên trì đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội. 


- Các nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau vừa . 


hợp tác vừa đấu tranh trong cùng tổn tại hòa bình. 

Các đặc điểm và xu thế nêu trên đã làm nảy sinh tính 
đa phương, đa dạng trong quan hộ quốc tế và trong chính 
sách đối ngoại của nhiều nước. 

Tình hình thế giới và khu vực tác động sâu sắc đến 
các mặt đời sống xã hội nước ta, đưa đến cho chúng ta 
những thuận lợi lớn và cả những khó khăn lớn. 

2 - Thời cơ và thách thức. 

Những thành tựu của công cuộc đổi mới đã và đang 
tạo ra thế và lực mới, cả ở bên trong và bên ngoài để chúng 
ta bước vào một thời kỳ phát triển mới. Những tiền đẻ cắn 
thiết cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã được tạo ra. 
Quan hệ của nước ta với các nước trên thế giới mở rộng 
hơn bao giờ hết. Khả năng giữ vững độc lập tự chủ và hội 
nhập với cộng đồng thế giới tăng thêm. Đó là thời cơ lớn. 

Nhưng bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc 
giữa nhiệm kỳ (1 - 1994) nêu lên cho đến nay vẫn là những 
thách thức lớn. Các nguy cơ ấy có mối liên hệ tác động lắn 
nhau và đều nguy hiểm, không thể xem nhẹ nguy cơ nào. 

Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước 
trong khu vực vẫn là thách thức to lớn và gay gắt do điểm 
xuất phát của ta quá thấp, lại phải đi lên trong môi trường 
cạnh tranh quyết liệt. Có những thế lực vẫn tiếp tục mưu 
toan thực hiện "diễn biến hòa bình", thường xuyên dùng 
chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" hòng can thiệp vào nội 
bộ nước ta. Cuộc chạy ổđua vũ trang, và tranh giành ảnh 
hưởng trong khu vực châu Á - Thái bình dương cũng như 
tình hình Biển Đông còn diễn biến phức tạp. Chệch hướng 


xã hội chủ nghĩa và quan liêu, tham nhũng vẫn đang thật 
sự là những nguy cơ lớn. Tệ quan liêu, tham nhũng và suy 
thoái về phẩm chất, đạo đức của một bộ phận cán bộ, 
đảng viên làm cho bộ máy đảng và nhà nước suy yếu, lòng 
tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ bị xói mòn, 
các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước bị 
thi hành sai lệch ; đó là mảnh đắt thuận lợi cho diễn biến 
hòa bình. | | 

Thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy cơ đan xen 
nhau và cùng tác động tới chiều hướng phát triển. Tinh 
thân chủ đạo của ta là phải chủ động nắm thời cơ, vươn 
lên phát triên nhanh và vững chắc, tạo ra thế và lực mới ; 
đồng thời luôn luôn tỉnh táo, kiên quyết đây lùi và khác 
phục các nguy cơ, kế cả những nguy cơ mới có thể nảy 
sinh, bảo đảm phát triển đúng hướng. Cần lưu ý đến những 
nhân tố có thế làm mắt thời cơ. Nếu chúng ta sơ hở hoặc 
phạm sai lầm trong quan hệ đối ngoại ; nếu quản lý kinh 
tế, xã hội kém, giải quyết không kịp thời và đúng đắn các 
mâu thuẫn trong nhân dân ; nếu đội ngũ cán bộ không 
được đào tạo bồi dưỡng nhanh, không vươn lên ngang tâm; 
nếu để tệ tham nhũng tràn lan không khắc phục được, 
gây ra sự mắt ốn định chính trị, xã hội thì đó chính là những 
nhân tố làm mắt thời cơ và tăng thêm nguy cơ. 

II - MỤC TIỂU 

Xuất phát từ tình hình nói trên và căn cứ vào Cương 
ĩnh của Đảng, cần tiếp tục nằm vững hai nhiệm vụ chiến 
lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đầy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là biến 
nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất. 
kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản 
xuất tiền bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc 
phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh. 

Trong vài ba chục năm, từ nay đến khoảng năm 
2020, ra sức phấn đáu để biến nước ta về cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp. 

Lực lượng sản xuắt nước ta đến lúc đó sẽ đạt trình độ 
tương đối hiện đại, phần lớn lao động thủ công được thay 
thế bằng lao động sử dụng máy móc, điện khí hóa toàn 
quốc cơ bản được thực hiện, năng suất lao động xã hội và 
hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn nhiều so với hiện 
nay. GDP bình quân đầu người tăng từ 8 đến 10 lần so với 
năm 1990. Trong cơ cấu kinh tế, tuy nông nghiệp tiếp tục 
phát triển mạnh, song công nghiệp và dịch vụ sẽ chiếm 
tỷ trọng rất lớn trong GDP và trong lao động xã hội. 

Khoa học tự nhiên và công nghệ có khả năng nắm bắt 
và vận dụngđược nhiều thành tựu mới nhất của cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ. Khoa học xã hội và nhân 
văn có khả năng làm cơ sở cho việc xây dựng hình thái ý 
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thức của xã hội mới. Sự phát triển của khoa học đủ sức 
cung cấp luận cứ cho việc hoạch định các chính sách, chiến 
lược và quy hoạch phát triển. 

Về quan hệ sản xuất, chễ độ sở hữu, cơ chế quản lý 
và chế độ phân phối gắn kết với nhau, phát huy được các 
nguồn lực, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đây tăng trưởng 
kinh tế, thực hiện công bằng xã hội. 

Kinh tế nhà nước thực hiện tốt vai trò chủ đạo và cùng 
với kinh tế hợp tác trở thành nên tảng trong nên kinh tế với 
tỷ trọng khoảng 60% GDP. Kinh tế cá thé, tiếu chủ, kinh 
té tư bản tư nhân chiếm tỷ trọng đáng kẻ. Kinh tế tư bản 
nhà nước dưới các hình thức khác nhau tồn tại phổ biến. 


Về đời sóng vật chất và văn hóa, nhân dân có cuộc 
sống no đủ, có nhà ở tương đối tốt, có điều kiện thuận lợi 
về đi lại, học hành, chữa bệnh, có mức hưởng thụ văn hóa 
khá. Quan hệ xã hội lành mạnh, lỗi sống văn minh. 

Làm được những việc nói trên sẽ là một bước tiền lớn 
trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Giai đoạn từ nay đến năm 2000 là bước rất quan 
trọng của thời kỳ phát triển mới đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ của nhân dân ta 
là tập trung mọi lực lượng, tranh thủ thời cơ, vượt qua 
thử thách, đây mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn 
diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phân, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản 
lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
phần đầu đạt và vượt mục tiêu được đẻ ra trong Chiến 
lược ồn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 
2000 : tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bèn 


vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã , 


hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, vượt qua tình trạnh 
nước nghèo và kém phát triển, cải thiện đời sống của 
nhân dân, nâng cao tích lũy từ nội bộ nên kinh tế, tạo 
tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào đầu 
thế kỷ sau. 

- Đến năm 2000, GDP bình quân đầu người tăng gấp 
đôi năm 1980. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân hàng 
năm đạt khoảng 9 - 10% ; sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 
khoảng 4,5 - 5%, công nghiệp 14 - 15% và dịch vụ 12 - 
13%, xuất khẩu 24 - 28%. Tỷ lệ đầu tư/GDP khoảng 30%. 
Năm 2000, nông nghiệp chiếm khoảng 19 - 20%, công 
nghiệp và xây dựng 34 - 35%, dịch vụ 45 - 46% GDP. 

Phát huy tốt tiềm lực khoa học và công nghệ ; làm chủ 


và thích nghỉ hóa các công nghệ nhập và tích cực chuẩn - 


bị cho bước phát triển cao hơn ở giai đoạn sau. Tốc độ đổi 
mới công nghệ đạt 10%/năm trở lên. 


Đổi mới căn bản tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả 
khu vực doanh nghiệp nhà nước. Đối mới và phát triển đa 
dạng các hình thức kinh tế hợp tác từ thấp đến cao, mở 
rộng hình thức hợp tác xã cổ BI, Phát triển các hình thức 
liên doanh, liên kết trực tiếp giữa các doanh nghiệp nhà 
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nước với nhau, giữa kinh tế nhà nước với kinh tế hợp tác, 
kinh tế tư bản tư nhân, cá thể và các công ty nước ngoài. 

- Tạo việc làm nhiều hơn số lao động tăng thêm hàng 
năm, giảm đáng kế thất nghiệp ; xóa đói, tiếp tục giảm 
nghèo. Cải thiện điều kiện ăn ở, học hành, chữa bộnh, đi 
lại, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đặc 
biệt các vùng nông thôn, miền núi. Tới năm 2000, nhịp độ 
tăng dân số dưới 1,8%. Thanh toán nạn mù chữ cho người 
trong độ tuổi, phổ cập giáo dục tiêu học, tăng tỷ lệ lao động 
qua đào tạo, kế cả dạy nghề ngắn hạn lên 22 - 25%. Ngăn 
chặn tình trạng ô nhiễm môi trường. Đây lùi tiêu cực và các 
tệ nạn xã hội. | 

- Giữ vững sự ổn định chính trị và định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong quá trình phát triển. Tạo chuyển biến căn 
bản trong đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh 
đạo của Đảng. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, 
trọng tâm là cải cách nền hành chính, nâng cao hiệu lực 
và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ; mở rộng 
dân chủ, thiết lập l¿ cương, bảo đảm trật tự an toàn xã 
hội. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 


Củng có quốc phòng, giữ vững an ninh. 

Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động tham gia các tổ 
chức quốc tế và khu vực, củng cố và nâng cao vị thế của 
nước ta trên trường quốc té. 


Trong quá trình đổi mới, phắn đầu đạt những mục tiêu 
nói trên, phải xử lý thật tốt các vấn đề sau đây : 


- Phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận dụng cơ chế 
thị trường đề xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, không 
để đất nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa. 

- Nhất quyết phải giữ vững ổn định chính trị, giữ vững 
chế độ và độc lập, chủ quyền của đất nước, làm thất bại 
những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực chống phá. 

- Hội nhập thị trường khu vực và thế giới trong khi trình 
độ kinh tế của ta còn tháp, phải ra sức phần đầu và biết 
phát huy những lợi thế so sánh để giành thắng lợi trong 
cuộc cạnh trạnh trên thị trường ; tranh thủ vốn bên ngoài 
nhưng phát huy được tốt nhất các nguồn lực bên trong, 
bảo đảm phát triển kinh tế, trả được nợ, không bị lệ thuộc 
nước ngoài. 

- Lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đứng trước 
những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, hàng ngày đối mặt 
với sự tác động của những nhân tố tiêu cực, Đảng ta nhất 
định phải giữ vững được bản chất giai cắp công nhân, kế 
thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
nâng cao tầm trí tuệ, ngăn ngừa và khác:phục sự thoái 
hóa, biến chát, bồi dưỡng phẩm chất cao đẹp của người 
đảng viên. | _ 

'Làm được như vậy, chúng ta nhất định sẽ giữ vững định 
hường xã hội chủ nghĩa, đổi mới mà không đổi màu, hội 
nhập :nà không hòa tan | 
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DÂN VẬN - MỘT NHIỆM Vụ . 
Q(N TiỊONG Của CHÍNH QUYÊN 


GHỊ quyết 8B của Ban chấp hành trung 

ương Đảng đã đi vào cuộc sống và đạt 

được, kết quả tốt. Như nhận định của Ban 
chỉ đạo tổng kêt Nghị quyết Trung ương 8B: 
"Công tác dân vận 5 năm qua đã có bước 
chuyển biến mới về tư duy, về nội dung và 
phương thức trong cả hệ thông chính trị". Sự 
chuyển biến về tư duy, về nhận thức của các 
CƠ quan, câc tổ chức, các cân bộ trong hệ thống 
chính trị là yếu tổ quan trọng nhât làm cho 
Nghị quyết 8B của Đảng đạt được kết quả tốt. 

Các cập Ủy đảng đã thấy TỔ : trong thực 
tế phát triển của đất nước, công. tác dân vận 
thực sự quan trọng, công tác dân vận ảnh hưởng 
trực tiếp đến "Việc thực hiện các chính sách, 
chủ trương của Đăng ; công tác dân vận có 
quan hệ chặt chẽ với cuộc vận động đôi mới 
và chỉnh đồn Đảng, với việc đôi mới và cải 
cách bộ máy nhà nước. 

Các cơ quan chính quyền, cần bộ phụ trách 
chính quyền đã thấy được răng chính quyền 
giữ một vai trò quan trọng trong mồi liên hệ 
giữa Đảng và nhân dân, công tác quản lý nhà 
nước không thể tách rời công tác tuyên truyền 
vận động quần chúng ; người cân bộ làm việc 
trong bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì 
dân không thể không coi trọng và không biết 
làm công tác quân chúng. Biết vận động quần 
chúng là một. trong những yêu cầu về trình độ 
và năng lực của người cán bộ quản lý nhà nước. 

Cô nhiên, chưa phải nhận thức đúng và 
hành động đúng về công tác quần chúng đã 
đều khắp Ở các cơ quan chính quyền. Trong 
thực tê vân còn thái độ xem nhẹ công tác tuyên 
truyền. vận động nhân dân, còn tình trạng quan 
liêu, cửa quyên, xa dân, còn nạn tham nhũng, 
còn những hành vi ức hiếp dần. Nhưng đánh 
giá chung trong phạm vi cả nước, trong các 
lĩnh vực của đời sông, thi công tác quân chúng 


NGUYÊN KHÁNH ° 


của Đảng đã có một bước tiến, một bước phát 
triển mới. 

Quản lý nhà nước. bao gồm nội dụng quản 
lý và phương thức quản lý. Với chức năng và 
nhiệm vụ quản lý nhà nước, hầu hết. các hoạt 
động của cơ quan chính quyền đều. có quan 
hệ với đông đảo nhân dân - nhiều khi quan hệ 
một cách trực tiếp, tác động trực tiếp đến đời 
sống vật chất và văn hóa, đền tư tưởng và tình 
cảm của nhân dân, đến việc thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của công dân. Cho nên cơ 
quan chính quyền, cân bộ chính quyền phải 
làm công tác dân vận, câp ủy đảng phải lãnh 
đạo cơ quan ‹ chính quyên đê tiễn hành một cách 
thường xuyên và có hiệu quả công tác dân vận 
theo chức trách và khả năng của chính quyền. 

Qua thực tế hoạt động của các cơ quan 
chính quyên ở trung ương và địa phương, tôi 
thấy Cơ quan ‹ chính quyên cần phải làm và có 
thể làm tốt công tác dân vận bằng mẫy cách 
sau đây : 

: Trước hết, cơ quan chính quyền phải làm 
tốt việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành các 
chính sách, cơ chế trong tất cả các lĩnh vực 
kinh tẾ, văn hóa, xã hội, nội chính, đối ngoại 
tạo điều kiện về pháp lý và điều kiện thực tÊ 
để nhân dân sống, lao động, sản xuất và kinh 
doanh một cách thuận lợi. Đây là một trong 
những nội dung chủ yếu của chức năng quản 
lý nhà nước. 

Chính sách đúng, cơ chế tốt, khi được phổ 
biến đến dân, dân hiểu rõ thì tự nó tạO ra sự 
phấn khởi, hào hứng trong nhân dân, củng cỗ 
lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đẳng 
Và SỰ quản lý của Nhà nước. Nhân dân hiệu 
rằng các chính sách, cơ chế của Nhà nước đều 
xuât phát từ đường lối, chủ trương của Đảng 


- và từ ý nguyện của nhân dân, từ thực tế của 


* Phó thủ tướng Chính phủ 
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đất nước. Chính sách, cơ chế tác động trực tiếp 
đến đời sống nhân dân, đến tư tưởng và hành 
động của nhân dân. Chính sách không phù hợp, 
cơ chế không tốt thì không có phương pháp 
vận động nào có thể làm cho nhân dân tin 
tưởng, phần khởi và hành động có kết quả. 

Cơ quan. chính quyền và cán bộ chính 
quyền hiệu răng chính sách đúng, cơ chế tốt 
là yếu tố cơ bản và quan trọng của Nhà nước, 
của cơ quan chính quyền đề phục vụ nhân dân 
và động viên, phát huy sức mạnh của nhân dân, 
cho nên thời gian qua. đã cố gắng nhiều và CÓ 
nhiều tiến bộ trong việc làm chính sách nhằm 
thể chế hóa đúng và nhanh các chủ trương, 
chính sách của Đảng thành các chính sách, cơ 
chế của Nhà nước. Khi làm chính sách đã coi 
trọng và xử lý đúng đắn những vấn đề cụ thể 
có quan hệ đên đời sống, lợi ích của nhân dân. 

Tuy vậy, cho đến nay, trinh độ, năng lực 
của các cơ quan chính quyền nói chung còn 
thấp so với yêu cầu của công cuộc đổi mới. 
Nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, xây 
dựng chính sách, cơ chê là một yêu cầu của 
cuộc cải cách hành chính mà Chính phủ đang 
chỉ đạo tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Một khía cạnh nữa có M nghĩa về mặt dân 
vận của việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, 
cơ chế là cơ quan chính quyên tô chức sự tham 
gia thiết thực và có hiệu quả của nhân dân, 
các đoàn thê, các chuyên gia vào việc nghiên 
cứu, xây dựng chính sách, làm cho chính sách, 
cơ chế thực sự là do dân, vi dân, sát với nhân 
dân, biến thành hành động cụ thể của nhân dân. 
Công vIệC này gần đây có tiến bộ, nhưng cũng 
còn phải cải tiên nhiều về tổ chức và phương 
pháp lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng 
các chính sách quan trọng của Nhà nước. 

Cùng với nghiên cứu, xây dựng và ban 
hành các chính sách, cơ chế, các cơ quan và 
cán bộ chính quyền phải làm việc tốt, giải 
quyết đúng và nhanh các công việc có quan 
hệ đến đời sống nhân dân, đến quyên lợi và 
nghĩa vụ của công dân, với ý thức phục vụ và 
thái độ nghiêm chỉnh, với trình độ nghiệp vụ 
phù hợp, với trách nhiệm được giao, với sự 
thanh thạo công việc. 

Nhân dân theo dõi, giám sát, đánh giá sự 
trong sạch, năng lực và hiệu lực của cơ quan 
chính quyên và cán bộ chính quyền qua kết 
quả giải quyết những công việc cụ thê. Thái 
độ, phong cách của cán bộ, công chức nhà nước 
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trong khi tiếp xÚC với dân là một yêu cầu trong 
quy chế công vụ của chính quyên, cũng chính 
là một yêu cầu về hoạt động dân vận của chính 
quyền. Cán bộ chính quyên làm việc chậm 
chạp, vô trách nhiệm, làm hồng, làm sai, thái 
độ quan liêu, hách dịch, thậm chí có hành vị 
tham nhũng thì thực tÊ làm mất uy tín của chính 
quyền, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng 
lãnh đạo chính quyền. 

Chính quyền phải làm tốt công tác tuyên 
truyền, thông tin, vận động nhân dân qua các 
phương tiện thông tin đại chúng, qua các báo, 
tạp chí, thông tấn, đài phát thanh, đài truyền 
hình ở trung ương và địa phương. Công cụ báo 
chí - cả báo việt, báơ nói, báo hình - ngày càng 
có vai trò to lớn trong việc tuyên truyện, giáo 
dục nhân dân theo đường lối, chính sách của 
Đảng, tác động mạnh mế đến nhận thức, tư 
tưởng và hành động của các tầng lớp nhân dân. 
Thời gian qua, Chính phủ và cơ quan chính 
quyền các cấp đã rất coi trọng tổ chức và chỉ 
đạo các hoạt động thông tin đại chúng, COI đó 
là một bộ phận quan trọng trong công tác quản 
lý của nhà nước. Hoạt động tuyên truyền thông 
tin đại chúng đã phát triên nhanh về số lượng 
và tiễn bộ nhanh về chất lượng. Một số mặt 
còn yếu đang được khẩn trương khắc phục. 

Chính quyên phải làm công tác dân vận 
bằng cách phôi hợp chặt chẽ với các đoàn thể 
chính trị - xã hội trong Mặt trận Tổ quốc Việt 
nam, thực sự coi Mặt trận và các đoàn thể nhân 
dân là chỗ dựa của chính quyền đê thực hiện 
có kết quả trách nhiệm và chức năng quản lý 
nhà nước. 

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn 
luôn nhắc nhở chính quyên các cấp rằng các 
chủ trương, kế hoạch, chương trình kinh tẾ - 
xã hội của Nhà nước không thể nào thực hiện 
được chi bằng các văn bản pháp, quy, chỉ bằng 
lực lượng của bộ máy chính quyên và chỉ bằng 
ngần sách nhà nước, mặc dù đó là những yêu 
tô rât quan trọng. Các chủ trương, chính sách 
Ấy phải được nhân dân hiểu rõ, đồng. tinh, 
hưởng ứng và bằng hành động cụ thể để thực 
hiện thì mới đi đến kết quả. Việc tuyên truyền, 
giải thích, vận động nhân dân tự giác và hăng 
hái thực hiện các chính sách, chủ trương của 
Đảng và Nhà nước do các đẳng bộ, các cần 
bộ đảng viên trực tiếp làm, do các cơ quan 
chính quyền làm, do các cơ quan thông tin đại 
chúng làm, và phần rất quan trọng do công 
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tác vận động và giáo dục của các đoàn thể nhân 
dân sát với từng nhà, từng người, từng hội viên, 
đoàn viên ở cơ sở. Các đoàn thể nhân dân 
không chỉ tuyên truyền giải thích, mà còn giúp 
đỡ, hướng dân, tổ chức hành động cụ thê băng 
những hình thức linh hoạt, thích hợp với từng 


đối tượng, từng hoàn cảnh cụ thê. Thực tế trong: 


VIỆC tô chức thực hiện các chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước mẫy năm qua đã 
cho thấy rõ vai trò và hiệu quả hoạt động của 
Mặt trận và các đoàn thể. Vai trò của Mặt trận 
và các đoàn thể chính trị - xã hội chẳng những 
là đại diện, tư vấn, phản biện và giám sát xã 
hội, mà cỏn phối hợp cùng cơ quan chính 
quyền tổ chức nhân dân hành động, tổ chức 
phong trào quần chúng. 


Giữa cơ quan chính quyền và các đoàn thể. 
nhân dân ở các cầp đã có sự phối hợp, hợp tác. 


thường xuyên và chặt chẽ để cùng vận động 


quân chúng thực hiện đường lối, chính sách: 


của Đảng. Mối quan hệ hợp tác, phối hợp này 
đã được thể chế hóa trong nhiều luật, pháp lệnh 
của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quôc hội, 
nghị định, chỉ thị của Chính phủ, đã thể hiện 
rõ trong việc chỉ đạo thực hiện nhiều chương 
trình, mục tiêu và dự â án phát triển kinh tế, xã 
hội. „Nhưng sự phối hợp, hợp tác giữa chính 
quyền với Mặt trận và các đoàn thể còn cần 
được tăng cường, xây dựng thành nên nếp 
thường xuyên, thành các quy chế cụ thể, để 
đạt hiệu quả cao hơn. 

Có 2 vấn đề mà tôi thấy cần được nghiên 
cứu sâu hơn và chỉ đạo tập trung hơn trong 
thời gian tới. 

Một là, vận động, giáo dục, thuyết phục, 
hướng dẫn như thế nào đề đông đảo nhân dân 
và thanh niên ta hiểu đúng về sự phát triển 
của nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, hiểu đúng 
về mục tiêu tổng quát dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng và văn minh ; hiểu đúng và 
có hành động đúng trong cách sống và lối sống 
của mỗi người, mỗi gia đình và trong quan hệ 
xã hội. 

Cùng với những thành tựu lớn của quá 
trình đổi mới, đại bộ phận thanh niên nước ta 
đã phát huy được nhiệt tình, sức sống, ý thức 
tự lập, thái độ tự tin, tính năng động của tuổi 
trẻ trong lao động, học tập, hoạt động kinh tẾ, 
văn hóa, xã hội, phục vụ quôc phòng, an ninh. 
Thanh niên ta rât tha thiệt với sự nghiệp dân 
giàu, nước mạnh, mong muốn nước Việt nam 


ta sớm trở thành một nước phát triển, một nước 
công nghiệp, không thua kém các nước trong 
khu vực và trên thê giới. Điều đó thể hiện ý 
thức tự chủ, lòng yêu nước, lòng tự hào dân 
tộc được nâng cao. 

Nhưng trong không ít người, không ít 
thanh niên, nhận thức về con đường đi lên chủ 
nghĩa x xã hội ở nước ta không được rõ lắm. Ngay 
đôi với nhiều đoàn viên thanh niên cộng sản, 
nhận thức về định hướng xã hội chủ nghĩa cũng 
chưa thật rõ ràng. Thực tế là đang có một bộ 
phận nhân dân, một bộ phận thanh niên phấn 
đấu làm giầu, tăng thêm thu nhập cho bản thân 
và gia đình, nhưng đối xử với mọi người một 
cách ích kỷ, thiếu tình nghĩa, học đòi lối sống 
cá nhân tư sản phương Tây, quay trở lại mê 
tín đị đoan. 

Tôi cho rằng công tác tuyên truyền, giáo 
dục thanh niên vê nội dung của chủ nghĩa xã 
hội, về định hướng xã hội chủ nghĩa mây năm 
qua chưa có hiệu quả cao. Đề nghị trong thời 
gian tới, các cơ quan có trách nhiệm về tuyển 
truyền giáo dục của Đẳng, chính quyên và 
đoàn thê đi sâu hơn vào vẫn đề duyên truyền, 
giáo dục xã hội chủ nghĩa, cả về nội dung và 
vê phương pháp, làm cho thanh niên ta hiểu 
rõ môi quan hệ giữa mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng,. văn minh với mục 
tiêu xã hội chủ nghĩa ; mối quan hệ giữa vận 
dụng cơ chế thị trường và xây dựng nhân sinh 
quan xã hội chủ nghĩa. 

Hai là, từ yêu cầu thực tế và sự phát triển 
của sự nghiệp đổi mới, tính chất xã hội hóa 
trong các hoạt động kinh tế - xã hội ở nước 
ta ngày càng tăng lên. Trong lĩnh vực kinh tế 
đang phát triên nhanh chóng và sôi động các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành 
phân kinh tế, của từng người dân, từng gia đình, 
từng cộng đồng thôn xóm, xã phường, từng 


- đơn vị kinh tê, từng địa phương. Các hoạt động 


giáo dục, y tế, văn hóa, chăm sóc: người có 
công với cách mạng, giúp đỡ người nghèo, 
người Bặp khó khăn, phòng chống tệ nạn xã 
hội... cũng mang tính chất xã hội hóa rộng rãi, 
được nhân dân tham gia một cách chủ động 
và tự nguyện, nhiều công việc đã trở thành 
phong trào quần chúng sâu rộng và có hiệu 
quả. Những hoạt động c có tính chât.xã hội hóa 
âY đặt ra một nhu cầu về tổ chức và hoạt động 
của các hội quần chúng theo nghề nghiệp, theo 
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giới và theo lứa tuổi, các tô chức xã hội nhân 
đạo, tử thiện. 

Cho đến nay, các cơ quan có trách nhiệm 
của Đảng và Chính phủ chưa xác định được 
thật rõ các nguyên tắc và các biện pháp chung 
để chỉ đạo giải quyết vấn đề lập hội và quản 
lý hoạt động của các hội quần chúng, chưa _ 
các tiêu chuẩn xác định các loại tô chức : 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội ¬ 
nhân đạo - từ thiện ; chưa định được nguyên 
tắc cho loại tổ chức nào chi hoạt động Ở cơ 
SỞ, loại tổ chức nào cần lập ở quy mô toàn 
quốc, loại tổ chức nào cần lập ở cả 4 cấp, loại 
nào chỉ lập ỡ2 cấp hoặc 3 Câp. Chưa quy định 
được thật rõ loại tô chức nào thì Nhà nước bảo 
đâm các nhu cầu hoạt động, loại tổ chức nào 
được hỗ trợ một phần, loại tô chức nào phải 
tự trang trải chi phí. Cũng chưa định rõ các 
yêu cầu về lập hội phù hợp với tình hình thực 
tê của nước ta, bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu 
là ít, loại nào cần khuyến khích. Cơ chế quản 
lý của Nhà nước đối với các hội, mối quan hệ 
giữa các hội với các cơ quan chính quyên ở 
trung ương và các địa phương cũng chưa thật 
TÕ. 


Theo tôi, đây là một trong những vấn đề 
mới trong công tác dân vận của Đảng và công 
tác quản lý của Nhà nước. Muốn động: viên 
nhân dân tham gia rộng rãi và có hiệu quả vào 
các hoạt động kinh tê - văn hóa - xã hội, thực 
hiện có kết quả phương châm “Nhà nước và 
nhân dân cùng làm", thi cần khuyến khích các 
hinh thức tô chức quần chúng rộng rãi, ngoài 
các đoàn thể chính trị - xã hội do Đảng trực 
tiếp lãnh đạo. Các đoàn thể chính trị không 
thê làm hết những loại hoạt động xã hội rât 
phong phú, đa dạng, phù hợp với yêu câu và 
khả năng của từng nhóm người, từng đối tượng 
khác nhau. Nhưng Đảng và Chính phủ phải 
lãnh đạo và quản lý chặt chế việc lập. hội và 
hoạt động của các hội quần chúng, để các tô 
chức này hoạt động thiết thực, có hiệu „quả, 
đúng pháp luật của Nhà nước, không, để xảy 
ra tình trạng lạm dụng, tiêu cực, làm trái chính 
sách, trái pháp luật. 

Đề nghị Ban dân vận của Đảng cùng các 


_ cơ quan quản lý của Nhà nước phối hợp nghiên 


cứu để Ban bí thư trung ương Đảng và Chính 
phủ sớm quyết ‹ định các chủ trương, nguyên 
tắc giải quyết vấn đề này C1 


Dân vận... 
(Tiếp theo trang 2Ì) 


dân. Giải quyết kịp thời, thỏa đáng những 
khiếu tố của dân. Xây dựng hệ thống dân 
nguyện theo yêu câu mới. 

- Thể chế hóa vai trò tham gia quản lý 
nhà nước của Mặt trận và các đoàn thể ; đặc 
biệt chú trọng vai trò đại diện, tư vấn, phản 
biện và giám sát xã hội đối với hoạt động 
của chính quyên. Nhà nước đầu tư thỏa đâng 
cho sự nghiệp chính trị và công tác xã hội. 
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy ‹ chế để các 
đại biểu Mặt trận và các đoàn thể thực hiện 
tốt hơn vai trò đại diện tổ chức của minh 
trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Xây 
dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp giữa 
chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở các cấp. 


3 - Tiếp tục đổi mới tô chức và hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các 
tổ chức chính trị, xã hội. 


l6 


Cần củng cố, mở rộng tổ chức và hoạt 
động của Mặt trận ; thực hiện tốt việc hiệp 
thương, phối hợp hành động giữa các thành 
viên của Mặt trận. Tiếp tục phát triên các 
hinh thức phong phú, đa dạng nhằm tập hợp 
được đông đảo mọi tâng lớp nhân dân hướng 
về mục tiêu chung : "dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng và văn minh. 

Các đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã 
hội đôi mới tổ chức và hoạt động theo hướng 
phong phú, đa dạng, thiết thực, sắt cơ SỞ, sát 
quân chúng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói : "Lực 
lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan 
trọng. Dân vận kém thi việc gì cũng kém. 
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" 
Quả thật đúng như vậy C1 


(1) Hồ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1985, 
t5, tr 301 
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DâN UẬN KHÉO 


THÍ UIỆC GÌ CŨNG THôNH CÔNG 


GHI quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban 

chấp hành trung ương Đăng (khóa VI) 

về "Đôi mới công tác quân chúng của 
Đảng, tăng cường, mối quan hệ giữa Đang và 
nhân dân" (gọi tắt là NQTƯ 8B, hay Nghị 
quyết về dân vận) đến nay đã qua 5 năm 
thực hiện. 5 năm qua, những nội dung của 
NQTU 8B đã được Đảng ta cụ thể hóa bằng 
các nghị quyết của Trung ương, của Bộ chính 
trị về đại đoàn kết dân tộc ; về chính sách và 
công tác vận động đối với một SỐ giai cấp 
và tầng lớp nhân dân. Việc đối mới công tác 
dân vận của Đảng nói riêng và của cả hệ 
thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đăng 
nói chung đã có những bước tiến khá rõ rệt. 


I- Về phân Đảng, trong những năm qua, 
Trung ương và các câp bộ đảng đã có nhiều 
chủ trương, chính sách và những biện ,pháp 
chỉ đạo cụ thể nhằm tăng cường và đội mới 


công tác dân vận. Điều đó đã bước đầu tạo. 


ra được sự chuyển biến trong Đảng về nhận 
thức, trách nhiệm và sự phối hợp trong tô 
chức thực hiện cũng chặt chế hơn, động bộ 
hơn, đạt hiệu quả cao hơn. Điêu có ý nghĩa 
quyết định là nhiều chủ trương, chính sách 
của Đảng ngày càng sát thực tế, đạp ứng đúng 
lợi ích và phát huy được tiềm năng cách mạng 
to lớn của nhân dân. Các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng về xây dựng giai câp công nhân, 
nông dận ; về công tác thanh niên, phụ nữ ; 

về vẫn đề dân tộc, tôn giáo, người Việt nam 
định cưở nước ngoài.. .nhin chung được đông 
đảo nhân dân đồng tỉnh hưởng ứng. 


Phương thức lãnh đạo của Đảng đối VỚI 
bộ máy nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể 
có nhiêu đôi mới. Hầu hết các địa phương 
đã thực hiện chế độ giao ban hăng tháng, 
hằng quý giữa Đảng, chính quyền và khôi 


dân vận để nắm chắc tình hinh nhân dân, giải 
quyết kịp thời những vấn đề này sinh trong 
nhân dân, phối hợp động viên, tô chức phong 
trào quân chúng hành động cách mạng. 

2 - Nhà nước đã có nhiều chính sách, 
nhiều chương trinh dự án về phát triên kinh 
tế, văn hóa, xã hội hợp lòng dân và do đó 
khi thực hiện có hiệu quả. Quyền làm chủ 
của nhân dân trong việc tham gia quản lý 
nhà nước, quản lý kinh tẾ, xã hội cũng đang 
từng bước được thể, chế hóa. Việc tiệp xúc 
với cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 
cáo của công dân được chú ý hơn. Chương 
trình cải cách thủ tục hành chính đang được 
tiến hành ; nhiều sửa đôi bước đầu đã giảm 
được phiền hà cho nhân dân. 

Mối quan hệ giưa chính quyên với Mặt 
trận và các đoàn thê được quy định rõ trong 
Hiến pháp và trong Luật tô chức chính phủ. 
Chính quyên. Ở trung ương cũng như Ở nhiều 
địa phương và một sô ngành đã phối hợp khả 
chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thê trong 
việc vận động nhân dân thực hiện pháp luật, 
chính sách và chăm lo đời sống, phúc lợi của 
nhân dân. 

3 - Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc va 
các đoan thể nhán dân trong công tác dân 
vận có nhiều đôi mới cả về tô chức, nội dung 
và phương thức hoạt động. 

Mặt trận Tổ quốc với chương trình hành 
động 12 điểm đã chú ý phát huy vai trò xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân vì sự nghiệp 
đổi mới. Mặt trận đã động viên nhân dân 
tham gia xây dựng Hiến pháp, luật pháp, tích 
cực tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đông 
nhân dân các cấp. Nhiều cuộc vận động cách 
mạng huy động được đông đảo nhân dân 
tham gia. Nôi bật là các cuộc vận động : "xóa 


17 


Yiến tới Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 


đói giảm nghèo", "đền ơn đáp nghĩa”, "ủng 
hộ nhân dân Cu-ba", và gần đây là cuộc vận 
động "toàn dân đoàn kết xây dựn Ø cuộc sống 
mới trên địa bàn dân cư” đã có tác dụng giáo 
dục chính trị, nâng cao ý thức cách mạng của 
nhân dân. Việc chăm lo đời sống nhữngn gười 
cao tuổi, những gia đình chính sách ; việc 
gần gũi, động viên các chức sắc tôn giáo, 
những nhân sĩ, trí thức, những đại biêu Việt 
kiều, các già làng, trưởng bản đã có tác dụng 
tích cực. 

Các đoàn thể quần chúng và các tổ chức 
chính trị - xã hội đã hướng hoạt động của 
mình vào việc chăm lo lợi ích của đoàn viên, 
hội viên ; gắn kết lợi ích thiết thân của các 
tầng lớp' nhân dân với các phong trào hành 
động cách mạng, đoàn kết đoàn viên, hội 
viên vì sự nghiệp chung của đất nước ; coi 
trọng những hình thức tập hợp đa dạng ở cơ 
Sở, qua đó mà củng cố và phát triển đoàn 
viên, hội viên, xã hội hóa các hoạt động của 
tổ chức mình. Hội liên hiệp phụ nữ với 5 
chương trình trọng tâm và 2 cuộc vận động 
lớn : "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tẾ gia định”, 
"Nuôi dạy con tôt, góp phần hạn chế trẻ em 
suy dinh dưỡng ` và bỏ học” đã đáp ứng được 
lợi ích của các tầng lớp phụ nữ, vừa phục vụ 
yêu cầu trước mắt, vừa thể hiện sự chăm lo 
phát triển giống nòi. Nhiều dự án, chương 
trình của Hội được chỉ đạo chặt chẽ đến tận 
cơ sở đạt hiệu quả cao, tập hỢp được đông 
đảo giới nữ vào sinh hoạt hội với nhiều hình 
thức phong phú, hấp dẫn. Công đoan với 3 
chương trình đã quan tâm hơn đền việc chăm 
lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao 
động, tăng cường các hoạt động xã hội, đây 
mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát triên 
thêm nhiều công đoàn ngành nghề mới, bước 
đầu mở rộng việc tổ chức công đoàn ở các 
doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Hội nông 
dân cô nhiều hình thức vận động nông dân 
sản xuất BIỎI, đẩy mạnh các hoạt động 
khuyến nông, làm kinh tế VAC, thực hiện 
chương trinh "xóa đối, giảm nghèo", xây 
dựng nông thôn mới. Đoàn TNCS Hỗ Chí 
Minh với các phong trào "thanh niên lập 
nghiệp", "tuổi trẻ ; giữ nước”. 
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.. đã có nhiều - 


hoạt động đáp ứng đúng nguyện vọng của 
thanh niên, cô vũ thanh niên lập công trên 
trận tuyến mới. Đoàn chẳng những đã khắc 
phục được tình trạng giảm sút đoàn viên mà 
còn phát triển được thêm nhiều đoàn viên 
mới. Hội cựu chiến binh trong thời gian 
không dài đã mở rộng tô chức đến hầu hết 
cơ sở, chăm lo tốt hơn đời sống và phát huy 
Vai trò nòng cốt của các cựu chiến binh trong 
việc giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn an ninh chính 
trị ở địa phương. Liên hiệp các hội khoa học 
kỹ thuật, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật, 
Liên hiệp các tô chức hòa bình hữu nghị đã 
phát triên thêm nhiều thành viên mới. Các 
hội đã có nhiều hoạt động giúp nhau phát 
triên tài năng. Một số hội đã làm được vai 
trò tư vấn, phản biện khoa học, góp phần giữ 
gin và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mở 
rộng hợp tác với nhiều nước trên thế giới. 
Với quan điểm đa dạng hóa các hình thức tô 
chức, tập hợp nhân dân, 5 năm qua đã có 
thêm 50 hội mới ở quy mô toàn quốc, đưa 
tông số hội lên 166, chưa kể các hội thành 
lập Ở các địa phương. Hệ thống tô chức của 
các hội khá linh hoạt; nhiều hội hoạt động 
có hiệu quả, đâp ứng được nhu cầu, nguyện 
vọng của hội viên nên hội viên tham gia một 
cách tự giác. Hội chữ thập đó và Hội làm 
vườn là những điển hình rõ nét. Những hội 
này đã tập hợp. hàng triệu hội viên ; có mối 
quan hệ quôc tế, có nhiều thành tích trên các 
lĩnh vực cứu trợ, hoạt động nhân đạo, phát 
triển nông nghiệp, nông thôn.,. Các hình thức 
tự quản trong các làng, xã, phường, buôn, 
Ấp, khối phố VỚI nhiều hoạt động phong phú 
có sự phát triển tích cực. Hoạt động tự quản 
về trật tự trị an, hòa giải, vệ sinh môi trường, 
g1úp đỡ nhau trong cuộc sông... đã phát huy 
được tinh thần đoàn kết, , đáp ứng những vân 
đề nây sinh trong cộng đồng. Nhiều hinh thức 
hoạt động như: lễ hội truyền thống, sinh hoạt 
đồng hương, đông học, đông ngũ.. . phát triên. 
Vai trò của gia đình trong phát triên kinh tê, 
ø1ữ gin truyền thống, đạo đức, chăm lo nuôi 
dạy con cháu... đã bước đầu được phát huy. 


* 
* *% 
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Do công tác vận động quần chúng được 
Đảng và cả hệ thống chính trị quan tâm cho 
nên 5 năm qua, phong trào cách mạng của 
nhân dân được đây mạnh : 

- Trên linh vực kinh tễ, phong trào nhân 
dân sản xuất kinh doanh khá sôi nổi, tạo nên 
năng ‹ suất, chất lượng và nhịp độ tăng trưởng 
cao. Ở nông thôn, nông dân phát huy quyền 
tự chủ xây dựng kinh tê hộ gia đình, tích cực 
hưởng ứng chủ trương chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, đi vào thâm canh, chuyển đổi mùa 


Vụ, cơ cầu cây trông, vật nuôi, nâng cao giá_ 


trị sản phẩm hàng hóa. Hàng triệu hộ nông 
dân đạt danh hiệu "sản xuât BIỎI”. ® thành 
thị và các khu công nghiệp, giai cấp công 
nhân và các tầng lớp nhân dân chủ động tham 
gia sắp xếp lại sản xuất, phát triên ngành 
nghề, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ, tự tạo việc làm. Nhiều sản phẩm. mới ra 
đời đã cạnh tranh được với sản phẩm của 
nước ngoài. Nhiều công trinh trọng điểm 
được hoàn thành với chất lượng tôt (dâu khí, 
thủy điện, đường dây 500 kV...). Đã xuất 
hiện nhiều điển hình làm giàu chính đáng và 
những hình thức hợp tác mới, đa dạng trong 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ 
để giúp nhau giải quyết các yêu cầu về sức 
lao động, vốn, kỹ thuật, dịch vụ và tiêu thụ 
sản phâm. 

- Trên lnh vực xa hội xuất hiện nhiều 
phong trào có tầm vóc lớn. Phong trao "xóa 
đói, giảm nghèo" đi đối với khuyến khích 
làm giàu hợp pháp là phong trào tổng, hỢp 
có tác dụng nhiều mặt, thể hiện bản chất tôt 
đẹp của chế độ ta và truyền thống "lá lành 
đùm lá rách" của dân tộc. Bằng nhiều biện 
pháp và với nhiều lực lượng tham gia, môi 
năm cả nước giảm được 2% số hộ nghẻo. 
Phong trào "đên ơn đáp nghĩa", chăm sóc 
thương binh, gia đình liệt sĩ, những người có 
công với nước, với rất nhiều hình thức phong 
phú, sinh động như "ngôi nhà tình nghĩa", 

"tặng số tiết kiệm", “áo lụa tặng bà”... đã thật 
sự khơi dậy được đạo lý "uông nước nhớ 
nguồn". Cuộc vận động xây dựng cuộc sống 
mới ở khu dân cư cũng như cuộc vận động 
gia đình, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu 


hiếu thảo do Mặt trận Tổ quốc Việt nam phát 
động đang có triển vọng tôt. Các hoạt động 
nhân đạo từ thiện, giúp đỡ đồng bào bị thiên 
_ người tàn tật, người già cô đơn, trẻ mô 

.. phát triển rộng ở các địa phương. Chủ 
"G xã hội hóa giáo dục, y tê, dân số - kế 
hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ, trẻ em, 


. xây dựng "điện, đường, trường, trạm" ở nông 


thôn được nhân dân hưởng ứng tích cực. Các 
hoạt động thông tin đại chúng, văn hóa, văn 
nghệ, thê dục thể thao cũng được đây mạnh. 
Nhân dân đã góp hàng nghìn tỉ đồng, hàng 
triệu ngày công cho các công trình phúc lợi 
chung. Phong trào học ngoại ngữ, kỹ thuật, 
tin học, nghệ nghiệp phát triển mạnh trong 
giới trẻ ở thành phô, thị xã, thị trấn và các 
vùng ven đô. Các hình thức lập quỹ khuyến 
học, khuyến tài được đông đảo nhân dân 
hưởng ứng. 

- Trên lĩnh vực an nỉnh - quốc phòng, 
phong trào nhân dân tham gia củng cô dân 
quân, tự vệ, xây dựng quân đội, giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã nâng 
cao một bước sức mạnh chiến đầu của lực 
lượng vũ trang, củng cố thế trận quốc phòng 
toàn dân và an ninh nhân dân. 

Thực tiễn phong trào cách mạng của 
nhân dân trong thời kỳ đổi mới cho chúng ta 
thấy : Phong trào là hành động tự giác của 
nhân dân. Động lực của phong trào là việc 
đập ứng những lợi ích thiệt thực, chính đáng 
của nhân dân trong mối quan hệ hài hòa các 
lợi ích, thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ. Đê 
phong trào có tính bên vững, động lực đó 
phải gắn VỚI VIỆC không ngừng nâng cao giác 
ngộ của nhân dân, và trên những lĩnh vực cụ 
thể, yếu tố khoa học kỹ thuật, yêu tố vật chất 
cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Hình thức 
của phong trào cũng rât phong phú, đa dạng. 
Có phong trào không nhất thiết phải ra quân 
ồ ạt. Nhiều khi chỉ một chủ trương, chính 
sách hợp lòng dân, được truyền đạt đầy đủ 
đến nhân dân cũng đã khởi động được một 
phong, trào lớn. Hoặc có khi chỉ từ một sáng 
kiến của nhân dân ở một địa phương, một cơ 
sở nào đó phù hợp với yêu câu, nguyện vọng 
chung được tông kết và phổ biến kịp thời 
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cũng có thể trở thành phong trào rộng rãi. 
Do vậy, để có những phong trào của nhân 
dân phát triển đúng hướng cân quán triỆt Các 
yếu tố cơ bản sau đây : Một là, có chính sách, 
cơ chế hợp lòng dân, hợp quy luật ; tạo được 
động lực và môi trường thuận lợi để phát huy 
tính tự giác hưởng ứng của đông đảo nhân 
dân. Hai là, có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, 
thiết thực. Øa là, có quyết tâm cao, có sự 


phối hợp đông bộ trong tổ chức chỉ đạo thực 


hiện ; đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng, ăn 
khớp giữa các cấp, các ngành, với chính 
quyên, Mặt trận và các đoàn thể dưới sự chỉ 
đạo tập trung của cấp ủy đảng. Bán là, đầu 
tư điều kiện vật chất kỹ thuật thích đáng ; 
đồng thời phát huy mạnh mẽ phong trao "nhà 
nước và nhân dân cùng làm". 

Trong thời gian qua, phong trào cách 
mạng của nhân dân ở mặt này, mặt:khác còn 
có những hạn chế cũng chính vị chưa hội tụ 
được đây đủ các yếu tố cơ bản nêu trên. 


* 
* % 
Phương hướng, nhiệm vụ EitliE của 
công tác dân vận từ nay đến năm 2000 là : 
Nắm vững đường lỗi quân chứng và phươn Ø 


pháp cách mạng của Đảng ; tiếp tục quản - 


triệt và phát triên các quan điểm chỉ đạo đổi 
mới công tác đân vận tạo được sự chuyến 
biên đông bộ của cả hệ thông chính trị, nhằm 
mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy 
mạnh mẽ vai trô làm chủ đi đôi với nâng cao 
trình độ mọi mặt của nhân đân, cân kiệm 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
HưỚC, góp phân tích cực ồn định chính trị, 
không ngừng củng cô mỗi quan hệ giữa Đảng 
va nhân dân, xảy dung nhà nước thật sự “của 
đán, do dân, vì dân”, tích cực tham gia mở 
rộng quan hệ. đỗi ngoại, giữ vững đọc lập, 
Chủ quyền quốc gia, phần đâu thực hiện mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn mình ”. 


Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ 
chung đó, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ 
cụ thê sau đây : 
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| - Hoàn thiện các chính sách đỗi với 
các giai cắp, tâng lớp xa hội ; thực hiện đại 
đoàn kết dân tộc ở tâm cao mới vả chiều sâu 
mới ; bảo đảm cho các giai cấp và tầng lớp 
đó đáp ứng kịp với những đòi hỏi mới của 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 
- Đối với giai cấp công nhân : Cần quan 
tâm đặc biệt đên việc nâng cao giác ngộ giai 
cấp mà nội dung chủ yếu là đường lối, chính 
sách của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Bồi 
dưỡng cho họ truyền thông yêu nước, tinh 
thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực tự cường, 
tác phong công nghiệp, ý thức tô chức kỷ 
luật và tinh thân lao động sáng tạo. Chăm lo 
đầu tư cho việc xây dựng quy Thoách đào tạo 


: bôi dưỡng công nhân lao động theo yêu cầu 


công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sửa đổi bổ 
sung, hoàn chính các chính sách ; giải quyết 
kịp thời những vấn đề bức xúc, nhằm ôn định 
đời sống của công nhân, người lao động và 
bảo vệ lợi ích chính đáng của họ. 

- Đối với giải cấp nông dân : Hoàn chính 
VIỆC glaO đất, 81ao rừng cho nông dân để họ 
ổn định sản xuất. Mỏ rộng các hình thức tín 
dụng, giúp nông dân vay vốn sản xuất một 
cách dễ dàng. Có chính sách bảo-hộ một sô 
nông sản quan trọng. Lập qủy bảo hộ nông 
dân khi Eáp thiên tai hoặc có những biến động 
lớn về giá cả. Thực hiện chương trình xóa 
đói, giảm nghềo, chăm lo phát triên văn hóa, 
nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ và phô 
cập pháp luật cho nông dân. Cũng cỗ kinh 
tê hợp tác ở nông thôn (rên cơ sở tự nguyện, 
bình đẳng, tương trợ, cùng có lợi và quản lý 
dân chủ. Xây dựng nông thôn mới. 

- Đối với trí thức và văn nghệ sĩ: Đầu 
tư mở rộng đao tạo đại học và trên đại học 
với nhiều hình thức ; đặc biệt coi trọng chất 
lượng đao tạo. Có chính sách priúp đỡ con 
em công nhân, nông dân và dân tộc ít người 
được học tập và đào tạo thanh những trì thức. 
Chăm lo bôi dưỡng và trẻ hóa đội ngũ trí 
thức. Có chính sách trọng dụng nhân tài và 
các trí thức đầu đàn ; tạo điều kiện cho họ 
tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động 
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khoa học ở trong nước và quốc tế. Khuyến 
khích lao động sáng. tạo của văn nghệ sĩ ; 
bảo đảm quyên tác giả; lập quỹ trợ giúp sắng 
tạÓ ; có các giải thưởng và danh hiệu thích 
hợp đôi với văn nghệ sĩ. Đặc biệt coi trọng 
công tắc chính trị tư tưởng đối với trí thức, 
văn nghệ sĩ và sinh viên. 

- Đối với giới kinh doanh tư nhân : 
Khuyến khích giới kinh doanh tư nhân phát 
triển sản xuất, kinh doanh trong những 
ngành, lĩnh vực mà pháp luật không câm. 
Kịp thời động viên mặt tích cực, hạn chế mặt 
tiêu cực của họ trong quá trinh phát triển. 
Mở rộng liên doanh liên kết giữa kinh tế ñhà 
nước và kinh tế tư nhân dưới hình thức tư 
bản nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho 
các nhà doanh nghiệp tư nhân tiếp thị, tiếp 
thụ công nghệ mới. - 


- Đối vớithanh niên : Đầu tư hơn nữa 
cho các loại hình đào tạo, bôi dưỡng lớp trẻ. 
Có chính sách thu hút, động viên thanh niên 
thanh lực lượng xung kích trong việc thực 
hiện các chương trình kinh tê - xã hội. Ủng 
hộ những sáng kiến của Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh trong việc động viên thanh niên lập 
nghiệp và bao vệ Tô quốc. 

- Đối với phụ nữ : : Giúp đỡ phụ nữ phát 
triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống. Nâng 
cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ ; đào tạo 
cần bộ nữ trong các lĩnh vực ; tăng tỷ lệ nữ 
trong Đảng và trong bộ máy lãnh đạo các 
câp. Chăm lo bảo vệ sức khỏe phụ nữ va trẻ 
em ; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, 
tiến bộ, hạnh phúc. | 

- Đối với người cao tuổi, người có công 
với cách mạng và các đối tượng chính sách: 
Bên cạnh việc thực hiện các chính sách chăm 
lo đời sống vật chất, động viên tinh thần, cần 
phát huy uy tín và năng lực của các đối tượng 
này trong việc động viên con chấu, xây dựng 
CƠ SỞ. 

- Đối với dân tộc thiểu SỐ : Thực hiện 
chương trinh phát triển kinh tế - xã hội miễn 
núi, đây nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, 
giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo ra 


sự phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng 
đồng bào dân tộc. 

- Đối với đồng bào các tôn giáo : Cần 
quản triệt chính sách tự do tín ngưỡng và tự 
do không tín ngưỡng ; bảo đảm những sinh 
hoạt tôn giáo binh thường và đúng pháp luật; 
chống mọi hành vi vi phạm chính sách tôn 
øiao cũng như lợi dụng tôn giáo để phá hoại 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chăm 
lo phát triền kinh tê, văn hóa xã hội, xóa đói 
giam nghèo cho đồng bào các tôn giáo, giúp 
đồng bào ổn định và cải thiện đời sống, không 
ngừng nâng cao dân trĩ. 

- Đối với người Việt nam ở nước ngoài: 
Mở rộng thông tin bằng nhiều hinh thức đề 
đồng bào ngày càng có những hiểu biết đúng 
đắn về. đất nước. Thu hút họ hướng về Tô 
quốc bằng các chính sách : ưu đãi trong, VIỆC 
đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ vê đất 
nước ; khuyến khích các hoạt động. tư vấn, 
đào tạo chuyên gia cho các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh và các chương trinh kinh tẾ - xã 
hội trong nước ; tạo điều kiện thuận lợi cho 
họ dễ dàng về thăm quê hương, gia đình, họ 
hàng, làng xóm. 

2 - Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo 
đảm quyên làm chủ của nhân dân. 

- Quyên làm chủ của nhân dân . được thực 
hiện thông qua bộ máy nhà nước bằng cơ chế 
"dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiêm tra”. 
Dân biết la khâu đầu tiên để dân thực sự làm 
chủ. Vì thế, mọi chủ trương, chính sách liên 
quan đến nghĩa vụ và quyên lợi của nhân dân 
cân được thông tin kịp thời đến nhân dân. 
Đề cho dân bàn, cần biết khêu sợi sáng kiến 
của nhân dân và tiếp thu những ý kiến đóng 
góp đúng của nhân dân. Dân kiểm tra là biểu 
hiện cao nhất quyền làm chủ của nhân dân. 
Vì thế, cần đề ra một số chế độ công khai 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước và của 
những người thừa hành công vụ để dân kiểm 
tra, giám sát. 

- Cần xây dựng và thực hiện quy chế 
phục vụ nhân dân. Các cơ quan tiệp XÚC VỚI 
dần cần có quy chế, có nơi tiếp dân chu đáo; 
khắc phục tệ cửa quyền, gây phiền hà cho 

(Xem tiệp trang 16) 
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UÔI năm 1922 V.I. Lê-nin ốm nặng. 
Biết bệnh tình trầm trọng, không thể 
qua khỏi, Người đã đọc cho ban thư ký 
của mình ghi lại những suy nghĩ về các vấn 
đề mà Người cho là "quan trọng nhất". Đó 
là những bức thư và những bài viết cuối cùng 
được ghi lại vào kheảng thời gian từ 
23-12-1922 đến 2-3-1923 gồm : "Thư gửi 


Đại hội ; : "Về việc trao chức năng lập pháp 
cho Ủy bnh kế hoạch nhà nước" ; "Về vấn 
đề dân tộc hoặc vấn đề tự trị hóa” ; "Những 


“1 


trang nhật ký" ; "Bàn về chế độ hợp tác xã"; 
"Về cuộc cách mạng của chúng ta" ; "Chúng 
ta phải cải tổ Bộ dân ủy thanh tra công nông 
như thế nào ?" ; "Thà ít mà tốt"... 

Những bức thư và những bài viết nêu 
trên của V.I. Lê-nin là sự tổng kết kinh 
nghiệm những năm đầu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước Nga xô việt ; đồng thời đó 
cũng là những di chúc chính trị đê lại cho 
Đảng cộng sản, Nhà nước và nhân dân Liên 
xô, cũng như những người theo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trên toàn thế giới. Những bức 
thư và những bài viết đó gắn bó với nhau 
một cách hữu cơ. Đó là một thê thống nhất 
những dòng tư tưởng của Lê-nin về cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga ; 
về cương lĩnh, kế hoạch xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên xô ; về việc củng cố và nâng 
cao vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản ; 


về mối quan hệ giữa các dân tộc trên đất | 


nước xô viết ; về việc củng cố và hoàn thiện 
bộ máy nhà nước xô viết ; về nguyên tắc đề 
thống nhất các nước cộng hòa xô viết V.V.. 


Dưới đây, tôi xin tóm lược một số nội 
dung cơ bản trong những di chúc chính trị 
của V.I. Lê-nin. 
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PHAM VĂN KHANH “* 


VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA 
_ XÃ HỘI Ở NƯỚC NGA 


Cách mạng Tháng Mười thành công, giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động nước N ga, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đã đập 
tan nhà nước của giai cấp tư sản và địa chủ, 
lập nên nhà nước chuyên chính công nông 
đầu tiên trên thế BIỚI. Mấy năm đầu dưới 
chính quyền xô viết, giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động nước Nga đã làm nên một 

"sự nghiệp lịch sử vĩ đại" là bảo vệ được 
Tổ quôc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế 
giới trước sự bao vây, đe dọa, tấn công, phá 
hoại của bọn đế quốc bên ngoài và bọn phản 
động trong nước. Nhà nước xô viết non trẻ 
ngày càng được củng cố vững chắc, nạn đói 
được đây lùi, đời sông của nhân dân dần dần 
được ôn định, sản xuất bước đầu được phục 
hồi... Song "đó mới chỉ là nửa nhiệm vụ" 
của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tại 
Đại hội XI Đảng cộng sản (b) Nga, trong 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương ngày 27 tháng 3 năm 1922 V.]I. Lê-nin 
đã chỉ rõ : Bây giờ. vấn đề là phải. bố trí lại 
lực lượng, là đặt nền móng cho nên kinh tê 
xã hội chủ nghĩa. Đó là nhiệm vụ bức thiết 
trước mắt, đông thời cũng là nhiệm vụ lâu 
dài của toàn Đảng, toàn dân. V.I. Lê-nin còn 
nhân mạnh thêm: Nếu không thấy được điều 
đó, không làm được điều đó thì nước Nga 
xô viết chắc chắn sẽ bị diệt vong. 


Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề, khó 
khăn và lâu dài là đặt "nền móng cho nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa", V.I. Lê-nin, Đảng 
cộng sản (b) Nga đã vạch ra cương lĩnh và 
kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
Nga. 


* PTS Triết học, báo Nhán đản 
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Những kẻ đối địch, kẻ thù của cách 
mạng Nga (bọn men-sê-vích, bọn cơ hội chủ 
nghĩa, bọn cải lương nhát gan) đã tim mọi 
cách phủ nhận đường lối cách mạng xã hội 
chủ nghĩa của Đảng cộng sản (b) Nga và của 
V.I. Lê-nin. Chúng cho răng nước Nga "chưa 
đến độ trưởng thành, chưa có những tiền đề 
khách quan, cân thiết cho việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội" ; răng “lực lượng sản xuât của 
nước Nga chưa đạt đến trình độ phát triển 
đây đủ để thực hiện chủ nghĩa xã hội”. .. Điều 
nguy hiểm là tất cả bọn chúng đều tự xưng 
là người mắc xít. Bọn chúng đã nhiều lần 
nhai đi nhai lại bằng đủ mọi giọng điệu rằng 
V.L Lê-nin và Đăng cộng sản định xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở một nước Nga lạc hậu 
về kinh tÊ và văn hóa là việc làm hết sức 
"điên rồ" 

Đập lại những luận điệu đó, V.I. Lê-nin 
viết : "Tất cả bọn chúng đều tự xưng là mác 
xít, nhưng chúng hiểu chủ nghĩa Mác một 
cách sách vở hết chỗ nói. Chúng tuyệt nhiên 
không hề hiểu điểm căn bản trong chủ nghĩa 
Mác, tức là : biện chứng cách mạng của chủ 

nghĩa Mác. Thậm chí chúng cũng hoàn 
toàn không hiểu ngay cả những lời chỉ dẫn 
trực tiệp của Mác nói răng trong thời là 
cách mạng, cần phải hết sức linh hoạt"), 
V.I. Lê-nin trên cơ sở thế giới quan của chủ 
nghĩa duy vật hiện đại, đã phân tích một cách 
hêt sức khoa học tình hình, xu: thế phát triền 
của phong trào cách mạng thế giới và triển 
vọng của cách mạng nước Nga. Người khẳng 
định rằng : mặc dù còn lạc hậu về kinh tê 
và văn hóa so với các nước tư bản phát triên 
ở Tây Âu, song nước Nga xô viết có đủ điều 
kiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội ; đủ sức 
mạnh đề "xây dựng một xã hội xã hội chủ 
nghĩa toàn vẹn". Những điều kiện đó là : Nhờ 
có cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười, chính quyên xô viết đã được thiết lập 
và không ngừng được củng cố trên cơ sở 
vững chắc là khối. liên minh công nông 
không gì phá vỡ nổi. Về mặt địa lý, nước 
Nga xô viÊt năm giữa các nước văn minh, 
lại có nguồn nhân, tài, vật lực dôi dào. Những 
lực lượng kinh tế căn bản, những xí nghiệp 


lớn có tính chất quyết định đều nằm trong 
tay nhân dân, trong tay Nhà nước xô viết. 


Con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội 
mà V.I. Lê-nin chỉ ra cho nhân dân lao động 
nước Nga xô viết là : công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa đất nước, hợp tác hóa nông 
nghiệp ; xây dựng và phát triển một nên 
kinh tê mới xã hội chủ nghĩa ; xây dựng nên 
văn hóa, khoa “học và kỹ thuật tiên tiên. Và 
V,I. Lê-nin khẳng định một cách hết sức tự 
tín rằng : "Chúng ta đã vạch ra con đường 
của chúng ta một cách tuyệt đối đúng". 


VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA XÃA HỘI 
CHỦ NGHĨA, HỢP TÁC HÓA NÔNG 
NGHIỆP VÀ CÁCH MANG VĂN HÓA 


Trong những tác phẩm. và những bài viết 
trước đây, khi nói đến cơ sở vật chất của chủ 
nghĩa xã hội, V.I. Lê-nin đã khẳng định đó 
nhất thiết phải là một nên đại công nghiệp 
cơ khí hóa có đủ sức cải tạo cả nên nông 
nghiệp. Tiếp tục luận điểm này, trong những 
di chúc chính trị của mình, V.I. Lê-nin lại 
một lần nữa khẳng định : Công nghiệp hóa 
là cơ sở chủ yêu và duy nhất của chủ nghĩa 
xã hội. Nếu không công nghiệp hóa thì nước 
Nga xô viết sẽ diệt vong, sẽ không còn là 
một nước độc lập nữa. Vì vậy, Người đề nghị 
Đảng, Nhà nước và nhân dân xô viết phải 
làm mọi việc và bằng mọi cách đề phát triển 
đại công nghiệp cơ khí, phát triên điện khí 
hóa. Người còn yêu cầu Nhà nước xô viết 
phải tập trung mọi nguôn vốn, phải thực hiện 
một chế độ tiết kiệm hết sức nghiêm ngặt 
để xây dựng nên đại công nghiệp. Cụ thể 
là phải tích góp dân. dần những món tiết 
kiệm, tăng thêm thuế khóa, đề từng bước 
khôi phục những con đường sắt, máy móc, 
nhà cửa, v.v. đã bị phá hủy. 


V.I. Lê-nin chỉ rõ : giai cấp công nhân, 
Nhà nước xô viết muốn xây dựng CƠ SỞ Vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
đại công nghiệp thi nhât thiết phải dựa trên 
cơ sở của sự liên minh kinh tễ với nông dân, 
phải bảo đảm và nâng cao đời sống vật chất 
và văn hóa cho nhân dân lao động, chữ 


(1) V.I. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t 45, tr 430 
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không thể tiến hành bằng cách "làm phá sản 
những người sản xuât hàng hóa nhỏ” hay 
bằng cách ' 'chiếm các thuộc địa" như một 
số người đã đề nghị. 

Trong kế hoạch do V.I. Lê-nin vạch ra 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô, 
chương trình cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
VỚI nông nghiệp, nhằm đưa nền kinh tế tiểu 
nông lên nên kinh tế nông, nghiệp sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, chiếm một vị trí VÔ 
cùng quan trọng. Trong bài báo "Bàn về chế 
độ hợp tác xá" V.I. Lê-nin đã vạch ra một 
kể hoạch hợp tác hóa hoàn chỉnh nhằm tổ 
chức lại nên sản xuất nông nghiệp và đời 
sống nông dân theo các nguyên tắc của chủ 
nghĩa xã hội. 


Theo V.I. Lê-nin, chế độ hợp tác xã là 
con điờng duy nhất, giản đơn nhất, dễ dàng 
nhất và dễ tiếp thu nhất đối vôi nông dân 
đi lên sản xuất lớn, đi lên chủ nghĩa xã hội. 


V.I.Lê-nin yêu. cầu Đăng cộng san, Nhà 
nước xô viết, giai cầp công nhân phải ra sức 
ủng hộ chế độ hợp tác xã ; phải để cho hợp 
tác xã được hưởng một sô tt đại như : được 
vay VỐn ngang với SỐ vốn. đầu tư cho công 
nghiệp nặng ; lãi suất thấp. 


V.I. Lê-nin cũng căn dặn Đảng cộng sản 
và Nhà nước xô viêt phải từng bước đưa nông 
dân vào các hình thức hợp tác xã thích hợp 
và phải triệt để tuân theo nguyên tắc tự 
nguyện, dân chủ, cùng có lợi. Phải hướng 
dân, giúp đỡ nông dân một cách cụ thể vì 
hợp tác xã nông nghiệp tuy là một xí nghiệp 
tập thể, song về thực chất là một xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa. 


V.I. Lê-nin còn khẩn thiết kêu gọi Đăng 
cộng sản, Nhà nước xô viết, giai câp công 
nhân bằng mọi cách thực hiện cho được 
nhiệm vụ khó khăn, lâu dài và phức tạp là 
tô chức toàn bộ nông dân vào hợp tác Xã, 
vì chi có như thế nước Nga xô viết mới có 
thê "đứng vững được hai chân trên miếng 
đất xã hội chủ nghĩa". 


Cách mạng văn hóa chiếm một vị trì rất 
quan trọng trong công cuộc cách MẪc xã 
hội chủ nghĩa. Không thể công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, không thê cải tạo được nên 
kinh tế tiểu nông đê đi lên sản xuất lớn ở 
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một đất nước mà đa số nhân dân lao động 
còn mù chữ ; không có đội ngũ cân bộ khoa 
học kỹ thuật đông đảo; không có đội ngũ 
công nhân kỹ thuật lành nghề ; không có 
đội ngũ chuyên gia giỏi về các lĩnh vực văn 
hóa, khoa học, kỹ thuật... Nói tóm lại là : 
Không thê tiến hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa khi trình độ dân trí còn ở mức thâp 
hoặc rất thấp. Song, muốn khắc phục được 
tinh trạng đó, V.I. Lê-nin cho rằng cân phải 
có cả một thời kỳ lịch sử hàng mẫy chục 
năm. Vì thế, Người yêu cầu Đảng cộng sản 
và Nhà nước xô viết phải chăm lo hêt sức 
đến việc nâng cao dân trĩ, phải đào tạo cho 
bằng được đội ngũ trí thức mới có nhiệt tỉnh 
cách mạng và trung thanh tuyệt đối với lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, có năng lực 
chuyên môn gối. 

Tiến hành cuộc cách mạng văn hóa, theo 
V.I. Lê-nin, trước hêt cần "tiên hành công 
tác văn hóa trong nông dân”. Bởi vì, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước tiêu nông 
trước hết phải nâng cao trình độ văn hóa cho 
nông dân, làm cho nông dân thấy rõ sự cần 
thiết phải tham gia vào hợp tác xã. Thực hiện 
cuộc cách mạng văn hóa trong nông dân 
chính là nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế, 
thực hiện chế độ hợp tác xã. 


V.I. Lê-nin tin tưởng sâu sắc vào sự thực 
hiện thắng lợi cuộc cách mạng văn hóa ở 
nước Nga xô viết. Bởi vì, không có nơi nào 
trên thê giới, quản chúng nhân dân lại tha 
thiết vươn tới nên văn hóa chân chính như 
ở nước Nga xô Viết. Mặt khác, chính quyền 
xô viết, „ Đăng cộng sản, giai cấp công nhân 
ở đây sẵn sàng chịu đựng và đang chịu đựng 
những hy sinh to lớn để thực hiện cuộc cách 
mạng văn hóa, để đưa nước Nga xô viết lạc 
hậu về kinh tế và văn hóa trở thành nước 
Nga xứng đáng với danh hiệu là một nước 
"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viêt”". 

VỀ VIỆC CẢI TIỀN VÀ HOÀN THIỆN 
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC, CÙỦNG CÔ KHÔI 
ĐOÀN KẼẾT CÁC DÂN TỘC TRONG 
LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA XÔ VIỆT 


Là người sáng lập và đứng đầu Nhà nước 
xô viết, V.I. Lê-nin đã thấy rất rõ những yếu 
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kém của bộ máy nhà nước xô viết trong 
những năm đầu thành lập và những nhiệm 
vụ trọng đại mà nó phải gánh vác trong 
công cuộc cải tạo và xây dựng đất nước. 
Vì thế, trong những di chúc chính trị của 
mình, V.I. Lê-nin đã thê hiện sự quan tâm 
sâu sắc tới vấn đề cải tiến và hoàn thiện bộ 
mây nhà nước. Người vạch ra những nguyên 
nhân yêu kém và những biện pháp đề tăng 
cường hiệu lực quản lý xã hội, quản lý kinh 
tê, quản lý toàn bộ nước Nga của Nhà nước 
xô viết, để nó thật sự xứng danh là "bộ mây 
xã hội chủ nghĩa, bộ máy xô viết”, 

V.I. Lê-nin đề nghị việc cải tiến bộ máy 
nhà nước không nên chạy theo số lượng và 
không nên vội vàng, mà phải triệt đê tuân 
theo phương châm "thà ít mà tôt”. Người yêu 
cầu phải làm cho bộ máy nhà nước xô VIÊt 
thật trong sạch, cán bộ nhà nước phải hết 
sức gương mâu và được quản. chúng tín 
nhiệm. Muốn thế, phải kiên quyết chống kẻ 
thù nguy hại nhất là chủ nghĩa quan liêu, 
bệnh hành chính giấy tỜ, chủ nghĩa cơ hội; 
phải kiên quyết thanh trừng những phân tử 
gian dối, yêu hen, quan liều, cơ "hội, đục 
khoét tài sản của nhà nước và cua nhân dân. 
Phải củng cố và xây dựng nhà nước trên nên 
tang của khối liên minh công nông trong đó 
công nhân lãnh đạo nông dân : ; từng bước 
xây dựng và củng cô lòng tin của nông dân 
đối với công nhân. Phải làm cho bộ máy nhà 
nước thật sự gọn, mạnh và có hiệu lực, “thật 
sự mới và thật sự xứng đẳng với danh hiệu 
là bộ máy xã hội chủ nghĩa”. 

Đề đạt được điều đó, V.I. Lê-nin đã chỉ 
ra những biện pháp tiên hành cải tiền và xây 
dựng bộ máy nhà nước là : Tăng cường công 
tác kiêm tra, củng cố CáC CƠ quan kiểm tra 
của Đảng và Nhà nước, kết hợp công tác của 
hai cơ quan đó với nhau thật chất chẽ. Hợp 
lý hóa tô chức, tỉnh giàn biên chế, thực hanh 
tiệt kiệm, bỏ bớt các ban bệ quá thưa, lựa 
chọn và bố trí đúng cần bộ, đưa vào bộ máy 
nhà nước những người ưu tú lấy từ trong công 
nhân, Hồng quân, trí thức... Người chi ra một 
nhiệm vụ rât quan trọng đặt trước cán bộ 
nhà nước là : Học, học nữa, học mãi. Việc 
học tập phai trở thành một bộ phận khăng 


khít của cuộc sóng, ăn sâu vào trí não của 
từng cán bộ nhà nước. Học tập ở đây bao 
gôm học văn hóa, học quản lý kinh tê, quan 
lý xã hội, học buôn bán văn minh, học khoa 
học ky thuật. Học tập phải gắn với công tác 
chứ không phải học tập đê "mưu lợi cá nhân”. 
V.I. Lê-nin đề nghị việc cải tiến bộ mây 
nhà nước phải tiến hành có trọng điểm, tập 
trung vào những khâu then chốt có ý nghĩa 
quyêt định. Người mong muốn xây dựng 
được một bộ may nhà nước thật sự trong sạch, 
giảm bớt tôi đa những cái không cân thiết. 
Trong những chúc thư, V.I. Lê-nin quan 
tâm đặc biệt đến vấn đề kế hoạch hóa nên 
kinh tế quốc dân. Người yêu cầu Ủy ban kế 
hoạch nhà nước phải được tăng thêm quyên 
hạn và phải trở thành trung tâm khoa học 
về kế hoạch. V.I. Lê-nin đề nghị những quyết 
định của Ủy ban kế hoạch nhà nước, trong 
những điều kiện nhất định, phải mang tính 
chất pháp lệnh. Người yêu câu Ủy ban kế 
hoạch nhà nước phải là một ủy ban bao gồm 
các chuyên viên giỏi, toàn tâm, toàn ý và 
có quyêt tâm thực hiện kế hoạch xây dựng 
kinh tê và xã hội xã hội chủ nghĩa. Chi có 
như thế "kế hoạch" mới trở thành và phải 
trở thành "cương lĩnh thứ hai của Đảng". 
V.I Lê-nin cũng rất coi trọng việc xác 
lập những quan hệ qua lại đúng đăn giữa 
các dân tộc trên đất nước xô việt. Người đã 
phê phán quan điểm sai lầm của Xta-lin về 
vấn đè "tự trị hóa", định đưa các nước 
U-crai-na, Bê-lô-ru-xi-a... vào Liên bang 
Nga. V.I. Lê-nin cho răng làm như vậy là từ 
bo những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế 
vô san và không củng ‹ cố được tình hữu nghị 
øiữa các dân tộc xô viết trong quá trình cùng 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở tông kết 
kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết dân 
tỘC Ơ đất nước xô việt và những nguyên tắc 
của chế đ@*liên bang xô viết, V.I. Lê-nin đã 
đề nghị thành lập Liên bang cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô viết theo tinh thân tự nguyện, 
bình đẳng và tự chủ của các nước cộng hòa 
xô việt. V.I. Lê-nin kịch liệt lên án chủ 
nghĩa sô vanh nước lớn trong, vấn đề dân 
tộc và vấn đề liên bang các nước cộng hòa. 
Người yêu câu Đảng cộng sản và Nhà nước 
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xô viết phải duy trì và củng cố liên minh 
các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa ; phải 
có những biện pháp thực tiễn đê thực hiện 
quyên bình đăng dân tộc ; phải đoàn kết các 
dân tộc đê xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống 
lại âm mưu tiêu diệt chủ nghĩa xã hội của 
bọn để quốc phương Tây và đê ủng hộ “cho 
hàng trăm triệu nhân dân châu Á sắp bước 
lên vũ đài lịch sử theo bước chúng ta trong 
một tương lai gần đây"), 


TĂNG CƯỜNG SỰ THỐNG NHẤT 
CỦA ĐANG VẼ CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG 
VÀ TÔ CHỨC ; GIỮ VỮNG NGUYÊN 
TÁC LÃNH ĐẠO TẬP THÊ ; 
CHÔNG CHIA RẼ, BÈ PHÁI 


Trong những chúc thư gửi Đảng cộng 
sản Liên xô, V.1. Lê-nin đặc biệt quan tâm 
đến vấn đề vận mệnh của Đảng cộng sản 
Nga. Vấn đề đó theo V.I. Lê-nin tùy thuộc 
vào sự thống nhất đoàn kết hay chia rẻ bè 
phái trong Đăng. 

V.I. Lê-nin chỉ ra răng Ban chấp hành 
trung ương và Ban kiểm tra trun 8 ương Đảng, 
toàn thể đảng viên Đảng cộng sản Nga phải 
có nhiệm vụ theo dõi và phát hiện kịp thời 
những nhân tố có thê đưa đến sự chia rẽ, bè 
phái trong Đang. 

V.I. Lê-nin nhắc nhở rằng bọn đề quốc, 
bọn bạch vệ, bọn phản động trong nước luôn 
có mưư đồ chống lại nước Nga xô viết. 
Chúng trông chờ vào sự chia rẽ trong Đảng. 
Và, đê gây ra sự chia rẽ ấy chúng tim mọi 
cách thúc đây những bất đông trong nội bộ 
Đảng. Tăng cường sự thống nhất của Đang 
vê tư tưởng và tô chức, bảo đảm nguyên tắc 
lãnh đạo tập thê, chống chia rẽ, bè phải, 
chống chủ nghĩa quan liêu, theo V.I. Lê-nin 
đó là nhân tô có ý nghĩa quyết định "để tập 
hợp lại lực lượng”, khắc phục khó khăn để 
giải quyết những nhiệm vụ to lớn, nặng nề 
và lâu đài của cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước Nga xô viết nhằm thực hiện 
thắng lợi đường lối chung. và kế hoạch xây 
dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng cộng sản 
Nga đã vạch ra Q 


(2) V.]. Lê-nin : Sđư, t 45, tr 413 - 414 
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Ý PIÍT TRIÙI (íI 
IÌ-W\IÉ lÝ LHÌ\ 
"(ÍIIÉ\(((II WI\" 
TIII\ TIIfI KỶ (IÍ 
IÌ\ (IÍ Ìl \Ì HỊ) 


PHAM VĂN CHÚC ° 


IÊN quan đến bước ngoặt mang nhiều M 

nghĩa cả về thực tiễn lẫn lý luận đối với 

phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới, có 
một luận điểm được biết đến khá rộng rãi của 
Lê-nin. Trong bài "Bàn về chế độ hợp tác xã" 
(tháng ]- 1923), Người viết : "... chúng ta buộc 
phải thừa nhận là toàn bộ quan điểm của 
chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về 
căn bản"), "Sự thay đổi căn bản đó là ở chỗ: 
trước đây chúng ta đã đặt và không thể không 
đặt trọng tâm công tác của chúng ta vào đấu 
tranh chính trị, vào cách mạng, vào việc giành 
lấy chính quyên, V.V.. Ngày nay, trong tâm ây 
đã chu uyển sang công tác hòa bình tô chức “văn 
hóa" t2) . Như vậy, ở đây Lê-nin đã đề cập đến 
VIỆC chuyển hướng ưu tiên giải quyết nhiệm 
vụ chủ yêu xây dựng chủ nghĩa xa hội trong 
điều kiện mới : từ giành và giữ chính quyên 
công nông sang sử dụng và phát huy nó ; từ 
mở rộng và thúc đẩy cách mạng vô sản trên 
phạm vi toàn thế giới sang củng cố và phát 
triển chế độ xã hội mới ở một nước ; từ đâu 
tranh chính trị - quân sự sang xây dựng kinh 
tế - kỹ thuật và văn hóa - giáo dục ; từ "quá 
độ chính trị" đơn thuần, mà cơ bản là cải tạo 
bộ máy quản lý nhà nước cũ, sang "quá độ 


* PTS, cán bộ Viện Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

(1) V.I. Lê-nin : Toản rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t45, tr 428 

(2) V.1. Lê-nin : Sđ4, t 45, tr 4.18 
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kinh tế" rộng lớn và phức tạp. tức là xây dựng 
cả một nên văn hóa vật chât và tỉnh thân xã 
hội chủ nghĩa... Điều này không hè năm ngoài 
tầm bao quát của chính học thuyết mác xÍt - 
lẻ nin nít về sự phát sinh, hình thành và phát 
triên của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản 
chủ nghĩa, một học thuyết có sức sống lâu bèn 
bởi nó hàm chứa trong bản thân mình phép 
biện chứng toàn diện và sâu sắc giữa cái chung 
và cái riêng, cái tông thể và cái bộ phận, giưa 
bên ngoài và bên trong, quốc tế và dân tộc, 
giữa quá trình, thời đoạn và thời điểm, giữa 
phong trao và hiện thực, giữa lý tưởng cuối 
cùng và điều kiện hiện có, giữa mục tiêu và 
phương tiện, ... trong toàn bộ sự nghiệp xây 
dựng xã hội mới. 

Bên cạnh đó, còn thấy rõ rằng, yêu cầu 
nhận thức nội dunø, mức độ và thực chất việc 
Lê-nin điều chỉnh, đôi mới, phát triên quan 
điểm mác xít kinh điển, cũng như những quan 
điểm của chính minh về chủ nghĩa xã hội là 
hợp lý, cần thiết và không kém phần quan 
trọng. Thật vậy, trong giai đoạn ngăn ngủi bắt 
tay vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới (I917- 
1924), Lê-nin và Đang bôn-sẽ-vích không 
phải chỉ có nhiệm vụ đơn giản, dễ dàng là 
hiện thực hóa nguyên xi chủ nghĩa xã hội mắc 
xít vào nước Nga. Có hàng loạt vẫn đề do thời 
cuộc mới đặt ra được Người g giải quyết hết sức 
nhạy bên, sắng tạo và đầy hiệu quả. Kính 
nghiệm quý giá đó không dễ mai một qua năm 
tháng, mà trái lại đã thực sự làm nên chất liệu 
mới, . Sống động cho kho tàng tư tương thuộc 
truyền thống nn nghĩa xã hội khoa học. Đặc 
biệt, trong bối cảnh thế giới cũng như đất nước 


có nhiều chuyên biến sâu sắc hiện nay thì "sự s 


thay đổi" này có ý nghĩa chỉ dẫn, gợi mở quý 
giá về lý luận và phương pháp luận. Thậm chỉ, 
ở một số nội dung cụ thể nó còn có vai trò, 
tác dụng nhất định và mang tính thời sự trực 
tiếp đối với chúng ta, Theo y nghĩa đó, có thê 
thầy một số vấn đề đáng chú ý sau : 
Xuất phát từ cách nhìn biện chứng duy 
vật về lịch sử, Mác cho rằng xa hội loài người 
vận động, phát triển qua các “hình thái kinh 
tế - xã hội". Do mâu thuẫn nội tại của nó, chủ 


nghĩa tư bản tất yếu đi đến chủ nghĩa cộng 


sản. Giữa hai hình thái xã hội này không thê 


tránh khỏi một thời kỳ quá độ. Tính lịch sử - 
tự nhiên, khách quan, tính đặc thù, “đặc biệt”, 
tính độc lập tương đối của nó trong quan hệ 
với hai hình thái xã hội f bạn chứ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa cũng như với hai giải đoạn 
tháp và cao của chủ nghĩa cộng sản, được 
Mác, và về sau là Lê-nin, hết sức nhân mạnh. 
Thời ky ấy đạn xen cả "chất củ. lần "chất 
mới” đèn mức mà mai tới khi nó kết thúc, hình 
thái kinh tế - xã hội sau chảo đời thị “chất cú” 
thậm chí vần còn tiếp tục lưu lại tàn tích của 
mình trong suốt "giai đoạn đầu" thuộc hình 
thái xa hội này G7, Cho nên, theo mô hình 
chung nhất thì xã hội, xét trong tiến trình tất 
nhiên của nó lúc đó, buộc phải trai qua "những 
cơn đau đẻ dài" €!) và do vậy, nó chỉ có thể 
tiến lên bằng phương thức “cải biến cách 
mạng. , cũng như tât yếu phải. xác lập một 

"nền chuyên chính cách mạng” bi ' tương hợp 
với yêu câu phát triển tiến bộ và khách quan 
ấy. Trong thời ky “đặc biệt” nay, xa hội vận 
động chủ yếu thông qua sự nhảy vọt về chất 
trên cơ sở tích luy lượng đủ độ. Điều này có 
nghĩa là, thứ nhất, với tiêu chí vĩ mô về hình 
thái kinh tế - xã hội, thị khi kết thúc thời ky 
quả độ sẽ có sự đôi mới triệt để Ở cấp độ bản 
chất (Wesentliche) (chất lớn, tổng hợp, cơ 
bạn) ; /hứ héu, từ sự phân tích vị trí, trình tự 
lịch sử - cụ thể, thì chính sự đôi mới về bản 
chất á ấy chỉ được thực hiện từng nơi, từng lúc, 
Ởở môi lĩnh vực xa hội bằng VIỆC chuyên hóa 
lượng - chất (Qualjitat) (chất nhỏ, bộ phận, 
không cơ ban) trong khuôn khô riêng của 
chúng. 

Như vậy, một mặt không phải chỉ đến 
những năm 20 của thể kỹ này, bên cạnh chủ 
nghĩa lạc quan cách mạng mắc xít truyền 
thống, mới xuất hiện tư tưởng hiện thực năng 
động của Lê-nin về sự cần thiết phải tiến hành 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời ky quá 
độ một cách thận trọng, khôn khéo, mềm dẻo, 
đôi khi phải chấp nhận cả sự nhượng bộ, thậm 
chí thất bại và buộc phải giải quyết một nhiệm 
vụ trong hai lần, hoặc phải "làm đi làm lại 


(3) Xem C.Mác - Ph.Äng-phen : Tuyển tập, Nxb Sự thật. 


Hà nội. 1983,t 4, tr 477 
(4) C.Mác - Ph.ĂÄng-phen : Sđ¿, t 4, tr 480 
(5). (6) C.Mác - Ph.Áng-phen : Sdd, t4. tr 491 
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nhiều lần nhưng công việc” làm xong rồi lại 
sửa đi, rồi lại làm lại từ đầu" “ . Thật ra, Ít 
nhất là đến mùa xuân năm I918, trước khi 
cuộc nội chiến bùng nô, thì những người 
bôn-sê-vích đã nhận thức được răng "nhiệm 
vụ bây giờ là kiểm kê, kiểm soát, nâng cao 
năng nã lao động, tăng cường ky luật, hơn 
là tước đoạt bọn đi tước đoạt” ; răng phương 
thức "chế độ sản xuất và phân phối quốc 
doanh... lấn dần từng bước chế độ đối địch”; 
răng có "một con đường rất đài và rất gian 
khô” bên cạnh "một con đường tương đôi 
ngắn" ; răng "phải đi giật lùi", "phải thỏa 
hiệp" khi quyết định trả lương đặc biệt cho 
các chuyền gia “theo chế độ, tập quán, tiêu 
chuẩn phù hợp với quan hệ tư sản, chứ không 
phải với quan hệ xã hội chủ nghĩa" ; rằng phải 
cho phép có quảng cáo đối với tư nhân theo 
ý nghĩa "nhà nước, tức giai cấp vô sản, đã thử 
chuyên sang những quan hệ xã hội mới băng 
cách có thê nói là hết sức tìm cách thích ứng 
với những quan hệ xã hội tôn tại khi ây, hết 
sức tìm cách tiến hành từ từ và không quá 
mạnh”... Nhận thức nay, như Lê- ni. khẳng 
định, không những "thận trọng và cần thận 
hơn nhiều so với nửa cuối năm 1918 và suốt 
tronø những năm 1919 và 1920”, mà bản thân 
chính sách kinh tế mới (NEP) sau này còn "có 
nhiều cái cũ hơn chính sách kinh tế trước kia"- 
là chính sách lấy cách hiểu trên làm cơ sở), 
Mặt khác, cũng cần thấy rõ rằng, ca Mắc 

và Lê-nin đều có kết luận nhất quán về bản 
chất cách mạng của thời kỳ quá độ, về mục 
tiều cơ bản xác lập phương thức sản xuất mới, 
vẻ điều kiện tiên quyết bảo đảm định hướng 
xã hội chủ nghĩa cho cả tiến trình này... Chẳng 
hạn. cùng bàn về chế độ sở hữu, Mác và 
Äng-ghen vừa lưu ý rằng không thê xóa bỏ 
ngay lập tức tư hữu khi đi vào cái tạo cộng 
sản chủ nghĩa, đồng thời lại vừa nêu cao mục 
đích lý tưởng cuối cùng là thủ tiêu mọi hình 
thức chiếm hữu tư nhân. Còn Lê-nin, trong 
quá trinh xây dựng chủ nehĩa xã hội hiện thực, 
du là lúc áp dụng "chế độ cộng sản thời 
chiến”, hay Khi thị hành “chính sách Kinh tế 
mới”, vẫn không hè xa rời nguyễn tắc chính 
trị hàng đầu là bảo vệ, bảo tòn đàng cộng sản 
và nhà nước chuyên chính: vô sản, nhằm tùy 
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tình hình mà phục hôi, phát triển lực lượng 
sản xuất, hoặc củng cố, nâng cao quan hệ sản 
xuất một cách thích hợp và đầy hiệu quả... 

Mọi sự nhằm lẫn, phủ nhận, hoặc tuyệt đối 
hóa chỉ một trong hai khía cạnh trên của thời 
ky quá độ chính. là đã không nắm được đày 
đủ, vững. chắc phép biện chứng mác xít - lẽ 
nin nít về nội dung cơ bản và thực chất tất 
yếu, khách quan, hợp quy luật của thời kỳ này. 


* 
*  *% 


Theo Mác, so với các thời kỷ quá độ khác 
đã từng có trong lịch sử, chăng hạn từ hình 
thái kinh tế - xã hội phong kiến sang hình thái 
kinh tế - xã hội tư bản thì dày là "thời ky quá 
độ chính trị". Đặc trưng của nó là ở chỗ : cuộc 
cách mạng vô sản là điểm mở đầu, chứ không 
phải kết thúc cả thời kỳ; chế độ chính trị mới 
ra đời lại chính la điều kiện tiên quyết của 
nên kinh tế mới bắt đầu phát triên ; toàn bộ 
phương thức sản xuất mới không phải là đa 
có săn từ trước cuộc cách mạng xã hội đó, 
trong lòng chế độ cũ, mà chỉ được hình thanh 
cùng với tiền trình “quá độ chính trị". "Quá 
độ chính trị” có nội dung là ngay từ đầu phải 
xác lập, đồng thơi thường Xuyên củng cố, phát 
huy thê chế chính trị mới như một điều kiện 
và định hướng ưu tiên, bảo đảm vững chắc 
cho quá trình xây dựng kinh tế. "Thời kỳ quá 
độ kinh tế" hoàn toàn diễn ra trong khuôn khổ 
chế độ cũ ; còn "thời ky quá độ chính trị” 
không hoàn toàn chi năm riêng trong một hình 
thái xã hội nào. Xét theo bản chất của kiến 
trúc thượng tầng chính trị, nó khác biệt và đối 
lập, đứt đoạn và tách hắn khỏi chế độ tư bản 
chủ nghĩa (tuy điều đó không có nghĩa là thời 
kỳ này đã trùng khớp hoàn toàn hay một phân 
với "giai đoạn đầu” của xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, bởi vì theo Mạc, trong khi ở "thơi kỷ 
quá độ chính trị" vấn đẻ chính trị đương nhiên 
là chủ yếu và thường ,xuyện phải nóng bóng, 
ĐAY gất, thì giai đoạn ây “về mọi phường diện- 
kinh tẻ, đạo đức, tình thần - cCòön mang những 
dấu vết của xã hội cũ” ?)` tức là đến đây 

"phương diện chính trị” đã được đôi mới. cùng 


t9 Nem V.I ELê-nn: SX// t4: S11. 378 
(8) Xem VỊ. Lê-nin : St 44, tr 195 - 197: 
(9) C. Mác - Ph.Ang-phen : Sửa, t4. tr 477 
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cố vững chắc, và không thể đảo ngược được 
về căn bản). Nhưng về thực trạng kinh tẾ - sản 
xuất, thì thời kỳ quá độ vẫn: là sự nối tiếp và 
liên tục phương thức sản xuất cũ, vì sát trước 
"giai đoạn đầu" trên, khi xã hội mới vừa được 
"thoát thai”, "lọt lòng” hoàn toàn khỏi xã hội 
tư bản, còn có cả một thơi ky “những cơn đau 
đẻ dài” trong lòng chủ nghĩa tư bản và thuộc 
về chủ nghĩa tư bản. Như vậy, sở dĩ đây là 
"thời kỳ quá độ chính trị” không phải vị lúc 
này không còn nhiệm vụ kinh tê nữa mà chỉ 
cân giải quyết. nhiệm vụ chính trị. Trái lại, 
vấn đề là ở chỗ, nhiệm vụ chính trị được đặt 
ra tối đa và tiên quyết, quán xuyến và ưu tiên 
suốt cả thời ky này. Thê chê chính trị mới trở 
thành nhân tô then chốt định tính và định 
hướng ở tầm vĩ mô sự phát triên của xã hội, 
thành phương tiện và điều kiện chủ yếu để 
tiến hành "cải biến cách mạng” trong mọi lĩnh 
vực. Còn mục tiêu kinh tế không phải đa tự 
động đạt được ngay từ đầu. Xét đến cùng, nó 
quyềt định việc tạo dựng phương thức sản xuất 
mới, làm cơ SỞ cho sự ra đời, tôn tại vững chắc 
và phát triển đây đủ của cả hinh thái kinh tế- 
xa hội mới. Thậm chí, kết thúc thời kỷ quá 
độ, bước vào "giai đoạn đầu" của chủ nghĩa 
cộng sản thì nhiệm vụ chính trị về cơ bản đã 
hoàn thành, nhưng ở lĩnh vực kinh tẾ vẫn còn 
phải tiếp tục xóa bỏ những "dấu vết" của chủ 
nghĩa tư bản. 

Tóm lại, bên cạnh việc đề xuất tư tưởng 
về "thời kỷ quá độ” như một giai đoạn lịch sử 
đặc thù, có tính độc lập tương đối, ở "giữa xã 
hội tư bản chủ nghĩa va xa hội cộng san chủ 
nghĩa” '(!9) mà về mặt phân kỷ thi đồng đăng 
với hai giai đoạn của xã hội cộng san, Mác, 
Lê-nin còn xem xét thời kỳ đó như một sự quá 
độ đặc thủ, hiện thực, găn bó hữu cơ với những 
hình thái kinh tế - xã hội nhất định là chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản ; ; đồng 
thời, phân tích cụ thê nội dung, tính chất, đặc 
điểm của nó, để vạch ra những điều kiện cơ 
bản, chủ yếu thực hiện, thúc đây chiêu hướng 
tiến bộ trong tiến trình vận động, phát triên 
khách quan này. Quan niệm mắc xít - lề nin 
nít về thời kỳ quá độ đòi hỏi phải được hiểu 
một cách biện chứng chứ không phải cứng 
nhắc, toàn diện chứ không phải một mặt, sống 


động và cụ thê chứ không phải tĩnh tại và trừu 
tượng. Ở đây tư tưởng, của Lê-nin hoàn toàn 
phù hợp với tư tưởng của Mác : củng như Mác 
khẳng định sự tôn tại tất yếu và duy nhất của 
"chuyên chính vô sản” trong SUỐT thời kỳ quá 
độ, Lê-nin luôn nhấn mạnh tầm quan trọng 
của chính đang vô sản, nhà nước xô viết, chính 
quyền công nông đối với toàn bộ sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung, và đôi 
VỚI VIỆC. tiến hành các nhiệm vụ, biện pháp 
cụ thê về chính sách kinh tế mới, chế độ hợp 
tác xã, thuế lương thực, tô nhượng, thương 
mại, chủ nghĩa tư bản nhà nước... nói riêng. 
Khi đã năm chắc quyền lực chính trị và chủ 
quyền dân tộc, hay như Lê-nin nói, khi “chính 
quyên là ta", khi "chỉ thừa nhận và sẽ chỉ thừa 
nhận chủ nghĩa tư bản nhà nước, mà nhà nước 
thi đó là chúng ta, là những công nhân giác 
ngộ chúng ta, những người cộng san chúng 
tan 0U, - thì tất cả các vấn đề ây đều mang 
bản chất. và nội dung mới, về căn bản là xã 
hội chủ nghĩa, khác với những hiện tượng và 
hình thức cũ của chúng trong xã hội tư bản. 
Cũng theo tinh thần hiện thực, thực tiễn mác 
xít ây mà Lê-nin đã nêu lên phép biện chứng 
giữa cách mạng và cải lương trong thời kỳ quá 
độ. Người khẳng định tính tât yêu và hợp lý 
duy nhất của một số biện pháp dường như là 
"cai lương” song lại ham chứa nội dung cách 
mạng và tâm trí tuệ sâu sắc ; đồng thời phê. 
phân quan niệm giản đơn và cứng nhắc, tả 
khuynh và nôn nóng, dại dột và lỗi thời về 
những cuộc tấn công dồn dập, đồng đều, đồng 
loạt theo kiêu "xích vệ", _XUng phong. (trong 
khi lẽ ra phải "bao vây”) kém hiệu quả và gây 
nhiều tốn thất... Mặt khác, từ lập trường duy 
vật lịch sử mác xít kiên định và nhất quán, 
Lê- -nin cũng không bao giờ xa rời mục tiều 

“nâng cao lực lượng sản xuất", khôi phục "lại 
nẻn đại công nghiệp, khôi phục ' 2) IN lực 
lượng của giải câp công nhân” bà „ đề tạo 
tliini. nền tảng văn hóa vật chất và tỉnh thần 
cho xã hội mới. Tất cả những điều đó cho thấy 


rõ tâm vóc vĩ đại và nhãn quan sắc sảo của 


một thiên tài chính trị - khoa học. Những 


(10) Mác - Ăng-phen : Sd¿, t 4, tr 49 
(11) V.L Lâ-nin : Sđd, t44, tr 485 
(12) V.I. Lê-nin : Sở¿, t 44, tr 264, 129 
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quyết sách thực tiễn cực kỳ táo bạo. cùng các 
dự kiến và dự báo, tìm tòi và trăn trở trong tư 
duy của Người chính là sự đột phá, vượt bỏ 
mọi hàng rào lý luận - tư tưởng g1áo điều, kinh 
viện, nhằm vạch ra phương ân tốt nhất, thậm 
chí có khi là ít xấu hơn, đê khắc phục vô van 
tình huống khó khăn, phức tạp trong đời sống 
hiện thực trực tiếp, sinh động. Song đồng thời, 

chúng lại mang tính nguyên tắc nghiêm ngạt, 

vì như đã thấy, mọi chuyên đổi trong đối sách. 

biện pháp, kế hoạch, quan điểm cụ thê đều 
dựa trên cả điểm xuất phát là quyền lực chính 
trị tuyệt đối của đảng cộng sản và giải cấp 
công nhân lăn mục tiểu lý tưởng cuối cùng là 
xây dựng nèn kinh tế mỚi, CƠ sở vật chất - kỹ 
thuật mới với năng suất lao động cao hơn cho 
chu nghĩa xã hội. 

Tiếp thu tỉnh thân cơ bản những luận 
điểm của Mác, xuất phát từ điều kiện lịch sử 
cụ thê, Lê-nin đã đề xuất một loạt tư tưởng 
và giải pháp sắng tạo đáp ứng yeu cầu của 
thực tiên cách mạng, trong đó thê hiện đặc 
biệt ở chính sách kinh tế mới (NEP). 


Nếu theo sát dòng tư tưởng của Lê-nin thị 
thấy rõ rằng, NEP được đặt không phải trong 
toàn bộ “thơi ky quá độ chính trị", mà Ki 
yẻu trong giai đoạn đầu của thời kỳ nay ; hơn 
nữa là thời ky quá độ ` 'kiêu gián tiếp" của 
nước Nga, với điêm xuất phát không phải từ 
chủ nghĩa tư bản đã phát triên chín muối mà 
chì từ chủ nghĩa tư bản chưa phát triên, đơn 
độc tiến lên chu nghĩa xã hội. “Sứ mạng” của 
NEP là tạo điều kiện thực sự đây đủ, trước hết 
về kinh tế - kỹ thuật, cho bước quá độ chứ 
chưa phải là thực hiện ngay chính sự quá độ 
ấy. Tuy nhiên, nó cũng bao hàm trong bản 
thân minh nguy cơ chính trị - xa hội đôi với 
nhà nước xô viết, giai cấp vô sản và liên minh 
công nông, mà đê hạn chế, ngăn ngừa thi một 
SỐ biện pháp riêng lẻ, như chế độ hợp tác Xã, 
đả được Lê-nin hết sức chú ý vận dụng để tạo 
thành "đối trọng". Vì thế, NEP không phai là 
mục đích tự thân cuối cùng, mà chi là biện 
pháp thực hiện một số nhiệm vụ cân thiết, tất 


yêu nhất định trong thời kỳ quá độ. Tuy không 


phải chỉ là biện pháp tinh thê, và đã mang một 
số tính quy luật xác định, nhưng đây cũng 
không phải là biện pháp vạn năng, mà chỉ có 
vai trò, tác dụng trong một giới hạn không 
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gian, thời pian cụ thê, hạn chế của thời kỳ 
nay. Từ đầy: một kết luận được rút ra là : 
không chi chủ nghĩa xã hội (hiện thực và lý 
luận) trước NEP, mà ngay cả chủ nghĩa xã hội 
của NEP, đến lượt nó, cũng có thể và cần phải 
_. "thay đôi về căn: bản và toàn bộ”. Bởi 

1, đó không phải là tất cả, mà chỉ là nhưng 
nội dung riêng, cụ thể nhất định trong tông 
thê thời kỳ " cải biến cách mạng" để "quá độ 
chính trị" lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản theo đúng tinh thần của học thuyết 
chủ nghĩa xã hội khoa học mác xít - lê nin nít 
mà thỏi. 

* 
*  *% 


Công cuộc đôi mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo trên đất nước ta hiện nay 
đang diễn ra VỚI bối cảnh trong nước và thế 
giới có nhiều điểm tương đồng SO VỚI tỉnh 
hình nước Nga đầu những năm 20, dưới sự 
dẫn dắt của Lê-nin vĩ đại lần đầu tiên khai 
phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, điểm xuất phát 
kinh tẾ - kỹ thuật của chúng ta nhìn chung 
còn thấp hơn, do đó sự "quá độ” sẽ mang tính 
giản tiếp nhiều hơn. Mặt khác, Việt nam đã 
DƯỚC vào thời kỳ mới không phải trong. vòng 
vây” mà với quan hệ quốc tê cởi mở, đa 
phương và đa dạng. Đặc biệt, tình hình mới 
đang tạo ra ca cơ hội và thách thức mới. Kinh 
nghiệm lịch sử hơn 70 năm của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực thế giới, nhưng bài học thành 
công và thất bại nóng hồi của thực tiễn cách 
mạng ca bên trong lần bên ngoài cùng cơ sở 
lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, đá cho phép khẳng 
định một số điều kiện trọng yêu bảo đảm 
thắng lợi của sự nghiệp đối mới : l) Xác lập 
vai trò lanh đạo tuyệt đối của Đảng ; ; 2) Giữ 
vững bản chất giai cập công nhân của Đảng ; 


_3) Nhà nước thuộc vẻ nhân dân lao động ; : 


4) Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc nhằm 
tích tụ và tập trung mọi nguồn nội lực và mở 
rộng quan hệ quôc tế để tranh thủ xu thế thời 
đại ; 5) Phát triền nẻn kinh tế thị trường nhiều 
thành phân, và “đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nhằm tạo lập cơ sở “văn hóa vật 
chất và tính thần" cho bước quá độ trực tiếp 
lên chủ nghĩa xã hội tiếp sau 1 


HỢP TÁC XÃ LÀA GÌ 


ÂN đây chúng ta bàn nhiều về hợp tác 
xã kiểu mới. Quốc hội đã thông qua và 
sắp ban hành luật về hợp tác xã. Tôi 
xin giới thiệu qua về những vân đề đã được 
tranh luận trong phong, trào hợp tác xã thế 
giới để chúng ta có thể hiểu thêm hợp tác 
xã là gi. 
Các nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã 
Các nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã 
(HTX) đã được 28 người thợ dệt Anh ở 
Ro-trơ-đên (Rochdale) đề ra nám 1844 khi 
họ thành lập HTX tiêu thụ đầu tiên. Họ muốn 
phân biệt HTX với các doanh nghiệp tư bản 
chủ nghĩa. Các nguyên tắc chính là : 


- Gia nhập tự do. 

- Quản lý dân chủ, thể hiện bằng quy tắc 
"một người một phiêu". 

- Trả một suất lãi hạn chế cho phần vốn 
đóng góp. 

- Trả lại dịch vụ phí theo tỷ lệ với doanh 
số do HTX thực hiện. 

- Trả hàng mua bằng tiền mặt (vì HTX 
Ro-trơ-đên là HTX tiêu thụ). 

- Sự giáo dục của xã viên. 

- Không lệ thuộc về chính trị và tôn giáo. 

Các nguyên. tắc này cũng đã được thử 


thách qua thực tế ở các nước có nên kinh tế 
thị trường. 


Nguyên tắc "một người. một phiếu" là 
nguyên tắc quan trọng nhất của HTX, nó bảo 
đảm tính dân chủ và sự khác nhau giữa HTX 
và một doanh nghiệp tư bản chủ nghĩa. 
Doanh nghiệp tư bản chủ nghĩa bỏ phiếu theo 
số cổ phân, nghĩa là người nhiều tiền có 
nhiều cổ phân, Sẽ kiểm soát được doanh 
nghiệp. Nguyên tắc bỏ phiếu theo số cổ phần 


ĐÀO THÊ TUẦN ° 


rất được coi trọng ở châu Âu. Ở Mỹ thì 18 
trên 50 háng có lúc bỏ phiếu theo doanh số 
thay cho theo cổ phân. Về sau, một số nước 
châu Âu công nhận VIỆC bỏ phiếu theo doanh 
số (chứ không theo cô phân). Như vậy, với 
nguyên tắc một người một phiếu", HTX là 
một tổ chức kinh tê mang tính chất xã hội, 
tương trợ, khác hẳn với các công ty trách 
nhiệm hữu hạn hay công ty cô phần mang 
tính kinh doanh, thương mại. 


Hai nguyên tắc tiếp sau, bảo đâm tính 
chất không tư bản chủ nghĩa của HTX. Mục 
tiêu của HIX không phải là kinh doanh để 
lấy lãi, mà là giúp các xã viên kinh doanh 
có hiệu quả. Do đây, H-TX không có lãi đề 
chia cho xã viên theo cổ phần như các công 
ty cô phần. HTX chỉ thu của xã viên một 
khoản dịch vụ phí (thường bằng 0,25% 
doanh số của các HTX tiêu thụ nông sản) ; 
khoan này nếu cuối năm còn thừa, sẽ chia 
lại cho xã viên (theo doanh số dịch vụ). 
Trong nền kinh tế thị trường, HTX còn có 
mục đích giúp nông dân chống lại sự bóc lột 
của tư thương. Vì HTX không mang tính kinh 
doanh, nên không phải đóng thuế ; nhờ vậy 
nó có lợi thế trong đấu tranh với tư thương. 


Liên quan tới các nguyên tắc trên có vẫn 
đề : HTX có phục vụ hay kinh doanh với 
những người không phải là xã viên không ? 
Điều này liên quan đến việc HTX được miễn 
thuế nêu ch kinh doanh với xã viên. Thực 
tế cho thây, nếu chỉ giới hạn hoạt động của 
HTX với xã viên không thôi thì khó mà giảm 
được chỉ phí dịch vụ. Vì vậy, ở nhiều nước 
đã bổ sung vào các luật là HTX có thê kinh 
doanh ở mức 25 - 50% doanh số với người 


* GS, Viện sĩ, Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp 
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không phải là xã viên. Việc phục vụ cả cho 
những người không phải là xã viên, dẫn đến 
một khó khăn khác : xác định như thế nào 
tính chất phi lợi nhuận của các HTX ? 

Năm 1937, các nguyên tắc chính nêu 
trên đã được Liên mình hợp tác xã quốc tễ 
công nhận như những tiêu chuẩn của các 
HTX trên toàn thế giới. 

Định nghĩa hợp tác xã 

Đã từ lâu có hai kiểu HTX khác nhau. 
Kiểu thứ nhất là kiểu ⁄TX sản xuất mà thực 
chất là các xi nghiệp sản xuất tập thể, xuất 
hiện từ thế kỷ 19 theo chủ trương của một 
số nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng như 
Ô-oen, người đầu tiên thanh lập một HTX 
sản xuất công nghiệp. Kiểu HTX này sau này 
được phô biên ở các nước xã hội chủ nghĩa. 
Kiểu thứ hai là kiểu HTX dịch vụ, phô biến 
ở các nước tư bản chủ nghĩa và đang phát 
triên. Thực tế cho thấy, kiều HTX thứ nhất 
không thê tôn tại lâu dài vị không phù hợp 
với bản chất của sản xuất nông nghiệp. Vì 

vậy ở đây xin chỉ bàn kiêu HTX thứ hai. 

Nhà lý luận về HTX ở Nga Trai-a-nốp 
(năm 1927) đã định nghĩa : "HTX là hiệp 
hội của các hộ nông dân. HTX chỉ xã hội 
hóa một phần sản xuât, chính phần sản xuất 
lớn có ưu thế hơn sản xuất nhỏ. Quá trình 
này có thể thực hiện mà không phá hoại hộ 
nông dân lao động bằng cách tách ra về mặt 
tổ chức các ngành và hoạt động mà sự liên 
hiệp lại trên nguyên tắc hợp tác sao cho có 
hiệu quả kinh tê. Do đó, HTIX nông nghiệp 
là hình thức bô sung, phục vụ cho các hộ 
nông dân tự chủ, nếu không thì HTX không 
có ý nghĩa", 

Nha lý luận về HTX ở Mỹ là 
Ê-mê-]i-a- nốp (năm 1942) thì cho răng HTIX 
không phải là một doanh nghiệp tập thê. Một 
doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế nhăm 
mục đích lợi nhuận. HTX giống công ty CÔ 
phân Ở chỗ có vốn do nhiều người SÓP. HIX 
có thể có cô phân, nhưng cô phân Ở đây chi 
có nghĩa là các xa viên cùng góp một sô vốn 
vào để cùng hoạt động. Cô phần ở đây mang 


32 


tính hữu danh, chứ không mang tính vô danh 
như trong các công ty cô phần có thê chuyển 
giao cho người khác. HTX không bỏ phiếu 
theo số cô phần, và phân lãi trả cho cô phân 
ở HTX chỉ mang tính hạn chế. HTX là một 
tập hợp doanh nghiệp, chứ không phải là sự 
hợp nhất các doanh nghiệp. Các hộ nông dân 
tham gia HTX vẫn giữ được tính độc lập của 
họ, khác với các bộ phận của doanh nghiệp 
phụ thuộc hoàn toàn vào doanh nghiệp. Do 
đấy, các hộ nông dân tham gia HTX với 
những phần không đều nhau. Và cũng vì vậy, 
để bảo đảm công bằng, phần dịch vụ phí 
không sử dụng hết (hay lai) được chia theo 
khối lượng dịch vụ mà HTX đã thực hiện cho 
các hộ, nghĩa là theo doanh số dịch vụ. 

Định nghĩa HTX được phản ánh trong 
luật HTX của các nước. Thí dụ, trong Luật 
HIX của Pháp có ghi : 


Điều 1. 521-1. Các hiệp hội hợp tác nông 
nghiệp mà mục đích là sử dụng chung các 
phương tiện của nông dân, thi có tác dụng 
lam đề dàng hay phát triên các hoạt động 
kinh tế, cải tiền và tăng thêm kết quả của 
các hoạt động ây. 


Các hiệp hội hợp tác nông nghiệp và các 
liên hiệp của chúng thuộc phạm trù các hiệp 
hội đặc biệt, khác với các hội dân sự hay 
thương mại. Chúng có tư cách pháp nhân... 

Điều 1. 521-3. Chỉ có thể có tư cách và 
được gọi là hợp tác xã những hiệp hội có điều 
lệ trong đó ghi : 

a) Mỗi thành viên có trách nhiệm sử 
dụng dịch vụ của hiệp hội trong một thời gian 
nhất định, và phải nộp một phần vốn tương 
ứng với sự cam kết hoạt động ấy. 


b) Hiệp hội chỉ hoạt động với các thành 
viền. 

c) Hạn chế việc trả lãi cho vốn của các 
thành viên theo lãi suât pháp lý vào ngày 
hiệp hội họp đại hội xã viên. 

d) Việc phân chia các khoản thừa hăng 
năm cho các thành viên là theo doanh sô mà 
hiệp hội đã thực hiện. 


e) Phần vốn của hiệp hội được trả lại theo 
giá trị lúc thanh lý cũng như lúc chuyến giao 
cho hiệp hội khác. 

f) Mỗi thành viên có quyền bỏ phiếu 
ngang nhau ở các kỳ đại hội xã viên... 

Một vấn đề gây nhiều tranh luận là HTX 
có quyền kinh doanh như một công ty trách 
nhiệm hữu hạn không. Thực tế quá trinh phát 
triên của HTX cho thấy, nhiều khi không thể 
thóa mãn với các nguyên tắc đã nêu trên. Đề 
giải quyết tình trạng này, cơ quan lập pháp 
ở Pháp đã quy định các kiêu HTX khác, có 
quy chế frung gian giữa HTX và công ty cô 
phân. Có hai loại biện pháp trung gian như 
vậy: 

1 - Các hiệp hội có lợi ích tập thể về nông 
nghiệp *. Năm 1906 ở Pháp đã thành lập các 
HTX kiểu này để điện khí hóa nông thôn. 
Sau đó, năm 1936, chúng được mở rộng sang 
các lò mô, rồi ngành xây dựng... Loại hiệp 
hội này có sự tham gia của những người 
không phải là nông dân. Một đạo luật năm 
1960 cho các hiệp hội này có thể có quy chế 
của công ty vô danh, công ty cổ phân hay 
công ty trách nhiệm hữu hạn, với điều kiện 
là nông dân phải có từ 50 đến 80% số phiếu 
và có ít nhất 50% doanh số. 

2 - Đến năm 1967, luật pháp ở Pháp lại 
công nhận một loại hình doanh nghiệp trung 
gian khác là các hiệp hội hỗn hợp có lợi ích 
nông nghiệp **. Hiệp hội này có mục đích 
kết hợp lợi ích về nông nghiệp với lợi ích 
về thương mại và công nghiệp. Trong các 
hiệp hội này, nông dân có ít nhất 30% số 
phiếu. Các hiệp hội này chủ yếu làm dịch 
vụ chế biến và buôn bán nông sản. Các hiệp 
hội này hoạt động theo các nguyên tắc của 
các công ty hữu hạn, các công ty cô phân. 

Như vậy là để phù hợp với sự phát triển 
của thị trường, có thê thay đồi thể chế, làm 
cho nó mêm dẻo hơn băng cách tạo ra các 
hình thức tô chức mới. 


Về tổ chức hợp tác xã 


Về mặt tô chức, phải làm thế nào để 


không có mâu thuẫn giữa HTX và hộ nông 
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dân. Hợp tác xá và hộ nông dân không phải 
là hai thành phân kinh tế khác nhau ; HTX 
chi kéo đài thêm hoạt động của hộ nông dân. 
HTX thường làm các khâu saw và frước sản 
xuất ; còn khâu sản xuất vần do hộ nông dân 
làm. Theo Trai-a-nốp, quá trinh phát triên 
hợp tác hóa la quá trình tách dần từng bước 
các chức năng và hoạt động của hộ nông dân. 
Các khâu hoạt động mà thống nhất hợp tác 
lại thi sẽ có hiệu quả hơn nều từng hộ làm 
riêng lẻ. Trước hết, phải tách các quá trinh 
liên quan đến khâu hi thông để hình thanh 
HT cung tiêu ; sau đấy, tách khâu chế biên 
đê hình thành WTX chế biên. Việc thành lập 
các HTX phụ trách từng khâu khác nhau của 
quá trình sản xuất và lưu thông, cũng là quá 
trình thực hiện việc nhất thê hóa 
(intégration) nông nghiệp đê hình thành các 
tô hợp công nông nghiệp. Quả trình này cần 
thiết cho việc nâng cao chất lượng của sản 
phâm nông nghiệp, tăng thêm giá trị thăng 
dư cho nông sản. Quá trình liên kết dọc của 
các hợp tác xã cũng, là biểu hiện của quá trình 
nhất thể hóa của sản xuất nông nghiệp. 


¬—- nay ở các nước có các loại HTX 

: HTX cung ng vật tfw ; HTX dịch vụ 

tưới nước, sử dụng máy móc, bảo vệ thực 

vật, thụ tinh nhân tạo...) ; HTX chê biễn vả 
tiêu thụ sản phẩm. 


Trong quá trinh phát triển của HTX, 
thường xảy ra hai quả trình nhất thê hóa : 
ngang, là quá trình các HỰX cùng một kiêu 
hợp nhất lại với nhau thành các HTX có quy 
mô lớn hơn ; và đọc, là quả trình các HTX 
chuyên môn hóa phát triên thành các HTX 
kinh doanh nhiều ngành hơn. 


Kinh nghiệm ở các nước cho thấy, việc 
liên kết đọc thường có hiệu quả hơn việc liên 
kết ngang. Các HTX liên kết ngang là các 
HTX da năng, khó hoạt động, vì rất khó quản 


lý nhiều ngành nghề khác nhau (đôi lúc rất 


* Tiếng Pháp là Sociétés đIntérêt Collectif Agricole 
(S.1.C.A) 

** Tiếng Pháp là Sociétếe mtưe€s đmérêt Agricole 
(S.M.1.A) 
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xa nhau, thậm chí không có liên quan với 
nhau) trong một HTX. 

HIX thường bầu ra hội đông quản trị 
để quyết định các hướng hoạt động của minh. 
Hội đồng quản trị cử giám đốc đê điều hành. 
Giám đốc thường là người làm thuê được đào 
tạo có hệ thống. 


Liên hợp hợp tác xã quốc tế đã tổng kết, 
HTX muôn có sức sống phải Bú9 đâm các 
điều kiện sau : 


- Sự hiểu biết và hòa thuận giữa các xã 
viên và người hưởng dịch vụ ở các HTX cơ 
SỞ. 

- Sự hiểu biết trong các xã viên và cần 


bộ lãnh đạo về các nguyên tắc cơ bản và cơ 
chế hoạt động của HTX. 


- Cân bộ lãnh đạo trung thực và thanh 
liêm, nắm vững các nguyên tắc của HTX. 


- Cân bộ, nhân viên HTX là những người 
trung thực và có khả năng, được thù lao đúng 
mức đê thực hiện tốt các công việc hằng ngày 
của HTX. 


- Có một khối lượng và tiềm năng: vật 
chất cần thiết để HTX thật sự có sức sông, 
bảo đảm lợi ích của các xã viên. 


- Tiếp cận được thị trường và có một tô 
chức tiếp thị tốt. 


- Có điều lệ công nhận các nguyên tắc 
HTX của Liên hiệp hợp tác xã quôc tê đề 
HTX có thê hoạt động như một tô chức kinh 
doanh độc lập, dân chủ và do xã viên quyết 
định. 


Các giá trị tỉnh thân của HTX là : 
- Tinh thân rự /c (hoạt động, sáng tạo, 
trách nhiệm, độc lập, tự làm lấy). 


- Tinh thần tương trợ (hợp tác, thống 
nhất, hành động tập thê, tương ái, hòa bình). 


- Tinh thần không vụ lợi (bảo vệ nguồn 
lợi, không chạy theo lợi nhuận đơn thuần mà 
là giảm chi phí các dịch vụ, nâng cao thu 
nhập cho hộ nông dân). 

- Tinh thần dân chủ (bình đẳng, mọi 
người tham gia, công bằng). 
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- Tỉnh thần có gắng tự nguyện (phụ 
trách, sáng tạo, độc lập). 

- Tinh thần quốc tê (nhìn lợi ích toàn cầu, 
mở cửa). 


- Tỉnh thần giáo địẽ (kiến thức, hiểu 
biết, thông cảm). 


- Tinh thần hướng đích (có lợi cho xã 
viên). 

Vấn đề của nước ta hiện nay 

Hiện nay nước ta đang xây dựng lại 
phong trào HTX ở nông thôn. Thực tế phát 
triển nông thôn và nông nghiệp những năm 
qua cho thấy, kinh tế hộ nông dân có tác dụng 
thúc đấy sự phát triển rất tích cực. Tuy vậy, 
muốn tiếp tục thúc đẩy sự phát triển, cần phải 
có những hoạt động tập thể của nông dân 
để tự giải quyết các vấn đề của mình. Các 
tô chức hợp tác mới có nhiệm vụ thay thế 
một số việc mà trước đây các cơ quan chính 
phủ làm, và làm một số việc để chống lại 
sự độc quyền của thị trường. Sự hoạt động 
của HTX chính là để bảo đảm định hướng 
xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế. 

Hiện nay, tình hình HTX ở các nơi rất 
khác nhau, có nơi các HTX cũ còn khá mạnh, 
có nơi HTX cũ hoàn toàn không còn hoạt 
động. Vì vậy, không thê có một cách xử lý 
chung, mà phải chấp nhận nhiều hình thức 
hợp tác khác nhau. 


Hình thức hợp tác xã theo đơn vị hành 
chính, hoạt động nhiều việc như trước đây, 
khó có thể đạt hiệu quả cao. Kinh nghiệm 
của các nước cho thấy, nhờ việc liên kết 
ngang và dọc mà các HTX lớn lên. Hệt như 
khi nhiều lầng đã có quỹ tín dụng tương trợ, 
nếu hợp các quỹ ấy lại, sẽ có quỹ lớn hơn 
và mạnh hơn. Trong thực tế, rất khó có thê. 
có các HTX mạnh ở tất cả các làng, vì các 
vùng, các địa phương phát triên không đông 
đều. Nếu xóa địa giới hành chính của HTX, 
thì nông dân ở các xã yếu vẫn có thể gia nhập 
các HTX mạnh 


Nghiên cứu - Yrae đêi 


KHHÂN THỨC THƯC CHẤT CN ĐƯỜ"G QUÁ ĐÔ 
LÊN CHỦ IGHÍA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 


- VỊ sao dân tộc ta lựa chọn con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa ? 

Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân, câu trả lời đã sáng tỏ. Phát triển lý 
luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về mối quan 
hệ giữa giai câp và dân tộc, giữa cách mạng 
giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản, đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra răng : Muốn 
cứu nước và giải phóng dân tộc không có con 
đường nào khác con đường cách mạng vô sản. 
Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 
mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và 
những người lao động trên thế giới khỏi ách 
nô lệ. Và trong thực tiễn, chủ nghĩa xã hội 
không những đã trở thành động lực tỉnh thần 
mà còn là sức mạnh vật chất to lớn góp phần 
đưa đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân ở nước ta. 


Vị vậy, khi cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được giải phóng 
và thực hiện thành công kế hoạch khôi phục 
kinh tế (1955 - 1957) thì sự nghiệp quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội được đặt ra như một lẽ đương 
nhiên. 

2 - Tuy nhiên, không nên hiểu một cách 
đơn giản con đường quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta hoàn toàn giống như "thời kỳ 
quá độ” mà các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội 
khoa học đã nói với ý nghĩa là thời kỳ chuyển 
biến cách mạng từ xã hội tư bản sang xã hội 
cộng sản. 

Ngay cả cho rằng : con dường quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta là "bỏ qua giai 
đoạn phát triển tư bản" hay "bỏ qua chế độ tư 
ban chủ nghĩa” thi những vân đề còn phải tiếp 
tục giải quyết về mặt lý luận là : 


NGUYÊN NGỌC LONG “ 


- Quá độ từ đâu ? Ta vẫn nói là từ một xã 
hội với nên sản xuất nhỏ là chủ yếu. Nhưng 
sản xuất nhỏ là khái niệm chưa đủ để xác định 
một chế độ xã hội. 

- Điều kiện để "bỏ qua" ? Theo lý luận 
hình thái kinh tế - xã hội thi chủ nghĩa tư bản 
như một giải đoạn phát triển tất yếu trong lịch 
sử loài người. Áng-ghen đã chế nhạo những 
người, cho răng : cách mạng xã hội chủ nghĩa 
có thể tiến hành dễ dàng hơn trong một nước 
không có giai cấp tư sản. Ông nói : "người đó 
cần học lại những điều a, b, c của chủ nghĩa 
xã hội. Cũng theo Ăng- ghen, các nước ở thời 
kỳ tiên tư bản có thể quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội chỉ với tiền đề do cách mạng vô sản thắng 
lợi ở Tây Âu (nghĩa là ở những nước tư bản 
chủ nghĩa tiên tiên) tạo ra. Lê-nin đã từng phê 
phán kịch liệt những người cho răng nước Nga 
chưa đủ trình độ văn minh để thực hiện cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Song chính 
Lê-nin cũng cho răng nếu chỉ có chính trị tiên 
tiến thì chưa thể có chủ nghĩa xã hội. Muốn 
có chủ nghĩa xã hội còn phải phát triển rất 
mạnh lực lượng sản xuất với năng suất lao 
động xã hội ngày càng cao (chủ nghĩa xã hội 
là chính quyên xô viết cộng với điện khí hóa 
toàn quốc). 

Chủ nghĩa tư bản, mặc dù có cơ sở kinh 
tẾ mạnh, gân đây có sự điều chỉnh lớn, nhưng 
vẫn không thể khắc phục được sự bất công xã 
hội trong khuôn khổ bản thân chế độ xã hội 
đó. Chúng ta cũng như đông đảo nhân dân thế 
giới vân tin tưởng và hướng tới chủ nghĩa xã 
hội - một xã hội cao đẹp, mặc dù hiện nay nó 
đang trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng 


* PGS, PTS, Chủ nhiệm khoa Triết, Học viện chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh 
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nhất trong quá trinh lịch sử hình thành và phát 

triển của nó. Song, nếu như sự phát triển tư 

bản chủ nghĩa còn là một xu thể khách quan 

đối với một đất nước kinh tế kém phát triên 

thị không thể đơn giản đem đối lập chủ nghĩa 

tư bản là xấu với chủ nghĩa xã hội là tốt một 
cách trừu tượng. 

3 - Vậy vi sao chúng ta không đi theo con 
đường tư bản chủ nghĩa 2 

Hơn một thế kỷ nay con đường tư bản chủ 
nghĩa luôn tồn tại như một xu thế khách quan 
đối với nên kinh tế nghèo nàn lạc hậu của 
nước ta. Nhưng nó đã không có những điều 
kiện thực hiện theo cách tự niiien cưa lịch SỬ. 
Nói đúng ra, nó ít nhiêu đã được thực hiện, 
nhưng là thực hiện với nhưng hiệu quả tiêu 
cực, cản trở sự phát triển của đất nước ta. Chủ 
nghĩa tư bản đa ít nhiều được thực hiện ở nước 
ta gắn liên với quá trình mở rộng sự khai thác 
bóc lột của thực dân Pháp. Chế độ thuộc địa 
và nửa phong kiến đã không có điều kiện vật 
chất tỉnh thần cho sự trưởng thành một giai 
cấp tư sản bản xứ đủ khả năng lãnh đạo sự 
nghiệp cách mạng giải phóng nhân dân khỏi 
ách nô lệ, đưa đất nước đi theo con đường phát 
triển tư bản chủ nghĩa. Dân tộc ta đã chọn con 
đường khác để giải phóng và phát triển đất 
nước : Con đường cách mạng do Đảng của 
giai cấp công nhân lãnh đạo. 

Chủ nghĩa tư bản cũng đã bước đầu được 
phát triển ở miền Nam nước ta trước năm 1975. 
Song, nó là thứ chủ nghĩa tư bản biến dạng, 
phát triên trong điều kiện Mỹ đô của vào làm 
cơ sở xã hội cho chế độ thực dân mới của Mỹ. 
ĐÓ không phải là con đường biến nước ta thành 

"con rôngˆ - Trong khi đó, quá trình cách mạng 
do Đảng. cộng sản Việt nam lãnh đạo đã tạo 
những tiên đè cả vật chất và tinh thần để có 
thê "rút ngắn" quá trinh phát. triển "lịch sử tự 
nhiên" của xã hội. Vì thể, một lần nữa, trong 
sự lựa chọn con đường đi lên cho mình, dân 
tộc ta đã không thê chọn con đường tư bản 
chủ nghĩa. 

Không thể vin vào một số sai lầm trong 
mô hình của chủ nghĩa xã hội hiện thực trước 
đây làm căn cứ đê bác bỏ tính tất yếu trong 
sự lựa chọn của lịch sử. Cũng là sai làm nếu 
hiểu con đường quá độ lên chủ nghĩa xa hội 
bö Linh: chế độ tư bản chủ nghĩa là ngăn cắm 


3Ó 


và loại trừ sự phát triển lực lượng sản xuẤt, 
loại trừ việc sử dụng nhiều thành. phần kinh 
tế, kể cả thành phân kinh tế tư bản. 


4 - Như vậy, chúng ta đang đứng trước 
một mâu thuẫn : quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
lại thực hiện sự phát triển cả thành. phần kinh 
tẾ tư bản chủ nghĩa ; phát triên thành phần 
kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng lại không theo 
con đường tư bản chủ nghĩa. 


Đó là thực tẾ, cải thực tế "bướng bỉnh" 
mà sự không hiểu biết về nó đã khiến chúng 
ta mắc sai lâm trong thực tiễn ở một sô thời 
ky và trong một SỐ lĩnh vực. Điều này nói lên 
đặc điểm con đường quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. 

Nền kinh tế của nước ta chứa đựng trong 
mình hai khả năng phát triên, hai xu "hướng 
ván động. Một mặt, xu hướng phát triên vốn 
có của nên sản xuất nhỏ là tự phát đi lên chủ 
nghĩa tư ban. Mặt khác, trong thời đại ngày 
nay, có khả năng chủ động và tự giác sử dụng 
thanh phân kinh. tế tư bản chủ nghĩa làm khâu 
trung gian đề đưa nên sản xuất nhỏ đi lên chủ 
nghĩa xa hội. Ở nước ta, khả năng thứ hai là 
thức té vì chúng ta không những có những 
điều kiện về chính trị - tỉnh thần, mà còn có 
cả những tiền đề về kinh tế - vật chất do thắng 
lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
tạo ra. Từ chế độ dân chủ nhân dân quả độ 
lên chủ nghĩa xã hội là một thực tế lịch sử 
chưa được đặt ra đối với Mác và cả với Lê-nin. 


Tự phát phát triển chủ nghĩa tư bản và 
chủ động sử dụng các thành tựu và một số 
hinh thức kinh tê của chủ nghĩa tư bản làm 
khâu trung gian để đi lên chủ nghĩa xã hội đều 
là những xu hướng khách quan của sự phát 
triển. Cuộc đấu tranh của những mặt đối lập 
đó quy định con đường hiện thực đưa đất nước 
ta vượt qua tình trạng kinh tế nghèo nàn lạc 
hậu. 

Những mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn 
của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội sinh ra 
từ thực trạng kinh tế - xã hội hiện có, đòi hỏi 
chúng ta phải phát hiện và giải quyết. Chúng 
ta phải xóa bỏ, nhưng lại phải xuât phát tử 
thực trạng kinh tế thâp kém đó mà cái biến 
nó, chứ không thể xem nó như cái đối lập tạo 
thành mâu thuẫn với tính cách là nguồn Ốc 
hay động lực của sự phát triển. 


Sẽ là không biện chứng nếu nghĩ rằng có 
thể xóa bỏ hoàn toan xu hướng tự ' phát trong 
sự phát triển tư bản chủ nghĩa. Không thể vì 
SỢ những hậu quả tiêu cực do tính tự phát gây 
ra mà lại không sử dụng hoặc ngăn cầm sự 
phát triển thành phần kinh tẾ tư bản chủ nghĩa. 
Nhưng thành phân kinh tế tư bản chủ nghĩa 
được chấp nhận, được phát triển với tính cách 
là khâu trung gian, nghĩa là phải được thực 
hiện một cách chủ động tự giác theo định 
hướng xã hội chủ nehĩa. “Thành phần kinh tế 
tư bản chủ nghĩa không đóng vai trò chủ đạo 
trong nên kinh tế của xã hội, không tạo cơ sở 
kinh. tế cho việc xác lập một kiến trúc thượng 
tầng chính trị tư bạn chủ nghĩa. 


Đó là nội dung thực chất của khái niệm 
"bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”. 


Từ đó, mâu thuẫn giữa xu hướng phát triển 
tự phát đi lên chủ nghĩa tư bản với xu hướng 
chủ động sư dụng thành phần kinh LẾ tư bản 
chủ nghĩa trong khuôn khô của nền kinh tế 
định hướng xa hội chủ nghĩa, này sinh và tồn 
tại một cách khách quan. Con đường phát triển 
đất nước ta sẽ như thế nào, đi tới mục tiẻu xã 
hội chủ nghĩa nhanh hay chậm, TỐt cuộc tùy 
thuộc vào sự giải quyct mâu thuần này. Nghĩa 
là tùy thuộc vào trí tuệ và năng lực thực TÊN 
của chúng ta. Nói cách khác, Đang và Nhà 
nước phải trở thành nơi tập trung trí tuệ của 
nhân dân ta. Cùng với việc nâng cao hiệu lực 
quan lý của nhà nước, việc xây dựng củng cố 
thanh phản kinh tế nhà nước làm cho nó đóng 
được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế là những 
nhân tố bảo đảm vai trò chủ động tự giác trong 
sự phát triên. Mặt khác, chính những nhân tô 
đó lại tăng cưỡng trong khi chủ động tự giác 
phát triển thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa. 


Mâu thuần giữa xu hướng tự phát đi lên 
chủ nghĩa tư bản VỚI Xu hướng ' 'tự giác” sử 
dụng thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa (thco 
định hướng x xã hội chủ nghra) không chỉ biểu 
hiện ở cuộc đã tu tranh của nhân dân ta kiến trì 
mục tiều xã hội chủ nghĩa với các thể lực thù 
địch chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội ở trong va ngoài nước, mà còn biểu hiện 
trong môi thành. phần kinh tế. trên các lĩnh 
vực của đời sông xã hội. Đó là những hiện 
tượng tieu cực, cách làm ăn phí pháp trong 
các cơ sở kinh tế quốc doanh và kinh tẾ tư 
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nhân ; khuynh hướng tự do vô chính phủ tôn 
tại ngay trong một sô cơ quan nhà nước cũng 
như trong xã hội ... Từ đó, cho thầy tính chất 
phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp trong 
quá trinh đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
Có thê nói, cuộc đấu tranh chống khuynh 
hướng tự phát trong sự phát triên tư bán chủ 
nghĩa trên lĩnh vực kinh tế và sự phản ánh của 
khuynh hướng đó trên các lĩnh vực khác của 
đời sông xã hội là nội dung chủ yếu của cuộc 
đấu tranh giai cấp hiện nay. 

5 - Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta có thê gọi là "thời kỳ quá độ” với ý 
nghĩa là đất nước ta phải trải qua một trạng 
thái xã hội mang tính trung gian chuyển tiếp; 
trong đó có sử dụng thành phân kinh tế tư bản 
chu nghĩa một cách chứ động không theo con 
đường tư bản. 

Tính chất quá độ của cơ sở kinh tế không 
thể không được phản ánh vào hệ thống chính 
trị như : 

- Chế độ chính trị của chúng ta là cộng 
hòa xa hội chủ nghĩa. Song, như Lê-nin đã 
từng nói, điều đó không có nghĩa là chúng ta 
đã có một xã hội xã hội chủ nghĩa đầy đủ. 
Tính chất tiên tiến của chế độ chính trị không 
làm cho hệ thống chính trị không còn là cái 
bị quy định bởi cơ sở hạ tầng ; trái lại, nó chịu 
sự chi phối của cơ sở kinh tế mang tính quả 
độ của nước ta hiện nay. Bán chất glai Câp 
công nhân của nhà nước ta là ở chỗ nó thực 
hiện sứ mệnh lịch sử đưa nước ta đi lên chủ 
nghra xã hội, thực hiện lý tưởng xã hội của 
giai cấp công nhân. Song, sứ mệnh lịch sử đó 
đòi hỏi còn phải đại diện cho cả lợi ích của 
CÁC giai cấp, các tầng lớp xã hội của cộng 
đồng dân tộc ; bảo đảm lợi ¡ch chính dáng của 
mọi chủ thể sở hữu trong nèn kinh tế nhiều 
thành phần. 

- Đang cộng san Việt nam là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân Việt nam, đại 
biêu trung thành cho lợi ích của giai cấp công 
nhân, nhân dàn lao động và của cả dân tộc. 
Hiện này giai cấp công nhân của ta chiếm một 
ty lệ rất thấp. phần đồng xuất thân từ nông 
dân. Trong quả trình hình thành cơ cấu kinh 
tế nhiều thành phần, số công nhân trong các 
cơ sở kinh tế tư nhân tăng nhanh. Đó là khía 
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cạnh kinh tế - xã hội cần được tính đến trong 
khi thực hiện đổi mới sự lãnh đạo.của Đảng. 

- Việc xây dựng một thể chế dân chủ ở 
nước ta trong quá trinh quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội nhằm thực hiện nên dân chủ xã hội chủ 


nghĩa cũng là quá trình dân chủ hóa trên mọi ' 


lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết trên 


lĩnh vực kinh tẾ, 


Đôi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống 
chính trị là giải quyết những mầu thuần giữa 
kinh tế và chính trị nhằm làm cho kiến trúc 
thượng tầng phù hợp với yêu cầu phát triển 
nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, Đông thời đó cũng chính là 
quá trình củng cô và hoàn thiện hệ thống chính 
trị từ nền tảng kinh tế của nó. 


Đương nhiên, quá trình phát: triển nền kinh 
tế nhiều thành phần cũng làm nảy sinh những 
khó khăn mới. Chẳng hạn, các thế lực chính 
trị phản động luôn tìm mọi cách lợi dụng sự 
phát triển kinh tế tư bản tư nhân và giai cấp 
tư sản của ta đề âm mưu chuyển hóa chế độ, 
xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, nhất là trong bối 
cảnh quốc tế phức tạp như hiện nay. Chúng 
ta cần chủ động đấu tranh ngăn chặn và làm 
thất bại mọi sự toan tính đó. 


6 - Để tránh giáo điều cứng nhắc trong 
việc vận dụng lý luận bình thái kinh tế - xã 
hội vào công cuộc xây dựng đất nước, chúng 
ta cần "học, học nữa, học mãi” phương pháp 
Hồ Chí Minh : Trong khi không một phút nào 
quền mục tiêu lý tưởng xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên 
đất nước ta thì điều quan trọng lại la phương 
pháp, bước đi, để đạt tới mục tiêu lý tưởng 
từng bước một, mà phương thức, bước đi như 
thế nào lại tùy thuộc vào sự nhận thức và vận 
dụng quy luật khách quan trong những điều 
kiện lịch sử cụ thể của đất nước ta và thời đại 
chúng ta. Đất nước không được độc lập thì 
quyền lợi giai cấp vạn năm cũng không đòi 
lạt được. Khi đất nước có độc lập mà dân 
không ấm no hạnh phúc thì tự do, độc lập 
cũng không làm øi. 

Tiếp bước theo Người, chúng ta phải làm 
cho đất nước ta phát triên, kết hợp được dân 
giàu, nước mạnh với xã hội công bằng và văn 
minh 
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VẺ TRÒ BỊP 
"PHI Ý THỨC HỆ” 


LƯU HÀ VỈĨ * 


4. Nếu giaI cấp vốn là một vấn đề rối rắm 
như một "mê cung" - theo cách nói của Lê-nin, 
thi ván đề dân tộc lại càng bị xuyên tạc và 
đầu cơ một cách tệ hại bởi các thiên kiến tư 
sản. 

Hơn ai hết, Mác và Ảng- -ghen la những 
người đầu tiên đánh øi4 công bằng nhất công 
lao lịch sử của chủ nghĩa tư bản trong tiến trình 
xóa bỏ tỉnh trạng cát cứ phong. kiến cổ hủ để 
lập nên một trật tự kinh tê - xã hội mới, với 
những ` dân tộc thông nhất”, "chính phủ thông 
nhát", " luật pháp thông nhất", "lợi ích dân 
tộC thống. nhất, có tính giai cấp" và "thuế quan 
thông nhất". Chính tổng thể những cái "thống 
nhất" ảy tạo nên địa bàn phát triên vĩ đại, đến 
nỗi "trong quá trinh thống trị chưa đầy một 
thế kỷ của mình, giai cầp tư sản đã tạo ra những 
lực lượng sản xuât nhiều hơn và đồ sộ hơn lực 
lượng sản xuất của tất cả các thế hệ trước gộp 
lại" Ù) : 

Nhưng. mặt khác, trò bịp của giai cấp tư 
sản quanh vấn đề dân tộc cũng từ lâu đã bị 
Mác và Ảng- ghen vạch trần trong Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản và hàng loạt tắc phẩm nôi 
tiếng khác (như ' Ngày [8 tháng sương mù của 
Lu-t Bö-na- pác”, "Đâu tranh giai câp ở Pháp”, 

"Cách mạng và phản cách mạng ở Đức”, "Nội 
chiến ở Pháp" v. V.). Dẫu rằng dân tộc - tổ quốc 
là thiếng liêng thế nào đi nữa đối với mọi thành 
viên một cộng đồng dân tộc, thì quan niệm 
mác xít vẫn vạch ra được ranh giới giaI cấp 
giữa các ý thức hệ đối lập nhau quanh vấn đề 
đặc biệt nhạy cảm này. 

Trên bình diện đối nội, về thực chất, dần 
tộc - tô quốc không thiêng liêng như nhau đối 
với mọi người thuộc mọi giai cấp. Các quan 
hệ cộng đông về lãnh thô, về ngôn ngữ và về 


* Xem từ số 7 (tháng 4-I996) 
* PTS triết hoc, Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 
(7) Xem C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđư, t1, tr 546 


văn hóa tự thân chúng không quyết định bản 
chất cộng đồng ; quyêt định bản chất cộng 
đồng là quan hệ cộng đồng về kinh tế - cốt lõi 
là quan hệ sở hữu. Chừng nào và ở đâu còn 
có sự thống trị của chế độ tư hữu - nghĩa là 
còn có sự thống trị của thiểu số đối với đa SỐ, 
thi chừng ây và nơi ấy vẫn còn các cộng đông 
trong đôi kháng! 

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đã lên á ân 
sự vụ khống bỉ ổi răng "cộng sản xóa bỏ Tô 
quốc". Chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa 
hình thức và nội dung quanh vấn đề dân tộc 
và giai cấp, Tuyên ngôn khẳng định : “Cuộc 
đấu tranh của giai cầp vô sản chống lại giai 
cấp tư sản, dù về mặt nội dung, không phải 
là một cuộc đấu tranh dân tộc, nhưng lúc đầu 
lại mang hình thức đấu tranh dân tộc. _Đương 
nhiên là trước hết, giải cấp vô sản môi nước 
phải lan toán xong giai cấp tư sản nước mình 
đã"), Và ; "Công nhân không có Tổ quốc. 
Người ta không cướp của họ cái mà họ không 
có. Vị giai câp vô sản mỗi nước trước hết phải 
giành lây chính quyền, phải tự xây dựng thanh 
một giai cấp dân tộc (do tôi nhấn mạnh - 
L.H.V.)... tuy hoàn toàn không La theo cái 
nghĩa như giai cấp tư sản hiểu" 


Trên bình diện đổi ngoại, chủ nghĩa Mác 
khẳng định rằng : "một dân tộc đi áp bức những 
dân tộc khác, không thể là một dân tộc tự do", 
và kêu gọi : "Hãy xóa bố nạn người bóc lột 
người thi nạn dân tộc này bóc lột dần tộc khác 
cũng sẽ bị xóa bỏ" ; và "Khi mà sự đối kháng 
giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không 
còn nữa thi sự thủ hắn giưa các dân tộc cũng 
đồng thời mất theo" '19)) Điều đó cũng có nghĩa 
là một sự hợp tác thành thực giữa các dân tỘc 
chỉ có thê có được khi nào mỗi dân tộc là người 
chủ tuyệt đối trong nhà mình. 

Hơn nữa, là sản phẩm tất yếu của quá trình 
quốc tế hóa lực lượng sản xuât, cả tư sản lần 
vô sản là những lực lượng quốc | tế. Vì thế, khâu 
hiệu chiến lược “Vô sản tất cả các nước liên 
hiệp lại !" phải là một nguyên tắc cơ bản cấu 
thành ý thức hệ vô sản và chính trị vô sản nói 
chung. 

Tính phức tạp và gay gắt gấp bội của cuộc 
đấu tranh ý thức hệ và chính trị giữa vô sản 
và tư sản trong thời kỳ để quốc, suy cho cùng, 
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vẫn không ngoài căn nguyên từ tương quan về 
lợi ích. Vân đề dân tộc thời kỳ này, như Lê-nin 
chỉ rõ, đã trở thành "vấn đề dân tộc - thuộc 
địa". Đó hoàn toàn không phải là sự "khai hóa 
văn minh” từ "lòng tốt của các mẫu quốc", như 
các học giả tư sản vẫn thường rêu rao. Là kết 
quả không tránh khỏi của quá trinh quốc tế 
hóa và độc quyền hóa tư bản chủ nghĩa trong 
thời kỳ mới, các thuộc địa (dù kiều cũ hay kiểu 
mới) vân là lý do sống còn của chính chủ nghĩa 
để quốc. 

Chính các khoản "siêu lợi nhuận” hay "lợi 
nhuận bình phương" khống lỗ mà các tập đoàn 
tư bản độc quyền giành được nhờ sử dụng các 
thành tựu của cuộc cách mạng kỹ thuật cũng 
như nhở nắm độc quyên trong nước và quôc 
tế về sản xuất các sản phẩm thiết yếu, đã gÓp 
phần " võ béo" các "công đoàn vàng" của "tầng 
lớp công nhân quý tộc - quan liêu” - cơ sở xã 
hội của thứ chính trị công liên chủ nghĩa với 
trt cách một biên. thể của chính trị tư bản. 

Quốc tế II vốn là thành quả chính trị của. 
phong trào công nhân, nhưng sau khi 
Ang- ghen mất (năm 1895), đã trở thành một 
tô chức phân động công khai. Đứng. hẳn về 
lập trường tư sản, nó tán dương chiến tranh 
ăn cướp của chủ nghĩa. đề quốc, bỏ phiếu đồng 
tình cho ngân sách chiến tranh tại các nghị viện 
tư sản, bác bỏ khả năng và triên vọng của cách 
mạng vô sản cùng với liên minh giữa vô sản 
với nông dân và các dân tộc bị áp bức, đặc 
biệt khi tình thế cách mạng đang chín muôi. 

Trái lại, trung thành với học thuyết Mác, 
Lê-nin và.những người bôn-sê-vích cùng với 
Quốc tế III (thành HậP sau Cách mạng Tháng 
Mười theo sáng kiến của Người) đa giải quyềt 
vấn đề dân tộc. trền lập trường vô sản. Lên án 
sự lấn tránh xảo trá của Quốc tế II trước sự 
bất hạnh ghê gớm của các dân tộc thuộc địa, 
Lê-nin đòi hỏi các đảng công nhân phải đặt 

"vấn đề dân tộc - thuộc địa" - "điều cơ bản, 
chủ yếu nhất không tránh khỏi trong thời đại 


(8) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđd, t 1, tr 556 (Và cũng cần 
hiểu một cách biện chứng quá trình phức tạp này - mà trước 
hết là "thanh toán” sự thống trị chính trị tư sản đề mở đường 
cho các cải biến cách mạng về kinh tê - xã hội tiếp theo) 

(9) C.Mác và Ph.Ăng-phen : Sđd, t l, tr 565 

(10) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Sđđ, t l. tr 565 
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để quốc" - như vấn đề ' trọng tâm” trong cương 
lĩnh của các đăng công nhân. Người cho rằng 
cuộc đấu tranh chống chủ ngiĩa € su hỏi mà hình 
thức hoàn thiện nhất của nó là chủ nghĩa 
sô-vanh, phải trở thành vấn đề sống còn của 
phong trào cộng sản và công nhân quốc. tế từ 
nhưng năm chiến tranh thế giới thứ nhất trở 
đi. 

Tỉnh trạng gay gắt của tông thê các mâu 
thuần giữa VÔ sản với tư sản, giữa để quốc VỚI 
để quốc, giữa để quốc với thuộc địa và giữa 
hai hệ thông xã hội đối lập sau Cách mạng 
Tháng Mười - theo Lê-nin - la động lực mạnh 
nhất của thời kỳ quá độ. Trong bôi canh đó, 
sự kết hợp một cách tất yêu và đa dạng các 
lực lượng và mục tiêu đâu tranh vì độc lặp, 
dân chủ và chủ nghĩa xa hội là vẫn đề có tính 
quy luật, là biểu hiện mới về chất trong "tính 
thể BIỚI của sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô 
sản. "Vô sản tất ca các nước và các đân tộc 
bị áp bức, đoàn kết lại !", khẩu hiệu chiến lược 
ấy của Lê-nin đã nâng học thuyết Mắc lẻn một 
tâm mới, và mãi mãi găn liền tên tuổi Người 
với tên tuôi Mắc trong ý thức hệ cung nÌ:ư toàn 
bộ sự nghiệp vô sản. Thiên tài l“Š -nin tÔ ra 
đặc biệt tỉnh tế và SẮC. sảo khi chỉ ra sự đối 
lập giữa chủ nghĩa quốc tÊ vô sản cũng như 
quyền đan tộc tự gqiyết VỚI chí ngÌTa th Di lộc 
trí san đưới bất cứ hinh thức nào. Lập trường 
lê-nin-nít nhất quán ở đây là - "chủ nghĩa dân 
tộc tư sản và chủ nghĩa quốc tẾ vô sàn, đó là 
hai khẩu hiệu đối lập không thể điều hòa được, 
thích ứng với hai phe giai cấp lớn lao trong 
toàn thế giới tư bản chủ nghĩa, và biểu thị hai 
chính trị (hơn thế nữa : hai thế giới quan) trong 
vấn đề dân tộc" f1, 

Mặt khác, tư duy Lê-nin không hè phủ 
nhận tính hợp lý lịch sử của các phong trào 
dân tộc tư sản và tiểu tư sản như những "quy 
luật phô biến của chủ nghĩa tư bản” q37) . Theo 
đó, Lẻ-nin bảo vệ quan điểm mác XÍU VỀ SỰ 
ủng hộ c2 nguyễn tắc, CÓ điề tr kiến dành cho 
0ial cấp tư sản nào giải quyết vấn đề dân tỘc 
tạo điều kiện cho cuộc đầu tranh của giải cấp 
vô san phát triên. Nhưng nhiệm vụ đó - theo 
Lê- nịn - chủ yếu là "một nhiệm vụ tiêu cực”, 
vì néu vượt qua giới hạn đó, nó sẽ là “hoạt 
động “tích cực” của giai cấp tư sản nhằm củng 
cô chủ nghĩa dân tộc” 
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Lê-nin còn yêu cầu "cần phải phân biệt 
chủ nghĩa dân tộc của dân tộc đi áp bức với 
chủ nghĩa dân tộc của dân tộc bị áp bức, chủ 
nghĩa dân tộc của một dân tộc lớn với chủ nghĩa 
dân tộc của một dân tộc nhỏ” 

Là sản phẩm tất yếu của tiến Hổ lịch sử, 
dân tộc từng găn liên với riền trình cách mạng 
tr bạn thời cận đại, đương nhiên có thể và cần 
phải gắn liền với tiền trình cách mạng kiểu 
mới thời hiện đại dưới sự dẫn dắt của ý thức 
hệ vô sản. 


Lịch sử đa và sẽ minh chứng cho luận điểm 
nổi tiếng của Lê-nin : Nhân loại chỉ có thê trải 
qua thời kỷ quá độ của chuyển chính của giải 
cập bị áp bức, mới có thê xóa bỏ được các giai 
cập; cũng giống như vậy, nhân loại chỉ có thể 
trải qua thời ky quá độ các dân tộc được tự 
do phân lập, thì mới có thể đạt tới sự hợp nhất 
tất nhiên giữa các dân tộc. 

Triển vọng lịch sử tươi sáng này sẽ bảo 
đam cho nhân loại vĩnh viên Vượt bỏ "thời kỳ 
tiễn sứ” - nơi thống trị của "vương quốc tất 
yếu" - và chuyên vào "vương quốc của tự do” 
trên cả hai phương diện : giai cấp và cộng 
đồng... Đó sẽ là một sự phục sinh nhưng dưới 
một hình thức cao hơn cửa tự do, bình đẳng 
và bác ái của những thị tộc cô đại. 


Thật khó tin răng kết luận tuyệt vời đó 
lại là của Moóc- -gản - tác giả cuốn Xã hội cổ 
đại, một học gia Mỹ phi mắc xít, cùng thời 
với Mác. Thi ra, nều thực sự cầu thị khoa học, 
người tì vẫn có: thể độc lập tiếp cận "đường 
xoăn ô. đi lên" tất yếu, với tính cách là khuynh 
hướng shát triên phô quát của tiến hóa nhân 
loại - ñhiutđni luật phú định của phú định trong 
phép biện chứng mác xít từng vạch rõ. 

Tiến trình ba cuộc cách mạng Nga hồi đầu 
thế kỷ này hoàn toàn chứng thực học thuyết 
Mác - Lê-nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
VÔ sún trong điều kiện thế kỷ XX. Đó là sứ 
mệnh cái tạo thế giới cũ băng cách mạng trong 
sư kết hợp lôgíc "bư ngọn cờ" độc lập, dân 
C 1t Và pHÙ ni Tin xứ liệt trên cả bình diện đối 


(11) V.L.Lê-nn: 7öøn tấp, Nxb Tiên bộ, Mắt-xcơ-va, 1980, 
t 24, tr 1S7 
(12) V.I. Lê-nin : Sứ, 124. tr 158 
(13) V.I. Lê-nin : Sdd. C234, tr 1068 
(14) V.I. Le-nin : Sứ¿/, t45, tr 410 
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nội và đối ngoại. Thắng lợi rung chuyển thế 
giới của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại, sự xuất hiện của Nhà nước kiểu 
mới chưa từng có trong lịch sử - nhà nước 
của công nông và các dân tộc anh em, sự thức 
tỉnh của phương Đông từ chấn động Tháng 
Mười, v.v., những sự kiện tâm cở Ấy, đã lam 
phá sản thảm hại cái triết lý điển hình 
phi-li-xtanh của những người cơ hội cái lượng 
Béc-xtanh trong Quốc tế II - "mục tiêu chẳng 
là gi, phong trào là tất cả !". 

Từ thắng lợi về lý luận đến thắng lợi về 
thực tiến, ý thức hệ vô sẵn và chính trị vô sẵn 
tư sau Cách mạng Tháng Mười Nga buộc phải 
đương đầu với hướng tân công mới, chủ yếu 
của chủ nghĩa tư bản là chứ nghĩa bài xô. Cùng 
với cuộc nội chiến ở nước Nga xô viết VỚI SỰ 
can thiệp tàn khốc của 14 nước đề quốc, bọn 
phản bội Cau-xki đã trở thành bôi bút cho giai 
câp tư sản trong việc xuyên tạc bản chất của 
chuyên chính và dân chủ kiểu mới. 

Quả thật việc áp dụng "mô hình cộng sản 
thời chiến” ở nước Nga xô viết ngay sau Cách 
mạng Tháng Mười cũng như sự phá sản không 
tránh khỏi của nó đá làm gay gắt thêm bội phần 
cuộc đấu tranh về ý thức hệ không chỉ với giai 
Cập tứ sản, mà cả ngay trong nội bộ hàng ngũ 
bỗn-sê- -vích quanh Lê-nin. Cuộc ` 'tổng khủng 
hoảng đầu tiên" - nếu có thể gọi như thế - của 
mô hinh trên, một mô hình chủ quan, duy ý 
chí, hoàn toàn xa lạ với bản chất của chủ nghĩa 
xa hội khoa học, suy cho củng, là xuất phát 
từ “bệnh kiêu ngạo cộng sản”, mưu toan thay 
thế các động lực vật chất, kinh tế bằng các động 
lực thuân túy chính trị. 

Là kiểu mẫu tuyệt vời của tỉnh thân tự phê 

bình bôn-sê-vích, Lê-nin đã thú nhận răng mô 
hình đó là "sai lầm về đường lối" và buộc HIẾU 
thực hiện "một sự rút lui rất nghiêm trọng"! 
Đấu tranh không khoan nhượng với những 
người cộng sản "tả khuynh”, Lê-nin quan niệm 
răng chính sách kinh tê mới (NEP) hoàn toàn 
không phải là giải pháp tình thế, mà là một 
chiến lược lâu dài bảo đảm thắng lợi cho sự 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua chế 
độ tư bản chủ nghĩa. 

Là thành tựu đặc sắc của xã hội học mác 
xít, học thuyết quá độ phi tư bản chủ nghĩa 


của Lê-nin gắn liền với NEP đã chứng thực 
tính biện chứng, tính thực tiễn cũng, như tính 
phê phán sâu sắc từ trong bản chất ý thức hệ 
và chính trị vô sản. 

Song đáng tiếc rằng, cuộc đấu tranh chống 
"bệnh kiêu ngạo cộng sản” lại không ngã ngũ, 
đặc biệt từ sau khi Lê-nin mất. Mô hình Xta- lin 
thực chất là tái lập ˆ mô hình cộng sản thời 
chiến" trên cơ sở cao hơn của tập thể hóa và 
công nghiệp hóa cùng biết bao vẫn đề tồn đọng 
trên kiên trúc thượng tầng. Lịch sử ' không giả 
định, nhưng tư duy biện chứng vẫn cân giả 
định. Nếu Lê-nin sống lâu hơn nữa với NEP, 
như Bu-gláp-xki hình dung, tình hình chắc sẽ 
nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn và có tính người 

hơn. 

Mọi ý thức hệ và chính trị nói chung không 
thê giản đơn chỉ là những mục đích, lý tưởng 
trừu tượng, mà quyềt định không kém lại là 
những pÍ¿Øng tiện, con đường, thị đoạn tưởng 
ứng. Y thức hệ và chính trị vô sản cũng, là như 
vậy, nhất là trong điều kiện đẳng vô sản cầm 
quyền. Là trí tuệ, lương tâm và danh dự của 
thời đại chúng ta, những người cộng sản phải 
học cách hiện thực hóa ý thức hệ và chính trị 
của minh thành những cương lĩnh hành động, 
nhưng chương trình nghị sự hợp quy luật và 
khả thi, thích ứng cả với những đặc. thù dân 
tộc, những xu the mới của thời đại Và cuốn 
hút được sự tham gia nông nhiệt của quần 
chúng. 

Giờ đầy, khi không ít những lợi thế vẫn 
còn thuộc về phía chủ nghĩa tư bản, nhất là 
sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và 
Đông Âu bị sụp đồ, tạo "cơ hội ngàn vàng" 
cho những kẻ thù tư tưởng của chủ nghĩa xa 
hội, thị trò bịp "phi ý thức hệ” thực tê đã cùng 
với trò bịp “nhân quyền' ' phục vụ đắc lực cho 
chiến lược ' 'điễn biến hòa bình” của chủ nghĩa 
đề quốc hòng "kết thúc ý niệm cộng sản vào 
cuối thế kỷ XX" ! 

Ngoài những điệp khúc cũ mèm như "chủ 
nghĩa. thực chứng”, "chủ nghĩa hiện sinh”, 

"thuyết hội tụ", "nhà nước phúc lợi chung”, 
"chủ nghĩa tư bản nhân dân", "chủ nghĩa xã 
hội dân chủ", "chủ nghĩa duy kỹ”, v.v., dàn 


hợp xướng “phi ý thức hệ” hiện đang dâng lên 


(15) V.I. Lê-nin : Sửd, t 44, tr 199 
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cao trào với những giai điệu mới có vẻ thiêng 
liêng” được bồ sung từ các vấn đề tôn giáo và 
sắc tộc. Những cái gọi là "làn sóng thứ ba” 
của A. Tô-phlơ sẽ “tran qua lịch sử" làm cho 

"vấn đề sở hưu không còn ý nghĩa gì ' và "tê 
liệt" các hệ thống chính trị ; những "cáo chung 
lịch sử" của Phu-ku-y-a-ma hay những "tiên 
trí" của ki_ Ních-xơn,  Bút-sơ, 
Brê-din-xki... về Ê sự kết thúc của ý niệm cộng 
sản vào cuối thế ký XX" sao mà "tương 
phùng”, kỷ ngộ” với "ngày tận thể năm 2000” 
mà các giáo sĩ lang băm đưa ra và yêu cầu 
phải "sám hối" đến thế! 

Mẫu số chung của "mớ hồ lốn" quanh trò 
bịp _phiý ý thức hệ" ấy, xét cho cùng, vần không 
ngoài mưu toan vì lợi ích của thiểu số chỗng 
lãi đa sô ! 

Đáng buồn - nhưng không đáng ngạc 
nhiên- cho một số ít người lạc lõng trong đội 
ngu trí thức nước ta từng được cưu mang và 
trưởng thành trong lòng một dân tộc, một nhân 
dân, một sự nghiệp cách mạng mà người đại 
diện đã kết tỉnh tất cả những gi là đẹp nhất 
của MỘT CON NGƯỜI, MỘT NHÀ VĂN 
HÓA LỚN, MỘT ANH HÙNG DÂN TỘC, 
MỘT NGƯỜI CỘNG SÂN - HỖ CHÍ MINH. 
Từ thiếu bản lĩnh, dao động trước thời cuộc 
đã dẫn đến đối lập với nhân dân và chối bỏ 
sự thật, số người này đã về hùa với trò bịp "phi 
ý thức hệ” của các nhà tư tưởng chống cộng. 
Họ cố tình không thấy sự hôi sinh đang diễn 
ra Sau những đô nát. Đó là cuộc tập hợp lực 
lượng của những người cộng sản ở Liên xô (cũ) 
và Đông Âu trên nẻn tảng một ÿ thức hệ mác 
xÍt trong quá trình lột xác khỏi những giáo điều 
cũ kỹ và tiếp cận cuộc sống sinh động theo 
cách mới. Cái giá ghê gớm mà xã hội phải trả 
cho thang các giá trị hư ảo được En-xin hứa 
hẹn theo khuôn mẫu "dân chủ phương Tây" 
đa làm tan biến " giấc mộng vàng" về chủ nghĩa 
tư bản ! Họ cố tỉnh phủ nhận hoặc bôi nhọ 
những thành tựu đầy sức thuyết phục trong 
công cuộc đổi mới ở nước ta. Tuy vân còn 
không ít những bị kịch nhức nhối trong đời 
sông xã hội, nhưng cuộc khủng hoảng tai ắc 
mà toàn bộ cơ thê xã hội chúng ta phải chịu 
đựng đang đi vào quá khứ. Đất nước mở cửa 
và hòa nhập vào thê giới đương đại trên cơ SỞ 
kinh tế hàng hóa nhiều thành. phần, đặt mỗi 
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chúng ta trước vận hội mới lẫn những thách 
thức và nguy cơ mới gay gắt và phức tạp chưa 
từng thấy. Tổng thông Mỹ B.Clin-tơn tuyên 
bố không úp mở rằng việc thiết lập quan hệ 
ngoại giao Mỹ - Việt là nhằm đưa Việt nam 
vào con đường "dân chủ" như ở Nga và Đông 
Âu. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ cho thấy 
con đường phía trước chúng ta là cả hoa hồng 
lần chông gai. 

Khẳng định "chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, 
kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của 
cách mạng Việt nam", Nghị quyết 09 (tháng 
2/19€5) của Bộ chính trị một lần nữa khẳng 
định con đường phát triển tất yếu của xã hội 
Việt nam mà Hỗ Chí Minh đã lựa chọn cách 
đây ba phần tư thế kỷ (từ Đại hội Tua ở Pháp 
năm 1920). Cùng với những thành tựu bước 
đầu đầy ý nghĩa của sự nghiệp đôi mới, sự 
khăng định này của Bộ chính trị Đảng CSVN 
cảng tạo nên ưu thế mới cho cuộc đấu tranh 
về ý thức hệ ở nước ta. 

Phản bác và phủ định trên lý thuyết đối 
với một ý thức hệ lõi thời đã khó. Bảo vệ, phát 
triền và hoàn thiện một ý thức hệ thực sự khoa 
học và cách mạng lại càng khó hơn. Vấn đề 
là ở chỗ các khoa học mác xít phải có những 
nỗ lực to lớn để sớm chính xác hóa và hiện 
đại hóa tất cả các khái niệm, phạm trù và 
nguyên lý của mình trên nguyên tắc phương 
pháp luận số một là thống nhất lý luận với thực 
tiễn. Chỉ như vậy, ý thức hệ vô sản mới hy 
vọng trở thành công Cụ tư tưởng đích thực cho 
nhận thức và cải tạo cuộc sông hôm nay. Và 
cũng chỉ với điều kiện như vậy, thì đánh giá 
sau đây của triết gia hiện đại Pháp J.Đê-ri-đa 
mới thực sự có lý : tác giả bộ Tw bản vẫn tuyệt 
đối cần thiết cho thế kỷ XXI, và hãy trở về 
với Mác Ì 

Tóm lại, câu chuyện "phi ý thức hệ "cũng 
hoang đường như "sự cáo chung lịch sứ" và 
"ngày tận thế của nhân loại". Cuộc đấu tranh 
về ý thức hệ giữa vô sản và phi vô sản đủ loại 
bắt đầu từ 150 năm qua, g1ờ đây vẫn tiếp diễn, 
tất nhiên trong những điều kiện mới và với kịch 
tính mới ! ~¬ 
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ỘT trong những dấu hiệu tích cực của xã 
hội Việt nam khi bước vào Đại hội VII 
của Đảng là số đông người được hỏi đến 
dễ đưa ra những nhận xét giông nhau về những 
chuyển. biến quan trọng trong kinh tế - xã hội 
của nước nhà, cả những khó khăn mà chúng ta 
cần phải giải quyêt sau lÖ năm đổi mới. Tâm 
trạng tích cực thê hiện cả trong đánh giá thành 
tựu, cũng như khi nói đến khó khăn. Những năm 
trước đây không dễ có được điều ấy trong số 
đông. Đó là cái mới của Đại hội VIII, trước khi 
nói đến cái mới trong chủ trương, nhiệm vụ. 


Cũng phải mất 10 năm mới đủ hình thành 
một tâm trạng mới mẻ, tích cực như vậy. Nhớ 
lại sau những năm chiến tranh, việc khắng định 
chiến thắng mà nhân dân ta giành được đã trở 
thành tâm trạng hồ hởi chung. Nhưng trên lĩnh 
vực kinh tê - xã hội, xây dựng đất nước, có được 
những dòng khẳng định như dự thảo Bảo cáo 
chính trị, mang lại sự đồng tình chung của xã 
hội, của cả nước, thì đây là lần đầu của sự nghiệp 
xây dựng nước Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Cảm xúc về thắng lợi của đất nước là cảm 
xúc quan trọng nhất của con người. Nó nâng cao 
con người lên, thoát khỏi mặt bằng của ngày hôm 
qua đề có thê làm nhiều việc lớn khác. 


Hơn nữa, chúng ta làm ra thắng lợi không 
phải trong điều kiện bình thường. Nguyễn Du 
từng nói đến ' thập tải phong trần" (mười năm 
dầu dãi), 10 năm của đôi mới không phải chỉ là 
những ngày hội lớn, mà cũng là 10 năm gian 
khổ. Chúng ta đã phải vượt qua một loạt những 
cơn "sốc". Cơn "sốc chính trị” khi một loạt các 
nước xã hội chủ nghĩa Sụp đồ quá nhanh chóng. 
Cơn "sốc kinh tế" khi một loạt cơ SỞ kinh tê 
không còn nhận được, nguôn “bao cấp" từ bên 
trong, lẫn bên ngoài để hoạt động. Cơn ˆ sốc văn 
hóa" khi cả hệ thống giao lưu kinh tế - văn hóa- 


công nghệ của ta phải đột ngột tìm kiếm những 


"đối tác" mới, đẻ ra một thị trường văn hóa hêt 
sức phức tạp, ta chưa từng biết tới. Trong tình 


NGUYÊN KHOA ĐIÊM “* 


thế khó khăn như vậy, bên tai chúng ta còn vang 
lên không Í ¡t những lời hăm dọa, dưới chân chúng 
ta đã giăng ra không ít cạm bây của các thế lực 
thù địch hòng đẩy nước ta đến bờ vực của sự 
phá sản. 

Mười năm đổi mới, chúng ta thực sự sống 
những ngày hòa bình mà không hề yên ổn. Đăng, 
Nhà nước và Nhân dân ta đã làm nhiều việc đề 
thúc đây đối mới, để : giư gìn hòa bình và sự toàn 
vẹn của Tổ quốc, để bảo vệ cách mạng. Mọi sự 
nô lực được tích tụ theo những định hướng đúng 
đắn. 

Chúng. ta đã xác lập cho mỗi người, mỗi tô 
chức yêu câu giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong sự nghiệp đổi mới, giữ vững ổn định 
chính trị, đoàn kết dân tộc, chăm lo cho người 
nghèo và người có công với nước, nhận rõ 4 ngu 
cơ ; vạch trần những chiêu bài chính trị giả dôi 
của những kẻ chống lại nước ta... Từ đường lối 
của Đảng, từ thực tiên sinh động hằng ngày, chưa 
bao giờ chúng ta học được một khối lượng tri 
thức chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học 
kỹ thuật... lớn như vậy trong 10 năm thử thách 
vừa qua. Cũng như chưa bao giờ chúng ta hiểu 
đầy đủ tiềm lực dân tộc, tấm lòng nhân dân thâm 
hậu như vậy trong chừng ây năm tháng. Sự 
trưởng thành về ý thức chính trị và nhạy bén về 
kinh tê là hai phâm chất của con người Việt nam 
hôm nay, đáng được coi là thành tựu quan trọng 
của đôi mới, sau những, thành tựu mà dự thảo 
Báo cáo chính trị đã đề cập. Bởi vì, xét đến cùng 
cứu cánh của đối mới là ở con người, động lực 
của đổi mới cũng là ở con người. 

Mười năm qua, trên đại thể, đất nước đã kịp 
hình thành một lớp người ít nhiêu biết làm ăn 
theo lối mới : chủ động, tự tin, có chí tiễn thủ 
mạnh mẽ.... Một thời chúng ta từng mong mỏi 
có phong trào học và làm theo điển hình, nhân 
tố mới trong sản xuất làm ăn, nhưng không phải 


khi nào cũng có phong trào như vậy. Ấy thê mà 


(*) Tông thư ký Ban chấp hành Hội nhà văn Việt nam 
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ngày nay việc học theo điển hình, tìm thầy biết 
làm ăn giỏi, ít nhiều đã trở thành nhu câu tự nhiên 
của xã hội. Một thời chúng ta thường nói nhiều 
về yêu cầu tự lực tự cường, tự lực cánh sinh, sự 
thực thì chỉ: đến bây giờ, khi thoát khỏi cơ chế 
bao cấp, mỗi người lao động mới có ý thức tự 
lực tự cường thực sự. Chúng ta cũng thường kẻu 
gọi tiền quân vào khoa học - kỹ thuật ; sau nhiều 
năm, chúng ta mới nhìn thấy rõ nét khát vọng 
học hỏi khoa học kỹ thuật trong những người 
đang làm việc vì lợi ích thiết thân của mình cho 
hôm nay và mai sau. Thậm chí những" phương 
pháp tư tưởng như tính thực tiễn, cách xem xét 
sự vật khách quan khoa học, tưởng như nói là). 
làm được, nhưng cũng phải đến khi đi vào đổi 
mới, được động lực lợi ích thúc đây, thì phương 
pháp tư tưởng lành mạnh mới thâm sâu trong 
việc làm của mỗi người. 

¡© Có thể liệt kê ra nhiều điều nữa để nói về 
những thay đôi tích cự trong codngười Việt 
nam, mà cộng tât cả những thay đổi đó, chính 
là sự hoàn chỉnh mẫu người của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những con 
người sẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước 
chúng ta. 


Bởi vì, đối với sự nghiệp công nghiệp hóa 
ngày nay, vấn đề không phải là làm gì, mà chủ 
yêu là làm như thể nào ? Chẳng hạn như làm ra 
lúa để ăn thi hang ngàn năm nay đã làm ; nhưng 
đề có lúa xuất khâu đem lại lợi ích lớn cho đât 
nước và bản thân thì phải làm như thể nào, tức 
là phải tính đến công nghệ mới của nghề trôn 
lúa. Người nông dân của chúng ta không chỉ đô 
mồ hôi vào hạt lúa, mà còn phải có sức nghĩ, 
tài tính toán, tầm hiểu biết bốn biển, năm châu 
trong làm ăn, thì hạt lúa của họ mới đủ sức nặng 
của một hàng hóa hiện đại ; cho dù nó được làm 
ra tỪ đồng ruộng. Có thê nói nhữn‡ phẩm chất 
của con người được định hình dân qua nhưng 
bước thăng trầm của đất nước đang trở thành 
nhân tố hàng đầu của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Con người giàu bản lĩnh và khát vọng, hét 
lòng vì độc lập, tự do và sự giàu mạnh của Tô 
quôc, biết làm đẹp cuộc sống vật chất, tinh thần 
của mình một cách chính đáng, nối kết mình với 
truyền thống quật cường của dân tộc và những 
sức mạnh tốt đẹp của nhân loại, đó la những con 
người của công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng của chủ nghĩa xã hội. 

Cái đáng quý nhất của 10 năm đôi mới là 
chúng ta đã bước đầu hình thành được một lớp 
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người như vậy. Họ có mặt khắp mọi nơi, từ thành 
phố đến núi cao, giữa động. ruộng và nhà máy, 
trong các viện nghiên cứu và cơ quan nhà nước, 
trong lực lượng vũ trang và đội ngũ trí thức... 
Họ hướng về đôi. mới mong làm việc hết mình 
cho đồi mới. Họ sẵn sàng bắt tay vào công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Họ đem lại biết bao 
niềm tin và hy vọng. 


Nhưng tại sao khi đặt toan bộ uc tin vào 
con người Việt nam hôm nay, trong lòng chúng 
ta vân gợn lên những lo âu, trăn trở ? Tại sa 
sự vi phạm pháp luật, những tội ác và các loại 
thói xấu trong xã hội đang tiếp tục tăng lên 2 
Tại sao nạn tham nhũng không ngăn chặn được? 
Tại sao sự chẻnh lệch giàu nghèo tăng nhanh 
và những người nghèo rât khó khăn trong chữa 
bệnh, học hành 2 Tại sao nhiều trí thức của chúng 
ta chưa phát huy đầy. đủ khả năng của minh, phải 
tìm đến những nghề tạm thời đề kiếm sống 2 
Và tại sao khi đánh giá về con người Việt nam 
hôm nay, dù trong một cuộc mạn đàm nhỏ, vẫn 
có những nhận xét khác nhau, thậm chí trái 
ngược nhau ?.. 


Quả là niềm tự hào về con người đang lớn 
dân lên, nhưng nỗi lo âu về con người chưa giảm 
xuống. Chúng ta còn phải làm nhiều việc đề phát 
triên nhân tô con người, bảo vệ nguồn nhân lực 
của đất nước, vun đắp những nhân tô tích cực, 
lành mạnh trong con người, kiên quyết ngăn chặn 
những gì đang pgặm nhấm. tính tích cực, ý thức 
trách nhiệm, khát vọng sống tốt đẹp trong con 
người Việt nam hiện nay. Cuộc chiến đấu đề giải 
phóng con người, bảo vệ cọn người, cũng quan 
trọng như cuộc chiến đấu để giải phóng dân tộc, 


"giải phóng xã hội. Nếu có được con người Việt 


nam trí dũng, đức tài thi ngay những lúc nguy 


„nan nhất, chúng ta vẫn đầy đủ lòng tin thăng 


lợi để nói như các vua Trần trước đòn tiến công 
của giặc ngoại xâm : "Hoan Diễn do tồn thập 
vạn binh”. 


Khi vấn đề con người đặt ra dưới ánh sáng 
chói chang của đời sông, pha lần niêm tự hào 
và nỗi lo toan, thì chính đây là thời điểm quan 
trọng của văn học. Mười năm qua, văn học Việt 
nam không ngừng vươn tới những tìm kiếm để 
biều hiện đây đủ hơn con người Việt nam trước 
những đối thay to lớn của đời sống. Bằng tác 
phẩm, nhiều nhà văn đã chăm chú dõi theo những 
bước đi của những con người bình thường trong 
sinh hoạt hãng ngày. Sự nhân hậu, lòng vị tha, 


(Xem tiếp trang 47) 


HÔNG phải. tất cả nhưng số đông đều nhận 

thức được răng, giữ gin và phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc là vấn đề sông còn của 
một quốc gia. Đặc biệt trong thời đại quôc tế hóa, 
toàn câu hóa về kinh tế và phát triên thì vấn đề 
g1ữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc càng trở nên bức 
thiết. Ở Hội nghị Trung ương 4 (khóa VII) đồng 
chí Tông bí thư Đỗ Mười nói : "Phát triển tách 
khỏi cội nguôn dân tộc thì nhất định sẽ lâm vào 
nguy cơ tha hóa. Đi vào nên kinh tế thị trường, 
hiện đại hóa đất nước mà xa rời những giả trị 
truyền thống sẽ làm mất bản sắc dân tộc, đánh 
mât bản thân minh trở thành cái bóng mờ của 
người khác, của dân tộc khác”. "Vì vậy cùng với 
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việc xây dựng và phát triển nên kinh tế hàng hóa, 
phải xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến 
đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa với những đặc trưng cơ bản là dân tộc, 
hiện đại, nhân văn”. Bước vào thế kỷ 21 tất cả 
những gi sẽ xây ra, có thê chúng ta chưa lường 
hết được, nhưng có lẻ sẽ là thế kỷ đua tranh của 
các nên văn hóa. Tan lụt, đi vao quên làng hay 
nở rộ phát triên, điều đó tùy thuộc ở nhận thức 
và hành động của mỗi dân tộc trong việc bảo 
vệ, khai thác và phát huy bản sắc văn hóa của 
dân tộc minh. 

Bản sắc văn hóa dân tộc được hình thành 
trong quá trình lịch sử lâu dài của mỗi dân tộc. 
Mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa riêng, bởi 
họ lựa chọn một hệ thống giá trị riêng. Ví như 
bản sắc chung của các dân tộc phương Tây gắn 
liên với sức mạnh của cá nhân, còn bản sắc 
phương Đông lại gắn với ý thức cộng đông và 
xã hội. Nói chung, bản SẮC văn hóa ngày càng 
được phát triển, bồi đắp đê phong phú, sâu đậm 
hơn. Nó là kết quả đấu tranh bền bỉ, gian khổ 
của con người với tự nhiên và xã hội. Mô hôi, 


l 


* 


IHHỤ) 


NGUYÊN KHẮC KHÁNH * 


Thưec tiền - Minh nghiệm 


nước mắt, kể cả máu của bao thế hệ đã đỗ xuống 
đề vun đắp nên bản sắc văn hóa dân tộc. Vị le 
đó bản sắc văn hóa dân tộc là cái gì rất riêng 
của mỗi quốc gia, là tiêu chí cơ bản, sâu xa đề 
phân biệt quôc gia, dân tộc này với quốc gia, dân 
tộc khác. Trong tương lai, xã hội hiện đại có thể 
san bằng những khác biệt trong sự phát triên kinh 
tế, kỹ thuật... nhưng sự khác biệt trong bản sắc 
văn hóa dân tộc thì mãi mãi trường tồn cùng thế 
gtới văn minh. 

Bai học kinh nghiệm rút ra từ sự phát triển 
của Nhật bản và các nước công nghiệp hóa mới 
(NICs) đã chỉ rõ, bản sắc văn hóa có ảnh hưởng 
rất quan trọng đối với sự phát triển. Và đứng về 
mặt sản xuất vật chất thì các hoạt 
động cách mạng lớn trong lịch sử 
đều bắt đầu từ đạo lý dân tộc hay bản 
sắc văn hóa dân tộc - cái làm nên văn 
hóa sản xuất chứ không phải bắt đầu 
tư khoa học - công nghệ. Khi mới bắt 
đầu duy tân, Nhật bản đề ra khẩu 
hiệu “Công nghệ phương Tây + Đạo 
lý Nhật bản”. Có nghĩa là động cơ 
quyết định cho sự chuyển biến đi lên 
của Nhật bản và các nước công 
nghiệp hóa mới (NICs) là năm trong 
văn hóa chứ không năm trong công 
nghệ ; hiện đại hóa, công nghiệp hóa 
nhưng phải đặt trên nên tảng giá trị bền vững 
của văn hóa dân tộc. 

Bản sắc văn hóa dân tộc mang một ý nghĩa 
thiêng liêng, cao quý, nó là tài sản vô giá của 
dân tộc. Có thể nói, bản sắc văn hóa dân tộc là 
sự lắng đọng của khí thiêng sông núi, được hun 
đúc qua bao thăng trầm lịch sử để rồi tỏa sáng, 
làm điểm tựa cho mỗi dân tộc và con người chúng 
ta đi lên trong cuộc trường chinh hướng tới tương 
lai. Nó chính là hiện thân của sự tân tại hay không 
tôn tại của mỗi quốc gia, cũng như của mỗi con 
người xét về mặt bản chất với đầy đủ những ý 
nghĩa của khái niệm dân tộc và con người. Ngay 
nay, cả thế giới đi đến lối sống toàn câu hóa, 
nghĩa là có sự dung hòa giữa các nền văn hóa 
dân tộc, các nền văn minh trên toàn thế giới. Mặt 
khác, các siêu cường luôn có tham vọng áp đặt 
lối sống của họ cho toàn thế giới. Vì vậy, vấn 
đề đặt ra với mỗi dân tộc là phải giữ gìn cho được 


(*) Phân viện Hà nội. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh 
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bản sắc văn hóa riêng của mình để làm vốn gÓp 
vào lối sống toàn câu đó. 

Bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện hết sức đa 
dạng, phong phú trong muôn mặt của cuộc sống. 
Nó năm ngay trong nhưng sinh hoạt hằng ngày 
gân gũi của con người như : ăn, mặc, ở, vui chơi, 
lam việc, giao tiếp, yêu đương... cho đến những 
vấn đề hoặc những hoạt động mang tầm VỐc tO 
lớn của con người như : thê chế chính trị, tổ chức 
nhà nước, đường lối chính sách, hoạt động kinh 
tế, chính trị, quân sự, ngoại glao... Bản sắc văn 
hóa dân tộc xuyên suốt và thâm đượm trong toàn 
bộ đời sống xã hội. Nó có mặt ở khắp nơi, trong 
đời sống vật chất, trong đời sống tinh thân, và 
làm thành cốt lõi, linh hồn của cuộc sống môi 
dân tộc. Mỗi tập thể, mỗi cá nhân ít nhiều đều 
in đậm dấu ấn bản sắc văn hóa của một dân tộc 
nhất định, khi lắng đọng, khi sôi nôi. Người Việt 
nam dù ở bất cứ góc bể chân trời nào thì cũng 
vẫn là người Việt nam với những nét đặc trưng 
của bản sắc văn hóa Việt nam. Đó là chủ nghĩa 
yêu nước va nhân văn ; tính thân trọng đạo đức, 
học thức ; thái độ Ống vì lợi ích của cộng đồng. 


Chi lấy ra một ví dụ nhỏ : có lẽ trên thế BIỚI, 


chỉ riêng dân tộc Việt nam là có truyền thống 
thở cúng những người có công với nước, với cộng 
đồng. Thái độ sông vì lợi ích của dân tộc và lòng 
biết ơn những người có công với đất nước đã tạo 
nên một nét đẹp truyền thống trong tinh thần dân 
tộc Việt: “Uống nước nhớ nguôn”. Nét đẹp mang 
tính truyền thống này là một trong những giá trị 
- văn hóa dân tộc đang được gìn giữ và phát huy 
mạnh mẽ trong những năm gân đây. Bản sắc văn 
hóa dân tộc là yêu tô cơ bản hàng đầu kết dính 
tất cả các thành viên trong cộng đông thành một 
khối thống nhất. Sức mạnh của dân tộc cũng có 
nguôn gốc sâu xa từ bản SẮC văn hóa dân tộc. 
Vị sao chúng ta không bị đồng hóa trong hàng 
nghìn năm Bắc thuộc ? Vì sao chúng ta lại đánh 
bại các cuộc xâm lược của Tống, Nguyên, Minh, 
Thanh 2 VỊ sao chúng ta lại thắng Pháp, thắng 
Mỹ ? Tất cả những câu hỏi này chỉ có thể được 
trả lời rõ ràng, có sức thuyết phục khi nói đến 
sức mạnh to lớn của văn hóa Việt nam được Đảng 
Mác - Lê-nin chân chính khai thác và phát huy 
trong điều kiện của một thời đại mới. Cùng với 
sức mạnh đó, trong những năm qua chúng ta đã 
vượt qua được khủng. hoảng kinh tế - xã hội để 
đi lên bằng chính khối óc và trái tìm Việt nam, 
khiến cho bạn bè khắp nơi trên thế giới phải ngạc 
nhiên, khâm phục. 
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Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy 
những biến động, đối thay diễn ra từng phút, từng 
BÌỜ : cơ may và thách thức ; xấu và tôt ; tích cực 
và tiêu cực ; tiến bộ và lạc hậu ; cách mạng và 
phản cách mạng, đan xen nhau. Đề nhận diện 
được và xác định đúng đường đi cho mình cân 
phải đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và bản sắc văn hóa dân tộc. Chi 
có như vậy thì mở cửa, đi vào kinh tế thị trường 
chúng ta mới giữ vững được độc lập, tự do và 
chủ nghĩa xã hội. 

Trải qua 4 cuộc chiến tranh liên tiếp, khốc 
liệt, kinh tê kém phát triển, trong điều kiện và 
hoàn cảnh như vậy, có lúc, có nơi khó tránh khỏi 
sự sao nhãng đối với việc giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc. Phương hướng chung 
thì có nhưng thiếu kế hoạch, tô chức thực hiện 
và một phong trào quân chúng sôi nổi. Thành 
tựu đạt được chưa ngang với tâm vóc của nó và 
nguyện vọng của nhân dân. Trên thực tế còn có 
những nhận thức chưa đúng và có nhiều việc làm 
phương hại đến bản sắc văn hóa dân tộc. Điều 
này ảnh hướng tiêu cực đến tâm hồn tình cảm 
của nhân dân và gây khó khăn cho ngày hôm nay 
khi chúng ta tiến hành sưu tầm, khai thác và phát 
huy những giá trị văn hóa đó vào cuộc sống. 

Càng đáng trách hơn khi đất nước đi vào đổi 
mới, mở cửa, do bị choáng ngợp trước sự phát 
triển của kinh tế, khoa học, kỹ thuật thê giới, 
nhiều người đã có những nhận thức hết sức sai 
lầm về vấn đề văn hóa dân tộc. Hoặc cực đoan 
phử nhận tất cả những gì của tinh hoa văn hóa 
nhân loại, bảo vệ văn hóa dân tộc theo kiểu "bế 
quan tỏa cảng”, tự bằng lòng với những gì Việt 
nam vốn có. Hoặc phủ nhận xem thường bản sắc 
văn hóa dân tộc, thậm chí một sô ít người còn 
cho rằng nó cản trở đến sự đi lên, phát triển của 
đất nước. Từ nhận thức như vậy những người này 
sẵn sàng tiếp nhận tất cả mọi thứ mà không chọn 
lọc, không phê phán. Chính họ vô tình hay cỗ ý 
đã góp phân không nhỏ trong việc phá hoại 
những giá trị văn hóa dân tộc. Họ quên mất bài 
học phát triển rút ra từ sự không thành công của 
những nước theo đuôi, dập khuôn theo phương 
Tây mà mất đi ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc tron ỹ quá trinh phát triên và hiện đại hóa. 
Họ quên mât một điều chính nhiều người nước 
ngoài đang hướng đến Việt nam để tìm hiểu văn 
hóa Việt nam với tất cả những tình cảm tốt đẹp. 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VI) đã chỉ rõ: 
"Phát triển văn hóa dân tộc đi liền với mở rộng 
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giao lưu văn hóa với nước ngoài, tiếp thu những 
tỉnh hoa của nhân loại, làm giâu đẹp thêm nên 
văn hóa Việt nam. Ngắn chặn và đấu tranh chống 
sự xâm nhập của các loại văn hóa độc hại, bảo 
vệ nền văn hóa dân tộc". 

Từ những nội dung trình bày ở trên, rõ ràng 
vấn đề bảo vệ, giữ gìn, khai thác, phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc là một vấn đè hết sức to lớn 
và có nhiều ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay cũng 
như trong tương lai của đất nước. Nó phải trở 
thành ý thức, tình cảm và việc làm hằng ngày 
của toàn xã hội, của tất cả mọi người, từ những 
nhà lãnh đạo cao nhất đến mọi người dân bình 
thường, ở bất kể đầu, trên lãnh thô Việt nam hay 
ở nước ngoài. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 
không phải là một cái gì chung chung, trừu 
tượng, càng không phải là để phô trương hình 
thức tỏ ta đây là có bản sắc văn hóa dân tộc. Giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc phải được thê hiện 
ngay trong cuộc sống hằng ngày ở mỗi con người 
và băng những việc làm cụ thê. Giữ gìn bản sắc 
văn hóa dân tộc trong tư duy của những nhà chiến 
lược, trong tính toán của những nhà hoạch định 
chính sách, trong hoạt động của những nhà sản 


Nghĩ vê văn hụt... 
(Tiếp theo trang 44) 


đức tính can đảm, hy sinh, luôn vươn lên trước 
mọi nghịch cảnh của con người Việt nam được 
tái hiện trong nhiều trang viết về nông thôn và 
người lính. Quan tâm những. vấn đề con người, 
nhiều nhà văn đã xót xa lên tiếng về sự biến dạng 
không ít trong con người hiện tại, âu lo về những 
sự xâm phạm phẩm giá con người. Những trang 
văn học mới cô găng đánh thức sự thương yêu, 
đồng cảm trước mọi biểu hiện phong phú của 
nhân cách. Nhiều cây bút trẻ xuất hiện nhanh 
chóng trong I0 năm đôi mới đem tới cho văn 
chương tiêng nói trẻ trung, nhạy cảm về số phận 
không hề đơn giản của lớp trẻ hôm nay. 

Tuy nhiên, phải nhận răng những trang viết 
đáng chú ý về đôi mới và con người trong đổi 
mới còn rât ít ói. Cảm hứng do đôi mới đem lại 
mới kích thích xu hướng phê phán những mặt 
trái của ngày hôm qua nhiều hơn là phát hiện 
và cô vũ vẻ đẹp của congười và việc làm của 
họ trong hiện tại. Đã có không ít những bức tranh 
ảm đạm về đời sống, giữa lúc đời sống đang vươn 
lên mạnh mế khác thường và con người đang 


xuất kinh doanh, và của tất cả mọi người trong 
mọi mối quan hệ, ứng xử với quá khứ - hiện tại- 
tương lai, với tự nhiên - xã hội và chính bản thân 
mình. Ý thức được như vậy và làm được như vậy 
sẽ góp phần làm cho bản sắc văn hóa dân tộc 
ngày càng tốt đẹp, tỏa sáng. Bản sắc văn hóa dân 
tộc lúc đó sẽ trở thành một động lực tinh thần 
to lớn đưa dân tộc ta tiến lên phía trước. 

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như vậy là 
thuộc về tất cả mọi người, mọi cấp, mọi ngành, 
mọi cơ quan, mọi tổ chức xã hội. Ở đây Đảng 
và Nhà nước đóng vai trò lãnh đạo trong việc 

vạch đường chỉ hướng ; Bộ văn hóa thông tin tổ 
chức thực hiện ; những người hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục văn hóa, văn nghệ là lực lượng 
nòng cốt. Song cuối cùng. mấu chốt vân là quần 
chúng nhân dân. Chỉ khi nào phát động được một 
phong trào toàn dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc rộng lớn và đi vào chiều sâu thì lúc đó bản 
sắc văn hóa dân tộc mới thực sự được bảo vệ và 
phát huy trong cuộc sống và trở thành sức mạnh 
của cách mạng. Cách mạng là sự nghiệp ‹ của quân 
chúng, giữ gìn bản sắc dân tộc không nắm ngoài 
chân lý đó 


đứng trước những đòi hỏi tích cực. Có một 
khoảng cách giữa đời sống và văn học và nhiều 
nhà văn có tài của nền văn học chúng ta cảm 
thấy món nợ của mình trước những biến đối to 
lớn của đất nước và những trăn trở trong tâm 
hôn nhân dân. 

Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 
sẽ khẳng định đầy đủ và mạnh mẽ chặng đường 
mới của đất nước, vạch ra hướng phấn đấu của 
sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nhằm 
tạo ra những biến đổi sâu xa, to lớn về sinh hoạt 
vật chất và đời sống tinh thần của xã hội ta. Đây 
chính là nghĩa vụ và thời cơ của văn học. Cũng 
như những năm tháng trước đây, văn học nước 
ta từng gắn bó hết mình với con người và chiến 
tranh giải phóng dân tộc ; ngày nay, với những 
năng lực mới nền văn học đó nhất định làm việc 
hết lòng cho nhân dân, cho con người Việt nam 
trong sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công 
bằng văn minh, đem lại niềm tin và ánh sáng 
cho tâm hồn con người. Các nhà văn Việtnam 
và Hội nhà văn đang chuẩn bị nhiều mặt cho 
mùa văn học mới. Tin vào con người Việt nam, 
chúng ta càng tin Œœcác nhà văn của mình Q 
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ƯỚC ta đã bắt đầu thực hiện chế độ bảo 
hiểm xã hội (BHXH) tư hơn 30 năm nay. 
Trong. đó chế độ cho người nghỉ hưu 
chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Theo số liệu 
đa được công bố của Bộ lao động - thương 
binh và xã hội, số người nghỉ hưu của cả nước 
hiện nay là l,4 triệu người. Thời gian qua, nhờ 
thực hiện chính sách hưu trí đúng, đăn, tịch 
cực, đã góp phân vào việc ôn định đời sống 
của cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước, 
tạo điều kiện đề người lao động yên tâm công 
tác và chiến đấu, tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đang và Chính phủ. 

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, việc 
thực hiện chính sách hưu trí cũng đã bộc lộ 
một số hạn chế. Ngoài những hạn chế về xâ 
dựng và thiết kế các chế độ nghỉ hưu, khuyêt 
điểm chủ yếu khi thực hiện là tùy tiện, thiếu 
khách quan, gây lãng phí lớn cho ngân sách 
nhà nước; thiếu công băng giữa cống hiến và 
hưởng thụ. 

Cuối năm 1995, chỉ trong một cuộc thanh 
tra về việc thực hiện chế độ hưu trí và mất 
sức ở một số địa phương đối với 19 56 trường 
hợp, chúng ta đã phát hiện 7 806 trường hợp 
sai phạm (chiếm 36%) ở các mức độ khác nhau 
(trong đó có 87 trường hợp làm hô sơ giả mạo; 
I43 trưởng hợp đã nhận trợ cấp thôi việc một 
lần nhưng vẫn hưởng chế độ hưu trí, mắt sức; 
2 207 trường hợp khai tăng tuổi, tăng thời gian 
công tác ; | 220 trương hợp cho hưởng chê độ 
hưu trí, mất sức không đúng quy định ; 770 
trường hợp nâng lương sai chế độ v.v.). 

Để có những số liệu chính xác phản ánh 
trung thực tình hình thực hiện chính sách 
BHXH, vừa qua Bộ lao động - thương bình 
và xa hội đa tiên hành điều tra khảo sát về 
thực trạng những đối tượng đang hưởng chế 
độ BHXH, đặc biệt là những người nghi hưu. 
Theo quy định, đối với những ngươi lao động 
trong điều kiện bình thường, nam 6Ö tuổi và 
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nữ 55 tuổi thì được nghỉ hưu. Những người 
làm việc ở những lĩnh vực lao động nặng nhọc, 
độc hại và quần nhân chiến đâu ở các chiến _ 
trưởng (có quy định cụ thể) thi được giảm tối 
thiểu 5 tuôi và tối đa 10 tuổi cho môi giới. 
Kết quả điều tra ở vùng Đồng bằng sông Cửu 
long (ĐBSCL) và vùng Miền đông Nam bộ 
(MDNB) cho thấy : 
Bảng 1 : Độ tuổi những người 
đã nghỉ hưu ở ĐBSCL và MĐNB 


(Tính theo %) 


ĐÔ TUÔI Ở ĐBSCL Ở MĐNB 


Dưới 45 tuôi 


` 
( 


|45 - 49 tuôi 


50 - 54 tuôi 
55 - 59 tuổi 
Từ 60 tuôi trở lên 


Một hiện tượng đáng chú ý là người đã 
nghỉ hưu ở độ tuôi dưới 50 chiếm 27,56% 
(ĐBSCL) và 12,73% (MDNB). Đặc biệt Ở một 
số địa phương số người đã nghỉ hưu ở độ tuôi 
dưới 45 chiêm tỷ trọng khá lớn, như ở An 
giang (36,84%) ; Vĩnh long (33, 33%). Tình 
trạng thực hiện sai các quy định của nhà nước 
về tuổi nghỉ hưu là rất phố biến (có nơi còn 
khai man hoặc sửa lại hô sơ, lý lịch để cho đủ 
tuôi hưu). Chẳng hạn, cũng cuộc thanh tra cuối 
năm 1995 phát hiện ở Xí nghiệp. chế biến 
lương thực Nghệ an đã dùng con dấu cũ (hết 
hiệu lực từ 1974) để hợp lý hóa hỗ sơ cho 30 
người hưởng chế độ hưu trí sai quy định. Ở 
thanh phố Vinh có 9 trường hợp khai man từ 
5 đến l6 năm phục vụ trong quân đội đề hưởng 
chế độ hưu trí, mât sức. Có hiện tượng cán bộ 
nhận hối lộ để làm hồ sơ giả, như ở Lâm đồng. 
Nhiều nơi, tuy Nghị định 236/HĐBT (ngày 
18-9-1985) của Hội đồng bộ trưởng (nay là 
Chính phủ) đã hết hiệu lực từ năm 1993, nềng 


* PTS kinh tế, Bộ lao động - thương binh và xã hội 


Điều PA 


vẫn đem á áp dụng ‹ cho năm 1994 để giải quyết 


chế độ hưu trí, mất. sức cho cân bộ công nhân: 


viên (như ở TP Hồ Chí Minh đã giải quyết 
cho 3 745 người nghỉ hưu trước tuôi, l 969 
người hưởng chế độ mất sức thường xuyên ; 
ở huyện Cai lậy và thành phố Mỹ tho (Tiền 
giang) có 44 người nghỉ hưu trước tuôi...). 
Một số cán bộ phụ trách chế độ, chính 
sách BHXH đã làm việc thiếu nghiềm túc (nếu 
không muốn nói là tùy tiện, vô chính phủ) đến 
mức cho qua cả những trường hợp hệt sức phi 
lý : thời gian công tác xâp xi với tuổi đời. Có 
thể thấy điều đó qua bảng sau : 
Bảng 2 : Cơ cấu người nghỉ hưu 
phân theo thời gian công tác và 
nhóm tuổi khi nghỉ hưu ở ĐBSCL 
(Tính theo %) 
Dưới 
45 tuôi 


45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | Từ 60 


Dưới 25 năm 
25 - 30 năm 
31 - 35 năm 
3ó - 40 năm 
4] - 45 năm 
46 - 50 năm 
Từ 5l năm 
trở lên 


Bảng 2 cho thấy : trong số người nghi hưu 
ở tuổi dưới 45 có đên gân 6 ?% có sö năm công 
tác từ 36 đến 40 năm, nghĩa là 5 hoặc 10 tuổi 
đã vào biên. chế nhà nước ; hoặc Ở tuổi 45 - 
49 có đến gần 12% có SỐ năm công tác từ 4l 
đến 45 năm. Những bất hợp lý này diễn ra Ở 
hầu hết các địa phương trong cả nước. Tổng 
hợp các số liệu điều tra và tính bình quân lại 
thì mỗi người nghỉ hưu đã nghỉ sớm hơn quy 
định của nhà nước từ 5 đến 7 năm. Và số năm 
lãng phí do thực hiện sai chính sách, chế độ 
tổng cộng lên đến. 10 triệu năm. Nếu chỉ lấy 
mức lương tối thiểu của một người nghỉ hưu 
là 120 ngàn đông/tháng ‹ đề tính, thì 'hằng năm 
chúng ta đã lãng phí mất hàng ngàn tỉ đồng 
(trong khi năm 1996 Quốc hội quyÊt định dành 
¡ 000 tỉ đồng để trợ câp cho một sô đối tượng 
lương thấp có đời sông khó khăn đá thấy đáng 
kể lăm rồi). Đó đà chưa tính đến việc những 
người "hưu non” này sẽ còn được hưởng chê 
độ cho đến khi qua đời (ước tính trung bình 


khoảng 23 - 25 năm sau khi nghỉ hưu), như 
vậy tông số tiền mà ngân sách nhà nước phải 
chi một cách phi lý sẽ còn lớn gấp bội. 

Chúng tôi nghĩ, công bằng trước hết phải 
được hiểu là nghiêm chỉnh chấp hành pháp 
luật và các chính sách chế độ. Giá mà mọi nơi 
đều làm đúng chính sách chế độ hưu trí thi 
chúng ta đã tiết kiệm được một lượng tiền 
không nhỏ để cải thiện đáng kế đời sông của 
những người nghỉ hưu đúng chế độ và đãi ngộ 
xứng đáng những người thực tài, cống hiến cả 
đời mình cho cách mạng. 

Những điều nghịch lý trên có nhiều 
nguyên nhân. Một là, Nhà nước ta phải giải 
quyêt hậu quả chiến tranh quá nặng nề, nhiêu 
người đã ¡cộng hiến vô cùng, lớn lao, bằng. máu, 
xương và cả cuộc đời vì Tổ quốc. Đối với họ, 
mãi mãi chúng ta không lấy gì để đèn đáp 
được. Đảng và Nhà nước ta đã cố gắng hết 
sức để có chính sách đền đáp thỏa đáng đối 
với những người có công với nước, với dân. 
Tuy nhiên, những thiếu sót trên không hoàn 
toàn bắt nguồn từ chỗ, đất nước ta còn nghèo, 
mà còn do sự phân phối không công bằng làm 
ảnh hưởng đên đời sống của những người có 
cống hiến thực sự: Hai là, trong các chế độ 
chính sách, do quá trình thiết kê, đặc biệt là 
thiết kế hệ thống trợ cập BHXH nói chung và 
bảo hiểm cho hưu trí nói riêng còn nhiêu sơ 
hở, và mang nặng tính bình quân. Ba là, do 
chính yêu tô chủ quan của những người ' 'cầm 
cân nảy mực „ làm việc tùy tiện, thiếu khách 
quan vô tư, có tình làm sai chế độ chính sách, 
gây lãng: phí tài sản xã hội chủ nghĩa và ảnh 
hưởng xấu đến mục đích của chính sách xã 
hội của Đảng và Nhà nước ta nói chung. 


% 
* *% 


Nhin chung, những người khi về hưu 
thường gặp nhiêu khó khăn vê đời sống, vì 
ngoài lương hưu ra, họ không còn được hưởng 
các khoản khác (như thưởng, ăn trưa và các 
khoản trợ cấp khác ) mà hiện nay những 
người tại chức có được. Riêng ở Hà nội hiện 
nay có đến 53% số người về hưu chỉ: sống 
bằng lương hưu, mà số người về hưu với mức 
lương dưới 200 ngàn đồng/tháng lại chiếm tới 
48%. Với mức lương "ba cọc ba đồng" như 
vậy, ngay người đang làm việc còn khó trang 
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trải đủ cho cuộc sống, huống gì người hưởng 
lương hưu (nguyên tặc chung là mức trợ câp 
BHXH phải thấp hơn mức lương khi làm việc). 

Qua khảo sát thực tế, mức lương hưu frung 
bình của người nghỉ hưu ở MĐNB là gần 750 
ngàn đông/tháng, Ở ĐBSCL là 287 ngàn 
đông/tháng, nghĩa là gấp 1,25 lần và 2,39 lần 
mức lương tối thiểu. Trong các nhóm người 
về hưu thì số quân nhân hưu trí có mức lương 
hưu khá hơn cả (trung bình từ 176 ngàn đến 
391 ngàn đồng). Theo điều tra xã hội học, 
mức lương hưu hiện nay thường chiếm từ 45% 
đến 63% tổng thu nhập của người nghi hưu. 
Nghĩa là, để tồn tại người nghĩ hưu vân phải 
bươn chải làm việc để bảo đảm cuộc sống bình 
thường. Ở nông thôn, đại đa số người vê hưu 
đều tham gia làm kinh tẾ hộ, gồm nông, lâm, 
ngư (chiếm gần 16% số người vê hưu). Còn 
ở thành thị, số người về hưu lại chủ yêu tham 
gia buôn bán, dịch vụ (chiếm gần 46% số 
người về hưu). 

Đáng lý ra, khi đến tuổi về hưu, người lao 
động đã có quá. trình cống hiến nhiều năm 
trước đây phải có được một khoản tích lũy đủ 
để trang trải cho phần. Cuôi đời còn lại. Họ 
phải thực sự được nghỉ ngơi - "vui thú điền 
viên”. Nhưng vi thu nhập quá thấp, đời sống 
không bảo đảm, những người về hưu, đặc biệt 
là người về hưu trước tuổi, buộc phải lao ra 
làm bất cứ việc gì có thể để kiếm thêm thu 
nhập. 

Theo kết quả điều tra, hiện nay số người 
về hưu có sức khỏe trung bình chiếm trên 40% 
và sức khỏe kém chiếm từ 41 đến 50% ; 60 - 
70% số người về hưu sức khỏe giảm sút hơn 
nhiều so với trước khi nghỉ hưu. Đo đó, chính 
sách xã hội khôngzhể không lưu tâm đến lĩnh 
vực sức khỏe và chăm lo sức khỏe cho người 
về hưu. Bởi vì, thu nhập đã thấp, hằng tháng 
họ lại phải dùng từ 10 đến 12% tổng thu nhập 
để chi cho các khoản thuốc men và khám, chữa 
bệnh ; đó là chưa kể đến nằm viện hay các 
dịch vụ đắt tiền như phẫu thuật, chiếu 
Ä-quang... 

Để nâng cao đời sống vật chất và tính 
thân, thực hiện tốt chế độ BHXH đối với người 
về hưu, chúng tôi xin nêu một số kiến nghị 
Sau : 
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- Chế độ hưu trí là chế độ BHXH tuổi già, 
vì vậy cần đôi mới chính sách sao cho người 
nghỉ hưu có được cuộc sống bình thường băng 
chính tiền lương hưu của mình (theo luật định 
họ hoàn toàn được hưởng quyền lợi chính đáng 
đó). Theo chúng tôi, người nghỉ hưu đúng tuổi, 
đúng chính sách chí ít cũng phải được hưởng 
một khoản tiền lượng hưu xâp xỉ với mức sông 
trung bình thực tê của xã hội trở lên và phải 
được bảo đảm về mặt chăm sóc y tế, chăm 
sóc sức khỏe. Ngược lại, đối với những người 
nghỉ hưu sai chê độ chính sách thì không kể 
nguyên nhân như thế nào, mức lương mà họ 
được hưởng một cách phi lý tới ,nay, cân phải 
được điều chỉnh, thậm chí có thể cần phải truy 
thu lại số tiền mà trước nay họ hưởng một 
cách phi lý. 

- Đối với những trường hợp như lao động 
nặng nhọc, độc hại, quân nhân ở B, C, K, quân 
nhân chiến trường xa... được nghỉ hưu sớm 
hơn so với độ tuôi luật định (trước đầy thường 
gọi là hưu non), thì mức lương hưu cũng cần 
được điều chỉnh sao cho hợp lý, hợp tình, bảo 
đảm tính công bằng giữa công hiến và hưởng 
thụ. Đồng thời, cần tô chức việc làm phù hợp 
cho những người còn khả năng lao động, đề 
họ có điều kiện vừa cải thiện cuộc sống, vừa 
làm lợi cho xã hội. 

- Để xác định đúng đối tượng nghỉ hưu 
"thật" và nghỉ. hưu "dởm", cần rà soát lại toàn 
bộ những người đang nghỉ hưu để xếp loại các 
đối tượng theo các nhóm chính sách và thời 
kỳ nghỉ hưu. Thiết nghĩ, nhà nước dù có phải 
chỉ một khoản tiền lớn cho một cuộc tổng rà 
soát như vậy, thì cũng nên làm. Bởi vì nếu có 
tốn kém thi cũng. chỉ tốn kém một lần, còn 
hơn đề kéo dài mãi tình trạng lãng phí phi lý 
và bất công trong thực hiện chính sách BHXH 
như hiện nay. Hơn nữa, làm như vậy còn thiết 
thực góp phần vào việc thiết lập trật tự, kỷ 
cương, buộc mọi người phải sống và đàm việc 
theo hiến pháp và pháp luật. Xét về mặt xã 
hội, cái được của biện pháp này là rất lớn. 

- Đối với những người có trách nhiệm thực 
thi chính sách BHXH (cơ quan BHXH, cơ 
quan thuộc Bộ lao động - thương binh và xã 
hộn) cô tình làm sai, lừa dối nhà nước để trục 
lợi cá nhân, cần nghiêm trị thích đâng. Đối 
với những người chịu trách nhiệm trực tiếp và 

(Xem tiếp trang 52) 
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lại khó khăn. Nó võn là một vùng "chiêm 

ê, mùa thối", chuyên độc canh lúa ; ngành 

nghẻ tiểu, thủ công nghiệp chậm phát triển. Vì 

vậy người ta thưởng gọi huyện tôi là huyện "vừa 
xấu, vừa xa". 

Tôi tuy đã xa quê tử lâu, nhưng thỉnh thoảng 
khí về thăm họ hàng, thắp nén hương cho mô 
mả tổ tiên vẫn thường ghé thăm các anh lãnh 
đạo huyện. Ngược lại, có dịp lên Hà nội, các 
anh cũng thường gặp tôi, và mỗi lần như thế 
các anh thường phàn nàn về nỗi cơ cực của 
một huyện nghèo trong cơ chế thị trường hiện 
nay. Trong các cuộc hội họp của tỉnh, cán bộ 
huyện tôi thường khép nép ngồi "tít" tuối hội 
trường ; có phát biểu cũng không dám nói mạnh 
và ít được mọi người chú ý. Đã máy lằn các anh 
lãnh đạo của tỉnh gợi ý huyện nên đăng cai một 
vài hội nghị gì đó của tỉnh để "lấy khí thế". Nhưng 
vì "cái khó bó cái khôn", điều kiện ăn ở không 


đi tôi thuộc diện nghèo, xa tỉnh ly, đi 
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có, hơn nữa không được các huyện bạn nhiệt. 


tỉnh hưởng ứng, cho nên vẫn chịu cái tiếng "chỉ 
biết của người khác". 

Cách đây khoảng 6 - 7 năm, tại đại hội 
đẳng bộ huyện, có khá nhiều đại biểu kiến nghị 
cán bộ lãnh đạo huyện phải "đổi mới tư duy đối 
ngoại", "mở cửa ra ngoài", "liên doanh liên kết", 
"gọi vốn đầu tư", "chiêu hiên đãi sĩ" và phải "chịu 
chơi"... thì huyện mới có điều kiện phát triển và 
mới thoát ra được cái vòng luấn quần của đói 
nghèo. Những ý kiến đó cũng trúng với suy nghĩ 
của lãnh đạo huyện. Và thế là sau đó một "chiến 
dịch đổi mới" bắt đầu. 

Biểu hiện trước hết của "chiến dịch đổi mới" 
đó là việc phá trụ sở huyện ủy và ủy ban nhân 
dân huyện để xây mới hoàn toàn. Thay thế 
những ngôi nhà ngói một tầng, cấp bốn trước 
kia là hai ngôi nhà xây ba tẳng kiên cố, kiểu 
dáng đẹp. Các phỏng làm việc được trang bị 
khá hiện đại. Đặc biệt, mây phòng của cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt đều có máy điều hòa nhiệt 
độ loại sang, có hệ thống công trình phụ khép 
kín. 


Để cho đồng bộ với cái trụ 
sở đã được xây dựng mới, khu nhà 
khách trước đây cũng được phá 
đi để xây dựng lại một cách hiện 
đại theo kiêu khách sạn. Cả 20 
phỏng của nhà khách đều có hệ 
thống công trình phụ khép kín. 
Một số phòng dành riêng cho cán bộ lãnh đạo 
cắp tỉnh và trung ương còn được lắp máy điều 
hòa nhiệt độ và trang bị cả điện thoại, ti vi, tú 
lạnh... 

Huyện còn sắm liên một lúc mấy chiếc ô 
tô Nhật đời mới để dành riêng cho bí thư, phó 
bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch, phó chủ 
tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện. 

Năm ngoái, trong dịp gặp mặt những người 
con của huyện đang công tác tại các cơ quan 
trung ương ở Hà nội, đồng chí bí thư huyện ủy 
vừa thông báo tin vui, vừa ngỏ ý mời chảo : 

"Huyện ta bây giờ khá hơn rồi, mời các anh, các 
chị bớt chút thời gian về với quê hương, cộng 
tác cùng chúng tôi, đưa huyện nhà tiến lên." 

Tôi mừng thẳm. Bấy lâu nay tôi vẫn nung 
nấu ý định "trả nợ" nơi "chôn rau cắt rốn" của 
mình bằng những bài báo viết về quê hương. 
Nhưng huyện cử lẹt đẹt mãi nên chưa thể việt 
được. Lân này, nghe đồng chí bí thư huyện ủy 
nói vậy, tôi xà "kéo" mấy bạn đồng nghiệp đi 
xe máy về quê quyết tâm thực hiện ý định của 
mình. Các anh lãnh đạo huyện thầy chúng tôi 
về thì mừng lắm. Chưa bao giờ cùng một lúc 
huyện lại được những tờ báo quan trọng quan 
tâm như dịp này. 

Sau hai ngày làm việc với lãnh đạo huyện, 
được các anh tiếp đón nhiệt tình, hậu hĩ, xuống 
vài xã, thăm thú một vài di tích lịch sử, chủa 
chiên, các đồng nghiệp của tôi trở lại Hà nội ; 
còn tôi thì vỗ quê thăm họ hàng. Tối hôm đó 
nhà Ông . anh họ tôi (nguyên là phó bí thư huyện 
ỦY đã về hưu) thật đông người. Tôi vừa bước 
vào nhà, chưa kịp chào mọi người thì câu đầu 
tiên ông anh họ hỏi là : 

- Chú mày về đây bằng "phương tiện gần 
dân" hay 'phương tiện xa dân” ? 

Tôi chưa hiểu nên hỏi lại thế nảo là "phương 
tiện gần dân", thế nào là "phương tiện xa dân". 
Ông không cắt nghĩa ngay mà bảo rằng để bà 
con, anh em họ giải thích. Tối hôm đó tôi bị 
chất vấn đủ điều, phải trả lời đủ loại câu hỏi từ 
"thượng vàng" đến "hạ cám". Họ cứ làm như tôi 
là nhà báo thì cái gì cũng biết. Qua buổi trỏ 


bỗi 


Sinh hoạt tư tưởng 


chuyện tôi được giải thích rằng dân quê tôi đã 
tìm ra 3 loại phương tiện mà một số cán bộ chủ 


chốt ở huyện đang rất thích sử dụng. Những thứ : 


đó vô tình đã trở thành những phương tiện làm 
cho họ xa dân. 

Thứ nhất là : Chiếc máy điêu hòa nhiệt độ. 
Mấy vị lãnh đạo huyện đã quen xài loại này vả 
thành ra "nghiện". Trên xe hơi gắn máy điều 
hòa nhiệt độ đã đành. Đến lúc đi ngủ cũng phải 
có nó thì nới ngủ được, nhất là vào mùa nóng 
nực. Chính: vì 'nghiện" mà có vị khi về xã công 
tác, phải làm \ việc cả ngày, nhưng buổi trưa cũng 
có "cưỡi" xe ô tô về huyện để "tranh thủ" chợp 
mắt ít phút trong cái phỏng có máy điều hòa 
nhiệt độ. 

Thứ hải là: Chiếc xe ô tô đời mới. Những 
năm trước đây, cán bộ lãnh đạo huyện thường 
xuống với dân bằng xe máy, xe đạp cho nên 
ngõ ngách nào cũng vào được, nhà nào cũng 
có thể ghé thăm nên hiểu rõ được thực tế đời 
sống, nguyện vọng của dân, đồng thời, dân 
cũng dễ tiếp xúc và gân gũi với cán bộ lãnh đạo. 
Nhưng nay nhiều vị đi một bước là lên xe ô tô, 
cửa đóng kín mít. Đường thôn ngõ xóm thì hẹp; 


Thực trạm... 
(Tiếp theo trang 50) 


những người. có liên đới, gây hậu quả nghiêm 
trọng, cần có biện pháp xử lý nghiêm minh 
(biện pháp hành chính và truy cứu trách nhiệm 
trước pháp luật). 

-:Về mặt chính sách, cần nghiên cứu xác 
định độ tuổi nghỉ hưu có tính đến điều kiện 
sinh học và điều kiện, kinh tế - xã hội phù hợp 
với hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Ngoài độ 
tuổi chuẩn áp dụng cho mọi người lao động 
trong điều kiện lao động bình thường, cân áp 
dụng độ tuổi nghỉ hưu "mềm" (nh theo 
khoảng tuổi) đối với những lĩnh vực lao động 
đặc thù như lao động nặng. nhọc, độc hại, lão 
động nghệ thuật, lao động sáng tạo và lao động 
trí óc... Cần có chính sách tận dụng chất xám 
của những chuyên gia giỏi bằng cách, một mặt, 
nâng tuôi nghỉ hưu lên cao hơn so với tuổi 
chuẩn (có thể từ 5 đến 7 năm), mặt khác cho 
họ được. hưởng chế độ nghi hưu "mềm", nghĩa 
là họ có thể nghỉ hưu vào bất kỳ thời điểm 
nào trong khoảng tuổi cho phép trên độ tuổi 


52 


trẻ con thấy xe đẹp và lạ chạy theo cả đoàn. 
Tội cho anh lái, không dám rời xe nửa bước, bởi 
vì, chỉ sơ ý một chút là tốn tiền triệu như chơi. 
Có lần "tân" bí thư huyện ủy đi xe "xịn" đến 
thăm "cựu" bí thư huyện ủy. Xe đỗ ngoài ngõ, 
đường hẹp. Một chị phụ nữ đi xe đạp do tránh 
đoàn trẻ con đã loạng. choạng lao vào chiếc xe 
ô tô, để lại trên xe mấy vết xước dài. Và từ đó 
không bao giờ thấy vị "tân" bí thư đến thăm 
"cựu" bí thư nứa. 

Thứ ba là : Chiếc máy điện thoại di động. 
Bây giờ phương tiện thông tin phát triển, từ tỉnh 
xuống huyện, từ huyện xuống xã và ngược lại 
đều có thể ngồi một chỗ nhưng vẫn có được 
những thông tin cần thiết qua hệ thống điện 
thoại hữu tuyến. Song, nếu chỉ dùng điện thoại 
hữu tuyến thì không ' oai". Vì thế mấy vị lãnh 
đạo chủ chốt của huyện lúc nào cũng kè kè bên 
mình chiếc máy điện thoại di động nhỏ xíu. 

Dân quê tôi hoàn toàn không có ý phản đối 
việc dùng những phương tiện hiện đại trên đây. 
Họ chỉ muốn nhắc nhở các cán bộ lãnh đạo của 
huyện một điều là đừng vì những phương tiện 
đó mà xa dân 


chuẩn. Tuy nhiên, không nên để những người 
này giữ các chức vụ quản lý hoặc lãnh đạo. 
Họ có thể làm việc với chê độ linh hoạt về 
thời gian, hoặc ký hợp đồng tùy theo khối 
lượng công việc và chất lượng lao động để trả 
thù lao. 

- Để nâng cao đời sống tỉnh thần cho người 
về hưu, nên khuyến khích các hình thức sinh. 
hoạt câu lạc bộ và nâng cao chất lượng sinh 
hoạt của chúng. Đồng thời, khuyến khích việc 
hình thành các hiệp hội tự nguyện, như hội 
làm vườn, nuôi ong, nuôi cá, sinh vật cảnh... 
nhằm thu hút người nghỉ hưu vào môi trường 
lao động và nghỉ ngơi có ích, tạo tâm lý thoải 
mái trong cuộc sông, hòa đồng với mọi tầng 
lớp trong cộng đồng xã hội. Nên đưa các hoạt 
động của người nghỉ hưu hòa với các hoạt động 
của những người cao tuổi, như một số nơi đã 
làm, để các hình thức hoạt động được phong 
phú hơn và tập trung được các nguồn kinh phí 
(những người nghỉ hưu sẽ là hạt nhân tích cực 
trong các tô chức này). Làm như vậy, Sẻ phát 
huy được tính tích cực của người nghỉ hưu và 
người cao tuổi trong môi trường sống mới 1 


AI Thư gi Pộ biên tập 


Kñía cqvñ phán vớn ñóa 
của vũữwa &è pi¿n bội 


AU sự sụp đổ thể chế xã 
ai chủ nghĩa ở Liên xô 

và các nước Đông Âu, kẻ 
thủ hí hứng hò reo mừng 
thắng lợi. Chủ nghĩa xã hội 
hiện thực ở các nước còn lại 
đứng trước thử thách nghiệt 
ngã, tưởng chừng như không 
thê vượt qua. Học thuyêt 
khoa học của chủ nghĩa 
Mác- Lê-nin bị tiến công, 
xuyên tạc tử nhiều hướng, 
trên nhiều mặt, với những 
phương tiện, lực lượng và 
quy mô chưa từng có. 


Ở nước ta cũng có một 
số người dao động, thậm chí 
có người đã trở thành kẻ 
phản bội, chạy ra nước ngoài 
hoặc ở trong nước, tuyên 
truyền những quan điểm đối 
lập với chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối quan điểm 
của Đảng cộng sản Việt 
nam. Những việc làm của 
họ, dù ở đâu cũng không che 
giẫu được sự quay quắt, 
phản bội lý tưởng, phản bội 
sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân. 


Ở đây tôi chỉ xin nhân. 


mạnh một vài khía cạnh 
phản văn hóa trong những 
việc làm của họ. 

Aicũng biết, văn hóa là 
tổng thể những giá trị vật 
chất và tinh thần do con 


LÊ QUANG °* 


người sáng tạo ra trong quá 
trình lịch sử. Văn hóa của 
nhân loại được biểu hiện 
thông qua các giá trị tư 
tưởng khoa học trong các 
học thuyết, công trình của 
các vĩ nhân và được thể hiện 
sâu đậm trong nên văn hóa 


_ dân tộc, trong truyền thống 


đấu tranh ch¡nh phục thiên 
nhiên và chống ngoại xâm 
của mỗi dân tộc. Phản văn 
hóa có nghĩa là phủ nhận các 
giá trị đó. Còn đối với những 
kẻ phản bội gần đây thi sự 
phản văn hóa của họ được 
biểu hiện ở những nội dung 
sau đây : 


l- - Xuyên tạc, phú nhận 
các giá trị bên vững của 
chân lỹ khách quan. Chân lý 
là kết quả của quá trình nhận 
thức, phản ánh đúng đắn 
hiện thực, là những giá trị 
văn hóa tinh thần. Trong hơn 
một thế kỷ qua, nhân loại đã 
đạt được nhiều thành tựu vĩ 
đại trong các lĩnh vực khoa 
học tự nhiên, khoa học xã 
hội và nhân văn. Sự xuât 
hiện chủ ¡nghĩa Mác - Lê-nin 
Và SỨC sống mãnh liệt của nó 
trong đời sông xã hội, là một 
thành tựu văn hóa điển hình 
trong lịch sử nhân loại. Cũng 
chính do nhận thức đầy đủ 
chiều sâu, tầm cao của chân 
lý và vai trò của nó trong cải 


tạo xã hội. mà giáo sư người 
Pháp Giắc Đê-rn-đa cho 
rằng, chưa có hệ thống triết 
học nào VƯỢt được tư tưởng 
triết học của Mắc ; răng sứC 
mạnh lớn nhất của học 
thuyết Mác là ở tinh thần 
phê phán. 
—_ Học thuyết của Mác - 
Ang-ghen - Lê-nin là phản 
anh sự vận động của quy luật 
khách quan trong sự phát 
triển của xã hội. Nó phân 
tích những nguyên tắc tron 
nhận thức và hành động đê 
cải tạo xã hội theo đúng quy 
luật. Đó là chân lý khoa học 
đã được thực tiễn kiểm 
nghiệm. Nhận thức khoa học 
đó có vai trò to lớn trong chỉ 
đạo hoạt động thực tiến, đưa 
đến thẳnh công của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười Nga vĩ đại và 
thành công của cách mạng 
Thắng Tám ở Việt nam. Hệ 
tư tưởng đúng đắn đó đã 
đơm hoa và kết trái chủ 
nghĩa xã hội trong 70 năm 
ở một loạt nước. Dù chế độ 
xã hội chủ nghĩa. ở một số 
nước đã sụp đổ, nhưng tính 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội 
không ai xóa bỏ được, nó 
vẫn khắc sâu vào tâm khảm 
của quần chúng nhân dân. 
Hiện nay, nếu ai có đầu 
óc khách quan và thái độ 
khoa học nghiên. túc đều 
thừa nhận rằng, iều không 
có triết học, kinh tế chính trị 
và chủ nghĩa xã, hội khoa 
học của chủ nghĩa Mắc - 
* PTS triết học, Chủ rhhiệm khoa triết 
học, Học viện chính trị 1080 sự 
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Thư gửi Bộ biên tập 


Lê-nin thì không thể có định 
hướng đúng đắn để đi lên, 
nhất là trong một tỉnh hình 
đầy phức tạp. Thế mà một số 
người đã mât đi sự sáng suốt, 

"ăn theo, nói leo", răng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, đã "lỗi 
thời", rằng chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin cũng chỉ là "một loại 
tình cảm tôn giáo". Họ 
muốn "đổi mới" bằng cách 
nhôi nhét vào đời sống văn 
hóa tinh thần của xã hội ta 
những quan điểm xa lạ, phản 
động, Dưới dạng "hôi ký", 

"tiêu thuyết", "truyện ngắn”, 
"kiến nghị", họ đã quay lưng 
lại với chân lý, xuyên tạc sự 
thật, phủ nhận tính đúng 
đắn, giá trị thực tiễn của 
những phát minh vĩ đại của 
Mác, Ăng- ghen và Lê-nin. 
Có cách gọi nào khác ngoài 
cách gọi : đó là một hành 
động phản văn hóa ! 

2 - Xuyên tạc lịch sử, bôi 
nhọ truyện thông văn hóa 
của đân tộc, truyễn thông 
cách mạng của nhân dân. 
Con người ta ai cũng có mẹ 
có cha, có quê hương, tố 
quốc. Đó là điều vô cùng 
thiêng liêng, cao quý. Tỉnh 
cảm, nhận thức đúng đắn đối 
với Tô quốc, quê hương, gia 
đình là một trong những tiêu 
chí để đánh giá trình độ nhận 
thức giá trị văn hóa của mỗi 
con người. Như một lẽ tự 
nhiên, đất nước, quê hương, 
gia đình là mảnh đất, là dòng 
sữa mát nuôi lớn con người 
về sinh học và văn hóa tỉnh 
thân. Và đến lượt nó, mỗi 
con người cần có niềm tự 
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hào và có nghĩa vụ làm rạng 
rỡ non sông, đất nước. 

Lịch sử phát triên của 
một dân tộc là chuối quan hệ 
nhân quả giữa con người với 
xã hội và đất nước. Nền văn 
hiến Việt nam đã ghi nhận 
những đóng góp to lớn của 
bao anh hùng, liệt sĩ. Các 
chiến công trong chống giặc 
ngoại xâm, thanh tựu trong 
xây dựng đất nước đã làm 
rạng rỡ non sông Việt nam. 
Lịch sử dân tộc, truyền 
thống văn hóa đó đáng lẽ 
phải là niềm tự hào của mỗi 
người con Lạc, cháu Hồng. 
Song đáng tiếc là những 
người phản bội đã đánh mất 
niềm tự hào to lớn bền vững 
Ấy, và dưới các hinh thức 
khác nhau họ đã xuyên tạc 
lịch sử, bôi nhọ truyền thống 
dân tộc, truyền thống đách 
mạng vẻ vang của Đảng và 
nhân dân ta. 

Trong các tài liệu, hồi 
ký, tiểu thuyết, truyện ngắn, 
họ cố làm lu mờ đi những nét 
vàng son đích thực trong 
truyền thống, đánh vào tư 
tưởng, tỉnh cảm của nhân 
dân ta đối với cách mạng, 
Đảng, lãnh tụ và chế độ 
chính trị - xã hội. Họ trâng 
tráo nói, viết những điêu bịa 
đặt đối với văn hóa, truyền 
thống của dân tộc - một dân 
tộc luôn ướt đậm mô hôi và 
chịu đựng những hy sinh lớn 
lao để giành lại độc lập, tự 
do và đang xây dựng cuộc 
sống mới cho các thế hệ hôm 
nay và ngày mai. 


Nếu những người phản 
bội. muôn có nhiều tiền, 
muốn nôi tiếng và tham 
vọng giành giật "một cái gi 
đó", thì hãy suy ngẫm lại 
bản thân mình với tư cách là 
một con người. Một con 
người có văn hóa không bao 
giờ quay lưng lại với mẹ 
mình, Tổ quốc mình và 
không bao giờ họ làm mờ 
nhạt đi các giá trị văn hóa 
vật chất và tinh thần đã đạt 
được của một dân tộc. 

3 - Ca ngợi một chiều, 
thân thánh hóa chủ nghĩa tư 
bản, phủ định tính du việt, 
hợp quy luật của chủ nghĩa 
xã hội. Nhận thức đúng và 
đánh giá khách quan chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 
hội là một biểu hiện về trình 


' độ văn hóa của chủ thể nhận 


thức. Trước đây, chúng ta 
chưa có nhận thức đầy đủ về 
sự phát triển của xã hội, đến 
nay chúng ta đã có những bổ 
sung. Còn những kẻ phản 
bội đã lợi dụng cải cách, cải 
tổ, đổi mới để phủ nhận tính 
quy luật của cách mạng 
Tháng Mười, phủ nhận tính 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội. 
Họ cấu kết với các học giả 
tư sản phương Tây để vu 
khống buộc tội những người 
cộng sản, ca ngợi hết lời chủ 


nghĩa tư bản, thần thánh hóa 


cái đạt được nhất thời của 
chủ nghĩa tư bản để đi đến 
chứng minh tính vĩnh hằng 
của chế độ đó. Bằng nhiều 
hình thức khác nhau, họ cố 
gieo rắc vào nhận thức, tình . 
cảm của nhân dân sự hoài 


Yhư gửi Bộ biên cập 


nghi vê con đường xã hội 
chủ nghĩa. Và để chống chủ 
nghĩa xã hội họ tung ra đủ 
thứ “cương lĩnh”, "kiến 
nghị" để xuyên tạc, bôi nhọ 
chủ nghĩa xã hội. 

Tại sao những người đó 
lại không dám nói đúng sự 
thật về chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa xã hội ? Có nhiều 
nguyên nhân, song sự chì 
phối lớn nhất là họ đã ăn 
phải những thứ "bùa mê, 
thuốc ngủ' của chủ nghĩa tư 
bản và các thế lực thù địch 
đối với chủ nghĩa xã hội. Họ 
cố tình che giấu những ung 
nhọt của xã hội tư bản, để 
biện luận cho sự tôn tại của 
chủ nghĩa tư bản 1a hợp quy 
luật. Chính nhiều nhà lý 
luận của giai cấp tư sản đã 
phải thừa nhận 20 bê tắc của 
chủ nghĩa tư bản và có thể 
quy vệ ba lĩnh vực : kinh tế, 
thê giới quan và văn hóa. 
Các nhà khoa học, trí thức 
trong xã hội tư bản cũng đã 
khám phá ra 10 khuyết tật 
của xã hội tư bản và cho đó 
là nguyên nhân bên trong 
của sự tan rã không tránh 
khỏi của chủ nghĩa tư bản. 
Vậy mà giờ đây lại có những 
người vẫn cố tình lần tránh 
sự thật, ca ngợi cái đã lỗi 
thời, phản động, biện hộ cho 
cái cần phê phán. Đó là hành 
động gì nêu không phải là 
phản cách mạng, phản văn 
hóa ? 

Văn hóa cá nhân cũng 
như cộng đồng còn là sự 
nhận thức giá trị đích thực 
các thành quả của chủ nghĩa 


xã hội do một phần nhân loại 
đã làm nên trong hơn bảy 
thập kỷ qua. Sự phát triển 
của sản xuất vật chất, văn 
hóa tỉnh thần, khoa học kỹ 
thuật, tính ưu việt của chế độ 
chính trị - xã hội trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội là các giá trị văn hóa 
chân chính. Không nên vì có 
những khuyết điểm của quá 
trinh xây dựng xã hội mới 
mà đi đên phủ nhận các giá 
trị cơ bản đã đạt được. Thái 
độ và tình cảm đối với chủ 
nghĩa xã hội là một trong 
những thước đo, nấc thang 
phát triển cả giá trị văn hóa 
của một con người. Chúng ta 
không bao giờ tin vào sự đối 
thay nhận thức giá trị văn 
hóa về chủ nghĩa xã hội ở kẻ 
thù và những người phản 
bội. Nhưng chúng ta có cơ 
sở để khẳng định rằng, ca 
ngợi một chiều chủ nghĩa tư 
bản, phủ nhận chủ nghĩa xã 
hội là một hành vi vô văn 
hóa. 

4 - Phú nhận những 
thanh tựu đổi mới của nhân 
dân. Có thể nói, quan điểm 
đối với hiện thực cuộc sống 
của đất nước hiện nay là một 
nội dung quan trọng trong 
nhận thức và giải quyết môi 
quan hệ giữa cá nhân và xã 
hội, chứa đựng một hàm 
lượng văn hóa rất lớn. Vừa 
qua toàn đảng, toàn dân, 
toàn quân ta đã tập trung 
mọi sức lực, trí tuệ để VƯỢTt 
qua những khó khăn thử 
thách, làm nên sự khởi sắc, 
tạo nền sự chuyển động về 


kinh tế - xã hội, văn hóa 
khoa học... Thế mà, những 
kẻ xấu bụng đã chạy trốn 
khỏi thực tiễn, lớn tiếng chê 
bai, phân xét Đảng và Nhà 
nước ta, kích động nhân dân 
ta. Họ cố tình Xuyên tạc sự 
thật, phủ nhận các thành tựu, 
phủ nhận sự phát triển tiến 
bộ của kinh tế, chính trị - xã 
hội, tư tưởng và văn hóa ở 
nước ta. Họ hằn học, bôi nhọ 
chế độ ta, Đảng ta và các lực 
lượng vũ trang, kích động 
quân chúng vê sự lựa chọn 
con đường phát triển, về tự 
do, dân chủ, nhân quyền, về 
văn hóa và lối sống. Mục 
đích của họ là nhằm tha hóa 
con người Việt nam, kim 
hãm sự phát triển của xã hội 
ta, đưa nhân dân ta một lần 
nữa làm nô lệ cho nước 
ngoài. 

Thử hỏi trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quôc, 
trước những khó khăn của 
đất nước, thời gian qua họ đã 
làm được gì ? Không có gì 
hết ngoài sự chê bai, xuyên 
tạc. Thậm chí họ còn có 
những hành động ngắng trở 
sự phát triển của đất nước 
trên con đường đi tới giàu có 
văn minh và văn hóa. Họ 
kích động chúng ta thực hiện 
đa nguyên, đa đảng, âp đặt 
những giá trị và lối sống 
phương Tây vào nước ta... 
Có phải đó là những hành 
động phản văn hóa, thiếu 
tính dân tộc và tính nhân văn 
hay không ? Q 
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- Thế gi: Vân sựliện 


E6 BỘT FŨ TRANG VÌ CHIẾY TRAYH 
CỤC BỘ §4L "CHIẾ.Y TR.LVI LIVI 


HIẾN tranh lạnh" được coi như đã kết thúc, 

mà trên hành tỉnh hậu như ngày nào cũng 
có tiếng súng và máu đổ. Một trong những đặc 
trưng lớn của thời ky này là sự rộ lên các cuộc 
xung đột vũ trang và chiên tranh cục bộ nhỏ với 
những đặc điểm mới, cả vẻ tính chất, hình thái 
và phương thức, làm cho các nhả chiến lược và 
các giới nghiên cứu quan hệ quốc tế phải đặc 
biệt quan tâm. Qua phân tích, người ta dự báo 
tình hình này có khả năng kéo dài đến tận năm 
2000. 

Vậy những đặc điểm mới của các cuộc 
chiến tranh vả xung đột đó như thế nào 2? ' Những 
nhân tổ gì chỉ phôi và tác động đến tiến trình 
phát sinh, phát triển của chúng ? Và, qua đó 
có thể, rút ra được những kết luận thực tiễn gì 
về chiến lược 2? 


‹+% 


Theo một SỐ thống kê, tỪ năm 1991 đến 
nay trên thế giới đã xảy ra khoảng 38 cuộc xung 
đột vũ trang và chiến tranh cục bộ nhỏ. Các 
cuộc chiến chẳng những có mật độ dày hơn 
trước mà còn mang nhiều đặc điểm mới rât phức 
tạp. Một số công trinh nghiên cứu gân đây đưa 
ra "nhận định mới" cho ráng đặc điểm quân sự 
thế giới thời "hậu chiến tranh lạnh" là : chiến 
tranh nhỏ thay thể cho chiến tranh lớn ; nội chiến 
thay chỗ cho chiến tranh xâm lược ; chiến tranh 
dân tộc, tôn giáo thay chỗ cho đầu tranh hệ tư 
tưởng ; rằng những đặc điểm ây chẳng những 
làm đảo lộn phân lớn những giá trị của các học 
thuyết quân sự truyền thông, mà còn làm thay 
đối khá nhiều vai trò, vị trí các vấn đề quân sự 
vả quốc phòng trong chính sách và chiến lược 
của các quốc gia. Có đúng như vậy không ? 
Xin được nêu lên máy nhận xét sau : 

Một la, sau "chiến tranh lạnh", nổ ra nhiều 
Cuộc xung đột và chiến tranh cục bộ nhỏ. Bên 
cạnh một số cuộc mang tính chất xung đột, tranh 
chấp biên giới hoặc lãnh thổ giữa các quốc gia 
như giữa Pê-ru và Ê-cu-a-đo, Ân độ và 
Pa-ki-xtan, Ru-an-đa và Bu-run-đi, Y-ê-men và 


ho 


TRẤN TRỌNG 


Ê-ri-tơ-ri-a, v.v., thì phân lớn các cuộc xung đột 
và chiến tranh mang tính chất nội chiến : hoặc 
giữa các lực lượng ly khai, hoặc giữa các dân 
tộc, bộ tộc, hoặc giữa các giáo phái củng tôn 
giáo. Vì sao có sự bùng nổ đó ? Nếu chiến tranh 
vẫn là sự kế tục của chính trị thì các cuộc xung 
đột và chiến tranh này là sự kế lục của loại 
chính trị gi vậy ? Điểm lại một số cuộc chiến 
này, chúng ta thấy rõ phần lớn các nhóm cầm 
đầu đeo đuổi những thứ chính trị ly khai, cực 
đoan, quá khích. Họ lợi dụng ý thức dân tộc 
hoặc tinh thần đấu tranh của một số bộ phận 
quân chúng để lao vào cảnh bắn giết "nội da 
xáo thịt”, "huynh đệ tương tàn”, gây đau khế, 
tang tóc và hỗn loạn cho nhân dân và đất nước. 

Sự kiện chủ nghĩa. xã hội hiện thực ở Liên 
xô và Đông Âu sụp đổ chẳng những làm đảo 
lộn cán cân lực lượng toàn cầu mà còn tác động 
mạnh mẽ đến các nước và khu vực khác trên 
thế giới. Và trong một chừng mực đáng kể, đến 
khi đó các loại phe nhóm và tổ chức chính trị 
dân tộc, tôn giáo cực đoan, quá khích mới có 
thời cơ ngóc đâu dậy, phát cờ tổ chức lực lượng, 
xưng hùng, xưng bá, với nhiều tham vọng và 
động cơ chính trị khác nhau, gây ra xung đột 
và nội chiến. 

Nhưng nếu đó chỉ đơn thuần là những hoạt 
động bạo lực tự phát riêng rẽ, rời rạc thi tỉnh 
hình không thể dễ dàng dẫn đến sự bùng nổ 
các cuộc xung đột vũ trang và chiến tranh cục 
bộ. Phải thầy rằng các cuộc xung đột và chiến 
tranh đó còn chịu tác động rất quan trọng từ 
những nhân tố bên ngoài. Tác động đó là gì ? 

Tại sao trong hậu hết các cuộc chiến tranh 
và xung đột sau "chiến tranh lạnh” không thấy 
có cuộc nào mang tính chất là chiến tranh xâm 
lược rõ ràng, do các đội quân viễn chỉnh hiện 
đại của các thế lực quốc tế xưa nay vốn chuyên 
đi xâm lược tiễn hành ? Có đúng là ngày nay 
nội chiến, ; XUng đột sắc tộc, chiến tranh tôn giáo 
đang thay thế cho chiến tranh xâm lược hay 


không ? Vậy chiến tranh xâm lược có mất đi 
không 2 

Ta có thể nhớ ngay rằng trong thậa kỷ 80, 
trên thế giới có đến 6 cuộc chiết. tranh xâm l.ợc 
(1). Khi "chiến tranh lạnh" két thúc, các :hề lực 
xâm lược vẫn không từ bỏ tharn vọng và mưu 
đồ của mình. Chúng lợi dụng hoặc kich động 
các cuộc xung đột và chiến tranh đó để "đục 
nước béo cò”, đề tranh thủ mở rộng địa bản, 
củng cô thế đứng chân. giành giật nhau đề phân 
chia lại các khu vực của thị trưởng thể giới, hoặc 
dùng sức ép chiên tranh để mặc cả lợi ích với 
nhau ở chỗ này, chỗ khác. 

Một câu hỏi khác gây nhiều tranh cãi trong 
các giới nghiên. cứu chiên lược là, vì sao trong 
nhiều cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang, 
vả trong những hoạt đông khủng bố gân đây có 
sự tham gia của một số lực lượng tôn giáo, chủ 
yếu là một số tỔ chức Hỏi giáo cực đoan. Theo 
Hiệp định Đây- -tơn về Bô-xni-a, các lực lượng 
nước ngoải phải rút quân ra khỏi Bô-xni-a, trong 
đó bao gôm 30090 quân Hồi giáo đánh thuê 
Mu-gia-hi-địn đang tham chiên. Đây là một băng 
chứng thực tế gợi cho dư luận nhiêu điêu suy 
nghĩ. 

Nếu Các cuộc xung đệt và chiến tranh hiện 
nay vẫn là sự kế tục cua chính trị thị những điêu 
vừa kề trên đây mới là nhưng nhân tổ quan trọng 
tác động va ch: phôi Các cuệc xung đột. Còn 
những thứ chính trị ly khai, cực đoan, quá khích 
như đã nói chỉ là những thứ chính trí "bung xung” 
be nổi làm cho người ta dễ ngô nhận mà thôi. 


Hai ía, các cuộc xung đột và chiến tranh: 


cục bộ sau "chiến tranh lạnh" tuy quy mô không 
lớn nhưng diễn biến dai đảng, khó dập tắt. Trước 
kia, Ăng- ghen và sau nảy là Lê-nin. tửng nhắn 
mạnh răng không có gì phụ thuộc vào kinh tế 
bảng chiến tranh vả quản đội . Nhưng thực tế 
một số Cuộc chiến tranh hiện nay về mặt này 
khó lý giải. Có thể lầy một số cuộc được coi là 
điển hình để xem xét. 

Trong CuÔc chiến tranh Bô-xnia - 
Héc-xê-gô-vi-na. xét về nội lực của các phía 
tham chiên thi mỗi ben đều chưa đủ những tiêm 
lực độc lập vê kinh tê va quân sự của một quốc 
gia hoàn chỉnh. Kinh tế của cả hai đều que quật, 
sản xuất đình trẻ. Suốt 4 năm kế từ khi nổ ra 
chiàn tranh, gân: 3 triệu người bỏ chạy ra nước 
ng3' tị nạn. rrong khi đo, các bên tham chiến 
SỬ diìnn nhiều loại vũ khí và phương tiện chiến 
tranh rất hiện đại để bắn giết lẫn nhau. Thậm 
chí ho còn hạ được cả những máy bay phản, lực 
hiện đại siêu đăng, bắ! sông phi công của Pháp 
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trong lực lượng NATO. Đã có lúc Mỹ phải dùng 
cả tên lửa Tô-ma- -hốc vào cuộc chiến đó, Thử 
hỏi, nếu chỉ dựa vào nội lực thi sức đâu mà các 
bên đánh nhau, dai dắng ác liệt đến vậy 2? 
Cuộc chiến tranh ở Trê-sni-a thuộc Liên 
bang Nga là một ví dụ khác. Cuộc chiến diễn _ 
ra trên vùng lãnh thổ của nước Cộng, hòa tự trị 
Trê-sn:-a chỉ có vai triệu dân vả chẳng Có CƠ 
sở kinh tế, tiềm lực quân sự gì đáng kể. Thế 
nhưng, chinh quyền Liên bang Nga đã phải đổ 
không ít tiên của vào cuộc chiến này. Theo các: 
giới nghiên cứu quân sự phương Tây, mức chiến 
phí sau một năm chiến tranh lên tới 25 - 35 tỉ 
đô la Mỹ. Đến nay, cuộc chiến Trê-sni-a vẫn 
chưa có dấu hiệu kết thúc. Liên bang Nga tuy 
có giảnh nhiều thắng lợi quân sự nhưng lực 
lượng ly khai vẫn còn sức đề kháng mạnh. Do 
đâu mà lực lượng ly khai có đủ tiêm lực để duy 
trì cuộc chiến ? Hắn là phải có những nguôn 
lực từ bên ngoải. Vậy ai nuôi dưỡng, tài trợ, ai 
tiếp sức và hậu thuẫn cho lực lượng ly khai ? 
Dĩ nhiên, cả trong chiến tranh Bốt-xni- -a cũng 
như trong cuộc chiến Trê-sni-a, cho đến nay 
chưa có một ai công khai thừa nhận điều đó. 
Một nhân tố khác không thể không xem xét 
đến, là cuộc chạy đua vũ trang sau "chiến tranh 
lạnh" vẫn tiếp diễn với nhiều đặc điểm, quy mô 
và tính chất mới như Hội nghị thế giới các 
chuyên gia và các nhà sản xuất vũ khí các nước 
vừa họp ở Pa-ri đầu năm nay đã để lộ. Thế giới 
đang sản xuất ra bình quân mỗi năm 23 tỉ đô 
la vũ khí. Sản xuất và kinh doanh vũ khí vẫn là 
nguồn lợi nhuận hết sức béo bở. Chiến tranh 
bao giờ cũng là thị trường tiêu thụ vũ khi tốt 
nhất. Đấy cũng là những điều mà các giới kinh 
doanh vũ khí các tổ hợp công nghiệp quần SỰ 
khống lỗ siêu quốc gia không bao giờ nói ra. 
Cũng cân nói thêm răng : theo tiền độ phát 
triển của vũ khí học, ngày nay trên hành tỉnh 
chúng ta, chiến tranh đã bước sang giai đoạn 
vũ khí công nghệ cao được đánh dấu bằng cưộc 
chiến tranh vùng Vịnh (1990 - 1891). Các giới 
kinh doanh công nghiệp vũ khi đêu cho rắng 
vấn đề cấp bách đặt ra cho nh vực này là tử 
nay làm sao có thế nhanh chóng tiêu thụ hét 
các kho vũ khí công nghệ thường để bước sang 
năm 2000 là kỷ nguyên cạnh tranh của thị trường 
vũ khí công nghệ cao. Do đó, có thể hiểu được 


(1) Ở Grê-na-đa, Pa-na- -ma, cuộc tập kích vào Tơ-ri-pô-li, 
chiên tranh ở đảo Man-vi-nất (Ác- hen-ti-na), I-rắc - Cô -oét và 
chiế. tranh vùng Vịnh 
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ai đã góp phản thúc đẩy và tiếp, tay cho sự bùng 
nổ các cuộc xung đột và chiên tranh kéo dải. 

Xét về mặt chiến lược, sẽ là thiếu sót nếu 
không thấy rằng ba trung tâm kinh tế lớn của 
thế giới : chầu Âu, Bắc Mỹ và Nhật lả những 
đối thủ cạnh tranh quốc tê chủ yếu đang ráo 
riết chuẩn bị thế và lực để bứt lên giành nhiều 
ưu thế cho những cuộc quyết đấu vào thế kỷ 
21. Trong "luật chơi" của "hội tam cường" này 
không có "thẻ đỏ" như trong bóng đá nên chẳng 
có gì bảo đảm răng trong lúc lo cho minh vượt 
lên, người ta sẽ không tìm cách chọc khuấy, 
cản phá để ghìm chân đồi thủ. Chẳng hạn như 
găm vào lãnh địa của đối phương mây đóm lửa 
chiến tranh gây mất ổn định là điều không loại 
trừ. 

Tất cả những điều đỏ tạo. thành các nhân 
tố bảo đảm về kinh tế - vật chất góp phân nuôi 
dưỡng, tiếp sức cho các cuộc xung đột và chiến 
tranh hiện nay. 

Ba lả, các cuộc xung đột và chiến tranh 
sau "chiến tranh lạnh" thường được quốc tế hóa, 
bằng dàn xếp hòa bình về quân sự và chính trị 
thông qua Liên hợp quốc. Lâu nay Liên hợp quốc 
thường đưa lực ,Jượng giữ gin hòa bình đến 
những nơi có chiến sự, nhưng nói chung dư luận 
đánh giá cách làm này thưởng: ít có hiệu quả. 
Gân đây nhất, sự can. thiệp quốc tế bằng việc 
một lực lượng gìn giữ hòa bình dưới sự chỉ huy 
của NATO thay thế binh lính Liên hợp quốc. ở 
Bô-xni-a đã đặt ra nhiêu vấn đề mới. Cuộc chiến 
tranh Bô-xni-a - Héc-xê- gô-vi- na kéo dải 44 
tháng đã trải qua nhiều cuộc dàn xếp quốc tế. 
Cách đây gần một năm "nhóm tiếp xúc"gồm 5 
nước đã đưa ra phương án gọi là 49/51 và không 
được chấp nhận. Đến Hiệp định Đây-tơn mà nội 
dung cơ bản vẫn là phương án 49/51 thi lại được 
chấp nhận. Đến thời điểm đó, Liên hợp qUỘC 
không có vai trò gì ở đây cả về quân sự và chính 
trị Còn NATO là sản phẩm của "chiến tranh 
lạnh" và không phải là một tổ chức của Liên 
hợp quốc, bỗng nhiên trở thành khối quân Sự 
đi "kiên tạo hòa bình" ! Chấm dứt cuộc chiến 
đẫm máu, lập lại hòa bình ở Bô-xni-a là điêu ai 
cũng mong muốn, song không phải vì vậy mà 
việc "thực thí hòa bình" ở đây không gây ra 
những nghi vấn trong quan hệ quốc tả. 

Trong 6 vạn quân đưa vào Bô-xni-a do 
NATO chỉ huy thì quân của 4 nước lớn chiếm 
gân 5 vạn (Mỹ : 2 vạn, Anh : 1,4 vạn, Pháp : † 
vạn, Đức : 4,5 nghìn). Sau khi Hiệp định được 
ký chính thức ở Pa- ri (12 -1995), bỗng nhiên 
người ta tuyên bố thành lập "đội quân đa quốc 
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gia" gồm 32 nước ; nghĩa lả gọi thêm 28 nước 
khác, góp tất cả hơn 1 vạn quân vảo, cộng với 
quân của 4 nước trên cho đủ 6 vạn. 'Điều này 
không thể không làm cho người ta liên tưởng 
đến cái gọi là "đội quân đa quốc gia" gồm 30 
nước trong chiến tranh vùng Vịnh ũ 990 - 1991). 
Có khác chăng là đội quân *đa quốc gia" kia thi 
đi làm chiến tranh, còn đám quân "đa quốc gia' 
này lại đi "thực thi hòa bình" ! Tại sao? Có vẫn 
đề gì quan trọng Ở đây cần phải che đậy đến 
nỗi người ta phải cần phô trương lên nhiều "màu 
cờ sắc áo" đến vậy 2 Phải chăng đó không. phải 
vỉ vai trỏ "thực thi hòa bình” quá lộ liễu của khối 
quân sự NATO ? Và, phải chăng nền hòa bình 
được Áp, đặt ở đây là phục vụ cho các lợi ích đã 
được thỏa thuận. của một số cường quốc? ` 

Cần nói rõ rằng là địa bàn nối liên châu Âu 
với Trung Cận Đông, vị trí địa lý chiến lược rất 
quan trọng đó của Nam tư cũ nói chung và 
Bô-xni-a nói riêng lâu nay vẫn được nhiều giới 
chiến lược quỗc tế chú ý. Việc NATO tiến quản 


- vào đây bao hảm cả ý nghĩa đó. Hơn nưa, điều 


dư luận đang rất quan tâm là ở chỗ, việc đưa 
NATO vào áp đặt hòa binh ở Bô-xni-a lả một 
thử nghiệm mới, đồng thời cũng tạo ra một tiền 
lệ không hay - nếu chưa muốn nói là có thể 
nguy hại cho việc“dàn xếp hòa bình, giải quyết - 
các cuộc xung đột và chiến tranh cục bộ khác 
sau "chiến tranh lạnh". 

Toản bộ những điều nói trên nhắc nhở các 
quốc gia và lực lượng đấu tranh cho độc lập, 
hòa bình và tiễn bộ phải luôn lưôn đề cao cảnh 
giác với các loại phe nhóm và tổ chức theo các 
khuynh hướng chính trị cực đoan, ly khai, quá 
khích. Đồng thời khi có tình hình khủng hoảng 
phải hết. sức tỉnh táo, thận trọng, không để bị 
mắt quyên chủ động trong xử lý. 

Gần đây trên trường quốc tế đang nổi lên 

bải học của hai thẳng lợi có ÿ nghĩa to lớn sau 
"chiến tranh lạnh". Đó là thắng lợi của nhân dân 
Nam Phi chấm dứt chiến tranh phân biệt chủng 
tộc, thủ tiêu chủ nghĩa A-pác-thai và quá trình 
giải quyết hòa bình giữa nhân dân Pa-lét-xtin 
và l-xra-en (tuy đang gặp nhiều trở ngại), ngắn 
chặn được xung đột và chiến tranh, xóa bỏ chủ 
nghĩa Xi-ôn-nít ở Trung Đông. Kết luận quan 
trọng nhất rút ra từ hai thắng lợi đó là vận mệnh 
của dân tộc và đất nước nào chủ yếu phải do 
nhân dân các dân tộc ở đó quyết định. 

Trong bối cảnh sau: "chiến tranh lạnh", nhân 
dân các dân tộc và quốc gia cần nhận thức lại 
chân lý đó qua thực tiễn những bài học thẳng 
lợi nóng hổi nói trên 
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Lời người biên tập : Với đầu đề trên, bài viết của tác giả Câu Mạnh 
Quân đăng trên Tạp chí Liễu vọng (Trung quốc) số ra ngày 19-2-1996, đã 
phân tích xu thê tật yêu đi đên nhật thê hóa của cộng đông các quôc gia độc 
lập, đồng thời chỉ ra những khó khăn và phức tạp mà tiên trình đó cân vượt 


qua. Dưới đây là nội dung bài báo đó. 


liìW người đã thấy một cộng đồng 12 nước của 
Liên xô cũ đang đi theo con đường nhất thổ 
hóa. Theo Tổng thống Nga Bô-rít En-xin thì "đó là 
xu thế các nước thuộc cộng đồng tự nguyện đi tới 
nhất thể hóa". Trong thế giới ngày nay, sự hợp tác 
khu vực đang được tăng cường, đặc biệt là sự nhất 
thể hóa về kinh tế khu vực đã trở thành xu thế 
phát triển. Liên hiệp châu Âu, khu vực mậu dịch 
tự do bắc Mỹ, tổ chức kinh tế châu Á - Thái bình 
dương... đều đang tìm kiếm con đường hợp tác 
mới. Đương nhiên, Cộng đồng các quốc gia độc 
lập cũng không phải là ngoại lệ. Sự nhất thể hóa 
lầy kinh tổ làm chủ đạo đã trở thành nhận thức 
chung của các quốc gia này. 

Song, con đường đi tới nhất thể hóa rất quanh 
co khúc khuyu. Khi mới thành lập, các thành viên 
của khối liên minh phi quốc gia này đều vì trung 
thành với độc lập, chủ quyên của chính mình mà 
dẫn cả cộng đồng đến bờ vực của sự diệt vong. 
Sự thật rất phũ phảng, do ảnh hưởng của sự sụp 
đồ của Liên xô, quan hệ kinh tế giữa các nước bị 
tổn thất lớn, các quốc gia này hẳu hốt đều rơi vào 
tỉnh trạng khủng hoảng kinh tế 
Không ít các quốc gia đã từng hy vọng dựa vào 
nước ngoài để thoát khỏi cảnh khôn cùng, kết quả 
là thất vọng, vì lời hứa của phương Tây chỉ là cái 
"bánh vẽ". 

Sau bài học sâu sắc đó và một thời gian vắt 
óc suy tư, các quốc gia đã từng là "một nhà" ấy, 
cuối cùng nhận thức ra rằng chỉ liên hiệp lại mới 
có đường thoát. 

Cộng hòa liên bang Nga, quốc gia mạnh nhất 
trong cộng đồng, với sự điều chỉnh chiến lược ngoại 
giao, đã phát huy tác dụng quan trọng trong việc 
đẩy nhanh quá trình nhất thể hóa. Ban đâu, 
Mát-xcơ-va cho rằng cần xóa bao cấp và bỏ mặc 
khuynh hướng ly tâm của các nước, nhưng rồi 
Mát-xcơ-va lại thầy các quốc gia trong cộng đồng 
đều có quyền lợi thiết thân với mình. Đối với những 
người anh em trước đây, chỉ có thể lôi kéo vỗ chứ 
không thể đẩy ra xa. Trong tình hình phương Tây 


tăng cường hạn chế Nga, đặc biệt là xu thế mở 
rộng của NATO ngày càng rõ ràng, Nga thấy rõ 
sự cần thiết phải hợp tác cả vẻ chính trị, kinh tế 
và quân sử của cộng đồng. Từ năm 1994, chính 
sách ngoại giao của Mát-xcơ-va đã chính thức ưu 
tiên hàng đầu cho sự nhất thể hóa mà Nga là chủ 
thể. Nga hành động như vậy chủ yếu là để bảo 
vệ quyên lợi của chính mình trong phạm vi thể lực 
của cả cộng đồng, tăng cường khả năng đối chọi 
với phương Tây. Ngoại trưởng mới Pri-ma-cốp nói 
răng Cộng đồng các quốc gia độc lập thực hiện 
sự nhất thể hóa toàn diện là yêu cầu của thời đại. 
Nga cản phải xây dựng thành khu vực kinh tế và 
phòng thông nhất với các nước này. Vừa 
nhậm chức xong, ông đã đi thăm các nước trong 
ông đồng. Sự cải thiện quan hệ đó đã tạo tiền 
chính trị cho tiền trình nhất thể hóa. Đầu tiên 

là quan hệ giữa Nga và U-crai-na, hai nước nả 
vốn bất hòa đã dân dân đi đắn hợp tác. Vấn đỗ 
Hạm đội Biển đen gây tranh cãi từ lâu nay đã tiến 
gắn đến sự ổn thỏa. Trong năm qua, hai nước đã 
ký hàng chục hiệp định hợp tác vỏ kinh tố, quân 
sự. Sau đó là sự chắm đứt cuộc chiến kéo dài mấy 
năm nay giữa A-dóc-bai-gian và Ac-mô-ni-a ; nhiều 
điểm nóng khác trong quan hộ của cộng đỏng cũng 

dịu đi. 

Quan hệ kinh tố là tuyến quan trọng nhất và 
là cơ sở để cộng đồng tiến tới nhất thể hóa. Tiến 
trình nhất thể hóa vò kinh tế là nhanh nhất và đã 
hình thành hộ thống. Năm 1994, cộng đồng đã 
thành lập Ủy ban kinh tế liên quốc gia, một bước 
mới quan trọng của sự nhất thể hóa. Năm 1995, 
lại có thêm nội dung cụ thể với sự thành lập liên 
minh vẻ thuế quan, xóa bỏ thuế quan giữa 3 nước 
Nga, Bê-la-rút và Ca-dắc-xtan. Đầu năm nay, 
U-dơ-bê-ki-xtan, Tát-gi-ki-xtan và Kiếc-ghi-di-a lên 
tiếng bảy tỏ nguyện vọng gia nhập liên minh thuế 
quan này. Sự liên minh về tiền tệ và viện trợ giữa 
các nước cũng đang chuyển từ tự duy sang hiện 
thực. Sự nhất thể hóa của cộng đồng mang đặc 
điểm là nhiều loại hình, nhiều tổ hợp và nhiều tằng 
thứ ; mô hình phát triển giống như Liên minh châu 
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Âu ; quan hệ đa phương, song phương và khu vực 
cũng phát triển. Không những chỉ có liên minh thuế 
quan giữa 3 nước Nga, Bê-la-rút, Ca- dắc-xtan, mả 
còn có tập đoàn hợp tác Trung Á Ca- dắc-xtan, 
Kiếc-ghi-di-a và U-dơ-bê-ki-xtan. 

Sự nhất thể hóa về quân sự chậm hơn, nhưng 
cũng đang đới lên rõ ràng. Năm 1994, 7 nước đa 
ký được hiệp ước bảo vệ biên giới vành ngoài cộng 
đồng. Năm 1995, thành lập được hệ thống phòng 
không gồm 10 nước tham gia, hinh thành cơ câu 
hội đông bộ trưởng quốc phòng, định ra kế hoạch 
bảo vệ an ninh tập thể. Cộng hòa liên bang Nga 
có tác dụng chủ đạo rõ ràng trong, việc nhất thể 
hóa quân sự. Đối với Nga, nhất thể hóa về quân 
sự còn quan trọng hơn vệ kinh tế, vì nó ảnh hưởng 
trực tiếp đến an ninh quốc gia. Trước sự mỡ rộng 
của NATO, Nga dốc sức cho sự tôn tại quân sự 
của các nước trong cộng tiồng, xây dựng hệ thống 
phòng vệ chung mà quân đội Nga là chính. Gần 
đây, Tổng thống Bô-rit En-xin đã công khai chỉ rõ 
răng NATO, mà trước hết là My, đang không ngửng 
tăng cường tiêm lực quốc phòng của mình, các 
nước trong cộng đồng chỉ có thể bảo đảm an ninh 
thông qua hệ thống an ninh chung của cả cộng 
đồng. 

Song, sự nhất thể hóa của Cộng đồng các 
quốc gia độc lập mới chỉ là tương đối, tiến trình 
đó chỉ mới bắt đầu, còn phải vượt qua nhiều chướng 
ngại ở bên ngoài và bên trong. Chẳng hạn, trong 
cộng đồng thì nước Nga quá lớn, quá mạnh, một 
số nước lại quá nhỏ yếu ; các nước nhỏ lo sợ rằng 


sau khi độc lập không lâu lại sẽ bị mắt độc lập vì 
sự không. chế của Các nước lớn, nên trong quá 
trình đi đến nhất thể hóa còn có sự dò chừng và 
sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Mặt khác, do địa vị của 
từng nước khác nhau, lợi ích vô kinh tế, an ninh 
củng khác nhau, nên mức độ tham gia vảo sự nhất 
thể hóa cũng khác nhau. U-crai-na có khả năng 
quân sự tương đối lớn, nên , Không muôn gia nhập 
hệ thống an ninh chung. Tuốc-mê-ni-a có khả năng 
kinh tế tự cấp. tự túc, nên không hứng thú với sự 
nhất thể hóa về kinh tế. Trong khi đó, ở bên ngoài, 
Sự ngăn cản của phương Tây với sự chủ đạo của 
Mỹ đối với quá trình nhất thể hóa đó ngày cảng 
rõ ràng. Phương Tây lo sợ rằng sự nhất thể hóa 
này lại đưa tới một Liên xô hoặc một khối Vác-sa-va 
khác, nên vẫn bằng mọi cách cản trở sự nhất thể 
hóa. My đa mãẫy lần viện trợ kinh tế cho U-crai-na 
và giúp đỡ các công: ty lớn đầu tư hàng chục tỉ 
USD vào giếng. dầu của Ca-dắc- xtan. Việc làm đó 
bẻ ngoài là nhăm mục đích kinh tế, nhưng thực 
chất là nhằm các yêu cầu về chính trị. 

Tiến trình nhất thể hóa của Cộng động các 
quốc gia độc lập cho thấy, ý thức hợp tác của các 
quôc gia này sẽ tiếp tục được tăng cường, nhưng 
nhất thể hóa không phải là khôi phục lại liên minh 
trước đây ; chủ quyên chính trị của các nước vân 
được bảo đảm. Quá trình nhất thể hóa của các 
quôc gia độc lập lầy nước Nga làm trung tâm, lầy 
kinh tế làm cơ sở với hình thức song phương vả 
đa phương, sẽ đi lên nhưng vẫn gập ghênh vả 
khúc khuyu 


"Tầm hiểu lc hi xmiệmm 


« M z M z 9 Z z : 
TÃNG TRUUNG, PHÁT TRIÊN. CÁC HE SŨ PHẤT TRIÊN 0N NGƯỜI 
Những thuật ngữ này máy năm gân đây thường xuất hiện với tần số cao trong các văn bản của Đảng, Nhà nước và trên báo 
chí, khi đề cập đến các ván đẻ kinh tế - xã hội. Có người đá hiểu khá rõ những khái niệm này, nhưng cũng còn không ít người chưa 
rõ, hoặc tưởng rằng nội dung của "tăng trưởng" và "phát triển " chỉ là một . 
Thực ra, tăng trưởng và phát triển có chỗ giống nhau nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Chỗ giống nhau là cả hai đều nói 


lên sự chuyển dịch năng động, vượt khỏi trạng thái trì trệ, dẫm chân tại chỗ. Chó khác nhau là một bên nói lên sự chuyên dịch về 
số lượng, còn một bên thì nói lên tinh chát, chiêu hướng, chất lượng của sự chuyển dịch đó. Một nhà nghiên cứu khoa học. của nước 


ta đã việt : `! ăng tr 


là sự thay đổi về số lượng, các kích thước vật chất của nên kinh tế. Còn phát triển là sự thay đôi về chất 


lượng của nên kinh tế đề tiền tới một trạng thái xã hội đây đủ hơn, có hiệu quả hơn và tốt đẹp hơn" (1). 
Thật vậy, một nền kinh tế có chỉ số tăng trưởng cao, nhưng nếu nó lấy lợi nhuận làm mục tiêu cuối cùng, duy nhất, mà xem 


nhẹ yếu tố xã hội và hủy hoại môi trường sống thì không thể xem đó là sự tăng trưởng mang tính tích cực, 


n bộ. Bởi thế, Đẳng 


và Nhà nước ta mới chủ cm thúc đây tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội ; gắn các chỉ tiêu tăng trưởng 
n 


kinh tế với các chỉ tiêu phát trí 


xã hội ; coi tăng trưởng kinh tế là cơ sở vật chất đẻ phát triển xã hội. Chủ tr 


của Đảng và Nhà 


nước ta xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển rất phù hợp với các quan điểm tiến bộ của nhiều chính phủ, quốc 


ga trên thế giới. 


Ngày nay, thế giới văn minh nhìn nhận sự phát triển của một đất nước không chỉ đơn thuản ở mặt tăng trưởng kinh tế, ở mức. 
thu nhập bình quân cao về GDP hay GNP (2) tính theo đâu người, mà chú ý nhiều hơn đén các chỉ tiêu phát triển xã hội. Một quốc 


(1) Xem: Phạm Xuân Nam : Phương pháp luận về vai trò văn hóa trong phái triển , Nxb Khoa học xã hội, Hà nội, 1993, tr 30 


(2) GDP (Gross Domestic Product) là sản phẩm trong nước ; GNP (Gross National Product) là tổng sẵn phẩm quốc gia (gồm 


sản phâm trong nước và vôn đâu tứ họp tác của nước ngoài) 
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gia muôn được coi là phát triển tốt đep. bên cạnh sự tăng trưởng kinh tê, quốc gia đó còn phải đạt những chỉ số chung về mặt xã 
hội. Trong những chỉ số chung đó, chỉ số phát triên con ngườ ‹ được đặt vào vị trí trung tâm, quan trọng bậc nhát, mà thông qua đó 
người ta biệt được mức độ phát triên cao hay thấp, của một quốc gia. 


Các chỉ số cá biệt câu thành chỉ số chung về phát triên con người là : 

- Chỉ số tuôi thọ 

- Chỉ số tri thức (gồm tỷ lệ người lớn có học và số năm đi học trung bình). 

-- Chỉ số thu nhập (gồm thu nhập thực té và thu nhập đã điều chỉnh theo giá cả sinh hoạt từng nước). 

Một nhóm chuyên gia vẫn đề phát triển của Liên hợp quốc đã nêu lên một ví dụ về các chỉ số phát triền con người như sau: 


Các chỉ số Giá trị Tỏi đa Tôi thiệu 


Tuôi tho 7? 3 năm 85 năm 35 năm 
Tỷ lê người lớn có hoc 93 $%% 100% 0% 
Số năm đi hoc trune bình 7 năm 1Š năm 0 năm 


Thu nhập thưc tế GDP $ 40.000 $ 200 


Thu nhập điều chỉnh GDP theo đầu người Xem đưới đây — $200 


Theo ví dụ này, các chuyên gia cũng đã đưa ra cách tính từng chỉ số : 
773 - 250 938 - 0 


e Chỉ số tuôi họ = —————— = 0.872 e Tỷ lệ người lớn có học z -————— = 0.938 
85,0 - 250 100 — 0 
: ;#—-0 .„.,.....  9€x0.938 + 1x0,467 
e SỐ năm ổi học trung bình = 3n = 0,467 e Chị SỐ trị thức = =—e=n.—.. = 0,781 
e Thu nhập đã điều chỉnh = 5 120 + 2 (7 680 - 5 120) !2 - 5 120 + 101 = 5 221 
TT. _——_„  ... 5221 - 200 0.872 + 0.781 + 0.968 
e Chỉ số thu nhập đá điêu chỉnh =————————= 0,968 e Chỉ số phát triên con người z ~——————————— =0,874 
5385 — 200 3 
`... 
Ỉ | 
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NGHIỆM 1Hữ ĐÈ TÀI "CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐÀM QUYÊN CỦN NGƯỜI, 
QUYỀN CÔNG DÁN TRÔNG CÔNG CUỘC ĐÔI MỚI ĐẠT NUỐC" 


Ngày 10-2-1996, lại Học viện chinh trị quốc gia Hồ Chi Minh, Hội đồng khoa học công nghệ cấp nhà nước đã tổ chức nghiệm 
thu kết quả đề tài "Các điều kiện bảo đảm quyên con người, quyên công dân trong công cuộc Bồi mới đât nước". Đây là đề tài thuộc 
chương trình khoa học công nghệ cáp nhà nước, mang má số KX07 - 16 do PGS, PTS Hoàng Văn Hảo, giám đóc Trung tâm nghiên 
cứu quyên con người iàm chủ nhiệm, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì. 

Nội dung chính của đè tài là nghiên cứu các điêu kiện bảo đảm quyền con người, quyên công dân trong công CUỘC đôi mới 
đât nước. Dưới các giac độ chính trị học, luật học và xá hội học, các tác giả đã làm sáng tỏ quá trình phát sinh, phát triên của vấn 
để nhân quyên xuyên suốt lịch sử nhân loại ; nghiên cứu các quan điêm khác nhau về nhân quyên trong lịch sử và đương đại, đặc 
biệt đi sâu nghiên cưu học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vả đường lỗi của Đang ta về quyền con người, quyền công 
dân ; phân tích và làm sáng tỏ nội dung, khái niệm quyên con người, quyên công dân ; thực trạng và các điều kiện bảo đảm nó. 

Từ cơ sở phương pháp luận khoa học và thực tiền sinh động. các tác giả đã đưa ra và giải quyét đúng đắn mỗi quan hệ nội 
tại giữa chủ nghĩa xã hội và nhân quyền; khăng định nhân quyên là ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội địch thực, là mục đích của chủ 
nghĩa xả hội ở nước ta, tư tưởng của Chủ tịch Hỗ Chỉ Minh đã thê hiện tập trung và sáng rõ nhất về quyển con người, quyền công 
dân. Sự bảo đảm quyên con người, quyên công dân thê hiện rõ nét và nhát quán trong đường lôi, chủ trương, chính sách của Đảng 
và hệ thống pháp luật của Nhà nước ta. Quyên con người, quyên công dân là khâu trọng yếu trong chiến lược con người. là động 
lực, mục tiêu đề phát triên kinh tế - xã hội ở Việt nam . Đề tài cũng nêu lên những thành tựu và hạn chê về nhân quyên ở nước ta 
hiện nay ; đồng thời đưa ra các kiến nghị và điêu kiện bảo đảm thực hiện nhân quyên xuât phát từ thực tiễn Việt nam và tham khảo 
kintf nghiệm các nước trên thê giới. 

Hội đồng nhát trí đánh giá kết quả của đề tài là một công trình khoa học có giá trị về lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu 
của đề tài góp phản giúp cho Đảng và Nhà nước ta trong việc hoạch định các chính sách, pháp luật bảo đảm quyên con người. 
quyên công dân ; giúp cho các cơ quan chức năng, cơ quan nghiên cứu Ù luận và thực tiễn có thêm cơ sở và nhận thức đúng đắn 
về vẫn đề nhân quyên, đẻ đầu tranh chóng mọi âm mưu lợi dụng nhân quyên đề thực hiện "diễn biến hòa bình" chống phá sự nghiệp 
cách mạng của nước ta P.V. 
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Kể từ khi có Quyết định thành 
lập, Công ty điện báo - điện thoại 
Bưu điện Hà tính đã không 
ngừng nâng cao trình độ chuyên 
môn, đổi mới về thiết bị kỹ 
thuật, đáp ứng được nhu câu 
phục vụ của đông đảo mọi 
người. ¬ 

Công ty điện báo điện thoại 
bưu điện Hà tính : 

- Nhận phục vụ các dịch vụ 
viễn thông. 

- Nhận cung cắp, lắp đặt bảo 
hành các thiết bị viễn thông và 
các hệ thông thông tin điện 
thoại, FAX. 

- Nhận chuyền phát điện báo 
trong nước và quốc tê. 

- Cho thuê thiết bị viễn thông, 
kênh thông tin. 

- Giải đáp thông tin kinh tế, 
xã hội qua điện thoại 108. 

Đến với Công ty điện báo - 
điện thoại bưu điện Hà tĩnh quỹ 
khách sẽ được phục vụ nhanh 
chóng, chính xác và tiện lợi. 


ĐỊA CHỈ : 

Đường Trần Phú - Thị xã Hà tĩnh 
Điện thoại : 85B.769 - 85541313 
FAX : 857B16 
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THÀNH PHÔ HỖ CHÍ MINH 


URBAN DRAINAGE COMPANY ROCHIMINH CITY 


ĐC : 8 BIS PHAM NGỌC THẠCH - QUẬN 3 - TP.HCM ĐT : 230800 - 292734 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 


s Xây dựng thoát nước và xử lý nước 
thải 

° Quản lý, duy tu, sửa chứa và xây dựng 
mới các công trình thoát nước và nước 
thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh và các tính. 

e Kinh doanh vật tư và thiết bị ngành 
thoát nước 


CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUÔC 
l. Xí nghiệp thoát nước khu Sài gòn 
ĐT : 39563] 
2. Xí nghiệp thoát nước khu Chợ lớn 
ĐT : 557377 
3. Xí nghiệp thoát nước khu Gia định 
ĐT : 994073 
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MAIN EIELDS OE BUSINESS 


e® Constructs drainage system handles 
waste water drainage 


se Managcs, Imaintains, r€palrs 
COnstructs proJects and wastc water 
handling with ¡in HCM City and 
prOVinces enterprises in materials and 
cquipment in drainage ficld. 


UNITS OE ENTERPRISE 
UNDERCONTROL 


l. Drainapgc system firm SAIGON 
Areca, lel› 395651, 


2. Drainagc KN mm CHOLON 
Arca, Tel 557377. 


3. Drainage system firm GIADINH 
Areca, Tcl 994073. 
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Địa chỉ : Quốc lộ 1A - Xã Hiệp Bình Chánh - Huyện Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại : 669425 - 669938 FAX : 8.48.669408 


Ú SIộN PIHñNT 
ĐỀ BẢO VỆ SỨC KHỎE | 
VÀ AN TOÀN CHO GIA ĐINH BẠN 
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187 NGUYÊN CHÍ THANH, (UẬN 5 TP. HỒ CHÍ NINH - ĐT : 8559595 - 12 ĐÔNG DU, qUẬN 1, TP. Hũ CHÍ MINH - ĐT : 8294083 
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- Tiền thân là đồn điền TERRE ROUGE trên vùng đất _- F0rmer name ¡is TERRE ROUGE on fertile basaltic 

đỏ màu mỡ. soil 15, 580 ha were planted 10 years ago with chigh 
yeilding cultivars, of which 9,643 ha are exploited. 
Outyield about 9,400 tons of processed latex ¡n 
1995. 


- Cream latex technology has been applied firstly and 
unique ¡n the company. 

` - Company consIst of 9 plantations with skill workers. 

- 9 nông trưỡng, lao động có tay nghề ky thuật cao. Well transporation and infractructure assure the 


Cơ sơ hạ tâng, giao thông liên lạc thông suôt, bao investment for ago-industrial development. 
đam đâu tư phat triên công nông nghiệp. 


- 10 năm qua trông mới 15.500 ha với các loại giông 
nàng suât cao, đa có 9.643 ha khai thac mu. Năm 
1995 ước lượng 9.400 tân mu cao su chê bien. 


- Công nghệ mu kem (Latex) đâu tiên cua nganh cao 
su nhưng nàm qua. 


k : : : ___Ỏỗ WARM WELCOME JOINT - VENTURE AND 
CONG TY CAO SU BINH LONG HAN HẠNH ĐONCHAO COOPERATION IN PRODUCTION WITH OUR 
SỰ HỢP TÁC LIÊN KẾT PHÁT TRIÊN SAN XUẤT COMPANY. 

Giam đóc công ty : NGUYÊN VĂN SAO Di. VN ĐUANM SA 
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